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SỐ 1545 
LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 


Năm trăm Đại A-la-hẳn cùng tạo luận. 
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
dịch Phạn sang Hán 


QUYÊN ãI 


LUẬN VẺ BÁT THIỆN (Phân 6) 

Hỏi : Vì sao gọi là thiện-bât thiện-vô lý? 

Đáp : Nếu pháp thuận tiện khéo léo mà giữ gìn, 
có thể dẫn đến quả yêu thích, tánh an ôn cho nên 
gọ! là thiện. Thuận tiện khéo léo mà giữ gìn là hiễn 
bày về Đạo đề, có thể dẫn đến quả yêu thích là hiển 
bày về phân ít của Khố- -Tập để tức là thiện hữu lậu, 
tánh an ôn là hiển bày về Diệt đề. Nếu pháp không 
phải là thuận tiện khéo léo mà giữ gìn, có thể dẫn 
đến quả không yêu thích, tánh không an ồn thì vốn 
gọi là bất thiện, đây là tổng quát hiển bảy về phân 
ít của Khố-Tập đề, tất là các pháp ác. Nêu pháp 
cùng trái ngược với hai loại kia, thì vốn gọi là vô 
ký. Lại nữa, nêu pháp có thể dẫn đến quả đáng yêu 
thích-quả nhận lây vui Sướng, thì vốn gọi là thiện; 
nếu pháp có thế dẫn đến quả không yêu thích-quả 
nhận lấy khổ đau, thì vốn gọi là bất thiện; nêu pháp 
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cùng trái ngược với hai loại kia, thì vốn gọi là vô 
ký. Lại nữa, nêu pháp có thê dẫn dặt cho mầm của 
quả báo đáng yêu thích và mâm của giải thoát, thì 
vốn gọi là thiện; nêu pháp có thê dẫn dắt cho mầm 
của quả báo chắng phải yêu thích, thì vốn gọi là bất 
thiện; nếu pháp cùng trái ngược VỚI hai loại kia, thì 
vốn gọi là vô ký. Lại nữa, nêu pháp có thể làm cho 
sinh đến nẻo thiện, thì vốn gọi là thiện; nếu pháp 
có thế làm cho sinh vào nẻo ác, thì vốn gọi là bất 
thiện; nếu pháp cùng trái ngược với hai loại kia, thì 
vốn gọi là vô ký. Lại nữa, nếu pháp thuộc về phẩm 
hoàn diệt, tánh nhẹ nhàng lên cao, thì vốn gọi là 
thiện; nếu pháp thuộc vê phẩm. lưu truyền, tánh 
nặng nê chìm xuống, thì vốn gọi là bất thiện; nếu 
pháp cùng trái ngược với hai loại kia, thì vốn gọi 
là vô ký. 

Vụ Tôn Giả nói: "Do bỗn sự cho nên øọ1 là 
thiện: 

1. Bởi vì tự tánh. 

2. Bời vì tương ưng. 

3. Bởi vì cùng khởi. 

4. Bởi vì thăng nghĩa". 

Bởi vì tự tánh, nghĩa là tự tánh thiện. Có người 
nói là tàm quý. Có người nói là ba căn thiện. Bởi 
vì tương ưng, nghĩa là tương ưng với thiện, tức là 
tâm-tâm sở pháp tương ưng với thiện. Bởi vì cùng 
khởi, nghĩa là cùng khởi với thiện, tức là do thiện 
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mà dấy khởi hai nghiệp thân-ngữ không tương ưng 
với hành. Bởi vì thắng nghĩa, nghĩa là thắng nghĩa 
về thiện, tức là Niết-bàn an Ốn cho nên øọ! là thiện. 
Luận giả Phân Biệt cũng đưa ra cách nói này: "Tự 
tánh thiện gọi là trí, tương ưng thiện gọi là thức, 

cùng khởi thiện gọi là nghiệp thân-ngữ, thăng 
nghĩa thiện gọi là Niết-bàn". 

Do bốn sự cho nên øọI là bất thiện: 

1. Bởi vì tự tánh. 

2. Bởi vì tương ưng. 

3. Bởi vì cùng khởi. 

4. Bởi vì thăng nghĩa". 

Bởi vì tự tánh, nghĩa là tự tánh bất thiện. Có 
người nói là vô tàm- vô quý. Có người nói là ba 
căn bất thiện. Bởi vì tương ưng, nghĩa là tương ưng 
với bât thiện, tức là tâm-tâm sở pháp tương ưng với 
bất thiện. Bởi vì cùng khởi, nghĩa là cùng khởi với 
bất thiện, tức là do bất thiện mà dây khởi hai 
nghiệp thân-ngữ không tương ưng với hành. Bởi vì 
thăng nghĩa, nghĩa là thắng nghĩa về bất thiện, tức 
là sinh tử không an ôn cho nên gọi là bất thiện. 
Luận giả Phần Biệt cũng đưa ra cách nói này: "Tự 
tánh bắt thiện gọi là si, tương ưng với bắt thiện gọi 
là thức, cùng khởi với bất thiện gọi là nghiệp thân- 
ngữ, thắng nghĩa về bất thiện gọi là sinh tử". 

Hiếp Tôn Giả nói: "Nếu pháp là là tác ý như lý, 
tự tánh tương ưng với ác tác như lý, cùng khởi từ 
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tác ý như lý, là quả ly hệ-đăng lưu của tác ý như 
lý, thì vốn gọi là thiện. Nếu pháp là tác ý phi lý, tự 
tánh tương ưng, VỚI tác ý phi lý, cùng khởi từ tác / 
phi lý, là quả đăng lưu của tác ý phi lý, thì vốn gọi 
là bất thiện. Nêu pháp cùng trái ngược với hai loại 
kia, thì vốn gọi là vô ký". 

Lại nữa, nếu pháp là tàm-quý, tự tánh tương 
ưng với tàm-quý, cùng khởi từ tàm- quý, là quả ly 
hệ-đăng lưu của tàm- -quý, thì vốn gọi là thiện; nếu 
pháp là vô tàm - vô quý, tự tánh tương ưng với vô 
tàm-vô quý, cùng khởi từ vô tàm - vô quý, là quả 
đăng lưu của vô tảm-vô quý, thì vốn gọi là bất 
thiện; nếu pháp cùng trái ngược VỚI hai loại kia, thì 
vốn gọi là vô ký. Lại nữa, nêu pháp là ba căn thiện, 
tự tảnh tương ưng với ba căn thiện, cùng khởi cùng 
ba căn thiện, là quả ly hệ- đăng lưu của ba căn thiện, 
thì vốn gọi là thiện; nêu pháp là ba căn bất thiện, 
tự tánh tương ưng với ba căn bất thiện, cùng khởi 
từ ba căn bắt thiện, là quả đăng lưu của ba căn bất 
thiện, thì vốn gọi là bất thiện, nếu pháp cùng trái 
ngược với hai loại kia, thì vốn gọi là vô ký. Lại 
nữa, nêu pháp là năm căn như Tín..., tự tánh tương 
ưng với năm căn như TÍn..., cùng khởi từ năm căn 
như Tín..., là quả ly hệ-đẳng lưu của năm căn như 
Tín..., thì vốn gọi là thiện; nếu pháp là năm Cái, 
tự tánh tương ưng với năm Cái, cùng khởi từ năm 
Cái, là quả đăng lưu của năm Cái, thì vỗn øọI là bất 
thiện; nêu pháp cùng trái ngược với hai loại kia, thì 
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vốn gọi là vô ký. 

Trong luận Tập DỊ Môn nói: "Vì sao gọi là 
thiện?" 

Đáp: Bởi vì pháp này có thê dẫn dắt cho quả 
đáng yêu-đáng mừng-đáng vui-thỏa ý-như ý, cho 
nên gọi là thiện; đây là hiên bày vê quả đăng lưu. 
Lại nữa, bởi vì pháp này có thể dẫn đến dị thục 
đảng yêu- đáng mừng-đáng vuiI-thỏa ý-như ý ý, cho 
nên gọi là thiện; đây là hiển bày về quả dị thục. 

Vì sao gọi là bất thiện? 

Đáp : Bởi vì pháp này có thể dẫn dắt cho quả 
không đáng yêu - không đáng mùng - không đáng 
vui - không thỏa ý - không như ý, cho nên gọi là 
bất thiện; đây là hiển bày về quả đăng lưu. Lại nữa, 
bởi vì pháp này có thê dẫn dặt cho quả không đáng 
yêu- -không đáng mừng- không đáng, vui, không 
thỏa ý, không như ý, cho nên gọi là bắt thiện; đây 
là hiên bảy về quả dị thục. Nêu pháp cùng trái 
ngược với hai loại kia, thì vốn gọi là vô ký”. 

Hỏi: Đức Thể Tôn chi nhận chăc chắn Khô thật 
sự là Khô, Tập thật sự là Tập, Diệt thật sự là Diệt, 
Đạo thật sự là Đạo, tất cả các pháp gọi là mười hai 
xứ. Các pháp như vậy, Đức Thế Tôn khai thị-thiết 
lập , giảng giải rõ ràng, làm sao có thê thiết lập là 
vô ký? 

Đáp: Không phải là vì không nói mà gọi là vô 
ký, nhưng các pháp thiện thì Đức Phật ghi nhận là 
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thiện, các pháp bất thiện thì ghi nhận là bất thiện; 
nếu pháp không có thê ghi nhận là thiện hay bất 
thiện, thì nói là vô ký. Lại nữa, Đức Phật ghi nhận 
pháp thiện có quả đáng yêu thích, pháp bất thiện 
có quả không yêu thích, nêu pháp không có hai quả 
có thể ghi nhận kia, thì nói là vô ký. Lại nữa, do 
hai sự cho nên pháp thiện có thê ghi nhận rõ ràng: 

1. Do tự tánh. 

2. Do dị thục. 

Pháp bất thiện cũng như vậy. Vô ký tuy có tự 
tánh có thể ghi nhận, mà không có dị thục cho nên 
gọi là vô ký. Hoặc có lúc không nói đến, cho nên 
øọI là vô ký; như trong các kinh bỏ qua sự thiết lập 
chi nhận, luận vê bốn loại chi nhận đã nói trong 
chương Tạp Uẫn. 

Ba Kiết cho đến chín mươi tám Tùy miên, mây 
loại có dị thục, mấy loại không có dị thục? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bảy, về nghĩa của mình. Nghĩa là hoặc có 
người chấp: Lìa Tư thì không có nhân dị thục, lìa 
thọ thì không có quả dị thục. Như cái chấp của phải 
Thí Dụ. Vì ngăn chặn ý đó, mà hiển bày về nhân 
đị thục và quả dị thục đêu gôm chung cả năm uấn. 
Hoặc lại có gười châp: Các nhân-quả dị thục, nêu 
đã chín muôi thì Thể của nó sẽ không có. Như phái 
Ấm Quang Bộ, họ đưa ra cách nói này: Các nhân- 
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quả đị thục ở phân vị chưa chín muôi thì Thể của 
nó hãy còn có, nêu quả đã chín muôi thì Thể của 
nó sẽ không còn; như hạt giống. bên ngoài, ở lúc 
mâm chưa sinh ra thì Thể của nó hãy còn có, nếu 
mâm đã sinh ra thì Thể của nó sẽ không còn. Vì 
ngăn chặn ý đó, mà hiển Dày về nhân- -quả đị thục 
Ở phân chín muôi thì Thể của nó vẫn còn có. Hoặc 
lại có người chấp: Nghiệp thiện và bất thiện không 
có quả dị thục. Như cái chấp của các ngoại đạo. Vì 
phá bỏ nghĩa ấy, mà hiển bày về nghiệp thiện-ác 
đều có quả dị thục. Bởi vì ngăn chặn các loại chấp 
lạ lùng như vậy, hiển bày về tông chỉ của mình, 
cho nên soạn ra phân luận này. Lại nữa, không phải 
là vì ngăn chặn tông chỉ của người khác đê biêu 
hiển TỔ rảng về nghĩa lý của mình, mà chỉ vì khai 
triển về thật tánh của các pháp làm cho phát sinh 
kiến giải chính xác, cho nên soạn ra phân luận này. 
Trả lời về các pháp bất thiện có dị thục, các pháp 
vô ký không có dị thục, ở đây phân biệt rộng ra cần 
phải dựa theo phân trước. 

Hỏi: Có dị thục thì nghĩa là gì? Bởi vì cùng VỚI 
pháp tự dị thục đều gọi là có dị thục, hay vì cùng 
VỚI pháp đị thục khác đêu gọi là có dị thục? GI1ả sử 
như vậy thì có gì sai? Nếu cùng với pháp tự dị thục 
đêu gọi là có dị thục, thì nhân-quả cân phải song 
song, trong kệ trước đã nói phải thông hiểu thê 
nào? Như nói: 

"Làm các không lập tực nhận chịu, không phải 
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như sữa biến thành bơ, 

Giống như tro phủ trên ngọn lửa, ngu đốt giâm 
vào lâu mới cháy ”. 

Có loại có Tát-xà, xay mịn bỏ vào trong sữa thì 
lập tức trở thành sữa đặc; nghiệp quả thì không như 
vậy, như tro phủ trên than lửa, người ngu dốt khinh 
thường dẫm chân vào, ban đầu tuy không cảm thây 
nóng mà sau đó thì bị cháy bóng; làm ác cũng như 
vậy, lúc đang là nhân tuy vui thú mà đến lúc quả 
chín muôi thì có khỗ đau cũng nẻo ác. Nếu cùng 
với pháp dị thục khác, thì đúng ra Thánh đạo cũng 
có dị thục, bởi vì đồng thời phát khởi cùng với dị 
thục khá? 

Đáp: Tự dị thục đều gọi là có dị thục. 

Hỏi: Nếu như vậy thì nhân-quả cần phải song 
song, trong kệ đã nói phải thông hiểu thê nào? 

Đáp: Đêu (câu: Đêu-Cùng) thì có hai loại: 

1. Có cùng nhau. 

2. Song song cùng nhau. 

Có cùng nhau, như có nhân-có quả, có sở 
duyên- có dị thục. Có nhân- có quả, như nhân tàn 
lụi đã trăm Câu-chi kiếp thì quả mới hiển ra trước 
mắt, cách nhau tuy xa mà sau gọi là có nhân-trước 
øọI là có quả. Có sở duyên, như người đứng ở đây 
nhìn mặt trăng-mặt trời rôi phát sinh nhãn thức, nơi 
này-nơi kia cách nhau tuy bốn mươi ngàn Du- 
thiện- na, mà nhãn thức này gọi là sở duyên. Có dị 
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thục, là như tạo nghiệp đã trăm Câu-chi kiếp thì dị 
thục mới phát khởi; cách nhau tuy xa mà nhân của 
nghiệp trước kia gọi là có dị thục. Song song cùng 
nhau, như có Tầm-có Tứ, có Hỷ-có Cảnh giác. Có 
Tâm, nghĩa là pháp tương ưng với Tâm. Có Tứ, 
nghĩa là pháp tương ưng với Tứ. Có Hỷ, nghĩa là 
pháp tương ưng với Hỷ căn. Có Cảnh giác, nghĩa 
là pháp tương ưng với tác ý. Nên biết trong này nói 
có đị thục, là dựa vào có cùng nhau mà nói, chứ 
không dựa vào song song cùng nhau. 

Lại nữa, Đêu (câu: Đều-Cùng) thì có hai loại: 

1. Có cùng nhau. 

2. Kết hợp cùng nhau. 

Có cùng nhau, như có nhân-có quả, có sở 
duyên-có dị thục. Kết hợp cùng nhau, như có Tâm- 
có Tứ, có Hý-có Cảnh giác. Nên biết trong này nói 
có đỊị thục, là dựa vào có cùng nhau mà nói, chứ 
không dựa vào kết hợp cùng nhau. 

Lại nữa, Đêu (câu: Đều-Cùng) thì có ba loại: 

1. Gần cùng nhau. 

2. Xa cùng nhau. 

3. Gân xa cùng nhau. 

Gân cùng nhau như có Tầm-có Tứ, có Hỷ-có 
Cảnh giác. Xa cùng nhau, như có nhân-có quả, có 
sở duyên-có dị thục. Gần xa cùng nhau, như có lậu- 
có tùy miên, có duyên-có sự. Có lậu, nghĩa là pháp 
tương ưng với lậu, và pháp sở duyên của lậu; có 
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tùy miên cũng như vậy. Có duyên, nghĩa là các 
pháp gân xa với duyên ấy: có sự cũng như vậy. Sự 
nghĩa là sự làm nhân, hoặc là do sự mà ràng buộc. 
Nên biết trong này nói có dị thục, là dựa vào xa 
cùng nhau mà nói, chứ không dựa vào hai loại còn 
lại. 

Hỏi: Vì sao gọi là dị thục? 

Đáp: Khác loại mà thành thục cho nên gọi là dị 
thục. Thục có hai loại: 

1. Cùng loại. 

2. Khác loại. 

Thục cùng loại, nghĩa là quả đẳng. lưu, tức là 
thiện sinh ra thiện, bất thiện sinh ra bất thiện, vô 
ký sinh ra vô ký. Thục khác loại, nghĩa là quả đì 
thục, tức là pháp thiện-bất thiện dẫn đến quả vô ký. 
Nghĩa hỏi- Đáp còn lại như trong chương Tạp uân 
đã nói. 

Ba Kiết cho đến chín mươi tám Tùy miên, mây 
loại do kiến mà đoạn, mây loại do tu mà đoạn? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về nghĩa của mình. Nghĩa là phái Thí Dụ 
đưa ra cách nói như vậy: "DỊ sinh không có năng 
lực đoạn trừ các phiền não, Đại đức nói răng: Dị 
sinh không có nghĩa đoạn trừ tùy miên, chỉ có năng 
lực đều phục ràng buộc. Nếu đưa ra cách nói này 
thì đôi với lý không có gì tốn hại". Hỏi họ vì sao 
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dây lên chấp như vậy? Trả lời là bởi vì dựa vào 
trong kinh. Nghĩa là trong kinh nói: "Nếu người 
dùng Thánh tuệ thấy pháp đoạn trừ, thì gọi là người 
thực sự đoạn trừ chứ không phải là các dị sinh, bởi 
vì đã có Thánh tuệ mà chưa có năng lực đoạn trừ”. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong kinh nói phải thông 
hiểu thế nào? Như nói: "Này Tỳ kheo! Mãnh Hi Tử 
kia đã đoạn nhiễm Dục, đã đoạn nhiễm Sắc, đã 
đoạn nhiễm không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, 
Vô sở hữu xứ, sinh đến Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ". Lại nói: "Ngoại tiên đã lìa nhiễm Dục". Họ 
đưa ra cách trả lời này: Đã dẫn trong kinh nói: 
"Không đoạn nói là đoạn, không ha nói là ha". Như 
trong kinh khác nói: "Không đoạn nói là đoạn, 
không ha nói là ha”, những kinh nào nói "Không 
đoạn nói là đoạn” Như nói: 

"Người ngu chấp ngã và ngã sở, lúc chết đều 
vĩnh viễn đoạn trừ, Người trí đã nhận biết điều này, 
không thể chấp ngã và ngã sở". Những kinh nảo 
nói "Không lia nói là lia”? Như nói: "Có trẻ traI-trẻ 
gái trong thôn xóm, chơi đùa cùng nhau lây tro đất 
đề làm thành nhà cửa, đôi với nhà cửa này lúc chưa 
lìa nhiễm thì sửa sang bảo vệ; nêu lúc lìa nhiễm thì 
hủy hoại bỏ đi”. Như hai kinh này nói: "Không 
đoạn nói là đoạn, không lhìa nói là ha”, nghĩa trong 
kinh đã dẫn chứng cũng thuận theo như vậy. 
Nhưng các dị sinh đôi với các phiền não, thực sự 
chưa vĩnh viễn đoạn trừ mà chỉ có thể tạm thời điều 
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phục, nghĩa là lúc lìa nhiễm thì dùng đạo thê tục 
dựa vào Tĩnh lự thứ nhất để lìa nhiễm của cõi Dục, 
theo thứ tự cho đến dựa vào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ để lìa nhiễm của vô sở hữu xứ, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ không có nơi nào cao hơn để có 
thê dựa vào cho nên không thể nào lìa được. Giỗng 
như con sâu đo bảm vào cỏ cây thì leo lên phía trên 
mà rời bỏ phía dưới, nếu đến nơi cao nhất mà 
không có nơi nảo cao hơn để có thể leo lên, thì lập 
tức lùi xuông phía dưới; như người leo lên cây cao, 
nên biết cũng như vậy. Như loài Dạ can... giây xéo 
lâu lách một cách nóng nảy, chỉ làm hại đến mâm 
cây chứ không trừ được gôc rễ; dị sinh lìa nhiễm 
nên biết cũng như vậy, chỉ có thể tạm thời điều 
phục chứ không có năng lực vĩnh viễn đoạn trừ. 

Bởi vì ngăn chặn ý đó, hiển bày về các dị sinh 
dùng đạo thế tục cũng có năng lực đoạn trừ các 
kiết. 

Hoặc lại có người chấp: chắc chăn không có 
nghĩa Thánh giả dùng đạo thê tục để đoạn trừ các 
phiên não. Họ đưa ra cách nói này: Thánh giả làm 
sao rời bỏ đạo vô lậu mà sử dụng đạo thế tục? Vì 
ngăn chặn ý đó, hiển bày về nghĩa có Thánh giả 
dùng đạo thế tục để đoạn não. 

Hoặc lại có người chấp: Tức cả phiền não thảy 
đêu nhanh chống đoạn trừ, không có nghĩa dần dân 
đoạn trừ. Họ đưa ra cách nói này: Lúc định Kim 
Cang Dụ hiển ở trước mắt thì phiền não nhanh 
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chống đoạn trừ, tức là do Định ây mà đoạn trừ tât 
cả phiền não mê hoặc, cho nên nói là định Kim 
Cang Dụ. Giống như Kim Cang có năng lực phá 
vỡ các loại như săt-đá-ngà- -Xxương- vàng-bạc-ngọc 
quý... họ tuy chấp nhận là có bốn quả Sa-môn, 
nhưng đoạn trừ phiên não thì chủ yếu là định Kim 
Cang. 

Hỏi họ là ba quả trước chưa có năng lực đoạn 
trừ phiền não mê hoặc, thì đâu cần phải thiết lập 
làm gì? Họ đưa ra cách trả lời này: Ba quả trước 
điều phục các phiền não, dẫn dắt định Kim Cang 
làm cho hiển ở trước mặt, mới có năng lực vĩnh 
viễn đoạn trừ cho nên không phải là vô dụng; ví 
như người nông dân tay trái năm lây cỏ-tay phải 
cầm cái liêm sắc bén, cắt đứt trong một lúc. 

Vì ngăn chặn ý đó, hiển bày về các phiên não 
có hai loại đối trị, đó là kiên đạo và tu đạo sai biệt, 
mỗi một loại hiển ở trước mắt đêu có năng lực vĩnh 
viễn đoạn trừ. 

Hoặc lại có người chấp: Đôi với bôn Thánh đề 
lúc đạt được hiện quán nhìn nhanh chông mà 
không phải là từ từ. Vì đoạn dứt các chấp kia, hiển 
bày đôi với bốn Thánh đề lúc đạt được hiển quán 
thì từ từ mà không phải là nhanh chóng, phiên não 
mê hoặc do kiên mà đoạn cũng như do tu mà đoạn, 
bởi vì không phải là tật cả đoạn trừ trong một lúc. 
Nếu đối với bôn Để lúc đạt được hiện quán là 
nhanh chóng chứ không phải là từ từ, thì trái với 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 51 16 


Thánh giáo, như trong kinh nói: "Trưởng giả Cấp 
Cô Độc đi đến nơi Đức Phật, thưa với Đức Phật 
răng: Thưa Đức Thế Tôn! Đối với bốn Thánh đề 
lúc đạt được hiện quán, là nhanh chóng hay là từ 
từ? Đức Thê Tôn bảo răng: Như bốn nâc thang từ 
từ bước chân lên chứ không phải là lập tức". 

Hoặc lại có người chấp: Tất cả phiên não không 
có øì sai biệt về do kiến-tu mà đoạn. Vì ngăn chặn 
ý đó hiển bày về các phiền não chắc chắn có sự sai 
biệt về do kiến-tu mà đoạn. 

Bởi vì ngăn chặn các loại chấp trước lạ lùng 
như vậy, hiển bày về tông chỉ của mình cho nên 
soạn ra phân luận này. Lại nữa, không phải là vì 
ngăn chặn tông chỉ của người khác để biêu hiện rõ 
ràng về nghĩa lý của mình, mà đều vì khai triển về 
thực tánh của các pháp làm cho phát sinh kiến giải 
chính xác, cho nên soạn ra phân luận nảy. Trả lời 
về trong ba kiết thì kiết Hữu thân kiến, kiến là đi 
trước có hai câu, hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc là 
do kiến-tu mà đoạn. 

Hỏi: ĐI trước là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về thiết lập trước-nghĩa về trả lời 
trước, là nghĩa của đi trước (Tiên hành). Nghĩa về 
thiết lập trước là nghĩa của đi trước, là trước thiết 
lập vê câu do kiên mà đoạn, sau thiết lập về câu bất 
định. Nghĩa về trả lời trước là nghĩa của đi trước, 
là trước trả lời về câu do kiến mà đoạn, sau trả lời 
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về câu bất định. 

Thế nào là do kiến mà đoạn? Nêu Hữu thân 
kiên hệ thuộc Phi tưởng, phi phi tưởng xứ, Tùy tín- 
Tùy pháp hành-hiện quán biên Khô nhẫn đoạn, thì 
do kiến mà đoạn. Nghĩa là Hữu thân kiến từ cõi 
Dục cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ có thế đạt 
được, đạo thế tục dây khởi có thể đoạn Hữu thân 
kiên từ cõi Dục cho đến Vô sở Hữu xứ; đối với 
Hữu thân kiến của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đạo 
thê tục này không có sức mạnh có thê đoạn được, 
liên dừng lại chứ không tiên lên, về sau nêu lúc 
kiên đạo hiển ở trước mắt thì mới có thể đoạn được 
nó. Trong này, Hữu thân kiến là xác định tự tánh 
của nó, hệ thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ là xác 
định về địa của nó, Tùy tín, Tùy pháp hành là xác 
định bồ-đặc- -glà-la có thể đoạn được nó, hiện quán 
biên Khổ nhẫn là xác định về đạo đối trỊ VỚI nÓ, 
đoạn là xác định về công việc của đạo â Ấy. Nêu Hữu 
thân kiến có đối trị không lẫn tạp, đôi trị quyết 
định-đối trị bất cộng, Thánh giả đoạn chứ không 
phải là dị sinh, Thánh đạo đoạn chứ không phải là 
thế tục, kiên đạo đoạn chứ không phải là tu đạo, 
Nhẫn đoạn chứ không phải là trí, thì ở đây đã nói; 
còn lại nếu đị sinh đoạn thì do tu mà đoạn, đệ tử 
của Đức Thế Tôn đoạn thì do kiến mà đoạn. 

Thế nào là còn lại? Nghĩa là Hữu thân kiến từ 
cối Dục cho đến vô sở hữu xứ, nễu nó do đị sinh 
đoạn thì dùng Tu đạo mà đoạn, Thánh giả đoạn thì 
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dùng kiến đạo mà đoạn; dị sinh đoạn thì dùng đạo 
thế tục mà đoạn, Thánh giả đoạn thì dùng đạo vô 
lậu mà đoạn; đị sinh đoạn thì dùng trí mà đoạn, 
Thánh giả đoạn thì dùng Nhẫn mà đoạn; dị sinh 
đoạn thì dùng chín phẩm mà đoạn chín phẩm; 
Thánh giả đoạn thì dùng một phẩm mà đoạn chín 
phẩm; dị sinh đoạn thì thường xuyên dây khởi mà 
đoạn, Thánh giả đoạn thì không dây khởi mà đoạn, 
đị sinh đoạn thì không quán Đề mà đoạn, Thánh 
giả đoạn thì quán Đề mà đoạn. 

Như kiết Hữu thân kiến, kiết Hữu thân kiến 
trong năm Kiết thuận phần dưới, Hữu thân kiến- 
Biên chấp kiên trong năm kiện cũng như vậy; bởi 
vì tự tánh giỗng nhau cùng gồm chung chín địa và 
chỉ riêng một bộ. 

Kiết Giới cắm thủ và kiết Nghị, kiến là đi trước 
có hai câu, hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc là do 
kiến-tu mà đoạn. Nghĩa đi trước như trên đã nói. 

Thê nảo là do kiến mà đoạn? Nếu Giới cấm thủ 
và Nghi hệ thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Tùy 
tín-Tùy pháp hành-hiện quán biên và các Nhẫn 
đoạn, thì do kiến mà đoạn. Nghĩa là Giới cắm thủ 
và Nghi từ cõi Dục cho đến Phi tưởng phi phi 
tưởng Xứ có thê đạt được, đạo thế tục dây khởi có 
thể đoạn Giới câm thủ và Nghĩ từ cõi Dục cho đến 
Vô sở hữu xứ; đối với Giới câm thủ và Nghi của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đạo thế tục này không 
có sức mạnh có thề đoạn được, liền dừng lại chứ 


19 A TỶ ĐÀM 4 


không tiến lên, về sau nếu lúc Kiến đạo hiện ở 
trước mắt thì mới có thê đoạn được chúng. Trong 
này Giới cấm thủ và Nghi, là xác định tự tánh của 
chúng; Tùy tín-Tùy pháp hành, là xác định Bồ-đặc- 
già- la có thể đoạn được chúng; hiện quản biên và 
các Nhẫn, là xác định vê đạo đối trị với chúng; 
đoạn là xác định về công việc của đạo â Ấy. Nếu Giới 
câm thủ và Nghĩ có đôi trị không lẫn tạp-đối trị 
quyết định-đối trị bất cọng, Thánh giả đoạn chứ 
không phải là dị sinh, Thánh đạo đoạn chứ không 
phải là thế tục, kiến đạo đoạn chứ không phải là tu 
đạo, Nhẫn đoạn chứ không phải là trí, thì ở đây đã 
nói; còn lại nêu dị sinh đoạn thì do tu mà đoạn, đệ 
tử của Đức Thê Tôn đoạn thì do kiến mà đoạn. 

Thế nào là còn lại? Nghĩa là Giới câm thủ và 
Nghi từ cõi Dục cho đến Vô sở hữu xứ, nêu chúng 
do dị sinh đoạn thì dùng Tu đạo mà đoạn, Thánh 
giả đoạn thì dùng Kiến đạo mà đoạn; dị sinh đoạn 
thì dùng đạo thế tục mà đoạn, Thánh giả đoạn thì 
dùng đạo vô lậu mà đoạn; dị sinh đoạn thì dùng Trí 
mà đoạn, Thánh giả đoạn thì dùng Nhẫn mà đoạn; 
dị sinh đoạn thì dùng chín phẩm mà đoạn chín 
phẩm, Thánh giả đoạn thì dùng một phẩm mà đoạn 
chín phẩm; dị sinh đoạn thì thường xuyên dây khởi 
mà đoạn, Thánh giả đoạn thì không dây khởi mà 
đoạn; dị sinh đoạn thì không quán Đề mà đoạn, 
Thánh giả đoạn thì quán Đề mà đoạn. 

Như kiết Giới cắm thủ và Nghi, kiến Bộc lưu- 
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Ách trong bốn Bộc lưu-Ách, Kiến thủ-Giới cấm 
thủ trong bốn Thủ, Giới câm thủ Thân hệ- châp thủ 
đây là thật Thân hệ trong bốn thân hệ, kiết Giới 
câm thủ và Nghĩ trong năm kiết thuận phần dưới, 
Tà kiến-Kiến thủ và Giới câm thủ trong năm Kiến, 
tùy miên Kiên-Nghi trong bảy tùy miên, kiết Kiến- 
Thủ-Nghi trong chín Kiết, cũng như vậy; bởi vì tự 
tánh giống nhau cùng gôm chung chín địa và chỉ 
có bỗn bộ. 

Căn bt thiện tham, tu là đi trước có hai câu, 
hoặc là do tu mà đoạn, hoặc là đo kiến-tu mà đoạn. 

Hỏi: ĐI trước là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về thiết lập trước-nghĩa về trả lời 
trước, là nghĩa của đi trước. Nghĩa về thiết lập 
trước là nghĩa của đi trước, là trước thiết lập về câu 
do tu mà đoạn, sau thiết lập về câu bất định. Nghĩa 
về trả lời trước là nghĩa của đi trước, là trước trả 
lời về câu do tu mà đoạn, sau trả lời về câu bất định. 

Thế nào là đo tu mà đoạn? Nếu căn bất thiện 
tham-học kiến tích- các trí đoạn thì đo tu mà đoạn. 
Nghĩa là căn bất thiện tham ở năm bộ có thể đạt 
được, tức là từ kiên Khổ cho đến do tu mà đoạn, 
Kiến đạo dây khởi có thể đoạn căn bất thiện tham 
từ kiến Khổ cho đên do kiến Đạo mà đoạn; đôi với 
căn bất thiện tham do tu mà đoạn, kiên tạo này 
không có sức mạnh có thể đạt được, liên dừng lại 
chứ không tiến lên, về sau lúc tu đạo hơn hăn hiện 
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ở trước mắt thì mới có thê đoạn được nó. Trong 
này, căn bất thiện tham là xác định tự tánh của nó, 
học kiến tích là xác định Bồ- đặc-g1à-la có thể đoạn 
được nó, các trí là xác định về đạo đối trỊ VỚI nó, 
đoạn là xác định về công việc của đạo â Ấy. Nêu căn 
bất thiện tham có đối trị không lẫn tạp- đối trị quyết 
định- đối trị bất cọng, Thánh giả đoạn chứ không 
phải là dị sinh, tu đạo đoạn chứ không phải là kiến 
đạo, trí đoạn chứ không phải là Nhẫn, thì ở đây đã 
nói; còn lại nêu đị sinh đoạn thì do tu mà đoạn, đệ 
tử của Đức Thê Tôn đoạn thì do kiến mà đoạn. 

Thế nào là còn lại? Nghĩa là căn bất thiện tham 
ở bốn bộ trước tức là từ kiên Khô cho đến kiên Đạo 
mà đoạn, nếu nó do đị sinh đoạn thì dùng tu đạo 
mà đoạn, Thánh giả đoạn thì dùng kiến Đạo mà 
đoạn; dị sinh đoạn thì dùng đạo thế tục mà đoạn, 
Thánh giả đoạn thì dùng đạo vô lậu mà đoạn; dị 
sinh đoạn thì dùng trí mà đoạn; Thánh giả đoạn thì 
dùng Nhẫn mà đoạn; dị sinh đoạn thì dùng chín 
phẩm mà đoạn, Thánh giả đoạn thì dùng một phẩm 
mà đoạn chín phẩm; dị sinh đoạn thì thường xuyên 
dây khởi mà đoạn, Thánh giả đoạn thì không dây 
khởi mà đoạn; dị sinh đoạn thì không quán Đề mà 
đoạn, Thánh giả đoạn thì quán Đề mà đoạn. 

Hỏi: Trong này đã nói nêu căn bất thiện tham- 
học kiến tích-các trí đoạn thì do tu mà đoạn, là hiển 
bày căn thiện tham trong thân Thánh giả do tu mà 
đoạn; còn lại nếu đị sinh đoạn thì do tu mà đoạn, 
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đệ tử của Đức Thế Tôn đoạn thì do kiến mà đoạn, 
là hiển bày căn thiện tham trong thân dị sinh- Thánh 
giả do kiên mà đoạn, ngoải ra còn có căn bất thiện 
tham trong thân dị sinh do tu mà đoạn, tại sao trong 
này không nói? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết 
nghĩa này có khác. Lại nữa, diều đó đã nói ở trong 
phân trước đã nói. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì bộ 
sai biệt mà kiến lập phiên não, chứ không vì các 
phiên não thuộc về thân, bộ có năm chứ có sáu, 
Thánh giả lúc kiên đạo hiện ở trước mắt thì đoạn 
là do kiên mà đoạn, về sau nếu lúc tu đạo hiện ở 
trước mắt thì đoạn la đo tu mà đoạn, đị sinh lúc tu 
đạo hiện ở trước mắt thì đoạn chung cả năm bộ, bởi 
vì các đị sinh không có thê phân biệt về sự sai biệt 
của năm bộ mà chỉ có thể đoạn chung cả năm bộ, 
nói răng đị sinh đoạn thì do tu mà đoạn, tức là đã 
nói đến điều đó cho nên không nói riêng biệt. Lại 
nữa, nói răng học kiến tích-các trì đoạn, tức là đã 
hiển bày điêu đó cho nên không nói riêng biệt: 
trong thân dỊ sinh do tu ma đoạn, tức la do học kiến 
tích và trí mà đoạn. 

Như căn bất hiện tham, thì căn bất phiện sân- 
s1, Dục lậu trong ba Lậu, Dục Bộc lưu-Ách trong 
bôn Bộc lưu-Ách, Dục thủ trong bốn Thủ, Thân hệ 
tham dục-sân nhuê trong bốn Thân hệ, trừ ra Ác 
tác-Nghi còn lại các Cái trong năm Cái, kiết sân 
trong năm kiết, Kiết tham dục-sân nhuề trong năm 
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Kiết thuận phân dưới, tùy miên dục tham-sân nhuê 
trong bảy Tùy miên, kiết nhuế trong chín kiết, cũng 
như vậy; bởi vì tự tánh giỗng nhau, đều gồm chung 
năm bộ và chỉ thuộc cõi Dục. 

Hữu lậu và Vô minh lậu, kiến là đi trước có ba 
câu, hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc là do tu mà 
đoạn, hoặc là do kiến-tu mà đoạn. 

Hỏi: ĐI trước nghĩa là gì? 

Đáp: Nghĩa về thiết lập trước-nghĩa về trả lời 
trước, là nghĩa của đi trước. Nghĩa về thiết lập 
trước là nghĩa của đi trước, là trước thiết lập về câu 
do kiến mà đoạn, tiệp đến thiết lập về câu do tu mà 
đoạn, sau thiết lập về câu bất định. Nghĩa về trả lời 
trước là nghĩa của đi trước, là trước trả lời về câu 
do kiên mà đoạn, tiếp đến trả lời về câu do tu mà 
đoạn, sau trả lời về câu bất định. 

Thê nào là do kiến mà đoạn? Nếu Hữu lậu-Vô 
minh lậu hệ thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Tùy 
tín-Tùy pháp hành, hiện quán biên và các Nhẫn 
đoạn, thì do kiến mà đoạn. Nghĩa là Hữu lậu từ 
Tĩnh lự thứ nhất cho đến Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ có thê đạt được, Vô minh lậu từ cõi Dục cho 
đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ có thể đạt được, 
đạo thế tục dây khởi có thể đoạn Hữu lậu từ Tĩnh 
lự thứ nhất cho đến Vô sở hữu xứ và Vô minh lậu 
từ cõi Dục cho đến Vô sở hữu xứ; đối với Hữu lậu- 
Vô minh lậu của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đạo 
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thế tục này không có sức mạnh có thể đoạn được, 
liền dừng lại chứ không đứng lên, về sau nếu lúc 
Kiến đạo hiện ở trước mắt thì mới có thể đoạn được 
chúng, đó là do kiến mà đoạn. Trong này, Hữu lậu- 
Vô minh lậu là xác định về tự tánh của chúng, hệ 
thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ là xác định về 
địa của chúng, Tùy tín-Tùy pháp hành là xác định 
về Bồ-đặc-là-gia có thể đoạn được chúng, hiện 
quán biên và các Nhẫn là xác định về đạo đối trị 
với chúng, đoạn là xác định về công việc của đạo 
ây. Nêu Hữu lậu và Vô minh lậu có đối trị không 
lẫn tạp-đối trị quyết định-đôi trị bât cọng, Thánh 
giả đoạn chứ không phải là dị sinh, Thánh đạo đoạn 
chứ không phải là thê tục, kiến đạo đoạn chứ không 
phải là tu đạo, Nhẫn đoạn chứ không phải là trí, thì 
ở đầy đã nói. 

Thê nào là đo tu mà đoạn? Nếu Hữu lậu-Vô 
minh lậu do các trí-học kiến tịch đoạn, thì do tu mà 
đoạn. Nghĩa là Hữu lậu-vô minh lậu â ây có năm bộ, 
lúc kiến đạo hiện ở trước mắt thì đoạn bốn bộ 
trước; đối với Hữu lậu-Vô minh lậu do tu mà đoạn, 
kiên đạo nảy không có sức mạnh có thể đạt được, 
liên dừng lại chứ không tiên lên, về sau lúc tu đạo 
hơn hăn hiện ở trước mắt thì mới có thể đoạn được 
chúng. Trong này, Hữu lậu-Vô minh lậu là xác 
định về tự tánh của chúng, học kiến tích là xác định 

về Bồ-đặc- -là-g1a có thể đoạn được chúng, các trí là 
xác định về đạo đối trị có thê đoạn được chúng, 
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đoạn là xác định công việc của đạo ây. Nếu Hữu 
lậu-Vô minh lậu có đối trị không lẫn tạp-đối trị 
quyết định-đôi trị bất cọng, Thánh giả đoạn chứ 
không phải là dị sinh, tu đạo đoạn chứ không phải 
là kiến đạo, trí đoạn chứ không phải là Nhẫn, thì ở 
đây đã nói; còn lại nếu dị sinh đoạn thì do tu mà 
đoạn, đệ tử của Đức Thế Tôn đoạn thì do kiến mà 
đoạn. 

Thể nào là còn lại? Nghĩa là Hữu lậu từ Tĩnh lự 
thứ nhất cho đên Vô sở hữu xứ, vô minh lậu từ cõi 
Dục cho đến Vô sở hữu xứ, năm bộ trong thân đị 
sinh, bốn bộ trong thân Thánh giả, nếu chúng đo đị 
sinh đoạn thì dùng tu mà đoạn, Thánh giả đoạn thì 
dùng kiến đạo mà đoạn; dị sinh đoạn thì dùng đạo 
thế tục mà đoạn, Thánh giả đoạn thì dùng đạo vô 
lậu mà đoạn; đị sinh đoạn thì dùng trí mà đoạn, 
Thánh giả đoạn thì dùng Nhẫn mà đoạn; dị sinh 
đoạn thù dùng chín phâm mà đoạn chín phẩm, 
Thánh giả đoạn thì dùng một phẩm mà đoạn chín 
phẩm; dị sinh đoạn thì thường xuyên dây khởi mà 
đoạn, Thánh giả đoạn thì không dây khởi mà đoạn; 
đị sinh đoạn thì không quán Đề mà đoạn, Thánh 
giả đoạn thì quán Đề mà đoạn. 

Như hữu lậu-vô minh lậu, thì hữu-vô minh Bộc 
lưu-Ách trong bốn Bộc lưu-Ách Ngã ngữ hủ trong 
bốn hủ, kiết tham-mạn trong năm kiết, do ý xúc mà 
sinh ra Ái thân trong sáu Ái thân, khi tùy miên hữu 
tham- Mạn-Vô minh trong bảy tùy miên, Kiết Ái- 
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Mạn-Vô minh trong chín kiết, cũng như vậy; bởi 
vì tự tánh giống nhau, cùng gôm chung tám địa và 
chín địa, và gôm chung cả năm bộ. 

ĐI trước có ba loại: 

1. Đi trước bất cọng. 

2. ĐI trước cứu cánh. 

3. Đi trước lúc đầu. 

Đi trước bất cộng là như ba kiết... Đi trước cứu 
cánh là như ba căn bất thiện... Đi trước lúc đâu là 
như hữu lậu-Vô minh lậu.. . Nếu các phiền não hệ 
thuộc gôm cả ba cõi thì chỉ do kiến mà đoạn, chúng 
thuộc vê kiến là đi trước có hai câu, như ba kiết.. 
Nếu các phiên não chỉ hệ thuộc cối Dục gôm chung 
cho năm bộ, thì chúng thuộc về tu là đi trước có 
hai cầu, như ba căn bắt thiện.. . Nếu các phiên não 
hệ thuộc gôm cả ba CỐI, cũng øôm chung cho năm 
bộ, thì chúng thuộc về tu là đi trước có hai câu, như 
ba căn bắt thiện.. . Nếu các phiên não hệ thuộc gồm 
cả ba cõi, cũng gồm chung cho năm bộ thì chúng 
thuộc về kiến là đi trước có ba câu, như Hữu lậu- 
Vô minh lậu... Đó gọi là tóm lược Tỳ-bà-sa ở chỗ 
này. 

Cái Ác tác do tu mà đoạn, dị sinh và Thánh giả 
đều dùng chín phâm- trì mà đoạn được chúng. Như 
cái Ác tác, thì kiết Tật-Khan trong năm kiết, năm 
Kiết thuận phân trên, năm Ái thân trước trong sảu 
AI thân, kiệt Tật-Khan trong chín kiệt, cũng như 
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vậy: bởi vì cùng là chín phẩm do trí mà đoạn. Cái 
Nghĩ nếu đị sinh đoạn thì đo tu mà đoạn, đệ tử của 
Đức Thế tôn đoạn thì do kiến mà đoạn, bởi vì loại 
này thuộc về bỗn bộ trước của cõi Dục. Trong chín 
mươi tám Tùy miên thì hai mươi tám loại do kiến 
mà đoạn, đó là bốn bộ trước của Hữu Đảnh; mười 
loại do tu mà đoạn, đó là bộ do tu mà đoạn của ba 
cõi; còn lại nếu là đị sinh đoạn thì do tu mà đoạn, 
đệ tử của Đức Thế tôn đoạn thì do kiến mà đoạn, 
đó là bốn bộ trước của tám địa phía dưới. 

Hỏi: Nếu hai mươi tám loại do kiến mà đoạn, 
mười loại do tu mà đoạn, còn lại là bất định, thì 
trong luận Phẩm Loại Túc tại sao nói "Trong tám 
mươi chín Tùy miên có tám mươi tám loại do kiến 
mà đoạn, mười loại do tu mà đoạn”? 

Đáp: Văn này là Liễu nghĩa, văn kia là Bất Liễu 
nghĩa; văn này không có ý nghĩa khác, văn kia có 
ý nghĩa khác; văn này không có nhần duyên khác, 
văn kia có nhân duyên khác; văn này dựa vào thắng 
nghĩa đề mà nói, văn kia dựa vào thể tục để mà nói. 
Lại nữa, luận kia dựa vào người theo thứ tự-người 
vốn có phiên não- người không vượt lên trên mà 
nói, luận này dựa vào người không theo thứ tự- 
người không vốn có phiền não- người vượt lên trên 
mà nói. Lại nữa, luận kia chỉ dựa vào Thánh giả lìa 
nhiễm chứ không phải là dị sinh-tác dụng của 
Thánh đạo chứ không phải là thê tục mà nói, luận 
này cùng dựa vào Thánh giả và dị sinh lìa nhiễm- 
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tác dụng của Thánh đạo và thế tục đạo mà nói. Lại 
nữa, luận này là nói quyết định, luận kia dựa vào 
môn loại khác nhau mà nói; nghĩa là trước phải lìa 
nhiễm của cối Dục cho đến lìa nhiễm của Vô sở 
hữu xứ mà tiên vào Chánh tánh ly sinh, trong lúc 
kiến đạo ây cũng chứng được pháp ly hệ vô lậu do 
kiến mà đoạn của tám địa dưới, cho nên đưa ra 
cách nói này: Tám mươi tám loại do kiến mà đoạn, 
mười loại do tu mà đoạn. Tôn giả Diệu Âm cũng 
đưa cách nói này”: Luận này đã nói là dựa vào lý 
quyết định, luận Phẩm Loại Túc nói "Tám mươi 
tám loại do kiến mà đoạn" là dựa vào sự chứng đắc 
giải thoát vô lậu mà nói, hoặc là dựa vào thứ tự đắc 
quả mà nói”. 

Hỏi: VÌ sao gọi là do kiến mà đoạn? Vì sao gọi 
là do tu mà đoạn? Kiến không rời xa tu-tu khôn 
rời xa kiên, kiên lập hai tên gọi Sở Đoạn là như thê 
nào? 

Đáp: Tuy là trong kiến đạo cũng có như thật Tu 
có thê đạt được, trong tu đạo cũng có như thật kiến 
có thê đạt được, mà kiến thì chính là Tuệ-Tu thì 
chính là không phóng dật, như thật â ây là nghĩa về 
làm cho nhiều lên, hoặc là nghĩa của mạnh mẽ 
nhanh nhạy, trong kiến đạo thì tuệ nhiêu-không 
phóng dật ít, trong tu đạo thì không phóng dật 
nhiều- tuệ ít, cho nên tên øọI1 Sở đoạn ây CÓ saI biỆt. 
Lại nữa, như thật ấy là nghĩa về bình đắng, hoặc là 
nghĩa của tương tự; tuy trong kiến đạo có tuệ như 
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vậy, cũng có không phóng dật như vậy, trong tu 
đạo có không phóng dật như vậy, cũng có tuệ như 
vậy, mà trong kiến đạo thì tác dụng của tuệ tăng 
lên mạnh hơn, tác dụng của không phóng dật lại 
yếu kém hơn, trong tu đạo thì tác dụng của không 
phóng dật tăng lên mạnh hơn, tác dụng của tuệ lại 
yếu kém hơn, cho nên tên gọi Sở Đoạn ấy có sai 
biệt. 

Tôn giả Thế hữu đưa ra cách nói như vậy: "Tuy 
là quán bốn để đoạn trừ các phiên não, không có 
thể phân biệt đây là do kiên mà đoạn- đây là do tu 
mà đoạn, nhưng nhờ vào sức mạnh của kiến để 
đoạn trừ loại bỏ thì gọi là do kiến mà đoạn; như đã 
đặc đạo, hoặc là tập-hoặc là tu-hoặc là đã thực hành 
nhiêu, phạm vi-phâm loại từ từ làm cho ít ỏ1 lại cho 
đến cuôi cùng đêu đoạn trừ hết thì gọi là do tu mà 
đoạn”. 

Có người đưa ra cách nói này: Do kiến mà đoạn 
cũng gọi là do tu mà đoạn, bởi vì trong kiến đạo 
cũng có như thật Tu; do tu mả đoạn cũng gọI là do 
kiến mà đoạn, bởi vì trong tu đạo cũng có như thật 
kiên. Ở trong nghĩa này, nêu nhờ vào sức mạnh của 
kiến để đoạn trừ loại bỏ thì gọi là do kiến mà đoạn; 
như đã đắc đạo, hoặc là tập- -hoặc là tu-hoặc là đã 
thực hành nhiều, phạm vI- -phẩm loại từ từ làm cho 
nhỏ bé lại cho đến cuối cùng đều đoạn trừ hết thì 
øọI1 là do tu mà đoạn. 

Hỏi: Cách nói này có nghĩa gì? 
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Đáp: Đây là nói về kiên đạo là đạo mạnh mẽ 
sắc bén, tạm thời hiện ở trước mắt +rong một lúc có 
năng lực đoạn trừ chín phẩm phiên não, tu đạo là 
đạo không mạnh mẽ sắc bén, thường xuyên tu tập 
trải qua thời gian lâu dài mới đoạn được chín phẩm 
phiền não; như hai con dao sắc bén-cùn mòn cùng 
cắt một vật, con dao sắc bén nhanh chóng cắt đứt, 
con dao củn mòn từ từ cắt đứt; tạm thời nhờ kiến 
đoạn phiên não thì gọi là do kiên mà đoạn, thường 
xuyên nhờ tu đoạn phiền não thì gọi là do tu mà 
đoạn. Lại nữa, nếu dùng đạo tăng thượng về kiến 
để đoạn thì gọI là do kiên mà đoạn, nêu dùng đạo 
tăng thượng về tụ để đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. 
Lại nữa, nêu dùng đạo của hai tướng kiến-tuệ để 
đoạn thì gọi là do kiến mà đoạn, nếu đạo của ba 
tướng kiên- trí tuệ để đoạn thì _øo1 là do tu mà đoạn. 
Lại nữa, nếu dùng đạo của bôn tướng nhãn- minh- 
giác-tuệ để đoạn thì gọi là do kiến mà đoạn, nếu 
dùng đạo của năm tướng nhãn-minh-giác-trí tuệ để 
đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu dùng 
các nhần để đoạn thì gọi là do kiến mà đoạn, nếu 
dùng các trí để đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. Lại 
nữa, nêu chín phẩm dùng một phâm để đoạn thì gọi 
là do kiên mà đoạn, nếu chín phẩm dùng chín phâm 
để đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu dùng 
VỊ tri đương tr1 căn đề đoạn thì gọi là do kiến mà 
đoạn, nếu dùng Dĩ tri căn đề đoạn thì øọI1 là do tu 
mà đoạn. Lại nữa, nếu dùng tách đá ra mà đoạn thì 
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øọI là do kiến mà đoạn, nêu như cắt đứt ngó-tơ mà 
đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu trái với 
dũng cảm quyết đoán thì gọi là do kiến mà đoạn, 
nếu trái với gia hạnh thì gọi là do tu mà đoạn. Lại 
nữa, chưa kiến Đề mà quản Đề để đoạn thì gọi là 
do kiên mà đoạn, nêu đã kiên Đề lại quán Đề đề 
đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu dùng 
đạo có một nhân mà đoạn thì gọi là do kiến mà 
đoạn, nếu dùng đạo có hai nhân mà đoạn thì gọi là 
do tu mà đoạn. Lại nữa, như Đại lực sĩ mặc giáp 
trụ mà đoạn thì gọi là do kiên mà đoạn, như người 
bị tật khiếng chân điều khiến xe lừa mà đoạn thì 
gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu lúc đoạn phiên 
não chỉ tu các hành tướng do tự mình mà quản Đề 
thì gọi là do kiên mà đoạn , nêu lúc đoạn phiên não 
cũng tu các hành tướng do người khác mà quản Đề 
thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu dùng đạo 
hướng về chưa thành tựu quả mà đoạn thì gọi là do 
kiến mà đoạn, nếu dùng đạo hướng về đã thành tựu 
quả của đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu 
dùng đạo không có phạm vi- -phẩm loại để đoạn thì 
gọi là do kiến mà đoạn, nêu dùng đạo có phạm vi- 
phẩm loại để đoạn thì gọi là do tu mà đoạn. Lại 
nữa, nêu dùng đạo Tùy tín- Tùy pháp hành để đoạn 
thì gọi là do kiến mà đoạn, nêu dùng đạo Tín thắng 
giải- -kiến chí-Thân chứng để đoạn thì gọi là do tu 
mà đoạn. Lại nữa, nêu dùng đạo ban đầu lập tức 
dây khởi mà đoạn thì gọi là do kiến mà đoạn, nếu 
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dùng đạo về sau luôn luôn dây khởi mà đoạn thì 
gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu quả ly hệ kia 
thâu nhiếp bốn quả Sa-môn thì gọi là do kiến mà 
đoạn, nêu quả ly hệ kia thâu nhiệp hoặc ba-hoặc 
hai-hoặc một quả Sa-môn thì gọi là do tu mà đoạn. 
Lại nữa, nếu pháp đã đoạn duyên với sự không có 
thì gọi là do kiên mà đoạn, nếu pháp đã đoạn duyên 
với sự có thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu 
phiền não đoạn rồi vĩnh viễn không lui sụt thì gọi 
là do kiến mà đoạn, nếu phiên não đoạn rôi hoặc 
có lui sụt- hoặc không lui sụt thì gọi là do tu mà 
đoạn. Lại nữa, nếu giải thoát rôi không còn ràng 
buộc nữa thì gọi là do kiến mà đoạn, nếu giải thoát 
rồi hoặc là còn ràng buộc-hoặc không còn rảng 
buộc nữa thì gọI là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu ly 
hệ rồi không còn hệ thuộc nữa thì gọi là do kiến 
mà đoạn, nêu ly hệ rồi hoặc là còn hệ thuộc-hoặc 
không còn hệ thuộc nữa thì gọi là do tu mà đoạn. 
Lại nữa, nếu lúc đoạn phiên não với Nhẫn là đạo 
vô gián- Trí là đạo giải thoát thì gỌI là do kiên mà 
đoạn, nếu lúc đoạn phiền não với Trí là đạo vô 
gián- Trí là đạo giải thoát thì gọi là do tu mà đoạn. 
Lại nữa, nếu lúc đoạn phiên não với Trí là đạo gia 
hạnh- Nhẫn là đạo vô gián- - Trí là đạo giải thoát thì 
gọi là do kiên mà đoạn, nêu lúc đoạn phiên não với 
Trí là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát thì gọi là do 
tu mà đoạn. Lại nữa, nêu pháp trước đạt được Phi 
trạch diệt- sau đạt được Trạch diệt thì gọi là do kiến 
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mà đoạn, nếu pháp hoặc là trước đạt được Phi trạch 
điệt-sau đạt được Trạch diệt thì gọi là do kiến mà 
đoạn, nếu pháp hoặc là trước đạt được Phi trạch 
diệt- sau đạt được Trạch diệt, hoặc là trước đạt 
được Trạch diệt- sau đạt được Trạch diệt, hoặc là 
trong một lúc đạt được hai Diệt thì gọi là do tu mà 
đoạn. Lại nữa, nếu lúc đoạn phiên não mà tu duyên 
với đạo của một Đề thì gọi là do kiên mà đoạn, nếu 
lúc đoạn phiên não mà tu duyên với đạo của bốn 
đến thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu lúc đoạn 
phiên não mà tu đạo của bốn hành tướng thì gọi là 
do kiên mà đoạn, nêu lúc đoạn phiên não mà tu đạo 
của mười sáu hành tướng thì gọi là do tu mà đoạn. 
Lại nữa, nêu lúc đoạn phiền não chỉ tu đạo tương 
tự thì gọI là do kiên mà đoạn, nêu lúc đoạn phiên 
não mà tu đạo tương tự và không tương tự thì gọi 
là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu lúc đoạn phiên não 
mà tu hai hoặc một Tam-ma-địa thì gọi là do kiến 
mà đoạn, nếu lúc đoạn phiên não mà tu ba Tam- 
ma-địa thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu lúc 
đoạn phiền não mà không dây khởi để đoạn thì gọi 
là do kiến mà đoạn, nếu lúc đoạn phiền não mà 
hoặc là dây khởi để đoạn-hoặc là không dây khởi 
đề đoạn thì øọI là do tu mà đoạn. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 52 34 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 52 


LUẬN VÉ BÁT THIỆN (Phần 7) 

Ba kiết cho đến chín mươi tám Tủy miên, mây 
loại do kiên khổ mà đoạn cho đến mây loại do tu 
mà đoạn? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Môn trước tuy đã ngăn chặn ý lập tức 
đoạn của Sa-môn, mà chưa ngăn chặn ý lập tức 
hiện quản, cũng chưa hiển bày về nghĩa từ từ hiện 
quán, nay cân phải ngăn chặn ý lập tức hiện quán 
để hiển Dày về nghĩa từ từ hiện quán. Có người đưa 
ra cách nói này: Môn trước tuy đã ngăn chặn ý cho 
răng lập tức hiện quán, cũng đã hiển bảy về nghĩa 
từ từ hiện quán, mà không sơ lược hiển bày rõ rảng 
vệ hiện kiến, nay làm cho sơ lược hiển bày TỔ rảng 
về hiện kiến. Hoặc có người nói: Nay muốn biểu 
hiện rõ ráng về năm bộ phiên não và năm pháp đối 
trị. Năm bộ phiên não, nghĩa là do kiến khô mà 
đoạn cho đến do tu mà đoạn. Đỗi trị với năm bộ 
nghĩa là Khô nhẫn-khổ trí là đối trí do kiến Khổ mà 
đoạn, cho đến Đạo nhẫn-Đạo trí là đối trị do kiến 


35 A TỶ ĐÀM 4 


Đạo mà đoạn, Khô- Tập-Diệt-Đạo và thế tục trí là 
đối trị do tu mà đoạn. Bởi vì nhân duyên này cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Trong ba Kiết thì kiết Hữu thân kiên do 
kiến khô mà đoạn. 

Hỏi: Vì sao Hữu thân kiến chỉ do kiên khô mà 
đoạn? 

Đáp: Bởi vì kiến này chỉ chuyên đối ở nơi khô, 
lúc quán, sát về khô thì kiến này sẽ đoạn. Lại nữa, 
bởi vì kiến này chỉ chuyên đối ở nơi quả, lúc quán 
sát về quả thì kiến này sẽ đoạn. Lại nữa, kiết Hữu 
thân kiên là trái với tự tánh, tât cả điên đảo đêu do 
kiên khổ đoạn trừ, lúc điên đảo đoạn trừ thì kiến 
này cũng đoạn mất, bởi vì cùng chung đối trị. Lại 
nữa, phiền não này thô thiển, bắt đầu lúc đạo vô 
gián-khô pháp loại nhãn hiện ở trước mắt thì lập 
tức vĩnh viễn đoạn mắt, nêu phiền não vi tế thì sau 
lúc đạo vô gián-định Kim Cang Dụ hiện ở trước 
mắt mới có thể đoạn hết; như áo có vết bần không 
kiên quyết mặc vào, vừa giặt rửa liên sạch, nếu 
kiên quyết mặc mãi thì dùng bột tro-xà phòng... 
dụng công giặt giữ sau đó mới có thể sạch được; 
cũng như đô sành chất nhờn không dính sâu vào, 
nước rửa qua liên sạch, chất nhờn dính sâu vào thì 
hoặc là dùng nước đun sôi, hoặc là dùng lửa đốt 
nóng rôi sau đó mới sạch được. 

Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói này: 
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"Kiến này thô thiển cho nên lúc ban đâu đạo vô 
giản hiện ở trước mắt thì lập tức vĩnh viễn đoạn 
mất. Hai thí dụ về áo-đồ đựng cũng nói như trước. 
Lại nữa, không phải là gộc rễ của kiến này đi sâu 
vào cảnh địa, không đi sâu vảo cho nên tánh của 
nó yếu kém, lúc bắt đầu đạo vô gián-khô pháp loại 
nhãn hiện ở trước mắt thì lập tức vĩnh viễn đoạn 
mất; nếu gốc rễ của phiên não đi sâu vào cảnh địa, 
về Sau lúc đạo vô gián- -Định Kim Cang Dụ hiện ở 
trước mắt thì mới có thể đoạn hết; ví như gốc rễ 
của cây không ăn sâu vào lòng đất, làn gió nhẹ thôi 
vào thì lập tỨc gãy đô. gôc rễ ăn sâu vào lòng đất 
thì cơn gió lớn thôi vào mới có thê gãy đồ". 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Hữu thân kiên này duyên với năm uân mà dây 
khởi, lúc như thật quán thây năm Thủ uân thì kiến 
này kiên đoạn mất. Lại nữa, Hữu thân kiến này bắt 
đâu từ ý tưởng Thường- -Lạc-Ngã mà phát sinh, lúc 
bốn ý tưởng đoạn mất thì kiên này sẽ đoạn mất". 

Đại đức nói rằng: "Hữu thân kiến này duyên 
với Hữu thân mà phát sinh gọi là Hữu thân kiến, 
nếu quán Hữu thân không có Ngã và Ngã sở thì 
kiên này liên đoạn mất, cho nên kiên Hữu thân kiến 
chỉ do kiến khô mà đoạn". 

Như kiến Hữu thân kiến, thì kiết Hữu thân kiến 
trong năm kiết thuận phần dưới, Hữu thân kiến- 
Biên chấp kiến trong năm kiến cũng như vậy, bởi 
vì tự tánh giống nhau, bởi vì đều mê lầm về khổ. 
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Kiết giới cấm thủ có hai loại, hoặc do kiến khô 
mà đoạn, hoặc do kiên Đạo mà đoạn. 

Hỏi: Vì sao giới cắm thủ không phải là do kiến 
Tập-Diệt mà đoạn? 

Đáp: Bởi vì ngoại đạo chỉ đối với Khô-Đạo mà 
dây khởi Giới câm thủ nảy, nghĩa là các ngoại đạo 
cũng có thể nói răng Tập như nơi chốn cầu uê, cũng 
có thể nói rằng Diệt như nơi chôn tăm rửa, họ cho 
răng tập, là nơi chỗn cầu uế cho nên không sinh tâm 
mong câu, họ cho răng Diệt là nơi chỗn tăm rửa 
cho nên vọng tưởng sinh tâm mong câu, vọng 
tưởng sinh tâm mong câu cho nên phát khởi các 
loại khổ hạnh không lợi ích 8Ì: cứ như thế phát 
khởi khổ hạnh không lợi ích gì, như vậy-như vậy 
phiền não cầu uê tăng lên làm nhiễm ô thân tâm 
cách xa Niết-bàn, như người vì trừ bỏ dơ bần trên 
thân thể mà dùng nước nhớp tắm rửa, cứ như thê 
tăm rửa như vậy-như vậy lại tăng thêm dơ bần. Vì 
vậy GIỚI câm thủ chỉ bao gồm hai bộ. Lại nữa, bởi 
vì Giới câm thủ này chỉ chuyền biến đôi với hai nơi 
Khô-Đạo, chuyên biến nơi khổ là do kiến khô mà 
đoạn, chuyển biến nơi Đạo là do kiến Đạo mà 
đoạn. Lại nữa, bởi vì GIới cắm thủ này chỉ chuyên 
biến đối với hai nơi uê-tịnh, chuyên biến nơi uề là 
do kiến khỗ mà đoạn, chuyền biến nơi tịnh là do 
kiến Đạo mà đoạn. Lại nữa, Giới cm thủ này chỉ 
có hai loại, đó là do nội đạo-ngoại đạo mà dây khởi 
sai biệt, nội đạo dây khởi thì do kiến khô mà đoạn, 
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ngoại đạo dây khởi thì do kiến đạo mà đoạn. Lại 
nữa, Giới câm thủ này chỉ có hai loại, đó là chắng 
phải nhân cho là nhân và chăng phải đạo cho là 
đạo, chắng phải nhân cho là nhân thì do kiến khô 
mà đoạn chăng phải đạo cho là đạo thì do kiến Đạo 
mà đoạn. 

Như kiết Giới cắm thủ, thì Giới cắm thủ trong 
bốn thủ, Ciới cấm thủ Thân hệ trong bốn Thân hệ, 
kiết Giới cắm thủ trong năm kiết thuận phân dưới, 
Giới cấm thủ trong năm kiến, cũng như vậy, bởi vì 
tự tánh giống nhau. 

Kiết nghi có bốn loại, hoặc là do kiến khổ mà 
đoạn cho đến hoặc là do kiễn Đạo mà đoạn. 

Hỏi: Vì sao không có Nghi do tu mà đoạn? 

Đáp: Lúc chưa thây sự việc thì tâm có do dự, 
thây sự việc đó rôi thì do dự liên trừ hết, cho nên 
không có Nghi là do tu mà đoạn. 

Như Kiết Nghị, thì Kiến Bộc lưu-Ách trong 
bốn Bộc lưu-Ách, kiến thủ trong bốn Thủ Thân hệ 
chấp đây là thật trong bốn Thân hệ, Cái nghi trong 
năm cái, Kiết nghi trong năm kiết thuận phần dưới, 
Tà kiên- kiên thủ trong năm kiến, Tùy miên Kiến- 
Nghi trong bảy Tùy miên, Kiết Kiến- -Thủ-Nghi 
trong chín kiết, cũng như vậy, bởi vì thể loại giông 
nhau. 

Ba căn bất thiện có năm loại, hoặc là do kiến 
khổ mà đoạn, cho đến hoặc là do tu mà đoạn, bởi 
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vì năm bộ đều có tham-sân-si. 

Như ba Căn bất thiện, thì ba Lậu, trong bốn 
Độc lưu-Ách trừ ra Kiến còn lại Bộc lưu-Ách khác, 
Dục thủ-Ngã ngữ thủ trong bốn Thủ, Thân hệ 
Tham dục-Sân nhuê trong bôn Thân hệ, trong năm 
cái trừ ra Ác tác-Nghi còn lại các Cái, kiết Tham- 
Sân-Mạn trong năm kiết Tham dục-Sân nhuế trong 
năm kiết thuận phân dưới, do Ý xúc mà sinh ra Ái 
thân trOnE sáu AI thân, trừ ra Kiến-Nghi còn lại các 
tùy miên trong bảy Tủy miên, kiết Á¡- Nhuế- -mạn- 
Vô minh, cũng như vậy, bởi vì thể loại giống nhau. 
Tuy nói chung ở đây đều gồm cả năm bộ, mà phân 
biệt riêng ra thì có một-có hai-có bốn-có năm. 
Trong Dục lậu... thì Hữu thân kiến-Biên chấp 
kiên-Ác tác-Tật-Khan-Phẫn-Phú chỉ có một bộ, 
Giới cấm thủ chỉ có hai bộ, Tà kiến- Kiến thủ-Nghi 
chỉ có bốn bộ, Tham- Sân-Mạn đều gôm chung 
năm bộ. Cái Ác tác do tu mà đoạn và do trí mà 
đoạn. 

Như Cái Ác tác, thì kiết Tật-Khan trong năm 
Kiết, năm Kiết thuận phân trên năm Á¡ thân trước 
trong sáu Ai thân, kiệt Tật-Khan trong chín Kiết, 
cũng như vậy, bởi vì cùng dựa vào sự mả chuyển 
đối các phẩm loại... 

Trong chín mươi tắm Tùy miên, có hai mươi 
tám loại do kiên khô mà đoạn, bởi vì chuyền biến 
nơi khô, có mười chín loại do kiến Tập mà đoạn, 
bởi vì chuyển biến nơi Tập, có mười chín loại do 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 52 40 


kiến Diệt mà đoạn, bởi vì chuyền biên nơi Diệt; có 
hai mươi hai loại do kiến Đạo mà đoạn, bởi vì 
chuyền biến nơi Đạo; có mười loại do tu mà đoạn, 
bởi vì dựa vào sự mà chuyền biến. 

Hỏi: Trong này loại nào gọi là do kiến Khô mà 
đoạn, cho đến loại nào gọI là do tu mà đoạn? 

Đáp: Nêu đối trị quyết định-đôi trị sở duyên 
quyết ‹ định, thì gọi là do kiên Khô mà đoạn cho đến 
do kiến Đạo mà đoạn; nếu đối trị không quyết 
định-đối trị sở duyên không quyết định, thì gọi là 
do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu xứ sở quyết định-đối 
trị sở duyên. quyết định, thì gọi là do kiên khô mà 
đoạn cho đến do kiến Đạo mà đoạn, nếu xứ sở 
không quyết định-đối trị sở duyên không quyết 
định, thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu khổ 
nhẫn-khô trí làm pháp đối trị, thì gọi là do kiến khổ 
mà đoạn, cho đến nếu Đạo nhằn-Đạo trí làm pháp 
đối trị, thì gọi là do kiễn Đạo mà đoạn, nêu Khô- 
Tập-Diệt-Đạo và thể tục trí làm pháp đối trị, thì gỌI 
là do tu mà đoạn. Lại nữa, nêu khô pháp loại nhẫn 
đoạn trừ, thì gọi là do kiến khô mà đoạn, cho đến 
nếu Đạo pháp loại nhân đoạn trừ, thì gọi là do kiến 
Đạo mà đoạn; nêu bốn Pháp loại trí và thê tục trí 
đoạn trừ, thì gọi là do tu mà đoạn. Lại nữa, nếu 
quán khô để đoạn trừ, thì gọi là do kiến khô mà 
đoạn, cho đến nêu quán Đạo đề đoạn trừ, thì øọI là 
do kiễn Đạo mà đoạn, nếu hoặc là quán Khô đề, 
cho đến hoặc là quán Đạo đế-hoặc là quán những 
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sự việc khác đoạn trừ, thì gọi là do tu mà đoạn. Lại 
nữa, nếu quán trái với khố đề, thì gọi là do kiến khổ 
mà đoạn, cho đến nếu quán trái với Đạo đề, thì gỌI 
là do kiến Đạo mà đoạn, nếu quán trái với bốn để 
và quán trái với những sự việc khác, thì gọi là do 
tu mà đoạn. 

Ba kiết cho đến chín mươi tám Tùy miên, mây 
loại là kiến, mấy loại không phải kiến? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bảy về chánh nghĩa. Nghĩa là hoặc có người 
chập: Tất cả phiên não đều là tánh kiến. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy 
cho nên nói tên gọi là kiến. Tất cả phiên não đêu 
có hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy đối với nghiệp 
của mình, như hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy 
của Hữu thân kiến là chấp Ngã-Ngã sở, hành tướng 
mạnh mẽ nhanh nhạy của Biên chấp kiến là chấp 
Đoạn-chấp Thường, hành tướng mạnh mẽ nhanh 
nhạy của tà kiến là chấp không có, hành tướng 
mạnh mẽ nhanh nhạy của kiến thủ là chấp hơn hắn, 
hàng tướng mạnh mẽ nhanh nhạy của Giới cắm thủ 
là chấp có năng lực thanh tịnh, hành tướng mạnh 
mẽ nhanh nhạy của Nghi là do dự, hành tướng 
mạnh mẽ nhanh nhạy của Tham là nhiễm trước 
hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy của Sân là ghét 
bỏ, hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy của Mạn là 
để cao, hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy của Vô 
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minh là không hiểu biết. Vì vậy, các phiền não đêu 
là tánh kiến. 

Hoặc lại có người châp: Tất cả phiên não đều 
không phải là tánh kiến. Nguyên cơ thế nào? Bởi 
vì thông hiểu các pháp thì nói tên gọi là kiến, mà 
tật cả phiên não đêu không thông hiểu đôi với sở 
duyên của mình, cho nên không phải là tánh kiến. 

Vì ngăn chặn ý đó, hiển bày các phiền não có 
loại là tánh kiến, có loại không phải là tánh kiến, 
cho nên soạn ra phần luận này. 

Trả lời trong ba kiết có hai kiến và một không 
phải là kiến, hai kiên ấy gọi là Hữu thân kiến-Giới 
câm thủ, một không phải là kiên thì gọi là Nghi. 
Phần còn lại nói rộng ra như bản luận, giải thích 
rộng. về nghĩa của kiên đã nói như trước, nghĩa là 
ở phần năm kiến. 

Ba kiết cho đến chín mươi tám Tùy miên, mây 
loại có Tâm-có Tứ, mây loại không có Tâm-chỉ có 
Tứ, mấy loại không có Tâm-không có Tứ? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển Dảy về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Từ cõi Dục cho đên Hữu Đảnh đều có Tâm-Tứ. 
Như phái Thí Dụ đã chấp. Vì sao họ dây lên cái 
S, này? Bởi vì dựa vào kinh. Nghĩa là trong kinh 

ó1: ”“Fánh thô của tâm gọi là Tầm. tánh tế của tâm 
nh: là Tứ”. Như vậy tánh thô tế thì từ cõi Dục cho 
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đến Hữu đảnh đều có thể đạt được, cho nên biết 
răng ba cõi đều có Tâm và Tứ. Đại đức nói rằng: 
"Các Sư phái Đối pháp đã nói phi lý. Nguyên CỚ 
thê nào? Bởi vì tánh thô tế của tâm thì ba cõi đều 
có, trone kinh nói tánh này chính là Tầm-Tứ, mà 
nói Tâm-Tứ chỉ có ở hai nơi, đó là cõi Dục và cõi 
Phạm Thế, cho nên phái Đối pháp đã nói là phi lý, 
cũng gọi là ác thuyêt-ác thọ trì, chứ không gọi là 
thiện thuyết- thiện thọ trì". Các Luận sư A-ty-đạt- 
ma nói: "Luận thuyết và sự thọ trì của chúng tôi là 
thiện chứ không phải là ác Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì th thiết về thô tế có nhiều. Nghĩa là có nơi nói: 
Triên là thô-Tùy miên là tế. Trong nảy Tâm-Tứ 
không phải là thô-không phải là tế, bởi vì hai loại 
này không phải là Triền- không phải là Tủy miên. 
Hoặc có nơi nói: Sắc uân là thô- bốn uấn là tế. 
Trong này, Tâm- Tứ là tê chứ không phải là thô, bởi 
vì Hành uân thâu nhiẾp. Hoặc có nơi nói: Cõi Dục 
là thô-Tĩnh lự thứ nhât là tê. Trong này, Tâm- Tứ 
đều bao øôm cả thô-tế, bởi vì hai địa đều có Tâm 
và Tứ. Hoặc có nơi nói: Tĩnh lự thứ nhất là thô- 
Tĩnh lự thứ hai là tê. Trong này, Tâm- Tứ là thô chứ 
không phải là tế, bởi vì trên Tĩnh lự thứ nhất không 
có Tâm-Tứ. Các nơi như vậy thi thiết về thô tế có 
nhiêu phẩm loại, không cân phải nhất định chấp 
răng tánh thô gọi là Tâm- tánh tẾ øọI1 là Tứ, cũng 
không nên châp răng hai loại Tâm-Tứ thì ba cõi 
đều có". Nhưng trong kinh nói "Tầm- Tứ là tánh thô 
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tế của tầm", là dựa vào tánh thô tế của tâm luôn 
luôn làm rỗi loạn cho hai địa phía dưới mà nói, từ 
Tĩnh lự thứ hai cho đến Hữu đảnh thì tâm lìa náo 
động cho nên không có Tầm-Tứ. Vả lại, họ đã nói 
từ hai Định trở lên có Tầm-có Tứ, tại sao kiến lập 
có Tầm-Tứ... ở ba địa có khác nhau? Họ đưa ra 
cách nói này: "Tất cả các tâm thiện nhiễm-vô phú 
vô ký của cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất và Tĩnh lự 
trung ø1an, cho đến tâm nhiễm ô của Hữu Đảnh đều 
gọi là địa có Tâm-có Tứ; tâm thiện và vô phú vô 
ký của Tĩnh lự trung gian đều gọi là địa không có 
Tâm-chỉ có Tứ; tâm thiện và vô phú vô ký của Tĩnh 
lự thứ hai cho đến Hữu Đảnh đêu gọi là địa không 
có Tâm-không có Tứ". Nêu như vậy thì trong kinh 
nói nên thông hiểu thế nào? Như trong kinh nói: 
"Tâm-Tứ văng lặng, không có Tân- không có Tứ 
thì nhất định phát sinh hỷ lạc tiến vào Tĩnh lự thứ 
hai an trú đây đủ". Họ đưa ra cách nói này: "Kinh 
này dựa vào thiện-vô phú vô ký, chứ không dựa 
vào nhiễm ô mà nói Tâm-Tứ vắng lặng. Họ nói 
phi lý, nguyên cớ thê nào? Bởi vì có nhân duyên 
vào tiên vào Định thứ hai mà chỉ là thiện-vô ký- 
Tâm- Tứ vắng lặng chứ không phải là nhiễm ô? Thà 
răng nói nhiễm ô-Tâm-Tứ văng lặng chứ không 
phải là thiện-vô ký. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì các 
pháp nhiễm ô lúc lìa nhiễm thì xả bỏ, pháp thiện- 
vô ký lúc vượt qua giới-địa thì mới xả bỏ hết. 
Nhưng phái Thí dụ là không hiểu biết về quả, tối 
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tăm mờ mịt về quả không chịu khó gia hạnh về quả, 
cho nên nói là Tâm-Tứ thì ba cõi đều có, mà Tâm 
và Tứ thì có ở hai địa phía dưới chứ không có ở 
bảy địa phía trên. 

Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác đã nói 
như vậy, đề biêu hiện rõ ràng về chánh lý, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Trả lời trong ba Kiết có ba loại, đó là hoặc có 
Tầm-có Tứ, hoặc không có Tầm-chỉ có Tứ, hoặc 
không có Tâm-không có Tứ. 

Thể nào là có Tâm-có Tứ? Đó là ở cõi Dục và 
Tĩnh lự thứ nhất. Thế nào là không có Tầm-chỉ có 
Tứ? Đó là ở Tĩnh lự trung gian. Thế nảo là không 
có Tầm-không có Tứ? Đó là ở ba Tĩnh lự trên và 
bốn vô sắc. Phần còn lại nói rộng ra như bản luận. 

Hỏi: Trong này, loại nào gọi là có Tâm-có Tứ, 
loại nào gọi là không có Tâm-chỉ có Tứ, loại nào 
gọi là không có Tầm-không có Tứ? 

Đáp: Nêu tương ưng VỚI Tâm- Tứ đều là Tầm- 
Tứ, là Tìm-Tứ cùng, khởi do Tâm-Tứ mà chuyền, 
thì gọi là có Tâm-có Tứ. Nếu không đi cùng với 
Tâm mà chỉ đi cùng với Tứ, Không tương ưng với 
Tâm mà chỉ tương ưng với Tứ, không phải là Tâm 

cùng khởi mà chỉ có Tứ cùng khởi, Tâm đã vắng 
lặng chỉ do Tứ mà chuyền, thì gọi là không có Tầm, 
chỉ có Tứ. Nếu không phải là đi cùng Tầm-Tứ, 
Không phải là do Tâm- Tứ mà chuyên, thì gọi là 
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không có Tâm-Không có Tứ. Lại nữa, nêu có các 
loại tìm cầu, các loại quan sát thì gọi là có Tâm-có 
Tứ; nêu không có các loại tìm câu, cũng Không có 
các loại quan sát, thì gọi là không có Tâm- Tứ. Lại 
nữa, nêu có tìm cầu thường xuyên, quán sát thường 
xuyên, thì gọi là có Tầm-có Tứ; nêu không có tìm 
câu thường xuyên mà có quan sát thường xuyên thì 
gọi là không có Tầm-chỉ có Tứ: nếu không có tìm 
cầu thường xuyên, cũng không có quan sát thường 
xuyên, thì gọi là không có Tâm-không có Tứ. 

Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, có 
mây loại tương ưng với Lạc căn, có mấy loại tương 
ưng với Khố-Hý-Ưu-Xả căn? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác đã 
hiển Dày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Lúc các pháp sinh khởi thì từ từ chứ không phải là 
lập tức. Như phái thí dụ đã chấp. Đại Đức Nói răng: 
"Lúc các pháp sinh khởi thì theo thứ tự chứ không 
có nghĩa cùng dây khởi, như có nhiều khách buôn 
đi qua con đường hẹp thì từng người một mà đi 
qua, hãy còn không có nghĩa hai người đi qua cùng 
một lúc, huống hồ có thê có nhiêu người. Các pháp 
hữu vi cũng lại như vậy, mỗi một pháp từ tướng 
sinh của mình mà sinh khởi, khác hòa hợp mà sinh 
thì lý sẽ không củng lúc dấy khởi". 

Các luận sư A-ty-đạt-ma nói: "Có nhần duyên 
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cho nên nói pháp hữu vì khác hòa hợp mà sinh, bởi 
vì mỗi một pháp sinh khởi từ tướng sinh của mình, 
có nhân duyên cho nên nói pháp hữu vi cùng hòa 
hợp mà sinh, bởi vì không la nhau thì sinh khởi 
cùng một lúc. Nghĩa là dựa vào tướng sinh mà nói 
pháp hữu vi khác hòa hợp mà sinh; nếu dựa vào 
sát-na thì nói pháp hữu v1 cùng hòa hợp mà sinh, 
bởi vì không lìa nhau thì chắc chắn sinh khởi cùng 
lúc”. 

Hoặc lại có người chấp: Nghĩa về lực, không 
có lực, thì gọi là nghĩa tương ưng-không tương 
ưng. Nghĩa là nếu pháp này sinh ra do lực của pháp 
kia, thì nói là pháp này tương ưng với pháp kia. 
Nếu pháp sinh ra không do lực của pháp kia, thì 
tuy cùng lúc dây khởi mà không có nghĩa tương 
ưng; như tâm này sinh do lực của tâm kia, thì có 
thể nói tâm nảy tương ưng với tâm kia; lại do lực 
của tâm mà sinh ra tâm sở, thì có thể nói tâm này 
tương ưng với tâm kia; lại do lực của tâm mà sinh 
ra tâm sở, thì có thê nói tâm sở tương ưng với tâm 
sở; không do lực của tâm sở mà tâm được sinh khởi 
thì không có thể nói tâm tương ưng với tâm sở. 

Vì ngăn chặn ý đó, để biểu hiện rõ ràng tâm 
tương ưng với tâm sở, tâm sở cũng tương ưng với 
tâm sở, tâm sở cũng có thể tương ưng với tâm, 
nhưng tâm cùng với tâm thì không có nghĩa tương 
ưng, bởi vì một thân thì hai tâm không cùng lúc 
dây khởi. 
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Hoặc lại có người chấp: Các pháp đều tương 
ưng với tự tánh chứ không tương ưng với tánh 
khác. Họ đưa ra cách nói răng: nghĩa quý trong lẫn 
nhau là nghĩa của tương ưng, không có pháp cùng 
với pháp hết sức quý trong lẫn nhau băng tự tánh 
của mình, cho nên chỉ có tự tánh tương ưng với tự 
tánh. 

Vì ngăn chặn ý đó, để biêu hiện rõ ràng tự tánh 
chỉ tương ưng với tánh khác, bởi vì danh nghĩa 
tương ưng-khác thể hướng về với nhau mà kiến 
lập, như tâm và tâm sở lần lượt chuyên đối hướng 
vê với nhau, bởi vì cùng chung một sở y- một sở 
duyên như nhau không rời bỏ lẫn nhau, cho nên gọi 
là tương ưng. 

Hoặc lại có người chấp các pháp cùng với tự 
tánh, không có nghĩa tương ưng cũng không phải 
là không tương ưng, không có nghĩa tương là bởi 
vì các pháp không chờ đợi tự tánh mà sinh khởi. 
Không phải là không tương ưng, bởi vì hết sức quý 
trọng lẫn nhau là nghĩa của tương ưng. 

Vì ngăn chặn ý đó, để biểu hiện rõ ràng các 
pháp tương ưng không hỗn loạn cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Hỏi: Vì sao chỉ hỏi về tương ưng với thọ? 

Đáp: Là ý của người soạn luận muốn như vậy. 
Nghĩa là người soạn luận tùy theo ý muốn soạn 
luận không trái với pháp tướng, cho nên không cân 
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văn hỏi. Lại nữa, bởi vì thọ cùng với hành tướng 
của thọ khác nhau, không trái với thành tựu mà trải 
với hiện hành, cho nên chỉ hỏi đến điêu ây. Không 
trái với thành tựu, là bởi vì một thân có thê thành 
tựu năm căn về thọ. Trái với hiện hành, là bởi vì 
chắc chăn không có hai thọ hiện hành với một lúc. 
Lại nữa, bởi vì thọ tùy theo căn chuyên biến mà 
dây khởi, đôi với thể của một thọ kiến lập năm căn, 
pháp khác thì không như vậy, cho nên chỉ hỏi về 
thọ ở phân giữa vòng tròn của mười hai duyên 
khởi; giông như ô trục bảnh xe, cho nên chỉ hỏi vê 
thọ. Lại nữa, bởi vì tất cả các pháp đều quay về với 
thọ, cho nên chỉ hỏi về thọ. Lại nữa, ngoài thọ ra 
lại hỏi đến căn nào tương ưng: nếu hỏi về tám căn 
tương ưng như mạn... Thì trở thành phi lý bởi vì 
là không tương ưng; nếu hỏi về tương ưng với năm 
căn như tín... và ba căn vô lậu, thì cũng trở thành 
phi lý bởi vì chỉ là thiện; nếu hỏi về những tâm sở 
ÔN, ưng với các pháp nhiễm khác và tưởng- 

, thì cũng trở thành phi lý, bởi vì không có 
n của căn, hoặc có mà chín là tánh của phiên 
não; nếu hỏi về tương ưng với Niệm-Định và Tuệ, 
thì cũng trở thành phi lý, bởi vì tương ưng VỚI 
phiên não không có tướng của căn, hoặc có mà 
chín là tánh của phiền não; nêu hỏi về y căn thì 
cũng không hợp lý, bởi vì dựa vào tâm mà kiến lập 
về pháp tương ưng. Vả lại, tâm tương ưng không 
có sai biệt, họ có tướng của căn chứ không phải là 
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thê của phiên não có thể sinh ra phiên não, cho nên 
hỏi về tương ưng. 

Trả lời trong ba kiết thì kiết hữu thân kiến-Giới 
cấm thủ tương ưng với ba căn, trừ ra khô và Ưu 
căn. 

Hỏi: Vì sao hai kiết này trừ ra khổ căn. 

Đáp: Bởi vì khô căn thuộc về năm thức, hai kiết 
này thuộc về ý địa, cho nên không tương ưng. 

Hỏi: Vì sao hai kiết này trừ ra hai căn? 

Đáp: Ưu là hành tướng lo buôn chuyền đối hai 
kiết này là hành tướng vui mừng chuyển . đối, cho 
nên không tương ưng. Nói chung. hai kiết này là 
tương ưng với ba căn, phân biệt riêng để thì nêu ở 
cối Dục và hai Tĩnh lự đâu sẽ tương ưng với Hỷ- 
Xả căn, nếu ở Tĩnh lự thứ ba thì tương ưng, VỚI Lạc- 
Xả căn, nêu ở Tĩnh lự thứ tư của cõi Vô sắc thì chỉ 
tương tưng VỚI Xả căn vì vậy nói chung là tương 
ưng với ba căn, kiết nghi tương ưng với bồn căn, 
trừ ra khổ căn. 

Hỏi: Vì sao kiết nghi trừ ra khổ căn? 

Đáp: Khô căn thuộc về năm thức, Nghi thuộc 
về ý địa, cho nên không tương. Nói chung là kiết 
Nghĩ tương ưng với bôn căn, phân biệt riêng đề thì 
nêu ở cõi Dục sẽ tương ưng với Uu-Xả căn, nếu. Ở 
hai Tĩnh lự đầu thì tương ưng với Hỷ-Xả căn, nếu 
ở Tĩnh lự thứ ba thì tương ưng với Lạc-Xả căn, nếu 
ở Tĩnh lự thứ tư và cõi vô sắc thì chỉ tương ưng với 
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Xả căn. Vì vậy, nói chung là tương ưng với bốn 
căn. 

Hỏi: Vì sao kiết Nghi nêu ở cõi Dục thì không 
tương ưng với Hỷ căn, nếu ở hai Tĩnh lự đầu thì 
tương ưng với hai Hỷ căn. 

Đáp: Bởi vì hành tướng vui mừng và tương ưng 
với nhau, nghĩa là Nghĩ ở cối Dục do hành tướng 
lo buồn chuyển c đối, Hý căn là do hành tướng vui 
mừng chuyên đối, hành tướng đã khác nhau thì 
không có nghĩa tương ưng; Nghĩ ở hai Tĩnh lự đầu 
cùng với Hỷ căn đêu do hành tướng vui mừng 
chuyên đối cho nên được tương ưng, bởi vì nghĩa 
băng nhau là nghĩa của tương ưng. Lại nữa, bởi vì 
cối Dục thì Hỷ là thô-Nghi là tê, cho nên không 
tương ưng. 

Hỏi: Vì sao cõi Dục thì Hỷ là thô? 

Đáp: Bởi vì hữu tính ở cõi Dục không nên dây 
khởi mà dây khởi, đối với sự việc ở cõi Dục cũng 
không nên dây khởi mà dây. khởi. Thê nào là hữu 
tình ở cõi Dục không nên dây khởi mà dây khởi? 
Nghĩa là bản tánh của cõi Dục là khổ lại cộng thêm 
khô khác, đúng lý phải sinh tâm chán ngán lìa xa 
mà lại sôi nối nhảy múa, lẽ nào không phải là thô 
hay sao? Thê nào là đôi với sự việc của cõi Dục 
không nên dây khởi mà dây khởi? Nghĩa là thây 
người khác ngã nhào mê man thì nên sinh lòng 
thương xót mà lại vui cười, lẽ nào không phải là 
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thô hay sao? 

Kiết Nehi ở cõi Dục nặng về suy nghĩ cho nên 
vi tê, thô-tÊ đã khác nhau thì không có nghĩa tương 
ưng, Nghi và Hỷ ở hai Tĩnh lự đầu đều tế cho nên 
được tương ưng. Lại nữa, kiết Nghi của cõi Dục thì 
sau nặng mà Hỷ căn tùy tiện vội vàng, cho nên 
không tương ưng; ở Tĩnh tự thứ nhất thì cả hai đầu 
sau nặng cho nên được tương ưng. Lại nữa, kiết 
Nghi của cõi Dục chuyên đối ở phân trong, Hỷ căn 
của cõi Dục chuyển đổi ở phân ngoài, cho nên 
không tương ưng; hai Tĩnh lự đâu đêu chuyên đôi 
ở phân trong, cho nên được tương ưng. Lại nữa, 
kiêt Nghi của cõi Dục như chủ mà Hỷ căn thì như 
khách, cho nên không tương ưng; hai Tĩnh lự đầu 
thì Nghi và Hỷ căn đều như chủ, cho nên được 
tương ưng. 

Lại nữa, kiết Nghi của cõi Dục tuy không tương 
ưng với Hỷ thọ mà tương ưng với Ưu thọ; kiết 
Nghi của hai Tĩnh lự đầu nếu không tương ưng VỚI 
Hỷÿ thọ thi trở thành không có Thọ, bởi vì Hý là tự 
tánh Thọ của địa ấy, nếu tâm Nghi tích tụ hoàn toàn 
không có Thọ thì trái với pháp nương tựa nhau và 
pháp tương ưng, đừng nảy sinh sai lâm này! Vì 
vậy, kiết Nghi của hai Tĩnh lự đầu tương ưng với 
Hy căn. 

Trong ba Căn bắt thiện thì căn bất thiện Tham 
tương ưng với ba căn, trừ ra Khô-ƯUu căn, bởi vì 
Khô-Ưu căn do hành tướng lo buôn chuyền đổi, 
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căn bất thiện Tham do hành tướng vui mừng 
chuyên đối, cho nên không tương ưng. Căn bất 
thiện Sân tương ưng với ba căn, trừ ra Lạc- Hỷ căn, 
bởi vì Lạc-Hỷ căn do hành tướng vui mừng chuyền 
đối, căn bất thiện sân do hành tướng lo buồn 
chuyên đối, cho nên không tương ưng. Căn bất 
thiện SI và Dục lậu-Vô minh lậu tương ưng VỚI 
năm căn, bởi vì chúng đều gồm chung sáu thức 
thân do hành tướng vui mừng-lo buồn chuyên đối. 
Hữu lậu tương ưng với ba căn, trừ ra Khô-Uu căn, 
bởi vì cối Sắc-Vô sắc không có Ưu-Khô căn. Cõi 
ây không có nhân của Ưu-Khổ, trong chương căn 
Uấn sẽ nói rộng hơn. Trừ ra Tà kiến, những loại 
còn lại nói rộng ra như bản luận này. Tả kiến tương 
ưng VỚI bốn căn, trừ ra khổ căn, bởi vì khô căn 
thuộc về năm thức, Tà kiên thuộc vê ý địa, cho nên 
không tương ưng. Nói chung là Tà kiên tương ưng 
với bôn căn, phân biệt riêng rẽ thì nếu ở cõi Dục sẽ 
tương ưng với ba căn, trừ ra Lạc-Khổ căn; nêu Ở 
hai Tĩnh lự đầu thì tương ưng với Hỷ-Xả căn; nếu 
ở Tĩnh lự thứ ba thì tương ưng với Lạc-Xả căn; nếu 
ở Tĩnh lự thứ tư và cõi vô sắc thì chỉ tương ưng với 
Xả căn. 

Hỏi: Tà kiến của cõi Dục thì loại nào tương ưng 
với Hý căn, loại nào tương ưng với Ưu căn? 

Đáp: Hoặc là có người trước đây không thích 
bồ thí-không thích yêu thương vui vẻ-không thích 
thờ cúng, người ây về sau nêu gặp phải ngoại đạo 
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tà kiên, nghe nói không có bố thí-không có yêu 
thương vul vẻ, không có thờ cúng, không có diệu 
hạnh, không có ác hạnh, không có dị thục nghiệp 
quả của diệu hạnh và ác hạnh, nghe rôi hoan hỷ dây 
lên ý nghĩ như vậy: Minh từ trước đến nay không 
thích bô thí cho đến thờ cúng thật là điều tốt, bởi 
vì những việc đó không có quả-không có dị thục. 
Tà kiên như vậy tương ưng với Hỷ căn. 

Hoặc là có người từ trước tới nay thích thực 
hành bố thí-thích thực hành yêu thương vui vẻ- 
thích thực hành thờ cúng, người ấy về sau nếu gặp 
phải ngoại đạo tà kiến, nghe nói không có bố thí- 
không có yêu thương vui vẻ-không có thờ cúng- 
không có diệu hạnh-không có ác hạnh-không có 
nghiệp quả dị thục của diệu hạnh và ác hạnh, nghe 
rôi buôn bã dây lên ý nghĩ như vậy: Mình từ trước 
đến nay thích thực hành bô thí cho đến thờ cúng 
thật là hoang đường, bởi vì những điều ấ ấy không 
có quả- -không có dị thục. Tà kiến như vậy tương 
ưng với Ưu căn. Giải thích rộng về nghĩa tương 
ưng, đã nói trong phân sáu Nhân. 

Ba kiết cho đến chín mươi tám Tùy miên, có 
mây loại hệ thuộc cõi Dục, mây loại hệ thuộc cõi 
Sắc, mây loại hệ thuộc cõi Vô sắc? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
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Tât cả danh số của phiền não và tùy miên não ở cõi 
Dục thì ở cõi Sắc-Vô sắc cũng có. Vì ngăn chận ài 
đó, biểu hiện rõ ràng cõi Dục là bất định có rât 
nhiêu các phiền não và tùy phiên não, cõi Sắc-Vô 
sắc là địa ôn định cho nên ít các phiền não và tùy 
phiền não, như tùy miên sân và ác tác..., bởi vì cõi 
ầy không có. 

Hoặc lại có người chấp: Hữu lậu-Bộc lưu-Ách- 
Ngã ngữ thủ ở cối Dục cũng có lúc duyên với bên 
trong mà sinh khởi các phiên não..., cho nên được 
tên gọi Ấy, Vì ngăn chặn ý đó, hiển bày hữu lậu.. 
Không gôm chung cõi Dục, hai cõi trên thì hoặc là 
do định mà thâu nhiếp cất chứa nhiêu duyên bên 
trong dấy khởi cho nên có được tên gỌI ầy. 

Hoặc lại có người chấp: Hai triền Tật-Khan ở 
cõi Phạm thê cũng có. Như luận giả Phân Biệt đã 
chấp. 

Hỏi: họ vì sao dây lên cái chấp này? 

Trả lời: Là bởi vì dựa vào trong kinh. Nghĩa là 
nói: "Đại Phạm Thiên Vương bảo với Phạm 
Chung: Chúng ta không cân đi đến chỗ Sa-môn 
Kiêu-Đáp-ma để cung kính lễ lạy mà nghe pháp, 
ngay ở nơi này rẽ khiên cho các ông vượt qua sinh- 
lão-tử chúng được tịch diệt vĩnh viễn". Họ nói 
Phạm vương vì kiết Tật-Khan ràng buộc tâm tư 
cho nên dây lên lời nói như vậy. Vì ngăn chặn lại 
ý đó, hiển bày kiết Tật-Khan chỉ có ở cõi Dục. 
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Hoặc lại có người chấp: Cõi Phạm Thế có triền 
Phú. Hỏi: Họ vì sao dây lên cái chấp này. 

Trả lời: Là bởi vì dựa vào trong kinh. Nghĩa là 
trong kinh nói: Đại Phạm Thiên Vương không hiểu 
rõ câu hỏi của Tôn giả Mã Thăng, sợ Phạm chún 
biết cho nên phương tiện dẫn ra nói lời êm diệu hỗ 
thẹn mà nhận lỗi". Họ nói Phạm Vương do triền 
Phú cho nên dẫn ra ở ngoài chúng mới nói rõ là 
không hiểu. Vì ngăn chặn ý đó, biểu hiện rõ ràng 
triền Phú chỉ có ở cõi Dục, nhưng Đại Phạm 
Vương vì Mạn-Siếm- Cuông-Phú che lấp tâm tư 
cho nên dây lên lời nói như vậy. Bởi vì nhân duyên 
này, cho nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời : Là ba kiết có ba loại, hoặc là hệ thuộc 
cõi Dục, hoặc là hệ thuộc cõi Sắc, hoặc là hệ thuộc 
cõi Vô sắc. Phần còn lại nói rộng ra như bản luận 
này. 

Hỏi: Vì sao gọi là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc 
cõi Sắc, hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Đáp: Trói buộc vào dục cho nên gọi là hệ thuộc 
cõi Dục, trói buộc vào sắc cho nên gọi là hệ thuộc 
cõi Sắc, trói buộc vào Vô sắc cho nên øọI là hệ 
thuộc cõi Vô sắc; như trâu-ngựa... trói buộc vào 
như cột trụ hoặc nhốt vào trong chuông thì gọi là 
hệ thuộc cột trụ... Lại nữa, vì chân của cõi Dục bị 
ràng buộc cho nên gọi là hệ thuộc cõi Dục, vì chân 
của cõi Sắc bị ràng buộc cho nên gọi là hệ thuộc 
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cõi Sắc, vì chân của cõi Vô Sắc bị ràng buộc cho 
nên gọi là hệ thuộc cõi Vô Sắc. 

Chân có nghĩa là phiền não, như kệ nói : 

"Công hạnh của Phát là vô biên, không có chân 
người nào mang đi”. 

Như người có chân thì được tự do đi lại khắp 
nơi, không có chân thì không như vậy, như vậy, 
hữu tình có chân phiên não thì có thê đi qua các 
cối-các nẻo-các đời, không có chân phiền não thì 
không có như vậy. Chư Phật vĩnh viễn đoạn chừ 
chân của phiền não, cho nên đối với cõi-nẻo-đời 
không còn lưu chuyền nữa, nhưng nhờ vào định tuệ 
mà đi lại khắp nơi không giới hạn. Lại nữa, bởi vì 
sào huyệt cõi Dục đã thu nhiếp cất gIỮ, ngã chập 
của cõi Dục đã chấp trước, cho nên gọi là hệ thuộc 
cối Dục; bởi vì sào huyệt cõi Sắc đã thâu nhiếp cất 
giữ do ngả chấp của CỐI Sắc mà chấp trước, cho 
nên gọi là hệ thuộc cõi sắc; bởi vì sào huyệt cõi Vô 
Sắc đã thâu nhiếp cất giữ do ngả chấp của cõi Sắc 
mà chấp trước, cho nên gọi là hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Sảào huyệt nghĩa là Ái, Ngã chập nghĩa là hiến. Lại 
nữa, vì Ái của cõi Dục làm thâm ướt thêm do Ngã- 
Ngã sở kiễn mà chấp trước, cho nên gọi là hệ thuộc 
cõi Sắc; vì Ái cõi vô sắc làm cho thắm ướt thêm, 
do Ngã-Ngã sở kiến mà chấp trước, cho nên gọi là 
cõi Sắc; vì Ái của cõi Vô sắc làm cho thâm ướt 
thêm, do Ngã-Ngã sở kiến mà chấp trước, cho nên 
gọi là hệ thuộc cối Vô sắc. Lại nữa, do dục lạc của 
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cõi Dục và dính vào, cho nên gọi là hệ thuộc cõi 
Dục do dục lạc của cõi Sắc mà dính cứng vào, cho 
nên gọi là hệ thuộc cõi Sắc; do dịch lạc của cõi Vô 
sắc mà dính cứng vào, cho nên gọi là hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Lạc nghĩa là Ái, Dục nghĩa là Kiến. Lại 
nữa, bị sinh tử của cõi Dục ràng buộc, cho nên gọi 
là hệ thuộc cõi Dục; bị sinh tử của cõi Sắc ràng 
buộc cho nên gọi là hệ thuộc cõi Sắc; bị sinh tử của 
cối Vô Sắc ràng buộc cho nên gọi là hệ thuộc cõi 

Vô Sắc. Lại nữa, bị cấu của cõi Dục làm cho dơ 
bắn- bị chất độc làm cho tốn hại-bị uê trược làm cho 
vậy nhiễm, cho nên gọi là hệ thuộc cõi Dục; bị cầu 
của cõi Sắc làm cho dơ bắn- bị chất độc làm cho tôn 
hại-bị uê trược làm cho vậy nhiễm, cho nên gọi là 
hệ thuộc cõi sắc; bị câu của cõi Vô Sắc làm cho dơ 
bản- bị chất độc làm cho tôn hại-bị uế trược làm 
cho vây nhiễm, cho nên gọi là hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Tât cả phiên não đêu gọi là uế chứ không phải chỉ 
là sinh, cho nên gồm chung cả ba cõi. Lại nữa, bị 
phiền não của cõi Dục ràng buộc, cho nên gọi là hệ 
thuộc cõi Dục; bị phiền não của cõi Sắc ràng buộc, 
cho nên gọi là hệ thuộc cõi Sắc; bị phiền não của 
cõi Vô Sắc ràng buộc, cho nên gọi là hệ thuộc cõi 
Vô Sắc. 

Các kiết rơi vào cõi Dục thì kiết đó thuộc về cõi 
Dục chăng. Cho đến nói rộng ra. 

Trong này, rơi vào (Đọa) thì rơi vào có sáu loại: 

1. Rơi vào cõi. 
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2. Rơi vào nẻo. 

3. Rơi vào bố-đặc-già-la. 

4. Rơi vào xứ. 

5. Rơi vào hữu lậu. 

6. Rơi vào tự thể. 

Rơi vào cõi, như trong này nói các kiết TƠI VàO 
cối Dục thỉ kiết đó thuộc về cõi Dục... Ý trong này 
nÓI: Nếu là pháp của cõi này thì gọi là rơi vào cõi 
này, nếu pháp của cõi Dục thì rơi vào cõi Dục, nếu 
pháp của cõi Sắc thì rơi vào cõi Sắc, nếu pháp của 
cõi Vô Sắc thì rơi vào cõi Vô Sắc. Rơi vào nẻo, 
như người thuyết pháp lúc thực hành pháp thí pháp 
ra lời nguyện này nhờ vào pháp thí này làm cho 
hữu tính rơi vào các nẻo nhanh chông rơi khỏi sinh 
lão bệnh tử. Rơi vào Bồ- đặc-g1à-la, như trong tùy- 
nải-la: "Có ba loại Bồ-đặc- già-la TƠI VàO trong tăng 
sô làm cho tăng hòa hợp". Rơi vào xứ, rơi vào Hữu 
lậu như luân phẩm loại Túc nói: " Có chấp Thọ là 
nghĩa gì. 

Đáp: Do tăng ngữ nảy mà hiển bày pháp rơi vào 
tự Thế". (Tại) thì thuộc về có bốn loại : 

1. Thuộc về tự Thể. 

2. Thuộc về đô chứa. 

3. Thuộc về hiện hành. 

4. Thuộc về nơi chốn. 

Thuộc về tự Thể, nghĩa là tất cả các pháp đều 
trú trọng-tự Ngã- tự Vật-tự Tướng-tự Phân-tự bản 
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tánh. Thuộc về đồ chứa, như táo-lê... ở trong chậu, 
thiên thụ... ở trong nhà. Thuộc về hiện hành, là nếu 
pháp hiện hành ở nơi này thì có thế được. Thuộc 
về nơi chốn, là nếu pháp ở nơi chôn này thì có thể 
được. Trong này tổng quát được vảo bốn loại thuộc 
về mà soạn luận, hoặc đầy đủ-không đây đủ như 
thích hợp nên biết! 

Hỏi: Các Kiết rơi vào cõi Dục thì Kiết ây thuộc 
về cõi Dục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân Diệt: 

I. Có Kiết rơi vào cõi Dục mà Kiết â cây không 
thuộc về cõi Dục, đó là Triền và sở triền của cõi 
sắc mất đi khởi lên Trung Hữu của cõi Dục. Ở cõi 
Sắc mất đi sinh vào cõi Dục thì chỉ là dị sinh, lúc 
ây Trung Hữu của cõi Dục ở cõi Sắc khởi lên pháp 
thuận theo như vậy, Tử Hủ(phân vị sau Bồn hữu 
và trước Trung Hữu) ở vào phân vị diệt mà Trung 
Hữu hiện rõ trước mắt, như hạt giống ở giai đoạn 
diệt mất mà mầm non hiện rõ trước mắt. Lúc â ây Ở 
Tử Hữu đến Trung Hữu, ba mươi sáu tùy miên của 
cõi Dục tùy theo một loại hiện rõ trước mắt khiến 
cho sinh nỗi tiếp nhau và ác ma ở cõi Phạm Thế 
bởi vì triên-sở cho nên chỉ trích chông đối Như LaI. 
Triển và sở triên thì có người nói là triền Phẫn, bởi 
vì triên Phẫn kia làm cho tâm chỉ trích chông đối 
Đức Phật; có người nói là triền Tật, bởi vì triền Tật 
kia làm cho tâm chỉ Trích chông đối Đức Phật; có 
người nói là triên san, bởi vì triên san kia làm cho 
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tâm chỉ trích chỗng đối Đức Phật. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Ở trong 
chín triền tùy theo một loại hiện rõ trước mắt và 
chỉ trích chống đối Đức Phật, trừ ra lúc ngủ không 
thể nào phát khởi ngữ nghiệp được. 

Hỏi: Vì sao gọi là ma? 

Đáp: Bởi vì đoạn mất tuệ mạng, hoặc là bởi vì 
thường phóng dật mà tự hại đến mình. 

Hỏi: Vì sao gọi là ác? 

Đáp: Bởi vì ôm ấp ý thích xấu ác, thành tựu ác 
pháp và ác tuệ. Tôn giá Diệu Âm đưa ra cách nói 
như vậy: "Tràn đây xâu ác chết rồi sinh đến chỗ ác, 
cho nên nói là ác”. 

Hỏi: Ma ở cõi Phạm Thể làm điêu gì? Đáp: Chỉ 
trích chồng đối Đức Phật. 

Hỏi: Họ có sức mạnh gì mà có thể ở cõi Phạm 
Thế? 

Đáp: Bởi vì Phạm Thiên đã dẫn dắt, như trong 
kinh nói: "Một thuở nọ, Đức Bạc- già-phạm an trú 
trong vườn Cấp- cô-độc ở rừng Thê- đa thuộc 
thành Thức-la-phiệt, lúc bấy giờ có một Phạm 
Thiên ở lại cõi Phạm Thé, khởi lên cách nhìn xấu 
ác, cho rằng nơi này là thường hãng không biến 
đối, hoàn toàn vĩnh viễn xuất ly, càng không có nơi 
nào thường hăng không biến đối, hoàn toàn vĩnh 
viễn xuất ly vượt qua nơi này được. Lúc bấy ĐIỜ 
Đức Thế Tôn biết tâm Phạm Thiên rồi, nói như 
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khoảnh khăc co duỗi cánh tay như tráng sĩ, từ nơi 
này ấn hình đến cõi Phạm Thế mà hiện ra, cách 
Phạm Thiên kia không xa mà đứng lặng. Lúc ây 
Phạm Thiên kia từ xa thây Đức Phật rồi liền bảo 
với Đức Phật răng: Hãy đến đây Đại Tiên! Nơi này 
là thường hằng không biến đôi, hoàn toàn vĩnh viễn 
xuất ly, càng không có nơi nào thường hăng không 
biến đồi, hoàn toàn vĩnh viễn xuất ly vượt qua nơi 
này được. Nhân giả có thể chán ngắn rời bỏ cõi 
Dục đây tai họa mà đi đến chỗ này thật là khéo 
thay, nên thường trú an lạc ở nơi này! Đức Thế Tôn 
bảo răng: Nơi này không phải là thường hẳng 
không biên đối, hoàn toàn vĩnh viễn xuất ly, mà 
ông cho răng thường hăng không biến đối, hoàn 
toàn vĩnh viễn xuất ly, bởi vì vô minh sâu nặng che 
lắp tâm mông, ông nên tự xem xét các Phạm Thiên 
quá khứ rơi vào cõi Dục thì như hoa quả rơi rụng, 
tại sao vọng tưởng cho răng đây là nơi thường 
hăng...? như vậy, Phạm Thiên nhiều lần tự mình 
ca gợi Đức Phật cũng nhiêu lần chỉ trích điều mà 
Phạm Thiên đã nói. Lúc bất giờ Phạm Thiên kia 
nhìn thây uy đức sáng chói của Đức Phật thì khó 
mà chông cự nối, lại đứng im lặng trong phạm VI 
lia dục, Không thích bàn luận, liên dây lên ý nghĩ 
này: A1 có thê cùng với Đức Phật làm đối thủ luận 
bàn? Nghĩ rôi liên nhớ lại, ma cùng với Như Lai 
luôn luôn là oán đối thì chắc chăn có thê chống cự 
được. Liên dùng thần lực dẫn vào cõi Phạm Thế 
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hóa làm phạm vi của dục lạc mà làm cho yên ồn ở 
nơi đó. Lúc bấy giờ Phạm Thiên kia lại thưa với 
Đức Phật: Nơi này thường hẳng.. . cho đến nói 
rộng ra. Đức Thế Tôn bảo răng. Nơi này không 
phải là thường hăng... nói rộng ra như trên. Ma 
liền thưa với Đức Phật: Thưa Đại Tiên! Nên tùy 
theo lời Phạm Thiên đã nói đừng chông đối nữa mà 
hãy vâng lời thực hành; nêu chống. đôi thì ví như 
người, Thiên thân Cát Tường đi đến nhà của họ, 
mà họ dùng đao gây.. . xua đuôi làm cho ra ngoài; 
cũng như có người từ chỗ cao mà rơi xuống, buông 
rời tay chân liên rơi xuống hồ sâu; lại như có người 
từ ngọn cây TƠI xuông, buông rời tay chân rơi 
xuống thì chắc chăn đến mặt đất, nên vâng lời 
thuận theo điều Phạm Thiên đã nói! Lại thưa với 
Đức Phật răng: Lẽ nào Nhân giả không thấy Phạm 
chúng như chúng tôi vây quanh Phạm Thiên, cung 
kính thuận theo lời ây chứ không dám trải ngược 
hay sao? Lúc ây Đức Phật bảo rằng: Ông không 
phải là Phạm Vương, cũng không phải là Phạm 
chúng, mà chính là ác ma, không có hồ thẹn, ngang 
ngược mả đến quấy nhiễu với nhau. Lúc bấy ĐIỜ 
ác ma biết Đức Phật nhận ra rồi, lòng dạ hồ thẹn 
phiên muộn không thê nào tự mình rút lui được, 
Phạm Thiên dùng thân lực làm cho ác ma trở về 
cung”. 
Dựa vào trong kinh ấy để soạn ra phần luận 
này, đó gọi là có Kiết rơi vào cõi Dục mà Kiết ây 
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vào cõi này chứ không rơi vào nơi nảo khác; không 
thuộc về cõi Dục, là bởi vì cõi Săc có thê được. 
đây có ba loại thuộc về, trừ ra loại thuộc về tự Thể, 
bởi vì không thuộc về cõi của mình hiện ở trước 
mát. 
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LUẬN VÉ BÁT THIỆN (Phần 8) 

2. Có kiết thuộc về cối Dục mà Kiết â ây không 
rơi vào cði Dục, đó là triền và sở triền của cõi Dục 
mất đi khởi lên Trung Hữu của cõi Sắc thì gồm cả 
dị sinh và Thánh giả, lúc ây Trung Hữu của cõi Sắc 
ở cõi Dục khởi lên pháp thuận theo như vậy, Tử 
Hữu ở vào phân vị diệt mà Trung Hữu hiện ở trước 
mắt, lúc á ây từ Tử Hữu đến Trung Hữu, nếu dị sinh 
thì ba mốt tùy miên của cõi Sắc tùy theo một loại 
hiện rõ trước mắt kiến cho xin nỗi tiếp nhau, nếu 
Thánh giả thì ba tùy miên của cõi Sắc do tu mà 
đoạn tùy theo một loại hiện rõ trước mắt khiến cho 
Sinh nôi tiếp nhau; và trú ở cõi Dục mà Kiết của 
cõi Săc-Vô sắc thiện ở trước mắt, nghĩa là trú ở cõi 
Dục không chết đi-không sinh ra mà kiết của cõi 
Sắc-Vô sắc hiện Ở trước mắt, lúc ây gồm cả dị sinh 
và Thánh giả. Nếu dị sinh thì sáu hai tùy miên của 
cõi Săc-Vô sắc tùy theo một loại hiện rõ trước mắt, 
nghĩa là ÁI- Kiên-Nghi-Mạn của Tĩnh lự phía trên. 
Nếu Thánh giả thì sáu tùy miên của cõi Săc-Vô sắc 
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do tu mà đoạn tùy theo một loại hiện rõ trước mắt, 
nghĩa là Ái-Mạn của Tĩnh lự phía trên. Lúc â ây Sao 
Định thì phiền não hiện Ở trước mắt, sau phiên não 
thì Định hiện ở trước mặt, đó gọi là Kiết thuộc về 
cõi Dục mà Kiết ấ ây không rơi vào cõi Dục. Thuộc 
về cõi Dục thì có ba loại thuộc về trừ ra loại thuộc 
về tự thể, bởi vì không thuộc về cõi của mình hiện 
ở trước mắt; không rơi vào cõi Dục, là bởi vì rơi 
vào cõi Săc-Vô săc, là rơi vào cõi này chứ không 
rơi vào nơi nào khác. 

3. Có Kiết rơi vào cõi Dục mà Kiết ây cũng 
thuộc về cõi Dục, đó là triền và sở triên của cõi 
Dục mất đi khởi lên Trung Hữu và Sinh Hữu của 
cõi Dục. Ở cõi Dục mắt đi sinh vào cõi Dục là gồm 
cả dị sinh và Thánh giả. DỊ sinh sinh vào năm nẻo 
không có gì ngăn ngại, Thánh giá sinh vào hai nẻo 
không có gì ngăn ngại đó là người và trời. Từ lúc 
Tử Hữu đên Trung Hữu, nếu dị sinh thì ba mươi 
sáu tùy miên của cối Dục tùy theo một loại hiện rõ 
trước mắt khiến cho Sinh nôi tiếp nhau, nêu Thánh 
giả thì bỗn tùy miên của cõi Dục do tu mà đoạn tùy 
theo một loại hiện rõ trước mặt khiên cho Sinh nôi 
tiếp nhau; từ Trung Hữu đến Sinh Hữu cũng như 
vậy. Và trúc ở cõi Dục mà Kiết của cõi Dục hiện 
rõ trước mắt, nghĩa là trú ở cõi Dục không chết đi- 
không sinh ra mà kiết của cõi Dục hiện ở trước 
mắt, lúc ấy gồm cả dị sinh và Thánh giả. Nếu dị 
sinh thì ba mươi sáu tùy miên của cõi Dục tủy theo 
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một cõi hiện rõ trước mắt, nếu Thánh giả thì bốn 
tùy miên của cõi Dục do tu mà đoạn tủy theo một 
loại hiện rõ trước mắt, đó gọi là Kiết rơi vào cõi 
Dục mà Kiết ấy cũng thuộc về cõi Dục. Rơi vào 
cõi Dục, là rơi vào cối này chứ không TƠI VàO nƠI 
nào khác; cũng thuộc vệ cõi Dục, là có đủ bốn loại 
thuộc về, bởi vì thuộc về cõi của mình hiện ở trước 
mắt. 

4. Có Kiết không rơi vào cối Dục mà Kiết ây 
cũng không thuộc vê cõi Dục, nghĩa là triên và sở 
triền của cõi Sắc mật đi khởi lên Trung Hữu và 
Sinh Hữu của cõi Sắc. Ở cõi Sắc mất đi sinh vào 
cõi Sắc, là gồm cả dị sinh và Thánh giả. Nêu đì 
sinh thì sinh lên cõi trên mà cũng sinh xuống cõi 
dưới; mỗi một nơi có nhiêu lân sinh; nếu Thánh giả 
thì sinh lên cõi trên chứ không sinh xuống cõi dưới, 
mỗi một nơi chỉ có một lần sinh. Từ lúc Tử Hữu 
đến Trung Hữu, nếu dị sinh thì ba mươi mốt tùy 
miên của cõi Sắc tùy theo một loại hiện rõ trước 
mắt khiên cho sinh nỗi tiếp nhau, nếu Thánh giả thì 
ba tùy miên của cõi Sắc do tu mà đoạn tùy theo 
một loại hiện rọ trước mắt khiên cho sinh nối tiếp 
nhau; Trung Hữu đến Sinh Hữu cũng như vậy. Cối 
Sắc mất đi sinh vào cõi Vô săc, lúc ấy cũng gôm 
cả dị sinh và Thánh giả; từ lúc Tử Hữu đến Sinh 
Hữu, niêu dị sinh thì ba mươi mốt tùy miên của cõi 
Vô sắc tùy, theo một loại hiện rõ trước mặt khiến 
cho sinh nỗi tiếp nhau, nếu Thánh giải thì ba tùy 
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miên của cõi Vô sắc do tu mà đoạn tùy theo một 
loại hiện rõ trước. mắt khiến cho sinh nối tiếp nhau. 
Ở cõi Võ sắc mất đi sinh vảo cõi Vô sắc, lúc ây 
cũng gồm cả dị sinh và Thánh giả, nếu dị sinh thì 
sinh lên cõi trên mà cũng sinh xuông cõi dưới; mỗi 
một nơi có nhiêu lần sinh; nêu Thánh giả thì sinh 
lên cõi trên chứ không sinh xuống cõi dưới, mỗi 
một nơi chỉ có một lần sinh. Từ lúc Tử Hữu đến 
Sinh Hữu, nếu dị sinh thì ba mươi mốt tùy miên 
của cõi Vô sắc tù theo một loại hiện rõ trước mắt 
khiến cho sinh nôi tiếp nhau, nếu Thánh giả thì ba 
tùy miên của cõi Vô sắc. do tu mà đoạn tùy theo 
một loại hiện rõ trước mắt khiến cho sinh nội tiếp 
nhau. Rõ trước mặt Khiến cho sinh nỗi tiếp nhau. 
Ở cõi Vô sắc mất đi sinh vào cõi Vô sắc, lúc ấy chỉ 
có sinh, từ lúc Tử Hữu đến Trung Hữu, ba mươi 
mốt tùy miên của cõi sắc tùy theo một loại hiện rõ 
trước mắt khiến cho sinh nôi tiếp nhau; và trú ở cối 
Sắc mà Kiết của cõi Săc-Vô sắc hiện ở trước mắt, 
nghĩa là trú ở cõi Sắc không chết đi-không sinh ra 
mà kiết của cõi Sắc-Vô sắc hiện Ở trƯỚC mắt, lúc 
ây gồm cả dị sinh và Thánh giả. Nếu đị sinh thì sáu 
mươi hai tủy miên của cối Săc-Vô sắc tùy theo một 
loại hiện rõ trước mắt, đó là Ái-Kiến- Nghi- Mạn 
của Tĩnh lự phía trên. Nếu Thánh giả thì sáu tùy 
miên của cõi Sắc-Vô sắc do tu mà đoạn tùy theo 
một loại hiện rõ trước mắt, đó là Ái-Mạn của Tĩnh 
lự phía trên. Lúc ây sau định thì phiền não hiện ở 
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trước mắt, sau phiên não thì định hiện ở trước mắt. 
Trú ở cõi Vô sắc mà kiết của cối Võ sắc hiện ở 
trước mắt, nghĩa là trú ở cõi Vô sắc không chết đi- 
không sinh ra mà kiết của cõi Vô sắc hiện ở trước 
mắt, lúc ây gồm cả dị sinh và Thánh giả. Nếu đỊ 
sinh thì ba mươi mốt tùy miên của cối Vô sắc tùy 
theo một loại hiện rõ trước mắt, nếu Thánh giả thì 
ba tùy miên của cõi Vô sắc do tu mà đoạn tùy theo 
một loại hiện rõ trước mắt, đó øọI là Kiết không rơi 
vào cõi Dục mà đoạn tùy theo một loại hiện rõ 
trước mắt, đó gọi là kiết không rơi vào cõi Dục mà 
kiết ấ ấy cũng không thuộc vê cõi Dục. Không rơi 
vào cõi Dục, là bởi vì rơi vào cõi Sắc- Vô sắc, là rơi 
vào cõi chứ không rơi vào nơi nào khác; không 
thuộc về nơi cõi Dục, là bởi vì thuộc vệ cõi Sắc- 
Vô sắc ở trước mặt. Đây là dung nạp đây đủ bốn 
loại thuộc về, cũng bởi vì thuộc vê cõi của mình 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Các kiết rơi vào cõi Sắc thì kiết ấy thuộc 
về cõi Sắc chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu 
phân biệt, như văn nói rộng ra, nhưng cùng với bốn 
câu phân biệt về cõi Dục đảo loạn thứ tự. Nghĩa là 
câu thứ nhất trước đây làm câu thứ hai ở đây, câu 
thứ hai trước đây làm câu thứ nhất ở đây, câu thứ 
ba trước đây làm câu thứ tư ở đây, câu thứ tư trước 
đầy làm câu thứ ba ở đây, tuy là đảo loạn phân thô 
ở trước mà phân tế thì có khác nhau. Lại nói rộng 
ra, nghĩa là câu thứ nhất trước 
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đây có hai loại: 

1. Ở cõi Sắc mắt đi khởi lên Trung Hữu của cõi 
Dục. 

2. Ma ở cõi phạm thê chỉ trích chông đối Như 
Lai. 

Nay câu thứ hai có ba loại, tức là ha1 loại trước 
và trú ở cõi Sắc mà kiết của cõi Sắc hiện ở trước 
mắt. Câu thứ hai trước đây có ba loại: 

1. Ở cõi Dục mất đi khởi lên Trung Hựu của 
cõi Sắc. 

2. Trú ở cõi Dục mà kiết ở cõi Sắc hiện ở trước 
mắt. 

3. Trú ở cõi Dục mà kiết của cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt. 

Nay câu thứ nhất chỉ có hai loại trước. Câu thứ 
ba trước đây có hai loại: 

1. Ở cõi Dục mất đi khởi lên Trung Hữu và 
Sinh Hữu của cõi Dục. 

2. Trú ở cõi Dục mà kiết ở cõi Dục hiện ở trước 
mắt. 

Nay câu thứ tư có bảy loại, đó là hai loại ở trước 
và có năm loại khác: 

1. Ở cỏi Dục mất đi sinh vào cõi Vô sắc. 

2. Ở cõi Vô sắc mất đi sinh vào cõi Vô sắc. 

3. Ở cõi Vô sắc mất đi sinh vào cõi Dục. 

4. Trú ở cõi Dục mà kiết của cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt. 
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5. Trú ở cõi Vô sắc mà kiết của cõi Vô sắc hiện 
trước mắt. Câu thứ tư trước đây có bảy loại: 

1. Ở cõi Vô sắc mất đi khởi lên Trung Hữu và 
Sinh Hữu của cõi Vô sắc. 

2. Ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi Vô sắc. 

3. Ở cõi Vô sắc mất đi sinh vào cõi Vô sắc. 

4. Ở cõi Vô sắc mất đi sinh vào cõi Sắc. 

5. Trú ở cõi Sắc mà kiết của cõi Sắc hiện ở 
trước mắt. 

6. Trú ở cõi Sắc mà kiết của cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt. 

7. Trú ở cõi Vô sắc mà kiết của cõi Vô sắc hiện 
ở trước mắt. 

Nay câu thứ ba chỉ có hai loại, đó là loại thứ 
nhất ở trước và loại thứ năm ở trước. Bởi vì đã có 
sự khác nhau này, cho nên lại nói rộng ra, rơi vào 
và thuộc về nhiều ít dựa theo trước nên biết! 

Hỏi: Các Kiết rơi vào cõi Vô sắc thì cõi ây 
thuộc về cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Các Kiết thuộc về cõi Vô sắc thì kiết ấy 
rơi vào cõi Vô săc, bởi vì cõi Vô sắc hiện ở trước 
mắt thì chắc chắn .không phải là kiết của cõi Dục 
và cõi Sắc. Có kiết rơi vào cõi Vô sắc mà kiết ây 
không thuộc về cõi Vô sắc, nghĩa là trú ở cõi Dục- 
Sắc mà kiết của cõi Vô sắc hiện ở trước mắt. Đó là 
trú ở hao cõi dưới không chết đi- không sinh ra mà 
kiết của cõi Vô sắc hiện ở trước mắt, lúc ấy gồm 
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cả dị sinh và Thánh giả. Nêu dị sinh thì ba mươi 
mốt tùy miên của cõi Vô sắc tùy theo một loại hiện 
rõ trước mắt, đó là Ái- Kiến-Nghi-Mạn của Tĩnh lự 
phía trên. Nếu Thánh giả thì ba tùy miên của cõi 
Vô sắc do tu mà đoạn tùy theo một loại hiện rõ 
trước mắt, đó là Ái-Mạn của Tĩnh lự phía trên. Lúc 
ây sau định thì phiên não ở trước mắt, sau phiên 
não thi định ở trước, mắt. Đó gọi là có kiết rơi vào 
cõi Vô sắc mà kiết â ây không thuộc về cõi Vô sắc. 
Rơi vào cõi Vô sắc, là rơi vào cõi này chứ không 
rơi vào nơi nảo khác; không thuộc về cõi Vô sắc, 
là bởi vì thuộc về cõi Dục-Sắc hiện tại trước mắt. 
Ở đây có ba loại thuộc về trừ ra loại thuộc về tự 
Thẻ, bởi vì không thuộc về tự Thê hiện tại trước 
mắt. 

Hỏi: Các Kiết không rơi vào cõi Dục thì kiết ây 
không thuộc về cõi Dục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, đảo lại 
với trên nên biết. Nghĩa là câu thứ nhất ở phân CÕI 
Dục trước đây làm câu thứ hai ở phân này, câu thứ 
hai trước đây làm câu thứ nhất ở phần này, câu thứ 
ba trước đây làm câu thứ tư ở phân này, cầu thứ tư 
trước đây làm câu thứ ba ở phân này. 

Hỏi: Các Kiết không rơi vào cõi Sắc thì kiết ây 
không thuộc về cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, đảo lại 
với trên nên biết. Nghĩa là câu thứ nhất ở cõi Sắc 
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trước đây làm câu thứ hai của phân này, câu thứ tư 
trước đây làm câu thứ ba ở phân này. 

Hỏi: Các Kiết không rơi vào cõi Vô sắc thì kiết 
ây không thuộc về cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì kiết của cõi Vô sắc 
hiện ở trước mắt thì quyết định không TƠI VàO CỐI 
Dục và cõi Sắc. Có kiết không thuộc về cõi Vô sắc 
mà kiết ây không phải là không rơi vào cõi của Sắc, 
đó là trú ở cối Dục-không sinh ra mà kiết của cõi 
Vô sắc hiên tại trước mắt, lúc ấy gồm cả dị sinh và 
Thánh giả. Nếu dị sinh thì ba mươi mốt tùy miện 
của cõi Vô sắc tùy theo một loại hiện rõ trước mắt, 
đó là ÁI- Kiên-Nghi- Mạn của Tĩnh lự phía trên. 
Nếu Thánh giả thì ba tùy miên của cõi Vô sắc do 
tu mà đoạn tùy theo một loại hiện tại trước mắt, đó 
là Ái-Mạn của Tỉnh lự phía trên. Lúc â ấy sau Định 
thì phiên não hiện tại trước mắt sau phiên não thì 
Định hiện tại trước mắt. Đó gọi có kiết không 
thuộc về cõi Vô sắc mà kiết ây không phải là không 
rơi vào cõi Vô sắc. Không thuộc về cõi Vô sắc, là 
bởi vì hiện tại trước mắt thuộc về cõi Dục- Sắc; ở 
đây có ba loại thuộc về, trừ ra loại thuộc về tự thê, 
bởi vì hiện tại trước mắt không thuộc về CỐI của 
mình. Không phải là không rơi vào cõi Sắc, là rơi 
vào cõi này chứ rơi vào cõi nào khác, bởi vì kiết 
nảy rơi vào cõi Vô sắc. 

Hỏi: Vì sao ở đây thiết lập câu "Không phải là" 
(phi cú)? 
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Đáp: Là ý của người soạn luận muốn như vậy, 
nghĩa là luận sư của bản luận này tùy theo ý muôn 
mà soạn luận không trái với pháp tướng, cho nên 
không cần phải vặn hỏi: Lại nữa, bởi vì muốn hiển 
Dảy vê ngôn từ luận giải được tự tại, nghĩa là đối 
với ngôn từ luận giải được tự tại thì có năng lực 
thiết lập về câu "không phải là", nếu đối với ngôn 
từ luận giải không tự tại thì phải còn không có thế 
dựa vào câu đúng là" (Thị cú) để soạn luận, huống 
là thiết lập về câu "không phải là" hay sao? Lại 
nữa, bởi vì muốn làm cho đệ tử phát sinh ý hiểu rõ, 
nghĩa là dựa vào câu "không phải là" mà soạn luận, 
thì các đệ tử có thê phát sinh ý Nề hiểu rõ, nói là tánh 
của pháp ở nơi này cũng có thể như vậy-ở nơi kia 
cũng có thể vậy, không trái ngược với nhau. Lại 
tế, hoặc là có sự khác nhau “không phải là" "và 

u" đúng là", như trong phâm Bô-đặc-già-la ở 
ng sau, câu "đúng là" có bốn-ba-hai, câu không 
phải là" có năm-sáu- -bốn, nay thì không như vậy 
cho nên thiết lập về câu "Không phải là" 

Đệ tử của Đức Thế Tôn có đủ kiến giải (Cụ 
kiến), cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tôn chỉ của người khác mà 
hiển bày về nghĩa của mình. Nghĩa là có người 
chấp chín phẩm sắc dân dân từng phần một mà 
đoạn, như xưa nước ngoài họ đưa ra cách nói rằng: 
Như chín phẩm của các tâm-tâm sở pháp nhiễm ô 
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dân dần đoạn trừ, Sắc cũng thuận theo như vậy. Vì 
ngăn chặn ý đó đề hiện bày chín phẩm của các tâm- 
tâm sở pháp nhiễm ô dân dân đoạn trừ tâm- tâm SỞ 
pháp của Săc hữu lậu thiện-vô phú vô ký, cần phải 
dựa vào lực của đạo vô gián thứ chín mà lập tức 
đoạn trừ ngay một lúc. 

Hỏi: Vì sao chín phẩm của tâm-tâm sở pháp 
nhiễm ô đoạn trừ dân dân, mà tâm-tâm sở pháp của 
Sắc hữu lậu thiện-vô phú vô ký, cần phải dựa vào 
lực của đạo vô gián thứ chín mà lập tức đoạn trừ 
ngay một lúc? 

Đáp: Bởi vì minh và vô minh trái ngược lẫn 
nhau, nghĩa là minh phẩm Hạ hạ dây khởi đoạn mất 
vô minh phẩm Thượng thượng, cho đến minh 
phâm Thượng thượng dây khởi đoạn trừ vô minh 
phẩm hạ hạ; Sắc hữu lậu thiện-vô phú vô ký cùng 
với minh và vô minh đều không trái ngược nhau, 
nhưng mà làm nơi nương tựa dừng chân an ồn cho 
mình và vô minh; như ngọn đèn và bóng tối càng 
trái ngược nhau, bình đựng và dâu-bât đèn thì 
không trái ngược mà đối với cả hai loại luôn luôn 
làm nơi nương tựa và dân chân an Ổn. Lại nữa, tâm- 
tâm sở nhiễm ô là tự tánh đoạn, cùng với đạo trái 
ngược nhau, lúc đạo hiện tại trước mắt rơi vào 
phẩm nào thì đoạn trừ phẩm ấy làm cho mất đi 
thành tựu mà đạt được không thành tựu; Sắc hữu 
lậu thiện-vô phú vô ký không phải là tự tánh đoạn- 
không đích thực là trái với đạo, lúc đạo gia hạnh 
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của các Sắc nhiễm ô đã mất đi thành tựu, thì các 
hữu lậu thiện-vô phú vô ký phân nhiều đoạn trừ rỗi 
mà hãy còn có thành tựu, tùy theo địa vào lúc đạo 
vô gián thứ chín đang đoạn tâm-tâm sở pháp nhiễm 
ô, làm cho sở duyên ràng buộc trên các Sắc chà 
còn cho nên cũng nói là đoạn; các pháp như Sắc.. 
giông như ngọn đèn sáng bừng lên thì đích thực có 
nặng lực phá tam bóng tôi, đông thời cũng có thể 
làm nóng bình đựng- đốt cháy đứt bóng đèn-khô 

cạn dầu. Lại nữa, đừng cho răng bởi vì ngăn chặn 
tông chỉ của người khác để hiện Dày về nghĩa của 
mình, mà chỉ vì biểu hiện rõ ràng về chánh lý của 
các pháp khiến cho người học tỏ ngộ rõ ràng, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì lựa chọn sự việc gì mà nói là có đủ kiến 
giải (Cụ kiến), nói đệ tử của Đức Thế Tôn thì lại 
lựa chọn sự việc øì. 

Đáp: Nói có đủ kiến giải là lựa chọn người tủy 
tính-tùy pháp hành, nói đệ tử của Đức Thê Tôn là 
lựa chọn dỊ sinh. 

Hỏi: Tại sao người tủy tính-tùy pháp hành 
không gọi là có đủ kiến giải? 

Đáp: Nếu trong sự nỗi tiếp nhau đã có đủ kiến 
giải về bôn đề, đã đoạn trừ bốn loại tà kiến thì được 
gọi là có đủ kiến giải; người tùy, tính- tùy pháp 
hành chưa hăn đã có đủ kiên giải về bỗn đề mà cho 
răng có đủ kiến giải, chưa hăn đã đoạn trừ bốn loại 
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tà kiến mà cho rằng đã đoạn trừ, cho nên gọi là có 
đủ kiến giải. Lại nữa, nếu trong sự nối tiếp nhau đã 
đoạn trừ bốn loại ngu sĩ tôi tăm không hiểu biết gì 
đã dây khởi bốn loại trí vô lậu thì được gọi là cò 
đủ kiến giải; người tùy tính- -tùY pháp hành chưa 
hắn đã đoạn trừ bốn loại ngu sĩ tối tăm không hiểu 
biết gì mà cho răng đã đoạn trừ chưa hắn đã dây 
khởi bốn loại trí vô lậu mà cho rằng đã dây khởi, 
cho nên không gọi! là có đủ kiến giải. Lại nữa, nếu 
trong sự nôi tiếp nhau phá tan bốn loại lưới nghĩ 
do dự có đủ kiên giải. Lại nữa, nếu trong sự nối 
tiếp nhau đã phá tan bốn loại lưới nghi do dự, đã 
dây khởi bốn loại tánh trí quyết định thì được gọi 
là có đủ kiến giải; người tùy tính-người pháp hành 
chưa hắn đã phá tan bốn loại lưới nghi do dự mà 
cho rằng đã phả tan cho nên không gọi là có đủ 
kiến gIảI. Lại nữa, nêu trong sự tương tự không có 
kiên giải điên đảo-ác hạnh phiền não như sương 
giá-mưa đá và các tai họa tôn hại khác, thì được 
gọi là đủ kiến giải; như các mâm mạ có tai họa tôn 
hại thì không gọi là đầy đủ, ở đây, cũng như vậy. 
Lại nữa, nêu đã hoàn phục được côn đảo của bôn 
đề thì được gọi là có đủ kiến giải; người tùy tính- 
tùy pháp hành chưa hắn đã hoàn phục được côn 
đảo của bôn đề, cho nên không gọi là có đủ kiến 
ĐiảI. 

Hỏi : Tại sao dị sinh không gọi là đệ tử của Đức 
Thê Tôn? 
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Đáp: Nếu nghe Đức Phật nói về tam bảo tứ đề, 
quyết định tinh nhận thì gọi là đệ tử của Đức Thế 
Tôn; dị sinh nghe nói đến tam bảo-tứ đề, hoặc là 
tin-hoặc không tin cho nên không gọi là đệ tử của 
Đức Thế Tôn. Lại nữa, nếu chỉ thờ Đức Phật chứ 
không thờ thiên thân nào khác, thì gọi là đệ tử của 
Đức Thế Tôn; dị sinh thờ Đức Phật có lúc thờ thiên 
thân khác, cho nên không gọi là đệ tử của Đức Thế 
Tôn. Lại nữa, có thê chứng được thanh tĩnh thì gọi 
là đệ tử của Đức Thế Tôn; dị sinh thì không như 
vậy, cho nên không gọi là đệ tử của Đức Thê Tôn. 
Lại nữa, nếu tâm không đ chuyền lay động đối với 
Phật pháp như bậc của, thì gọi là đệ tử của Đức Thê 
Tôn; dị sinh đối với Phật pháp thì tâm của họ dễ 
dàng lay động như vải, cho nên không gọi là đệ tử 
của Đức Thế Tôn. Lại nữa, nêu nghe chánh pháp 
rồi, không vì nghe tà pháp làm cho hủy hoại, thì 
gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn, dị sinh nghe chánh 
pháp rồi, có lúc vì nghe tà pháp mà làm cho hủy 
hoại cho nên không gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Hỏi: Trong này nói những bậc nảo gọi là đệ tử 
của Đức Thế Tôn có đủ kiến giải. 

Đáp: Trong này nói nhất lai-dự lưu-bất hoàn và 
A-la-hán gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. Có đủ kiến 
giải 

Các sắc chưa đoạn trừ thì sắc ây ràng buộc buộc 
chăng? Cho đến nói rộng ra. 
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Các sắc trong này, nếu lúc gọi là đoạn trừ thì 
chính là lúc lìa ràng buộc, nếu lúc lìa ràng buộc thì 
chính vào lúc gọi là đoạn trừ. Bởi vì trước đoạn 
trừ-sau lìa ràng buộc hoặc là trước lìa ràng buộc- 
sau lia ràng buộc, hoặc vào lúc đoạn trừ tức là lài 
ràng buộc. Chúng có chín phâm đó là Thượng 
thượng cho đến hạ hạ, tám phâm đâu thì trước đoạn 
trừ- sau lia ràng buộc, phâm Hạ hạ vào lúc đoạn 
trừ thì lìa ràng I buộc; nghĩa là phẩm Thượng thượng 
đoạn trừ rôi vân còn làm sở duyên ràng buộc cho 
tám phẩm sau, cho đến tám phẩm trước đoạn lần 
lượt xoay vòng duyên với nhau làm quan hệ ràng 
buộc. Nêu lúc đoạn trừ phẩm thứ chín thì chín 
phẩm lia ràng buộc sở duyên ràng buộc không còn 
đối với tám phẩm trước; ràng buộc tương ưng VỚI 
nó trước đây đã không còn, cho nên gọi là được lìa 
ràng buộc; hai ràng buộc đều không còn đối với 
phẩm thứ chín, cho nên được lìa ràng buộc đó gọi 
là Tỳ-bà-sa giản lượt ở chỗ này. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thế Tôn có đủ kiến giải, 
các sắc chưa đoạn trừ thì sắc ây ràng buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sự sắc ràng buộc thì sắc ây chưa đoạn 
trừ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, trước đã nói các sắc nếu 
lúc gọi là đoạn trừ thì chính là lúc lìa xa ràng buộc, 
nếu lúc rìa ràng buộc thì chín vào lúc gọi là đoạn 
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trừ, bởi vì trước đoạn trù-sau lìa ràng buộc hoặc là 
trước lia ràng buộc-sau đoạn trừ, thì điều đó không 
hề có. Bởi vì tất cả các sắc cuối cùng do đạo vô 
gián mà đoạn trừ lúc bây giờ thì gọi là được lìa 
ràng buộc. Dự lưu-nhất lai thì các sắc của năm địa 
chưa đoạn trừ mà ràng buộc; bất hoàn mà chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì các săc của bốn địa 
chưa đoạn trừ mà ràng buộc; đã lìa nhiễm của Tĩnh 
lự thứ nhât, chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, thì 
các sắc của ba địa chưa đoạn trừ mà ràng buộc; đã 
lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ ba, chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, 
thì các sắc của một địa chưa đoạn trừ mà ràng buộc. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thế Tôn có đủ kiến giải, 
các thọ-tưởng-hành- thức chưa đoạn trừ, thì Thọ- 
Tưởng-Hành-Thức thọ-tưởng-hành-thức ấy ràng 
buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, nghĩa là Dự lưu và Nhất 
lai có Thọ- Tưởng- Hành- Thức của ba cõi do tu mà 
đoạn, chưa đoạn trừ mà ràng buộc; Bắt hoàn chưa 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, có Thọ- Tưởng- 
Hành-Thức của tám địa do tu mà đoạn, chưa đoạn 
trừ mà ràng buộc; đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, có Thọ- Tưởng- 
Hành- Thức của bảy địa do tu mà đoạn, chưa đoạn 
trừ mà ràng buộc; cho đến đã lìa nhiễm của vô sở 
hữu xứ, có Thọ- Tưởng- Hành- Thức của một địa do 
tu mà đoạn chưa đoạn trừ mà ràng buộc. 
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Có Thọ- Tưởng-Hành- Thức ràng buộc mà Thọ- 
Tưởng-Hành- Thức ấy không phải là chưa đoạn trừ, 
đó là G1a gia ( một trong mười tám Hữu học)- hoặc 
là Nhất lai- hoặc là Nhât dáng (một chung tử), đã 
đoạn Thọ- Tưởng-Hành-Thức tương ưng ây ràng 
buộc kiết thuộc phẩm hạ. Trong này, Gia gia đã 
đoạn trừ kiết thuộc ba phẩm hoặc là bôn phẩm của 
cõi Dục, cũng đã soạn trừ Thọ- -Tưởng- -Hành- Thức 
tương ưng ầy vẫn còn sở duyên ràng buộc cho biết 
thuộc sáu phẩm hoặc là năm phẩm sau của cõi Dục. 
Nhất lai đã đoạn trừ kiết phẩm trước của cõi Dục. 
Cũng đã soạn trừ Thọ- Tưởng-Hành- Thức J4ương 
ưng ây Thọ-Tưởng-Hành- Thức tương ưng ây vân 
còn làm sở duyên ràng buộc cho kiết thuộc ba 
phẩm sau của cõi Dục. Nhất gián đã đoạn trừ kiết 
thuộc bảy phẩm hoặc là tám phẩm trước của cõi 
Dục, cũng đã soạn trừ Thọ-Tưởng-Hành-Thức 
tương ưng ấy Thọ-Tưởng-Hành-Thức vẫn còn làm 
sở duyên ràng buộc cho kiết thuộc hai hoặc một 
phẩm sau của cõi Dục. Đó gọi là ràng buộc mà 
không phải là chưa đoạn. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thế Tôn có đủ kiến giải, 
các Sắc đã đoạn trừ thì Sắc ây lìa ràng buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử Sắc lia ràng buộc thì Sắc ấy đã 
đoạn trừ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Trước đã nói các Sắc lúc 
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gọi là đoạn trừ là chính là lúc lìa ràng buộc, nêu lúc 
lìa ràng buộc-sau đoạn trừ, thì điều này không hề 
có. Bởi vì tất cả các Sắc cuối cùng do đạo vô gián 
mà đoạn trừ, lúc bây giờ thì gọi là được lìa ràng 
buộc. Nghĩa là người Bắt hoàn đã lìa nhiễm Sắc, 
các Sắc của năm địa đã đoạn trừ và lìa ràng buộc 
đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ tư, các sắc của bốn địa đã đoạn trừ và 
lìa ràng buộc; đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai chưa 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, các Sắc của ba địa đã 
đoạn trừ và lìa ràng buộc; đã lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, các 
sắc của hai địa đã đoạn trừ và ràng buộc chưa lia 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, các Sắc của một địa đã 
đoạn trừ và lìa ràng buộc. 

Hỏi : Đệ tử của Đức Thê Tôn có đủ kiên giải, 
các Thọ-Tưởng- Hành- Thức đã đoạn trừ, thì Thọ- 
Tưởng-Hành-Thức ấy lìa ràng buộc chăng? 

Đáp : Các Thọ-Tưởng-Hành-Thức lìa ràng 
buộc thi Thọ- Tưởng- Hành- Thức ây đã đoạn trừ. 
Nghĩa là A-la-hán đã đoạn trừ và đã ràng buộc đối 
với Thọ-Tưởng-Hành-Thức của ba cõi do kiến-tu 
mà đoạn. Bất hoàn đã lìa nhiễm Vô sở hữu xứ, đã 
đoạn trừ và lia ràng buộc đôi với Thọ- Tưởng- 
Hành-Thức của ba cõi do kiên mà đoạn và của tắm 
địa do tu mà đoạn; đã lìa nhiễm của Thức vô biên 
xứ chưa lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, đã đoạn trừ 
và lìa ràng buộc đối với Thọ-Tưởng-Hành- Thức 
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của ba cõi do kiễn mà đoạn và của bảy địa do tu 
mà đoạn; cho đến chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất đã đoạn trừ ràng buộc đối với Thọ- -Tưởng- 
Hành-Thức của ba cõi do kiến mà đoạn và của một 
địa do tu mà đoạn. Dự lưu và Nhất lai đã đoạn trừ- 
lìa ràng buộc đối với Thọ- Tưởng-Hành-Thức của 
ba cõi do kiến mà đoạn. 

Có Thọ- Tưởng-Hành- Thức đã đoạn trừ mà 
không phải là ràng buộc, đó là Gia gia- hoặc là Nhất 
lai-hoặc là Nhất gián, đã đoạn trừ và biết khắp về 
kiết thuộc phẩm Thượng-Trung của cõi Dục do tụ 
mà đoạn, Thọ- Tưởng-Hành-Thức tương ưng ấy 
ràng buộc kiết thuộc phẩm hạ, trong này, Gia gia 
đã đoạn trừ kiết thuộc ba phẩm trước hoặc là bốn 
phẩm của cõi Dục, cũng đã đoạn trừ Thọ-Tưởng- 
Hành- Thức tương ưng ây, Thọ- Tưởng- Hành- Thức 
tương ưng ây vân còn làm sở duyên ràng buộc cho 
kiết thuộc sáu phẩm sau hoặc là năm phâm Của CÕI 
Dục. Nhất lai đã đoạn trừ kiết thuộc sáu phẩm 
trước của cõi Dục, cũng đã đoạn trừ Thọ-Tưởng- 
Hành- Thức tương ưng ây, Thọ- Tưởng-Hành- Thức 
tương ưng ầy vân còn làm sở duyên ràng buộc. 
Nhất gián đã đoạn trừ kiết thuộc bảy phẩm trước 
hoặc là tám phẩm của cõi Dục, cũng đã đoạn trừ 
Thọ- Tưởng- Hành-Thức tương ưng ây Thọ- 
Tưởng-Hành-Thức tương ưng ây vẫn còn làm sở 
duyên ràng buộc cho kiết thuộc hai phẩm sau hoặc 
là một phầm của cõi Dục. Đó gọi là đoạn trừ mà 
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không phải là lìa ràng buộc. 

Hỏi: Những người Dự lưu nêu đoạn trừ kiết 
phẩm Thượng thượng của cối Dục, thi cũng chính 
là đoạn trừ Thọ... tương ưng ây, Thọ.. . tương ưng 
ây vẫn còn làm sở duyên ràng buộc cho kiết thuộc 
tám phẩm; nếu đoạn trừ kiết phẩm Thượng-Trung, 
thì cũng chính là đoạn trừ Thọ... tương ưng Ấy, 
Thọ... tương ưng ây, vẫn còn làm SỞ duyên ràng 
buộc cho kiết thuộc bảy phẩm trong này tại sao 
không nói đến Dự lưu, mà chỉ nói về Gia gia-Nhất 
lai-Nhất gián là ràng buộc chứ không phải là chưa 
đoạn trừ và đoạn trừ mà không phải là lìa ràng 
buộc? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, những người dự lưu có 
tướng hủy hoại không nhất định phải, vài vậy 
không nói đến. Nghĩa là có đủ phiền não thì không 
có nghĩa như vậy, không có đủ phiên não thì không 
có nghĩa như vậy, ba bậc như da da... điều có nghĩa 
này tướng ây quyết định không hủy hoại, cho nên 
nói đên ba bậc ây. Lại nữa, những người dự lưu, 
nếu đoạn trừ kiết một-hai phẩm của cõi Dục, thì 
không có nghĩa sinh tử, cho nên không nói đến. 
Như đoạn trừ năm phẩm, nghĩa là sư du-già đạt 
được sơ quả rôi, vì đoạn trừ kiết của cõi Dục do tu 
mà đoạn, lây khởi gia hạnh to lớn, chắc chăn không 
có kiết thuộc một phẩm lớn nào chưa đoạn trừ, bởi 
vì có sinh tử. Như đoạn trừ năm phẩm, chắc chăn 
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không có kiết thuộc phẩm thứ sáu chưa đoạn trừ, 
bởi vì có nghĩa sinh tử; ba bậc như gia gia... DỞI VÌ 
có tử sinh, cho nên trong này chỉ nói đến ba bậc â ấy. 

Hỏi: Thọ... thuộc tám địa của cõi sắc. Vô sắc 
cũng có nghĩa đã đoạn trừ mà không phải là lìa 
ràng buộc, và có nghĩa vẫn còn ràng buộc chứ 
không phải là chưa đoạn trừ, như đoạn trừ một 
phẩm thì tám phâm vẫn ràng buộc, cho đến đoạn 
trừ thứ tám thì phẩm thứ chín vẫn còn ràng buộc, 
tại SaO trong này chỉ nói đến cõi Dục mà không nói 
cõi Sắc và cõi Vô sắc? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, trong này tạm thời hiển 
bày lần đâu tiên vào gia hạnh, đã nói về cõi Dục thì 
cũng nói đến hai cõi kia. Lại nữa, dân dân đoạn trừ 
kiết của cõi Dục do tu mà đoạn thì kiến lập nhiêu 
loại Bố-đặc-già-la, nghĩa là đoạn trừ ba-bốn phẩm 
thì nói là Gia gia, nêu đoạn trừ phẩm thứ sáu thì 
nói là đoạn trừ Nhất lai, nêu đoạn trừ thứ bảy-tám 
phẩm thì nói là Nhất gián, dân dân đoạn trừ kiết 
của cõi trên do tu mà đoạn, không có nghĩa như 
vậy cho nên không nói đến. 

Hỏi: Kiết thuộc phẩm hạ của cõi Dục do tu mà 
đoạn, đoạn trừ từng phần như người Nhất gián, 
cũng có nghĩa đã đoạn trừ mà không phải là lìa 
ràng buộc, là có nghĩa vẫn còn ràng buộc mà không 
phải là chưa đoạn trừ, tại sao trong này chỉ nói đến 
đoạn trừ phẩm Thượng-Trung đôi với kiết của cõi 
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Dục do tu mà đoạn; và Thọ- Tưởng-Hành-Thức 
tương ưng ây, cũng có nghĩa ràng buộc của kiết 
phẩm Thượng- - Trung như đoạn trừ phẩm Thượng 
thượng thì tám phẩm vẫn còn ràng buộc, nêu đoạn 
trừ phâm Thượng-Trung thì bảy phân vẫn còn ràng 
buộc, nêu đoạn trừ ba bốn phẩm thì phẩm sảu năm 
vẫn còn ràng buộc, tại sao chỉ nói đến sự ràng buộc 
của kiết thuộc phẩm Hạ? 

Đáp: Cũng nên nói đến điều ấy sao chỉ nói đến 
sự rằng buộc, thì nêu biết là ở đây còn có cách nói 
giản lượt khác, bởi vì muốn làm cho năng lực tư 
duy của người trí tăng lên. 

Trong này, Gia gia là sai với Dự lưu, Nhất gián 
là sai biệt với Nhất lai. Gia gia có hai loại, đó là 
bởi vì sinh vào hai Cia-ba Ca khác nhau. Sinh vào 
hai Gia, nghĩa là đoạn trừ kiết thuộc bốn phẩm 
trước của cõi Dục, ngoài ra còn có chủng tử có hai 
quả báo (Hữu) thuộc cõi Dục. Sinh vào ba Œña, 
nghĩa là đoạn trừ kiết thuộc ba phẩm trước của cõi 
Dục, ngoài ra còn có chủng tử của ba quả báo thuộc 
cõi Dục. 

Hỏi: Tại sao không có đoạn trừ kiết thuộc năm 
phẩm gọi là Gia gia? 

Đáp: Nếu trừ phẩm thứ năm thì chắc chăn đoạn 
trừ thứ sáu mà thành bậc Nhất lai, tách của kiết 
phẩm thứ sáu yêu kém cho nên không thê nào đơn 
độc ngăn cản chứng được quả Nhất lai, như một 
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sợi tơ không thể nào kiềm chế được con voi. Nhât 
gián, nghĩa là đoạn trừ kiết thuộc bảy phẩm trước 
hoặc là tám phẩm của cõi Dục, ngoài ra còn có 
chủng tử của một quả báo thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Bậc ây hoặc là vẫn còn có hai phẩm kiết 
tôn tại, vì sao bậc ây là Nhất gián? 

Đáp: Không bởi vì phiên não tôn tại mà gọi là 
Nhất gián chỉ vì bậc ây có chủng tử của một quả 
báo, cho nên gọi là Nhất gián. Có Sư khác nói: 
Không có ai đoạn trừ tám phẩm, mà gọi là Nhất 
gián. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu đoạn trừ phẩm 
thứ tám thì cân phải trừ phẩm thứ chín mà thành 
bậc bất hoàn, tánh của kiết phẩm thứ chín yêu kém 
cho nên không thể nào đơn độc ngăn cản chứng 
được quả Bất hoàn, như một sợi tơ không thể nảo 
kiêm chế được con voi, như không có đoạn trừ quà 
Bất hoàn, như không có đoạn trừ năm phẩm gọi là 
Gia gia. Nghĩa như thật, thì có đoạn trừ tám phẩm 
gọi là Nhất gián. Không có đoạn trừ năm phẩm gọi 
là Gia gia. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì đoạn trừ năm 
phẩm rô1, nêu đoạn trừ phẩm thứ sáu thì chứng quả 
Nhất lai, hãy còn sinh vào cõi Dục, địa của mình 
vốn có chúng đông phân dẫn dắt, nhất định thuận 
theo nghiệp chín muôi, có nghĩa của Dữ quả, 
không làm cho hết sức chướng ngại; tánh của kiết 
phẩm thứ sáu yêu kém, cho nên không thể nào đơn 
độc ngăn cản chứng được quả Nhất lai, cho nên 
không có đoạn trừ năm phẩm gọi là Gia gia. Đoạn 
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trừ tám phẩm tôi, nếu đoạn trừ phâm thứ chín thì 
chứng được quả Bất hoàn, quyết định không có 
nghĩa sinh vào cối Dục, địa của mình vốn có chúng 
đông phần dẫn dắt, chắc chăn thuận theo nghiệp 
chín muôi, không có nghĩa của Dữ quả, hết sức làm 
cho chướng ngại; kiết của phẩm thứ chín tuy là 
tánh yêu kém, mà có thể giúp đỡ nó ngăn cản quả 
Bất hoàn, cho nên có đoạn trừ tám phẩm gọi là 
Nhất gián. Vì vậy cho nên nói hữu tình ở ba phân 
vị chắc chăn thuận theo nghiệp chín muôi gây ra 
chướng ngại hết sức: 

1. Từ phân vị Đảnh sắp tiễn vào phân vị Nhẫn. 

2. Phần vị sắp chứng quả Bắt hoàn. 

3. Phân vị sắp đạt được quả A- la-hán. 

Nghĩa là lúc phân vị Đảnh sắp tiên vào phân vị 
Nhẫn, nghĩa của nẻo ác vốn có chúng đồng phân 
dẫn dắt chắc chăn thuận theo nghiệp chín muôi gây 
ra chướng ngại hết sức, nói răng: Nếu ông được 
tiến vào phần vị Nhẫn thì quyết định không thọ 
sinh trong, ba nẻo ác, tôi sẽ nhận lây dị thục ở thân 
nào? Vì vậy vảo lúc â ây hết sức gây ra chướng ngại. 
Lúc Thánh giả sắp lài nhiễm cõi Dục, nghĩa của cõi 
Dục vốn có chúng đồng phân dẫn dặt chắc chăn 
thuận theo nghiệp chín muôi gây ra chướng ngại 
hết Sức, nói răng: Nêu ông chứng quả Bất hoàn thì 
quyết định không còn thọ sinh nơi cõi Dục nữa, tôi 
sẽ nhận lây dị thục ở thân nào? Vì vậy vào lúc ấy 
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hết sức gây ra chướng ngại. Lúc Thánh giả sắp lìa 
nhiễm của Hữu Đảnh, nghĩa của hai cõi vôn có 
chúng đông phận dẫn dắt chắc chăn thuận theo 
nghiệp chín muôi gây ra chướng ngại hết sức, nói 
răng: Nếu ông thành bậc A-la-hán thì quyết định 
không còn thọ sinh với thân đời sau nữa, tôi sẽ 
nhận lây dị thục ở thân nào? Vì vậy vào lúc ấy hết 
SỨC gây ra chướng ngại. Do đó, không có đoạn trừ 
năm phâm gọi là Gia gia, có đoạn trừ phẩm thứ tám 
gọi là Nhất gián. 

Ca g1a có hai loại, đó là C1a g1a loài trời và Ca 
gia loài người. Ca gia loài trời, nghĩa là ở trên cõi 
trời thọ sinh hai đời-hoặc thọ sinh ba đời, hoặc ở 
một cối trờI-hoặc ở hai cõi trời-hoặc ở ba cõi trời 
thọ sinh haI-ba đời, hoặc ở một nhà trời-hoặc ở hai 
nhà trời-hoặc ở ba nhà trời thọ sinh halI-ba đời. Gia 
gia loài người, nghĩa là ở trong loài người hoặc thọ 
sinh hai đời-hoặc thọ sinh ba đời, hoặc ở tại một 
châu-hoặc ở tại hai châu-hoặc ở tại ba châu thọ 
sinh haI-ba đời, hoặc ở một nhà người-hoặc ở hai 
nhà người-hoặc ở ba nhà người thọ sinh haI-ba đời. 

Nhất gián có hai loại, đó là Nhất gián loài trời 
và Nhất gián loài người. Nhất gián loài trời, nghĩa 
là ở trên cõi trời chỉ thọ sinh một đời, hoặc ở một 
cối trời Tam Thập Tam, hoặc ở cõi trời Dạ Ma, 
hoặc ở cõi trời Đồ Sử Đa, hoặc ở cõi trời Lạc Biến 
Hóa, hoặc ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, thọ sinh một 
đời ở nơi này. Nhất gián loài người, nghĩa là ở 
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trong loài người chỉ thọ sinh một đời, hoặc ở châu 
Thiệm Bộ, hoặc ở châu Đông Thăng Thân, hoặc ở 
châu Tây Ngưu Hóa, thọ sinh một đời ở nơi này. 

Bởi vì ba duyên cho nên kiến lập Gia gia: 

1. Bởi vì nghiệp. 

2. Bởi vì căn. 

3. Bởi vì kiết. 

Bởi vì nghiệp, nghĩa là trước đã tạo tác tăng 
trưởng về nghiệp của hai quả báo hoặc ba quả báo 
thuộc cõi Dục. Bởi vì căn, nghĩa là người ây đã đạt 
được các căn vô lậu đối trị với ba phâm hoặc là bôn 

hầm kiết của cõi Dục. Bởi vì kiết, nghĩa là người 
ây đã đoạn trừ ba phẩm hoặc là bỗn phẩm kiết của 
cõi Dục. Đôi với ba duyên này, tùy theo một duyên 
không có đủ thì không gọi là C1a g1a. 

Bởi vì ba duyên trên nên kiến lập Nhất gián: 

1. Bởi vì nghiệp. 

2. Bởi vì căn. 

3. Bởi vì kiết. 

Bởi vì nghiệp, nghĩa là trước đã tạo tác tăng 
trưởng về nghiệp của một quả báo thuộc cõi Dục. 
Bởi vì căn, nghĩa là người ây đã đạt được các căn 
vô lậu đôi trị với Dảy phâm hoặc là tám phẩm kiết 
của cõi Dục. Bởi vì kiệt, nghĩa là người ây đã đoạn 
trừ bảy phẩm hoặc là tám phẩm kiết của cõi Dục. 
Đôi với ba duyên này, tùy theo một duyên không 
có đủ thì không gọi là Nhất gián. 
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Hỏi: Thánh giả có tạo ra nghiệp chúng đồng 
phân dẫn dắt của cõi Dục hay không? 

Đáp: Có người nói không tạo ra. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì cõi Dục có nhiều những lỗi lầm họa 
hoạn, có nhiều những tai họa bất ngờ, cho nên 
Thánh giả không tạo ra nghiệp chúng đồng phân 
dẫn dắt của cõi Dục, mà chỉ tạo ra nghiệp chúng 
đồng phần đây đủ của cõi Dục. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong kinh đã nói nên 
thông hiểu thế nào? Như trong kinh nói: "Lúc Đức 
Phật khen gợi về sự việc thành Phật của Từ Thị, 
trong hội chúng có người học chưa lìa dục, nghe 
rôi phát nguyện: Khiến cho con trông thây sự việc 
thăng diệu ấy rôi mới nhập Niết-bàn". 

Đáp: Người â ây nhiều duyên giúp đỡ, chưa tiếp 
xúc với khô đau chồng chất, thì sẽ chán ngán rời 
xa tất cà quả báo Thọ sinh, dây lên ý niệm như vậy: 
Cả Sự có sự việc này thì có thể như chim sợ hại 
nhanh chống bay vào giữa hư không, tôi cũng ngay 
lúc này nhanh chống hướng đến diệt độ. Vì thê, 
người ây không tạo ra nghiệp có, thể dẫn dắt chúng 
đông phân của cõi Dục. Người ấy đưa ra cách nói 
răng: Ca gia là nghiệp của hai quả báo hoặc là ba 
quả báo, phân vị dĩ sinh tạo ra chứ không phải ở 
phân vị Thánh giả, ba-bốn phẩm kiết thì hoặc là 
phẩm vị đị sinh-hoặc là phân vị Thánh giả đoạn 
trừ; Nhất gián là nghiệp của một quả báo chỉ riêng 
phân vị dị sinh tạo ra, bảy-tảắm phẩm kiết thì hoặc 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 53 92 


là phân vị dị sinh-hoặc là phân vị Thánh giả đoạn 
trừ. Có người nói: Thánh giả cũng tạo ra nghiệp 
chúng đồng phân dẫn dắt của cõi Dục, do nghiệp 
ây mà dẫn đên của chúng đồng phân, thê lực hừng 
hực thù thắng vi diệu, tươi sáng thanh tịnh, không 
có các lỗi lầm họa hoạn, không cÓ tai nạn bất ngờ 
tùy thuận với phẩm thiện. Người ấy đưa ra cách nói 
răng: Ca gia là nghiệp của hai quả báo hoặc là ba 
quả báo, phân + vị sinh tạo ra-hoặc ở phân vị Thánh 
giả, ba-bôn phẩm kiết thì hoặc là phân vị dị sinh- 
hoặc là phần vị Thánh giả đoạn trừ; Nhất gián là 
nghiệp của một quả báo, hoặc là phần vị dị sinh- 
hoặc là phân vị Thánh giả tạo ra, bảy-tám phẩm 
kiết thì hoặc là phân vị dị sinh-hoặc là phân vị 
Thánh giả đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu ở cõi Dục đã từng sinh làm Thánh giả, 
thì còn có thê sinh lên hai cõi trên nữa hay không? 

Giả sự như vậy thì có gì sa1? 

Cả hai đều có sai lầm. Nếu có thể sinh thì trong 
kinh Tăng Nhất nói phải thông hiểu thê nào? 

Như nói: "Có năm loại Bồ-đặc-già-la, ở nơi này 
øieo trồng chủng tử, ở nơi này được cứu cánh: 

1. Cuỗi cùng có bảy lần trở lại sinh tử. 

2. Ca g1a. 

3. Nhất lai. 

4. Nhất gián. 

5. Hiện pháp nhập Niết-Bàn. 
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Ở nơi này gieo trông chủng tử, nghĩa là ở cõi 
Dục tiến vào chánh tánh ly sinh. Ở nơi này đạt 
được cứu cánh, nghĩa là ở cối Dục đạt được các lậu 
không còn. Có năm loại Bồ-đặc-già-la, ở nơi này 
øieo trồng chủng tử, ở nới khác đạt được cứu cánh: 

1. Trung bát Niết-Bàn. 

2. Sinh bát Niết-Bàn. 

3. Hữu hành bát Niễt-Bàn. 

4. Vô hành bát Niễt-Bàn. 

5. Thượng lưu bát Niết-Bàn. 

Ở nơi này øieo trông chủng tử, nghĩa là ở cõi 
Dục tiễn vào chánh tánh ly sinh. Ở nơi khác đạt 
được cứu cánh, nghĩa là ở cõi Sắc-Vô sắc đạt được 
các lậu không còn. "Nếu không thế sinh thì bài 
tụng trong kinh Đề Vấn" (Đề Thích Sở Vấn Kinh) 
phải thông hiệu thế nào? Như tụng ấy nói: 

"Ba người biết pháp ở nơi này, hai người thắng 
tiên ở nơi khác, lúc đã đạt được thắng tiên rồi, đều 
lên trên cõi trời Phạm Phụ". 

Cách nói thứ hai kia, lại thông hiểu thế nào? 
Như nói: "Thưa Đại Đức! Tôi thực hành đúng như 
lý, nêu có chỉ dạy thì tôi sẽ vâng lời thực hành, 
ngay tại nơi này làm thành giới hạn của khô đau; 
nêu không có chỉ dạy thì đã từng nøhe đến cõi trời 
sắc cứu cánh vô cùng tuyệt vời, sau khi tôi mạn 
chung sẽ sinh đến nơi ấy". 

Đáp: Nếu ở cõi Dục đã từng sinh ra làm Thánh 
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giả, thì không còn có thể sinh đến cõi Sắc-Vô sắc 
nữa. 

Hỏi: Nếu như vậy thì bài tụng trong kinh Đề 
Vấn phải thông hiểu thê nào? 

Đáp: Hai người ấy tuy trên cõi Phạm Thế mà 
không phải là tử sinh nghĩa là có người nữ họ thích 
tên là Cù-bác-ca, cho ba tủy kheo thường đi vào 
nhà â ấy dùng âm thanh tuyệt vời để thuyết pháp cho 
người nữ. Người nữ ấy nghe pháp rôi tâm phát sinh 
niêm tin Thanh tịnh, chán ngán sở hại thân nữ 
nguyện làm thân nam, mạn chung sinh vào cõi trời 
Tam Thập Tam, làm con trai của Đê Thích, rất 
đoan nghiêm thù diệu, trời đặt tên cho con gọi là 
Cù-bác-ca. Lúc ấy bà tỳ kheo bởi vì tự yêu thích 
âm thanh của mình, mạn chung sinh vào trong loài 
Kiên-đạt- phược. Kiên-đạt-phược là thân â âm nhạc 
của cõi trời, ngày đêm thường làm việc tấu nhạc 
cho chư thiện. Lúc â ấy Cù-bác-ca trong thấy rôi liên 
biết mà nói với họ răng: Lại tôi nghe pháp â âm của 
ông mà chán ngán sở hại thân nữ, nguyện làm thân 
nam mạn chung sinh vào cõi trời Tam Thập Tam 
này, làm con trai đoan nghiêm thù diệu của Đề 
Thích, các ông đã từng tu Phạm Hạnh vô thượng, 
lẽ nào sinh vào trong loài Kiên- đạt-phược hèn 
mọn hay sao? Lúc ây ba thần âm nhạc nghe lời nói 
ây rôi, hai người hết sức xấu hồ mà được lìa nhiễm 
Dục, dùng sức thần thông lên trên cõi trời Phạm 
Phụ, còn một người vẫn ở lại nơi này, cho nên hai 
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người kia tuy lên trên cõi Phạm Thế mà không phải 
là tử sinh. Có người nói hai người kia tuy có tử sinh 
mà không trái với lý, nghĩa là xưa ở trong loài 
người chỉ từng tu đoạt thuận quyết trạch phân, mạn 
chung sinh vảo trong loài Kiền-đạt-phược, bởi vì 
Cù-bác-ca chê bai họ, cho nên hai người hết sức 
xâu hồ được tiễn vào kiến đạo lìa nhiễm của cõi 
Dục, chứng quả Bất hoàn, mạn chung sinh vào 
trong cõi Phạm Phụ. Vì vậy, có tử sinh mà cũng 
không trái với lý. 

Hỏi: Cách nói thứ hai kia, lại thông hiểu thê 
nào? 

Như nói: "Thưa Đại Đức! Tôi thực hành đúng 
như lý, nói rộng ra là như trước”. 

Đáp: Để Thích không hiểu rõ A-tỳ-đạt-ma, 
không biết là ở cõi Dục đã từng sinh làm Thánh giả 
thì không thể sinh lên cõi trên, cho nên đưa ra lời 
nói như vậy. 

Hỏi: Đề Thích ở trước Đức Phật đưa ra lời nói 
trái với lý, tại sao Đức Thê Tôn không quở trách 
ngăn cản? 

Đáp: Đức Phật biết rõ lời nói ây, tuy là trái với 
lý mà không ngăn cách với đạo, cho nên không quở 
trách ngăn cản, về sau tiễn vào pháp tánh thù tự 
nhiên sẽ hiểu rõ ràng, sợ ràng Đề Thích xâu hồ cho 
nên không quở trách điều đó. Có người nói ở cõi 
Dục đã từng sinh làm Thánh giả, cũng có người có 
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thê sinh vào cõi Sắc-Vô săc. 

Hỏi: Nếu như vậy thì kinh tạng nhất nói phải 
thông hiểu thế nào? 

Như nói: "Có năm loại Bồ-đặc-già-la, cho đến 
nói rộng ra”. 

Đáp: Thánh giả có hai loại: 

1. Có tạp loạn và có di chuyền. 

2. Không có tạp loạn và không có di chuyền. 

Có tạp loạn và có di chuyền thì nên biết là như 
kinh Đề Vẫn đã nói; Không có tạp loạn và không 
có di chuyền thì nên biết là như kinh tăng nhất đã 
nói: Dựa vào lý lẽ này thì hai cách nói dễ dàng 
thông suôit. 

Lời bình: Nêu ở cõi Dục đã từng sinh làm 
Thánh giả thì chắc chăn 

không trở lại sinh vào cõi Sắc-Vô sắc. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì nêu ở cõi Dục đã từng sinh làm 
Thánh giả thì chắc chăn không có ba sự việc... 

1. Không lùi sụt. 

2. Không chuyền căn. 

3. Không sinh vào cõi Săc-Vô sắc. 

Bởi vì thánh đạo tôn tại lâu dài trong sự nỗi tiếp 
nhau ây rất vẫn chắc. Sở răng ở hai cõi trên vẫn có 
khổ đau trải qua thời gian dài giỗng như cõi Dục. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 54 


LUẬN VỀ BÁT THIỆN (Phân 9) 

Có năm loại Bồ-đặc-già-la, đó là tùy tín hành- 
tùy pháp hành-tín thắng giải-kiến trí và thân chứng, 
cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao Tôn Giả ở trong chương Kiết Uân 
này g1ữa vào năm 

loại 

Bồ-đặc-già-la mà soạn luận, trong chương trí 
Uẫn-Định uẫn ở sau 

dựa vào bảy loại Bồ-đặc-già-la mà soạn luận, 
đó là từ năm loại này có thêm vào Tuệ giải thoát 
và câu giải thoát? 

Đáp: Là ÿ của người soạn luận muốn như vậy, 
cho đên nói rộng ra. Lại nữa, trong chương Kiết 
uấn nảy dựa vào TEƯỜI CÓ kiết mà soạn luận cho 
nên không nói đến hai loại sau, trong chương Trí 
uân-Định uấn dựa vào người có Trí-Định mà soạn 
luận, cho nên người có Kiết- không có kiết đều cân 
phải nói đến. Lại nữa, trong chương Kiết uân này 
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dựa vào người có phiên não mả soạn luận cho nên 
không nói đến hai loại sau, trong chương Trí uân- 
Định uấn dựa vảo người có Trí-Định mà soạn luận, 
cho nên người có phiên não-không có phiền não 
đêu cần phải nói đến. Lại nữa, trong chương kiết 
uấn này lây Bồ-đặc-già-la làm chương mục, lấy 
phiên não làm môn loại cho nên không nói đến hai 
loại sau, trong chương Trí uấn-Định uân lấy Bồ- 
đặc-già-la làm chương mục, lấy Trí-Định làm môn 
loại cho nên cũng nói đến hai loại sau. Vì vậy, 
chương này chương kia dựa vào năm loại- dựa vào 
bảy loại Bồ- đặc-g1à-la mà soạn ra luận. 

Thê nào là Bồ-đặc-già-la tùy tính hành? Nghĩa 
là có một loại, vốn có bâm tánh nhiều tin tưởng- 
nhiêu yêu quý-nhiêu ân nghĩa- nhiêu ưa thích- 
nhiêu tùy thuận-nhiều thắng giải, không thích suy 
tính-quan sát- lựa chọn, bởi vì bẩm tánh nhiêu tin 
tưởng... ây, cho nên có lúc gặp được Đức Phật 
hoặc là đệ tử của Phật giảng dạy. khuyên nhủ nói 
về pháp quan trọng, cho nghe, rộng ra vì họ mà 
trình bày rõ ràng vê các nghĩa vô thường- khô- 
không- Vô ngã.. . TgưỜi ây dây lên nghĩ răng: Đã 
nói cho mình về các nghĩa vô thường- khố- -không- 
Vô ngã... thật là tốt lành thay, muôn khiến cho 
mình tu quán hành như vậy, mình cân phải tính tiên 
chịu khó tu học không trải ngược! Người â ây chịu 
khó tu học quán xét vê các nghĩa vô thường- khô- 
không- Vô ngã..., đã thuần thực rôi dần dần mở dây 
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khởi Thê đệ nhất pháp, sau đó tiếp tục gợi mở phát 
sinh khô pháp trí nhãn. Từ lúc kiến đạo nay cho 
mười lãm Xác-na tt cả đều gọi là người tùy tính 
hành. Bồ-đặc-già-la Tùy tín hành này, hoặc là Dự 
lưu hướng, hoặc là Nhật lai hướng, hoặc là Bất 
hoàn hướng. Nghĩa là nếu có phiên não, hoặc là 
cho đến đoạn trừ năm phẩm kiết rôi tiến vào chánh 
thánh ly sinh, người ây ở trong khoảng mười lãm 
tâm kiên đạo, thì gọi là Dự lưu hướng; nễu đoạn 
trừ sáu phẩm kiết, hoặc là cho đến phạm trừ tám 
phẩm kiết rồi tiễn vào chánh tánh ly sinh, người ây 
ở trong khoảng mười lăm tâm kiến đạo, thì gọi là 
Nhất lai hướng; - nếu lìa nhiễm của cõi Dục hoặc là 
cho đến lìa nhiễm của vô Sở hữu xứ rôi tiễn vào 
chánh tánh ly sinh, người ây ở trong khoảng mười 
lăm tâm kiến đạo, thì gọi là rất hoàn hướng. 

Thế nào là Bồ- đặc-g1à-la tùy pháp hành? Nghĩa 
là có một loại, vốn có bâm tánh nhiêu tin suy nghĩ- 
nhiều lường xét- nhiều quan sát- nhiều lựa chọn, 
không nên tin tưởng yêu quý-ân nghĩa-vul thích- 
tùy thuận cùng với Thánh giả bởi vì bẫãm tánh 
nhiêu suy nghĩ.. Ấy, cho nên có lúc gặp được Đức 
Phật hoặc là đệ tử của Phật giảng dạy khuyên nhủ 
nói về pháp quan trọng cho nghe, rộng ra vì họ mà 
trình bảy rõ ràng vê các nghĩa vô thường- khố- 
không- Vô ngã.. . TEưỜI ây dây lên nghĩ răng: Đã 
nói cho mình về các nghĩa vô thường- khô-không- 
Vô ngã..., mình cần phải quan sát là thực hay là 
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giả? Quán sát tường tận rồi biết là không có gì điên 
đảo, lại dây lên nghĩ răng... thật là tốt lành thay, 
muốn khiến cho mình tu quán hành như vậy, mình 
cần phải tỉnh tiễn chịu khó tu học không trái 
ngược! Phần còn lại nói rộng ra như Tùy tín hành. 
Thế nào là Bồ-đặc-già-la. Tính thăng giải? Nghĩa 
là tùy tính hành đạt được đạo loại trí, rời bỏ Tùy 
tín hành mà đạt được Tín thắng giải. 

Hỏi: Người ây vào lúc bấy giờ đã bỏ gì, đã đạt 
được gì. ? 

Đáp: Rời bỏ tên gọi-đạt được tên gọi, rời bỏ 
đạo-đạt được đạo. Rời bỏ tên gọi là rời bỏ tên gọi 
Tùy tín hành, đạt được tên gọi là đạt được tên gọi 
Tín thắng giải, rời bỏ đạo là rời bỏ kiến đạo, đạt 
được đạo là đạt được tu đạo. Bỗ-đặc-già-la Tín 
thăng giải này hoặc là Dự lưu quả, hoặc là Nhất lai 
hướng, hoặc là Nhất lai quả, hoặc là Bất hoàn 
hướng, hoặc là Bất hoàn quả, hoặc là A-la-hán 
hướng. Nghĩa là dần lại ở quả Dự lưu chưa đi vào 
được, thì gọi là quà Dự lưu; nếu từ đây được tiến 
vào gọi là Nhất lai hướng: nêu dân lại ở quả Nhất 
lai chưa đi vào được, thì gỌI là quả Nhất lai; nếu từ 
đây được tiến vào thì gọi là Bât hoàn hướng; nếu 
dừng lại ở quả Bất hoàn chưa đi vào được, thì gọi 
là quả Bất hoàn; nêu từ đây được tiễn vào thì gọi 
là A-la-hán hướng. 

Thế nào là Bồ-đặc-già-la Kiến trí? Nghĩa là tùy 
pháp hành đạt được đạo loại trí, rời bỏ tùy pháp 
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hành mà đạt được kiến trí. 

Hỏi: Người ấy vào lúc bây giờ đã rời bỏ gì-đã 
đạt được gì? 

Đáp: Các sư nước ngoài đưa ra cách nói như 
vậy. "Bởi rời bỏ tên gọI- đạt được tên gọi; rời bỏ 
đạo-đạt được đạo. Rời bỏ tên gọi là rời bỏ đạo rời 
bỏ tên tín thăng giải hoặc là Kiến trí, đạt được tên 
gọI là đạt được tên gọi Thân chứng, rời bỏ đạo là 
rời bỏ tín thăng giải hoặc là Kiến chí, đạt được đạo 
là đạt được đạo của Thân chứng”. Các luận sư của 
nước Ca-thấp-di-la nói: "Loại này rời bỏ tên gọi- 
đạt được tên gọi, chứ không phải là rời bỏ đạo-đạt 
được đạo, bởi vì lúc tín thăng giải của- đạt được 
diệt định thì không rời bỏ-không đạt được đạo Vô 
học". 

Thế nào là Bố-đặc-già-la Tuệ giải pháp? Nghĩa 
là tín thăng giải hoặc là kiến chí dùng Tuệ trừ hết 
các lậu, chưa dùng thân đề chứng đây đủ tám giải 
thoát, người ây rời bo tín thăng giải hoặc là kiết chí 
mà đạt được Tuệ giải thoát. 

Hỏi: Người ấy vào lúc đã lời bỏ gì, đã được gì? 

Đáp: Rời bỏ gọi-đạt được tên gọi, rời bỏ đạo- 
đạt được đạo. Rời bỏ tên gọi là rời bỏ tên gọi tín 
thăng giải hoặc là Kiến chí, đạt được tên øọI là đạt 
được tên gọi Tuệ giải thoát, rời bỏ đạo là rời bỏ tu 
đạo là đạt được đạo là đạt được đạo Võ học. 

Thế nào là Bồ-đặc-già-la câu giải thoát? Nghĩa 
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là Tuệ giải pháp, hoặc là Kiến chí hoặc là Thân 
chứng, dùng Thân để chứng đây đủ tám giải thoát, 
cũng dùng Tuệ giải hết các lậu, người ấy rời bỏ Tuệ 
giải pháp-hoặc là Kiến chí-hoặc là Thân chứng mà 
đạt được câu giải thoát. Nếu trước thì đạt được quả 
A-la-hán, sau đạt được diệt định người ây rời bỏ 
Tuệ giải pháp mà đạt được Câu giải pháp. Nếu 
trước thì đạt được, đạt được tên gọi chứ không phải 
là rời bỏ đạo-đạt được đạo; như nói rời bỏ tín thăng 
giải... đạt được Thân chứng. Nếu trước là đạt được 
diệt định, sau là đạt được quả A-la-hán, thì người 
ây rời bỏ Thân chứng mà đạt câu giải thoát; rời bỏ 
tên gọI-đạt được tên gọi, gọi Câu giải thoát, rời bỏ 
đạo là rời bỏ tu đạo, rời bỏ tu đạo, đạt được đạo là 
đạt được đạo vô học. Nếu là Bỏ Tát chứng được vô 
thượng chánh đẳng Bồ Đẻ, thì lúc có tận trí ây rời 
bỏ Kiên chí mà đoạt được câu giải thoát, rời bỏ tên 
gọI-đạt được tên gọi, rời bỏ đạo-đạt được đạo. Rời 
bỏ tên gọi là rời bỏ tên gọi Kiến chí, bởi vì Bô Tát 
Ở phân tu đạo gọi là Kiến chí; đạt được tên øọI là 
đạt được tên gọi câu giải thoát, bởi vì chư Phật đều 
là câu giải thoát; rời bỏ đạo là rời bỏ tu đạo, đạt 
được đạo là đạt được đạo Vô học. 

Sư phương tây nói: "Bồ Tát ở phân vị học, 
trước khởi lên diệt định- sau đạt được Bồ-Đè, lúc 
ây rời bõ Thân chứng-đạt được câu giải thoát". Các 
Luận sư của nước Ca- thâp- di-la nói: "Bởi vì ba 
mươi bốn niệm đạt được Bồ Đê, bởi vì Bồ Tát có 
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phân vị học, chưa khởi lên diệt định, lúc có Tận trí 
thì chăc chắn rời bỏ kiến chí mà đạt được câu giải 
thoát; bởi vì chắc chăn không có người đột căn nào 
chưa đạt được diệt định mà lúc đạt được Tận trí thì 
trở thành bậc câu giải thoát, cho nên không có aI 
rời bỏ tín thăng giải mà đạt câu giải thoát". 

Hỏi : Vì sao gọi là câu giải thoát? Đáp: Chướng 
có hai phân: 

1. Phiền não chướng. 

2. Giải thoát chướng. 

Đối với hai phần trước thì tâm đều giải thoát, 
cho nên gọi câu giãi thoát. 

Hỏi: Nếu trước đạt quả A-la-hán, sau đạt được 
diệt định, thì lúc ây tâm giải thoát như thê nào đôi 
với g1ả1 thoát chướng, Hữu lậu hay là Vô lậu? 

Đáp : Có người nói là Hữu lậu, bởi vì lúc tâm 
Vô lậu đạt được tận trí này. 

Lời bình: Nếu đưa ra cách nói này: Hữu lậu là 
Vô lậu đều được giải thoát. Nguyên cớ nào? Bởi vì 
giải thoát có hai loại: 

1. Hành thế giải thoát. 

2. Tại thân giải thoát người ấy vào lúc chưa đạt 
được diệt định, thì nhập định-xuất định mà tâm 
không đạt được hành thế, bởi vì không hành thế 
cho nên không đạt được tại thân. Nếu đạt được diệt 
định thì nhập định-xuất định mà tâm hành thế- tại 
thân, cho nên gọi là giải thoát. Vì vậy hai tâm Hữu 
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lậu-Vô lậu đều được giải thoát. Như câu giải thoát 
vì vậy hai tâm Hữu lậu-Vô lậu đều được giải thoát. 
Như câu giải thoát dựa vào nghĩa mà thiết lập tên 
gỌI, năm loại trước thiết lập tên gọi cũng nên dựa 
vào nghĩa. 

Hỏi : Vì sao gọi là tùy tín hành? 

Đáp: Bởi vì người ây dựa vào niêm tin, thuận 
theo niêm tin mà thực hành, cho nên gọi là tùy tín 
hành. Nghĩa là dựa vào niềm tin Hữu lậu thuận 
theo niêm tin vô lậu mà thực hành, dựa vào niêm 
tin có ràng buộc thuận theo niềm tin giải thoát mà 
thực hành dựa vào niềm tin có hệ thuộc thuận theo 
niêm tin lìa hệ thuộc làm thực hành, do niêm tin 
làm đầu tiên mà có thê tiên vào Thánh đạo. Chủng 
loại Bố-đặc- -già-la như vậy, bởi vì từ xưa đến nay 
tảnh có nhiêu tin tưởng nếu nghe người khác 
khuyên bảo: Ông nên làm nghê nông để tự nuôi 
sông mình! Người ây không suy nghĩ xem xét, là 
mình nên làm hay không nên làm, là mình có thê 
làm hay là không có thể làm, là có thích hợp hay là 
không có gÌ thích hợp? Nghe rồi làm theo. Hoặc 
nghe người khác khuyên bảo: Ông nên buôn bán 
hoặc nên làm vua, hoặc nên học tập các loại kỹ 
nghệ như viết chữ - tính toán-in ân... Để tự nuôi 
sông mình! Cũng không suy nghĩ xem xét, nói rộng 
cho đến nghe rôi làm theo. Hoặc nghe người khác 
khuyên bảo: Ông. nên xuất gial Cũng không suy 
nghĩ xem xét, là nên xuất gia hay là không nên xuât 
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gia, là có thê xuất gia hay la không thể xuất gia, là 
có thể trì giới hay là không thê nào trì giới, là có 
thuận tiện hay là không có gì thuận tiện. Nghe 
người ta khuyên bảo rôi lập tức xuất gia. Đã xuất 
g1a rôi, nêu nghe người khác khuyên bảo: Ông nên 
luyện tập đọc tụng! Người ây không suy nghĩ xem 
xét, là nên luyện tập đọc tụng hay là không nên 
luyện tập đọc tụng, là có thể luyện tập đọc tụng hay 
là không thể nào luyện tập đọc tụng, là có thuận 
tiện hay là không có gì thuận tiện, là Tô-đát-lãm, 
là Ty-nại-da, là A-ty-đạtma. Nghe người ta 
khuyên bảo rôi lập tức luyện tập đọc tụng. Hoặc 
nghe người khác khuyên bảo: Quản lý do liệu công 
việc của Tăng! Cũng không suy nghĩ xem xét, là 
mình nên làm hay là không nên làm, là mình có thế 
làm hay là không thể nào làm, là có thuận tiện hay 
là không có gì thuận tiện? Nghe rồi liên làm theo. 
Hoặc nghe người khác khuyên bảo: Ở chỗn A- 
luyện-nhã! Cũng không suy nghĩ xem xét, là mình 
nên ở hay là không nên ở, là mình có thể ở hay là 
không thê nào ở được, là có thuận tiện hay là không 
có 8Ì thuận tiện? Nghe rồi liền ở. Người ây dân dân 
tu gia hạnh Thánh đạo lần lượt chuyền đối dẫn dắt 
phát khởi Thế đệ nhất pháp. không ngừng dẫn dắt 
sinh ra Khô pháp trí nhẫn, từ mười lăm sát-na Kiên 
đạo này gọi là Tùy tín hành. 

Hỏi: Vì sao gọi là Tùy pháp hành? 

Đáp: Bởi vì người ấy dựa vào pháp, thuận theo 
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pháp mà thực hành, cho nên gọi là Tùy pháp hành. 
Nghĩa là dựa vào pháp hữu lậu tùy theo pháp vô 
lậu mà thực hành, dựa vào pháp có ràng buộc thuận 
theo pháp giải pháp mà thực hành, giữa vào pháp 
có hệ thuộc thuận theo pháp lia hệ thuộc mà thực 
hành, do tuệ làm đầu tiên mà có thê tiên vào Thánh 
đạo. Chủng loại Bồ-đặc- -già-la như vậy, bởi vì từ 
xưa đến nay tánh có nhiều tuệ, nếu nghe người 
khác khuyên bảo: Ông nên làm nghê nông để tự 
nuôi sông mình! Người ấy liên suy nghĩ xem xét, 
là mình nên làm hay là không nên làm, là mình có 
thể làm hay la không có thể làm, là có thích hợp 
hay là không có gì thích hợp? Suy nghĩ xem xét kỹ 
càng rôi sau đó mới làm. Còn lại nói rộng ra như 
phân Tùy tín hành ở trước. Người â ây dân dân tu gia 
hạnh Thánh đạo lần lượt chuyên đổi dẫn dắt phát 
khởi Thê đệ nhất pháp, không ngừng dẫn dắt sinh 
ra Khổ pháp trí nhẫn, tử mười năm sát-ma Kiến 
đạo này gọi là Tùy pháp hành. 

Hỏi: Người tùy tín hành, như có niêm tin như 
vậy cũng có tuệ như vậy; người tủy pháp hành, như 
có tuệ như vậy cũng có niêm tin như vậy; tại sao 
một loại gọi là Tùy tín hành, một loại gọi là Tùy 
pháp hành? 

Đáp: Hoặc là chỉ tin theo người khác lần lượt 
chuyển đôi tu hành mà tiễn vào Thánh đạo, hoặc tự 
mình suy nghĩ xem xét lần lượt chuyền đôi tu hành 
mà tiên vào Thánh đạo. Nếu người chỉ tin theo 
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người-khác lần lượt chuyên đôi tu hành tiến vào 
Thánh đạo, thì gọi là Tuỳ tín hành, nếu TBƯỜI tự 
mình suy nghĩ xem xét lân lượt chuyền đối tu hành 
tiên vào Thánh đạo, thì gọi là Tùy pháp hành. Lại 
nữa, hoặc là do lực của nhân-Lực của gia hạnh-lực 
của không phóng dật đâu không rộng lớn mà tiễn 
vào Thánh đạo, hoặc là do ba lực thảy đều rộng lớn 
mà tiễn vào Thánh đạo; nếu do ba lực đều không 
rộng lớn mà tiên vào Thánh đạo thì gọi là Tùy tín 
hành, nêu do ba lực thảy đều rộng lớn mà tiến vào 
Thánh đạo thì gọi là Tùy pháp hành. Lại nữa, hoặc 
là do thực hành mà chỉ tiên vào Thánh đạo, hoặc là 
do thực hành quán mà tiễn vào Thánh đạo, nếu do 
thực hành chỉ mà tiên vào Thánh đạo thì gọi là Tùy 
tín hành. nếu do thực hành quán mà tiễn vào Thánh 
đạo thì gọi là Tùy pháp hành. Lại nữa, hoặc là vui 
với Xa-ma-tha, hoặc là vui với Tỳ-bát-xá- na, vu 
với Xa-ma-tha thì gọi là Tùy tín hành, vui với Tùy- 
bát-xá-na thì gọi là Tùy pháp hành. Như vui với 
(Lạc), thì vui mừng (Hỷ)- ham muốn (Dục) cũng 
như vậy. 

Lại nữa, hoặc là do Chỉ làm đầu tiên mà tiễn 
vào Thánh đạo, hoặc là do Quán làm đâu tiên mà 
tiên vào Thánh đạo, nêu do Chỉ làm đâu tiên mà 
tiên vào Thánh đạo thì gọi là Tùy tín hành, nêu do 
Quán làm đâu tiên mà tiễn vào Thánh đạo thì gọi 
là Tùy pháp hành. Lại nữa, hoặc là có Xa-ma-tha 
tăng lên, hoặc là có Tủy-bát-xá-na tăng lên thì gọi 


109 A TỶ ĐÀM 4 


là Tùy tín hành, Tùy-bát-xá-na tăng lên thì gọi là 
Tùy pháp hành. 

Lại nữa, hoặc là do Chỉ xông ướp tâm dựa vào 
Quán đạt được giải thoát, hoặc là do Quán xông 
ướp tâm dựa vào Chỉ đạt được giải thoát; nêu do 
Chỉ xông ướp tâm dựa vào Quán đạt được giải 
thoát thì gọi là Tùy tính hành, nếu do Quán xông 
ướp tâm dựa vào Chỉ đạt được giải thoát thì gọi là 
Tùy pháp hành. Lại nữa, hoặc là có căn chậm chạp, 
hoặc là có căn nhanh nhạy: nếu căn chậm chạp thì 
gọi là Tùy tín hành, nêu căn nhanh nhạy thì gọi là 
Tùy pháp hành. Lại nữa, hoặc là có giảng giải về 
trí, hoặc là có khai nở về trí; có giảng giải về trí thì 
gọi là Tùy tính hành, có khai nở về trí thì gọi là 
Tùy pháp hành. Lại nữa, hoặc là do lực của duyên 
mà tiễn vào Thánh đạo, hoặc là do lực của nhân mà 
tiễn vào Thánh đạo; nêu do lực của duyên mà tiễn 
vào Thánh đạo thì gọi là Tùy tín hành, nếu do lực 
của nhân mà tiến vào Thánh đạo thì gọi là Tùy 
pháp hành. Lại nữa, hoặc là đạt được Xa-ma-tha 
tăng thượng tâm chứ không phải là Tùy-bát-xá-na 
tăng thượng tuệ, hoặc là đạt được Tủùy- bát-xá-na 
tăng thượng tuệ chứ không phải là Xa-ma-tha tăng 
thượng tâm; loại trước gọi là Tùy tín hành, loại sau 
gọi là Tùy pháp hành. Lại nữa, như Đức Thế Tôn 
nói hai nhân-hai duyên có thể phát sinh chánh liên, 
một là nghe pháp âm của người khác, hai là bên 
trong đạt ý đúng như lý: nếu bên ngoài nghe nhiều 
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pháp âm của người khác thì gọi là Tùy tín hành, 
nếu bên trong, phần nhiều đạt ý đúng như lý thì gọi 
là Tùy pháp, hành. Lại nữa, như trong kinh nói: 
"Người có bốn pháp có nhiêu những việc làm: 

1. Thân cận Thiện sĩ. 

2. Lăng nghe chánh pháp, 3. Tác ý đúng như lý. 

4. Pháp thuận theo pháp hành" Nếu cận thận sĩ 
và lăng nghe chánh pháp nhiêu thì Tùy chánh hành, 
nếu có tác ý đùng như lý và pháp thuận theo pháp 
hành thì gọi là Tùy pháp hành. Lại nữa, hoặc là có 
an trúc nhiều trong căn thiện vô tham, hoặc có an 
trúc trong an thiện vô sĩ; an trúc có nhiều trong căn 
thiện vô tham thì gọi là Tùy tính hành, an trúc 
nhiêu trong căn thiện vô sĩ thì gọi là Tùy pháp 
hành. Lại nữa, hoặc là có bên ngoài tin theo hữu 
tình, hoặc có bên trong suy nghĩ vê chánh pháp; 
bên ngoài tin theo hữu tình thì gọi là Tùy tín hành, 
bên trong suy nghĩ về chánh pháp; bên ngoài tin 
theo hữu tình thì gọi là Tùy tín hành, bên trong suy 
nghĩ về chánh pháp thì gọi là Tùy pháp hành. 

Hỏi: Vì sao gọi là Tín thăng giải ? 

Đáp: Bởi vì người ây dựa vào niêm tin mà đạt 
được Tín thắng giải, cho nên gọi là Tín thăng giải. 
Nghĩa là dựa vào niêm tin do kiến đạo thâu nhiếp 
mà đạt được Tín thắng giải do Tu đạo thâu nhiếp, 
dựa vào niềm tin do Hướng đạo thâu nhiếp mà đạt 
được Tín thắng giải do Quả đạo thâu nhiếp. Lại 
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nữa, bởi vì Bồ-đặc- già-la ấy lấy niêm tin làm đâu 
tiên để tâm cởi bỏ ba kiết, cho nên gọi là Tín thắng 
ĐIả1. 

Hỏi: Vì sao gọi là kiên chí ? 

Đáp: Bởi vì người ấy dựa vào kiến giải đạt 
được mà đến với kiến giải, cho nên gọi là kiến chí. 
Nghĩa là dựa vào kiến giải do kiến đạo thâu nhiếp 
mà được đến với kiến giải do Tu đạo thâu nhiếp, 
dựa vào kiến giải do kiên đạo thâu nhiếp mà được 
đến với kiến giải do Tu đạo thâu nhiếp, dựa vào 
kiến giải do hướng đạo thầu nhiệp mà được đến với 
kiên giải do Quả đạo thâu nhiệp. Lại nữa, bởi vì 
Bồ-đặc-già-la ây lây kiến giải làm đâu tiên để tâm 
trừ bỏ ba kiết, cho nên gọi là kiến chí. 

Hỏi: Tín thăng giải cũng nên gỌI là Tín chí, 
kiên chí cũng nên gọi là kiến thắng giải, tại sao một 
loại gọi là Tín thắng giải, một loại gọi là kiến chí? 

Đáp: Như tín thắng giải gọi là tín thắng giải thì 
kiên chí cũng nên gọi là kiên thắng giải, như kiến 
chí gọi là kiến chí thì tín thắng giải cũng nên gọi là 
tín chí, mà không như vậy là muốn làm rõ về tướng 
trạng khác nhau-môn loại khác nhau để nói đến 
pháp, khiên cho những người trí yêu thích thọ trì 
không tạp loạn lẫn nhau. 

Hỏi: vì sao gọi là Thân chứng? 

Đáp: Bởi vì người ây dùng thân để chứng tám 
g1ả1 thoát, chưa dùng tuệ đề trừ hết các lậu, cho nên 
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gọi là thân chứng. 

Hỏi: vì sao gọi là Tuệ giải thoát? 

Đáp: Bởi vì người ấy dùng tuệ giải thoát. Tên 
øọI câu giải thoát như trước đã giải thích. 

Hỏi: Như trong kiến đạo dựa vào căn nhanh 
nhạy-chậm chạp khác nhau đề kiến lập hai loại Bồ- 
đặc-già-la, đó là tuy tín hành và tuỳ pháp hành; 
Trong Tu đạo dũng dựa vào căn nhanh nhạy-chậm 
chạp khác nhau để kiện tập hai loại Bổ-đặc-già-la, 
đó là Tín thắng giải và kiến chí; tại sao trong đạo 
vô học không dựa vào căn nhanh nhạy-chậm chạp 
khác nhau để kiến tập hai loại Bỗ-đặc-già-la, mà 
nói chung là một, hoặc là Tuệ giải thoát-hoặc là 
câu giải thoát? 

Đáp: Từ cõi Dục cho đến vô sở hữu xứ, hoặc là 
đạo hữu lậu làm pháp đối trị đoạn trừ, hoặc là đạo 
vô lậu làm pháp đối trị đoạn trừ, nếu Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thì chỉ riêng đạo vô lậu làm pháp trị 
đoạn trừ, cho nên thiết lập chung làm một Bồ-đặc- 
già-la. Lại nữa, phân vị trước hoặc là có hành giải 
nhiêu mạn, hoặc là có hành giả không mạn, nếu 
vào lúc lìa nhiễm của phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thi thân điều không có man, cho nên thiết lập chung 
toàn một Bồ-đặc-già-la. Lại nữa, bởi vì phân vị vô 
học là giải thoát bình đắng, cho nên thiết lập chung 
làm một Bồ-đặc-già-la; như trong kinh nói "Như 
Lai giải thoát là A-La-Hán tùy theo giải thoát như 
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nhau không có gì sai biệt". Lại nữa, bởi vì phân vị 
vô học cùng cắt đứt búi tóc của phiền não ba cõi, 
cùng cắt đứt đầu cô phiên não của Hữu Đảnh, cùng 
Vượt qua cửa ải bên sông của thân đời sau của ba 
cõi, cùng vất bỏ tất cả ái dục của ba cõi, cho nên 
thiết lập chung làm một Bồ-đặc-già-la, đó là thì 
giải thoát và Bất thời giải thoát. 

Hỏi: Nếu như vậy chỉ cần kiến lập hai loại Bồ- 
đặc-già-la, đó là phân vị Kiên-Tu-Vô học đêu có 
hai loại; thì Tùy tín hành cho đến loại thứ sáu là 
Bất thời giải thoát, làm sáu biến lập là bảng loại 
Bố-đặc-già-la? 

Đáp: Bởi vì năm duyên thoát: 

5. Bởi vì Định và giải thoát. Bởi vì gia hạnh, đó 
là Tùy tính hành và Tùy pháp hành. 

Bởi vì căn, đó là Tín thắng giải và Kiên chí. Bởi 
vì Định, đó là Thân chứng. Bởi vì giải thoát, đó là 
Tuệ giải thoát. Bởi vì Định và giải thoát, đó là của 
giải thoát. 

Tùy tín hành thì nên nói là một, đó là trong bảy 
loại gọi là Tùy tín hành. 

Hoặc nên nói là ba, đó là bởi vì căn, tức là Hạ- 
Trung-Thượng. Hoặc nên nói là năm, đó bởi vì 
chủng tánh, tức là lui sụt pháp cho đến có thể thông 
hiểu. Hoặc nên nói là mười lăm đó là bởi vì Đạo, 
tức là phân vị Khô Pháp trí nhẫn cho đến phân vị 
đạo loại trí nhẫn. Hoặc nên nói là bảy mươi ba, đó 
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là bởi vì lìa nhiễm, tức là cõi Dục vốn có phiên não, 
là nhiễm của một phẩm cho đến chín, cõi Dục là 
thứ mời; tức là Tĩnh sự thứ nhất một phẩm cho đến 
chín phẩm là chín, tổng cộng là bảy mươi ba. Hoặc 
nên nói là sau trăm năm mươi bảy, đó là bởi vì sở 
y, tức là sở y của ba châu-sáu tầng trời cõi Dục điều 
có bảy mươi ba loại nói ở trước. Nêu dùng căn- 
chủng tánh-Đạo-lìa nhiễm và sở y, hợp với hai, 
hợp VỚI ba, hợp với bốn, hợp với năm, thì SỐ lượng 
ây tăng thêm như ý cần phải suy nghĩ! Nêu dùng 
sát-na thuộc về thân thể phân tích thì phải nói là vô 
lượng, Tùy tín hành thì trong này nói chung một 
Tùy tín hành. 

Như số lượng của Tùy tín hành, Tùy pháp hành 
cũng như vậy, bởi vì căn-Đạo-lìa nhiễm và sở › 
giông nhau; chỉ có chủng tánh là khác biệt, bởi vì 
Tùy pháp hành chỉ là chủng tánh bất động thâu 
nhiếp. 

Tín thăng giải thì hoặc nên nói là một, đó là 
trong bảy loại gọi là Tín thắng giải. Hoặc nên nói 
là ba, đó là bởi vì Căn. Hoặc nên nói là năm, đó là 
bởi vì chủng tánh. Hoặc nên nói là tám mươi mốt, 
đó là bởi vì lìa nhiễm, tức là cõi dục vốn có phiền 
não, la nhiễm của một phẩm cho đến chín phâm là 
mười; lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất cho đến Vô 
sở hữu xứ đều có một phẩm cho đến tám phẩm là 
tám, tông. cộng là tám mươi mốt. Có người nói bởi 
vì lìa nhiễm cho nên phải nói là tám mươi hai, đó 
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là tám mươi mốt loại nói ở trước cọng thêm lìa 
nhiễm thuộc phẩm thứ chín của hữu đảnh vào lúc 
có đạo vô gián. Hoặc nên nói là bốn trăm lẻ năm, 
đó là bởi vì sở y, tức là sở y của cõi Dục có tám 
mươi mốt, sở y của Tĩnh lự thứ ba có năm mươi 
bốn, sở y của tĩnh lự thứ tư có bốn mươi lăm, sở y 
của không vô biên xứ có ba mươi sáu, sở y của thức 
vô biên xứ có hai mươi bảy, sở y của vô sở hữu xứ 
có mười tắm, sở y của phi tưởng phi phi tưởng xứ 
có chín, đó là cõi ấy vốn có phiền não và lìa nhiễm 
từ một cho đến tám phẩm là chín, tổng cộng là bôn 
trăm lẻ năm. 

Có người nói: Ở đây nên nói là bốn trăm mươi 
bốn, đó là sở y của cõi dục có tám mươi hai, sở y 
của tỉnh lự thứ nhất có bảy mươi ba, sở y của tĩnh 
lự thứ hai có sáu mươi bốn, sở y của tĩnh lự thứ ba 
có năm mươi lăm, sở y của tĩnh lự thứ tư có bốn 
mươi sáu, sở y của không biên xứ có ba mươi bảy, 
sở y của thức vô biên xứ có hai mươi tám, sở y của 
vô sở hữu xứ có mười chín, sở y của phị tưởng phi 
phi tưởng xứ có mười, nghĩa là cõi ây vôn có phiền 
não và lìa nhiễm từ phẩm một cho đến phẩm tám 
là chín, hìa phâm thứ chín vào lúc có đạo vô gián là 
thứ mười của cõi Ấy, Đây là dựa vào sở y của chín 
địa để phân biệt, nêu dựa vào sở y của hai mươi 
chín xứ để phân biệt thì số lượng â ây nhiêu ít, như 
lý cần phải Suy nghĩ ! Bởi vì căn- chủng- tánh-hìa 
nhiễm và sở y hợp với hai-ba-bốn thì số lượng càng 
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tăng thêm nhiêu, nêu dùng sát-na thuộc về thân để 
phân tích thì phải nói là vô lượng, Tín thắng giải 
thì trong này nói chung là một Tín thắng giải. 

Như Tín thắng giải, thì kiến chí cũng như vậy, 
bởi vì căn-lìa nhiễm và sở y giống nhau; chỉ có 
chủng tánh là khác biệt, bởi vì các kiến chí chỉ là 
chủng tánh bất động thâu nhiếp. Thân chứng thì 
hoặc nên nói là một, đó là trong bảy loại gọi là thân 
chứng. Hoặc nên nói là ba, đó là bởi vì Căn. Hoặc 
nên nói là chín, đó là bởi vì lìa nhiễm, tức là phi 
tưởng phi phi tưởng xứ vốn có phiên não và lìa 
nhiễm từ một phẩm cho đến tám phẩm là chín. 

Lại có người nói: ở đây nên nói là mười, đó là 
ngay chín loại trước cọng thêm lìa nhiễm thuộc 
phẩm thứ chín vào lúc có đạo vô giáo, là thứ mười 
của cõi ấy. 

Hoặc nên nói là hai mươi bảy, đó là bởi vì SỞ 
y› tức là sở y của cõi dục có chín, sở y của cõi sắc 
có chín, sở y của cõi vô săc có chín; ở đây chỉ có 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứ không phải là ba 
vô sắc, bởi vì đạt được diệt đỉnh thì không sinh vào 
cõi ấy. 

Có người nói: Ở đây nên nói là ba mươi, đó là 
ba cõi đêu cọng thêm lúc có đạo vô giáo thứ chín. 
Đây là dựa vào sở y của ba cõi để phân biệt, nếu 
dựa vào sở y của địa-xứ để phân biệt thì số lượng 
ây nhiều ít, như lý cần phải suy nghĩ ! Bởi vì căn- 
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chủng- -tánh-lìa nhiễm và sở y hợp với hai-ba- bốn 
thì sô lượng càng tăng thêm nhiêu, nếu dùng sát- 
ma thuộc về thân để phân tích thì có vô lượng, thân 
chứng thì trong này nói chung là một thần chứng. 

Tuệ giải thoát thì hoặc nên nói là một, đó là 
trong bảy loại gọi là Tuệ giải thoát. Hoặc nên nói 
là ba, đó là bởi vì căn. Hoặc nên nói là sáu, đó là 
bởi vì chủng tánh. Hoặc nên nói là chín, đó là bởi 
vì sở y, tức là sở y của cõi dục cho đến phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Đây là dựa vào sở y của chín địa 
để phân biệt, nếu dựa vào sở y của hai mươi chín 
xứ để phân biệt thì thành ra hai mươi chín. Nếu 
dùng căn- chủng tánh và sở y hợp với hai-ba thì sỐ 
lượng như lý cân phải suy nghĩ ! Nếu dùng sát-na 
thuộc về thân đề phân tích thì có vô lượng, Tuệ giải 
thoát thì trong này nói chung là một Tuệ giải thoát. 

Như số lượng của Tuệ giải thoát, thì câu giải 
thoát cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó là sở y 
kia, bởi vì câu giải thoát không thuộc về xứ của ba 
vô sắc phía dưới. 

Hỏi: Năm loại Bố-đặc-già-la này đôi với ba kiết 
cho đến chín mươi tám Tùy miên, mấy loại thành 
tựu, mây loại không thành tựu?. Trong này, Tôn 
giả dùng Bồổ-đặc-già-la làm chương mục, dùng các 
phiền não làm môn loại, cho nên đưa ra câu hỏi 
này. 

Đáp: Tùy tín hành đôi với ba kiết vào lúc khô 
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loại trí chưa hắn đã sinh thì đêu thành tựu, khổ loại 
trí đã sinh thì hai thành tựu, một không thành tựu, 
hai thành tựu đó là giới cấm thủ và nghi, bởi vì 
chúng gồm chung hai, bỗn bộ của ba cõi, một 
không thành tựu đó là Tát-ca-da kiến, bởi vì nó chỉ 
gôm chung ba cõi do kiên khô mà đoạn. Đôi với ba 
căn bất thiện, lúc chưa lìa nhiễm cõi dục thì đều 
thành tựu, đã lìa nhiễm cõi dục thì đều không thành 
tựu, bởi vì ba căn này chỉ là hệ thuộc cõi dục; đã 
lia nhiễm cõi dục thì phân vị dị sinh â ây trước đã lìa 
cho nên sau dựa theo đó nên biết. Đôi với ba lậu, 
lúc chưa lìa nhiễm cõi dục thì đều thành tựu, đã lìa 
nhiễm cõi dục thì hai thành tựu, một không thành 
tựu, hai thành tựu đó là hữu lậu và vô minh lậu, 
một không thành tựu, đã lìa nhiễm cõi dục thì ba 
thành tựu, một không thành tựu, ba thành tựu đó là 
hữu, kiến, vô minh bộc lưu-ách, kiến, giới câm, 
ngã ngữ thủ, một không thành tựu đó là dục thuộc 
bộc lưu, ách, thủ. Đối với bốn thân hệ, lúc chưa la 
nhiễm cõi dục thì đều thành tựu, đã lìa nhiễm cõi 
dục thì hai thành tựu-hai không thành tựu; hai 
thành tựu đó là giới cắm thủ thân hệ và chấp đây là 
thật thân hệ, hai không thành tựu đó là tham dục 
thân hệ và sân nhuê thân hệ. Đối với năm cái, lúc 
chưa lìa nhiễm cõi dục và đạo pháp trí chưa hắn đã 
sinh thì đều thành tựu, Đạo pháp trí đã sinh thì bốn 
thành tựu-một không thành tựu; đã lìa nhiễm cõi 
dục thì đều không thành tựu, bởi vì năm cái chỉ là 
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hệ thuộc cõi dục; bôn thành tựu đó là bôn cái trước, 
một không thành tựu đó là cái nghĩ, bởi vì đạo pháp 
trí đã sinh thì nghi đã đoạn. Đôi với năm kiết, lúc 
chưa lìa nhiễm cõi dục thì đều thành tựu, đã lìa 
nhiễm cõi dục thì hai thành tựu-ba không thành 
tựu, hai thành tựu đó là kiết tham-mạn, bởi vì hệ 
thuộc chung cả ba cõi, ba không thành tựu đó là 
kiết sân-Tật-Khan, bởi vì chỉ hệ thuộc cõi dục. Đối 
với năm kiết thuận phân dưới, lúc chưa lìa nhiễm 
cõi dục và khô loại trí chưa hắn đã sinh thì đều 
thành tựu, khổ loại trí đã sinh thì bốn thành tựu- 
một không thành tựu, bốn thành tựu đó là đầu và 
cuối đêu có hai, một không thành tựu đó là hữu 
thân kiến; đã lìa nhiễm cõi dục và khổ loại trí chưa 
hắn đã sinh thì ba thạnh tựu-hai không thành tựu; 
ba thành tựu đó là ba loại sau, hai không thành tựu, 
hai thành tựu đó là hai loại sau, ba không thành tựu 
đó là ba loại đầu. Đôi Với năm kiết thuận phân trên, 
lúc chưa lìa nhiễm cõi sắc thì đều thành tựu, đã lìa 
nhiễm cõi sắc thì bốn thành tựu-một không thành 
tựu, bỗn thành tựu đó là trừ ra sắc tham, một không 
thành tựu đó là sắc tham. Đôi với năm kiến, lúc 
khô loại trí chưa hắn đã sinh thì đều thành tựu, khổ 
loại trí đã sinh thì ba thành tựu-hai không thành 
tựu, ba thành tựu đó là ba loại sau, hai không thành 
tựu đó là hai loại đầu. Đối với sáu ái thân, lúc chưa 
lia nhiễm cõi dục thì đều thành tựu, đã lìa nhiễm 
cõi dục mà chưa lìa nhiễm cõi phạm thé, thì bốn 
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thành tựu, hai không thành tựu, bốn thành tựu đó 
là đầu và cuôi đêu có hai loại, hai không thành tựu, 
năm không thành tựu, một thành tựu đó là ái thân 
thứ sáu, năm không thành tựu đó là năm ái thân 
trước. Đôi với bảy Tùy miên, lúc chưa lìa nhiễm 
cõi dục thì đêu thành tựu, đã lìa nhiễm cõi dục thì 
năm thành tựu, hai không thành tựu, năm thành tựu 
đó là năm loại như Hữu tham..., hai không thành 
tự đó là dục tham và sân nhuê. Đối với chín kiết, 
lúc chưa lìa nhiễm cõi dục thì đều thạnh tựu, đã lìa 
nhiễm cõi dục thì sáu thành tựu, ba không thành 
tựu, sáu thành tựu đó là sáu loại nhữ áiI..., ba không 
thành tựu đó là nhuế, tật và san. Đối với "chín mươi 
tám tùy miên, lúc chưa lìia nhiễm não vào lúc khô 
pháp trí nhẫn thì tất cả tùy miên không có loại nào 
không thành tựu, còn lại nói rộng ra như bản luận. 

Hỏi: Tại sao không nói đến đạo loại trí đã sinh? 

Đáp: Đạo loại trí nếu đã sinh thì không phải là 
tùy tín hành, cho nên không nói đến. Như tùy tín 
hành, thì tùy pháp hành cũng như vậy, bởi vì hai 
loại này có địa-đạo-lìa nhiễm và sở y, hoặc là định 
hoặc là sinh không có gì không đêu giống nhau, chỉ 
là căn có khác nhau, đó là người căn đánh chậm 
chạp thì gọi là Tùy tín hành, người căn tảnh nhanh 
nhạy thì gọi là tùy pháp hành. 

Tín thắng giải đối với ba kiết đều không thành 
tựu, bởi vì kiết chỉ do kiễn khổ mà đoạn. Đối với 
ba căn bât thiện, lúc chưa lìa nhiễm cõi dục thì đều 
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thành tựu, đã lìa nhiễm cõi dục thì đều không thành 
tựu, bởi vì chúng chỉ hệ thuộc cõi dục. Người chưa 
lìa nhiễm cõi dục, đó là quả Bắt hoàn, hướng A-la- 
hán; loại ây hoặc là phân vị dị sinh đã lìa nhiễm cõi 
dục, hoặc đến phân vị thánh mới lìa nhiễm cõi dục, 
sau dựa theo đó nên biết! Đôi với ba lậu, lúc chưa 
lia nhiễm cõi dục thì đều thành tựu, đã lìa nhiễm 
cối dục thì hai thành tựu-một không thành tựu, hai 
thành tựu đó là hữu lậu và vô minh lậu, một không 
thành tựu đó là dục lậu. Đôi với bốn bộc lưu, ách, 
lúc chưa lìa nhiễm cõi dục thì ba thành tựu- một 
không thành tựu, ba thành tựu đó là dục-hữu-vô 
minh bộc lưu-ách, một không thành tựu đó là kiến 
bộc lưu-ách; đã lìa nhiễm cõi dục thì hai thành tựu- 
hai không thành tựu, hai thành tựu đó là hữu-vô 
minh bộc lưu- ách, hai không thành tựu đó là dục- 
kiến bộ lưu-ách. Đối với bốn thủ, lúc chưa lìa 
nhiễm cõi dục thì hai thành tựu-hai không thành 
tựu, hai thành tựu đó là dục-ngã ngữ thủ, hai không 
thành tựu đó là kiến, giới câm thủ; đã lìa nhiễm cõi 
dục thì một thành tựu-ba không thành tựu, một 
thành tựu đó là một loại sau, ba không thành tựu 
đó là ba loại trước. Đối với bốn thân hệ, lúc chưa 
lia nhiễm cõi dục thì hai thành tựu -hai không 
thành tựu, hai thành tự đó là hai thân hệ trước, hai 
không thành tựu đó là hai thân hệ sau; đã lìa nhiễm 
cõi Dục thì đều không thành tựu, bởi vì hai thân hệ 
trước chỉ hệ thuộc cõi Dục, hai thân hệ sau chỉ hiến 
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mà đoạn. Đối với năm cái, lúc chưa lìa nhiễm cõi 
Dục thì bỗn thành tựu-một không thành tựu, bôn 
thành tựu đó là bỗn cái trước, một không thành tựu 
đó là một cái sau; đã lìa nhiễm cõi Dục thì đều 
không thành tựu, bởi vì bốn cái trước-một cái sau 
đều hệ thuộc cõi Dục. Đối với năm Kiết, lúc chưa 
lia nhiễm cõi Dục thì đêu thành tựu, đã lìa nhiễm 
cỏ! Dục hai thành tựu-ba không thành tựu, hai 
thành tựu đó là Kiết Tham- Mạn, ba không thành 
tựu đó là Sân-Tật và san. Đối với năm Kiết thuận 
phân dưới, lúc chưa lìa nhiễm cỏi Dục thì hai thành 
tựu-ba không thành tựu, hai thành tựu đó là hai loại 
trước, ba không thành tựu đó là ba loại sau; đã lìa 
nhiễm cõi Dục thì đều không thành tựu, bởi vì hai 
loại trước thuộc cõi Dục, ba loại sau do kiên mà 
đoạn. Đôi với năm Kiết thuận phân trên, lúc chưa 
lia nhiễm cõi Sắc thì đều thành tựu, đã lìa nhiễm 
CỐI Sắc tham, một không thành tựu đó là Sắc tham. 
Đôi với năm Kiến đều không thành tựu, bởi vì 
chúng chỉ do kiễn mà đoạn. Đôi với sáu Ái thân, 
lúc chưa lìa nhiễm cõi Dục thì đêu thành tựu; đã lìa 
nhiễm cõi Dục mà chưa lìa nhiễm cõi Phạm Thẻ, 
thì bốn thành tựu, hai không thành tựu, bỗn thành 
tựu đó là đầu và cuỗi đều có hai loại, hai không 
thành tựu đó là hai loại giữa; đã lìa nhiễm cõi Phạm 
Thé, thì một thành tựu-năm không thành tựu, một 
thành tựu đó là một loại sau, năm không thành tự 
đó là năm loại trước. Đối với bảy Tùy miên, lúc 
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chưa lìa nhiễm cõi Dục thì năm thành tựu-hai 
không thành tựu, năm thành tựu đó là Dục tham- 
Sân nhuê-Hữu tham-Mạn và Vô minh, hai không 
thành tựu đó là Kiên và Nghĩ; đã lìa nhiễm cõi Dục 
thì ba thành tựu-bôn không thành tựu, ba thành tựu 
đó là Hữu tham-Mạn và Vô minh, bốn không thành 
tựu đó là bốn loại còn lại. Đôi với chín Kiết, lúc 
chưa lìa nhiễm cõi Dục thì sáu thành tựu-ba không 
thành tựu, sáu thành tựu đó là Kiết Á¡-Nhuê-Mạn- 
Vô minh- Tật và San, ba không thành tựu đó là Kiết 
Kiến-Thủ và Nghi; đã lìa nhiễm cõi Dục thì ba 
thành tựu-sảu không thành tựu, ba thành tựu đó là 
Ái-Mạn và Vô minh, sáu không thành tựu đó là sáu 
loại còn lại. Đỗi với chín mươi tám Tủy miên, lúc 
chưa lìa nhiễm cõi Dục thì mười thành tựu, tám 
mươi tám không thành tựu đó là do kiến và đoạn 
của ba cõi; đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa lìa nhiễm 
cõi Sắc thì sáu thành tựu-chín mươi hai không 
thành tựu, sáu thành tựu đó là do tu mà đoạn của 
cõi Sắc-Vô Sắc, chín mươi hai không thành tựu đó 
là kiễn mà đoạn của ba cõi và do tu mà đoạn của 
cõi Dục; đã lìa nhiễm cõi Sắc thì ba thành tựu-chín 
mươi lăm không thành tựu, ba thành tựu đó là do 
tu mà đoạn của cõi vô Sắc chín mươi lăm không 
thành tựu đó là do kiễn mà đoạn của ba cõi và do 
tu mà đoạn của cõi Dục-Sắc. 

Như Tín Thắng giải, thì Kiên cũng như vậy, 
bởi vì hai loại này có Địa-Đạo-lìa nhiễm và sở y, 
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hoặc là định-hoặc là sinh không có gì không điều 
giông nhau, chỉ là căn có khác nhau, đó là người 
căn tánh chậm chạp thì gọi là Tín Thăng giải, 
người căn tánh nhanh thì gỌI là Kiến chí. 

Thân chứng đối với ba kiết-ba căn bất thiện đều 
không thành tựu, bởi vì ba kiết chỉ do kiến mà 
đoạn, ba căn bất thiện chỉ hệ thuộc cõi dục. Thân 
chứng thì chắc chăn đã lìa do kiên mà đoạn của ba 
cối và do tu mà đoạn của tắm địa phía dưới. Đôi 
với ba lậu thì hai thành tựu đó là dục lậu. Đối với 
bốn bộc lưu-ách thì hai thành tựu-hai không thành 
tựu, hai thành tựu đó là hữu-vô minh, hai không 
thành tựu đó là dục và kiến. Đối với bốn thủ thì 
một thành tựu-ba không thành tựu, một thành tựu 
đó là ngã ngữ thủ, ba không thành tựu đó là ba thủ 
còn lại. Đôi với bốn thân hệ và năm cái đều không 
thành tựu, bởi vì hai thân hệ trước và năm cái chỉ 
hệ thuộc cõi dục, hai thân hệ sau chi do kiên mà 
đoạn. Đôi với năm kiết thì hai thành tựu-ba không 
thành tựu, hai thành tựu đó là kiết tham- -mạn, ba 
không thành tựu đó là kiết sân-Tật và San. Đôi với 
năm kiết thuận phân dưới đều không thành tựu, bởi 
vì hai loại trước chỉ hệ thuộc cõi dục, ba loại sau 
chỉ có kiên mà đoạn. Đỗi với năm kiết phân trên 
thì bỗn thành tựu- một không thành tựu, một không 
thành tựu đó là sắc tham, bốn thành tựu đó là bốn 
loại còn lại. Đối với năm kiên đều không thành tựu, 
bởi vì từ lâu đã lìa đối với do kiến mà đoạn. Đối 
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VỚI sáu áI thân thì một thành tựu-năm không thành 
tựu, một thành tựu đó là ái thân thứ sau, năm không 
thành tựu đó là năm ái thân trước. Đối với bảy tùy 
miên thì ba thành tựu-bôn không thành tựu, ba 
thành tựu đó là hữu tham-mạn và vô minh, bốn 
không thành tựu đó là bốn loại còn lại. Đôi với chín 
kiết thì ba thành tựu-sáu không thành tựu, ba thành 
tựu đó là áI-mạn và vô minh, sáu không thành tựu 
đó là sáu loại còn lại. Đối với chín mươi tám Tùy 
miên thì ba thành tựu-chín mươi lăm không thành 
tựu, ba thành tựu đó là do tu mà đoạn của cõi vô 
sắc, chín mươi lăm không thành tựu đó là do kiến 
mà đoạn của ba cõi, và do tu mà đoạn của cõi dục- 
sắc. 

Hỏi: Có thê có Thánh giả thành tựu chín mươi 
tám miên chăng? Đáp: Có. 

Đó là lúc người vốn có phiên não tiến vảo 
chánh tánh ly sinh, trú trong khô pháp trí miên mà 
chưa đắc quả chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc đã lìa nhiễm cõi sắc tiên vào 
chánh tánh ly sinh, trú trong diệt loại trí. Lúc â ấy ba 
mươi sáu tùy miên của cõi dục, ba mươi mốt tùy 
miên của cõi sắc, hai mươi mốt tùy miên do kiến 
khố-tập- diệt mà đoạn của cõi vô sắc đã đoạn, chưa 
đoạn bảy tùy miên do kiến đạo mà đoạn vả ba tùy 
miễn do tu mà đoạn của cõi vô sắc, mà chưa đặc 
quả bởi vì trú trong hướng đạo. 
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Hỏi: có thê có đã đoạn chín mươi tám tùy miên 
mà chưa đắc quả A-la-hán chăng? 

Đáp: Có, đó là đã lìa nhiễm của vô sở hữu xứ 
mà chưa lìa nhiễm của phí tưởng phí phi tưởng xỨ; 
lúc ây đã đoạn ba mươi sáu tùy miên của cõi dục, 
ba mươi mốt tùy miên của cối sắc, ba mươi mốt 
tùy miên của ba vô sắc phái dưới, mà chưa đắc quả 
A-la-hán, bởi vì người ây hoặc là dị sinh, hoặc là 
bậc bất hoàn. 

Lời bình: Người ây không nên đưa ra cách nói 
đó, bởi vì chín mươi tám tùy miên dựa vào g1ới mà 
kiến tập chứ không dựa vào địa, vì vậy cầu hỏi đó 
nên Đáp răng không. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 55 


LUẬN VỀ BÁT THIỆN (Phân 10) 

Hữu thân kiến làm mấy duyên cho hữu thân 
kiến? Hữu thân kiến làm mây duyên cho giới câm 
thủ, cho đên mấy duyên cho tùy miên vô minh của 
cõi vô sắc do tu mà đoạn? cho đến tùy miên vô 
minh của cõi vô sắc do tu mà đoạn làm mấy duyên 
cho tùy miên vô minh của cõi vô sắc do tu mà 
đoạn? Tùy miên vô minh của cõi vô sắc do tu mà 
đoạn làm mây duyên cho hữu thân kiến, cho đến 
làm mấy duyên cho tùy miên mạn của cõi vô sắc 
do tu mà đoạn? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: vì sao soạn ra phần luận này? 

Đáp: vì ngăn chặn đông chỉ của người khác, 
hiển bày về nghĩa lý của mình. Nghĩa là hoặc có 
người châp: Duyên không có thật tánh. Như phái 
thí dụ đã chấp. 

Hỏi: Vì sao sư kia dấy lên cái chấp này? 

Đáp: họ dựa vào trong kinh cho nên dấy lên cái 
chấp này. Nghĩa là trong kinh nói: Vô minh duyên 
hành. Họ đưa ra cách nói này: vô minh không có 
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tướng khác biệt, hành có tường khác biệt, làm sao 
pháp không có tướng khác biệt làm duyên cho 
pháp có tướng khác biệt mà có thật tảnh được 2 Đại 
đức nói răng: các sư tùy theo ý tưởng mà thi thiết 
duyên gọi là tánh chăng phải là thật có. Vì ngăn 
chặn cái chấp ấy, đề hiên bày về duyên là thật có, 
cho nên soạn ra phần luận này. 

Nêu châp các duyên là không có thật tánh, thì 
đúng ra tật cả các pháp. đều không có thật đánh, bởi 
vì bôn duyên thâu nhiếp đủ tật cả các pháp. Nghĩa 
là nhân quyên thâu nhiếp tất cả các pháp hữu VI; 
Đăng vô gián duyên trừ ra tâm-tâm sở pháp cuối 
cùng của A-la-hán trong quá khứ-hiện tại, thâu 
nhiếp tật cả tâm-tâm sở pháp còn lại của quá khứ- 
hiện tại; sở duyên duyên và tăng thượng duyên 
thâu nhiếp toản bộ tất cả các pháp. 

Lại nữa, nếu tánh của các duyên chắng phải là 
thật có, thì tất cả các pháp không có nghĩa rất sâu 
(thậm thâm). Nghĩa là nếu lúc biểu hiện rõ ràng tất 
cả các pháp, nêu không thâu nhiệp vào các duyên 
mà quán sát, thì trở thành thô thiên dễ dàng có thể 
biết rõ ràng. Nếu thâu nhiếp vào duyên mả quan 
sát, thì trở thành rất sâu còn hơn bốn biển rộng, chỉ 
riêng chủng trí của phật mới có năng lực biệt tận 
cùng được. 

Lại nữa, nếu tánh của các duyên chăng phải là 
thật có, thì đúng ra không khi thiết ba loại Bô-đê. 
Nghĩa là dùng trí bậc thượng để quán sát về tránh 
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của duyên thì gọi là Bồ-đề của độc giác, nếu dùng 
trí bậc hạ để quán sát về tánh của duyên thì gọi là 
Bô-đề của Thanh văn. 

Lại nữa, nếu tánh của các duyên chăng phải là 
thật có, thì giác tuệ đúng ra không có nghĩa chuyển 
đối ba phâm. Nghĩa là các giác tuệ thuộc phẩm hạ 
phải luôn luôn là phẩm. hạ, phẩm trung phải luôn 
luôn là phẩm trung, phẩm thượng sẽ luôn luôn là 
phẩm thượng; nhưng các giác tuệ thuộc phẩm hạ 
có thê trở thành phẩm trung, phẩm trung có thể trở 
thành phẩm thượng, cho nên tánh của các duyên 
chắc chăn là thể thật có, bởi vì có công năng. 

Vì vậy, Tôn giả Diệu âm nói răng: "Nếu tánh 
của các duyên chẳng phải là thật có, thì thầy Sẽ 
không thể Tào khiến cho tuệ của học trò ban đầu 
yêu kém về sau mạnh lên, học trò cũng sẽ luôn luôn 
là học trò chứ không chuyền đôi trở thành bậc thây. 
Nhưng bởi vì tánh của các duyên là thật có, cho 
nên thây làm cho tuệ của học trò được dân dân tăng 
thêm, học trò có lúc đạt được nghĩa trở thành bậc 
thây. Vì vậy, tánh của các duyên quyết định là thật 
có”. 

Hỏi: Nếu tánh của các duyên là thật có, thì kinh 
mà họ đã dẫn chứng làm sao thông hiểu? 

Đáp: tự thê của vô minh tuy không có tướng 
khác biệt, mà nghiệp đã gây ra thì có thể có tướng 
khác biệt. Nghĩa là vô lượng môn loại-vô lượng 
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tầng bậc, công năng sai biệt làm duyên cho hành. 
Ví như một người có năm kỹ thuật nghệ nghiệp, 
thể của nó tuy là một mà công dụng thì có năm. Lại 
nữa, vì muốn biểu hiện rõ ràng tự tánh yêu kém của 
các pháp hữu vi, không được tự tại, nương tựa vào 
nơi khác, không có tác dụng của chính minh, 
không tùy theo ý muốn của mình, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Tự tánh yếu kém, nghĩa là các pháp hữu vị từ 
duyên mà sinh ra tánh, cho nên thiệt lập tên gọi là 
tự tánh. Có người nói: Hữu vi có sinh diệt cho nên 
tự tánh là yêu kém. Có người nói: Hữu vi có sinh 
diệt cho nê tự tánh là yêu kém. Có người nói: Hữu 
vi từ duyên mà sinh ra cho nên tự tánh là yếu kém. 
Như trong kinh nói : "Tỳ kheo nên biết! Sắc là vô 
thường, các nhân-các duyên có thể sinh ra sắc ây 
cũng là vô thường". Đã là vô thường do nhân 
duyên mà dấy khởi thì sắc làm sao mà thường 
được? Thọ-tưởng-hành-thức cũng lại như vậy. Bởi 
vì yêu kém cho nên các pháp hữu vi, hoặc do bốn 
duyên mà sinh, hoặc do ba duyên mà sinh, hoặc do 
hai duyên mà sinh, hãy còn không có một duyên 
đơn độc có thể sinh ra, huông là không có duyên 
nào? Vì vậy, tự tảnh của pháp hữu vi là yếu kém. 
Như người bệnh yêu đuôi, hoặc nhờ bôn người 
nâng đỡ, hoặc nhờ ba người nâng đỡ, hoặc nhờ hai 
người nâng đỡ mới có thể đứng lên nối, hãy còn 
không có một người đơn độc giúp cho đứng lên 
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nổi, huống là không có người nào? 

Không được tự tại, nghĩa là các pháp hữu vi 
không có lực dụng của chính mình mà có thể được 
sinh ra. Nương tựa vào nơi khác, nghĩa là các pháp 
hữu vi cân phải nương tựa vào nơi khác mới có thể 
phát khởi tác dụng. Không có tác dụng của chính 
mình, nghĩa là các pháp hữu vi không có thể tự 
mình phát khởi tác dụng phân biệt, cái øì tạo ra cho 
mình-minh tạo ra vì cái gì ? không tùy theo ý muốn 
của mình, nghĩa là các pháp hữu vi cân phải nương 
tựa vào nơi khác mới có thể khởi tác dụng. Không 
có tác dụng của chính mình, Nghĩa là các pháp hữu 
vi không có thê tự mình phái khởi tác dụng phân 
biệt, cái gì tạo ra cho mình-mình tạo ra vì cái gì? 
Không tùy theo ý muốn của mình, nghĩa là các 
pháp hữu vi không có niềm vui mong muốn của 
chúng mình, đừng làm cho tôi sinh ra-đừng làm 
cho tôi diệt đi, mà vẫn được toại ý. Lại nữa, vì 
muốn biểu hiện rõ ràng về người mê lâm duyên 
khởi; nêu sô về chánh lý của duyên khởi, cho nên 
soạn ra phân luận này. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Chỉ có vô minh duyên Hành cho đến Sinh 
duyên Lão tử là pháp duyên khởi: Vì làm cho 
người mê lâm kia được hiểu thông suốt, cho nên 
hiển Dày về pháp hữu vi đều là duyên khởi, những 
đêu mà nhiêu nói thì nay cần nói đến. Lại nữa, 
đừng cho rằng ngăn chặn đông chỉ của người để 
hiểu về lý của mình, mà muốn biểu hiện số rõ ràng 
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về chánh ý của duyên khởi giúp cho người khác 
hiểu được số, cho nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Hữu thân kiến làm duyên cho Hữu thân 
kiến thì hoặc là bốn-ba-hai-một duyên. 

Hỏi: Tại sao trong này "Hỏi Hữu thân kiên làm 
mây duyên cho Hữu thân kiến? 

Trả lời: Răng là hoặc bốn-ba-hai-một duyên. 
Trong chương Trí uân sau hỏi pháp trí làm mấy 
duyên cho pháp trí ? 

Hỏi: Răng "nhân-đăng vô gián-sở duyên-tăng 
thượng" là thê nào? 

Đáp: là ý của người soạn luận muốn như vậy, 
cho đên nói rộng ra lại nữa, chương này-chương 
kia cần phải như nhau mà lại có khác biệt, là bởi vì 
người soạn luận dùng các loại giải thích-soạn ra 
các loại văn từ tô điểm chu đáo đôi với nghĩa, làm 
cho không tạp loạn mà giúp cho dễ dàng thọ trì. 

Lại nữa, vì muốn biêu hiện rõ ràng về hai môn 
loại-hai phương cách-hai bậc thêm-hai bước chân- 
hai ngọn đuôc-hai ánh sáng-hai nét vẽ-hai hình 
ảnh, như chương này đã nói thì chương kia cũng 
thuận theo như vậy, như chương kia đã nói thì 
chương này cũng thuận theo như vậy, cho nên đưa 
ra cách nói ây. Lại nữa, chương này nói là liễu 
nghĩa, chương kia nói không liễu nghĩa; chương 
này nói không có ý khác, chương kia nói có ý khác; 
chương này nói không có nhân khác, chương kia 
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nói có nhân khác; chương này nói là thắng nghĩa, 
chương kia nói là thế tục. 

Lại nữa, đã soạn ra phân luận này dựa vào bốn 
loại phân biệt: 

1. Phân biệt về cõi. 

2. phân biệt về đời. 

3. phân biệt về sát-na. 

4. phân biệt về đắng vô gián duyên. 

Đã soạn ra phân luận kia dựa vào một loại phân 
biệt, đó là chỉ phân biệt về đăng vô giáo duyên. Đã 
SOạn ra phân luận kia dựa vào một loại phân biệt, 
đó là chỉ phân biệt về đắng vô giáo duyên, cho nên 
chương này đã nói so với chương sau có khác nhau. 

Trong này nói bốn thì thê nào là bôn? Như hữu 
thân kiến không ngừng dấy khởi hữu thân kiến, tức 
là tư duy sinh ra trước đó làm bốn chuyện cho sinh 
ra sau, nghĩa là hữu thân hai hiện tại trước mắt, sau 
này đã sinh tức là duyên trước mà dây khởi, trước 
đó cùng với sau làm bốn duyên đây đủ, đó là nhân- 
đăng vô gián-sở duyên và tăng thượng duyên. 
Nhân duyên, nghĩa là hữu thân kiến sinh ra trước 
làm hai nhân cho hữu thân kiến sinh ra sau, đó là 
nhân đông loại và nhân biên hành. Đắng vô gián 
duyên, nghĩa là hữu thân kiến sinh ra sau từ hữu 
thân kiến sinh ra trước không gián đoạn mà sinh. 
Sở duyên duyên, nghĩa là hữu thân kiến sinh ra 
trước không gián đoạn mà sinh ra trước mà sinh. 
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Tăng thượng duyên, nghĩa là trước đôi với rau hoặc 
chỉ là không có ngăn cách 

-hoặc không ngăn trở mà sinh. Trong này Nhân 
duyên như pháp gieo hạt, Đắng vô gián duyên như 
pháp phát triển, sở duyên duyên như pháp cầm gậy, 
tăng thượng duyên như pháp không ngăn Cách. 
Hữu thân kiến sinh ra sau đó hữu thân kiến sinh ra 
trước làm bốn duyên mà thâu nhiếp tiếp nhận, cho 
nên có thê đi qua đời kiếp-có thê nhận lây quả-có 
thể làm ra nghiệp-có thể biết về duyên. 

Trong này nói ba thì thế nào là ba? Như hữu 
thân kiến không ngừng dấy khởi Hữu thân kiến, 
không tư duy sinh ra trước đó làm ba duyên cho 
sinh ra sau, trừ ra Sở duyên, nghĩa là Hữu thân kiến 
trong sát -na thứ nhất không gián đoạn, Hữu thân 
kiên trong sát-na thứ hai hiện tại trước mắt, sau nây 
đã sinh ra không duyên trước mà dây khởi: Nghĩa 
là hoặc duyên với Săc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức, 
hoặc trừ ra Hữu thân kiến trước duyên với Hành 
uấn còn lại, trước đó với sau chỉ làm ba duyên, đó 
là Nhân- -Đắng vô gián và Tăng thượng duyên. GIải 
thích về ba duyên này nói rộng ra như trước. Hữu 
thân kiến sinh ra sau do Hữu thân kiến sinh ra trước 
làm ba duyên mà thâu nhiếp tiếp nhận, cho nên có 
thê đi qua đời kiếp-có thể nhận lây quả-có thể làm 
ra nghiệp-có thể biết về duyên. Hoặc là Hữu thân 
kiên không ngừng lây khởi, tâm còn lại về sau lẫy 
khởi Hữu thân kiên, thì tư duy sinh ra trước đó làm 


135 A TỶ ĐÀM 4 


cho ba duyên sinh ra sau, trừ ra Đăng vô gián, 
nghĩa là Hữu thân kiến trong sát- na thứ nhất không 
giản đoạn, Hữu thân kiến sát-na thứ hai không hiện 
tại trước mắt, hoặc là Biên chấp kiến, hoặc Tà kiến- 
hoặc Kiến thủ- hoặc Giới cắm thủ, hoặc nghi-hoặc 
Tham-hoặc Sân-hoặc Mạn-hoặc Võ minh, hoặc 
thiện hữu lậu-hoặc tâm vô phú vô ký hiện tại trước 
mắt, từ đây về sau lại lây khởi Hữu thân kiến thì 
duyên với Hữu thân kiến sinh ra trước. Trước đó 
cúng với sau chỉ làm ba duyên, đó là Nhân-Sở 
duyên và Tăng thượng duyên. Giải thích về ba 
duyên nảy nói rộng ra như trước. Hữu sinh kiến 
thân ra sau do Hữu thân kiến sinh ra trước làm ba 
duyên mà thâu nhiếp tiếp nhận, cho nên có thê đi 
qua đời kiếp- -có thê nhận lây quả-có thể làm ra 
nghiệp-có thể biết về duyên. 

Trong này nói hai thì thế nào là hai? Như Hữu 
thân kiến không ngừng lấy khởi, tâm còn lại về sau 
lây khởi Hữu thân kiến, không tư duy sinh ra trước 
đó làm cho hai duyên sinh ra sau, đó là Nhân và 
Tăng thượng duyên, nghĩa là Hữu thân kiến trong 
sát-na thứ nhất không gián đoạn, Hữu thân kiến 
trong sát-na thứ hai không hiện tại trước mắt, mà 
hoặc là Biên chấp kiên cho đến hoặc tâm vô phú 
vô ký hiện tại trước mắt, từ đây về sau lại lây khởi 
Hữu thân kiên không duyên với Hữu thân kiên sinh 
ra trước, Nghĩa là hoặc duyên với Sắc-Thọ-Hành- 
Thức, hoặc trừ ra Hữu thân kiến trước duyên với 
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những Hành uân khác, trước đó cùng với sau chỉ 
làm hai duyên, đó là Nhân và Tăng thượng duyên. 

Giải thích về hai duyên này nói rộng ra như 
trước. Hữu thân kiến sinh ra sau do Hữu thân kiến 
sinh ra trước làm Sở duyên thì trở thành Sở duyên 
tăng thượng, không làm Sở duyên thì chỉ một Tăng 
thượng, bởi vì sau và trước không có nghĩa nhần 
duyên-không có nghĩa Đắng vô gián duyên. 

Hỏi: Tại sao trong này hỏi một mà trả lời hai ? 

Đáp: Luận giả thiết về pháp không phải là một, 
hoặc có lúc ngăn chặn trước-trả lời sau, hoặc có lúc 
trả lời trước-ngăn chặn sau. Ngăn chặn trước trả lời 
sau, là như trong này nói nêu làm Sở duyên thì trở 
thành Sở duyên thăng thượng, đó là ngăn chặn hai 
duyên. Trả lời trước, ngăn chặn sau, là như trong 
phẩm Nhất hành nói: "Nếu sinh Ta trước chưa đoạn 
thì ràng buộc", đó là trả lời về ràng buộc; "Nếu 
trước chư sinh, giả sử sinh đã đoạn thì không ràng 
buộc", đó là ngăn chặn về không ràng buộc. Lại có 
người nói: Đây là trả lời, nghĩa là sau và trước nếu 
làm Sở duyên thì trữ hành hai duyên, là trả lời về 
hai câu hỏi trước; nêu không làm Sở duyên thì chỉ 
là một duyên, là trả lời vê một câu hỏi này. Trong 
hai cầu trả lời trước chỉ trả lời một phân, những gì 
chưa trả lời thì trong này trả lời về đều đó. Sau dựa 
theo cách giải thích này: Hữu thân kiến vị lai cùng 
với Hữu thân kiên quá khứ-hiện tại, nêu làm Sở 
duyên thì trở thành Sở duyên tăng thượng, không 
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làm sở duyên thì chỉ một tăng thượng: hữu thân 
kiến vị lai-hiện tại cùng với hữu thần kiến quá khứ, 
nếu làm sở duyên thì trở thành sở duyên thì trở 
thành sở duyên tăng thượng, không làm sở duyên 
thì chỉ một tăng thượng. 

Hỏi: Hữu thân kiến hiện tại đang có tác dụng 
có thể có năng lực duyên với cảnh, tác dụng của 
hữu thân kiến quá khứ đã ngừng lại thì làm sao có 
năng lực duyên vào, mà trong này nói nếu làm sở 
duyên thì trở thành sở duyên tăng thượng 2 

Đáp: Hữu thân kiến quá khứ đã từng ở lúc hiện 
tại duyên với cảnh và nó đã diệt, nay tuy là quá khứ 
mà bạn lại tác dụng của nó, cho nên đưa ra cách 
nói như vậy. 

Hỏi: trong này trước nói hữu thân kiến sinh sau, 
cùng với hữu thân kiến sinh trước, nếu làm sở 
duyên thì trở thành sở duyên tăng thượng, không 
làm sở duyên thì chỉ một tăng thượng, là nói hữu 
thân kiến sinh rau của quá khứ cùng với hữu thân 
kiến sinh trước của quá khứ làm hai 

-một duyên, tại sao không nói hữu thân kiến vị 
lai cùng với hữu thân kiến vị lai làm hai-một duyên 
9 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, trong này chỉ nói đến 
loại có trước sau, vỊ lai không có trước sau cho nên 
lược qua không nói đến. 
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Hỏi: Phân vị sinh và chưa sinh của vị lai, lẽ nào 
không có trước sau? 

Đáp: Thời gian (thế) không khác nhau cho nên 
không gọi là trước sau. 

Hỏi: Nếu như vậy thì quá khứ sinh trước-sinh 
sau, thời gian đã không khác nhau thì đúng ra 
không phải là trước sau? 

Đáp: Pháp ây đã từng ở lúc hiện tại... Có nghĩa 
khác nhau về thời gian, cho nên thành trước sau, VỊ 
lai thì không như vậy cho nên lược qua không nói 
đến. 

Hữu thân kiến côi dục làm một tăng thượng cho 
hữu thân kiến cõi săc-vô săc, nghĩa là hữu thân 
kiên cõi dục đôi với hữu thân kiến của hai cõi trên, 
hoặc chỉ là không có ngăn cách-hoặc không ngăn 
trở sinh, cho nên làm một tăng thượng duyên. 
Không phải là nhân duyên, nghĩa là vì giới-địa 
khác nhau cho nên nhân-quả gián đoạn. Không 
phải là đăng vô gián duyên, nghĩa là vì không có 
phiên não của địa dưới không giản đoạn-không có 
phiên não của địa trên hiện tại trước mắt. Không 
phải là sở duyên duyên, nghĩa là vì quyết định 
không có nghĩa phiền não của địa trên duyên với 
địa dưới. 

Hữu thân kiến cõi sắc-vô sắc cùng với hữu thân 
kiến cõi dục, nêu làm đẳng vô gián thì trở thành 
đăng vô gián tăng thượng, không làm đẳng vô gián 
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thì chỉ một tăng thượng, nghĩa là nếu trú trong tâm 
câu sinh hữu thân kiên cõi săc-vô sắc mà mạng 
chung, dây khỏi tâm câu sinh hữu thân kiến cối dục 
mà sinh kiết, thì lúc ấy hữu thân kiến cõi săc-vô 
sắc làm đăng vô gián-tăng thượng duyên cho hữu 
thân kiên cõi Dục không phải là Hữu thân kiến 
Sắc-vô sắc không gián đoạn mà sinh. Không phải 
là hai duyên còn lại thì nghĩa như trước đã nói: 

Hữu thân kiến cõi Sắc làm một Tăng thượng 
cho Hữu thân kiến cõi vô sắc, nghĩa như trước đã 
nói: Hữu thân kiên CÕI VÔ sắc cùng với Hữu thân 
kiên cõi Sắc, nêu làm Đắng vô gián thì trở thành 
Đắng vô gián tăng thượng, không làm Đăng vô 
gián thì chỉ một Tăng thượng. Các nghĩa trong này, 
dựa theo trước nên biết! 

Như Hữu thân kiến cùng với hữu thân kiến, nên 
biết hữu thân kiến cùng với tất cả phi biến hành 
khác, tật cả phi biến hành khác củng với tật cả phi 
biến hành, tât cả biến hành cùng với tất cả phi biến 
hành, cũng như vậy. Nghĩa là các tùy miên chủng 
loại khác nhau có mười, tức là năm kiến và năm 
phi kiến. Năm kiến đó là hữu thân kiến-biên chập 
kiến-tà kiến-kiên thủ và giới câm thủ. Năm phi 
kiên đó là nghi-tham-sân-mạn và vô minh. Trong 
này, năm loại gọi là biến hành, đó là tà kiến-kiến 
thủ-giới cắm thủ-nghi và vô minh; năm loại gọi là 
phi biến hành, đó là hữu thân kiến-biên chấp kiến- 
tham-sân và mạn. Trong này, hữu thân kiên và biên 
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chấp kiến tuy duyên với khắp nơi địa của mình cho 
nên gọi là biên hành, mà không duyên với địa khác 
cho nên cũng gọi là phi biến hành, vì vậy thâu 
nhiếp vào trong khi biên hành. 

Như hữu thân kiến cùng với hữu thân kiến, nên 
biết hữu thân kiến cùng với tất cả phi biến hành 
khác cũng như vậy, là như hữu thân kiến làm bao 
nhiêu duyên cho hữu thân kiên, thì hữu thân kiến 
làm bao nhiêu duyên cho tật cả biên châp kiến- 
tham-sân-mạn còn lại cũng như vậy. Tất cả phi 
biễn hành khác cùng với tât cả phi biên hành cũng 
như vậy, là như hữu thân kiến làm bao nhiêu duyên 
cho hữu thân kiến, thì biên chấp kiến cùng với biên 
chấp kiến-tham-sân-mạn và hữu thân kiến, tham 
cùng với tham-sân-mạn-hữu thân kiến và biên 
chấp kiến , sân cùng với sân-mạn-hữu thân kiến- 
biên chập kiến và tham, mạn cùng với mạn-hữu 
thân kiến-biên chấp kiến- tham và sân làm bao 
nhiêu duyên cũng như vậy. Tất cả biến hành cùng 
với tất cả phi biến hành cũng như vậy, là như hữu 
thân kiến cùng với hữu thân kiến làm bao nhiêu 
duyên, thì tà kiến-tham-sân và mạn làm bao nhiêu 
duyên cũng như vậy. 

Hữu thân kiến làm duyên cho giới cấm thủ, 
hoặc là bốn-ba-hai- một duyên. 

Trong này nói bốn thì thê nào là bỗn? Như Hữu 
thân kiên không ngừng dấy khởi giới cắm thủ, thì 
tư duy sinh ra trước đó làm bốn duyên cho sinh ra 


141 A TỶ ĐÀM 4 


sau, nghĩa là hữu thân kiến trong sát-na không gián 
đoạn thì giới. cấm thủ trong sát-na hiện tại trước 
mắt, từ đây về sau đã sinh thì duyên vào trước mà 
dây khởi, trước đó cùng với sau làm đây đủ bốn 
duyên, đó là nhân-đăng vô gián-sở duyên- -tăng 
thượng duyên. Nhân duyên, nghĩa là hữu thân kiến 
sinh ra trước làm hai nhân cho giới cấm thủ sinh ra 
sau, đó là nhân đồng loại và nhân biến hành. Đắng 
vô gián duyên , nghĩa là giới cắm thủ sinh ra sau từ 
hữu thân kiến sinh ra trước không gián đoạn mà 
sinh. Sở duyên duyên, nghĩa là giới câm thủ sinh 
ra sau duyên với hữu thân kiến sinh ra trước mà 
sinh. Tăng thượng duyên, nghĩa là trước đối với 
sau hoặc chỉ là không có ngăn cách-hoặc không 
ngăn cản sinh. Trong này, nhân duyên như pháp 
øieo hạt, đắng vô gián duyên như pháp phát triển, 
sở duyên duyên như pháp cầm gậy, tăng thượng 
duyên như pháp không ngăn cách. Giới cầm thủ 
sinh ra sau do hữu thân kiên sinh ra trước làm bốn 
duyên thâu nhiếp tiếp nhận, cho nên có thể đi qua 
thời glan-có thê nhận lấy quả-có thể làm ra nghiệp- 
có thê biết về duyên. 

Trong này nói ba thì thế nào là ba? Như hữu 
thân kiến không ngừng dây khỏi giới câm thủ, 
không tư duy sinh ra trước đó làm ba duyên cho 
sinh ra sau, trừ ra sở duyên duyên, nghĩa là hữu 
thân kiến trong sát-na không gián đoạn thì giới cấm 
thủ trong sát-na hiện tại trước mắt, từ đây về sau 
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đã sinh giới câm thủ không duyên vào hữu thân 
kiến sinh ra trước mà dây khởi. Nghĩa là hoặc 
duyên với săc-thọ-tưởng- hành-thức, hoặc trừ ra 
hữu thân kiến trước duyên với những hành uân còn 
lại. Hữu thần kiên sinh ra trước đó chỉ làm ba 
duyên cho giới cấm thủ sinh ra sau, đó là nhân- 
đăng vô gián-tăng thượng duyên. Giải thích về ba 
duyên này như trước nói rộng ra. Giới câm thủ sinh 
ra sau do hữu thân kiến làm ba duyên thâu nhiếp 
tiếp nhận, cho nên có thể đi qua thời g1an-có thê 
nhận lấy quả-có thê làm ra nghiệp-có thể biết về 
duyên. Hoặc là hữu thân kiến không ngừng dây 
khởi, tâm còn lại về sau dây khởi giới câm thủ, thì 
tư duy sinh ra trước đó làm ba duyên cho sinh ra 
sau, trừ ra đẳng vô gián. Nghĩa là hữu thân kiến 
trong sát-na không gián đoạn-giới cấm thủ trong 
sát-na không hiện tại trước mắt, hoặc là hữu thân 
kiến-hoặc biên chấp kiến-hoặc tà kiến-hoặc kiến 
thủ, hoặc nghi- hoặc tham-hoặc sân-hoặc-mạn- 
hoặc vô minh, hoặc thiện hữu lậu-hoặc tâm vô phú 
vô lý hiện tại trước mặt. Từ đây về sau mới dây 
khởi giới câm thủ thì duyên với hữu thân kiến sinh 
ra trước, hữu thân kiến sinh ra trước đó chỉ làm ba 
duyên cho giới cắm thủ sinh ra sau, đó là nhân-sở 
duyên và tăng thượng duyên. Ciải thích về ba 
duyên này như trước nói rộng ra. Giới câm thủ sinh 
sau ra do hữu thân kiến sinh ra trước làm ba duyên 
thâu nhiếp tiếp nhận, cho nên có thể đi qua thời 
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gian-có thê nhận lây quả-có thê làm ra nghiệp-có 
thể biết về duyên. 

Trong này nói hai thì thê nào là hai ? Như hữu 
thân kiến không ngừng dây khởi, tâm còn lại về 
sau dây khởi giới câm thủ, không tư duy sinh ra 
trước đó làm hai duyên cho sinh ra sau, đó là nhần 
và tăng thượng. Nghĩa là hữu thân kiến trong sát- 
na không gián đoạn-giới cấm thủ trong sát-na 
không hiện tại trước mắt, hoặc là hữu thân kiến cho 
đến tâm vô phú vô ký hiện tại trước mắt, từ đây về 
sau mới dây khởi giới câm thủ không duyên với 
hữu thân kiến sinh ra trước. Nghĩa là hoặc duyên 
với sắc-thọ- -tưởng- -hành-thức, hoặc trừ ra hữu thân 
kiên duyên với những hành uân còn lại. Hữu thân 
kiên sinh ra trước đó chỉ làm hai duyên cho giới 
cấm thủ sinh ra sau, đó là nhân và tăng thượng 
duyên. Giải thích về hai duyên này nói rộng ra như 
trước. Giới cắm thủ sinh ra sau do hữu thân kiên 
sinh ra trước làm hai duyên thâu nhiếp tiệp nhận, 
cho nên có thể đi qua thời gian- có thế tiệp nhận 
quả-có thể làm ra nghiệp-có thể biết về duyên. 
Trong này nói một thì thê nào là một? Hữu thân 
kiến sinh ra sau và giới cấm thủ sinh ra trước, nếu 
làm sở duyên thì trở thành sở duyên tăng thượng, 
không làm sở duyên thì chỉ một tăng thượng, bởi 
VÌ sau và trước không có nghĩa vê nhân duyên- 
không có nghĩa về đăng vô gián duyên. Trong này 
hỏi-Đáp như trước nên biết! Hữu thân kiến vị lai 
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và giới câm thủ quá khú-hiện tại, nếu làm sở duyên 
thì trở thành sở duyên tăng thượng, không làm sở 
duyên thì chỉ một tăng thượng: hữu thần kiên VỊ 
lai-hiện tại cùng với giới câm thủ quá khứ, nếu làm 
sở duyên thì trở thành sở duyên tăng thượng, 
không làm sở duyên thì chỉ một tăng thượng. 
Trong này hỏi- -Đáp như trước nên biết !. 

Hữu thân kiến cõi đục làm một tăng thượng cho 
giới cấm thủ cõi sắc-vô sắc, nghĩa là hữu thân kiến 
cõi dục đôi với giới cấm thủ của hai cõi trên, hoặc 
chỉ là không có ngăn cách-hoặc không ngăn cản 
sinh, cho nên làm một tăng thượng duyên. Không 
phải là nhân duyên, nghĩa là vì giớI-địa khác nhau 
cho nên nhân-quả gián đoạn. Không phải là đăng 
vô gián duyên, nghĩa là vì không có phiên não của 
địa dưới không gián đoạn-không có phiên não của 
địa trên hiện tại trước mắt. Không phải là sở duyên 
duyên, nghĩa là vì quyết định không có nghĩa phiền 
não của địa trên duyên với địa dưới. 

Hữu thân kiến cõi sắc-vô sắc cùng với giới cắm 
thủ cõi dục, nếu làm sở duyên thì không phải là 
đăng vô gián, mà trở thành sở duyên tăng thượng, 
nghĩa là nêu không trú trong tâm câu sinh hữu thân 
kiến cõi sắc- vô sắc mà mạng chung, dây khởi tâm 
cầu sinh giới cắm thủ cõi dục mà sinh kiết, lúc này 
ĐIỚI câm thủ cõi dục duyên với hữu thân kiến cõi 
sắc-vô sắc mà dấy khởi, lúc ấy hữu thân kiến cõi 
sắc-vô sắc làm sở duyên-tăng thượng duyên cho 
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giới cắm thủ cõi dục. Không phải là nhân duyên thì 
nghĩa như trước đã nói. Không phải đăng VÔ gián 
duyên, nghĩa là lúc â ây giIỚI câm thủ cõi dục không 
phải là hữu thân kiến cõi săc-vô sắc không gián 
đoạn mà sinh. Nếu làm đắng vô giản thì không phải 
là sở duyên, mà trở thành đăng vô gián tăng 
thượng, nghĩa là nếu trú trong tâm câu sinh hữu 
thân kiến cõi sắc- vô sắc mà mạng chung, dây khởi 
tâm câu sinh giới cấm thủ cõi dục mà sinh kiết, lúc 
này giới cầm thủ cõi dục không duyên với hữu thân 
kiên cõi sắc- vô sắc mà dây khởi, lúc ây hữu thân 
kiên cõi sắc-vô sắc làm đẳng vô gián-tăng thượng 
duyên cho giới cấm thủ cõi dục. Không phải là 
nhân duyên thì nghĩa như trước đã nói. Không phải 
là sở duyên duyên, bởi vì nơi này không duyên với 
nơi kia. Nếu làm đẳng vô gián và sở duyên, thì trở 
thành đăng vô gián sở duyên tăng thượng, nghĩa là 
nếu trú trong tâm câu sinh hữu thân kiến cõi sắc- 
vô sắc mà mạng chung, dây khởi tâm câu sinh giới 
cấm thủ cõi dục duyên với hữu thân kiến cõi sắc- 
vô sắc mà dây khởi, lúc này hữu thân kiến cõi sắc- 
vô sắc mà dây khởi, lúc ây hữu thân kiến cõi sắc- 
vô sắc làm đẳng vô gián sở duyên tăng thượng cho 
giới câm thủ cõi dục. Không phải là nhân duyên thì 
nghĩa như trước đã nói. Không làm đăng vô gián 
và sở duyên, thì chỉ một tăng thượng, nghĩa là nêu 
không trú trong tâm câu sinh hữu thân kiến cõi sắc- 
vô sắc mà mạng chung, dây khởi tâm câu sinh giới 
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cắm thủ cõi dục mà sinh kiết, lúc này giới câm thủ 
cõi dục không duyên với hữu thân kiến cõi săc-vô 
sắc mà dây khởi, lúc ây hữu thân kiến cõi sắc-vô 
sắc chỉ làm một tăng thượng cho giới câm thủ cõi 
dục. Không phải là ba duyên còn lại, nghĩa như 
trước đã nói. 

Hữu thân kiến cõi sắc làm một tăng thượng cho 
ĐIỚI câm thủ cõi vô sắc, nghĩa như trước đã nói. 
Hữu thân kiến cõi vô sắc cùng với giới câm thủ cõi 
sắc, nêu làm đăng vô gián chứ không phải là đăng 
vô gián, thì trở thành sở duyên tăng thượng: nếu 
làm đắng vô gián chứ không phải là sở duyên, thì 
trở thành đăng vô gián tăng thượng: nếu làm đăng 
vô gián và sở duyên, thì trở thành đăng vô gián sở 
duyên tăng thượng, không làm đẳng vô gián và sở 
duyên, thì trở thành đăng vô gián sở duyên tăng 
thượng, không làm đắng vô gián và sở duyên thì 
chỉ một tăng thượng. Các nghĩa trong này dựa theo 
trước nên biết! 

Như hữu thân kiến cùng với giới câm thủ, nên 
biết hữu thân kiến cùng với tất cả biên hành khác, 
tất cả biễn hành cùng VỚI tất cả biến hành, tật cả 
phi biến hành khác cùng với tất cả biến hành, cũng 
như vậy. 

Như hữu thân kiến cùng với giới cấm thủ, nên 
biết hữu thân kiến cùng với tất cả biến hành khác 
cũng như vậy, là như hữu thân kiến cùng với giới 
cấm thủ làm bao nhiêu duyên cũng như vậy. Tât cả 
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biến hành cùng với tất cả biến hành cũng như vậy, 
là như hữu thân kiến cùng với giIỚI câm thủ làm bao 
nhiêu duyên, thì tà kiến cùng với tà kiến-kiên thủ- 
giới câm thủ- _nghi và vô minh, kiên thủ cùng với 
kiên thủ- giới câm thủ- _ngÌi- vô minh và tà kiến, ĐIỚI 
cấm thủ cùng với giới cáắm-nghi-vô minh-tà kiến 
và kiến thủ, nghĩ cùng VỚI nghĩ-vô minh- tà kiến- 
kiên thủ và giới câm thủ, vô minh cùng VỚI VÔ 
minh-tà kiến-kiến thủ-giới cấm thủ và nghĩ, làm 
bao nhiêu duyên cũng như vậy. Tất cả phi biến 
hành khác cùng với tất cả biên hành cũng như vậy, 
là như hữu thân kiến cùng với giới cầm thủ làm bao 
nhiêu duyên, thì biên chập. kiến-tham-sân- -mạn, 
mỗi một loại cùng với tà kiến-kiễn thủ-giới cắm 
thủ-nghi và vô minh, làm bao nhiêu duyên cũng 
như vậy. 

Ở trong các pháp, nêu hỏi về nhiếp thì phải dựa 
vào giới phân biệt, nêu hỏi về trí thì phải dựa vào 
đề phân biệt, nếu hỏi về thức thì phải dựa vào xứ 
phân biệt, nếu hỏi về phiền não thì phải dựa vào bộ 
phân biệt; như vậy lúc phân biệt vê tướng của các 
pháp, thì dễ dàng nêu ra rõ ràng-dễ dàng có thể thi 
thiết. 

Trong này hỏi về phiên não cho nên thuận theo 
dựa vào năm bộ phân biệt. Năm bộ đó là do kiến 
khổ mà đoạn, do kiến tập-diệt-đạo mà đoạn và do 
tu mà đoạn. Phiên não do kiến khổ mà đoạn có hai 
loại: 
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1. Biến hành. 

2. Bất biến hành. 

Phiền não do kiến tập mà đoạn cũng như vậy. 
Phiền não do kiến diệt mà đoạn có hai loại: 

1. Duyên hữu lậu. 

2. Duyên vô lậu. 

Phiền não do kiến đạo mà đoạn cũng như vậy. 
Phiền não do tu mà đoạn chỉ có một loại, đó là bất 
biến hành. 

Trong này, phiền não biến hành do kiến khô mà 
đoạn làm bốn duyên cho phiên não biến hành hai 
mươi kiến khổ mà đoạn, đó là nhân 

-đăng vô gián-sở duyên và tăng thượng. Nhân 
duyên thì có bốn nhân, đó là tương ưng-câu hữu- 
đồng loại và biên hành. Đăng vô gián duyên, nghĩa 
là phiên não biên hành do kiên khô mà đoạn không 
gián đoạn- phiên não biến hành do kiến khổ mà 
đoạn hiện ở trước mặt. Sở duyên duyên, nghĩa là 
phiên não biến hành do kiến khổ mà đoạn, duyên 
với phiên não biến hành do kiến khổ mà đoạn để 
sinh ra. Tăng thượng duyên, nghĩa là loại này cùng 
với loại kia hoặc chỉ là không có ngăn cách-hoặc 
không ngăn cản sinh ra. 

Phiên não biến hành do kiến khổ mà đoạn làm 
bốn duyên cho phiên não bất biên hành do kiến khổ 
mà đoạn. Nhân duyên thì có hai nhân, đó là đông 
loại và biến hành. Đăng vô gián duyên, nghĩa là 
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phiên não biên hành do kiến khổ mà đoạn không 
gián đoạn, phiên não bắt biến hành do kiên khô mà 
đoạn hiện ở trước mắt. Sở duyên duyên, nghĩa là 
phiên não bất biến hành do kiến khổ mà đoạn, 
duyên với phiên não biến hành do kiến khổ mà 
đoạn để sinh ra. Tăng thượng duyên thì như trước 
đã nói. 

Phiên não biến hành do kiến khổ mà đoạn làm 
bốn duyên cho phiên não biến hành do kiến tập mà 
đoạn. Nhân duyên thì chỉ có một nhân, đó là biến 
hành. Đăng vô giản duyên, nghĩa là phiên não biến 
hành do kiến khổ mà đoạn không gián đoạn, phiên 
não biến hành do kiến tập mà đoạn, duyên với 
phiên não biên hành do kiến khô mà đoạn để sinh 
khởi. Tăng thượng duyên thì như trước đã nói. 

Phiên não biến hành do kiến khô mà đoạn làm 
ba duyên cho phiên não bắt biên hành do kiến tập 
mà đoạn, và tất cả phiền não do kiến diệt-đạo-tu 
mà đoạn, trừ ra sở duyên. Nhân duyên thì chỉ có 
một nhân, đó là biễn hành. Đắng vô gián duyên, 
nghĩa là phiên não Biến hành do kiến khổ mà đoạn 
không gián đoạn, lúc â ây các phiên não hiện ở trước 
mắt. Tăng thượng duyên thì như trước đã nói. 
Không phải là sở duyên duyên, là vì các phiền não 
kia không thể nào duyên với phi biến hành của bộ 
khác. 

Phiên não bất biên hành do kiên khô mà đoạn 
làm bốn duyên cho phiên não bất biến hành do kiến 
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khô mà đoạn. Nhân duyên thì có ba nhân, đó là 
Tương ưng-câu hữu và đồng loại. Đắng vô gián 
duyên, nghĩa là phiên não bất biến hành do kiến 
khổ mà đoạn không gián đoạn, phiên não bắt biến 
hành do kiến khổ mà đoạn hiện ở trước mắt. Sở 
duyên duyên, nghĩa là phiền não bất biến hành do 
kiên khổ mà đoạn, duyên với phiền não bất biến 
hành do kiên khổ mà đoạn sinh khởi. Tăng thượng 
duyên thì như trước đã nói. 

Phiên não bất biên hành do kiên khô mà đoạn 
làm bốn duyên cho phiền não biến hành do kiến 
khô mà đoạn. Nhân duyên thì có một nhân, đó là 
đồng loại. Đăng vô gián duyên, nghĩa là phiền não 
Bất biên hành do kiện Khô mà đoạn mà không Ø1a1 
đoạn, phiến não Biến hành do kiên Khô mà đoạn 
hiện ở trước mắt. Sở duyên duyên, nghĩa phiên não 
Biến hành do khiến Khô mà đoạn, duyên VỚI phiên 
não Bất biến hành do kiến Khô mà đoạn để sinh 
khởi: Tăng thượng duyên thì như trước mà nói. 

Phiên não Bắt biến hành do kiến Khô mà đoạn 
làm ba duyên cho phiên não Biến hành do kiến Tập 
mà đoạn, trừ ra Nhân duyên. Đắng vô gián duyên, 
nghĩa là Phiên não Bắt biến hành do kiên khố mà 
đoạn không gián đoạn, phiền não Biến hành do 
kiến Tập mà đoạn hiện ở trước mắt. Sở duyên, 
nghĩa là phiến não biên hành do kiến Tập mà đoạn, 
duyên với phiền não Bắt biễn hành do kiến khổ mà 
đoạn đề sinh ra khởi. Tăng thượng duyên như trước 
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đã nói. Không phải là Nhân duyên, là pháp phi biễn 
hành không làm nhân cho phiên não của Bộ khác. 

Phiền não bất biên hành do kiến khổ mà đoạn, 
làm Đăng vô gián-Tăng thượng duyên cho phiên 
não Bất biến hành do kiến Tập mà đoạn, và tất cả 
phiên não do kiến Diệt-Đạo-tu gián đoạn, các 
phiền não ấy hiện ở trước mát. Tăng thượng duyên 
như trước đã nói. Không phải là hai duyên còn lại, 
bởi vì pháp Bất biến hành không phải là nhân của 
pháp nhiễm thuộc Bộ khác, bởi vì bất biên hành 
mê hoặc chắc chăn không thê nào duyên với pháp 
của Bộ khác. 

Như hai loại phiền não do kiến khô mà đoạn 
làm cho bao duyên cho chín loại phiên não, thì hai 
loại phiền não do kiến Tập mà đoạn làm bao nhiêu 
duyên cho chín loại phiền não, nên biết cũng như 
vậy. 

Phiên não hữu lậu do kiến Diệt mà đoạn, làm 
bốn duyên cho phiền não duyên hữu lậu do kiến 
Diệt mà đoạn. Nhân duyên chỉ có ba nhân, đó là 
Tương ưng-Câu hữu-Đôồng loại. Đăng vô gián 
duyên, nghĩa là phiên não duyên hữu lậu do kiến 
Diệt mà đoạn không gián đoạn, phiên não duyên 
hữu lậu do kiến Diệt mà đoạn hiện khởi trước mắt. 
Sở duyên, nghĩa là phiền não duyên hữu lậu do 
kiến Diệt mà đoạn, duyên với phiền não duyên hữu 
lậu do kiến Diệt mà đoạn để sinh khởi. Tăng 
thượng duyên như trước đã nói. 
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Phiên não duyên hữu lậu do kiến Diệt mà đoạn, 
làm ba duyên cho phiền não ba duyên vô lậu do 
kiến Diệt mà đoạn, trừ ra Sỡ duyên. Nhân duyên 
thì chỉ có một nhân, đó là Đông loại. Đắng vô gián 
duyên, nghĩa là phiên não duyên hữu lậu do kiến 
diệt mà đoạn không gián đoạn, phiền não duyên vô 
lậu do kiến Diệt mà đoạn hiện khởi trước mắt. 
Tăng thượng duyên như trước đã nói. Không phải 
là Sở duyên, nghĩa là phiên não vô lậu do kiên Diệt 
mà đoạn chỉ với duyên Thích diệt, bởi vì không 
phải là phiền não. 

Phiên não duyên hữu lậu do kiên Diệt mà đoạn, 
làm ba duyên cho phiền não Biến hành do kiến 
khố-Tập mà đoạn, trừ ra Nhân duyên. Đăng vô 
gián duyên nghĩa là phiền não duyên hữu lậu do 
kiên Diệt mà đoạn không gián đoạn, phiền não 
Biến hành do kiên Khô-Tập mà đoạn hiện Ở trước 
mắt. Sở duyên duyên, nghĩa là phiền não Biến hành 
do kiên khố-Tập mà đoạn, duyên với phiên não 
duyên hữu lậu do kiến Diệt mà đoạn để sinh khởi: 
Không phải là Nhân duyên, bởi vì pháp phi biến 
hành không có nghĩa làm nhân cho pháp nhiễm 
khởi Bộ Khác. 

Phiền não duyên hữu lậu do kiến diệt mà đoạn, 
làm Đắng vô gián 

-Tăng thượng duyên cho phiên não bất Biến 
hành do kiên Khô- -Tập mả đoạn, và tất cả phiên não 
do kiến Đạo-tu mà đoạn, chứ không phải là Nhân- 
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không phải là Sở duyên. Đắng vô gián duyên, 
nghĩa là phiên não duyên hữu lậu do kiên Diệt mà 
đoạn không gián đoạn, các phiên não ấy hiện ở 
trước mắt. Tăng thượng duyên như trước nói. 
Không phải là Nhân duyên, nghĩa cũng như trên đã 
nÓI: Không phải là Sở duyên duyên, bởi các phiên 
não ấy là phi biên hành cho nên không duyên với 
Bộ Khác. 

Phiền não duyên vô lậu do kiến Diệt mà đoạn, 
làn ba duyên cho phiền não duyên vô lậu do kiến 
diệt mà đoạn, trừ ra sở duyên. Nhân duyên thì có 
ba nhân, đó là tương ưng-câu hữu và đồng loại. 
Đắng vô gián duyên, nghĩa là phiên não duyên vô 
lậu do kiên diệt mà đoạn không gián đoạn, phiên 
não duyên vô lậu do kiến diệt mà đoạn hiện ở trước 
mắt. Tăng thượng duyên như trước đã nói. Không 
phải là sở duyên duyên, bởi vì nó duyên với trạch 
diệt chứ không phải là phiền não. 

Phiên não duyên vô lậu do kiến diệt mà đoạn, 
làm bốn duyên cho phiên não duyên hữu lậu do 
kiến diệt mà đoạn. Nhân duyên thì chỉ có một nhân, 
đó là đông loại. Đăng vô gián duyên, nghĩa là phiên 
não duyên vô lậu do kiến diệt mà đoạn không gián 
đoạn, phiên não duyên hữu lậu do kiến diệt mà 
đoạn hiện ở trước mặt. Sở duyên duyên, nghĩa là 
phiền não duyên hữu lậu do kiến diệt mà đoạn, 
duyên với phiền não duyên vô lậu do kiến diệt mà 
đoạn để sinh khởi. Tăng thượng duyên như trước 
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đã nói. 

Phiền não duyên vô lậu do kiến diệt mà đoạn, 
làm ba duyên cho phiền não biến thành do kiến 
khố-tập mà đoạn, trừ ra nhân duyên. Đăng vô giáo 
duyên, nghĩa là phiên não duyên vô lậu do kiến diệt 
mà đoạn không gián đoạn, phiên não biên hành do 
kiên khố-tập mà đoạn hiện ở trước mắt. Sở duyên 
duyên, nghĩa là phiên não biến hành do kiến khố- 
tập mà đoạn, duyên với phiên não duyên vô lậu do 
kiễn diệt mà đoạn đề sinh khởi. Tăng thượng duyên 
như trước đã nói. Không phải là nhân duyên, bởi 
vì phiên não bất biên hành không làm nhân cho 
pháp nhiễm của bộ khác. 

Phiền não duyên vô lậu do kiến diệt mà đoạn, 
làm đắng vô gián 

-tăng thượng duyên cho phiên. não bắt biến 
hành do kiên khô-tập mà đoạn, và tât cả phiên não 
do kiến đạo-tu mà đoạn , không phải là nhân-không 
phải là sở duyên. Đăng vô gián duyên, nghĩa là 
phiên não duyên vô lậu do kiên diệt mà đoạn không 
gián đoạn, các phiền não ây hiện ở trước mắt. Tăng 
thượng duyên như trước đã nói. Không phải là 
nhân duyên, bởi vì phiên não bất biễn hành không 
có nghĩa làm nhân cho pháp nhiễm của bộ khác. 
Không phải là sở duyên duyên, bởi vì các phiên 
não ấy là bất biến hành cho nên không duyên với 
bộ khác. 
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Như hai loại phiền não do kiến diệt mà đoạn, 
làm bao nhiêu duyên cho chín loại phiên não, chỉ 
hai loại phiên não do kiến đạo mà đoạn, làm bao 
nhiều duyên cho chín loại phiên não, nên biết cũng 
như vậy. 

Phiền não do tu mà đoạn, làm đoạn, làm bốn 
duyên cho phiền não do tu mà đoạn. Nhân duyên 
thì có ba nhân, đó là tương ưng-câu hữu và đông 
loại. Đăng vô gián duyên, nghĩa là phiên não do tu 
mà đoạn không gián đoạn, phiên não do tu mà đoạn 
hiện ở trước mắt. Sở duyên duyên, nghĩa là phiên 
não do tu mà đoạn, duyên với phiên não do tu mà 
đoạn để sinh khởi. Tăng thượng duyên như trước 
đã nói. 

Phiền não do tu mà đoạn, làm ba duyên cho 
phiên não biên hành do kiến khố-tập mà đoạn, trừ 
ra nhân duyên. Đăng vô gián duyên, nghĩa là phiền 
não do tu mà đoạn không gián đoạn, phiên não biến 
hành do kiến khổ-tập mà đoạn hiện ở trước mắt. Sở 
duyên duyên, nghĩa là phiên não biên hành do kiến 
khố- -tập mà đoạn, duyên với phiền não do tu mà 
đoạn để sinh khởi. Tăng thượng duyên như trước 
đã nói. Không phải là nhần duyên, bởi vì pháp phì 
biến hành không làm nhân cho pháp nhiễm của bộ 
khác. 

Phiền não do tu mà đoạn, làm đẳng VÔ gián- 
tăng thượng duyên cho phiên não bât biên hành do 
kiến khổ- -tập mà đoạn, và tất cả phiên não do kiến 
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diệt-đạo mà đoạn, không phải là nhân, không phải 
là sở duyên. Đăng vô gián duyên, nghĩa là "phiền 
não do tu mà đoạn không gián đoạn, các phiên não 
ây hiện ở trước mặt. Tăng thượng duyên như trước 
đã nói. Không phải là nhân duyên, bởi vì pháp phi 
biến hành không làm nhân cho pháp nhiễm của bộ 
khác. Không phải là sở duyên duyên, bởi vì phiên 
não bất biên hành đêu không thê nào duyên với 
pháp của bộ khác. 

Và lại, các phiên não có mười lăm bộ nghĩa là 
ba cõi đều có năm bộ do kiến khô mà đoạn cho đến 
do tu mà đoạn ở trong mỗi một bộ làm bao nhiêu 
duyên cho mười lăm bộ, như lý cần phải suy nghĩ! 
Lại nữa, năm bộ phiên não của mỗi một cõi phân 
ra thành chín loại, tổng cộng là hai mươi bảy loại, 
Ở trong mỗi một loại làm bao nhiêu duyên cho hai 
mươi bảy loại, như lý cần phải suy nghĩ! 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYỀN 56 
CHƯƠNG II: KIẾT UẦN (Tiếp Theo) 
Phẩm Thứ Hai: LUẬN VỀ NHẬT HÀNH 
LUẬN VẺ NHẬT HÀÀNH (Phần 1) 

Có chín kiết, đó là từ kiết ái cho đến kiết san, 
nêu đôi VỚI Sự VIỆC này có kiết ái ràng buộc thì 
cũng có kiệt nhuê ràng buộc chăng? Như vậy, các 
chương và giải thích vê nghĩa của chương đã lãnh 
hội rôi , tiếp đến cần phải giải thích rộng ra. 

Trong này nói đến sự, thì sự có năm loại: 

1. Tự thê của sự. 

2. Sở duyên của sự. 

3. Ràng buộc của sự. 

4. Nhân của sự. 

5. Thâu nhiếp tiếp nhận sự. 

Tự thê của sự, như trong chương kiến uân nói: 
"Nêu sự có thê thông đạt thì sự ây có thế biết khắp 
chăng ? Giả sử sự có thê biết khắp thì sự ây có thế 
thông đạt chăng?" Đó là đối với tự thể của các 
nhẫn-các trí dùng âm sự mà nói, ngay trong 
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chương ây lại nói: "Nếu sự đã được thì sự ây thành 
tựu chăng ? Giả sử sự thành tựu thì sự ấy đã đạt 
được chăng. Trong nảy có người nói: Tự thể của 
tật cả các pháp lây â âm sự mà nói. Có người đưa ra 
cách nói này: Nếu pháp có đạt được thì dùng âm 
Sự mà nÓI. 

Sở duyên của sự, như Luận Phẩm Loại Túc nói: 
"Tất cả các pháp đều là do trí mà nhận biết tùy theo 
sự của nó. Thế nào là tùy theo sự của nó? Nghĩa là 
nếu pháp là cảnh sở hành của trí này". Đó là đối 
Mộ sở duyên dùng âm sự mà nói. Nhưng trong kinh 

ói: "Ta sẽ nói cho các ông về bốn mươi bốn sự 
của trí và bảy mươi bảy sự của trí. " Các luận sư 
A-tỳ-đạt-ma nói: "Kinh ấy nói về tự thể của sự, 
nghĩa là các nhãn-trí duyên với chi hữu thì dùng 
âm sự mà nói". Tôn giả diệu âm đưa ra cách nói 
như vậy: "kinh ây nói về sở duyên của sự, nghĩa là 
do các nhãn-trí mà duyên với chi hữu thì dùng âm 
sự mà nói” 

Ràng buộc của sự, như trong này nói: nếu đôi 
với sự việc này có kiết ái ràng buộc thì cũng có kiết 
nhuề ràng buộc chăng? Cho đến nói rộng ra. Trong 
này, năm bộ pháp dùng âm sự mà nói, nghĩa là 
pháp do kiến khô-tập-diệt-đạo và tu mà đoạn, là 
năm bộ phiền não đã ràng buộc sự, cho nên nói là 
ràng buộc của sự. 

Nhân của sự, như luận phẩm loại túc nói: "Thể 
nào là pháp có sự? thế nào là pháp không có sự ? " 
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Ý luận ây nói đến pháp có nhân-pháp không có 
nhân. Như bài kệ nói: 

"Tâm tỳ kheo vắng lặng bất động, có thể vĩnh 
viễn đoạn mọi sự, Bởi vì Hgười ấy hết sinh tử, 
không còn nhận lấy thân đời sau. " 

Ý bài tụng ấy nói: tất cả sinh tử đều dựa vào 
nhân, có nhân cho nên có sinh tử, nhân đoạn dứt 
cho nên sinh tử không còn, vì vậy không còn thọ 
sinh ở ba cõi trong vị laI. 

Thâu nhiếp tiếp nhận sự, như trong kinh nói: 
"Nên buông bỏ tâm thâu nhiếp tiếp nhận sự việc 
ruộng vườn-sự việc nhà cửa-sự việc tài sản”. lại bài 
kệ nói: 

"Nếu đổi với ruộng vưởn-tải sản, nhà cửa-trâu 
ngựa cùng tôi tớ, Nam nữ gân gũi ham muốn khác, 
người này gọi là tham hết sức. " 

Vả lại, người tại gia dây lên nói như vậy: Mình 
thâu nhiếp sự việc này, mình duy trì sự việc này. 
Những loại như vậy gọi là thâu nhiếp tiếp nhận sự. 

Lại có năm sự: 

1. Sự về giới. 

2. Sự về xứ. 

3. Sự về uẫn. 

4. Sự về đời kiếp. 

5. Sự về sát-na. 

Đôi với mười sự nảy, trong này chỉ dựa vào sự 
ràng buộc mà soạn luận, chứ không dựa vào chín 
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sự còn lại. 

Các luận sư A-ty-đạt-ma nói: "Sự đã ràng buộc 
là thật-kiết có thể ràng buộc cũng thật, Bồ-đặc-già- 
la là giả. " Phái độc tử bộ nói: "sự đã ràng buộc là 
thật, kiết có thê ràng buộc cũng thật, Bồ-đặc- -glà- -la 
cũng là thật" phái thí dụ nói : "Kiết có thể ràng 
buộc là thật, sự đã ràng buộc là giả, Bồ-đặc-già-la 
cũng giả ". 

Hỏi: Tại sao họ nói sự đã ràng buộc là giả 2 

Đáp: họ nói cảnh có nhiễm và không có nhiễm 
không quyết định, cho nên biết cảnh không phải là 
thật. Nghĩa là như có một người nữ đoan chánh, 
trang nghiêm đủ loại đi vào trong chúng hội, có 
người trông thây khởi tâm kính trọng, CÓ người 
trong thây khởi tâm tham, có người trông thấy khởi 
tâm sân, có người trông thây khởi tâm ganh tỊ, có 
người trông thây sinh tâm buông bỏ. Nên biết trong 
này, người đáng phận con trồng thây khởi tâm kính 
trọng, những người đam mê dục vọng trông thây 
mà khởi tâm tham, những người oán ghét trông 
thây mà khởi tâm sân, những người cùng đăng cập 
trong thấy mà khởi tâm ganh tị, những người có fu 
tập pháp quán bắt tịnh trông thây mà khởi tâm chán 
ngán; những người tiên ly dục trồng thây khởi tâm 
thương xót, dây lên ý nghĩ như vậy: sắc tướng tuyệt 
vời này không mấy chôc sẽ bị vô thường hủy diệt. 
Các A-la-hán trông thây mà sinh tâm buông bỏ. Vì 
vậy cho nên biết cảnh không có thê chân thật. 


161 A TỶ ĐÀM 4 


Họ nói phi lý. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu 
cảnh không phải là thật, thì đúng ra không làm 
duyên phát sinh tâm-tâm sở. Nếu như vậy thì đúng 
ra không có pháp thuộc phẩm nhiễm-tịnh. Bồ-đặc- 
già-la chắc chắn không phải là thật có, bởi vì đức 
phật nói là không có ngã-không có ngã sở. 

Các phiên não có loại tương tưng với năm thức, 
có loại tương ưng với ý thức. Tương ưng với năm 
thức, nêu ở quá khứ thì ràng buộc bởi sự quá khứ, 
nếu ở hiện tại thì ràng buộc bởi sự hiện tại, nếu là 
pháp sinh ở vị lai thì ràng buộc bởi sự vị lai, pháp 
không sinh thì ràng buộc bởi sự của ba đời. Tương 
ưng với ý thức , nếu ở quá khú-hoặc là ở vị lai- 
hoặc là ở hiện tại, đêu có thê ràng buộc bởi sự của 
ba đời. 

Lại nữa, nhãn thức tương ưng với phiên não 
làm sở duyên ràng buộc đối với sắc xứ, làm ràng 
buộc tương ưng bởi nó tương ưng với ý xứ-pháp 
xứ; nhĩ thức tương ưng với phiền não làm sở duyên 
ràng buộc đôi với thanh xứ, làm ràng buộc tương 
ưng bởi nó tương ứng với ý xứ- pháp xứ; tỷ thức 
tương tưng với phiền não làm sở duyên ràng buộc 
đối với hương xứ, làm ràng buộc tương ưng bởi nó 
tương ưng với ý xứ-pháp xứ; thiệt thức tương ưng 
với phiên não làm sở duyên ràng buộc đối với vị 
xứ, làm ràng buộc tương ứng bởi nó tương ưng với 
ý xứ-pháp xứ; thân thức tương ưng với phiền não 
làm sở duyên ràng buộc đối với xúc xứ, làm ràng 
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buộc tương ưng bởi nó tương ưng với ý xứ-pháp 
xứ; ý thức tương ưng với phiên não làm sở duyên 
ràng buộc đối với mười hai xứ, làm ràng buộc 
tương ưng bởi nó tương ưng với ý xứ-pháp xứ. Đó 
øọI1 là nhât hành tóm lược Ty-bà-sa. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái ràng 
buộc thì cũng có kiết nhuê ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này có kiết nhuê ràng 
buộc thì chắc chắn có kiết ái ràng buộc. Hoặc có 
kiết ái ràng buộc mà không có kiết nhuê rằng buộc, 
nghĩa là đối với pháp của cõi sắc-vÔ sắc có kiết ái 
chưa đoạn, Trong này, kiết ái gồm chung năm bộ 
của ba cõi dục, chỉ là phi biến hành duyên hữu lậu. 
Những người vốn có phiên não, đối với sự của năm 
bộ thuộc cõi dục, nêu có kiết á ái ràng buộc thì cũng 
có kiết nhuê ràng buộc, nếu có kiết nhuê ràng buộc 
thì cũng có kiết á1 Tảng buộc; đối với sự của năm 
bộ thuộc cõi sắc-vô sắc , có kiết ái rằng buộc chứ 
không, có kiết nhuê Tảng buộc. Người không vốn 
có phiền não, đối với sự của năm bộ thuộc cõi dục, 
tùy theo xứ chưa đoạn có kiết ái ràng buộc cũng có 
kiết nhuê ràng buộc, nêu xứ đã đoạn thì không có 
kiết ái ràng, buộc cũng không có kiết nhuế ràng 
buộc; đối với sự của năm bộ thuộc cõi sắc-vô sắc, 
tùy theo xứ chưa đoạn có kiết ái ràng buộc mà 
không có kiết nhuế ràng buộc, nếu xứ đã đoạn thì 
không có kiết ái ràng buộc mà không có kiết nhuê 
ràng buộc, nêu xứ đã đoạn thì không có kiết ái ràng 
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buộc cũng không có kiết nhuế rằng buộc; đối với 
sự của năm bộ thuộc cõi sắc-vô săc, tùy theo xứ 
chưa đoạn có kiết áI rằng buộc mà không có kiết 
nhuề ràng buộc, nếu xứ đã đoạn thì không có kiết 
á1 rằng buộc cũng không có kiết nhuế rằng buộc. 
Bởi vì kiết á ái dài mà kiết nhuế ngắn, cho nên điều 
đã hỏi cân phải đưa ra cách trả lời thuận theo câu 
sau. Nếu đối với sự việc này có kiết nhuế ràng buộc 
thì chắc chắn có kiết ái ràng buộc, nghĩa là đối với 
năm bộ của cõi dục chưa đoạn hết sự. Hoặc có kiết 
ái ràng buộc mà không có kiết nhuế ,Tảng buộc, 
nghĩa là đối với pháp của cõi săc-vô sắc có kiết ái 
chưa đoạn; ở trong địa này hoặc có năm bộ chưa 
đoạn, cho đến hoặc có do tu mà đoạn chưa đoạn; ở 
trong bộ này hoặc có chín phẩm chưa đoạn, cho 
đến hoặc có phẩm Hạ hạ chưa đoạn. Trong này nói 
chưa đoạn là nói đến tướng tông quát. 

Hỏi: Vì sao năm bộ pháp của cõi sắc-vô sắc 
không có kiết nhuế ràng buộc? 

Đáp: bởi vì hai cõi trên không có kiết nhuế. 
Hỏi: Vì sao hai cõi trên không có kiết nhuế? 

Đáp: bởi vì cõi ấy không phải là ruộng đất-đồ 
đựng đỗi với kiết nhuế. Lại nữa, các sư du-g1à chán 
ngán tai họa của kiết nhuế mà câu lên hai cõi trên, 
nêu hai cõi trên có kiệt nhuê, thì các sư Du-già 
không cần phải mong câu nơi ây mà chịu khó tu 
gia hạnh; nếu pháp ở địa dưới có-ở địa trên cũng 
có, vậy thì đúng ra không có pháp diệt (pháp vô v1) 
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dân dân, pháp này nêu không có thì cũng sẽ không 
có pháp diệt cuỗi cùng, bởi vì đều là do dẫn dắt; 
nếu trở lại bài bác không có pháp diệt cuối cùng thì 
cũng sẽ bài bác giải thoát xuất ly, đừng phát sinh 
lỗi lâm ấy, bởi vì hai cÕI trên không có kiết nhuế. 
Lại nữa, kiết nhuế cần phải dựa vảo sự tương 
tục thô thiên, sự tương tục của cõi sắc-vô sắc thì vi 
tế hơn hăn, do xa-ma-tha mà thâm nhuân, cho nên 
không có kiết nhuê. Lại nữa, nếu ở cõi này có căn 
ưu-khổ thì có kiết nhuế, các loài hữu tình dựa vào 
căn ưu-khổ, đối với sự tương tục khác mà khởi lên 
sân nhuế; cõi sắc-vô sắc không có căn ưu- khô, cho 
nên không có kiết nhuế. Lại nữa, nếu trong cõi dục 
có vô tàm-vô quý thì có kiết Nhuế, hữu tình dựa 
vào vô tàm-vô quý, đối với sự tương tục khác mà 
khởi lên sân nhuê! Hai cõi trên không có vô tàm- 
vô quý, cho nên không có kiết nhuế. Lại nữa, nếu 
ở cõi này cò tật và khan thì có kiết nhuế, các loài 
hữu tình dựa vào Tật-Khan, cho nên không có khác 
mà khởi lên sân nhuế; cõi săc-vô sắc không có Tật- 
Khan, cho nên có kiết nhuê. Lại nữa, nêu ở cõi này 
có căn nữ-nam thì có kiết nhuê, các loài hữu tình 
dựa vào căn nữ-nam, đỗi với sự tương tục khác mà 
khởi lên sân nhuế, nếu ở cõi này tham đoàn thì có 
kiết nhuê, các loài hữu tình dựa vào tham đoàn 
thực, đối với sự tương tục khác mà khởi lên sân 
nhuế, cõi sắc-vô sắc không có tham đoàn thực, cho 
nên không có kiết nhuê. Lại nữa, nêu ở cõi nảy có 
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ái dâm dục thì có kiết nhuê, các loài hữu tình dựa 
vào ái dâm dục, đôi với sự tương tục khác mà khởi 
lên sân nhuê; cõi sắc-vô sắc không có ái dâm dục, 

cho nên không có kiết nhuế. Lại nữa, nếu ở cõi này 
không có năm cái sâu nặng thì có kiết nhuế, các 
loài hữu tình dựa trên năm cái sâu nặng, đối VỚI Sự 
tương tục khác mà khởi nên sân nhuê; cõi sắc-VÔ 
sắc không có năm cái sâu nặng, cho nên không có 
kiết nhuê. Lại nữa, nếu ở cõi này có năm diệu dục 
thì có kiết nhuế, các loài hữu tình dựa vào năm diệu 
dục mà khởi nên sân nhuế:; cõi sắc-vô sắc : không có 
năm diệu dục, cho nên không có kiết nhuê. Lại nữa, 

nếu ở cõi này có tướng oán ghét thì có kiết nhu, 

tướng oán ghét đó chín sự não hại, cõi sắc-vô sắc 
không có tướng oán ghét đó chín là sự não hại; cõi 
săc-vô sắc không có tướng oán ghét, cho nên 
không có kiết nhuế. 

Vì vậy tôn giả Diệu Âm nói rằng "Nếu hữu tình 
gặp phải các tướng oán ghét thì khởi lên kiết nhuế, 
các tướng oán ghét không có ở hai cõi trên, cho nên 
không có kiết nhuễ. Lại nữa, Từ là đạo đối trị gân 
kiết nhuế, cõi sắc có từ cho nên không có kiết nhuễ; 
như nơi nào nêu có làn gió phệ-lam-bà, thì nơi ây 
khói mây chắc chăn không dùng lại được. Cõi sắc 
không có cho nên cõi vô sắc cũng không có, không 
phải là các phiên não ở địa dưới đã không có mà ở 
đoạn trên có thể đoạn trừ dân dân. " 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái ràng 
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buộc thì cũng có kiết mạn ràng buộc? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử có kiết mạn ràng buộc thì lại có kiết 
á1 ràng buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, nghĩa là kiết ái-mạn đều 
năm chung năm bộ của ba cõi, chỉ là phi biến hành 
duyên hữu lậu, bởi vì dài ngăn như nhau, cho nên 
cân phải hỏi đều phải đưa ra câu trả lời là đúng như 
vậy. Nêu người có đủ phiên não, thì tùy theo xứ đã 
đoạn không có hai kiết ràng buộc, nêu xứ chưa 
đoạn thì có hai kiết ràng buộc. Hoặc có chín địa 
cho đến không có một địa, ở trọng địa này hoặc có 
năm bộ cho đến hoặc có một bộ, ở trong bộ này 
hoặc có chín phẩm cho đến hoặc có một phẩm, cho 
nên nói là đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái ràng 
buộc thì cũng có kiết vô minh ràng buộc chăng ? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này có kiết ái ràng 
buộc thì chắc chăn có kiết vô minh rằng buộc. 
Hoặc là có kiết ái vô minh ràng buộc mà không có 
kiết ái ràng buộc, nghĩa là khổ trí đã sinh mà tập trí 
chưa sinh, đôi với pháp do kiên khổ mà đoạn, có 
kiết vô minh do kiên tập mà đoạn. Trong này, kiết 
ái gôm chung năm bộ của ba cõi, chỉ là phi tiên 
hành duyên hữu lậu; kiết vô minh gồm chung năm 
bộ của ba cõi, gồm biến hành-phi biến hành duyên 
hữu lậu và vô lậu. Những người đây đủ phiền não, 
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đối với sự của năm bộ ba cõi, nêu có kiết ái ràng 
buộc thì cũng có kiết ái vô minh ràng buộc, nếu có 
kiết ái vô minh ràng buộc thì cũng có kiết ái rảng 
buộc. Người không đây đủ phiên não, đôi với xứ 
đã đoạn, hoặc là kiết vô minh biên hành ràng buộc 
mà không có kiết á á1 rảng buộc. Bởi vì kiết vô minh 
dài-kiết ái ngắn, cho nên đều ra cách trả lời thuận 
với câu trước. Nghĩa là khổ trí đã sinh mà tập trí 
chưa sinh, kiết ái vô minh do kiến khổ mà đoạn, 
đối với sự của bộ mình đã đoạn hết, cho nên đều 
không thê nào ràng buộc; kiết vô minh biển hành 
do kiên tập mà đoạn làm sở duyên ràng buộc đối 
với sự do kiên khô mà đoạn, kiết ái do kiết tập mà 
đoạn đối với sự do kiến khô mà đoạn, không phải 
là sở duyên ràng buộc, bởi vì là phi biến hành; 
không phải là ràng buộc tương ưng, bởi vì tụ khác. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái ràng 
buộc thì cũng có kiết kiến ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, kiết ái gồm chung năm bo của ba cối, chỉ là 
phi biến hành duyên hữu lậu; kiết kiến gôm chung 
ba cõi và chỉ có bốn bộ, gôm chung biến hành-phi 
biến hành duyên hữu lậu. Những người đây đủ 
phiên não, đôi với sự năm bộ thuộc ba cõi, nêu có 
kiết ải ràng buộc thì cũng có kiết kiến rằng buộc, 
nếu có kiết kiến ràng buộc thì cũng có kiết ái rằng 
buộc. Người không đây đủ phiền não, kiết ái gồm 
chung năm bộ cho nên dài, chỉ là phi biến hành 
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duyên hữu lậu và vô lậu cho nên dài. Hai loại này 
cùng có nghĩa là dài-ngắn, cho nên điều đã cần phải 
làm thành bốn câu phân biệt mà trả lời. 

1. Hoặc có kiết ái ràng buộc mà không có kiết 
kiến ràng buộc, nghĩa là tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đôi với pháp không tương ưng với kiết 
kiến do kiến diệt-đạo mà đoạn, và đôi với pháp do 
tu mà đoạn có kiết ái còn chưa đoạn. Trong này, 
pháp không đương ưng với kiết kiến do kiến diệt- 
đạo mà đoạn, đó là tự tánh tà kiến kia và các tụ 
pháp tương ưng-không tương ưng như kiến thủ- 
giới câm thủ- -nghi- -tham-sân-mạn-vô minh bất 
cọng... bởi vì ái chưa đoạn đối với các pháp này, 
cho nên có kiết ái ràng buộc, nó làm sở duyên ràng 
buộc và ràng buộc tương ưng đôi với tụ của mình; 
mến làm sở duyên ràng buộc đối với tụ khác, 
không phải là ràng buộc tương ưng thì không có 
kiết kiến ràng buộc- -nguyên cớ thế nào? Bởi vì kiết 
kiên là biến hành duyên với năm bộ lúa ây đã đoạn, 
còn lại chưa đoạn thì đôi với pháp không tương 
ưng với kiết kiên này, không phải là sở duyên ràng 
buộc bởi vì duyên vô lậu, không phải là ràng buộc 
tương ưng bởi vì là tụ khác; tự tảnh không tương 
ưng với tự tánh, ái kia đôi với pháp do tu mà đoạn 
còn chưa đoạn, cho nên có kiết ái ràng buộc. Hoặc 
có chín địa chưa đoạn kiết ái, cho đến hoặc có một 
địa chưa đoạn kiẾt ái; ở trong địa này hoặc có chín 
phẩm chưa đoạn kiết ái, cho đến hoặc có một phẩm 
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chưa đoạn kiết ái mà không có kiết kiên ràng buộc. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì kiết kiên là biên hành 
duyên với năm bộ lúc ấy đã đoạn, bộ do tu mà 
đoạn, bộ do tu mà đoạn thì không có kiết kiến. Lại 
nữa, diệt trì đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với 
pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến đạo 
mà đoạn, và đối với pháp do tu mà đoạn, có kiết ái 
chưa đoạn. Trong này, pháp không tương ưng với 
kiết kiên do kiến đạo mà đoạn, như trước đã nói; 
đối với các pháp này và đối với pháp do tu mà 
đoạn, có kiết ái ràng buộc mà không có kiết kiến 
rảng buộc, cũng như trước đã nói. Lại nữa, đệ tử 
của đức thế tôn có đủ kiến giải, đối với pháp do tu 
mà đoạn, có kiết ái chưa đoạn. Trong này , đạo loại 
trí đã sinh có đủ kiến giải về bốn thánh đề trong ba 
cõi, cho nên gọi là có đủ kiên giải (cụ kiến )- Họ 
đối với pháp do tu mà đoạn còn chưa đoạn áI, cho 
nên có kiết ái ràng buộc. Hoặc có chín địa chưa 
đoạn kiết ái, cho đến hoặc có một địa chưa đoạn 
kiết ái; ở trong địa này hoặc có chín phẩm chưa 
đoạn kiết ái, cho đến hoặc có một phẩm chưa đoạn 
kiết ái mà không có kiết kiến ràng buộc. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì tật cả kiết kiên lúc ấy đã đoạn. 
2. Hoặc có kiết kiến ràng buộc mà không có 
kiết ái ràng buộc , nghĩa là khổ trí đã sinh mà tập 
trí chưa sinh, đối với pháp do kiên khô mà đoạn có 
kiết kiến do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. 
Trong này, khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, kiết 
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ái-kiết kiến do kiên khổ mà đoạn thì cả hai đêu đã 
đoạn, kiết kiễn do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn, 
làm sở duyên ràng buộc đối với pháp do kiến khổ 
mà đoạn; kiết ái do kiến tập mà đoạn tuy chưa đoạn 
nhưng đôi với pháp do kiên khô mà đoạn, không 
phải là sở duyên ràng buộc bởi vì là tụ khác. 

3. Hoặc có hai kiết cùng ràng buộc, nghĩa là 
người đầy đủ phiền não, có hai kiết ràng buộc đối 
với pháp do kiến-tu mà đoạn. 

Hỏi: Tại sao gọi là người đây đủ phiền não ? 

Đáp: Bởi vì tất cả chỉ phân của hữu tình này 
đều có thể rằng buộc, tất cả chi phân đêu bị rảng 
buộc, cho nên gọi là đây đủ phiên não. Tất cả chỉ 
phân đều có thê rảng buộc, là năm bộ phiên não 
đều có thể làm cho ràng buộc. Tất cả chỉ ¡phân đều 
bị ràng buộc, là các pháp của năm bộ đêu bị ràng 
buộc không ngừng. Người đây đủ phiên não này, 
đối với pháp do kiên khô mà đoạn có kiết ái của 
một bộ ràng buộc-kiết kiến của hai bộ ràng buộc; 
đối với pháp do kiến tập mà đoạn cũng như vậy; 
đối với pháp tương ưng với kiết kiễn do kiến diệt 
mà đoạn, có kiết ái của một bộ ràng buộc-kiết kiến 
của hai bộ ràng buộc. Lại nữa, khô trí đã sinh mà 
tập trí chưa sinh, đối với pháp do kiến tập-diệt-đạo 
và tu mà đoạn, có hai kiết rằng buộc. Trong này, 
đối với pháp do kiên tập mà đoạn, có kiết ái của 
một bộ ràng buộc-kiết kiên của một bộ ràng buộc; 
đối với pháp tương ưng với kiết kiến do kiến diệt 
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mà đoạn, có kiết ái của một bộ ràng buộc-kiết kiến 
của hai bộ ràng buộc; đối với pháp không tương 
ưng với kiết kiên, có kiết ái của một bộ rảng buộc- 
kiết kiến của một bộ ràng buộc; đối với pháp do 
kiến đạo mà đoạn cũng như vậy; đối với pháp do 
tu mà đoạn, có kiết ái của một bộ ràng buộc- kiết 
kiến của một bộ Máng buộc. Lúc bẩy ĐIỜ đối với 
pháp do kiến khô mà đoạn, tuy có kiết kiến ràng 
buộc mà không có kiết ái ràng buộc, cho nên ở đây 
không nói đến. Lại nữa, tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đôi với pháp tương ưng với kiết kiến do 
kiên diệt-đạo mà đoạn, đêu có kiết ái của một bộ 
ràng buộc-kiết kiễn của một bộ ràng buộc. Lúc bấy 
giờ đôi với pháp không tương ưng với kiết kiến do 
kiến diệt-đạo mà đoạn và pháp do tu mà đoạn, tuy 
có kiết ái ràng buộc mà không có kiết kiến ràng 
buộc, cho nên ở đây không nói đến. Lại nữa, diệt 
trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với pháp tương 
ưng với kiết kiến do kiên đạo mà đoạn, có kiết ái 
của một bộ ràng buộc-kiết kiến của một bộ ràng 
buộc. Lúc bấy giờ đối với pháp không tương ưng 
với kiết kiên do kiến đạo mà đoạn và pháp do tu 
mà đoạn, tuy có kiết ái ràng buộc mà không có kiết 
kiến ràng buộc, cho nên ở đây không nói đến. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không ràng buộc, nghĩa 
là tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đối với pháp 
lo kiến khố-tập mà đoạn, không có hai kiết rảng 
buộc; diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với 
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pháp do kiến khổ-tập-diệt mà đoạn, không có hai 
kiết ràng buộc. Đệ tử của đức thế tôn có đủ kiến 
giải, đối với pháp do kiến mà đoạn, không, có hai 
kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi dục đối với pháp 
cõi dục, không có hai kiết ràng buộc ; đã lìa nhiễm 
cõi săc đối với pháp cõi sắc và cõi dục, không có 
hai kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi vô sắc đối với 
pháp của ba cõi, không có hai kiết ràng buộc. 
Trong này, các pháp có thể ràng buộc-đã bị ràng 
buộc đêu đã đoạn, cho nên đêu lìa bỏ hai kiết, nghĩa 
là kiết ái-kiến đều lìa bỏ ràng buộc. 

Ở đây lại cần phải đưa ra cách giả sử-có thê để 
hỏi-Đáp (tha thiết vẫn Đáp). 

Hỏi: Có thể có pháp tương ưng với kiết kiên do 
kiến diệt-đạo mà đoạn, có kiết ái ràng buộc mà 
không có kiết kiên ràng buộc, chứ không phải là 
không do sự tùy tăng của tùy miên kiên chăng? 

Đáp: có, đó là sáu phẩm kiết đoạn rôi tiễn vào 
chánh tánh ly sinh. Tập trí đã sinh mà diệt trí chưa 
sinh, pháp tương ưng với kiết kiến thuộc sáu phẩm 
trước do kiến diệt-đạo mà đoạn có kiết ái ràng 
buộc, kiết ái thuộc ba phẩm sau duyên vào đó chưa 
đoạn, không có kiết kiến ràng buộc, bởi vì kiết kiên 
là biến hành duyên với năm bộ lúc ây đã đoạn, kiết 
kiên duyên vô lậu thuộc sáu phẩm trước của bộ 
mình cũng đã đoạn. Kiết kiến duyên vô lậu thuộc 
ba phẩm sau của bộ mình tuy chưa đoạn, mà đối 
với pháp tương ưng với kiết kiến đã đoạn thuộc sáu 
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phẩm trước, không phải là sở duyên ràng buộc bởi 
vì duyên vô lậu, không phải là ràng buộc tương ưng 
bởi vì là tụ khác; mà thy, miên kiến không phải là 
không tùy năng, bởi vì kiến thủ- giới câm thủ thuộc 
ba phâm sau của bộ mình hãy còn tùy tăng đôi với 
sáu phâm trước, tùy miên kiên gồm chung năm 
kiến, kiết kiến chỉ là ba kiên trước. 

Như đối với kiết kiến, đôi với nghi cũng như 
vậy, nghĩa là như kiết kiến gồm chung ba cõi và 
chỉ có bỗn bộ, gồm chung biên hành-Phi biến hành 
và duyên hữu lậu-vô lậu, kiết nghi cũng như cậy, 
cho nên kiết ái nêu đôi với kiết nghi thì giỗng như 
đối với kiết kiến. 

Hỏi: Nếu đôi VỚI Sự VIỆC này có kiết ái ràng 
buộc thì cũng có kiết thủ ràng buộc chăng? 

Đáp: nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, kiết ái gồm chung năm bộ của ba cõi, chỉ là 
phi biến hành duyên hữu lậu; kiết thủ gồm chung 
ba cõi và chỉ có bôn bộ với duyên hữu lậu, gôm 
chung biên hành-phi biến hành. Những người đây 
đủ phiên não, đối với sự của năm bộ thuộc ba cõi, 
nếu có kiết ải ràng buộc thì cũng có kiết thủ rằng 
buộc, nêu có kiết thủ ràng buộc thì cũng có kiết ái 
rằng buộc. Người không đây đủ phiên não, thì kiết 
ải gôm chung năm bộ cho nên dài, chỉ có bốn bộ 
cho nên ngăn; kiết thủ gôm chung biến hành- phi 
tiên hành cho nên dài, chỉ có bốn bộ cho nên ngăn. 
Hai loại này cùng có nghĩa dài-ngắn, cho nên điều 
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đã hỏi cân phải làm thành bốn câu phân biệt mà trả 
lời. 

1. Hoặc có kiết ái ràng buộc mà không có kiết 
thủ ràng buộc, nghĩa là tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đối với pháp do tu mà đoạn có kiết ái 
còn chưa đoạn; diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, 
đối với pháp do tu mà đoạn có kiết ái còn chưa 
đoạn. Đệ tử của đức Thế Tôn có đủ kiến giải, đôi 
VỚI pháp do tu mà đoạn có kiết ái còn chưa đoạn. 
Trong này, hoặc có kiết ái của chín địa chưa đoạn, 
cho đến hoặc có kiết ái của một địa chưa đoạn; ở 
trong địa này hoặc có kiết ái của chín phẩm chưa 
đoạn, cho đến hoặc có kiết ái của một phẩm chưa 
đoạn đoạn. Bởi vì chưa đoạn cho nên có kiết ái 
ràng buộc mà không có kiết thủ ràng buộc. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì kiết thủ là biến hành duyên với 
năm bộ vào lúc ấy đã đoạn, kiết thủ là phi biến 
hành chưa đoạn, vì đã đoạn không phải là có năng 
lực ràng buộc đôi với pháp do tu mà đoạn, cho nên 
bộ do tu mà đoạn không có kiết thủ. 

2. Hoặc có kiết thủ ràng buộc mà không có kiết 
á1 vàng buộc, nghĩa là khổ trí đã sinh mà tập trí 
chưa sinh, đôi với pháp do kiên khổ mà đoạn có 
sọ thù do kiên tập mà đoạn còn chưa đoạn. Trong 

. khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, kiết ái, 
kiế thủ do kiến khổ mà đoạn, đã đoạn cả hai; kiết 
thủ do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn, làm sơ 
duyên ràng buộc đối với pháp do kiên khổ mà 
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đoạn; kiết ái do kiến tập mà đoạn, tuy chưa đoạn 
nhưng đôi với pháp do kiên khô mà đoạn, không 
phải là sở duyên ràng buộc bởi vì là phi biên hành, 
không phải là ràng buộc tương ưng bởi vì là tụ 
khác. 

3. Hoặc có hai kiết đều ràng buộc. Trong này, 
người đây đủ phiền não, đối với pháp do kiến tu 
mà đoạn có hai kiết ràng buộc. Trong này, người 
đây đủ phiên não đối với pháp do kiến khổ mà 
đoạn, có kiết ái của một bộ ràng buộc kiết thủ của 
hai bộ ràng buộc ; đối với pháp do kiến tập mà đoạn 
cũng như vậy; đối với pháp do kiến diệt mà đoạn, 
có kiết ái của một bộ ràng buộc kiết thủ của ba bộ 
ràng buộc; đối với pháp do kiến đạo mà đoạn cũng 
như vậy; đối với pháp do tu mà đoạn, có kiết ái của 
một bộ ràng buộc kiết thu của hai bộ ràng buộc. 
Lại nữa, khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối 
VỚI pháp do kiến tập-diệt-đạo và tu mà đoạn, có hai 
kiết ràng buộc. Trong này, đối với pháp do kiến tập 
mà đoạn, có kiết ái của một bộ ràng buộc - kiết thủ 
của một bộ ràng buộc; đối với pháp do kiến diệt - 
đạo mà đoạn , đều có kiết ái của một bộ ràng buộc 
- kiết thủ của hai bộ ràng buộc; đối với pháp do tu 
mà đoạn, có kiết ái của một bộ ràng buộc - kiết thủ 
của một bộ rảng buộc. Lúc bấy giờ đôi với pháp do 
kiến khổ mà đoạn. tuy có kiết thủ ràng buộc nhưng 
không có kiết ái ràng buộc, cho nên ở đây không 
nói đến. Lại nữa, tập trí đã sinh mà diệt trí chưa 
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sinh, đôi với pháp do kiến diệt - đạo mà đoạn, có 
hai kiết ràng buộc. Trong này, đối với pháp do kiến 
diệt - đạo mà đoạn, đêu có kiết ái của một bộ ràng 
buộc- kiết thủ của một bộ ràng buộc. Lúc bây gIỜ 
đối với pháp do tu mà đoạn, tuy có kiết ái rằng 
buộc mà không có kiết thủ ràng buộc, cho nên ở 
đây không nói đến. Lại nữa, diệt trí đã sinh mà đạo 
trí chưa sinh, đối với pháp do kiến đạo mà đoạn, có 
hai kiết ràng buộc. Trong này, đối với pháp do kiến 
đạo mà đoạn, có kiết ái của một bộ ràng buộc - kiết 
thủ của một bộ rằng buộc, lúc bấy giờ với pháp do 
tu mà đoạn, tuy có kiết ái ràng buộc mà không có 
kiết thủ ràng buộc, cho nên ở đây không nói đến. 
4. Hoặc có hai kiết đầu không ràng buộc, nghĩa 
là tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đối với pháp 
do kiến khô - tập mà đoạn, không có hai kiết rảng 
buộc; diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh đối với 
pháp do kiến khô - tập mà đoạn, không có hai kiết 
rảng buộc; diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối 
với pháp do kiến khổ - tập - diệt mà đoạn, không 
có hai kiết ràng buộc. Đệ tử của đức thê tôn có đủ 
kiến giải, đối với pháp do kiến mà đoạn, không có 
hai kiết Tảng buộc; đã lìa nhiễm cõi dục, đối với 
pháp cõi dục không có hai kiết ràng buộc; đã lìa 
nhiễm cõi dục, đối với pháp cõi dục không có hai 
kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi sắc, đôi với pháp 
cõi dục, cõi sắc không có hai kiết ràng buộc; đã lìa 
nhiễm cõi sắc, đối với pháp cõi dục - cõi sắc không 
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có hai kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi vô sắc, đôi 
với pháp cõi dục không có hai kiết ràng buộc; đã 
lia nhiễm cõi sắc , đôi với pháp cõi dục - cõi sắc 
không có hai kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi vô 
sắc , đối với pháp của ba cõi không có hai kiết ràng 
buộc. Trong này, các pháp có thể ràng buộc- đã bị 
ràng buộc đêu đã đoạn, cho nên đều lìa bỏ hai kiết, 
nghĩa là kiết ái - kiết thủ đều lìa bỏ ràng buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái ràng 
buộc thì cũng có kiết tật ràng buộc chăng ? 

Đáp: nếu đối với sự việc này có kiết tật ràng 
buộc thì chắc chắn có kiết ái ràng buộc. Hoặc có 
kiết ái ràng buộc mà không có kiết tật ràng buộc, 
nghĩa là đôi với pháp do kiên mà đoạn của cõi dục 
và đối với pháp của CÕI sắc - vô sắc có kiết ái chưa 
đoạn. Trong này, kiết ái gồm chung năm bộ của ba 
cối, chỉ là phi biến hành - duyên hữu lậu; kiết tật 
chỉ là phi biến hành - duyên hữu lậu do tu mà đoạn 
thuộc cõi dục. Những người đây đủ phiên não, đối 
với sự do tu mà đoạn thuộc cõi dục, nêu có kiết á á1 
ràng buộc thì cũng có kiết tật ràng buộc, nếu có 
kiết tật ràng buộc thì cũng có kiết ái ràng buộc; đối 
với sự thuộc bốn bộ kiến mà đoạn của cõi dục và 
sự thuộc năm bộ của cõi sắc - vô sắc , thì có kiết ái 
ràng buộc chứ không có kiết tật ràng buộc. Người 
không đây đủ phiền não, nếu chưa lìa nhiễm cõi 
dục thì đôi với sự do tu mà đoạn thuộc cõi dục, có 
đủ hai kiết ràng buộc; đối với sự thuộc bốn bộ do 
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kiến mà đoạn của ba cõi, tùy theo xứ chưa đoạn thì 
cÓ kiết ái ràng buộc mà không có kiết tật ràng buộc, 
nếu xứ đã đoạn thì không có hai kiết ràng buộc; đôi 
với sự do tu mà đoạn thuộc cõi sắc - vô sắc , có kiết 
ái ràng buộc mà không có kiết tật ràng buộc; đã lìa 
nhiễm cõi dục, đôi với sự của năm bộ thuộc cõi dục 
không có hai kiết Tảng buộc; đối với sự của năm bộ 
thuộc cõi sắc - vô sắc , tùy theo xứ chưa đoạn thì 
có kiết á ái ràng buộc mà không có kiết tật rằng buộc 

, nếu xứ đã đoạn thì không có hai kiết rằng buộc. 
Bởi vì kiết ái đài mà kiết tật ngắn, cho nên điều đã 
hỏi cân phải đưa ra cách trả lời thuận theo câu sau. 
Nếu đôi với sự việc này có kiết tật ràng buộc 

thì chắc chăn có kiết ái ràng buộc, nghĩa là đôi với 
sự do tu mà đoạn thuộc cõi dục chưa lìa rằng buộc. 
Hoặc là có kiết ái ràng buộc mà không có kiết tật 
ràng buộc, nghĩa là đôi với pháp do kiên mà thuộc 
cõi dục có kiết ái còn chưa đoạn. Trong này, hoặc 
có kiết ái của bốn bộ chưa đoạn, cho đến hoặc có 
kiết ái của một bộ chưa đoạn. Đối với pháp của cõi 
sắc-vô sắc có kiết ái chưa đoạn, trong này hoặc có 
kiết ái của tám địa chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết 
ái của một địa chưa đoạn; ở trong địa này hoặc có 
kiết ái của năm bộ chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết 
ái của một bộ chưa đoạn; ở trong bộ này hoặc có 
kiết ái của chín phẩm chưa đoạn, cho đến hoặc có 
kiết ái của một phẩm chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn 
cho nên có kiết ái ràng buộc mà không có kiết tật 
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ràng buộc. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì do kiễn mà 
đoạn thì không có kiết tật, cõi sắc-vô sắc cũng 
không có kiết tật. Hai cõi ây không có Tật-Khan, 
như trước nói về nhuế. 

Như đối với kiết tật, đỗi với kiết san cũng như 
vậy, nghĩa là tật và san đều chỉ là phi biến hành- 
duyên hữu lậu thuộc bộ do tu mà đoạn của cõi dục. 
Như kiết ảI đối với kiết sau làm thành nhất hành 
(chuyên về một sự), kiết mạn đối với kiết sau làm 
thành nhất hành cũng như vậy, nghĩa là ái và mạn 
đêu gôm chung năm bộ của ba cõi, bởi vì chỉ là phi 
biến hành-duyên hữu lậu. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết nhuê ràng 
buộc thì cũng có kiết mạn ràng buộc chăng ? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này có kiết nhuê ràng 
buộc thì chắc chắn có kiết mạn rằng buộc. Hoặc có 
kiết mạn ràng buộc mà không có kiết nhuễ rằng 
buộc, nghĩa là đối với pháp của cõi săc-vô sắc, có 
kiết mạn chưa đoạn. Trong này, kiết nhuê chỉ có ở 
cõi dục và gôm chung năm bộ, chỉ là phi biến hành- 
duyên hữu lậu; kiết mạn gồm chung năm bộ thuộc 
ba cõi, chỉ là phi biến hành- duyên hữu lậu. Những 
người đây đủ phiên não, đôi với sự của năm bộ 
thuộc cõi dục, nêu có kiết nhuế ràng buộc thì cũng 
có kiết mạn ràng buộc, nếu có kiết mạn ràng buộc 
thì cũng có kiết nhuế ràng buộc; đối với sự của năm 
bộ thuộc cõi sắc-vô sắc, có kiết mạn ràng buộc chứ 
không có kiết nhuê ràng buộc. Người không đây 
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đủ phiên não, đôi với sự của năm bộ thuộc cõi dục, 
tùy theo xứ chưa đoạn thì có kiết nhuế ràng buộc 
cũng có kiết mạn ràng buộc, nếu xứ đã đoạn thì 
không có kiết nhuế ràng buộc cũng không có kiết 
mạn rằng buộc; đối với sự của năm bộ thuộc cõi 
sắc-vô sắc, tùy theo xứ chưa đoạn thì có kiết mạn 
ràng buộc chứ không có kiết nhuế rằng buộc, nếu 
xứ đã đoạn thì không có kiết mạn ràng buộc cũng 
không có kiết nhuê ràng buộc. Bởi vì kiết nhuê 
ngăn mà kiết mạn dài, cho nên điêu đã hỏi cân phải 
đưa ra cách trả lời thuận theo câu trước. 

Nếu đôi với sự việc này có kiết nhuế ràng buộc 
thì chắc chăn có kiết mạn ràng buộc, nghĩa là đối 
với sự của năm bộ thuộc cõi dục chưa đoạn hết. 
Hoặc có kiết mạn ràng buộc mà không có kiết nhuế 
rảng buộc, nghĩa là đôi với pháp của cõi sắc-vô sắc, 
có kiết mạn chưa đoạn. Trong này, hoặc là có tám 
địa chưa đoạn, cho đến hoặc có một địa chưa đoạn; 
ở trong địa này hoặc có năm bộ chưa đoạn, cho đến 
hoặc có một bộ chưa đoạn; ở trong bộ này hoặc có 
chín phẩm chưa đoạn, cho đến hoặc có một phẩm 
chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết nhuê ràng 
buộc thì cũng có kiết vô minh ràng buộc chăng? 

Đáp: nếu đối với sự việc này có kiết nhuề ràng 
buộc thì chắc chắn có kiết vô minh ràng buộc. 
Hoặc có kiết vô minh ràng buộc mà không có kiết 
nhuề ràng buộc, nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi dục, 
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khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối với pháp 
do kiến khổ mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết vô minh 
do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. Trong này, 
kiết nhuê chỉ gồm chung năm bộ của cõi dục, chỉ 
là phi biên hành-phi biến hành- duyên hữu lậu củng 
vô lậu. Những người đây đủ phiên não, đối với sự 
của năm bộ thuộc cõi dục, nêu có kiết nhuê Tảng 
buộc thì cũng có kiết vô minh rằng buộc, nêu có 
kiết vô minh ràng buộc thì cũng có kiết nhuế ràng 
buộc; đối với sự của năm bộ thuộc cõi sắc-vô sắc, 

có kiết vô minh ràng buộc chứ không có kiết nhuế 
rảng buộc. Người không đây đủ phiền não, đôi với 
xứ đã đoạn của cõi dục, hoặc có kiết vô minh biến 
hành ràng buộc chứ không có kiết nhuê ràng buộc; 

đối với xứ chưa đoạn thuộc CỐI Sắc-vô sắc cũng 
như vậy. Bởi vì kiết Nhuế ngắn kiết vô minh dài, 

cho nên đêu phải hỏi đưa ra cách trả lời thuận theo 
câu trước. 

Nếu đối với sự việc này có kiết nhuế ràng buộc 
thì chăc chăn có kiết vô minh ràng buộc, nghĩa là 
đối với sự của năm bộ thuộc cõi dục chưa đoạn hết. 
Hoặc có kiết nhuế vô minh ràng buộc mà không có 
kiết nhuê ràng buộc, nghĩa là chưa nhiễm cõi dục, 
Khô trí đã sinh ra mà Tập trí chưa sinh, đôi với kiến 
pháp do khổ mà đoạn thược cõi dục, có kiết vô 
minh do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. Trong 
này, chưa lia nhiễm cõi dục, là nêu đã lìa nhiễm cõi 
dục thì đối với pháp của cõi dục thì không có hai 
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kiết, cho nên nói là chưa lìa nhiễm cõi dục. Khổ trí 
đã sinh mà Tập trí chưa sinh, Nhuê và vô minh do 
kiên khô mà đoạn thì cả hai kiết đều đã đoạn; Vô 
minh Biến hành do kiến tập mà đoạn hãy còn chưa 
đoạn, nó làm sở duyên ràng buộc đối với pháp do 
kiến khô mà đoạn; Kiết nhuê do kiến tập mà đoạn 
không phải là sở duyên rằng buộc đối với pháp do 
kiên khô mà đoạn bởi vì là phi biến hành, không 
phải ràng buộc tương ứng bởi vì là tụ khác. Lại 
nữa, đối với pháp của cõi Săc-vô sắc có kiết vô 
minh chưa đoạn. Trong này, hoặc là kiết vô minh 
của tám địa chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết vô 
minh của một địa chưa đoạn; ở trong địa này hoặc 
có kiết vô minh của năm bộ chưa đoạn, cho đến 
hoặc có kiết vô minh của một bộ chưa đoạn; ở 
trong bộ này hoặc có kiết vô minh thuộc chín phẩm 
chưa đoạn, cho đên hoặc có kiết vô minh thuộc một 
phẩm chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn cho nên kiết vô 
minh Tảng buộc chứ không có kiết Nhuê ràng buộc, 
bởi vì hai cõi ây không có kiết Nhuế. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết nhuê ràng 
buộc thì cũng có kiết kiến ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, kiết nhuê chỉ gôm chung năm bộ thuộc cõi 
dục, chỉ là phi biến hành-duyên hữu lậu; kiết kiến 
chỉ gồm chung ba cõi và chí có bôn bộ, gồm chung 
kiên hành - phi biên hành và duyên hữu lậu-vô lậu. 
Những người đây đủ phiền não, đối với sự thuộc 
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năm bộ của cõi dục, nếu có kiết nhuế ràng buộc thì 
cũng có kiết kiến ràng buộc, nếu có kiết kiến ràng 
buộc thì cũng có kiết nhuế Tàảng buộc; đối với sự 
của năm bộ thuộc cõi Sắc-vô sắc, có kiết kiễn ràng 
buộc chứ không có kiết nhuế Tảng buộc. Người 
không đây đủ phiên não thì kiết nhuê gồm chung 
sự của năm bộ cho nên dài, chỉ là phi biên hành- 
duyên hữu lậu thuộc cõi dục cho nên ngắn; kiết 
kiên gôm chung biến hành-phi biên hành và duyên 
hữu lậu-vô lậu thuộc ba cõi cho nên dài, chỉ có bốn 
bộ cho nên ngắn. Hai loại này cùng có nghĩa là dài, 
ngắn, cho nên đều đã hỏi cần phải làm thành bốn 
câu phân biệt mà trả lời. 

1. Hoặc có kiết nhuế ràng buộc mà không có 
kiết kiến ràng buộc, nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi 
dục, tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đối với 
pháp không tương ưng với kiết kiên do kiên diệt- 
đạo mà đoạn thuộc cõi dục, và đối với pháp lo tu 
mà đoạn của cõi dục, có kiết nhuế còn chưa đoạn. 
Trong này, pháp không tương ưng với kiết kiến lo 
kiến diệt -đạo mà đoạn, đó là những tụ pháp tương 
ưng- không tương ưng như tự tánh tà kiến và kiến 
thủ-giới cầm thủ- nghĩ- -tham-sân-mạn-vô minh bất 
cọng... đối với các pháp này vì nhuê chưa đoạn 
cho nên có kiết nhuế ràng buộc, nó làm sở duyên 
ràng buộc và ràng buộc tương ưng đối với tụ của 
mình; nếu làm sở duyên ràng buộc đối với tụ khác 
mà không phải là ràng buộc tương ưng, thì không 
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có kiết kiên ràng buộc. Nguyên cớ thế nào ? Bởi vì 
biên hành của kiết kiên duyên với năm bộ vào lúc 
ây đã đoạn, còn lại chưa đoạn thì đối với pháp 
không tương ưng với kiết kiến này không phải là 
SỞ duyên ràng buộc bởi vì là duyên vô lậu, không 
phải là ràng buộc tương ưng bởi vì là tụ khác. Tự 
tảnh không tương ưng với tự tánh, cho nên lúc â ây 
đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi dục có nhuê 
còn chưa đoạn, vì vậy có kiết nhuê thuộc một phẩm 
chưa đoạn, chứ không có kiết kiến ràng buộc. 
Nguyên cớ thế nào ? Bởi vì biến hành của kiết kiến 
duyên với năm bộ vào lúc â ây đã đoạn, cho nên bộ 
do tu mà đoạn không có kiết kiến. Lại nữa, diệt trí 
đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đôi với pháp không 
tương ưng với kiết kiến do kiến đạo mà đoạn thuộc 
cõi dục, và đôi với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi 
dục có kiết nhuế còn chưa đoạn. Trong này, pháp 
không tương ưng với kiết kiến do kiến đạo mà 
đoạn, như trước đã nói. Đối với các pháp này và 
đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết 
nhuế ràng buộc mà không có kiết kiến ràng buộc, 
cũng như trước đã nói. Lại nữa, đệ tử của đức Thê 
Tôn có đủ kiến gIẢI; chưa lìa nhiễm cõi dục, đôi 
với pháp do tu mà đoạn thuộc cối dục có kiết nhuế 
còn chưa đoạn; lúc â Ấy, đối với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi dục, vì nhuế chưa đoạn cho nên có kiết 
nhuế ràng buộc chứ không có kiết kiến ràng buộc, 
như trước nên biết! 
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2. Hoặc có kiết kiến ràng buộc mà không có 
kiết nhuế ràng buộc , nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi 
dục, khổ trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối với 
pháp do kiến khô mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết 
kiên do kiến đập mà đoạn còn chưa đoạn; đối với 
pháp của cõi săc-vô sắc có kiết kiến chưa đoạn. 
Trong này, khổ trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, kiết 
nhuế-kiết kiên do kiên khô mà đoạn, cả hai đều đã 
đoạn; kiết kiến do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn, 
làm sở duyên ràng buộc đối với pháp do kiến khô 
mà đoạn; kiết nhuê do kiến tập mà đoạn tuy còn 
chưa đoạn, nhưng đôi với pháp do kiến khô mà 
đoạn không phải là sở duyên ràng buộc bởi vì là 
phi tiên hành , không phải là ràng buộc tương ưng 
bởi vì là tụ khác. Đôi với pháp của cõi sắc-vô sắc 
có kiết kiến chưa đoạn; ở trong địa này hoặc có kiết 
kiến của bôn bộ chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết 
kiến của một bộ chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn cho 
nên có kiết kiên ràng buộc chứ không có kiết nhuế 
ràng buộc, vì hai cõi ấy không có kiết nhuế. 

3. Hoặc có hai kiết cùng ràng buộc, nghĩa là 
người đây đủ phiên não, đối với pháp do kiến-tu 
mà đoạn thuộc cõi dục có hai kiết ràng buộc. 
Người đây đủ phiền não này đối với pháp do kiến 
khổ mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết nhuê của một 
bộ ràng buộc-kiết kiến của hai bộ ràng, buộc; đôi 
VỚI pháp do kiến tập mà đoạn thuộc cõi dục cũng 
như vậy; đôi với pháp tương ưng với kiết kiến do 
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kiến diệt mà đoạn thuộc cõi dục , có kiết nhuế của 
một bộ ràng buộc-kiết kiến của ba bộ ràng buộc, 
đối với pháp không tương ưng với kiết kiên ấ Ấy, có 
kiết nhuế của một bộ ràng buộc-kiết kiên của hai 
bộ ràng buộc; đối với pháp do kiến đạo mà đoạn 
thuộc cõi cũng như vậy: đối với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi dục, có kiết nhuê của một bộ ràng 
buộc-kiết kiến của hai bộ ràng buộc. Lại nữa, chưa 
lia nhiễm cõi dục, khổ trí đã sinh mà tập trí chưa 
sinh, đối với pháp do kiến tập-diệt-đạo và tu mà 
đoạn thuộc cõi dục, có hai kiệt rằng buộc. Trong 
này, đối với pháp do kiến tập mà đoạn thuộc cõi 
dục, có kiết nhuê của một bộ ràng buộc-kiết kiến 
của một bộ ràng buộc; đôi với pháp tương ưng với 
kiết kiên do kiên diệt mà đoạn thuộc cõi dục, có 
kiết nhuế của một bộ ràng buộc-kiết kiên của hai 
bộ ràng buộc, đối với pháp không tương ưng VỚI 
kiết kiên ây, có kiết nhuê của một bộ ràng buộc, 
đối với pháp không tương ưng với kiết kiên ấy, có 
kiết nhuếê của một bộ Trảng buộc-kiết kiễn của một 
bộ ràng buộc; đối với pháp do kiến đạo mà đoạn 
thuộc cõi dục cũng như vậy; đối với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi dục, có kiết nhuê của một bộ ràng 
buộc-kiết kiến của một bộ rảng buộc. Lúc bây ĐIỜ 
đối với pháp do kiên khô mà đoạn thuộc cõi dục, 
tuy có kiết kiên ràng buộc mà không có kiết nhuê 
ràng buộc, cho nên ở đây không nói đến. Lại nữa, 
tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đối với pháp 
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tương ưng với kiết kiến do kiến diệt-Đạo mà đoạn 
thuộc cõi dục, có hai kiết ràng buộc. Trong này, 
chưa lìa nhiễm cõi dục, đôi với pháp tương ưng VỚI 
kiết kiến do kiến diệt-Đạo mà đoạn thuộc cõi dục, 
đêu có kiết nhuế của một bộ ràng buộc-kiết kiên 
của một bộ ràng buộc. Lúc bấy ĐIỜ đối với pháp 
không tương ưng với kiết kiễn do kiến diệt-Đạo mà 
đoạn thuộc cõi dục và pháp do tu mà đoạn, tuy có 
kiết Nhuê ràng buộc mà không có kiết kiến ràng 
buộc, cho nên ở đây không nói đến. Lại nữa, Diệt 
trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với pháp tương 
ưng với kiết kiến do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi 
dục, có hai kiết ràng buộc. Trong này, chưa lìa 
nhiễm cõi dục đối với pháp tương ưng với kiết kiên 
do kiến đạo mà đoạn thường cõi dục, có kiết nhuê 
một bộ ràng buộc-kiết kiến của một bộ ràng buộc. 
Lúc bấy ĐIỜ đối với pháp không tương ưng với kiết 
kiễn do kiên đạo mà đoạn thuộc cõi dục và pháp 
do tu mà đoạn, tuy có kiết nhuế Tảng buộc mà 
không có kiết kiễn ràng buộc, cho nên ở đây không 
nói đên. 
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LUẬN VỀ NHẤT HÀNH (Phân 2) 

4. Hoặc có hai kiết đêu không ràng buộc, nghĩa 
là Tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đối với pháp 
do kiến khô- -Tập mà đoạn, và đối với pháp không 
tương ung VỚI kiết kiến do kiến diệt-Đạo mà đoạn 
thuộc cõi Sắc- -VÔ sắc, cùng với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi sắc-vô sắc, không có hai kiết ràng buộc; 
Diệt trí đã sinh mà Đạo trí chưa sinh, đối với pháp 
do tập khô do kiến Khỗ-Tập-Diệt mà đoạn, và đôi 
VỚI pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến 
Đạo mà đoạn, thuộc cõi Sắc-vô sắc, cùng với pháp 
do tu mà đoạn thuộc cõi Săc-vô sắc, không có hai 
kiết rảng buộc. Đệ Tử của Đức Thê Tôn vốn có 
kiến giải, chưa lìa nhiễm cõi dục, đối với pháp do 
kiễn mà đoạn, và đối với pháp do tu mà đoạn thuộc 
cõi Săc-vô sắc, không có hai kiết ràng buộc; đã lìa 
nhiễm cõi dục, đối với pháp cõi dục không có hai 
kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi sắc đôi với pháp 
cõi dục, đôi với pháp cõi dục không có hai kiết ràng 
buộc, đã lìa nhiễm cõi sắc đối với pháp cõi dục-cõi 
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sắc không có hai kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi 
vô sắc, đôi với pháp của ba cõi không có hai kiết 
ràng buộc. Trong này, các pháp có thê ràng buộc- 
đã bị ràng buộc đều đã đoạn, cho nên đều lìa bỏ hai 
kiết, nghĩa là kiết nhuế-kiết kiến đều lìa bỏ ràng 
buộc. 

Hỏi: Cõi dục có Nhuê, lúc ở đó được lìa bỏ ràng 
buộc đối với kiết nhuế thì co thể là không ràng 
buộc, cõi Sắc-vô sắc vốn không có kiết nhuê, làm 
sao nói kiết nhuê không ràng buộc hai cõi ây? 

Đáp: không ràng buộc có hai loại: 

1. Từ ràng buộc đạt không ràng buộc. 

2. Bản tánh không có ràng buộc cho nên gọi là 
không ràng buộc. 

Các pháp cõi dục vì có kiết nhuê, lúc được giải 
thoát thì nói là ở đó từ ràng buộc mà đạt được 
không ràng buộc; pháp của hai cõi trên không có 
kiết nhuế, cho nên nói hai cõi ấy là bản tánh không 
ràng buộc. Bởi vì nói không ràng buộc nói hàm 
chứa nghĩa của hai loại, cho nên ở đây nói là cả hai 
đều không rằng buộc. Như Tỳy-nại-da nói "Có hai 
loại Bồ-đặc- -ø1à-la, gọ1 là thanh tịnh: 

1. Từ trước tới nay không phạm vào câm giới 

2. Phạm rôi vào đúng như pháp sám hồi trừ bỏ" 

Loại thứ nhất bản tánh không có nhiễm ô cho 
nên gọi là thanh tịnh, loại thứ hai từ nhiễm ô mà 
được thanh tịnh cho nên gọi là thanh tịnh; không 
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ràng buộc cũng như vậy, cho nên không CÓ ØÌ Sa. 

Hỏi: Pháp không tương ưng VỚI kiết kiến Diệt- 
Đạo mà đoạn thuộc cõi sắc và vô sắc là những loại 
nào? 

Đáp: Đó là Tự tánh tà kiến và những tụ pháp 
tương ưng như kiên thủ-Giới câm thủ-Nghi-Tham- 
Mạn-Vô minh bất Cọng.. . Pháp tương ưng, nghĩa 
là tự tánh tà kiên và tâm-tâm sở pháp trong tụ kiến 
thủ cho đến vô minh bất cọng, pháp không tương 
ưng, nghĩa là tật cả bốn tướng trong tụ Tà kiến cho 
đến Vô minh bất cọng, và năng tướng-sở tướng 
trong tụ của các pháp tương ưng kia. 

Như đôi với kiết kiến, đôi với kiết nghi cũng 
như vậy, nghĩa là như kiết kiến gồm chung ba cõI- 
chỉ có bốn bộ, gồm chung kiên hành-phi biên hành 
và duyên hữu lậu-vô lậu, kiết nghi cũng như vậy; 
cho nên kiết nhuế đôi với kiết nghi thì giống như 
đối với kiết kiến. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết Nhuế ràng 
buộc thì cũng có kiết thủ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, kiết nhuế chỉ gồm chung năm bộ thuộc cõi 
dục, chỉ là phi biến hành, duyên hữu lậu; kiết thủ 
gôm chung ba cõi và chỉ có bốn bộ, gồm chung 
biến hành- phi biến hành- duyên hữu lậu-vô lậu. 
Những người đây đủ phiên não, đối với sự của năm 
bộ thuộc cõi dục, nêu có kiết nhuế ràng buộc thì 
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cũng có kiết thủ ràng buộc, nêu có kiết thủ ràng 
buộc thì cũng có kiết nhuế rảng buộc; đối với sự 
của năm bộ thuộc cõi Săc-vô sắc, có kiết thủ ràng 
buộc chứ không có kiết nhuế ràng buộc. Người 
không đây đủ phiên não, thì kiết nhuế buộc chứ 
không kiệt nhuế Tàng buộc. Người không đây đủ 
phiên não, thì kiết nhuế chỉ là phi biến hành thuộc 
cõi dục cho nên ngắn, gôm chung năm bộ cho nên 
dài, kiết thủ chỉ có bốn bộ cho nên ngắn, gồm 
chung biến hành-phi biên hành thuộc ba cõi cho 
nên dài. Bởi vì hai loại này cùng nghĩa dài-ngắn, 
cho nên đều đã hỏi cân phải làm thành bốn câu 
phân biệt mà trả lời. 

1. Hoặc có kiết nhuế ràng buộc mà không có 
kiết thủ ràng buộc, nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi dục, 
Tập trí đã sinh mà Diệt trí chưa sinh, đối với pháp 
do tu mà đoạn thuộc cõi dục có kiết nhuế còn chưa 
đoạn; Diệt trí đã sinh mà Đạo trí chưa sinh, đôi với 
pháp do tu mà đoạn thuộc cõi dục có kiết nhuế còn 
chưa đoạn. Đệ tử của Đức Thế Tôn vốn có kiến 
giải, chưa lìa nhiễm cõi dục, đối với pháp do tu mà 
đoạn có kiết nhuê chưa đoạn. Trong này, hoặc có 
kiết nhuế thuộc chín phẩm chưa đoạn, cho đến 
hoặc có kiết nhuế của một phẩm chưa đoạn, bởi vì 
chưa đoạn cho nên có kiết nhuế ràng buộc mà 
không có kiết thủ ràng buộc. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì biến hành của kiết thủ duyên với năm bộ lúc 
ây đã đoạn, Phi biên hành của kiết thủ đối với pháp 
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do tu mà đoạn còn chưa đoạn hay đã đoạn đều 
không thể nào ràng buộc, bởi vì bộ do tu mà đoạn 
không có kiết thủ. 

2. Hoặc có kiết thủ ràng buộc mà không có kiết 
nhuề ràng buộc , nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi dục, 
khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối với pháp 
do kiến khổ mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết thủ do 
kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn; đối với pháp của 
cõi sắc-vô săc có kiết thủ còn chưa đoạn. Trong 
này, chưa lìa nhiễm cõi dục, khổ trí đã sinh mà tập 
trí chưa sinh, kiết nhuế-kiết thủ do kiến khổ mà 
đoạn thuộc cõi dục, cả hai kiết đều đã đoạn; kiết 
thủ do kiến tập mà đoạn thuộc cõi dục còn chưa 
đoạn, làm sở duyên rang buộc đối với pháp do kiến 
khô mà đoạn thuộc cõi dục, kiết nhuê do kiến tập 
mà đoạn thuộc cõi dục tuy chưa đoạn nhưng đôi 
với pháp do kiến khô mà đoạn thuộc cõi dục, 
không phải là sở nguyên ràng buộc bởi vì là phi 
biên hành, không phải là ràng buộc tương ưng bởi 
vì là tụ khác. Đôi với pháp của cõi săc-vô sắc có 
kiết thủ chưa đoạn, hoặc là có kiết thủ của tám địa 
chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết thủ của một địa 
chưa đoạn; ở trong địa này hoặc có kiết thủ của bốn 
bộ chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết thủ của một bộ 
chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn cho nên có kiết thủ 
rảng buộc chứ không có kiết nhuề ràng buộc, vì hai 
cõi ấy không có kiết nhuê. 

3. Hoặc có hai kiết cùng ràng buộc. Trong này, 
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người đây đủ phiên não, đôi với pháp do kiến khô 
mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết nhuê của một bộ 
ràng buộc-kiết thủ của hai bộ ràng buộc, đối với 
pháp do kiến tập mà đoạn thuộc cõi dục cũng như 
vậy: đôi với pháp do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi 
dục, có kiết nhuế của một bộ ràng buộc-kiết thủ 
của ba bộ ràng buộc, đối với pháp do kiến đọa mà 
đoạn thuộc cõi dục cũng như vậy; đối với pháp do 
tu mà đoạn thuộc cõi dục, có kiêt nhuê của một bộ 
ràng buộc-kiết thủ của hai bộ ràng buộc. Lại nữa, 
chưa lìa nhiễm cõi dục, khổ trí đã sinh mà tập trí 
chưa sinh, đối với pháp do kiến tập-diệt-đạo và tu 
mà đoạn thuộc cõi dục, có hai kiết ràng buộc. 
Trong này, đối với pháp do kiên tập mà đoạn thuộc 
cõi dục, có kiết nhuê của một bộ ràng buộc-kiết thủ 
của một bộ ràng buộc ; đôi với pháp do kiến diệt- 
đạo mà đoạn thuộc cõi dục, đêu có kiết nhuế của 
một bộ ràng buộc-kiết thủ của hai bộ ràng buộc; 
đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết 
nhuế của một bộ Tảng buộc-kiết thủ của một bộ 
rằng buộc. Lúc bây giờ đối với pháp do kiên khô 
mà đoạn thuộc cõi dục, tuy có kiết thủ rằng buộc 
mà không có kiết nhuê ràng buộc, cho nên ở đây 
không nói đến. Lại nữa, tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đối với pháp do kiên diệt - đạo mà đoạn 
thuộc cõi dục, có hai kiết ràng buộc. Trong này, 
cũng chưa lìa nhiêm cối dục, đôi với pháp do kiên 
diệt-đạo mà đoạn thuộc cõi dục, đều có kiết nhuế 
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của một bộ ràng buộc-kiết thủ của một bộ ràng 
buộc. Lúc bây giờ đối với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi dục, tuy có kiết nhuê ràng buộc mà không 
có kiết thủ ràng buộc, cho nên ở đây không nói đến. 
Lại nữa, diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đôi 
VỚI pháp do kiên đạo mà đoạn thuộc cõi dục, có hai 
kiết ràng buộc. Trong này, cũng chưa lìa nhiễm cõi 
dục, đối với pháp do kiên đạo mà đoạn thuộc cõi 
dục, có kiết nhuế của một bộ ràng buộc-kiết thủ 
của một bộ ràng buộc. Lúc bây giờ đối với pháp do 
tu mà đoạn thuộc cõi dục, tuy có kiết nhuế rằng 
buộc mà không có kiết thủ ràng buộc, cho nên ở 
đây không nói đến. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không ràng buộc, nghĩa 
là chưa lìa nhiễm cõi dục, Tập trí đã sinh mà diệt 
trí chưa sinh, đối với pháp do kiến khô - tập mà 
đoạn, và đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi sắc- 
vô sắc, không có hai kiết ràng buộc; diệt trí đã sinh 
mà đạo trí chưa sinh, đôi với pháp do kiến khố-tập- 
diệt mà đoạn, và đối với pháp do tu mà đoạn thuộc 
cõi sắc-vô sắc , không có hai kiết ràng buộc. Đệ tử 
của Đức Thế Tôn vốn có kiến giải, chưa lìa nhiễm 
cõi dục, đôi với pháp do kiến mà đoạn, và đối với 
pháp do tu mà đoạn thuộc cõi săc-vô sắc, không có 
hai kiết Tàng buộc; đã lìa nhiễm cõi dục, đối với 
pháp cõi dục không có hai kiết ràng buộc; đã la 
nhiễm cõi sắc, đối với pháp cõi dục và cõi sắc 
không có hai kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi vô 
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sắc, đối với pháp của ba cõi không có hai kiết ràng 
buộc. Trong này, các pháp có thể ràng buộc-đã bị 
ràng buộc đêu đã đoạn, cho nên đều lìa bỏ hai kiết, 
nghĩa là bởi vì kiết nhuê 

-kiết thủ đêu lìa bỏ ràng buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết nhuê ràng 
buộc thì cũng có kiết tật ràng buộc chăng 2 

Đáp : Nếu đối với sự việc này có kiết tật ràng 
buộc thì chắc chăn có kiết nhuế rảng buộc. Hoặc 
có kiết nhuế ràng buộc mà không có kiết tật ràng 
buộc, nghĩa là đôi với pháp do kiên mà đoạn thuộc 
cối dục có kiết nhuế chưa đoạn. Trong này, kiết 
nhuế chỉ gồm chung gôm chung năm bộ của cõi 
dục, chỉ là phi biến hành-duyên hữu lậu; kiết tật chỉ 
là phi biến hành- duyên hữu lậu do tu mà đoạn của 
cối dục. Những người có đủ phiên não, đối với sự 
do tu mà đoạn của cõi dục, nêu có kiết nhuế ràng 
buộc thì cũng có kiết tật Tràng buộc, nếu có kiết tật 
ràng buộc thì cũng có kiết nhuế rảng buộc; đối với 
sự do kiên mà đoạn của cõi dục, có kiết nhuế ràng 
buộc chứ không có kiệt tập ràng buộc. Người 
không có đủ phiên não, nêu chưa lìa nhiễm cõi dục, 
thì đôi với sự do tu mà đoạn của cõi dục có đủ hai 
kiết ràng buộc; đôi với sự do kiên mà đoạn của cõi 
dục , tùy theo xứ chưa đoạn thì có kiết nhuế ràng 
buộc mà không có kiết tật ràng buộc, nêu xứ đã 
đoạn thì không có hai kiết ràng buộc. Nêu đã lìa 
nhiễm cõi dục, thì đối với sự của năm bộ thuộc cõi 
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dục, không có hai kiết ràng buộc; đôi với sự của 
năm bộ thuộc cối sắc-vô sắc, hoặc vốn có phiên 
não-hoặc không vốn có phiên não, trong tất cả mọi 
lúc đều không có hai kiết ràng buộc. Bởi vì kiết 
nhuê dài mà kiết tật ngắn, cho nên điều đã hỏi cân 
phải đưa ra cách trả lời thuận với câu sau. 

Nếu đối với sự việc này có kiết tật ràng buộc 
thì chắc chắn có kiết nhuế ràng buộc, nghĩa là đối 
VỚI Sự do tu mà đoạn của cõi dục chưa lìa rảng 
buộc. Hoặc có kiết nhuế ràng buộc mà không có 
kiết tật ràng buộc, nghĩa là đối với pháp do kiên mà 
đoạn thuộc cõi dục có kiết nhuế chưa đoạn. Trong 
này, hoặc là có kiết nhuê của bốn bộ chưa đoạn, 
cho đến hoặc có kiết nhuê của một bộ chưa đoạn. 
Bởi vì chưa đoạn cho nên có kiết nhuê ràng buộc 
mà không có kiết tật rảng buộc. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì bộ do kiên mà đoạn không có kiết tật. 

Như đối với kiết tật, đỗi với kiết san cũng như 
vậy, nghĩa là tật và san đều chỉ là phi biến hành- 
duyên hữu lậu do tu mà đoạn của cõi dục. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết vô minh 
ràng buộc thì chắc chắn có kiết vô minh ràng buộc, 
hoặc có kiết vô minh ràng buộc mà không có kiết 
kiến ràng buộc, cho đến nói rộng ra. Trong này, 
kiết vô minh gôm chung biến hành-phi biên hành 
và duyên hữu lậu-vô lậu thuộc năm bộ của ba cõi; 
kiết kiến gôm chung ba cõi chỉ có bốn bộ, bao gồm 
biến hành-phi biên hành và duyên hữu lậu-vô lậu. 


197 A TỲ ĐÀM 4 
Những người vốn có phiên não, đối với sự của năm 
bộ thuộc ba cõi, nếu có kiết vô minh rằng buộc thì 
cũng có kiết rằng buộc, nếu có kiết ràng buộc thì 
cũng có kiết vô minh rằng buộc người không vốn 
có phiên não thì kiết vô minh dài mà kiết kiến 
ngăn, cho nên điêu đã hỏi cần phải đưa ra cách trả 
lời thuận với câu sau. 

Nếu đôi với sự việc này có kiết kiên ràng buộc 
thì chắc chăn có kiết vô minh ràng buộc, nghĩa là 
đối với sự của năm bộ thuộc ba cõi có kiết kiến 
chưa đoạn. Hoặc có kiết vô minh ràng buộc mà 
không có kiết kiến ràng buộc, nghĩa là tập trí đã 
sinh mà diệt trí chưa sinh, đôi với pháp không 
tương ưng với kiết kiến do kiến diệt-đạo mà đoạn, 
và đôi với pháp do tu mà đoạn có kiết vô minh còn 
chưa đoạn. Trong này, pháp không, tương ưng- 
không tương ưng như kiên thủ-giới cầm thủ-nghi- 
tham-sân-mạn-vô minh bất cỌọng; đôi với các pháp 
này vì kiêt vô minh chưa đoạn cho nên có kiêt vô 
minh ràng buộc, nó làm sở duyên ràng buộc và 
ràng buộc tương ưng đối với tụ của mình. Nếu đối 
với tụ khác làm sở duyên rảng buộc chứ không 
phải là ràng buộc tương ưng, thì không có kiết kiến 
ràng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì biến hành 
của kiết kiến duyên với năm bộ lúc â ây đã đoạn, còn 
lại chưa đoạn thì đối với pháp không tương ưng VỚI 
kiết kiến này, không phải là sở duyên ràng buộc 
bởi vì duyên vô lậu , không phải là ràng buộc tương 
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ưng bởi vì là tụ khác, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh, lúc ây đôi với pháp do tu mà đoạn 
vì kiết vô minh còn chưa đoạn cho nên có kiết vô 
minh ràng buộc. Hoặc có kiết vô minh của chín địa 
chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết vô minh của một 
địa chưa đoạn; ở trong địa này hoặc có kiết vô minh 
thuộc chín phẩm chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết 
vô minh của một phẩm chưa đoạn, mà không có 
kiết kiến rảng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
biến hành của kiết kiến duyên với năm bộ lúc â 
đã đoạn, mà bộ do tu mà đoạn thì không có kiệt 
kiến. Lại nữa, diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, 
đối với pháp không tương ưng với kiết kiên do kiến 
đạo mà đoạn, và đôi với pháp do tu mà đoạn có kiết 
vô minh chưa đoạn. Trong này, pháp không tương 
ưng với kiết kiến do kiên đạo mà đoạn, như trước 
đã nói; đối với các pháp này và đối với pháp do tu 
mà đoạn, có kiết vô minh ràng buộc mà không có 
kiết kiến ràng buộc , cũng như trước đã nói. Lại 
nữa, đệ tử của Đức Thế Tôn vốn có kiến giải, đối 
với pháp do tu mà đoạn còn có kiết vô minh chưa 
đoạn. Trong này, hoặc có kiết vô minh của chín địa 
chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết vô minh của một 
địa chưa đoạn; ở trong địa này hoặc có kiết vô minh 
của chín phẩm chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết vô 
minh của một phẩm chưa đoạn; bởi vì chưa đoạn 
cho nên có kiết vô minh ràng buộc chứ không có 
kiết kiến ràng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì tất 
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cả kiết kiên vào lúc ấy đã đoạn. 

Như đôi với kiết kiến, đôi với kiết nghi cũng 
như vậy, nghĩa là như kiết kiến gồm chung ba cõI- 
chỉ có bốn bộ bao gồm biên hành-phi biên hành và 
duyên hữu lậu-vô lậu, kiết nghĩ cũng như vậy, cho 
nên kiết vô minh nêu đối với kiết nghi thì cũng như 
đối với kiết kiến. 

Hỏi: nếu đối với sự việc này có kiết vô minh 
ràng buộc thì cũng có kiết thủ ràng buộc chăng ? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này có kiết thủ ràng 
buộc thì chăc chắn có kiết vô minh ràng buộc. 
Hoặc là có kiết vô minh rằng buộc mà không có 
kiết thủ ràng buộc, cho đến nói rộng ra. Trong này, 
kiết vô minh gồm chung biến hành-phi biến hành 
và duyên hữu lậu-vô lậu của năm bộ thuộc ba cõi; 
kiết thủ gồm chung ba cõi-chỉ có bốn bộ duyên hữu 
lậu bao gôm biến hành và phi biến hành. Những 
người vôn có phiên não, đôi với sự của năm bộ 
thuộc ba cõi, nếu có kiết vô minh ràng buộc thì 
cũng có kiết thủ ràng buộc, nếu có kiết thủ ràng 
buộc thì cũng có kiết vô minh ràng buộc. Người 
không có đủ phiên não thì kiết vô minh dải mà kiết 
thủ ngăn, cho nên điều đã hỏi cân phải đưa ra cách 
trả lời thuận với câu sau. 

Nếu đối với sự việc này có kiết thủ ràng buộc 
thì chăc chăn có kiết vô minh ràng buộc, nghĩa là 
đối với sự của năm bộ thuộc ba cõi có kiết thủ chưa 
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đoạn. Hoặc là có kiết trí chưa sinh, đôi với pháp do 
tu mà đoạn có kiết vô minh còn chưa đoạn; Diệt trì 
đã sinh mà Đạo trí chưa sinh, đối với pháp đo tu 
mà đoạn có kiết vô minh chưa đoạn. Đệ tử của Đức 
Thế tôn vốn có kiến giải, đối với pháp do tu mà 
đoạn, cho đến hoặc có kiết vô minh của một địa 
chưa đoạn; ở trong địa này hoặc có kiết vô minh 
của chín phẩm chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết vô 
minh của một địa chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn nên 
chưa có kiết vô minh ràng buộc chứ không có kiết 
thủ ràng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì biến 
hành của kiết thủ duyên với năm Bộ lúc â ây đã đoạn, 
Phi biến hành của kiết thủ chưa đoạn hay đã đoạn 
đối với pháp do tu mà đoạn, vốn không phải là 
pháp có thể duyên vào, bởi vì Bộ do tu mà đoạn 
không có kiết thủ. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết vô minh 
ràng buộc thì cũng có kiết Tật ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này có kiết tật ràng 
buộc, nghĩa là đôi với pháp do kiên mà đoạn thuộc 
cõi dục, và đối với pháp của cõi sắc 

-Vô sắc có kiễn vô minh chưa đoạn. Trong này, 
có Kiết vô minh gồm chung Biến hành-Phi biên 
hành và duyên hữu lậu-vô lậu của năm bộ thuộc ba 
cõi; kiết tật chỉ là Phi biến hành-duyên hữu lậu do 
tu mà đoạn thuộc cõi Dục. Những người vốn có 
phiên não, đối với sự do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, 
nếu có kiết vô minh ràng buộc thì cũng có kiết tật 
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ràng buộc, nếu có kiết tật ràng buộc thì cũng có 
kiết vô minh ràng buộc; đôi với sự của bỗn Bộ do 
kiến mà đoạn thuộc cõi Dục, và sự của năm bộ 
thuộc cõi Săc-Vô sắc, có kiết vô minh ràng buộc 
chứ không có kiết tật ràng buộc. Người không có 
đủ phiên não, nêu chưa lìa nhiễm cõi Dục, thì đối 
với sự do tu mà đoạn thuộc cõi Dục có đủ hai kiết 
ràng buộc; đối với sự của bốn Bộ do kiến mà đoạn 
thuộc ba cõi, tùy theo xứ chưa lìa rằng buộc thì có 
kiết vô minh ràng buộc chứ không có kiết tật ràn 
buộc, nếu xứ đã lìa ràng buộc thì không có hai kiỆt 
ràng buộc; đối với sự do tu mà đoạn thuộc cõi săc- 
Vô sắc, có kiết vô minh ràng buộc mả không có 
kiết tật ràng buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, đối với sự 
của năm bộ thuộc cõi Dục không có hai kiết ràng 
buộc; đôi với sự của năm Bộ thuộc cõi Săc-vô sắc, 
tuy theo xứ chia lia Tảng buộc, có kiết vô minh ràng 
buộc. Bởi vì kiết vô minh dài mà kiết tật ngắn, cho 
nên điêu đã hỏi cân phải đưa ra cách trả lời thuận 
theo câu sau. 

Nếu đối với sự việc này có kiết tật ràng buộc 
thì chắc chắn có kiết Vô minh rảng buộc, nghĩa là 
đối với sự do tu mà đoạn cõi dục còn chưa lìa ràng 
buộc. Hoặc có kiết vô minh ràng buộc mà không 
có kiết tật ràng buộc, nghĩa là đối với pháp do kiến 
mà đoạn thuộc cõi dục có kiết Vô minh chưa lìa. 
Trong này, hoặc có kiết vô minh của bốn bộ chưa 
đoạn. Đối với pháp của cõi săc-vô sắc, có kiết Vô 
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minh chưa đoạn. Trong này, hoặc có kiết vô minh 
của tám địa chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết vô 
minh của một địa chưa đoạn; ở trong địa này hoặc 
có kiết vô minh của năm Bộ chưa đoạn, cho đến 
hoặc có kiết vô minh của một Bộ chưa đoạn; ở 
trong bộ này hoặc có kiết vô minh của chín phẩm 
chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết vô minh của một 
phẩm chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn cho nên có kiết 
vô minh rảng buộc chứ không có kiết tật rằng buộc. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Bộ do kiên mà đoạn, 
không có kiết tật; bởi vì cõi sắc-vô sắc cũng không 
có kiết tật. 

Như đôi với kiết tật, đối với kiết san cũng như 
vậy, nghĩa là tật và khan đêu chỉ là phi biến hành- 
duyên hữu lậu do tu mà đoạn thuộc cối dục. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết kiến ràng 
buộc thì cũng có kiết thủ ràng buộc chăng? 

Đáp: nếu đôi với sự việc này có kiết kiến ràng 
buộc thì chắc chăn có kiết thủ ràng buộc. Hoặc có 
kiết thủ ràng buộc mả không có kiết kiến ràng 
buộc, cho đên nói rộng ra. Trong này, kiết kiến 
øôm chung ba cõi-chỉ có bốn bộ bao gôm biến 
hành-Phi biến hành và duyên hữu lậu- vô lậu; kiết 
thủ gøôm chung ba cõi-chỉ có bôn bộ gồm cung 
Biến hành- Phi biến hành và duyên hữu lậu. Những 
người vốn có phiền não, đối với sự của năm bộ 
thuộc ba cõi, nêu có kiết kiến ràng buộc thì cũng 
có kiết thủ ràng buộc, nêu có kiến thủ ràng buộc 
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thì cũng có kiết kiến ràng buộc. Người không có 
đủ phiên não thì có lúc đôi với pháp không tương 
ưng với kiết kiến do kiến Diệt-Đạo mà đoạn, có 
kiết thủ rằng buộc mà không có kiết kiến ràng 
buộc. Bởi vì kiết kiến ngăn mà kiết thủ dài, cho nên 
điều đã hỏi cần phải đưa ra cách trả lời thuận theo 
câu trước. 

Nếu đối với sự việc này có kiết kiến ràng buộc 
thì chắc chăn có kiết thủ ràng buộc, nghĩa là đôi 
VỚI Sự của năm bộ thuộc ba cõi chưa lìa ràng buộc 
của kiết kiến. Hoặc có kiết thủ ràng buộc mà không 
có kiết kiến ràng buộc, nghĩa là Tập trí đã sinh mà 
diệt trí chưa sinh, đôi với pháp không tương ưng 
với kiết kiên do kiên Diệt-Đạo mà đoạn, có kiết thủ 
còn chưa đoạn; diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, 
đối với pháp không tương ưng với kiết kiên do kiến 
đạo mà đoạn, có kiết thủ còn chưa đoạn. Trong 
này, pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến 
diệt đạo mà đoạn, như trước đã nói; đôi với các 
pháp này, vì kiết thủ chưa đoạn cho nên có kiết thủ 
ràng buộc, nó làm sở duyên ràng buộc và rảng buộc 
tương ưng đối với vị trí của mình; nếu làm sở 
duyên ràng buộc đôi với tụ khác mà không phải là 
ràng buộc tương ưng, thì không có kiết kiến ràng 
buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì biến hành của kiết 
kiễn duyên với năm bộ lúc đấy đã đoạn; còn lại 
chưa đoạn thì đôi với pháp không tương ưng với 
kiết kiến này, không phải là sở duyên ràng buộc 
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bởi vì duyên vô lậu, không phải là ràng buộc tương 
ưng bởi vì là tụ khác, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết kiến ràng 
buộc thì cũng có kiết nghi ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, kiết kiến gồm chung ba cõi-chỉ có bốn bộ, 
gôm chung biên hành-phi biên hành và duyên hữu 
lậu-vô lậu, kiết nghĩ cũng như vậy. Những người 
vốn có phiên não, đôi với sự của năm bộ thuộc ba 
cõi, nêu có kiết kiên ràng buộc thì cũng có kiết nghĩ 
ràng buộc, nếu có kiết nghi ràng buộc thì cũng có 
kiết kiên ràng buộc. Người không có đủ phiên não, 
thì hai kiết kiến-nghi đều có ràng buộc đối với tụ 
của mình cho nên dài, không có ràng buộc đối VỚI 
tụ khác cho nên ngắn. Vì vậy, đêu đã hỏi cần phải 
làm thành bốn câu phân biệt mà trả lời. 

1. Hoặc có kiết kiến ràng buộc mà không có kết 
Nghi ràng buộc, nghĩa là tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đôi với pháp tương ưng với kiết kiến do 
kiên diệt-đạo mà đoạn, có kiết kiến chưa đoạn; diệt 
trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với pháp tương 
ưng với kiết kiến do kiến đạo mà đoạn, có kiết kiến 
chưa đoạn. Trong này, pháp tương ưng với kiết 
kiên do kiến diệt- đạo mà đoạn, đó là tâm-tâm sở 
pháp tương ưng kiến ây, kiết kiến đối với chúng có 
ràng buộc tương ưng bởi vì chưa đoạn, không có 
nghĩa ràng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì biến 
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hành có kiết nghi duyên với năm bộ lúc ấy đã đoạn; 
còn lại chưa đoạn thì đỗi với pháp tương ưng với 
kiết kiến, không phải là sở duyên ràng buộc bởi vì 
duyên vô lậu, không phải là ràng buộc tương ưng 
bởi vì là tụ khác. 

2. Hoặc có kiết nghi ràng buộc mà không có 
kiết kiến ràng buộc, nghĩa là tập trí đã sinh mà diệt 
trí chưa sinh, đối với pháp tương ưng với kiết nghi 
do kiến diệt-đạo mà đoạn, có kiết nghi chưa đoạn; 
diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với pháo 
tương ưng với kiến nghi do kiên đạo mà đoạn, có 
kiết nghi chưa đoạn. Trong này, pháp tương ưng 
với kiệt nghi do kiến diệt-đạo mà đoạn, đó là tâm- 
tâm sở pháp tương ưng với nghi ấy, kiết nghĩ đối 
với chúng có rằng buộc tương ưng bởi vì chưa 
đoạn, không có sở duyên ràng buộc bởi vì duyên 
vô lậu; kiết kiến đôi với chúng hoàn toàn không có 
nghĩa ràng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì biến 
hành của kiết kiến duyên với năm bộ lúc ấy đã 
đoạn; còn lại chưa đoạn thì đôi với pháp tương ưng 
với kiết nghi, không phải là sở duyên ràng buộc bời 
vì là duyên vô lậu, không phải là ràng buộc tương 
ưng bởi vì là tụ khác. 

3. Hoặc có hai kiết đều ràng buộc, nghĩa là 
người có đủ phiên não, đối với pháp do kiên-tu mà 
đoạn, có hai kiết ràng buộc. Có kiết kiến của hai 
bộ ràng buộc-kiết nghi của hai bộ ràng buộc, đôi 
với pháp do Trong này, người có đủ phiên não đối 
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với pháp do kiến khổ mà đoạn, có kiết kiến của hai 
bộ ràng buộc-kiết nghi của hai bộ ràng buộc; đối 
với pháp do kiến tập mà đoạn cũng như vậy; đối 
VỚI pháp tương ưng với kiết kiến do kiến diệt mà 
đoạn, có kiết kiên của ba bộ ràng buộc -kiết nghĩ 
của hai bộ ràng buộc; đối với pháp tương ưng VỚI 
kiết nghi do kiên diệt mà đoạn, kiến đạo mà đoạn 
cũng như vậy; đối với pháp do tu mà đoạn, có kiết 
kiên của hai bộ ràng buộc-kiết nghi của hai bộ ràng 
buộc. Khổ trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối với 
pháp do kiên khố-tập-Diệt-Đạo và tu mà đoạn, có 
hai kiết ràng buộc. ]rong này, khổ trí đã sinh mà 
tập trí chưa sinh, đối với pháp do kiền khô mà 
đoạn, của có kiết kiên một ràng buộc-kiết nghĩ của 
một ràng buộc, đối với pháp do kiên tập mà đoạn 
cũng như vậy; đối với pháp tương ưng với kiết kiến 
do kiến diệt mà đoạn, có kiết kiên của hai bộ ràng 
buộc-kiết nghĩ của một bộ ràng buộc; đối với pháp 
tương ưng với kiết nghĩ do kiên diệt mà đoạn, có 
kiết nghi của hai bộ ràng buộc-kiết kiên của một 
bộ ràng buộc; đối với pháp không tương ưng VỚI 
hai kiết kiến-nghi do kiến diệt mà đoạn, có kiết 
kiến của một bộ ràng buộc-kiết nghi của một bộ 
ràng buộc, đôi với pháp do kiền đạo mà đoạn cũng 
như vậy: đối với pháp do tu mà đoạn, có kiết kiến 
của một bộ ràng buộc- kiết nghi của một bộ ràng 
buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không ràng buộc, nghĩa 
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là tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đôi với pháp 
do kiến khô- -Tập mà đoạn, và đối với pháp không 
tương ưng với hai kiết kiến-Nghi do kiến diệt-Đạo 
mà đoạn, cúng đối với pháp do tu mà đoạn, không 
có hai kiết ràng buộc; Diệt trí đã sinh mà Đạo trí 
chưa sinh, đối với pháp do kiền khố-và đôi với 
pháp không tương ưng với hai kiết kiên-nghi do 
kiến đạo mà đoạn, cùng đối với pháp do tu mà 
đoạn, không có hai kiết rảng buộc. Đệ tử của Đức 
Thế Tôn vốn có kiến giải, đối với pháp do kiến-tu 
mà đoạn, không có hai kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm 
cõi săc, đôi với pháp cõi sắc không có hai kiết ràng 
buộc, đã lìa nhiễm cõi sắc, đối với pháp cõi dục- 
cÕi sắc không có hai kiết rằng buộc. Trong này, các 
pháp có thể ràng buộc-đã bị ràng buộc đêu đã đoạn, 
cho nên đêu lìa bỏ hai kiết, nghĩa là vì kiết kiến- 
kiết nghi đều lìa bỏ ràng buộc. Pháp không tương 
ưng với hai kiết kiến-nghi do kiến diệt-Đạo mà 
đoạn, tuy chưa lia ràng buộc của bộ mình mà hai 
kiết kiến-Nghi không ràng buộc đối với chúng ta, 
cho nên gọi là không có hai kiết ràng buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết kiến ràng 
buộc thì cũng có kiết tật ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, kiết kiến gồm chung ba cõi chỉ có bôn bộ, bao 
gôm biên hành-phi biên hành và duyên hữu lậu-vô 
lậu; kiết tật chỉ là phi biền hành-duyên hữu lậu do 
tu mà đoạn thuộc cõi dục. Những người vôn có 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 57 208 


phiên não, đối với sự do tu mà đoạn thuộc cõi dục, 
nêu có kiết kiến ràng buộc thì cũng có kiết tật ràng 
buộc, nêu có kiết tật ràng buộc thì cũng có kiết kiên 
ràng buộc; đối với sự của bốn bộ do kiến mà đoạn 
thuộc cõi dục, và sự năm bộ thuộc cõi sắc-vô sắc, 
có kiết kiến ràng buộc chứ không có kiết tật ràng 
buộc. Người không có đủ phiên não, nếu chưa lìa 
nhiễm cõi dục, khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, 
thì đối với sự của bốn bộ do kiễn mà đoạn thuộc ba 
cõi, và đối với sự do tu mà đoạn của cõi sắc-vô sắc, 
có kiết kiến ràng buộc chứ không có kiết Tật ràng 
buộc; đối với sự do tu mà đoạn của cõi dục có đủ 
hai kiết ràng buộc; tập trí đã sinh mà diệt trí hoặc 
là đạo trí chưa sinh, đôi với sự do tu mà đoạn thuộc 
cõi dục, có kiết tật ràng buộc mà không có kiết kiến 
ràng buộc; đối với pháp tương ưng với kiết kiến 
thuộc ba cõi do kiến diệt mà đoạn, hoặc do kiến 
đạo mà đoạn, có kiết kiến ràng buộc chứ không có 
kiết tật ràng buộc; đôi với pháp do kiến khố-tập mà 
đoạn thuộc ba cõi, và pháp không tương ưng VỚI 
kiết kiến do kiến diệt-đạo mà đoạn, không có hai 
kiết ràng buộc. Nếu đã lìa nhiễm cõi dục thì đối với 
sự của năm bộ thuộc cõi dục, không có hai kiết 
ràng buộc ; đối với sự của năm bộ thuộc cõi sắc-vô 
sắc, tùy theo kiết kiến chưa lìa thì có kiết kiến ràng 
buộc chứ không có kiết tật ràng buộc, nêu kiết kiến 
đã lìa thì không có hai kiết ràng buộc. Bởi vì hai 
loại này cùng có nghĩa dài-ngăn , cho nên điều đã 
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hỏi cần phải làm thành bốn câu phân biệt mà trả 
lời. 

1. Hoặc có kiết kiến ràng buộc mà không có 
kiết tật ràng buộc, nghĩa là đối với pháp do kiên mà 
đoạn thuộc cõi dục, và đối với pháp của cõi săc-vô 
sắc, có kiết kiến chưa đoạn. Trong này, đối với 
pháp do kiến mà đoạn thuộc cõi dục có kiết kiến 
chưa đoạn. Là hoặc có kiết kiến của bốn bộ chưa 
đoạn, cho đến hoặc có kiết kiên của một bộ chưa 
đoạn. Đối với pháp của cõi sắc-vô sắc có kiết kiến 
chưa đoạn, là hoặc có kiết kiến của tám địa chưa 
đoạn, cho đến hoặc có kiết kiến của một địa chưa 
đoạn; ở trong địa này hoặc có kiết kiến của bốn bộ 
chưa đoạn, cho đến hoặc có kiết kiến của một bộ 
chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn cho nên có kiết kiến 
rảng buộc chứ không có kiết tật ràng buộc. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì bộ do kiến mà đoạn và hai cõi 
trên không có kiết tật. 

2. Hoặc có kiết tật ràng buộc mà không có kiết 
kiến ràng buộc, nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi dục, 
tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đôi với pháp 
do tu mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết tật chưa đoạn; 
diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đôi với pháp 
do tu mà đoạn thuộc cõi dục , có kiết tật chưa đoạn. 
Đệ tử của Đức Thế Tôn vốn có kiến giải, chưa lìa 
nhiễm cõi dục, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc 
cõi dục, có kiết tật chưa đoạn. Trong này , hoặc có 
kiết tật thuộc chín phẩm chưa đoạn, cho đến hoặc 
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có kiết tật của một phẩm chưa đoạn. Bởi vì chưa 
đoạn cho nên có kiêt tật ràng buộc chứ không có 
kiết kiến rảng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vÌ 
biến hành của kiết kiến duyên với năm bộ lúc ây 
đã đoạn; còn lại chưa đoạn thì đối với pháp do tu 
mà đoạn không thê nào làm ràng buộc, bởi vì là 
duyên vô lậu, bởi vì bộ do tu mà đoạn không có 
kiết kiến. 

3. Hoặc có hai kiết đều ràng buộc, nghĩa là 
người vốn có phiên não, đối với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi dục, có hai kiết ràng buộc. Trong 
này, người vôn có phiên não, đối với pháp do tu 
mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết kiên của hai bộ ràng 
buộc-kiết tật của một bộ ràng buộc. Lại nữa, chưa 
lia nhiễm cõi dục, khổ trí đã sinh mà tập trí chưa 
sinh, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi dục, có 
hai kiết ràng buộc. Trong này, chưa lia nhiễm cõi 
dục, là hoặc có chín phẩm chưa lìa, cho đến hoặc 
có một phẩm chưa lìa, lúc ấy khố trí đã sinh mà tập 
trí chưa sinh, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi 
dục, có kiết kiên của một bộ ràng buộc-kiết tật của 
một bộ ràng buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không ràng buộc, nghĩa 
là chưa lìa nhiễm cõi dục, tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đôi với pháp do kiến khố- tập mà đoạn, 
và đôi với pháp không tương ưng với kiết kiến do 
kiến diệt-đạo mà đoạn, cùng đối với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi săc-vô săc, không có hai kiết ràng 
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buộc; diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với 
pháp do kiến khổ-tập-diệt mà đoạn, và đối với 
pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến đạo 
mà đoạn, cùng đôi với pháp do tu mà đoạn thuộc 
cõi sắc-vô săc, không có hai kiết ràng buộc; đã lìa 
nhiễm cõi dục, đối với pháp cõi dục không có hai 
kiết rảng buộc. Trong này, hoặc có đã đoạn cho nên 
không ràng buộc, hoặc có trước đây không có cho 
nên không ràng buộc. Như đôi với kiết tật, đôi với 
kiết san cũng như vậy, nghĩa là bởi vì tật và khan 
đêu chỉ là phi biến hành- -duyên hữu hậu do tu mà 
đoạn thuộc cõi dục ; như kiêt kiên đôi với kiêt sau 
làm thành nhất hành, kiết nghi đối với kiết sau làm 
thành nhất hành cũng như vậy, nghĩa là kiến và 
nghĩ đêu gồm chung ba cõi-chỉ có bốn bộ, bao gồm 
biến hành- phì biến hành và duyên hữu lậu-vô lậu. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết thủ ràng 
buộc thì cũng có kiết nghi ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đôi với sự việc này có kiết nghi rằng 
buộc thì chăc chăn có kiết thủ rảng buộc. Hoặc có 
kiết thủ ràng buộc mà không có kiết nghĩ rằng 
buộc, cho đến nói rộng ra. Trong này, kiết thủ gôm 
chung ba cõi-chỉ có bốn bộ, duyên hữu lậu gôm 
chung Biến hành và phi biên hành; kiết nghi gôm 
chung ba cõi-có bốn bộ, gồm chung biến hành và 
phi biên hành; và duyên hữu lậu-vô lậu. Những 
người vốn có phiên não, đối với sự năm bộ thuộc 
ba cõi, nếu có kiết thủ ràng buộc thì cũng có kiết 
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nghĩ ràng buộc, nếu có kiết nghi ràng buộc thì cũng 
có kiết thủ ràng buộc. Người không có đủ phiên 
não, có lúc đối với pháp không tương ưng với kiết 
nghi do kiến Diệt-Đạo mà đoạn, có kiết thủ ràng 
buộc chứ không có kiết nghĩ rảng buộc. Bởi vì kiết 
thủ dài kiết nghi ngăn, cho nên đêu đã hỏi cần phải 
đưa ra cách trả lời thuận theo câu sau. 

Nếu đôi với sự việc này có kiết nghi ràng buộc 
thì chắc chăn có kiết thủ ràng buộc, nghĩa là đối 
với sự thuộc năm ba thuộc ba cõi chưa lìa kiết nghi. 
Hoặc có kiết thủ ràng buộc mà không có kiết nghi 
ràng buộc, nghĩa là tập trí đã sinh mà diệt trí chưa 
sinh, đối với pháp không tương ưng với pháp nghĩ 
do kiến diệt-đạo mà đoạn, có kiết thủ chưa đoạn, 
diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với pháp 
không tương ứng với kiết nghi do kiến đạo mà 
đoạn, có kiết thủ chưa đoạn. Trong này, pháp 
không tương ưng với kiết nghi do kiến diệt-đạo mà 
đoạn, đó là sự tánh của nghi ấy và các tụ pháp 
tương ưng- -không tương ưng như tà kiến- Kiết thủ- 
Giới câm thủ-Tham-sân-Mạn-Vô minh bất cỌng, 
đối với các pháp này kiết thủ còn chưa đoạn cho 
nên có kiết thủ ràng buộc, chúng làm sở duyên ràng 
buộc và ràng buộc tương ưng đối với tụ của mình. 

Nếu làm sở duyên ràng buộc đôi với tụ khác 
chứ không phải là ràng buộc tương ưng, thì không 
có kiết nghi ràng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
biến hành của kiết nghi duyên với năm bộ lúc ây 
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đã đoạn, còn lại đã đoạn thì đối với pháp không 
tương ưng với kiết nghi này, không phải là sở 
duyên ràng buộc bởi vì duyên vô lậu, không phải 
là ràng buộc tương ưng bởi vì là tụ khác, bởi vì tự 
tánh không tương ưng với tánh. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết thủ ràng 
buộc thì cũng có kiết tật ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn cầu phân biệt. Trong 
này, kiết thủ chỉ gôm chung ba cõi-chỉ có bốn bộ, 
duyên hữu lậu gôm chung biên hành và phi biến 
hành; kiết tật chỉ là phu biến hành- duyên hữu lậu 
đo tu mà đoạn thuộc cõi dục. Những người vốn có 
phiên não, đối với sự do tu mà đoạn thuộc cõi dục, 
nêu có kiết thủ ràng buộc thì cũng có kiết tật Tàng 
buộc, nếu có kiết tật ràng buộc thì cũng có kiết thủ 
ràng buộc; đối với sự của bốn bộ do kiến đạo mà 
đoạn thuộc cõi dục và sự của năm bộ thuộc cõi sắc- 
vô sắc, có kiết thủ ràng buộc chứ không có kiết tật 
ràng buộc. Người không có đủ phiên não, nếu chưa 
lia nhiễm cõi dục, khỗ trí đã sinh mà tập trí chưa 
sinh, thì đối với sự của bôn bộ do kiến mà đoạn 
thuộc ba cõi, và sự do tu mà đoạn thuộc cõi sắc-vô 
sắc, có kiết thủ ràng buộc chứ không có kiết tật 
ràng buộc; đối với với sự do tu mà đoạn thuộc cõi 
dục, có đủ hai kiết ràng buộc; tập trí đã sinh mà 
diệt trí hoặc là đạo trí chư sinh, đối với sự do tu mà 
đoạn thuộc cõi dục, có kiết tật ràng buộc chứ không 
có kiết thủ ràng buộc, đối với sự do kiến diệt mà 
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đoạn, hoặc do kiên đạo mà đoạn thuộc ba cõi; có 
kiết thủ ràng buộc chứ không có kiết tật ràng buộc; 
đối với sự do kiến khôổ-tập mà đoạn thuộc ba cõi, 
không có hai kiết ràng buộc. Nêu đã lìa nhiễm cõi 
dục, thì đối với sự của năm bộ thuộc cõi dục không 
có hai kiết ràng buộc; đối với sự năm bộ thuộc cõi 
sắc-vô săc, tùy theo kiết thủ chưa lìa thì có kiết thủ 
ràng buộc chứ không có kiết tật rằng buộc, nếu kiết 
thủ đã lìa thì không có hai kiết ràng buộc. Bởi vì 
hai loại này cùng có nghĩa là dài-ngăn, cho nên đều 
đã hỏi cân phải làm thành bốn câu phân biệt mà trả 
lời. 

1. Hoặc có kiết thủ ràng buộc mà không có kiết 
tật ràng buộc, nghĩa là đối với pháp do kiến đạo mà 
đoạn thuộc cõi dục, và đối với pháp của cõi sắc-vÔ 
sắc, có kiết thủ chưa đoạn. Trong này, đối với pháp 
do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi dục có kiết thủ chưa 
đoạn là hoặc có kiết thủ bốn bộ chưa đoạn, cho đến 
hoặc có kiết thủ của một bộ chưa đoạn. Đôi với 
pháp của cõi săc-vô sắc có kiết thủ chưa đoạn, là 
hoặc có kiết thủ của tám địa chưa đoạn, cho đến 
hoặc có kiết thủ của một địa chưa đoạn; ở trong địa 
này hoặc có kiết thủ của bốn bộ chưa đoạn, cho đến 
hoặc có kiết thủ của một bộ chưa đoạn. Nguyên cớ 
thế nào? Bởi vì bộ do kiến mà đoạn và hai cõi 
không có kiết tật. 

2. Hoặc có kiết tật ràng buộc mà không có kiết 
thủ ràng buộc, nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi dục, tập 
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trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đối với pháp do tu 
mà đoạn thuộc cõi dục, có kiết tật chưa đoạn; diệt 
trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đỗi với pháp do tu 
mà đoạn thuộc cối dục, có kiết tật chưa đoạn. Đệ 
tử của Đức Thế Tôn vốn có kiến giải, chưa lìa 
nhiễm cõi dục, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc 
cõi dục, có kiết tật chưa đoạn. Trong này, hoặc có 
chín phẩm chưa đoạn, cho đến hoặc có một phẩm 
chưa đoạn. Bởi vì chưa đoạn cho nên có kiết tật 
ràng buộc chứ không có kiết thủ ràng buộc. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì biến hành của kiết thủ 
duyên với năm bộ lúc ây đã đoạn, còn lại chưa 
đoạn thì đôi với pháp do tu mà đoạn không thê nào 
làm ràng buộc, bởi vì không phải là sở duyên, bởi 
vì bộ do tu mà đoạn không có kiết thủ. 

3. Hoặc có hai kiết đều ràng buộc, nghĩa là 
người có đủ phiên não, đối với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi dục, có hai kiết ràng buộc. Trong này, 
người có đủ phiên não, đối với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi dục, có kiết thủ của hai bộ ràng buộc-kiết 
tập của một bộ ràng buộc. Lại nữa, chưa lìa nhiễm 
cõi dục, khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đôi 
với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi dục, có hai kiết 
ràng buộc. Trong này, chưa lia nhiễm cõi dục, là 
hoặc có chín phầm chưa lia, cho đến hoặc có một 
phẩm chưa lìa, lúc ấy khô trí đã sinh mà tập trí chưa 
sinh, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi dục, có 
kiết thủ của một bộ ràng buộc- kiết tật của một bộ 
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ràng buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không ràng buộc, nghĩa 
là chưa lìa nhiễm cõi dục, tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đôi với pháp do kiến khố- tập, mà đoạn, 
và đôi với pháp do tu mà đoạn của cối sắc-vô sắc, 
không có hai kiết ràng buộc; diệt trí đã sinh mà đạo 
trí chưa sinh, đối với pháp do kiến khố- -tẬp- -diệt mà 
đoạn, và đối với pháp do tu mà đoạn của cõi sắc- 
vô sắc, không có hai kiết Tảng buộc. Đệ tử của Đức 
Thê Tôn với có kiên giải, chưa lìa nhiễm cõi dục, 
đối với pháp do kiến mà đoạn, và đối với pháp do 
tu mà đoạn thuộc cõi săc-vô sắc, không có hai kiết 
ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi dục, đôi với pháp cõi 
dục không có hai kiết ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi 
sắc, đôi với pháp cõi dục-cõi sắc không có hai kiết 
rảng buộc; đã lìa nhiễm cõi vô sắc, đối với pháp 
của ba cõi không có hai kiết rằng buộc. Trong này, 
hoặc có loại đã đoạn cho nên không ràng buộc, 
hoặc có loại vốn không có cho nên không ràng 
buộc. 

Như đôi với kiết tật, đối với kiết san cũng như 
vậy, nghĩa là bởi vì tật và san đều chỉ là phi biến 
hành-duyên hữu lậu do tu mà đoạn thuộc cõi dục. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết tật ràng 
buộc thì cũng có kiết san ràng buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử có kiết san ràng buộc thì cũng có 
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kiết tật ràng buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Nghĩa là vì kiết tật và kiết san đều chỉ là do tu 
mà đoạn thuộc cõi dục, cho nên đều đã hỏi cần phải 
đưa ra cách trả lời đúng như vậy. Nếu chưa lìa 
nhiễm cõi dục, thì đối với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi dục, có đủ hai kiệt ràng buộc; đối với 
pháp do kiến mà đoạn thuộc ba cõi, và pháp do tu 
mà đoạn thuộc cõi sắc-vô sắc, không có hai kiết 
ràng buộc; đã lìa nhiễm cõi dục, đối với tất cả các 
pháp của ba cõi, không như hai kiết ràng buộc. Bởi 
vì dài-ngắn như nhau cho nên nói là đúng như vậy, 

Hỏi: Kiết tật nào nói khác mà chuyền, kiết san 
dựa vào chính mình mà chuyên vì sao hỏi lần nhau 
đều trả lời là đúng như vậy? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này kiết tật đôi 
với nơi khác có thê duyên vào mà hiện khởi, đối 
với chính mình thì có thê duyên vào mà không hiện 
khởi; kiết san thì đôi với chính mình có thể duyên 
vào mà hiện khởi; đối với nơi khác có thê duyên 
vào mà không hiện khởi: Dây là căn cứ vào năng 
duyên cho nên nói Đúng như vậy. Lại có người nÓI: 
Hai loại này đều là duyên vào chính mình và nơi 
khác mà lây khởi: 

Hỏi: Kiết tật duyên vào nơi khác mà lây khởi 
thì có thể như vậy, duyên với chính mình mà lây 
khởi là thể nào? 
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Đáp: Như có thí chủ làm người cung cấp vật 
dụng sinh hoạt cho Tỳ kheo, một người thì thành 
tựu tốt đẹp, một người thì không được tốt đẹp, 
người không được thấy tốt đẹp không. thây mà sinh 
lòng ganh tị, dấy lên ý niệm như vậy: Vật dụng 
sinh hoạt đã được cung cấp kia, như mình mà có 
được lẽ nào không vu1 sướng quá hay sao? Sự ganh 
tị này cũng có thể duyên vào chính mình mà dây 
khởi: 

Hỏi: Kiết san duyên với chính mình mà lây 
khởi là thê nào? 

Đáp: Như có một loại hữu tỉnh lúc trông thây 
người khác bộ trí, liên khởi tâm keo kiệt dây lên 
nghĩ như vậy: Người kia đâu cân phải bồ thí đồ vật 
cho người ta làm øì? Nhưng mà vật đã bồ thí thì 
chính mình hoàn toàn không có phân, sự kheo kiệt 
này cũng có thể duyên vào nơi khác mà dây khởi, 
vì thê trả lời là đúng như vậy đôi với ý không có gì 
trải ngược. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 58 


LUẬN VÉ NHẬT HÀNH (Phân 3) 

Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ ràng 
buộc thì cũng có vị lai chăng? Cho đến nói rộng ra. 
Trong này, các kiết có hai loại: 

1. Mê lâm tự tướng. 

2. Mê lầm cọng tướng. 

Mê lâm tự tướng, đó là kiết Ái-Nhuê-Mạn-Tật 
và San. Mê lầm cọng tướng, đó là kiết vô minh- 
kiến-thủ và nghi. Trong các kiết mê lầm tự tướng, 
kiết ái đối với sự của năm Bộ thuộc ba cõi có thể 
làm cho ràng buộc; vị lai chưa đoạn thì chắc chắn 
ràng buộc tật cả sự của ba đời kia; quá khứ không 
nhật định, nghĩa là đôi với sự việc này nêu đời 
trước chưa đoạn thì ràng buộc, nếu trước chưa sinh 
giả sử sinh mà đã đoạn thì không ràng buộc; hiện 
tại cũng không nhất định, nghĩa là đối với sự việc 
này nêu hiện ở trước mắt thì ràng buộc, không hiện 
ở trước mắt thì không ràng buộc; kiết Mạn cũng 
như vậy. Kiết Nhuế đối với sự của năm Bộ thuộc 
cõi Dục có thê làm cho ràng buộc; vị lai chưa đoạn 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 58 220 


thì chắc chăn ràng buộc tất cả sự của ba đời kia; 
quá khứ không nhất định; nghĩa là đôi với sự VIỆC 
nảy nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, nếu 
trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì không 
ràng buộc; hiện tại cũng không nhất định, nghĩa là 
đối với sự việc này nêu hiện ở trước mắt thì ràng 
buộc, không hiện ở trước mắt thì không ràng buộc. 
Kiết Tật đôi với sự do tu mà đoạn thuộc cõi Dục 
có thê làm cho ràng buộc; vị lai chưa đoạn thì chắc 
chắn ràng buộc tất cả sự của ba đời kia; quá khứ 
không nhất định, nghĩa là đối với sự VIỆC này nếu 
đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, nêu trước chưa 
sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì không ràng buộc; 
hiện tại cũng không nhất định, nghĩa là đôi với sự 
việc này nêu hiện ở trước mắt thì ràng buộc, không 
hiện ở trước mắt thì không ràng buộc; kiết San 
cũng như vậy. Các kiết mê lâm cọng tướng, đối với 
sự của năm Bộ thuộc ba cõi có thể làm cho rằng 
buộc; quá khứ- vị lai chưa đoạn thì chắc chăn ràng 
buộc tât cả sự của ba đời kia; hiện tại không nhất 
định, nghĩa là đôi với sự việc này nếu hiện ở trước 
mắt thì ràng buộc, không hiện ở trước mắt thì 
không ràng buộc. Đây gọi là Ty-bà-sa tóm lược trái 
qua sáu loại của bảy Tiểu-bảy Đại. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc thì cũng có vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì trước kiết ái đối với sự của năm Bộ thuộc ba cõi 
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có thể làm cho ràng buộc, vị lai chưa đoạn thì chắc 
chắn ràng buộc tất cả sự của ba đời kia. 

Hỏi: Giả sử có vỊị lai thì cũng có quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không Tảng buộc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trước 
nói kiết ái quá khứ không nhất định, nghĩa là đối 
VỚI SỰ VIỆC này nếu đời trước chưa đoạn thì ràng 
buộc, nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn 
thì không ràng buộc. 

Hỏi: Nêu lúc kiết ái quá khứ đã đoạn, thì lúc ây 
kiết ái vị lai cũng đã đoạn; nếu lúc kiết ái quá khứ 
chưa đoạn, thì lúc â ây kiết ái vị lai cũng chưa đoạn, 
nay vì sao nói nêu đời trước chưa đoạn thì ràng 
buộc, nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn 
thì không ràng buộc? 

Đáp: Các Sư nước ngoài đưa ra cách nói như 
vậy: "Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, là nói 
về kiết thuộc ba phẩm Trung; nếu trước chưa sinh 
thì không ràng buộc, là nói về kiết thuộc ba phẩm 
Hạ; giả sử sinh mà đã đoạn thì không ràng buộc, là 
nói về kiết thuộc ba phẩm Thượng”. Các Luận sư 
của nước Ca-thâp-di-la nói: "Nếu đời trước chưa 
đoạn thì ràng buộc, là nói về kiết thuộc chín phẩm: 
nếu trước chưa sinh thì không ràng buộc, là nói vê 
kiết thuộc ba phẩm sau; giá. sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc, là nói về kiết thuộc sáu phẩm 
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trước". Như quá khứ đã đoạn kiết ái thuộc sáu 
phâm trước, vị lai cũng như vậy: Kiết ái thuộc ba 
phẩm sau tuy chưa đoạn mà chưa sinh, cho nên làm 
ràng buộc ở vị lai chứ không phải là quá khứ. Ý 
trong này nói: Nêu đôi với sự việc này có kiết ái vị 
lai chưa đoạn, thì cũng có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, tức là đôi với sự việc này cũng có nghĩa của 
kiết ái quá khứ ràng buộc. Nếu đối với sự việc này 
tuy có kiết ái vị lai chưa đoạn, mà trước đây đôi 
với kiẾt ái này chưa sinh, thi tuy sinh nơi khác mà 
đối với sự việc này cũng gỌI là chưa sinh; giả sử 
sinh mà đã đoạn thì đối với sự việc này không có 
nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc thì cũng có hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì trước nói kiết ái hiện tại cũng không nhất 
định, nghĩa là đôi với sự việc này nếu hiện ở trước 
mắt thì ràng buộc, không hiện ở trước mắt thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối VỚI Sự VIỆC này nếu 
dây khởi kiết ái hiện ở trước mắt, thì có nghĩa rằng 
buộc của kiết ái hiện tại. Nếu đối với sự VIỆC này 
hoặc dây khởi kiết khác hiện ở trước mắt, hoặc dây 
khởi tâm thiện-vô phú vô ký hiện ở trước mắt, hoặc 
ở nơi khác dây khởi kiết ái hiện ớ trước mắt, hoặc 
lúc không có tâm gì thì không có nghĩa ràng buộc 
của kiết ái hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có hiện tại thì cũng có quá khứ 


223 A TỶ ĐÀM 4 


chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa trong này ý như trước đã 
nói rộng ra. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái vị lai 
ràng buộc thì cũng có hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. Nghĩa trong này ý 
cũng như trước đã nói. 

Hỏi: Giả sử có hiện tại thì cũng có vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Ý nghĩa trong này như 
trước đã nói. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc thì cũng có vỊ lai-hiện tại chăng? 

Đáp: VỊ lai chăc chắn ràng buộc, hiện tại nêu 
hiện ở trước mặt. Ý nghĩa trong này đều như trước 
đã nói. 

Hỏi: Giả sử có vị lai-hiện tại thì cũng có quá 
khứ chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này cũng như 
trước đã nói. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái vị lai 
ràng buộc thì cũng có quá khú-hiện tại chăng? 

Đáp: Trong này có bốn câu phân biệt: 

1. Hoặc có vị lai mà không có quá khứ-hiện tại, 
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nghĩa là đôi với sự việc này kiết ái chưa đoạn, mà 
trước chưa sinh, giả sử sinh mà đã đoạn, không 
hiện ở trước mắt. Trong này, kiết ái chưa đoạn, là 
hiển Dày có kiết ái vị lai, mà trước chưa sinh- -giả Sử 
sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết ái quá khứ; 
không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có Kiết ái 
hiện tại. 

2. Hoặc có vị lai và quá khứ mà không có hiện 
tại, nghĩa là đôi với sự việc này có kiết ái đời trước 
chưa đoạn, không hiện ở trước mắt. Trong này, có 
kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày kiết ái quá 
khứ; không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết 
ái hiện tại. Đã có kiết ái đời trước chưa đoạn, thì 
cũng hiển bảy là có kiết ái vị lai, cho nên trong này 
không nói riêng biệt về có. 

3. Hoặc có vị lai và hiện tại mà không có quá 
khứ, nghĩa là đối với sự việc này có kiết ái hiện ở 
trước mắt, nhưng trước chưa sinh-giả sử sinh mà 
đã đoạn. Trong này, có kiết ái hiện ở trước mắt, là 
hiển bày có kiết ái hiện tại; nhưng trước chưa sinh- 
g1ả sử sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết ái quá 
khứ. Đã có kiết ái hiện ở trước mắt, thì cũng hiển 
bày là có kiết ái vị lai, cho nên không nói riêng biệt 
về nghĩa có của vị lai. 

4. Hoặc có vị lai và quá khứ-hiện tại, nghĩa là 
đối với sự việc này có kiết ái đời trước chưa đoạn 
mà cũng hiện ở trước mắt. Trong này, có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái quá khứ; 
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cũng hiện ở trước mắt, là hiển bày có kiết ái hiện 
tại. Đã có kiết ái quá khứ-hiện tại, thì vị lai cũng 
có, không nói mà tự thành tựu. 

Hỏi: Giả sử có quá khứ-hiện tại thì cũng có vị 
lai chăng? Đáp: Đúng như vậy. Y nghĩa trong này 
đã nói như trước. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có Kiết ái hiện tại 
ràng buộc thì cũng có quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: VỊ lai chắc chăn ràng buộc, quá khứ nêu 
đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, nêu trước chưa 
sinh-giả sử sinh mà đã đoạn thì không ràng buộc. 
Ý nghĩa trong này cũng như trước đã nói. 

Hỏi: GIả sử có quá khứ-vỊ lai thì cũng có hiện 
tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. Ý nghĩa trong này 
cũng như trước đã nói. 

Như kiết ái trải qua sáu loại, nên biết rằng kiết 
Nhuế-mạn-Tật- Khan-vô minh phi biến hành trải 
qua sáu loại cũng như vậy. Nghĩa về kiết mê lâm 
tự tướng giỗng nhau, cho nên tuy có rộng-hẹp mà 
có thê tương tự với nhau. 

Hỏi: Nếu đỗi với sự việc này có kiết kiến quá 
khứ ràng buộc thì cũng có vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử có vỊị lai thì cũng có quá khứ chăng? 
Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đi với sự việc này có kiết kiến quá 
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khứ ràng buộc thì cũng có hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có hiện tại thì cũng có quá khứ 
chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết Kiến vị lai 
ràng buộc thì cũng có hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có hiện tại thì cũng có vị lai chăng? 
Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết Kiến quá 
khứ ràng buộc thì cũng có vị lai-hiện tại chăng? 

Đáp: VỊ lai chăc chắn ràng buộc, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. Hỏi: Giả sử có vị lai-hiện tại thì 
cũng có quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết kiến vị lai 
ràng buộc thì cũng có quá khúứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ chắc chăn ràng buộc, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có quá khứ-hiện tại thì cũng có vị 
lai chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết kiên hiện 
tại ràng buộc thì cũng có quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: GIả sử có quá khứ-vỊ lai thì cũng có hiện 
tại chăng? 
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Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì trước đây đưa ra cách nói này: Các kiết mê 
lầm cọng tướng đối với sự của năm Bộ thuộc ba 
cõi có thể làm cho rảng buộc, quá khứ-vỊ lai chưa 
đoạn thì chắc chăn ràng buộc tât cả sự của ba đời 
kia, hiện tại không nhât định, nghĩa là đối với sự 
việc này nếu hiện ở trước mắt thì ràng buộc, không 
hiện ở trước mắt thì không ràng buộc. 

Như Kiết Kiến trải qua sáu loại, nên biết rằng 
kiết thủ- nghĩ- vô minh biến hành trải qua sáu loại 
cũng như vậy. Nghĩa về kiết mê lâm cọng tướng 
giông nhau, cho nên tuy có rộng-hẹp mà có thê 
tương tự với nhau. 

Hỏi: Nếu đối với sự VIỆC này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc thì cũng có kiết Nhuê quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu sinh trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không rảng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này, nếu 
có Kiết ái đời trước chưa đoạn, thì cũng có kiết 
Nhuê đời trước chưa đoạn, ngay nƠI SỰ VIỆC này 
cũng có nghĩa của kiết Nhuế quá khứ ràng buộc. 
Nếu đối với sự việc này, tuy có Kiết ái đời trước 
chưa đoạn nhưng trước đó kiết Nhuế này chưa 
sinh, thì tuy sinh ở nơi khác mà đối với sự việc này 
cũng gỌI là chưa sinh; giả sử sinh mà đã đoạn thì 
đối với sự việc này không có nghĩa của kiết Nhuê 
quá khứ ràng buộc. 
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Hỏi: Giả sử có kiết Nhuế quá khứ ràng buộc thì 
cũng có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đỗi với sự việc này, nếu 
có kiết Nhuê đời trước chưa đoạn, cũng có kiết ái 
đời trước chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng 
có nghĩa của kiết ái quá khứ ràng buộc. Nếu đối 
với sự việc này tuy có kiết Nhuê đời trước chưa 
đoạn nhưng trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy 
sinh ở nơi khác mà đối với sự việc này cũng gọi là 
chưa sinh; giả sử sinh mà đã đoạn thì đôi với sự 
việc này không có nghĩa của kiết ái quá khứ ràng 
buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc thì cũng có kiết Nhuê vị lai ràng buộc 
chăng? 

Đáp: nêu chưa đoạn thì thế nào là chưa đoạn? 
Nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi Dục thì chắc chăn cũng 
có nghĩa của kiết Nhuê vị lai ràng buộc. 

Hỏi: Giả sử có kiết nhuế vị lai ràng buộc thì 
cũng có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này nếu 
có kiệt Nhuế vị lai chưa đoạn cũng có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng có 
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nghĩa của kiết ái quá khứ ràng buộc. Nếu đôi với 
việc này tuy có kiệt Nhuê vị lai chưa đoạn nhưng 
trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh ở nơi 
khác mà đối với sự việc này cũng gọi là chưa sinh; 
giả sử sinh mà đã đoạn thì đôi với sự việc này 
không có nghĩa của kiết ái quá khứ ràng buộc. 

Hỏi: Nêu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc thì cũng có kiệt nhuê hiện tại ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mặt. Nghĩa là đôi với sự 
việc này nếu có kiết ái đời trước chưa đoạn, cũng 
có kiết Nhuê hiện ở trước mắt thì có nghĩa của kiêt 
nhuế hiện tại ràng buộc. Nếu đối với SỰ VIỆC này, 
hoặc dây khởi kiết khác hiện ở trước mắt, hoặc dây 
khởi tâm thiện-vô phú, vô ký hiện ở trước mắt, 
hoặc ở nơi khác dây khởi kiết Nhuê hiện ở trước 
mắt, hoặc lúc không có tâm nào, thì không có nghĩa 
của kiết nhuê hiện tại ràng buộc. 

Hỏi: Giả sử có kiết Nhuề hiện tại ràng buộc mà 
lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối VỚI SỰ VIỆC này nếu 
có kiệt nhuế hiện ở trước mắt, cũng có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, thì đôi với sự việc này cũng có 
nghĩa của kiết ái quá khứ ràng buộc. Nêu đối với 
sự việc nảy tuy có kiết nhuê hiện ở trước mắt 
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nhưng trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh 
ở nơi khác mà đối với sự việc này, cũng øọI1 là chưa 
sinh; giá sử sinh mà đã đoạn thì đôi với sự việc này 
không có nghĩa của kiết ái quá khứ ràng buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc thì cũng có kiết nhuê quá khứ-hiện tại 
ràng buộc chăng? 

Đáp: Trong này có bốn câu phân biệt: 

1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc mà không 
có kiết nhuế quá khứ-hiện tại ràng buộc, nghĩa là 
đối với sự việc này có kiết ái thì trước chưa đoạn 
chứ không có kiết nhuế đời trước, giả sử sinh mà 
đã đoạn, không hiện ở trước mắt. Trong nầy, có 
kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái 
quá khứ; không có kiết nhuề đời trước, giả sử sinh 
mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết nhuề quá khứ; 
không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết nhuế 
hiện tại. 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
nhuế quá khứ ràng buộc chứ không có hiện tại, 
nghĩa là đối với sự việc này có kiết ái-kiết nhuế đời 
trước chưa đoạn chứ không có kiết nhuế hiện ở 
trước mắt. Tron này, có kiết ái-kiết nhuế đời trước 
chưa đoạn, là hiên bảy có kiết ái- -kiết nhuề quá khứ; 
không có kiết nhuế hiện ở trước mắt, là ngăn chặn 
có kiệt nhuê hiện tại. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc và có kiết 
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nhuế hiện tại ràng buộc chứ không có quá khứ, 
nghĩa là đối với sự việc này có kiết áI đời trước 
chưa đoạn, có kiết nhuế hiện ở trước mắt mà trước 
chưa sinh-giả sử sinh mà đã đoạn. Trong này, có 
kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái 
quá khứ; có kiết nhuế hiện ở trước mắt, là hiển bày 
có kiết nhuê hiện tại; mà trước chưa sinh- -g1ả SỬ 
sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết nhuế quá 
khứ. 

4. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
nhuế quá khứ- hiện tại Tảng buộc, nghĩa là đối với 
SỰ VIỆC này có kiết ái-kiết nhuê đời trước chưa 
đoạn và có kiết nhuế hiện tại ở thành tựu mắt. 
Trong này, có kiết ái-kiết nhuế đời trước chưa 
đoạn, là hiển bày có kiết ái-kiết nhuê quá khứ; có 
kiết nhuế hiện ở trước mắt, là hiển bày có kiết nhuế 
hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có kiết nhuế quá khúứ-hiện tại ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước sinh chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này CÓ kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết nhuê vị lại, hiện tại rằng 
buộc chăng? 

Đáp: Trong này có ba câu phân biệt: 
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1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc mà không 
có kiết nhuế vị lai- hiện tại ràng buộc, nghĩa là đôi 
với pháp của cõi săc-vô sắc có kiết ái đời trước 
chưa đoạn. Trong này, có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, là hiển 'Dày có kiết ái quá khứ; đôi với pháp 
của cõi săc-vô săc, là ¡ngăn chặn có kiết nhuề vị lai- 
hiện tại, bởi vì hai cõi ây không có kiết nhuế, như 
trước nên biết! 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ rằng, buộc và có kiết 
nhuề vị lai ràng buộc chứ không có hiện tại, nghĩa 
là đối với sự việc này có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, và có kiết nhuế chưa đoạn, không hiện ở 
trước mắt. Trong này, có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, là hiễn bảy có kiết ái quá khứ; và có kiết nhuế 
chưa đoạn, là hiển Dày có kiết nhuê vị lai, vì chưa 
đoạn thì chăc chăn có nghĩa ràng buộc của vị lai; 
không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết nhuế 
hiện tại. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc mà cũng 
có kiết nhuế vị lai- hiện tại ràng buộc nghĩa là đôi 
VỚI Sự VIỆC này có kiết ái đời trước chưa đoạn, và 
có kiết nhuế hiện ở trước mắt. Trong Tây, có kiết 
ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái quá 
khứ; và có kiết nhuế hiện ở trước mắt, là hiển Dảy 
có kiết nhuế hiện tại. Vị lai này có, không nói mà 
tự thành, bởi vì hiện ở trước mắt thì vị lai nhất định 
phải có. 

Hỏi: Giả sử có kiết nhuê vị lai-hiện tại ràng 


233 A TỶ ĐÀM 4 


buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết nhuề quá khứ-vị lai ràng 
buộc chăng? 

Đáp: Trong này có ba câu phân biệt: 

1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, mà không 
có kiết nhuê quá khứ-vỊ lai ràng buộc, nghĩa là đôi 
với pháp của cõi săc-vô sắc, có kiết ái đời trước 
chưa đoạn. Trong này, có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, là hiển Dày có kiết ái quá khứ; đối với pháp 
của cõi sắc-vô sắc là ngăn chặn có kiết nhuế quá 
khứ-vỊ lai. 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
nhuế vị lai ràng buộc chứ không có quá khứ, nghĩa 
là đối với sự việc này có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, và có kiết nhuế chưa đoạn, mà không có kiết 
nhuế đời trước giả sử sinh mà đã đoạn. Trong này, 
có kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bảy có kiết 
ái quá khứ; có kiết nhuế chưa đoạn, là hiên bày có 
kiết nhuế vị lai; không có kiết nhuê đời trước- -giả 
sử sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết nhuê quá 
khứ. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, cũng có 
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kiết nhuê quá khứ- vị lai ràng buộc, nghĩa là đối 
với sự việc này có kiết ái-kiết nhuê đời trước chưa 
đoạn. Trong này, có kiết ái đời trước chưa đoạn, là 
hiển bày có kiết ái quá khứ; có kiết nhuế đời trước 
chưa đoạn, là hiển bày có kiết nhuê quá khứ. VỊ lai 
này có nhưng không nói mà tự thành, bởi vì có quá 
khứ thì vị lai nhất định phải có. 

Hỏi: Giả sử có kiết nhuế quá khứ-vị lai ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này rộng ra như 
trước đã nói. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thi cũng có không quá khứ-vỊ lai-hiện 
tại ràng buộc chăng? 

Đáp: Trong này có năm câu phân biệt: 

1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, chứ 
không có kiết nhuê quá khứ-vị lai hiện tại rảng 
buộc, nghĩa là đối với pháp của cõi săc-vô sắc, có 
kiết ái đời trước chưa đoạn. Trong này, có kiết ái 
đời trước chưa đoạn, là hiển bây có kiết ái quá khứ; 
đối với pháp của cõi sắc-vô sắc, là ngăn chặn có 
kiết nhuế của ba đời. 

2. Có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết nhuế 
vị lai ràng buộc, chứ không có quá khứ-hiện tại 
nghĩa là đôi với sự việc này có kiết ái đời trước 
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chưa đoạn, và có kiết nhuế chưa đoạn, mà trước 
chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn, không hiện ở 
trước mắt. “Trong này có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, là hiễn bày có kiết ái quá khứ; có kiết nhuế 
chưa đoạn, là hiên bày có kiết nhuế vị lai; mà trước 
chưa sinh- "giả sử sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có 
kiết nhuề quá khứ, không hiện ở trước mắt, là ngăn 
chặn có kiết nhuê hiện tại. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
nhuề vị lai-hiện tại rảng buộc chứ không có quá 
khứ, nghĩa là đôi với sự việc này có kiệt ái đời 
trước chưa đoạn, và có kiết nhuê hiện ở trước mắt, 
nhưng trước chưa sinh-giả sử sinh mà đã đoạn. 
Trong, này, có kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển 
bày có kiết á1 quá khứ; có kiết nhuê hiện ở trước 
mắt, là hiên bày có kiêt nhuê hiện tại; vị lai này có 
mà không nói tự nhiên thành, nghĩa như trước đã 
nói, nhưng trước chưa sinh-g1ả sử sinh mà đã đoạn, 
là ngăn chặn có kiết nhuế quá khứ. 

4. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
nhuê quá khứ-vỊ lai ràng buộc chứ không hiện tại, 
nghĩa là đối với sự việc này có kiết ái-kiết nhuế đời 
trước chưa đoạn, mả không có kiết nhuế hiện ở 
trước mắt. Trong này, có kiết ái đời trước chưa 
đoạn là hiển bày có kiết ái quá khứ; có kiết nhuế 
đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết nhuê quá 
khứ; vị lai này có mà không nói tự nhiên thành, 
nghĩa như trước đã nói; mà không có kiết nhuế hiện 
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ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết nhuê hiện tại. 

5. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, cũng có 
kiết nhuê quá khứ- vị lai-hiện tại ràng buộc, nghĩa 
là đối với sự việc này có kiết ái-kiết nhuế đời trước 
chưa đoạn, và có kiết nhuề hiện ở trước mắt. Trong 
này, Có kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có 
kiết ái quá khứ; có kiết nhuê đời trước chưa đoạn, 
là hiển bày có kiết nhuế quá khứ: có kiết nhuê hiện 
ở trước mắt, là hiển bảy có kiết nhuê hiện tại; vị lai 
này có mà không nói tự nhiên thành, bởi vì có quá 
khứ-hiện tại thì chắc chắn cũng CÓ VỊ la1. 

Hỏi: Giả sử có kiết nhuế quá khứ-vỊ lai-hiện tại 
ràng buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này rộng ra như 
trước đã nói. 

Như đổi với kiết nhuế, đối với kiết tật-kiết san 
cũng như vậy, bởi vì cả hai loại chỉ thuộc về cõi 
dục, cho nên dùng ái đối với chúng làm thành bảy 
câu nhỏ. Như đối với kiết nhuế, nói về sự sai biệt, 
là đôi với pháp do kiên mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
đối với pháp của cõi sắc-vô sắc, có kiết ái đời trước 
chưa đoạn, không có kiết tật-kiết san của quá khứ- 
vị lai-hiện tại. Trong này, có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, là hiển bày trong hai loại bảy câu có kiết ái 
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quá khứ, không có kiết tật-kiết san của ba đời, là 
ngăn chặn trong hai loại bảy câu có kiết tật-kiết san 
của quá khứ-vỊ lai-hiện tại. Đây là đôi với pháp do 
kiên mà đoạn thuộc cõi dục, có sự sai biệt so với 
trước, bởi vì hai kiết tật-kiết san chỉ do tu mà đoạn. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết mạn quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này nếu 
có kiệt ái đời trước chưa đoạn mà cũng có kiết mạn 
đời trước chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng 
có nghĩa rảng buộc của kiết mạn quá khứ. Nếu đối 
VỚI Sự VIỆC này, tuy có kiết ái đời trước chưa đoạn 
mà trước đó kiết mạn này chưa sinh, thì tuy sinh ở 
nơi khác nhưng đối với sự việc này cũng gọi là 
chưa sinh; giả sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự 
việc này không có nghĩa ràng buộc của kiết mạn 
quá khứ. 

Hỏi: Giả sử có kiết mạn quá khứ ràng buộc, mà 
lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này, nếu 
có kiêt mạn đời trước chưa đoạn, cũng có kiết ái 
đời trước chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng 
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có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. Nếu đôi 
VỚI Sự VIỆC này, tuy có kiết mạn đời trước chưa 
đoạn mà trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh 
ở nơi khác nhưng đối với sự việc này cũng gọi là 
chưa sinh; giả sử sinh mà đã đoạn thì đôi với sự 
việc này không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá 
khứ. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết mạn vị lai ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vÌ trước đây nói kiết mạn đôi với sự của năm Bộ 
thuộc ba cõi có thể làm cho rảng buộc, vị lai chưa 
đoạn thì chắc chắn ràng buộc tât cả sự của ba đời 
kia. 

Hỏi: Giả sử có kiết mạn vị lai ràng buộc, mà lại 
có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này nếu 
có kiêt mạn vị lai chưa đoạn, cũng có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, thì đôi với sự việc này cũng có 
nghĩa rằng buộc của kiết ái quá khứ. Nếu đi với 
Sự việc này, tuy có kiết mạn vị lai chưa đoạn nhưng 
trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh ở nơi 
khác mà đối với sự việc này cũng gỌI là chưa sinh; 
giả sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự việc này 
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không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết mạn hiện tại ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. Nghĩa là đỗi với sự 
việc này, nêu có kiết ái đời trước chưa đoạn, cũng 
có kiết mạn hiện ở trước mắt, thì có nghĩa ràng 
buộc của dây khởi tâm thiện-vô phú vô ký hiện ở 
trước mắt, hoặc ở nơi khác dây khởi kiết mạn hiện 
ở trước mắt, hoặc lúc không có tâm nào, thì không 
có nghĩa ràng buộc của kiết mạn hiện tại. 

Hỏi: Giả sử kiết mạn hiện tại ràng buộc, mà lại 
có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối VỚI SỰ VIỆC này nếu 
có kiêt mạn hiện ở trước mắt, cũng có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, thì đôi với sự việc này cũng có 
nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. Nếu đôi VỚI 
Sự VIỆC nảy, tuy có kiết mạn hiện ở trước mặt mà 
trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh ở nơi 
khác nhưng đối với sự việc này cũng øọ1 là chưa 
sinh; giá sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự việc này 
không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết mạn quá khứ-hiện tại 
ràng buộc chăng? 
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Đáp: Trong này có bốn câu phân biệt: 

1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc mà không 
có kiết mạn quá khứ-hiện tại ràng buộc, nghĩa là 
đối với sự việc này có kiết ái đời trước chưa đoạn, 
không có kiết mạn đời trước-giả sử sinh mà đã 
đoạn, không hiện ở trước mắt. Trong Tây, có kiết 
ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái quá 
khứ chưa đoạn; không có kiết mạn đời trước- -giả Sử 
sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết mạn quá khứ; 
không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết mạn 
hiện tại. 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
mạn quá khứ ràng buộc chứ không có hiện tại, 
nghĩa là đối với sự việc có kiết ái-kiết mạn đời 
trước chưa đoạn, không có kiết mạn hiện ở trước 
mắt. Trong này, CÓ kiết ái-kiết mạn đời trước chưa 
đoạn, là hiển bày có kiết ái-kiết mạn quá khứ, 
không có kiết mạn hiện ở trước mắt, là ngăn chặn 
có kiêt mạn hiện tại. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
mạn hiện tại ràng buộc chứ không có quá khứ, 
nghĩa là đôi với sự việc này có kiết ái đời trước 
chưa đoạn, và có kiết mạn hiện ở trước mắt, mà 
trước chưa sinh-g1ả sử sinh mà đã đoạn. Trong này, 
có kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bảy có kiết 
ái quá khứ; có kiết mạn hiện ở trước mắt, là hiển 
bày có kiết mạn hiện tại; mà trước chưa sinh-g1ả sử 
sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết mạn quá khứ. 
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4. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
mạn quá khứ- hiện tại ràng buộc, nghĩa là đôi với 
SỰ VIỆC này có kiết ái-kiết mạn đời trước chưa 
đoạn, và có kiết mạn hiện ở trước mắt. Trong này, 
có kiết ái- kiết mạn đời trước chưa đoạn, là hiển 
bày có kiết á ái-kiết mạn quá khứ; có kiết mạn hiện 
ở trước mắt, là hiển bày có kiết mạn hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có kiết mạn quá khứ-hiện tại ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này rộng ra như 
trước đã nói. 

Hỏi: nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết mạn vị lai-hiện tại ràng 
buộc chăng? 

Đáp: Vị lai chắc chắn ràng buộc, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. Trong này, vỊ lai chắc chăn ràng 
buộc, là vì kiết mạn vị lai nêu lúc chưa đoạn thì 
chăc chắn ràng buộc tất cả sự của năm Bộ thuộc ba 
cõi; hiện tại nếu hiện ở trước mắt, thì nghĩa như 
trước đã nói. 

Hỏi: Giả sử có kiết mạn vị lai-hiện tại ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này rộng ra như 
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trước đã nói. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết mạn quá khứ-vị lai ràng 
buộc chăng? 

Đáp: Vị lai chắc chăn ràng buộc; quá khứ nếu 
đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, nêu trước chưa 
sinh-giả sử sinh mà đã đoạn thì không ràng buộc. 
Hai nghĩa trong này đều như trước đã nói. 

Hỏi: Giả sử có kiết mạn quá khứ-vị lai ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong nảy cũng như 
trước đã nói. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết mạn quá khứ-vị lai-hiện 
tại ràng buộc chăng? 

Đáp: Trong này có bốn câu phân biệt: 

1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
mạn vị lai ràng buộc, chứ không có quá khứ-hiện 
tại, nghĩa là đối với sự việc này có kiết ái đời trước 
chưa đoạn, không có kiết mạn đời trước-g1ả sử sinh 
mà đã đoạn, không hiện ở trước mắt. Trong này, 
có kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết 
ái quá khứ; không có kiết mạn đời trước-giả sử sinh 
mà đã đoạn, là ngăn chặn có kiết mạn quá khứ; 
không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết mạn 
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hiện tại. VỊ lai này có nhưng không nói mà tự nhiên 
thành, bởi vì kiết ái kia chưa đoạn thì mạn này chắc 
chắn có. 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
mạn quá khứ-vỊ lai ràng buộc chứ không có hiện 
tại, nghĩa là đối với sự việc này có kiết ái-kiết mạn 
đời trước chưa đoạn, không có kiết mạn hiện ở 
trước mặt. Tron này, có kiết ái-kiết mạn đời trước 
chưa đoạn, là hiên bày có kiết ái-kiết mạn quá khứ; 
không có kiết mạn hiện ở trước mắt, là ngăn chặn 
có kiệt mạn hiện tại. VỊ lai này có nhưng không nói 
mà tự nhiên thành, nghĩa như trước đã nói. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
mạn vị lai-hiện tại ràng buộc chứ không có quá 
khứ, nghĩa là đôi với sự việc này có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, và có kiết mạn hiện ở trước mắt, 
mà không có đời trước-giả sử sinh mà đã đoạn. 
Trong này, có kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển 
bày có kiết ái quá khứ; có kiết mạn hiện ở trước 
mắt, là hiên bày có kiêt mạn hiện tại; mà không có 
đời trước- giả sử sinh mà đã đoạn, là ngăn chặn có 
kiết mạn quá khứ. Vị lai này có nhưng không nói 
mà tự nhiên thành, bởi vì kiết mạn hiện ở trước mắt 
thì chắc chắn là có vị lai. 

4. hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc cũng có 
kiết mạn quá khứ-vỊ lai-hiện tại ràng buộc, nghĩa 
là đôi với sự việc này có kiết ái-kiết mạn đời trước 
chưa đoạn, và có kiết mạn hiện ở trước mắt. Trong 
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này, có kiết ái-kiết mạn đời trước chưa đoạn, là 
hiên bày có kiêt ái-kiêt mạn quá khứ; có kiêt mạn 
hiện ở trước mắt, là hiển bày có kiết mạn hiện tại. 
VỊ lai này có nhưng không nói mà tự nhiên thành, 
nghĩa như trước đã nói. 

Hỏi: Giả sử có kiết mạn quá khứ-vị lai-hiện tại 
ràng buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết vô minh quá khứ ràng 
buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì trước đây nói các kiết mê lâm cọng tướng đối 
với sự của năm Bộ thuộc ba cõi có thê làm cho ràng 
buộc quá khứ chưa đoạn thì chắc chăn ràng buộc 
tật cả sự của ba đời kia, vô minh cũng đã là kiết 
thuộc cọng tướng, cho nên trả lời là đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ ràng buộc, 
mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không rảng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này nếu 
có kiệt vô minh đời trước chưa đoạn, cũng có kiết 
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ái đời trước chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng 
có nghĩa rằng buộc của kiết ái quá khứ. Nếu đối 
với sự việc nảy tuy có kiết vô minh đời trước chưa 
đoạn, mà trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh 
ở nơi khác nhưng đối với sự việc này cũng gỌI là 
chưa sinh; giả sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự 
việc này không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá 
khứ. 

Hỏi: Nếu đổi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết vô minh vị lai rằng buộc 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nguyên cớ thế nào? bởi vì 
trước đây nói các kiết thuộc cọng tướng đối với sự 
của năm Bộ thuộc ba cõi có thể làm cho ràng buộc, 
vị lai chưa đoạn thì chắc chắn ràng buộc tât cả sự 
của ba đời kia. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh vị lai ràng buộc, 
mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không rảng buộc. Nghĩa là đôi với sự việc này, nếu 
có kiệt vô minh vị lai chưa đoạn, cũng có kiết ái 
quá khứ chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng có 
nghĩa rảng buộc của kiết ái quá khứ. Nếu đối với 
sự việc này tuy có kiết vô minh vị lai chưa đoạn 
mà trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh ở 
nơi khác mà đối với sự việc này cũng gọi là chưa 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 58 246 


sinh, giả sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự việc này 
không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết vô minh hiện tại ràng 
buộc chăng? 

Đáp: Nêu hiện ở trước mắt. Nghĩa là đối với sự 
VIỆc này nếu có kiết ái đời trước chưa đoạn, cũng 
có kiết vô minh hiện ở trước mắt, thì có nghĩa ràng 
buộc của kiết vô minh hiện tại. Nếu đối với sự việc 
này, hoặc dây khởi tâm thiện-vô phú-vô ký hiện ở 
trước mắt, hoặc ở nơi khác dây khởi kiết vô minh 
hiện ở trước mắt, hoặc lúc không có tâm nào, thì 
không có nghĩa ràng buộc của kiết vô minh hiện 
tạI. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh hiện tại ràng buộc, 
mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không rảng buộc. Nghĩa là đối VỚI Sự VIỆC này, nếu 
có kiết vô minh hiện ở trước mắt, cũng có kiết ái 
đời trước chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng 
có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. Nếu đối 
VỚI SỰ VIỆC này tuy có kiết vô minh hiện ở trước 
mắt mà trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh 
ở nơi khác mà đối với sự việc này, cũng øọI1 là chưa 
sinh; giả sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự việc này 
không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 
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Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết vô minh quá khứ-hiện 
tại ràng buộc chăng? 

Đáp: Quá khứ thì chắc chắn ràng buộc, hiện tại 
nếu hiện ở trước mắt. Ý nghĩa trong này đều như 
trước đã nói. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ-hiện tại 
ràng buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này rộng ra như 
trước đã nói: 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết vô minh vị lai-hiện tại 
ràng buộc chăng? 

Đáp: VỊ lai thì chắc chắn ràng buộc, hiện tại 
nếu hiện ở trước mắt. 

Ý nghĩa trong này đều nói như trước. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh vị lai-hiện tại ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết vô minh quá khứ-vị lai 
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ràng buộc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì trước đây nói các kiết thuộc cọng tướng đôi với 
sự của năm Bộ thuộc ba cõi có thê làm cho ràng 
buộc, quá. khứ-vị lai chưa đoạn thì chắc chắn ràng 
buộc tât cả sự của ba đời kia. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ-vị lai ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết vô minh quá khứ-vị lai- 
hiện tại ràng buộc chăng? 

Đáp: Quá khứ-vỊ lai thì chắc chắn ràng buộc, 
hiện tại nêu hiện ở trước mắt. Ý nghĩa trong này 
đêu nói như trước. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ-vị lai-hiện 
tại ràng buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN ã9 


LUẬN VỀ NHẤT HÀNH (Phân 4) 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết kiên quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nêu chưa đoạn. Nghĩa là đối với SỰ VIỆC 
này nêu có kiết ái đời trước chưa đoạn, kiệt kiên 
cũng chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng có 
nghĩa ràng buộc của kiết kiến quá khứ. Nêu đối với 
sự việc này tuy có kiết ái đời trước chưa đoạn mà 
kiết kiến đã đoạn, thì đối với sự việc này không có 
nghĩa ràng buộc của kiết kiến quá khứ. Như Đạo 
loại trí đã sinh, đôi với pháp do tu mà đoạn, có kiết 
á1 đời trước chưa đoạn; tập loại trí đã sinh, đôi với 
pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến Diệt- 
Đạo mà đoạn, có kiết ái đời trước chưa đoạn. Bởi 
vì nghĩa này, cho nên trong này nói chung là nêu 
chưa đọa, cứ không nói là Đạo loại trí chưa đến 
phân vị đã sinh, bởi vì phân vị ây cũng có Hữu ái 
mà không có kiến; kiết mê lâm cọng tướng thuộc 
quá khứ chưa đoạn thì chăc chăn ràng buộc vì sự 
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của ba đời mà ràng buộc, chứ không phải là như 
ái... mà đưa ra cách nói không nhất định. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến quá khứ ràng buộc, mà 
lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này, nếu 
có kiêt kiên đời trước chưa đoạn, cũng có kiết ái 
đời trước chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng 
có nghĩa rằng buộc của kiết ái quá khử. Nếu đôi 
VỚI SỰ VIỆC này tuy có kiết kiến đời trước chưa 
đoạn, mà trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh 
ở nơi khác mà đối với sự việc này cũng øọI1 là chưa 
sinh; giá sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự việc này 
không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết kiên vị lai ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nêu chưa đoạn. Nghĩa là đối với SỰ VIỆC 
này nêu có kiệt ái đời trước chưa đoạn, kiệt kiên 
cũng chưa đoạn, thì đối với sự việc này cũng có 
nghĩa rảng buộc của kiết kiến vị lai. Nếu đôi với sự 
việc này tuy có kiết ái đời trước chưa đoạn, mà kiết 
kiến đã đoạn, thì đối với sự việc này không có 
nghĩa ràng buộc của kiết kiến vị lai. Phân còn lại 
như trước đã nói. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến vị lai ràng buộc, mà lại 
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có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Nghĩa là đối với sự việc này nếu 
có kiêt kiên vị lai chưa đoạn, cũng có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, thì đôi với sự việc này cũng có 
nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. Nếu đôi với 
Sự VIỆC này: tuy có kiết kiến vị lai chưa đoạn, mà 
trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh ở nơi 
khác mà đối với sự việc này cũng gọI là chưa sinh; 
giả sử sinh mà đã đoạn thì đôi với sự việc này 
không có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết kiết hiện tại ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mặt. Nghĩa là đôi với sự 
việc này nêu có kiết ái đời trước hiện tại. Nêu đối 
với Sự việc này, hoặc dây khởi kiết khác hiện ở 
trước mắt, hoặc dây khởi tâm thiện-vô phú vô ký 
hiện ở trước mắt, hoặc ở nơi khác dây khởi kiết 
kiến hiện ở trước mắt, hoặc là lúc không có tâm 
nào, thì không có nghĩa ràng buộc của kiết kiến 
hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến hiện tại ràng buộc, mà 
lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
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không ràng buộc. Nghĩa là đối VỚI SỰ VIỆC này nếu 
có kiệt kiên hiện ở trước mắt, cũng có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, thì đôi với sự việc này cũng có 
nghĩa rằng buộc của kiết ái quá khứ. Nêu đối VỚI 
sự VIỆC này tuy có kiết kiến hiện ở trước mắt, mà 
trước đó kiết ái này chưa sinh, thì tuy sinh nơi khác 
mà đối với sự việc này cũng gọi là chưa sinh; giả 
sử sinh mà đã đoạn thì đối với sự việc này không 
có nghĩa ràng buộc của kiết ái quá khứ. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này CÓ kiết ái quá khứ 
rảng buộc, thì cũng có kiết kiên quá khứ-hiện tại 
ràng buộc chăng? 

Đáp: Trong này có ba câu phân biệt: 

1. Hoặc có kiết ái quá khứ rảng buộc, mà không 
có kiết kiến quả khứ-hiện tại ràng buộc, nghĩa là 
đối với sự việc này có kiết ái đời trước chưa đoạn, 
mà kiết kiến đã đoạn. Trong này, có kiết ái đời 
trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái quá khứ; mà 
kiết kiến đã đoạn, là ngăn chặn có kiết kiến quá 
khứ-hiện tại. Nghĩa là tập loại trí đã sinh, đối với 
pháp không tương ưng với kiết kiên do kiên diệt- 
đạo mà đoạn, có kiết ái đời trước chưa đoạn; Đạo 
loại trí đã sinh, đôi với pháp do tu mà đoạn, có kiết 
á1 đời trước chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc và có kiết 
kiến quá khứ ràng buộc, chứ không có hiện tại, 
nghĩa là đôi với sự việc này có kiết ái đời trước 
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chưa đoạn, và có kiết kiến chưa đoạn, mà không 
hiện ở trước mắt. Trong này, có kiết ái đời trước 
chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái quá khứ; có kiết 
kiên chưa đoạn, là hiên bày có kiệt kiên quá khứ, 
bởi vì phân vị chưa đoạn ấy đối với sự đã ràng buộc 
chắc chăn có kiết kiện quá khứ ràng buộc; mà 
không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết kiến 
hiện tại. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, cũng có 
kiết kiến quả khứ- hiện tại ràng buộc, nghĩa là đối 
với sự việc này có kiết ái đời trước chưa đoạn, cũng 
có kiết kiên hiện ở trước mắt. Trong này, có kiết ái 
đời trước chưa đoạn, là hiển bảy có kiết ái quá khứ; 
cũng có kiết kiến ở trước mắt, là hiển bày có kiết 
kiến hiện tại. Quá khứ này có nhưng không nói mà 
tự thành, bởi vì kiết kiến hiện ở trước mắt thì quá 
khứ nhất định phải có. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến quá khứ-hiện tại ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết kiến vị lai-hiện tại rằng 
buộc chăng? 

Đáp: Trong này có ba câu phân biệt: 
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1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, không có 
kiết kiến vị lai- hiện tại ràng buộc, nghĩa là đôi với 
sự việc này có kiết ái đời trước chưa đoạn, mà kiết 
kiến đã đoạn. Trong này, Có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, là hiển bảy có kiết ái quá khứ; mà kiết kiến 
đã đoạn, là ngăn chặn có kiết kiến vị lai-hiện tại; 
phân còn lại như trước nói. 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
kiến vị lai ràng buộc chứ không có hiện tại, nghĩa 
là đối với sự việc này Có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, và có kiết kiên chưa đoạn mà không hiện ở 
trước mắt. Trong này, có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, là hiển bảy có kiết ái quá khứ; có kiết kiến 
chưa đoạn, là hiển bảy có kiết kiến vị lai, bởi vì 
phân vị chưa đoạn â ầy đối với sự đã ràng buộc nhất 
định phải có kiết kiên vị lai rảng buộc; mà không 
hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có kiết kiến hiện tại. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc mà cũng 
có kiết kiến vị lai- hiện tại ràng buộc, nghĩa là đôi 
với sự việc này có kiết ái đời trước chưa đoạn, và 
có kiết kiến hiện ở trước mắt. Trong này, có kiết ái 
đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái quá khứ, 
có kiết kiến hiện tại ở trước mắt, là hiển Dày có kiết 
kiến hiện tại. Vị lai này có nhưng không nói mà tự 
thành, bởi vì kiết kiên hiện ở trước mắt thì vị lai 
nhất định phải có. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến vị lai-hiện tại ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 
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Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết kiên quá khứ-vị lai ràng 
buộc chăng? 

Đáp: Nếu chưa đoạn. Ý nghĩa trong này như 
trước cân phải biết. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến quá khứ-vị lai ràng 
buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh- giả sử sinh mà đã đoạn thì 
không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Nếu đối với việc này có kiết ái quá khứ 
ràng buộc, thì cũng có kiết kiến quá khứ-vị lai-hiện 
tại ràng buộc chăng? 

Đáp: Trong này có ba câu phân biệt: 

1. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, mà không 
có kiết kiến quá khứ-vỊ lai-hiện tại ràng buộc, 
nghĩa là đôi với sự việc này có kiết ái đời trước 
chưa đoạn, mà kiết kiến đã đoạn. Trong này, có 
kiết ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái 
quá khứ; mà kiết kiến đã đoạn, là ngăn chặn có kiết 
kiến quá khứ-vị lai-hiện tại. Nghĩa là tập loại trí đã 
sinh, pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến 
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diệt-đạo mà đoạn, có kiết ái đời trước chưa đoạn; 
Đạo loại trí đã sinh, pháp do tu mà đoạn, có kiết ái 
đời trước chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết ái quá khứ ràng buộc, và có kiết 
kiên quá khứ- vị lai ràng buộc chứ không có hiện 
tại, nghĩa là đối với sự việc này có kiết ái đời trước 
chưa đoạn và có kiết kiến chưa đoạn, mà không 
hiện ở trước mắt. Trong này, có kiết ái đời trước 
chưa đoạn, là hiển bày có kiết ái quá khứ; có kiết 
kiến chưa đoạn, là hiển bày có kiệt kiến quá khứ- 
vị lai; mà không hiện ở trước mắt, là ngăn chặn có 
kiết kiến hiện tại. 

3. Hoặc có kiết ái quá khứ rảng buộc, cũng có 
kiết kiến quá khứ- vị lai-hiện tại ràng buộc, nghĩa 
là đối với sự việc này có kiết ái đời trước chưa 
đoạn, cũng có kiết kiến hiện ở trước mắt. Trong 
này, có kiệt ái đời trước chưa đoạn, là hiển bày có 
kiệt ái quá khứ, cũng có kiết kiến hiện ở trước mắt, 
là hiển bày có kiết kiến hiện tại. Quá khứ-vị lai này 
có nhưng không nói mà tự thành, bởi vì kiết kiến 
hiện ở trước mắt thì nhất định phải có quá khứ-vị 
lai. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến quá khứ-vỊ lai-hiện tại 
ràng buộc, mà lại có kiết ái quá khứ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu đời trước chưa đoạn thì ràng buộc, 
nếu trước chưa sinh giả sử sinh mà đã đoạn thì 
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không ràng buộc. Ý nghĩa trong này nói rộng ra 
như trước. 

Như đổi với kiết kiến, đối với kiết Thủ-kiết 
Nghi cũng như vậy, bởi vì đều chỉ là do kiến mà 
đoạn thuộc ba cõi, cho nên dùng ái đỗi với chúng 
làm thành bảy câu nhỏ. Nói như đôi với kiết kiến, 
trong có cũng có phân ít sai biệt, nghĩa là kiết thủ 
chỉ có Đạo loại trí đã sinh, đôi với pháp do tu mà 
đoạn có kiết ái đời trước chưa đoạn, là cÓ ái của 
quá khứ, không có thủ của ba đời; không giông như 
kiết kiến, tập loại trí đã sinh, đối với pháp không 
tương ưng với kiết kiên do kiên diệt-đạo mà đoạn, 
có kiết ái đời trước chưa đoạn, là cũng có ái của 
quá khứ chứ không có kiến của ba đời. Nghĩa sai 
biệt phần ít cho nên ở đây không nói đến. 

Như kiết ái đôi với kiết sau làm thành bảy câu 
nhỏ, cho đến kiết tật đối với kiết san tùy theo sự 
thích hợp của nó làm thành bảy câu nhỏ cũng như 
vậy. 

Trong này, tùy theo sự thích hợp của nó, là chỉ 
riêng Mạn và ái đều ' gồm chung năm Bộ của ba cõi, 
bởi vì chỉ là Phi biến hành- duyên hữu lậu, đối với 
kiết sau làm thành bảy câu nhỏ, đều nói như ái; Vô 
minh gồm chung năm Bộ của ba cõi, bao gøôm Biến 
hành-Phi biến hành và duyên hữu lậu-vô lậu; Kiến- 
nghi gôm chung ba cõi và chỉ có bôn Bộ, bao gồm 
Biến hành- Phi biên hành và duyên hữu lậu-vô lậu: 
hai Thủ gồm chung ba cõi và chỉ có bốn Bộ, bao 


259 A TỶ ĐÀM 4 


gôm Biến hành-Phi biến hành và duyên hữu lậu; 
Nhuề chỉ gồm chung năm Bộ thuộc cõi dục, chỉ có 
Phi biến hành-duyên hữu lậu; Tật-Khan chỉ thuộc 
Phi biến hành- duyên hữu lậu do tu mà đoạn của cõi 
Dục. Như vậy, các kiết rộng hẹp có khác biệt, đối 
VỚI kiết sau làm thành bảy câu có điểm không 
giông nhau, cho nên cân phải nói là tùy theo sự 
thích hợp. 

Như bảy câu nhỏ, bảy câu lớn cũng như vậy. 
Sai biệt là dùng hai đối với một cho đến dùng tám 
đối với một, nghĩa là dùng kiết ái-kiết nhuê quá 
khứ, trước hết đối với kiết mạn quá khứ, tiệp theo 
đối với vị lai, tiếp theo đôi với hiện tại, tiệp theo 
đối với quá khứ-hiện tại, tiệp theo đối VỚI VỊ lai- 
hiện tại, tiệp theo đối với quá khứ-vị lai, cuối cùng 
đối với quá khứ-vỊ lai-hiện tại, làm thành bảy cầu 
đối với kiết mạn. 

Như dùng kiết ái-kiết nhuế quá khứ, đối với 
kiết mạn làm thành bảy câu, đối với kiết vô minh- 
kiết kiến-kiết thủ-kiết nghi-kiết tật-kiết san, đêu 
làm thành bảy câu cũng như vậy. 

Tiếp đến trừ ra kiết ái, dùng kiết nhuế-kiết mạn 
quá khứ, trước hết đôi với kiệt vô minh quả khứ, 
tiệp theo đôi với vị lai, tiếp theo đôi với hiện tại, 
tiếp theo đôi với quá khứ-hiện tại, tiệp theo đôi VỚI 
VỊ lai- hiện tại, tiếp theo đói với quá khứ-vị lai, cuối 
củng đối với quá khứ-vỊ lai-hiện tại, làm thành bảy 
câu đối với kiết vô minh. 
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Như dùng kiết nhuế-kiết mạn quá khứ, đối với 
kiết vô minh làm thành bảy câu, đối với kiết kiến- 
kiết thủ-kiết nghi-kiết tật-kiết san, đều làm thành 
bảy câu cũng như vậy. 

Tiếp đến trừ ra kiết nhuế, dùng kiết mạn-kiết 
vô minh quá khứ, trước hết đôi với kiết kiến quá 
khứ, tiếp theo đối với vị lai, tiếp theo đôi với hiện 
tại, tiếp theo đối với quá khứ-hiện tại, tiệp theo đối 
với vị lai- hiện tại, tiệp theo đôi với quá khứ-vị lai, 
cuôi cùng đối với quá khứ-vỊ lai-hiện tại, làm thành 
bảy câu đôi với kiết kiến. 

Như dùng kiết mạn-kiết vô minh quá khứ, đối 
với kiết kiến làm thành bảy câu, đối với kiết thủ- 
kiết nghi-kiết tật-kiết san, đều làm thành bảy câu 
cũng như vậy. 

Tiếp đến trừ ra kiết mạn, dùng kiết vô minh- 
kiệt kiên quả khứ, trước hệt đôi với kiệt thủ quá 
khứ, tiếp theo đối với vị lai, tiếp theo đôi với hiện 
tại, tiếp theo đối với quá khứ-hiện tại, tiếp theo đôi 
với vị lai- hiện tại, tiệp theo đôi với quá khứ-vị lai, 
cuỗi cùng đối với quá khứ-vỊ lai-hiện tại, làm thành 
bảy câu đôi với kiết thủ. 

Như dùng kiết vô minh-kiết kiến quá khứ, đối 
với kiết thủ làm thành bảy câu, đối với kiết nghĩ- 
kiết tật-kiết san, đều làm thành bảy câu cũng như 
vậy. 

Tiếp đến trừ ra kiết vô minh, dùng kiết kiến- 
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kiết thủ quá khứ, trước hết đối với kiết nhuế quá 
khứ, tiếp theo đôi với vị lai, tiếp theo đôi với hiện 
tại, tiếp theo đối với quá khú-hiện tại, tiệp theo đối 
với vị lai-hiện tại, tiếp theo đôi với quá khứ-vỊ lai 
cuỗi cùng đôi với quá khứ- vị lai-hiện tại, làm 
thành bảy câu đôi với kiết nghi. 

Như dùng kiết kiến-kiết Thủ quá khứ, đối với 
kiết nghi làm thành bảy câu, đối với kiết tật-kiết 
san, đều làm thành bảy câu cũng như vậy. 

Tiếp đến trừ ra kiết kiến, dùng kiết Thủ-kiết 
nghĩ quá khứ, trước hết đôi với kiệt Tật quá khứ, 
tiệp theo đối với vị lai, tiếp theo đối với hiện tại, 
tiếp theo đôi với quá khứ-hiện tại, tiếp theo đôi VỚI 
vỊ lai-hiện tại, tiệp theo đối với quá khứ-vị lai, cuối 
cùng đối với quá khứ-vị lai- hiện tại, làm thành bảy 
câu đối với kiết tật. 

Như dùng kiết thủ-kiết nghi quá khứ, đối với 
kiết tật làm thành bảy câu, đối với kiết san làm 
thành bảy câu cũng như vậy. 

Loại trừ ra kiết thủ, dùng kiết nghỉ-kiết tật quá 
khứ, trước hết đối với kiết san quá khứ, tiệp theo 
đối với vị lai, tiếp theo đôi với hiện tại, tiệp theo 
đối với quá khứ-hiện tại, tiếp theo đối VỚI VỊ lai- 
hiện tại, tiệp theo đối với quá khứ-vị lai, cuối cùng 
đối với quá khứ-vỊ lai-hiện tại, làm thành bảy cầu 
đối với kiết san. 

Như dùng hai kiết đối với một kiết, dùng ba- 
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dùng bốn-dùng năm- dùng sáu-dùng bảy-dùng tám 
kiết đôi với một kiết, cũng như vậy. 

Như ái quá khứ... làm đầu có bảy, cho đến ái 
quá khứ-vị lai-hiện tại... làm đầu cũng đều có bảy, 
như vậy nên biết có bảy lần-bảy cây. 

Trong này, có thuyết dùng ái quả khứ... , trước 
hết đối với Nhuê quá khứ.. .„ tIẾp theo đối VỚI VỊ 
lai, tiếp theo đối với hiện tại, tiếp theo đối với quá 
khứ-hiện tại, tiếp theo đối với vị lai-hiện tại, tiếp 
theo đối với quá khứ-vỊ lai, cuôi cùng đỗi với 
Nhuê... quá khứ-vị lai-hiện tại, là bảy câu thứ nhất. 

Dùng ái.... Quá khứ, trước hết đôi với Nhuễ... 
vị lai, tiếp theo đôi với hiện tại, tiếp theo đôi với 
quá khứ-hiện tại, tiếp theo đối với vị lai- hiện tại, 
tiệp theo đôi với quá khứ- -VỊ laI, tiếp theo đôi với 
quá khứ-vị lai-hiện tại, cuối cùng đôi với Nhuẻ.. 
quá khứ, là bảy câu thứ hai. 

Dùng ái... quá khứ, trước hệt đối với Nhuê... 
hiện tại, đối với đối với quả khứ-hiện tại, đối với 
đối với vị lai-hiện tại, đối với đôi với quá khứ-vỊ 
lai, đối với đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, đối với 
đối với quá khứ, cuôi cùng đối với Nhuế... vị lai, 
là bảy câu thứ ba. 

Dùng ái... quá khứ, trước hết đối với Nhuẻ... 
quá khứ-hiện tại, đôi với vị lai-hiện tại, đôi với quá 
khứ-vị lai, đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, đôi với 
đôi với quá khứ, đôi với đôi với vỊị la1, cuôi cùng 
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đối với Nhuễ... hiện tại, là bảy câu thứ tư. 

Dùng ái.... Quá khứ, trước hết đôi với Nhuê... 
vị lai-hiện tại, đối với đối với quá khứ-vị lai, tiếp 
theo đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, đôi với đối với 
quá khứ, đối với đôi với vị lai, đối với đôi với hiện 
tại, cuối cùng đôi với Nhuế... quá khứ-hiện tại, là 
bảy câu thứ năm. 

Dùng ái... quá khứ, trước hết đối với Nhuẻ... 
quá khứ-vỊ lai, đối với đối với quá khứ-vị lai-hiện 
tại, đôi với đôi với quá khứ, đối với đối với vị lai, 
đối với đối với hiện tại, đối với đôi với quá khứ- 
hiện tại, cuỗi cùng đôi với Nhuê... vị lai-hiện tại, 
là bảy câu thứ sáu. 

Dùng ái... quá khứ, trước hết đôi với Nhuễ... 
quá khứ-vỊ lai- hiện tại, đôi với đối với quá khứ, đối 
với đối với vị lai, đối với đôi với hiện tại, đối với 
đối với quá khứ-hiện tại, đối với đôi với vị lai-hiện 
tại, cuối cùng đối với Nhuế... quá khứ-vị lai, là bảy 
câu thứ bảy. Đó gọi là bảy câu nhỏ. 

Dùng ái-Nhuê... quá khứ, trước hết đối với 
Mạn... quá khứ, đối với đối với vị lai, đôi với đối 
VỚI hiện tại, đối với đôi với quá khứ-hiện tại, đối 
với đôi với vị lai-hiện tại, đối với đôi với quá khứ- 
vị lai, cuối cùng đôi với Mạn... quá khứ-vỊ lai-hiện 
tại, là bảy câu thứ nhất. 

Dùng ái-Nhuê... quá khứ, trước hết đối với 
Mạn... vị lai, tiếp theo đối với hiện tại, đối với đối 
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với quá khứ-hiện tại, đôi với đôi với vị lai- hiện tại, 
đối với đối với quá khứ-vị lai, đối với đối với quá 
khứ-vị lai- hiện tại, cuối cùng đôi với Mạn... quá 
khứ, là bảy câu thứ haI. 

DỤ, ái-Nhuê... quá khứ, trước hết đối với 
Mạn... hiện tại, đối với đối với quá khứ-hiện tại, 
đối với đối với vị lại-hiện tại, đối với đối với quá 
khứ-vị lai, đối với đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, 
đối với đối với quá khứ, cuôi cùng đối với Mạn... 
VỊ la1, là bảy câu thứ ba. 

Dùng ái-Nhuêế... quá khứ, trước hết đối với 
Mạn... quá khứ-hiện tại, đôi với đôi với vị lai-hiện 
tại, đôi với đối với quá khứ-vị lai, đối với đối với 
quá khứ-vỊ lai-hiện tại, đối với đôi với quá khứ, đôi 
với đối với vị lai, cuối cùng đối với Mạn... hiện 
tại, là bảy câu thứ tư. 

Dùng ái-Nhuê... quá khứ, trước hết đối với 
Mạn... vị lai-hiện tại, đôi với đối với quá khứ-vị 
lai, đối với đối với quá khứ-vỊ lai-hiện tại, đối với 
đối với quá khứ, đối với đối với VỊ laI, đỗi với đôi 
với hiện tại, cuối cùng đối với Mạn... quá khứ-hiện 
tại, là bảy câu thứ năm. 

Dùng ái-Nhuê... quá khứ, trước hết đối với 
Mạn..., quá khứ-vị lai, tiếp theo đôi với quá khứ- 
VỊ lai- hiện tại, đối với đối với quá khứ, đối với đối 
với vị lai, đối với đối với hiện tại, đối với đôi với 
quá khứ-hiện tại, cuối cùng đối với Mạn... vị lai- 
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hiện tại, là bảy câu thứ năm. 

Dùng ái-Nhuê... quá khứ, trước hết đối với 
Mạn... quá khứ-vị lai-hiện tại, đối với đôi với quá 
khứ, đôi với đối với vị lai, đôi với đối với hiện tại, 
đối với đối với quá khứ-hiện tại, đối với đôi với vị 
lai-hiện tại, cuỗi cùng đôi với Mạn... quá khứ-vỊ 
lai, là bảy câu thứ bảy. Đó gọi là bảy câu lớn. 

Cách nói như vậy chỉ uống phí công lao, đôi 
với văn không ích gì- đối với nghĩa không ích gì, 
bởi vì nói lặp lại. Vả lại, không phải là chỉ có bảy 
lần-bảy câu, nên đưa ra cách nói này. 

Dùng ái... quá khứ, trước hết đối với Nhuẻ... 
quá khứ, tiếp theo đôi với vị lai, đối với đối với 
hiện tại, đối với đối với quá khứ-hiện tại, đỗi với 
đối với vị lai-hiện tại, đối với đôi với quá khứ-vỊ 
lai, cuỗi cùng đối với Nhuê... quá khứ-vị lai-hiện 
tại, là bảy câu thứ nhất. 

Dùng ái... vị lai, trước hết đối với nhuê... vị 
lai, đôi với đối với hiện tại, đối với đối với quá khứ- 
hiện tại, đối với đối với vị lai-hiện tại, đối với đối 
với quá khứ-vị lai, đôi với đôi với quá khứ-vị lai- 
hiện tại, cuối cùng đối với Nhuê... quá khứ, là bảy 
cầu thứ hai. 

Dùng ái... hiện tại, trước hết đối với nhuế... 
hiện tại, đôi với đối với quá khứ, hiện tại, đối với 
đối với vị lai-hiện tại, đôi với đôi vớ quá khứ-vị lai, 
tiếp theo đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, đối với đối 
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với quá khứ, đôi với đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, 
đối với đôi với quá khứ, cuối cùng đối với Nhuê... 
VỊ lal, là bảy câu thứ ba. 

Dùng ái... quá khú-hiện tại, trước hết đối với 
Nhuê... quá khứ-hiện tại, đối với đôi với vị lai- 
hiện tại, đối với đối với quá khứ-vị lai, đối với đối 
với quá khứ-vị lai-hiện tại, đối với đối với quá khứ, 
đối với đối với vị lai, cuỗi cùng đối với Nhuê... 
hiện tại, là bảy câu thứ tư. 

Dùng ái... vị lai-hiện tại, trước hết đối với 
Nhuê... vị lai-hiện tại, đôi với đối với quá khứ-vị 
lai, đối với đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, đối với 
đối với quá khứ, đối với đối với vị lai, đối với đôi 
với hiện tại, cuối cùng đối với Nhuế... quá khứ- 
hiện tại, là bảy câu thứ năm. 

Dùng ái... quá khứ-vị lai, trước hết đối với 
Nhuê... quá khứ-vị lai, tiếp theo đối với quá khứ- 
vị lai-hiện tại, đôi với đôi với quá khứ, đối với đối 
với vị lai, đối với đối với hiện tại, đôi với đối với 
quá khứ-hiện tại, cuối cùng đối với Nhuê... vị lai- 
hiện tại, là bảy câu thứ sáu. 

Dùng ái... quá khứ-vị lai-hiện tại, trước hết đôi 
với Nhuê... quá khứ-vị lai-hiện tại, đối với đôi với 
quá khứ, đối với đối với vị lai-hiện tại, cuỗi cùng 
đối với Nhuế... quá khứ-vị lai, là bảy câu thứ bảy. 
Đó gọi là bảy câu nhỏ. 

Dùng ái-Nhuê... quá khứ, trước hết đối với 
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Mạn... quá khứ, đối với đối với vị lai, đôi với đối 
với hiện tại, đôi với đôi với quá khứ-hiện tại, đôi 
với đôi với vỊ lai-hiện tại, đối với đối với quá khứ- 
vị lai, cuối cùng đôi với Mạn.. . quá khứ-vỊ lai-hiện 
tại, là bảy câu thứ nhất. 

Dùng ái-Nhuế... vị lai, trước hết đối với 
Mạn... vị lai, đối với đôi với hiện tại, đối với đôi 
với quá khú-hiện tại, đôi với đôi với vị lai-hiện tại, 
đối với đối với quá khứ-vỊ lai, đối với đối với quá 
khứ-vị lai-hiện tại, cuối cùng đôi với Mạn... quá 
khứ, là bảy câu thứ haiI. 

NA ái-Nhuê... hiện tại, trước hết đối với 
Mạn... hiện tại, đối với đối với quá khứ-hiện tại, 
đối với đối với vị lai-hiện tại, đối với đôi với quá 
khứ, đối với đôi với quả khứ-vị lai-hiện tại, đôi với 
đối với quá khứ, cuỗi cùng đôi với Mạn... vị lai, là 
bảy câu thứ ba. 

Dùng ái Nhuế... quá khứ-hiện tại, trước hết đôi 
với Mạn... quá khứ- hiện tại, tiếp theo đối với vị 
lai-hiện tại, đôi với đôi với quá khứ-vị lai, đối với 
đối với quá khứ, vị lai-hiện tại, đôi với đôi với quá 
khứ, đôi với đối với vị lai, cuỗi cùng đối với 
Mạn... hiện tại, là bảy câu thứ tư. 

Dùng ái-Nhuế... vị lai-hiện tại, trước hết đôi 
với Mạn... vị lai-hiện tại, tiệp theo đối với quá 
khứ-vỊ laI, tiếp theo đôi với quá khứ-vị lai-hiện tại, 
đối với đối với quá khứ, đỗi với đối với VỊ la, đỗi 
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với đối với hiện tại, cuối cùng đôi với Mạn... quá 
khú-hiện tại, là bảy câu thứ năm. 

Dùng ái-Nhuế... quá khứ-vị lai, trước hết đôi 
với Mạn... quá khứ-vị lai, đối với đối với quá khứ- 
vị lai-hiện tại, đôi với đôi với quá khứ, đối với đối 
với vị lai, đối với đôi với hiện tại, thượng tòa đối 
với quá khứ- hiện tại, cuỗi cùng đối với Mạn.... Vị 
lai-hiện tại, là bảy câu thứ sáu. 

Dùng ái-Nhuê... quá khứ-vị lai-hiện tại, trước 
hết đối với Mạn... quá khứ-vị lai-hiện tại, đối với 
đối với quá khứ, đối với đối với vị lai, đối với đôi 
với hiện tại, thượng tòa đối với quá khứ-hiện tại, 
đối với đôi với vị lai-hiện tại, cuối cùng đối với 
Mạn... quá khứ-vỊ lai, là bảy câu thứ bảy. 

Nếu đưa ra cách nói này thì công lao không 
uông phí, đôi với văn có ích lợi- đối với nghĩa có 
ích lợi, bởi vì không nói lặp lại. Vả lại, chỉ có bảy 
lần-bảy câu. 

Hỏi: Nhất hành (chuyên về một sự)-Lịch lục 
(trải qua sáu loạ!). 

Tiểu thất (bảy câu nhỏ)-Đại thất (bảy câu lớn), 
có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, đó là tên gọi 
Nhất hành, tên gọi Lịch lúc, tên gọi Tiểu thất, tên 
gọi Đại thất. Lại nữa, dùng pháp không tương tự 
đối với pháp không tương tự đưa ra hỏi-Đáp, 
không dùng quy định của thế tục, cho nên gọi là 
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Nhất hành; dùng pháp tương tự đối với pháp tương 
tự đưa ra hỏi-Đáp, dùng quy định của thế tục-dùng 
một đôi với một, cho nên gọi là Tiểu thất; dùng 
pháp không tương tự đôi với pháp không tương tự 
đưa ra hỏI-Đáp, dùng quy định của thê tục-dùng 
hai đôi với mật, cho nên dùng tám đối với một, cho 
nên gọi là Đại thất. Đó gọi là sự sai biệt giữa Nhất 
hành-Lịch lục-Tiểu thất và Đại thất. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tắm tùy miên, 
ở trong chín mươi tắm tùy miên, mỗi một loại thâu 
nhiếp mấy tùy miên? 

Đáp: Tất cả cần phải phân biệt. Hỏi: Vì sao 
soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh nghĩa. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Các pháp thâu nhiếp tánh khác chứ không thâu 
nhiếp tự tánh. Như Luận giả phân biệt, họ dựa vào 
giả danh trong kinh chứ không thâu nhiếp tự tánh. 
Như Luận giả Phân Biệt, họ dựa vào giả danh trong 
kinh, và dựa vào ngôn luận của thê tục, cho nên 
đưa ra cách nói ấy. 

Dựa vào giả danh trong. kinh, là như trong kinh 
nói: "Các đài cao- trướng rộng.. . vốn có trung tâm 
làm cho đài-trướng cân bằng, các loại cột kèo 
nương tựa có thê duy trì khiên chúng không rơi 
rụng, cho nên nói trung tâm có thê thâu nhiếp được 
chúng”. Nhưng trung tâm kia cùng với các loại cột 
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kèo khác nhau mà nói là có thê thâu nhiếp, cho nên 
biết các pháp đêu thâu nhiếp tánh khác chứ không 
phải là thâu nhiếp tự tánh. 

Kinh khác cũng nói: "Ở trong năm Cân thì Tuệ 
là tôi thắng, Tuệ căn có thê thâu nhiếp đối với bôn 
căn còn lại”. Nhưng Tuệ căn ây cùng với bốn căn 
khác nhau mà nói là có thê thâu nhiếp, cho nên biết 
các pháp đều thâu nhiếp tánh khác nhau chứ không 
thâu nhiếp tự tánh. 

Lại kinh khác nói: "Đức Thế Tôn bảo với 
trưởng giả Thủ kia răng: ông dùng pháp nào đề 
thâu nhiếp đồ chúng của mình, đồ chúng vì sao tiếp 
nhận sự thâu nhiếp của ông? Trưởng giả Thủ thưa 
răng: Đức Thê Tôn giảng giải cho con về bốn sự 
thâu nhiếp: 

1. Bồ thí. 

2. Ái ngữ. 

3. Lợi hành. 

4. Đồng SỰ. 

Con dùng bốn pháp này để thâu nhiếp đồ chúng 
của mình, đô chúng vì vậy mà tiêp nhận sự thâu 
nhiếp của con" - Nhưng trưởng giả Thủ cùng với đồ 
chúng: khác nhau mà nói là thâu nhiệp đồ chúng, 
cho nên biết các pháp thâu nhiếp tánh khác chứ 
không thâu nhiếp tự tánh. 

Kinh khác lại nói: "Chánh kiến-Chánh tư duy- 
Chánh tinh tiến do Tuệ uân thâu nhiếp, chánh 
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niệm-Chánh định do Định uấẫn thâu nhiêp". 

Nhưng chánh tư duy-Chánh tinh tiên cùng với 
Tuệ uẫn khác nhau, Chánh niệm cùng với Định uẫn 
khác nhau, mà nói là do chúng thâu nhiếp, cho nên 
biết các pháp đều thâu nhiếp tánh khác chứ không 
thâu nhiệp tự tánh. 

Dựa vào ngôn luận của thế tục, nghĩa là thê 
gian nói trụ cửa thâu nhiếp cánh cửa- sợi chỉ thâu 
nhiếp áo quân, làm thêm thâu nhiếp tiên JưƠng... 
Người tại gia nói: Mình có thê thâu nhiếp ruộng 
đât-các loại súc vật-tiền của châu báu-tôi tớ và 
người trong gia đình. Người xuất gia nói: Mình 
thâu nhiếp đô chúng-vật dụng tiên bạc và y bát. 
Như vậy, năng lực thâu nhiếp và vật được thâu 
nhiệp khác nhau, cho nên biết các pháp đêu thâu 
nhiếp tánh khác. 

Vì ngăn chặn ý đó để hiên bảy tất cả các pháp 
đêu thâu nhiếp tự tánh, là thâu nhiệp của thắng 
nghĩa. Nêu thâu nhiếp tánh khác là thắng nghĩa, thì 
tự tảnh của một pháp phải là tất cả các pháp, lúc 
một pháp sinh khởi thì tất cả các pháp phải sinh 
khởi, lúc mọt pháp diệt mất thì tật cả các pháp phải 
diệt mất. Lại có sai lâm khác, thuận theo do kiên 
khô mà đoạn thì do kiến tập-Diệt-Đạo và tu mà 
đoạn thâu nhiếp, lúc đoạn pháp do kiến khổ mà 
đoạn thì các phiên não do Kiên Tập mà đoạn... 
cũng phải đoạn; nếu như vậy thì tu các đạo đối trị 
sau đó sẽ trở thành vô dụng. Đừng phát sinh sai 
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lầm này, cho nên tất cả các pháp chỉ thâu nhiếp tự 
tành là thâu nhiếp của thắng nghĩa. 

Hỏi: Nếu tất cả các pháp chỉ thâu nhiếp tự tánh 
là thâu nhiếp của thắng nghĩa chứ không phải là 
tánh khác, thì Luận giả phân biệt đã dẫn chứng 
kinh nói và ngôn luận của thế tục phải thông hiểu 
thê nào? 

Đáp: Kinh đã dẫn chứng là Bắt liễu nghĩa, dựa 
vào giả danh mà nói có ý nghĩa riêng biệt. Nghĩa 
là trong kinh nói: "Các đài cao- tường TỘNG.... vốn 
có trung tâm làm cho đải-trướng cân bằng, các loại 
cột kèo nương tựa có thê duy trì khiến chúng không 
rơi rụng, cho nên nói là trung tâm có thể thâu nhiếp 
được chúng" - Nghĩa là đôi VỚI nghĩa duy trì mà tạm 
thời thiết lập âm Nhiệp, bởi vì pháp nảy duy trì 
pháp kia không rơi rụng, cho nên tạm thời thiết lập 
tên gọi thâu nhiếp, chứ không phải là thâu nhiếp 
của thăng nghĩa. 

Lại trong kinh nói: "Ở trong năm Căn thi Tuệ 
căn là tôi thăng, Tuệ căn có thê thâu nhiếp đỗi với 
bốn căn còn lại". Nghĩa là đối với nghĩa phương 
tiện mà tạm thời thiết lập â âm Nhiếp, Tuệ là phương 
tiện khiến cho bốn căn còn lại cũng mau chóng vận 
chuyên có thê hoàn thành Đại sự, cho nên tạm thời 
thiết lập tên gọi thâu nhiệp, chứ không phải là thâu 
nhiếp của thăng nghĩa. 

Lại trong Kinh nói: "Dùng bốn pháp thâu nhiếp 
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để thâu nhiếp đồ chúng”. Nghĩa là đối với năng lực 
dẫn dắt đồ chúng khiên cho ông rời rạc phân tán 
mà tạm thời thiết lập âm Nhiếp, nhờ vào bốn pháp 
thâu nhiếp để phương tiện dạy dỗ dẫn dắt, cho nên 
tạm thời thiết lập tên gọi thâu nhiếp, chứ không 
phải là thâu nhiếp của thắng nghĩa. 

Lại trong Kinh nói: "Chánh tư duy-chánh tính 
tiên cũng do Tuệ uấn thâu nhiếp, Chánh niệm cũng 
do Định uấn thâu nhiếp". Nghĩa. là đối với nghĩa 
tùy thuận mà tạm thời thiết lập âm Nhiếp, bởi vì 
Chánh tư duy-chánh tinh tiễn tùy thuận với Tuệ 
uấn, Chánh niệm tùy thuận với Định uẫn, cho nên 

tạm thời thiết lập tên gọi thâu nhiếp, chứ không 
phải là thâu nhiếp của thắng nghĩa. 

Vả lại, họ đã dẫn ra ngôn luận của thế tục: "Trụ 
cửa thâu nhiếp cánh cửa, sợi chỉ thâu nhiếp áo 
quân, làm thêm thâu nhiếp tiền lương... "Nghĩa là 
dựa vào nghĩa duy trì mà tạm thời nói đến tên gọi 
thâu nhiếp, chứ không phải là thâu nhiếp của thăng 
nghĩa. Người tại gia nói có thê thâu nhiệp ruộng 
đât..., người xuất gia nói thâu nhiếp đồ chúng.. .là 
dựa vào nghĩa lợi ích thêm mà tạm thời nói đên tên 
gọi thâu nhiếp, chứ không phải là thâu nhiếp của 
thăng nghĩa. 

Thâu nhiếp tánh khác là chờ thời gian-chờ đợi 
nhân mà thiết lập tên gọi thâu nhiếp, chứ không 
phải là thâu nhiệp cứu cánh. Chờ thời gian, nghĩa 
là có thời gian có thê thâu nhiếp, có thời gian 
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không thâu nhiếp. chờ đợi nhân, nghĩa là có nhân 
có thê thâu nhiêp, có nhân không thâu nhiếp. Vì 
vậy, không phải là cứu cánh. Như có tụng nói: 

“Có nhán cho nền dây khởi đi có nhân cho nên 
dây khởi ghét, Thể gian không ai không có nhân, 
mà lại dây khởi yêu và ghét" 

Thâu nhiếp tự tánh, không chờ đời thời gian và 
nhân mà có nghĩa thâu nhiệp, là thâu nhiêp cứu 
cánh. Không chờ đợi thời gian, nghĩa là các pháp 
không có lúc nào không thâu nhiếp tự tánh, bởi vì 
tất cả mọi lúc ấy không rời bỏ tự thể. Không chờ 
đợi nhân, nghĩa là các pháp không có nhân mà thâu 
nhiếp tự tánh, bởi vì không chờ đợi nhân duyên mà 
có tự thê. Nếu muốn quán sát tật cả các pháp, thì 
trước hết cân phải quán về nghĩa thâu nhiếp tự tánh 
của nó. 

Hỏi: Lúc quán sát thâu nhiếp tự tánh của các 
pháp, có lợi ích thù thắng øì, đạt được công đức gì? 

Đáp: Trừ bỏ tưởng Ngã và tưởng Nhất hợp, tu 
tập tưởng Pháp và tưởng tách biệt dễ dàng đây đủ, 
nghĩa là các hữu tình nêu có tưởng Ngã- tưởng nhất 
hợp, thì các phiên não như tham-sân-si.. . tăng 
mạnh, bởi vì tăng mạnh cho nên không thê nào giải 
thoát được những sự tai họa của sinh-già-bệnh- 
chết-buôn lo-than vãn-khô đau; nêu trừ bỏ tưởng 
Ngã và tưởng Nhất hợp, thì quản Sắc pháp giồng 
như nắm bột rang chắng mấy chốc sẽ chia lìa, quán 
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pháp vô sắc trước-sau không củng lúc chắng mấy 
chốc mà mất đi. Quán tổng quát tật cả các pháp hữu 
VỊ, giống như nắm cát bị gió cuốn bay tản mác 
không còn, vì vậy liên đạt được chủng tử của 
không giải thoát môn; quán pháp hữu vi vốn 
không-vô ngã, thì đôi với sinh tử hết sức không 
mong cầu vui thích, vì vậy lại đạt được chủng tử 
tương tự của vô nguyện giải thoát môn; lúc ây đối 
với sinh tử không mong câu vui thích, cho nên liền 
đối với Niết-bàn sinh tâm mong câu vui thích hết 
sức, vì vậy lại được chúng tử tương tự của vô tướng 
giải thoát môn. Lúc ây đối với ba tam-ma-địa như 
vậy, dựa vào bậc Hạ sinh khởi bậc Trung, dựa vào 
bậc trung sinh khởi bậc Thượng, dựa vào bậc 
Thượng mà phát tuệ, lia nhiễm của ba cõI-đạt được 
tam Bô-đê, chứng tịch diệt vĩnh viễn. Lúc quán. sát 
thâu nhiếp tự tánh của các pháp, thì đạt được công 
đức và lợi ích thù thắng như vậy, vì nhân duyên 
này cho nên soạn ra phân luận này. 

Trong này, tất cả cần phải phân biệt, nghĩa là 
ba Kiết cho đến chín mươi tám Tùy miên, mỗi một 
loại đã thâu nhiếp tùy miên đêu khác nhau, cho nên 
tật cả đều cân phải phân biệt. 

Nghĩa là trong ba kiết thì kiết Hữu thân kiến 
thâu nhiếp ba loại, đó là kiết này thâu nhiếp ba tùy 
miên ở trong chín mươi tắm tùy miên, tức là tùy 
miên Hữu thân kiến do kiến Khổ mà đoạn thuộc ba 
cõi. Đây là dựa theo chủng loại tông quát mà nói 
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thâu nhiếp ba tùy miên. Nếu phân biệt riêng rẽ thì 
cối Dục thâu nhiếp hữu thân kiến của cõi Dục, cõi 
sặc thâu nhiếp Hữu thân kiến của cõi sắc, CỐI VÔ 
sắc thâu nhiếp hữu thân kiến của cõi vô sắc. Mỗi 
một cõi này có ba đời riêng biệt, quá khứ thì thâu 
nhiếp hữu thân kiên quá khứ, vị lai thì thâu nhiếp 
Hữu thân kiến vị lai, hiện tại thì thâu nhiếp Hữu 
thân kiến hiện tại. Mỗi một đời này lại có nhiều 
sát-na, đều tự thâu nhiếp lẫn nhau, sau này dựa theo 
đó cần phải biết. Kiết Giới cắm thủ thâu nhiếp sảu 
loại, đó là kiết này thâu nhiếp sáu tùy miên ở trong 
chín mươi tám tùy miên, tức là tùy miên Giới cầm 
thủ do kiên khổ-đạo mà đoạn thuộc ba cõi. Kiết 
Nghĩ thâu nhiệp mười hai loại, đó là kiết này thâu 
nhiếp mười hai tùy miên ở trong chín mươi tắm tùy 
miên, tức là tùy miên nghi do kiến khô tập- Diệt- 
Đạo mà đoạn. 

Trong ba Căn bất thiện thì căn bất thiện Tham- 
sân đều thâu nhiếp năm loại, đó là thâu nhiếp 
Tham-sân của năm Bộ thuộc cõi Dục, căn bất thiện 
si thâu nhiếp. bốn loại và phân ít của bốn loại, đó là 
thâu nhiếp bốn Bộ sau của cõi Dục và bất thiện vô 
minh do kiến khỗ mà đoạn. 

Trong ba lậu thì Dục lậu thâu nhiếp ba mươi 
mốt loại còn lại, trừ ra năm vô minh trong ba mươi 
sáu tùy miên thuộc cõi Dục. Hữu lậu thâu nhiếp 
năm mươi hai loại, đó là thâu nhiếp năm mươi hai 
loại còn lại, trừ ra mười vô minh trong sáu mươi 
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hai tùy miên thuộc cõi săc-vô sắc. Vô minh lậu 
thâu nhiếp mười lăm loại, đó là thâu nhiếp vô minh 
của ba cõi đêu có năm Bộ. 

Trong bốn Bộc lưu thì Dục bộc lưu thâu nhiếp 
mười chín loại, đó là thâu nhiếp tham-sân-mạn của 
năm Bộ và nghi của bốn Bộ thuộc cõi Dục. Hữu 
bộc lưu thâu nhiếp hai mươi tám loại, đó là thâu 
nhiếp Tham- Mạn đều có năm Bộ và Nghĩ đều có 
bốn Bộ của cõi Săc-Vô sắc. Kiến bộc lưu thâu 
nhiếp ba mươi sáu loại, đó là thâu nhiếp ba cõi đều 
có mười hai kiến, tức là Hữu thân kiến. Biên chập 
kiến đều có một, GIỚI câm thủ có hai, tà kiến-kiễn 
thủ đều có bốn là mười hai. Vô minh bộc lưu thâu 
nhiếp mười lăm loại, đó là thâu nhiếp ba cõi đều 
có Võ minh của năm Bộ. 

Như bốn Bộc lưu, bốn ách cũng như vậy, bởi 
vì danh nghĩa tuy khác nhau mà Thể thì giỗng 
nhau. 

Trong bốn Thủ thì Dục thủ thâu nhiếp hai mươi 
bốn loại, đó là thâu nhiếp năm bộ Tham-Sân-Mạn- 
Vô minh và bốn bộ Nghi thuộc cõi Dục. Kiến thủ 
thâu nhiếp ba mươi loại, đó là thâu nhiếp ba cõi 
đều có mười kiến, tức là trong mười hai kiên đã nói 
ở trước trừ ra hai Giới câm thủ, còn lại mười kiến. 
Giới câm thủ thâu nhiếp sáu loại, đó là thâu nhiếp 
ba cõi đều có hai Giới câm thủ. Ngã ngữ thủ thâu 
nhiếp ba mươi tám loại, đó là thâu nhiếp cõi sắc- 
Vô sắc đều có Tham-Mạn-vô minh của năm Bộ và 
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đều có Nghi của bốn Bộ. 

Trong bốn Thân hệ thì Thân hệ Tham dục-sân 
nhuế đêu thâu nhiếp năm loại, đó là thâu nhiếp 
Tham-sân thuộc năm Bộ của cõi Dục. Thân hệ Giới 
cấm thủ thâu nhiệp sáu loại, đó là thâu nhiếp ba cõi 
đêu có hai Giới câm thủ. Thân hệ chấp đây là thật 
thâu nhiếp mười hai loại, đó là thâu nhiếp ba cõi 
đêu có bôn kiến thủ. 

Trong năm Cải thì cái Tham dục-Sân nhuề đều 
thâu nhiếp năm loại, đó là thâu nhiếp tham-sân 
thuộc năm Bộ của cõi Dục. Cái Nghĩ thâu nhiếp 
bốn loại, đó là thâu nhiếp Nghi thuộc bôn Bộ của 
cối Dục. Những Cái còn lại không có gì thâu nhiếp, 
bởi vì Hôn trâm, thụy miên- trạo cử ác tác là tánh 
thuộc về Triên, cho nên không thâu nhiếp tùy miên. 

Trong năm Kiết thì kiết Tham-Mạn đêu thâu 
nhiếp mười lăm loại, đó là thâu nhiệp Tham-Mạn 
của ba cõi đều có năm Bộ. Kiết sân đối với năm 
loại, đó là thâu nhiếp sân thuộc năm Bọ của cõi 
Dục. Kiết Tật-Khan không có gì thâu nhiếp, bởi vì 
hai kiết này không phải là tánh thuộc về Tùy miên. 

Trong năm kiết thuận phân dưới thì Kiết Tham- 
dục-sân nhuế đều thâu nhiếp năm loại, đó là thâu 
nhiếp Tham-sân thuộc năm Bộ của cõi Dục. Kiết 
Hữu thân kiến thâu nhiếp ba loại, đó là thâu nhiếp 
ba cõi đều có một Hữu thân kiến. Kiết Giới cấm 
thủ thâu nhiếp sáu loại, đó là thâu nhiếp ba cõi đều 
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có hai Giới cắm thủ. Kiết nghi thâu nhiếp mười hai 
loại, đó là thâu nhiếp nhiếp ba cõi đều có hai Giới 
cấm thủ. Kiết nghĩ thâu nhiếp mười hai loại, đó là 
thâu nhiếp ba cõi đều có Nghi thuộc bốn Bộ. 

Trong năm Kiết thuận phân trên thì kiết Sắc 
tham thâu nhiếp phân ít của một loại, đó là thâu 
nhiếp phân ít của tham do tu mà đoạn thuộc cõi 
Sắc. Kiết vô sắc tham thâu nhiếp phân ít của một 
loại, đó là thâu nhiếp phân Ít của Tham do tu mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc. Kiết Trạo cử không Có gì 
thâu nhiẾp, bởi vì không phải là tảnh thuộc về Tùy 
miên. Kiết Mạn thâu nhiếp phân ít của hai loại, đó 
là thâu nhiỆp phân ít của Mạn điều do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc. Kiết Vô minh thâu nhiếp 
phân ít của hai loại, đó là thâu nhiếp phần ít của Vô 
minh đều do tu mà đoạn thuộc cõi Săc-Vô sắc. 

Trong năm Kiên thì Hữu thân kiến-biên chấp 
kiên đều thâu nhiếp ba loại, đó là thâu nhiếp ba cõi 
đêu có một Hữu thân kiến-Biên chấp kiên. Tà kiến- 
kiến thủ đều thâu nhiếp mười hai loại, đó là thâu 
nhiếp ba cõi đều có bốn tà kiến-kiên thủ. Giới cấm 
thủ thâu nhiếp sáu loại, đó là thâu nhiếp ba cõi đều 
có hai Giới cầm thủ. 

Trong sáu Ái thân thì do nhãn-nhĩ-thân xúc mà 
sinh ra Ái thân đều thâu nhiếp phân ít của hai loại, 
đó là đều thâu nhiếp phân ít của Tham đều do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục-cõi sắc. Tỷ-thiệt xúc mà 
sinh ra Ái thân đều thâu nhiếp phân ít của một loại, 
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đó là đều thâu nhiếp phân ít của Tham do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục. Ý xúc mà sinh ra Ái thân thâu 
nhiếp mười ba loại và phân Ít của hai loại, đó là 
thâu nhiếp ba cõi đêu có bốn Bộ trước, và Tham do 
tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, củng VỚI phân 1t của 
Tham đều do tu mà đoạn thuộc cõi Dục-cõi sắc. 

Trong bảy Tùy miên thì tùy miên Dục tham- 
sân nhuê đều thâu nhiếp năm loại, đó là thâu nhiếp 
Tham-sân thuộc năm Bộ của cõi Dục. Tùy miên 
Hữu tham thâu nhiếp mười loại, đó là thâu nhiếp 
Tham-mạn của cõi săc-vô sắc đều có năm Bộ. Tùy 
miên Vô minh đều thâu nhiếp mười lăm loại, đó là 
thâu nhiếp Mạn-vô minh của ba cõi đều có năm 
Bộ. Tùy miên kiến thâu nhiỆp ba mươi sáu loại, đó 
là thâu nhiếp ba cõi đều có mười hai kiến. Tùy 
miễn nghi thâu nhiệp mười hai loại, đó là thâu 
nhiếp Nghi của ba cõi đêu có bốn bộ. 

Trong chín Kiết thì kiết ái-mạn-vô minh đều 
thâu nhiệp mười lăm loại, đó là thâu nhiếp tham- 
mạn-vô minh của ba cõi đều có năm Bộ. Kiết Nhuế 
thâu nhiếp năm loại, đó là thâu nhiếp sân thuộc 
năm Bộ của cõi Dục. Kiết kiến-thủ đều thâu nhiệp 
mười tám loại, đó là kiết kiến thâu nhiệp ba cõi đêu 
có một hữu thân kiến-biên chấp kiến và bốn. tà 
kiến, kiên thủ thâu nhiếp ba cõi đêu có hai giới cắm 
thủ-bốn kiến thủ. Kiến nghi thâu nhiếp mười hai 
loại, đó là thâu nhiếp Nghi của ba cõi đều có bốn 
Bộ. Kiết Tật-Khan không có gì thâu nhiếp, bởi vì 
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không phải là tánh thuộc tùy miên. 

Trong chín mươi tám tủy miên thì Hữu thân 
kiến cõi Dục thâu nhiếp Hữu thân kiến của cõi 
Dục, cho đến Vô minh do tu mà đoạn của cõi Vô 
sắc thâu nhiếp vô minh do tu mà đoạn của cõi vô 
sắc, tất cả đều tự thâu nhiếp tự tánh của chúng. 

Hỏi: Vì sao các pháp đều thâu nhiếp tự tánh? 

Đáp: Tự tánh đối với tự tánh là có-là thật-là có 
thể đạt được, cho nên nói là thâu nhiếp, tự tánh đối 
VỚI tự tánh không phải là khác-không phải là 
ngoài- -không phải là rời xa- -không phải là riêng biệt 
mà luôn luôn không trông rồng, cho nên nói là thâu 
nhiếp; tự tánh đôi với tự tánh không phải là không 
đã có-không phải là không đang có-không phải là 
không sẽ có, cho nên gọi là thâu nhiếp; tự tánh đối 
VỚI tự tánh không phải là tăng-không phải là giảm, 
cho nên gọi là thâu nhiếp. Lúc tự tảnh các pháp 
thâu nhiếp tự tánh, không giống như dùng tay giữ 
lây thức ăn- dùng ngón tay vê áo..., nhưng tất cả 
chúng đều năm giữ tự thể khiến không phân tán hư 
hoại, cho nên gọi là thâu nhiếp. Đối với nghĩa năm 
giữ mà thiết lập tên gọi thâu nhiếp, bởi vì tên gọi 
thâu nhiếp cho nên thâu nhiếp của thăng nghĩa chỉ 
thâu nhiếp tự tánh. 
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LUẬN VÉ NHẬT HÀNH (Phân 5) 

Ba Kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, là 
trước thâu nhiếp sau hay là sau thâu nhiếp trước? 

Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, là 
trước thâu nhiếp sau hay là sau thâu nhiếp trước? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì trở lại ngăn chặn và loại bỏ cái chấp 
thâu nhiếp táảnh khác của Luận giả Phân Biệt, và 
trở lại làm thông suốt rõ ràng cách nói về thâu 
nhiếp tự tánh của Luận giả ứng Lý khiến càng rõ 
ràng hơn, cho nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Ba Kiết-ba căn bất thiện không thâu 
nhiếp lẫn nhau, nghĩa là vì tự tánh khác nhau. Ba 
Kiết-ba Lậu thì ba Kiết và phân ít của hai Lậu thâu 
nhiếp lẫn nhau, còn lại thì không thâu nhiếp lẫn 
nhau, nghĩa là ba kiết cùng với Hữu thân kiến-Giới 
câm thủ-NghIi trong Dục lậu-Hữu lậu thâu nhiếp 
lẫn nhau, bởi vì tự tánh giỗng nhau; cùng với Vô 
minh lậu và phân ít của hai Lậu không thâu nhiếp 
lẫn nhau, bởi vì tự tánh khác nhau. Về sau dựa theo 
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đó cân phải biết! 

Ba Kiết-bỗn Bộc lưu, ba kiết và phân Ít của ba 
Bộc lưu thâu nhiếp lẫn nhau, còn lại không thâu 
nhiếp nhau, nghĩa là ba kiết cùng với Hữu thân 
kiên-Giới câm thủ-nghi trong Dục-Hữu-Kiến bộc 
lưu thâu nhiếp lẫn nhau; cùng với vô minh bộc lưu 
và phân ít của ba Bộc lưu không thâu nhiếp lẫn 
nhau. 

Như đối với bôn Bộc lưu, đôi với bốn ách cũng 
như vậy, bởi vì tự tánh giống nhau. Ba Kiết-Bốn 
Thủ, ba kiết và một Thủ cùng với phân ít của ba 
thủ thâu nhiếp lẫn nhau, còn lại không thâu nhiếp 
nhau, nghĩa là ba kiết cùng với Giới câm thủ và 
Hữu thân kiến- nghĩ trong ba Thủ còn lại thâu nhiếp 
lẫn nhau; cùng với phân ít của ba Thủ còn lại 
không thâu nhiếp lần nhau. 

Ba Kiết-Bốn Thân hệ, một Kiết và một Thân hệ 
thâu nhiếp lẫn nhau, còn lại không thâu nhiếp nhau, 
nghĩa là kiết Giới cấm thủ và Thân hệ Giới câm thủ 
thâu nhiếp lẫn nhau; cùng với ba Thân hệ còn lại 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Ba Kiết-năm cái, phân Ít của một Kiết và một 
cái thâu nhiếp lẫn nhau, còn lại không thâu nhiệp 
nhau, nghĩa là bất thiện trong Kiết Nghỉ cùng VỚI 
cái Nghi thầu nhiếp lẫn nhau; cùng với bốn cái còn 
lại không thâu nhiệp lẫn nhau. 

Ba Kiết-năm Kiết không thâu nhiếp lẫn nhau, 
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Ba Kiết-năm Kiết thuận phân dưới, ba kiết và 
ba kiết thuận phân dưới thâu nhiếp lẫn nhau, còn 
lại không thâu nhiếp nhau, nghĩa là cùng với kiệt 
hữu thân kiến-Giới cắm thủ-Nghi trong năm Kiết 
thuận phân dưới thâu nhiếp lẫn nhau; cùng với hai 
Kiết còn lại không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Ba Kiết-năm kiết thuận phân trên không thâu 
nhiếp lẫn nhau, bởi vì tự tánh khác nhau. 

Ba kiết-năm kiến, hai kiết cùng với hai kiến 
thâu nhiếp lẫn nhau, còn lại không thâu nhiếp nhau, 
nghĩa là hai kiết trước cùng với Hữu thân kiến- -giới 
câm thủ trong năm kiến thâu nhiếp lẫn nhau; cùng 
với ba kiến còn lại không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Ba kiết-sáu Ái thân không thâu nhiếp lẫn nhau, 
bởi vì tự tánh khác nhau. 

Ba Kiết-bảy Tùy miên, ba kiết cùng với một 
Tùy miên và phân ít của Tùy miên thâu nhiếp lẫn 
nhau, còn lại không. thâu nhiếp nhau, nghĩa là ba 
kiết cùng với tùy miên Nghĩ và hữu thân kiến-Giới 
cấm thủ trong tùy miên Kiến thâu nhiếp lẫn nhau; 
cùng với năm tùy miên còn lại và ba kiến còn lại 
trong tùy miên kiên không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Ba Kiết-chín Kiết, ba kiết cùng với một Kiết và 
phân ít của Kiết thâu nhiếp lẫn nhau, còn lại không 
thâu nhiếp nhau, nghĩa là ba kiết cùng VỚI kiệt 
Nghi trong chín Kiết và Hữu thân kiên trong kiệt 
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Kiến- Giới cấm thủ trong kiết Thủ thâu nhiếp lẫn 
nhau; cùng với sáu kiết còn lại và hai kiến còn lại 
trong kiết kiến-Kiến thủ trong kiết thủ không thâu 
nhiếp lẫn nhau. 

Ba kiết-chín mươi tám tùy miên, ba kiết và hai 
mươi mốt tùy miên thâu nhiếp lẫn nhau, còn lại 
không thâu nhiếp nhau, nghĩa là ba kiết củng VỚI 
ba Hữu thân kiến-sáu Giới cắm thủ-mười hai tùy 
miên Nghĩ trong chín mươi tám tùy miễn thâu 
nhiếp lẫn nhau; cùng với bảy mươi tùy miên còn 
lại không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Như vậy cho đến chín Kiết-chín mươi tám tùy 
miên. Bảy kiết- chín mươi tắm Tùy miên thâu 
nhiếp lẫn nhau, còn lại không thâu nhiếp nhau, 
nghĩa là bảy kiết trước trong chín kiết cùng với 
chín mươi tắm tùy miên thâu nhiếp lẫn nhau, hai 
kiết sau và tùy miên không thâu nhiếp lẫn nhau, 
bởi vì hai kiết này đều không phải là tánh thuộc tùy 
miên. 

Trong này đưa ra ba kiết đâu- đưa ra chín kiết 
sau, cùng với sau biện giải rộng về thâu nhiếp 
nhau; ba Căn bất thiện cho đến bảy Tùy miên cùng 
VỚI sau thâu nhiếp nhau lược qua không nói, bởi vì 
tướng dễ dàng hiệu rõ. 

Ba Kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, mây 
loại làm cho Dục hữu nối tiếp nhau, mấy loại làm 
cho sắc hữu nỗi tiếp nhau. mây loại làm cho Vô sắc 
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hữu nỗi tiếp nhau? Trả lời tất cả cần phải phân biệt. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày nghĩa lý của mình. Nghĩa là hoặc có người 
châp tâm không nhiễm ô cũng làm cho Hữu nỗi 
tiếp nhau, như Luận giả phân biệt đã chấp. 

Hỏi: Tại sao họ dây lên cái chập này? 

Đáp: Họ dựa vào trong Kinh cho nên dây lên 
cái châp này. Nghĩa là trong kinh nói: "Bô tát biệt 
đích thực tiến vào thai mẹ, biết đích thực ở trong 
thai mẹ, biết đích thự ra khỏi thai mẹ”. Đã có nhận 
biết đích thực tiễn vào thai mẹ, thì nhận biết đích 
thực tức là thuộc về tâm không nhiễm ô, cho nên 
tâm không nhiễm ô cũng làm cho Hữu nối tiếp 
nhau, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Làm thế nào thông hiểu lời kinh mà họ đã 
dẫn chứng? 

Đáp: Dựa vào tưởng không trái ngược mà nói 
là biết đích thực. Nghĩa là các hữu tình dây khởi 
nhiêu tưởng trái ngược mà tiên vào thai mẹ, lúc 
người nam tiễn vào thai thì đối với mẹ khởi lên yêu 
thích- đối với cha khởi lên oán giận, lúc người nữ 
tiên vào thai thì đôi với cha khởi lên yêu thích-đối 
với mẹ khởi lên oán giận, đó là vì họ cùng với mình 
có thuận-nghịch. Thân đời sau của Bồ tát lúc tiễn 
vào thai mẹ thì tâm không có điên đảo, đối với cha 
nghĩ là cha, đối với mẹ nghĩ là mẹ, tuy đều thân 


287 A TỶ ĐÀM 4 


yêu mà không có tâm khác. Có thân yêu cho nên 
tâm có nhiễm ô, không có tưởng trái ngược cho nên 
gọi là biết đích thực, do đó kinh ây không trái với 
nghĩa của tôi. 

Lại nữa, nguyên cớ soạn ra phân luận này, đó 
là hoặc có người chấp: Chỉ có yêu và ghét làm cho 
Hữu nối tiếp nhau. Như phái Thí Dụ đã chấp. 

Hỏi: Vì sao họ dấy lên cái chấp này? 

Đáp: Bởi vì dựa vào trong kinh, nghĩa là trong 
kinh nói: "Ba sự hòa hợp cho nên được tiễn vào 
thai mẹ: 

1. Cha mẹ yêu nhau mà hòa hợp. 

2. Thân mẹ lúc ấy điều hòa dễ chịu. 

5. Kiên-đạt-phược đang hiện ở trước mắt. 

Lúc ây hai tâm của Kiên-đạt-phược cùng dây 
khởi, đó là yêu và giận đều có". Vì vậy cho nên 
biết chỉ có yêu và giận làm cho hữu nỗi tiếp nhau. 
Vì ngăn chặn ý đó đề hiển bày tất cả phiên não đều 
làm cho Hữu nỗi tiếp nhau, cho nên soạn ra phần 
luận này. 

Hỏi: Làm sao thông hiểu lời kinh mà họ đã dẫn 
chứng? 

Đáp: Trong kinh nói tâm của phân vị trung Hữu 
ây đang lúc kiết sinh (Trung Hữu mất đi mà thác 
sinh vào thai mẹ) chứ không phải là chỉ có yêu và 
giận, cho nên điều mà tôi đã nói không trái với kinh 
ầy. 
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Lại nữa, nguyên cớ soạn ra phân luận này, đó 
là hoặc có người chấp nẻo ác chỉ bởi vì tâm giận 
dữ mà kiết sinh ra, nẻo thiện chỉ dùng tâm yêu thích 
mà kiết sinh ra. Vì ngăn chặn ý đó để hiển Dảy ba 
mươi sáu tùy miễn ở tật cả mọi nơi Của CỐI Dục 
từng loại một hiện rõ trước mắt làm cho Sinh nối 
tiếp nhau, ba mươi mốt tùy miên ở tất cả mỌi nơi 
của CỐI sắc từng loại hiện rõ trước mắt làm cho sinh 
nối thâu nhiếp, ba mươi mốt tủy miên ở tât cả mọi 
nƠI Của CỐI VÔ sắc từng loại một hiện rõ trước mắt 
làm cho sinh nỗi tiếp nhau, cho nên soạn ra phần 
luận này. 

Lại nữa, đừng cho răng vì ngăn chặn tông chỉ 
của người khác để biểu hiện rõ ràng nghĩa lý của 
mình, nhưng mà vì biểu hiện rõ ràng chánh lý của 
các pháp để mở ra sự hiểu biết cho hữu tình, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Nhưng â âm Chư Hữu nói có nhiều loại nghĩa, 
trong này Hữu là nói đến chúng đông phân và tùy 
„ chúng đồng phân hữu tình kế ra năm uân. Như 

ói: "Những người tử-sinh ở cõi Dục, đêu nhận lây 
„m Hữu chăng... ?ˆ Đó là cũng nói đến chúng 
đồng phân và tùy theo chúng đồng phân hữu tình 
kế ra năm uân. Như nói: "Các triên-sở triền nhận 
lây Hữu địa ngụC.. - Đó là cũng nói đến chúng 
động phân và tùy theo chúng đồng phân hữu tình 
kế ra năm uân. Như nói: "Lúc nhận lây Dục hữu, 
ban đầu được mây nghiệp mà sinh căn... ?" Đó là 
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cũng nói đến chúng đồng phân và tùy theo chúng 
đồng phân hữu tỉnh kế ra năm uẫn. Như nói: "Bốn 
Hữu gọi là Bốn hữu-Tử hữu- Trung hữu và sinh 
hữu”. Đó là cũng nói đến chúng đông phân và tùy 
theo chúng đồng phân hữu tình kế ra năm uẫn. Như 
nÓI: "Đôi VỚI SỰ buông bỏ Dục Hữu-nhận lây Dục 
hữu, lúc ấy tất cả pháp của cõi Dục diệt mất, pháp 
của cõi dục hiện ở trước mắt chăng...?" Đó là cũng 
nói đên chúng đồng phân và tùy theo chúng đồng 
phân hữu tình kế ra năm uấn. Như nói: "Thê nào là 
pháp có? Nghĩa là tất cả pháp hữu lậu”. đó là nói 
đến tất cả pháp hữu lậu gọi là Hữu. Như nói: "Pha- 
lặc-cụ-na nên biết Thức thực có thê làm cho thân 
đời sau sinh khởi". Đó là nói đến kiết sinh tâm và 
quyến thuộc gọi là Hữu. Như nói: "A-nan-đà nên 
biết, nêu nghiệp có thê làm cho thân đời sau nối 
tiếp nhau, thì gọi là Hữu". Đó là nói đến Tư vó thể 
dẫn dắt thân đời sau gọi là Hữu. Như nói Thủ 
duyên Hữu, các Luận sư A-ty-đạt-ma nói: "Đó là 
nói đến thời phân của năm uấn gọi là Hữu, Tôn 
giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy". Đó là nói 
đến các nghiệp có thê dẫn dắt thân đời sau gọi là 
Hữu”. Như nói: "Bảy Hữu: 

1. Địa ngục Hữu. 

2. Bàng sinh hữu. 

3. Quỷ giới Hữu. 

4. Thiên Hữu. 
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5. Nhân Hữu. 

6. Nghiệp Hữu. 

7. Trung Hữu". 

Đó là nói đến năm nẻo và nhân của nó-phương 
tiện của nó gọi là Hữu, nghĩa là địa ngục hữu... tức 
là năm nẻo, nghiệp Hữu là nhân của nó, trung Hữu 
là phương tiện của nó. Như nói: "Thê nảo là Dục 
Hữu? Đó là các nghiệp ràng buộc của cõi Dục lấy 
Thủ làm duyên, có thê hướng đến đời sau... " Đó 
là nói đến nghiệp và dị thục gọi là Hữu, chứ không 
nói đến duyên của Thủ. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong Môn Luận đã nói 
nên thông hiểu thế nào? Như nói: "Dục Hữu là tật 
cả tùy miên tăng của cõi Dục, Sắc Hữu là tất cả tùy 
miên tăng của cõi Sắc, Vô sắc hữu là tất cả tùy 
miên tùy tăng của cõi vô sắc". Dục Hữu thì có thê 
như vậy. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nghiệp của 
năm Bộ thuộc cõi Dục đều có thê cảm lây dị thục 
nghiệp â ây dung nạp tật cả tùy miên đã tăng của cõi 
Dục. Săc-Vô sắc Hữu làm sao có thể như vậy? 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì hai cõi ây chỉ có nghiệp 
cảm dị thục do tu mà đoạn. 

Đáp: Trong Môn Luận ấy, nên nói là: Dục Hữu 
là tất cả tùy miên tùy tăng của cõi Dục, Sắc Hữu là 
Biến hành và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn của 
cõi săc, Vô sắc Hữu là biến hành và tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn của cõi Vô sắc. Nhưng mà 
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không nói như vậy, là có ý nghĩa khác, nghĩa là 
năm Bộ kiết có tâm thì có quyên thuộc, cho nên 
cũng tạm thời nói là Hữu, vì vậy là tất cả tùy miền 
tùy tăng. Có nơi nói: Luận â ây có chương-có môn, 
trong chương chỉ nói nghiệp và dị thục gọi là Hữu 
chứ không nói đến duyên của Thủ, trong Mộng nói 
đây đủ về nghiệp dị thục â ây và nói vê duyên của 
Thủ, cho nên nói là tật cả tùy miên tùy tăng. 

Lời bình: Vân đề ây không nên đưa ra cách nói 
như vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Luận sư của 
bản luận ấy trước là thiết lập về nghĩa của chương, 
sau là dùng môn đề thông suốt, làm sao trong Môn 
và Chương lại nói khác nhau? Vì vậy cách nói 
trước đôi với lý là đúng. 

Hỏi: Thế nào gọi là Hữu? 

Đáp: Có tăng-có giảm cho nên gọi là Hữu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Thánh đạo cũng có tăng- 
giảm, đúng ra cũng gọi là Hữu? 

Đáp: Nếu có tăng-giảm mà cũng có thê trưởng 
dưỡng-thâu nhiếp- duy trì thêm cái có, thì nói đó 
gọi là Hữu; Thánh đạo tuy có tăng-giảm mà làm 
tốn giảm- gây tác hại-phá hoại đối với Hữu, cho nên 
không gọi là Hữu. Lại nữa, nêu có tấng- giảm mà 
cũng làm cho không đoạn tuyệt đối với Hữu-sinh- 
lão-bệnh-tử đêu đoạn dứt không nối tiếp, cho nên 
không gọi là hữu. Lại nữa, nêu có tăng-giảm mà 
cũng là hướng về hành của Khố-tập, hướng về 
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hành của Tập mà có thế gian sinh-lão-bệnh-tử, thì 
nói đó gọi là Hữu; Thánh đạo tuy có tăng- giảm mà 
là hướng về hành của Khô-diệt, hướng vê hành của 
Diệt sinh-lão-bệnh-tử và có thê gian, cho nên 
không gọi là Hữu. Lại nữa, nếu có tăng-giảm mà 
cũng là sự của tát: ca-da- kiến, sự của điên đảo-sự 
của á1-sự của tùy miên, nơi đặt chân của tham-sân- 
si, có vết bần-có độc hại-có lỗi lầm-có gai góc-có 
hỗn loạn, rơi vào có-rơi vào khố-tập để, thì nói đó 
gọi là Hữu; Thánh đạo tuy có tắng-g1iảm mà cùng 
với tất cả những điều này trái ngược nhau, cho nên 
không gọi là Hữu. Lại có người nói: Điều này đáng 
sợ hãi cho nên gọi là Hữu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Niết-bản cũng đáng sợ 
hãi, đúng ra cũng gọi là Hữu? Như trong Kinh nói: 
“lỷ kheo nên biết, dị sinh không có hiệu biết, bởi 
vì ngu sĩ cho nên sợ hãi Niết Bàn, nói là ở nơi này 
Ngã không có, Ngã sở cũng không có, Ngã sẽ 
không có, Ngã sở cũng không có". 

Đáp: Nếu có sợ hãi là người chánh kiến dây 
khởi thì nói đó gọi là có Niết Bàn; tuy có sợ hãi mà 
là người tà kiến dây khởi, cho nên không gọi là có. 
Lại nữa, nêu có sợ hãi mà gôm chung dị sinh và 
Thánh giả dây khởi thì nói đó gọi là có Niết Bàn; 
tuy có sợ hãi mà là dị sinh chứ không phải là Thánh 
giả dây khởi, cho nên không gọi là có. Có người 
đưa ra cách nói này: là đồ chứa pháp khô, cho nên 
gọI là Hữu. 


293 A TỶ ĐÀM 4 


Hỏi: Hữu cũng là đồ chứa pháp vui vẻ, như 
trong kinh nói: "Đại danh nên biết, sắc nếu luôn 
luôn là khổ chứ không phải là vui; không phải là 
vui mà thuận theo, không có một chút vui thích mà 
thuận theo thì đúng ra không có hữu tình nào vì câu 
vui vẻ mà nhiễm trước đôi với sắc. Đại Danh nên 
biết, bởi vì sắc không phải là luôn luôn khổ mà 
cũng là vuI vẻ, cũng là vu1 vẻ mà thuận theo, là vu1 
thích một chút mà thuận theo, cho nên có những 
hữu tình vì câu vui vẻ mà nhiễm trước đôi với sắc" 
Lại trong Kinh nói: "Quyết định kiến lập ba Thọ 
không có lẫn tạp: 

1. Lạc. 

2. Khô. 

3. Không khô không lạc". 

Hỏi: Lại trong kinh nói: "Đạo dựa vào đạo đây 
đủ, Niết-bàn dựa vào đạo, bởi vì đạo vui thú cho 
nên chứng niềm vui Bát Nhã". Vì vậy các Hữu 
không phải là chỉ riêng nơi chứa khổ, lẽ nào dùng 
nơi chứa khô để giải thích tên gọi của hữu hay sao? 

Đáp: trong pháp sinh tử tuy có một chút vui mà 
khô rât nhiều, cho nên thiết lập tên gọi là nơi chứa 
khổ, vì vậy các Hữu chỉ gọi là nơi chứa khô. Như 
trong bình chứa chất độc hòa vào một giọt mật, 
không vì giọt mật này mà gọi là bình chứa mật, chỉ 
gọi là bình chứa chất độc, bởi vì chất độc rất nhiêu; 
Hữu cũng như vậy, là nơi nương tựa của rất nhiều 
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khố, cho nên chỉ gọi là nơi chứa khổ. 

Nhưng các sự nỗi tiếp nhau tóm lược có năm 
loại: 

1. Trung Hữu nỗi tiếp nhau. 

2. Sinh hữu nối tiếp nhau. 

3. Thời phân nối tiếp. 

4. Pháp tánh nối tiếp nhau. 

5. Sát-na nối tiếp nhau. 

Trung Hữu nối tiếp nhau, nghĩa là uẫn Tử Hữu 
diệt đi thì uẫn trung Hữu sinh ra, Uẫn trung Hữu 
nảy nối tiếp uân Tử Hữu, cho nên gọi là Trung Hữu 
nối tiếp nhau. Sinh hữu nỗi tiếp nhau, nghĩa là uấn 
trung Hữu diệt đi hoặc là uấn tử Hữu diệt đi thì uấn 
sinh hữu sinh ra, uấn sinh hữu này nối tiếp uân 
Trung Hữu, hoặc là nối tiếp uân Tử Hữu, cho nên 
øọI là Sinh Hữu nỗi tiếp nhau. Thời phân nối tiệp 
nhau, nghĩa là Yết- la-lam cho đến uân thời phân 
tuôi trẻ diệt đi, Át- bộ-đàm cho đến uẫn thời phân 
tuổi già sinh ra, Át- bộ-đàm này cho đến uấn thời 
phân tuôi già nối tiếp Yết-la-lam cho đến uấn thời 
phân tuôi trẻ, cho nên gọi là thời phân nối tiếp 
nhau. Pháp tánh nối tiếp nhau, nghĩa là pháp thiện 
không giản đoạn mả pháp bất thiện hoặc là pháp 
vô ký sinh khởi, pháp bất thiện hoặc là pháp vô ký 
này nôi tiêp pháp thiện trước đó, pháp bât thiện 
hoặc là pháp vô ký không gián đoạn, nói rộng ra 
cũng như vậy, cho nên gọi là pháp tánh nối tiếp 
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nhau. Sát-na nối tiếp nhau, nghĩa là những sát-na 
trước kia không giản đoạn mà những sát-na sau đó 
sinh ra, những sát-na sau này nôi tiệp những sảt-na 
trước kia, cho nên gỌI là sát-na nôi tiếp nhau. Năm 
loại nỗi tiếp nhau này cũng được thâu nhiếp ở trong 
hai loại nôi tiếp nhau, bởi vì ba loại trước không 
lia khỏi hai loại nối tiếp nhau của pháp tánh và sát- 
na; pháp t: tảnh cũng được đưa vào trong sát-na, bởi 
vì tât cả đêu là tánh sát-na. năm loại nỗi thâu nhiếp 
này, về cõi thì cõi Dục có đủ năm loại, cối Sắc chỉ 
có bôn-trừ ra thời phân, cối Vô sắc chỉ có ba-trừ ra 
trung Hữu và thời phân; về nẻo thì địa ngục chỉ có 
bốn- trừ ra thời phân, bốn nẻo còn lại đêu có năm 
loại; về sinh thì bốn sinh đều có đủ năm loại nối 
tiếp nhau. Trong này chỉ dựa vào trung Hữu và 
Sinh Hữu nôi tiêp nhau mà soạn ra luận. Nghĩa là 
ba Kiết làm cho ba Hữu nối tiếp nhau, đây là dựa 
vào chủng loại chung mà nói. Nhưng ba kiết này 
øôm chung hệ thuộc của ba cõi, hệ thuộc cõi Dục 
thì làm cho dục Hữu nối tiệp nhau, hệ thuộc cõi 
Sắc thì làm cho Sắc Hữu nội tiếp nhau, hệ thuộc 
cõi vô sắc thì làm cho vô sắc Hữu nối tiếp nhau, 
bởi vì Sinh Hữu và trung Hữu trong sảt-na ban đầu 
thuận theo một loại hiện rõ trước mắt mà kiết sinh 
ra, còn lại tùy theo bản luận đúng như lý nên biết! 

Hỏi: Tùy miên có thể làm cho các Hữu nối tiếp 
nhau, chứ không phải là Triên-không phải là Cấu, 
bởi vì không vững chắc; phiên não thuộc ý địa làm 
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cho Hữu nỗi tiếp nhau chứ không phải là năm thức 
thân, bởi vì đang lúc kiết sinh ra chắc chăn có ) 
thức chứ không có năm thức; tại sao bản luận nói 
là năm cái-Kiết tật và san, Jlÿ-Thiệt xúc và sinh Ái 
thân, làm cho Dục Hữu nôi tiếp nhau; Nhãn-NhT- 
Thân xúc mà sinh Ái thân, làm cho Dục Hữu-Săắc 
Hữu nỗi tiếp nhau; kiết Trạo cử thuận phân trên 
làm cho Sắc hữu-Vô sắc Hữu nối tiếp nhau? 

Đáp: Bản luận nên nói cái Tham dục-Sân nhuế- 
nghi làm cho Dục hữu nối tiếp nhau, kiết Tham- 
Mạn-Vô minh thuận phân trên làm cho sắc hữu-vô 
sắc hữu nối tiếp nhau, Ý xúc mà sinh ra Ái thân 
làm cho ba Hữu nỗi tiếp nhau; còn lại hai cái-kiết 
tật và san, kiết trạo cử thuận phân trên, năm xúc 
trước mà sinh ra Ái thân không làm cho Hữu nối 
tiếp nhau. Nhưng mà không đưa ra cách nói này, 
thì nên biết văn này có Ý nghĩa khác, nghĩa là chưa 
giải thoát bởi vì còn lại hai cái... mạng chung, sinh 
trở lại Dục Hữu..., cho nên nói là chúng có thể nối 
tiếp Dục Hữu.. . Nhưng lúc kiết sinh ra không phải 
là do lực của chúng. 

Lại nữa, do ba duyên cho nên nói là các phiền 
não làm cho Hữu nỗi tiếp nhau: 

1. Bởi vì chưa đoạn. 

2. Bởi vì có thể cảm lấy quả dị thục của Hữu. 

3. Bởi vì lúc kiết sinh ra có thể tưới thâm cho 


~ 


Hữu. 


297 A TỶ ĐÀM 4 


Các Tỳ kheo bất thiện thuộc về ý địa có đủ ba 
duyên; tùy miên vô ký không thể nào cảm đến 
Hữu, chỉ có hai duyên. Các tùy miên bất thiện 
thuộc về năm thức không thể nào tưới thâm cho 
Hữu, chỉ có hai duyên; tùy miên vô ký chỉ có chưa 
đoạn chứ không có hai duyên còn lại. Triền-Câu 
bất thiện chỉ có hai duyên, chứ không có duyên có 
thê tưới thắm cho Hữu; Triền-Cầu vô ký chỉ có một 
duyên, đó là bởi vì chưa đoạn. Cái Hôn trầm... bởi 
vì chưa đoạn, hoặc bởi vì cảm đến hữu, cho nên 
nói có thê nối tiếp Hữu chứ không phải là có thể 
tưới thâm cho Hữu, đỗi với lý không có gì trái 
nØƯỢC. 

Ba Kiết cho đến chín mươi tám Tùy miên dựa 
vào Định nào mà diệt? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muôn hiển bày lúc chư Phật xuất hiện 
ở thế gian có sự việc thù thắng. Trong luận Thi 
Thiết nói: "Vòng quanh châu Thiện bộ có đường 
đi của chuyên luân vương rộng một Du-thiện-na, 
lúc không có luân vương thì nước biến đã che phủ 
không có aI có thể trông thây con đường. Nêu 
chuyên luân vương xuất hiện ở thế gian thì nước 
biển rộng giảm xuông một Du-thiện-na, đường đi 
của Luân vương này bấy giờ mới xuất hiện, cát 
vàng trải khắp nơi-trang nghiêm bằng các loại châu 
báu, dùng nước hương Chiên đàn đê vậy trên mặt 
đường. Chuyền luân Thánh vương tuân du qua các 
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châu lục cùng với bốn loại quân lính đều đi qua con 
đường này. Như vậy, lúc chư Phật chưa xuất thê, 
nƠI nương tựa căn bản không có aI có thể không 
thây nơi ây, các Hữu đoạn kiết đều dựa vào vùng 
biên cương. Nêu có bậc chuyên pháp luân vương 
đây đủ mười lực xuất hiện ở thê g1an, thì nơi nương 
tựa căn bản bấy. giờ mới xuất hiện, cát vàng của 
pháp phân Bỏ-đề trải khắp nơi, các loại công đức 
làm các vật báu đề trang nghiêm, dùng nước bốn 
Chứng tịnh để vầy trên chỗ â ây, Đức Phật cùng với 
vô lượng vô biên quyền thuộc đêu đi qua con 
đường này hướng đến khu thành Niết Bàn". Bởi vì 
nhân duyên này, cho nên soạn ra phân luận nảy. 

Lại nữa, vì ngăn chặn Luận giả Phân biệt chấp 
răng CÓ Các phiên não không dựa vào Định mà diệt. 
Họ đưa ra cách nói này: Nêu có Thánh giả sinh ở 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì ở đó không có 
nghĩa Thánh giả hiện ở trước mắt, lúc thọ lượng 
không còn thì phiên. não cũng không còn mà thành 
A-la-hán , gọi là đến ngang đỉnh (Tê Đảnh). Vì 
ngăn chặn cái chấp â ấy đê hiên Dày không có phiên 
não nào không dựa vào Định mà diệt, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Trong này nói Định là hiển bày về đạo đối trị, 
nghĩa là đạo đôi trị thì hoặc nói là Định, hoặc nói 
là Đạo, hoặc gọi là Đối trị, hoặc øỌI1 là Tác ý, hoặc 
nói là Hành. Ngôn từ tuy có khác mà nghĩa ây 
không có khác biệt. trong này nói Diệt là biêu hiện 
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rõ ràng về vĩnh viễn đoạn trừ, nghĩa là vĩnh viễn 
đoạn trừ này hoặc nói là Diệt, hoặc nó! là Tận, hoặc 
gọi là Ly nhiễm, hoặc gọi là Ly hệ, hoặc gọi là Giải 
thoát. Ngôn từ tuy có khác nhưng nghĩa ấy không 
có gì khác biệt. 

Xưa trong pháp này có hai Luận Sư, một vị tên 
gọi ThỊ-ty-la, một vị tên gọi Cù-sa-phạt-ma. Tôn 
giả Thị-ty-la đưa ra cách nói như vậy: “Trong này 
nói đoạn trừ vĩnh viễn-đoạn trừ không sót lại gì- 
đoạn trừ đến tận cùng-đoạn trừ không còn một 
bóng hình. Như vậy vĩnh viễn đoạn trừ là Thánh 
giả chứ không phải là dị sinh, là năng lực của 
Thánh đạo chứ không phải là đạo thế tục. Nguyên 
cớ thế nào? bởi vì dựa vào kinh Thất Y mà soạn ra 
luận này, kinh ấy chỉ nói đến bảy Địa căn bản, đó 
là bốn Tĩnh lự và ba vô sắc dưới, chứ không phải 
là Địa căn bản có đạo thế tục mà có thể đoạn trừ 
phiền não. Vì vậy biết răng chỉ có Thánh giả dùng 
đạo vô lực mà đoạn trừ”. Tôn giả Cù-sa-phạt-ma 
đưa ra cách nói như vậy. ”" Trong này nói đoạn trừ 
vĩnh viễn-đoạn trừ không sót lại gì-đoạn trừ đến 
tận cùng-đoạn trừ không còn một bóng hình, như 
vậy vĩnh viễn đoạn trừ là Thánh giả mà cũng là dị 
sinh, là năng lực của Thánh đạo mà cũng là đạo thế 
tục”. 

Hỏi: Lễ nào không phải luận này dựa vào kinh 
Thất Y, làm sao đị sinh dựa vào Địa căn bản dây 
khởi đạo thế tục mà có nghĩa vĩnh viễn đoạn trừ? 
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Đáp: Bởi vi nhân duyên này mà nói A-tÿy-đạt- 
ma chiếu rọi rõ rằng các kinh giông như ngọn đèn 
sáng chói. Trong các kinh, điều gì chưa nói đến thì 
trong này nói đên điều đó, điều gì chưa làm rõ thì 
trong này làm rõ điêu đó, chỗ kia có cách khác-nơi 
này không có cách nói gì khác. Vì vậy, Thánh giả 
và các dđỊị sinh, dựa vào bảy ĐỊa căn bản và tắm ĐỊa 
bên cạnh mà dây khởi Thánh đạo hay là đạo thê tục 
đều có thể vĩnh viễn đoạn trừ các kiệt. Như vậy hai 
cách nói đều được dễ dàng thông suốt, cho nên văn 
của bản luận này hàm chứa đủ hai nghĩa. 

Trả lời: Ba kiết thì hoặc là dựa vào bốn, hoặc 
là dựa vào vị chí mà diệt. Bỗn nghĩa là địa của bốn 
Tĩnh lực, vị chí nghĩa là địa vị chí và Tĩnh lự trung 
gian, bởi vì hai địa này đều øọI là địa vị chí. 

Hỏi: VÌ sao địa này gọi là vị chí? 

Đáp: Chưa tiên vào căn bản mà có năng lực 
hiện ở trước mắt đoạn trừ các phiên não, cho nên 
øỌI là vị chí. 

Hỏi: Trong kinh chỉ nói căn bản làm nơi nương 
tựa chứ không phải là địa vị chí, tại sao trong này 
nói ba kiết thì hoặc là dựa vào bỗn-hoặc là dựa vào 
vị chí mà diệt? 

Đáp: trong này nên nói hoặc là dựa vào bốn- 
hoặc là vị chí mà diệt, không nên nói là dựa vào vỊ 
chí mà diệt, nhưng nói dựa vào vị chí mà diệt, là 
có ý nghĩa khác, nghĩa là nói dựa vào sau là nói lại 
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căn bản. Trong này ý nói ái kiết thì hoặc dựa vào 
bốn mà diệt, hoặc là bỗn căn bản dựa vào diệt, hoặc 
dựa vào vị chí mà diệt, hoặc là vị chí dựa vào bốn 
căn bản mà diệt. Như có người hỏi người khác: 
Ông làm việc này để đi vào thành phô, hay là làm 
việc này đề không đi vào thành phố? Trong này chỉ 
một thành phố mà trước sau nói lặp lại; nói dựa vào 
cũng như vậy, đói với lý không có gì trái ngược. 
Lại nữa, nói dựa vào có chung-có riêng, riêng thì 
chỉ nói các địa căn bản, như kinh Thất Y; chung thì 
nói chung cả địa căn bản và địa bên cạnh, như trong 
này nói. Vì vậy, ở đây nói dựa vào cũng không trái 
VỚI lý. 

Nhưng mà ba kiết này từ cõi Dục cho đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ có thể đạt được, cõi Dục 
thì chỉ dựa vào vị chí mà diệt, Tĩnh lự thứ nhất thì 
hoặc dựa vào Tĩnh lự thứ nhất-hoặc dựa vào vị chí 
mà diệt, Tĩnh lự thứ hai thì hoặc dựa vào hai Tĩnh 
lự-hoặc dựa vào vị chí mà diệt, Tĩnh lự thứ ba thì 
hoặc dựa vào ba Tĩnh lự- hoặc dựa vào vị chí mà 
diệt, Tĩnh lự thứ tư và bốn Vô sắc thì hoặc dựa vào 
bốn Tĩnh lự-hoặc dựa vào vị chí mà diệt. Nguyên 
cớ thế nào? bởi vì ba kiết đoạn trừ vĩnh viễn-đoạn 
trừ không sót lại gì-đoạn trừ đến tận cùng-đoạn trừ 
không còn một bóng hình, thì cần phải dùng kiến 
đạo, nhưng các Kiên đạo chỉ dựa vào sáu địa, đó là 
bốn Tĩnh lự và Vị chí định- Tĩnh lự trung gian. Nếu 
dựa vào vị chí định tiên vào Chánh tánh ly sinh, thì 
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như vậy ba Kiết dựa vào vị chí mà diệt, cho đến 
nếu dựa vào Tĩnh lự thứ tư tiên vào Chánh tánh ly 
sinh, thì như vậy ba kiết dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà 
diệt. Tuy chỉ có ba kiết của Tĩnh lự thứ tư và bốn 
địa vô sắc, hoặc dựa vào bỗn-hoặc dựa vào vị chí 
để diệt, mà dựa vào chủng loại chung để nói, còn 
lại cũng không có gì sai. Tuy dựa vào tảm địa bên 
cạnh dây khởi đạo thế tục cũng đoạn trừ từng phân 
ba kiết, mà không phải là đoạn trừ vĩnh viên, cho 
nên ở đây không nói. Nhưng ba kiết này đoạn trừ 
vĩnh viễn chỉ ở vào lúc có Đạo loại nhẫn. Nếu nói 
riêng biệt thì Hữu thân kiến đoạn trừ vĩnh viễn chỉ 
thuộc về khô loại nhẫn, cho nên nói dựa vào bốn- 
dựa vào vị chí mà diệt. 

Ba căn bắt thiện và Dục lậu dựa vào vị chí mà 
diệt, bởi vì lúc lìa nhiễm cõi dục thì chúng vĩnh 
viên đoạn trừ; hoặc dị sinh-hoặc Thánh giả, hoặc 
đạo hữu lậu-hoặc đạo vô lậu đều dựa vào vị chí, 
bởi vì lìa nhiễm cõi Dục. Hữu lậu-vô minh lậu thì 
hoặc dựa vào bảy-hoặc dựa vào vị chí mà diệt. Bảy 
nghĩa là bốn Tĩnh lự và ba vô sắc dưới. Dựa vào vị 
chí, nghĩa là vị chi định và tĩnh lự trung gian, bởi 
vì hai địa này đều gọ! là địa vị chị. Trong này, Hữu 
lậu từ tĩnh lự thứ nhất cho đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ có thê đạt được, vô minh lậu từ cõi Dục 
cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ có thể đạt 
được, lúc hai loại này đều lìa nhiễm của Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ thì mới được đoạn trừ vĩnh viễn, 
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nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ kia dựa vào 
đạo của chín địa mà được lìa bỏ vĩnh viễn, cho nên 
nói hoặc dựa vào bảy-hoặc dựa vào vị chí mà diệt. 
Nhưng Vô minh lậu thì cõi Dục chỉ dựa vào vị chì 
mà diệt, hữu lậu-vô minh lậu thì tỉnh lự thứ nhất 
dựa vào tĩnh lự thứ nhất-hoặc dựa vào vị chi mà 
diệt, tĩnh lự thứ hai dựa vào hai tĩnh lự-hoặc dựa 
vào vị chi mà diệt, cho đến Thức vô biên xứ dựa 
vào bốn tĩnh lự và hai vô sắc đưới-hoặc dựa vào vị 
chí mà diệt, vô sở hữu xứ và Phi phi tưởng xứ dựa 
vào bốn tĩnh lự và ba vô sắc dưới-hoặc dựa vào vị 
chí mà diệt. Dựa vào chủng loại chung cũng có thể 
nói được, còn lại hoặc dựa vào bảy-hoặc dựa vào 
vị chi mà diệt. Trong này chỉ nói hai xứ vĩnh viễn 
đoạn trừ, chỉ có Thánh giả và đạo vô lậu đoạn trừ, 
tức là định kim cang dụ cuỗi cùng, còn lại tùy theo 
sự thích hợp như bản luận nói, dị sinh- Thánh giả 
và đạo thê tục-Thánh đạo vĩnh viễn đoạn trừ sai 
biệt như lý cân phải biết! 

Các kiết quá khứ thì kiết ấy đã ràng buộc 
chăng? Cho đền nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: Quá 
khứ-vị lai không phải là Thể thật có. Hoặc lại có 
người nói: Phiên não đoạn rôi cuối cùng không lui 
sụt. Vì ngăn chặn cách nói ây để hiển bày rõ ràng 
quá khứ-vị lai là thật có, và hiển bày phiền não 
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đoạn tôi vẫn có lui sụt, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Nên biết trong này, trước gọi là đã ràng buộc, 
sau gọi là sẽ ràng buộc, hiện tại gọi là đang ràng 
buộc. Vả lại, ở trong này có người đưa ra cách nói 
này: Kiết dùng để gọi cho ràng buộc. Có người đưa 
ra cách nói này: Kiết có thể gọi là ràng buộc. 
Nhưng kiết đôi với đạt được (Đác) có ba chủng 
loại: 

1. Như trâu chúa dẫn lỗi nhất định phải đi phía 
trước. 

2. Như con nghé thuận theo nhất định phải đi 
phía sau. 

3. Như hình chất và bóng dáng nhất định phải 
đi cùng. Như trâu chúa thì trước là kiết-sau là có 
được, như con nghẻ thì trước là có được- sau là 
kiêt, như hình chât thì thiệt và có được cùng lúc. 

Hỏi: Các kiết quá khứ thì kiết ây đã ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Các kiết quá khứ thì kiết ây đã ràng buộc, 
nghĩa là kiết ở quá khứ thì có được nó cũng là quá 
khứ, bởi vì đã từng làm cho ràng buộc, cho nên nói 
là đã ràng buộc. Có kiết đã ràng buộc mà kiết ấy 
không phải là quá khứ, nghĩa là kiết vị lai-hiện tại 
đã ràng buộc, tức là các kiết ở vị lai-hiện tại, nó có 
được ở quá khứ cho nên đã từng làm ràng buộc, 
bởi vì kiệt này như con nghé thuận theo nhât định 
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đi phía sau. 

Hỏi: Các kiết vị lai thì kiết ấy sẽ ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có kiết vị lai mà kiết ây không phải là sẽ rằng 
buộc, nghĩa là kiết vị lai đã đoạn-đã biết khắp-đã 
diệt-đã loại bỏ, nhất định không làm cho lui sụt. 
Trong này, đã đoạn thì nghĩa là đã có thể đoạn biết 
khấp. Đã biết khắp, nghĩa là đã đạt được trí biết 
khắp. Đã diệt thì nghĩa là đã đạt được Trạch diệt. 
Đã loại bỏ, nghĩa là đã đoạn ràng buộc có được, đã 
chứng lia Tảng buộc đạt được. Có người đưa ra 
cách nói này: Đã đoạn-đã biết khắp- đã diệt-đã loại 
bỏ cùng hiên bày về nghĩa của xả. Nhất định không 
làm cho lui sụt, nghĩa là A-la-hản không lui sụt đối 
với pháp, kiết do kiến-tu mà đoạn của ba cõi ở vị 
lai nhất định không làm cho lui sụt; A-la-hán lui 
sụt đối với pháp, kiết do kiến mà đoạn của ba cõi 
ở vị lai nhật định không làm cho lui sụt. Bất hoàn 
không lui sụt đối với pháp, nếu đã lìa nhiễm của vô 
sở hữu xứ, thì kiết do kiên mà đoạn của ba cõi ở vị 
lai, và kiết do tu mà đoạn của tám địa dưới nhất 
định không làm cho lui sụt; cho đến nếu chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì kiết do kiến mà 
đoạn của ba cõi ở vị lai, và kiết do tu mà đoạn của 
cõi Dục nhất định không làm cho lui sụt. Bắt hoàn 
lui sụt đối với pháp và Dự lưu-Nhất lai, kiết do kiến 
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mà đoạn của ba cõi ở vị lai nhất định không làm 
cho lui sụt. DỊ sinh không lui sụt đối với pháp, nếu 
đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, như các Bồ-tát.. 
thì kiết do kiến-tu mà đoạn của tắm địa dưới ở ` 
lai nhất định không làm cho lui sụt; cho đến nêu đã 
lìa nhiễm của cõi Dục mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh 
lự thứ nhất, thì kiết do kiến-tu mà đoạn của một địa 
ở vị lai nhất định không làm cho luI sụt. Đó gọi là 
có kiết vị lai mà kiết ây không phải là sẽ ràng buộc. 
2. Có kiết sẽ ràng buộc mà kiết ấy không phải 
là vị lai, nghĩa là kiết quá khứ đã đoạn-đã biết 
khăp-đã diệt-đã loại bỏ, nhất định làm cho lui sụt. 
Trong này, nghĩa của các cầu như trước đã giải 
thích. Nhât định làm cho lui sụt, nghĩa là A-la-hán 
lui sụt đối với pháp, có kiết do tu mà đoạn của ba 
cối ở quá khứ nhất định làm cho luI sụt. Bất hoàn 
lui sụt đỗi với pháp, nêu đã lìa nhiễm của Vô sở 
hữu xứ, thì có kiết do tu mà đoạn của tám địa dưới 
ở quá khứ nhất định làm cho lui sụt; cho đến nêu 
chưa lìa nhiễm của tĩnh lự thứ nhất, thì có kiết do 
tu mà đoạn của một địa ở quá khứ nhất định lảm 
cho lui sụt. Dị sinh lui sụt đối với pháp nếu đã lìa 
nhiễm của vô sở hữu xứ, thì có kiết do kiến-tu mà 
đoạn của tám địa dưới ở quá khứ nhất định làm cho 
lui sụt, cho đến nếu đã lìa nhiễm của cõi dục mà 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì có kiết do 
kiến-tu mà đoạn của một địa ở quá khứ nhất định 
làm cho lui sụt. Đó gọi là có kiết sẽ ràng buộc mà 
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kiết ấy không phải là vị lai. 

3. Có kiết vị lai mà kiết ấy cũng sẽ ràng buộc, 
nghĩa là kiết vị lai đã đoạn-đã biết khắp-đã diệt-đã 
loại bỏ, nhất định làm cho lui sụt. Trong này, đã 
đoạn... như câu một đã giải thích. Nhất định làm 
cho lui sụt thì như câu hai đã giải thích, nhưng 
trước nói đên quá khứ-nay nói đên vị lai. 

4. Có kiết không phải là vị lai mà kiết ây cũng 
không phải là sẽ ràng buộc, nghĩa là kiết quá khứ 
đã đoạn-đã biết khăp-đã diệt-đã loại bỉ, nhất định 
không làm cho ràng buộc và kiết hiện tại. Trong 
này, các câu giải thích như câu một, nhưng trước 
nói đến vị lai thì nay nói đến quá khứ. Và kiết hiện 
tại, nghĩa là kiết hiện tại cũng không phải là vị lai 
bởi vì là hiện tại, cũng không phải là sẽ ràng buộc 
bởi vì là đang ràng buộc. 

Hỏi: Các kiết hiện tại thì kiết ấy đang ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Các kiết hiện tại thì kiết ây đang ràng 
buộc, nghĩa là các kiết hiện tại nhất định có được 
ở hiện tại, bởi vì như hình chất và Đóng dáng chắc 
chắn cùng có một lúc. Có kiết đang ràng buộc mà 
kiết ây không phải là hiện tại, nghĩa là kiết quá 
khứ-vỊ lai đang ràng buộc, ngay nơi kiết quá khứ- 
vị lai có được ở hiện tại. Kiết quá khứ là như trâu 
chúa dẫn lối nhất định phải đi trước, kiết vị lai là 
như con nghé thuận theo nhất định phải đi sau, nó 
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có được ở hiện tại cho nên gọi là đang ràng buộc. 

Các công dụng của đạo này đoạn kết của cõi 
dục, lúc lui sụt đạo này thì vẫn còn có được kiết ây 
ràng buộc hay không? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Nhất định không có nghĩa lui sụt mà dây khởi các 
phiền não. Như Luận giả phân biệt đã chấp. Họ dẫn 
ra thí dụ hiện có ở thê gian làm chứng cứ, đó là đưa 
ra cách nói này: Như chiếc bình vỡ rôi chỉ có còn 
lại mảnh sành chứ không còn làm chiếc bình; các 
A-la-hán cũng phải như vậy, định kim cang dụ phá 
tan phiên não rôi không trở lại lui sụt mà dây khởi 
các phiên não. Như đốt cây gỗ rồi chỉ có còn lại tro 
than chứ không. trở lại làm cây gỗ; các A-la-hán 
cũng phải như vậy, lửa của trí vô lậu đốt chảy phiên 
não rôi không trở lại lui sụt mà dây khởi các phiên 
não. Họ dẫn ra thí dụ hiện có ở thế gian như vậy, 
chứng minh không có nghĩa lui sụt mà dây khởi 
các phiên não. Vì ngăn chặn cái chấp â ây đề hiển 
bày về nghĩa có lui sụt mà dây khởi các phiên não. 
Nêu không có lui sụt thì trái với trong kinh, như 
trong Kinh nói: "A-la-hán có hai loại: 

1. Lui sụt đối với pháp. 

2. Không lui sụt đối với pháp". 

Lại trong kinh nói: "Bởi vì năm nhân duyên 
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làm cho A-la-hán thời giải thoát lui sụt-che kín- 
quên mắt-thế nào là năm? Đó là: 

1. Quán lý nhiêu sự nước. 

2. Thích các loại hý luận. 

3. Thích tranh đâu với nhau. 

4. Thích đi qua đường dài. 

5. Thân luôn luôn nhiêu bịnh". 

Lại trong kinh nói: “Có A-la-hán tên gọi Ù-đề- 
ca, là thời giải thoát đã sáu lần lui sụt rồi, vào thời 
gian của lần thứ bảy sợ rằng lại lui sụt mà sai lâm, 
cho nên dùng đao tự sát hại mình mà nhập Niết 
Bàn". Vì vậy biết nhất định có lui sụt mà dây khởi 
phiên não. 

Hỏi: Nếu nghĩa có lui sụt thì thí dụ hiện có mà 
luận giả Phân biệt đã dẫn chứng nên thông hiểu thê 
nào: 

Đáp: Không cân phải thông hiểu. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì thí dụ ây không phải là Tô-đát-lãm, 
không phải là Tỳ-nại-da, không phải là A-ty-đạt- 
ma, chỉ là thí dụ hiện có thô thiên thế gian, pháp 
thê gian khác- -pháp Hiển Thánh khác, không nên 
dẫn ra pháp thê gian để chất vẫn về pháp của Hiện 
Thánh. Nếu nhất định phải thông hiểu thì nên nói 
thí dụ là sai lâm, thí dụ đã có sai lâm thì làm chứng 
không thành. Như chiếc bình vỡ rôi chắc chắn có 
mảnh sành còn lại, đạt được A-la-hán rôi có phiền 
não sót lại hay không? Nếu có phiên não thì đúng 
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ra không phải là A-la-hán , nêu không có phiên não 
thì nghĩa và thí dụ khác biệt, không thích hợp để 
làm chứng. Như đốt cháy cây gỗ TỘI nhất định có 
tro than còn lại, đạt được A-la-hán rồi có phiên não 
sót lại hay không? Nếu có phiên não thi đúng ra 
không phải là A-la-hán , nếu không có phiền não 
thì nghĩa và thí dụ khác biệt không thích hợp để 
làm chứng. Nhưng cây gỗ ở thế gian không có 
nghĩa bị đôt cháy, chỉ là cực v1 của cây gô làm nhân 
cho cực vi của ngọn lửa đã diệt, cực v1 của ngọn 
lửa này làm nhân cho cực v1 của tro than đã diệt. 
Nên đưa ra cách ói này: Cây gỗ là nhân của ngọn 
lửa, ngọn lửa là nhần của tro than, mà tưởng của 
thê gian nói là ngọn lửa đốt chảy cây gô làm cho 
cây gỐ trở thành tro than, cây gỗ đã diệt rôi vẫn còn 
có tro than sót lại, không phải là hoàn toàn không 
có vật gì, cho nên thí dụ và nghĩa của pháp không 
giống nhau. Vả lại, A-la-hán đoạn các phiên não 
không phải là khiến cho hoàn toàn không có tánh 
phiên não của quá khứ-vỊ lai, bởi vì tướng vẫn còn 
có thật. Nếu trong sự nối tiếp nhau xa cách phiên 
não-đạo chưa hiện rõ trước mắt, thì lúc bấy ĐIỜ gỌI 
là phiền não chưa đoạn. Nếu trong sự hồi tiệp nhau 
xa cách phiên não mà đạo đã hiện ở trước mắt, thì 
đoạn được các ràng buộc-chứng được lìa ràng 
buộc, không thành tựu phiên não gọi là phiền não 
đã đoạn. Nên đưa ra cách nói này: Tu tập Thánh 
đạo là sự việc hiễm có, nay A-la-hán tuy đoạn 
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phiên não mà không khiến cho không có. Vì vậy 
Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Phiên não không hiện 
hành ở trong tự thân thì nói đó gọi là đoạn, chứ 
không phải là làm cho hoàn toàn không có. Như 
nói Thiên Thụ không có trong nhà, chứ không phải 
là nói Thiên Thụ nơi khác cũng không có, lúc phiền 
não đoạn nên biết cũng như vậy, bởi vì quá khứ là 
có. Nêu gặp phải duyên lui sụt làm nhân dẫn dắt 
sinh ra phiên não của vị lai, thì nhất định phải có 
nghĩa lui sụt mà dây khởi phiền não" 

Hỏi: Luận giả phân biệt làm sao giải thích 
thông suốt kinh mà luận giả Ứng lý đã dẫn ra? 

Đáp: Luận giả ấy nói lui sụt về thời gian-lui sụt 
về đạo chứ không phải là quả, bởi vì quả Sa-môn 
là võ vỊ. 

Hỏi: Đã thừa nhận là có lui sụt, thì lui sụt về 
đạo-lui sụt về quả có gì sai biệt, mà nói là không 
có luI sụt? Vả lại, Luận giả phân biệt thừa nhận lúc 
lui sụt đạo Vô học, là đạt được đạo Học hay là hoàn 
toàn không đạt được? 

Đáp: Nêu đạt được đạo Học thì quả cũng phải 
lui sụt, bởi vì không phải là quả vô học trở thành 
đạo Học. Nếu hoản toàn không đạt được thì có sai 
lầm lớn, bởi vì lui sụt đạo vô học mà không đạt 
được đạo học. Nếu như vậy thì phải ở phân vị đỊị 
sinh. Nêu không phải là dị sinh và Học-vô học, thì 
đúng ra có hữu tình khác tách lìa phàm-thánh, thừa 
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nhận tức là không phải đệ tử của Đức Thế Tôn, nên 
thừa nhận là có lui sụt mà dây khởi phiền não. Luận 
giả phân biệt lại nói tùy miên là chủng tử của Triên, 
tự tánh của tủy miên không tương ưng với tâm, tự 
tánh của các triển tương ưng với tâm, triên từ tùy 
miên sinh ra, tiền hiện rõ trước mắt cho nên hư 
không sụt, các A-la-hán đã đoạn tùy miên, triên đã 
không sinh khởi thì họ lui sụt như thê nào, cho nên 
nói là không có lui sụt thì thuận với chánh lý. Họ 
nói như vậy là không biết øì về quả, là tôi tăm về 
quả, là vô minh đôi với quả, là không chịu khó 
phương tiện đối với quả, nhưng thật sự có nghĩa 
dây khởi phiền não. Vì ngăn chặn tông chỉ của họ 
và hiển bảy pháp lui sụt tương ưng với chánh lý, 
cho nên soạn ra phần luận này. 

Hỏi: Lui sụt lẫy pháp gì làm tự tánh? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Nếu dây 
khởi phiên não như vậy thì các triền hiện rõ trước 
mắt cho nên lui sụt, thì dùng pháp này làm tự tánh 
của lui sụt. Nếu đưa ra cách nói này thì lui sụt lây 
bất thiện- hữu phú vô ký làm tự tánh của nó. Có Sư 
khác nói: Nếu lúc lui sụt rơi rụng thi thùy thuận lui 
sụt là tự tánh của lui sụt. Nếu đưa ra cách nói này 
thì dùng tất cả các pháp làm tự tánh của lui sụt, bởi 
vì lúc lui sụt rơi rụng thì các pháp đêu có nghĩa tùy 
thuận lui sụt. Tôn giả thí dụ đưa ra nói như vậy: 
LuI sụt không có tự tánh mà chỉ là tạm thời thi thiệt. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì trong thân trước kia có 
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các công đức của pháp thiện, nay gặp phải duyên 
lui sụt thì lui sụt mất đi pháp này, chứ có gì là tự 
táảnh? Như người có tải sản bị giặc cướp đã chiếm 
đoạt, có người hỏi răng: Nay ô ông mất tài sản thì lây 
gì làm Thế? Chủ tài sản trả lời răng: Tôi vốn có tài 
sản nay vì giác cướp chiêm đoạt thì chỉ là không 
có tài sản đô vật, chứ biết có gì là Thế? Như người 
có áo quân bị người khác giành mất mà đứng trân 
truông, có người hỏi răng: Nay ông không có áo 
quân thì lây gì làm Thê? Chủ áo quân trả lời rằng: 

Trước đây tôi có áo quân nay bị giảnh lây mất thì 
biết có gì là Thế? Như người rách áo, có người hỏi 
răng: Nay ông rách áo thì dùng cải gì làm tánh? 
Người rách áo nói: áo của tôi trước đây lành lặn, 

nay áo rách rôi thì biết có gì là tánh? Như vậy trong 
thân trước kia có công đức tốt đẹp, nay chỉ lui sụt 
mất đi chứ có gì là tự tánh?" 

Lời bình: Tự tánh của lui sụt là vô phú vô ký 
không thành tựu, tức là do Phi đặc tâm bất tương 
ưng hành uấn thâu nhiếp, ngay pháp này lại có 
những pháp tương tự như vậy còn sót lại mà thâu 
nhiếp trong tâm bất tương tưng. Nên biết rằng lui 
sụt khác nhau với pháp thuận theo lui sụt, lui sụt 
dùng Phi đặc bất thành tựu làm tự tánh, do tâm vô 
phú vô ký bất tương ưng hành uấn thâu nhiếp; pháp 
thuận theo luI sụt dùng tật cả bất thiện-hữu phú vô 
ký làm tự tành của nó. Như Tăng phá khác nhau 
với tội phá Tăng, Tăng phá dùng sự không hòa hợp 
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làm tự tánh, do tâm vô phú vô ký bất tương ưng 
hành uấn thâu nhiếp; tội phá tăng dùng lời nói giả 
dối không thật làm tự tành. Tăng thành tựu về phá, 
người phá Tăng thành tựu về tội. Như vậy, luI sụt 
và pháp thuận theo lui sụt vốn khác nhau, cho nên 
tự tánh của lui sụt quyết định thật có, là do bất 
tương ưng hành uấn thâu nhiếp, tức là Phi đắc thì 
lý ây thành tựu cao nhất. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÉÊN 61 


LUẬN VÉ NHẬT HÀNH (Phân 6) 

Hỏi: Vì phiền não hiện ở trước mắt cho nên lui 
sụt, hay là lui sụt rôi phiên não hiện ở trước mắt? 
Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu phiên não ở trước 
mắt cho nên lui sụt, thì Luận Phẩm Loại Túc nói 
phải thông hiểu thế nào? Như nói: " Vì ba duyên 
cho nên dây khởi tùy miên Dục tham: 

I. Tùy miên Dục tham chưa đoạn-chưa biết 
khắp. 

2. Pháp thuận theo triền Dục tham hiện ở trước 
mắt. 

3. Đối với pháp ây có tác ý phi lý. 

Nói rộng ra cho đến dây khởi tùy miên nghĩ, 
nên biết cũng như vậy". Trong kinh đã nói lại thông 
hiểu thê nào? Như nói: "Bởi vì năm nhân duyên 
khiến cho A-la-hán thời giải thoát lui sụt, đó là 
quản lý nhiêu sự nghiệp, cho đến thân luôn luôn 
nhiều bệnh". Trong chương Định Uẫn đã nói lại 
thông hiểu thê nào? Như nói: "Do tâm phi học phi 
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vô học lui sụt mà dây khởi đạt được pháp học" vì 
sao vị ấy là A-la-hán mà dây khởi phiền não hiện 
ở trước mắt? Vả lại, những tâm nào không ngừng 
dây khởi phiên não hiển ở trước mặt? Nêu lui sụt 
TÔI phiên não hiện ở trước mắt, thì luận Thi Thiết 
nói nên thông hiểu thế nào? như nói: "Nếu lúc tâm 
cách xa-tâm cang cường thì dây khởi ba Triền của 
cõi Vô sắc hiện ở trước mắt, đó là Tham-Mạn và 
Vô minh, mà phân nhiêu dây khởi về Mạn. Trong 
ba Triên ây thuận theo một Triên hiện TỐ trước mắt, 
nên nói lúc â ấy lui sụt không còn vô sắc tham, trú 
trong tất cả sắc tham". Luận Thức Thân nói lại 
thông hiểu thế nào? Như nói: "Một loại Bồ-đặc- 
già-la tâm nhiễm ô vô sắc hiện ở trước, mắt, rời bỏ 
căn thiện vô học-căn thiện Học nối tiếp nhau, lui 
sụt tâm vô học trú vào tâm Học”. Luận Phẩm Loại 
Túc nói lại thông hiểu thế nào? Như nói: "Thế nảo 
là pháp thuận theo lui sụt? Đó là bất thiện và hữu 
pháp vô ký". Trú vào những tâm nào sau khi phiên 
não hiện ở trước mắt? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Phiên não hiện 
ở trước mặt cho nên lui sụt. 

Hỏi: Điều này đã dễ dàng thông suốt các vẫn 
nạn saI trái phía sau, các vẫn nạn saI trái phía trước 
phải thông hiệu thế nào? 

Đáp: Đêu không phải là vẫn nạn sai trái. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì luận Phẩm Loại Túc nói 
do ba duyên cho nên dấy khởi thùy miên, là dựa 
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vào người chưa đoạn hết phiên não mà nói, nghĩa 
là dây khởi phiên não hiện ở trước mắt, thì hoặc có 
người đã đoạn hết phiền não của địa mình, hoặc có 
người chưa đoạn hết phiền não của địa mình; luận 
ây dựa vào người chưa đoạn hết phiền não của địa 
mình mà dây khởi phiền não hiện ở trước mắt để 
nói. Lại dây khởi phiên não hiện ở trước mặt, thì 
hoặc là lui sụt-hoặc không lui sụt; luận ấy dựa vào 
không không lui sụt mà dây khởi phiền não hiện ở 
trước mặt đê nói. Lại dây khởi phiên não hiện ở 
trước mắt, thì hoặc là tâm nhiễm ô không gián 
đoạn, hoặc là tâm không nhiễm ô không gián đoạn; 
luận ấy dựa vào tâm nhiễm không giản đoạn mà 
dây khởi phiên não hiện ở trước mặt đê nói. Lại 
dây khởi phiên não hiện ở trước mắt, thì có lúc đây 
đủ nhân duyên, có lúc không đầy đủ nhân duyên; 
luận ấy dựa vào đây đủ nhân duyên mà dây khởi 
phiên não hiện ở trước mắt để nói, nghĩa là các hữu 
tình vì ba nhân duyên mà dây khởi các phiền não 
gọi là đây đủ nhân duyên: 

1. Do lực của nhân. 

2. Do lực của cảnh giới. 

3. Do lực của gia hạnh. Tùy miên Dục tham 
chưa đoạn-chưa bIÊt khắp là nói đến lực của nhân, 
pháp thuận theo triên Dục tham hiện ở trước mắt 
là nói đến lực của cảnh giới, đối với pháp ây có tác 
ý phi lý là nói đến lực của gia hạnh. 
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Lại nữa, vì ngăn chặn ý nghĩa của ngoại đạo đã 
nói cho nên đưa ra cách nói này: Bởi vì nhân duyên 
cho nên dây khởi các tùy miên. Nghĩa là ngoại đạo 
nói chỉ bởi vì cảnh giới mà dây khởi các phiên não, 
nếu có cảnh giới thì phiên não liên sinh ra, nếu 
cảnh giới hủy hoại thì phiên não không khởi lên. 
Vì ngăn chặn ý đó, cho nên nói các Triền dây khởi 
cũng bởi vì chưa đoạn tùy miên thuộc chủng loại 
của mình, cũng do pháp ây có tác ý phi lý. Trong 
kinh nói: "Do năm loại nhân duyên khiến cho A- 
la-hán thời giải thoát lui sụt"; kinh ây đôi với lui 
sụt đây đủ mà nói đến nhân duyên lui sụt. Như kinh 
khác nói: "Vốn có lui sụt thì gọi là lui sụt”. Trong 
chương Định Uân đã nói: "Do tâm Phi học vô học 
lui sụt mà dây khởi đạt được pháp Học”, đó là nói 
về căn lui sụt, chứ không nói đến quả lui sụt. Lại 
nữa, phiên não tương ưng với tâm cũng gọi là phi 
học phi vô học, cho nên nói quả lui sụt cũng không 
trái với lý. 

Vì sao vị ây là A-la-hán mà dấy khởi phiên não 
hiện ở trước mắt, bởi vì trước là A-la-hán mà sau 
dây. khởi phiền não hiện Ở trước mắt, nếu dây khởi 
phiên não hiện ở trước mắt thì không phải là A-la- 
hán. Như trước là dị sinh sau đó tiên vào Thánh 
đạo, tiễn vào Thánh đạo tôi thì không phải là dị 
sinh. Như trước là người Học về sau dây khởi pháp 

Vô học, dây khởi pháp vô học tôi thì không phải là 
người Học. Ở đây cũng như vậy, đôi với lý đâu trái 
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ngược gì? 

Những tâm nào không ngừng dấy khởi phiên 
não hiện ở trước mắt? Nêu hoàn toàn lìa nhiễm của 
Phì tưởng phi phi tưởng xứ, thì dây khởi Triên của 
địa ây hiện ở trước mắt, lui sụt thì chính là tâm 
thiện của địa â ấy không ngừng dây khởi phiên não 
hiện ở trước mắt. Nếu chưa hoàn toản lìa nhiễm 
của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì dây khởi Triên 
của địa ây hiện ở trước mắt, lui sụt thì chính là địa 
ây hoặc tâm thiện-hoặc tâm nhiễm ô ô không ngừng 
dây khởi phiên não hiện ở trước mắt; cho đến Tĩnh 
lự thứ nhất nên biết cũng như vậy. Nêu hoàn toàn 
lia nhiễm của cõi Dục mà dấy khởi Triền của cõi 
dục, lui sụt thì chính là cõi Dục hoặc tâm thiện- 
hoặc tâm vô phú vô ký không ngừng dây khởi 
phiền não hiện ở trước măt. Nêu chưa hoản toàn hìa 
nhiễm của cõi Dục mà dây khởi Triên của cõi Dục, 
thì lui sụt chính là cõi Dục hoặc tâm thiện-hoặc tâm 
nhiễm ô-hoặc tâm vô phú vô ký không ngừng dây 
khởi phiên não hiện ở trước mắt. Trong này, nêu 
chưa đạt được thiện căn bản- Tĩnh lự-định vô sắc 
hiện ở trước mắt, thì lúc â ây không thể nào dây khởi 
Triền của cõi Săc-Vô sắc hiện ở trước mắt mà lui 
sụt, chỉ có thể dây khởi Triển của cõi dục hiện ở 
trước mắt mà lui sụt. Nếu đạt được thiện căn bản- 
Tĩnh lự hiện ở trước mắt chứ không phải là định vô 
sắc, thì lúc â ây không thế nào dây khởi Triển của 
cõi Vô săc hiện ở trước mặt mà lui sụt, chỉ có thể 
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dây khởi triền của cõi dục-sắc hiện ở trước mắt mà 
lui sụt. Nếu đạt được thiện căn bản-tĩnh lự-định vô 
sắc hiện ở trước mắt, thì lúc ây có thê dây khởi 
Triên của ba cõi hiện ở trước mắt mà lui sụt. Có Sư 
khác nói: Lui sụt rôi phiền não hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Điều này đã dễ dàng thông suốt các vẫn 
nạn saI trái ở trước, các vẫn nạn saI trái ở sau nên 
thông hiểu thế nào? 

Đáp: Đêu không phải là vẫn nạn sai trái. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì hai luận Thi Thiết- Thức 
Thân đã nói, là dựa vào phân vị hiểu biết (Giác tri) 
chứ không nói đến lúc lui sụt, nghĩa là trước tuy lụi 
sụt mà chưa hiểu biết, phiền não hiện ở trước mắt 
mới hiểu biết nguyên do. Như có người trước học 
thuộc Tứ A-kiệp-ma (Tứ A Hàm), vì chuyện khác 
làm cho vướng bận mà đã quên mất, cho đến chưa 
học thuộc hãy còn không hiểu biết, về sau nếu lúc 
học thuộc mới biết là quên mất, người ấy tuy trước 
quên mà nay mới hiệu ra, ở đây cũng như vậy, 
trước lui sụt về sau mới biết, dựa vào lúc biết mà 
nói cho nên không trải với lý. 

Luận Phẩm Loại Túc nói: "Bất thiện và hữu 
phú vô ký gọi là pháp thuận theo lui sụt”, là dựa 
vào phẩm thiện giảm sút thì càng xa phẩm thiện, 
cho nên đưa ra cách nói ây. Như lúc phiên não hiện 
ở trước mắt, phẩm thiện giảm sút và cách xa như 
vậy-như vậy, cho nên nói là thuận theo lui sụt, chứ 
không nói là lúc phiền não hiện ở trước mắt mới 
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lui sụt, bởi vì pháp thiện trước đó đã lui sụt rồi. Trú 
vào những tâm nào sau khi phiên não hiện ở trước 
mãt? Trú vào tâm vô phú vô ký của cõi dục sau khi 
phiên não hiện ở trước mắt, nghĩa là Oai nghi lộ và 
Công xảo xứ chứ không phải là dị thục sinh, bởi vì 
tánh yếu kém. 

Hỏi: Lẽ nào không phải yêu kém thì càng thuận 
với luI sụt hay sao? 

Đáp: Nêu đôi với phẩm tĩnh thì tánh ấy tuy yếu 
kém, mà đôi với phẩm nhiễm thì lực mạnh mẽ hơn 
hăn, cho nên trú vào đó liên lui sụt, lui sụt rôi phiên 
não lập tức hiện ở trước mắt, tâm do dị thục sinh 
đối với phẩm định-nhiễm thì tánh đêu yếu kém, 
cho nên lúc trú vào tâm ấy thì không phải là tiễn 
lên-không phải là lui sụt. 

Có người nói ba loại tâm vô ký của cõi Dục 
thuận theo trú vào một loại đêu có nghĩa lui sụt, 
tâm này không gián đoạn phiên não hiện rõ trước 
mặt. Nhưng tâm vô phú vô ký của cõi dục này, có 
loại trải ngược nhau với Triên của ba cõi, lúc trú 
vò tâm nảy thì chắc không lui sụt mà dây khởi 
phiên não của ba cõi; có loại trái ngược nhau với 
Triên của cõi Dục- Sắc chứ không trải ngược. nhau 
với Triên của cõi Vô sắc, lúc trú vào tâm này thì 
tuy không lui sụt mà dây khởi phiên não của cÕI 
Dục-Sắc, nhưng có thể lui sụt mà dây khởi phiên 
não của cõi Vô sắc, có loại trải ngược nhau với 
Triên của cõi Dục chứ không trái ngược nhau với 
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Triển của cõi Sắc-Vô sắc, lúc trú vào tâm này thì 
tuy không lui sụt mà dây khởi phiên não của cÕi 
Dục, nhưng có thê lui sụt mà dây khởi phiên não 
của cõi Sắc-Vô sắc; có loại cùng với Triền của ba 
cõi đều không trái ngược nhau, lúc trú vào tâm này 
thì đều có thể lui sụt mà dây khởi phiền não của ba 
CỐI. 

Lời bình: Trong hai cách nói này thì cách nói 
trước là thích hợp. Bởi vì phải là lúc dây khởi phiên 
não hiện ở trước mắt thì mới trở thành lui sụt mật 
đi công đức thù thắng, cho nên ở đây nói về về 
phân vị lui sụt. Nếu tánh lui sụt thì không cần phải 
dây khởi phiên não hiện rõ trước mắt, bởi vì không 
lui sụt phân vị Vô học mà có tánh lui sụt. 

Hỏi: Lúc lui sụt là trú vào ý địa, hay là trú vào 
năm thức thân? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: LuIi sụt trú vào 
ý địa chứ không phải là năm thức thân. 

Hỏi: Nêu như vậy thì làm sao thông hiểu sự 
việc của Ô-đà-diễn- na? "Xưa có vị vua tên ØỌI Ô- 
đà-diễn-na, đem các cung thất đến núi Thủy Tích, 
loại bỏ người nam chỉ cùng với người nữ trỗi lên 
năm loại kỹ nhạc, vui đùa thỏa ý Ÿ tiếng nhạc vang 
lừng tuyệt vời, hương thơm ngào ngạt khắp nƠI, 
truyền lệnh cho những người nữ lõa hình mà nhảy 
múa. Lúc ây có năm trăm người Tiên ly dục nhờ 
vào Thần cảnh thông đi qua phía trên chỗ này, có 
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người thấy sắc tuyệt điệu, có người nghe Thanh 
tuyệt diệu, có người ngửi hương tuyệt diệu, đều lui 
sụt thân thông, rơi xuông trên núi này như chim bị 
gãy cảnh không còn có thể bay được. Nhà vua 
trông thây hỏi rắng: Các ông là ai? Những người 
Tiên Đáp răng: Chúng tôi là người Tiên. Nhà vua 
lại hỏi răng: Các ông đạt được Định căn bản của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ hay không? Những 
người Tiên Đáp răng: Chúng tôi chưa đạt được. 
Nhà vua cho đên hỏi: Các ông là người đạt được 
Tĩnh lự thứ nhất hay không? Những người Tiên 
cho đến Đáp: Chúng tôi từng đạt được mà nay đã 
lui sụt. Lúc ây nhà vua tức giận nói lời như vậy: 
Người không lìa dục làm sao nhìn cung phi-thê nữ 
của ta, thật sai trái vô cùng! Liền rút gươm sắc chặt 
đứt tay chân của năm trăm người tiên". Những 
người Tiên ấy, có người trú trong nhãn thức mà lui 
sụt, có người trú trong nhĩ thức mà Ìu1 sụt, có người 
trú trong tỷ thức mà lui sụt, làm sao nói là trú trong 
ý địa mà lui sụt? 

Sự việc của Mãnh Hi Tử lại thông hiểu thể nào? 
"Xưa có người Tiên tên gọi Mãnh Hi Tử, đến giờ 
ăn thường, được nhà vua Thắng Quân mời thỉnh, 
mỗi khi đến giờ ăn nhờ vào sức thân thông như 
chim Nhạn chúa bay đến trước cung điện nhà vua, 
nhà vua tự mình đón tiếp, ôm lấy đặt vào giường 
vàng, đốt hương- -rải hoa cung kính lễ lạy, đem đô 
ăn thức uống tuyệt diệu mà cúng dường vị ấy. 
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Người Tiên ăn xong trao đồ dùng rửa tay súc 
miệng, chú nguyện cho nhà vua rôi bay giữa hư 
không mà đi. Nhà vua vào thời gian sau vì việc 
nước cho nên phải đến nơi khác, dây lên suy nghĩ 
như vậy: Mình ra đi rồi sau nảy a1 SẼ tiếp tục hầu 
hạ người Tiên như mình, nếu như không đúng phép 
tặc thì tánh người Tiên nóng nảy, hoặc là nguyên 
rủa mình làm cho mất ngôi vua, hoặc là đoạn mất 
mạng sống của mình, hoặc là làm hại cho người 
trong nước? Liên hỏi cô gái trẻ: Sau khi ta đi rồi, 
CÔ có thê hâu hạ người Tiên như ta chăng? Cô gái 
Đáp răng: Có thê! Nhà vua liên ân cân giao sắc chỉ 
cho cô gái trẻ, khiến như phép tắc thường ngày 
cúng dường người Tiên, sau đó mới ra đi tìm cách 
sắp xếp việc nước. Ngày hôm sau, người Tiên gân 
đên giờ ăn bay giữa hư không mà đi đến nơi cung 
điện nhà vua, cô gái thay nhà vua đón tiếp ôm vào 
đặt trên giường vàng. Năng lực lìa dục của người 
Tiên yêu ớt, cho nên chạm vào làn da mịn mảng 
mêm mại của cô gái thì lúc tiếp xúc đã lui sụt mất 
đi thần thông, Như thường ngày tiếp nhận cúng 
dường ăn uông, xong, rửa tay súc miệng và chú 
nguyện rôi, muôn cưỡi hư không đi về mà không 
thể nào bay đi được. Đi vào trong vườn cảnh của 
nhà vua, muốn tu đạo đã từng tu trước đây, nghe 
các loại âm thanh ôn náo của voi-ngựa kêu rồng, 
tuy hết sức tác ý mà không thể nào đạt được. Lúc 
ây, người Tiên kia biết mọi người trong thành 
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Thât-la-phiệt luôn luôn dấy lên ý niệm này: Nếu 
bậc Đại Tiên bước đi trên mặt đất thì chúng ta sẽ 
được đón tiệp cúng dường đây đủ! Người Tiên kia 
lúc bây giờ liên dây khởi nhờ vào tuệ, nói với cô 
gái thay nhà vua răng: Cô nói cho người trong 
thành biết, hôm nay người Tiên đi trên đât mà xuất 
hiện, những gì cần làm đều phải làm xong! Thế là 
CÔ gái thay nhà vua lập tức nghe theo lời dạy nói 
cho mọi người biết. Mọi người nghe rôi đều ra sức 
dọn dẹp, đất đá gạch ngói-rác rưởi dơ bân trong 
thành, vây nước quét dọn sạch sẽ, cờ phướn giăng 
ra nghiêm trang, đốt hương- -rải hoa-trỗi lên các loại 
âm nhạc, trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, giống như 
khu thành của cõi trời! Lúc này người Tiên đi bộ 
mà ra ngoài, cách thành không xa đi vào trong rừng 
cây, muôn tu đạo xưa đã từng tu, nghe tiếng các 
loài chím thì tâm kinh động tán loạn mà không thế 
nào đạt được. Liên bỏ nơi này đi đến ở bên bờ sông, 
lại nghe rồng-cá nhảy nhót ở trong nước, tâm đã ôn 
ào náo loạn mà không thẻ nảo tu được. Lập tức cho 
leo lên núi, dây lên ý niệm như vậy: Ta lui sụt 
phẩm thiện đêu do hữu tình, giả SỬ gIỚI cáắm-khô 
hạnh mà ta đã từng tu sẽ cảm lầy thân hình của loài 
chồn có cánh, thì các loài sông ở dưới nước-trên 
mặt đất-giữa không trung sẽ không có loài nào 
thoát khỏi tay ta. Phát ra ác nguyện rôi tâm hiểm 
độc hơi ngừng lại, trong chốc lát lại có thể lìa 
nhiễm của tám địa, sau đó sinh đến Phi tưởng phi 
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phi tưởng xứ, dừng lại trong ruộng, cam lô môn 
văng lặng của Hữu Đảnh, thọ nhận niềm vui thanh 
thản yên tĩnh trong tắm vạn kiếp. Nghiệp và thọ 
mạng hết rôi trở lại sinh trong rừng khô Pháp ở nơi 
này, làm thân loài thú chồn bay với hai cánh đều 
rộng tới năm mươi Du-thiện-na. dùng thân hình to 
lớn này làm hại các loài hữu tình, mọi loài sống 
giữa không trung- ở dưới nước-trên mặt đất không 
có loài nào tránh được. Từ đây mạng chung rơi vào 
địa ngục Vô gián, nhận chịu những khổ đau đữ dội 
khó có kỳ hạn ra khỏi". Như vậy, người Tiên trú 
trong thân thức mà lui sụt, làm sao nói là trú trong 
ý địa mà lui sụt? 

Lại làm sao thông hiểu sự việc của Thiên Đề? 
Đó là: "Lúc Đức Phật Thích Ca chưa xuất thế, có 
một người Tiên tên gọi là Châu Dận, Thiên Đề 
Thích thường xuyên đến hỏi han về nghĩa Thọ 
pháp. Sau đó vào một lúc Thiên Đề Thích đi xe 
muôn đến chỗ người Tiên, Phu Nhân Thiết Chi là 
con gái của A-tô- lạc âm thâm dây lên ý nghĩa như 
vậy: Nay Thiên Đề Thích sắp rời bỏ không cân đên 
mình nữa mà muốn đi đến nơi của các người đẹp 
khác! Liên bước lên xe trước tự ân thân hình khiến 
cho Thiên Đề Thích không hay biết mà cùng đi. 
gần đến chỗ người Tiên thì quay đâu lại trông thấy, 
vì vậy liên bảo răng: Cô đi đâu vậy, người Tiên này 
không muốn gặp những người nữ, nên mau chóng 
trở vê cung chứ không nên ở đây. Thiết Chi tìm 
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cách thoái thác không muốn trở về cung, Thiên Đề 
Thích đã tức giận dùng cành hoa đánh phu nhân, 
Phu nhân liên dùng âm thanh nịnh hót mà xin lỗi. 
Người Tiên nghe âm thanh đó liền khởi dục ái mà 
lui sụt định thù thăng, cho nên búi tóc liền rơi 
xuống". Đây chính là người Tiên trú trong nhĩ thức 
mà lui sụt, làm sao nói là trú trong ý địa mà lui sụt? 

Đáp: Nên biết rằng những người này đều trú 
trong ý địa mà lui sụt, bởi vì các thức như nhãn.. 
dẫn dăt làm cho dây khởi, cho nên đưa ra cách nói 
như vậy đối với lý không có øì trái ngược. Tôn giả 
Tăng- già- phiệt-đô nói răng: “Trú trong năm thức 
mà lui sụt, đối với lý nảo trái ngược gì, bởi vì lúc 
năm thức chọn lây cảnh cũng sinh khởi phiên não, 
nghĩa là lực đôi trị rất yêu kém thì mắt thấy sắc. 
cũng có thể lui sụt". 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: trú trong ý 
địa mà lui sụt cứ không phải là năm thức thân, bởi 
vì đôi với cảnh nghịch-thuận cần phải có phân biệt 
mà dây khởi phiên não. Vì vậy cho nên nói nêu trú 
trong ý địa thì có sáu sự việc hơn hắn không giỗng 
như năm thức: 

1. Lui sụt. 

2. Lìa nhiễm. 

3. Tử. 

4. Sinh. 

5. Đoạn mất thiện căn. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 61 328 


6. Nồi tiếp thiện căn. 

LuI sụt có ba loại: 

1. Đã được mà lui sụt. 

2. Chưa được mà luI sụt. 

3. Thọ dụng mà [lui sụt. 

Đã được mà lui sụt, nghĩa là trước đã được các 
công đức tốt đẹp, gặp phải duyên xấu mà lui sụt. 
Chưa được mà lui sụt, như bài tụng nói: 

"Tạ quán sát thể gian trời-người, lui sụt tuệ 
nhấn của bác Thánh 

Bởi vì đam mê theo danh-sắc, không thấy được 
bốn Đề chân thật". 

Ý bài tụng này nói: hết thảy hữu tình, nêu chịu 
khó phương tiện tu tập thì đêu thích hợp đạt được 
tuệ nhãn như các bậc Thánh, nhưng bởi vì đam mê 
theo danh và săc cho nên không thể nào tinh tiến 
chịu khó tu tập phương tiện đúng đắn, đối với bôn 
Đề chân thật chưa đạt được hiện quán, đối với tuệ 
nhãn của bậc Thánh tuy có nhưng chưa đạt được 
mà đã lui sụt. Lại như bài tụng nói: 

"Người ngu mà mọi người cung kính, vậy thì 
làm cho thêm suy tốn, 

Từ Đảnh mà lui sụt rơi rụng, đoạn trừ diệt mắt 
các thiện căn ”. 

Bài tụng này Đức Phật dựa vào Thiện Thụ mà 
nói, nghĩa là người ây đã phát khởi căn thiện của 
Noãn, không bao lầu sẽ phát khởi căn thiện của 
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Đảnh, trong thời gian ấy vì tham đăm danh lợi hơn 
hắn cho nên đối với căn thiện của Đảnh tuy có 
nhưng chưa đạt được mà đã lui sụt, từ đó lần lượt 
chuyền đổi đoạn trừ diệt mất các căn thiện. Những 
loại như vậy gọi là chưa được mà lui sụt. Thọ dụng 
mà lui sụt, nghĩa là đối với công đức của các công 
đức tốt đẹp đã đạt được mà không hiện ở trước mắt, 
như Phật đôi với công đức của chư Phật đã đạt 
được mà không hiện ở trước mắt, Độc giác đôi với 
công đức của Độc giác đã đạt được mà không hiện 
ở trước mắt, Thanh văn đỗi với công đức của 
Thanh văn đã đạt được mà không hiện ở trước mắt, 
còn lại cũng thuận theo như vậy. 

Hỏi: Ba loại lui sụt như vậy thì Phật-Độc giác- 
thanh văn đều có mấy loại? 

Đáp: Phật có một loại, đó là thọ dụng mà lui 
sụt, bởi vì các công đức đã đạt được tuy có mà 
không hiện ra trước mắt; không có chưa được mà 
lui sụt, bởi vì trú trong căn tối thắng của các hữu 
tình; không có đã được mà lui sụt, bởi vì pháp của 
chư Phật đêu là pháp không lui sụt. Độc giác có hai 
loại, đó là chưa được mà lui sụt và thọ dụng mà lui 
sụt; chưa được mà lui sụt là bởi vì chưa đạt được 
căn tôi thăng của chư Phật; thọ dụng mà lui sụt là 
bởi vì có công đức đã không mà không hiện ở trước 
mắt; không có đã được mà lui sụt, bởi vì pháp của 
Độ giác đêu là pháp không lui sụt. 

Trong Thanh Văn thừa, Bất thời giải thoát có 
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hai loại, đó là chưa được mà luI1 sụt và thọ dụng mà 
lui sụt; chưa được mà lui sụt là bởi v1 chưa đạt được 
căn của chư Phật và Độc giác; thọ dụng mà lui sụt 
là bởi vì có công đức đã đạt được mà không hiện ở 
trước mắt; không có đã được mà lui sụt, bởi vì pháp 
của Bất thời giải thoát không phải là pháp lui sụt. 
Thời giải thoát có đủ ba loại, đã được mà lui sụt, 
bởi vì công đức đã đạt được có lúc có thê lui sụt; 
chưa được mà lui sụt, bởi vì chưa đạt được căn 
không lui sụt của ba thời; thọ dụng mà lui sụt, bởi 
vì có công đức đã đạt được mà không hiện ở trước 
mắt. 

Có người đưa ra cách nói này: Phật hoàn toàn 
không có lui sụt. Không có đã được mà lui sụt là 
bởi vì pháp của chư Phật đều là pháp không lui sụt; 
không có chưa được mà lui sụt là bởi vì trú trong 
căn tôi thăng của các hữu tình; không có thọ dụng 
mà lui sụt là bởi vì Đức Phật ở trong ba vô số kiếp 
quá khứ, tu tập vô lượng khô hạnh khó thực hành 
đêu vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, được thành Phật 
rồi ngày đêm sáu thời quán xét trong cõi hữu tình 
không có loài nào đáng hóa độ mà không lợi ích 
thêm, cho nên chư Phật không có thọ mạng mà lui 
sụt; tuy có công đức mà không hiện ở trước mắt 
chứ không phải là vốn có những mong cấu, cho nên 
không gọi là lui sụt Độc giác chỉ có một loại là thọ 
dụng mà lui sụt, bởi vì có công đức đã đạt được mà 
không hiện rõ trước mắt; không có chưa được mà 
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lui sụt là bởi vì đôi với Độc giác Thừa, thì căn tánh 
đã xác định mà không cầu thêm căn tánh thù thắng 
của Phật; không có đã được mà lui sụt là bởi vì 
pháp của Độc giác đều là pháp không lui sụt. Trong 
Thanh văn Thừa thì Bất thời giải thoát cũng chỉ có 
thọ dụng mà lui sụt, bởi vì có công đức đã đạt được 
mà không hiện ở trước mắt; không có chưa được 
mà lui sụt, bởi vì đôi với Thanh văn thì căn tánh đã 
xác định, không cầu gì thêm Phật và Độc giác 
Thừa; không có đã được mà lui sụt, bởi vì pháp của 
bất thời giải thoát là pháp không lui sụt. Thời giải 
thoát có hai loại, một là đã được mà lui sụt, bởi vì 
công đức đã đạt được có lúc có thể lui sụt, hai là 
thọ dụng mà lui sụt, bởi vì có công đức đã đạt được 
mà không hiện ở trước mắt, không có chưa được 
mà lui sụt, bởi vì đỗi với Thời giải thoát thì căn 
tánh đã xác định, không câu thêm căn tánh thù 
thăng của ba Thừa. 

Lời bình: Trong hai cách nói này thì cách nói 
thứ nhất là thích hợp, bởi vì chư Phật chăc chắn có 
thọ dụng mà lui sụt, bởi vì Độc giác- Thanh văn có 
sự khâm phục và ao ước đối với căn tánh thủ thăng: 
Thời giải thoát thì có lúc có thê chuyền làm Bât 
thời giải thoát, làm sao nói là Thời giải thoát không 
có chưa được mà luI sụt? 

Hỏi: Vì sao biết Phật có thọ mạng mà luI sụt? 

Đáp: Bởi vì trong kinh nói. Như trong kinh nói: 
"Đức Phật bảo với A-nan: Như Lai đã đạt được bốn 
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tâm tăng thượng-hiện pháp lạc trú, ta nói vào lúc 
ây lần lượt chuyên đôi có lui sụt; như lúc củng VỚI 
đệ tử tập trung øặp gỡ, nêu tâm bất động giải thoát- 
thân tác chứng cụ túc trú, thì Ta nói vào lúc ây hoàn 
toàn không có lui sụt". Vì vậy biết Phật có thọ dụng 
mà luI sụt. 

Hỏi: Kinh này là nói về có đã được mà lui sụt, 
hay là đang nói về có thọ dụng mà lui sụt? Giả sử 
như vậy thi có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. 
Nguyên cớ thế nào? bởi vì nếu kinh này nói đã 
được mà lui sụt, thì bỗn tâm tăng thượng-hiện pháp 
lạc trú cũng không thuận theo lui sụt, bởi vì pháp 
của chư Phật đều là pháp không lui sụt. Nếu kinh 
này nói thọ dụng mà lui sụt, thì tâm bất động giải 
thoát cũng phải có lui sụt, bởi vì không phải là tật 
cả mọi lúc đều hiện ở trước mắt. 

Đáp: Trong này nói Phật có thọ dụng mà lui sụt. 

Hỏi: Điều này đã dễ dàng thông suốt những vẫn 
nạn giả thiết ở trước, những vẫn nạn giả thiết ở sau 
nên thông hiểu thế nào? nghĩa là tâm bất động giải 
thoát cũng phải có lui sụt, bởi vì không phải là tật 
cả mọi lúc đều hiện ở trước mắt. 

Đáp: tâm bất động giải thoát lây thành tựu làm 
hơn hăn, bởi vì nêu đạt được pháp ây thì càng 
không có gì thực hiện nữa, cho nên tuy không hiện 
rõ trước mặt mà không nói là lui sụt. Bốn tâm tăng 
thượng- hiện pháp lạc trú lấy hiện hành làm hơn 
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hăn, không hiện rõ trước mắt thì nói là lui sụt. 

Có người đưa ra cách nói này: Trong kinh này 
nói vị chí định gọi là tâm bất động giải thoát, nói 
Tĩnh lự căn bản gọi là tâm tăng thượng- hiện pháp 
lạc trú. Đức Thê Tôn phân nhiêu dây khởi Vi chí 
định hiện ở trước mắt, chứ không phải là Tĩnh lự 
căn bản. Nghĩa là trước khi ăn- sau khi ăn-lúc sắp 
thuyết pháp, và thuyết pháp xong- -thuyết pháp TÔI- 
lúc đi vào tịnh thất, Đức Phật tuy đối với các Định 
có năng lực nhanh chóng tiên vào, mà đôi với Định 
sân nhât thì thường xuyên tiên vào, chứ không phải 
là Định nào khác, có nên Đức Phật thường xuyên 
tiên vào VỊ chí định. Như người khỏe mạnh tuy đối 
VỚI mỌI nơi đều có thể qua lại nhanh chóng, mà đỗi 
với nơi gân gũi thường xuyên đi lại tùy ý, chứ 
không phải là đối với nơi xa xôi, cho nên đưa ra 
cách nói này. 

Có Sư khác nói: Trong kinh này nói việc làm 
lợi ích cho người gọi là tâm bất động giải thoát, nói 
việc làm lợi ích cho mình gọi là tâm tăng thượng- 
hiện pháp lạc trú. Đức Thế Tôn phân nhiêu dây 
khởi việc làm lợi ích cho người hiện ở trước mắt, 
chứ không phải là việc làm lợi ích cho mình, cho 
nên đưa ra cách nói này. 

Hoặc có người nói: Trong kinh này nói Từ Bì 
gọi là tâm bất động giải thoát, nói Hỷ xả gọi là tâm 
tăng thượng-hiện pháp lạc trú. Đức Thế Tôn phân 
nhiêu dây khởi Từ BI hiện ở trước mất, rât ít dây 
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khởi Hỷ Xả, cho nên đưa ra cách nói này. 

Lại có người nói: Trong kinh này nói Đại Bì 
gọi là tâm bất động giải thoát, nói Đại Xả gọi là 
tâm tăng thượng-hiện pháp lạc trú. Đức Thê Tôn 
phân nhiêu dây khởi Đại Bi hiện ở trước mắt, rất ít 
dây khởi Đại Xả, cho nên đưa ra cách nói này. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
Trong Kinh này nói tật cả các kiết vĩnh viễn đoạn 
trừ và biết khắp gọi là tâm bất động giải thoát, nói 
tật cả các loại công đức hữu vi gọi là tâm tăng 
thượng-hiện pháp lạc trú. Đức Phật đối với tất cả 
công đức vô vi luôn luôn thành tựu, cho nên nói là 
không lui sụt; Đức Phật đối với tất cả công đức hữu 
vi có lúc không dây khởi, cho nên nói là có lui sụt, 
bởi vi công đức hữu vị lây dây khởi hiện rõ trước 
mắt làm sự việc thù thăng. 

Tôn giả Giác Thiên đưa ra cách nói như vậy: 
trong kinh này nói đạt được Năng đặc gọi là tâm 
bất động giải thoát, nói đạt được Sở đắc gọi là tâm 
tăng: thượng-hiện pháp lạc trú. Đức Phật đối với tất 
cả công đức sở đắc có lúc không hiện ở trước mắt, 
cho nên nói là có lui sụt, các công đức Năng đắc 
luôn luôn hiện ở trước mắt, cho nên nói là không 
lui sụt. 

Hỏi: Nếu Đức Phật cũng có thọ dụng mà lui sụt, 
thì thọ dụng mà lui sụt này ở bậc nào nhiều nhất, 
là Phật-là Độc giác hay là Thanh Văn? 
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Đáp: Thọ dụng mà lui sụt này ở Phật nhiều 
nhất, chứ không phải là Độc giác-thanh văn, bởi vì 
công đức của hàng Nhị thừa ít hơn. Nghĩa là công 
đức của Phật trong khoảng một sát-na không hiện 
ở trước mắt mà có thọ dụng lui sụt, nhiều hơn tất 
cả chúng đồng phần của Nhị thừa đôi với các công 
đức có thọ dụng mà lui sụt. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì công đức của Như Lai vô lượng vô sỐ- VI 
diệu xí thạnh-thanh tịnh tối thắng, vượt quá số 
lượng vi trần của các thế giới, môi một công đức 
đêu thuận theo hiện rõ trước mắt, nêu không hiện 
rõ trước mắt thì có thọ dụng mả lui sụt, cho nên thọ 
dụng mà lui sụt ở Phật là nhiều nhất. Như Chuyên 
luân vương thông lãnh bốn châu thế giỚI, nêu một 
ngày đêm rời bỏ quốc độ của mình thì có thọ dụng 
mà lui sụt, nhiêu hơn tất cả chúng đồng phân của 
Tiểu Vương khác rời bỏ quốc độ của mình có thọ 
dụng mà lui sụt. 

Từ trước đến nay chỉ nói đến phân vị Vô học 
của ba Thừa đối với ba loại lui sụt có đủ và không 
đủ, phần vị Học và đỊị sinh tùy theo sự thích ứng 
của mỗi phân vị nên dựa theo đó mà nói. 

Như trong chương Định Uân nói: Bởi vì những 
nguyên cớ nào mà ba quả trên có lui sụt chứ không 
phải là quả Dự Lưu? Tạm thời văn Ấy nói vê phiên 
não do kiến mà đoạn, đôi với sự việc không có mà 
dây khởi, cho nên đoạn rÔi không lui sụt. Vì sao 
nói phiên não ây đối với sự việc không có mà dây 
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khởi? Đó là bởi vì không có xứ chuyên. Thế nào là 
không có xứ chuyên? Đó là bởi vì đối với Ngã mà 
chuyên, Ngã hoàn toàn không có đối với Thăng 
nghĩa Đề, cho nên phiên não ây đoạn rôi không lui 
sụt; phiền não do tu mà đoạn rôi với sự việc có mà 
dây. khởi, cho nên đoạn rôi có lui sụt. Vì sao nói 
phiên não ấy đối với sự việc có mà dây khởi? Đó 
là bởi vì có xứ chuyển. Thế nào là có xứ chuyền? 
Đó là bởi vì đối với phân Ít của tướng tịnh mà 
chuyên. Thế nảo gọi là phân ít của tướng tịnh? Đó 
là ở trong Sắc biểu hiện ra như tóc-móng-môi- 
răng-mặt-mắt- -tAY- -chân... có một chút tướng tịnh, 
trong đó cũng có các tướng bắt tịnh. Quán về tướng 
bất tịnh, do tác ý như ý mà trước tiên lìa bỏ phiên 
não; quán về tướng tịnh ấy, do tác ý phị lý đã dây 
khởi phiên não mà lui sụt, chứ không có một pháp 
nào có Ngã-Ngã sở có thê làm cho quán phiên não 
mà luI sụt. Quán vô ngã, như trong kinh nói: "Tật 
cả các pháp không có Ngã, không có hữu tỉnh, 
không có mạng, giả, không có nuôi dạy, không có 
Bồ-đặc-già-la. Ở trong thân này trồng rỗng, không 
có sĩ phu, không có người chủ động tạo tác, không 
có người sai khiến tạo tác, không có người chủ 
động nhận lấy, không CÓ TgƯỜI Sai. khiến nhận lây, 
chỉ là tập hợp của các hành trồng rồng". Vì vậy, tất 
cả các kiết do kiến mà đoạn thì Thánh tuệ đoạn rồi 
đều vĩnh viễn không lui sụt, cho nên quả Dự lưu 
không có lui sụt. Lại nữa, vĩnh viễn đoạn trừ kiết 
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do kiến mà đoạn của ba cõi đề thiết lập quả Dự lưu 
không có lui sụt, bởi vì vĩnh viễn đoạn trừ kiết do 
kiến mà đoạn của ba cõi không có lui sụt. Lại nữa, 
vĩnh viễn đoạn trừ kiết do kiên mà đoạn của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ để thiết lập quả Dự lưu 
không có lui sụt, bởi vì vĩnh viễn đoạn trừ kiết do 
kiến mà đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
không có lui sụt. 

Hỏi: Vì sao người vĩnh viễn đoạn trừ kiết ây 
không có lui sụt? 

Đáp: Bởi vì kiết do kiến mà đoạn của Phi tưởn 
phi phi tưởng xứ kia, khó đoạn-khó phá-khó có thê 
vượt qua, cho nên đoạn rôi không có thể nôi tiếp 
trở lại. Lại nữa, dũng Nhẫn đối trị phiền não của sự 
VIỆC không có để thiết lập quả Dự lưu, chắc chăn 
không có lui sụt Nhẫn mà ây khởi kiết của sự việc 
không có, cho nên quả ây không lui sụt. Lại nữa, 
nhờ vào lực của Kiến đạo mà đạt được quả Dự lưu, 
cho nên nhất định không có lui sụt mất đi Kiến đạo 
Ây. 

Hỏi: Dựa vào luận mà phát sinh luận, tại sao 
nhất định không có lui sụt kiến đạo ây? 

Đáp: Bởi vì Kiến đạo là đạo hết sức nhanh 
chóng, đạo không dây khởi tâm chờ đợi, cho nên 
không có thể lui sụt mất đi đạo như vậy. Lại nữa, 
các Sư Du-già tiễn vào Kiến đạo rôi, gọi là rơi vào 
dòng sông của pháp, rơi vào dòng chảy của Đại 
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pháp, rơi vào làn sóng của pháp, rơi vào dòng nước 
xoáy của pháp, hãy còn không có thời gian rỗi có 
thể dây khởi tâm hữu lậu thiện-vô phú vô ký, 
huỗng hồ có thời gian có thể dây khởi tâm nhiễm 
ô lui sụt hay sao? Như người rơi vào thác nước ở 
hang núi, chìm nối bập bênh theo sóng nước, hãy 
còn không thể nào bám vào hai bờ bên này-bên kia, 
huông hô có thể ra khỏi được hay sao? Lại nữa, 
Kiến đạo có năng lực đối trị hết thảy kiết do kiến 
mà đoạn của ba cõi, cho nên không có đạo đối trị 
kiết do kiễn mà đoạn của ba cõi lại lui sụt. Lại nữa, 
kiên đạo có năng lực đối trị hết thảy kiết do kiến 
mà đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cho nên 
đạo đối trị kiết do kiến mà đoạn của phi tưởng phi 
phi tưởng xứ không có lui sụt. Lại nữa, kiến đạo có 
năng lực đối trị phiên não của sự việc không có do 
Nhân mà đổi trị, cho nên đạo đối trị ấy không có 
lui sụt. Lại nữa, kiến đạo mở đầu cho kiến giải về 
lý của bốn Thánh để hoàn toàn rõ ràng, chính xác, 
không có sự trở lại mê lâm đôi với lý này, cho nên 
chắc chắn không lui sụt. 

Hỏi: Như đến phân vị vô học có lúc lui sụt trú 
vào Tu đạo, lẽ nào không có đến phân vị Tu đạo 
lui sụt trú vào kiên đạo chăn? 

Đáp: trong phân vị Tu đạo có nghĩa. dây khởi 
phiên não hiện ở trước mắt, trong phân vị kiến đạo 
không có nghĩa dấy khởi phiền não hiện ở trước 
mắt, cho nên hai bên không thể làm vì dụ. Lại nữa, 
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trong phân vị Tu đạo có thê có lui sụt cho nên đến 
phân vị Vô học có lúc lui sụt trú vào Tu đạo, trong 
phân vị kiên đạo không có lui sụt cho nên đến phần 
vị Tu đạo không có lui sụt trú vào kiến đạo. 

Hỏi: Lúc lui sụt quả A-la-hán trú vào quả Dự 
lưu, gọi là lui sụt quả Bất hoàn-Nhất lai hay không? 

Đáp: Cũng gọi là lui sụt hai quả ấy. Nguyên CỚ 
thê nào? Bởi vì trú vào quả bên dưới, như người từ 
tâng thứ ba của ngôi nhà kia rơi xuống đến mặt đất, 
người ấy cũng nói là rơi qua tầng một-tầng hai, ở 
đây cũng như vậy. 

Hỏi: Trước đây không thành tựu hai quả trung 
gian, nay sao nói là lui sụt? 

Đáp: Đã không thành tựu lại không thành tựu, 
cho nên cũng gọi là lui sụt. 

Hỏi: Nói hai quả ấy đã không thành tựu lại 
không thành tựu là như thế nào? 

Đáp: Bởi vì hai quả ấy trước đã cách xa, nay lại 
cách xa hơn. Lại nữa, trước đã đoạn hết những 
phiên não nơi ấy cho nên kiến lập hai quả, nay vân 
còn lui sụt dây khởi phiên não nơi ây, cho nên nói 
là lui sụt hai quả ây. Lại nữa, trước đoạn là do sự 
đối trị của hai quả mà đạt được, nay trở lại lui sụt 
mà dây khởi, cho nên nói là lui sụt hai quả ấy. Lại 
nữa, trước dùng vô gián giải thoát như vậy, đoạn 
các phiên não đạt được hai quả ấy, nay trở lại lui 
sụt mà dây khởi phiền não đã đoạn, khiến cho hai 
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đoạn ấy cách xa mà càng cách xa, cho nên nói là 
lui sụt hai quả ấy. Lại nữa, quả Bất hoàn-Nhất lai 
là nhân của A-la-hán, cho nên lúc lui sụt quả thì 
nhân cũng gọi là luI sụt. 

Hỏi: Quả Dự lưu cũng là nhân của A-la-hán, 
lúc lui sụt A-la-hán thì sự Dự lưu cũng phải lui sụt? 

Đáp: Quả Dự lưu này là Phật phân vị Thánh 
bên dưới, lúc lui sụt quả bên trên thì cuôi cùng trú 
vào quả này. Nếu lại lui sụt mất đi quả Dự lưu, thì 
đúng ra lúc trước đạt được quả-nay lại không đạt 
được, bởi vì trong phân vị kiến đạo không có nghĩa 
trú vào; đúng ra lúc trước thấy Đề- -nay lại không 
thây Đề; đúng ra lúc trước Hiện quán-nay không 
phải Hiện quán; đúng ra lúc trước là Thánh giả-nay 
trở thành dị sinh. Muốn làm cho không có những 
sai lâm như vậy, cho nên không có nghĩa lui sụt 
mất đi quả Dự lưu. 

Lại nữa, bởi vì quả Dự lưu là chứng được Kiến 
đạo, trước đây nói kiên đạo chắc chăn không có 
nghĩa lui sụt, cho nên quả Dự lưu không có lui sụt. 
Đây là nói về lui sụt phân vị chứ không nói đến căn 
tánh; quả Dự lưu chuyên căn cũng có lui sụt cho 
nên lui sụt quả Sa-môn căn bản, nếu chưa trở lại 
đạt được thì Không, có nghĩa mạng chung, nếu lui 
sụt hướng đến quả ây thì tuy chưa trở lại đạt được 
mà có lẽ có thể mạng chung. Nguyên cớ thế nào? 
bởi vì quả vị căn bản dễ thây-dễ thi thiết, nghĩa là 
đây là quả Dự lưu cho đến đây là quả A-la-hán , 
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cho nên lui sụt rôi nêu chưa trở lại đạt được thì chắc 
chăn không mạng chung; phân vị Hướng khó đhây- 
khó thi thiết, cho nên từ phân vị ây ÌuI sụt rôi tuy 
chưa trở lại đạt được mà có nghĩa mạng chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản thì các sư Du-già đôi 
với quả phát khởi niềm vui mừng tăng thượng: như 
người làm nghệ nông vào giữa tháng sáu tu sửa 
chăm sóc đồng áng, sau đó thu hoạch thóc lúa đậu 
mè chất trong kho, sinh lòng vui mừng vô cùng, ở 
đây cũng như vậy, cho nên lúc lui sụt quả thì sinh 
tâm buôn phiên VÔ cùng, nễu chưa trở lại đạt được 
thì cuối cùng không xả mạng: trong phần vị Hướng 
thì không như vậy, cho nên lúc lui sụt phân vị quý, 
tuy chưa trở lại đạt được mà cũng có nghĩa mạng 
chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản có đủ ba nhân duyên: 

1. Rời bỏ đạo đã đạt được. 

2. Đạt được đạo chưa từng đạt được. 

3. Chứng được một vị đoạn kiết. 

Vì vậy, lúc lui sụt quả nêu chưa trở lại đạt được 
thì chắc chắn không mạng chung: phân vị Hướng 
thì không như vậy, cho nên luI sụt phân vị ây tuy 
chưa trở lại đạt được mà có lẽ có thê mạng chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản có đủ năm nhân duyên: 

1. Rời bỏ đạo đã từng đạt được. 

2. Đạt được đạo chưa từng đạt được. 

3. Chứng được một vị đoạn kiết. 
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4. Nhanh chóng đạt được tám trí. 

5. Trong một lúc tu mười sáu hành tướng. Vì 
vậy, lúc lui sụt quả nếu chưa trở lại đạt được không 
có lý mạng chung, trong phân vị Hướng thì không 
như vậy, cho nên lúc lui sụt phân vị ây thì tuy chưa 
trở lại đạt được mà vẫn có nghĩa mạng chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản là nơi dừng nghỉ an Ồn 
tôi thăng của các sư Du-già, cho nên lúc lui sụt quả 
nếu chưa trở lại đạt được thì không có nghĩa mạng 
chung: phân vị Hướng thì không như vậy, cho nên 
lúc lui sụt phân vị ấy thì tuy chưa trở lại đạt được 
mà vẫn có lý mạng chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản vôn có đoạn kiết là sở 
tác và sở tác cứu cánh, vỗn có Thánh đạo là công 
dụng và công dụng cứu cánh, cho nên lúc lui sụt 
quả nếu chưa trở lại đạt được thì không có lý mạng 
chung: trong phân vị Hướng thì đoạn kiết là sở tác 
chứ không phải là sở tác cứu cánh, vôn có Thánh 
đạo là công dụng chứ không phải là công dụng cứu 
cánh, cho nên lúc lui sụt phân vị Hướng tuy chưa 
trở lại đạt được mà vẫn có nghĩa mạng chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản cho phép các hành giả 
tu nhiêu về Thánh đạo, cho nên lúc lui sụt quả nếu 
chưa trở lại đạt được thì không có lý mạng chung; 
trong phân vị Hướng không cho phép tu nhiêu 
Thánh đạo, cho nên lui sụt phần vị Hướng tôi tuy 
chưa trở lại đạt được mà vẫn có nghĩa mạng chung. 
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Lại nữa, quả vị căn bản thì các sư Du- giả có thể 
dễ dàng biết rõ về công đức và sai lầm, công đức 
đó là đạo và quả của đạo, sai lầm đó là nhân quả 
của sinh tử, cho nên lúc lui sụt quả nếu chưa trở lại 
đạt được thì không có lý mạng chung; trong phân 
VỊ Hướng thì không như vậy, cho nên lúc lui sụt 
phân vị ây tuy chưa trở lại đạt được mà vẫn có 
nghĩa mạng chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản thì các sư Du-già mới 
có thể dễ dàng chọn lấy tướng của bôn Thánh đề: 
trong phân vị Hướng thì không như vậy, bởi vì sự 
việc chưa thành tựu. Như người đi đường đối với 
tướng của bốn phương chưa có thê dễ dàng chọn 
lây, nêu ngôi lại một chỗ thì mới có thể dễ dàng 
chọn lấy. Quả-Hướng cũng như vậy, cho nên lúc 
lui sụt quả nêu chưa trở lại đạt được thì không có 
lý mạng chung, nêu lúc lui sụt Hướng thì tuy chưa 
trở lại đạt được mà vẫn có nghĩa mạng chung. 

Lại nữa, quả vị căn bản nếu lúc lui sụt mắt đi 
thì có người chứng biết, cho nên chưa trở lại đạt 
được thì chắc chắn không mạng chung; lúc luI sụt 
mất đi phân vị Hướng không có gì chứng biết, cho 
nên chưa trở lại đạt được mà vân có nghĩa mạng 
chung. Như trong thôn ấp nếu bị cướp đoạt mà có 
người chứng thực biết rõ thì mau chóng có thể lây 
lại được, giữa hai thôn ấp nếu bị cướp đoạt mà 
không có người chứng thực biết rõ thì khó có thể 
lây lại được. 
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Lại nữa, quả vị căn bản thì các sư Du-g1à trước 
đó đã mở rộng gia hạnh sắp xếp đây đủ kiên có, vì 
vậy lúc lui sụt nêu chưa trở lại đạt được thì cuối 
cùng không xả mạng; trong phân vị Hướng thì 
không như vậy, cho nên lúc lui sụt phân vị ây nếu 
chưa trở lại đạt được thì cũng có lý mạng chung. 

Quả Dự lưu trước đó mở rộng gia hạnh, nghĩa 
là người ấy trước tiên mong câu quả giải thoát, cho 
nên tinh tiên chịu khó tu tập bồ thí- giữ giới thanh 
tịnh, tu quản Bất tịnh-Trì tức niệm-Niệm trú, do 
Văn mà thành tuệ, do Tư mà thành tuệ, do Tu mà 
thành Tuệ, và Noãn-Đảnh- Nhẫn-Thế đệ nhất 
pháp, cùng với mười lăm tâm trước sau trong kiến 
đạo; tức là ở đây gọi chung là sắp xếp đây đủ kiên 
cô (an túc kiên cô). 

Có người đưa ra cách nói này: Từ ban đâu cho 
đến Thế đệ nhất pháp gọi là mở rộng, gia hạnh, 
mười lăm tâm kiến đạo gọi là sắp xếp đầy đủ kiên 
cô. 

Quả Nhất lai trước tiên mở rộng gia hạnh, đó là 
ngay trước đã nói và lìa nhiễm cõi Dục; các đạo gia 
hạnh-sáu đạo vô gián-năm đạo giải thoát thì ở đây 
gọi là sắp xếp đầy đủ kiên có. 

Có người đưa ra cách nói này: Quả Dự lưu gọi 
là sắp xếp đây đủ kiên có. 

Quả bắt hoàn trước tiên mở rộng gia hạnh, đó 
là ngay trước đã nói và lìa nhiễm cõi Dục, các đạo 


345 A TỶ ĐÀM 4 


ø1a hạnh-ba đạo vô gián-haIi đạo giải thoát thì ở đây 
gọi là sắp xếp đầy đủ kiên có. 

Có người đưa ra cách nói nảy: Quả Nhất lai gọi 
là sắp xếp đầy đủ kiên có. 

Quả A-la-hán trước tiên mở rộng gia hạnh, đó 
là ngay trước đã nói và lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất cho đến lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, mỗi một 
địa đều có các đạo ø1a hạnh-chín đạo vô gián-chín 
đạo giải thoát, cùng với lìa nhiễm của Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ-các đạo gia hạnh-chín đạo vô 
gián- -tám đạo giải thoát, thì ở đây gọi chung là sắp 
xếp đây đủ kiên cố. 

Có người đưa ra cách nói này: Quả bất hoàn gọi 
là sắp xếp đầy đủ kiên có. 

Lại nữa, quả vị căn bản thì các sư Du-giảà đoạn 
tuyệt- -dừng lại tắt cả phần sinh, cho nên lúc lui sụt 
quả nêu chưa trở lại đạt được thì không có nghĩa 
mạng chung; trong phân vị Hướng thì không như 
vậy, cho nên lúc lui sụt phân vị ấy tuy chưa trở lại 
đạt được mà vẫn có lý mạng chung. Nghĩa là quả 
Dự lưu trừ ra L Dảy lần sinh ở cõi Dục, và cõi SắC- 
Vô sắc thì mỗi một xứ một lần sinh, còn lại tất cả 
các lần sinh đều đạt được phi trạch diệt. Quả Nhất 
lai trừ ra hai lần sinh ở cõi Dục và cõi Sắc-Vô sắc 
thì mỗi một xứ một lần sinh, còn lại tật cả các lần 
sinh đều đạt được Phi trạch diệt. Quả bất hoàn trừ 
ra cõi Sắc-Vô sắc ở mỗi một xứ một lần sinh, còn 
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lại tất cả các lần sinh đều đạt được Phi trạch diệt. 
Quả A-la-hán đôi với tất cả các lần sinh đều đạt 
được Phi trách diệt, bởi vì không còn sinh nữa. 

Lại nữa, quả vị căn bản thì các sư Du-già tập 
hợp toàn bộ phiên não do kiến-tu mà đoạn của ba 
cối đã đoạn được, cho nên lúc lui sụt quả nếu chưa 
trở lại đạt được thì cuối cùng không xả mạng; trong 
phân vị Hướng thì không như vậy, cho nên lúc lui 
sụt phân vị ấy tuy chưa trở lại đạt được mà vẫn có 
nghĩa mạng chung. Nghĩa là quả vị Dự lưu tập hợp 
hoàn bộ phiền não do kiến mà đoạn của ba cõi đã 
đoạn được; quả vị Nhất lai tập hợp toàn bộ phiên 
não do kiến mà đoạn của ba cõi, và phiền não thuộc 
sáu phẩm đo tu mà đoạn của cõi Dục đã đoạn được; 
quả vị Bất hoàn tập hợp toàn bộ phiên não do kiến 
mà đoạn của ba cõi, và phiên não thuộc chín phẩm 
do tu mà đoạn của cõi Dục đã đoạn được; quả vị 
A-la-hán tập hợp toàn bộ tất cả phiền não do kiến- 
tu mà đoạn của ba cõi đã đoạn được. 

Lại nữa, quả vị căn bản là nơi mong cầu xưa 
nay của các sư Du- già, cho nên lui sụt quả rôi nếu 
chưa trở lại đạt được thì nhất định không mạng 
chung: phân vị Hướng thì không như vậy, cho nên 
lúc lui sụt phân vị ấy nêu chưa trở lại đạt được thì 
vẫn có nghĩa mạng chung. 

Nếu lìa nhiễm của cõi Dục, hoặc lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ nhất, hoặc tiếp tục cho đến lìa nhiễm 
của Vô sở hữu xứ, từ đây về sau được tiến vào 
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chánh tánh ly sinh, sau đó nêu lui sụt thì quyết định 
không dây khởi Triền của địa dưới mà lui sụt, chỉ 
cho phép có thế dây khởi Triền cả địa trên mà lui 
sụt. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì phiên não của địa 
dưới do hai đạo hữu lậu-vô lậu đối trị mà tàn hại, 
cho nên không có thế lực dây khởi phiền não ấy mà 
lui sụt. 

Lại nữa, sau khi đoạn triên ây có Kiến đạo sinh 
khởi trần áp bên trên, cho nên không thể nào dây 
khởi Triên của địa dưới mà lui sụt. Ví như có người 
tỪ nÚI CaO TƠI xuống, sau khi rơi lại có núi sụt 
xuống đè phía trên, còn không thể nào nhúc nhích 
nối huống øì có thể đứng dậy mả đi sao? 

Lại nữa, sau khi đoạn Triên â ây có Nhẫn trí sinh 
khởi chứ không có Nhẫn trí lui sụt, cho nên không 
thể nào dây khởi Triên của địa dưới mà lui sụt. Lại 
nữa, sau khi đoạn triên ấy thì dây khởi Pháp loại trí 
chứ không có Pháp loại trí hoàn toàn lui sụt, cho 
nên không thể nào dây khởi Triền của địa dưới mà 
lui sụt. Lại nữa, sau khi đoạn triền ấy thì dây khởi 
Nhẫn tăng thượng-thế đệ nhất pháp, chứ không có 
Nhẫn tăng thượng-Thê để nhất pháp lui sụt, cho 
nên không thê nào dây khởi Triền của địa dưới mà 
lui sụt. 

Lại nữa, lúc dị sinh lìa nhiễm của cõi dục cho 
đến lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, toàn bộ phiền não 
do kiến-tu mà đoạn của từng địa làm thành một tập 
hợp gồm chín phẩm mà đoạn. Sau khi tiễn vào kiến 
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đạo đạt được Thánh quả rồi, giả sử dây khởi phiền 
não của địa dưới mà lui sụt, là chỉ có được kiết do 
tu mà đoạn của địa ấy, hay là cũng có được kiến do 
kiễn mà đoạn của địa ây? Nêu chỉ có được kiết do 
tu mà đoạn của địa â ây, thì làm sao hai kiết cùng 
chung một đạo mà đoạn, lúc lui sụt đạo â ây lại chỉ 
có được một loại? Nếu cũng có được kiết do kiến 
mà đoạn của địa â ấy, thì làm sao đạt được Thánh 
quả mà thành tựu kiết do kiễn mà đoạn? Vì vậy, dị 
sinh thuận theo lìa nhiễm thuộc phẩm nào của địa 
nào, về sau nếu được tiên vào chánh tánh ly sinh, 
đạt được Thánh quả rôi thì chăc chăn không có 
nghĩa trở lại dây khởi phiền não đã đoạn lúc trước 
mà luI sụt. 

Hỏi: Như lúc đang trú trong định Kim cang dụ 
mà đạt được quả A- la-hán, kiết phẩm Hạ hạ của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ vẫn còn thành tựu; nếu 
lúc lui sụt quả A-la-hán mà trở lại dấy khởi kiết 
phẩm Hạ hạ của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì 
định Kim cang cũng được thành tựu hay không? 

Đáp: Định Kim cang dụ không thể nào thành 
tựu. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì định Kim cang dụ 
dùng nhiêu công lực-gia hạnh-tác ý tu tập mà đạt 
được, cho nên lúc lui sụt chỉ có được kiệt ây chứ 
không đạt được Định này. Lại nữa, định kim cang 
dụ đạt được lúc tiễn lên mạnh mẽ, kiết phẩm Hạ hạ 
kia có được lúc lui sụt rụt rơi rụng, cho nên lúc lui 
sụt chỉ có được kiết ây chứ không đạt được Định 
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này. Lại nữa, lúc định Kim cang dụ hiện ở trước 
mắt, thì trái với hiện hành của kiệt ây chứ không 
trái với sự thành tựu của nó, cho nên lúc định Kim 
cang dụ hiện ở trước mắt, thì kiết ây hãy còn thành 
tựu; lúc kiết phẩm Hạ hạ của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ hiện ở trước mặt, trái với hiện hành của 
định kim cang dụ mà cũng trái với thành tựu, cho 
nên lúc lui sụt mà dây khởi kiết phẩm Hạ hạ ấy thì 
chắc chắn không thành tựu định kim cang dụ. Lại 
nữa, định Kim cang dụ là đạo vô gián, không có a1 
trú trong đạo vô gián mà ÏluI sụt, cũng có người 
không có lui sụt rỗi trú trong đạo vô gián; có người 
trú trong đạo giải thoát mà lui sụt, cũng có người 
luI sụt rôi trú trong đạo giải thoát. 

Có người đưa ra cách nói này: Cũng có người 
trú trong đạo tiễn lên mạnh mẽ mà lui sụt, và có 
người lui sụt rồi trú trong đạo tiên lên mạnh mẽ, 
cho nên lúc trú trong định Kim cang dụ thì thành 
tựu kiết phẩm Hạ hạ của Hữu đảnh, lúc lui sụt dây 
khởi kiết phẩm Hạ hạ của Hữu Đảnh, chắc chắn 
không trở lại đạt được định kim cang dụ. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 62 


LUẬN VÉ NHẬT HÀNH (Phân 7) 

Hỏi: Nơi nào có lui sụt? 

Đáp: Cõi Dục có lui sụt chứ không phải là cõi 
nào khác, nẻo người có lui sụt chứ không phải là 
nẻo nào khác. 

Hỏi: Trong nẻo trời cõi Dục tại sao không có 
lui sụt? Đáp: Bởi vì vốn không có lui sụt. 

Hỏi: Há không phải nẻo trời kia có năm dục 
tuyệt diệu hơn hắn so với nẻo người, lẽ nào nói là 
không có lui sụt? 

Đáp: trong các kinh nói trong nẻo trời không 
phải là có đầy đủ năm nhân duyên lui sụt, cho nên 
nói là không có lui sụt. Lại nữa, trong sáu cõi trời 
Dục bắt đâu tiễn vào Thánh đạo đạt được Thánh 
quả thì đều là người căn tánh nhanh nhạy, mà 
những người căn tánh nhanh nhạy thì đều không 
lui sụt. 

Hỏi: Người căn tánh chậm chạp trong nẻo 
người, tiễn vào Thánh đạo rồi về sau sinh lên cõi 
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trời thì có lui sụt hay không? 

Đáp: Người ây cũng không lui sụt. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì trải qua đời sông Thánh giả thì 
quyết định không, lui sụt, cũng không chuyên căn, 
cũng không có thê sinh đến cõi Sắc-Vô sắc, DỞI vì 
trú vào Thánh đạo ở trong sự nỗi tiếp nhau â ây đã 
trải qua một thời gian dài cho nên rất kiên có. 

Hỏi: Trong ba nẻo ác tại sao không lui sụt? 

Đáp: Nẻo ác không có nghĩa lìa nhiễm tiến vào 
Thánh đạo, đã không có công đức tốt đẹp, thì đối 
với điều gì mà nói lui sụt? 

Hỏi: Cõi sắc-vô sắc đã có công đức tốt đẹp. tại 
sao không có lui 

sụt? 

Đáp: hai cõi ấy không có đây đủ nhân duyên lui 
sụt mà công đức lại kiên cô, cho nên không luI sụt. 

Hỏi: Những người nảo có thê lui sụt, những 
người nào không thê lui sụt? 

Đáp: Có người tin theo người khác-thuận theo 
ý muốn người khác mà tiễn vào Thánh đạo, có 
người tự tính vào mỉnh-thuận theo ý muốn của 
mình mà tiến vào Thánh đạo; người trước có thể 
lui sụt, người sau không thể lui sụt. Lại nữa, có 
người không suy nghĩ quán sát được-mât mà tiên 
vào Thánh đạo, có người hết sức suy nghĩ quán sát 
được-mật mà tiễn vào Thánh đạo; người trước có 
thể lui sụt, người sau không thể lui sụt. Lại nữa, có 
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người thì lực của nhần-lực của gia hạnh-lực của 
không phóng dật đêu không rộng lớn, có người thì 
ba lực thảy đều rộng lớn; người trước có thể lui sụt, 
người sau không thê lui sụt. Lại nữa, có người lây 
Tín làm đầu mà tiên vào Thánh đạo, có người lây 
Tuệ làm đầu mà tiên vào Thánh đạo: người trước 
có thê lui sụt, người sau không thể lui sụt. Lại nữa, 
CÓ HNĐƯỜI lấy Xa-ma-tha làm đầu mà tiến vào 
Thánh đạo, có người lây Tỳ-bát- -xá-na làm đầu mà 
tiên vào Thánh đạo; người trước có thể lui sụt, 
người sau không thê lui sụt. Lại nữa, có người thực 
hành chỉ hành, có người thực hành Quán hành; 
người trước có thê lui sụt, người sau không thế lui 
sụt. Lại nữa, có người nhiêu yêu thích mong cầu 
đối với Chỉ, có người nhiêu yêu thích mong cầu 
đối với Quán; người trước có thể lui sụt, người sau 
không thể lui sụt. Lại nữa, có người tăng thượng 
vê Chỉ, có người tăng thượng về Quán; người trước 
có thể lui sụt, người sau không thể lui sụt. Lại nữa, 
có người lây chỉ Xông ướp tâm-dựa vào Quán 
được giải thoát, có người lây Quán xông ướp tâm- 
dựa vào Chỉ được giải thoát; người trước có thể lui 
Sụf, người sau không thể lui sụt. Lại nữa, có người 
đạt được Chỉ của nội tâm chứ không đạt được Tuệ 
tăng thượng về Quán pháp, có người đạt được tuệ 
tăng thượng về Quán pháp chứ không đạt được Chỉ 
của nội tâm; người trước có thể lui Sụf, người sau 
không thể lui sụt. Lại nữa, có người thích luyện tập 


353 A TỶ ĐÀM 4 


về Định chứ không thích Đa văn, có người thích 
Đa văn chứ không thích luyện tập về Định; người 
trước có thê lui sụt, người sau không thể lui sụt. 
Lại nữa, có người vui với lợi ích chính mình chứ 
không thích làm lợi ích cho người, có người thích 
làm lợi ích chính mình chứ không thích làm lợi ích 
cho người, có người thích làm lợi ích cho người 
chứ không vuIl với lợi ích chính mình; người trước 
có thê lui sụt, người sau không thể lui sụt. Lại nữa, 
có người là chủng tánh Tùy tín hành, có người là 
chủng tánh Tùy pháp hành; người trước có thể lui 
sụt, người sau không thể lui sụt. Lại nữa, có người 
căn tánh chậm chạp, có người căn tánh nhanh 
nhạy, người trước có thể lui sụt, người sau không 
thể lui sụt. Lại nữa, có người nhờ lực của duyên 
mà nhập đạo, có người nhờ lực của nhân mà nhập 
đạo; người trước có thể lui sụt, người sau không 
thể lui sụt. Lại nữa, có người nhờ lực của bạn bên 
ngoài mà nhập đạo, có người nhờ lực của bạn bên 
trong mà nhập đạo; người trước có thể lui sụt, 
người sau không thể lui sụt. Lại nữa, có người nhờ 
lực nghe pháp từ người khác mà nhập đạo, có 
người nhờ lực tư duy đúng đắn bên trong mà nhập 
đạo; người trước có thể lui sụt, người sau không 
thể lui sụt. Lại nữa, có người tăng thượng về Vô 
tham, có người tăng thượng về vô sỉ; người trước 
có thê lui sụt, người sau không thê lui sụt. 

Lại nữa, trong Kinh nói: "Người có bốn pháp 
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có năng lực làm nhiêu việc làm: 

1. Thân cận với bậc Thiện sĩ. 

2. Lăng nghe chánh pháp. 

3. Tác ý như lý. 

4. Pháp tùy pháp hành". 

Người tăng thượng hai pháp trước thì có thê lui 
sụt, người tăng thượng hai pháp sau thì không thê 
lui sụt. Lại nữa, có người tâm khéo giải thoát mà 
Tuệ không khéo giải thoát, có người Tuệ khéo giải 
thoát mà tâm không khéo giải thoát; người trước 
có thể lui sụt, có người Tuệ khéo giải thoát mà tâm 
không khéo giải thoát; người trước có thê lui sụt, 
người sau không thê lui sụt. 

Có người đưa ra cách nói này: Có người tâm 
khéo giải thoát mà Tuệ không khéo giải thoát, có 
người Tuệ khéo giải thoát mà tâm không khéo giải 
thoát, cả hai người này có thê lui sụt; có người tâm 
khéo giải thoát và Tuệ khéo giải thoát, thì người 
nảy không thể lui sụt. 

Hỏi: Những người đã lui sụt trú trong thời gian 
trải qua bao lâu? 

Đáp: Trú trong thời gian trải qua không lầu, 
thậm chí chưa giác ngộ thì họ nhanh chóng giác 
ngộ rồi mà lập tức tu tập thắng tiến. Lại nữa, lúc 
họ dây khởi phiên não hiện ở trước mắt thì sinh 
lòng hồ thẹn hết sức, lập tức mau chóng làm cho 
đoạn mất, như người sáng mắt giữa ban ngày đi 
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trên đất bằng mà bỗng nhiên tự mình ngã nhào, 
nhanh chóng đứng dậy quay nhìn bốn phía xem có 
người khác trông thấy mình ngã nhào hay không? 
Như vậy, lúc hành giả dây khởi phiên não sinh lòng 
hồ thẹn hết sức, mong đừng có chư Phật-hoặc đệ 
tử của Đức Phật, hoặc người thiện nào khác biết 
mình lui sụt, vì vậy nhanh chóng làm cho đoạn trừ 
mà trở lại phân vị ban đâu. lại nữa, lúc họ dây khởi 
phiên não hiện rõ trước mắt mà lui sụt thì thân tâm 
bị nung đốt, cho nên nhanh chóng làm cho trở lại 
diệt trừ; như loài nhuyễn Thê bị lửa tóc ra chạm 
vào thân hình thì không thê nảo chịu nổi mà nhanh 
chóng làm cho trừ diệt. Lại nữa, lúc họ dây khởi 
phiên não hiện rõ trước mắt mà lui sụt thì chê trách 
thậm tệ, cho nên nhanh chóng làm cho đoạn trừ; 
như người thích sạch sẽ mà có chút phần dơ rơi 
trên thần hình họ, thi họ nhanh chóng tăm rửa mà 
loại bỏ. Lại nữa, lúc họ dây khởi phiền não hiện rõ 
trước mắt mà lui sụt thì thân tâm nặng ' tríu, cho nên 
nhanh chóng phải loại bỏ; như người ôm yêu bỗng 
nhiên gặp phải gánh nặng mà sức lực không chịu 
nổi, cho nên nhanh chóng rời bỏ gánh nặng. 

Có người đưa ra cách nói này: lui sụt thì không 
nhất định, bởi vì không tự tại cho nên dây khởi các 
phiên não, hoặc là nhanh chóng có thể đoạn trừ mà 
trở lại phân vị vốn có, hoặc trái qua thời gian lâu 
đài mới đạt được quả vốn có, nghĩa là dùng lực Văn 
tuệ-Tư tuệ của cõi Dục đề dẫn dắt phát khởi Tu tuệ 
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làm cho Thánh đạo hiện rõ trước mắt, chuyển Tín 
thắng giải trở thành căn kiến chí, sau đó lại hướng 
đến quả A-la-hán , cho nên lúc ấy lui sụt rồi thì 
nhanh-chậm không nhất định. 

Hỏi: Nếu lui sụt quả Bất hoàn và quả A-la-hán 
rôi, thì lúc ây tiếp tục làm việc hay là không nên 
làm việc ấy? 

Đáp: Không còn có thể làm việc được nữa. 
Nguyên cớ thế nào? bởi vì lui sụt quả trên thì sự 
nghiệp đã làm khác nhau so với sự nghiệp của 
Thánh nhân ở trên mà trước kia chưa đạt được. 

A-la-hán có sáu loại: 

1. LuI sụt pháp. 

2. Tư duy pháp. 

3. Bảo vệ pháp. 

4. An trú pháp. 

5. Có thể thông đạt pháp. 

6. Bất động pháp. 

Trong này, lui sụt pháp thì nghĩa là lúc ây thuận 
theo lui sụt. Tư duy pháp, nghĩa là lúc ấy tư duy rỗi 
cầm đao tự làm hại mình. Bảo vệ pháp, nghĩa là lúc 
ây giữ gìn sâu nặng đối với giải thoát. An trú . pháp, 
nghĩa là lúc ây không lui sụt cũng không tiên lên. 
Có thể thông đạt pháp, nghĩa là lúc ây có thể có 
năng lực thông đạt đên bât động. Bất động pháp, 
nghĩa là lúc ấy vốn đạt được chủng tánh Bắt động, 
hoặc là do luyện căn mà đạt được bất động. 
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Hỏi: A-la-hán lui sụt pháp thì nhất định lui sụt 
chăng? Cho đến A-la-hán có thể thông đạt pháp thì 
nhất định luyện căn đến Bất động chăng? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: trong A-la- 
hán thì lui sụt pháp. chắc chắn lui sụt tư duy pháp 
chắc chắn tư duy rôi câm dao tự làm hại mình, bảo 
vệ pháp chắc chăn có năng lực giữ gìn giải thoát, 
an trú pháp chắc chắn có năng lực không lui sụt 
cũng không tiên lên, có thể thông đạt pháp chắc 
chắn có năng lực luyện căn đến bất động. Bởi vì 
điều này, cho nên A-la-hán â ây gọi là lui sụt pháp, 
cho đến gọi là có thê thông đạt pháp. 

Nếu đưa ra cách nói này thì dựa vào sáu tác 
dụng mà kiến lập tên gọI của sáu loại A-la-hán , đó 
là nói cõi Dục có đủ sáu loại, cõi săc-vô sắc chỉ có 
hai loại, nghĩa là an trú pháp và bất động pháp. Nói 
như vậy thì A-la-hán lui sụt pháp không nhât định 
phải lui sụt, cho đến A-la- hán có thể thông đạt 
pháp không nhất định phải luyện căn đến pháp bất 
động. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao loại â øọI1 là lui 
sụt pháp, cho đến loại ấy gọi là có thê thông đạt 
pháp? 

Đáp: Trong A-la-hản thì lui sụt pháp không 
nhât định phải lui sụt, nêu lui sụt thì bắt đâu từ 
chủng tánh này chứ không phải là chủng tảnh nào 
khác, cho đến có thê thông đạt pháp thì không nhất 
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định phải luyện căn đến pháp bất động; nếu có 
năng lực luyện căn đến bất đông, thì quyết định bắt 
đâu từ chủng tánh này chứ không phải là chủng 
tánh nào khác. Nêu đưa ra cách nói này thì dựa vào 
sáu chủng tánh mà kiến lập tên gọi của sáu loại A- 
la-hán , đây là nói ba cõi đều có đủ sáu loại, bởi vì 
sáu loại chủng tánh bao gồm khắp ba cõi. 

Hỏi: Vì sao kiễn lập sáu loại A-la-hán như vậy? 
Đáp: Dựa vào căn mà kiếp lập. 

Hỏi: Căn có chí phẩm, đó là Hạ Ha Trung-hạ 
Thượng, Trung Hạ, trung Trung-trung Thượng, 
Thượng Hạ- Thượng Trung- Thượng thượng, vì sao 
dựa vào căn mà kiên lập sáu loại chứ không kiên 
lập chín loại? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trong sáu 
loại này thì lui sụt pháp thành tựu hai phẩm căn, đó 
là Hạ Hạ-hạ trung: tư duy pháp thành tựu một loại 
căn, đó là Hạ Thượng; bảo vệ pháp thành tựu một 
loại căn, đó là trung Hạ; an trú pháp thành tựu một 
loại căn, đó là Trung trung; có thể thông đạt pháp 
thành tựu một loại căn, đó là trung Thượng: bât 
động pháp thành tựu một loại căn, đó là Thượng 
Hạ; Độc giác thành tựu một loại ăn, đó là Thượng 
trung; Phật thành tựu một loại căn, đó là Thượng 
thượng. 

Lời bình: Người kia không nên đưa ra cách nói 
này, bởi vì không có một căn mà thành tựu hai 
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phẩm, người căn tánh nhanh nhạy hãy còn không 
có đây đủ hai phẩm. căn, huống là người căn tánh 
chạm chạp mà có đây đủ hai phẩm căn hay sao? 
Nên đưa ra cách nói này: Trong A-la- hán thì lui 
sụt pháp thành tựu căn phẩm Hạ Hạ, tư duy pháp 
thành tựu căn phẩm Hạ trung, bảo vệ pháp thành 
tựu căn phẩm Hạ Thượng, an trú pháp thành tựu 
căn phẩm trung Hạ, có thể thông đạt pháp thành 
tựu căn phâm Trung trung, từ Thời giải thoát luyện 
căn đến bất động pháp thành tựu củng tánh căn bản 
của phẩm trung Thượng, bất động pháp thành tựu 
căn phẩm Thượng Hạ, độc giác thành tựu căn 
phẩm Thượng trung, Như Lai thành tựu căn phẩm 
Thượng thượng. 

Có người nói: Trong sáu loại A-la-hán, lui sụt 
pháp làm một việc, đó là lui sụt; tư duy pháp làm 
hai việc, đó là lui sụt và tư duy; bảo vệ pháp làm 
ba việc, đó là lui sụt-tư duy và bảo vệ; an trú pháp 
làm bốn việc, đó là lui sụt-tư duy, bảo vệ và an trú; 
có thể thông đạt pháp làm năm việc, đó là lui sụt- 
tư duy-bảo vệ-an trú và luyện căn đến bất động. 

Nói như vậy thì lui sụt pháp làm ba việc: 

1. Lui sụt trú vào căn Học. 

2. Luyện căn đến tư duy. 

3. Lập tức trú vào Bát Niết-bàn kia. 

Tư duy pháp làm bốn việc: 

1. Lui sụt trú vào căn Học. 
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2. LuI sụt trú vào căn lui sụt pháp. 

3. Luyện căn đến bảo vệ. 

4. Lập tức trú vào Bát Niết-bàn kia. 

Bảo vệ pháp làm năm viỆc: 

1. Lui sụt trú vào căn học. 

2. LuI sụt trú vào căn lui sụt pháp. 

3. LuI sụt trú vào căn tư duy pháp. 

4. Luyện căn đến an trú. 

5. Lập tức trú vào bát Niết Bàn kia. 

An trú pháp làm sáu việc: 

1. Lui sụt trú vào căn Học. 

2. LuI sụt trú vào căn lui sụt pháp. 

3. LuI sụt trú vào căn tư duy pháp. 

4. LuIi sụt trú vào căn bảo vệ. 

5. Luyện căn đến có thể thông đạt. 

6. Lập tức trú vào bát Niết-bàn kia. 

Có thể thông đạt pháp làm bảy việc: 

. LuI sụt trú vào căn Học. 

. LuI sụt trú vào căn lu1 sụt pháp. 

. LuI sụt trú vào căn tư duy pháp. 

. LuI sụt trú vào căn bảo vệ pháp. 

. LuI sụt trú vào căn an trú pháp. 

. Luyện căn đến bất động pháp. 

. Lập tức trú vào bát Niết Bàn kia. 
Hỏi: Lúc A-la-hán tư duy pháp lui sụt trú vào 

căn Học thì đạt được căn Học nào, là đạt được căn 
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Học của chủng tánh lui sụt pháp, hay là đạt được 
căn Học của chủng tánh tư duy pháp? 

Đáp: Lúc ấy đạt được căn Học của chủng tánh 
lui sụt pháp, chứ không phải là căn Học của chúng 
tánh tư duy pháp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì họ 
trước kia ở phân vị Học chưa đạt được căn Học của 
tư duy pháp, nay nếu lui sụt đạt được căn Học của 
tư duy pháp, là tiễn lên chứ không phải là lui sụt, 
thì không thích hợp với chánh lý. Trong kinh nói: 
"Có A-la-hán tên gọi Kiều- để-ca, lúc ây tâm yêu 
quý giải thoát nhưng vị ấy sáu lân lui sụt mất đi 
quả A-la-hán rôi, lần thứ bảy vào lúc trở lại đạt 
được quả A-la-hán, sợ rằng lại lui sụt mất đi cho 
nên dùng dao tự làm hại mình”. 

Hỏi: VỊ ây là vì lui sụt pháp hay là vì tư duy 
pháp? Giả sử như vậy thì có gì sat? Cả hai đều có 
sai lâm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu là lui sụt 
pháp thì vì sao tự làm hại mình? Nếu là tư duy pháp 
thì tại sao luI sụt? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Đó là lui sụt 
pháp. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao dùng dao tự làm 
hại mình? 

Đáp: Bởi vì họ chán ngán lui sụt cho nên dùng 
dao tự làm hại mình, nếu trước đó không luI sụt mà 
tự làm hại mình thì chính là tư duy pháp. Có người 
đưa ra cách nói này. Họ từ lui sụt pháp luyện căn 
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đến tư duy, vẫn sợ rằng lui sụt mà dùng dao tự làm 
hại mình, cho nên không trải với lý. Nếu tánh vốn 
có tư duy đến phân vị Vô học thì quyết định không 
có nghĩa lui sụt trú vào học. 

Hỏi: Những người dùng đạo này đoạn kiết của 
cối dục, lúc lui sụt đạo này cũng có kiết ây ràng 
buộc hay không? 

Đáp: Cũng có kiết ây ràng buộc. 

Hỏi: Những người dùng đạo này đoạn kiết của 
cõi sắc- Vô săc, lúc lui sụt đạo này cũng có kiết ây 
ràng buộc hay không? 

Đáp: Cũng có kiết ây ràng buộc. 

Trong này có người nói: Dùng kiết gọi là ràng 
buộc, nghĩa là lúc trước lìa nhiễm đoạn trừ tác dụng 
rảng buộc của các kiệt, lúc lui sụt cũng có tác dụng 
rảng buộc của kiết ây. Có người đưa ra cách nói 
này: Có kiết gọi là ràng buộc, nghĩa là lúc lìa nhiễm 
đoạn trừ được các kiết, lúc này lui sụt đạo cũng có 
kiết đạt được. Dùng kiết và có kiết giúp đỡ lẫn 
nhau, chỉ có trong chốc lát, nhưng nhât định phải 
có loại thứ hai, vì ràng buộc không rời cho nên gọi 
là dùng: kiết chứ không cần phải là hiện đại, có 
được kiết phụ thuộc rôi thì kiệt có được tác dụng. 
Đây là chỉ có hiện tại bởi vì quá khứ-vỊ lai không 
có được tác dụng. 

Hỏi: Nếu đạo có thê đoạn trừ kiết thì trú trong 
đạo này mà không lui sụt, nếu trú trong đạo này mà 
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lui sụt đạo này thì không đoạn trừ kiết, nghĩa là đạo 
vô gián có thê đoạn trừ các kiết, không có aI trú 
trong đạo này mà có lui sụt, trú trong đạo giải thoát 
có lẽ có người lui sụt, không có nghĩa dùng đạo 
này đoạn trừ các kiết; nay tại sao nói là những 
người dùng đạo này đoạn trừ các kiết của ba cõi, 
lúc lui sụt đạo này cũng có kiết ây ràng buộc? 

Đáp: Điều này không trái với lý. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì đạo vô gián là nhân của đạo giải thoát, 
đạo giải thoát là quả của đạo vô gián, lúc lui sụt 
quả này thì cũng nói là lui sụt nhân. Lại nữa, các 
đạo vô gián là đôi trị với phiên não, lúc lui sụt mà 
dây khởi phiên não thì cũng nói là lui sụt đạo ấy. 
Lại nữa, bởi vì đoạn trừ phiên não cho nên thiết lập 
đạo vô gián, lúc lui sụt mà dây khởi phiền não thì 
cũng nói là lui sụt đạo ây. Lại nữa, tên gọi của đoạn 
có hai loại: 

1. Chung. 

2. Riêng. 

Riêng thì chỉ có đạo vô gián, chung thì gồm 
chung đạo giải thoát. 

Nay dựa vào nghĩa chung cho nên không trái 
nhau. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Trú trong 
đạo vô gián và đạo giải thoát đều có nghĩa lui sụt. 
Nhưng người Dự lưu đã đoạn phiền não thuộc năm 
phẩm trước mà dây khởi Triên thuộc phẩm Thượng 
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thượng, lúc lui sụt thì gọt là luI sụt đạo vô gián-g1ải 
thoát của năm phẩm trước". 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này. 
Nguyên cớ thê nào? bởi vì chắc chăn không có lý 
trú trong đạo vô gián mà lui sụt, cũng không có lý 
luI sụt rôi trú trong đạo giải thoát. Vì vậy, cách nói 
trước đối với lý là thích hợp, nghĩa là lúc lui sụt 
quả thì gọi là lui sụt nhân... 

Có chín Biến tri, đó là kiết của cõi Dục do kiên 
Khô-Tập mà đoạn không còn, là Biên tri thứ nhất; 
kiết của cõi Săc-Vô sắc do kiến Khô- tập mà đoạn 
không còn, là Biên tri thứ hai; kiết của cõi Dục do 
kiến Diệt mà đoạn không còn, là Biến tri thứ ba; 
kiết của cõi Săc-vô sắc do kiến Diệt mà đoạn 
không còn, là Biến tri thứ tư: kiết của cõi Dục do 
kiên đạo mà đoạn không còn, là Biên tri thứ năm; 
kiệt của cõi Sắc-Võ sắc do kiên Đạo mà đoạn 
không còn là Biến tri thứ sáu; năm kiết thuận phân 
dưới không còn, là Biên tri thứ bảy; kiết ái cõi Sắc 
không còn, là Biến tri thứ tám; tật cả các kiết không 
còn, là Biển tri thứ chín. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Không có đoạn Biến tri, bởi vì các pháp vô vi 
không có tự tánh. Vì ngăn chặn tông chỉ ấy đề hiển 
bày pháp vô vi thật có tự tánh, đoạn Biến tri quyết 
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định là thật có. Hoặc lại có người nói: Đoạn Biến 
tri này không phải là chỉ có chín loại, bởi vì tật cả 
Trạch diệt đêu có thế gọi là đoạn Biến tri. VÌ ngăn 
chặn cách nói ây để hiển Dày đoạn Biến tri chỉ có 
chín loại, sau sẽ nói rõ Tảng về nhân duyên thiết lập 
chín loại. Có người nói: Đoạn Biến tri chỉ có một 
loại, bởi vì Thê của tật cả trạch diệt chỉ là một. Vì 
ngăn chặn ý đó để hiển bày Thể của Đoạn Biến tri 
không phải là chỉ có một, cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: Đoạn là vô vi không thể nào duyên vào 
suy nghĩ (duyên lự), không có tác dụng quyết định 
rõ ràng, sao gọi là Biến tri? 

Đáp: Đoạn này tuy không thể nào duyên vào 
suy nghĩ quyết định rõ ràng, mà là quả của trí cho 
nên gọi là Biến tri; như A-la-hán là quả của hiểu 
biết (giải) cho nên cũng gọi là hiểu biết, như sáu 
xúc xứ là quả của nghiệp cho nên cũng gọi là 
nghiệp đã từng có, như Thiên nhãn-nhĩ là quả của 
Thông cho nên cũng gọi là Thông; Đoạn này cũng 
như vậy, là quả của trí cho nên cũng gọi là Biến tri. 

Hỏi: Do tu mà đoạn thì đoạn là quả của trí cho 
nên có thể øọI là Biến tri, do kiễn mà đoạn thì Đoạn 
chính là quả của Nhẫn sao gọi là biến tri? 

Đáp: Đoạn ấy cũng là quả của Thể tục trí, nghĩa 
là đạo thế tục lia nhiễm của cõi Dục cho đến nhiễm 
của Vô sở hữu xứ, Đoạn do kiễn mà đoạn trong 
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tám địa ây là quả của Thế tục trí, cho nên cũng gọi 
là Biến tri. 

Hỏi: Nếu đạo thể tục có nơi tác dụng, thì Đoạn 
do kiến mà đoạn là quả của trí cho nên có thể gọi 
là Biến tri, ở đây đối với Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ không có tác dụng của Đoạn, thì Đoạn ây do 
kiến mà đoạn tại sao gọi là Biến tri? 

Đáp: Tôn giả tăng giả- -phiệt- tô nói răng: "Đoạn 
ây là quả của tuệ cho nên gọi là Biên tri. Đoạn có 
hai loại: 

1. Là quả của trí. 

2. Là quả của tuệ. 

Trong này nói về quả của tuệ gọi là Biễn tri. 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trong kinh chỉ nói có 
hai Biến tri: 

1. Trí Biến tri. 

2. Đoạn biến tri. Đức Phật không hê nói có Tuệ 
Biến tri. Vả lại, tuệ không phải là trí thì phải gọi là 
Biến tuệ, chứ sao gọi là Biến tri, bởi vì tri là trí. 
Nên đưa ra cách nói này: Do Nhẫn mà đạt được 
Đoạn lúc định Kim cang dụ hiện ở trước mắt, lại 
có thê chứng được cho nên cũng gọi là quả của trí. 
Nghĩa là định kim cang dụ là thắng nghĩa, Sa-môn 
kia đã chứng được Diệt gọi là quả Sa-môn, lúc nhờ 
vào định này chứng được quả A-la-hán, cuối cùng 
chứng được Đoạn do kiến-tu mà đoạn của ba cõi, 
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vì vậy Đoạn này cũng gọi là Biến tri. 

Lại nữa, Nhẫn là quyên thuộc của trí cho nên 
cũng gọi là trí, do Nhẫn này mà đạt được Diệt cũng 
gọi là Biến tri. Lại nữa, đoạn này đã đạt được do 
chủng loại của trí cho nên gọi là Biến tri, như nhờ 
vào chủng tộc Củ- -Đắp- na mà có tên gọi Kiêu- -Đáp- 
ma. Lại nữa, Đoạn này đã có tướng Biến tri cho 
nên cũng gọi là Biến tri, bởi vì Đoạn này cũng là 
do trí mà chứng, như mắt quá khứ-vị lai tuy không 
trông thây sắc mà không rời bỏ tướng của mắt, cho 
nên cũng gọi là mắt. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Đoạn này nên thiết lập tên gọi Lý biến tri, nghĩa 
là biết rõ ràng tất cả thăng nghĩa để lý-cứu cánh để 
lý mà chứng được". Hiếp Tôn giả nói: "Đoạn này 
nên thiết lập tên gọi Xả biến tri, nghĩa là biết rõ 
ràng tật cả lỗi lầm của sinh tử, vĩnh viễn rời bỏ sinh 
từ mà chứng được". 

Hai cách nói như vậy tuy không trái với lý mà 
trong kinh chỉ nói tên gọi Đoạn Biên tri, cho nên 
trong ba cách nói thì cách nói đầu là thích hợp. 

Nhưng tự tánh của Đoạn cũng gọi là Đoạn, 
cũng gọi là Ly, cũng gọi là Diệt, cũng gọi là Đề, 
cũng gọi là Biến tri, cũng gọi là quả Sa-môn, cũng 
gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, cũng gọi là 
cánh giới Vô dư y Niết Bàn. Tám loại như vậy, ở 
trong các phần vị có đầy đủ và không đây đủ. 
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Nghĩa là lúc khổ pháp trí nhẫn diệt-Khô pháp tí 
sinh, thì Đoạn đã đạt được lúc ây øọI là Đoạn-gọI 
là Ly-gọi là Diệt-gọi là Đế, chứ chưa gọi là Biến 
tri, chưa gọi là quả Sa-môn, chưa gọi là cảnh giới 
Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi là cảnh giới Vô dư y 
Niết Bàn. Lúc khổ loại trí nhẫn diệt-khôổ loại trí 
sinh, thì Đoạn đã đạt được lúc ây øọI là Đoạn-gọI 
là Ly-gọi là Diệt-gọi là Đé, chứ chưa gọi là Biến 
tri, chưa gọi là quả Sa-môn, chưa gọi là cảnh giới 
Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi là cảnh giới Vô dư y 
Niết Bàn. Lúc tập pháp trí nhãn diệt-tập pháp trí 
sinh, thì Đoạn đã đạt được lúc â ây gọi là Đoạn-gọi 
là Ly-gọi là Diệt-gọi là Đếề-gọi là Biến tri, nghĩa là 
biết tật cả (biến tri) kiết của cõi Dục do kiến khổ- 
tập mà đoạn không còn; chưa gọi là quả Sa-môn, 
chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết Bản, chưa gọi 
là cảnh giới Vô dư y Niết Bàn. Lúc Tập loại trí 
nhãn diệt-tập loại trí sinh, thì Đoạn đã đạt được lúc 
ây gọi là Đoạn-gọi là Ly- gọi là Diệt-gọi là Đế-gọi 
là Biến tri, nghĩa là biến tât cả kiết của cõi Săc-Vô 
sắc do kiến Khố-tập mà đoạn không còn; chưa gọi 
là quả Sa-môn, chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết 
Bàn, chưa gọi là cảnh giới Vô dư y Niết Bàn. Lúc 
diệt pháp trí nhân. diệt-Diệt pháp trí sinh, thì Đoạn 
đã đạt được lúc ấy gọi là Đoạn-gọi là Ly-gọi là 
Diệt- gọi là Đề- øọI là Biến trị, nghĩa là biết tật cả 
Kiết của cõi Dục do Kiến Diệt mà đoạn không còn; 
chưa gọi là quả Sa-môn, chưa gọi là cảnh giới Hữu 


369 A TỶ ĐÀM 4 


dư y Niết Bản, chưa gọi là cảnh giới Vô dư y Niết 
Bàn. Lúc Diệt loại trí nhãn diệt- Diệt loại trí sinh, 
thì Đoạn đã đạt được lúc â ây gọi là Đoạn-gọi là Ly- 
gọi là Diệt-gọi là Đề- -gỌI là Biến tri, nghĩa là biết 
tật cả kiết của cõi Sắc-vô sắc do kiến Diệt mà đoạn 
không còn; chưa gọi là quả Sa-môn, chưa gọi là 
cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi là cảnh giới 
vô dư y Niết Bàn. Lúc Đạo pháp trí nhẫn diệt-Đạo 
pháp trí sinh, thì Đoạn đã đạt được lúc ấy gọi là 
Đoạn-gọi là Ly- gỌI là Diệt-gọi là Đề-gọi là Biến 
tri, nghĩa là biết tât cả kiết của cõi Dục do kiên Đạo 
mà đoạn không còn; chưa gọi là quả Sa-môn, chưa 
gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi là 
cảnh giới Vô dư y Niết Bàn. Lúc Đạo loại trí nhãn 
diệt-Đạo loại trí sinh, thì Đoạn đã đạt được lúc â ây 
gọi là Đoạn-gọi là Ly-gọi là Diệt-gọi là Đế-gọi là 
Biến tri, nghĩa là biết tất cả kiết của cõi Sắc-Vô sắc 
do kiến Đạo mà đoạn không còn; gọi là quả Sa- 
môn, nghĩa là quả Dự lưu; chưa gọi là cảnh giới 
Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi là cảnh giới Vô dư y 
Niết Bàn. Lúc bây giờ Đoạn này và Đoạn kiết của 
ba cõi do kiến khố-tập-Diệt mà đoạn, cùng VỚI 
Đoạn kiết của cõi Dục do kiến Đạo mà đoạn, cuối 
cùng chứng được củng một vị Ly hệ. Đoạn ấy lúc 
bây giờ gọi là Đoạn-gọi là Ly-gọi là Diệt-gọi là Đề- 
gọi là Biến tri, ngay trước đây đã đạt được gọi là 
quả Sa-môn, đó là quả Dự lưu; chưa gọi là cảnh 
giới Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi là cảnh giới Vô 
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dư y Niết Bàn. 

Dự lưu câu chứng quả Nhất lai, lúc đoạn một 
phẩm kiết cho đến năm phẩm kiết của cõi Dục, thì 
Đoạn đã đạt được lúc â ây gọi là Đoạn-gọi là Ly- gọi 
là Diệt-gọi là Đề, chưa gọi là Biến tri, chưa gọi là 
quả Sa-môn, chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết 
Bàn, chưa gọi là cảnh gIỚI Vô dư y Niết Bàn. Lúc 
đoạn kiết phẩm thứ sáu thì đạo vô gián, diệt-đạo 
giải thoát sinh, Đoạn đã đạt được lúc ây gọi là 
Đoạn-gọi là Ly-gọi là Diệt-gọi là Đề, chưa gọi là 
Biên tri; gọi là quả Sa-môn, đó là quả Nhât lai; 
chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi 
là cảnh giới Vô dư y Niết Bàn. Lúc bẩy giờ Đoạn 
này và Đoạn kiết của ba cõi do kiến mà đoạn, cùng 
với Đoạn kiết thuộc năm phẩm trước của cõi Dục 
do tu mà đoạn, cuôi cùng chứng được củng một vị 
Ly hệ. Đoạn â ấy lúc bấy giờ gọi là Đoạn-gọi là Ly- 
gọi là Diệt-gọi là Đề, chưa gọi là Biến tri; ngay 
trước đây đã đạt được gọi là quả Sa-môn, đó là quả 
Nhất lai; chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, 
chưa gọi là cảnh giới Vô dư y Niết Bản. 

Nhất lai câu chứng quả Bất hoàn, lúc đoạn kiết 
phẩm thứ bảy-thứ tám, Đoạn đã đạt được lúc ấy 
gỌI là Đoạn-gọi là Ly- gọi là Diệt-gọi là Đề, chưa 
gọi là Biên tri, chưa gọi là quả Sa-môn, chưa gọi là 
cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi là cảnh giới 
Vô dư y Niết Bàn. Lúc đoạn kiết phẩm thứ chín thì 
đạo vô giản Diệt-đạo giải thoát sinh, Đoạn đã đạt 
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được lúc â ây gọ! là Đoạn-gọi là Ly-gọi là Diệt-gọi 
là Đề- -gọi là Biến trị, nghĩa là biết tất cả năm kiết 
thuận phân dưới không còn; gọi là quả Sa-môn, đó 
là quả Bất hoàn; chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y 
Niết Bàn, chưa gọi là cảnh giới Vô dư y Niết Bàn. 
Lúc bẩy giờ Đoạn này và Đoạn kiết của ba cõi do 
kiên mà đoạn, cùng với Đoạn kiết thuộc tám phẩm 
trước của cõi Dục do tu mà đoạn, cuối cùng chứng 
được cùng một vị Ly hệ. Đoạn ấy lúc "bây ĐIỜ gỌI 
là Đoạn-gọi là Ly- gọi là Diệt-gọi là Đề- -gọi là Biến 
tr1, nghĩa là biết tât cả năm kiết thuận phân dưới 
không còn; gọi là quả Sa-môn, đó là quả Bất hoàn; 
chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, chưa gọi 
là cảnh giới Vô dư y Niết Bàn. 

Lúc lìa Tĩnh lự thứ nhất cho đến Tĩnh lự thứ ba 
đêu có chín phẩm kiết, và lìa kiết thuộc tám phẩm 
trước của Tĩnh lự thứ tư, Đoạn đã đạt được lúc ây 
gọi là Đoạn-gọi là Ly- gọi là Diệt-gọi là Đề, chưa 
gọi là Biến tri, chưa gọ! là quả Sa-môn, chưa gỌI là 
cảnh giới Hữu dư y Niết Bàn, chưa .øỌI là cảnh giới 
Vô dư y Niết Bàn. Lúc lìa kiết phẩm thứ chín của 
Tĩnh lự thứ tư thì đạo vô gián diệt-đạo giải thoát 
sinh, Đoạn đã đạt được lúc ấy gọi là Đoạn-gọi là 
Ly-gọi là Diệt-gọi là Đề- -gỌI là Biên tri, nghĩa là 
biết tất cả ái cõi sắc không còn; chưa gọi là quả Sa- 
môn, chưa gọi là cảnh giới Hữu dư y Niệt Bàn, 
chưa gọi là cảnh giới Vô dư y Niết Bàn. 

Hỏi: Biết tất cả ái cõi sắc này không còn, kiến 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 62 372 


lập như thế nào? vì tất cả kiết do tu mà đoạn của 
cõi Sắc không còn, vì tất cả kiết do tu mà đoạn của 
Tĩnh lự thứ tư không còn, hay vì kiết phẩm Hạ hạ 
do tu mà đoạn của Tĩnh lự thứ tư không còn? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ riêng 
kiết phẩm Hạ hạ do tu mà đoạn của Tĩnh lự thứ tư 
không còn. Có Sư khác nói: Chỉ riêng tất cả kiết do 
tu mà đoạn của Tĩnh lự thứ tư không còn. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: tật cả kiết 
do tu mà đoạn của cõi Sắc không còn, đều là biết 
tật cả ái cõi Sắc không còn. 

Nhưng lúc đoạn kiết phẩm Hạ hạ đạt được tên 
gọi Biến tri, la không vô biên xứ cho đến Vô sở 
hữu xứ đều có chín phẩm kiết, và lúc lìa kiết thuộc 
tám phẩm trước của Phi tướng phi phi tưởng xứ, 
Đoạn đã đạt được lúc â ây gọi là Đoạn-gọi là Ly- gọi 
là Diệt-gọi là Đề, chưa gọi là Biến tri, chưa gọi là 
quả Sa-môn, chưa gọi là cảnh gIỚI Hữu dư y Niết 
Bàn, chưa gọi là cảnh giới Vô vi. Lúc lìa kiết phẩm 
thứ chín của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, định Kim 
cang dụ diệt-tận trí bắt đầu sinh, Đoạn đã đạt được 
lúc ây gọi là Đoạn-gọi là Ly-gọi là Diệt-gọi là Đề- 
gọi là Biến tri, nghĩa là biết tất cả các kiết không 
còn; gọi là quả Sa-môn, đó là quả A-la-hán; gọi là 
cảnh giới Hữu vị, chưa gọi là cảnh giới Vô 

vi. lúc bấy giờ Đoạn này và Đoạn kiết của ba 
cõi do kiến mà đoạn, và Đoạn kiết do tu mà đoạn 
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của tám địa dưới, cùng với Đoạn kiết do tu mà 
đoạn tám phẩm trước của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, cuối cùng chứng được cùng một vị Ly hệ. Đoạn 
ây lúc â ây giỜ gọi là Đoạn-gọi là Ly-gọi là Diệt-gọi 
là Đề- -gọl là Biến tri, nghĩa là biết tật cả các kiết 
không còn; gọi là quả Sa-môn, đó là quả A-la-hán; 
øọI là cảnh giới Hữu vị, chưa gọi là cảnh giới Vô 
vi. Nếu Uẫn-giới-xứ của A-la-hán diệt đi, về sau 
không nối tiếp nữa, tiến vào cảnh giới VÔ VI TÔI, 
lúc bây giờ Đoạn ây gọi là Đoạn-gọi là Ly-gọi là 
Diệt-gọi là Đê-gọi là Biến tri, ngay trước đây đã 
đạt được gọi là quả Sa-môn, đó là quả A-la-hán; 
không gọi là cảnh giới Hữu vi, mà gọi là cảnh giới 
Vô vỊ, 

Hỏi: Tất cả trạch diệt đều gọi là Đoạn, Đoạn là 
quả của trí cho nên đêu thuận theo gọi là Biến trị, 
VÌ sao tên gọi này chỉ có ở chín phân vị, những 
phân vị khác không có được tên gọi Biến tri? 

Đáp: Chỉ trong chín phân vị, hoặc có đủ bốn 
duyên-hoặc có đủ năm duyên thì có được tên gọi 
Biến tri, những phân vị khác thì không như vậy, 
cho nên chỉ thiệt lập chín phân VỊ. Nghĩa là sáu 
phân vị trước chỉ là quả của kiến đạo, vì có đủ bốn 
duyên cho nên có được tên gọi Biến tri: 

1. Diệt hai nhân. 

2. Lìa cả hai ràng buộc. 

3. Đạt được ly hệ đắc vô lậu. 
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4. Thiếu các Biến hành của Hữu Đảnh. 

Ba phân vỊ sau là quả của Tu đạo, vì có đủ năm 
duyên cho nên có được tên gọi Biến tri, tức là bốn 
duyên trước và vĩnh viễn vượt qua cõi. 

Nghĩa là lúc khô pháp trí nhẫn diệt-khố pháp trí 
sinh, chưa diệt hai nhân, bởi vì tuy diệt nhân do 
kiên khô mà đoạn, nhưng chưa diệt nhân do kiến 
tập mà đoạn; chưa lìa cả hai ràng buộc, bởi vì tuy 
lia ràng buộc do kiến khổ mà đoạn, nhưng chưa lìa 
ràng buộc do kiến tập mà đoạn; chỉ đạt được ly hệ 
đặc vô lậu, nhưng không thiêu các Biến hành của 
Hữu đảnh; tuy có một duyên nhưng thiếu mất ba 
duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc â ây chưa gọi 
là Biển tri. Lúc khổ loại trí nhẫn diệt-Khô loại trí 
sinh, chưa diệt hai nhân, bởi vì tuy diệt nhân do 
kiên khô mà đoạn, nhưng chưa diệt nhân do kiến 
tập mà đoạn; chưa lìa cả hai ràng buộc, bởi vì tuy 
lia ràng buộc do kiên khổ mà đoạn, nhưng chưa lìa 
ràng buộc do Kiến tập mà đoạn; nhưng mà đạt 
được ly hệ đắc vô lậu, và thiếu các Biến hành của 
Hữu Đảnh; tuy có hai duyên mà thiếu mất hai 
duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc â ây chưa gọi 
là Biến tri. Lúc tập pháp trí nhẫn diệt-tập pháp trí 
sinh, gọi là diệt ha1 nhân, bởi vì trước diệt nhân do 
kiến khổ mà đoạn, nay diệt nhần do kiến Tập mà 
đoạn; cũng lìa cả hai ràng buộc, bởi vì trước lìa 
ràng buộc do kiên khổ mà đoạn, nay lìa ràng buộc 
do kiên Tập mà đoạn; đã đạt được ly hệ đắc vô lậu, 
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và thiểu các Biên hành của Hữu Đảnh; bởi vì có đủ 
bốn duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc ây và 
Đoạn trước kia gọi là Biến tri thứ nhất. Lúc Tập 
loại tí nhẫn diệt-tập loại trí sinh, gọi là diệt hai 
nhân, bởi vì trước diệt nhân do kiến Khô mà đoạn, 
nay diệt nhân do kiến Tập mà đoạn; cũng lìa cả hai 
rằng buộc, bởi vì trước lìa ràng buộc do kiến khổ 
mà đoạn, nay lia ràng buộc do kiên Tập mà đoạn; 
đã đạt được ly hệ đắc vô lậu, và thiêu các Biên hành 
của hữu Đảnh; bởi vì có đủ bốn duyên, cho nên 
Đoạn đã đạt được lúc â ây và Đoạn trước kia gọi là 
Biến tri thứ hai. Lúc Diệt pháp trí nhẫn diệt-Diệt 
pháp trí sinh, gọi là diệt hai nhân, bởi vì trước diệt 
nhân do kiên khô-tập mà đoạn, nay diệt nhân do 
kiến Diệt mà đoạn; cũng lìa cả hai Tàng buộc, bởi 
vì trước lìa ràng buộc do kiến khố-tập mà đoạn, 
nay lìa ràng buộc do kiến Diệt mà đoạn; đã đạt 
được ly hệ đắc vô lậu, và thiếu các Biến hành của 
Hữu Đảnh; bởi vì có đủ bốn duyên, cho nên Đoạn 
đã đạt được lúc ây gọi là Biến tri thứ ba. Lúc Diệt 
loại trí nhẫn diệt-Diệt loại trí sinh, gọi là diệt hai 
nhân, bởi vì trước diệt nhân do kiến khố-tập mà 
đoạn, nay diệt nhân do kiến Diệt mà đoạn; cũng lìa 
cả hai ràng buộc, bởi vì trước lìa ràng buộc do kiến 
Khô-tập mà đoạn, nay lìa ràng buộc do kiến Diệt 
mà đoạn; đã đạt được ly hệ đắc vô lậu, và thiếu các 
Biến hành của Hữu Đảnh; bởi vì có đủ bốn duyên, 
cho nên Đoạn đã đạt được lúc ây øọI là Biến tri thứ 
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tư. Lúc Đạo pháp trí nhẫn diệt-Đạo pháp trí sinh, 
gọi là diệt hai nhân, bởi vì trước diệt nhân do kiến 
khố-tập mà đoạn, nay diệt nhân do kiến Đạo mà 
đoạn; cũng lìa cả a1 ràng buộc, bởi vì trước lìa ràng 
buộc do kiến khổ-tập mà đoạn, nay lìa ràng buộc 
do kiên Đạo mà đoạn; đã đạt được ly hệ đắc vô lậu, 
và thiếu các Biến hành của Hữu Đảnh; bởi vì có đủ 
bốn duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc â ây øọI là 
Biến tri thứ năm. Lúc Đạo loại trí nhẫn diệt-Đạo 
loại trí sinh, gọi là diệt hai nhân, bởi vì trước diệt 
nhân do kiên khô-tập mà đoạn, nay diệt nhân do 
kiên Đạo mà đoạn; cũng lìa cả hai Tàng buộc, bởi 
vì trước lìa ràng buộc do kiến khổ-tập mà đoạn, 
nay lìa ràng buộc do kiến Đạo mà đoạn; đã đạt 
được ly hệ đắc vô lậu, và thiếu các Biến hành của 
Hữu Đảnh; bởi vì có đủ bốn duyên, cho nên Đoạn 
đã đạt được lúc ây gọi là Biến tri thứ sáu. 

Như vậy, sáu loại này chỉ là quả của Kiến đạo, 
thiết lập có đủ bốn duyên. 

Lúc lìa nhiễm của cõi dục do tu mà đoạn từ một 
phẩm cho đến tám phẩm, chưa diệt hai nhân, bởi 
vì tuy diệt nhân của một phẩm cho đến tám phẩm, 
nhưng chưa nhân của tắm phẩm cho đến một 
phẩm; cũng chưa lìa cả hai ràng buộc, bởi vì tuy la 
ràng buộc của một phẩm cho đên tám phẩm, nhưng 
chưa lìa ràng buộc của tắm phẩm cho đến một 
phẩm; tuy đạt được ly hệ đắc vô lậu và thiếu các 
Biến hành của Hữu Đảnh, mà chưa vĩnh viễn vượt 
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qua cõi: tuy có hai duyên nhưng thiếu mất ba 
duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc ây chưa gọi 
là Biến tri. Lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của cõi 
Dục thì đạo vô gián diệt-đạo giải thoát sinh, gọi là 
diệt hai nhân, bởi vì trước diệt nhân của tám phẩm, 
nay diệt nhân của phẩm thứ chín; cũng lìa cả hai 
ràng buộc, bởi vì trước lìa ràng buộc của tám 
phẩm, nay lìa rảng buộc của phẩm thứ chín; đã đạt 
được ly hệ đắc vô lậu và thiêu các Biến hành của 
Hữu Đảnh, cùng với vĩnh viễn vượt qua cõi Dục; 
bởi vì có đủ năm duyên, cho nên Đoạn đã đạt được 
lúc ấy và Đoạn trước kia gọi là Biến tri thứ bảy, 
nghĩa là biết tất cả năm kiết thuận phân dưới không 
còn. Lúc lìa nhiễm của bốn Tĩnh lự do tu mà đoạn 
đêu có một phẩm cho đến tám phẩm, chưa diệt hai 
nhân, bởi vì tuy diệt nhân của một phâm cho đến 
tám phẩm, nhưng chưa diệt nhân của tám phẩm cho 
đến một phẩm; chưa lìa cả hai ràng buộc, bởi vì tuy 
lia ràng buộc của một phẩm cho đến tám phẩm, 
nhưng chưa lia ràng buộc của tám phẩm cho đến 
một phẩm; tuy đạt được ly hệ đắc vô lậu mà thiểu 
các Biên hành của Hữu Đảnh, mà chưa vĩnh viễn 
Vượt qua cÕI; tuy có hai duyên nhưng thiếu mất ba 
duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc â ây chưa gọi 
là Biến tri. Lúc lìa nhiễm của ba Tĩnh lự trước do 
tu mà đoạn đêu ở phẩm thứ chín, đạo vô gián diệt- 
đạo giải thoát sinh, gọi là diệt hai nhân, bởi vì trước 
diệt nhân của tám phẩm, nay diệt nhân của phẩm 
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thứ chín; cũng la cả hai ràng buộc, bởi vì trước lìa 
ràng buộc của tám phẩm, nay lìa ràng buộc của 
phẩm thứ chín; tuy đạt được ly hệ đắc vô lậu và 
thiếu các Biến hành của Hữu Đảnh, mà chưa vĩnh 
viễn VƯỢT qua CỐI; tuy có bỗôn duyên nhưng thiếu 
mất một duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc â ây 
chưa gọi là Biến tri. Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
tư do tu mà đoạn ở phẩm thứ chín, đạo vô gián điệt- 
đạo giải thoát sinh, gọt là diệt hai nhân, bởi vì trước 
diệt nhân của tám phẩm, Tiay diệt nhân của phẩm 
thứ chín; cũng lia cả hai ràng buộc, bởi vì trước lìa 
ràng buộc của tám phẩm, nay lìa ràng buộc của 
phẩm thứ chín; đã đạt được ly hệ đặc vô lậu và 
thiếu các Biến hành của Hữu Đảnh, cùng với vĩnh 
viễn vượt qua cõi Sắc; bởi vì có đủ năm duyên, cho 
nên Đoạn đã đạt được lúc â ây và Đoạn trước kia gọi 
là Biến tri thứ tám, nghĩa là biết tất cả ái CỐI Sắc 
không còn. Lúc lìa nhiễm của bốn vô sắc do tu mà 
đoạn đều có một phẩm cho đến tám phẩm, chưa 
diệt hai nhân, bởi vì tuy diệt nhân của một phẩm 
cho đến tám phẩm, nhưng chưa diệt nhân của tám 
phẩm cho đến một phẩm; cũng chưa lìa cả hai ràng 
buộc, bởi vì tuy lìa ràng buộc của một phẩm cho 
đến tám phẩm, nhưng chưa lia ràng buộc của tám 
phẩm cho đến một phẩm; tuy đạt được ly hệ đặc vô 
lậu và thiểu các Biên hành của Hữu Đảnh, mà chưa 
vĩnh viễn vượt qua cõi; tuy có hai duyên nhưng 
thiếu mất ba duyên, cho nên Đoạn đã đạt được lúc 
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ây chưa gọi là Biến tri. Lúc lìa nhiễm của ba vô sắc 
trước do tu mà đoạn đều ở phẩm thứ chín, đạo vô 
giản diệt-đạo giải thoát sinh, gọi là diệt hai nhân, 
bởi vì trước diệt nhân của tám phẩm, nay điệt nhân 
của phẩm thứ chín; cũng lìa cả hai ràng buộc, bởi 
vì trước la ràng buộc của tám phẩm, nay lìa Tàng 
buộc của phẩm thứ chín; tuy đạt được ly hệ đắc vô 
lậu và thiêu các Biến hành của Hữu Đảnh, mà chưa 
vĩnh viễn vượt qua cõi; tuy có bỗn duyên nhưng 
thiếu mất một duyên, cho nên Đoạn đã đạt được 
lúc ây chưa gọi là Biến tri. Lúc lìa nhiễm của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ do tu mà đoạn ở phâm thứ 
chín, định Kim cang dụ diệt-tận trí bắt đâu sinh, 
gọi là diệt hai nhân, bởi vì trước diệt nhân của tám 
phẩm, nay diệt nhân của phẩm thứ chín; cũng lia 
cả hai ràng buộc, bởi vì trước lỉa ràng buộc của tắm 
phẩm, nay lìa rảng buộc của phẩm thứ chín; đã đạt 
được ly hệ đắc vô lậu và thiêu các Biến hành của 
Hữu Đảnh, cùng với vĩnh viễn vượt qua cõi Vô SẮC; 
bởi vì có đủ năm duyên, cho nên Đoạn đã đạt được 
lúc ấy và Đoạn trước kia gọi là Biến tri thứ chín, 
nghĩa là biết tất cả các kiết không, còn. Ba loại sau 
này là quả của Tu đạo, thiết lập có đủ năm duyên. 

Hỏi: Bốn quả Sa-môn là nơi dừng nghỉ (Tô 
tức), đôi với các Đoạn đều chứng được một vị Ly 
hệ đắc, tại sao quả Bất hoàn và A-la-hán tập hợp 
toàn bộ các Đoạn thiết lập một Biên tri, quả Dự lưu 
và Nhất lai không nói tập hợp toàn bộ các Đoạn 
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thiết lập một Biến tri? 

Đáp: Tuy đạt được bốn quả vị đều tập hợp toàn 
bộ các Đoạn, mà hai quả sau thì có đủ hai nghĩa, 
cho nên tập hợp toàn bộ các Đoạn thiết lập một 
Biến tri. Hai nghĩa là thê nào? Đó là: 

1. Đạt được quả. 

2. Vượt qua cõi. 

Lúc đạt được quả Dự lIưu-quả Nhất lai thì tuy 
là đạt được quả mà không phải là vượt qua cõi; lúc 
la nhiễm phẩm thứ chín của Tĩnh lự thứ tư, tuy là 
vượt qua cõi mà không phải là đạt được quả. Lúc 
đạt được quả Bất hoàn thì hai nghĩa không thiêu, 
một là đạt được quả đó là đạt được quả bât hoàn; 
hai là vượt qua cõi, đó là vượt qua cõi Dục. Lúc đạt 
được quả A-la-hán cũng có đủ hai nghĩa, một là đạt 
được quả, đó là đạt được quả A-la-hán ; hai là vượt 
qua cõi, đó là vượt qua cõi Vô sắc. Nói tập hợp 
toàn bộ, đó là nghĩa hợp lại làm một. Đôi với cõi 
Vô sắc lìa nhiễm từng phân cho nên đạt được quả 
Dự lưu, lìa nhiễm toàn phân cho nên đạt được quả 
A-la-hán ; đôi với cõi Dục lìa nhiễm từng phân cho 
nên đạt được quả Nhật lai, lìa nhiễm toàn phân cho 
nên đạt được quả Bất hoàn; đối với cõi Sắc không 
thiêu hai nghĩa, đó là lúc đạt được quả cũng tức là 
vượt qua cõi, cho nên quả A-la-hán và quả Bắt 
hoàn tập hợp toàn bộ các Đoạn thiết lập một Biến 
tr1. 
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Lại nữa, cần phải có đủ hai nghĩa-hai nơi mới 
tập hợp toàn bộ Biến tri: 

I.Ở trong ba cõi thuận theo vượt qua một cõi. 

2. Ö trong kiết thuận phân dưới-thuận phân trên 
thuận theo không còn một loại. 

Lúc đạt được quả Dự lưu-quả Nhất lai thì hai 
nghĩa đều thiếu; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của 
Tĩnh lự thứ tư, thì tuy vượt qua cõi Sắc mà thiếu 
mất một nghĩa. Lúc đạt được quả bất hoàn thì hai 
nghĩa không thiêu: 

1. Vượt qua cõi Dục. 

2. Kiết thuận phần dưới không còn. 

Lúc đạt được quả A-la-hán thì cũng có đủ hai 
nghĩa: 

1. Vượt qua cõi Vô sắc. 

2. Kiết thuận phân trên không còn. 

Vì vậy, hai quả vị sau mới tập hợp toàn bộ Biên 
{r1. 

Lại nữa, cần phải có đủ hai nghĩa-hai xứ mới 
tập hợp toàn bộ Biến tri: 

I.Ở trong ba cõi thuận theo vượt qua một cõi. 

2. Ö trong phiên não bất thiện-vô ký thuận theo 
không còn một loại. 

Lúc đạt được quả Dự lưu-quả Nhất lai thì hai 
nghĩa đều thiếu; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của 
Tĩnh lự thứ tư, thì tuy vượt qua cõi Sắc mà thiêu 
mắt một nghĩa. Lúc đạt được quả Bất hoàn thì hai 
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nghĩa không thiếu: 

1. Vượt qua cõi Dục. 

2. Phiền não bất thiện không còn. 

Lúc đạt được quả A-la-hán thì cũng có đủ hai 
nghĩa: 

1. Vượt qua cõi Vô sắc. 

2. Phiền não vô ký không còn. 

Vì vậy, hai quả vị sau mới tập hợp toàn bộ Biên 
{r1. 

Lại nữa, cần phải có đủ hai nghĩa-hai xứ mới 
tập hợp toàn bộ Biến tri: 

I.Ở trong ba cõi thuận theo vượt qua một cõi. 

2. Ở trong phiên não có dị thúc-không có dị 
thục thuận theo không còn một loại. 

Lúc đạt được quả Dự lưu-quả Nhất lai thì hai 
nghĩa đêu thiêu; lúc lia nhiễm phâm thứ chín của 
Tĩnh lự thứ tư, thì tuy vượt qua cõi Sắc mà thiêu 
mắt một nghĩa. Lúc đạt được quả Bắt hoàn thì hai 
nghĩa không thiêu: 

1. Vượt qua cõi Dục. 

2. Phiền não có dị thục không còn. 

Lúc đạt được quả A-la-hán thì cũng có đủ hai 
nghĩa: 

1. Vượt qua cõi Vô sắc. 

2. Phiên não không có dị thục không còn. 

Vì vậy , hai quả vỊ sau mới tập hợp toàn bộ Biến 
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{r1. 

Lại nữa, cần phải có đủ hai nghĩa-hai xứ mới 
tập hợp toàn bộ Biến tri: 

1. Ở trong ba cõi thuận theo vượt qua một cõi. 

2. Ở trong phiên não cảm đến hai quả-một quả 
tùy theo không còn một loại. 

Lúc đạt được quả Dự lưu-quả Nhất lai thì hai 
nghĩa đêu thiếu; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của 
Tĩnh lự thứ tư, thì tuy vượt qua cõi Sắc mà thiêu 
mắt một nghĩa. Lúc đạt được quả Bắt hoàn thì hai 
nghĩa không thiếu: 

1. Vượt qua cõi Dục. 

2. Phiên não cảm đến hai quả Đăng lưu và DỊ 
thục không còn. Lúc đạt được quả A-la-hán thì 
cũng có đủ hai nghĩa: 

1. Vượt qua cõi Vô sắc. 

2. Chỉ riêng phiên não cảm đến một quả Đăng 
lưu không còn. Vì vậy, hai quả vị sau mới tập hợp 
toàn bộ Biến tri. 

Lại nữa, cần phải có đủ hai nghĩa-hai xứ mới 
tập hợp toàn bộ Biến tri: 

1. Ở trong ba cõi thuận theo vượt qua một cõi. 

2. Ở trong phiên não tương ưng-bất tương ưng 
Với vô tàm-vô quý tùy theo không còn một loại. 

Lúc đạt được quả Dự lưu-quả Nhất lai thì hai 
nghĩa đêu thiếu; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của 
Tĩnh lự thứ tư, thì tuy vượt qua cõi Sắc mà thiêu 
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mắt một nghĩa. Lúc đạt được quả Bắt hoàn thì hai 
nghĩa không thiêu: 

1. Vượt qua cõi Dục. 

2. Phiền não tương ưng với vô tàm-vô quý 
không còn. Lúc đạt được quả A-la-hán thì cũng có 
đủ hai nghĩa: 

1. Vượt qua cõi Vô sắc. 

2. Phiền não bất tương ưng với Vô tàm-vô quý 
không còn. Vì vậy, hai quả vỊ sau mới tập hợp toàn 
bộ Biên trị. 

Lại nữa, cần phải có đủ hai nghĩa-hai xứ mới 
tập hợp toàn bộ biến tri: 

I.Ở trong ba cõi thuận theo vượt qua một cõi. 

2. Ở trong năm nẻo-bốn sinh tùy theo không 
còn một loại. 

Lúc đạt được quả Dự lưu-quả Nhất lai thì hai 
nghĩa đều thiếu; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của 
Tĩnh lự thứ tư, thì tuy vượt qua cõi Sắc mà thiêu 
mắt một nghĩa. Lúc đạt được quả Bắt hoàn thì hai 
nghĩa không thiêu: 

1. Vượt qua cõi Dục. 

2. Không còn nẻo người và thai sanh. 

Lúc đạt được quả A-la-hán thì cũng có đủ hai 
nghĩa: 

1. Vượt qua cõi Vô sắc. 

2. Không còn nẻo trời và hóa sinh. Vì vậy, hai 
quả vị sau mới tập hợp toàn bộ Biến tri. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 63 


LUẬN VỀ NHÁT HÀNH (Phân 8) 

Chín Biến tri như vậy, ai xả bỏ mây loại-a1 đạt 
được mây loại? 

Trả lời: Có các hữu tình không xả bỏ-không đạt 
được, đó là các dị sinh. 

Hỏi: trong này hỏi-Đáp không dựa vào dị sinh, 
chỉ dựa vào Thánh giả, là có Thánh giả đôi với chín 
Biến tri không có xả bỏ-đạt được hay không? 

Đáp: Có, đó là lúc trú trong bản tánh có thắng 
tiên cũng không có xả bỏ-đạt được. Nghĩa là lúc 
khổ pháp trí nhần diệt-khố pháp trí sinh, và lúc Khô 
loại trí nhẫn diệt-khô loại trí sinh, đêu không có xả 
bỏ- không có đạt được đôi với chín Biên tri. Lúc 
Tập pháp trí nhẫn diệt-tập pháp trí sinh, không có 
xả bỏ-đạt được một, lúc tập loại trí Nhìn diệt-tập 
loại trí sinh, không có xả bỏ-đạt được một. Lúc 
Diệt pháp trí nhẫn diệt- Diệt pháp trí sinh, không 
có xả bỏ-đạt được một; lúc Diệt loại trí nhẫn diệt- 
Diệt loại trí sinh, không có xả bỏ-đạt được một. 
Lúc Đạo pháp trí nhẫn diệt-Đạo pháp trí sinh, 
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không có xả bỏ-đạt được một; lúc Đạo loại trí nhẫn 
diệt-Đạo loại trí sinh, nếu chưa lìa nhiễm cõi Dục 
mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh thì cũng không có 
xả bỏ-đạt được một; nếu đã lìa nhiễm cõi Dục mà 
tiễn vào Chánh tánh ly sinh thì xả bỏ năm-đạt được 
một, đó là xả bỏ năm loại trước, đạt được Biến tri 
về năm kiết thuận phân dưới không còn. 

Trong này, có người nói: Sáu địa Kiến đạo xả 
bỉ và đạt được đều như vậy. Có người nói: Năm 
loại rau ở ba phân vị Pháp trí không đạt được Biến 
tri. Thành giả lúc lìa nhiễm của cõi Dục từ một 
phẩm cho đến tám phẩm, không có xả bỉ-không có 
đạt được; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín, đạo vô gián 
diệt-đạo giải thoát sinh thì xả bỉ sáu-đạt được một, 
đó là xả bỏ sáu loại trước-đạt được Biến tri về năm 
kiết thuận phần dưới không còn; lúc lìa nhiễm một 
phân của Tĩnh lự thứ nhất, cho đến lìa nhiễm tám 
phẩm của Tĩnh lự thứ tư, không có xả bỏ-không có 
đạt được; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của Tĩnh lự 
thứ tư, đạo vô gián diệt- đạo giải thoát sinh thì 
không có xả bỏ-đạt được một, đó là Biên tri về ái 
cõi Sắc không còn; lúc lìa nhiễm một phẩm của 
không vô biên xứ, cho đến lìa nhiễm tám phẩm của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có xả bỏ-không 
có đạt được; lúc lìa nhiễm phẩm thứ chín của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, định kim cang dụ diệt-tận 
trí bắt đầu sinh thì xả bỏ hai-đạt được một, đó là xả 
bỏ Biến tri về năm kiết thuận phần dưới không còn 
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và Biến tri về ái cõi Sắc không còn, đạt được Biến 
tri về tất cả các Kiết không còn. Đây là nói về xả 
bỏ và đạt được Biến tri lúc thăng tiễn, lúc lui sụt 
cũng có nghĩa xả bỏ-đạt được như vậy. Nghĩa là 
lúc A-la-hán dây khởi Triền của cõi Vô sắc mà lui 
sụt, thì xả bỏ một-đạt được hai, đó là xả bỏ thứ 
chín-đạt được thứ tám và thứ bảy; ngay lúc ây dây 
khởi Triền của cõi Săc mà lui sụt, thì xả bỏ một- 
đạt được một, đó là xả bỏ thứ chín-đạt được thứ 
bảy: ngay lúc ấy dây khởi Triên của cõi Dục, thì xả 
bỏ một-đạt được sáu, đó là xả bỏ thứ chín-đạt được 
sáu loại trước. Người Ì bất hoàn đã lia nhiễm của cõi 
Sắc, lúc dây khởi Triền của cõi Sắc mà lui sụt, thì 
xả bỏ một-không có đạt được, đó là xả bỏ Biến tri 
về ái CỐI Sắc không còn; ngay lúc ây dấy khởi 
Triên của cõi Dục mà lui sụt, thì xả bỏ hai-đạt được 
sáu, đó là xả bỏ thứ tám-thứ bảy, đạt được sáu loại 
trước. Người Bất hoàn chưa lìa nhiễm của cõi Sắc, 
lúc dây khởi Triền của cõi Dục mà lui sụt, thì xả 
bỏ một-đạt được sáu, đó là xả bỏ năm kiết thuận 
phân dưới không còn, đạt được sáu loại trước. 
Thánh giả chưa lìa nhiễm của cõi Dục, lúc ây khởi 
Triển của cõi Dục mà lui sụt, thì đỗi với chín Biễn 
tri không có xả bỏ-không có đạt được. 

Chín Biến tri như vậy. 

Hỏi: Mây loại là quả của Tĩnh tự? 

Đáp: Chín loại là quả của Tĩnh lự và quả quyến 
thuộc. 
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Hỏi: Mấy loại là quả của Vô sắc? 

Đáp: Hai loại là quả của Võ sắc và quả quyền 
thuộc, đó là ái cõi Sắc không còn và tất cả các kiết 
không còn. 

Hỏi: Mây loại là quả của Tĩnh lự căn bản? 

Đáp: Năm loại, đó là loại thứ haI-thứ tư-thứ sáu 
và hai loại sau. Có người nói: Loại thứ haI-thứ tư 
và ba loại sau là năm loại. Tôn giả Diệu Âm nói: 
"Ở đây có tám loại, đó là trừ ra loại thứ bảy". 

Hỏi: Mấy loại là quả quyến thuộc của Tĩnh lự? 

Đáp: Chín loại, đó là VỊ chí định chứ không 
phải là loại nào khác; Tĩnh lự trung gian như nói 
về Tĩnh lự căn bản. 

Hỏi: Mấy loại là quả của Vô sắc căn bản? 

Đáp: Một loại, đó là loại thứ chín. 

Hỏi: Mấy loại là quả quyến thuộc của vô sắc? 

Đáp: Một loại, đó là loại thứ tám, là cận phân 
của không vô biên xứ chứ không phải là loại nào 
khác. 

Hỏi: mây loại là quả của Kiến đạo? 

Đáp: Sáu loại, đó là sáu loại 51. Có người nói 
bảy loại, đó là bảy loại trước. 

Hỏi: Mấy loại là quả của Tu đạo? 

Đáp: Ba loại, đó là ba loại sau. 

Hỏi: Mấy loại là quả của Nhẫn? 

Đáp: nên nói như quả của Kiến đạo. 
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Hỏi: Mấy loại là quả của trí? 

Đáp: Nên nói như quả Tu đạo. 

Hỏi: Mấy loại là quả của Pháp trí? 

Đáp: Ba loại, đó là ba loại sau. 

Hỏi: Mấy loại là quả của Loại trí? 

Đáp: hai loại, đó là hai loại sau. 

Hỏi: Mấy loại là quả của phẩm Pháp trí? 

Đáp: Sáu loại, đó là loại thứ nhứt-thứ ba-thứ 
năm và ba loại sau. 

Hỏi: Mấy loại là quả của phẩm Loại trí? 

Đáp: Năm loại, đó là loại thứ haI-thứ tư-thứ sáu 
và hai loại sau. Có người nói sáu loại đó là loại thứ 
haI-thứ tư-thứ sáu và ba loại sau. 

Hỏi: Mây loại là quả của đạo thế tục? 

Đáp: Hai loại, đó là loại thứ bảy và thứ tắm. 

Hỏi: Mây loại là quả của vô đạo lậu? 

Đáp: Chín loại, bởi vì lực của đạo vô lậu đạt 
được tât cả. 

Hỏi: Nếu người đã lìa nhiễm CÕI Sắc mà tiến 
vào Chánh tánh ly sinh thì người ây đên lúc nào 
đạt được Biến tri về ái cõi Săc không còn? 

Đáp: Tôn giả tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Đến 
lúc Đạo loại trí thì đạt được, bởi vì người ây lúc 
bấy giờ gọi là trú trong quả cũng trú trong Hướng". 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này, 
bởi vì không phải là lúc trú trong quả thì gọi là trú 
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trong Hướng, nghĩa là lúc đạt được quả chưa dây 
khởi một niệm Hướng đạo hiện rõ trước mắt, thì 
gọi là Hướng như thế nào? 

Có Sư khác nói: Người ấy về sau nếu lìa nhiễm 
của không vô biên xứ, thì lúc bây giờ mới đạt được 
Biến tri về ái cõi Sắc không còn, nghĩa là người ây 
lúc bây giờ tu các địa Tĩnh lự vô lậu của vị lai để 
đối trị đoạn trừ ái cõi Sắc. 

VỊ ấy cũng không nên đưa ra cách nói như vậy, 
bởi vì lúc bây giờ chỉ tu các địa Tĩnh lự vô lậu của 
vị lai để đối trị vô sắc chứ không phải là đôi trị cõi 
Sắc. 

Lại có người nói: Người ây về sau sẽ đạt được 
quả A-la-hán , lúc định kim cang dụ hiện ở trước 
mắt, mới đạt được Biến tri về cõi Sắc này không 
còn. Nghĩa là người ây lúc bấy giờ đối với toàn bộ 
phiên não do kiên-tu mà đoạn của ba cõi đêu đoạn, 
cho nên cùng chứng được một vị ly hệ. 

Người ấy cũng không nên đưa ra cách nói như 
vậy, bởi vì lúc bẩy giờ các Đoạn tập hợp toàn b làm 
thành một, gọi là Biến tri về tất cả các kiết không 
còn, làm sao nói là đạt được Biên tri về ái cõi sắc 
không còn? 

Nên đưa ra cách nói này: Lúc người ây nhất 
định từ quả dây khởi đạo thắng tiên hiện ở trước 
mắt, thì mới có thể đạt được Biên tri về ái cõi Sắc 
này không còn. 
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Nếu không chấp nhận người ây quyết định từ 
quả dây khởi đạo của thắng quả hiện ở trước mắt, 
thì những người đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, 
lúc dựa vào Đạo loại trí của địa dưới mà tiến vào 
Chánh tánh ly sinh, đạt được quả thứ ba, đã không 
dây khởi đạo của thăng quả hiện ở trước mắt, người 
ây nêu mạng chung sinh đến Tĩnh lự thứ tư hoặc là 
cối Vô sắc thì sẽ không thành tựu Lạc căn vô lậu. 

Nếu như vậy thì trái với phẩm Thập Môn, như 
nói: "A1 thành tựu lạc căn? 

Đáp: Nếu sinh đến cõi Biến tịnh, hoặc sinh phía 
dưới cõi Biên tịnh, hoặc Thánh giả sinh phía trên 
cõi Biến tịnh". Đừng có sai lầm ây, cho nên nhất 
định phải chấp nhận những người đạt được quả rôi 
thì họ nhất định từ quả dây khởi đạo của thắng quả, 
lúc bấy giờ mới gọi là đạt được Biên tri VỀ ái CỐI 
sắc không còn. Bởi vì lý lễ này, cho nên nếu trước 
đã lìa nhiễm của cõi Dục thuộc phẩm ba-bôn, lúc 
Đạo loại trí tiên vào chánh tánh ly sinh thì đạt được 
quả Dự lưu; nếu trải qua nhiêu đời (kinh sanh) thì 
nhất định là Gia Gia (một trong 18 hữu học); nếu 
trước đã lìa nhiễm của cõi Dục thuộc phẩm bảy- 
tám, lúc Đạo loại trí tiên vào chánh tảnh ly sinh thì 
đạt được quả Nhất lai; nếu trải qua nhiêu đời thì 
nhất định là Nhất Gián. Nêu không chấp nhận 
người ây đạt được Thánh quả rôi quyêt định từ quả 
dây khởi đạo của thắng quả, thì người ây nếu trải 
qua nhiều đời làm sao thành tựu căn vô lậu đối trị 
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với ba-bôn-bảy- tám phẩm? 

Hỏi: Là chín Biến tri thâu nhiếp tất cả Biên trị, 
hay là tất cả Biến tri thâu nhiệp chín Biến tri? 

Đáp: tất cả thâu nhiếp chín, không phải là chín 
thâu nhiỆp tật cả. Trong này, chín loại thì như trước 
đã nói, tật cả thì gôm chín loại này và những, Đoạn 
khác. Thể của tất cả thì rộng cho nên có thê thâu 
nhiếp chín loại, Thể của chín loại này thì hẹp cho 
nên không thể nào thâu nhiệp tất cả, như đô đựng 
lớn luôn luôn che phủ đồ đựng nhỏ, không phải là 
đô đựng nhỏ có thê che phủ đô đựng lớn. 

Không thâu nhiệp những gì? Đó là Khô trí đã 
sinh mà Tập trí chưa sinh, kiết của ba cõi do kiến 
khô mà đoạn đã hết, không phải là do chín loại mà 
thâu nhiếp; tức là lúc khô pháp trí nhẫn diệt-khố 
pháp trí sinh, đã đoạn được tật cả các pháp do kiến 
khố mà đoạn của cõi Dục, và lúc khô loại trí nhẫn 
diệt-khô loại trí sinh, đã đoạn được tất cả các pháp 
do kiến khô mà đoạn của cõi Sắc-Vô sắc. Các Đoạn 
như vậy không phải là do chín loại mà thâu nhiếp, 
thiết lập hai Biên tri đầu là quả của kiến đạo, bởi 
vì duyên chưa đây đủ. Đệ tử của tức Thê Tôn có 
đủ kiên giải chưa lìa nhiễm cõi Dục, kiết của cõi 
Dục do tu mà đoạn đã hết, không phải là do chín 
loại mà thâu nhiếp, nghĩa là các Thánh giả la 
nhiễm của cõi Dục do tu mà đoạn từ một phẩm cho 
đến tám phẩm, đã đạt được các Đoạn không phải 
là do chín loại mà thâu nhiếp, thiết lập Biến tri thứ 
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nhất về quả của Tu đạo, bởi vì duyên chưa đây đủ; 
đã lìa nhiễm cõi Dục-chưa lìa nhiễm cõi sắc, kiết 
của cõi Sắc do tu mà đoạn đã hết, không phải là do 
chín loại mà thâu nhiếp, nghĩa là các Thánh giả lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất do tu mà đoạn một 
phẩm, cho đến lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư do tu 
mà đoạn tám phẩm, đã đạt được các Đoạn không 
phải là do chín loại mà thâu nhiếp, thiết lập Biến 
tri thứ hai về quả của Tu đạo, bởi vì duyên chưa 
đây đủ; đã lìa nhiễm CÕI Sắc chưa lìa nhiễm cõi vô 
sắc, kiết của cõi Vô sắc do tu mà đoạn đã hết, 
không phải là do chín loại mà thâu nhiếp, nghĩa là 
các Thánh giả lìa nhiễm của Không vô biên xứ do 
tu mà đoạn một phẩm, cho đến lìa nhiễm của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ do tu mà đoạn tám phẩm, 
đã đạt được các Đoạn không phải là do chín loại 
mà thâu nhiếp, thiết lập biến tri thứ ba về quả của 
Tu đạo, bởi vì duyên chưa đây đủ. 

Hỏi: Các dị sinh lìa nhiễm của cõi Dục do kiến- 
tu mà đoạn một phẩm, cho đến lìa nhiễm của Vô 
sở hữu xứ do kiên-tu mà đoạn chín phẩm, đã đạt 
được các Đoạn cũng không phải là do chín loại mà 
thâu nhiếp, trong này vì sao không nói: 

Đáp: nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, trong này chỉ dựa vào 
Thánh giả mà soạn ra luận, không dựa vào dỊ sinh, 
bởi vì chín Biến tri chỉ thiết lập ở trong thân Thánh 
giả. 
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Hỏi: Những người đã lìa nhiễm của cõi dục cho 
đến đã lìa nhiễm của vô sở hữu xứ, tiễn vào chánh 
tánh ly sinh, trước đó họ đã đạt được các Đoạn, nay 
đến phân vị Thánh tùy theo sự thích ứng của mình, 
cho đến chưa đạt được tên gọi Đoạn Biên tri là quả 
của Kiến đạo-Tu đạo, Đoạn â âầy cũng không phải là 
do chín loại này mà thâu nhiếp, trong này vì sao 
không nói đến họ? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, trong này sơ lược hiển 
bày về người bắt đầu nhập môn, cho nên nói đến 
tướng thô chứ không nói đến tướng tế. Lại nữa, 
trong này chỉ nói đến dị sinh vốn có phiên não tiến 
vào Thánh đạo, những người ấy không phải là dị 
sinh vôn có phiên não mà tiễn vào Thánh đạo, cho 
nên không nói đến. 

Có tám Bồ-đặc-già-la: 

. Dự lưu hướng. 

. Dự lưu quả. 

. Nhất lai hướng. 
. Nhứt lai quả. 

. Bất hoàn hướng. 
. Bất hoàn quả. 

. A-la-hán hướng. 
. A-la-hản quả. 

Hỏi: Tám loại Bồ-đặc-già-la như vậy, tên gọi 
đã có tám-thật Thể có mấy loại? 
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Đáp: Các luận sư A-ty-đạt-ma nói: "Tên gọi 
này có tám mà thật Thể chỉ có năm, nghĩa là Dự 
lưu hướng và A-la-hán quả, tên gọI có hai loại mà 
thật Thế cũng là hai; Dự lưu quả và Nhất lai hướng, 
tên gọi tuy có hai mà thật Thể chỉ là một; Nhất lai 
quả và Bât hoàn hướng, tên gọI tuy có hai mà thật 
Thể chỉ là một; Bất hoàn quả và A-la-hán hướng, 
tên gọi tuy có hai mà thật Thể chỉ là một; bởi vì 
mang theo quả có năng lực hướng đến chỉ là một 
hữu tình". 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
“Tám loại Bô-đặc-già- la, tên gọi và thật Thê đêu 
có tám”. VỊ â ây đưa ra cách nói này: Những người 
Dự lưu cho đến lúc chưa dây khởi đạo thù thắng 
của quả ây, thành tựu quả Dự lư cho nên gọi là 
người Dự lưu; nêu dây khởi đạo thù thăng của quả 
ây thì rời bỏ quả Dự lưu, cho nên gọi là Nhất lai 
hướng chứ không phải là người Dự lưu. Những 
người Nhất lai cho đến lúc chưa dây khởi đạo thù 
thắng của quả Ấy, thành tựu quả Nhất lai cho nên 
gọi là người Nhất lai; nếu dây khởi đạo thù thắng 
của quả ây thì rời bỏ quả Nhất lai, cho nên gọi là 
Bất hoàn hướng chứ không phải là người Nhật lai. 
Những người bất hoàn cho đến lúc chưa dây khởi 
đạo thù thăng của quả ây, thành tựu quả bất hoàn 
cho nên gọi là người Bất hoàn; nếu dây khởi đạo 
thù thắng của quả ây thì rời bỏ quả Bất hoàn, cho 
nên gọi là A-la-hán hướng chứ không phải là người 
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bất hoàn. Bởi vì dựa vào căn mà thiết lập Bồ-đạc- 
già-la, cho nên không thể nói một Thể mà có hai 
loại, đó là do thành tựu phát sinh trí mà luận bàn. 

Hỏi: Nhất lai hướng thành tựu quả Dư lưu hay 
không? 

Đáp: Không thành tựu. 

Hỏi: bất hoàn hướng thành tựu quả Nhất lai hay 
không? 

Đáp: Không thành tựu. 

Hỏi: A-la-hán hướng thành tựu quả bất hoàn 
hay không? 

Đáp: Không thành tựu. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Có những 
loại dân dân đạt được bốn quả, tên gọi ây tuy có 
tám loại mà thật Thể chỉ có năm. 

Như Danh và Thể, Danh thi thiết-thê thi thiết, 
Danh dị tướng- -thể dị tướng, Danh dị tánh- Thể dị 
tánh, Danh kiên lập-thê kiến lập-Danh sai biệt-thể 
sai biệt, Danh phân biệt-Thê phân biệt, Danh giác- 
thể giác, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu tám loại mà thật Thể chỉ có năm, thì 
tại sao kiến lập tên gọi của tám loại này? 

Đáp: Dựa vào đạo hiện hành cho nên thiết lập 
tám loại. Nghĩa là người Dự lưu cho đến lúc chưa 
dây khởi đạo thù thăng của quả ây, quả Dự lưu ây 
đạt được mà cũng thuộc về thân thành tựu mà cũng 
hiện ở trước mắt; đôi với nhất lai hướng chưa đạt 
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được, chưa thuộc về thân- chưa thành tựu-chưa 
hiện ở trước mắt, gọI là quả Dự lưu chứ không phải 
là Nhật lai hướng. Nêu dây khởi đạo thù thăng của 
quả ây hiện ở trước mắt, thì lúc â ây Nhất lai hướng 
đạt được mà cũng thuộc về thân, thành tựu mà cũng 
hiện ở trước mắt; đối với quả Dự lưu đạt được mà 
không thuộc về thân, thành tựu mà không hiện ở 
trước mắt, gọi là Nhất lai hướng chứ không phải là 
Dự lưu. 

Những người Nhất lai cho đến lúc chưa dấy 
khởi đạo thù thăng của quả ấy, quả Nhất lai ấy đạt 
được mà cũng thuộc về thân, thành tựu mà cũng 
hiện ở trước mắt, đôi với Bất hoàn hướng chưa đạt 
được, chưa thuộc về thân- chưa thành tựu-chưa 
hiện ở trước mắt, gọi là quả Nhất lai chứ không 
phải là Bất hoàn hướng. Nêu dây khởi đạo thù 
thăng của quả ấy hiện ở trước mắt, thì lúc â ây Bất 
hoàn hướng đạt được mà cũng thuộc về thân, thành 
tựu mà cũng hiện ở trước mắt; đối với quả Nhất lai 
đạt được mà không thuộc về thân, thành tựu mà 
không hiện ở trước mắt, gọi là Bất hoàn hướng chứ 
không phải là quả Nhất lai. 

Những người Bất hoàn cho đến lúc chưa dây 
khởi đạo thù thắng của quả ây, quả Bất hoàn ấy đạt 
được mà cũng thuộc về thân, thành tựu mà cũng 
hiện ở trước mắt; đối với A-la-hán hướng chưa đạt 
được, chưa thuộc về thân-chưa thành tựu-chưa 
hiện ở trước mắt, gọi là quả bất hoàn chứ không 
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phải là A-la-hán hướng. Nếu dây khởi đạo thù 
thăng của quả hiện ở trước mắt, thì lúc ây A-la-hán 
hướng đạt được mà cũng thuộc về thân, thành tựu 
mà cũng hiện ở trước mắt; đối với quả Bất hoàn 
đạt được mà không thuộc về thân, thành tựu mà 
không hiện ở trước mắt, øọI là A-la-hán hướng chứ 
không phải là quả Bất hoàn. 

Vì vậy, Thể tuy là năm mà tên gọi có tám loại. 
Nếu cùng VỚI loại vượt qua đạt được bốn quả, thì 
tên gọi có tám mà Thể có bảy loại, đó là trong kiến 
đạo có Nhất lai hướng chứ không có quả Dự lưu, 
có Bất hoàn hướng chứ không có quả Nhất lai chỉ 
quyết định không có A-la- hán hướng, không có 
quả Bắt hoàn, cho nên Thể có Dây. 

Tám loại Bồ-đặc- -ø1à-la này đối với chín Biến 
tri, có mây loại thành tựu-mấy loại không thành 
tựu? Cho đến nói rộng ra. 

Trong này lấy Bồ-đặc-già-la làm Chương, lây 
Biến tri làm Môn, đã nói về tám loại Bồ-đặc-già- 
la, nay nói đến tám loại này đôi với chín Biến tri 
có loại không thành tựu-có loại thành tựu. 

Thành tựu này thì có Ít-có nhiều, nghĩa là Dư 
lưu hướng thì hoặc không thành tựu, hoặc thành 
tựu một-hai-ba-bỗn-năm. Không thành tựu, nghĩa 
là phân vị khô pháp trí nhẫn cho đến phân VỊ tập 
pháp trí nhẫn, trong năm tâm này đối với Kiên đạo- 
Tu đạo thì chín loại Biến tri đều chưa thành tựu, 
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bởi vì bốn duyên-năm duyên đều chưa đây đủ. 

Thành tựu một, nghĩa là phân vị Tập pháp trí- 
Tập loại trí nhẫn, bởi vì trong hai tâm này đều 
thành tựu một Biến tri về pháp đoạn của cõi Dục 
do kiến khô-tập-mà đoạn. Thành tựu hai, nghĩa là 
phân vị tập loại trí- Diệt pháp trí nhãn, bởi vì trong 
hai tâm này đêu thành tựu hai Biến tri về pháp đoạn 
của ba cõi do kiên Khô-tập mà đoạn. Thành tựu ba, 
nghĩa là phân vị Diệt pháp trí-Diệt loại trí nhãn, bởi 
vì trong hai tâm này thành tựu ba Biến tri về pháp 
đoạn của ba cõi do kiến Khô-tập mà đoạn, và pháp 
đoạn của cõi Dục do kiến Diệt mà đoạn. Thành tựu 
bốn, nghĩa là phân vị Diệt loại trí-Đạo pháp trí 
nhãn, bởi vì trong hai tâm này thành tựu bốn Biến 
tri vê pháp đoạn của ba cõi do kiến Khô- -tập- diệt 
mà đoạn. Thành tựu năm, nghĩa là phần vị Đạo 
pháp trí-Đạo loại trí nhẫn, bởi vì trong hai tâm này 
thành tựu năm Biên tri về pháp đoạn của ba cõi do 
kiên Khô- -tập-diệt mà đoạn, và pháp đoạn của cõi 
Dục do Kiến Đạo mà đoạn. 

Quả Dự lưu thành tựu sáu, nghĩa là đạo loại trí 
cho đến lúc chưa dây khởi đạo thủ thăng của quả 
ây, thành tựu sáu Biên tri về pháp đoạn của ba cõi 
do kiến mà đoạn. Nhất lai hướng nêu tăng thêm lìa 
nhiễm cõi Dục mà tiễn vào chánh tánh ly sinh thì 
giông như Dự lưu hướng, nghĩa là hoặc không 
thành tựu, tức là trong năm tâm đầu của kiến đạo: 
hoặc thành tựu một-hai-ba-bỗn-năm, tức là trong 
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mười tâm sau của Kiến đạo, như hai sát-na thứ hai 
sau đó. 

Nếu từ quả Dự lưu đến quả Nhất lai, và quả 
Nhất lai thì thành tựu sáu nghĩa là từ lúc dây khởi 
đạo thù thắng của quả Dự lưu, cho đến đạo vô gián 
thứ sáu lìa nhiễm cõi Dục, đều gọi là đến quả Nhất 
lai; từ Đạo loại trí hoặc là đạo giải thoát thứ sáu lìa 
nhiễm cõi Dục, cho đến lúc chưa dấy khởi đạo thù 
thắng của quả ây, gọi là quả Nhất lai đều thành tựu 
sáu, tức là sáu Biến tri về pháp đoạn của ba cõi do 
kiến mà đoạn. 

Bất hoàn hướng nếu đã lìa nhiễm cõi Dục mà 
tiên vào Chánh tánh ly sinh thì giống như Dự lưu 
hướng, nghĩa là hoặc không thành tựu, tức là trong 
năm tâm đầu của kiến đạo; hoặc thành tựu một-hai- 
ba-bốn- năm tức là trong mười tâm sau của kiến 
đạo, như hai sát-na thứ hai sau đó. 

Trong này có người nói: Nếu đã lìa nhiễm cõi 
Dục dựa vào sáu địa, tiễn vào Chánh tánh ly sinh 
thì đều giỗng như Dự lưu hướng đã nói. 

Có người đưa ra cách nói này: Nếu đã lìa nhiễm 
cõi Dục dựa vào Vĩ chí định mà tiễn vào chánh 
tánh ly sinh, thì giống như Dự lưu hướng đã nói. 
Nếu dựa vào năm địa trên mà tiên vào Chánh tánh 
ly sinh, thì không giông như Dự lưu hướng, nghĩa 
là từ khô pháp trí nhẫn cho đến tập loại trí nhẫn 
chưa thành tựu Biến tri; từ Tập loại trí cho đến Diệt 
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loại trí nhẫn thì thành tựu một, đó là Biến tri về 
pháp đoạn của cõi Sắc-vô sắc do kiến khô-tập mà 
đoạn; trừ Diệt loại trí cho đến Đạo loại trí nhẫn thì 
thành tựu hai, đó là Biến tri về pháp đoạn của cõi 
Sắc-Vô sắc do kiến khố-tập-diệt mà đoạn. Bởi vì 
đạo của năm địa trên không phải là đôi trị về pháp 
đoạn của cõi Dục, cho nên vào lúc ba pháp trí của 
Tập-Diệt-Đạo có mặt, không đạt được ba Biến tri 
về pháp đoạn của cõi Dục do kiến mà đoạn. 

Nếu từ quả Nhất lai đến quả Bất hoàn thì thành 
tựu sáu, nghĩa là từ lúc dây khởi đạo thù thăng của 
quả. Nhất lai, cho đến đạo vô giản thứ chín la 
nhiễm cõi Dục, đều gọi là đến quả. bất hoàn; lúc â ấy 
thành tựu sáu, đó là sáu Biến tri về pháp đoạn của 
ba cõi do kiên mà đoạn. 

Quả bất hoàn thành tựu một, đó là năm kiết 
thuận phân dưới không còn; từ Đạo loại trí-hoặc 
đạo giải thoát thứ chín lìa nhiễm cõi Dục, cho đến 
lúc chưa dây khởi đạo thủ thăng của quả ây, gọi là 
quả Bất hoàn, lúc ây thành tựu một Biến tri về năm 
kiết thuận phân dưới không còn, bởi vì toàn bộ 
Đoạn của ba cõi do kiên mà đoạn, và đoạn của cõi 
Dục do tu mà đoạn là tự tánh của Đoạn. 

A-la-hán hướng hoặc là thành tựu một-hoặc là 
thành tựu hai, nghĩa là chưa lìa nhiễm cõi Sắc thì 
thành tựu một, đã lìa nhiễm cõi sắc thì thành tựu 
hai. Đó là từ lúc dấy khởi đạo thù thăng của quả 
Bất hoàn, cho đến định Kim cang dụ đều gọi là A- 
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la-hán hướng. Lúc ấy, nếu chưa lìa hết nhiễm của 
cõi Sắc thì thành tựu một, đó là Biến tri về năm kiết 
thuận phân dưới không còn; nêu đã lìa nhiễm của 
cõi Sắc thì thành tựu hai, đó là một ở lần trước và 
Biến tri về ái cõi Sắc không còn. 

Quả A-la-hán thành tựu một, đó là Biến tri về 
tất cả các kiết không còn, bởi vì tập hợp toàn bộ 
hết thảy pháp đoạn của ba cõi làm tự tánh của 
Đoạn. Độc giác và Đại giác giống như A-la-hán , 
đều chỉ thành tựu Biến tri thứ chín. 

Hỏi: Độc giác ở phân vị Học là thành tựu mây 
loại? 

Đáp: Bộ Hành dụ thì nói giỗng như Thanh văn, 
Lân Giác dụ thì nói giống như Bồ tát. 

Hỏi: Bồ tát ở phần vị Thánh thì thành tựu mây 
loại? 

Đáp: Còn trong kiên đạo. Có người đưa ra cách 
nói này: Như Dự lưu hướng, trong năm tâm đâu 
hoàn toàn chưa thành tựu, trong mười tâm sau Như 
Lai sát-na thứ hai sau đó, thành tựu một-haI-ba- 
bốn-năm loại. 

Lại có người nói: Trong bảy tâm đầu hoàn toàn 
chưa thành tựu; từ tập loại trí cho đến Diệt loại trí 
nhãn thì thành tựu một, đó là Biễn tri về pháp đoạn 
của cõi Săc-Vô săc do kiến Khô-tập mà đoạn; từ 
Diệt loại trí cho đến Đạo loại trí nhẫn thì thành tựu 
hai, đó là Biến tri về pháp đoạn của cõi Sắc- Vô sắc 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 63 404 


do kiên Khố-tập-diệt mà đoạn. Bởi vì Tĩnh lự thứ 
tư không phải là đôi trị về pháp đoạn của cõi Dục, 
cho nên vào lúc ba Pháp trí của đập- -diệt-đạo có 
mặt, không đạt được ba Biến tri về Ê pháp đoạn của 
cõi Dục do kiên mà đoạn. Từ lúc bắt đầu Đạo loại 
trí cho đến định Kim cang dụ đều thành tựu một, 
đó là Biến tri về năm kiết thuận phân dưới không 
còn. 

Hỏi: Bồ tát đến lúc nào đạt được Biến tri về ái 
cõi Sắc không còn? 

Đáp: Tôn giả tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Bắt 
đâu phân vị Đạo loại trí thì đạt được Biến tri này". 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này, 
bởi vì không có Quả-Hướng đạt được trong một 
niệm. 

Có người đưa ra cách nói này: "Lúc lìa nhiễm 
của Phi tưởng phi phi tướng xứ bắt đầu đạo vô gián 
thì đạt được Biên tri này". Người ấy cũng không 
nên đưa ra cách nói như vậy, bởi vì lúc bấy ø1ờ chỉ 
tu đạo đối trị với vô sắc, không phải là đôi trị với 
Sắc. 

Lại có người nói: "Lúc định Kim Cang dụ hiện 
ở trước mắt thì đạt được Biến tri này”. Người ây 
cũng không nên đưa ra cách nói như vậy, bởi vì lúc 
bấy giờ đối với toàn bộ hết thảy pháp đoạn của ba 
cõi do kiến-tu mà đoạn, đạt được cùng một vị ly hệ 
đắc øọI là đạt được Biến tri về tất cả các kiết không 
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còn, làm sao trong lúc này lại đạt được ái cõi Sắc 
không còn? 

Nên đưa ra cách nói này: Bồ tát ở phân vị 
Thánh quyết định không đạt được Biến tri về pháp 
đoạn của cõi Sắc-Vô sắc do kiến đạo mà đoạn, và 
Biến tri về ái cõi Sắc không còn, bởi vì tập hợp 
toàn bộ Biến tri cho nên không hàm chứa tu đạo 
đối trị với Đoạn của cõi ây. 
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CHƯƠNG II : KIẾT UẦN (Tiếp Theo) 
Phẩm Thứ Ba: LUẬN VỀ HỮU TÌNH 
LUẬN VÉ HỮU TÌNH (Phân 1) 


Ba cõi đều có hai Bộ kiết, đó là do Kiến- Tu mà 
đoạn. Các chương như vậy và giải thích về nghĩa 
của chương đã lãnh hội rôi, tiếp theo cần phải giải 
thích rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Muốn hiển bày ba cõi đều có hai Bộ kiết 
làm cho các hữu tình nhận chịu các loại khổ đau, 
nghĩa là các kiết này cùng với các hữu tỉnh ở trong 
sinh tử, gây ra lăm điều ràng buộc, gây ra lăm điều 
vô nghĩa, gầy ra lăm hiểm nguy rình rập. Bởi vì có 
các kiết này mà làm cho các hữu tình ở trong ba 
cõi nhận chịu các khô não-sinh tử luân hôi, thường 
xuyên tiến vào thai mẹ ở giữa Sinh tạng và Thục 

tạng, ở nơi tối tăm u ám đủ loại bắt tịnh làm cho 
hết sức khốn đồn, sinh ra rôi không biết gì về sai 
lâm tai họa của các kiết này, lại còn nhiễm theo 
thói quen nhận chịu khổ đau vô cùng tận. Muốn 
khiến cho hữu tình thây biết và hiểu rõ đối với các 
kiết này rồi, chịu khó tu pháp đối trị để đoạn các 
kiết này mà đạt được Niết Bàn vĩnh hằng, không 
còn luân hồi nhận chịu khổ đau của sinh tử. Như 
người không hiểu biết gì là kẻ thù-ràng buộc-vô 
nghĩa và hiểm nguy rình rập thì không thể nảo 
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tránh thoát, nêu người hiểu biết rõ ràng thì có thể 
tránh thoát mọi tai họa, cho nên hãy tư duy-lường 
tính-quán sát-chỉ trích các kiết, băng đủ loại lời lẽ 
tốt lành cho đến trải qua đời kiếp cũng không quên 
mật! Như Từ ái lúc mới sinh ra liền nói như vậy: 
Ba cõi có các kiết của hai Bộ do Kiến-tu mà đoạn, 
hữu tình vì vậy mà bị ràng buộc, thường xuyên vào 
thai mẹ nhận chịu nhiều khổ não, sinh tử luân hồi 
khó có hạn kỳ ra khỏi. 

Hỏi: Vì sao Tôn giả vào lúc sinh ra đã dây lên 
lời nói như vậy? 

Đáp: Bởi vì Tôn giả ây ở trong thai mẹ chịu 
nhiêu khổ đau bức bách khốn đốn, liên dây lên ý 
niệm này: Vì sao hữu tình thường xuyên tiễn vào 
thai mẹ nhận chịu khô đau như vậy? Dấp lên ý 
niệm này rồi, nhờ vào nguyện lực yêu thích đa văn 
của kiệp trước đã có năng lực biết TỔ ràng, đều bởi 
vì ba cõi có hai Bộ kiết chưa vĩnh viễn đoạn trừ. Vì 
vậy lúc mới sinh ra có thể chỉ trích các kiết của hai 
Bộ với đủ loại sai lầm tai họa. Vì nhân duyên này 
cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Trong này nói Bộ là muốn hiển bày về 
nghĩa gì? 

Đáp: Muốn hiển bày về nghĩa của nhiều 
(chúng). Như vậy Tỳ kheo gọi là chúng Tỳ kheo, 
bộ Bà-la-môn là chúng Bà-la-môn, bộ khác cũng 
như vậy, Bộ-chúng-Quân-Tụ tên gọi khác mà 
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nghĩa như nhau. 

Hỏi: Trong này nói Đốn là muốn hiến bày về 
nghĩa gì? 

Đáp: Hiển bày về nghĩa của trong một lúc 
(Nhất thời). Vì sao biết như vậy? Bởi vì trong kinh 
nói. Như trong kinh nói: "Đại vương Thắng Quân 
là chủ đât nước Kiêu-tát-la, đi đến nơi Đức Phật, 
đến nơi rồi đầu lay sát hai chân của Đức Thế Tôn, 
xong lùi lại ngôi, về một phía, dùng lời kính yêu 
thăm hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật cũng tùy nghi mà 
hỏi han chỉ bảo cho nhà vua. Đã thưa hỏi-chỉ dạy 
rôi lại thưa với Đức Phật răng: Xưa con nghe Đức 
Phật từng nới lời này: Đời quá khứ-vỊ lai-hiện tại 
không có Sa-môn, Bà-la-môn... nào, đối với tất cả 
các pháp có đủ trí kiến chân thật, nếu nói là có thì 
chắc chăn không có điều này, Đắng Kiều-Đáp-ma 
tôn kính có nhớ lời nói này hay không? Đức Phật 
nói: Không nhớ. Lại thưa với Đức Phật răng: thê 
gian hoặc có người, tiếp nhận văn nghĩa không tốt 
mà lại tiệp nhận khác nhau-giảng giải khác nhau, 
đâng Kiều-Đáp-ma tôn kính chắc chắn khôn 
thuận theo như vậy, chỉ nguyện nhớ lại đích xác đê 
nói điều ây cho con! Đức Phật nói: Này Đại vương! 
Ta nhớ xưa kia từng nói ra lời này: Đời quá khứ-vỊ 
lai-hiện tại không có Sa-môn, Bà-la-môn... nào 
đối với tất cả các pháp trong chốc lát đạt được trí 
kiến, nêu nói là có thì chắc chắn không có điều này, 
quyết định trải qua ba vô sô kiếp tu tập trăm ngàn 
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khô hạnh khó thực hành, tích góp dân dân đây đủ 
sáu ba-la-mật-đa, sau đó mới có thê đôi với tât cả 
các pháp có đủ tí kiên chân thật". Vì vậy biết Đôn 
là muốn hiến bày về nghĩa của trong một lúc. 

Hỏi: Đối với hai Bộ kiết do kiết-tu mà đoạn của 
cõi Dục, có thể có lập tức bị ràng buộc chăng? 

Đáp: Có, đó là dị sinh đã lìa nhiễm cõi dục, từ 
lúc lìa nhiễm cõi Dục mà lui sụt và lúc ở cõi Săc- 
Vô sắc mất đi sinh vào cõi Dục. Nghĩa là các dị 
sinh đã lìa nhiễm cõi Dục, nếu dây khởi triên Hạ 
hạ của cõi Dục mà lui sụt, thì lập tức bị kiết phẩm 
Hạ hạ do kiến- tu mà đoạn của cõi Dục ràng buộc; 
nếu dây khởi triền Hạ trung của cõi Dục mà lui sụt, 
thì lập tức bị kiết hai phẩm Hạ hạ và Hạ trung do 
kiến- tu mả đoạn của cõi Dục ràng buộc; cho đến 
nếu dây khởi triên Thượng thượng của Cði Dục mà 
lui sụt, thì lập tức bị các kiết thuộc chín phẩm do 
kiến-tu mà đoạn của cõi Dục rảng buộc. Bởi vì 
trước nhanh chóng đoạn đi cho nên nay lại nhanh 
chóng bị mặc phải. Vả lại, lúc ở hai cÕi trên mất đi 
sinh vào cõi Dục, trong chín phẩm triển thuận theo 
dây khởi nào khiến cho sinh nối tiếp nhau thì đều 
lập tức bị ràng buộc, bởi vì các kiết thuộc chín 
phẩm do kiến-tu mà đoạn của cõi Dục, cho nên có 
ràng buộc này lập tức bị mắc phải. 

Hỏi: Có thê có lập tức lìa ràng buộc chăng? 

Đáp: Có, đó là dị sinh ở lúc lìa nhiễm cõi Dục. 
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Đây là nói dị sinh ở phân vị lìa nhiễm cõi Dục, gom 
toàn bộ các phiên não-kiết do kiến-tu mà đoạn của 
cõi Dục đề làm thành chín phẩm, như pháp cắt có 
lập tức đoạn trừ từng phẩm một, nghĩa là dùng đạo 
vô gián phẩm Hạ hạ lập tức đoạn trừ kiết phẩm 
Thượng thượng do kiến-tu mà đoạn của cõi Dục, 
cho đến dùng đạo vô gián phẩm Thượng thượng 
lập tức đoạn trừ kiết phẩm Hạ hạ do kiên-tu mà 
đoạn của cõi Dục, cho nên có lập tức lìa ràng buộc 
này. 

Hỏi: Có thể có dân dần mặc phải ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Không có, nghĩa là quyết định không có 
trước mặc phải kiết do kiến mà đoạn của cõi Dục, 
sau mắc phải kiết do tu mà đoạn của cõi Dục; cũng 
quyết định không có trước mặc phải kiết do tu mà 
đoạn của cõi Dục, sau mắc phải kiết do kiến mà 
đoạn của cõi Dục, cho nên không có dân dần mắc 
phải ràng buộc này. 

Hỏi: Có thê có dân dân lìa ràng buộc chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là đệ tử của Đức Thể Tôn trước 
lia kiết do kiến mà đoạn của cõi Dục, sau lìa kiết 
do tu mà đoạn của cõi Dục. Nghĩa là các Thánh giả 
trước dùng Kiên đạo đoạn kiết do kiết mà đoạn của 
cõi Dục, sau dùng Tu đạo đoạn kiết do tu mà đoạn 
của cõi Dục, cho nên có dân dân lìa ràng buộc này. 

Hỏi: Đối với hai Bộ kiết do kiến-tu mà đoạn 
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của cõi Sắc, có thể có lập tức mắc phải ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Có, đó là dị sinh đã lìa nhiễm cõi Sắc, từ 
lúc lìa nhiễm cõi Sắc mà lui sụt, và lúc ở cõi võ sắc 
mất đi sinh vào cõi Dục-sắc. Nghĩa là các dị sinh 
đã lìa nhiễm cõi Sắc, nếu dây khởi triên Hạ hạ của 
cõi Sắc mà lui sụt, thì lập tức mặc phải kiết phẩm 
Hạ hạ do kiến-tu mà đoạn của cõi Sắc-nêu dây khởi 
triển Hạ Trung của cõi Sắc mà lui sụt, thì lập tức 
mắt phải kiết hai phẩm Hạ hạ và Hạ trung do kiên- 
tu mà đoạn của cõi Sắc; cho đến nêu dây khởi triền 
Thượng thượng của cõi săc mà lui sụt, thì lập tức 
mặc phải các kiết thuộc chín phẩm do kiến- tu mà 
đoạn của cõi Sắc. Đây là nói về địa mình. Nếu lúc 
dây khởi mỗi một phâm trong chín phẩm triên của 
địa dưới mà lui sụt, thì đều lập tức mắc phải các 
kiết thuộc chín hầm do kiên- tu mà đoạn của địa 
trên; nếu lúc dây khởi mỗi một phẩm trong chín 
phẩm triên của cõi Dục mà lui sụt, thì cũng đều lập 
tức mắc phải các kiết thuộc chín phẩm do kiến-tu 
mà đoạn của cõi sắc. 

Có người đưa ra cách nói nảy: Trong này nên 
nói dị sinh đã lìa nhiễm cõi Sắc lúc dây khởi tiên 
của cõi Dục và cõi Phạm Thế mà lui sụt, thì lập tức 
mắc phải các kiết thuộc hai Bộ do kiến-tu mà đoạn 
của cõi Sắc. 

Lời bình: Người ấy không nên đưa ra cách nói 
này. Nguyên cớ thể nào? Bởi vì trong này nói 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 63 412 


chung về lập tức mắc phải ràng buộc của cõi chứ 
không nói về địa. Nêu dây khởi triền của Tĩnh lự 
thứ tư mà lui sụt, cho đến nêu dây khởi triền của 
cõi Dục mà lui sụt, thì đều lập tức mặc phải kiết do 
kiến-tu mà đoạn của cõi sắc. Nghĩa ây không có gì 
khác với trước nhanh chóng đoạn trừ cho nên nay 
lại lập tức mặc phải. Vả lại, lúc ở cõi vô sắc mất đi 
sinh vào cõi Dục-Sắc, trong chín phẩm triền tùy 
theo dây khởi thuộc chín phầm do kiến-tu mà đoạn 
của cõi Sắc. 

Có người đưa ra cách nói này: Trong này nên 
nói lúc ở cõi vô sắc mất đi sinh vào cõi Dục và cõi 
Phạm Thé, thì lập tức mắc phải các kiết thuộc hai 
Bộ do kiến-tu mà đoạn của cõi Sắc. 

Lời bình: Người â ây không nên đưa ra cách nói 
này. Nguyên CỞ thê nào? Bởi vì trong này nói 
chung về lập tức mắc phải ràng buộc của cõi chứ 
không nói vê địa. Nêu sinh vào Tĩnh lự thứ tư, cho 
đến nếu sinh vào cõi dục, thì đều lập tức mặc phải 
các kiết do kiến-tu mà đoạn của cõi sắc. Nghĩa ây 
không có øì khác nhau, cho nên có lập tức mắc phải 
ràng buộc này. 

Hỏi: Có thê có lập tức lìa ràng buộc chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc dị sinh lìa nhiễm chúng sinh. 
Đây là nói dị sinh ở phân vị lìa nhiễm chúng sinh, 
gom toàn bộ các phiên não-kiết do kiến-tu mà đoạn 
của mỗi một Tĩnh lự và của cõi sắc, đều làm thành 
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chín phẩm, như pháp cắc cỏ lập tức đoạn trừ từng 
phẩm một, nghĩa là dùng đạo vô gián phẩm Hạ hạ 
lập tức đoạn kiết phẩm Thượng thượng do kiên- tu 
mà đoạn của mỗi một Tĩnh lự và của cõi sắc, cho 
đến dùng đạo vô giản phẩm Thượng thượng lập tức 
đoạn kiệt phẩm Hạ hạ do tu kiến- tu mà đoạn của 
mỗi một Tĩnh lự và của cõi sắc, cho nên có lập tức 
la ràng buộc này. 

Hỏi: Có thể có dân dần mặc phải ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Không có, nghĩa là quyết định không có 
trước mắc phải kiết do kiến mà đoạn của cõi Sắc, 
sau mặc phải kiết do tu mà đoạn của cõi SắC; cũng 
quyết định không có trước mặc phải kiết do tu mà 
đoạn của chúng sinh, sau mắc phải kiết do kiến mà 
đoạn của cõi sắc, cho nên không có dần dần mắc 
phải ràng buộc này. 

Hỏi: Có thê có dân dân lìa ràng buộc chăng? 

Đáp: Có đó là đệ tử của Đức Thế Tôn trước lìa 
kiết do kiến mà đoạn của cõi sắc, sau lìa kiết do tu 
mà đoạn của cõi sắc. Nghĩa là các Thánh giả dùng 
Kiến đạo để đoạn kiết do kiên mà đoạn của cõi Sắc, 
sau dùng tu đạo để đoạn kiết do tu mà đoạn của cõi 
sắc, cho nên có dân dân lìa ràng buộc này. 

Hỏi: Đối với hai Bộ kiết do kiến-tu mà đoạn 
của cõi vô sắc, có thể có lập tức mắc phải ràng buộc 
chăng? 
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Đáp: Không có, nghĩa là không có nghĩa của dị 
sinh hoàn toàn lìa nhiễm cõi vô sắC, sau dây khởi 
triên từ cõi dưới mà lui sụt lập tức mặc phải kiết do 
kiến-tu mà đoạn của cõi vô sắc; cũng không có 
nghĩa của đỊị sinh ở trong ba cõi mất đi sinh vào ba 
cõi, thì lập tức mặc phải kiết do kiến-tu mà đoạn 
của cõi vô săc, cho nên không có lập tức mắc phải 
ràng buộc này. 

Hỏi: Có thê có lập tức lìa ràng buộc chăng? 

Đáp: Không có, nghĩa là không có nghĩa dị sinh 
hoàn toàn lìa nhiễm đối với cõi vô sắc, cho nên 
quyết định không có lập tức lìa kiết do kiến-tu mà 
đoạn của cõi vô sắc. đây là dựa theo cõi mà nói chứ 
không dựa theo địa. Tuy là dựa theo địa mà nói có 
nghĩa lập tức lìa bỏ, nhưng không phải là ý : đã biêu 
hiện rõ ràng trong này, cho nên không có lập tức 
lia ràng buộc này. Không có lập tức mắc phải trước 
đây, dựa theo như vậy nên biết. 

Hỏi: Có thể có dân dần mặc phải ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Không có, nghĩa là quyết định không có 
trước mặc phải kiết do kiên mà đoạn của cõi vô 
sắc, sau mặc phải kiết do tu mà đoạn của cõi vô 
SắC; cũng quyết định không có trước mặc phải kiết 
do tu mà đoạn dần mặc phải ràng buộc này. 

Hỏi: Có thê có dân dân lìa ràng buộc chăng? 

Đáp: Có, đó là đệ tử của Đức Thê Tôn trước lìa 
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kiết do kiến mà đoạn của cÕi vô sắc, sau lìa kiết do 
tu mà đoạn của cõi vô sắc. Nghĩa là các Thánh giả 
trước dùng kiên đạo để đoạn kiết do kiễn mà đoạn 
của cõi vô sắc, sau dùng Tu đạo để đoạn kiết do tu 
mà đoạn của cõi Vô sắc, cho nên có dân dân lìa 
ràng buộc này. 

Hỏi: DỊ sinh và Thánh giả lúc thuận theo lìa 
nhiễm thuộc chín phẩm của địa nào, thì có mây đạo 
vô gián-mây đạo giải thoát mà được lìa vậy? 

Đáp: Có người. đưa ra cách nói này: DỊ sinh chỉ 
dùng ba đạo vô gián-ba đạo giải thoát để lìa nhiễm 
thuộc chín phẩm, đó là dùng đạo vô gián-đạo giải 
thoát phẩm Hạ để lia nhiễm thuộc ba phâm 
Thượng, dùng đạo vô gián-đạo giải thoát phẩm 
Trung để lìa nhiễm thuộc ba phẩm trung, dùng đạo 
vô gián-đạo giải thoát phẩm Thượng để lìa nhiễm 
thuộc ba phẩm Hạ; Thánh giả cũng như vậy. 

Có Sư khác nói: DỊ sinh chỉ dùng đạo vô gián- 
đạo giải thoát thuộc một phẩm đề lập tức lìa nhiễm 
thuộc chín phẩm; Thánh giả dùng đạo vô gián-đạo 
giải thoát thuộc chín phẩm để dân dân lìa nhiễm 
thuộc chín phẩm. Nguyên cớ thê nào? bởi vì đạo 
của dị sinh chậm chạp đôi với sự nhận biết đoạn 
trừ, không có thể phân tích làm chín phẩm khác 
nhau, cho nên một phẩm đạo mà lập tức đoạn trừ: 
đạo của Thánh giả nhanh nhạy đối với sự nhận biết 
đoạn trừ, có thê dê dàng phân tích làm chín phẩm 
khác nhau, cho nên chín phẩm đạo mà dân dân 
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đoạn trừ. 

Lời bình: VỊ ây không nên đưa ra cách nói này. 
Nếu đưa ra cách nói này thì cân phải hiển bày dị 
sinh kém hơn Thánh giả, mà trái lại hiển bày Thánh 
giả kém hơn dị sinh. Nếu các dị sinh dùng một 
phẩm đạo đẻ lìa chín phẩm nhiễm, Thánh giả dùng 
chín phẩm đạo để lìa chín phẩm nhiễm, lẽ nào 
không phải là Thánh giả kém hơn dị sinh hay sao? 
Như lúc ăn nhiêu chât độc mà uông một ít thuôc 
thì có thể nôn ra toàn bộ, ai không khen là tốt lành? 
Nên đưa ra cách nói này: DỊ sinh và Thánh giả, tật 
cả đêu dùng chín đạo vô gián-chín đạo giải thoát 
để lìa chín phẩm nhiễm. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dị sinh và Thánh giả có 
øì sai biệt? 

Đáp: DỊ sinh dùng chín đạo vô gián-chín đạo 
giải thoát, gom toàn bộ các kiệt do kiên-tu mà đoạn 
làm thành chín phẩm, như pháp cắt có lập tức đoạn 
từng phẩm riêng biệt; Thánh giả dùng một đạo vô 
gián- một đạo giải thoát, dần dần đoạn chín phẩm 
kiết do kiến mà đoạn, dùng chín đạo vô gián và 
chín đạo giải thoát dần dân đoạn chín phẩm kiết do 
tu mà đoạn. Đó gọi là sai biệt giữa đỊ sinh và Thánh 
giả. 

Hỏi: DỊ sinh và Thánh giả tùy theo lúc lia chín 
phẩm nhiễm của địa nào, dùng mấy gia hạnh-dùng 
mây nhập định mà được lìa vậy? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Dùng ba 
gia hạnh-dùng ba nhập định để lia chín phẩm 
nhiễm, nghĩa là dùng gia hạnh thứ nhất- dùng nhập 
định thứ nhất để lìa ba phẩm Thượng, dùng gia 
hạnh thứ hai- dùng nhập định thứ hai để lìa ba 
phẩm trung, dùng gia hạnh thứ ba-dùng nhập định 
thứ ba để lìa ba phẩm Hạ. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Sự việc này 
không nhất định, hoặc có lúc dùng một gia hạnh- 
dùng một nhập định để lìa chín phẩm nhiễm, hoặc 
có lúc cho đến dùng chín gia hạnh-dùng chín nhập 
định để lìa chín phâm nhiễm. 

Hỏi: DỊ sinh và Thánh giả tùy theo lúc lia chín 
nhiễm của địa nào, là dừng lại hay là không dừng 
lại chăng? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: DỊ sinh 
không dừng lại; Thánh giả hoặc là dừng lại, hoặc 
không dừng lại. Lại có người nói: Thánh giả không 
dừng lại; dị sinh hoặc là dừng lại, hoặc không dừng 
lại. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Sự việc này 
không nhất định, nghĩa là dị sinh và Thánh giả đều 
lia chín phẩm nhiễm, hoặc là dừng lại-hoặc không 
dừng lại. 

Có Sư khác nói: Lìa nhiễm của cõi Dục thì 
không dừng lại, lìa nhiễm của cõi Sắc, vô sắc thì 
hoặc là dừng lại-hoặc không dừng lại. Hoặc có 
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người nói: Lìa nhiễm của ba cõi đều hoặc là dừng 
lại-hoặc không dừng lại mà lìa chín phẩm. 

Hỏi: Dị sinh và Thánh giả lúc dây khởi triền mà 
lui sụt thì dây Ì khởi triên thuộc phẩm nào-măc phải 
Kiết thuộc phẩm nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: DỊ sinh ở 
trong ba phẩm Hạ, tùy theo lúc dây khởi một triên 
mà lui sụt thì mắc phải kiết thuộc ba phẩm hạ, ở 
trong ba phẩm Trung tùy theo lúc dây khởi một 
triên mà lui sụt thì mắc phải kiết thuộc sáu phẩm 
Hạ- Trung, ở trong ba phẩm Thượng tùy theo lúc 
dây khởi một triên mà lui sụt thì mắc phải kiết 
thuộc chín phẩm. Thánh giả lúc dây. khởi triền 
phẩm Hạ hạ mà lui sụt thì mặc phải kiết phẩm Hạ 
hạ, lúc dây khởi triền phẩm Hạ Trung thì mắc phải 
kiết hai phẩm Hạ hạ, Hạ Trung, cho đến lúc dây 
khởi triên phẩm Thượng thượng mà lui sụt thì mắc 
phải kiết thuộc chín phẩm. 

Lại có người nói: Dị sinh ở trong chín phẩm tùy 
theo lúc dây khởi một phâm triền mà lui sụt thì đều 
mắc phải kiết thuộc chín phẩm; lúc Thánh giả lui 
sụt thì nghĩa như trước nói. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì dị sinh chỉ dùng lực của định thế tục để duy 
trì nối tiếp nhau, mà lực của các định thê tục yếu 
kém cho nên pháp tịnh không vững chăc-pháp 
nhiễm để mắc phải; Thánh giả cũng dùng lực của 
Định vô lậu để duy trì nối tiếp nhau, mà lực của 
các định vô lậu mạnh hơn cho nên pháp tịnh vững 
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chắc-pháp nhiễm khó mắc phải. 

Lời bình: Người ây không nên đưa ra cách nói 
này. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì dị sinh và Thánh 
giả đều chưa từng thây người không uống thuốc 
độc mà dẫn đến tử vong. Nên đưa ra cách nói này: 
DỊ sinh nếu lúc dây khởi triền phẩm Hạ hạ mà lui 
sụt thì mặc phải kiết phẩm Hạ hạ, nêu lúc dây khởi 
triên phẩm Hạ Trung mà lui sụt thì mắc phải kiết 
hai phẩm Hạ Hạ-Hạ Trung, cho đến nếu lúc dây 
khởi triên phâm Thượng thượng mà lui sụt thì mắc 
phải kiết thuộc chín phẩm; Thánh giả cũng như 
vậy. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dị sinh và Thánh giả có 
øì sai biệt? 

Đáp: Dị sinh nếu lúc dây khởi triển phâm Hạ 
hạ mà lui sụt thì lập tức mắc phải kiết phâm Hạ hạ 
do kiên-tu mà đoạn, cho đến nêu lúc dây khởi triển 
phẩm Thượng thượng mà lui sụt thì lập tức mặc 
phải kiết thuộc chín phẩm do. kiến-tu mà đoạn; 
Thánh giả nếu lúc dây khởi triền phẩm Hạ hạ mà 
lui sụt thì chỉ mặc phải kiết phẩm Hạ hạ do tu mà 
đoạn, nêu lúc dây khởi triền phẩm Hạ Trung mà lui 
sụt thì chỉ mắc phải kiết hai phẩm Hạ Hạ-Hạ Trung 
do tu mà đoạn, cho đến nếu lúc dây khởi triền phẩm 
Thượng thượng thì chỉ mặc phải kiết thuộc chín 
phẩm do tu mà đoạn; kiết do kiên mà đoạn không 
có nghĩa lui sụt mà mắc phải. Đó gọi là sai biệt 
giữa dị sinh và Thánh giả. 
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Có Sư khác nói: Nếu lúc dây khởi tùy theo một 
triển trong ba phâm Hạ của cõi dục mà lui sụt thì 
mắc phải kiết ba phâm Hạ của cõi dục, nếu lúc dây 
khởi tùy theo một triên trong ba phẩm Trung của 
cối dục thì mặc phải kiết sáu phẩm hạ- Trung của 
cõi dục, nêu lúc dây khởi tùy theo một triên trong 
ba phẩm Thượng của cõi dục thì mặc phải kiệt 
thuộc chín phẩm của cõi dục. Nếu lúc dây khởi 
triên phẩm Hạ hạ của cõi Săc-vô sắc mà lui sụt thì 
mắc phải kiết phẩm Hạ hạ của hai cõi ấy, nếu lúc 
dây khởi triền phẩm Hạ Trung của cõi sắc-vô sắc 
mà lui sụt thì mặc phải kiết hai phẩm Hạ Hạ-Hạ 
Trung của hai cõi ây, cho đến nếu lúc dây khởi 
triên phẩm Thượng thượng của cõi sắc-vô sắc mà 
lui sụt thì mặc phải kiết thuộc chín phẩm của hai 
cõi ấy. 

Hoặc có người nói: Nếu lúc dây khởi tùy theo 
một triền trong chín phẩm của cõi dục mà lui sụt 
thì đêu mắc phải kiết thuộc chín phẩm của cõi dục; 
nếu lúc dấy khởi tiên của cõi sắc-vô sắc mà lui sụt, 
thì nghĩa như trước nói. Nguyên cớ thê nào? bởi vì 
cối dục không có Định cho nên pháp nhiễm dễ 
dàng mắc phải, cõi săc-vô săc có Định cho nên 
pháp nhiễm khó mà có được. 

Lời bình: Người ây không nên đưa ra cách nói 
ây, bởi vì lúc đoạn phiên não đều nhờ vào Định. 
Nên đưa ra cách nói này: Trong các phiên não của 
chín địa-ba cõi, nêu lúc dây khởi triền phẩm Hạ hạ 
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mà lui sụt thì đều chỉ mặc phải kiết phẩm Hạ hạ, 
nếu lúc dây khởi triên phẩm Hạ Trung mà lui sụt 
thì đều mặc phải kiết hai phẩm Hạ hạ-Hạ trung, 
cho đến nêu lúc dây khởi triên phâm Thượng 
thượng mà lui sụt thì đều mặc phải kiết thuộc chín 
phẩm. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 64 


LUẬN VỀ HỮU TÌNH (Phân 2) 

Thánh giả sinh ở cõi dục có ba sự mang chung: 

1. Hoàn toàn lìa nhiễm mà mạng chung. 

2. Hoàn toàn luI sụt mà mạng chung. 

3. La nhiễm từng phân mà mạng chung. 

DỊ sinh chỉ có hai sự mạng chung: 

1. Hoàn toàn lìa nhiễm mà mạng chung. 

2. Hoàn toàn luI sụt mà mạng chung. 

Không có người nảo lìa nhiễm từng phần mà 
mạng chung. 

Thánh giả sinh ở cõi Sắc có hai sự mạng chung: 

1. Hoàn toàn lìa nhiễm mà mạng chung. 

2. Lìa nhiễm từng phần mà mạng chung. 

- Không có người nào lui sụt, bởi vì cối sắc-vô 
sắc không có nghĩa lui sụt. DỊ sinh chỉ có một sự 
mạng chung, đó là hoàn toàn lìa nhiệm, bởi vì cõi 
ầy không có lui sụt; không có lia nhiêm từng phần 
mà mạng chung. 

Thánh giả và dị sinh sinh ở cõi vô sắc nên biết 
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cũng như vậy. Hỏi: Tại sao Thánh giả có lìa nhiễm 
từng phần mà mạng chung, 

đị sinh thì không như vậy? 

Đáp: Bởi vì các Thánh giả có Định vô lậu, duy 
trì nôi tiệp nhau làm cho hết sức kiên cô; dị sinh 
chỉ có các Định thế tục, duy trì nối tiếp nhau không 
phải là hét sức kiên có. Lại nữa, Thánh giả thành 
tựu Xa-ma-tha và Tỳ-bát-xá-na thù thắng, dị sinh 
thì không như vậy. Lại nữa, Thánh giả thành tựu 
lực của đạo vô lậu tùy ý mà thực hiện, dị sinh thì 
không như vậy. Vì vậy cho nên Thánh giả có nghĩa 
lia nhiễm từng phân mà mạng chung, dị sinh thì 
không có. 

Có người đưa ra cách nói này: Bởi vì các Thánh 
ø1ả có đủ ba loại lực: 

1. Lực của Thánh đạo. 

2. Lực của phiên não. 

3. Lực của định nghiệp. 

Bởi vì lực của định nghiệp cho nên có nghĩa 
hoàn toàn lìa nhiễm mà mạng chung, bởi vì lực của 
phiên não cho nên có nghĩa hoàn toàn lui sụt rôi 
mà mạng chung, bởi vì lực của Thánh đạo cho nên 
có nghĩa lìa nhiễm từng phần mà mạng chung. DỊ 
sinh chỉ có hai loại lực, đó là lực của phiền não và 
lực của định nghiệp, không có lực của Thánh đạo. 
Bởi vì lực của định nghiệp cho nên có nghĩa hoàn 
toàn lìa nhiễm mà mạng chung, bởi vì lực của 
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phiên não cho nên có nghĩa hoản toàn lui sụt mà 
mạng chung, không có lực của Thánh đạo cho nên 
không có nghĩa lia nhiễm từng phần mà mạng 
chung. 

Có Sư khác nói: Thánh giả có ba lực: 

1. Lực của đạo. 

2. Lực của phiên não. 

3. Lực của định nghiệp. 

Do lực của đạo cho nên có hoàn toàn lìa nhiễm 
mà mạng chung, do lực của phiên não cho nên có 
hoàn toàn lui sụt rồi mà mạng chung, bởi vì lực của 
phiên não cho nên có nghĩa hoản toàn lui sụt mà 
mạng chung, không có lực của Thánh đạo cho nên 
không có nghĩa lìa nhiễm từng phần mà mạng 
chung. 

Có Sư khác nói: Thánh giả có ba lực: 

1. Lực của đạo. 

2. Lực của phiên não. 

3. Lực của định nghiệp. 

Do lực của đạo cho nên có hoàn toàn lìa nhiễm 
mà mạng chung, do lực của phiền não cho nên có 
hoàn toàn lui sụt mà mạng chung, do lực của định 
nghiệp cho nên có la nhiễm từng phần mà mạng 
chung. Nếu hoàn toàn lìa nhiễm được Phi trạch diệt 
mà sinh ở địa này, thì quyết định thọ nghiệp sẽ 
không mang lại quả (Dữ quả), bởi vì định nghiệp 
này làm cho trở ngại; có lìa nhiễm từng phần mà 
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mạng chung, thì giống như Gia Gia... Dị sinh chỉ 
có hai lực, đó là lực của đạo và lực của phiên não, 
không có lực của định nghiệp. Do lực của đạo cho 
nên có hoàn toàn lìa nhiễm mà mạng chung, do lực 
của phiên não cho nên có hoàn toàn lui sụt rồi mà 
mạng chung, không có lực của định nghiệp cho nên 
không có lìa nhiễm từng phân mà mạng chung. Giả 
sử hoàn toàn lìa nhiễm mà có nghĩa sinh tử trở lại 
địa này, thì quyết định thọ nghiệp không làm cho 
trở ngại. 

Hoặc có người nói: Phân vị lìa nhiễm từng phân 
có thiết lập riêng, biệt về Thánh Bồ-đặc-già-la, 
nghĩa là lìa nhiễm ở phẩm ba-bốn của cõi dục thiết 
lập riêng biệt là Gia Ca, lìa nhiễm sáu phẩm thì 
thiết lập riêng biệt là nhất lai, lìa nhiễm phẩm bảy- 
tám thì thiết lập riêng biệt là Nhất gián, cho nên 
Thánh giả có nghĩa lia nhiễm từng phân mà mạng 
chung. DỊ sinh chắc chăn không có phân vị lìa 
nhiễm từng phân như bậc Thánh thiết lập riêng biệt 
về Bồ-đặc-già-la, cho nên dị sinh không có nghĩa 
lia nhiễm từng phân rồi mà mạng chung. 

Lại có người nói: Thánh giả đôi với Định có lực 
tự tại, cho nên lúc lìa nhiễm có n lìa phân Ít mà 
mạng chung, dị sinh đối với Định không có lực tự 
tại, cho nên lúc lìa nhiễm không có người nào lìa 
phân ít mà mạng chung. 

Tôn giả Tăng-øià-phiệt-tô nói răng: Dị sinh 
cũng có phân vị lia nhiễm từng phần mà mạng 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 64 426 


chung, nhưng mạng chung rôi vào lúc kiết sinh 
tâm, thì kiết đã đoạn trước đây chắc chắn trở lại 
thành tựu. 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này, 
bởi vì dị sinh mạng chung thì thê lực của tâm kém 
đi, cho nên kiết đã đoạn trước đây đã được thành 
tựu. Vì vậy cách nói trước đôi với lý là thích hợp. 

Hỏi: Lúc dùng đạo thế tục lìa các nhiễm, thì vô 
gián-giải thoát có mấy hành tướng? 

Đáp: Các đạo vô gián có ba hành tướng: 

1. Hành tướng thô. 

2. hành tướng khổ. 

3. Hành tướng chướng. 

Các đạo giải thoát có ba hành tướng: 

1. Hành tướng tĩnh. 

2. Hành tướng diệu. 

3. Hành tướng ly. 

Hỏi: Sau hành tướng nào trong đạo vô gián, 
khởi lên hành tướng nào của đạo giải thoát? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Từ hành 
tướng thô của đạo vô gián về sau, khởi lên hành 
tướng tĩnh là đạo giải thoát; từ hành tướng khô của 
đạo vô gián về sau, khởi lên hành tướng diệu là đạo 
giải thoát; từ hành tướng chướng của đạo vô gián 
vê sau, khởi lên hành tướng ly là đạo giải thoát. 

Có Sư khác nói: Từ hành tướng thô của đạo vô 
gián về sau, khởi lên hành tướng diệu là đạo giải 
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thoát; từ hành tướng khổ của đạo vô gián về sau, 
khởi lên hành tướng tĩnh là đạo giải thoát; từ hành 
tướng chướng của đạo vô gián về sau, khởi lên 
hành tướng ly là đạo giải thoát; bởi vì thọ-diệu- 
khố-fnh-chướng-ly đối nhau. 

Lời bình: Sự việc này không nhất định, từ hành 
tướng thô của đạo vô gián về sau, có thể khởi lên 
ba loại hành tướng như tính... là đạo giải thoát; từ 
hành tướng khô của đạo vô gián về sau, có thể khởi 
lên ba loại hành tướng như diệu... là đạo giải thoát; 
từ hành tướng chướng của đạo vô gián về sau, có 
thể khởi lên ba loại hành tướng như ly... là đạo giải 
thoát. Bởi vì sáu loại hành tướng hữu lậu này tùy 
theo ý thích của người lìa nhiễm mà khởi lên. 

Hỏi: Lúc dùng đạo thế tục đề lìa các nhiễm thì 
vô gián-giải thoát đều duyên với địa này? 

Đáp: Lúc lìa nhiễm cõi Dục, chín đạo vô gián 
chỉ duyên với cõi dục, chín Đạo giải thoát duyên 
với Tĩnh lự thứ nhất. 

Hỏi: Nêu như vậy thì dễ dàng thông hiểu trong 
chương Căn Uẫn đã nói, như nói: “Có thế có tư duy 
về pháp của cõi sắc, mà có thể biết khắp về cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Có, ý đó nói về Đoạn biên tri". 

Hỏi: Tại sao hành tướng-sở duyên của hai đạo 
mà không tạp loại? Nếu hành tướng-sở duyên của 
hai đạo này có tạp loạn, thì đôi với sự lìa nhiễm 
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làm sao không bị chướng ngại làm khó dễ? 

Đáp: Hành tướng-sở duyên của hai đạo như 
vậy, tuy có tạp loạn nhưng đi với sự lìa nhiễm thì 
không thể nào bị chướng ngại làm khó dễ. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì đạo ây ở trong các con đường 
lia nhiễm đã khéo léo tu tập gia hạnh thành tựu. 
Như trong kiến đạo, duyên với Nhẫn trí của cõi 
dục, sau duyên với Nhẫn trí của Hữu Đảnh hiện ở 
trước mắt, duyên với Nhãn trí của hữu Đảnh sau 
duyên với Nhẫn trí của cõi Dục hiện ở trước mắt, 
tuy có hành tướng- sở duyên tạp loạn, nhưng đôi 
với sự hiện quán thì không thể nào bị chướng ngại 
làm khó dễ. Nguyên cớ thế nào? bởi vì đạo ấy ở 
trong các con đường hiện quán đã khéo léo tu tập 
gia hạnh thành tựu. Ở đây cũng như vậy, cho nên 
không có gì saI. 

Có người đưa ra cách nói này: Lúc lìa nhiễm 
cõi dục thì chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát đều 
duyên với cõi dục, đạo giải thoát cuôi cùng duyên 
với Tĩnh lự thứ nhất; như lúc dùng Diệt-Đạo trí để 
lia nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chín đạo 
vô gián-tám đạo giải thoát đêu duyên với Diệt- 
Đạo, đạo giải thoát cuối cùng duyên với bôn uân 
hữu lậu của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở đây 
cũng như vậy. 

Có Sư khác nói: Lúc lìa nhiễm cõi Dục thì hoặc 
là không có dừng lại, hoặc là có dừng lại. Không 
có dừng lại, thì chín đạo vô gián-tảm đạo giải thoát 
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đêu duyên với cõi dục, đạo giải thoát cuối cùng 
duyên với Tĩnh lự thứ nhất. Có dừng lại, thì hoặc 
là la một phẩm mà đã dừng lại, hoặc là lìa hai 
phẩm mà đã dừng lại, như vậy cho đến hoặc là lìa 
tám phẩm thì mới dừng lại. Nếu lìa một phẩm đã 
dừng lại, thì lúc ây đạo vô gián duyên với cõi dục, 
đạo giải thoát duyên với Tĩnh lự thứ nhất. Nếu lìa 
hai phẩm mà dừng lại, thì lúc ây hai đạo vô gián- 
một đạo giải thoát duyên với cối dục, đạo giải thoát 
thứ hai duyên với Tĩnh lự thứ nhất. Như vậy cho 
đến nếu lìa tám phẩm mới dừng lại, thì lúc ấy tám 
đạo vô gián-bảy đạo giải thoát đều duyên với cõi 
dục, đạo giải thoát thứ tám duyên với Tĩnh lự thứ 
nhất. 

Hoặc có người nói: Lúc lìa nhiễm cõi dục thì 
chín đạo vô gián- chín đạo giải thoát đều duyên với 
cõi dục; như lúc dùng Khô-Tập trí để lìa nhiễm cõi 
dục, chín đạo vô gián-chím đạo giải thoát đều 
duyên với cõi dục. Ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tuy không có sai lầm về 
hành tướng-Sở duyên của đạo vô giản-giải thoát 
tạp loạn với nhau, nhưng trong chương Căn Uẫn 
đã nói nên thông hiểu thê nào? Như nói: "Có thể 
có tư duy về pháp của cõi sắc, mà có thê biết khắp 
về cõi dục chăng? 

Đáp: Có, ý đó nói về Đoạn biến trì". Căn Uấn 
dựa vào gia hạnh gân mà nói, nghĩa là người tu 
hành sắp lìa nhiễm cõi dục, trước hết khởi lên tư 
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duy phân biệt như vậy: Cõi dục là khỗ-thô-chướng, 
Tĩnh lự thứ nhất là tĩnh-diệu-ly. 

Hỏi: Nến như vậy thì sau chương Căn Uấn nói 
lại thông hiểu thế nào? Như nói: "Có thể có tư duy 
về pháp của cõi Vô sắc, mà có thê biết khắp về cõi 
Dục chăng? 

Đáp: Không có, ý đó nói về Đoạn biến trì". Lẽ 
nảo người tu hành sắp lìa nhiễm cõi dục, không thể 
trước tiên khởi lên tư duy phân biệt như vậy. 

Hỏi: Cõi dục là Bộ khô-thô-chướng, cõi vô sắc 
là Bộ tĩnh-diệu-ly hay sao? 

Đáp: Tuy khởi lên tư duy phân biệt như vậy, 
mà xa chứ không phải là gần, không phải là từ sau 
tư duy về cõi vô sắc thì có thê dẫn dắt phát sinh 
đạo lia nhiễm cõi Dục; tư duy về cõi sắc là g1a hạnh 
ân thì có thể dẫn dắt phát sinh đạo lìa nhiễm cõi 
dục. Vì vậy, hai cách nói ây không phải là trái 
ngược lẫn nhau. 

Lại có người nói: Lúc lìa nhiễm cõi Dục thì 
chín đạo vô gián-chí đạo giải thoát đều duyên với 
Tĩnh lự thứ nhất. 

Hỏi: Nêu như vậy thì dễ dàng thông hiểu trong 
chương căn uân đã nói, như nói: "Có thê có pháp 
tư duy về cõi Sắc, mà có thê biết khắp về cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Có, đó là ý nói về Đoạn biến tri". 

Vả lại, không có sai lâm về hành tướng-sở 
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duyên của hai đạo tạp loạn với nhau, tại sao duyên 
với địa khác mà có thể lìa nhiễm của địa khác? 

Đáp: Điều này cũng không có gì sai, như lúc 
Diệt-Đạo trí lìa các nhiễm, tuy duyên với Diệt-Đạo 
mà đoạn trừ khố-tập, ở đây cũng như vậy. 

Lời bình: Những cách nói như vậy tuy đều có 
thể phát sinh giác tuệ của đệ tử, nhưng cách nói 
đâu tiên đối với lý là thích hợp, nghĩa là chín đạo 
vô gián đều duyên với cõi dục, chín đạo giải thoát 
đêu duyên với Tĩnh lự thứ nhất. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì lúc dùng đạo thế tục để lìa nhiễm cõi 
dục, chán ngán cõi dưới-vui cầu cõi trên thì mới có 
năng lực lìa bỏ. Như lìa nhiễm cõi Dục, lìa nhiễm 
của bảy địa trên nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Trong đạo thế tục-vô gián-giải thoát thì 
mỗi một đạo có thể tu mây loại hành tướng? 

Đáp: Các dị sinh thì lúc lìa nhiễm cõi dục, trong 
chín đạo vô gián tu ba hành tướng, đó là khô-thô 
và chướng; trong tám đạo giải thoát tu sáu hành 
tướng, đó là khô- thô-chướng và tĩnh-diệu-ly; trong 
đạo giải thoát cuối củng thì tu sáu hành tướng này, 
cũng tu vô biên hành tướng của địa Tĩnh lự thứ 
nhất ở vị lai; như vậy cho đến lìa nhiễm vô sở hữu 
xứ, thuận theo sự thích hợp của mỗi địa, nên biết 
cũng như vậy. Nếu các Thánh giả thì lúc la nhiễm 
cõi dục, trong chín đạo vô gián tu mười chín hành 
tướng, đó là ba hành tướng như thô... và mười sáu 
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hành tướng Thánh hữu lậu-vô lậu; trong tắm đạo 
giải thoát tu hai mươi hai hành tướng, đó là ba hành 
tướng như thô..., ba hành tướng như fính..., và 
mười sáu hành tướng Thánh hữu lậu-vô lậu; trong 
đạo giải thoát cuối cùng thì tu hai mươi hai hành 
tướng này, cũng tu vô biên hành tướng của địa 
Tĩnh lự thứ nhất ở vị lai. Ngay lúc các Thánh giả 
lia nhiễm Tĩnh lự thứ nhất, trong chín đạo vô gián 
tu mười chín hành tướng, đó là ba hành tướng như 
thô... và mười sáu hành tướng Thánh chỉ riêng vô 
lậu; trong tám đạo giải thoát tu hai mươi hai hành 
tướng, đó là ba hành tướng như thô..., ba hành 
tướng như tĩnh..., và mười sáu hành tướng Thánh 
chỉ riêng vô lậu; trong đạo giải thoát cuối cùng thì 
tu hai mươi hai hành tướng này, cũng tu vô biên 
hành tướng của địa Tĩnh lự thứ hai ở vỊ la1; như vậy 
cho đến lìa nhiễm của vô số hữu xứ. tùy theo sự 
thích hợp của mỗi địa, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Tại sao cận phân của Tĩnh lự thứ nhất bao 
øôm tu mười sáu hành tướng Thánh hữu lậu-vô lậu, 
cận phân của địa trên chỉ tu vô lậu? 

Đáp: Cận phân của tĩnh lự thứ nhất có hành 
Thánh, cho nên có thể bao gồm tu mười sáu hành 
tướng Thánh hữu lậu-vô lậu; cận phân của địa trên 
không có hành tướng Thánh, cho nên chỉ có thê tu 
hành tướng vô lậu. 

Có người đưa ra cách nói này: Lúc các dị sinh 
lia nhiễm cõi dục, trong chín đạo vô gián tu chín 


433 A TỶ ĐÀM 4 


hành tướng, đó là ba hành tướng như thô... và Từ 
Bi Hỷ Xả công với quán Bất tịnh- Trì tức niệm; 
trong tám đạo giải thoát tu mười hai hành tướng, 
đó là chín hành tướng ở trước và ba hành tướng 
như tĩnh..., trong đạo giải thoát cuối cùng thì tu 
mười hai hành tướng này, cũng tu vô biên hành 
tướng của địa Tĩnh lự thứ nhất ở vị lai. Nếu các 
Thánh giả thì lúc lìa nhiễm cõi Dục, trong chín đạo 
vô gián tu hai mươi lăm hành tướng, đó là ba hành 
tướng như thô..., Từ Bi Hỷ Xả-quán Bắt tịnh-Trì 
tức niệm, và mười sáu hành tướng Thánh hữu lậu- 
vô lậu; trong tám đạo giải thoát tu hai mươi tám 
hành tướng, đó là hai mươi lăm hành tướng ở trước 
và ba hành tướng như tĩnh...; trong đạo giải thoát 
cuối cùng thì tu hai mươi tám hành tướng này, 
cũng tu vô biên hành tướng của địa Tĩnh lự thứ 
nhất ở vị lai. Cận phần của địa trên tu thì nghĩa như 
trước. 

Hỏi: Vì sao cận phân của Tĩnh lự thứ nhất có 
thể tu các loại hành tướng như vậy, cận phân của 
địa trên thì không có thể tu vậy? 

Đáp: Cận phân của Tĩnh lự thứ nhất có các loại 
căn thiện, cho nên có thê tu các loại hành tướng 
này: cận phân của địa trên ít các căn thiện, cho nên 
không có thể tu các loại hành tướng. Lại nữa, phiên 
não của cõi dục có đủ loại tướng, cũng tu các loại 
căn thiện để đôi trị; phiên não của địa trên không 
có các loại tướng, cho nên ở địa ây không tu các 
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loại đối trị. 

Hỏi: Hiện tại cùng với hành có tác dụng mang 
vác nặng, hành tướng-sở duyên của đạo thế tục-vô 
gián và giải thoát, đã nói như trước; tu đạo vỊ lai là 
duyên với nơi nào? 

Đáp: Lúc lìa nhiễm cõi dục, trong chín đạo vô 
gián mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai thì 
chỉ duyên với cõi dục; trong tám đạo giải thoát mà 
tu ba hành tướng như thế.... Của vị lai thì duyên 
với cõi dục và Tĩnh lư thứ nhất, tu ba hành tướng 
như tĩnh... thì chỉ duyên với Tĩnh lự thứ nhật; 
trong đạo giải thoát cuôi cùng mà tu ba hành tướng 
như thô... của vị lai thì duyên với tất cả ba cõi, tu 
ba hành tướng như tĩnh... thì duyên với Tĩnh lự thứ 
nhất cho đên Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Lúc lìa nhiễm Tĩnh lự thứ nhất, trong chín đạo 
vô gián mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai, 
chỉ duyên với Tĩnh lự thứ nhất; trong tám đạo giải 
thoát mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai thì 
duyên với hai Tĩnh lự đầu, tu ba hành tướng như 
tĩnh... chỉ duyên với Tĩnh lự thứ hai; trong đạo giải 
thoát cuối cùng mà tu ba hành tướng như thô... của 
vị lai thì duyên với tất cả ba cõi, tu ba hành tướng 
như tĩnh... thì duyên với Tĩnh lự thứ hai cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Lúc lìa nhiễm Tĩnh lự thứ hai, trong chín đạo 
vô gián mà tu ba hành tướng như thê... của vị lai, 
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chỉ duyên với Tĩnh lự thứ hai; trong tắm đạo giải 
thoát mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai thì 
duyên với Tĩnh lự thứ haI-thứ ba, tu ba hành tướng 
như tĩnh.... Thì chỉ duyên với Tĩnh lự thứ ba; trong 
đạo giải thoát cuối cùng mà tu ba hành tướng như 
thô... của vị lai thi duyên với tất cả ba cõi, tu ba 
hành tướng như tĩnh... thì duyên với Tĩnh lự thứ 
ba cho đến Phi tướng phi phi tưởng xứ. 

Lúc lìa nhiễm Tĩnh lự thứ ba, trong chín đạo vô 
gián mà tu hành tướng như thô... của vị lai, chỉ 
duyên với Tĩnh lự thứ ba; trong tám đạo giải thoát 
mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai thì duyên 
với Tĩnh lự thứ ba-thứ tư, tu ba hành tướng như 
Tĩnh... thì chỉ duyên với Tĩnh lự thứ tư; trong đạo 
giải thoát cuối cùng mà tu hành tướng như thô... 
của vị lai thì duyên với tất cả ba cõi, tu ba hành 
tướng như tĩnh... thì duyên với Tĩnh lự thứ tư cho 
đến Phi tướng phi phi tưởng xứ. 

Lúc lìa nhiễm Tĩnh lự thứ tư, trong chín đạo vô 
gián mà tu hành tướng như thô... của vị lai, chỉ 
duyên với Tĩnh lự thứ tư; trong tám đạo giải thoát 
mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai thì duyên 
với trưởng lão thứ tư và không vô biên xứ, tu ba 
hành tướng như tính... thì chỉ duyên với không vô 
biên xứ; trong đạo giải thoát cuối cùng mà tu ba 
hành tướng như thô... và ba hành tướng như tĩnh... 
của vị lai, thì duyên với không vô biên xứ cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 64 436 


Hỏi: Nếu lìa nhiễm Tĩnh lự thứ tư, trong tám 
đạo giải thoát mà tu ba hành tướng như thô... của 
vị lai, có thể duyên với Tĩnh lự thứ tư và không vô 
biên xứ, thì luận Thức Thân nói phải thông hiểu 
thê nào? 

Như nói: "Có thể có tâm thiện của cõi vô sắc 
có năng lực phân biệt rõ ràng về pháp của cõi Sắc- 
Vô sắc chăng? 

Đáp: "Không có”. Đó là ngăn chặn sát-na chứ 
không ngăn chặn tương tục, nghĩa là tâm thiện của 
cối Vô sắc trong một sát-na có năng lực phân biệt 
TÕ váng về pháp của cõi Sắc-Vô sắc, thì không có 
điều này. Nếu lìa nhiễm Tĩnh lự thứ tư, trong tám 
đạo giải thoát mà tu ba hành tướng như thô... của 
VỊ lai, hoặc là duyên với Tĩnh lự thứ tư của cõi Sắc, 
hoặc duyên với không vô biên xứ của cõi Vô săc, 
thì điều này là có. Bởi vì ngăn chặn sát-na chứ 
không ngăn chặn tương tục, cho nên luận này và 
luận kia nói đều là dễ dàng thông suốt. 

Lúc lìa nhiễm không vô biên xứ, trong chín đạo 
vô gián mà tu hành tướng như thô... của vị lai, chỉ 
duyên với không vô biên xứ; trong tắm đạo giải 
thoát mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai thì 
duyên với vô biên xứ và Thức vô biên xứ, tu ba 
hành tướng như tính... thì chỉ duyên với Thức vô 
biên xứ; trong đạo giải thoát cuối cùng mà tu ba 
hành tướng như thô... và ba hành tướng như tĩnh... 
của vị lai, thì duyên với Thức vô biên xứ cho đến 
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Phi tướng phi phi tưởng xứ. 

Lúc lìa nhiễm Thức vô biên xứ, trong chín đạo 
vô gián mà tu ba hành tướng như thô... của vị la, 
chỉ duyên với Thức vô biên xứ; trong tám đạo giải 
thoát mà tu ba hành tướng như thô... của vị lai thì 
duyên với Thức vô biên xứ và Vô sở hữu xứ, tu ba 
hành tướng như Tĩnh... thì chỉ duyên VỚI Vô sở hữu 
xứ; trong đạo giải thoát cuối cùng mà tu ba hành 
tướng như thô... của vỊ lai thì duyên với vô sở hữu 
xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu ba hành tướng 
như tĩnh... thì chỉ duyên với Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ; trong đạo giải thoát cuỗi cùng mà tu ba 
hành tướng như thô... và ba hành tướng như tĩnh... 
của vỊ lai, thì chỉ duyên với Phi tưởng phi phi tưởng 
xử. 

Hỏi: tại sao trong đạo giải thoát cuối cùng đã tu 
ba hành tướng như thô... của vị lai do Tĩnh lự mà 
thâu nhiếp lại duyên VỚI tất cả ba cõi, ba hành 
tướng như thô... do vô săc mà thâu nhiếp thì chỉ 
duyên với cõi Vô sắc? 

Đáp: trong địa Tĩnh lự có trí duyên với mọi nơi, 
có thể duyên với địa mình-địa dưới và địa trên; 
trong địa Vô sắc không có trí duyên với mọi nơi, 
chỉ duyên với địa mình và địa trên chứ không 
duyên với địa dưới. Lại nữa, trong địa Tĩnh lự thì 
công đức hiển bày rõ ràng dê thây- dễ biết, chứ 
không phải là địa vô sắc. Lại nữa, trong địa Tĩnh 
lự có nhiêu những công đức-nhiều những lợi ích 
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tốt đẹp, địa vô sắc thì không như vậy. Lại nữa, 
trong địa Tĩnh lự dễ dàng có các loại tướng khác 
nhau-tánh khác nhau, địa vô sắc thì không như vậy. 
Lại nữa, trong địa Tĩnh lự có tướng của căn khác 
nhau-tướng của thọ khác nhau-tướng của tâm và 
tâm sở pháp khác nhau... của vị lai do Tĩnh lự mà 
thâu nhiếp thì duyên với tất cả ba cõi, còn ba hành 
tướng như thô... do vô săc mà thâu nhiếp thì chỉ 
duyên với cõi Vô sắc. 

Kiết do kiến mà đoạn của cõi dục không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Trước đây nói về các kiết thuộc hai Bộ 
của ba cõi lập tức và dần dân mắc phải-xả bỏ, chưa 
nói đến kiết ấy đoạn thì quả nào thâu nhiỆp, nay 
muốn nói đến điêu đó cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Hỏi: Kiết do kiến mà đoạn của cõi dục không 
còn thì quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
Bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, nghĩa là lúc kiết ấy 
không còn, chứng quả Dự lưu thi quả Dự lưu thâu 
nhiệp lực chứng quả Nhật lai thì quả Nhất lai thâu 
nhiếp, lúc chứng quả Bất hoàn thì quả Bất hoàn 
thâu nhiếp, lúc chứng quả A-la-hán thì quả A-la- 
hán thâu nhiếp. Hoặc không có nơi nào, nghĩa là 
các dị sinh đã lìa nhiễm cõi dục thì kiết ây không 
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còn, không phải là quả thâu nhiếp; đã lìa nhiễm cõi 
dục tiễn vào chánh tánh ly sinh, thì trong mười lãm 
tâm kiến đạo kiết ấy không còn, không phải là quả 
thâu nhiẾp; theo thứ tự thi trong hai tâm hiện quản 
về Đạo, kiết ây không còn chứ không phải là quả 
thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do tu mà đoạn của cõi dục không còn 
thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Bất hoàn và quả A-la-hán, hoặc 
không có nơi nào. Quả Bất hoàn thâu nhiẾp, nghĩa 
là lúc kiết â ây không còn, chứng quả Bắt hoàn thì 
quả Bắt hoàn thâu nhiếp. Quả A-la-hán thâu nhiếp, 
nghĩa là lúc kiết ây không còn, chứng quả A-la-hán 
thì quả A-la-hán thâu nhiếp. Hoặc không có nơi 
nào, nghĩa là các dị sinh đã lia nhiễm cõi dục thì 
kiết ấy không còn, không phải là quả thâu nhiếp: 
đã lìa nhiễm cõi Dục tiến vào chánh tánh ly sinh 
thì trong mười lăm tâm kiến đạo kiết ây không còn, 
không phải là quả thâu nhiếp; không theo thứ tự thì 
không phải là nghĩa của quả thâu nhiếp. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì lìa nhiễm cõi dục lúc đạo vô 
gián thứ chín diệt thì mới đoạn hết kiết â Ấy, lúc đạo 
giải thoát thứ chín sinh thì chứng quả Bất hoàn, 
kiết ấy không còn tức là quả Bất hoàn thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do kiến mà đoạn của cõi sắc không 
còn thì quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
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bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, nghĩa là kiết ây không 
còn vào lúc chứng quả Dự lưu thì quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiếp. Hoặc không, có nơi nảo, nghĩa là 
các dị sinh đã lìa nhiễm cõi sắc thì kiết ấy không 
còn chứ không có quả nào thâu nhiếp; đã lìa nhiễm 
cõi săc tiễn vào chánh tánh ly sinh, trong mười lăm 
tâm kiến đạo thì kiết ây không còn chứ không có 
quả nào thâu nhiếp; không theo thứ tự thì không 
phải là nghĩa của quả thâu nhiệp. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì lúc Đạo loại trí nhãn diệt thì mới đoạn 
hết kiết â ây, lúc Đạo loại trí sinh thì tùy theo sự thích 
hợp mà chứng ba quả trước, kiết ây không còn tức 
là ba quả trước thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do tu mà đoạn của cõi sắc không còn 
thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán , hoặc không có nơi nào. 
quả A-la-hán thâu nhiếp, nghĩa là kiết ây không 
còn, lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- la-hán thâu 
nhiếp. Hoặc không CÓ nơi nảo, nghĩa là các dị sinh 
đã lìa nhiễm cõi sắc thì kiết ấy không còn chứ 
không có quả nảo thâu nhiếp; đã lìa nhiễm cõi sắc 
tiên vào chánh tánh ly sinh, trong mười lăm tâm 
kiến đạo và đạo loại trÍ..., các phân vị hữu học 
không còn kiết ây chứ không có quả nào thâu 
nhiếp; theo thứ tự thì từ lúc lia nhiễm Tĩnh lự thứ 
tư, đạo giải thoát thứ chín cho đến định kim cang 
dụ hiện ở trước mắt không còn kiết ây chứ không 
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có quả nào thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do kiến mà đoạn của cõi vô sắc không 
còn thì quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn. Nghĩa là kiết ấy không 
còn, lúc chứng quả Dự lưu thi quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiếp. Không có nghĩa dị sinh không 
có quả nào thâu nhiệp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
không có dị sinh nào có thể lìa kiết do kiến mà 
đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. cũng không 
theo thứ tự thì nghĩa không có quả nào thâu nhiẾp. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì lúc Đạo loại trí nhẫn 
diệt thì mới đoạn hết kiết ấ Ấy, lúc đạo loại trí sinh 
thì tùy theo sự thích hợp mà chứng ba quả trước, 
kiết ấy không còn tức là ba quả trước thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do tu mà đoạn của cõi vô sắc không 
còn thì quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán. Nghĩa là kiết ấy không 
còn, lúc chứng quả A- la-hán thì quả A-la-hán thâu 
nhiếp. Không có nghĩa dị sinh không có quả nào 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không có dị 
sinh nào có thể lìa kiết do tu mà đoạn của Phi tưởng 
phi phì tưởng xứ. cũng không theo thứ tự thì nghĩa 
không có quả nảo thâu nhiệp. Nguyên cớ thê nào? 
bởi vì lúc định kim cang dụ hiện ở trước mắt thì 
mới đoạn hết kiết â ây, lúc Tận trí bắt đầu phát sinh 
thì chứng quả A-la-hán , kiết ây không còn thì quả 
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A-la-hán thâu nhiếp. 

Có năm Bộ kiết, đó là kiết do kiến khô mà 
đoạn, cho đến kiết do tu mà đoạn. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: trước đây tuy nói về kiết thuộc hai Bộ của 
ba cõi không còn thì do các quả mà thâu nhiếp, 
nhưng chưa nói đên kiết thuộc năm Bộ không còn 
thì do các quả mà thâu nhiếp, nay muôn nói đến 
điều đó cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Kiết do kiến khổ mà đoạn không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, nghĩa là kiết ấy không 
còn, lúc chứng quả Dự lưu thi quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiếp. Hoặc không có nơi nảo, nghĩa là 
không có dị sinh nào. nghĩa không có quả nào thâu 
nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì không có đỊ sinh 
nảo có thể lìa kiết do kiến Khổ mà đoạn của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. theo thứ tự là trong một 
tâm hiện quản vê khổ, trong tất cả bỗn tâm hiện 
quán về tập-Diệt, trong ba tâm hiện quán về Đạo, 
kiết ấy không còn chứ không có quả nào thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Kiết do kiến Tập mà đoạn không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
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bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, thì nói như trước. 
Hoặc không có nơi nào, là không có nghĩa dị sinh- 
không có quả nào thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì không có dị sinh nào có thê lìa kiết do kiến 
Tập mà đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. theo 
thứ tự là hiện quản vệ Tập trong một tâm, hiện 
quán về Diệt trong bốn tâm, hiện quán về Đạo 
trong ba tâm, kiệt ây không còn chứ không có quả 
nào thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do kiên Diệt mà đoạn không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
Bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, thì nói như trước. 
Hoặc không có nơi nào, là không có nghĩa đị sinh- 
không có quả nào thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì không có dị sinh nào có thê lìa kiết Diệt mà 
đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Theo thứ tự 
là hiện quán về Diệt trong một tâm, hiện quản về 
Đạo trong ba tâm, kiết ây không còn chứ không có 
quả nảo thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do kiến đạo mà đoạn không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn. Nghĩa là kiết ấy không 
còn. lúc chứng quả Dự lưu thì quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiếp. Không có nghĩa dị sinh- không 
có quả nảo thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
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không có dị sinh nào có thể lìa kiết do kiến Đạo mà 
đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. cũng không 
có nghĩa theo thứ tự-không có quả nào thâu nhiẾp. 
Nguyên cớ thê nào? bởi vì lúc Đạo loại trí nhẫn 
diệt thì mới đoạn hết kiết ấ Ấy, lúc Đạo loại trí sinh 
thì tùy theo sự thích hợp mà chứng ba quả trước, 
kiết ấy không còn tức là ba quả trước thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do tu mà đoạn không còn thì quả nảo 
thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán. Nghĩa là kiết ấy không 
còn, lúc chứng quả A- la-hán thì quả A-la-hán thâu 
nhiếp. Không có nghĩa dị sinh- không có quả nào 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? bởi vì không có dị 
sinh nào có thê lìa kiết do tu mà đoạn của Phi tưởng 
phi phì tưởng xứ. cũng không có nghĩa theo thứ tự- 
không có quả nảo thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? 
bởi vì lúc định kim cang dụ hiện ở trước mắt thì 
mới đoạn hết kiết â ây, lúc tận trí bắt đầu phát sinh 
thì chứng quả A-la-hán, kiết ây không còn thì quả 
A-la-hán thâu nhiếp. 

Có chín Bộ kiết, đó là kiết do khô pháp trí mà 
đoạn, cho đến kiết do tu mà đoạn. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: trước đây tuy nói về kiết thuộc năm Bộ 
không còn thì do các quả mà thâu nhiếp, nhưng 
chưa nói đến kiết thuộc chín Bộ không còn thì do 
các quả mà thâu nhiếp, nay muôn nói đến điều đó 
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cho nên soạn ra phần luận này. Tức là các kiết 
thuộc năm bộ trước đây dựa vào đôi trị sai biệt mà 
nói thành chín Bộ, đó là Pháp, trí-Loại trí phần biệt 
khác nhau mà đối trị với kiết phân làm tám bộ, 
những đối trị lẫn tạp tập hợp làm một Bộ, cho nên 
có chín Bộ. 

Hỏi: Kiết do khô pháp trí mà đoạn không còn 
thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
Bồn quả Sa-môn thâu nhiếp, nghĩa là kiết ấy không 
còn, lúc chứng quả Dự lưu thì quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiếp. Hoặc không có nơi nảo, nghĩa là 
các dị sinh đã lìa nhiễm cõi Dục thì kiết ây không 
còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. Đã lìa nhiễm 
cõi Dục tiễn vào Chánh tánh ly sinh, trong mười 
lăm tâm kiến đạo không còn kiết ây chứ không có 
quả nảo thâu nhiếp. Theo thứ tự là hiện quán về 
khô trong ba tâm, hiện quán về Tập-Diệt đều trong 
bốn tâm, hiện quán về Đạo trong ba tâm, kiết ây 
không còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do khổ loại trí cho đến do Đạo pháp 
trí mà đoạn không còn thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, thì nói như trước. 
Hoặc không có nơi nảo, nếu kiết do khô loại trí mà 
đoạn không còn, thì không có nghĩa đị sinh-không 
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có quả nảo thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
không có dị sinh nào có thể lìa kiết do kiến khô mà 
đoạn của Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. theo thứ tự 
là hiện quán vệ Khô trong một tâm, hiện quán về 
tập-Diệt đều trong bốn tâm, hiện quán về Đạo 
trong ba tâm, kiệt ây không còn chứ không có quả 
nào thâu nhiếp. 

Nếu kiết do tập pháp trí mà đoạn không còn, 
nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi dục thì kiết ây 
không còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. Đã 
lia nhiễm cõi Dục tiến vào Chánh tánh ly sinh, 
trong mười lăm tâm kiến đạo không còn kiết ấy 
chứ không có quả nảo thâu nhiếp. Theo thứ tự là 
hiện quản về Tập trong ba tâm, hiện quản về Diệt 
trong bốn tâm, hiện quán về Đạo trong ba tâm, kiết 
ây không còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. 

Nếu kiết do tập loại trí mà đoạn không còn, thì 
không có nghĩa dị sinh-không có quả nào thâu 
nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì không có đỊ sinh 
nảo có thê lìa kiết do Kiên tập mà đoạn của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. theo thứ tự là hiện quản về 
tập trong một tâm, hiện quán về Diệt trong bốn 
tâm, hiện quán về Đạo trong ba tâm, kiết ấy không 
còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. 

Nếu kiết do Diệt pháp trí mà đoạn không còn, 
nghĩa là các dị dinh đã lìa nhiễm cõi dục thì kiết ây 
không còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. Đã 
lia nhiễm cõi dục tiễn vào chánh tánh ly sinh, trong 
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mười lăm tâm kiến đạo không còn kiết ấy chứ 
không có quả nào thâu nhiếp. Theo thứ tự là hiện 
quán về Diệt-Đạo đều trong ba tâm, kiết ấy không 
còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. 

Nếu kiết đo Diệt loại trí mà đoạn không còn, 
nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi dục thì kiết ây 
không còn chứ không có quả nảo thâu nhiếp. Đã 
lia nhiễm cõi dục tiên vào Chánh tánh ly sinh, trong 
mười lăm tâm Kiến đạo không còn kiết ấy chứ 
không có quả nào thâu nhiếp. Theo thứ tự là hiện 
quán về Đạo trong hai tâm, kiết ấy không còn chứ 
không có quả nảo thâu nhiếp. Vì vậy nói là không 
CÓ nơi nào. 

Hỏi: Kiết do Đạo loại trí mà đoạn không còn 
thì quả nào thâu nhiếp. 

Đáp: Bốn quả Sa-môn. Nghĩa là kiết ây không 
còn. lúc chứng quả Dự lưu thì quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiếp. Không có nghĩa dị sinh- không 
có quả nảo thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
không có dị sinh nào có thể lìa kiết do kiến Đạo mà 
đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. cũng không 
có nghĩa theo thứ tự-không có quả nào thâu nhiếp. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì lúc Đạo loại trí nhân 
diệt thì mới đoạn hết kiết ấ Ấy, lúc Đạo loại trí sinh 
thì tùy theo sự thích hợp mà chứng quả trước, kiết 
ây không còn tức là ba quả trước thâu nhiếp. 
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Hỏi: Kiết do tu mà đoạn không còn thì quả nảo 
như thế? 

Đáp: Quả A-la-hán , nghĩa là kiết ây không còn, 
lúc chứng quả A-la-hản thì quả A-la-hán thâu 
nhiếp. Không có nghĩa dị sinh- không có quả nào 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không có dị 
sinh nào có thê lìa kiết do tu mà đoạn của Phi tưởng 
phi phì tưởng xứ. cũng không có nghĩa theo thứ tự- 
không có quả nảo thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? 
bởi vì lúc định Kim cang dụ hiện ở trước mắt thì 
mới đoạn hết kiết â ây, lúc Tận trí bắt đầu phát sinh 
thì chứng quả A-la-hán , kiết ấy không còn tức là 
quả A-la-hán thâu nhiếp. 

Hỏi: Là đạo vô gián có thể đoạn các kiết, hay 
là đạo giải thoát có thể đoạn các kiết? Giả sử như 
vậy thì có gì sai? Cả hai đều có sai lầm. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì nếu đạo vô gián có thể đoạn các 
kiết, thì văn này đã nói nên thông hiểu thế nào? 
Như nói: "Kiết do khô pháp trí mà đoạn, cho đến 
kiết do Đạo loại trí mà đoạn". Nếu đạo giải thoát 
có thể đoạn các kiết, thì trong chương Trí uẫn đã 
nói nên thông hiểu thế nào? Như nói: "Các kiết do 
kiễn Khổ mà đoạn thì kiết ấy không phải là Khô trí 
đoạn mà là khô nhẫn đoạn, cho đến các kiết do kiến 
Đạo mà đoạn thì kiết ây không phải là Đạo trí đoạn 
mà là Đạo nhẫn". 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Chỉ riêng đạo vô 
gián có thể đoạn các kiết. 
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Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu trong 
chương Trí uẫn đã nói, văn này đã nói nên thông 
hiểu thế nào? 

Đáp: Văn này nên đưa ra cách nói này: Có chín 
Bộ kiết, đó là do khô pháp trí nhân mà đoạn, cho 
đến do Đạo loại trí nhẫn mà đoạn. Nhưng không 
đưa ra cách nói này là có ý nghĩa riêng biệt, nghĩa 
là Nhẫn thuộc vê Trí, là bạn giúp đỡ Trí, do các 
Nhẫn mà đoạn gọi là do Trí mà đoạn; như do bề tôi 
đã làm gọi là do nhà vua đã làm. Lại nữa. 

Đạo vô gián đích thực có thể đoạn kiết, đạo giải 
thoát giữ gìn khiến cho không sinh ra, nghĩa là đạo 
VÔ gián tuy đích thức đoạn kiết, nhưng nếu không 
có đọa giải t thoát giữ gìn khiến cho không sinh ra, 
thì kiết â ây vân dây khởi sẽ trở thành lỗi lâm tai họa, 
bởi vì hiển bày đạo giải thoát có tác dụng đối với 
đoạn, cho nên văn này nói là Pháp-Loại trí đoạn. 
Lại nữa, vô gián-giải thoát cùng chung một công 
việc, đôi với sự đoạn kiết đều có thế lực; như hai 
lực sĩ cùng làm hại một kẻ thù, một người đánh ngã 
xuống đât-một người làm cho không đứng lên 
được, không như vậy thì vẫn đứng lên có thê gây 
ra lỗi lầm tai họa; lại như hai người cùng đuôi một 
tên CƯỚP, một người đuôi khiến cho ra ngoải-một 
người. đóng chặt cửa lại, không như vậy thì vân đi 
vào có thê gây ra lỗi lâm tai họa; lại như hai người 
cùng bắt một con rắn, một người bỏ vào trong 
bình- một người đậy chặt miệng bình, không như 
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vậy thì vẫn bò ra có thê gây ra sai lầm tai họa; vô 
gián- giải thoát đoạn kiết cũng như vậy, bởi vì hiển 
bày giải thoát có tác dụng đối với đoạn, cho nên 
văn này nói là Pháp- Loại trí đoạn. Lại nữa, muốn 
hiển bày đạo giải thoát có nhiều tác dụng ở trong 
kiết do đạo vô gián mà đoạn, nhiêu tác dụng này 
như chướng căn Uân nói, cho nên văn này nói là 
Pháp-Loại trí đoạn. Lại nữa, các đạo vô gián đích 
thực đoạn kiết, có được các đạo giải thoát cùng 

hát sinh đạo được các kiết â Ấy, đã đoạn được kiệt 
ây lại có tác dụng đoạn kiết ây, cho nên văn này 
nói là Pháp-Loại trí đoạn. Lại nữa, đoạn có hai loại: 
I- Riêng; 2- Chung. Riêng thì chỉ có Đạo vô gián, 
chung thì gôm cả đạo giải thoát, ở đây dựa vào 
chung mà nói cho nên không trái với lý. Lại nữa, 
các Nhẫn trong này dùng tên gọi của trí để nói là 
có thê dẫn dắt trí, cho nên lấy nhân đề thiết lập tên 
gọi của quả; như nhân của tên gọi đói khát mà tiệp 
xúc với nhân kia, vì vậy có thể đoạn kiết chỉ riêng 
đạo vô gián. 

Có mười lăm Bộ kiết, đó là ba cõi đều có năm 
Bộ, tức là kiết do kiên Khổ mà đoạn, cho đến kiết 
do tu mà đoạn. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Trước đây tuy nói về chín Bộ kiết không 
còn thì do các quả mà thâu nhiếp, nhưng chưa nói 
đến mười lăm Bộ kiết không còn thì do các quả mà 
thâu nhiêp, nay muôn nói đên điêu đó cho nên soạn 
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ra phân luận này. 

Hỏi: Nghĩa là căn cứ theo hai môn GIới- Tập- 
Diệt-Đạo mà đoạn của cõi dục không còn thì quả 
nào thâu nhiệp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, nghĩa là kiết ấy không 
còn. lúc chứng quả Dự lưu thì quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiếp. Hoặc không có nơi nào, nêu kiết 
do kiên khô mà đoạn của cõi dục không còn, nghĩa 
là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi dục thì kiết ây không 
còn chứ không có quả nào thâu nhiếp. Đã lìa nhiễm 
cõi dục tiên vào chánh tánh ly sinh, trong mười lăm 
tâm kiến đạo không còn kiết ây chứ không có' quả 
nào thâu nhiếp. Theo thứ tự là hiện quản về khổ 
trong ba tâm, hiện quản về Tập-Diệt đều trong bốn 
tâm, hiện quán về Đạo trong ba tâm, kiết ấy không 
còn chứ không có quả thâu nhiếp. 

Nếu kiết do kiến Tập mà đoạn của cõi dục 
không còn, nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi 
dục thì kiết ây không còn chứ không có quả thâu 
nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi dục tiễn vào chánh tánh I 
sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo không còn kiết 
ây chứ không có quả thâu nhiếp. Theo thứ tự là 
hiện quán về tập trong ba tâm, hiện quản về Diệt 
trong bốn tâm, hiện quán về Đạo trong ba tâm, kiết 
ây không còn chứ không có quả thâu nhiếp. 
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Nếu kiết do kiến Diệt mà đoạn của cõi dục 
không còn, nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi 
dục thì kiết ây không còn chứ không có quả thâu 
nhiẾp. Đã lìa nhiễm cõi dục tiến vào chánh thâu 
nhiếp A-la-hán ly sinh, trong mười lăm tâm kiến 
đạo không còn kiết ấy chứ không có quả thâu 
nhiếp. Theo thứ tự là hiện quán về Diệt-Đạo đều 
trong ba tâm, kiết ấy không còn chứ không có quả 
thâu nhiếp. 

Nếu kiết do kiến Đạo mà đoạn của cõi dục 
không còn, nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi 
dục thì kiết ây không còn chứ không có quả thâu 
nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi dục tiên vào Chánh tánh Ï 
sinh, trong mười lãm tâm Kiến đạo không còn kiết 
ây chứ không có quả thâu nhiếp. Theo thứ tự là 
hiện quán về Đạo trong hai tâm, kiết ấy không còn 
chứ không có quả thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do tu mà đoạn của cõi dục không còn 
thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Bất hoàn và quả A-la-hán hoặc 
không có nơi nào. Quả Bất hoàn thâu nhiẾp, nghĩa 
là kiết ấy không còn, lúc chứng quả Bất hoàn thì 
quả bất hoàn thâu nhiếp. Quả A-la-hán thâu nhiếp, 
nghĩa là kiết ấy không còn, lúc chứng quả A-la-hán 
thì quả A-la-hán thâu nhiếp. Hoặc _không CÓ nơi 
nào, nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi dục thì 
kiết ấy không còn chứ không có quả thâu nhiệp. Đã 
lia nhiễm cõi dục tiên vào chánh tánh ly sinh, trong 
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mười lăm kiến đạo không còn kiết ây chứ không 
có quả thâu nhiếp. Không có nghĩa theo thứ tự- 
không có quả thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì lúc lìa nhiễm cõi dục, đạo vô gián thứ chín diệt 
thì mới đoạn hết kiết ấy, lúc đạo giải thoát thứ chín 
sinh thì chứng quả bất hoàn, tức là quả Bất hoàn 
thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do kiến khổ-tập-diệt-đạo mà đoạn 
của chúng sinh không còn thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
Bốn quả Sa-môn thâu nhiẾp, nói như trước. Hoặc 
không có nơi nào, nếu kiết do kiễn khô mà đoạn 
của cõi sắc không còn, nghĩa là các dị sinh đã lia 
nhiễm cõi sắc thì kiết ấy không còn chứ không có 
quả thâu nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi sắc tiên vào chánh 
tánh ly sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo không 
còn kiết ây chứ không có quả thâu nhiếp. Theo thứ 
tự là hiện quán về khô trong một tâm, hiện quán về 
tập-diệt đều trong bỗn tâm, hiện quán về Đạo trong 
ba tâm, kiết ây không còn chứ không có quả thâu 
nhiếp. 

Nếu kiết do kiến Tập mà đoạn của cõi sắc 
không còn, . nphTa là các dị sinh đã lìa nhiễm chúng 
sinh thì kiết ây không còn chứ không có quả thâu 
nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi sắc tiên vào chánh tánh I 
sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo không còn kiết 
ây chứ không có quả thâu nhiếp. Theo thứ tự là 
hiện quán về Tập trong một tâm, hiện quán về Diệt 
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trong bốn tâm, hiện quán về Đạo trong ba tâm, kiết 
ây không còn chứ không có quả thâu nhiếp. 

Nếu kiết do kiến Diệt mà đoạn của chúng sinh 
không còn, . nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm chúng 
sinh thì kiết ây không còn chứ không có quả thâu 
nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi sắc tiến vào chánh tánh I 
sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo không còn kiết 
ây chứ không có quả thâu nhiếp. Theo thứ tự là 
hiện quán vê Diệt trong một tâm, hiện quán về Đạo 
trong ba tâm, kiết ấy không còn chứ không có quả 
thâu nhiếp. 

Nếu kiết do kiến Đạo mà đoạn của chúng sinh 
không còn, . nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm chúng 
sinh thì kiết ây không còn chứ không có quả thâu 
nhiếp. Đã lìa nhiễm chúng sinh tiến vào chánh tánh 
ly sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo không còn 
kiết ây chứ không có quả thâu nhiếp. Không có 
nghĩa theo thứ tự-không có quả thâu nhiếp. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì lúc Đạo loại trí nhân 
diệt mời đoạn hết kiết â Ấy, lúc Đạo loại trí sinh thì 
tùy theo sự thích hợp mà chứng ba quả trước, kiết 
ây không còn tức là ba quả trước thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do tu mà đoạn của cõi Sắc không còn 
thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán , hoặc không có nơi nào. 
Quả A-la-hán thâu nhiếp, nghĩa là kiết ây không 
còn, lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- la-hán thâu 


455 A TỶ ĐÀM 4 


nhiếp. Hoặc không CÓ nơi nào, nghĩa là các dị sinh 
đã lìa nhiễm cõi sắc thì kiết ấy không còn chứ 
không có quả thâu nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi Sắc tiên 
vào chánh tánh ly sinh, trong mười lăm tâm Kiến 
đạo và các phân vị Hữu học như Đạo loại trí..., 
không còn kiết ấy chứ không có quả thâu nhiếp. 
Theo thứ tự là từ lúc lia nhiễm Tĩnh lự thứ tư, đạo 
giải thoát thứ chín cho đến định kim cang dụ hiện 
ở trước mắt, kiết ây không còn chứ không có quả 
thâu nhiếp. 

Hỏi: Kiết do kiến Khổ-tập-Diệt mà đoạn của 
cõi vô săc không còn thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc không có nơi nào. 
Bốn quả Sa-môn thâu nhiẾp, nói như trước. Hoặc 
không có nơi nào, nếu kiết do kiến khổ mà đoạn 
của cõi vô săc không còn, thì không có nghĩa dị 
sinh- không có quả thâu nhiệp. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì không có dị sinh mà có thể lìa kiết do kiến- 
tu mà đoạn của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. theo 
thứ tự là hiện quán về khổ trong một tâm, hiện quán 
về Tập-Diệt đêu trong bốn tâm, hiện quán về Đạo 
trong ba tâm, kiết ấy không còn chứ không có quả 
thâu nhiếp. 

Nếu kiết do kiến Tập mà đoạn của cõi vô sắc 
không còn, thì không có nghĩa đị sinh-không có 
quả thâu nhiệp, nghĩa nói như trước. Theo thứ tự là 
hiện quán về Tập trong một tâm, hiện quán về Diệt 
trong bốn tâm, hiện quán về Đạo trong ba tâm, kiết 
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ây không còn chứ không có quả thâu nhiếp. 

Nếu kiết do kiến Diệt mà đoạn của cõi vô sắc 
không còn, thì không có nghĩa dị sinh-không có 
quả thâu nhiếp, nghĩa nói như trước. Theo thứ tự là 
hiện quán về Diệt trong một tâm, hiện quán về Đạo 
trong ba tâm, kiết ây còn chứ không có quả thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Nếu kiết do kiến Đạo mà đoạn của cõi Vô 
sắc không còn thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, nghĩa là kiết ây không 
còn. lúc chứng quả Dự lưu thì quả Dự lưu thâu 
nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì quả A- 
la-hán thâu nhiẾp. Không có nghĩa đị sinh-không 
có quả thâu nhiếp, nghĩa nói như trước. Cũng 
không có nghĩa theo thứ tự- không có quả thâu 
nhiẾp. Nguyên cớ thế nào? bởi vì lúc Đạo loại trí 
nhẫn diệt thì mới đoạn hết kiết â ây, lúc Đạo loại trí 
sinh thì tùy theo sự thích hợp mà chứng ba quả 
trước, kiết ấy không còn tức là ba quả trước thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Kiết do tu mà đoạn của cõi Vô sắc không 
còn thì quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán , nghĩa là kiết ây không còn, 
lúc chứng quả A-la-hán thì quả A-la-hán thâu 
nhiếp. Không có nghĩa dị sinh-không có quả thâu 
nhiếp, nghĩa nói như trước. Cũng không có nghĩa 
theo thứ tự-không có quả thâu nhiếp. Nguyên cớ 
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thế nào? Bởi vì lúc định Kim cang dụ hiện ở trước 
mắt thì mới đoạn hết kiết ây, lúc Tận trí bắt đầu 
phát sinh thì chứng quả A-la-hán , kiết ây không 
còn tức là quả A-la- hán thâu nhiếp. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 65 


LUẬN VỀ HỮU TÌNH (Phân 3) 

Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, mỗi 
một loại không còn thì quả nào thâu nhiệp? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: trước đây tuy nói về mười lăm Bộ kiết 
không còn thi do các quả mà thâu nhiếp, nhưng 
chưa nói đến mười sáu chương phiên não không 
còn thì do các quả mà thâu nhiệp, nay muôn nói 
đến điều đó cho nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Trong ba Kiết, Hữu thân kiến không 
còn thì bôn quả Sa-môn thâu nhiếp, hoặc không có 
nơi Tào. Bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, nghĩa là kiết 
ây không còn, lúc chứng quả Dự lưu thì quả Dự 
lưu thâu nhiếp, cho đến lúc chứng quả A-la-hán thì 
quả A-la-hán thâu nhiếp. Hoặc không có nơi nào, 
nghĩa là không có nghĩa đị sinh- không phải quả 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không có dị 
sinh nào có thê lìa hữu thân kiến của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. theo thứ tự là hiện quán về khô trong 
một tâm, hiện quán về Tập Diệt đêu trong bốn tâm, 
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hiện quán về Đạo trong ba tâm, Hữu thân kiến 
không còn chứ không phải thâu nhiếp. 

Như trong ba kiết, Hữu thân không còn; nên 
biết Hữu thân kiến trong năm kiết thuận phần dưới, 
Hữu thân kiến-Biên chấp kiến trong năm kiến 
không còn cũng như vậy, bởi vì tự tánh như nhau, 
vì cùng chung đối trị. 

Giới cắm thủ-Nghi không còn thì bốn quả Sa- 
môn thâu nhiếp. Bồn quả thâu nhiếp thì nghĩa nói 
như trước nên biết. Loại này không có nghĩa dị 
sinh-không phải quả thâu nhiếp. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vi không có dị sinh nào có thể lìa Giới 
cắm thủ-nghi của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. cũng 
không có nghĩa theo thứ tự-không phải quả thâu 
nhiếp. 

Nguyên cớ thê nào? Bởi vì lúc Đạo loại trí nhẫn 
diệt thì mới đoạn hết kiết Ấy, lúc Đạo loại trí sinh 
thì tùy, theo sự thích hợp mà chứng ba quả trước, 
Giới câm thủ-Nghi không còn tức là ba quả trước 
thâu nhiếp. 

Như Giới Câm thủ-Nghi trong ba kiết không 
còn; nên biết Kiến Bộ lưu- Ách trong bốn Bộc lưu- 
Ách, Kiến thủ-Giới câm thủ trong bốn Thủ, Giới 
cấm thủ- chấp đầy là thật Thân hệ trong bốn Thân 
hệ, Giới cầm Thủ-nghi trong năm kiết thuận phần 
dưới; Tà kiến-kiên thủ-Giới câm thủ trong năm 
kiến, tùy miên kiến-Nghi trong bảy Tùy miên, kiết 
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kiên-Thủ-Nghi trong chín kiết không còn cũng như 
vậy, bởi vì tự tánh như nhau, vì cùng chung đối trị. 

Ba căn bất thiện không còn thì quả Bất hoàn và 
quả A-la-hán thâu nhiẾp, hoặc không có nơi nào. 
quả Bất hoàn thâu nhiệp, nghĩa là loại ây không 
còn, lúc chứng quả Bất hoàn thì bất hoàn thâu 
nhiếp. Quả A-la-hán thâu nhiệp, nghĩa là loại ấy 
không còn, lúc chứng quả A-la-hán thâu nhiếp. 
Hoặc không CÓ nơi nào, nghĩa là các dị sinh đã lìa 
nhiễm cõi Dục thì loại ây không còn chứ không 
phải quả thâu nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi Dục tiên vào 
chánh tánh ly sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo 
không còn loại ấy chứ không phải quả thâu nhiếp. 
Không có nghĩa theo thứ tự- không phải quả thâu 
nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì lúc lia nhiễm CỐI 
dục, đạo vô gián thứ chín diệt mới đoạn hết loại ấ ấy, 
lúc đạo giải thoát thứ chín sinh thì chứng quả Bất 
hoàn, tức là quả Bất hoàn thâu nhiếp. 

Như ba căn bất thiện không còn; nên biết Dục 
lậu trong ba lậu, Dục Bộc lưu- Ách trong bốn Bộ 
lưu-Ách, Dục thủ trong bốn Thủ, Tham dục-Sân 
nhuế trong bốn Thân hệ, bốn cái trước trong năm 
Cái, kiết Sân-Tật-Khan trong năm Kiết, Tham dục- 
Sân nhuế trong năm kiết thuận phân dưới; Tỷ- Thiệt 
xúc mà sinh Ái thân trong sáu Ái thân, Tham dục- 
Sân nhuế trong bảy Tùy miên, kiết Nhuế-Tật-Khan 
trong chín kiết không còn cũng như vậy, bởi vì tự 
tánh như nhau, vì cùng chung đôi trị. 
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Hữu lậu-Vô minh lậu không còn thì quả A-la- 
hán thâu nhiếp, nghĩa là loại ấy không còn, lúc 
chứng quả A-la-hán thì quả A-la- hán thâu nhiỆp. 
Không có nghĩa dị sinh- không phải quả thâu nhiếp. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì không có dị sinh nào có 
thê lìa Hữu lậu-vô minh lậu của Phi tướng phi phì 
tưởng xứ. Cũng không có nghĩa theo thứ tự- không 
phải quả thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì lúc 
định Kim cang dụ hiện ở trước mắt thì mới đoạn 
hết loại ấy, lúc Tận trí bắt đầu phát sinh thì chứng 
quả A-la-hán, loại ấy không còn tức là quả A-la- 
hán thâu nhiếp. 

Như Hữu lậu-Vô minh lậu không còn; nên biết 
Hữu-Vô minh Bộc lưu-Ách trong bốn Bộc Lưu- 
Ách, Ngã ngữ thủ trong bốn Thủ, Kiết Tham-mạn 
trong năm kiệt, trừ ra Sắc tham còn lại bốn loại 
trong năm Kiết thuận phân trên, Ý xúc mà sinh Ái 
thân trong sáu Ái thân, Hữu tham-Vô minh-Mạn 
trong bảy Tùy miên, Kiết Ái-Mạn-Vô minh trong 
chín Kiết không còn cũng như vậy, bởi vì tự tánh 
như nhau, vì cùng chung đỗi trị. 

Cái Nghi không còn thì bỗn quả Sa-môn thâu 
nhiếp, hoặc không có nơi nào. bốn quả Sa-môn 
thâu nhiếp thì nói như trước. Hoặc . không CÓ nơi 
nào, nghĩa là các dị sinh đã lìa nhiễm cõi dục thì 
Cái Nghi không còn chứ không có quả thâu nhiếp. 
Đã lìa nhiễm cõi dục tiến vào Chánh tánh ly sinh, 
trong mười lăm tâm kiến đạo không còn Cái Nghi 
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chứ không phải quả thâu nhiếp. Theo thứ tự là hiện 
quán vệ Đạo trong hai tâm, Cái Nghĩ không còn 
chứ không, phân phải quả thâu nhiếp. 

Kiết Sắc tham thuận phân trên không còn thì 
quả A-la-hản thâu nhiẾp, hoặc không có nơi nào. 
Quả A-la-hán thâu nhiếp, nghĩa là kiết ây không 
còn, lúc chứng quả A-la-hán thì quả A-la-hán thầu 
nhiếp. Hoặc không có nơi nào, nghĩa là các dị sinh 
đã lìa nhiễm cõi Sắc thì kiết ấy không, còn chứ 
không phải thâu nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi Sắc tiến 
vào Chánh tánh ly sinh, trong mười lăm tâm kiến 
đạo và các phân vị Hữu học như Đạo loại trí... 
Không còn kiết ây chứ không phả quả thâu nhiếp. 
Theo thứ tự là từ lúc lia nhiễm Tĩnh lự thứ tự, đạo 
giải thoát thứ chín cho đến định kim cang dụ hiện 
ở trước mắt thì kiết ây không còn chứ không phải 
quả thâu nhiếp. 

Như kiết sắc tham thuận phân trên không còn; 
nên biết Nhãn-Nhĩ- thân xúc mà sinh Ái thân 
không còn cũng như vậy, bởi vì tự tánh như nhau, 
vì cùng chung đôi trị. 

Nhưng mà có sai biệt, trong này nên nói hoặc 
không có nơi nào, nghĩa là các dị sinh lìa nhiễm cõi 
Phạm Thế thì loại ấy không còn chứ không phi quả 
thâu nhiếp. Đã lìa nhiễm cõi Phạm Thế tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, trong mười lăm tâm Kiến đạo 
Và các phân vị Hữu học như Đạo loại trí... không 
còn loại ây chứ không phải quả thâu nhiếp. Theo 
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thứ tự là từ lúc la nhiễm Tĩnh lự thứ nhất, đạo giải 
thoát thứ chín cho đến định kim cang dụ hiện ở 
trước mắt thì loại ây không còn chứ không phải quả 
thâu nhiếp. 

Tủy miên do kiến Khô-Tập-Diệt-Đạo mà đoạn 
của cõi dục trong chín mươi tám, Tùy miên không 
còn thì bôn quả Sa-môn thâu nhiếp, hoặc không có 
nơi nào. Ở đây nói như bốn Bộ trước của cõi dục 
trong mười lăm Bộ kiết không còn. Tùy miên do tu 
mà đoạn của cõi dục không còn thì quả Bắt hoàn 
và quả A-la-hán thâu nhiêp, hoặc không có nơi 
nào, ở đây nói như Bộ thứ năm của cõi dục trong 
mười lăm Bộ kiết không còn. 

Tùy miên do kiến Khổ-tập-Diệt-Đạo mà đoạn 
của cõi Săc không còn thì bôn quả Sa-môn thâu 
nhiếp, hoặc không có nơi nào. Ở đây nói như bốn 
Bộ trước của cõi sắc trong mười lăm Bộ kiết không 
còn. Tùy miên do tu mà đoạn của cõi sắc không 
còn thì quả A-la-hán thâu nhiếp, hoặc không CÓ nƠI 
nào, ở đây nói như Bộ thứ năm của cõi Sắc trong 
mười lăm Bộ kiết không CÒN. 

Tùy miên do kiến Khô-tập-Diệt mà đoạn của 
cõi Sắc không còn thì bốn quả Sa-môn thâu nhiếp, 
hoặc không CÓ nƠơI nào. Ở đây nói như ba bộ trước 
của cõi Vô sắc không còn thì bốn quả Sa-môn thâu 
nhiếp, ở đây nói như Bộ thứ tư của cõi Vô sắc trong 
mười lăm bộ kiết không còn. Tùy miên do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc không còn thì quả A-la- hán 
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thâu nhiếp, ở đây nói như Bộ thứ năm của cõi Vô 
sắc trong mười lăm Bộ kiết không còn. 

Hỏi: Các kiết ý trong Dự lưu hướng không còn 
thì quả nào thâu nhiệp? 

Đáp: Không có nơi nào. nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì trước quả Dự lưu không có quả Sa-môn thâu 
nhiếp lúc kiết ấy không còn. 

Hỏi: Các kiết trong quả Dự lưu không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Dự lưu, nghĩa là trong quả này thâu 
nhiếp toàn bộ các kiết do kiến mà đoạn của ba cõi 
không còn. 

Hỏi: Các kiết trong Nhát lai hướng không còn 
thì quả nào thâu nhiệp? 

Đáp: Quả Dự lưu, hoặc không có nơi nào. quả 
Dự lưu thâu nhiếp, nghĩa là trong quả này thâu 
nhiếp toàn bộ các kiết do kiến mà đoạn của ba cõi 
không còn. Hoặc không có nơi nảo, nghĩa là lìa 
nhiễm cõi dục gấp bội mà tiễn vào Chánh thâu 
nhiếp ly sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo không 
còn các kiết chứ không phải quả thâu nhiếp. Theo 
thứ tự là các kiết do tu mà đoạn thuộc năm phẩm 
trước của cõi dục không còn chứ không phải quả 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì đã chứng 
được đạo của quả thù thắng này. Như đạo của quả 
thù thắng không phải là do quả mà thâu nhiếp, đã 
đạt được kiết không còn thì lý cũng thuận theo như 
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vậy. 

Hỏi: Các kiết trong quả Nhất lai không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai, nghĩa là trong quả này thâu 
nhiếp toàn bộ các kiết do kiến mà đoạn của ba cõi 
không còn, và thâu nhiếp các kiết thuộc sáu phẩm 
trước do tu mà đoạn của cõi dục không còn. 

Hỏi: Các kiết trong Bất hoàn hướng không còn 
thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai, hoặc không có nơi nào. Quả 
Nhất lai thâu nhiếp, nghĩa là trong quả này thâu 
nhiếp toàn bộ các kiết do kiến mà đoạn của ba cõi 
không còn, và thâu nhiếp các kiết thuộc sáu phẩm 
trước do tu mả đoạn của cõi dục không còn. Hoặc 
không có nơi nảo, nghĩa là đã lìa nhiễm cõi dục cho 
đến lìa nhiễm vô sắc hữu xứ mà tiễn vào chánh 
tánh ly sinh, trong mười lăm tâm kiến đạo không 
còn các kiết chứ không phải quả thâu nhiếp. Theo 
thứ tự là các kiết phẩm thứ bảy-thứ tám do tu mà 
đoạn của cõi dục không còn chứ không phải quả 
thâu nhiếp. 

Hỏi: Các kiết trong quả Bất hoàn không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Bắt hoàn, nghĩa là trong quả này thâu 
nhiếp toàn bộ các kiết do kiến mà đoạn của ba cõi 
không còn, và thâu nhiếp các kiết do tu mà đạn của 
cõi dục không còn. 
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Hỏi: Các kiết trong A-la-hán hướng không còn 
thì quả nào thâu nhiệp? 

Đáp: Quả Bất hoàn, hoặc không có nơi nảo. 
Quả Bắt hoàn thâu nhiếp, nghĩa là trong quả này 
thâu nhiếp toàn bộ các kiết do kiễn mà đoạn của ba 
cõi không còn, và thâu nhiếp các kiết do tu mà 
đoạn của cõi dục không còn. Hoặc không có nơi 
nào, nghĩa là lìa một phâm nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, cho đến la tám phẩm nhiễm của Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, các kiết không còn chứ không 
phải qua thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì đã 
chứng được đạo của quả thù thăng này. Như đạo 
của quả thủ thăng không phải là do quả mà thâu 
nhiếp, đã đạt được kiết không còn thì lý cũng thuận 
theo như vậy. 

Hỏi: Các kiết trong quả A-la-hán không còn thì 
quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán, nghĩa là trong quả này thâu 
nhiếp toàn bộ các kiết do kiến-tu mà đoạn của ba 
cõi không còn. 

Hỏi: Trong này là nói đến sự thành tựu các kiết 
không còn trong các Hướng- ác Quả, hay là nói đến 
các kiết không còn mới chứng được trong các 
Hướng-các quả: Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả 
hai đêu có sai lầm. Nguyên. cớ thế nào? bởi vì nêu 
nói đến sự thành tựu các kiết không còn trong các 
Hướng-các quả, thì các kiết trong ba quả trước 
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không còn không nên nói là chỉ thâu nhiếp trong 
quả của mình, như đã lia nhiễm cõi dục thuộc năm 
phẩm trước mà tiến vào chánh tánh ly sinh, đến 
Đạo loại trí thì chứng quả Dự lưu, năm phẩm kiết 
do tu mà đoạn của cõi dục kia không còn, không 
phải là quả này thâu nhiếp, tại soa không nói là 
hoặc không có nơi nào? vả lại, đã lia nhiễm cõi dục 
thuộc tám phẩm trước mà tiến vào chánh tánh l 
sinh, đến Đạo loại trí thì chứng quả Nhất lai, kiết 
thuộc phẩm thứ Dảy- thứ tắm do tu mà đoạn của cõi 
dục kia không còn, không phải là quả này thâu 
nhiếp, tại sao không nói là không có nơi nào? Hơn 
nữa, đã lìa nhiễm cõi dục cho đến lìa nhiễm vô sở 
hữu xứ mà tiến vào chánh tảnh ly sinh, đến Đạo 
loại trí thì chứng quả Bất hoàn, kiết do tu mà đoạn 
thuộc bảy địa của hai cõi trên ấy không còn, không 
phải là quả này thâu nhiệp, tại SaO không nói là 
hoặc không có nơi nào? nếu nói đến các kiệt không 
còn mới chứng được trong các Hướng- các quả, thì 
các kiết trong ba Hướng sau không còn cũng không 
nên nói là quả trước thâu nhiếp, bởi vì các kiết 
không còn mới chứng được trong Hướng chắc 
chăn không phải là do quả trước thâu nhiếp? 

Đáp: Trong này nói chung về sự thành tựu các 
kiết không còn trong các Hướng- -các Quả. 

Hỏi: Nếu như vậy thì đề dàng thông suốt vẫn 
nạn về ba Hướng sau, vẫn nạn về ba quả trước 
thông hiểu thế nào? 
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Đáp: Ở đây nói về người có đủ phiền não mà 
tiễn vào kiến đạo, cho nên sự thành tựu về kiết 
không còn của ba quả trước chỉ nói là thâu nhiếp 
trong quả của mình. Có người đưa ra cách nói này: 
Trong này, phân vị của quả là nói đến mong câu- 
chứng đắc đã đây đủ, phân vị của Hướng chưa đây 
đủ sự mong câu cho nên nói chung là thành tựu, vì 
vậy hai cách nói về phần vị Hướng-quả dễ dàng 
thông suối. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thế Tôn có đủ kiến giải, 
chưa lìa nhiễm cõi dục, các kiết do tu mà đoạn của 
cõi dục không còn thì quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai, hoặc không có nơi nào. Quả 
Nhất lai thâu nhiếp, nghĩa là các kiết thuộc sáu 
phẩm trước do tu mà đoạn của cõi dục không còn. 
Hoặc không có nơi nào, nghĩa là các kiết phẩm thứ 
bảy-thứ tám do tu mà đoạn của cõi dục không còn. 

Hỏi: Đã lìa nhiễm cõi dục mà chưa lìa nhiễm 
cõi sắc, các kiết do tu mà đoạn của cõi Sắc không 
còn thì quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Không có nơi nào, nghĩa là nhiễm một 
phẩm của Tĩnh lự thứ nhất cho đến lìa nhiễm tám 
phẩm của Tĩnh lự thứ tư, các kiết do tu mà đoạn 
kia không còn, không phải là quả thâu nhiếp. 

Hỏi: Đã lìa nhiễm cõi Sắc mà chưa lìa nhiễm 
cõi vô săc, các kiết do tu mà đoạn của cõi vô sắc 
không còn thì quả nảo thâu nhiếp? 
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Đáp: Không có nơi nào, nghĩa là la nhiễm một 
phẩm của không vô biên xứ cho đến lìa nhiễm tám 
phẩm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các kiết do 
tu mà đoạn kia không còn, không phải là quả thâu 
nhiếp. 

Trong này nói có bốn quả Sa-môn, đó lả quả 
Dự lưu-quả Nhất lai- quả Bât hoàn và quả á. 

Hỏi: Vì sao nói đến bốn quả Sa-môn này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về nghĩa của mình. Nghĩa là hoặc có 
người nói: Bốn quả Sa-môn chỉ là vô vi. Như Luận 
giả Phân biệt đã nói. 

Hỏi: tại sao người ây đưa ra cách nói ấy? 

Đáp: Bởi vì dựa vào trong kinh. Như trong kinh 
nói: "Đức Phật bảo với Tỳ kheo: ta sẽ nói cho ông 
về tánh Sa-môn và Sa-môn, quả Sa-môn. Thế nào 
là tánh Sa-môn? Đó là tám chi Thánh đạo. Thể nào 
là Sa-môn? Đó là người thành tựu pháp này. Thế 
nào là quả Sa-môn? Đó là quả Dự lưu cho đến quả 
á. Thế nào là quả Dự lưu? Đó là vĩnh viễn đoạn dứt 
ba kiết. Thế nào là quả Nhất lai? Đó là vĩnh viễn 
đoạn dứt ba kiết-giảm bớt tham sân sĩ. Thế nào là 
quả bất hoàn? Đó là vĩnh viễn đoạn mất năm kiết 
thuận phân dưới. Thế nảo là quả á. * Đó là vĩnh 
viễn đoạn mất tham sân si và tât cả phiền não". 

Bởi vì dựa vào kinh này cho nên nói quả Sa- 
môn chỉ là vô vi. Vì ngăn chặn ý đó để hiển bảy 
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quả Sa-môn cũng là hữu vI- -cũng là vô vi. Nếu quả 
Sa-môn chỉ là vô vi thì trái với kinh nói, như trong 
kinh nói: Có thực hành bốn Hướng- có trú vào bôn 
Quả”. Trong này nói trú là trú vào quả hữu vi chứ 
không phải là quả vô vi, bởi vì quả vô vi không thể 
trú vào được. Họ đưa ra cách nói này: Trong quả 
VÔ VI cũng có thê nói là trú vào, luận Thị Thiệt đưa 
ra cách nói như vậy: "Trú â ây đôi với đoạn không 
mong câu thăng tiên, là đạt được điều chưa đạt 
được, là gặt hải điêu chưa gặt hái, là tiếp xúc điều 
chưa tiếp xúc, là chứng được điêu chưa chứng 
được". Luận ây không phải là bằng chứng. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì ý luận ây nói: Trú vào đạo, nghĩa 
là trú vào đoạn thì không phải là như cưỡi voi ngựa 
mà ở trên voI-ngựa, chỉ đối với đạo chứng đoạn 
không tiến- không lùi mà nói tên gọi là trú. Có kinh 
khác chỉ nói hữu vI là quả Sa-môn, như nói: "Năm 
căn tăng thượng mạnh mẽ sắc bén-nhanh chóng 
tròn vẹn đây đủ, gọi là quả A-la-hán Câu giải thoát; 
tiếp theo kém hơn thì gọi là quả A-la-hán Tuệ giải 
thoát; tiếp theo kém hơn thì gọi là quả Bất Hoàn; 
tiếp theo kém hơn thì gọi là quả Nhất lai; kém hơn 
cuôi cùng thì gọi là quả Dự lưu”. Trong này chỉ nói 
năm căn như Tín... hơn-kém sai biệt, cho nên biết 
quả Sa-môn không chỉ là vô vI. 

Hỏi: Nếu quả Sa-môn cũng là hữu vi, thì làm 
sao thông hiểu kinh mà họ đã dẫn chứng? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn thật sự gồm cả hữu vi và 
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vô vi, nhưng kinh ấy chỉ nói là vô vi. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì chỉ nói về quả. Nếu pháp là quả Sa- 
môn chứ không phải là tánh Sa-môn thì đạo mà 
kinh â ấy nói; là quả Sa-môn cũng là tánh Sa-môn 
cho nên kinh ây không nói. Lại nữa, nêu pháp là 
quả Bà-la-môn chứ không phải là tánh Bà-la-môn 
thì đạo mà kinh ấy nói; là quả Bà-la-môn cũng là 
tánh Bà-la-môn cho nên kinh ấy không nói. Lại 
nữa, nêu pháp là quả phạm hạnh chứ không phải là 
tánh phạm hạnh thì đạo mà kinh ấy nói; là quả 
phạm hạnh cũng là tánh phạm hạnh cho nên kinh 
ầy không nói. Lại nữa, nêu pháp là quả chứ không 
phải là có quả thì đạo mà kinh ây nói; là quả cũng 
là có quả cho nên kinh ấy không nói. Lại nữa, nêu 
pháp là lia chứ không phải là có lia thì đạo mà kinh 
ây nói; là lìa cũng là có lia cho nên kinh ây không 
nói. 

Lại nữa, nếu pháp là điều mong cầu chứ không 
phải là điều chán ngán thì đạo mà kinh â ây nói; là 
điều mong cầu cũng là điều chán ngán cho nên 
kinh ây không nói. 

Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác đã nói 
như vậy mà muốn hiển bày tông chỉ của mình, cho 
nên nói về bốn quả. Lại nữa, đừng cho là vì ngăn 
chặn tông chỉ của người khác để biêu hiện rõ rằng 
về nghĩa của mình, mà chỉ vì mở mang chánh lý vê 
pháp tướng khiến cho người khác hiểu biết, cho 
nên nói về bốn quả. 
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Hỏi: Tự tánh của bốn quả Sa-môn là øì? 

Đáp: Luận Phẩm Loại Túc đưa ra cách nói như 
vậy: "Quả Dự lưu có hai loại, đó là hữu v1 và vô vI. 
Thế nào là quả Dự lưu hữu vi? Đó là người chứng 
quả Dự lưu đã-đang và sẽ đạt được đôi với các 
pháp Học, đã đạt được thì gọi là quá khứ, đang đạt 
được thì gọi là hiện tại, sẽ đạt được thì gọi là vị laI. 
Thê nào là quả Dự lưu vô vi? Đó là "gười chứn 
quả Dự lưu đã-đang và sẽ đạt được đôi với các kiệt 
đoạn, đã đạt được thì gọi là quá khứ, đang đạt được 
thì gọi là hiện tại, sẽ đạt được thì gọi là vỊị lai". 

Hỏi: Đạo là hữu vi rơi vào ba đời thì có thê nói 
là đã-đang và sẽ đạt được đôi với đạo Ấy, đoạn là 
vô vi không rơi vào ba đời thi tại sao nói là đã-đang 
và sẽ đạt được đối với đoạn ấy? Đáp: Luận Phẩm 
Loại Túc nên đưa ra cách nói này: Đạt được xúc 
chứng chứ không nên nói là đã-đang và sẽ đạt 
được. Đưa ra cách nói ấy, là có ý nghĩa khác, muôn 
hiển bày đạt được đoạn ây và đạt được tương tục, 
nghĩa là đạt được đoạn ây ở quá khứ gọi là đã đạt 
được, ở hiện tại gọi là đang đạt được, ở vị lai gọi 
là sẽ đạt được; tương tục ây nghĩa là chứng đoạn 
tương tục ở quá khứ gọi là đã đạt được, ở hiện tại 
øọI là đang đạt được, ở vị lai gọi là sẽ đạt được. Vả 
lại, luận ấy nói: "Quả Nhất lai có hai loại, đó là hữu 
vi và vô vi. Thế nào là quả Nhất lai hữu vi? Đó là 
người chứng quả Nhất lai đã-đang và sẽ đạt được 
đôi với các pháp Học, còn lại như trước nói. Thế 
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nào là quả Nhất lai vô vi? Đó là người chứng quả 
Nhất lai đã-đang và sẽ đạt được đối với các kiết 
đoạn, còn lại như trước nói. Quả Bất hoàn có hai 
loại, đó là hữu vi và vô vi. Thế nào là quả bất hoàn 
hữu vĩ? Đó là người chứng quả bất hoàn đã-đang 
và sẽ đạt được đôi với các pháp Học, còn lại như 
trước nói. Thê nào là quả Bất hoàn vô vi? Đó là 
người. chứng quả bất hoàn đã-đang và sẽ đạt được 
đôi với các kiết đoạn, còn lại như trước nói. Quả 
A-la-hán có hai loại, đó là hữu vi và vô vi. Thế nào 
là quả A-la-hán hữu vi? Đó là người chứng quả A- 
la-hán đã- đang và sẽ đạt được đôi với các pháp vô 
học, còn lại như trước nói. Thế nào là quả A-la-hán 
vô v1? Đó là người chứng quả A-la-hán đã-đang và 
sẽ đạt được đối với các kiết đoạn, còn lại như trước 
nói”. 

Trong luận Thi Thiết cũng đưa ra cách nói này: 
"Quả Dự lưu có hai loại; đó là hữu vi và vô vi. Thế 
nào là quả Dự lưu hữu vĩ? Đó là đạt được quả này 
và đạt được Đắc này. Đạt được quả này, nghĩa là 
đạt được quả Dự lưu hữu vi-vô vi. Đạt được Đặc 
này, nghĩa là đạt được pháp đạt được quả này, do 
đạt được quả này cho nên thành tựu quả Dự lưu, 
do đạt được Đắc này cho nên thành tựu đạt được 
quả này. Nếu các căn học- Lực học-Giới học-Thiện 
căn học-tám pháp Học, và các pháp Học thuộc 
chúng loại này, thì gọi là quả Dự lưu hữu vi. Thê 
nào là quả Dự lưu vô vi? Đó là ba kiết vĩnh viễn 
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đoạn dứt, và pháp vĩnh viễn đoạn dứt các kiết thuộc 
chủng loại này; tám mươi tám tùy miên vĩnh viễn 
đoạn dứt, và pháp vĩnh viễn đoạn dứt tùy miên 
thuộc chủng loại này, thì gọi là quả Dự lưu vô vi. 
Quả Nhất lai có hai loại, đó là hữu vi và vô vi. Thế 
nào là quả Nhất lai hữu vĩ? Đó là đạt được quả này 
đạt được Đắc này, còn lại như trước nói. Nếu các 
căn học-Lực họ-GIới học- Thiện căn học-tám pháp 
Học, và các pháp Học thuộc chủng loại này, thì gọI 
là quả Nhất lai hữu vị. Thế nảo là quả Nhất lai vô 

vi? Đó là ba kiết vĩnh viễn đoạn dứt, và pháp vĩnh 
viễn đoạn dứt các kiết thuộc chủng loại này; tám 
mươi tắm tùy miên vĩnh viên đoạn dứt, và phát 
vĩnh viễn đoạn dứt tùy, miên thuộc chủng loại này; 
tham sân s1 đoạn đứt gâp bội, và pháp đoạn dứt gầp 
bội phiên não thuộc chủng loại này, thì gọi là quả 
Nhật lai vô vị. Quả Bất hoàn có hai loại, đó là hữu 
vi và vô vi. Thế nào là quả Bất hoàn hữu vi? Đó là 
đạt được quả này và đạt được Đắc này, còn lại như 
trước nói. Nếu các căn học-Lực học-Giới học- 
Thiện căn học-tám pháp Học, và các pháp Học 
thuộc chủng loại này, thì gọi là quả Bất hoản hữu 
vi. Thế nảo là Bất hoàn vô vi? Đó là năm kiết thuận 
phân dưới vĩnh viễn đoạn dứt, và pháp vĩnh viễn 
đoạn dứt các kiết thuộc chủng loại này; chín mươi 
hai tùy miên vĩnh viễn đoạn dứt, và pháp vĩnh viễn 
đoạn dứt tùy miên thuộc chủng loại này, thì gọi là 
quả Bất hoàn vô vi. Quả A- la-hán có hai loại, đó 
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là hữu vi và vô vi. Thế nảo là quả A-la-hán hữu vi? 
Đó là đạt được quả này và đạt được Đặc này, còn 
lại như trước nói. Nếu các Căn vô học-Lực vô học- 
Giới vô học- Thiện căn vô học-mười pháp vô học, 
và các pháp vô học thuộc chủng loại này, thì gọi là 
quả A-la-hán hữu vi. Thế nào là quả A-la-hán vô 
vi? Đó là tham sân si vĩnh viễn đoạn dứt, và tất cả 
phiền não vĩnh viễn đoạn dứt, vượt qua tất cả mọi 
nẻo, đoạn dứt tất cả mọi ngã đường, dập tắt ba loại 
lửa, vượt qua bốn thác nước, bẻ gãy các loại ngạo 
mạn, lia bỏ các khát ái, phá toang A-lại-da, cứu 
cảnh vô thượng-tịch tính vô thượng-an lạc vô 
thượng, và các ái không còn-ly diệt Niết Bản, thì 
øọI1 là quả A-la-hán vô vĩ". 

Đó gọi là tự tánh của bốn quả Sa-môn, bốn 
tánh-tướng phân của ngã-vật. Đã nói về tự tánh, 
nguyên cớ nay sẽ nói đền. 

Hỏi: Vì sao gọi là quả Sa-môn, quả Sa-môn là 
có nghĩa gì? 

Đáp: Tất cả Thánh đạo lìa tánh Sa-môn, hữu vi- 
vô vI và các Trạch diệt, là quả này cho nên gọi là 
quả Sa-môn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì quả này không phải là chỉ 
có bốn, nghĩa là tám phẩm Nhẫn trong kiến đạo là 
thâu nhiếp ác Sa-môn, tám phẩm Trí là quả Sa-môn 
hữu vi, pháp đoạn của tắm bộ là quả Sa-môn vô vI, 
lúc lìa nhiễm cõi Dục thì chín đạo vô gián là tánh 
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Sa-môn, chín đạo giải thoát là quả Sa-môn hữu vị, 
pháp đoạn thuộc chín phẩm : là quả Sa-môn vô vi; 
như vậy cho đến lúc lìa nhiễm của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, nên biết cũng như vậy. Như vậy thì 
có tám mươi chín quả Sa-môn hữu vi, tắm mươi 
chín quả Sa-môn vô vi. Nếu dựa theo cách nói này 
thì quả Sa-môn này có hai trăm sáu mươi bảy, 
nghĩa là tâm mươi chín ở quá khứ, tám mươi chín 
ở hiện tại, tám mươi chín ở vị lai. Luận Phẩm Túc 
đưa ra cách nói như vậy: "Thế nào là quả pháp? Đó 
là tất cả pháp hữu vi và trạch Diệt, tùy theo các 
Thánh đạo có bao nhiêu sát-na, thì có bây nhiêu 
quả Sa-môn hữu vi tùy theo pháp hữu lậu có số 
lượng bao nhiêu, thì Trạch diệt vô vĩ cũng có bấy 
nhiêu; tùy theo có bao nhiêu Trạch điệt vô vị, thì 
có bây nhiêu quả Sa-môn vô vi" . Nếu dùng sát-na 
thuộc về thân đề phân biệt, thì có vô lương Thể của 
quả Sa-môn, tại sao chỉ nói là bốn quả Sa-môn? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đây là Đức 
Thế Tôn với người tiếp nhận hóa độ được nghe 
điều thích hợp cho nên có cách nói tóm lược khác. 

Hiếp tôn giả nói: "Chỉ có Phật Thế Tôn có năng 
lực biết chính xác đây đủ về phạm vi thế dụng-tánh 
tướng của các pháp, người khác thì không có năng 
lực biết được. Nếu pháp này có thê thiết lập quả 
Sa-môn thì chứ thiết lập, nêu không thể thì không 
thiết lập, cho nên không cân phải vặn hỏi". 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
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Đây là Đức Thê Tôn tóm tắc điều quan trọng mả 
nói cho người trí thông suốt ý, cho nên không cân 
phải vặn hỏi”. 

Lại nữa, bốn quả vị này dễ thây-dễ thi thiết, nói 
đây là quả Dự lưu cho đến đây là quả á..., các phân 
vị khác khó thây-khó thi thiết, cho nên Đức Phật 
chỉ nói đên bốn quả Sa-môn. Lại nữa, bốn quả VỊ 
này, các sư Du-già đối với quả phát khởi niêm vui 
mừng tăng thượng, phân vị khác thì không như 
vậy; như người làm nông vào giữa tháng sáu chăm 
lo việc đồng áng, thời gian sau thu hoạch thóc lúa 
đậu mè tích lũy đây trong kho lẫm sinh lòng VUI 
mừng hết sức; ở đây cũng như vậy, cho nên Đức 
Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này có đủ nhân duyên: 

1. Rời bỏ đạo đã từng đạt được. 

2. Đạt được đạo chưa từng đạt được. 

3. Chứng được một vị đoạn kiết. Phần vị khác 
thì không như vậy, cho nên Đức Phật chỉ nói đến 
bón quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này có đủ năm nhân duyên: 

1. Rời bỏ đạo đã từng đạt được. 

2. Đạt được đạo chưa từng đạt được. 

3. Chứng được một vị đoạn kiết. 

4. Lập tức đạt được tám trí. 

5. Trong một lúc tu mười sảu hành tướng. 

Phân vị khác thì không như vậy, cho nên Đức 
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Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này là nơi dừng nghỉ an ôn 
tối thăng của sư Du-già, phân vị khác thì không 
như vậy, cho nên Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa- 
môn. Lại nữa, bỗn quả vị này là công dụng-là công 
dụng cứu cánh của tất cả Thánh đạo, là sở tác-là sở 
tác cứu cánh của tất cả kiết đoạn; phân vị khác thì 
Thánh đạo là công dụng chứ không phải là công 
dụng cứu cánh, phân vị khác thì kiệt đoạn là sở tác 
chứ không phải là sở tác cứu cánh, cho nên Đức 
Phật chỉ nói đến bỗn quả Sa-môn. Lại nữa, bôn quả 
vị nảy cho phép người tu hành tu nhiêu Thánh đạo, 
phân vị khác thì không như vậy, cho nên Đức Phật 
chỉ nói đên bốn quả Sa-môn. Lại nữa, bốn quả VỊ 
này thì các sư Du-g1à có thể dễ dàng biết rõ rằng 
vê công đức và lâm lỗi, công đức â Ấy øọI là đạo và 
đạo quả, lầm lỗi ấy gọi là sinh tử và nhân quả, phân 
vị khác thì không như vậy, cho nên Đức Phật chỉ 
nói đến bốn quả Sa-môn. Lại nữa, bốn quả vị này 
thì các sư Du-già mới có thế dễ dàng chọn lây 
tướng của bỗn Thánh đế, phân vị khác thì không 
như vậy: như người đi trên đường đối với tướng 
trạng của bốn phương chưa có thê dễ dàng chọn 
được, nếu ngôi một chỗ thì mới có thể dễ dàng 
chọn lây, ở đây cũng như vậy, cho nên Đức Phật 
chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. Lại nữa, bốn quả vị 
này, nếu lúc lui sụt mất đi thì có người làm chứng 
biết được, phân vị khác thì không như vậy: như 
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trong thôn ấp mắc bọn cướp đoạt thì có người 
chứng kiên biết rõ chứ không phải là ở giữa hai 
thôn âp, cho nên Đức Phật chỉ nói đên bôn quả Sa- 
môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này, các sư Du-giả trước 
tiên mở rộng gia hạnh-đạt chân kiên cô, phần vị 
khác thì không như vậy. Quả Dự lưu trước tiên mở 
rộng gia hạnh, nghĩa là người ây trước tiên mong 
câu quả giải thoát, cho nên tập trung chịu khó tu 
tập bố thí-trì giới thanh tịnh; quán Bắt tịnh-trì tức 
niệm-Niệm trú-Văn-Tư-Tu tuệ và Noãn-Đảnh- 
Nhãn-Thế đệ nhất pháp, củng với mười lăm tâm 
trong kiến đạo, thì ở đây gọi chung là đặt chân kiên 
cô l(An túc kiên cô). Có người nói: Từ ba đầu cho 
đến Thế đệ nhất pháp gọi là mở rộng gia hạnh, 
mười lăm tâm kiến đạo gọi là đặt chân kiên cô. Quả 
Nhất lai trước tiên mở rộng g1a hạnh, nghĩa là ngay 
trước đã nói và các đạo gia hạnh lìa nhiễm cõi dục; 
sáu đạo vô giản-năm đạo giải thoát, thì ở đây gọi 
là đặt chân kiên cô. Có người nói: Quả Dự lưu gọi 
là đặt chân kiên có. Quả Bất hoản trước tiên mở 
rộng gia hạnh, nghĩa là ngay trước đã nói và các 
đạo gia hạnh lìa nhiễm cõi dục; ba đạo vô gián-hai 
đạo giải thoát, thì ở đây gọi là đặt chân kiên cố. Có 
người nói: Quả Nhất lai øọI1 là đặt chân kiên cô. 

Quả A-la-hán trước tiên mở rộng gia hạnh, 
nghĩa là ngay trước đã nói và các đạo gia hạnh lìa 
một phẩm nhiễm của Tĩnh lự thứ nhât; cho đến 
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định kim cang dụ, thì ở đây gọi chung là đặt chân 
kiên cô. Có người nói: Quả bât hoàn gọi là đặt chân 
kiên cố. Vì vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa- 
môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này, các Sư Du-già đoạn 
tuyệt và chấm dứt tật cả phần Sinh, phân vị khác 
thì không như vậy. Nghĩa là quả Dự lưu trừ ra Dảy 
lần sinh ở cõi dục và CÕI săc-vô sắc ở mỗi một nơi 
một lân sinh, còn lại tất cả mọi lần sinh đều đạt 
được Phi trạch diệt; quả Nhật lai trừ ra hai lần sinh 
ở cõi dục và cõi sắc-vô sắc ở mỗi một nơi một lần 
sinh, còn lại tất cả mọi lần sinh đêu đạt được Phi 
trách diệt; quả, bất hoàn trừ ra CỐI sắc-vô sắc mỗi 
một nơi một lần sinh, còn lại tất cả mọi lần sinh 
đều đạt được Phi trạch diệt; quả A-la-hán đôi với 
tất cả mọi lần sinh đêu đạt được Phi trạch diệt. Vì 
vậy, Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này, các sư Du-giả tập hợp 
toàn bộ phiền não do kiến-tu mà đoạn của ba cõi 
cần phải đoạn, phân vị khác thì không như vậy. 
Nghĩa là quả vị Dự lưu tập hợp toàn bộ phiền não 
do kiên mà đoạn của ba cõi cần phải đoạn; quả VỊ 
Nhất lai tập hợp toàn bộ phiên não do kiên mà đoạn 
của ba cõi, và phiên não thuộc sáu phẩm trước do 
tu mà đoạn của cõi dục cân phải đoạn; quả vị Bất 
hoàn tập hợp toàn bộ phiên não do kiến mà đoạn 
của ba cõi, và phiền não thuộc chín phẩm do tu mà 
đoạn của cõi dục cần phải đoạn; quả vị A-la-hán 
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tập hợp toàn bộ hết thảy phiên não do kiến-tu mà 
đoạn của ba cõi cần phải đoạn. Vì vậy Đức Phật 
chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bôn quả vị này là nơi cầu mong chủ 
yếu của sư Du-già, phần vị khác không như vậy, 
cho nên Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. Lại 
nữa, bốn quả vị này, các sư Du- -g1à nói có lui sụt, 
nếu chưa đạt được trở lại thì chắc chắn không mạng 
chung, phân vị khác thì không như vậy, cho nên 
Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. Lại nữa, 
bốn quả vị này đối trị năm nẻo-đạt được Phi trạch 
diệt, phân vị khác thì không như vậy. Nghĩa là quả 
Dự lưu đối trị với địa ngục- -bàng sinh và nẻo quỷ 
đạt được Phi trạch diệt; quả Nhất lai đôi trị với một 
phân của nẻo người đạt được Phi trạch diệt; quả bất 
hoàn đối trị với toàn phần của nẻo người đạt được 
Phi trạch diệt quả A-la-hán đối trị với nẻo trời đạt 
được Phi trạch diệt. Vì vậy Đức Phật chỉ nói đến 
bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đôi trị với bôn sinh đạt 
sò Phi trạch diệt, phần vị khác thì không như 

. Nghĩa là quả Dự lưu đối trị với Noãn sinh- 
th sinh đạt được Phi trạch diệt; quả Nhất lai đôi 
trỊ với một phân của Thai sinh đạt được Phi trạch 
điệt, quả Nhất lai đôi trị với một phân của Thai sinh 
đạt được Phi trạch diệt; quả A-la-hán đối trị với 
Hóa sinh đạt được Phi trạch diệt. Vì vậy Đức Phật 
chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 
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Lại nữa, bốn quả vị này đôi trị với hai bên, phân 
vị khác thì không như vậy. Nói hai bên nghĩa là cõi 
dục và Hữu đảnh. Đối trị bên cõi Dục cho nên đạt 
được quả Nhất lai và quả bất hoàn, đôi trị bên hữu 
Đảnh cho nên đạt được quả Dự lưu và quả á... Vì 
vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bôn quả vỊ này đôi trị với hai Hữu căn 
bản, phân vị khác thì không như vậy. Hai Hữu căn 
bản, nghĩa là cõi dục và Hữu Đảnh. Đối trị Hữu 
căn bản của cõi dục cho nên đạt được quả Nhất lai 
và quả bất hoàn, đối trị với hữu căn bản của Hữu 
Đảnh cho nên đạt được quả Dự lưu và quả á... Vì 
vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này có thê vĩnh viễn đối trị 
hai loại ác Tư, và các uân nương tựa của dị thục 
ây, phân vị khác thì không như vậy. Hai loại ác Tư, 
nghĩa là Tư đoạn mất thiện căn và Tư dây khởi 
nghiệp vô gián. Quả Dự lưu có thể vĩnh viễn đối trị 
với Tư đoạn mất thiện căn; quả Nhất lai có thể vĩnh 
viễn đối trị với Tư dây khởi nghiệp VÔ giản; quả 
Bất hoàn có thể vĩnh viễn đối trị với quả đị thục â ây; 
quả A-la-hán có thể vĩnh viễn đôi trị với các uân 
nương tựa của dị thục â ây. Vì vậy Đức Phật chỉ nói 
đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đối trị với ba pháp, 
phân vị khác thì không như vậy. Nghĩa là quả Dự 
lưu đội trị với ba kiết; quả Nhất lai đôi trị với ba 
căn bât thiện và một phân Dục lậu; quả Bât hoàn 
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đối trị với ba căn bất thiện và toàn phân Dục lậu; 
quả A-la-hán đối trị với Hữu lậu và vô minh lậu. vì 
vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đôi trị với bốn pháp. 
phân vị khác thì không như vậy. Nghĩa là quả Dự 
lưu đôi trị với kiến bộc lựu-ách, kiên thủ-Giới cắm 
thủ và hai Thân hệ sau; quả Nhất lai đối trị với Dục 
lộc lưu-ách-thủ và một phân của hai Thân hệ đầu; 
quả Bắt hoàn đối trị với Dục bộ lưu-ách-thủ và toàn 
phân của hai Thân hệ trước; quả A-la-hán đối trị 
với Hữu-vô minh bộc lưu-ách và Ngã ngữ thủ. Vì 
vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đối trị với năm pháp, 
phân vị khác thì không như vậy. Nghĩa là quả Dự 
lưu đối trị với Cái Nghi-ba kiết sau của năm kiết 
thuận phân dưới và năm kiến; quả Nhất lai đối trị 
với bôn Cái trước-kiết Sân-Tật-Khan và một phân 
của hai kiết trước trong năm kiết thuận phân dưới; 
quả Bất hoàn đối trị với bỗn Cái trước-kiết Sân- 
Tật- Khan và toàn phân của hai kiết trước trong 
năm kiết thuận phân dưới; quả A-la-hán đối trị với 
kiết Tham-mạn và năm kiết thuận phân dưới. Vì 
vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đối trị với sáu Ái thân, 
phân vị khác thì không như vậy. Nghĩa là quả Dự 
lưu đôi trị với Ý xúc đã sinh ra Ái thân do kiến mà 
đoạn; quả Nhất lai đôi trị với một phần Tỷ-Thiệt 
xúc mà sinh ra Ái thân: quả Bất hoàn đối {rỊ VỚI 
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toàn phần Tý-Thiệt xúc mà sinh ra Ái thân; quả A- 
la-hán đối trị với Nhãn-Nhĩ-Thân xúc mà sinh ra 
Ái thân, và Ý xúc đã sinh ra Ái thân do tu mà đoạn. 
Vì vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đối trị với bảy Tùy 
miên, phần vị khác thì không như vậy. Nghĩa là 
quả Dự lưu đối trị với tùy miễn kiến-nghi; quả 
Nhất lai đối trị với một phân tùy miên Dục tham- 
sân nhuê; quả bất hoàn đối trị với toàn phần tùy 
miền Dục tham-Sân nhuê:; quả A-la-hán đối {rỊ VỚI 
tùy miên Hữu tham-mạn-vô minh. Vì vậy Đức 
Phật chỉ nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đôi trị với chín kiết, 
phân vị khác thì không như vậy. Nghĩa là quả Dự 
lưu đối trị với kiết Kiến- Thủ-Nghi; quả Nhất lai 
đối trị với một phân của Kiết Nhuế- Tật-Khan; quả 
bất hoàn đối trị với toàn phân của Kiết Nhuế-Tật- 
Khan; quả A-la-hán đối trị với kiết ái-mạn-Vô 
minh. Vì vậy Đức Phật chỉ nói đến bốn quả Sa- 
môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đối trị với chín mươi 
tám Tùy miên, phân vị khác thì không như vậy. 
Nghĩa là quả Dự lưu đôi trị với tùy miên do kiên 
mà đoạn của ba cõi; quả Nhất lai đôi trị với một 
phân tùy miên do tu mà đoạn của cõi dục; quả Bất 
hoàn đổi trị với toàn phân tùy miên do tu mà đoạn 
của cõi dục; quả A-la-hán đỗi trị với tùy miên do 
tu mà đoạn của cõi sắc-vô sắc. Vì vậy Đức Phật chỉ 
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nói đến bốn quả Sa-môn. 

Lại nữa, bốn quả vị này đều ra khỏi phạm vi 
của một loại phiên não sâu nặng, phân vị khác thì 
không như vậy. Nghĩa là quả Dự lưu ra khỏi phạm 
vi của phiền não sâu nặng do kiến mà đoạn; quả 
Nhất lai ra khỏi phạm vi của phiên não sâu nặng có 
thể cùng dây khởi năm nghiệp vô gián, đó là phiên 
não thuộc sáu phẩm trước của cõi dục có thể cùng 
dây khởi năm nghiệp vô gián, ba phẩm sau thì 
không như vậy, bởi vì thể lực yêu kém; quả Bất 
hoàn ra khỏi phạm vi của phiên não sâu nặng thuộc 
về các bất thiện; quả A-la- hán ra khỏi phạm VI của 
phiên não sâu nặng thuộc về các vô ký. Vì vậy Đức 
Phật chỉ nói đến bôn quả Sa-môn. 

Hỏi: Vì sao lìa nhiễm cõi dục thì thiết lập hai 
quả Sa-môn, đó là quả Như Lai và quả Bất hoản; 
lia nhiễm cõi sắc-vô sắc thì thiết lập một quả Sa- 
môn, gọi là quả A-la-hán. 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: "Chỉ riêng Phật Thê 
Tôn có năng lực biết chính xác đầy đủ về phạm vi- 
thê dụng- tánh tướng của các pháp, người khác thì 
không có năng lực biết được. Nếu lìa nhiễm này có 
thê thiết lập hai quả thì cứ thiết lập hai quả, nêu lìa 
nhiễm này có thể thiết lập một quả thì thiết lập một 
quả, cho nên không cần phải vặn hỏi". 

Lại nữa, bốn quả Sa-môn không có quả nào 
không đều nhờ vào lìa nhiễm của ba cõi mà được 
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kiên lập, nghĩa là lìa nhiễm do kiến mà đoạn của 
ba cõi thì kiến lập quả Dự lưu; nếu lìa nhiễm do 
kiến mà đoạn của ba cõi, và lìa nhiễm thuộc sáu 
phẩm trước do tu mà đoạn của cõi dục thì kiến lập 
của quả Nhất lai; nêu lìa nhiễm do kiễn mà đoạn 
của ba cõi, và lìa nhiễm do tu mà đoạn của cõi dục 
thì kiên lập quả Bất hoàn; nếu lìa nhiễm do kiến-tu 
mà đoạn của ba cõi thì kiến lập quả A-la-hán. 

Lại nữa, bởi vì cõi dục là cõi bất định, không 
phải là địa tu- không phải là địa lìa nhiễm, cho nên 
lia nhiễm CỐI ây thì kiến lập hai quả Sa-môn; cõi 
săc-vô sắc là cõi ốn định-là địa của tu-là địa của lìa 
nhiễm, cho nên lìa nhiễm của cõi ấy chỉ kiến lập 
một quả Sa-môn. Lại nữa, bởi vì cõi dục khó đoạn- 
khó phá-khó có thể vượt qua, cho nên lia nhiễm CỐI 
ây thì kiến lập hai quả Sa-môn; cõi sắc-vô sắc dễ 
đoạn-dễ phá-dễ có thê vượt qua, cho nên lìa nhiễm 
Của CỐI ây chỉ kiến lập mật quả Sa-môn. Lại nữa, 
bởi vì cõi dục thì lỗi lầm tăng mạnh-lỗi lâm kiên 
cô-lỗi lâm rất nhiều, cho nên lia nhiễm CÕI ây phải 
kiên lập hai quả Sa-môn; cõi sắc-Vô sắc cùng với 
cõi dục trái ngược nhau, cho nên lìa nhiễm của cõi 
ây chỉ kiến lập một quả Sa-môn. Lại nữa, bởi vì 
phiên não của cõi dục giỗng như dòng thác chảy 
xiết khó có thê vượt qua, cho nên lìa nhiễm cõi ây 
phải kiến lập hai quả Sa- -môn; như người Vượt qua 
dòng sông mà nước sông ây sâu và rộng, sóng lớn 
cuồn cuộn chảy xiết phải liên tục dừng lại mới có 
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thể vượt qua được dòng sông. Như trong kinh nói: 
"Chủ thôn ấp nên biết, nói dòng thác chảy xiết là 
dụ cho năm dục tuyệt với”. Cõi săc-vô sắc cùng VỚI 
cõi dục trái ngược nhau, cho nên lìa nhiễm của cõi 
ây chỉ kiến lập một quả Sa-môn. 

Lại nữa, bởi vì cõi dục là cõi hiểm nạn, phiền 
não thêm sâu nặng, tác nghiệp thêm sâu nặng, 
giông như gánh nặng khó có thể vượt qua, cho nên 
lia nhiễm cõi ấy phải kiến lập hai quả Sa-môn; cõi 
sắc-vô sắc không phải là cõi hiểm nạn phiền não- 
tác nghiệp giả sử có thêm sâu nặng mà lại dễ dàng 
vượt qua, cho nên lìa nhiễm của cõi ây chỉ kiến lập 
một quả Sa-môn. Như người gánh nặng đi lên núi 
cao khó khăn nguy hiểm, phải liên tục dừng nghỉ 
thì mới có thể vượt qua được; nếu đến nơi băng 
phăng thì tuy là gánh nặng mà dễ dàng vượt qua 
đường xa, ở đây cũng như vậy. 

Lại nữa, bởi vì cõi dục là cõi dơ bân hỗn tạp. 
giông như bùn lây ứ đọng lẫn lộn nhiều rác rưởi dơ 
bản khó có thê rời ra được, cho nên lìa nhiễm cõi 
ây phải kiến lập hai quả Sa-môn; cõi sắc- vô sắc 
cùng với cối dục trải ngược nhau, cho nên lìa 
nhiễm của cõi ấy chỉ kiên lập một quả Sa-môn. 
Như trên đồng rác rưởi xây dựng làm nên nhà cửa 
lâu đài, tuy là đẹp đẽ tuyệt vời mà người ta không 
thích ở; cõi sắc-vô sắc cũng lại như vậy, vì ở bên 
trên pháp dơ bần hỗn tạp của cõi dục, tuy là đẹp đẽ 
tuyệt vời mà Hiên Thánh không thích. 
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Vì vậy, Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô đưa ra cách 
nói như vậy: "Trong cõi dục này rất nhiều sai lầm 
mất mát, đó là mất cha mẹ-anh em-chị em-vợ con- 
quyến thuộc, bỏ mất tiền của-địa vị; hoặc bị căt đứt 
tai-mũi-tay chân và các bộ phận thân thể; hoặc lại 
gặp phải bốn trăm lẻ bốn căn bệnh. Bởi vì các loại 
nhân duyên như vậy, cho nên nhận chịu nhiều khổ 
đau dữ dội. Cõi dục rât nhiêu sai lầm mất mát như 
vậy, nếu lìa nhiễm cõi ấy thì kiên lập toàn bộ tất cả 
bốn quả Sa-môn hãy còi ít, huỗng gì hai quả hay 
sao?” 

Lại nữa, bởi vì cối dục có thân nam-thân nữ khó 
có thể vượt qua, cho nên lia nhiễm cõi ấy phải kiến 
lập hai quả Sa-môn; cõi sắc-vô sắc chỉ có thân nam 
thì dễ dàng có thê vượt qua, cho nên lìa nhiễm của 
CỐI ấy chỉ kiến lập một quả Sa-môn. Lại nữa, bởi 
vì cõi dục có nam căn-nữ căn khó có thể vượt qua, 
cho nên lìa nhiễm CÕI ây phải kiến lập hai quả Sa- 
môn; cõi sắc-vô sắc không có nam căn-nữ căn thì 
dễ dàng có thể vượt qua, cho nên lìa nhiễm của cõi 
ây chỉ kiến lập một quả Sa-môn. 

Lại nữa, bởi vì cõi dục có hai loại phiên não bất 
thiện-vô ký khó có thể vượt qua, cho nên lìa nhiễm 
CÕI ấy phải kiến lập hai quả Sa-môn, cõi sắc-vô sắc 
chỉ có một loại phiên não vô ký thì dễ dàng có thê 
vượt qua, cho nên lìa nhiễm cõi ây chỉ kiến lập một 
quả Sa-môn. Như hai loại phiền não bất thiện và 
vô ký, như vậy có dị thục-không có dị thục, sinh 
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hai quả-sinh một quả, vô tàm-vô quý, tương ưng- 
không tương ưng, tất cả các loại phiền não nên biết 
cũng như vậy. 

Lại nữa, bởi vì cõi Dục có khô cũng ăn-ưa căn 
vô tàm-vô quý-tật san đoàn thực, và các loại lỗi 
lầm tai họa như dâm dục-ái-năm cái -năm dục-các 
nẻo ác... khó có thê rời ra được , cho nên lìa nhiễm 
cõi ây phải kiến lập hai quả Sa-môn, cõi Sắc-vô sắc 
cùng với cõi Dục trái ngược nhau, cho nên lìa 
nhiễm của cõi ấy kiến lập một Sa-môn. Lại nữa, 
cõi Dục có đủ nhiều pháp hữu lậu như mười tắm 
g1ớI-mười hai xứ... khó có thê rời ra được, cho nên 
lia nhiễm cõi ấy phải kiến lập hai quả Sa-môn, cõi 
Sắc- -vô sắc ít pháp hữu lậu, cho nên lia nhiễm của 
cõi ấy chỉ kiến lập một quả Sa-môn. 

Hỏi: Tại sao lìa nhiễm do kiến mà đoạn thì kiến 
lập một đoạn Sa-môn đâu, lìa nhiễm do tu mà đoạn 
thì kiên lập ba quả Sa-môn sau? 

Đáp: Nhiễm do kiến mà đoạn có thê dễ lìa xa, 
cho nên lúc lia nhiễm ây thì kiến lập một Sa-môn, 
còn nhiễm do tu mà đoạn khó có thê ha xa, cho nên 
lúc lìa nhiễm ấy thì kiến lập ba quả Sa-môn sau. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 66 


LUẬN VỀ HỮU TÌNH (Phân 4) 

Hỏi: Trước đây nói Thánh đạo là tánh Sa-môn, 
hữu vi-vô lậu và các trạch diệt là quả của Thánh 
đạo này, cho nên gọi là quả Sa-môn; do lực của đạo 
vô lậu mà chứng được thì có thể thiết lập tên gọi 
này, do lực của đạo thế tục mà chứng được thì như 
quả nhất lai-Bất hoàn, tại sao gọi là quả Sa-môn? 

Đáp: Như đạo vô lậu lìa nhiễm cõi Dục, nêu 
øâp bội hoặc là hoàn toàn thì thiết lập phạm vi của 
quả; như vậy Thánh giả dùng đạo thê tục lìa nhiễm 
của cõi Dục, hoặc gâp bội-hoặc hoàn toàn cũng 
thiết lập quả Nhất lai và quả Bất hoàn, cho nên cả 
hai cũng được tên gọi là quả Sa-môn. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Lúc dùng 
đạo thê tục để lìa nhiễm cõi Dục thì cũng tu vị lai; 
do các đạo vô lậu mà đạt được hai quả là quả của 
đạo ây, cho nên cũng được kiến lập tên gọi là quả 
Sa-môn. ” VỊ ây không nên đưa ra cách nói này. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Thánh đạo vị lai chưa 
có tác dụng, làm sao đỗi với bên này bên kia mà có 
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được tên gọi của quả? 

Có Sư khác nói: "Lúc dùng đạo thế tục để lìa 
nhiễm cõi Dục thì vô lậu được chuyển biên luôn 
luôn nối tiếp nhau, hai quả đã đạt được là quả của 
đạo ấy, cho nên cũng được kiến lập tên gọi là của 
Sa-môn". VỊ ây không nên đưa ra cách nói Tây. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì đạt được không có tác 
dụng chứng đoạn về đoạn kiết, làm sao đối với bên 
này-bên kia mà có được tên gọi của quả? 

Lại có người nói: "Lúc dùng đạo thế tục đạt 
được hai quả, định Kim cang dụ hiện ở trước mắt, 
chứng được toàn bộ một vị đoạn do kiến tu mà 
đoạn của ba cõi, đoạn đã đạt được trước đó là quả 
của Định này, cho nên gọi là quả Sa-môn, bởi vì 
Định này là tánh Sa-môn chân thật”. 

Người ấy cũng không nên đưa ra cách nói như 
vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì lúc đạt được hai 
quả thì chưa đạt được Định này, nếu đạt được Định 
này thì mất tên gọi của quả kia, làm sao hai quả ây 
lại gọi là của Sa-môn? 

Nên đưa ra cách nói này: Từ phân nhiều mà 
kiên lập tên gọi, bởi vì phân nhiều là do Thánh đạo 
mà đạt được quả, nghĩa là lúc đạo thế tục đạt được 
hai quả tất cả đoạn do kiến mà đoạn của ba cõi, đêu 
là do lực của Thánh đạo mà đạt được cho nên gọi 
là quả Sa-môn, tuy có lúc đoạn sáu phẩm-chín 
phẩm của cõi dục do tu mà đoạn nhưng không phải 
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là Thánh đạo đạt được. Nhưng thuận theo phân 
nhiêu cũng được kiến lập tên gọi là quả Sa-môn, 
bởi vì một đạo vô lậu đạt được do toàn bộ mà đạt 
được. 

Hỏi: Như vậy đã nói thì bốn quả Sa-môn có 
mây loại là giả danh, mấy loại là thật nghĩa? 

Đáp: Hai loại là giả danh, đó là quả nhất lai và 
quả bât hoàn, hai loại là thật nghĩa, đó là quả Dự 
lưu và quả A-la-hán. 

Hỏi: Tại sao quả Nhất lai Bất hoàn gọi là quả 
giả danh, quả Dự lưu và A-la-hán thì gọi là quả thật 
nghĩa? 

Đáp: Các đạo thế tục là đạo ø1ả danh, hai quả ở 
giữa do phân Ít của đạo ây mà đạt được, lây nhiều 
thuận theo ít cho nên gọi là quả giả danh; các đạo 
vô lậu là đạo thật nghĩa, hai quả đầu và cuỗi hoàn 
toàn do đạo ây mà đạt được, cho nên quả đầu và 
quả cuối gọi là quả thật nghĩa. Lại nữa, hai quả ở 
giữa thì hai đạo hữu lậu và vô lậu cùng đạt được, 
cho nên gọi là quả giả danh, giả danh tức là nghĩa 
cùng nhau mà đạt được, như vật cùng nhau có thì 
gọi là vật giả danh; hai quả đâu và cuối chỉ là do 
lực của đạo vô lậu mà đạt được, cho nên gọi là quả 
thật nghĩa, thật nghĩa tức là nghĩa một mình mà đạt 
được, như vật một mình có thì gọi là vật thật nghĩa. 
Lại nữa, hai quả ở giữa do đạo thế tục và Thánh 
đạo tạm thời thiết lập danh ngôn mà chứng được, 
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cho nên g0I là quả giả danh, nghĩa là lúc hai đạo ây 
thuộc về vị lai thì mượn làm nghĩa mà nói, đã cùng 
chung một sự việc-thê làm một công việc tật cả đều 
tùy hỷ; hai quả đầu và cuối chỉ do Thánh đạo đạt 
được, không phải là do hai đạo tạm thời thiết lập 
danh ngôn mà chứng được, cho nên gọi là quả thật 
nghĩa. 

Có Sư khác nói: Quả giả danh, đó là hai quả 
đâu, bởi vì chỉ có Thanh văn thừa mà chứng được, 
quả thật nghĩa, đó là hai quả sau, bởi vì tất cả 
Thanh văn độc giác và đại giác đều chứng được. 
Nhiêu là thật nghĩa, ít là giả danh. 

Lời bình: VỊ ây không nên đưa ra cách nói này, 
bởi ít nhiều không phải là biểu thị cho giả danh- 
thật nghĩa. Trong này, cách nói trước đối với lý là 
thích hợp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì quả Sa-môn, 
là do lực của tánh Sa-môn mà dẫn dắt đạt được, chỉ 
riêng đạo vô lậu là tánh Sa-môn, thành tựu đạo ây 
thì gọi là Sa-môn thật sự, cho nên do đạo ây mà đạt 
được hai quả, gọi là quả Sa-môn thật nghĩa. Các 
đạo thê tục không phải là tánh Sa-môn, thành tựu 
đạo ây thì gọi là Sa-môn giả danh, cho nên do đạo 
ây mà đạt được hai quả, gọi là quả Sa-môn giả 
danh. 

Hỏi: Đạo là hữu vị, có Hạ trung thượng, tùy 
theo của nhân mà sinh, có thê gọi là quả; Đoạn là 
vô vi, không có Hạ-Trung-Thượng, không gọi là 
do nhân mà sinh, tại sao gọi là quả? 
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Đáp: Đạo tuy không sanh mà là chứng gia hạnh 
đã đạt được cho nên cũng øọI là quả. Nghĩa là Sư- 
du-già ở trên đỉnh núi cao hoặc ở trong tịnh thất, 
tiết chế ăn uống-giảm bớt ngủ nghỉ và vật dụng 
cung cấp cho thân, thọ trì Dảy pháp nhỏ-bảy pháp 
lớn môi ngày, g1ữ gìn rất yên ôn, đi cầm theo gậy 
pháp, từ hôm nay ấn đi đến ngày mai hiện ra, phát 
khởi tính tiền dũng mãnh thù thăng, lần lượt 
chuyền tiếp dẫn dắt sinh ra Thánh đạo vô lậu, từ 
đây chứng được bốn quả Sa-môn. Lúc â ấy người chỉ 
bày hướng dẫn khen ngợi hỏi han người kia răng: 
Khéo thay, khéo thay! Ông có năng lực tinh tiến tu 
tập gia hạnh đúng đăn, nay đạt được quả này. Như 
người làm nông vào giữa tháng sáu, sửa sang bờ 
ruộng øieo hạt nhồ cỏ chăm lo việc đồng á ảng, thời 
gian sau thu hoạch thóc lúa đậu mè chứa đầy trong 
kho lãm, người làm nông trước kia khen ngợi hỏi 
han người ây, răng: Hay thay, khéo thay! Ông vào 
giữa tháng sáu làm lụng vật vả biết bao, nay có 
được kết quả này. Vì vậy, Đạo và Đoạn đều có 
được tên gọi của quả. Như vậy đã nói về bốn quả 
Sa-mồn. 

Hỏi: Mây loại là quả của Tĩnh lự? 

Đáp: Bốn loại là quả của Tĩnh lự và quả quyến 
thuộc của Tĩnh lự. 

Hỏi: Mây loại là quả của vô sắc? 

Đáp: Một loại, đó là quả A-la-hán. 
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Hỏi: Mây loại là quả của Tĩnh lự căn bản? 

Đáp: Hai loại, đó là quả Bất hoàn và quả A-la- 
hán. 

Hỏi: Mây loại là quả của cận phân Tĩnh lự? 

Đáp: Bồn loại, đó là cận phân của Tĩnh lự thứ 
nhât chứ không phải là Tĩnh lự nào khác, Tĩnh lự 
trung gian nói như Tĩnh lự căn bản. 

Hỏi: Mây loại là quả của vô sắc căn bản? 

Đáp: Một loại, đó là quả A-la-hán. 

Hỏi: Mấy loại là quả của cận phân vô sắc? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Mây loại là quả của kiến đạo? 

Đáp: Ba loại, đó là trừ ra quả Dự lưu. 

Hỏi: Mây loại là quả của Nhẫn? 

Đáp: Ba loại, đó là trừ ra quả A-la-hán. 

Hỏi: Mấy loại là quả của Trí? 

Đáp: Ba loại, đó là trừ ra quả Dự lưu. 

Hỏi: Mấy loại là quả của pháp trí? 

Đáp: Ba loại, đó là trừ ra quả Dự lưu. 

Hỏi: Mây loại là quả của loại trí? 

Đáp: Một loại, đó là quả A-la-hán. 

Hỏi: Mấy loại là quả của phẩm pháp trí? 

Đáp: Ba loại, đó là trừ ra quả Dự lưu. 

Hỏi: Mây loại là quả của phẩm loại trí? 

Đáp: Bốn loại. 

Hỏi: Mây loại là quả của đạo thế tục? 
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Đáp: Hai loại, đó là quả Nhất lai và quả Bất 
hoàn. 

Hỏi: Mây loại là quả của đạo vô lậu? 

Đáp: Bốn loại. 

Như trong kinh nói: "Vĩ sinh oán vương là con 
trai vua Phệ-đê-tứ nước Ma-kiệt-đà, đi đến nơi đức 
Phật, đến rôi đâu lạy sát hai chân đức Thế tôn, xong 
lùi về ngồi một bên mà thưa với đức Phật răng: Là 
có quả Sa-môn hiện trông thây hay không? Đức 
Phật nói cũng có. Nhà vua hỏi thê nào? Đức Thế 
tôn bảo răng: Nay ta hỏi nhà vua, nên tủy Ỳ trả lời. 
Nếu người hâu hạ cho nhà vua hoặc các tôi tớ 
không được tự tại, có lúc thấy nhà vua bước lên 
cung điện cao sang Dày năm loại kỹ nhạc chơi đùa 
VUI sướng cùng với các quyền thuộc, họ đã thấy rÔi 
dây lên ý nghĩa như vậy: Minh cũng là người vì 
sao không được như vậy, nhưng mà nhà vua ở đời 
trước tu nhiêu phước nghiệp, cho nên ở đời này 
nhận được quả báo tốt đẹp này, mình từ hôm nay 
cần phải tu nghiệp tốt đẹp thì cũng sẽ như nhả vua 
được mọi người kính trọng và ao ước. Dáấy lên ý 
nghĩ này rồi liền bỏ phép tặc trong gia đình họ 
hàng, cạo bỏ râu tóc-khoác mặc ca sa, thọ trì ba 
quy Y, và giới Thanh tịnh, đối với người nghiệp đạo 
có thê đoạn có thể tu. Nhà vua sai người khác ở 
bên ngoài tìm hiểu trông thấy rồi, lập tức trở về 
trình bảy rõ ràng đây đủ sự việc trên, đề nghị nhà 
vua bắt lây đem về sai khiến như lúc trước, nhà vua 
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nghe nói sự việc ây có như lời đề nghị của người 
kia hay không? Nhà vua nói: Không thể nào, nếu 
có người nảy thì con phải đi đến Đặp gỡ mà lễ lạy 
cúng dường cung kính, như người ây lúc trước đây 
cụng câp hâu hạ cho con, con từ bây giờ lại cung 
cấp hâu hạ người ây đến hết cuộc đời mình, ĐIÚp 
cho áo quân-ăn uông- -thuốc thang-nhà cửa-đồ năm 
và các duyên cung cấp khiến cho không thiêu thôn 
thứ gì. Đức Phật bảo với nhà vua rằng: Sự việc như 
vậy lẽ nào không phải là quả Sa-môn hiện trông 
thây hay sao? Nhà vua thưa với đức Phật răng: 
Đúng như Thánh giáo!" 

Hỏi: Các quả Sa-môn thật sự chỉ có bốn, tại sao 
kinh này lại nói đến loại thứ năm? 

Đáp: Quả Sa-môn chân thật chỉ có bốn, kinh 
nảy nói quả Sa-môn hiện trông thấy, chỉ là quả Sĩ 
dụng gần của xuất gia. 

Hỏi: Xuất gia đã không phải là tánh Sa-môn 
chân thật, làm sao nói là có quả Sa-môn? 

Đáp: Xuất gia tuy không phải là tánh Sa-môn 
chân thật, mà thế gian tạm mượn để thiết lập tên 
gỌI của tánh Sa-môn, cho nên những người thế 
g1an trông thất người xuất gia, thì nói là mình trông 
thấy Sa-môn như vậy. Vì vậy quả Sĩ dụng gân của 
xuât gia, cũng, được tạm mượn để thiết lập tên gọi 
của quả Sa-môn, tên gọi hiện trông thấy này biểu 
thị không phải là thật nghĩa. 
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Kinh Sư tử Hồng lại đưa ra cách nói này: "Chỉ 
riêng trong pháp của Ta có bốn loại Sa-môn, đó là 
Sa-môn thứ nhất cho đến Sa-môn thứ tư, trong 
pháp của ngoại đạo không có Sa-môn và Bà-la- 
môn chân thật, chỉ có tên gọi trống rỗng. Đối với 
sự việc như vậy đích thực là Sư tử hồng ở giữa đại 
chúng cũng không có gì sợ hãi". 

Nên biết trong này, Sa-môn thứ nhất ấy gọi là 
các Dự lưu, Sa-môn thứ hai ây gọi là các Nhật lai, 
Sa-môn thứ ba â ây gọi là các Bất hoàn, Sa-môn thứ 
tư ây gọi là các A-la-hán. 

Hiếp tôn giả nói: "Nên biết trong kinh này đức 
Phật thuận theo người hơn hắn ở trước tiên mà nói, 
Sa-môn thứ nhất ấ ây gọi là các A-la- hán, Sa-môn 
thứ hai â Ấy gọi là các bất hoàn, Sa-môn thứ ba â ây 
gọi là các Nhất lai, Sa-môn thứ tư ấy gọi là các Dự 
lưu". 

Trong kinh Thiện Hiền lại đưa ra cách nói này: 
"Nếu nơi này có tám chi Thánh đạo thì nên biết là 
nơi ây có bôn loại Sa-môn, đó là Sa-môn thứ nhật 
cho đến Sa-môn thứ tư". 

Trong này có người nói: Hướng về bốn quả gọi 
là bỗn Sa-môn, Sa-môn thứ nhất thì gọi là Dự lưu 
Hướng, Sa-môn thứ hai thì gọi là Nhất lai hướng, 
Sa-môn thứ ba thì gọi là Bất hoàn hướng, Sa-môn 
thứ tư thì gọi là A-la-hán Hướng. 

Hiếp tôn giả nói: "Trong kinh này nói bốn loại 


499 A TỶ ĐÀM 4 


Hướng và nói bốn Quả, nêu nơi này có tám chi 
Thánh đạo thì chính là nói đến bỗn Hướng, nên biết 
là nơi ấy có bốn loại Sa-môn thì chính là nói về 
bốn Quả". 

Trong kinh Chuẩn Đà cũng đưa ra cách nói 
này: "Sa-môn có bốn chứ không có thứ năm. Bốn 
Sa-môn là: 

1. Sa-môn thắng đạo. 

2. Sa-môn thị đạo. 

3. Sa-môn mạng đạo. 

4. Sa-môn ô đạo". 

Nên biết trong này, Sa-môn thắng đạo thì nghĩa 
là Phật Thế tôn tự mình có năng lực giác ngộ, tất 
cả Độc giác nên biết cũng như vậy, Sa-môn thị đạo 
thì nghĩa là Tôn Xá-lợi-tử, bởi vì không có ai sánh 
băng, vốn là vị tướng trong đại pháp, thường có 
năng lực thuận theo đức Phật chuyên pháp luân; tất 
cả Thanh văn vô học nên biết cũng như vậy. Sa- 
môn mạng đạo, nghĩa là tôn giả A-nan-đà, tuy ở 
phân vị học mà giông như vô học, vôn có đa văn- 
nghe mà nhớ mãi không quên và đây đủ giới câm 
Thanh tịnh, tật cả hữu học nên biết cũng như vậy. 
Sa-môn ô đạo, nghĩa là Tỳ kheo Mạc-yết-lạc-ca 
thích lây trộm tiền bạc vật dụng của người khác... 

Hỏi: Như trong ba kinh đã dẫn ra ở trên đều nói 
đến Sa-môn có gì sai biệt? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Kinh Sư tử 
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hồng nói đến Sa- -môn ây nghĩa là trú trong bốn quả, 
trong kinh Thiện Hiên nói đến Sa-môn ấy nghĩa là 
thực hành bốn hướng, trong kinh Chuẩn Đà nói đến 
Sa-môn ấy nghĩa là trú trong bốn quả và thực hành 
các Hướng. 

Có Sư khác nói: Kinh Sư tử Hồng nói đến Sa- 
môn ấy nghĩa là trú trong bốn quả, trong kinh 
Thiện Hiên nói đến Sa-môn ấy nghĩa là thực hành 
bốn hướng và trú trong bốn quả, trong kinh Chuẩn 
Đà nói đến Sa-môn ấy nghĩa là thâu nhiếp đây đủ 
tật cả Sa-môn. 

Hoặc có người nói: Kinh Sư Tử Hồng và kinh 
Thiện Hiền nói đến Sa-môn ấy nghĩa là trú trong 
bốn quả, trong kinh Chuẩn Đà nói đến Sa-môn ấy 
nghĩa là tất cả Sa-môn trú trong quả và Hướng. 

Lại có người nói: Kinh Sư Tử Hồng và kinh 
Thiện Hiên nói đến Sa-môn ây nghĩa là Học và vô 
học, trong kinh Chuẩn đà nói đến Sa-môn ây nghĩa 
là Học-vô học và Phi học phi vô học. 

Có người đưa ra cách nói này: Kinh Sư Tử 
Hồng và Kinh Thiện Hiền nói đến Sa-môn ấy 
nghĩa là các Thánh giả, trong kinh Chuẩn Đà nói 
đên Sa-môn ấy nghĩa là các Thánh giả và các dị 
sinh. 

Lại có người nói: Kinh Sư Tử Hồng và Kinh 
Thiện Hiển nói đến Sa-môn ây nghĩa là người trì 
giới, trong Chuẩn đà nói đên Sa-môn ấy nghĩa là 
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người trì g1ới và người phạm gIới. 

Hoặc lại có người nói: Trong ba kinh này đã 
nói đến Sa-môn thì nghĩa lý không có sai biệt gì. 

Hỏi: Hai kinh trước nói có bốn Sa-môn, Sa- 
môn ô đạo lẽ nào do bốn mà thâu nhiếp hay sao? 

Đáp: Cũng do bốn mà thâu nhiếp, đó là Dự lưu 
hướng. Nhưng Dư lưu Hướng có gần- có xa, gần 
nghĩa là kiên đạo, xa nghĩa là người trước đây 
thuận quyết trạch phân- Thuận giải thoát phân cho 
đến chánh tín mà xuất gia. Như trong kinh nói: "Có 
bốn loại Dự lưu chi, đó là nhân của chi thân cận 
Thiện sĩ, lăng nghe chánh pháp, như lý tác ý, pháp 
tùy pháp hành”. Danh-ngh1a của Hướng không có 
sai biệt. 

Hỏi: Trong kinh Thiện Hiền nói: "Nếu nơi này 
có tám chi Thánh đạo thì nên biết là nơi ấy có bốn 
loại Sa-môn". Sa-môn ô đạo lẽ nào do bốn loại này 
thâu nhiếp hay sao? 

Đáp: Cũng do bốn loại này thâu nhiếp, bởi vì 
chi Thánh đạo có thật-có giả, thật nghĩa là tắm chi 
như chánh kiến vô lậu.... giả nghĩa là tám chỉ như 
chánh kiến hữu lậu... Sa-môn ô đạo cũng có thế 
thành chánh kiến hữu lậu, cho nên loại ây cũng là 
Sa-môn thứ nhất thâu nhiếp. 

Lại có người nói: Hai kinh trước nói đến bốn 
loại Sa-môn, tức là trong kinh thứ ba đã nói đến 
bốn loại như thắng đạo... chứ không phải là Dự 
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lưu..., cho nên ba kinh này đã nói không có gì khác 
nhau. 

Hỏi: Kinh thứ nhất đã nói nên thông hiểu thế 
nào? Chỉ riêng trong pháp của Ta có bốn loại Sa- 
môn, Phật chính là Sư Tử Hồng ở giữa đại chúng, 
đức Thế tôn lẽ nào nói chỉ Tiêng trong pháp của Ta, 
có hủy phạm giới câm mà lại là Sư Tử Hồng hay 
sao? 

Đáp: Nói cũng không sai. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì Sa-môn ô đạo tuy là phá giới mà không phá 
kiến, tuy phá gia hạnh mà không phá : thích. Giả 
sử Có người hỏi răng: Ông phạm giới xâu xa là 
thiện hay bất thiện? Người â ây nói bất thiện. Là nên 
làm hay là không nên làm? Người ấy nói không 
nên làm. Là có đị thục hay là không có dị thục? 
Người ây nói có dị thục. Là được quả đáng yêu 
thích hay là được quả không đáng yêu thích? 
Người ấy nói được quả không đáng yêu thích. Là 
nhận lây nẻo ác hay là nhận lây nẻo thiện? Người 
ây nói nhận lấy nẻo ác. Là tự thân mình nhận lấy 
hay là thân người khác nhận lây? Người â ây nói tự 
thân mình nhận lây. Là lỗi của vị thây-là lỗi của 
giáo pháp hay là lỗi của chính bản thân? Người ây 
nói không phải là lỗi của vị thây, cũng không phải 
là lỗi của giáo pháp mà chính là lỗi của bản thân 
mình. Người ây có chánh kiến hữu lậu như vậy, tin 
chắc có nhân quả, không ngu muội nhân quả. 
Chánh kiến như vậy, chín mươi sáu loại ngoại đạo 


503 A TỶ ĐÀM 4 


vốn không có, cho nên đức Phật chính là Sư Tử 
Hồng giữa đại chúng, dựa vào đó mà nói cũng 
không có gì sai lầm. 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với tỳ kheo: 
Ta thật sự thây biết có ba loại người; có nhiêu việc 
đã làm đối với các Hữu tình, ân của họ khó đến đáp 
nồi, giả sử suốt đời dùng các loại ảo quân- ăn uông- 
đồ năm- -thuôc thang tốt đẹp bậc nhất, và các vật 
dụng cung cấp cho sinh hoạt khác mà cúng dường 
họ, cũng không thê nào đền đáp được. Thể nào là 
ba loại người? Đó là: 

1. Có người nói pháp cho người khác, làm cho 
rời bỏ phép tắc gia đình họ hàng hướng về nơi 
không phải là gia đình họ hàng, cạo bỏ râu tóc- 
khoác mặc ca sa, dùng tâm chánh tín thọ trì tịnh 
ĐIỚI. 

2. Có người nói pháp cho người khác, khiến 
cho biết rõ pháp tập hợp đều là pháp hoại diệt, xa 
lia trần câu từ trong các pháp sinh ra pháp nhãn 
Thanh tịnh. 

3. Có người nói pháp cho người khác, khiến 
cho không còn các lậu, chứng được tâm vô lậu-tuệ 
giải thoát, ở trong pháp hiện tại tự mình có năng 
lực thông đạt về các đời sông đã hết, đây đủ mà an 
trú”. 

Hỏi: Khuyến khích người khác để họ tiếp nhận 
luật nghi cận sự, người này cũng gọi là có nhiều 
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việc đã làm, ân của họ khó đền đáp, vì sao trong 
kinh này không nói? 

Đáp: Điều cần nói mà không nói, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, luật nghĩ. xuất gia là 
nhân-là quả, cho nên kinh chỉ nói điêu ây; nghĩa là 
quả luật nghi cận sự này, là nhân của luật nghi xuất 
1a. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người ta tiên và thánh pháp, cho nên 
kinh chỉ nói điều ấy. Nghĩa là tiên và Thánh pháp 
SƠ lược có hai loại: 

1. Thế tục. 

2. Thăng nghĩa. 

Thế tục, nghĩa là rời bỏ phép tắc gia đình họ 
hàng hướng về nơi không phải là gia đình họ hàng, 
cạo bỏ râu tóc-khoác mặc ca sa, dùng tâm chánh 
tín thọ trì tịnh giới; thăng nghĩa, nghĩa là từ Thế đệ 
nhất pháp tiễn vào khô pháp trí nhẫn. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người ta trừ bỏ việc làm tâm thường 
đê tiện, cho nên kinh chỉ nói điêu ây. 

Nghĩa là người tại gia phân nhiêu bị các loại sự 
việc xấu xa đê tiện tầm thường làm cho bức bách 
vô cùng, mà những người xuât gia thì thoát khỏi 
điều này. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người ta thoát khỏi mọi khô đau, cho 
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nên kinh chỉ nói điều ây. Nghĩa là người xuất gia 
thoát khỏi những điều khổ não của thân hiện tại, từ 
đây lần lượt chuyền tiếp thoát khỏi tất cả pháp sinh 
tử là sinh lão bệnh tử ưu bi khô não. Lại nữa, người 
khuyên khích xuất gia, tức là khuyến khích người 
khác tiếp nhận niêm VUI frong pháp. hiện tại, từ đây 
lần lượt chuyên tiếp lại đạt được niềm an lạc tự tại 
hoàn toàn, cho nên kinh chỉ nói điều ây. 

Lại nữa, người khuyên khích xuất gia, tức là 
khuyên khích người khác hiện rõ thân đức Phật 
xuất thế, cho nên kinh chỉ nói điều ấy. Hiện rõ thân 
đức Phật xuất thế sơ lược có hai loại: 

1. Thế tục. 

2. Thăng nghĩa. 

Thế tục, nghĩa là rời bỏ phép tặc gia đình họ 
hàng hướng vê nơi không còn gia đình họ hàng, 
cạo bỏ râu tóc khoác mặc ca sa, dùng tâm chánh 
tín thọ trì tịnh giới, thắng nghĩa, nghĩa là đạt được 
giác ngộ Thanh tịnh chân thật đối với bốn Thánh 
đế, lúc mới xuất gia đã hiện rõ thân đức Phật xuất 
hiện ở thê gian với hình thức thê tục, đã xuất gia 
rôi lần lượt chuyển tiếp tu hành lại hiện rõ thần đức 
Phật xuất hiện ở thế gian với hình thức thắng nghĩa. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác học theo thân của chư 
Phật, cho nên kinh chỉ nói điều ấy. Nghĩa là thân 
của chư Phật tóm lược có hai loại: 
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1. Sinh thân. 

2. Pháp thân. 

Nếu rời bỏ phép tắc gia đình họ hàng hướng về 
nơi không còn gia đình họ hàng, cạo bỏ râu tóc- 
khoác mặc ca sa, dùng tâm chánh tín thọ trì tịnh 
giới, thỉ nên biết chính là học theo sinh thân của 
đức Phật; nếu có năng lực lần lượt chuyền tiếp tu 
tập chánh hạnh, đôi với bốn Thánh để phát khởi 
giác ngộ Thanh tịnh chân thật, thì nên biệt chính là 
học theo pháp thân của đức Phật. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác học theo công hạnh của 
chư Phật, cho nên kinh chỉ nói điêu ây. Nhưng 
công hạnh của chư Phật tóm lược có hai loại: 

1. Thế tục. 

2. Thăng nghĩa. 

Thế tục, nghĩa là rời bỏ phép tắc gia đình họ 
hàng hướng về nơi không còn gia đình họ hàng cạo 
bỏ râu tóc-khoác mặc ca sa, dùng tâm chánh tín thọ 
trì tịnh giới, thăng nghĩa, nghĩa là đôi với bỗn thánh 
để có năng lực biết rõ ràng chí xác, lúc mới xuất 
gia đã có năng lực tùy thuận học theo công hạnh 
của đức Phật với hình thức thế tục, đã xuất gia rôi 
tinh tiên tu hành lại có năng lực tùy thuận học theo 
công hạnh của đức Phật với hình thức thắng nghĩa. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác tiến vào biến pháp của 
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Phật, cho nên kinh chỉ nói điều ấy. Nghĩa là nếu có 
người. rời bỏ phép tắc gia đình họ hàng, xuất gia 
với niêm tin Thanh tịnh, thì gọI là bắt đêu tiến vào 
biển pháp của chư Phật; nêu không còn các lậu, 
chứng nhận Niết-bàn thì gọi là hoàn toàn tiễn vào 
biển pháp của chư Phật. Lại nữa, người khuyến 
khích xuất gia, tức là khuyên khích người khác 
quyết định hướng vào con đường giải thoát chân 
thật, cho nên kinh chỉ nói điều â ây. Như trong kinh 
nói: "Những người xuất g1a, đối với bôn Thánh đề 
nhất định đạt được trí kiến hiện quán đúng như 
thật”. Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác quyết định sẽ đạt được 
ba loại luật nghi, đó là luật nghi biệt giải thoát-luật 
nghị Tĩnh lự-luật nghĩ vô lậu, cho nên kinh chỉ nói 
điều ấy. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác quyết định sẽ đạt được 
ba loại uân thiện, đó là Giới uẫn-Định uân- Tuệ 
uấn, cho nên kinh chỉ nói điều ấy. Như ba uẫn 
thiện, như vậy ba Học-ba Tu-ba TỊnh nên biết cũng 
như thê. Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức 
là khuyến khích người khác quyết định sẽ đạt được 
ba loại chánh đạo, đó là kiễn đạo-Tu đạo-Vô học 
đạo, cho nên kinh chỉ nói điều ây. Như ba Chánh 
đạo, ba địa cũng như vậy. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác quyết định sẽ đạt được 
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ba căn vô lậu, đó là vị tri đương tr1 căn- Dĩ tri căn 
và Cụ tri căn, cho nên kinh chỉ nói điều ây. Lại nữa, 
người khuyến khích xuất gia, tức là khuyến khích 
người khác nêu như thích hợp thì sẽ đạt được ba 
loại Bồ đề, đó là Bộ đề Thanh văn, Bỏ đề Độc giác 
và Bồ đề vô thượng, cho nên kinh chỉ nói điều ấy. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác quyết định sẽ đạt được 
ba loại Mâu-m1, đó là thân Mâu-n1, ngữ Mâu m1 và 
ý Mâu-ni, cho nên kinh chỉ nói điều ấy. Như ba 
Tịch tĩnh, ba Thanh tịnh cũng như vậy. Lại nữa, 
người khuyến khích xuất gia, tức là khuyến khích 
người khác xa lìa thần tâm, cho nên kinh chỉ nói 
điều ấy. 

Nghĩa là lúc xuất gia thì thân sẽ ít sự cô, thân ít 
sự cô cho nên tâm cũng Ít sự cô, từ đây mà xa la 
ác nghiệp và phiên não. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác lìa bỏ cấu trược của thân 
tâm, cho nên kinh chỉ nói điều ấy. Nghĩa là lúc xuất 
gia thì thân sẽ Thanh tịnh, thân Thanh tịnh cho nên 
tâm cũng Thanh tịnh, thân tâm Thanh tịnh cho nên 
phiên não và nghiệp câu trược nhanh chóng được 
trừ diệt. Lại nữa, người khuyên khích xuất gia, tức 
là khuyên khích người khác làm cho thân tâm tốt 
đẹp, cho nên kinh chỉ nói điều ây. Nghĩa là lúc xuất 
gia thì thân sẽ tốt đẹp, thân tốt đẹp cho nên tâm 
cũng tốt đẹp. Lại nữa, người khuyên khích xuất 
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gia, tức là khuyên khích người khác làm cho thân 
tâm đoan nghiêm, cho nên kinh chỉ nói đến điều 
ây. Nghĩa là lúc xuất gia thì thân sẽ đoan nghiêm, 
thân đoan nghiêm cho nên tâm cũng đoan nghiêm. 
Lại nữa, người khuyên khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác quyết định sẽ đạt tịch 
tĩnh hoàn toàn chính là Niết-bàn cho nên kinh chỉ 
nói điều ây. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyên khích người khác đạt được pháp bất cọng, 
cho nên kinh chỉ nói điều ấy. Nghĩa là lúc xuất gia 
thì oai nghĩ-y phục và sự nghiệp đã làm, không 
giông với tât cả người tại gia. Lại nữa, người 
khuyến khích xuất gia, tức là khuyến khích người 
khác từ bỏ phiên não và nghiệp, cho nên kinh chỉ 
nói điêu ây. Nghĩa là lúc xuất gia thì cạo bỏ râu 
tóc-khoác mặc ca sa, thì trì tịnh g1ới, phiên não và 
nghiệp ác đêu dân dân rời bỏ, bởi vì hình dáng 
trang phục xuất gia không phải là nơi chứa đựng 
các loại ây, như người sạch sẽ thơm tho thì hôi thôi 
dơ bân không còn. Lại nữa, người khuyến khích 
xuất gia, tức là khuyến khích người khác làm 
nghiệp vô tận-đạt được tài sản vô tận, làm nghiệp 
vô tội đạt được tài sản vô tội, làm nghiệp vô hại- 
đạt được tài sản vô hại, làm nghiệp không giống 
như ngoại đạo đạt được tài sản không giông như 
ngoại đạo, làm nghiệp không giống như dị sinh đạt 
được tài sản không giỗng như dị sinh, cho nên kinh 
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chỉ nói điêu ấy. Lại nữa, người khuyến khích xuất 
gia, tức là khuyên khích người khác luôn luôn tu 
học công hạnh như con ôc xoắn tròn, nghĩa là suốt 
đời tu phạm hạnh thuân khiết, những người tại g1a 
không thể nào như vậy, cho nên kinh chỉ nói điều 
ây. 

Hỏi: Công hạnh như con ốc xoăn tròn (Loa 
họa), nghĩa ấy thê nào? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói này: 
"Xưa trong châu này có hai người Tiên, một vị tên 
gỌI Hưởng khư, một vị tên gọi Lữ Xí, đầy đủ phép 
tặc quy củ phạm hạnh bậc nhất, những người tại 
gia đều không thể nào sánh bằng. Khuyến khích 
người khác xuất gia tức là khuyến khích giỗng như 
người Tiên â ây". 

Có người nói như vậy: Như trên vỏ ốc khắc 
chạm nét chữ hình ảnh kiên cô khó hư hoại, gió 
thôi-năng hong và mọi duyên khác cuối cùng khó 
hủy diệt được; công hạnh của người xuất gia cũng 
lại như vậy, người tại gia không có thê tu công 
hạnh như vậy, tuy tạm thời thọ trì mà nhanh chóng 
bị hủy hoại. 

Có sư khác nói: Như trên vỏ ôc khắc chạm nét 
chữ hình ảnh trong sạch rõ ràng, không có những 
vết bần; công hạnh của người xuất gia cũng lại như 
vậy, người tại gia không có thể tu hạnh như vậy, 
tuy hết sức thọ trì mà hãy còn lập tạp uế trược. Hiện 
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thế người tại gia đạt được quả Bắt hoàn, tuy lìa 
nhiễm cõi Dục mà sống ở nhà, tiếp nhận đô vật tích 
trữ phát sinh số lượng hay không phát sinh số 
lượng, sự nghiệp đã làm chưa có gì Thanh tịnh, 
huông là có người tại gia đạt được hai quả đầu cùng 
với dị sinh tương tự không có gì sai biệt hay sao? 
Người xuất gia tuy phá giới câm, nhưng hãy còn 
hơn hăn người tại gia thọ trì giới, cho nên kinh chỉ 
nói khuyên khích người khác xuất gia thì ân đó khó 
đến đáp. 

Lại nữa, người khuyến khích xuất gia, tức là 
khuyến khích người khác tu nghiệp tôn quý, đã đạt 
được quả báo hơn hắn Diễm Ma VƯƠNE- Luân 
vương-Đề thích, cho nên kinh chỉ nói khuyến 
khích người khác xuất gia thì ân đó khó đến đáp, 
khuyến khích người khác thọ trì các giới của cận 
sự tại ø1a, không có sự việc như vậy, cho nên kinh 
không nói đến. 

Hỏi: Vì sao kinh này chỉ nói là khiến cho đạt 
được hai quả đâu và cuối thì ân đó khó đền đáp, 
chứ không nói đến khiến cho đạt được hai quả ở 
giữa? 

Đáp: Điêu cân phải nói mà không nói đến, thì 
nên biệt là nghĩa này có khác. Lại nữa, trong này 
thâu nhiếp đây đủ bôn quả Sa-môn. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì xa lìa trần câu từ trong các pháp sinh 
ra pháp nhãn Thanh tịnh là nói đến ba quả trước, 
nghĩa là những người có đủ phiên não và lìa nhiễm 
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thuộc năm phẩm của cõi Dục rồi, tiễn vào chánh 
tánh ly sinh-sinh ra pháp nhãn Thanh tịnh, đạt đạt 
quả Dự lưu; nêu lia nhiễm phẩm sáu-bảy-tám của 
cõi Dục tôi, tiến vào chánh tánh ly sinh-sinh ra 
pháp nhãn Thanh tịnh, thì đạt được quả Nhất lai, 
nếu lìa nhiễm vô sở hữu xứ rồi, tiễn vào chánh tánh 
ly sinh-sinh ra pháp nhãn Thanh tịnh, thì đạt được 
quả Bất hoàn. Khiên cho không còn các lậu và đạt 
được tâm vô lậu-tuệ giải thoát, tức là khiến cho đạt 
được quả A-la-hán, cho nên trong kinh này thâu 
nhiếp đây đủ bốn quả. 

Lại nữa, kinh này nói đạt được hai quả đâu và 
cuối tức là nói đạt được đây đủ bốn quả Sa-môn, 
bởi vì hiện rõ từ đâu đến cuôi, đầu nghĩa là quả Dự 
lưu, cuối tức là quả A-la-hán. Như hiện rõ từ đầu 
đến cuối, như vậy bắt đầu tiễn vào-đã vượt qua gia 
hạnh cứu cánh, nên biết cũng như thế. 

Lại nữa, kinh này nói đạt được hai quả đầu và 
cuối tức là đã nói đạt được hai quả Ở giữa, nghĩa là 
đạt được quả Dự lưu thì quyêt định không gián 
đoạn đạt được quả Nhất lai, đạt được quả A-la-hán 
thì quyết định tiếp sau quả Bất hoàn đạt được trước 
đó. 

Lại nữa, hai quả đâu và cuối chắc chắn do lực 
của đạo vô lậu mà đạt được, cho nên chỉ nói hai 
quả ấy: hai quả ở giữa hoặc là do lực của đạo thê 
tục mà đạt được, cho nên ở đây không nói. Như do 
lực của đạo hữu lậu-vô lậu mà đạt được, do lực của 
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đạo ràng buộc-giải thoát mà đạt được, nên biết 
cũng như vậy. 

Lại nữa, hai quả đầu và cuôi đêu vượt lên trên 
phì tưởng phi phi tưởng xứ mà đạt được, cho nên 
chỉ nói hai quả ây. Nghĩa. là quả Dự lưu vượt lên 
trên sự đạt được do kiên mà đoạn của phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, quả A-la-hán vượt lên trên sự đạt 
được do tu mà đoạn của phi tưởng phi phi tưởng 
xử. 

Lại nữa, kinh này sơ lược hiên bày về phân bắt 
đâu tiến vào, vì vậy chỉ nói hai quả đầu và cuỗi, 
nghĩa là các quả Sa-môn, có quả đạt được nhờ vào 
kiến đạo, có quả đạt được nhờ vảo tu đạo. Nếu nói 
quả Dự lưu thì nên biết là nói chung do kiến đạo 
mà đạt được, nếu nói quả A-la-hán thì nên biết là 
nói chung do tu đạo mà đạt được. Như kiến đạo- 
Tu đạo mà đạt được, như vậy kiến địa-Tu địa, vị tri 
đương tri căn-Dĩ tri căn đạt được nên biết cũng như 
thê. 

Lại nữa, các quả Sa-môn, có quả nhờ vào phiên 
não do kiên mà đoạn không còn thiết lập, có quả 
nhờ vào phiên não do tu mà đoạn không còn để 
thiết lập. Nếu nói về quả Dự lưu thì nên biết là nói 
chung về quả nhờ vào phiên não do kiến mà đoạn 
không . còn đề thiết lập, nêu nói về quả A-la-hán thì 
nên biết là nói chung về quả nhờ vào phiên não do 
tu mà đoạn không còn đê thiệt lập. Như nhờ vào 
phiên não do kiến- tu mà đoạn không còn để thiết 
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lập, như vậy nhờ vào phiên não không có sự-có sự 
không còn đề thiết lập, nhờ vào phiên não do nhãn 
mà đổi trị, do trí mà đối trị không còn để thiết lập, 
nên biết cũng như thế. 

Lại nữa, các quả Sa-môn, có quả nhờ vào đôi 
trị hý luận về kiên đề thiết lập, có quả nhờ vào đối 
trị hý luận về ái để thiết lập. Nếu nói đến quả Dự 
lưu thì nên biết là nói chung vỆ quả nhờ vào đôi trị 
hý luận về kiến đề thiết lập, nếu nói đến quả A-la- 
hán thi nên biết là nói chung về quả nhờ vào đôi trị 
hý luận về ái đề thiết lập. Như nhờ vào đối trị hai 
loại hý luận để thiết lập; như vậy nhờ vào đối trị 
hai bên hai mũi tên-hai căn tranh chấp đề thiết lập, 
nên biết cũng như thế. 

Lại nữa, các quả Sa-môn, hoặc nhờ vào phiên 
não lập tức đoạn mà đạt được hoặc nhờ vào phiên 
não dân dân đoạn mà đạt được. Nêu nói đến quả 
Dự lưu thì nên biết là nói chung về quả nhờ vào 
phiên não lập tức đoạn mà đạt được, nghĩa là cùng 
VỚI người, siêu việt đạt được quả Nhất lai-Bất hoàn; 
nếu nói đến quả A-la-hán thì nên biết là nói chung 
về quả nhờ vào phiên não dân dân đoạn mà đạt, 
nghĩa là cùng với người theo thứ tự đạt được quả 
Nhất lai-Bất hoàn. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
kinh này chỉ nói khiến cho người khác chứng được 
hai quả đâu và cuỗi, thì ân của người ấy khó đến 
đáp nôi. 
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Những người Dự lưu đã thành tựu pháp học, thì 
pháp này do quả Dự lưu thâu nhiếp chăng? Cho 
đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Trước đây chỉ nói đến quả Sa-môn vô vị, 
nay muốn nói đến quả Sa-môn vô vi và hữu vi, cho 
nên soạn ra phân luận nảy. Trong này, những câu 
hỏi trước thì tóm lược-sau thì mới rộng, nghĩa là 
trước hỏi về pháp học vô học đã thành tựu, tiếp. đến 
hỏi về pháp vô vô lậu đã thành tựu, sau hỏi về tất 
cả pháp đã thành tựu. 

Hỏi: Những người Dự lưu đã thành tựu pháp 
học, thì pháp này do quả Dự lưu thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thế nào là thâu nhiễp? 

Đáp: Quả Dự lưu hữu vi đã được không mất. 
Đã được, nghĩa là Tín thăng giải đã được Tín thăng 
giải do quả Dự lưu thầu nhiêp chủng tánh các căn, 
kiến chí đã được kiến chí do quả Dự lưu thâu nhiếp 
chủng tánh các căn. Không mất, nghĩa là Tín thăng 
giải không chuyền căn làm kiến chí, không mất đi 
tính thăng giải do quả Dự lưu thâu nhiếp chủng 
tảnh các căn, hoặc không lui sụt mất đi. 

Hỏi: Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: Những người Dự lưu đã được thăng tiên 
về căn vô lậu băng pháp hữu vi, nghĩa là lìa nhiễm 
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thuộc sáu phẩm trước do tu mà đoạn của cõi Dục, 
và các đạo gia hạnh-sáu đạo vô gián-năm đạo giải 
thoát-các đạo thắng tiên. Pháp học như vậy, người 
Dự lưu tuy thành tựu mà không phải là do quả Dự 
lưu thâu nhiếp, bởi vì đạo của thăng quả không 
phải là quả thâu nhiếp. 

Hỏi: Giả sử pháp do quả Dự lưu thâu nhiếp thì 
pháp này là pháp học chăng? 

Đáp: Hoặc là Học, hoặc là phi học phi vô học, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thê nào là học? 

Đáp: Quả Dự lưu hữu vị, nghĩa là đạo loại trí... 
và quyền thuộc của các đạo ây. 

Hỏi: Thế nào là phi học phi vô học? 

Đáp: Quả Dự lưu vô vi, nghĩa là pháp đoạn của 
ba cõi do kiên mà đoạn. 

Hỏi: Những người Nhất lai đã thành tựu pháp 
học, thì pháp này do quả Nhất lai thâu nhiếp 
chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thế nào là thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai hữu vi được không mất. Đã 
được, nghĩa là Tín thắng giải đã được tín thăng giải 
do quả Nhất lai thâu nhiếp chủng tánh các căn, kiến 
chí đã được kiên chí do quả Nhất lai thâu nhiếp 
chủng tánh các căn. Không mất, nghĩa Tín thăng 
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giải không chuyền căn làm kiến chí, không mất đi 
Tín thắng giải do quả Nhất lai thâu nhiếp chủng 
tánh các căn, hoặc không lui sụt mắt đi. 

Hỏi: Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: Những người Nhất lai đã được thăng tiễn 
về căn vô lậu băng pháp hữu vi, nghĩa là lìa nhiễm 
thuộc ba phẩm sau đo tu mà đoạn của cõi Dục, và 
các đạo gia hạnh-ba đạo vô giáản-hai đạo giải thoát- 
các đạo thắng tiên. Pháp học như vậy, người Nhất 
lai tuy thành tựu mà không phải là do quả Nhất lai 
thâu nhiếp bởi vì đạo của thắng quả không phải là 
quả thâu nhiếp. 

Hỏi: Giả sử pháp do quả Nhất lai thâu nhiếp thì 
pháp này là pháp học chăng? 

Đáp: Hoặc là Học, hoặc là phi học phi vô học, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thể nào là Học? 

Đáp: Quả Nhất lai hữu vị, nghĩa là đạo loại 
trí..., hoặc lìa nhiễm cối Dục bằng đạo giải thoát 
thứ sáu và quyên thuộc của đạo ây. 

Hỏi: Thế nào là Phi học phi vô học? 

Đáp: Quả nhất lai vô vi, nghĩa là pháp Đoạn 
của ba cõi do kiên mà đoạn, và pháp đoạn thuộc 
sáu phẩm của cõi Dục do tu đoạn. 

Hỏi: Những người Bất hoàn đã thành tựu pháp 
học, thì pháp này do quả Bất hoàn thâu nhiếp 
chăng? 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 66 518 


Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thế nào là thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Bắt hoàn hữu vi đã được không mắt, 
đã được, nghĩa là tính thắng giải đã được Tín thắng 
giải do quả Bất hoàn thâu nhiếp chủng tảnh các 
căn, kiến chí đã được kiên chí do quả Bất hoàn thâu 
nhiếp chúng tánh các căn. Không mắt, nghĩa là Tín 
thăng giải không chuyền căn làm kiến chí, không 
mất đi tính thắng giải do quả Bất hoàn thâu nhiếp 
chủng tánh các căn, hoặc không lui sụt mất đi. 

Hỏi: Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: Những người Bắt hoàn đã được thắng tiễn 
về căn vô lậu băng pháp hữu vi, nghĩa là lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất cho đến lìa nhiễm của phì 
tưởng phi phi tưởng xứ, các đạo gia hạnh-đạo vô 
gián, và đạo giải thoát-đạo thăng tiên hữu học. 
Pháp học như vậy, người Bất hoàn tuy thành tựu 
mà không phải là do quả Bất hoàn thâu nhiếp, bởi 
vì đạo của thắng quả không phải là quả thâu nhiếp. 

Hỏi: Giả sử pháp do quả Bất hoàn thâu nhiếp 
thì pháp này là pháp học chăng? 

Đáp: Hoặc là Học, hoặc là phi học phi vô học, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thể nào là Học? 

Đáp: Quả Bất hoàn hữu vị, nghĩa là Đạo loại 
trí..., hoặc lìa nhiễm cõi Dục băng đạo giải thoát 
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thứ chín và quyến thuộc của đạo ấy. 

Hỏi: Thế nào là phi học phi vô học? 

Đáp: Quả Bắt hoàn vô vi, nghĩa là pháp đoạn 
của ba cõi do kiến mà đoạn, và pháp đoạn của cõi 
Dục do tu mà đoạn. 

Hỏi: Các A-la-hán đã thành tựu pháp vô học, 
thì pháp này do quả A-la-hán thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, nghĩa là A-la-hán đã thành 
tựu tất cả đạo gia hạnh vô gián giải thoát thắng tiên 
đều là quả A-la-hán thâu nhiệp, bởi vì quả ấy 
không có đạo của thắng quả, không có thắng quả 
có thê hướng đến câu mong. 

Hỏi: Giả sử pháp do quả A-la-hán thâu nhiếp 
thì pháp này là pháp vô học chăng? 

Đáp: Hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học, bởi 
vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thê nào là vô học? 

Đáp: Quả A-la-hán hữu vị, nghĩa là Tận trí-vô 
sinh trí-chánh kiến vô lậu và quyên thuộc của loại 
Ấy. 

Hỏi: Thế nào là Phi học phi vô học? 

Đáp: Quả A-la-hán vô vi, nghĩa là tất cả pháp 
Đoạn của ba cõi do kiến-tu mà đoạn. 

Hỏi: Những người Dự lưu đã thành tựu pháp vô 
lậu, thì pháp này do quả Dự lưu thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 
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Hỏi: Thế nào là thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Dự lưu hữu vị vô vị đã được không 
mất. Quả Dự lưu hữu vi, nghĩa là đạo loại trí... và 
quyền thuộc của loại ây. Quả Dự lưu vô vi, nghĩa 
là pháp đoạn của ba cõi do kiến mà đoạn. Đã được, 
nghĩa là tín thắng giải đả được tín thắng ø1ải do quả 
Dự lưu thâu nhiêp chúng tánh của các căn, kiến chí 
đã được kiến chí do quả Dự lưu thâu nhiếp chủng 
tánh các căn, và đã được pháp đoạn của ba cõi mà 
đoạn. Không mất nghĩa là Tín thăng giải không 
chuyền căn làm kiến chí, không mất đi Tín thắng 
giải do quả Dự lưu thâu nhiếp chủng tánh các căn, 
hoặc không lui sụt mất đi. 

Hỏi: Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: Những người Dự lưu đã được thăng tiễn 
về căn vô lậu bằng pháp hữu vi, và họ đã chứng 
các kiết không còn, cùng với người Dự lưu đã 
thành tựu phi trạch diệt. Những người Dự lưu đã 
được thăng tiễn về căn vô lậu bằng pháp hữu vi, 
nghĩa là lìa nhiễm thuộc sáu phẩm trước do tu mà 
đoạn cõi Dục, và các đạo gia hạnh sáu đạo vô gián- 
năm đạo giải thoát-các đạo thăng tiến; pháp vô lậu 
như vậy, người Dự lưu tuy thành tựu mà không 
phải là do quả Dự lưu thâu nhiếp, bởi vì đạo của 
thăng quả không phải là quả thâu nhiếp. Và họ đã 
chứng các kiết không còn, nghĩa là pháp đoạn do 
tu mà đoạn năm phẩm trước của cõi Dục, là do đạo 
của thắng quả mà chứng đoạn, như đạo của thắng 
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quả không phải là quả này thâu nhiếp. Cùng với 
người Dự lưu đã thành tựu Phi trạch diệt, nghĩa là 
người Dự lưu đối với ba cõi và pháp vô lậu đạt 
được phi trạch diệt; họ tuy thành tựu phi trạch diệt 
này mà phi trạch diệt này không phải là quả Dự lưu 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì phi trạch 
diệt là vô ký, mà quả Dự lưu là thiện. 

Hỏi: Giả sử pháp do quả Dự lưu thâu nhiếp thì 
pháp này là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, nghĩa là quả Dự lưu hữu 
vi và vô vi đều là vô lậu. 

Hỏi: Những người Nhất lai đã thành tựu pháp 
vô lậu, thì pháp này do quả nhất lai thâu nhiếp 
chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thế nào là thâu nhiếp? 

Đáp: Quả nhất lai hữu vi-vô vi đã được không 
mất. Quả nhất lai hữu vị, nghĩa là đạo loại trí.. 
hoặc là lia nhiễm cối Dục băng đạo giải thoát thứ 
sáu và quyên thuộc của đạo ấ ây. Quả nhất lai vô vi, 
nghĩa là pháp đoạn do kiến mà đoạn của ba cõi, và 
pháp đoạn do tu mà đoạn thuộc sáu phẩm trước của 
cối Dục. Đã được nghĩa là Tín thăng giải đã được 
Tín thăng do quả nhất lai thâu nhiệp chủng tánh 
các căn, kiên chí đã được kiến chí do quả nhất lai 
thâu nhiếp chủng tánh các căn, và được pháp đoạn 
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do kiến mà đoạn của ba cõi, cùng với pháp đoạn 
do tu mà đoạn thuộc sáu phẩm trước của cõi Dục. 
Không mất, nghĩa là Tín thăng giải không chuyền 
căn làm kiến chí, không mất đi Tín thắng giải do 
quả nhất lai thâu nhiếp chủng tánh các căn, hoặc 
không lui sụt mất đi pháp này và pháp đoạn do tu 
mà đoạn thuộc sáu phẩm trước của cõi Dục. 

Hỏi: Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: Những TƯỜI nhất lai đã được thăng tiến 
về căn vô lậu bằng pháp hữu vi, và họ đã chứng 
các kiết không còn, cùng với người nhất lai đã 
thành tựu phi trạch diệt. Những người nhất lai đã 
được thăng tiến về căn vô lậu băng pháp hữu vị, 
nghĩa là lìa nhiễm thuộc ba phẩm sau tu mà đoạn 
của cõi Dục, và các đạo gia hạnh-ba đạo vô gián- 
hai đạo giải thoát-các đạo thắng tiễn; pháp vô lậu 
như vậy, người nhất lai tuy thành tựu mà không 
phải là do quả nhất lai thâu nhiếp, bởi vì đạo của 
thăng quả không phải là quả thâu nhiếp. Và họ đã 
chứng các kiết không còn, nghĩa là pháp đoạn do 
tu mà đoạn thuộc phâm thứ Dảy- thứ tắm của cõi 
Dục, là do đạo của thắng quả mà chứng đoạn, như 
đạo của thăng quả không phải là quả này thâu 
nhiếp. Cùng với người nhất lai đã thành tựu phi 
trạch diệt, nghĩa là người nhất lai đôi với ba cõi và 
pháp vô lậu được phi trạch diệt; học tuy thành tựu 
phi trạch diệt này, mà phi trạch diệt này không phải 
là quả nhất lai thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi 


523 A TỶ ĐÀM 4 


vì Phi trạch diệt là vô ký, mà quả nhất lai là thiện. 
Hỏi: Giả sử pháp do quả nhất lai thâu nhiếp thì 
pháp này là pháp vô lậu chăng? 
Đáp: Đúng như vậy, nghĩa là quả nhất lai hữu 
vi-vô vi đều là vô lậu. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 67 


LUẬN VỀ HỮU TÌNH (Phân 5) 

Hỏi: Những người Bất hoàn đã thành tựu pháp 
vô lậu, thì pháp này do quả Bất hoàn thâu nhiếp 
chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thế nào thâu nhiễp? 

Đáp: Quả Bất hoàn hữu vi vô vi đã được không 
mất. Quả Bất hoàn hữu vi, nghĩa là Đạo loại trí.. 
hoặc lìa nhiễm cõi Dục bằng đạo giải thoát thứ chín 
và quyến thuộc của đạo â ây. Quả Bất hoàn vô vị, 
nghĩa là pháp đoạn do kiến mà đoạn của ba cõi, và 
pháp đoạn do tu mà đoạn của cõi Dục. đã được, 
nghĩa là Tín thăng giải đã được Tín thắng giải do 
quả Bất hoàn thâu nhiếp chủng tánh các căn, kiến 
chí đã được kiến chí do quả bất hoàn thâu nhiếp 
chủng tánh các căn, và đã được pháp đoạn do kiến 
mà đoạn của ba cõi, cùng với pháp đoạn do tu mà 
đoạn của cõi Dục. không mất, nghĩa là Tín thăng 
giải không chuyền căn làm kiến chí, không mất đi 
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Tín thăng giải do quả Bất hoàn thâu nhiếp chủng 
tánh các căn, hoặc không lui sụt mất đi pháp này 
và pháp Đoạn do tu mà đoạn của cõi Dục. 

Hỏi: Thê nào là không thâu nhiệp? 

Đáp: Những người Bất hoàn đã được thăng tiễn 
về căn vô lậu bằng pháp hữu vi, và họ đã chứng 
các kiết không còn, cùng với người Bất hoàn đã 
thành tựu phi trạch diệt. Những người Bất hoàn đã 
được thắng tiên về căn vô lậu băng pháp hữu vị, 
nghĩa là lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất cho đến lìa 
nhiễm của phi tưởng phi phi tưởng xứ, và các đạo 
gia hạnh-đạo vô gián, cùng đạo giải thoát-đạo 
thăng tiễn hữu học, pháp vô lậu như vậy, người Bất 
hoàn tuy thành mà không phải là do quả Bất hoàn 
thâu nhiếp, bởi vì đạo của thắng quả không phải là 
quả thâu nhiếp. Và họ đã chứng các kiệt không 
còn, nghĩa là từ Tĩnh lự thứ nhất cho đến vô sở hữu 
xứ, đều có pháp đoạn do tu mà đoạn thuộc chín 
phẩm, và pháp đoạn do tu mà đoạn thuộc tám phẩm 
trước của phí tưởng phi phi tưởng xứ, là do của 
thăng quả mà chứng đoạn, như đạo của thắng quả 
không phải là quả nảy thâu nhiếp. Cùng với người 
Bất hoàn đã thành tựu phi trạch diệt, nghĩa là người 
Bất hoàn đối với ba cõi và pháp vô lậu đạt được 
phi trạch diệt này, mà phi trạch diệt này không phải 
là quả Bất hoàn thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì phi trạch diệt là vô ký, mà quả Bất hoàn là 
thiện. 
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Hỏi: Giả sử pháp do quả Bất hoản thâu nhiếp, 
thì pháp này là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, nghĩa là quả Bất hoàn hữu 
vi-vô vi, đều là vô lậu. 

Hỏi: Các A-la-hán đã thành tựu pháp vô lậu, thì 
pháp này do quả A-la-hán thâu nhiệp chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp, 
bởi vì nghĩa không nhất định. 

Hỏi: Thế nào là thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán hữu viI-vô vị đã được không 
mất. Quả A-la- hán hữu vị, nghĩa là tận trí-vô sinh 
trí-chánh kiến vô lậu và quyên thuộc của loại ấy. 
Quả A-la-hán vô vi, nghĩa là pháp đoạn do kiến tu 
mà đoạn của ba cõi. Đã được, nghĩa là thời giải 
thoát đã được thời giải thoát do quả A-la-hán thâu 
nhiệp chủng tảnh các căn, bất thời giải thoát đã 
được bất thời giải thoát do quả A-la-hán thâu nhiếp 
chủng tánh các căn, và đã được pháp đoạn do kiến- 
tu mà đoạn của ba cõi. Không mật, nghĩa là thời 
giải thoát không chuyền căn làm bắt thời giải thoát, 
không mất đi thời giải thoát do quả A-la-hán thâu 
nhiệp chủng tánh các căn, hoặc không lui sụt mắt 
đi pháp này pháp đoạn do tu mà đoạn của ba cõi. 

Hỏi: Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: A-la-hán đã thành tựu phi trạch diệt, 
nghĩa là A-la-hán đạt được phi trạch diệt với ba cõi 
và pháp vô lậu, lúc ấy tuy thành tựu phi trạch diệt 
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này, mà phi trạch diệt này không phải là quả A-la- 
hán thâu nhiệp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì phi 
trạch diệt là vô ký, mà quả A-la- hán là thiện. 

Hỏi: Giả sử pháp do quả A-la-hán thâu nhiếp, 
thì pháp này là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, nghĩa là quả A-la-hán hữu 
vi và vô vi đều là vô lậu. 

Hỏi: Người Dự lưu thành tựu các pháp, pháp 
nảy do quả Dự lưu thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
thành tựu pháp này- do thâu nhiêp cùng có rộng 
hẹp: 

1l. Có pháp do người Dự lưu thành tựu mà 
không phải là quả Dự lưu thâu nhiếp, nghĩa là 
người Dự lưu đã được thăng tiễn về căn vô lậu 
Dăng pháp hữu vi, và họ đang chứng các kiết không 
còn, cùng với người Dự lưu đã thành tựu pháp hữu 
lậu phi trạch diệt. Trong này có bốn pháp, ba pháp 
trước như trước đã nói; họ đã thành tựu pháp hữu 
lậu thì tông quát có ba loại, đó là thiện-nhiễm ô và 
vô phú vô ký. Thiện lai có hai loại, đó là gia hạnh 
thiện và sinh đắc thiện. Nhiễm ô, đó là pháp nhiễm 
do tu mà đoạn của ba cõi. Vô phú vô ký, đó là oaI 
nghi lộ, công xảo xứ và dị thục sinh. Như vậy các 
pháp do người Dự lưu thành tựu mà không phải là 
quả Dự lưu thâu nhiếp, bởi vì quả chỉ là vô lậu, mà 
pháp này là hữu lậu. 
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2. Có pháp do quả Dự lưu thâu nhiếp nhưng 
không phải là người Dự lưu thành tựu, nghĩa là quả 
Dự lưu chưa được đã mất. Chưa được, nghĩa là Tín 
thăng giải chưa đạt được kiến chí do quả Dự lưu 
thâu nhiếp chủng tảnh các căn, và kiến chí không 
đạt được tín thắng giải do quả Dự lưu thâu nhiếp 
chủng tánh các căn. Đã mất, nghĩa là tín thắng giải 
chuyền căn làm kiến chí, mất đi tín thăng giải do 
quả Dự lưu thâu nhiếp chủng tánh các căn, hoặc có 
lúc lui sụt mất đi. 

3. Có pháp do người Dự lưu thành tựu cũng do 
quả Dự lưu thâu nhiếp nghĩa là quả Dự lưu đã được 
không mắt, nên biết nghĩa trong này như trước đã 
nói. 

4. Có pháp không phải là người Dự lưu thành 
tựu cũng không phải là quả Dự lưu thâu nhiếp, 
nghĩa là trừ ra những tướng trước. Trong này, âm 
tướng tướng tức là gọi cho các pháp đã biểu hiện, 
nghĩa là nêu pháp đã ĐỌI tên-đã nói ra thì gọi là sở 
biểu, làm thành ba câu trước, trong này trừ ra nều 
pháp chưa gọi tên-chưa nói ra thì gọi là sở biểu, 
làm thành câu thứ tư. Điều này lại nói thế nào? 
Nghĩa là thiện-nhiễm ô và vô phú vô ký. Thiện có 
hai loại, đó là hữu lậu và vô lậu. Thiện hữu lậu, 
nghĩa là người Dự lưu mà không thành tựu tất cả 
Thánh đạo của phân vị trên- phân vị dưới, và chưa 
đạt trạch diệt của phân vị trên. Nhiễm ô, nghĩa là 
pháp nhiễm của ba cõi do kiến mà đoạn, và người 
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Dự lưu đã đoạn pháp nhiễm do tu mà đoạn của cõi 
Dục. Vô phú vô ký, nghĩa làng Dự lưu đã không 
thành tựu oaI nghi lộ-công xảo xứ dị thục sinh, và 
tật cả các tâm biên hóa... Các pháp như vậy là câu 
thứ tư. 

Hỏi: Các pháp mà người nhất lai thành tựu, 
pháp này do quả nhất lai thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu phân biệt bởi vì 
thành tựu pháp nảy- do quả thâu nhiếp cùng có 
rộng hẹp: 

I. Có pháp do người nhất lai thành tựu mà 
không phải là quả nhất lai thâu nhiếp, nghĩa là 
người nhất lai đã được thăng tiễn về căn vô lậu 
băng pháp hữu vi, và họ đã chứng các kiết không 
còn, cùng với người nhất lai đã thành tựu pháp hữu 
lậu phi trạch diệt. Trong này có bốn pháp, ba pháp 
trước như trước đã nói; họ đã thành tựu pháp hữu 
lậu thì tông quát có ba loại, đó là thiện-nhiễm ô và 
vô phú vô ký. Thiện lại có hai loại, đó là gia hạnh 
thiện và sinh đắc thiện. Nhiễm ô, đó là pháp nhiễm 
do tu mà đoạn thuộc ba phẩm sau của cõi Dục, và 
pháp nhiễm do tu mà đoạn của cõi Sắc-vô sắc. Vô 
phú vô ký, đó là oa1 nghi lộ-công xảo xứ và dị thục 
sinh. Các pháp như vậy, người nhất lai thành tựu 
mà không phải là quả nhất lai thâu nhiếp, bởi vì 
quả chỉ là vô lậu, mà pháp này là hữu lậu. 

2. Có pháp do quả Nhất lai thâu nhiếp nhưng 
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không phải là người nhất lai thành tựu, nghĩa là quả 
nhất lai chưa được đã mất. Chưa được, nghĩa là Tín 
thăng giải chưa đạt được kiến chí do quả nhất lai 
thâu nhiếp chủng tánh các căn và kiến chí không 
đạt được Tín thăng giải do quả nhất lai thâu nhiệp 
chủng tánh các căn. Đã mất nghĩa là Tín thắng giải 
chuyên căn làm kiến chí, mất đi tín thắng giải do 
quả nhất lai thâu nhiếp chủng tánh các căn, hoặc 
có lúc lui sụt mất đi. 

3. Có pháp do người nhất lai thành tựu cũng do 
quả nhất lai thâu nhiệp, nghĩa là quả nhất lai đã 
được không mất, nên biết nghĩa trong này như 
trước đã nói. 

4. Có pháp không phải là người nhất lai thành 
tựu cũng không phải là quả nhất lai thâu nhiếp, 
nghĩa là trừ ra những tướng trước. Trong này, âm 
tướng tức là gọi cho các pháp đã biểu hiện, nghĩa 
là nêu pháp đã gọi tên-đã nói ra thì gọi là sở biểu, 
làm thành ba câu trước, trong này trừ ra nêu pháp 
chưa gọI tên-chưa nói ra thì gỌI là Sở biểu làm 
thành câu thứ tư. Điêu này lại nói thế nào? Nghĩa 
là thiện-nhiễm ô và vô phú vô ký. Thiện có hai loại, 
đó là hữu lậu và vô lậu. Thiện hữu lậu, nghĩa là 
người nhất lai đã không thành tựu gia hạnh-lìa 
nhiễm-sinh đắc thiện. Thiện vô lậu, nghĩa là người 
nhất lai đã không thành tựu tất cả Thánh đạo của 
phân VỊ dưới-phân vị trên, và chưa đạt được trạch 
diệt của phân vị trên. Nhiễm ô, nghĩa là pháp 
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nhiễm của ba cõi do kiễn mà đoạn, và người nhất 
lai đã đoạn pháp nhiễm do tu mà đoạn của cõi Dục, 
vô phú vô ký, nghĩa là người nhất lai đã không 
thành tựu oal nghi lộ công xảo xứ-d) thục sinh, và 
tật cả các tâm biên hóa... các pháp như vậy là câu 
thứ tư. 

Hỏi: Các pháp mà người Bắt hoàn thành tựu, 
pháp này do quả Bất hoàn thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
thành tựu pháp nảy- do quả thâu nhiếp cùng có 
rộng hẹp: 

1. Có pháp do người Bất hoàn thành tựu mà 
không phải là quả Bất hoàn thâu nhiệp, nghĩa là 
người Bất hoàn đã được thăng tiến về căn vô lậu 
Dăng pháp hữu vi, và họ đã chứng các kiết không 
còn, cùng với người Bất hoàn đã thành tựu pháp 
hữu lậu phi trạch diệt. Trong này có bốn pháp, ba 
pháp trước như trước đã nói, họ đã thành tựu pháp 
hữu lậu thì tổng quát có ba loại, đó là thiện-nhiễm 
ô và vô phú vô ký. Thiện lại có ba loại, đó là gia 
hạnh-lìa nhiễm-sinh đặc thiện. Nhiễm. ô là pháp 
nhiễm do tu mà đoạn của cõi Sắc-vô sắc. Vô phú 
vô ký, đó là oai nghĩ lộ-công xứ-d) thục sinh và các 
tâm biến hóa... Các pháp như vậy, người Bất hoàn 
thành tựu mà không phải là quả Bất hoàn thâu 
nhiếp, bởi vì quả chỉ là vô lậu, mà pháp này là hữu 
lậu. 
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2. Có pháp do quả Bất hoàn thâu nhiếp nhưng 
không phải là người Bất hoàn thành tựu, nghĩa là 
quả Bất hoàn chưa được đã mất. Chưa được, nghĩa 
là Tín thăng giải chưa đạt được kiến chí do quả Bất 
hoàn thâu nhiếp chủng tánh các căn, và kiên chí 
không đạt được Tín thắng giải do quả Bất hoàn 
thâu nhiệp chủng tảnh của căn. Đã mất nghĩa là Tín 
thắng giải chuyển căn làm kiến chí, mất đi Tín 
thắng giải do quả Bất hoàn thâu nhiếp chủng tánh 
các căn, hoặc có lúc lui sụt mất đi. 

3. Có pháp do người Bất hoàn thành tựu cũng 
do quả Bât hoàn thâu nhiệp, nghĩa là quả Bât hoàn 
đã được không mất, nên biết nghĩa trong này như 
trước đã nói. 

4. Có pháp không phải là người Bất hoàn thành 
tựu cũng không phải là quả Bất hoàn thâu nhiếp, 
nghĩa là trừ ra những tướng trước. Trong này, âm 
Tướng tức là gọi cho các pháp đã biêu hiện, nghĩa 
là nêu pháp đã gọi tên, đã nói ra thì gọi là Sơ biểu, 
làm thành ba câu trước; trong này trừ ra nêu pháp 
chưa gọi tên-chưa nói ra thì gọi là Sơ biểu, làm 
thành câu thứ tư. Điều này lại nói thế nào? Đó là 
thiện-nhiễm ô và vô phú vô ký. Thiện có hai loại, 
đó là hữu lậu và vô lậu. Thiện hữu lậu, nghĩa là quả 
Bất hoàn đã không thành tựu thành tựu gia hạnh- 
lia nhiễm-sinh đặc thiện. Thiện vô lậu, nghĩa là 
người Bất hoàn đã không thành tựu tất cả Thánh 
đạo của phân VỊ dưới-phân vị trên, và chưa đạt 
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được trạch diệt của phân vị trên. Nhiễm ô, nghĩa là 
pháp nhiễm của ba cõi do kiến mà đoạn, và pháp 
nhiễm do tu mà đoạn của cối Dục. vô phú vô ký, 
nghĩa là người Bất hoàn đã không thành tựu oai 
nghi lộ-công xảo xứ-dị thục sinh và các tâm biến 
hóa... các pháp như vậy là câu thứ tư. 

Hỏi: Các pháp mà A-la-hán thành tựu, pháp 
nảy do quả A-la-hán thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
thành tựu pháp nảy- do quả thâu nhiếp cùng có 
rộng hẹp: 

1. Có pháp do A-la-hán thành tựu mà không 
phải là quả A-la-hán thâu nhiếp, nghĩa là A-la-hán 
đã thành tựu pháp hữu lậu phi trạch diệt, họ đã 
thành tựu phi trạch diệt, thì như trước rộng ra, họ 
đã thành tựu pháp hữu lậu thì tổng quát có hai loại 
đó là thiện và vô phú vô ký. Thiện có ba loại, đó là 
gia hạnh lìa nhiễm sinh đắc thiện vô phú vô ký, đó 
là oai nghi lộ công xảo xứ dị thục sinh và các tâm 
biến hóa... các pháp như vậy, A-la-hán thành tựu 
nhưng không phải là quả A-la-hán thâu nhiếp, bởi 
vì quả chỉ là vô lậu, mà pháp này là hữu lậu. 

2. Có pháp do quả A-la-hán thâu nhiếp mà 
không phải là A-la- hán thành tựu, nghĩa là quả A- 
la-hán chưa được đã mất. Chưa được, nghĩa là thời 
giải thoát chưa đạt được bất thời giải thoát do quả 
A-la-hán thâu nhiếp chủng tánh các căn, bà bất thời 
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giải thoát không đạt được thời giải thoát do quả A- 
la-hán thâu nhiếp chủng tánh các căn. Đã mất, 
nghĩa là thời giải thoát chuyền căn làm bất thời giải 
thoát, mắt đi thời giải thoát do quả A-la-hán thâu 
nhiếp chủng tánh các căn, hoặc có lúc lụi sụt mất 
đi. 

3. Có Pháp do A-la-hán thành tựu cũng do quả 
A-la-hán thâu nhiếp, nghĩa là quả A-la-hán đã 
được không mất, nên biết nghĩa trong này như 
trước đã nói. 

4. Có pháp không phải là A-la-hán thành tựu 
cũng không phải là quả A-la-hán thâu nhiệp, nghĩa 
là trừ ra những tướng trước. Trong này, âm tướng 
tức là gọi cho các pháp đã biểu hiện, nghĩa là nêu 
pháp đã gọi tên-đã nói ra thì gọi là Sơ biểu, làm 
thành ba câu trước; trong này trừ ra nêu pháp chưa 
gọi tên-chưa nói ra thì hữu lậu Sơ biểu, làm thành 
câu thứ tư. Điều này lại nói thế nào? Đó là thiện- 
nhiễm ô và vô phú vô ký. Thiện có hai loại, đó là 
hữu lậu và vô lậu. Thiện hữu lậu, nghĩa là A-la-hán 
đã không thành tựu gia hạnh-lìa nhiễm sinh đắc 
thiện. Thiện vô lậu, nghĩa là các pháp học. Nhiễm 
ô, nghĩa là pháp nhiễm của ba cõi do kiến-tu mà 
đoạn. Vô phú vô ký, nghĩa là A-la-hán đã không 
thành tựu oal nghi lộ-công xảo xứ-dỊ thục sinh và 
các tâm biến hóa... Các pháp như vậy là câu thứ 
tư. 

Hỏi: Tín thăng giải là chuyển căn làm kiến chí 
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hay không? Cả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai 
đều có sai lầm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu tín 
thăng giải chuyền căn làm kiến chí, thì trong 
chương căn uân ở sau tại sao không nói đến? Như 
chương â ây nói: "Nếu xả bỏ căn vô lậu, đạt được 
căn vô lậu, thì lúc ây đêu từ quả đến quả chăng? 
Đáp: Nếu từ quả đến quả, thì lúc ấy đều xả bỏ 
căn vô lậu mà đạt được căn vô lậu. Có lúc xả bỏ 
căn vô lậu đạt được căn vô lậu nhưng không phải 
là từ quả đến quả, nghĩa là lúc hiện quán biên Đạo 
loại trí hiện ở trước mắt, và lúc A-la-hán thời giải 
thoát luyện căn làm bất động. Luận sư của bản 
luận này có điều øì mệt mỏi vất vả mà không nói 
lúc Tín thắng giải luyện căn làm kiến chí? Nếu Tín 
thắng giải không chuyên căn làm kiến chí, thì trong 
này đã nói phải thông hiểu thế nào? Như ở đây nói: 
"Có pháp do quả Dự lưu thâu nhiếp nhưng không 
phải là người Dự lưu thành tựu, nghĩa là quả Dự 
lưu chưa được đã mật". Nếu Tín thăng giải không 
chuyển căn làm kiên chí thì làm sao quả Dự lưu có 
được rôi mà mất? Trong chương Trí uân ở sau nói 
lại thông hiểu thế nào? Như chương ấ ây nói: "Người 
Dự lưu đối với ba Tam-ma-địa thì vô lậu đều thành 
tựu quá khứ, nếu đã diệt không mất thì thành tựu, 
hiện tại nếu hiện ở trước mắt thì thành tựu". Nêu 
Tín thăng giải không chuyên căn làm kiến chí, thì 
làm sao người Dự lưu có Tam-ma-địa đã diệt và 
mất, vì giản lược điêu ây cho nên nói là có đã diệt 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 67 536 


mà mất chăng? Luận thức thân nói lại thông hiểu 
thê nào? Như luận ấy nói: "Có tâm vô học quá khứ 
là đã hiểu rõ chứ không phải là đang hiểu rõ- không 
phải là sẽ hiểu rõ, nghĩa là A-la-hán thời giải thoát 
lui sụt quả A-la-hán làm Tín thăng giải, lúc ây 
luyện căn làm kiến chí rôi trở lại đạt được quả A- 
la- hán, lúc â ấy do đạo của thời giải thoát mà thâu 
nhiếp tâm vô học, là đã thành tựu chứ không phải 
là đang thành tựu- không phải là sẽ thành tựu. Lúc 
ây đôi với thành tựu mà thi thiết âm Liễu (hiểu rõ) 
là đã hiểu rõ thì chính là đã thành tựu, không phải 
là đang hiểu rõ thì không phải là đang thành tựu, 
hở phải là sẽ hiểu rỡ thì không phải là sẽ thành 

. Nếu Tín thắng giải ,không chuyển căn làm 
KP chí, thì làm sao luận ây nói A-la-hán thời giải 
thoát lui sụt quả A-la-hản làm Tín thăng giải, luyện 
căn làm kiến chí rồi trở lại đạt được quả A-la-hán? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Có lúc Tín thăng 
giải chuyên căn làm kiến chí. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn đã giả sử ở sau, trong chương căn uẫn sau tại 
sao không nói? 

Đáp: Trong chương căn uẫn sau nên đưa ra 
cách nói này: Có lúc xả bỏ căn vô lậu đạt được căn 
vô lậu mà không phải là từ quả đến quả, nghĩa là 
lúc hiện quán biên-đạo loại trí hiện ở trước mắt, lúc 
Tín thắng giải luyện căn làm kiến chí, lúc những 
pháp lui sụt luyện căn làm những pháp tư duy và 
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lúc thời giải thoát luyện căn làm bất động. Nhưng 
mà không đưa ra cách nói này, là có ý nghĩa khác, 
nghĩa là chương â ây đưa ra đâu đưa ra cuối, phỏng 
theo hiển bày phân giữa mà nói, lúc hiện quán 
biên-đạo loại trí hiện ở trước mắt, tức là đưa ra đầu 
mà nói; lúc thời giải thoát luyện căn làm bất động, 
tức là đưa ra cuôi mà nói. Nhờ đưa ra đâu và cuối, 
phỏng theo hiển bày phân giữa, có lúc Tín thắng 
giải luyện căn làm kiến chí. Nêu trong phân vị học 
không có nghĩa luyện căn thì đến phân vị vô học 

cũng thuận theo như vậy. Như trong phân vị học 
không có cứu hộ- không có thế lực, trong phân vị 
vô học cũng thuận theo như vậy, cho nên cũng hiển 
bày có những pháp lui sụt chuyển căn làm những 
pháp tư duy. Như đưa ra đâu và cuối như vậy, đưa 
ra lân đâu tiên vào đã vượt qua gia hạnh cứu cánh, 
nên biết cũng như vậy. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Tín thăng 
giải luyện căn làm kiên chí, tức là thâu nhiếp Ở 
trong chương căn uấn đã nói, tức là thâu nhiếp từ 
quả đến quả. Nghĩa là người Dự lưu tu tập đạo gia 
hạnh luyện căn đã hướng đến quả nhất lai, nêu đạt 
được quả nhất lai thì gọi là chuyền căn, lúc đạt 
được quả và lúc chuyền căn, không CÓ saI biệt. Nếu 
người nhất lai tu tập đạo gia hạnh luyện căn rôi 
hướng đến quả Bất hoàn, nếu đạt được quả Bất 
hoàn thì gọi là chuyền căn, lúc đạt được quả và lúc 
chuyên căn, không có gì sai biệt. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 67 538 


Hỏi: Vì sao không có đạt được quả Dự lưu-quả 
A-la- hán thì gọi là luyện căn? 

VỊâ ấy đưa ra cách trả lời này: Vượt qua cối Dục 
thì từ vô thỉ đến nay đã từng có rất nhiều pháp, 
không có một Hữu tình nào đôi với nhiễm của cõi 
Dục mà chưa từng lìa bỏ, vì vậy có thể có người 
cầu chuyền căn mà lìa gấp bội-lìa hoàn toàn nhiễm 
của cõi Dục, lúc đạt được hai quả cũng tức là 
chuyền căn. Vượt qua hữu đảnh, không phải là từ 
vô thỉ đến nay đã từng có rất nhiều pháp, không có 
một Hữu tình nào đối với nhiễm của hữu đảnh mà 
đã từng lia bỏ, vì vậy không có người cầu chuyển 
căn mà lìa từng phân-lìa hoàn toàn nhiễm của Hữu 
đánh, lúc đạt được hai quả cũng tức là chuyền căn. 

Hỏi: Như ông đã nói phân vị học luyện căn tiên 
lên đạt được hai quả, tức là thâu nhiếp từ quả đến 
quả cho nên không nói riêng biệt, trong phân vị vô 
học có sáu chủng tánh chuyền pháp lui sụt làm 
pháp tư duy, cho đến lúc chuyền an trú làm kham 
đạt (một trong sáu chủng tánh la hán), trong 
chương căn uẫn sau tại sao không nói, mà chỉ nói 
thời giải thoát luyện căn làm bất động? 

VỊ ây đưa ra cách trả lời này: Điều này cũng 
thâu nhiếp lÙ trong chương căn uân đã nói. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì lúc chuyền pháp lui sụt làm pháp 
tư duy không xả bỏ căn của pháp lui sụt mà đạt 
được căn của pháp tư duy, cho đên lúc chuyên an 
trú làm Kham đạt không xả bỏ bốn căn trước mà 
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đạt được căn Kham đạt. Nếu lúc chuyển kham đạt 
làm bất động thì lập tức xả bỏ năm căn {rước mà 
đạt được căn bất động, cho nên chương â ây chỉ nói 
lúc Thời giải thoát luyện căn làm bất động, xả bỏ 
căn vô lậu đạt được căn vô lậu chứ không phải từ 
quả đến quả, không nói chuyên các pháp lui sụt làm 
các pháp tư duy. 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì hãy còn không có một 
lúc thành tựu hai căn, huông hỗ có lúc thành tựu 
năm phẩm căn hay sao? Và lại, người Bất hoàn tu 
tập đạo gia hạnh luyện căn rôi tuy không có năng 
lực đạt được quả A-la-hản mà vì sao không có năng 
lực chuyển làm kiến chí? Các hạng dị sinh tuy 
không đạt được quả mà có chuyển căn, vì sao lúc 
Thánh giả lìa nhiễm đạt được quả không có nghĩa 
chuyển căn? Lìa nhiễm- chuyên căn-gia hạnh đều 
khác nhau, làm sao lúc lìa nhiễm-đạt được hai quả 
cũng tức là chuyển căn? Vì vậy chương căn uân 
đưa ra đầu đưa ra cuối mà phỏng theo hiển bảy 
phân giữa, cho nên không nói Tín thắng giải luyện 
căn làm kiến chí, cũng không nói những pháp lui 
sụt luyện căn làm những pháp tư duy. Có sư khác 
nói: Không có Tín thắng giải chuyền căn làm kiến 
chí. 

Hỏi: Nêu như vậy thì dễ dàng thông hiểu trong 
chương căn uẫn đã nói, trong này đã nói nên thông 
hiểu thế nào? Như chương này nói: Có quả Dự lưu 
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chưa được đã mất. Nếu tín thăng giải không 
chuyền căn làm kiến chí, thì làm sao quả Dự lưu 
có đạt được rôi mà mât? 

Đáp: Điều ấy ở trong này, có người đưa ra cách 
nói này: Không thành tựu đắc của quá khứ vị lai; 
có người đưa ra cách nói này: Có thành tựu đặc của 
quá khứ- vị lai. Nếu đưa ra cách nói này: Không 
thành tựu đặc quả quá khứ-v lai, thì đó là nói đến 
quả Dự lưu đạt được ở vị lai gọi là chưa đạt được, 
ở quá khứ gọi là đã mất, ở hiện tại gọi là thành tựu. 
Nêu đưa ra cách nói này: Có thành tựu đắc của quá 
khứ-vỊ lai, thì đó là nói đến quả Dự lưu có ba loại, 
đó là Hạ-trung-Thượng. Nếu lúc bắt đâu trú trong 
quả Dự lưu bậc hạ thì đôi với quả Dự lưu bậc trung- 
thượng gọi là chưa đạt được, đôi với quả Dự lưu 
bậc Trung-Thượng gọi là chưa đạt được, đôi với 
quả Dự lưu bậc hạ gọi là thành tựu, không nên nói 
là đã mất bởi vì không có gì đã mất. Nếu lúc bắt 
đâu trú trong quả Dự lưu bậc trung thì đối với quả 
Dự lưu bậc thượng gọi là chưa đạt được, đối với 
quả Dự lưu bậc hạ gọi là đã mất, đối với quả Dự 
lưu bậc trung gọi là thành tựu. Nếu lúc bắt đâu trú 
trong quả Dự lưu bậc thượng thì đối với quả Dự 
lưu bậc Trung-Hạ gọi là đã mất, đôi với quả Dự 
lưu bậc thượng gọi là thành tựu, không nên nói là 
chưa đạt bởi vì không có gì chưa đạt được. 

Hỏi: Nếu bắt đầu trú trong quả Dự lưu bậc 
trung thì đôi với bậc hạ chưa đạt được, nêu bắt đầu 
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trú trong quả Dự lưu bậc thượng thì đôi với bậc 
Trung-Hạ đều chưa đạt được, làm sao nói là đã 
mật? 

VỊ ây đưa ra cách trả lời này: Vượt qua bậc ây 
cho nên nói là đã mắt, nghĩa là bậc ấ ây lúc trước kia 
có nghĩa có thể đạt được, nay đến phân vị thù thăng 
đã vượt qua bậc ây lại không có thể đạt được nữa 
cho nên gọi là đã mất. Bởi vì nghĩa lý Tầy, tuy tín 
thắng giải không có chuyên căn làm kiến chí mà có 
thể nói là quả Dự lưu có nghĩa chưa đạt được đã 
mắt. 

Hỏi: Trong chương Trí uấn sau nói lại thông 
hiểu như thế nào? Như chương ấy nói: "Người Dự 
lưu đối với ba Tam-ma-địa thì vị lai đều thành tựu, 
quá khứ nếu đã diệt không mất thì thành tựu, hiện 
tại nêu hiện ở trước mắt thì thành tựu". Nếu Tín 
thăng giải không chuyên căn làm kiến chí, thì làm 
sao người Dự lưu có ba Tam-ma-địa đã diệt mà 
mất, vì giản lược điêu ây cho nên nói là có đã diệt 
mà không mất chăng? 

VỊ ây đưa ra cách trả lời này: trong chương Trí 
uấn sau nên đưa ra cách nói này: Người Dự lưu đối 
với ba Tam-ma-địa thì vị lai đều thành tựu, quá khứ 
đã diệt tức là thành tựu. Không nên nói không mất 
mà lại nói không mất, là do người đọc tụng lâm 
lẫn. 

Hỏi: Luận thức thân nói lại thông hiểu thế nào? 
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Như luận ấy nói: "A-la-hán thời giải thoát lui sụt 
quả A-la-hán làm Tín thắng giải, luyện căn làm 
kiến chí rôi trở lại đạt được quả A-la-hán". 

VỊ ấy đưa ra cách trả lời này: Tôi không có 
năng lực thông hiểu hết sức rõ ràng đôi với văn của 
luận thức thân. 

Lời bình: Đã không có năng lực thông hiểu 
cách nói của luận Thức thân, vả lại trước đã giảm 
bớt văn luận về trí uấn, tuy thông hiểu văn này 
nhưng cũng không hợp lý, vì vậy cần phải tin nhận 
là có tín thăng g1ải có thê chuyền căn làm kiến chí. 
Nêu phân vị hữu học không có thê chuyền căn, thì 
trong, phân vị vô học cũng thuận theo không 
chuyền căn; như phân vị hữu học không có cứu họ- 
không có thế lực, trong phân vị vô học cũng thuận 
theo như vậy. 

Vì thế, Tôn giả Phật Hộ đưa ra cách nói như 
vậy: "Tín thăng giải chuyển căn làm kiến chí có 
sáu sự bất cọng: 

1. Ở cõi Dục chứ không ở cõi Sắc-vô sắc. 

2. Dựa vào Tĩnh lự chứ không dựa vào định vô 
sắc. 

3. Sử dụng đạo vô lậu chứ không phải sử dụng 
đạo thế tục. 

4. Sử dụng pháp trí chứ không sử dụng loại trí. 

5. Là đã lui sụt chứ không phải là chưa lui sụt. 

6. Trú vào quả chứ không phải là trú vào đạo 
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của thăng quả. 

Hỏi: Loại ấy vì sao ở cõi Dục chứ không phải 
là ở cối Sắc-vô sắc? 

VỊ â ấy đưa ra cách trả lời này: Nhờ vào lực nói 
pháp mới có thê chuyền căn, mà chỉ riêng trong cõi 
Dục mới có người nói pháp. 

Hỏi: Loại ây vì sao dựa vào Tĩnh lự chứ không 
dựa vào định vô sắc? 

Vị ây đưa ra cách trả lời này: Phân vị Học luyện 
căn cân phải dựa vào địa của quả đạt được không 
có người nào dựa vào định vô sắc mà đạt được quả 
của Học, cho nên Học chuyển căn không dựa vào 
vÔ Sắc. 

Hỏi: Loại ây vì sao sử dụng đạo vô lậu chứ 
không sử dụng đạo thế tục? 

VỊ ây đưa ra cách trả lời này: Phải là đạo mạnh 
mẽ nhanh nhạy mới có năng lực chuyền căn, đạo 
thê tục chậm chạp cho nên loại ấy không sử dụng. 

Hỏi: Loại ấy vì sao chỉ sử dụng pháp trí chứ 
không sử dụng loại trí? 

VỊ ấy đưa ra cách trả lời này: Cần phải sinh ở 
cõi Dục mới có năng lực chuyền căn, cối Dục chỉ 
đạt được pháp trí tự tại, cho nên loại ây không sử 
dụng Loại trí đê chuyền căn. 

Hỏi: Loại ấy vì sao là người đã lui sụt chứ 
không phải là người chưa lui sụt? 

VỊ ấy đưa ra cách trả lời này: Người chán ngắn 
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lo sợ lui sụt mới cầu luyện căn, cần phải đã từng 
lui sụt rồi mà có chán ngán lo sợ, cho nên người 
chưa lui sụt không có nghĩa chuyền căn. 

Hỏi. Loại ấy vì sao trú vào quả chứ không phải 
là trú vào đạo của thắng quả? 

VỊ ây đưa ra cách trả lời này: Nếu trú vào đạo 
của thăng quả mà luyện căn, thì thuận theo lúc 
luyện căn xả bỏ nhiều đạo-đạt được ít đạo, lúc ây 
phải gọi là lui sụt chứ không gọi là tiễn lên, cho 
nên chỉ trú vào quả mới có nghĩa của chuyên căn, 
bởi vì lúc luyện căn chỉ có đạt được quả. 

Các Luận sư A-ty-đạt-ma nói: "Lúc học chuyển 
căn đôi với sáu sự kia, ba sự thuận với lý-ba sự 
không thích hợp. Nghĩa là vị kia đã nói phân vị học 
chuyên căn cõi Dục chứ không phải là ở cõi Sắc- 
vô săc thì sự này hợp lý, bởi vì chỉ riêng cõi Dục 
có nghĩa của chuyên căn; và vị kia nói loại ấy dựa 
vào Tĩnh lự chứ không dựa vào định vô sắc thì sự 
này cũng hợp lý, bởi vì chỉ dựa vào Tĩnh lự mà đạt 
được quả của Học; vả lại, vị kia đã nói loại ây sử 
dụng đạo vô lậu chứ không dựa vào đạo thế tục thì 
sự nảy cũng hợp lý, bởi vì phần vị Học luyện căn 
như Kiến đạo. Nhưng mà vị kia đã nói loại ây Sử 
dụng pháp trí chứ không sử dụng loại trí, thì sự này 
không thích hợp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nghĩa 
không nhất định, nghĩa là sinh ở cõi Dục hoặc có 
lúc đạt được tự tại đôi với pháp trí chứ không phải 
là Loại trí, hoặc có lúc đạt được tự tại đối với Loại 
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trí chứ không phải là pháp trí? Vả lại, vị kia đã nói 
là người đã lui sụt chứ không phải là người chưa 
lui sụt, thì sự này cũng không thích hợp. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì nghĩa không nhất định, nghĩa là 
đã lui sụt-hoặc còn chưa lu1 sụt nhưng mà lo sợ lui 
sụt, cho nên có lúc cầu căn thù thăng mà luyện căn. 
Hơn nữa, vị kia đã nói loại ây trú vào quả chứ 
không phải là trú vào đạo của thăng quả, thì sự này 
cũng không thích hợp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
nghĩa không nhất định, nghĩa là phân vị Học luyện 
căn hoặc là trú vào quả vị, hoặc là trú vào đạo của 
thăng quả mà cầu căn nhanh nhạy, hoặc là vì sợ lui 
sụt. ” 

Hỏi: Nếu trú vào đạo của thắng quả mà chuyển 
căn thì xả bỏ nhiều đạo-đạt được ít đạo lẽ nào 
không phải là lui sụt hay sao? 

Đáp: Bởi vì lúc ây cầu căn nhanh nhạy chứ 
không câu nhiều đạo, cho nên không có gì sai; như 
nhiêu đông thép đôi lây một ít vàng bạc, lẽ nào gọi 
là mất đi lợi ích hay sao? 

Hỏi: Ở trong cõi Dục thì nơi nào chuyên căn, là 
chỉ ở trong loài người hay là cũng ở trên cõi trời? 

Đáp: Chỉ ở trong loài người, bởi vì tiếp nhận 
giáo pháp mạnh hơn, lại vì lo sợ lui sụt. 

Hỏi: Người trong bốn châu thì ở nơi nảo 
chuyển căn? 

Đáp: Tôn giả Lũ sa phiệt ma nói răng: "Chỉ 
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riêng châu Thiệm bộ có nghĩa của chuyên căn, bởi 
vì người ở Châu thiệm bộ có căn mạnh mẽ nhanh 
nhạy". 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Người 
trong ba châu đêu được chuyền căn, trừ ra châu 
Bắc câu lô, bởi vì không có đức thù thăng. 

Hỏi: Vì dựa vào thân nam mà có nghĩa của 
chuyên căn, hay là cũng dựa vào thân nữ? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ dựa 
vào thân nam mà có nghĩa của chuyên căn, bởi vì 
thân nam có công đức hơn hắn người nữ. 

Lời bình: Nền đưa ra cách nói này: Những 
người chuyển căn cũng dựa vào thân nam-cũng 
dựa vào thân nữ, bởi vì dựa vào thân nữ cũng có 
thể phát khởi công đức thù thắng. 

Hỏi: Tùy theo dựa vào địa nào trước đó đạt 
được quả Học-sau cứ vào địa ấy mà chuyển căn 
chăng? 

Đáp: Có người nói cứ dựa vào phân vị Học ấy 
mà chuyền căn, cũng có lúc dựa vào địa khác, 
nhưng mạnh hơn chứ không phải là kém hơn. 
Nghĩa là hai quả dựa vào vị trí định đạt được quả 
chuyển căn chứ không dựa vào địa khác. Nêu quả 
Bắt hoàn dựa vào địa ây đạt được thì dựa vào địa 
ây mà sau đó sẽ chuyển căn, hoặc dựa vào địa khác 
nhưng mạnh hơn chứ không phải là kém hơn. 
Những người Bắt hoàn thành tựu quả của ba địa rất 
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ít, thành tựu quả của sáu địa rât nhiều. nghĩa là theo 
thứ tự thì lúc đạo giải thoát thứ chín lìa nhiễm của 
cõi Dục, lúc ấy thành tựu quả Bắt hoàn của ba địa, 
tức là vị chí định Tĩnh lự thứ nhất và Tĩnh lự trung 
gian. Nếu người đã lìa nhiễm cõi Dục thì dựa vào 
ba địa này tiễn vào chánh tánh ly sinh, lúc ây đạo 
loại trí cũng đã thành tựu quả Bât hoàn của ba địa 
này. Nếu người dựa vào Tĩnh lự thứ hai tiễn vào 
chánh tánh ly sinh, thì lúc â ây đạo loại trí thành tựu 
quả Bất hoàn của bốn địa, đó là ba địa trước và 
Tĩnh lự thứ hai. Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ ba tiên 
vào chánh tánh ly sinh, thì lúc ây đạo loại trí thành 
tựu quả Bất hoàn của năm địa, đó là bốn địa trước 
và Tĩnh lự thứ ba. Nêu dựa vào Tĩnh lự thứ tư tiên 
vào chánh tánh ly sinh, thì lúc â ây đạo loại trí thành 
tựu quả Bất hoàn của sáu địa, đó là năm địa trước 
và Tĩnh lự thứ tư. 

Dựa vào ba địa đầu đạt được quả Bất hoản TÔI, 
thì dựa vào địa này mà chuyền căn, lúc â ây xả bỏ 
quả Bất hoàn của ba địa, đạt được quả Bất hoàn 
của ba địa. Ngay lúc â ây nêu dựa vào Tĩnh lự thứ 
hai mà chuyển mà căn, thì lúc ây xả bỏ quả Bất 
hoàn của ba địa, đạt được quả Bất hoàn của bốn 
địa. Ngay lúc â ây nếu dựa vào Tĩnh lự thứ ba mà 
chuyên căn, thì lúc â ây xả bỏ quả Bất hoàn của ba 
địa, đạt được quả Bất hoàn của năm địa. Ngay lúc 
ây nêu dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà chuyền căn, thì 
lúc ấy xả bỏ quả Bất hoàn của ba địa, đạt được quả 
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Bắt hoàn của sáu địa. 

Nếu dựa Tĩnh lự thứ hai đạt được quả Bất hoàn 
tôi, thì dựa vào Tĩnh lự thứ hai mà chuyền căn, lúc 
ây xả bỏ quả Bất hoàn của bỗn địa, đạt được quả 
Bất hoàn của bốn địa. Ngay lúc ây nếu dựa vào 
Tĩnh lự thứ ba mà chuyền căn, thì lúc ấ ây xả bỏ quả 
Bất hoàn của bốn địa, đạt được quả Bất hoàn của 
năm địa. Ngay lúc â ây nếu dựa vào Tĩnh lự thứ tư 
mà chuyền căn, thì lúc ấ ây xả bỏ quả Bất hoàn của 
bôn địa, đạt được quả Bât hoàn của sáu địa. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ ba đạt được quả Bắt 
hoàn rôi, thì dựa vào Tĩnh lự thứ ba mà chuyền căn, 
lúc â Ấy, xả bỏ quả Bất hoàn của năm địa, đạt được 
quả Bất hoàn của năm địa. Ngay lúc ây nêu dựa 
vào Tĩnh lự thứ tư mà chuyền căn, thì lúc â ây xả bỏ 
quả Bắt hoàn của năm địa, đạt được quả Bắt hoàn 
của sáu địa. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ tự đạt quả Bất hoàn 
rôi, thì dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà chuyền căn, lúc 
ây xả bỏ quả Bất hoàn của sáu địa, đạt được quả 
Bất hoàn của sáu địa. Không có dựa vào địa trên 
đạt được quả Bất hoàn, sau đó dựa vào địa dưới mà 
chuyển căn. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì đừng cho 
là xả nhiêu đạo mà đạt được một ít đạo, nên øọI là 
giảm rút chứ không gọi là tăng thêm. 

Hoặc có người nói: Có dựa vào địa trên đạt 
được quả Bắt hoàn, sau đó dựa vào địa dưới mà 
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chuyền căn. Người ấy đưa ra cách nói này: Dựa 
vào Tĩnh lự thứ tư đạt được quả Bắt hoàn tôi, nếu 
dựa vào Tĩnh lự thứ ba mà chuyền căn, thì lúc â 

xả bỏ quả Bất hoàn của sáu địa, đạt được quả Bât 
hoàn của năm địa. Ngay lúc â ây nếu dựa vào Tĩnh 
lự thứ hai mà chuyên căn, thì lúc â ây xả bỏ quả Bất 
hoàn của sáu địa, đạt được quả Bất hoàn của bốn 
địa. Ngay lúc â ây nêu dựa vào ba địa như Tĩnh lự 
thứ nhât... mà chuyên căn, thì lúc â ây xả bỏ quả Bất 
hoàn của sáu địa, đạt được quả Bất hoàn của ba địa. 
Dựa vào Tĩnh lự thứ ba đạt được quả. Bất hoàn rôi, 
nếu dựa vào Tĩnh lự thứ hai mà chuyền căn, thì lúc 
ây xả bỏ quả Bất hoàn của năm địa, đạt được quả 
Bất hoàn của bốn địa. Ngay lúc ây nêu dựa vào ba 
địa như Tĩnh lự thứ nhất... mà chuyên căn, thì lúc 
ây xả bỏ quả Bất hoàn của năm địa, đạt được quả 
Bất hoàn của ba địa. Dựa vào Tĩnh lự thứ hai đạt 
được quả Bất hoàn rôi, nếu dựa vào ba địa như 
Tĩnh lự thứ nhất... mà chuyên căn, thì lúc ấ ây xả bỏ 
quả Bất hoàn của bốn địa, đạt được quả Bất hoàn 
của ba địa. Trong này chỉ nói đến điêu khác nhau 
SO VỚI trước, dựa vào từ địa trên mà chuyên căn thì 
xả bỏ-đạt được nhiêu ít như trước nên biết! 

Hỏi: Nếu dựa vào địa trên đạt được quả Bất 
hoàn, sau đó dựa vào địa dưới mà chuyền căn, thì 
đã xả bỏ nhiêu đạo-đạt được một ít đạo, phải gọi là 
giảm sút chứ lẽ nào là tăng thêm hay sao? 

Đáp: Lúc ấy cầu căn nhanh nhạy chứ không câu 
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nhiêu đạo, xả bỏ nhiêu-đạt được ít cũng không có 
øì sao lâm; như nhiêu hàng hóa rẻ tiên trao đối một 
ít châu báu quý giá, mới gọi là tăng thêm chứ 
không gọi là giảm bớt. Dựa vào quả nói rôi, nếu 
dựa vào đạo mà nói thì những người Bất hoàn chưa 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, nêu dựa vào ba địa 
như Tĩnh lự thứ nhất... mà chuyền căn, thì lúc ây 
xả bỏ thánh đạo của ba địa, đạt được Thánh đạo 
của của ba địa. Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất 
mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, nêu dựa vào 
ba địa như Tĩnh lự thứ nhất... mà chuyền căn, thì 
lúc ây xả bỏ Thánh đạo của bốn địa, đạt được 
Thánh đạo của ba địa. Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
hai mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, nếu dựa 
vào ba địa như Tĩnh lự thứ nhất... mà chuyền căn, 
thì lúc ấy xả bỏ Thánh đạo của năm địa, đạt được 
Thánh đạo của ba địa. Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
ba mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, nễu dựa 
vào ba địa như Tĩnh lự thứ nhất... mà chuyển căn, 
thì lúc ây xả bỏ Thánh đạo của sáu địa, đạt được 
Thánh đạo của ba địa. Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
tư mà chưa lìa nhiễm của không vô biên xứ, nêu 
dựa vào ba địa như Tĩnh lự thứ nhất... mà chuyển 
căn, thì lúc ây xả bỏ Thánh đạo của bảy địa, đạt 
được Thánh đạo của ba địa. Đã lìa nhiễm của 
không vô biên xứ mà chưa lìa nhiễm của thức vô 
biên xứ, nêu dựa vào ba địa như Tĩnh lự thứ nhật... 
mà chuyên căn, thì lúc ấy xả bỏ Thánh đạo của tám 
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địa, đạt được Thánh đạo của ba địa. Đã lìa nhiễm 
của Thức vô biên xứ, nếu dựa vào ba địa như Tĩnh 
lự thứ nhất... mà chuyền căn, thì lúc ấy bỏ Thánh 
đạo của chín địa, đạt được Thánh đạo của ba địa. 

Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, nếu dựa 
vào Tĩnh lự thứ hai mà chuyển căn, thì lúc ấy xả 
bỏ Thánh đạo của bốn địa, đạt được Thánh đạo của 
bốn địa. Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai mà chưa 
lia nhiễm Tĩnh lự thứ ba, nếu dựa vào Tĩnh lự thứ 
hai mà chuyền căn, thì lúc ây xả bỏ Thánh đạo của 
năm địa, đạt được Thánh đạo của bốn địa; cho nên 
đã lìa nhiễm của thức vô biên xứ, nếu dựa vào Tĩnh 
lự thứ hai mà chuyền căn, thì lúc ấy xả bỏ Thánh 
đạo của chín địa, địa được Thánh đạo của bốn địa. 

Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, nếu dựa vào 
Tĩnh lự thứ ba mà chuyên căn, thì lúc ây xả bỏ 
Thánh đạo của năm địa, đạt được Thánh đạo của 
năm địa. Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba mà chứ 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, nêu dựa vào Tĩnh lự 
thứ ba mà chuyển căn, thì lúc ây xả bỏ Thánh đạo 
của sáu địa, đạt được Thánh đạo của năm địa; cho 
đến đã lìa nhiễm của Thức vô biên xứ, nêu dựa vào 
Tĩnh lự thứ ba mà chuyên căn, thì lúc ây xả bỏ 
Thánh đạo của chín địa, đạt được Thánh đạo của 
năm địa. 

Chưa lìa nhiễm Tĩnh lự thứ tư, nếu dựa vào 
Tĩnh lự thứ tư mà chuyển căn, thì lúc ấy xả bỏ 
Thánh đạo của sáu địa, đạt được Thánh đạo của sáu 
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địa. Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư mà chưa lìa 
nhiễm của không vô biên xứ nêu dựa vào Tĩnh lự 
thứ tư mà chuyền căn, thì lúc ấy xả bỏ Thánh đạo 
của bảy địa, đạt được Thánh đạo của sáu địa; cho 
đến đã lìa nhiễm của Thức vô biên xứ, nêu dựa vào 
Tĩnh lự thứ tư mà chuyển căn, thì lúc ây xả bỏ 
Thánh đạo của chín địa, đạt được Thánh đạo của 
sáu địa. 

Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất..., nếu dựa 
vào Tĩnh lự thứ hai... mà chuyền căn, thì xả bỏ đạt 
được nhiêu ít như lý nên suy nghĩ! Không có dựa 
vào vô sắc mà chuyền căn, bởi vì quả Học không 
dựa vào định vô sắc. Nên đưa ra cách cõi này: Nêu 
ở địa trên đã được tự tại mà dựa vào Học của địa 
dưới chuyền căn... thì cũng đạt được đạo và quả 
vô lậu của địa trên, nhưng lúc chuyền căn không 
đạt được vô sắc, bởi vì định â ây không có quả Bât 
hoàn. Trong này cân phải đưa ra quả thiết có thê để 
hỏi và trả lời (Pha-thiết-vẫn-Đáp) 

Hỏi: Có thê có Thánh giả xả bỏ Thánh đạo của 
chín địa-đạt được Thánh đạo của sáu địa mà gọi là 
tiên chứ không gọi là lùi chăng? 

Đáp: Có, đó là lia nhiễm của Thức vô biên xứ, 
lúc tín thăng giải dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà chuyên 
căn. 

Hỏi: Có thê có Thánh giả đã lìa nhiễm của vô 
sở hữu xứ mà chỉ thành tựu Thánh đạo của một địa 
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chăng? 

Đáp: Có, đó là đã lìa nhiễm của vô sở hữu xứ, 
dựa vào vị chí định mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh, 
mười lăm tâm trong kiến đạo ấy. 

Hỏi: Có thể có người Bất hoàn đã lìa nhiễm của 
vô sở hữu xứ, chỉ thành tựu đạo-quả vô lậu của ba 
địa chăng? 

Đáp: Có, đó là đã lìa nhiễm của vô sở hữu xứ 
lúc Tín thắng giải không được tự tại đối với địa 
trên, dựa vào vị chí định-hoặc Tĩnh lự thứ nhất, 
hoặc Tĩnh lự trung gian chuyên căn làm kiến chí. 

Hỏi: Có thê có người thân chứng không thành 
tựu định vô sắc-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc Thân chứng-Tín thắng giải 
chuyên căn làm kiến chí. 
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QUYÊN 68 


LUẬN VÉ HỮU TÌNH (Phân 6) 

Hỏi: Đã lìa nhiễm của vô sở hữu xứ, lúc Tín 
thăng giải chuyển căn làm kiến chí, đã xả bỏ đạo 
đối trị vô lậu của ba vô sắc, đối với đoạn của ba địa 
là cũng xả bỏ hay không? Giả sử như vậy thì có gì 
sai? Cả hai đều có saI lầm. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì nếu xả bỏ đoạn ây thì tại sao không thành tựu 
phiên não của ba địa ây? Nếu không xả bỏ thì tại 
sao xả bỏ đạo ây mà không xả bỏ đoạn ây? Nên 
đưa ra cách nói này: Không xả bỏ Đoạn ấy. 

Hỏi: Đã xả bỏ đạo ấy thì làm sao không xả bỏ 
đoạn của ba địa? 

Đáp: Ba địa vô sắc dưới có hai đạo đôi trí: 

1. Thế tục. 

2. Vô lậu. 

Lúc Học chuyền căn tuy xả bỏ đạo vô lậu kia, 
mà không xả bỏ đạo thê tục, bởi vì đạo thê tục có 
thể duy trì đoạn â Ấy, cho nên lúc Học chuyên căn 
không mất đi đoạn ấy. 
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Hỏi: Nếu đạo thể tục có nơi tác dụng thì lúc 
Học chuyển căn có thê không xả bỏ đoạn, nêu đạo 
thế tục không có nơi tác dụng thì lúc Học chuyền 
căn lẽ nào không xả bỏ đoạn, như lìa nhiễm của phi 
tưởng phi phi tưởng xứ từ phẩm một cho đến phẩm 
tám rôi, lúc Tín thắng giải chuyền căn làm kiến chí, 
pháp đoạn do tu mà đoạn của phi tưởng phi phi 
tưởng xứ kia, là xả bỏ? Nếu xả bỏ đoạn ấ ây thì tại 
SaO không thành tựu phiên não của địa ấy? Nếu 
không xả bỏ thì tại sao xả bỏ đạo đối trị kia mà 
không xả bỏ đoạn? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chặc chắn 
không có lìa từng phần nhiễm của phi tưởng phi 
phi tưởng xứ mà chuyên căn, lúc ấy nêu chuyển 
căn thì hoặc là hoàn toàn lìa nhiễm-hoặc là hoàn 
toàn lui sụt. Lại có người nói: Cũng có lia từng 
phân nhiễm của phi tưởng phi phi tưởng xứ mà 
chuyền căn, tuy bỏ đạo ây mà không xả bỏ đoạn. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Lúc ấy tuy 
xả bỏ đạo- -cũng xả bỏ đoạn kia mà không thành tựu 
phiền não của địa ây. Như các dị sinh đã lìa nhiễm 
của vô sở hữu xứ mạng chúng sanh đến phi tưởng 
phì phí tưởng xứ, họ ở cõi Dục cho đến Thức vô 
biên xứ, hoặc là đạo hay là đoạn, tuy đều xả bỏ mà 
không thành tựu phiên não của địa ây. Ở đây cũng 
như vậy, cho nên không cần phải chất vẫn. 

Hỏi: Phiền não của địa dưới không dựa vào 
thân của địa trên có thê xả bỏ đạo-đoạn mà không 
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thành tựu phiền não của địa dưới; phiên não của 
địa trên cũng dựa vào thân của địa dưới, lúc Học 
chuyền căn đã xả bỏ đạo-đoạn, tại sao không thành 
tựu rôi mà đoạn phiên não? 

Đáp: Lìa từng phân nhiễm của phi tưởng phi 
phi tưởng xứ từ phẩm một cho đến phẩm tám Tôi, 
mà chuyên căn lìa nhiễm của cõi ấy về sau khởi lên 
vô gián- giải thoát như kiến đạo, duy trì sự tương 
tục ây không đề cho trở lại lui sụt. Như phân vị đỊị 
sinh đã lìa nhiễm của vô sở hữu xứ tiên vào chánh 
tánh ly sinh, đạt được quả Bất hoàn rôi chắc chăn 
không lui sụt mà dây khởi kiết đã đoạn trước kia; 
ở đây cũng như vậy, cho nên không cân phải chất 
vẫn. 

Hỏi: Lúc tín thắng giải chuyên căn làm kiến 
chí, dùng mây đạo gia hạnh-mấy đạo vô gián-mây 
đạo giải thoát mà chuyền căn? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Lúc ấy sử 
dụng một đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-chín đạo 
giải thoát mà chuyền căn. 

Lời bình: Người ây không nên đưa ra cách nói 
này, bởi vì căn vô lậu của Học không phải là tu tập 
lâu dài mà dễ dàng có thể chuyên đối. Nên đưa ra 
cách nói này: Lúc ấy chỉ dùng một đạo gia hạnh- 
một đạo vô gián-một đạo giải thoát mà chuyền căn, 
bởi vì như kiến đạo. 

Hỏi: Lúc A-la-hán thời giải thoát chuyển căn 
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làm bất động, dùng mây đạo gia hạnh-mấy đạo vô 
gián-mây đạo giải thoát mà chuyền căn? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Lúc ấy 
dùng một đạo gia hạnh-một đạo vô gián-một đạo 
giải thoát mà chuyên căn. 

Lời bình: Người â ây không nên đưa ra cách nói 
này, bởi vì căn vô học là tu tập lâu dài cho nên khó 
có thê xả bỏ. Vả lại, xả bỏ quả nặng lại đạt được 
quả nặng bởi vì dụng công nhiêu, như lúc người ta 
phá bỏ nhà cửa xây dựng lại nhà cửa, sử dụng 
nhiêu công sức chứ không phải như lúc bắt đầu xây 
dựng. Nên đưa ra cách nói này: Lúc ây dùng một 
đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-chín đạo giải thoát 
mà chuyển căn, bởi vì như Tu đạo. 

Hỏi: Lúc Tín thắng giải chuyển căn làm kiến 
chí, đạo gia hạnh... là hữu lậu hay là vô lậu? 

Đáp: Lúc ây đạo gia hạnh hoặc là hữu lậu-hoặc 
là vô lậu, pháp vị lai đã tu bao gôm hữu lậu và vô 
lậu; đạo vô gián ấy luôn luôn là vô lậu, pháp vị lai 
đã tu cũng chỉ là vô lậu; đạo giải thoát â ấy luôn luôn 
là vô lậu, pháp VỊ lai đã tu thì có người nói như vậy: 
Cũng chỉ là vô lậu. Lại có người nói: Lúc bấy giờ 
gôm tu hữu lậu và vô lậu. 

Hỏi: Lúc A-la-hán thời giải thoát chuyển căn 
làm Bất hoàn, đạo gia hạnh... là hữu lậu hay là vô 
lậu? 

Đáp: Lúc ây đạo gia hạnh hoặc là hữu lậu-hoặc 
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là vô lậu, pháp tu của vị lai bao gồm hữu lậu và vô 
lậu; chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát luôn luôn 
là vô lậu, pháp tu của vị lai cũng chỉ là vị lai; đạo 
giải thoát thứ chín luôn luôn là vô lậu, pháp tu của 
vị lai bao gồm hữu lậu và vô lậu, bởi vì vào lúc bây 
giờ tùy theo sự thích hợp mà tu đây đủ các căn 
thiện của ba cõi. 

Hỏi: Lúc tín thắng giải chuyển căn làm kiến 
chí, đạo gia hạnh... là đã từng đạt được, hay là 
chưa từng đạt được? Đáp: Lúc ấy đạo gia hạnh 
hoặc là đã từng đạt được, hoặc là chưa từng đạt 
được; đạo vô lậu-giải thoát đều chỉ là chưa từng đạt 
được. 

Hỏi: Lúc A-la-hán thời giải thoát chuyển căn 
làm bất động, đạo gia hạnh... là đã từng đạt được, 
hay là chưa từng đạt được? 

Đáp: Lúc ây đạo gia hạnh hoặc là đã từng đạt 
được, hoặc là chưa từng đạt được; chín đạo vô 
gián-chín đạo giải thoát chỉ là chưa từng đạt được. 

Lúc tín thắng giải chuyển căn làm kiến chí, đạo 
gia hạnh-vô gián là đạo của tín thắng giải thâu 
nhiếp, đạo giải thoát là đạo của kiến chí thâu nhiẾp. 
Lúc A-la-hán thời giải thoát chuyên căn làm bất 
động, đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-tám đạo giải 
thoát là đạo của thời giải thoát thâu nhiếp, đạo giải 
thoát thứ chín là đạo của bất thời giải thoát thâu 
nhiếp. Lúc tín thăng giải chuyên căn làm kiên chí, 
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nếu trú vào quả mà chuyên căn, thì lúc ấy đạo gia 
hạnh-vô ,gián- giải thoát đều là đạo của quả thâu 
nhiếp, nếu trú vào đạo của thắng quả mà chuyền 
căn, thì lúc ây đạo gia hạnh-vô gián là đạo của 
thăng quả thâu nhiếp, đạo giải thoát là đạo của quả 
thâu nhiẾp. Lúc A-la-hản thời giải thoát chuyền 
căn làm bất động, lúc ấy đạo gia hạnh-vô gián- giải 
thoát đều là đạo của quả thâu nhiếp, bởi vì lúc â ây 
không có đọa của thăng quả. Lúc tín thắng giải 
chuyến căn làm kiến chí, nếu trú vào quả mà 
chuyển căn, thì lúc ấy xả bỏ đạo của quả mà đạt 
được đạo của quả; nêu trú vào đạo của thắng quả 
mà chuyên căn, thì lúc ấy xả bỏ đạo của quả và đạo 
của thắng quả, chỉ đạt được đạo của quả. Lúc A-la- 
hán thời giải thoát chuyền căn làm bất động, chỉ xả 
bỏ đạo của quả đạt được đạo của quả, bởi vì phân 
vị vô học không có đạo của thắng quả. 

A-la-hán có sáu loại, đó là thoái pháp- Tư pháp- 
Hộ pháp-An trú pháp-Kham đạt pháp-bất động 
pháp. Lúc A-la-hán thoái pháp chuyển căn là tư 
pháp, lúc ấy xả bỏ căn thoái pháp đạt được căn tư 
pháp. Lúc A-la-hán tư pháp chuyên căn làm hộ 
pháp, lúc ấy xả bỏ căn tư pháp đạt được căn hộ 
pháp. Lác A-la-hán hộ pháp chuyền căn làm an trú 
pháp, lúc ấy xả bỏ căn Hộ pháp đạt được căn An 
trú pháp. Lúc A-la-hản an trú pháp chuyền căn làm 
kham đạt pháp, lúc ấy xả bỏ căn an trú pháp đạt 
được căn kham đạt pháp. Lúc A-la-hán kham đạt 
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pháp chuyển căn làm bắt động, lúc ấy xả bỏ căn 
kham đạt pháp đạt được căn bắt động pháp. Năm 
phân vị như vậy, mỗi một phân vị đêu dùng một 
đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-chín đạo giải thoát 
mà được chuyền căn, lúc ây đạo gia hạnh-chín đạo 
vô gián tám đạo giải thoát phát khởi thì có đạt được 
chứ không có xả bỏ, lúc đạo giải thoát chứ chín 
phát khởi thì có đạt được-có xả bỏ, nghĩa là xả bỏ 
các căn như thoái pháp... đạt được các căn như Tư 
pháp... Đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát ở bốn 
phân vị trước, và đạo gia hạnh-vô gián-tám đạo 
giải thoát của phân vị thứ năm, đều là đạo của thời 
giải thoát thâu nhiệp, đạo giải thoát thứ chín là đạo 
của bất thời giải thoát thâu nhiếp. 

Như đạo vô học có sáu chủng tánh, Tu đạo 
cũng có sáu chủng tánh nảy, đó là chủng tánh thoái 
pháp của Học cho đến chủng tánh bất động pháp 
của Học. 

Hỏi: Lúc tín thăng giải chuyên căn làm kiến 
chí, nêu trú vào chủng tánh thoái pháp, thì bởi vì 
chuyển căn của chủng tánh thoái pháp liên đạt 
được căn của chủng tánh bất động pháp, hay là 
chuyền căn của chủng tảnh thoái pháp chỉ đạt được 
căn của chủng tánh tư pháp? Dân dân thăng tiến 
đến cuối cùng mới đạt được căn của chủng tảnh bất 
động pháp? Cho đến nêu trú vào chủng tánh an trú 
pháp, thì bởi vì chuyển căn của chủng tánh an trú 
pháp liền đạt được căn của chủng tánh bất động 
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pháp, hay là chuyên căn của chủng tánh an trú pháp 
chỉ đạt được căn của chủng tánh kham đạt pháp? 
Tiếp tục chuyền căn của chủng tánh kham đạt pháp 
mới đạt được căn của chủng tánh bất động pháp 
chăng? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Nếu trú vào 
chủng tánh thoái pháp, chuyên căn của chủng tánh 
thoái pháp thì đạt được căn của chủng tảnh bất 
động pháp, chứ không do dân dân thăng tiễn mới 
đạt được; cho đến nếu trú vào chủng tánh an trú 
pháp, chuyển căn của chủng tánh an trú pháp thì 
đạt được căn của chủng tánh bất động pháp, chứ 
không do dân dần thắng tiên mới đạt được. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì phân vị học chuyên căn khác 
với phân vị vô học; nghĩa là phân vị vô học khó xả 
bỏ-khó đạt được, cần phải dụng công nhiều dân 
dân mới thành tựu; phân vị học thì không như vậy, 
cho nên lập tức chuyền được. 

Lời bình: Người ấy không nên đưa ra cách nói 
này, xả bỏ-đạt được và khó-dễ chỉ do vô gián-giải 
thoát nhiều hay ít, chứ không do dân dân hay lập 
tức mà có sai biệt. Nên đưa ra cách nói này: Nếu 
trú vào chủng tánh thoái pháp, chuyên căn của 
chủng tánh thoái pháp thì chỉ đạt được căn của 
chủng tánh tư pháp, dân dân thăng tiên mới đến bắt 
động. cho đến nếu trú vào chủng tánh an trú pháp, 
chuyên căn của chủng tánh an trú pháp thì chỉ đạt 
được căn chủng tánh kham đạt pháp, tiếp tục 
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chuyền căn của chủng tánh kham đạt pháp mới đạt 
được căn của chủng tánh bât động pháp. Năm phân 
vị như vậy, mỗi một phân vị đều dùng một đạo gia 
hạnh-một đạo vô gián-một đạo giải thoát mà được 
chuyền căn, lúc ây đạo gia hạnh-vô gián phát khởi 
thì có đạt được chứ không xó xả bỏ; lúc đạo giải 
thoát phát khởi thì có đạt được-có xả bỏ, nghĩa là 
xả bỏ căn của các chủng tánh thoái pháp... đạt 
được căn của các chủng tánh tư pháp... Đạo gia 
hạnh-vô gián-giải thoát của bôn phân vị trước, và 
đạo gia hạnh-vô gián của phân vị thứ năm đêu là 
đạo của tín thăng giải thâu nhiếp đạo giải thoát của 
phân vị thứ năm là đạo của kiến chí thâu nhiếp. 

Như phân vị tu đạo có sáu chủng tánh, phân vị 
kiến đạo cũng có sáu chủng tánh này, đó là chủng 
tảnh thoái pháp của học cho đến chủng tánh bất 
động pháp của học. Nhưng mà phân vị kiến đạo 
không có chuyền căn. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
kiến đạo nhanh chóng không khởi lên ý lạc cùng 
một lúc, dây khởi nôi tiếp nhau cân phải đến tu đạo 
mới có dây khởi thêm giam hạnh khác. 

Như phân vị kiên đạo có sáu chủng tánh, địa 
tương ưng hành cũng có sáu chủng tánh này, đó là 
chủng tánh Thoái pháp tương ưng hành, cho đến 
chủng tánh bất động pháp tương ưng hành. Trong 
địa này có sáu chủng tánh, đó là Noãn-Đảnh-Nhẫn- 
Thế đệ nhất pháp bởi vì đây là gia hạnh gần của 
Thánh đạo, hành tương ưng duyên với đề tựa như 
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Thánh đạo, dựa vào thân và định giống như kiến 
đạo. Phân vị trước thì không như vậy, cho nên 
không thiết lập sáu chủng tánh. Địa tương ưng 
hành này cũng có nghĩa của chuyển căn, đó là 
chuyền căn của chủng tánh Noãn Thoái pháp phát 
khởi căn của chủng tánh Noãn Tư Pháp, chuyển 
căn của chủng tánh Noãn Tư phát khởi căn của 
chủng tánh Noãn Hộ pháp, chuyển căn của chủng 
tảnh Noãn hộ pháp phát khởi căn của chủng tánh 
Noãn An trú pháp, chuyên căn của chủng tánh 
Noãn An trú phát khởi căn của chủng tánh Noãn 
Kham đạt phát, chuyển căn của chủng tánh Noãn 
khám đạt pháp phát khởi căn của chủng tánh Noãn 
bất động pháp, chuyển căn của chủng tánh Noãn 
Thanh văn phát khởi căn của chủng tánh Noãn Độc 
giác, chuyên căn của chủng tánh Noãn Thanh văn- 
Độc giác phát khởi căn của chủng tánh Noãn Phật. 
Như nói về phân vị Noãn, phân vị Đảnh cũng như 
vậy. 

Phần vị Nhẫn có khác, đó là chuyển căn của 
chủng tánh nhẫn thoái pháp phát khởi căn của 
chúng tánh nhẫn tư pháp, dân dân cho đến chuyển 
căn của chủng tánh nhẫn kham đạt pháp phát khởi 
căn của tánh nhẫn bất động pháp, chuyển căn của 
chủng tánh nhẫn Thanh văn phát khởi căn của 
chủng tánh nhẫn Độc giác, không có nghĩa chuyền 
căn của chủng tánh nhẫn Thanh văn-Độc giác phát 
khởi căn của chủng tánh nhẫn Phật. Nguyên cớ thế 
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nào? Bởi vì Nhẫn trái với nẻo ác, những người đạt 
được tánh nhãn đối với các nẻo ác đạt được phi 
trạch diệt, Bô-tát có lúc nhờ vào đại nguyện lực 
sinh đến các nẻo các làm lợi ích cho hữu tình, phân 
vị nhẫn của nhị thừa không có lý hướng về Phật 
thừa. 

Có sư khác nói: Phân vị Noãn-Đảnh của Thanh 
văn có nghĩa của chuyển căn hướng về Độc giác 
và Phật, phân vị Noãn-Đảnh của độc giác không có 
nghĩa của chuyền căn hướng về Phật. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì như Phật giác ngộ tự nhiên không 
có Sư chỉ dẫn Độc giác cũng như vậy, như Phật 
mong mỏi chuyên tâm một lân ngôi kiết già mà dẫn 
phát tật cả tụ công đức thiện, từ quan bất tịnh cho 
đến phát khởi tận trí-vô sinh trí, trong thời gian ây 
nối tiếp nhau không dấy khởi tâm khác, Độc giác 
cũng như vậy. 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này, 
bởi vì trong phân vị Noãn-Đảnh của Độc giác Dụ 
có thê không có nghĩa hướng về Phật, trong phân 
vị Noãn-Đảnh của Độc giác bộ hành dụ chuyên căn 
hướng về Phật thừa thì không trái với lý, vì vậy 
cách nói trước đối với lý là thích hợp. 

Hỏi: Những người chuyển căn trong địa tương 
ưng hành, là có đạo vô gián-giải thoát hay không? 

Đáp: Có người nói cũng có, nghĩa là lúc chuyển 
các chủng tánh như Thoái pháp... phát khởi các 
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chủng tánh như Tư pháp..., mỗi một phân vị có 
riêng một đạo gia hạnh chín đạo vô gián-chín đạo 
giải thoát, bởi vì chủng tánh hữu lậu tu tập đã lâu 
khó mà xả bỏ đạt được như chuyên căn vô lậu của 
phân vị vô học. 

Có Sư khác nói: Mỗi một phân vị chỉ có một 
đạo gia hạnh-một đạo vô gián-một đạo giải thoát, 
tu tập Noãn-Đảnh... không phải là lâu xa cho nên 
dễ xả bỏ-dễ đạt được, như chuyển căn vô lậu của 
phân vị hữu học. 

Lại có người nói: Những người chuyên căn 
trong địa tương ưng, chỉ phát khởi gia hạnh thường 
xuyên tu tập, chán ngán pháp yêu kém- vui cầu 
pháp mạnh hơn, cho đến chuyền được chúng, tánh 
của phân vị hơn hắn, không có đạo vô gián và đạo 
giải thoát, bởi vì lúc đạt được pháp mạnh hơn mà 
không xả bỏ pháp yêu kém, không giỗng như phân 
vị bậc Thánh. Những người chuyên căn không có 
chủng tánh thành tựu hai phẩm vô lậu, lúc đạt được 
phẩm mạnh hơn thì chắc chăn xả bỏ phẩm yếu 
kém, cho nên cần phải có đạo vô gián và đạo giải 
thoát. 

Lời bình: Những người chuyền căn trong địa 
tương ưng, tuy không xả bỏ căn phẩm yếu kém-đạt 
được căn phẩm mạnh hơn, mà lúc đạt được chủng 
tánh mạnh hơn thì chủng tánh thuộc phẩm yếu kém 
không hiện hành, cho nên cũng gọi là xả bỏ. Vì 
vậy, lúc chuyên chủng tánh thoái pháp... phát khởi 
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chủng tánh tư pháp..., dùng nhiêu gia hạnh dẫn dắt 
một đạo vô gián-một đạo giải thoát mà được 
chuyên căn cũng không trái với lý. 

Tu tập Noãn-Đảnh... không phải là lầu xa, cho 
nên gia hạnh hữu lậu khó thành tựu nếu chuyền 
hướng về thừa khác không có vô gián- giải thoát 
thì trải qua thời gian lầu xa mới thành tựu. Phân vị 
thế đế nhất pháp tuy có sáu chủng tánh nhưng 
không chuyền căn, bởi vì chỉ một sát-na. phân vị 
của quả Dự lưu trước đây cũng có sáu chủng tánh 
đã có chuyền căn thì cũng có Ïu1 sụt. 

Cho nên có người đôi với điều ấy đưa ra hỏi- 
đáp răng: "Có thê có lui sụt quả Dự lưu mà không 
thành tựu kiết do kiên mà đoạn chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc lui sụt chủng tánh thù 
thăng". 

Những người tử-sinh ở cõi Dục đều tiếp nhận 
Dục hữu chăng? 

Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: Tử- 
sinh ở ba cõi đêu không có Trung hữu. Vì ngăn 
chặn tông chỉ ây để hiển bày cõi Dục-sắc chắc chắn 
có Trung hữu, cõi vô sắc thì không có. Hoặc lại có 
người nói: Trong cõi vô sắc cũng có Sắc cho nên 
cũng có trung hữu giông như cõi Dục-sắc. Vì ngăn 
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chặn tông chỉ ấy để hiển bày cõi vô sắc không có 
các sắc, cho nên cũng không có Trung hữu. Hoặc 
lại có người nói: Trong cối Dục-sắc, nghiệp mạnh 
mẽ sắc bén thì không có Trung hữu, nghiệp chậm 
chạp nặng nê thì có Trung hữu. Vì ngăn chặn tông 
chỉ â ây để hiển bảy cõi Dục- -săc đêu có trung hữu, 
cho nên soạn ra phân luận này. 

Đã nói đến âm hữu là hiển bày nhiêu loại nghĩa, 
phân luận về Nhất hành đã nói rộng về điều đó. 
Trong này, âm hữu là hiển bày sô lượng của năm 
uấn thuộc về chúng đông phần Hữu tình. 

Hỏi: Những người ở cõi Dục tử-sinh đều tiếp 
nhận Dục hữu chăng? 

Đáp: Nên đưa ra bỗn câu phân biệt, bởi vì ở cõi 
Dục tử-sinh và tiếp nhận Dục hữu đều có rộng hẹp: 

1. Có lúc ở cõi Dục tử-sinh mà không phải là 
tiếp nhận Dục hữu, nghĩa là ở cõi Dục mất đi khởi 
lên Trung hữu ở cõi Sắc. Đây là bao gôm đị sinh 
và các Thánh giả, Trung, hữu của cõi sắc khởi lên 
ở cõi Dục. nguyên CỚ thê nào? Bởi vì pháp thuận 
theo như vậy, nêu uẫn tử hữu ở nơi này diệt đi, thì 
uấn Trung hữu ở nơi này sinh ra, như nơi hạt giông 
diệt đi thì có mầm non sinh ra, pháp vốn thuận theo 
như vậy. Trong này, tử ở cối Dục, nghĩa là Tử hữu 
của cõi Dục diệt đi ở cối Dục; sinh ở cõi Dục, nghĩa 
là Trung hữu của cõi Sắc khởi lên ở cõi Dục; không 
phải là tiếp nhận Dục hữu, nghĩa là tiếp nhận Sắc 
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hữu, tức là tiếp nhận các uân Trung hữu của cõi 
sắc. 

2. Có lúc tiếp nhận Dục hữu mà không phải là 
tử-sinh ở cõi Dục, nghĩa là ở cõi Sắc mất đi khởi 
lên Trung hữu ở cõi Dục. đây là chỉ có dị sinh, 
Trung hữu của cõi Dục khởi lên ở cõi Sắc. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì pháp thuận theo như vậy, nói 
rộng ra như trước. Trong nảy tiếp nhận Dục hữu, 
nghĩa là tiếp nhận các uân Trung hữu của cõi Dục; 
không phải là tử ở cõi Dục, nghĩa là tử hữu của cõi 
Sắc diệt đi ở cõi Sắc; không phải là sinh ở cõi Dục, 
nghĩa là Trung hữu của cõi Dục khởi lên ở cõi Sắc. 

3. Có lúc tử sinh ở cõi Dục cũng tiếp nhận Dục 
hữu, nghĩa là ở cõi Dục mất đi khởi lên Trung hữu- 
Sinh hữu ở cõi Dục. đây là bao øôm dị sinh và các 
Thánh giả, dị sinh đều có thể thọ sinh ở năm nẻo, 
Thánh giả chỉ có nghĩa thọ sinh ở nẻo người-trời. 
Trong này nêu lúc tử hữu hướng đến Trung hữu, tử 
ở cõi Dục nghĩa là Tử hữu của cõi Dục diệt đi ở cõi 
Dục, sinh ở cối Dục nghĩa là Trung hữu của cõi 
Dục khởi lên ở cõi Dục; tiếp nhận Dục hữu, nghĩa 
là tiếp nhận các uẫn Trung hữu của cõi Dục. Nếu 
lúc từ Trung hữu hướng đên sinh hữu, tử ở cõi Dục 
nghĩa là Trung hữu của cõi Dục diệt đi ở cõi Dục; 
sinh ở cõi Dục nghĩa là sinh hữu của cõi Dục khởi 
lên cõi Dục, tiếp nhận Dục hữu, nghĩa là tiếp nhận 
các uân sinh của cõi Dục. 

4. Có lúc không phải là tử-sinh ở cõi Dục cũng 
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không phải Ì là tiếp nhận Dục hữu, nghĩa là ở cối 
Sắc mât đi rôi sinh ở cõi Sắc- -vô sắC, Ở cÕI vô sắc 
mất đi rồi sinh ở cõi vô sắc-sắc. Ở cõi săc mất đi 
sinh vào cõi Sắc, nghĩa là Trung hữu của sinh và 
sinh hữu của sinh, đây là bao gôm dị sinh và các 
Thánh giả. Trong này, nếu lúc từ tử hữu hướng đến 
Trung hữu mà không phải là tử ở cõi Dục, nghĩa là 
Tử hữu của cõi Sắc diệt đi ở cõi Sắc, không phải là 
sinh ở cõi Dục, nghĩa là Trung hữu của cõi Sắc 
khởi lên ở cõi Sắc; không phải là tiếp nhận Dục 
hữu, nghĩa là tiếp nhận sắc hữu, tức là tiếp nhận 
các uân Trung hữu của cõi Sắc. Nếu lúc từ Trung 
hữu hướng đên sinh hữu thì không phải là từ ở cõi 
Dục, nghĩa là Trung hữu của cõi Sắc diệt đi ở cõi 
Sắc; không phải là sinh ở cõi Dục, nghĩa là sinh 
hữu của cõi Sắc khởi lên ở CỐI Sắc; không phải là 
tiếp nhận Dục hữu, nghĩa là tiếp nhận sắc hữu, tức 
là tIẾp, nhận các uẫn sinh hữu của cõi Sắc. Ở cõi 
Sắc mất đi sinh vào cõi vô sắc, nghĩa là Sinh hữu 
của sinh, bởi vì cõi vô sắc không có Trung hữu. 
Đây là bao gôm dị sinh và các Thánh giả. Trong 
này, không phải là tử ở cõi Dục, nghĩa là Tử hữu 
của cõi Sắc diệt đi ở cõi Sắc; không phải là sinh ở 
cối Dục, đó là sinh hữu của cõi vô sắc khởi lên ở 
CỐI VÔ sắc, không phải là tiếp nhận Dục hữu, nghĩa 
là tiếp nhận vô sắc hữu, tức là tiếp, nhận các uân 
sinh hữu của cõi vô sắc. Ở cõi vô săc mất đi sinh 
vào cõi vô sắc „ nghĩa là sinh hữu của sinh. Đây là 
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bao gồm dị sinh và các Thánh giả. Trong này 
không phải là tử ở cõi Dục, nghĩa là Tử hữu của 
cõi vô sắc diệt đi ở cõi vô sắc; không phải, là sinh 
ở cõi Dục, nghĩa là Sinh hữu của cối vô sắc khởi 
lên ở cõi vô sắc; không phải tiếp nhận Dục hữu, 
nghĩa là tiếp nhận vô sắc hữu, tức là tiệp nhận các 
uân sinh hữu của cõi vô sắc. Ở cõi vô sắc mất đi 
sinh vào cõi sắc, nghĩa là Trung hữu của sinh, ở 
đây chỉ có dị sinh. Trong này, không phải là tử ở 
cõi Dục, nghĩa là tử hữu của cõi vô sắc diệt đi ở cõi 
vô sắc, không phải là sinh ở cõi Dục, nghĩa là 
Trung hữu của cối Sắc khởi lên ở cõi sắc, không 
phải là tiếp nhận dục hữu, nghĩa là tiếp nhận sắc 
hữu, tức là tiếp nhận các uân Trung hữu của cõi 
sắc. 

Hỏi: Những người tủ-sinh ở cõi Sắc đều tiếp 
nhận sắc hữu chăng? 

Đáp: Nên đưa ra bốn câu phân biệt, bởi vì tử- 
sinh ở cõi Sắc và tiếp nhận sắc hữu đều có rộng- 
hẹp: 

1. Có lúc tử-sinh ở cõi Sắc mà không phải là 
tiếp nhận sắc hữu, nghĩa là ở cõi Sắc mắt đi khởi 
lên Trung hữu của cõi Dục, đây là chỉ riêng đị sinh, 
Trung hữu của cõi Dục khởi lên ở cõi Sắc. Trong 
này tử ở cõi Sắc, nghĩa là tử hữu của cõi Sắc diệt 
đi ở cõi Sắc; sinh ở cõi Sắc, nghĩa là Trung hữu của 
cõi Dục khởi lên ở cõi Sắc; không phải là tiếp nhận 
sắc hữu nghĩa là tiếp nhận Dục hữu, tức là tiếp 
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nhận các uân Trung hữu của cõi Dục. 

2. Có lúc tiếp nhận sắc hữu mà không phải là 
tử-sinh ở cõi Sắc, nghĩa, là ở cõi Dục mất đi khởi 
lên Trung hữu của cõi Sắc, đây là bao gồm đị sinh 
và các Thánh giả, Trung, hữu của cõi Sắc khởi lên 
ở cõi Dục. Trong này, tiếp nhận sắc hữu, nghĩa là 
tiếp nhận các uẫn “Trung hữu của cõi Sắc, không 
phải là tử ở cõi Sắc, nghĩa là tử hữu của cõi Dục 
diệt đi cõi Dục; không phải là sinh ở cõi Sắc, nghĩa 
là Trung hữu của cõi Sắc khởi lên ở cõi Dục. 

3. Có lúc tử sinh ở cõi Sắc cũng tiếp nhận sắc 
hữu, nghĩa là ở cõi Sắc mắt đi khởi lên Trung hữu- 
sinh hữu của cõi Sắc. Đây là bao gồm đị sinh và 
Thánh giả, dị sinh lên trên cũng sinh xuống dưới ở 
mỗi một nơi có thê tiếp nhận nhiêu lần sinh, Thánh 
giả sinh lên trên chứ không sinh xuống dưới, ở mỗi 
một nơi chỉ tiếp nhận một lân sinh. Trong này nếu 
lúc từ tử hữu hướng đến Trung hữu, thì tử ở cõi 
sắc, nghĩa là tử hữu của cõi Sắc diệt đi ở cõi Sắc, 
sinh ở cõi Sắc, nghĩa là Trung hữu của cõi Sắc khởi 
lên ở cõi Sắc; tiếp nhận sắc hữu, nghĩa là tiếp nhận 
các uân Trung hữu của cối Sắc. Nếu lúc từ Trung 
hữu hướng đên sinh hữu, thì tử ở cõi Sắc, nghĩa là 
Trung hữu của cối Sắc diệt đi ở cõi sắc; sinh ở cõi 
Sắc, nghĩa là sinh hữu của cõi Sắc khởi lên ở cõi 
Sắc; tiếp nhận sắc hữu, nghĩa là tiếp nhận các uấn 
sinh hữu của cõi Sắc. 


4. Có lúc không phải là tử-sinh ở cõi Sắc cũng 
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không phải là tiếp nhận sắc hữu, nghĩa là ở cõi Dục 
mật đi sinh vào cõi Dục-cõi vô sắc, ở cõi vô sắc 
mất đi sinh vào cõi vô săc-cõi Dục. Ở cõi Dục mất 
đi sinh vào cõi Dục, nghĩa là Trung hữu của sinh 
và sinh hữu của sinh, đây là bao øôm dị sinh và các 
Thánh giả. Trong này, nêu lúc tử hữu hướng đến 
Trung hữu, thì không phải là tử ở cõi Sắc, nghĩa là 
tử hữu của cõi Dục diệt đi ở cõi Dục; không phải 
là sinh ở cõi Sắc, nghĩa là Trung hữu của cõi Dục 
khởi lên ở cõi Dục; không phải là tiệp nhận sắc 
hữu, nghĩa là tiếp nhận dục hữu tức là tiêp nhận các 
uẫn Trung hữu của cõi Dục. nếu lúc từ Trung hữu 
hướng đến sinh hữu thì không phải là tử ở cõi Sắc, 

nghĩa là Trung hữu của cõi Dục diệt đi ở cõi Dục; 

không phải là sinh ở cõi Sắc, nghĩa là sinh hữu của 
cõi Dục khởi lên ở cối Dục; không phải là tiệp nhận 
sắc hữu nghĩa là tiếp nhận dục hữu, tức là tiếp nhận 
các uân sinh hữu của cõi Dục. Ở cõi Dục mất đi 
sinh vào cõi vô sắc, nghĩa là sinh hữu của sinh, đây 
là bao gồm dị sinh và Thánh giả. Trong này, không 
phải là tử ở cõi Sắc, nghĩa là tử hữu của cõi Dục 
diệt đi ở cõi Dục; không hải là sinh ở cõi Sắc, 

nghĩa là sinh hữu của cõi Sắc khởi lên ở cõi vô SẮC; 

không phải là tiếp nhận Sắc hữu, nghĩa là tiếp nhận 
các uân sinh hữu của cõi vô sắc. Ở cõi vô săc mắt 
đi sinh vào cõi vô sắc, nghĩa là sinh hữu của sinh, 
đây là bao gôm dị sinh và các Thánh giả. Trong 
này, không phải là tử ở cõi Sắc, nghĩa là tử hữu của 
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cõi vô sắc diệt đi ở cõi vô sắc; không phải là sinh 
ở cõi Sắc, nghĩa là sinh hữu của cối vô sắc khởi lên 
ở cõi vô sắc; không phải là tiếp nhận Sắc hữu 

nghĩa là tiếp nhận vô sắc hữu, tức là tiếp nhận 
các uân sinh hữu của cõi vô sắc. Ở cõi vô săc mắt 
đi sinh vào cõi Dục, nghĩa là Trung hữu của sinh, 
ở đây chỉ riêng dị sinh. Trong này, "không phải là 
tử ở cõi Sắc, nghĩa là tử hữu của cõi vô sắc diệt đi 
ở cõi vô sắc; không phải là sinh ở cõi Sắc, đó là 
Trung hữu của cõi Dục khởi lên ở cối Dục; không 
phải là tiếp nhận Sắc hữu, nghĩa là tiếp nhận Dục 
hữu, tức là tiếp nhận các uân Trung hữu của cõi 
Dục. 

Hỏi: Những người tử-sinh ở cõi vô sắc đều tiếp 
nhận vô sắc hữu chăng? 

Đáp: Những người tử sinh ở cõi vô sắc đều tiếp 
nhận vô sắc hữu, nghĩa là cõi vô sắc không có các 
sắc không có nghĩa của Trung hữu cõi dưới khởi 
lên ở cõi ây, cho nên không có thể nói là tử sinh ở 
cÕi ây không tiếp nhận hữu của cõi ây. Đây là bao 
gôm dị sinh và các Thánh giả; dị sinh sinh lên trên 
cũng sinh xuống dưới, mỗi một nơi có thể tiếp nhận 
nhiêu lân sinh Thánh giả sinh lên trên chứ không 
sinh xuông dưới, mỗi một nơi chỉ tiếp nhận một lần 
sinh. Tiếp nhận vô sắc hữu chứ không phải là tử ở 
cõi vô sắc mà sinh ở cõi vô sắc, nghĩa là ở cõi Dục- 
sắc mất đi sinh vào cõi vô sắc, chỉ có sinh hữu của 
sinh đây là bao gồm dị sinh và các Thánh giả. 
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Trong này, tiếp nhận vô sắc hữu, nghĩa là tiếp nhận 
các uân sinh hữu của cõi vô sắC; không phải là tử 
ở cõi vô sắc, nghĩa là tử hữu của cõi Dục-săắc diệt 
đi ở cõi dục-sắc, mà sinh ở cõi vô sắc, nghĩa là sinh 
hữu của cõi vô sắc khởi lên ở cõi vô sắc. 

Hỏi: Những người tử-sinh ở cõi Dục có mây 
loại? 

Đáp: Bốn, đó là dị sinh và Thánh giả hai cõi 
Dục-sắc. Trong này, dị sinh Thánh giả cõi Dục bao 
gôm Trung hữu-sinh hữu; dị sinh-Thánh giả cõi 
Sắc chỉ có Trung hữu, bởi vì sinh hữu không khởi 
lên ở cõi Dục. Ở cõi Dục mất đi sinh vào cối vô 
sắc, sinh hữu của cõi vô sắc không thuộc về nơi Tử 
hữu của cõi Dục, cho nên ở đây chỉ có bốn; không 
có thê nói là sáu, bởi vì sinh ở cõi vô sắc không 
dựa vào sắc xứ, cho nên không có thê nói là khởi 
lên ở cõi Dục. 

Hỏi: Những người tử-sinh ở cõi Sắc có mây 
loại? 

Đáp: Ba, đó là dị sinh cõi Dục, đị sinh-Thánh 
giả cõi Sắc. Trong này, dị sinh cõi Dục chỉ CÓ 
Trung hữu, dị sinh-Thánh giả cõi Sắc bao gồm 
Trung hữu và sinh hữu. Ở cõi Sắc mất đi sinh vào 
CỐI VÔ sắc, sinh hữu của cõi vô sắc không dựa vào 
sắc cho nên không thể nói là nó khởi lên cõi Sắc, 
vì vậy ở đây chỉ có ba, không có thê nói là năm. 

Hỏi: Những người tử-sinh ở cõi vô sắc có mây 
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loại? 

Đáp: Hai, đó là dị sinh và Thánh giả cõi vô sắc, 
bởi vì Trung hữu chắc chăn dựa vào sắc xứ khởi 
lên. Ở cõi vô sắc mất đi sinh vào cõi Dục-sắc thì 
Trung hữu không khởi lên ở cõi vô sắc, cho nên ở 
đây chỉ có hai chứ không có thể nói là bốn. 

Hỏi: Những người không phải là tử-sinh ở cõi 
Dục đều không phải là tiếp nhận dục hữu chăng? 

Đáp: Nên đưa ra bốn câu phân biệt, cho đến nói 
rộng ra. Nghĩa là trong bốn câu phân biệt về cõi 
Dục trước đây, thì câu thứ nhất làm câu thứ hai ở 
đây, câu thứ hai làm câu thứ nhất ở đây, câu thứ ba 
làm câu thứ tư ở đây, câu thứ tư làm câu thứ ba ở 
đây. Các nghĩa trong này như trước nên biết. 

Hỏi: Những người không phải là tử-sinh ở cõi 
Sắc đều không phải là tiếp nhận sắc hữu chăng? 

Đáp: Nên đưa ra bốn câu phân biệt, cho đến nói 
rộng ra, nghĩa là trong bốn câu phân biệt về cõi Sắc 
trước đây, thì câu thứ nhất làm câu thứ hai ở đây, 
câu thứ hai làm câu thứ nhất ở đây, câu thứ ba làm 
câu thứ tư ở đây, câu thứ tư làm câu thứ ba ở đây. 
Các nghĩa trong này như trước nên biết. 

Hỏi: Những người không phải là tử-sinh ở cõi 
vô sắc đêu không phải là tiêp nhận vô sắc hữu 
chăng? 

Đáp: Những người không phải là tử-sinh ở cõi 
vô săc đều không phải là tiếp nhận vô sắc hữu, 
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nghĩa là tiếp nhận vô sắc hữu thì chắc chăn sinh ở 
cõi vô săc có lúc không phải là tiếp nhận vô sắc 
hữu, không phải là không tử ở cõi vô sắc mà không 
phải là sinh ở cõi vô sắc, nghĩa là ở cõi vô sắc mất 
đi sinh vảo cõi Dục- sắc, Ở đây chỉ riêng dị sinh, Ở 
CỐI VÔ sắc mất đi sinh vào các uấn Trung hữu của 
cõi Dục- -sặc. Trong này, không phải là tiệp nhận vô 
sắc hữu, nghĩa là tiếp nhận Dục hữu và Sắc hữu, 
không phải là không tử ở cõi vô sắc, nghĩa là tử ở 
CÕI VÔ sắc, mà không phải là sinh ở cõi vô sắc, 
nghĩa là sinh ở cõi Dục-sắc. 

Hỏi: Những người không phải là tử-sinh ở cõi 
Dục có mây loại? 

Đáp: Năm, đó là dị sinh cối Dục, dị sinh và 
Thánh giả cõi Sắc-vô sắc. 

Hỏi: Ở đây phải có tám vì sao nói là năm? Đó 
là dị sinh Thánh giả ở cõi Sắc mật đi sinh vào cõi 
Sắc, dị sinh-Thánh giả ở cõi Sắc mất đi sinh vào 
cõi vô sắc, dị sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi 
Dục, dị sinh- Thánh giả ở cõi vô sắc mất đi sinh 
vào cõi vô sắc, đị sinh ở cõi vô sắc mất đi sinh vào 
cõi Sắc. Như vậy có tám sao nói là năm? 

Đáp: Chủng loại giống nhau cho nên chỉ nói có 
năm, nghĩa là dị sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi 
Sặc, và đỊị sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi Sắc, 
hai loại này tuy khác mà cùng chúng loại dị sinh 
cõi Sắc cho nên hợp lại nói là một; dị sinh ở cõi 
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Sắc mất đi sinh vào cõi Sắc, và đị sinh ở cõi vô sắc 
mất đi sinh vào cõi vô sắc, hai loại này tuy khác 
mà cùng chủng loại dỊ sinh cõi vô sắc. cho nên hợp 
lại nói là một; Thánh giả ở cõi Sắc mất đi sinh vào 
cõi vô sắc , và Thánh giả ở cõi vô sắc mất đi sinh 
vào cõi vô sắc, hai loại này tuy khác mà cùng 
chủng loại Thánh giả cõi vô sắc cho nên hợp lại nói 
là một; còn lại có dị sinh cõi Dục-Thánh giả cõi 
Sắc đều là một cho nên đủ số trước là năm. 

Hỏi: Những người không phải là tử-sinh ở cõi 
Sắc có mấy loại? Đáp: Sáu, đó là dị sinh-Thánh giả 
ở ba CỐI. 

Hỏi: Ở đây phải có chín tại sao nói là sáu? Đó 
là dị sinh và Thánh giả ở cõi Dục mất đi sinh vào 
cõi Dục, dị sinh và Thánh giả ở cõi Dục mất đi sinh 
vào cõi Săc, dị sinh và Thánh giả ở cõi Dục mất đi 
sinh vào cõi vô sắc, đị sinh và Thánh giả ở cỏi vô 
sắc mất đi sinh vào cõi vô sắc, Dị sinh ở cõi vô sắc 
mất ổđi sinh vào cõi Dục. như vậy có chín sao nói 
là sáu? 

Đáp: Vì chủng loại giỗng nhau cho nên chỉ nói 
là có sáu, đó là DỊ sinh ở cõi Dục mất đi sinh vào 
cõi Dục, và Dị sinh ở cõi vô sắc mất đi sinh vào cõi 
Dục, hai loại này tuy khác mà cùng chúng loại DỊ 
sinh cõi Dục cho nên hợp lại nói là một; DỊ sinh ở 
cối Dục mất đi sinh vào cõi vô sắc, và DỊ sinh ở cõi 
vô sắc mất đi sinh vào cõi vô sắc, hai loại này tuy 
khác mà cùng chủng loại Dị sinh cõi vô sắc cho 
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nên hợp lại nói là một; Thánh giả ở cõi Dục mất đi 
sinh vào cõi vô sắc, và Thánh Ø1ả Ở CỐI VÔ sắc mật 
đi sinh vào cõi vô sắc, hai loại này tuy khác mà 
cùng chủng loại Thánh giả cõi vô sắc cho nên hợp 
lại nói là một, còn lại có Thánh giả cõi Dục-DJ sinh 
và Thánh giả cõi Sắc đều là một, cho nên đủ số 
trước là sáu. 

Hỏi: Những người không phải là tử-sinh ở cõi 
vô sắc có mây loại? 

Đáp: Bốn, đó là DỊ sinh và Thánh giả cõi Dục- 
sắc. 

Hỏi: Ở đây phải có bảy tại sao nói là bôn? Đó 
là Dị sinh-Thánh giả ở cõi Dục mắt đi sinh vào cõi 
Dục, Dị sinh-Thánh giả ở cõi Dục mất đi sinh vào 
cõi Sắc, DỊ sinh-Thánh giả Ở CỐI Sắc mất đi sinh 
vào cõi Sắc, DỊ sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi 
Dục. như vậy có bảy sao nói là bốn? 

Đáp: Vì chủng loại giỗng nhau cho nên chỉ nói 
là có bốn, đó là Dị sinh ở cõi Dục mắt đi sinh vào 
cõi Dục, và DỊ sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi 
Dục hai loại này tuy khác mà cùng chủng loại DỊ 
sinh cõi Dục cho nên hợp lại nói là một, DỊ sinh ở 
cối Dục mất đi sinh vào cõi Sắc, và Dị sinh ở cõi 
Sắc mắt đi sinh vào cõi Sắc, hai loại này tuy khác 
mà cùng chủng loại Dị sinh cõi Sắc cho nên hợp 
lại nói là một; Thánh giả ở cối Dục mất đi sinh vào 
cõi Sắc, và Thánh giả ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi 
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Sắc, hai loại này tuy khác mà cùng chủng loại 
Thánh giả cõi Sắc cho nên hợp lại nói là một; còn 
lại có Thánh giả cõi Dục đủ sô trước là bôn. 

Có thể có người tử ở cõi Dục-không sinh vào 
cõi Dục chăng? Cho đến nói rỘng ra. 

Trong này đã nói cùng với trước khác nhau, 
nghĩa là ngăn chặn sinh hữu cho nên nói là không 
sinh, giả sử khởi lên Trung hữu cũng nói là không 
sinh. 

Hỏi: Có thê có tử ở cõi Dục-không sinh vào cõi 
Dục chăng? 

Đáp: Có, đó là khởi lên Trung hữu của cõi Dục- 
sắc sinh vào cõi vô sắc, hoặc là nhập Niết-bàn. 
Khởi lên Trung hữu của cõi Dục-sắc, nghĩa là ở cõi 
Dục mất đi khởi lên Trung hữu của cõi Dục-sắc, 
tuy khởi lên ở cõi Dục mà không phải là sinh hữu 
cho nên nói là không sinh vào cõi Dục. sinh vào 
cõi vô sắc, nghĩa là ở cõi Dục mất đi sinh vào cõi 
vô sắc, sinh hữu lúc ấy không còn ở cõi Dục cho 
nên nói là không sinh vào cõi Dục. nhập Niết-bàn 
nghĩa là ở cõi Dục mất đi-các lậu không còn liên 
nhập Niết-bàn, vĩnh viễn không sinh cho nên nói 
là không sinh vào cõi Dục. văn còn lại giải thích 
rộng dựa theo trước nên biết. 

Hỏi: Người ở cõi vô sắc mất đi sinh vào cõi 
Dục-sắc, hai Trung hữu ấy ở nơi vào hiện rõ trước 
mặt? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Ở Tĩnh lự 
thứ tư. 

Lời bình: Người â ây không nên đưa ra cách nói 
này. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu cõi vô sắc có 
phương, xứ thì có thê đưa ra cách nói này, nhưng 
cõi vô sắc không có phương xứ, duyên vào đâu mà 
xa đến Tĩnh lự thứ tư? 

Có Sư khác nói: Nêu từ nơi ấy mất đi sinh vào 
cõi vô săc thì Trung hữu hiện rõ trước mặt ở 
phương xứỨ ấy. 

Vị ây cũng không nên đưa ra cách nói như vậy, 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu đưa ra cách nói này: 
Từ cõi vô sắc mất đi sinh vào cõi vô sắc. Điều ây 
vì sao có thế như vậy? Nên đưa ra cách nói này: 
Nếu ở cối Dục- sắc mất đi sinh vào CÕI VÔ sắc, và Ở 
CỐI VÔ sắc mật đi sinh vào cõi vô sắc, thì lúc ấy ở 
CÕI VÔ sắc mất đi sinh vào cõi Dục-sắc, hai Trung 
hữu ây ngay nơi đang sinh mà hiện rõ trước mắt. 

Hỏi: Những người tử ở cõi Dục không sinh vào 
cối Dục có mây loại? 

Đáp: Sáu, đó là dị sinh và Thánh giả của ba cõi, 
cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Tại sao không nói đến nhập Niết-bàn? 

Đáp: Cân phải nói mà không nói đến thì nên 
biết là nghĩa là này có khác. Lại nữa, trong này nói 
đên người tử lại thọ sinh, người nhập Niêt-bàn tử 
rồi không sinh cho nên ở đây không nói. Lại nữa, 
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trong phân luận này dựa vào các Hữu tình Bồ-đặc- 
già-la mà đưa ra hỏi-Đáp; người nhập Niết-bàn xả 
bỏ sô Hữu tình mà thuộc vê sô pháp, không có thể 
thi thiết Bố-đặc-già-la cho nên ở đây không nói. 
Phân sau theo như vậy nên biết. 

Hỏi: Có thê có tử ở cõi Dục không sinh vào ba 
cõi chăng? 

Đáp: Có, đó là khởi lên Trung hữu của cõi Dục- 
sắc, hoặc là nhập Niết-bàn, cho đến nói rộng ra. 
Trong này cũng ngăn chặn sinh hữu mà soạn luận, 
cho nên khởi lên Trung hữu và nhập Niết-bàn đều 
gọi là không sinh. 

Hỏi: Những người tử ở cõi Dục không sinh vào 
ba cõi có mấy loại? 

Đáp: Bôn, đó là Dị sinh và Thánh giả hai cõi 
Dục-săắc, tức là ở cõi 

Dục mất đi sinh vào trong Trung hữu của cõi 
Dục-sắc. 

Hỏi: Những người tử ở cõi Sắc không sinh vào 
ba cõi có mấy loại? 

Đáp: Ba, đó là DỊ sinh cối Dục và DỊ sinh- 
Thánh giả cõi Sắc, tức là ở cõi Sắc mất đi sinh vào 
trong Trung hữu của cõi Dục-sắc. 

Hỏi: Những người tử ở cõi vô sắc không sinh 
vào ba cõi có mấy loại? 

Đáp: Hai, đó là DỊ sinh cõi Dục-sắc, tức là ở 
cõi vô sắc mắt đi sinh vào trong Trung hữu của cõi 
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Dục-sắc, Thánh giả không sinh vào địa của cõi 
dưới, cho nên chỉ nói đến DỊ sinh. 

Có thể có người chưa lìa nhiễm cõi Dục mạng 
chung không sinh vào cõi Dục chăng? Cho đến nói 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói chỉ 
điều phục phiên não cũng được sinh lên cõi trên. 
Như phái Thí dụ. Vì ngăn chặn ý đó để hiển bày 
điều phục phiên não không được sinh lên cõi trên, 
cần phải đoạn hết các phiên não của địa dưới mới 
được sinh lên phía trên, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Luận giả phân biệt bác bỏ không có Trung hữu, 
đối với những câu hỏi như vậy sinh ra mê hoặc hết 
sức, nói là chưa lìa nhiễm của địa nảy mà mạng 
chung thì không sinh vào địa này và địa dưới. Nếu 
tin Trung hữu thì đối với những câu hỏi như vậy 
không sinh ra mê hoặc cho nên ngăn chặn sinh hữu. 

Hỏi: Làm sao biết được chưa lìa nhiễm phía 
dưới thì không được sinh lên trên? 

Đáp: Bởi vì phiên não của địa dưới chướng 
ngại đên các công đức của địa trên, cho nên chưa 
đạt được công đức căn bản của địa trên thì không 
sinh đến nơi ây. Nếu chấp răng chỉ điều phục phiền 
não của địa dưới được sinh lên trên thì những 


583 A TỶ ĐÀM 4 


người dùng lực Văn-tư tuệ của cõi Dục để điều 
phục phiên não, lúc ây sẽ không sinh vào chín địa 
của ba cõi, bởi vì lực của văn tư tuệ có năng lực 
điều phục phiên não của chín địa trong ba cõi khiến 
cho không dây khởi, chứ không phải là lực của Tuệ 
điều phục các phiên não khiến cho không hiện 
hành, bởi vì văn tuệ thù thắng dùng Văn- Tuệ phân 
biệt các pháp đề điêu phục các phiền não hơn hắn 
Tu tuệ. 

Hỏi: Những người chưa lìa nhiễm cõi Dục, 
mạng chung không sinh vào cõi Dục thì có mây 
loại? 

Đáp: Hai, đó là đị sinh- Thánh giả trú trung hữu 
của cõi Dục. 

Hỏi: Những người chưa lia nhiễm cõi Sắc, 
mạng chung không sinh vào cõi Dục sắc thì có mây 
loại? 

Đáp: Bồn, đó là dị sinh và Thánh giả cõi Dục- 
sắc. 

Hỏi: Ở đây phải có bảy tại sao nói là bôn? Đó 
là dị sinh-Thánh giả ở cõi Dục mất đi sinh vào cõi 
Dục, dị sinh-Thánh giả ở cõi Dục mất đi sinh vào 
cõi Sắc, dị sinh- Thánh giả Ở CỐI Sắc mất đi sinh 
vào cõi Sắc, dị sinh ở cõi Sắc mất đi vào cõi Dục. 
như vậy có bảy thì lẽ nào nói là bỗn? 

Đáp: Vì chủng loại giỗng nhau cho nên chỉ nói 
có bốn, đó là dị sinh ở cõi Dục mắt đi sinh vào cõi 
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Dục, và dị sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi Dục, 
hai loại này tùy khác mà cùng chủng loại dị sinh 
cối Dục cho nên hợp lại nói là một; dị sinh ở cõi 
Dục mất đi sinh vào cõi Sắc, và dị sinh ở cõi Sắc 
mất đi sinh vào cõi Sắc, hai loại này tuy khác mà 
cùng chủng loại dị sinh cõi Sắc cho nên hợp lại nói 
là một; Thánh giả ở cõi Dục mật đi sinh vào cối 
Sắc, và Thánh giả ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi 
Sắc, hai loại này tuy khác mà cùng chủng loại 
Thánh giả cõi Sắc cho nên hợp lại nói là một; còn 
lại có Thánh giả cõi Dục thì đủ số trước là bốn. 

Hỏi: Những người chưa lìa nhiễm cõi cõi Sắc, 
mạng chung không sinh vào ba cõi thì có mây loại? 

Đáp: Bỗn, đó là dị sinh và Thánh giả cõi Dục- 
sắc. 

Hỏi: Ở đây phải có chín tại sao nói là bốn? Đó 
là dị sinh-Thánh giả ở cõi Dục mật đi sinh vào cõi 
Dục, dị sinh-Thánh giả ở cối Dục mất đi sinh vào 
cõi Sắc, dị sinh-Thánh giả Ở CỐI Sắc mất đi sinh 
vào cõi Sắc, đỊị sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi 
Sắc, đị sinh ở cõi Sắc mất đi sinh vào cõi Dục. như 
vậy có chín thì lẽ nào nói là bỗn? 

Đáp: vì chủng loại giông nhau cho nên chỉ nói 
có bồn, đó là Dị sinh ở cõi Dục mắt đi sinh vào cõi 
Dục, và Dị sinh ở cõi Sắc-cõi Sắc mất đi sinh vào 
cõi Dục, ba loại này tuy khác mà cùng chủng loại 
DỊ sinh cõi Dục cho nên hợp lại nói là một; DỊ sinh 
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ở cõi Dục mất đi sinh vào cõi Sắc, và Dị sinh cõi 
Sắc-vô sắc mất đi sinh vào cõi Sắc, ba loại này tuy 
khác mà cùng chủng loại Dị sinh cõi Sắc cho nên 
hợp lại nói là một; Thánh giả ở cối Dục mất đi sinh 
vào cõi Sắc, và Thánh Ø1ả Ở CỐI Sắc mất đi sinh vào 
cõi Sắc, hai loại này tuy khác mà cùng chủng loại 
Thánh giả cõi Sắc cho nên hợp lại nói là một, còn 
lại có Thánh giả cõi Dục thì đủ số trước là bốn. 
Trước đây nói về sinh đều nói là Trung hữu, dựa 
vào đó để ngăn chặn sinh hữu mà soạn luận. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 69 


LUẬN VÉ HỮU TÌNH (Phân 7) 

Hỏi: Trong này, DỊ sinh Thánh giả cõi Dục có 
mây tùy miên tùy tăng, mây kiết ràng buộc? 

Đáp: DỊ sinh có chín mươi tắm tùy miễn tùy 
tăng- -chín kiết ràng buộc, Thánh giả có mười tùy 
miên tùy tăng-sáu kiết ràng buộc. Trong này thì có 
nghĩa là trước đây đã nói tất cả Hữu tình trong các 
Hữu tình, tông quát chỉ có sáu loại, đó là ba cõi đều 
có DỊ sinh và Thánh giả. DỊ sinh ở cõi Dục có đủ 
chín mươi tám tùy miên tùy tăng-có đủ chín kiết 
ràng buộc; Thánh giả ở cối Dục chỉ có mười tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn, bởi vì tùy miên do 
kiến mà đoạn đêu đã đoạn, sáu kiết ràng buộc là 
trừ ra kiến-thủ-nghi bởi vì ba loại này Thánh giả 
cũng đã đoạn. 

Hỏi: DỊ sinh-Thánh giả cõi Sắc có mấy tùy 
miên tùy tăng, mây kiết ràng buộc? 

Đáp: DỊ sinh có sáu mươi hai tùy miên tùy 
tăng-sáu kiết ràng buộc, Thánh giả có sáu tùy miên 
tùy tăng-ba kiết ràng buộc. DỊ sinh có sáu mươi hai 


587 A TỶ ĐÀM 4 


tùy miên tùy tăng, đó là cõi Săc-vô sắc đêu có ba 
mươi mốt loại, cõi Dục có ba mươi sáu loại thì lúc 
ây đã đoạn, sáu kiết ràng buộc là trừ ra Nhuế-Tật- 
Khan, bởi vì cõi ấy chắc chắn không có những loại 
này, Thánh giả có sáu tùy miên tùy tăng, đó là cối 
Sắc- -vô sắc đêu có ba tùy miên do tu mà đoạn, ở cõi 
ây đã đoạn bốn tùy miên do tu mà đoạn của cõi 
Dục, ba kiết ràng buộc đó là ái mạn vô minh, bởi 
vì các kiết khác đã đoạn. 

Hỏi: Dị sinh-Thánh giả cõi vô sắc có mấy tùy 
miên tùy tăng, mắt kiết ràng buộc? 

Đáp: DỊ sinh có ba mươi mốt tùy miên tùy tăng- 
sáu kiệt ràng buộc. DỊ sinh có ba mươi mốt tùy 
miên tùy tăng, đó là ba mươi mốt loại của cõi vô 
sắc, bởi vì các loại khác đã đoạn, sáu kiết ràng buộc 
là trừ ra Nhuê-Tật-Khan, bởi vì cõi ấy không có. 
Thánh giả có ba tùy miên tùy tăng, đó là ba tùy 
miên do tu mà đoạn của cõi vô sắc, bởi vì các loại 
khác đã đoạn, ba kiết ràng buộc đó là Ái màn vô 
minh, bởi vì các loại khác đã đoạn. 

Hỏi: Hữu tình cõi Dục không có tùy miên tùy 
tăng của hai cõi trên, vì sao ở đây nói DỊ sinh cõi 
Dục có đủ chín mươi tắm tùy miên tùy tăng, Thánh 
giả cõi Dục có mười tùy miên tủy táng do tu mà 
đoạn, Hữu tình cõi Sắc không có tùy miên tùy, tăng 
của cõi vô săc, vì sao ở đây nói Dị sinh cõi Sắc có 
sáu mươi hai tùy miên tùy tăng, Thánh giả cõi Sắc 
có sáu tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn? 
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Đáp: Dựa vào không giải thoát được tùy miên 
ây mà nói, nghĩa là Dị sinh cõi Dục tùy không có 
tùy miên tùy tăng của CỐI Sắc-vô sắc, mà chưa giải 
thoát được tùy miên ấy cho nên nói là tùy tăng, 
Thánh giả cõi Dục tuy không có tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn của cõi Sắc-vô sắc, mà chưa giải 
thoát tùy miên ấy cho nên nói là tùy tăng. Vì vậy, 
DỊ sinh-Thánh giả cõi Sắc nói đến tùy miên tùy 
tăng của cõi vô sắc cũng không trái với lý. 

Lại nữa, ở đây dựa vào tùy miên ây được hiện 
hành mà nói, nghĩa là DỊ sinh cối Dục tuy không 
có tùy, miên tùy tăng của cõi Sắc-vô sắc, mà có tùy 
miên ây được hiện hành đang chuyên cho nên cũng 
nói là tùy tăng; Thánh giả cõi Dục không có tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn của cõi Săc-vô sắc mà 
có tùy miên ấy được hiện hành đang chuyền cho 
nên cũng nói là tùy tăng. Vì vậy, DỊ sinh- Thánh giả 
cõi Sắc nói đến tùy miên tùy tăng của cõi vô sắc 
cũng không trái với lý. 

Lại nữa, ở đây dựa vào tùy miên ấy có được mà 
nói đã được-chưa được-đang được cho nên cũng 
không trải với lý. Đã được là nói tùy miên quá khứ 
có được, chưa được là nói tùy miên ây hiện tại có 
được. Nghĩa là DỊ sinh-Thánh giả cõi Dục và cõi 
Sắc tuy không có tùy miên tùy tăng của cõi trên, 
mà có tùy miên ấy của ba đời được lưu chuyển 
chưa đoạn, cho nên nói là tùy tăng. 

Lại nữa, dựa vào có lẽ hiện khởi cho nên đưa 
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ra các nói này, nghĩa là DỊ sinh- Thánh giả cối Dục 
tuy không có tùy miên tùy tăng của cõi Săc-vô sắc, 
mà có lễ hiện khởi tùy miên ây cho nên cũng nói là 
tùy tăng. Đó là lìa nhiễm cõi Dục tôi thì tùy miên 
ây có lẽ hiện khởi. Vì vậy, DỊ sinh Thánh giả cõi 
Sắc nói đến tùy miên tùy tăng của CỐI VÔ sắc, nên 
biết cũng như vậy, tuy lúc â ây lui sụt rôi cũng có lẽ 
hiện khởi tùy miền của cõi dưới, mà đã đoạn cho 
nên có lúc có thể hoàn toàn không còn lui sụt, cho 
nên không nói đến tùy miên tùy tăng của cõi dưới. 

Lại nữa, hiển bày đăng lưu ấy đã từng hiện 
khởi, cho nên đưa ra cách nói cũng không trái với 
lý. Nghĩa là Hữu tình cõi Dục từ vô thi đến nay, 
không có ai không từng khởi lên các tùy miên của 
cõi Săc-vô sắc, cho nên nói là tùy tăng; Hữu tỉnh 
cõi Sắc từ vô thi đến nay, không có ai không từng 
khởi lên các tùy miên của cõi vô sắc, cho nên nói 
là tùy tăng. 

Hỏi: Hữu tình cõi Sắc-vô sắc từ vô thi đến nay, 
không có ai không từng khởi lên các tùy miên của 
hai cõi Dục-sắc, tại sao không nói cũng là tùy miên 
tùy tăng của cõi dưới. 

Đáp: Tuy cũng từng khởi lên mà đã đoạn cho 
nên không nói là tùy tăng. 

Hỏi: Cũng có Thánh giả có đủ chín mươi tám 
tùy miên, nghĩa là lúc người vốn có phiên não trú 
vào khô pháp trí nhẫn, tại sao trong này nói Thánh 
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giả cõi Dục chỉ có mười loại tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Tuy cũng có tùy miên này mà lúc ít cho 
nên chỉ nói là có mười tùy miên tùy tăng, nghĩa là 
sát-na đều có đủ chín mươi tám loại, sau sát-na này 
thì đã đoạn, mười loại bỗng nhiên kéo dài đến tâm 
thứ mười sáu, thời gian đã ngăn ngủi cho nên chỉ 
nói là có mười tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 

Lại nữa, người tiễn vào kiến đạo có bảy mươi 
ba loại, chín Hữu tình trước trong sát-na đầu, tuy 
thành tựu đây đủ chín mươi tám loại mà không 
hiện hành, bởi vì tâm thiện hữu lậu của phân VỊ 
kiến đạo hãy còn không có thê dây khởi, huống hồ 
dây khởi tâm nhiễm ô vô phú vô ký hay sao? Trong 
này chỉ dựa vào phiên não hiện hành để kiến lập 
phân vị sai biệt của Hữu tình, cho nên nói Thánh 
giả nhiêu nhất chỉ có mười tùy miên tùy tăng, bởi 
vì chỉ có mười loại này mới có thể hiện khởi. Nơi 
khác cũng dựa vào phiên não hiện hành đề kiên lập 
phân vị sa1 biệt của Hữu tình. 

Như trong kinh nói: "Có một phạm chí đi đến 
nơi đức Phật thưa hỏi rắng: Đức Thế tôn sẽ làm 
loài trời chăng? Đức Phật nói: Không. Lại hỏi: Sẽ 
làm loài rồng, A tốc lạc, Kiên đạt phược, vết lộ trà, 
Khẩn na la, Mạc hô lạc già, Dược xoa, La sát bà, 
Phi nhân và loài người chăng? Đức Phật nói: 
Không, nguyên cớ thê nào? Phạm chí nên biết 
răng, nêu có các lậu chưa đoạn, chưa biết khắp, thì 
bởi vì hiện hành cho nên sẽ sinh vào nẻo trời, có 
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thể sẽ làm loài trời, nói rộng ra cho đến sẽ sinh vào 
nẻo người-có thê sẽ làm loài người. Ta đã đoạn-đã 
biết khắp đôi với các lậu, như chặt đứt rễ cây-cắt 
đứt ngọn cây đa la, vì vậy các lậu mãi mãi không 
hiện hành, cho nên đạt được pháp không sinh đối 
VỚI Các quả báo của thân đời sau. Ta quyết định 
không còn làm loài trời, nói rộng ra cho đến không 
còn làm loài người. 

Có nơi cũng dựa vào dị thục hiện hành để kiến 
lập phân vị sai biệt của Hữu tình, như trong kinh 
có kệ nói: 

“Phát là bậc chân nhán, tự nói mình thường 
định 

Luôn dạo trên đường Phạm, tâm Vui với tịch 
tĩnh”. 

Nếu tiếp nhận dị thục của cõi này nỗi tiếp nhau 
thì gọi là Hữu tình thọ sinh ở cõi này, nghĩa là tiếp 
nhận dị thục của cõi Dục nối tiếp nhau thì gọi là 
Hữu tình thọ sinh ở cõi Dục; nêu tiếp nhận dị thục 
của cõi Sắc tiếp nhau thì gọi là Hữu tỉnh thọ sinh ở 
CÕI Sắc, nếu tiếp nhận dị thục của cõi vô sắc nối 
tiếp nhau thì gọi là Hữu tình thọ sinh ở cối vô sắc. 
Phật đã tiếp nhận dị thục của loài người nối tiếp 
nhau, chứng pháp chân thật cho nên gọi là chân 
nhân. 

Luận này cũng dựa vào dị thục hiện hành đề 
kiên lập giới-địa sai biệt của Hữu tình. Như trong 
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phân thập môn nói: "A1 thành tựu nhãn căn? Đó là 
sinh vào cối Sắc, nêu sinh vào cõi Dục thì đã được- 
chưa mất. Ai ¡không thành tựu nhãn căn? Đó là sinh 
vào CỐI VÕ sắc, nếu sinh vào cõi dục thì chưa được 
đã mất. Đây là dựa vào dị thục của ba cõi nối tiếp 
nhau, nêu hiện rõ trước mắt thì gọi là sinh vào cõi 
này pháp khác tị không nhất định cho nên không 
dựa vào để nói". 

Hỏi: Vì sao Tôn giả trong phân luận này thường 
xuyên dựa vào Trung hữu mà soạn luận? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Thọ sinh ở ba cõi đều không có Trung hữu. Như 
Luận giả phân biệt. Hoặc lại có người nói: Sinh vào 
cõi Dục- sắc nhất định có Trung hữu. Như Luận 
giả ứng lý. 

Hỏi: Luận giả phân biệt dựa vào Lượng nào mà 
chấp là không có Trung hữu? 

Đáp: Dựa vào chí giáo lượng, nghĩa là trong 
kinh nói: "Nếu có một loại Hữu tình tạo tác tăng 
trưởng năng nghiệp vô gián, vô gián thì nhất định 
phải sinh trong địa ngục”. Đã nói vô gián thì nhất 
định phải sinh vào địa ngục, cho nên biết Trung 
hữu quyết định là không có. Lại có kệ nói: "Tái 
sinh nay ông qua phân vị khỏe mạnh, đến suy yêu 
sắp gần với Diêm ma vương. 

Muốn đi đường phía trước không có lương 
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thực, cầu dừng lại giữa đường không nơi dừng 
chân". 

Đã nói giữa đường không có nơi để dừng chân, 
cho nên biết Trung hữu quyết định là không có. Lại 
nói qua rôi khó khăn, chứng minh là không có 
Trung hữu, nghĩa là như giữa bóng năng không có 
khe hở, tử hữu và sinh hữu nên biệt cũng như vậy. 

Hỏi: Luận giả ứng ký dựa vào lượng nào mà 
nói là có Trung hữu? 

Đáp: Dựa vào chí giáo lượng, như trong kinh 
nói: "Tiễn vào thai mẹ thì cần phải nhờ vào ba sự 
việc cùng hiện rõ trước mắt: 

1. Thân mẹ lúc ấy điều hòa dễ chịu. 

2. Cha mẹ cùng ân ái hòa hợp. 

3. Kiêu đạt phược đang hiện ở trước mắt". 

Ngoài thân Trung hữu ra thì đâu là kiền đạt 
phược? Uâẫn trước đã hoại diệt thì cái gì hiện ở 
trước mắt? Vì vậy, Kiên đạt phược chính là Trung 
hữu. Lại trong kinh nói: "Có Trung bát Niết-bàn". 
Trung hữu nếu không có, thì kinh này dựa vào đâu 
đề thiết lập? Trong kinh khác lại nói: "Thân này đã 
hoại diệt, thân khác chưa sinh ra, ý thành tựu Hữu 
tình, dựa vào ái mà thi thiết thủ". Đức Thế tôn đã 
nói thân này đã hoại diệt-thân khác chưa sinh ra, ý 
thành tựu Hữu tình, dựa vào ái mà thiết lập thủ, cho 
nên biết Trung hữu quyết định không phải là không 
có. Nếu không có Trung hữu thì ý thành tựu Hữu 
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tình gọi cái gì là Sở biểu? Lại nói vượt qua khó 
khăn, chứng minh là có Trung hữu, nghĩa là từ 
châu này mất đi sinh đến các châu như Bắc Câu 
lô..., nêu không có Trung hữu thì thân này đã diệt 
thân khác chưa sinh, khoảng giữa đứt đoạn, vậy thì 
thân kia vốn không có mà có, thân này cũng là vốn 
có mà không có; pháp cũng thuận theo như vậy, 
vốn không có mà có-có rôi trở lại không có, đừng 
có sai lầm ấ ây, cho nên nói là có Trung hữu. 

Hỏi: Luận giả ứng ký làm sao giải thích thông 
suốt chí giáo lượng mà luận giả phân biệt đã dẫn 
chứng để nói Trung hữu là có chứ không phải là 
không có? 

Đáp: Vị ây đã dẫn chứng kinh là bất liễu nghĩa, 
là tạm thời thi thiết, có ý nghĩa khác. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì kinh ấy nói: "Nêu có một loại Hữu 
tình tạo tác tăng trưởng năm nghiệp vô giản , vô 
gián thì nhất định phải sinh trong địa ngục". Ý kinh 
ây ngăn chặn nẻo khác- nghiệp khác chứ không 
ngăn chặn Trung hữu. Ngăn chặn nẻo khác, nghĩa 
là nghiệp vô gián. nhất định dẫn đến địa ngục chứ 
không dẫn đến nẻo khác, bởi vì người có nghiệp 
nảy mạng chung nhất định sinh trong Nại-lạc-ca 
chứ không phải là nẻo khác. Ngăn chặn nghiệp 
khác, nghĩa là nghiệp vô gián thuận theo đời kề tiếp 
mà nhận lấy chứ không phải là thuận theo pháp 
hiện tại mà nhận lấy, không phải là thuận theo kế 
tiếp về sau mà nhận lây. Do nghiệp lực này mạng 
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chung nhất định rơi vào trong Nại-lạc-ca mà nhận 
lây dị thục. Đây là ý nghĩa của kinh ấy đã nói. Nếu 
như văn kinh mà giữ lấy nghĩa, thì kinh ấy đã nói 
tạo tác tăng trưởng năm nghiệp vô gián, vô gián thì 
nhất định phải sinh trong địa ngục, lẽ nào tạo ra 
bồn-ba-hai-một nghiệp còn lại không sinh vào địa 
ngục mà chỉ nói là năm hay sao? Lại nói vô giản 
sinh trong địa ngục, lẽ nào tạo nghiệp rôi thì sát-na 
thứ hai liên rơi vào địa ngục hay sao? Nhưng mà 
tạo nghiệp rồi có lúc trải qua trăm năm mới rơi vào 
địa ngục, vì vậy không nên như văn mà giữa lây 
nghĩa liên chấp Trung hữu quyết định mà địa ngục, 
vì vậy không nên như văn mà giữa lấy nghĩa liên 
chấp Trung hữu quyết định là không có. Kệ đã dẫn 
chứng cũng giống như cách giải thích này, nghĩa là 
ngăn chặn nẻo khác và ngăn chặn nghiệp khác mà 
nói không có trung gian chứ không ngăn chặn 
Trung hữu. 

Hỏi: Luận giả Ứng lý làm sao giải thích thông 
suốt vấn nạn sai lầm của Luận giả phân biệt đã nói, 
mà nói Trung hữu nhất định có chứ không phải là 
không có? 

Đáp: Vị ấy đã đưa ra vẫn nạn không cân phải 
thông hiểu. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì không phải 
là ba Tạng, mà pháp thê tục khác biệt- pháp Hiển 
Thánh khác biệt, không nên dẫn chứng về pháp thê 
tục mà cật vẫn đến pháp Hiền Thánh. Nếu nhất 
định phải thông hiểu thì nên nói đến sai lầm của thí 
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dụ, thí dụ đã có sai lầm thì lâm chứng không thành, 
nghĩa là như bóng nắng thì không phải là trí của 
Hữu tình, không có căn không có tâm thì tử hữu- 
sinh hữu lẽ nào giống như chúng hay sao? Lại như 
Dóng năng cùng lúc mà khởi lên, Tử hữu- sinh hữu 
lẽ nảo sinh hữu hay sao? Vả lại, thí dụ về bóng 
năng không có khe hở này mới chứng minh Trung 
hữu là có chứ không phải là không có, nghĩa là như 
bóng nắng không có gián đoạn-không có kẽ hở, 
như vậy lúc Tử hữu hướng đến Trung hữu thì 
không có gián đoạn-không có kẽ hở; lại lúc từ 
Trung hữu hướng đến sinh hữu thì cũng không có 
giản đoạn-không có kẽ hở. Vì vậy, Trung hữu chắc 
chắn có chứ không phải là không có. 

Hỏi: Luận giả phân biệt làm sao giải thích 
thông suốt chí giáo lượng của Luận giả ứng lý đã 
dẫn chứng, mà chấp Trung hữu quyết định là 
không có? 

Đáp: Kinh mà vị ây đã dẫn chứng là bắt liễu 
nghĩa, là tạm thời thi thiết, có ý nghĩa khác. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì kinh thứ nhất nói: Tiến 
vào thai mẹ thì cần phải nhờ vào ba sự việc, nói 
rộng ra cho đến, 

Kiền đạt phược đang hiện ở trước mắt. Chữ 
Kiên đạt phược thì kinh không cân phải nói, bởi vì 
nó không có những nhạc khí như trông..., cho nên 
cần phải nói là uẫn hành bởi ví nó là uân hành. 
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Luận giả ứng lý liên vặn hỏi chữ ấy cho dù nói 
là uẫn hành, hay là Kiên đạt phược thì đêu chứng 
minh Trung hữu là có chứ không phải là không có, 
khác với chữ uân hành này thì cái gì là Sở biểu? 
Luận giả phân biệt lại đưa ra vặn hỏi răng: Ông nói 
bốn loại sinh đều có Trung hữu, thai sinh và Noãn 
sinh có thể có ba sự việc để tiễn vào thai, thập sinh 
và hóa sinh thì làm sao có thể như vậy, cho nên 
kinh đã dẫn chứng không thích hợp chánh lý. 

Luận giả ứng lý khuyên bảo rõ ràng với vị ây 
răng: Ba sự việc tiến vào thai tùy theo thích hợp 
mà nói, ai khiến cho ba sự việc phải có khắp bốn 
loại sinh, không phải là thiết lập lời này thì ngăn 
chặn Trung hữu. Luận giả phân biệt thông hiểu 
kinh thứ hai, nói có trung thiên trú vào nơi ây nhập 
diệt, bởi vì kinh này nói trung bát Niết- bàn. Vả lại, 
xả bỏ cõi Dục rôi chưa đến cõi Sắc mà nhập diệt 
thì gọi là trung bát Niết- bàn, hoặc tiếp nhận chúng 
đồng phân của cõi Sắc rồi chưa trải qua thời gian 
đài mà nhập diệt thì gọi là trung bát Niết-bàn hoặc 
sinh vào cõi Sắc chưa hết thọ lượng mà nhập diệt 
thì gọi là Trung bát Niễt-bàn, vì vậy tên gọi này 
không phải là chứng thực về Trung hữu. 

Luận luận giả ứng lý liền vặn hỏi vị ấy răng: 
Tên gọi Trung thiên này thì Phật nói ở nơi nào, 
kinh chỉ nói là có hai mươi tám cõi trời, đó là cõi 
trời Tứ đại vương chúng cho đến cõi trời phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứ không nói là có Trung thiên, 
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ông dựa vào đâu mà nói? Vả lại, kinh nói là sinh 
bát Niết-bàn, ông cũng nên thừa nhận là có tên gọi 
của Thiên, sinh và trú vào nơi ấy mà nhập diệt. Lại 
nữa, trong kinh nói là có hành bát Niết-bàn cho đến 
Thượng lưu, ông cũng nên thừa nhận là có tên gọi 
của Thiên, có hành cho đến Thượng lưu, đã không 
có tên gọi của Thiên riêng biệt là sinh... thì làm 
sao thiệt lập riêng biệt là có Thiên gọi là Trung? 
Và lại, ông đã nói là xả bỏ cõi Dục rôi chưa đên 
cõi Sắc mà nhập diệt thì gọi là Trung bát Niết-bàn 
cũng không hợp lý. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì đã 
xả bỏ cõi Dục chưa đến cõi Sắc nêu không có 
Trung hữu thì dựa vào thân nào trú mà nhập Niết- 
bàn? Cho nên ông đã nói trông rông chứ không có 
nghĩa thật sự. Vả lại, ông, đã nói hoặc tiếp nhận 
chúng đồng phân của cõi Sắc rồi chưa trải qua thời 
gian dài mà nhập diệt thì gọi là trung bát Niết-bàn, 
đêu này cũng phi lý. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
sinh bát Niễt- bàn dựa vài đây mà thiết lập. Vả lại, 
cõi vô sắc cũng nên nói là có trung bát Niết-bàn , 

bởi vì sinh vào cối ây chưa lâu có dứt hết kiết còn 
lại mà nhập diệt. Nếu như vậy thì cõi vô sắc cũng 
nên nói là có Dảy nẻo Thiện sĩ, thì trái với kinh, bởi 
vì trong. kinh nói bảy nẻo Thiện sĩ chỉ có cối Sắc. 
Vả lại, ông đã nói hoặc sinh vào cõi Sắc chưa hết 
thọ lượng mà nhập diệt thì gọi là trung bát Niết- 
bàn, điều nảy cũng phi lý. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì tất cả Hữu tình phân nhiều bị chết non, chỉ trừ 
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ra nẻo người-châầu Bắc câu lô, và Bồ tát nhất sinh 
sở hệ (Nhất sinh bố xứ) trú ở cõi trời Đồ sử đa, còn 
lại những người bị chết non mà nhập diệt thì đều 
phải gọi là trung bát Niết-bàn. Vậy thì tên gọi này 
không phải là chỉ riêng cõi Sắc, cho nên những 
điều đã nói ây đêu không hợp lý. 
Luận giả phân biệt thông hiểu kinh thứ ba nói, 
ý thành tựu Hữu tình tức là cõi vô sắc, nghĩa là có 
phạm chí Độc Tử xuất gia, đã lìa nhiễm cõi Dục 
đạt được Thiên nhãn thông, người ây có bạn đông 
học đã lìa nhiễm cõi Sắc, trước đây ở nơi này mạng 
chung sinh vào cõi vô săc, phạm chí độc tử dùng 
Thiên nhãn thông, nhìn khắp nơi trong cối Sắc- -SắC 
không thấy, liền dây lên nghĩ răng: Người ấy đoạn 
diệt chăng? Vì quyết đoán mỗi nghi của mình cho 
nên đi đến chỗ đức Phật, đem sự nghi ngờ của mình 
mà thưa với đức Phật rằng: Thưa đức Kiều-Đáp- 
ma! Nguyện vì giải thoát, thần này đã hoại diệt- 
thân khác chưa sinh ra, ý thành tựu Hữu tình dựa 
vào pháp nào mà thi thiết thủ? Đức Thế tôn bảo 
răng: Này Phạm chí nên biết! Thân này đã hoại 
diệt, thân khác chưa sinh ra, ý thành tựu Hữu tình 
dựa vào ái mà thi thiết thủ. Ý đức Phật bảo cho biết 
răng: Bạn đồng học của ông từ nơi này mà mạng 
chung, sinh đến cõi vô sắc dựa vào Ái thiết lập thủ 
chứ không gọi là đoạn diệt. 
Luận giải ứng lý liên vặn hỏi vị ấy răng: Kinh 
nói ý thành tựu là biểu thị cho nhiều loại nghĩa, 
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thành tựu là biểu thị cho Trung hữu, hoặc là biểu 
thị cho Hóa thân, hoặc là biểu thị cho người ở thời 
kỳ bắt đầu của kiếp, hoặc là biểu thị cho hai cõi 
trên, vì sao biết điêu này là biểu thị cho vô sắc thiên 
chứ không biểu thị cho Trung hữu? Luận giả phân 
biệt đưa ra cách nói như vậy: Lẽ nào biết lời này 
chỉ biểu thị cho Trung hữu chứ không biểu thị cho 
vô sắc hay sao? 

Luận giả ứng lý đưa ra lời nói như vậy: Dựa 
vào kinh này mà biết là biểu thị cho Trung hữu, 
nghĩa là kinh này nói: "Thần này đã hoại diệt, thân 
khác chưa sinh ra, ý thành tựu Hữu tình dựa vào Ái 
thiết lập thủ". Thân này đã hoại diệt, thân khác 
chưa sinh ra, ý thành tựu Hữu tỉnh lễ nào lìa Trung 
hữu, chứ không phải là cõi vô sắc có thê gọi là chưa 
sinh. Vị ây thông hiểu kinh chắc chắn không hợp 
lý. 

Hỏi: Luận giả phân biệt làm sao giải thích 
thông suốt vẫn nạn của Luận giả ứng lý đã đưa ra 
mà chấp Trung hữu quyết định là không có? Đáp: 
Những lúc từ tử hữu đến sinh hữu cân phải đạt 
được sinh hữu mới xả bỏ tử hữu, như Chiết lộ ca 
bám vào cỏ cây.. , đầu tiên đặt yên chân trước rôi 
mới di chuyên chân sau, vì vậy trong tử-sinh không 
có lỗi đoạn dứt. Luận giá ứng lý liền vặn hỏi vị ây 
răng: Nếu đưa ra cách nói này thì có nhiêu sai lầm, 
đó là ở trong loài người chết đi sinh vào địa ngục 
thì cần phải trước tiên có được các uẫn của địa 
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ngục, sau mới xả bỏ các uân trong loài người. Nếu 
như vậy thì nơi chỗn hư hoại, thân sở y hư hoại, 
trong một thân có hai tâm cùng phát sinh. Nơi chôn 
hư hoại, nghĩa là người ây vào lúc bây g1ờ là nẻo 
địa ngục cũng là nẻo người thâu nhiệp. Thân hư 
hoại, nghĩa là người ấy vào lúc bấy g1 là thân địa 
ngục cũng là thân người thâu nhiếp. Trong một 
thân có hai tâm cùng phát sinh, nghĩa là hai tân tử 
hữu-sinh hữu cùng phát sinh. Một thân Hữu tình 
có hai tâm cùng dây khởi, tâm đã có hai thì thân 
đúng ra không phải là một, cho nên lời ông đã nói 
không phải là giải thích vẫn nạn. 

Hỏi: Hai luận sư này đối với một Trung hữu, 
một người nói là có- một người chấp là không có, 
hai cách nói như vậy thì cách nào là đúng hơn? 

Đáp: Luận giả Ứng lý đã nói là đúng hơn, bởi 
vì chí giáo lượng đã dẫn chứng và đưa ra vẫn nạn 
sai lầm thì Luận giả phân biệt không thông hiểu. 
Nhưng mà luận giả phân biệt là không biết gì về 
quả, tôi tăm về quả, vô minh về quả, không chịu 
khó gia hạnh về quả, vì vậy quyết định bác bỏ 
không có Trung hữu. Nhưng Trung hữu này là vật 
có thật tương ưng với tánh tướng của vật có thật. 
Như vậy, vì ngăn chặn tông chỉ của người khác đã 
nói và hiển bày chánh lý của tông chỉ mà mình đã 
nói, cho nên soạn ra phân luận nảy. Lại nữa, đừng 
cho là vì ngăn chặn tông, chỉ của người khác đê 
hiển bày tông chỉ của mình mà nói, nhưng vì biểu 
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hiện rõ ràng chánh lý về các pháp để mở mang sự 
hiểu biết cho người học, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Hỏi: Tất cả Trung hữu là do nẻo thâu nhiếp hay 
không phải là nẻo thâu nhiếp? Giả sử như vậy thì 
có gì sai? Cả hai đều có sai lầm. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì nếu là nẻo thâu nhiếp thì luận thi thiết 
nói thông hiểu thê nào? Như luận ấy nói: "Là năm 
nẻo thâu nhiếp bốn sinh, hay là bốn sinh thâu nhiếp 
năm nẻo? Đáp: Bốn sinh thâu nhiếp năm nẻo chứ 
không phải là năm nẻo thâu nhiệp bôn sinh. Không 
thâu nhiếp những P14 Không thâu nhiếp Trung 
hữu”. Luận pháp uấn nói phải thông hiểu thế nào? 
Như luận ấy nói: "Thế nào là nhãn giới? Đáp: Sắc 
Thanh tịnh do bốn đại chủng tạo ra là nhãn, và 
nhãn căn-nhã xứ-nhã giới, nhãn của địa ngục-bàng 
sinh-quỷ-trời-người, nhãn do tu mà thành và nhãn 
của Trung hữu". Luận phẩm loại Túc nói phải 
thông hiểu thế nào? Như luận â ây nói: "Thế nào là 
nhãn căn? Đó là sắc Thanh tịnh do bốn đại chúng 
tạo ra, có thể nhìn có thê thây do nhãn giới-nhãn 
xứ-nhãn căn thâu nhiếp nhãn của địa ngục-bàng 
sinh-quỷ-trời-người, hoặc là nhãn của các Trung 
hữu ở những nơi khác". Nêu không phải là nẻo thâu 
nhiẾp, thì tôn giả Đạt-la-đạt-đa đã nói nên thông 
hiệu thế nào? Như nói: “Trung hữu hướng đến nẻo 
ây thì nẻo ấy thâu nhiếp, như mâm lúa ngô tuy 
không phải là lúa-ngô mà có năng lực dẫn đến nơi 
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ây cho nên cũng gọi là lúa-ngô". 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trung hữu 
các nẻo thì các nẻo thâu nhiếp. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu cách 
nói của Tôn giả Đạt la đa, luận Thi thiết nói nên 
thông hiệu thê nào? Đáp: Văn của luận thi thiệt nên 
đưa ra cách nói này: Bốn sinh-năm nẻo lần lượt 
chuyền đối thâu nhiệp nhau tùy theo chủng loại của 
mình. Nhưng mà không như vậy thì nên biết là 
người tụng văn ấy lầm lẫn. 

Hỏi: Luận pháp uẫn nói lại thông hiểu thế nào? 
Đáp: Văn của luận Pháp uẫn nên đưa ra cách nói 
này: Nhãn của địa ngục-bàng sinh- quÿ-trờI-người, 
nhãn do tu mà thành. Không cân phải nói lại và 
nhãn của Trung hữu, mà nói lại có ý nghĩa khác, 
nghĩa là nhãn của Trung hữu tuy dựa vào nẻo thâu 
nhiÊp,. nhưng bởi vì vi tê cho nên lại hiên bày riêng 
biệt vê nó. Như tướng của quân giặc tuy là quân 
giặc thâu nhiếp, nhưng bởi vì tội nặng cho nên 
trách mắng những quân giặc rôi, lại trách măng 
riêng tướng của quân giặc. Lại như người nữ tuy 
muốn giữ lây đồ dùng nhưng bởi vì quá nặng cho 
nên làm hỏng đồng dùng mong muôn rôi, lại làm 
hỏng những đồ dùng khác. Trung hữu cũng như 
vậy, tuy dựa vào nẻo thâu nhiếp, nhưng bởi vì vi tẾ 
cho nên lại hiển Dày riêng biệt vê nó. Vì vậy đã 
thông hiểu cách nói của luận phẩm loại Túc. Có 
người nói: Trung hữu không phải là do nẻo thâu 
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nhiếp. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu các 
luận như luận Thi thiết..., tôn giả Đạt-la- đạt-đa đã 
nói nên thông hiểu thế nào? Đáp: Điều ấy không 
cần thông hiệu bởi vì không phải là ba Tạng. Văn 
tụng đã nói hoặc như vậy-hoặc không như vậy, Đa 
la đạt đa là văn tụng thì lời nói nhiều hơn sự thật, 
cho nên không cân phải thông hiểu. Nếu nhất định 
phải thông hiệu thì nên câu theo ý đó, nghĩa là các 
Trung hữu tựa như hình dạng của nẻo ây, cho nên 
nói thâu nhiếp vào các nẻo đã hướng đến, Trung 
hữu địa ngục thì hình dạng giống như địa ngục, cho 
đến Trung hữu nẻo người thì giông như con người, 
mà thật ra thì Trung hữu không do nẻo thâu nhiếp. 

Lời bình: Trong hai cách nói này thì cách nói 
sau là thích hợp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nẻo là 
nƠI hướng đến, tức là nơi đã đến, Trung hữu hướng 
đến nơi ấy không phải là nơi đã đên giông như con 
đường cho nên không phải là nẻo thâu nhiếp. 

Lại nữa, nẻo không phải là nhiễu loạn mà 
Trung hữu thì nhiễu loạn, vì vậy Trung hữu không 
phải là do nẻo thâu nhiếp. Lại nữa, nẻo có nhiều an 
trú mà Trung hữu thì không dừng lại, như gió 
thoảng trong hơi nóng mặt trời, cho nên không phải 
là nẻo thâu nhiếp. Lại nữa, các nẻo là quả-Trung 
hữu là nhân, nhân không ngay nơi quả, cho nên 
không phải là nẻo thâu nhiếp. Như nhân không 
phải là quả, tạo tác không phải là đã tạo tác, giữ lấy 
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không phải là đã giữ lấy, hướng đến không phải là 
đã hướng đến, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, tướng của nẻo là thô mả tướng của 
Trung hữu là tê, tế không ngay nơi thô, cho nên 
không, phải là hiện thấy, không rõ ràng không phải 
là rõ ràng, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, Trung hữu ở khoảng giữa của hai nẻo 
Ấy, cho nên không phải là nẻo thâu nhiếp. Như 
ruộng vườn-thành ấp ở khoảng giữa của thế giới 
không phải là ruộng vườn... thâu nhiệp. Lại nữa, 
nẻo là do nghiệp- ác căn bản dẫn đến, gia hạnh của 
nghiệp â ây dẫn đên Trung hữu, nhân đã có khác cho 
nên không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Hỏi: CIới-địa xứ nào có Trung hữu? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Người có 
nghiệp mạnh mẽ sắc bén thì không có Trung hữu, 
người có nghiệp chập chạp lẽ ra thì có Trung hữu 
vì vậy địa ngục và trong chư thiên đều không có 
Trung hữu, bởi vì nghiệp mạnh mẽ sắc bén; loài 
người bàng sinh và quỷ thì hoặc có Trung hữu- 
hoặc không có Trung hữu, bởi vì nghiệp không 
nhất định. Lại có người nói: Hữu tình Hóa sinh thì 
không có Trung hữu, bởi vì nghiệp mạnh mẽ sắc 
bén; Hữu tình ThaI-Noãn- Thâp sinh thì hoặc có 
Trung hữu, hoặc không có Trung hữu, bởi vì 
nghiệp không nhất định. 

Có sư khác nói: Nếu dùng thuận định thọ 
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nghiệp mà dẫn đến sinh thì không có Trung hữu, 
nêu dùng thuận bất định thọ nghiệp mà dẫn đến 
sinh thì có Trung hữu. Nên đưa ra cách nói này: 
Sinh ở cõi Dục-sắc chắc chắn có Trung hữu, bởi vì 
xứ liên tục khác biệt làm cho Tả hữu và sinh hữu 
không gián đoạn; sinh vào cõi vô sắc thì chắc chăn 
không có Trung hữu. 

Hỏi: Vì sao cõi vô sắc chắc chắn không có 
Trung hữu? 

Đáp: Bởi vì không phải là ruộng đất chứa đựng, 
nghĩa là sắc pháp chính là ruộng đất chứa đựng 
Trung hữu, sinh vào cõi vô sắc không có các sắc 
cho nên chắc chăn không có Trung hữu. Lại nữa, 
bởi vì xứ liên tục khác biệt làm cho Tử hữu và sinh 
hữu không gián đoạn mà khởi lên Trung hữu, sinh 
vào CÕI VÔ sắc không có phương xứ khác biệt, 
nhưng cần phải liên tục mà khởi lên Trung hữu, 
cho nên cõi vô sắc chắc chắn không có Trung hữu. 

Lại nữa, nếu Ø1ớI-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục 
của hai loại nghiệp thì có Trung hữu. Hai loại 
nghiệp đó là: 

1. Thuận theo Trung hữu thọ nghiệp. 

2. Thuận theo sinh hữu thọ nghiệp. 

Lại có hai loại: 

1. Thuận theo khởi thọ nghiệp. 

2. Thuận theo sinh thọ nghiệp. 

Lại có hai loại: 


607 A TỲ ĐÀM4 

1. Thuận theo khởi nghiệp dị thục. 

2. Thuận theo sinh nghiệp dị thục. 

Lại có hai loại: 

1. Thuận theo nghiệp của quả vi tế. 

2. Thuận theo nghiệp của quả thô thiển. 

Trong cõi vô sắc chỉ tiếp nhận quả dị thục của 
một loại nghiệp, cho nên không có Trung hữu. Một 
loại nghiệp, đó là thuận theo sinh hữu thọ nghiệp 
cho đên thuận theo nghiệp của quả thô thiển. 

Lại nữa, nếu Ø1ớI-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục 
của hai loại nghiệp căn bản và gia hạnh thì có 
Trung hữu, trong cõi vô sắc chỉ tiêp nhận quả dị 
thục của nghiệp căn bản, cho nên không có Trung 
hữu. 

Lại nữa, nếu giới-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục 
của hai loại nghiệp thì có Trung hữu. Hai loại 
nghiệp là: 

1. Nghiệp có sắc. 

2. Nghiệp không có sắc. 

Lại có hai loại: 

1. Nghiệp tương ưng. 

2. Nghiệp không tương ưng. 

Lại có hai loại: 

1. Nghiệp có sở y. 

2. Nghiệp không có sở y. 

Lại có hai loại: 
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1. Nghiệp có sở duyên. 

2. Nghiệp không có sở duyên. 

Lại có hai loại: 

1. Nghiệp có hành tướng. 

2. Nghiệp không có hành tướng. 

Lại có hai loại: 

1. Nghiệp có cảnh giác. 

2. Nghiệp không có cảnh giác. 

Trong cõi vô sắc chỉ tiếp nhận quả dị thục của 
một loại nghiệp cho nên không có Trung hữu. Một 
loại nghiệp. đó là nghiệp không có săc cho đến 
nghiệp có cảnh giác. 

Lại nữa, nếu giới-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục 
của nghiệp năng thú-sở thú thì có Trung hữu, trong 
cõi vô sắc chỉ tiếp nhận quả dị thục của nghiệp sở 
thú, cho nên không có Trung hữu. Như năng thú- 
sở thú, năng tục-sở tục nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, nếu giới-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục 
của ba loại nghiệp thân ngữ và ý thì có Trung hữu, 
trong cõi vô sắc chỉ tiếp nhận quả đị thục của một 
loại ý nghiệp, cho nên không có Trung hữu. 

Lại nữa, nếu giới-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục 
của năm uân thiện thì có Trung hữu, trong CỐI VÔ 
sắc chỉ tiếp nhận quả dị thục của bốn uân vô sặc 
thiện, cho nên không có Trung hữu. Lại nữa, nêu 
øiới-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục của người nghiệp 
đạo thiện thì có Trung hữu, trong cõi vô sắc chỉ 
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tiếp nhận quả dị thục của ba nghiệp đạo thiện sau 
cuôi, cho nên không có Trung hữu. Lại nữa, nêu 
Ø1ớI-địa-xứ tiếp nhận quả dị thục của nghiệp hắc 
hắc, hoặc là bạch bạch, hoặc là hắc bạch- hắc bạch 
thì có Trung hữu, trong cõi vô săc không tiếp nhận 
quả đị thục của ba nghiệp này, cho nên không có 
Trung hữu. Lại nữa, nêu giới-địa-xứ có nhân tươi 
sáng và quả tươi sáng thì có Trung hữu, trong cõi 
vô sắc tuy có nhân tươi sáng mà không có quả tươi 
sáng, cho nên không có Trung hữu. Lại nữa, nêu 
giới-địa-xứ có đi có đến thì có Trung hữu, trong 
cõi vô sắc không có đi không có đến, cho nên 
không có Trung hữu. 

Hỏi: Nêu ở xứ này chết đi lại sinh vào xứ này, 
như nghe có người chết rôi sinh vào trong thây xác 
của mình, đã không có đi-đến thì đâu cần Trung 
hữu. Tử hữu-sinh hữu liên tục khiến cho không 
đoạn mất chăng? 

Đáp: Hữu tình chết rồi hoặc sinh vào nẻo ác, 
hoặc sinh trong loài người, hoặc sinh lên cõi trời, 
hoặc nhậ Niết-bàn. Sinh vào nẻo ác thì Thức diệt 
mất ở phân chân, sinh vào trong loài người thì thức 
diệt mất ở phân rôn, sinh lên trên cõi trời thì Thức 
diệt mật ở phần đầu, nhập Niết-bàn thì Thức diệt 
đi ở phân tim. Có những Hữu tình chết rồi sinh vào 
trong thây xác của mình làm những loài trùng, bởi 
vì lúc họ chưa chết quả thật là yêu quý mặt mũi của 
mình, cho nên họ chết rồi sinh vào trong mặt mũi 
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của mình, đã từ phân chân của họ mà sinh đến mặt 
mũi của mình. Nếu không có Trung hữu thì cái gì 
có thê liên tục theo nhau? Không có ở Xứ này chêt 
đi lại sinh vào xứ này, bởi vì xả bỏ thân và tiếp 
nhận thân thì chăc chăn phải dị chuyền. Giả sử có 
VIỆC này thì không có sắc cũng không có, cho nên 
cõi vô sắc chắc chắn không có Trung hữu. 

Hỏi: Ở cõi vô sắc mất đi sinh vào cõi Dục-sắc, 
đã tùy theo Trung hữu hiện ra trước mắt nơi đang 
sinh, lúc ây không qua lại thì đâu cần đến Trung 
hữu? 

Đáp: Hữu tình ấy trước đã tạo nghiệp cảm đến 
Trung hữu, tuy không có qua lại mà cũng tiếp nhận 
nghiệp lực của Trung hữu đã dẫn dắt cho nên nhất 
định phải lẫy khởi. 

Hỏi: Trung hữu có thê chuyên hay không thế 
chuyền? 

Đáp: Phái Thí dụ nói: Trung hữu có thể chuyền, 
bởi vì tất cả nghiệp đều có thể chuyền. Họ nói năm 
nghiệp vô giản đã tạo ra hãy còn có thê đ chuyền, 
huồng là nghiệp của Trung hữu? Nếu nghiệp vô 
gián không có thê chuyền, thì đúng ra không có 
Hữu tình nào có năng lực vượt qua khỏi hữu đảnh, 
bởi vì nghiệp thiện của hữu đảnh thì thù thắng nhất. 
Đã thừa nhận là có Hữu tình có năng lực vượt qua 
Hữu đảnh, cho nên nghiệp vô gián cũng có thể di 
chuyền. 
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Các Luận sư A-ty-đạt-ma nói: Trung hữu đối 
với cõi-đối với nẻo đối với xứ đều không có thê 
chuyền, bởi vì cảm đến nghiệp của Trung hữu rất 
mạnh mẽ sắc bén. 

Hỏi: Nếu Trung hữu đối với cõi không có thể 
chuyên, thì sự việc Tỳ kheo vô văn nên thông hiểu 
thế nào? Có Tộc tánh tử (một trong bốn họ lớn ở 
Ấn độ) ở trong Phật pháp vừa xuất gia rồi không 
học hạnh đa văn, ngay lập tức ở trong chỗn A- 
luyện- -nhã kiên quyết giữ gìn giới cấm, tâm vui với 
văng lặng, nhờ vào lực của nhân đời trước tu tịnh 
thê tục, nếu lúc phát khởi Tĩnh lự thứ nhất của thê 
tục thì nói là đạt được quả Dự lưu, cho đến nêu lúc 
phát khởi Tĩnh lự thứ tư của thế tục thì nói là đạt 
được A-la-hán. Người ấy trong một đời khởi lên 
tăng thượng mạn, chưa đạt được nói là đạt được, 
chưa gặt hái nói là gặt hái, chưa hiểu nói là hiểu, 
chưa chứng nói là chứng, chứ không cầu thắng 
tiên. Lúc người ây mạng chung thì Trung hữu của 
Tĩnh lự thứ tư hiện rõ trước mắt, liên dây lên nghĩ 
răng: Tât cả kiết ràng buộc mình đã vĩnh viễn đoạn 
trừ, cần phải nhập Niết-bàn mà lại không có nơi 
sinh, vì sao có Trung hữu này hiện rõ trước mắt? 
Liên khởi lên tà kiến bác bỏ không có giải thoát, 
nếu có giải thoát thì mình phải đạt được. Do lực 
của tà kiến bài báng Niết-bàn, cho nên Trung hữu 
của Tĩnh lự thứ tư liền diệt đi, Trung hữu của địa 
ngục vô gián hiện ra trước mắt, sau khi mạng 
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chung sinh vào địa ngục vô gián. Vậy thi Trung 
hữu đối với cõi có thể chuyền, lẽ nào nói là đôi với 
cõi không có thể chuyền? 

Đáp: Lúc trú trong bốn hữu thì có sự di chuyên 
này, chứ không phải là phần vị Trung hữu, cho nên 
không trái ngược nhau. Nghĩa là người ây sắp chết, 
do thê lực của nghiệp mà tướng sinh của Tĩnh lự 
thứ tư hiện rõ trước mặt, người ây đã thấy rôi liên 
dây lên _nghĩ răng: Tật cả kiết ràng buộc minh đã 
vĩnh viễn đoạn trừ, cần phải nhập Niết-bàn mà lại 
không có nơi sinh, vì sao có tướng sinh này hiện rõ 
trước mặt? Liên khởi lên tà kiến bác bỏ không có 
giải thoát, nếu có giải thoát thì mình phải đạt được. 
Do lực của tà kiên bài báng Niết-bàn, cho nên 
tướng sinh của Tĩnh lự thứ tư liền diệt đi, tướng 
sinh của địa ngục vô gián hiện rõ trước mắt, sau 
khi mạng chung sinh vào địa ngục vô gián. Trú 
trong phân vị Bốn hữu thì có sự di chuyên này, chứ 
không phải là phần vị Trung hữu, cho nên không 
trái với lý. 

Hỏi: Nêu Trung hữu đối với nẻo không có thể 
chuyền, thì sự việc của người làm điêu thiện-ác nên 
không hiểu thế nào? Xưa trong nước Thất-la-phiệt 
có hai người, một người luôn luôn tu thiện, một 
người thường xuyên làm ác. Người thực hành tu 
thiện ở trong một thân luôn luôn tu hạnh thiện chưa 
từng làm ác. Người thực hành làm ác ở trong một 
thân thường xuyên làm hạnh ác chưa từng tu thiện. 
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Người thực hành tu thiện lúc sắp mạng chung vì 
thuận theo thứ tự sau tiếp nhận lực của nghiệp ác, 
bỗng nhiên có Trung hữu của địa ngục hiện rõ 
trước mắt, liên dấy lên nghĩ rằng: Mình trong một 
thân luôn luôn tu hạnh thiện chưa từng làm ác, phải 
sinh đến CÕI trời, vì sao có Trung hữu này hiện rõ 
trước mắt? Liên khởi lên nghĩ răng: Mình nhất định 
phải có nghiệp ác thuận theo thứ tự sau mà tiếp 
nhận, nay chín muôi cho nên Trung hữu của địa 
ngục này hiện rõ trước mắt. Lập tức tự mình nhớ 
lại, từ trước đến nay mình đã tu nghiệp thiện, trong 
lòng sinh ra hoan hÿ vô cùng. Bởi vì suy nghĩ điều 
thiện thù thăng hiện ở trước mắt, cho nên Trung 
hữu của địa ngục lập tức ân mất, Trung hữu của cõi 
trời bỗng nhiên lúc ấy hiện rõ trước mắt, từ đây 
mạng chung sinh lên trên cõi trời. Người thực hành 
làm ác lúc sắp mạng chung, bởi vì thuận theo thứ 
tự sau tiếp nhận lực của nghiệp thiện, bỗng nhiên 
có Trung hữu của cõi trời hiện rõ trước mắt, liên 
dây lên nghĩ răng: mình trong một thân thường 
xuyên làm hạnh ác chưa từng tu thiện, phải sinh 
vào địa ngục, vì sao có Trung hữu này hiện rõ trước 
mắt? Liên khởi lên tà kiên bác bỏ không có thiện- 
ác và quả dị thục, nếu có thiện-ác và quả đị thục 
của thiện-ác thì mình không thích hợp như vậy. 
Bởi vì lực của tà kiến bài báng nhân quả, cho nên 
Trung hữu của cõi trời lập tức ân mất, Trung hữu 
của địa ngục bỗng nhiên lúc ấy hiện rõ trước mắt, 
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từ đây mạng chung sinh vào địa ngục. Vậy thì 
Trung hữu đối với nẻo có thê chuyên, lẽ nào nói là 
Trung hữu không có thể chuyên? 

Đáp: Đó là lúc bốn hữu thì có sự di chuyền này, 
không phải là phân vị Trung hữu, cho nên không 
trải ngược nhau. Nghĩa là các Hữu tình đến phân 
vị mạng chung, có tướng sinh yêu thích, yêu thích 
hiện rõ trước mắt. Như trong kinh nói: "Người thực 
hành tu thiện lúc sắp mạng chung, thây lầu đài nhà 
cửa-vườn hoa rừng cây-ao hô-âm nhạc-hương hoa 
tuyệt vời, bày ra khắp nơi những loại xa kiệu trang 
hoàng băng vật báu, tựa như sắp đón tiếp nhau. 
Người làm điều ác lúc sắp mạng chung, thấy lầu 
đài nhà cửa-vườn hoa rừng cây-ao hồ-âm nhạc- 
hương hoa tuyệt vời, bày ra khắp nơi những loại 
xe-kiệu trang hoàng bằng vật báu, tựa như sắp đón 
tiếp nhau. Người làm điêu ác lúc sắp mạng chung, 
thây núi cao khe sâu-lửa dữ ngùn ngụt-khói bụi mỊt 
mù, núi dao- Từng gươm- gai độc dày đặc, cọp beo 
chồn cáo, mô mả khắp nƠI, nhiêu vật dụng ghê sợ 
bày ra tựa như sắp đón tiếp mình. Người thực hành 
tu thiện ở phần vị sắp mạng chung, bởi vì lực của 
nghiệp ác tiếp nhận thuận theo thứ tự sau, cho nên 
có tướng sinh của nẻo địa ngục hiện rõ trước mắt. 
Người ấy đã thấy rồi liên dây lên nghĩ răng: Trong 
cả một đời mình luôn luôn tu hạnh thiện chưa từng 
làm ác, nên sinh lên cõi trời, vì sao có tướng sinh 
này hiện ra trước mã(? Liên khởi lên nghĩ răng: 
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Mình nhất định phải có nghiệp ác nhận chịu thuận 
theo thứ tự về sau nay đã chín muôi, cho nên tướng 
sinh của địa ngục nảy hiện ra trước mắt. Liên tự 
mình nhớ lại từ trước đến nay mình luôn luôn tu 
nghiệp thiện, trong lòng sinh ra hoan hỷ vô cùng. 
Bởi vì suy nghĩ điều thù thăng hiện ở trước mắt, 
cho nên tướng sinh ra của địa ngục lập tức ân mất, 
tướng sinh của cõi trời bỗng nhiên lúc ây hiện ra 
trước mắt, từ đây mạng chung sinh lên trên cõi trời. 
Người làm điều ác, lúc sắp mạng chung, bởi vì lực 
của nghiệp thiện tiếp nhận thuận theo thứ tự sau, 
cho nên bỗng nhiên có tướng sinh của nẻo trời hiện 
ra trước mặt. Người ấy đã thấy rôi liền dây lên nghĩ 
rằng: Trong cả một đời mình thường xuyên làm 
điều ác, chưa từng tu thiện, phải sinh vào địa ngục, 
VÌ sao có tướng sinh nảy hiện ra trước mắt? Lập tức 
khởi lên tà kiến bác bỏ không có thiện-ác và quả dị 
thục, nếu có quả dị thục của thiện-ác thì mình 
không thích hợp như vậy. Bởi vì lực của tà kiên bài 
Dáng nhân quả, cho nên tướng sinh của nẻo trời lập 
tức ân mất, tướng sinh của địa ngục bỗng nhiên lúc 
ây hiện La trước mắt, từ đây mạng chung sinh vào 
địa ngục". Đó là phân vị Bồn hữu có sự di chuyển 
này chứ không phải là phân vị Trung hữu, cho nên 
không trái với lý. 

Hỏi: Nêu như Trung hữu đôi với xứ không có 
thể chuyên được, thì sự việc của vua Ảnh kiên kia 
nên thông hiểu thế nào? Xưa trong nước Ma-kiệt- 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 69 616 


đà có vị Đại vương tên gọi là Ảnh kiên, luôn luôn 
thích tụ tập nghiệp thiện thù thăng tuyệt VỜI CỦA CỐI 
trời Đô- sử-đa, mạng chung nhờ vào thân Trung 
hữu ấy đi đến cõi trời ây. Đến bên cung điện của 
vua Đa văn ở sườn núi Diệu cao, đúng lúc gặp 
được các thức ăn uống làm ra dâng lên cho nhà 
vua, màu sắc tươi sáng: mùi hương tuyệt diệu vô 
cùng. Trông thây rồi khởi tâm yêu thích, dây lên ý ý 
nghĩa này: Mong tạm thời sinh ở đây thọ nhận đô 
ăn thức uống này, rồi sau đó mới hướng đến cõi 
trời Đồ-sử-đa. Lúc dây lên ÿ niệm nảy thi Trung 
hữu của cõi trời ây lập tức ân mất, Trung hữu của 
người cõi trời Đa văn hiện rõ trước mắt, vì vậy liên 
sinh vào cõi trời Đa văn. Vậy thì Trung hữu đối với 
xứ có thê chuyền, lẽ nào nói là Trung hữu không 
có thê chuyển được? 

Đáp: Đó là lúc Bồn hữu thì có sự di chuyển này 
chứ không phải là phần vị Trung hữu, cho nên 
không trái ngược nhau. Nghĩa là vua Ảnh kiên bị 
con tra1 là vương tử VỊ sinh oán g1am vào lao ngục, 
chặn hết các thức ăn uống, lột da dưới chân, bị đói 
khát bức bách, nhận chịu những nỗi khổ đau phiền 
muộn. Lúc bấy giờ đức Phật ở trong núi Thứu 
phong, thương xót vị vua ây cho nên thân phát ra 
ánh sáng Từ bi, từ cửa số chiếu vào tỏa trên thân 
nhà vua, khiến cho nhà vua an ôn thân tâm trong 
chốc lát, liên dây lên ý niệm này: Đức Thế tôn đại 
từ, lẽ nào không rủ lòng thương xót cứu giúp khô 
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ách cho con! Lúc bây giờ Đức Thế tôn biết rõ tâm 
niệm của nhà vua, liền bảo Tôn giả đại Mục kiên 
liên: Ông hãy nhanh chóng đến chỗ của vua Ảnh 
kiên, như lời Ta nói răng: Đại vương nên biết! Ta 
đối với Đại vương, những Bì. nên làm thì đều đã 
làm xong, nghĩa là đã vĩnh viên trừ bỏ những khổ 
đau của nẻo ác, trong loài người chăng mây chốc 
nhất định phải nhận chịu nghiệp ác, Đức Phật hãy 
còn không tránh khỏi, huông hồ nhà vua là Tiểu 
Thánh mà có thể tránh khỏi hay sao? Nên tự mình 
an tâm đừng buôn lo khổ não lắm! Lúc bây giờ Tôn 
giả Đại Mục kiền liên vâng theo lời dạy của đức 
Phật, lập tức nhập định thù thắng, phát khởi thần 
cảnh thông từ núi Thứu phong â ân mình đến cung 
vua mà xuất hiện, như ở tại suôi hô ấn hiện tự tại, 
bỗng nhiên hiện ra rõ ràng trước mặt vua Ảnh kiên, 
nói với nhà vua răng: Đại Vương nên biết! Đức 
Như lai đại từ đã nói không có hai lời thây sâu xa 
nhân quả, có năng lực khéo léo ghi nhận riêng biệt, 
cho nên bảo tôi đến an ủi thăm hỏi với nhà vua, 
khiến nói cho nhà vua biết rằng: Đại Vương nên 
biết! Ta đối với Đại vương, những gì nên làm thì 
đêu đã làm xong, nghĩa là đã vĩnh viễn trừ bỏ 
những khô đau của nẻo ác, trong loài người chắng 
mây chốc nhất định phải nhận chịu nghiệp ác, Đức 
Phật hãy còn không tránh khỏi, huông hồ nhà vua 
là Tiểu thanh mà có thể tránh khỏi hay sao? Nên tự 
mình an tâm đừng buôn loa khô não lắm! Lúc bầy 
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giỜ tôn giả đại Mục-kiên- liên nhân tiện lại nhà vua 
nói về các loại pháp. Lúc ấy nhà vua bị đói khát 
bức bách làm cho phiền muộn, đối với nghĩa lý đã 
nói không có thê tiếp nhận rõ rằng, thưa với Mục 
Liên răng: Trong thức ăn của các cõi trời, đoàn 
thực của cõi trời nào là tuyệt vời nhất, nên nói cho 
con biết, con mong muốn được nghe! Lúc bây ĐIỜ 
Đại Mục kiên liên theo thứ tự ca ngợi nói về thức 
ăn uống tuyệt vời trong sáu tâng trời cõi Dục. nhà 
vua mới nghe nói đến thức ăn uống tuyệt vời của 
cung vua Đa văn ở cõi trời Tứ thiên vương, lập tức 
xả mạng sinh đên cung trời ấy, mà làm Thái tử của 
vua Đa văn, nhà vua được đặt cho tên gọi là Tối 
thăng tôn. Lập tức từ cõi trời ây đi đến nơi đức 
Phật, đến rồi đảnh lễ dưới hai chân của Đức Thê 
Tôn, hoan hỷ phân chân kê ra tên øỌ1 của mình: 
Con là Tôi thăng tôn, nguyện Đức Phật rủ lòng 
nghĩ đến! 

Đó là trú trong bổn hữu lúc sắp mạng chung, 
tướng sinh của cõi trời Đỗ-sử-đa hiện ra trước tiên, 
lúc yêu thích thức ăn tuyệt vời trong cung vua đa 
văn, tướng sinh của cõi trời Đỗ-sử-đa liên ấn đi, 
tướng sinh của Thiên tử cõi Đa văn hiện ra trước 
mắt, từ đây mạng chung tiếp nhận Trung hữu nơi 
ây, nhờ vào Trung hữu này mà sinh vào cõi trời ây. 
Đã là Bồn hữu thì có sự di chuyên này không phải 
là phân vị Trung hữu, cho nên không trái ngược 
nhau. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 70 


LUẬN VỀ HỮU TÌNH (Phân 8) 

Hỏi: Trú trong phân vị Trung hữu là trải qua 
bao nhiêu thời gian? 

Đáp: Trải qua trong chốc lát bởi vì nhanh 
chóng câu sinh, nghĩa là trú vào Trung hữu, câu 
duyên sinh ở tất cả cửa ngỏ của sáu xứ, nhanh 
chóng hướng đến hòa hợp. 

Hỏi: Nếu tiếp nhận Trung hữu thì gặp duyên 
sinh đôi bên hòa hợp có thê nhanh chóng hướng 
đến nơi ây, cùng với duyên ây hội tụ ở trong kiết 
sinh; nêu gặp duyên sinh không hòa hợp, thì làm 
sao Trung hữu ây dừng lại không trải qua thời gian 
dài? Như có lúc cha ở tại nước Ca-thâp-di-la, mẹ ở 
tại Ch1-na; hoặc có lúc mẹ ở tại nước Ca-thấp-di- 
la, cha ở tại Chi-na; duyên sinh như vậy khó có thể 
hòa hợp, làm sao Trung hữu nhanh chóng hướng 
đến kiết sinh (Trung hữu mất đi mà thác sinh vào 
thai mẹ)? 

Đáp: Nên biết răng hữu tình làm nghiệp cha mẹ 
có nhất định và không nhất định, cho nên đối với 
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cha mẹ có nghĩa có thê chuyên và nghĩa không có 
thê chuyên. Nêu đối với cha mẹ đều có thể chuyên, 
thì lập tức hướng đến kiết sinh nơi cha mẹ khác 
đang hòa hợp. Nêu đối với cha mẹ có thể chuyển- 
đối với mẹ không có thể chuyên, thì tảnh của người 
nữ kia tuy tiết tháo trong trăng-thọ trì năm giới -đây 
đủ oai nghi, mà cần phải hòa hợp cùng với người 
nam khác, khiến cho Trung hữu nhanh chóng 
hướng về kiết sinh. Nếu đối với mẹ có thể chuyền- 
đối với cha không thê chuyên được, thì tánh của 
người nam kia tuy có tài đức-thọ trì năm ĐIỚI- Oal 
nghi đầy đủ, mà cân phải hòa hợp với người nữ 
khác, khiến cho Trung hữu nhanh chóng hướng về 
kiết sinh. Nếu đối với cha mẹ đều không thể 
chuyền được, thì hữu tình ấy ở phân vị chưa mạng 
chung, bởi vì nghiệp lực cho nên khiến cha mẹ đó, 
tuy có duyên trú mà không lưu luyên, cân phải khởi 
tâm hòa hợp hướng đến với nhau, lúc họ hướng đến 
với nhau ở nơi đã trải qua, chất độc không có thể 
làm hại-dao không có thể làm tốn thương, lửa 
không có thể đốt cháy-nước không có thể nhân 
chìm, và các loại nhân duyên bất ngờ chết yêu 
khác, đều không có thể ngăn ngại mà nhất định 
được hòa hợp, khiến cho hữu tình ấy đã mạng 
chung rồi, vừa tiếp nhận Trung hữu thì hướng đến 
kiết sinh. 

Hỏi: Nêu các hữu tình mà dục thường tăng thì 
có thể tùy theo Trung hữu nhanh chóng hướng đến 
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kiết sinh. Nếu có tâm dục mà không thường tăng, 
thì làm sao Trung hữu thuận theo hướng đên kiệt 
sinh? Như ngựa vào mùa Xuân thì tâm dục tăng 
mạnh, mùa khác thì không như thê; trâu tăng mạnh 
tâm dục vào mùa Hạ, mùa khác thì không như thê, 
chó tăng mạnh tâm dục vào mùa Thu, mùa khác thì 
không như thê; yếu tăng mạnh tâm dục vào mùa 
Đông, mùa khác thì không như thể; làm sao hữu 
tình vừa tiếp nhận Trung hữu thì khiến cho nó hòa 
hợp mà hướng đến kiết sinh? 

Đáp: Bởi vì hữu tình ấy trú trong phân vị Trung 
hữu với lực tăng thượng của nghiệp, khiên cho cha 
mẹ ấy không đúng lúc mà tâm dục cũng được tăng 
mạng, hướng vệ với nhau hòa hợp thì nó được kiêt 
sinh. Có Sư khác nói: Trong chủng loại tương tự 
cũng được kiết sinh, cho nên không có gì sai. 
Nghĩa là ngựa tăng mạnh tâm dục vào mùa Xuân, 
mùa khác thì không như vậy; lừa tăng mạnh tâm 
dục vào tất cả các mùa, loài phải sinh trong loài 
ngựa nhưng bởi vì không đúng lúc cho nên chuyển 
sang sinh trong loài lừa. Trâu tăng mạnh tâm dục 
vào mùa Hạ, mùa khác thì không như vậy; trâu 
rừng luôn luôn tăng mạnh tâm dục, nên sinh trong 
loài trâu mà bởi vì không đúng lúc cho nên chuyển 
sinh trong loài trâu rừng. Chó tăng mạnh tâm dục 
vào mùa Thu, mùa khác thì không như vậy; dã can 
luôn luôn tăng mạnh tâm dục, nên sinh trong loài 
chó mà bởi vì không đúng lúc cho nên chuyền sinh 
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trong loài dã can. Gấu tăng mạnh tâm dục vào mùa 
Đông, mùa khác thì không như vậy; øâu ngựa tăng 
mạnh tâm dục vào tật cả mọi lúc, nên sinh trong 
loài gầu mà bởi vì không đúng lúc cho nên chuyển 
sinh trong loài gâu ngựa. tuy hình tướng ây tương 
tự với loài khác mà chúng đông phân như ban đầu 
không chuyên đối, bởi vì các Trung hữu không thê 
chuyên được. Như vậy Trung hữu dừng lại trải qua 
không bao lâu, bởi vì nhất định hướng đến kiết sinh 
nhanh chóng câu sinh. 

Tôn giả Thiết-ma-đạt-đa nói răng: "Trung hữu 
dừng lại nhiêu nhất là trải qua bốn mươi chín ngày, 
bởi vì bốn mươi chín ngày chắc chắn phải kiệt 
sinh". Tôn giả Thê Hữu đưa ra cách nói như vậy”. 
Trung hữu dừng lại nhiều nhất là trải qua bảy ngày, 
bởi vì thân ây yêu kém không dừng lại lâu dài". 

Hỏi: "Nếu trong bảy ngày duyên sinh hòa hợp 
thì lúc ấy có thê kiết sinh, nêu như vậy vào lúc 
duyên sinh chưa hợp thì lúc ấy lẽ nào đoạn hoại 
hay sao? 

Đáp: Lúc ây không đoạn hoại, nghĩa là phần vị 
Trung hữu ấy cho đến phân vị duyên sinh chưa hòa 
hợp, thì liên tục chết đi-liên tục sinh ra cho nên 
không có đoạn hoại. Đại đức nói răng: Điều này 
không có giới hạn nhất định, nghĩa là duyên sinh 
âầy nhanh chóng hòa hợp, thì thân Trung hữu này 
dừng lại trong chốc lát; nêu duyên sinh ây qua thời 
gian dài chưa hợp lại, thì thân Trung hữu này sẽ 
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dừng lại một thời gian dài, cho đến duyên hợp lại 
mới có được kiết sinh, cho nên thân Trung hữu 
dừng lại không có giới hạn nhất định. 

Hỏi: Hình lượng của Trung hữu lớn nhỏ thê 
nào? 

Đáp: Trung hữu của cõi Dục như hình lượng 
của đứa trẻ năm-sáu tuôi; Trung hữu của chúng 
sinh có hình lượng tròn vẹn đây đủ như lúc Bốn 
hữu. 

Hỏi: Nêu Trung hữu của cõi Dục như hình 
lượng của đứa trẻ năm- sáu tuôi; thì tại sao đối với 
cha mẹ khởi lên tưởng điên đảo mà sinh tâm yêu- 
ghét? 

Đáp: Hình lượng tuy nhỏ mà các căn mạnh mẽ 
sắc bén, có thê làm các sự nghiệp như lúc Bồ hữu; 
như hình dạng cụ già vẽ trên tường vách..., lượng 
ây tuy nhỏ mà có tướng già. 

Hỏi: Trung Hữu của Bồ tát thì lượng ấy thê 
nào? 

Đáp: Như lượng của thời gian tuôi trẻ trú trong 
Bồn hữu, ba mươi hai tướng trang nghiêm thân ây, 
tám mươi vẻ đạp mà làm trang điêm cho nhau, thần 
sắc vàng TÔNE- -hào quang tròn đây tỏa sáng một 
tâm. Vì vậy, lúc Bồ tát trú trong Trung hữu, chiếu 
soi trăm Câu-chi bỗn châu lớn..., như trăm ngàn 
mặt trời ngay một lúc cùng chiếu tội; Phạm âm rất 
tuyệt vời khiến cho mọi người thích nghe, như 
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chim Mỹ Âm có tiếng hót trong trẻo; trí kiến vô 
ngại lìa các tạp nhiễm. 

Hỏi: Trung hữu của Bồ tát nếu như vậy thì tụng 
về pháp thiện hiện tại nên thông hiểu thế nào? Như 
nói: 

"Thân tướng voi trăng thật đoan nghiêm, đây 
đủ sảu ngà và bốn chân, 

Biết đích thực tiễn vào bụng mẹ, ngủ như Tiên 
ấn dật trong rừng". 

Đáp: Điều này không cân phải thông hiểu bởi 
vì không phi là ba Tạng. Văn tụng đã nói hoặc như 
vậy-hoặc không như vậy, các văn tụng thì lời nói 
nhiều hơn là sự thật, nêu nhất định phải thông hiểu 
thì nên câu theo ý đó, tùy theo tướng mộng hiện 
bày cho nên đưa ra cách nói này. Nghĩa là trung 
hữu trong nước ây mộng thây tướng ngày cho là 
điềm tốt lành, do đó mẹ Bồ tát mộng thây sự việc 
này muốn xem tướng thê nào, các Bà la môn nghe 
rôi đều nói là tướng rất tốt lành, cho nên pháp thiện 
hiện tại nói ra như vậy cũng không trái với lý. Bồ 
tát đã trải qua chín mươi mốt kiếp không rơi vào 
nẻo ác, huông hô thân cuôi cùng tiếp nhận Trung 
hữu này mà tiến vào thai mẹ hay sao? Vì vậy người 
trí không nên dựa vào văn tụng đã nói không, mà 
nói là Bồ tát đã tiếp nhận Trung hữu như hình 
tướng voi trăng. 

Hỏi: Các căn của Trung hữu là đầy đủ hay 
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không đây đủ? 

Đáp: Tất cả trung hữu đêu đây đủ các căn, bởi 
vì bắt đầu tiếp nhận dị thục thì nhất định phải tròn 
vẹn tuyệt VỜI. CÓ người đưa ra cách nói này: Các 
căn của J1rung hữu cũng có lúc không đây đủ, tùy 
theo phần vị Bốn hữu đã không đây đủ căn thì 
Trung hữu cũng không đây đủ; như con dẫu in vào 
vật thì hình tượng hiện ra như con dâu, như vậy 
như vậy Trung hữu hướng về Bốn hữu, như lúc 
Bốn hữu có căn không đây đủ. Trong này, cách nói 
đầu đối với lý là thích hợp, nghĩa là phân vị Trung 
hữu câu sinh xứ ở khắp cửa ngõ của sáu xứ thì căn 
nhất định không có thiếu khuyết. Đây là nói về 
nhãn... chứ không phải là nữ căn-nam căn, bởi vì 
Trung hữu của cõi Sắc không có căn ấy: Trung hữu 
của cõi Dục thì nó cũng không nhất định, loài nên 
tiếp nhận Noãn sinh-Thai sinh, trú trong phân vị 
Trung hữu có nữ căn-nam căn, đến trong Noãn-thai 
mới có lúc không đây đủ, nêu không như vậy thì lẽ 
ra không có nghĩa nên tiếp nhận Noãn sinh-Thai 
sinh. 

Hỏi: Hình dáng của tất cả trung hữu như thê 
nào? 

Đáp: Hình dáng của Trung hữu như Bốn hữu 
trước kia, nghĩa là nó đang sinh vào nẻo địa ngục 
thì hình dáng vôn có sẽ như địa ngục, cho đến lúc 
đang sinh trong cõi trời thì hình dáng vốn có sẽ như 
cõi trời ấy, bởi vì Trung hữu-Bồn hữu cùng một 
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nghiệp dẫn dắt. Có người đưa ra cách nói này: Nếu 
ở nơi này mạng chung mà tiếp nhận Trung hữu, thì 
hình dáng của Trung hữu sẽ như thân này; như con 
dâu in vào vật thì hình tượng hiện ra như con dâu. 
Cách nói ây phi lý. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì ở 
cõi vô Sắc mât đi mà tiệp nhận thân Trung hữu của 
cõi Dục-Sắc thì nơi nào là giống nhau? Lẽ nào có 
chư Thiên mà tiếp nhận hình dáng Trung hữu như 
địa ngục, lẽ nào có địa ngục mà tiếp nhận hình 
dáng Trung hữu như chư Thiên? Và lại, ở cõi Sắc 
mất đi sinh vào cõi Dục, đã tiếp nhận Trung hữu 
thì lẽ ra không, có nam-nữ; ở cõi Dục mạng chung 
sinh vào cõi sắc, Trung hữu đã tiệp nhận phải là 
nam-nữ. Vì vậy, trong này cách nói đầu là hợp lý. 
Hỏi: Nếu hình dáng của Trung hữu như Bồn 
hữu trước kia, thì trong bụng một con chó... có lẽ 
có Trung hữu của năm nẻo lập tức khởi lên, đã có 
Trung hữu của địa ngục hiện ra trước mắt, thì làm 
sao không có thê đốt cháy bụng mẹ, bởi vì Bốn hữu 
của địa ngục phân nhiêu bị lửa dự đã đốt cháy? 
Đáp: Lìa ấy ở Bốn hữu cũng không luôn luôn 
bị đốt cháy, như tạm thời di chuyên tăng thêm, 
hoặc là ở địa ngục khác. Luận Thị Thiết nói: "Có 
lúc trong Nại-lạc-ca (địa ngục) Đăng hoạt, gió lạnh 
chốc lát lại nỗi lên có tiếng nói tO răng: Đăng hoạt, 
Đắng hoạt. Lúc bấy giờ hữu tình lập tức đều sống 
lại". Bốn hữu hãy còn như vậy, huông là ở tại 
Trung hữu? Giả sử châp nhận là luôn luôn bị đốt 
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cháy, mà giông như không thể trông thấy cũng 
không thê tiếp xúc, bởi vì thân Trung hữu hết sức 
vi tế, lửa cũng phải như vậy; Trung hữu của các 
nẻo tuy ở cùng một bụng nhưng không phải là tiếp 
xúc-đôt cháy lẫn nhau, bởi vì nghiệp đã ngăn trở, 
bụng mẹ cũng như vậy cho nên không bị đôt cháy. 

Hỏi: Nếu hữu tình ở nơi nhỏ bé mạng chung 
sinh vào cõi Săc, thì làm sao dung nạp được hình 
dáng to lớn của Trung hữu cõi Sắc? 

Đáp: Sắc thân của Trung hữu vi tế vô ngại, lẽ 
nào sợ nơi nhỏ bé mà không dung nạp được hay 
sao? Hình dáng của Trung hữu tuy giông như Bốn 
hữu trước kia, mà sự nghiệp. Không nhất định phải 
đều giỗng nhau. 

Hỏi: Hành tướng của Trung hữu các nẻo như 
thê nào? 

Đáp: Trung hữu địa ngục thì đầu ở dưới-chân ở 
trên mà hướng đến địa ngục, cho nên bài tụng nói: 

"Điên đáo rơi vào chốn địa ngục, chân phía 
trên-đầu quay xuống dưới, 

Bởi vì hủy báng các vị Tiên, vui với vắng lặng 
Thủ tuần khổ hạnh". 

Trung hữu chư Thiên thì chân ở dưới-đầu ở 
trên, như người lây mũi tên băn lên trên hư không, 
tiên lên phía trên mà đi đến nơi cõi trời; Trung hữu 
các nẻo khác thảy đều đi ngang, như chim bay giữa 
bâu trời mà hướng đến nơi sình. Lại như trên tường 
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họa ra làm vị Tiên bay lượn, toàn thân đi ngang câu 
đến nơi sẽ sinh ra. 

Hỏi: Tướng đi lại của Trung hữu đều như vậy 
chăng? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Không phải là 
đêu như vậy, mà dựa vào người mạng chung trong 
loài người để nói. Nêu ở địa ngục chết đi lại sinh 
vào địa ngục, thì không phải là đâu ở dưới-chân ở 
trên mà đi; nêu trong loài trời chết đi lại sinh vào 
CỐI trời, thì không phât định phải là chân ở dưới- 
đâu ở trên mà đi; nếu ở địa ngục chết đi sinh vào 
loài người, thì phải là đâu ở trên mà lên cao; nếu ở 
trong loài trời chết đi sinh vào loài người, thì phải 
là đầu quay xuống dưới. Trung hữu của nẻo quỷ và 
nẻo bàng sinh tùy theo nơi mà có hướng đến, như 
thích hợp nên biệt. 

Có Sư khác nói: Tướng đi lại Trung hữu, tất cả 
đêu như vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì biểu 
nghiệp đã tạo có sai biệt, nghĩa là nghiệp của địa 
ngục rất xấu xa hèn hạ, cho nên bắt đâu tiếp nhận 
Trung hữu thì đầu phải quay xuông dưới, sau đó 
tùy theo nơi đến mà tướng đi không nhất định. 
Nghiệp sinh vào cõi trời rất thù thắng, cho nên bắt 
đâu tiếp nhận Trung hữu thì đầu nhất định phải 
hướng lên trên, sau đó tùy theo nơi đến mà tướng 
đi không nhất định. Nghiệp của ba loại còn lại 
không phải là cao nhất-thấp nhất, cho nên Trung 
hữu ây lúc ban đầu đêu đi ngang, sau mới tùy theo 
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nơi đên mà tướng đi không nhất định. 

Lại có người nói: Tât cả Trung hữu bắt đầu tiếp 
nhận dị thục của nghiệp đã tạo, đều có sai biệt vê 
biểu nghiệp đã tạo, Trung hữu địa ngục là do 
nghiệp thấp nhất mà được quả, cho nên tùy theo 
lúc đi lại chuyển động thì chân ở trên-đâu ở dưới; 
Trung hữu chư Thiên là do nghiệp cao nhất mà 
được quả, cho nên tủy theo lúc đi lại chuyển động 
thì chân phía dưới-đâu phía trên; ba Trung hữu còn 
lại là do nghiệp ở nghiệp trung bình mà được quả, 
cho nên tủy theo lúc đi lại chuyên động thì đầu và 
chân đêu không có trên-dưới, tuy nơi hướng đến 
của nó trên- dưới không nhất định mà lúc đi lại 
chuyên động thì đầu và chân cần phải như vậy. 

Hỏi: Lúc Trung hữu sinh ra là có y phục hay 
không? 

Đáp: Trung hữu cõi Sắc thì tất cả đều có y phục, 
bởi vì trong chúng sinh tăng thêm về tàm quý, tàm 
quý chính là y phục của Pháp thân; như Pháp thân 
ây có đủ y phục tốt đẹp; sinh thần cũng như vậy, 
cho nên Trung hữu â ây thường mang y phục theo 
cùng. Trung hữu cõi Dục phân nhiêu không có y 
phục, bởi vì trong cối Dục phân nhiêu không có 
tàm quý, chỉ ngoại trừ Bỏ tát và Tỳ kheo Ni trong 
trăng mà tiếp nhận Trung hữu thì luôn luôn có y 
phục tuyệt vời nhất. Có Sư khác nói: Trung hữu 
của Bồ tát cũng không có y phục, chỉ có các thâu 
nhiếp Ni trong trăng mà tiếp nhận Trung hữu thì 


631 A TỶ ĐÀM 4 


thường mang y phục theo cùng. 

Hỏi: Vì sao Trung hữu của Bồ tát không có y 
phục mà Trung hữu của các Tỳ kheo Ni trong trăng 
lại có y phục? 

Đáp: Bởi vì Ni trong trắng đã từng đem y phục 
giúp cho Tứ phương Tăng, cho nên Trung hữu ây 
thường có y phục. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Bồ tát ở đời quá khứ đem 
y phục tuyệt vời giúp cho Tứ phương Tăng, các Ni 
trong trắng đã bố thí y phục, cho dù nghiên nát 
thành bụi nhỏ mà hãy còn chưa so sánh được, thì 
làm sao Trung hữu của Bồ tát không có y phục, mà 
Trung hữu kia lại thường có y phục? 

Đáp: Bởi vì nguyện lực của họ khác với Bồ tát, 
nghĩa là Ni trong trắng đem y phục dâng cúng Tứ 
phương Tăng rồi, liền phát nguyện răng: nguyện 
cho con đời đời thường mặc y phục, thậm chí 
Trung hữu cũng không để lộ hình hài. Do nguyện 
lực ây đã dẫn dắt phát ra, cho nên nơi đã sinh ra 
thường đây đủ y phục, thân cuối cùng của họ đã 
tiệp nhận Trung hữu thường có y phục, Ở phân vị 
tiên vào thai mẹ cho đến lúc sinh ra, y phục không 
lia khỏi thân thể; giống như thân ấy dân dân lớn lên 
như vậy như vậy thì y phục thuận theo dân dân to 
lớn, về sau chánh tín xuất gia ở trong Phật pháp, y 
phục trước kia đã mặc trở thành pháp phục; thọ 
giới cụ túc rồi chuyển thành pháp y năm điều, ở 
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trong Phật pháp chịu khó Thủ uân tập chánh hạnh, 
không bao lâu thì chứng quả A-la-hán, cho đến 
CuÔI cùng lúc nhập Niết- bàn sẽ dùng \ mày quân 
thân mà hỏa táng. Bồ tát trải qua ba vô số kiếp quá 
khứ đã Thủ uân các loại thiện hạnh thù thăng, đều 
vì hồi hướng Bồ-đề vô thượng làm lợi ích an lạc 
cho các hữu tình. Do hạnh nguyện này vào thân 
cuối cùng ở địa vị tôn quý thù thắng nhất giữa các 
hữu tỉnh, chúng sinh gặp nhau thì không CÓ aI 
không được nhờ lợi ích. Vì vậy, Bồ tát đã tiêp nhận 
Trung hữu tuy đây đủ tướng tốt mà không có y 
phục, do nguyện lực có khác cho nên không cần 
phải vẫn nạn làm gì. Những người có phát nguyện 
như Ni trong trắng, đã tiếp nhận Trung hữu cũng 
có y phục. Nên biết trong này cách nói trước là hợp 
lý. Công đức của Bồ tát tăng thượng về tàm quý, 
còn lại Trung hữu của các hữu tình cõi Sắc vốn 
không sánh kịp, cho nên ở phân vị Trung hữu chắc 
chăn không đê lộ hình hài. 

Hỏi: Ở phân vị Trung hữu có cần cung cấp đoàn 
thực hay không? 

Đáp: Trung hữu cõi Sắc không cần cung cấp 
đoàn thực, Trung hữu cõi Dục nhất định phải cung 
cấp đoàn thực. 

Hỏi: Trung hữu cõi Dục đoàn thực thế nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trung hữu 
cõi Dục đến nơi có thức ăn thì ăn thức ăn của nơi 
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Ấy, đến nơi có nước uống thì uông nước uống của 
nơi ây, nhờ vào đô ăn thức uông ấy đề tự giúp mình 
tôn tại. Cách nói này phi lý. Nguyên CỞ thế nào? 
Bởi vì Trung hữu rất nhiều khó mà chu cấp tất cả. 
Như trong kinh nói: "Như trút thóc gạo.. . tỪ Các 
túi đựng trong kho dựa vào trong nôi với số lượng 
rất nhiêu, hữu tình năm nẻo đã tiệp nhận Trung hữu 

hân tán Ở khắp nơi có số lượng vượt quá thóc gạo 
ây, nếu Trung hữu thọ dụng các thức ăn uống thì 
tât cả thê gian vốn có đô ăn thức uông, chỉ cung 
cấp cho Trung hữu của một loài chó hãy còn không 
chu cập đây. đủ, huồng gì Trung hữu các loại khác 
mà có thể đây đủ hay sao? Và lại, thân Trung hữu 
đã rất nhẹ nhàng mà tiếp nhận thức ăn thô nặng thì 
thân phải tan hoại. Nên đưa ra cách nói này: Trung 
hữu ăn hương chứ không ăn vật chất thô ráo, cho 
nên không có lỗi lâm trước. Nghĩa là loài có phước 
thì tiếp nhận mùi hương nhẹ nhàng tốt đẹp của các 
thức ăn-hoa quả... thanh tình để tự sống còn, nêu 
loài không có phước thì tiếp nhận mùi hương ít ỏi 
nhỏ nhoi của các loại thức ăn thối rữa-rác rưởi hôi 
hám để tự sông còn. Vả lại, mùi hương đã ăn kia 
rất ít, Trung hữu tuy nhiều mà được chu cấp đây 
đủ. 

Như vậy, Trung hữu có nhiều loại tên gọi, 
Trung hữu có nhiều loại tên gọi, hoặc gọi là Trung 
hữu, hoặc gọi là Kiên-đạt-phược, hoặc gọi là cầu 
hữu, hoặc gọi là Ý thành. 
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Hỏi: Vì sao Trung hữu hoặc gọi là Trung hữu? 

Đáp: Ở sau Tử hữu-ở trước Sinh hữu, ở giữa 
hai Hữu có tự Thể dây khởi, do Dục hữu-Sắc hữu 
thâu nhiếp cho nên gọi là Trung hữu. 

Hỏi: Hữu khác cũng ở khoảng giữa hai hữu mà 
có tự Thể dây khởi, do ba Hữu thâu nhiếp thì lẽ nào 
không phải là Trung hữu? 

Đáp: Nếu như Hữu năm ở khoảng giữa của hai 
Hữu, nhẹ nhàng bé nhỏ khó thây-khó hiểu-khó rõ 
ràng thì thiết lập tên gọi Trung hữu; Hữu khác tuy 
ở khoảng giữa của hai Hữu, mà thô thiên nặng nê 
dễ thây-dễ hiểu-dễ rõ ràng, cho nên không gọi là 
Trung hữu. Lại nữa, nêu như Hữu năm ở khoảng 
giữa của hai Hữu, là cõi-là sinh chứ không do nẻo 
thâu nhiếp thì gọi là Trung hữu; Hữu khác tuy ở 
khoảng giữa của hai Hữu mà cõi-sinh-nẻo thâu 
nhiếp cho nên không phải là Trung hữu. Lại nữa, 
nếu như Hữu năm ở khoảng giữa của hai hữu, đã 
rời bỏ nẻo trước mà chưa đên nẻo sau thì nói là 
Trung hữu; Hữu khác tuy ở khoảng giữa của hai 
Hữu mà chưa rời bỏ nẻo trước gọi là Kiên-đạt- 
phược? 

Đáp: Bởi vì nó ăn mùi hương mà giúp mình tôn 
tại, tên gọi này chỉ thuộc về Trung hữu cõi Dục. 

Hỏi: Vì sao Trung hữu gọi là Kiên-đạt-phược? 

Đáp: Bởi vì nó ăn mùi hương mà giúp mình tồn 
tại, tên gọi này chỉ thuộc về Trung hữu cõi Dục. 
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Hỏi: Vì sao Trung hữu gọi là câu hữu? 

Đáp: Bởi vì ở cửa ngõ của sáu xứ mà câu sinh 
hữu, như tâm trú vào Trung hữu gọi là cầu mong 
Hữu lậu nối tiếp nhau mạnh mẽ sắc bén, trú vào 
Hữu khác thì không như vậy, cho nên chỉ có Trung 
hữu thiết lập tên gọi Cầu hữu. 

Hỏi: Vì sao Trung hữu lại gọi là Y thành? 

Đáp: Bởi vì từ ý mà sinh, nghĩa là các hữu tình 
hoặc từ ý sinh ra, hoặc từ nghiệp sinh ra, hoặc từ 
đị thục sinh ra, hoặc từ dâm dục sinh ra. Từ ý sinh 
ra, đó là người ở thời kỳ bắt đầu của kiếp và các 
Trung hữu, thân của cõi Sắc-Vô Sắc cùng với thân 
kiên hóa. từ nghiệp sinh ra, đó là các địa ngục, như 
trong Kinh nói: "Hữu tình địa ngục do nghiệp trói 
buộc mà không thê nào thoát ra được, do nghiệp 
mà sinh chứ không do ý thích”. Từ dị thục sinh ra, 
đó là các loài chim bay và quỷ thân..., do thê mạnh 
của dị thục ây nhẹ nhàng nhanh nhạy cho nên có 
năng lực bay lượn di chuyên giữa hư không, hoặc 
tường vách ngăn cách không có gì trở ngại. Từ dầm 
dục sinh ra, đó là sáu tâng trời cõi Dục và các loài 
như người. Các thân Trung hữu từ ý sinh ra, nhờ 
vào ý hành cho nên gọi là Y thành. 

Trong kinh, Đức Thê Tôn nói như vậy: "Do ba 
sự hòa hợp mà được tiễn vào thai mẹ cha, mẹ đều 
có tâm nhiễm mà hòa hợp, thân mẹ điều hòa dễ 
chịu không có bệnh, lúc ấy cùng với kiên-đạt- 
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phược đang hiện ở trước mắt. Kiên-đạt- phược này 
lúc bây giờ hai tâm lần lượt chuyên đôi hiện rõ 
trước mắt mà tiến vào thai tạng của mẹ”. 

Trong này, ba sự hòa hợp, nghĩa là cha và mẹ 
cùng với Kiền-đạt- phược, cả ba sự cùng hòa hợp, 
cha mẹ đều có tâm nhiễm mà hòa hợp, nghĩa là cha 
và mẹ đêu khởi lên tham dâm mà cùng nhau hòa 
hợp ân ái. Thân mẹ điều hòa dễ chịu không có 
bệnh, lúc â ây mẹ khởi lên tham muốn thì thân tâm 
vui vẻ sung sướng, gọi là thân điều hòa dễ chịu. 

Người trì luật nói: Do mẹ khởi lên tham muốn 
mà thân tâm hỗn loạn mờ mịt, như nước mùa 
Xuân-Hạ đục ngầu mà chảy ra, không thể nào tự 
giữ mình, gọi là thân hỗn trược. Bụng mẹ sạch sẽ 
không có gió lạnh-hơi-nóng-đàm dãi cùng bức 
bách lẫn nhau, cho nên gọi là không có bệnh. Từ 
đó trong chín tháng hoặc mười tháng giữ gìn hay 
trì bào thai khiến cho không bị hư hoại. Nói là lúc 
ây, nghĩa là những người mẹ có sự việc dơ bần xâu 
xa, hăng thắng luôn luôn có máu loãng chảy ra; 
máu loãng này nếu quá nhiêu thì do âm ướt, cho 
nên không được thành thai; máu loãng này nếu quá 
ít thì do khô đặc, cho nên cũng không thành thai; 
nếu máu loãng này không ít-không nhiêu-không 
khô-không ướt, thì mới được thành thai. Gọi là lúc 
ây, là lúc Trung hữu tiến vào thai, nghĩa là máu 
loãng của mẹ vào lúc cuối cùng còn lại có hai giọt, 
tỉnh của cha cuối cùng còn lại có một giọt, lần lượt 
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hòa hợp với nhau mới được thành thai. Cùng với 
Kiên-đạt-phược đang hiện ở trước mắt, nghĩa là 
chính Trung hữu hiện rõ ở trước nơi này, chư 
không phải là ở nơi nào khác, không phải là trước 
không phải là sau. Kiên-đạt-phược này lúc bấy giờ 
hai tâm lần lượt chuyền đối hiện rõ trước mặt mà 
tiên vào thai tạng của mẹ, nghĩa là lúc Kiền-đạt- 
phược sắp tiên vào thai thì hai tâm yêu-gphét đối với 
cha-dối VỚI mẹ lần lượt chuyền đôi hiện khởi mới 
được tiên vào thai. Nếu là Trung hữu nam thì lúc 
sắp tiên vào thai, đôi với mẹ khởi lên yêu thích, đôi 
với cha khởi lên căm ghét, dây lên nghĩ như vậy. 
Nếu người đản ô ông kia rời khỏi nơi này thì mình 
sẽ giao hoan ân ái cùng với người đàn bà này. Dây 
lên ý niệm này rôi sinh ra tưởng điên đảo, thây 
người đàn ông kia rời xa nơi này, lập tức tự thây 
mình hòa hỢp cùng với người đản bà. Lúc cha mẹ 
giao hoan ân ái tinh huyệt chảy, Ta, liên cho rằng 
tinh của cha là mình vôn có, thây rôi sinh ra vui 
sướng mà lập tức mê muội đi. bởi vì mê muội cho 
nên Trung hữu thô nặng, đã thọ nặng rội thì tiến 
vào thai mẹ, tự thây thân của mình ngôi xôm hướng 
về xương sông ở hông phải của mẹ. Lúc bấy giờ 
các uân Trung hữu. liên diệt đi, uấn sinh hữu sinh 
ra gọi là kiết sinh rồi. Nếu là Trung hữu nữ thì lúc 
sắp tiến vào thai, đối với cha khởi lên yêu thích, 
đôi với mẹ khởi lên căm ghét, dây lên nghĩ như 
vậy: Nêu người đàn bà kia rời khởi nơi này thì 
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mình sẽ giao hoan ân ái cùng VỚI người đàn ông 
này. Dấy lên ý niệm này rồi sinh ra tưởng điên đảo, 
thây người đàn bà kia rời xa nơi này, lập tức tự thây 
mình hòa hỢp cùng với người đàn ông. Lúc cha mẹ 
giao hoan ân ái tĩnh huyết chảy Ta, liên cho rằng 
huyết của mẹ là mình vốn có, thấy rôi sinh ra vui 
sướng mà lập tức mê muội đi. bởi vì mệ muội cho 
nên Trung hữu thô nặng, đã thô nặng rôi liên tiến 
vào thai mẹ, tự thây thân của mình ngôi xôm hướng 
về ;. phía bụng ở hông trái của mẹ. Lúc bấy giờ các 
Uâấn Trung hữu liên diệt đi, uẫn sinh hữu sinh ra 
gọi là kiết sinh rồi. Các loài hữu tình phân nhiêu 
khởi lên tưởng điên đảo như vậy TÔi mà tiễn vào 
thai mẹ, chỉ ngoại trừ Bồ tát lúc sắp tiễn vào thai, 
đối với cha nghĩ là cha- đối với mẹ nghĩ là mẹ, tuy 
có năng lực biết đích thực mà đôi với người mẹ ây 
khởi lên niệm yêu thương thân thiết, nhờ vào lực 
của niệm yêu thương ấy liên tiễn vào thai mẹ; còn 
lại thì tùy theo sự thích hợp, nghĩa như trước đã 
nóI: 

Hỏi: Trung hữu tiến vào thai mẹ từ nơi nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này; Trung hữu 
không có ngăn ngại gì, tùy theo ưa thích mà liên 
tiên vào thai. 

Hỏi: Nếu Trung hữu không có gì có thể chướng 
ngại, thì tại sao dựa vào trong thai mẹ mà dừng lại 
nơi này? 
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Đáp: Do nghiệp lực câu thúc cho nên dựa vào 
nơi này mà dừng lại, nghiệp lực của hữu tình không 
thể nghĩ bàn được, không có vật gì chướng ngại 
làm cho có chướng ngại được, vì vậy đối với điêu 
này không cần phải chất cần làm gì. Nên đưa ra 
cách nói này: Trung hữu tiến vào thai nhất định 
phải đi theo Sinh môn (cửa sinh đẻ), bởi vì là nơi 
yêu thích. Do nghĩa lý này mà các cặp song sinh, 
thì người sinh ra sau là lớn hơn. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì người tiễn vào thai trước thì chắc chăn 
phải sinh ra sau. 

Hỏi: Trung hữu của Bồ tát tiên vào thai từ nơi 
nào? 

Đáp: Từ hông bên phải mà tiên vào, biết đích 
thực tiến vào thai, đối với mẹ nghĩ là mẹ, bởi vì 
không có dâm ái. Lại có người nói: Tiến vào từ 
Sinh môn, bởi ví các loài Noãn sinh- Thai sinh thì 
pháp thuận theo như vậy. 

Hỏi: Luân vương-Độc giác trước ở phân vị 
Trung hữu tiên vào thai từ nơi nào? 

Đáp: Tiên vào từ hông bên phải, biết đích thực 
tiên vào thai, đối với mẹ nghĩ là mẹ, bởi vì không 
có dâm ái. Lại có người nói: Tiến vào từ Sinh môn, 
bởi vì các loài Noãn sinh- Thai sinh thi pháp thuận 
theo như vậy. Có Sư khác nói: Phước tuệ của Bồ 
tát hết sức tăng thượng, cho nên lúc sắp tiễn vào 
thai không có tưởng điên đảo, không dây khởi dâm 
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ái; Luân vương và Độc giác tuy có phước tuệ mà 
không phải là hết sức tăng thượng, cho nên lúc sắp 
tiên vào thai tuy không có tưởng điện đảo nhưng 
cũng dây khởi dâm ái, ở phân vị tiễn vào thai nhât 
định phải đi theo Sinh môn. 

Luận Thi Thiết nói: Nếu phước nghiệp của cha 
mẹ kia tăng thượng, phước nghiệp của con thập 
kém thì không thể nào tiến vào thai; nếu phước 
nghiệp của cha mẹ kia thập kém, phước nghiệp của 
con tôt đẹp hơn thì không thê nào tiên vào tha1; cần 
phải phước nghiệp của cha mẹ và con như nhau thì 
mới tiễn vào thai được. 

Hỏi: Nếu người đàn ông giàu sang giao hợp với 
người đàn bà nghèo hèn, hoặc người đàn bà giàu 
sang giao hợp với người đàn ông nghèo hèn, thì 
làm sao Trung hữu cũng được tiễn vào thai? 

Đáp: Người đàn ông giàu sang vào lúc g1ao hợp 
với người đàn bà nghèo hèn, cần phải dây khởi ; 
tưởng thâp kém đối với chính mình, sinh khởi ý 
tướng cao quý đôi với người đàn bà ấy. Người đàn 
bà giàu sang vào lúc giao hợp với người đàn ông 
nghèo hèn, nhất định phải sinh ra ý tưởng thập kém 
đôi với chính mình, dây khởi ý tưởng cao quý đôi 
VỚI người đàn ô ông ây. Lúc người đàn ông nghèo 
hèn cùng với người đàn bà giàu sang g1aO hợp, nhất 
định phải sinh khởi ý tưởng cao quý đối với chính 
mình, dây khởi ý ) tưởng thập kém đối với người đàn 
bà ây. Lúc người đàn bà nghèo hèn cùng với người 
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đàn ông giàu giao hợp, nhất định phải dây khởi ý 
tưởng cao quý đối với chính mình, sinh khởi ý 
tưởng thấp kém với người đàn ông ây. Con đối với 
cha mẹ, ở phân vị sắp tiên vào thai nên biết cũng 
như vậy, cho nên lúc tiễn vào thai đều có nghĩa 
băng nhau. 

Hỏi: Trung hữu vi tế thì tất cả tường vách-cây 

. đều không có thể ngăn ngại, Trung hữu nơi 
này-nơi kia thì làm trở ngại nhau chăng? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trung hữu 
nƠI này-nơi kia cũng không trở ngại lẫn nhau, bởi 
vì hết sức vi tế cho nên lúc thân va chạm với nhau 
mà không nhận biết. Lại có người nói: Trung hữu 
nơi này-nơi kia cũng ngăn ngại lẫn nhau, bởi vì lúc 
gặp nhau thì đôi bên lân lượt chuyên đôi mà nói 
năng. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lẽ nào nói là Trung hữu 
không có gì ngăn ngại? 

Đáp: Không có gì ngăn ngại là đối với những 
sự việc khác, chứ không phải là nói đến Trung hữu. 

Hỏi: Trung hữu đôi bên đều ngăn ngại nhau 
chăng? 

Đáp: Chủng loại của mình ngăn ngại nhau chứ 
không phải là đối với chủng loại khác, nghĩa là 
Trung hữu địa ngục chỉ ngăn ngại Trung hữu địa 
ngục, cho đến Trung hữu loài trời chỉ ngăn ngại 
Trung hữu loài trời. Có người đưa ra cách nói này: 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 70 642 


Thấp kém ngăn, ngại đối với tốt đẹp, bởi vì thô 
thiên Tặng nê; tốt đẹp không ngăn ngại thấp kém, 
bởi vì v1 tê nhẹ nhàng. Nghĩa là Trung hữu địa ngục 
ngăn ngại cả năm loại Trung hữu, Trung hữu bàng 
sinh ngăn ngại bốn loại Trung hữu, Trung hữu cõi 
quỷ ngăn ngại ba loại Trung hữu, Trung hữu loài 
người ngăn ngại hai loại Trung hữu, Trung hữu 
loài trời chỉ ngăn ngại Trung hữu loài trời. 

Hỏi: Lực của Thân cảnh thông ra sở hành của 
các hữu tình ở phân vị Trung hữu, thì loại nào là 
nhanh hơn? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trung hữu 
đi nhanh hơn. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trong 
kinh nói nghiệp lực hơn hắn thân thông. Nói như 
vậy thì lực của Thần cảnh thông có thế mạnh di 
chuyên nhanh chóng chứ không phải là các Trung 
hữu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao kinh nín nghiệp 
lực hơn hăn Thân cảnh thông? 

Đáp: Dựa vào tính chất không có gì chướng 
ngại cho nên nói như vậy, chứ không dựa vào thê 
mạnh di chuyền. Nghĩa là thân thông của Phật có 
năng lực ngăn trở thân thông của tất cả hữu tình, 
thân thông của Độc giác ngoại trừ Phật thì có năng 
lực ngăn trở các thần thông khác, thần thông của 
Xá-lợi-tử ngoại trừ Phật-Độc giác thì có năng lực 
ngăn trở thần thông của tất cả hữu tình, thân thông 
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của Đại Mục-kiên- liên ngoại trừ Phật-Độc giác và 
Xá-lợi-tử thì có năng lực ngăn trở thân thông của 
tật cả hữu tình. Thân thông của những người lợi 
căn có năng lực ngăn trở thần thông của tất cả 
những người độn căn, không có Phật- Độc giác và 
tất cả Thanh văn, cùng hữu tình-chú thuật-các vị 
thuốc nào khác, có năng lực ngăn trở ,Trung hữu 
khiến cho không thê hướng đến nơi cân phải thọ 
sinh, nhưng mà nhất định phải hướng đến kiết sinh 
tùy theo chủng loại của nó. Vì vậy, trong kinh nói 
các nghiệp lực hơn hắn thân thông lực. Nếu dựa 
vào thế mạnh di chuyển mà soạn luận, thì nên nói 
là thân thông hơn hắn Trung hữu. 

Hỏi: Trung hữu là có thể trông thấy lẫn nhau 
hay không? Đáp: Có thể trông thây lẫn nhau. 

Hỏi: Loài nào có thể trông thấy loài nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trung hữu 
địa ngục chỉ trông thấy Trung hữu địa ngục, cho 
đến Trung hữu loài trời chỉ trông thấy Trung hữu 
loài trời. Có Sư khác nói: Trung hữu địa ngục chỉ 
trông thấy Trung hữu địa ngục, Trung hữu bàng 
sinh trông thây hai loại Trung hữu, Trung hữu cõi 
quỷ trông thây ba loại Trung hữu, Trung hữu loài 
người trông thấy bốn loại Trung hữu, Trung hữu 
loài trời trông thây năm loại Trung hữu. Lại có 
người nói: Trung hữu địa ngục trông thấy năm loại 
Trung hữu. Lại có người nói: Trung hữu địa ngục 
trông thây năm loại Trung hữu, cho đến Trung hữu 
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loài trời cũng trông thây năm loại Trung hữu. 

Hỏi: Mắt của các Bốn hữu trông thây Trung 
hữu hay không? Đáp: Có người đưa ra cách nói 
này: mắt của địa ngục-bàng sinh- 

quỷ và loài người không trông thây Trung hữu, 
chỉ có mắt của loài trời có thê trông thây Trung 
hữu. 

Hỏi: Mắt của các loài trời thì loài nào có thế 
trông thấy loài nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Mắt của 
loài trời Tứ đại vương chúng, trừ ra Trung hữu ở 
xứ trên mình thì trông thây Trung hữu ở xứ dưới, 
cho đến mắt của loài trời Tha hóa tự tại, trừ ra 
Trung hữu của xứ trên mình thì trông thấy Trung 
hữu của xứ dưới. Mắt của loài trời ở Tĩnh lự thứ 
nhất, trừ ra Trung hữu của xứ trên mình thì trông 
thây Trung hữu của xứ dưới; cho đến mắt của loài 
trời ở Tĩnh lự thứ tư, trừ ra Trung hữu của xứ tên 
mình thì trông thấy Trung hữu của xứ dưới. Lại có 
nØưƯỜi nói: Mắt của trời cõi Dục không trông thây 
Trung hữu, mắt của trời cõi Sắc có thê trông thây 
Trung hữu, nhưng chỉ có thê trông thấy phía dưới 
chứ không trông thấy phá trên mình. Hoặc đưa ra 
cách nói này: Không có mắt của Sinh đắc có thê 
trông thấy Trung hữu của Tĩnh lự thứ tư. Nên đưa 
ra cách nói này: Trú trong Bồn hữu thì các mắt của 
sinh đắc đêu không có năng lực trông thấy thân 
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Trung hữu, chỉ có Thủ uẫn hết sức thanh tịnh mà 
đạt được Thiên nhãn thì có thê trông thấy Trung 
hữu. 

Hỏi: Vì sao biết như vậy? 

Đáp: Bởi vì trong kinh nói. Nghĩa là trong kinh 
nói: “Hoặc là nam- hoặc là nữ đây đủ Thi-la thanh 
tịnh, Thủ uấn các pháp thiện, người ây mạng chung 
rồi đạt được ý thành thân, như áo trắng tỏa sáng 
hoặc như đêm sảng tỏ, Thiên nhãn hết sức trong 
sáng mới có thể trông thấy được. Hoặc là nam- 
hoặc là nữ hủy phạm tịnh giới, làm các pháp ác, 
người ây mạng chung rôi đạt được Ý thành thân, 
như vật sáng đen ngòm hoặc như đêm tôi đen, 
Thiên nhãn hết sức trong sáng mới có thể trông 
thây được". Vì vậy cho nên biết là trú đúng Bốn 
hữu thì các mắt của Sinh đắc đều không có năng 
lực trông thấy thân Trung hữu. 

Ty-nạI-da nói: "Độ-sử-ma-la, Dược xoa CIà- 
chu, Đê-bà-đạt-đa, Ty-lô-trạch-ca, đều ngay thân 
này rơi vào trong Đại địa ngục vô gián nhận chịu 
những khô đau ác nhiệt". 

Hỏi: Những loại này là tiếp nhận thân Trung 
hữu hay không? 

Đáp: Tiếp nhận thân Trung hữu, nhưng hỏi vì 
nhanh chóng khó có thê nhận biết, cho nên đưa ra 
cách nói này: Một Sát-na đầu uẫn Tử hữu diệt đi- 
Uầân Trung hữu sinh ra, một sát-na sau uẫn Trung 
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hữu diệt đi-uẫn sinh hữu sinh ra, vì vậy nhanh 
chóng khó có thê nhận biết. Có người đưa ra cách 
nói này: Họ đối với Phật đêu dây khởi các hành sâu 
nặng, lúc sắp mạng chung thì thân hết sức nặng nè, 
cho nên mặt. đất này không có thể giữ được họ, như 
dầu tưới xuống, cát thì lập tức thắm sâu vào. Đã đi 
vào lòng đất rôi thì mới mạng chung, tiếp nhận 
thân Trung hữu sau khi sinh vào địa ngục. Vì vậy 
nói là họ đều ngay thân này TƠơI Vào trong Đại địa 
ngục vô gián, dựa vào lúc bắt đầu rơi vào mà đưa 
ra cách nói này. Có Sư khác nói: nghiệp của họ 
mạnh mẽ sắc bén, chưa đến lúc mạng chung mà 
ngọn lửa của địa ngục vô gián vọt lên trói lây thân 
họ kéo vào địa ngục, họ ở g1ữa đường thì mới mạng 
chung mà tiếp nhận thân Trung hữu, sau đến địa 
ngục thì xả thân Trung hữu mới được sinh ra ở đó. 
Dựa vào lúc bắt đầu ra đi mà đưa ra cách nói này, 
cũng không trái với lý. 

Như trong Kinh nói: "Lúc bây giờ Thiên Để 
liên ở trước Đức Phật nói tụng răng: 

Bậc Đại Tiên cần phải biết rõ, tôi đã ở tại chỗ 
ngôi này, 

Vẫn đạt được thọ mạng loài trời, chỉ mong bậc 
Đại Tiên ghi 

He A¿I† 

“Thiên Đế lúc bấy giờ có tử-sinh hay 

TH Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có 
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lỗi lâm. Nguyên cớ thế nào? bởi vì nêu có tử sinh 
thì phải tiệp nhận Trung hữu, làm sao lúc â ây mọi 
người luôn luôn trông thấy thân ây? Nếu không có 
tử-sinh thì làm sao Đề Thích nói là vẫn đạt được 
thọ mạng loài trời? Đáp: Nên đưa cách nói này: 
Thiên Đê không có tử-sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn, đã đưa ra trước đây, bài tụng đã nói nên thông 
hiểu thế nào? 

Đáp: Dựa vào thoát khỏi nẻo ác cho nên đưa ra 
cách nói này, nghĩa là Đức Phật vì Thiên Đề nói 
tóm lược về pháp quan trọng, Thiên Đề thây rõ 
Chân đề đạt được quả Dự lưu, hoàn toàn giải thoát 
đối với các nẻo ác, tùy theo ý thích mà thọ sinh vào 
nẻo trời-người, cho nên ở trước Đức Phật hoan hỷ 
phần chân, phát ra những lời ái ngữ mà nói bài tụng 
này; như người nhờ vào người khác mà thoát khỏi 
lao ngục, tùy theo ý thích mà đi lại vui đùa tự do, 
về đến nơi người đã cứu mình phát ra lời nói như 
vậy: Tôi nhờ ân đức của ông mà vân có được thọ 
mạng: Thiên đề cũng như vậy, cho nên không trái 
ngược nhau. 

Lại nữa, đó là dựa vào thoát khỏi căn bệnh của 
các phiên não do kiên đạo mà đoạn, cho nên đưa ra 
cách nói này, nghĩa là Đức Phật vì Thiên Đề nói 
tóm lược vê pháp quan trọng, khiến cho đoạn dứt 
tất cả căn bệnh của các phiền não do kiên đạo mà 
đoạn, an trú trong Thánh đạo vô bệnh bậc nhất và 
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trong đạo quả, cho nên ở trước Đức Phật hoan hỷ 
phân chấn nói ra bài tụng này. Như người gặp được 
thây thuốc chữa trị bệnh nặng được lành hắn, tùy ý 
thọ dụng các loại đồ ăn thức uống, trở về đến nơi 
thầy thuốc phát ra lời nói như vậy: Tôi nhờ vào ân 
đức của ông mà còn có được thân mạng: Thiên để 
cũng như vậy, cho nên không trái ngược nhau. 

Lại nữa, đó là dựa vào đạt được bốn thần túc 
Thọ, cho nên ở trước Đức Phật nói ra bải tụng như 
vậy. Như trong kinh nói: “Tỳ kheo nên biết! Như 
thê nào là Thọ? Đó là bốn thân túc". Đức Thế Tôn 
vì Thiên Đề nói tóm lược về pháp quan trọng, 
khiến cho không đứng dậy khỏi chỗ ngôi mà đạt 
được bốn thân túc, cho nên ở trước Đức Phật hoan 
hỷ phân chân, phát ra những lời ái ngữ mà nói bài 
tụng này. 

Lại nữa, đó là dựa vào đạt được mạng căn của 
tuệ, cho nên đưa ra cách nói như vậy. Như trong 
kinh nói: “Trong các mạng căn thì tuệ mạng là thù 
thăng nhất". Nghĩa là Đức Phật vì Thiên Đề nói 
tóm lược về pháp quan trọng, khiến đạt được tuệ 
mạng cho nên ở trước Đức Phật hoan hỷ phấn 
chấn, phát ra những lời ái ngữ mà nói bài tụng này. 

Hỏi: Lẽ nào Thiên Đề Thích trước kia không 
có tuệ mạng, nay nghe pháp rồi thì mới đạt được 
hay sao? 

Đáp: trước kia tuy có tuệ mà là hữu lậu, nay đạt 
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được vô lậu cho nên nói như vậy. Lại nữa, đó là 
dựa vào thoát khỏi năm loại tướng suy cho nên nói 
như vậy, nghĩa là trong các cõi trời ở phần vị sắp 
mạng chung, trước đó có hai loại của năm tướng 
suy hiện ra, một là Tiểu-hai là Đại. 

Thế nào gọi là năm tướng suy thuộc về Tiểu? 
Đó là: 

1. Chư Thiên đi lại chuyển động, từ đồ vật trang 
nghiêm trên thân phát ra năm tiêng nhạc, người 
khéo tâu nhạc vốn không thể nào sánh kịp, ở phần 
vị sắp mạng chung thì tiếng nhạc này không vang 
lên; có nơi nói: Lại phát ra tiếng nhạc không như 
ý, 

2. Ánh sáng trên thân chư Thiên rực rỡ, ngày 
đêm luôn luôn chiếu rọi, thân không có bóng hiện 
ra, lúc sắp mạng chung thì ảnh sáng trên thân nhỏ 
lại mà mờ nhạt; có nơi nói: Thân hoàn toàn mất 
ánh sáng mà bóng liên hiện ra. 

3. Thân thê và làn da của chư Thiên mịn màng 
trơn láng, vào hỗ nước thơm tăm gỘI. lúc mới ra 
khỏi làn nước, nước không dính vào thân giỗng 
như cánh hoa sen, ở phân vị sắp mạng chung thì 
nước dính vào thân. 

4. Các loại cảnh giới của chư Thiên thảy đều 
thù thăng tuyệt vời tách khỏi các căn, như vâng lửa 
quay tròn không được dừng lại trong chốc lát, ở 
phân vị sắp mạng chung chỉ bám vào một cảnh trải 
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qua thời gian dải không thể nào rời xa. 

5. Thân lực của chư Thiên mạnh mẽ, mắt 
thường không nhấp nháy, lúc sắp mạng chung thì 
thân lực sa sút, mắt thì liên tục nhấp nháy. 

Thế nào gọi là năm tướng suy thuộc về Đại? Đó 
là: 
1. Y phục trước kia sạch sẽ, nay thì dơ bản. 

2. Mũ hoa trước kia tươi thăm, nay thì úa. 

3. Hai nách bỗng nhiên chảy mô hôi. 

4. Thân thê bỗng nhiên sinh ra mùi hôi. 

5. Không thích an trú nơi chỗ ngôi của mình. 

Năm tướng suy trước hiện ra rôi hãy còn có thể 
chuyền, năm tướng suy sau hiện ra rôi thì không 
thể nào chuyển được. Lúc Thiên Đề Thích đã có 
năm loại tướng suy thuộc Tiểu hiện ra, thì không 
bao lâu sẽ có tướng suy thuộc Đại hiện ra, tâm sinh 
ra lo buôn sợ hãi, dây lên suy nghĩ như vậy: Ai có 
thể cứu giúp mình thoát khỏi tai ách suy hoại như 
vậy, mình sẽ quay về VỚI ai để được thoát khỏi nạn 
này? Dấy lên suy nghĩ này rôi thì tự mình biết rõ 
ràng, ngoại trừ Đức Phật Thế Tôn thì không có ai 
có năng lực cứu giúp được, lập tức đến nơi Đức 
Phật câu xin thương xót mong được cứu giúp. Đức 
Phật nói pháp cho nghe liên được thấy rõ chân lý, 
khiến cho tướng suy hoại ấy lập tức đều diệt đi, cho 
nên ở trước Đức Phật hoan hý phân chân, phát ra 
lời ái ngữ mà nói bài tụng này. 
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Quả báo của chúng sinh (Chư hữu) muốn khiến 
cho thuận theo hiện tại tiếp nhận nghiệp dẫn dắt 
chúng đồng phân, điều ây đưa ra cách nói này: 
Thiên Đề ngay trên chỗ ngôi nghe pháp, lại mới 
dẫn dặt đạt được tám căn như mạng. Quả bảo của 
chúng sinh muôn khiến cho thuận theo hiện tại tiếp 
nhận nghiệp không có thê dẫn dắt được chúng 
đồng phân, điêu ấ ây đưa ra cách nói này: Thiên Đê 
ngay trên chỗ ngôi nghe pháp, trừ bỏ năm tướng 
suy hoại, phân vị của thân trở lại như trước kia, do 
lú lẽ này nên không có tử-sinh. 

Có Sư khác nói: Lúc ấy Thiên Đề Thích cũng 
có fử-sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt bài 
tụng đã nói, vẫn nạn đã đưa ra trước đây nên thông 
hiểu thê nào? nghĩa là có tử-sinh thì nhất định phải 
tiếp nhận Trung hữu, làm sao lúc ây mọi người 
luôn luôn trông thây thân ây? 

Đáp: Tất cả Bồn hữu-Trung hữu trong loài trời 
đều là hóa sinh, những loài hóa sinh chết đi không 
có sắc chât đề lại, bởi vì Trung hữu vô cùng nhanh 
chóng, cho nên mọi người không biết thân của 
Thiên Đề mà lại có gián đoạn. 

Hỏi: Luận Thi Thiết nói: "Lúc vị trời mới sinh 
ra thì như hình tượng của đứa trẻ năm tuôi.. , VỊ 
trời mang thai trước đâu gối bỗng nhiên lúc â ấy hóa 
sinh, vị trời ây liền nói là con cái của mình; VỊ trời 
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mới sinh này cũng nói: VỊ trời kia là cha mẹ của 
mình”. Hình tượng của họ đã nhỏ, làm sao lúc ây 
mọi người đều trông thấy như xưa? 

Đáp: Mới sinh ra tuy nhỏ mà sinh rồi lập tức to 
lớn, thời gian rất nhanh chóng cho nên mọi người 
không nhận biết. Lại có người nói: Mọi người tuy 
nhận biết mà dấy lên ý niệm này: Thiên Đề Thích 
này có thân lực tự tại, ở trước Đức Thế Tôn tự mình 
hiện bày thân thông biên hóa, hoặc lớn-hoặc nhỏ 
chứ không nói là tử-sinh. Có Sư khác nói: Không 
phải tất cả chư Thiên vào lúc mới sinh thì thân 
lượng đều nhỏ như Đề Thích, Đại Oai Đức Thiên 
vào lúc mới sinh ra và ở phân vị Trung hữu đều 
như hình lượng ở lúc tuôi trẻ của Bồn hữu, cho nên 
tuy tử-sinh mà mọi người không nhận biết. Nói 
như vậy thì vị ây không có tủ-sinh, cho nên trong 
hai cách nói thì cách nói trước là thích hợp, bởi vì 
kinh nói tử-sinh ấy là thân tâm biên đôi. 

Luận Thi Thiết nói: "Con người ở thời gian bắt 
đâu của kiếp, có lúc bỗng nhiên đi bằng Dụng, thân 
hình đã biến đối cùng tên gọi là răn; lại có lúc bỗng 
nhiên mọc ra tay thứ ba, thân hình đã biến đỗi cùng 
tên gọi là voI". 

Hỏi: Chuyến biến như vậy có tử-sinh hay 
không? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có 
sai lầm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nêu có tử-sinh 
thì phải tiêp nhận Trung hữu, làm sao mọi người 
không thấy gián đoạn? Nêu không có tử-sinh thì 
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làm sao loài người lại trở thành bàng sinh? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Họ không có tử- 
sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn trước đó đã đưa ra, làm sao loài người lại trở 
thành bàng sinh? 

Đáp: Không phải là ngay loài người chuyên 
sang làm bàng sinh, chỉ vì thần hình của họ trước- 
sau có khác nhau. Trong này có người nói: Họ luôn 
luôn là người, nhưng mà nhân của nghiệp đời trước 
hưng suy không. nhất định, ban đầu phước nghiệp 
mạnh hơn cho nên làm thân hình con người, vỀ sau 
ăn uông không tốt lại thêm ninh hót quanh co, cho 
nên hình tướng con người mất đi, thay đối tựa như 
bàng sinh. Như hoặc có người bị chú thuật của 
người khác, thay đối tựa như lừa ngựa... mà thật 
sự là người. Lại có người nói: Họ là bảng sinh, 
nhưng mà họ vừa từ cõi trời cực quang tịnh mất đi, 
bởi vì ác nghiệp của đời trước mà nhận chịu thân 
loài bàng sinh, phước trước kia còn lại thê mạnh 
cho nên lúc ban đâu tựa như loài người, về sau ăn 
uống dơ bần lại thêm nịnh hót quanh co, cho nên 
hình tướng con người mất đi, tiếp tục làm hình 
tướng bảng sinh. Như thân loài cóc nhái trước sau 
chuyên biên khác nhau, trước gọi là con nòng nọc 
hiển bày hình tròn đen thui, sau gọi là cóc nhái thì 
hình dạng mới hiển bày lẫn lộn, nhưng mà nó từ 
trước đến sau đều là bàng sinh. Người biên đổi ở 
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thời gian bắt đầu của kiếp, nên biết cũng như vậy. 
Có Sư khác nói: Họ có tử-sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn đã đưa ra ở sau, vẫn nạn đã đưa ra trước đó nên 
thông hiểu thê nào? Nghĩa là có tử-sinh thì nhất 
định phải tiếp nhận Trung hữu, làm sao mọi người 
không thây gián đoạn? 

Đáp: Người ở lúc bắc đâu của kiếp thì Bốn hữu 
và Trung hữu đều là hóa sinh, những loài hóa sinh 
chết rồi không có sắc chất để lại, bởi vì Trung hữu 
vô cùng nhanh chóng, cho nên người cùng thời 
không biết, họ đã thọ thân mà có gián đoạn. Nói 
như vậy là họ không có tử-sinh, cho nên trong hai 
cách nói thì cách nói trước là thích hợp, bởi vì trải 
qua tử-sinh thì quên nhiêu sự việc xưa kia, đã nhớ 
lại sự việc xưa kia thì không phải là tử-sinh. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 71 
Phẩm Thứ Tư : LUẬN VỀ THẬP MÔN 
LUẬN VÉ THẬP MÔN (?hẩn 1) 


Hai mươi hai căn, cho đến chín mươi tám thùy 
miên, bốn mươi hai chương như vậy và giải thích 
về nghĩa của chương đã lãnh hội rồi, cần phải phân 
biệt rộng ra. 

Hai mươi hai căn, đó là Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ 
căn, Thiệt căn, Thân căn, Nữ căn, Nam căn, Mạng 
căn, Ý căn, Lạc căn, Khô căn, Hỷ căn, Ưu căn, Xả 
căn, Tín căn, Tinh tiễn căn, Niệm căn, Định căn, 
Tuệ căn, VỊ tri đương tri căn, Dĩ trí căn và Cụ tr1 
căn. Phân biệt rộng về căn nảy, như phẩm luận về 
căn trong chương căn Uẫn ở sau. 

Mười tám Giới, đó là Nhãn giới-Sắc giới-Nhãn 
thức giới, Nhĩ giới-Thanh giới-Nhĩ thức giới, Tỷ 
giớI-Hương giớI-Tỷ thức giới, Thiệt g1ớI-VỊ g1ới- 
Thiệt thức giới, Thân giớIi-Xúc giới, Thân thức 
giới, Ý giới- Pháp giới-Y thức giới. 

Giới này trong kinh cũng gọi là Lược thuyết, 
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cũng gọi là Quảng thuyết; gọi là lược thuyết, là đôi 
với kinh Đại ký như Đại thí dụ, Đại Niết-bàn.. 
gọi là Quảng thuyết, là đối với xứ trong kinh nói 
đến. Xứ ấy trong kinh cũng gọi là Lược thuyết, 
cũng gọi là Quảng thuyết; gọi là Lược thuyết, là 
đối với Giới trong kinh nói đến; gỌL là Quảng 
thuyết, là đối với Uẫn trong kinh nói đến. Uân ây 
trong kinh cũng gọi là Lược thuyết, cũng gọi là 
Quảng thuyết; gọi là Lược thuyết, là đối với xứ 
trong kinh nói đến; gọi là Quảng thuyết, là đôi với 
các Thọ vôn có đều là kinh nói đến khô... các Thọ 
vốn có ây đêu là kinh nói đến khô..., chỉ gọi là 
Lược thuyết chứ không gọi là Quảng thuyết. 

Có người đưa ra cách nói này: Giới này trong 
các kinh cũng gọi là Lược thuyết, cũng gọi là 
Quảng thuyết, tức là dựa vào kinh Tự Thuyêt chứ 
không đối với kinh khác, nghĩa là Giới trong kinh 
nói rộng về sắc-tâm, nói lược về tâm sở. Xứ ây 
trong kinh cũng gọi là Lược thuyết, cũng gọi là 
Quảng thuyết, tức là dựa vào kinh Tự Thuyêt chứ 
không đối với kinh khác, nghĩa là xứ trong kinh nói 
rộng về sắc, nói lược về tâm-tâm sở uân ây trong 
kinh cũng gọi là Lược thuyết, cũng gọi là Quảng 
thuyết, tức là dựa vào kinh Tự thuyêt chứ không 
đối với kinh khác, nghĩa là Uấn trong kinh nói rộng 
về tâm sở, nói lược về sắc tâm. Các Thọ vốn có kia 
đêu là khô, trong kinh chỉ gọi là Lược thuyết chứ 
không gọi là Quảng thuyết. 
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Lại có người nói: GIới nảy trong kinh gọi là 
Quảng thuyết cũng thâu nhiếp tất cả. Xứ ấy trong 
kinh tuy thâu nhiệp tất cả pháp mà không phải là 
Quảng thuyết, bởi vì nói trong xứ. Uẫn ấy trong 
kinh không gọi là Quảng thuyết, bởi vì là Lược 
thuyết; cũng không thâu nhiếp tất cả pháp, bởi vì 
chỉ thâu nhiễp hữu vi chứ không phải là vô vi. Các 
Thọ vốn có kia đều là khô..., kinh không gọi là 
Quảng thuyết, bởi vì là nói hết sức tóm lược; trong 
đó cũng có thâu nhiếp tất cả pháp, như nói các pháp 
không Vô ngã... 

Có Sư khác nói: Lại không có kinh nào nói tóm 
lược, như Đức Thế Tôn nói: "Bồ thí có hai loại: 

1. Pháp thí. 

2. Tài thí”. 

Các kinh lại không có kinh nào nói mở rộng, 
như kinh Đại Thí dụ-Đại Niễt-bàn.... 

Như vậy các luận thuyết tuy đều có nghĩa, 
nhưng Phật Thế Tôn đối với cảnh đã biết, trước 
đưa ra cách nói mở rộng- sau đưa ra cách nói tóm 
lược. Nghĩa là đối với cảnh đã biết, trước nói mở 
rộng vệ mười tám CHỚI, sau ngay nơi này nói tóm 
lược về mười hai xứ, lại ngay nơi này trừ ra pháp 
vô vi nói tóm lược là năm Uấn, đây gọi là Đức Thế 
Tôn nói pháp mở rộng và tóm lược. Chính là dựa 
vào cách nói pháp mở rộng và tóm lược như vậy, 
"Đức Phật bảo với Tôn giả Xá-lợi-tử rằng: Ta đối 
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với pháp bảo có thê nói mở rộng và tóm lược, mà 
người có thê hiểu rõ thì thật là ít thấy". Lại dựa vào 
cách nói pháp mở rộng và tóm lược như vậy, “Tôn 
giả Xá-lợi-tử thưa với Đức Phật răng: Thưa Đức 
Thế Tôn! Chỉ nguyện Như Lai nói về pháp mở 
rộng và tóm lược, ở đây nhất định sẽ có người hiểu 
TÕ pháp bảo”. 

Đôi với sự việc như vậy cân phải đưa ra thí dụ. 
Như Hải Long Vương ở lâu nơi biển rộng, uy thê 
tăng trưởng lên cao giữa hư không, dây lên vân 
mây lớn che khắp cõi hư không, chớp giật sáng lòa- 
sâm sét chân động, nói cho khắp. thê gian biết: Ta 
sẽ trút mưa. Tất cả cỏ thuốc- -cây CÔI- rừng rậm, 
nghe tiếng như vậy đều rất kinh sợ, tất cả dây lên 
suy nghĩ như vậy: Đại Long Vương này ở trong 
biến rộng đã lâu, uy thế tăng mạnh, nay nêu trút 
mưa thì không có hạn kỳ ngừng lại, chúng ta đều 
sẽ nhất định bị chìm. Lúc bây giờ mặt đất nghe 
tiếng như vậy mà tâm không kinh hãi nghĩ ngờ, 
mặt không có sắc thái gì khác, lòng dạ trộng rông 
ngước lên thỉnh cầu Hải Long Vương răng: Chỉ 
mong tùy tình trút xuông mưa lớn, qua trăm ngàn 
năm tôi đều có thê tiếp nhận. 

Đức Thê Tôn cũng như vậy, đã từng ở nơi Phật 
Thích Ca Mâu Ni-Đề Tràng-Bảo Kế-Nhiên Đăng- 
Thăng Quán trong quá khứ, cho đến cuối cùng Phật 
Ca Diếp Ba, tăng trưởng tư lương phước đức trí 
tuệ, lên cao giữa hư không của Hữu dư y Niết-bàn, 
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cuộn lên vần mây Đại Bi che khắp. thê gian, phát 
ra ảnh chớp Thăng Tuệ soi rộng khắp tật cả, tiếng 
sâm không- vô ngã-vô úy làm chân động thê gian, 
nói cho tât cả hữu tỉnh được hóa độ như Xá-lợi- 
tử... biết răng: Ta đôi với pháp bảo có năng lực nói 
mở rộng và tóm lược, mà người có thê hiệu rõ thì 
thật là ít thấy! Lúc ây các hữu tình được hóa độ 
ngoại trừ xá-lợi-tử, nghe Đức Phật nói lời này đều 
sinh lòng khiếp sợ, tật cả dây lên ý niệm như vậy: 
Đức Phật đạt được như vậy, là Danh-Cú-Văn thần 
mà trước kia chưa đạt được, nói cho chúng ta SỢ 
răng không có thê hiểu rõ được! Chỉ riêng Xá-lợi- 
tử trong sáu mươi kiếp, trí kiến tăng trưởng mạnh 
mẽ sắc bén-trọn vẹn đây đủ giống như mặt đất, 
nghe Đức Phật nói lời này mà tâm không kinh ngạc 
nghi ngờ, mặt không có sắc thái gì khác, có năng 
lực không hê sợ hãi, bèn thưa thỉnh Đức Phật Tăng: 
chỉ nguyện Như Lai nói về pháp mở rộng và tóm 
lược, ở đây nhất định sẽ có người hiểu rõ pháp bảo. 

Hỏi: Cũng cần phải có pháp chứ không phải là 
cảnh giới của các Thanh văn-Độc giác, Xá-lợi-tử 
lúc ấy vì sao không sợ hãi mà phát lời thưa thỉnh 
như vậy? 

Đáp: Lúc ây chỉ thưa thỉnh Đức Phật về sự nhận 
biết của Thanh văn chứ không phải là sự nhận biết 
của Phật, cảnh giới của Thanh văn chứ không phải 
là cảnh giới của Phật, những công hạnh của Thanh 
văn chứ không phải là những công hạnh của Phật, 
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căn của Thanh văn đã đạt đến chứ không phải là 
căn của Phật đã đạt đến, cho nên không trái với lý. 

Lại nữa, bởi vì biết Đức Phật đông ý khai mở 
cho nên phát lời thưa thỉnh như vậy. Nghĩa là Xá- 
lợi-tử dây lên ý nệm như vậy: Đức Thê Tôn từ bị 
đã nói vệ các pháp cần phải hợp với sỐ lượng thì 
chắc chắn có nhiêu ích lợi, cần phải hướng về 
ruộng đất chứa đựng mà rưới làn mưa pháp, làn 
mưa pháp đã rưới xuống cuỗi cùng không hoang 
phí, những lời đã phát ra chắc chắn dựa vào pháp 
khí, nêu không phải là pháp khí thì chung quy sẽ 
không phát ra lời nói; Đức Thế Tôn đã biết mình 

có năng lực có thể tiệp nhận pháp khí, phát ra lời 
nói như vậy cho nên biết Đức Thế Tôn bắt đầu 
đông ý cho mình thưa thỉnh. Vì vậy Tôn giả thưa 
thỉnh Đức Phật mà không sợ hãi. 

Hỏi: Đức Phật vì những hữu tình nào được hóa 
độ, mà nói mở rộng và tóm lược về ba pháp Uấn- 
Xứ-GIới? 

Đáp: Đức Phật thuận theo sự ngu muội của hữu 
tình được hóa độ mà nói, nghĩa là người ngu muội 
đối với Giới thì nói cho họ biết mười tám Giới, nếu 
người ngu muội đối với Xứ thì nói cho họ biết 
mười hai Xứ, nếu người ngu muội đối với Uẫn thì 
nói cho họ biết năm Uẫn. 

Lại nữa, hữu tình được Đức Thê Tôn hóa độ, 
tóm lược có ba loại: 
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1. Bắt đầu sự nghiệp Thủ uấn tập. 

2. Đã Thủ uân tập xuyên suối. 

3. Vượt lên trên tác ý. 

Người bắt đầu sự nghiệp Thủ uân tập thì nói 
cho biết mười tám Giới, người đã Thủ uấn tập 
xuyên suốt thì nói cho biết mười hai XỨ, người vượt 
lên trên tác ý thì nói cho biết năm Uẫn. 

Lại nữa, hữu tình Đức Thế Tôn hòa độ có ba 
loại căn, đó là chạm chạp-trung bình và nhanh 
nhạy. Vì người căn tánh chậm chạp thì nói về mười 
tám CHỚI, VÌ người căn tánh trung bình thì nói về 
mười hai xứ, vì người căn tảnh nhanh nhạy thì nói 
về năm uấn. 

Lại nữa, hữu tình được Đức Thế Tôn hóa độ có 
ba loại trí: 

1. Trí khai mở. 

2. Trí giải thích. 

3. Trí dẫn dắt. 

Vì người có trí khai mở thì nói năm Uâần. vì 
người có trí giải thích thì nói về mười hai xứ, vì 
người có trí dẫn dắt thì nói về mười tám Giới. 

Lại nữa, hữu tình được Đức Thế Tôn có ba loại 
ý thích, đó là mở rộng-trung bình và tóm lược. Vì 
người thích mở rộng thì nói về mười tám Giới, vì 
người thích trung bình thì nói về mười hai xứ, vì 
người thích tóm lược thì nói về năm Uẫn. 

Lại nữa, hữu tình được Đức Thế Tôn hóa độ có 
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ba loại kiêu ngạo quá mức: 

1. Cậy thê dòng họ mà kiêu ngạo quá mức. 

2. Cậy thế tiên của mà kiêu ngạo quá mức. 

3. Cậy thế mạng sông mà kiêu ngạo quá mức. 

Người cậy thế dòng họ kiết nhuế quá mức thì 
nói cho biết mười tám Giới, đó là nghĩa về dòng họ 
là nghĩa của GIỚI; bởi vì chủng loại sang hèn không 
có sai biệt. người cậy thế tiên của mà kiêu ngạo 
quá mức thì nói cho biết mười hai xứ, đó là nghĩa 
vê Sinh môn là nghĩa của Xứ, bởi vì thuận theo có 
mà sinh thì sẽ tản mắc không cÒn. Người cậy thê 
mạng sông mà kiêu ngạo quá mức thì nói cho biết 
năm Uấn, đó là nghĩa về tích tụ là nghĩa của Uấn, 
bởi vì hữu vi tích tụ thì sẽ tan rã mất đi. 

Lại nữa, hữu tình được Đức Thế Tôn hóa độ có 
ba loại ngu: 

1. Ngu về sắc-tâm. 

2. Ngu đối với sắc. 

3. Ngu về tâm sở. 

Người ngu về sắc-tâm thì nói cho biết mười 
tám GIới, ở trong Giới này mà nói mở rộng về sắc- 
tâm, nói tóm lược về tâm sở. Người ngu đối với sắc 
thì nói cho. biết mười hai xứ, ở trong xứ này mà nói 
mở rộng về sắc, nói tóm lược vê tâm- tâm sở. Người 
ngu về tâm sở thì nói cho biết năm Uẫn, ở trong 
Uần này mà nói mở rộng về tâm Sở, nói tóm lược 
về săc-tâm. 
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Lại nữa, vì người châp Ngã thì nói về mười tắm 
GI1ới, nghĩa là trong một thân có nhiều Crới khác 
nhau chứ không có một Ngã: vÌ người ngu về sở y 
Và SỞ duyên thì nói về mười hai Xứ, nghĩa là Thức 
phân biệt có sáu nơi nương tựa và sáu nơi duyên 
vào; VÌ người Ngã mạn thì nói về năm Uấn, nghĩa 
là thân chỉ có năm Uấn sinh diệt, không nên cậy 
vào đó mà khởi lên Ngã mạn. 

Đức Phật vì những hữu tình được hóa độ này 
mà nói mở rộng và tóm lược về ba pháp Uẫn-Xứ- 
GIỚI. 

Hỏi: Mười tám Giới này về tên gọi thì có mười 
tám loại, thật Thể có mây loại? 

Đáp: Thật Thể của Giới này hoặc có mười bảy 
loại, hoặc có mười hai loại. Nêu nói về sáu Thức 
thì mất đi Ý giới, bởi vì lìa sáu Thức thân không 
có Ý giới riêng biệt, cho nên người đám Giới thì 
tên gọi có mười tám loại mà thật thể có mười Dảy 
loại. Nếu nói về Ý giới thì mất đi sáu Thức, bởi vì 
la Ý giIỚI này không có sáu Thức riêng biệt, cho 
nên mười tám Giới thì tên gọi có mười tám loại mà 
thật Thể có mười hai loại. 

Như tên gọi và Thể, tên øỌọI thị thiết-Thể thi 
thiết, tên gọi khác tướng-Thê khác tướng, tên gọi 
khác tánh-Thể khác tánh, tên _ØỌI SaI bIỆt- Thể sai 
biệt, tên gọi kiến lập- Thể kiến lập, tên gọi nhận 
biết-Thê nhận biết, nên biết cũng như vậy. 
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Hỏi: Nếu mười tám Giới về tên gọi có mười 
tám loại, Thể hoặc là mười bảy, hoặc là mười hai, 
thì tại sao kiến lập mười tám Giới? 

Đáp: Bởi vì ba sự cho nên kiến lập mười tám 
loại: 

1. Vì sở y. 

2. Vi năng y. 

3. Vì cảnh giới. 

Vì sở y cho nên kiến lập sáu Nội giới, đó là 
Nhãn giới cho đến Ý BIỚI. Bởi vì năng y cho nên 
kiến lập sáu Thức gIỚI, đó là nhãn thức giới cho 
đến Ý thức BIỚI. Bởi vì cảnh giới cho nên kiến lập 
sáu Ngoại giới, đó là sắc giới cho đến Pháp giới. 

Hỏi: Nếu bởi vì sở y-năng y và cảnh giIỚI đều 
có sáu, cho nên kiên lập mười tắm giới có sai biệt, 
thì niệm tâm cuỗi cùng của các A-la-hán sẽ không 
phải là Ý giới, bởi vì dựa vào đó không thê nào 
sinh ra Thức sau? 

Đáp: Đó cũng là Ý giới, dựa vào đó không thể 
nào sinh ra Thức sau thì không phải là nó bị ngăn 
cách, mà chỉ vì duyên khác ngăn cách cho nên 
Thức cho nên Thức sau không dấy khởi. Giả sử 
Thức sau dây khởi thì cũng làm sở y, như có duyên 
khác không sinh ra mâm non..., lẽ nào vùng đât 
màu mỡ không phải là nơi nương tựa của mâm 
non... hay sao? Bởi vì mười tắm Giới này đều có 
đủ quá khứ-vỊ lai-hiện tại. 
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Hỏi: Quá khứ có thể có mười tám Giới này, bởi 
vì sáu Thức thân không gián đoạn đã diệt, cho nên 
øọI là \4 g1ớI; VỊ lai-hiện tại làm sao cũng có mười 
tám Giới? 

Đáp: Mười tám Giới này dựa vào tướng mà 
thiết lập, ba đời đều có tướng của mười tám Giới; 
nếu Thức của vị lai-hiện tại không có tướng của Ý 
gIỚI, thì Thức của quá khứ cũng sẽ không có, bởi 
vì tướng không có chuyền đôi. 

Hỏi: Đăng vô gián duyên thì vị lai chưa có, hiện 
tại-quá khứ cũng sẽ không thiết lập, ở đây đã được 
thiết lập, Ý giới cũng phải như vậy sao? 

Đáp: Đăng vô gián duyên dựa vào dụng mà 
thiết lập, vị lai chưa có pháp Đăng Vô gián, cho nên 
không thể nào thiết lập Đắng vô gián duyên; giả sử 
thiết lập thì ở đâu có dụng của duyên này? Mười 
tám Giới này dựa vào tướng mà thiết lập; VỊ lai 
không có dụng của Thức sở y, mà đã có Thức có 
thê thiết lập sở y. cho nên đây và kia không thê làm 
ví dụ. Niệm tâm cuối cùng của các A-la-hán, tuy 
không phải là Đắng vô gián duyên mà chính là Ý 
giới, dựa theo đây nên biết. 

Trong kinh khác, "Đức Thê Tôn tự nói về dụ 
Ác xoa tụ (nghiệp chủng tự nhiên), nói về thí dụ 
này rôi bảo với các Tỳ kheo: trong thân hữu tình 
có tánh của nhiều Giới". Giới ấy cũng thâu nhiếp 
vào trong mười tám Giới này, bởi vì thâu nhiếp sở 
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y-năng y và cảnh giới. Vả lại, Đức Phật ở trong 
kinh nhiều Giới kia, nói GIới sai biỆt có sáu mươi 
hai loại, Giới ây cũng thâu nhiếp vào trong mười 
tám Giới này, tức là thâu nhiếp ba sự như sở y.. 

Hỏi: Tại sao Đức Thế Tôn nói cho đại chim 
về sáu mươi hai Giới ây? 

Đáp: Bởi vì so sánh Thân kiến của ngoại đạo 
làm căn bản, cho nên có sáu mươi hai kiến châp 
khác biệt. vả lại, Đức Thế Tôn bảo với Thiên Đề 
Thích rằng: "Kiêu- thi-ca nên biết! Thê gian CÓ các 
loại Giới, tùy theo mỗi loại đã nghĩ đến mà đều có 
chấp trước, tùy theo mỗi loại chấp trước mà đều 
nói đến điều đó, tất cả đều nói đây là thật, còn lại 
đêu ngu dốt xăng bậy”. Giới ây cũng thâu nhiếp 
vào trong mười tám Giới này, tức là thâu nhiếp ba 
sự như SỞ y... 

Có người đưa ra cách nói này: Các kiên trong 
kinh ây dùng âm Giới mà nói, đêu chỉ thâu nhiếp 
vào trong Pháp giới này. 

Tôn giả Tả Thọ đưa ra cách nói như vậy: "Bởi 
vì bôn sự cho nên kiến lập mười tám Giới: 

1. Tự tánh. 

2. Sở tác. 

3. Năng tác. 

4. Uần sai biệt. 

Bởi vì tự tánh cho nên kiến lập Sắc giới cho đến 
Pháp giới; bởi vì sở tác cho nên kiến lập Nhãn thức 
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giới cho đến Ý thức giới; bởi vì năng tác cho nên 
kiên lập Nhãn giới cho đến Ý giới; bởi vì Uấn sai 
biệt cho nên kiên lập mười tám Giới, đó là sắc uân 
sai biệt kiến lập mười Giới và phân ít của một Giới, 
Thức uấẫn sai biệt kiến lập bảy Tâm giới, ba Uẫn 
còn lại thâu nhiếp vào trong một Pháp giới. Như 
vậy, gọi là tự tánh của các Giới bản tánh-tướng 
phân tự Thê của ngã và vật". 

Đã nói về tự tánh của Giới, nguyên cớ nay sẽ 
nói đến. Hỏi: Vì sao gọi là Giới, Giới là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về chủng tộc là nghĩa của Giới, 
nghĩa về đoàn-nghĩa về phân-nghĩa về phiến-nghĩa 
vỆ tướng khác nhau-nghĩa về không giống nhau- 
nghĩa về phạm vi như nhau là nghĩa của Giới, 
nghĩa về các loại nhân là nghĩa của Giới. Phái 
Thanh Luận nói: “Trì lưu cho nên gọi là GIới, trú 
trì cho nên gọi là GIới, trưởng dưỡng cho nên gọi 
là Giới". 

Nên biết trong này, nghĩa về chủng tộc là nghĩa 
của Giới, như trong một vùng núi có nhiều chủng 
tộc, đó là vàng-bạc-đồng-thiết-kẽm-chì và các loại 
đá đỏ-xanh..., đất sét trắăng-vàng... với chủng tộc 
khác loại xen lẫn nhau. Như vậy ở trong một thân 
nỗi tiếp nhau, có chủng tộc khác loại của mười tám 
GIỚI. 

Nghĩa về đoàn (quãng chặng) là nghĩa của 
Giới, như vậy ở trong một thân nói tiếp nhau, có 
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chủng tộc khác loại của mười tám gIới. 

Nghĩa về đoàn (quãng chặn) là nghĩa của Giới, 
như vậy có thứ tự sắp xếp theo từng đoạn mà được 
các loại tên gọi, nghĩa là theo thứ tự sắp xếp từng 
đoạn cây gỗ, gọi là cung điện-lầu quán... các đoạn 
của quả Dư cam sắp xếp theo thứ tự, gọi là quả A- 
ma-lạc-ca; các đoạn của trúc-tre sắp xếp theo thứ 
tự, gọi là cái lọng-cái quạt... các đoạn xưng thịt 
sắp xêp theo thứ tư, gọi là thân nam-thân nữ... như 
vậy, Nhãn.... Sắp XÊp theo thứ tự từng đoạn của 
mười tắm Giới, gọ! là hữu tình Ma-nạp-bà... 

Nghĩa về phần (mức-phân) là nghĩa của Giới, 
nghĩa là trong thân nam có mười tám phân, thân nữ 
cũng như vậy, tức là mười tám GIỚI. 

Nghĩa về phiên (miễng-mảng) là nghĩa của 
Giới, nghĩa là trong thân nam có mười tám mảng, 
thân nữ cũng như vậy, tức là mười tám CIớI. 

Nghĩa về tướng khác nhau là nghĩa của Giới, 
nghĩa là Nhãn giới có tướng khác cho đên Ý thức 
Ø1ới có tướng khác. 

Nghĩa về không giống nhau là nghĩa của Giới, 
nghĩa là nhãn giới không tựa như Giới khác, cho 
đên Y thức giới không tựa như GIới khác. 

Nghĩa về phạm vi như nhau là nghĩa của Giới, 
nghĩa là phạm vi của nhãn giới khác với mười bảy 
Giới khác, cho đến phạm vi của Ý thức giới khác 
với mười bảy GIới khác. 
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Nghĩa về các loại nhân là nghĩa của Giới, nghĩa 
là nhờ vào đây mà có Nhãn giới chứ không phải là 
nhờ vào đây cho đên có Y thức giới, cho đên nhờ 
vào đây mà có Ý thức giới chứ không phải là nhờ 
vào đây cho đến có nhãn giới. 

Phái Thanh Luận nói: Trừ lưu cho nên gọi là 
GIỚI, nghĩa là các Giới này rong ruôi trôi theo ba 
cõi-năm nẻo-bốn sinh mà luân chuyền trong sinh 
tử; trú trì cho nên gọi là GIới, nghĩa là các CIới này 
dừng lại giữ lấy tự tánh; trưởng dưỡng cho nên gọi 
là Giới, nghĩa là các Giới này nuôi lớn tánh khác. 
Vì vậy, nghĩa về chủng tộc là nghĩa của Giới, cho 
đến trưởng dưỡng là Giới. 

Đã nói tổng quát về nhân kiến lập tên gọi của 
Giới, nay sẽ nói riêng biệt về tướng. 

Hỏi: Nhãn giới là thê nào? 

Đáp: Các Nhãn đối với sặc đã-đang và sẽ trông 
thấy, cùng với Đông phân â ây (Bỉ đồng phân) thì 
gọi là Nhãn giới. Đã không thây sắc, nghĩa là Nhãn 
quá khứ. Đã trông thây sắc, nghĩa là Nhãn hiện tại. 
Sắc trông thây sắc, nghĩa là Nhãn vị lai. Cùng với 
HC: phân ây, các Sư nước này nói có bốn loại: 

1. "Quá khứ bỉ đông phân Nhãn, đó là Nhãn 
giới không thây sắc đã diệt. 

2. Hiện tại bỉ đông phần Nhãn, đó là Nhãn giới 
không không thấy sắc đang diệt. 

3. VỊ lai bi đồng phân Nhãn, là Nhãn giới 
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không thây sắc sẽ diệt. 

4. VỊ lai hoàn toàn không sinh ra Nhãn giới”. 

Các Sư nước ngoài nói có năm loại; ba loại đầu 
như trước nói, vị lai hoàn toàn không sinh Nhãn 
giới phân làm hai loại: 

1. Có Thức thuộc về Nhãn giới. 

2. Không có Thức thuộc về Nhãn giới. 

Sư nước ngoài trước đây nói giống như Sư 
nước này, Sư nước này trước đây nói giỗng như Sư 
nước này. 

Các Nhãn thây sắc, đôi với bản thân hữu tình 
gọi là đồng phân Nhãn, đối với hữu tình khác cũng 
gỌI là đồng phần. Các Nhãn không thấy sắc, đối 
với bản thân hữu tình gọi là bỉ đồng phần Nhãn, 
đối với hữu tình khác cũng gọi là bỉ đông phân. 

Có người đưa ra cách nói này: Các Nhãn thấy 
sắc, đôi với bản thân hữu tình gọi là đồng phân 
Nhãn, đối với hữu tình khác gọi là bỉ đồng phân. 
Các Nhãn không thây sắc, đôi với bản thân hữu 
tình gọi là bỉ đông phân Nhãn, đối với hữu tình 
khác cũng gọi là bỉ đồng phân. 

Lại có người nói: Các Nhãn thây sắc, đôi với 
bản thân hữu tình gọi là đồng phần Nhãn, đối với 
hữu tình khác không phải là đông phân cũng không 
phải là bỉ đồng phần. Các Nhãn không thấy sắc, đối 
với bản thân hữu tình gọi là bỉ đồng phân Nhãn, 
đối với hữu tình khác không phải là đồng phân 
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cũng không phải là bỉ đồng phân. 

Người ấy không nên đưa ra cách nói này, vì sao 
có Nhãn mà không phải là đồng phân, không phải 
là bỉ đồng. phân? Nên đưa ra cách nói này: Ở trong 
ba cách nói thì cách nói đầu là hợp lý. 

Hỏi: Lễ nảo dùng mắt của người khác có thế 
thây sắc chăng? Đáp: AI nói có thê dung mắt của 
người khác thây sắc? 

Hỏi: Nếu không có thê dùng mắt của người 
khác thây sắc, thì làm sao mắt của hữu tình tự mình 
thây sắc, đối với hữu tình khác cũng gọi là đồng 
phân? 

Đáp: Bởi vì Nhãn căn có tác dụng luôn luôn ôn 
định. Tác dụng của Nhãn giới, nghĩa là có năng lực 
thây sắc. Như Nhãn đối với sắc có tác dụng đã diệt 
thì nói là đồng phần, đối với bản thân-đôi với 
người khác thì tên gọi đông phần này luôn luôn 
không có sự thay đổi, tuy không có thể dùng mắt 
của người khác thây sắc, mà có tác dụng của Nhãn 
luôn luôn gọi là đồng phân. Đang diệt và sẽ diệt 
nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Đồng phân Nhãn có thê thây sắc, bỉ đồng 
phân Nhãn không có thể thây sắc, tại SaO mắt thây 
sắc là đồng phân ‹ của mặt không "thấy sắc, mắt 
không thấy sắc là đồng phần của mắt thây sắc kia? 

Đáp: hai Nhãn này-kla làm nhân cho nhau, 
nghĩa là Nhãn thấy sắc làm nhân cho Nhãn không 
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thây săc, Nhãn không thấy sắc cũng làm nhân cho 
Nhãn thấy sắc. Lại nữa, hai Nhãn này- -kia sinh khởi 
lẫn nhau, nghĩa là Nhãn thây sắc có thê sinh khởi 
Nhãn không thây săc, Nhãn không thây sắc lại có 
thể sinh khởi Nhãn thấy sắc. Lại nữa, hai Nhãn 
này- -kia dẫn dắt lẫn nhau, nghĩa là Nhãn thây sắc 
có thê, dẫn đắt Nhãn không thây sắc, Nhãn không 
thây sắc lại có thể dẫn dắt Nhãn thây sắc. Lại nữa, 
hai Nhãn này-kia chuyển đối lẫn nhau, nghĩa là 
Nhãn thây sắc có thê “chuyền đối Nhãn không thấy 
sắc, Nhãn không thây sắc lại có thể chuyên đối 
Nhãn thấy sắc. Lại nữa, hai Nhãn nay- -kla nôi tiệp 
lẫn nhau, nghĩa là Nhãn thây sắc có thể nối tiếp 
Nhãn „không thây sắc, Nhãn không thây sắc lại có 
thể nối tiếp Nhãn thây sắc. Lại nữa, Nhãn thấy sắc 
và Nhãn không thấy sắc, cùng một Giới thâu nhiếp, 
cho nên Nhãn thây sắc là đồng phân của Nhãn 
không thây sắc, Nhãn không thây sắc lại là đồng 
phân của Nhãn thây sắc kia. 

Như Nhãn giới, Nhĩ-Tỷ-Thiệt- Thân giới cũng 
như vậy, bởi vì phẩm loại sai biệt về đông phân và 
bỉ đồng phân đều tương tự. 

Hỏi: Sắc giới là thế nào? 

Đáp: Các Sắc mà nhãn đã-đang-sẽ thấy và đồng 
phân ây, đó gọi là Sắc giới. Sắc đã thây, đó là sắc 
quá khứ. Sắc đang thây, đó là sắc hiện tại. Sắc sẽ 
thấy, đó là sắc vị lai. Và đồng phân ấy, nghĩa là có 
bốn loại bỉ đồng phân Sắc: 
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1. Bỉ đồng phần Sắc quá khứ, đó là Sắc giới đã 
diệt không phải là Nhãn đã thấy. 

2. Bỉ đông phần Sắc hiện tại, đó là Sắc giới 
đang diệt không phải là Nhãn đã thấy. 

3. Bỉ đông phân Sắc vị lai, đó là Sắc giới sẽ diệt 
không phải là Nhãn đã thây. 

4. Vị lai hoàn toàn không sinh ra Săc giới. 

Hoặc có Sắc giới đối với một hữu tình là đồng 
phân, đôi với hai- ba-bốn cho đến trăn ngàn các 
hữu tình... cũng là đông phân, nghĩa là Sắc giới 
này là mắt của một hữu tình đã thấy, cũng là mắt 
của hai-ba-bốn cho đến trăm ngản các hữu tình đã 
thây, như trăm ngản người cùng thấy trăng mới 
mọc. Nhưng Sắc giới này đối với các duyên mả nó 
sinh ra Nhãn thức thì gọi là Đông phân, đôi với 
không phải duyên mà nó sinh ra Nhãn thức thì gọi 
là Bỉ Đông phân. Lại như trong chúng có một 
người nữ, hình dáng đoan chánh nhiều đô vật trang 
nghiêm, những người có duyên mà khởi lên Nhãn 
thức thì sắc g1ới ây gọi là Đông phân, những TEƯỜI 
không có duyên mà khởi lên Nhãn thức thì Sắc giới 
ây gọi là Bỉ đồng phân. Lại như pháp sư bước lên 
chỗ ngôi thuyết pháp, lời lẽ rõ ràng- tướng mạo 
trang nghiêm, những người có duyên mà khởi lên 
Nhãn thức thì sắc giới ây gọi là Đông phân, những 
người không có duyên mà khởi lên Nhãn thức thì 
sắc giới ấy gọi là Bỉ đồng phân. 
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Hoặc có Sắc giới đối với một hữu tình gọi là Bỉ 
đồng phân, đối với hai-ba-bôn cho đến trăm ngàn 
các hữu tình cũng gọI là Bỉ đồng phân, nghĩa là Sắc 
giới ây ở nơi kín đáo, cho nên vô lương hữu tình 
không thể nào thấy được. 

Hoặc có Sắc giới nhưng, mắt của tật cả hữu tình 
vốn không thây được, thì Sắc giới ây đối với tất cả 
mọi lúc đêu gọi là Bỉ đồng phân. Như sắc ở trung 
tâm của núi Diệu cao và sắc dưới đáy biển rộng 
trong lòng đất, tất cả hữu tình không có ai thây 
được. 

Hỏi: Sắc ấy lẽ nào không phải là cảnh giới của 
Thiên nhãn? 

Đáp: Sắc ấy tuy là cảnh giới của Thiên nhãn, 
mà không có tác dụng cho nên Thiên nhãn này 
không nhìn sắc ấy. Lại nữa, không phải là tất cả 
mọi lúc Thiên nhãn đêu hiện khởi, cho nên có sắc 
ây nhưng mà Thiên nhãn không thấy. 

Hỏi: Sắc ấy lẽ nào không phải là cảnh giới của 
Phật nhãn? 

Đáp: Sắc ấy tuy là cảnh giới của Phật nhãn, mà 
không có tác dụng cho nên Phật không nhìn sắc ấy. 
Lại nữa, không phải là tật cả mọi lúc đêu có Phật 
xuất thế, như bây giờ không có Phật, bởi vì đã 
không có Phật nhãn, cho nên có sắc ấy nhưng 
không phải là Phật nhãn trông thấy. 

Hỏi: tại sao mắt thấy sắc đối với bản thân hữu 
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tình gọi là Đông phân, đối với hữu tình khác cũng 
gọi là Đông phân. mà sắc đã thây đối với người 
thây thì gọi là Đồng phân, đối với người không 
thây thì gọi là Bỉ đông phân? 

Đáp: Bởi vì có thê một Sắc giới mà nhiêu hữu 
tình trông thấy, không có một "Nhãn giới mà hai 
hữu tình sử dụng. Nghĩa là có sắc giới mà một hữu 
tình trông thây, thì có lẽ hai-ba-bôn cho đến trăm 
ngàn hữu tình cũng trông thấy, là trông thây giống 
nhau. Những hữu tình trộng thây thì Sắc giới này 
đối với họ gọi là Đông phân, những hữu tình không 
trông thấy thì Sắc giới này đối với họ gọi là Bỉ 
đồng phân, bởi vì không có một Nhãn giới mà hai 
hữu tình SỬ dụng, huống hỗ nhiều hữu tình thì 
không giống nhau. 

Những hữu tỉnh sử dụng mắt này có thể thây 
sắc, thì mắt này đối với họ gọi là Đông phân; mắt 
của những hữu tình khác, hoặc thây sắc- hoặc 
không thây sắc, thì mắt này đối với họ cũng gọi là 
có tác dụng, mắt đã là không giống nhau, bởi vì 
tướng luôn luôn ôn định đôi với tất cả mọi lúc. 

Như Sắc giới, Thanh- -Hương- -VỊ-Xúc giới cũng 
như vậy, bởi vì phâm loại sai biệt của Đông phân 
và Bi đồng phân đều tương tự. 

Nhưng đôi với nghĩa này, hoặc có người muốn 
làm cho chỉ có ngửi-nêm-cảm nhận các Hương-vỊ- 
xúc trong tự thân của mỗi người. Họ đưa ra cách 
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nói này: Hương-vị-xúc giới dựa vào lý thê tục như 
Sắc giới. Nghĩa là những người thế gian đưa ra lời 
nói như vậy: ông đã ngửi Hương thì chúng tôi cũng 
ngửi, ông đã nêm vị thì chúng tôi cũng nêm, ông 
đã cảm nhận xúc thì chúng tôi cũng cảm nhận. Dựa 
vào lý thăng nghĩa thì Hương-Vị-Xúc giới nói như 
Nhãn giới, nghĩa là một hữu tình đã ngửi Hương 
giới thì hữu tình khác không thể nào ngửi được, 
nếu một hữu tình đã nếm Vị giới thì hữu tình khác 
không thể nào nêm được, nêu một hữu tình đã cảm 
nhận Xúc giới thì hữu tình khác không thể nào cảm 
nhận. 

Hỏi: Nếu một Xúc giới mà hai thân hữu tình, 
mỗi thân ở một bên mà áp sát xúc chạm giỗn 
nhau, lẽ nào không phải là thắng nghĩa như nói về 
Sắc giới? 

Đáp: Xúc giới như vậy có nhiều cực vi hòa hợp 
tập trung một chỗ, hai thân áp sát xúc chạm đêu 
cảm được một bên chứ không có cùng chung cảm 
được, cho nên lý thăng nghĩa nói như Nhãn giới- 
Hương giới- Vị giới dựa theo đây nên biết. 

Lại có người muôn làm cho người khác và phi 
hữu tình cũng ngửi- nêm-cảm nhận các Hương-vị- 
xúc. Họ đưa ra cách nói này: Hương-vỊ- xúc gIới 
nếu đã thọ dụng và lúc thọ dụng, thì dựa vào lý thế 
tục nói như Sắc giới, nghĩa là những người thế gian 
nói là cảm được giống nhau. Dựa vào lý thắng 
nghĩa thì nói như Nhãn giới, bởi vì một nơi đã thọ 
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dụng thì nơi khác không cảm được. Nếu chưa thọ 
dụng Hương- -VỊ-Xúc giới, dựa vào lý thăng nghĩa 
thì cũng có cảm được giông nhau, nghĩa nói như 
Sắc giới, nghĩa là ở vị lai đang đến hiện tại, bởi vì 
có nghĩa nhiêu người cùng cảm được giống nhau. 

Nếu dựa vào nghĩa trước thì nên đưa ra cách 
nói này: Hương- VỊ- XÚC giới dựa vào lý thế tục thì 
nói như Sắc giới, dựa vào lý thăng nghĩa, nói như 
Nhãn gIỚI. Nếu dựa vào nghĩa sau thì nên đưa ra 
cách nói này: Hương-VỊ-Xúc giới nếu đã thọ dụng 
và lúc thọ dụng, dựa vào lý thê tục thì nói như Sắc 
giới, dựa vào lý thăng nghĩa thì nói như Nhãn giới. 
Nếu chưa thọ dụng thì dựa vào lý thắng nghĩa, 
cũng có thê phải nói như nói về Sắc giới. Vì vậy, 
các luận đêu đưa ra cách nói này: Như Sắc giới, 
Thanh-Hương-VỊ xúc giới cũng như vậy, bởi vì 
Hương-Vị-Xúc có thê cảm được giống nhau. 

Hỏi: Nhãn thức giới là thê nào? 

Đáp: Nhãn và sắc làm duyên mà sinh ra Nhãn 
thức, thì gọi là nhãn thức giới. 

Hỏi: Lúc Nhãn thức sinh khởi trừ ra tự tánh, tật 
cả các pháp khác đều làm duyên, tại sao chỉ có 
nhãn-sắc làm duyên? 

Đáp: Trong này tạm thời nói đến duyên tăng 
thăng, nghĩa là nếu pháp là sở y-sở duyên của Nhãn 
thức, thì trong này nói đến pháp ấy. Nhãn là sở y 
của Nhãn thức, sắc là sở duyên của Nhãn thức, cho 
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nên chỉ nói đến nó, pháp khác thì không như vậy. 
Lại nữa, nêu pháp là duyên tăng thượng gân của 
Nhãn thức, thì trong này nói đến pháp ây. Nhãn và 
sắc làm duyên tăng thượng gần cho Nhãn thức, hơn 
hăn Nhãn thức trong sinh-trú-dị-diệt, cho nên chỉ 
nói đến nó. Lại nữa, nêu pháp là duyên thù thăng 
bắt cọng của Nhãn thức, thì trong này nói đến pháp 
ây. Nhãn và sắc làm duyên thủ thăng bất cọng cho 
Nhãn thức, hơn hắn Nhãn thức sinh-trú-dị-diệt, 
cho nên chỉ nói đến nó. 

Hỏi: Nhãn thức cũng lấy sắc làm duyên sinh 
khởi, vì sao gọi là Nhãn thức chứ không gọi là Sắc 
thức? 

Đáp: Cũng có kinh nói pháp này gọi là Sắc 
thức, như nói: "Sắc giới làm duyên sinh khởi Sắc 
thức, cho đến Pháp giới làm duyên sinh khởi Pháp 
thức”. 

Hỏi: Chỉ có một kinh đưa ra cách nói như vậy, 
tất cả kinh khác đều nói Nhãn thức, tại sao không 
nói tên gọi Sắc thức? 

Đáp: Nhãn là bên trong cho nên chỉ gọi là Nhãn 
thức săc là bên ngoài cho nên không gọi là Sắc 
thức. Lại nữa, nhãn là sở y cho nên chỉ gọi là Nhãn 
thức, sắc là sở duyên cho nên không gọi là Sắc 
thức. Lại nữa, nhãn là căn cho nên chỉ gọi là Nhãn 
thức, sắc là nghĩa của căn cho nên không gọi là Sắc 
thức. Lại nữa, nhãn là có cảnh cho nên chỉ gọi là 
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Nhãn thức, sắc là cảnh cho nên không gọi là Sắc 
thức. Lại nữa nhãn là không giống nhau cho nên 
chỉ gọi là nhãn thức, sắc là giông nhau cho nên 
không gọi là Sắc thức. Lại nữa, các tên gọi đã kiến 
lập thì đều dựa vào sở y hiển bày mà kiến lập tên 
øỌI CÓ saI biệt, nhãn là căn sở y của Thức cho nên 
chỉ gọi là Nhãn thức, cho đến ý là căn sở y của Ý 
thức cho nên chỉ gọi là Y thức. Như thanh chỉ dựa 
vào sở y mà kiến lập tên gọi, cho nên hiển bày tên 
gọi đã kiến lập có sai biệt. như dựa vào trông nồi 
lên chỉ gọi là tiếng trông, nếu dựa vào vỏ ốc nỗi lên 
thì chỉ gọi là tiếng ôc; dựa vào sáo-địch-đàn-kèn.... 
Nên biệt cũng như vậy. 

Hỏi: Sáu Thức như nhãn... đều dựa vào ý sinh 
ra, vì sao năm Thức trước không gọi à Y thức? 

Đáp: Nêu pháp là nơi nương tựa không hỗn 
loạn-không giông nhau-không xen tạp của Thức thì 
Thức gọi là nương tựa, nhãn ây là nơi nương tựa 
không hỗn loạn- không giông nhau-không xen tạp 
của Nhãn thức cho nên gọi là Nhãn thức, nói rộng 
ra cho đến thân là nơi nương tựa không hỗn loạn- 
không giông nhau-không xen tạp của Thân thức 
cho nên gọi là Thân thức, ý là năm Thức xen tạp- 
giông nhau-hỗn loạn- nương tựa, vì vậy năm Thức 
trước không gọi là trước thức. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Ý thức cũng không nên 
nói tên gọi là Ý thức chăng? 
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Đáp: Ý thức lại không có nơi nương tựa không 
hỗn loạn-không giống nhau-không xen tạp như 
năm Thức trước, vì vậy chỉ nói tên gọi là Ý thức, 
vì nhân duyên này nên làm thành bốn câu phân 
biệt: 

1. Có pháp là sở y của Nhãn thức mà không 
phải là đảng vô giản duyên, đó là nhãn câu sinh. 

2. Có pháp là đảng vô gián duyên của nhãn thức 
mà không phải là sở y, đó là các tâm sở pháp không 
gián đoạn đã diệt. 

3. Có pháp là sở của Nhãn thức mà cũng là 
đảng vô gián duyên, đó là Y giới không gián đoạn 
đã diệt. 

4. Có pháp không phải là sở y của nhãn thức 
mà cũng không phải là Đăng vô giản duyên, đó là 
trừ ra những tướng trước. Cho đến Thân thức thì 
bốn câu phân biệt cũng như vậy. Nếu pháp là sở y 
của ý thức thì cũng là Đắng vô gián duyên; có pháp 
là Đăng vô gián duyên của Ý thức mà không phải 
là sở y, đó là các tâm sở pháp không gián đoạn đã 
diệt. 

Tôn giả Thế Hữu cũng đưa ra cách nói này: 
“Nhãn thức cũng dùng sắc làm duyên sinh khởi, vì 
sao Nhãn thức không gọi là Sắc thức? 

Đáp: Nhãn là sở y của nhãn thức, sắc thì không 
như vậy. Lại nữa, nhãn là duyên thù thăng của 
Nhãn thức, sắc thì không như vậy. Lại nữa, nhãn 
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chỉ thuộc về tương tục của bản thân, sắc thì không 
nhất định. Lại nữa, nhãn chỉ ở gân, sắc thì không 
nhất định. Lại nữa, nhãn chỉ ở bên trong, sắc thì 
không nhất định. Lại nữa, nhãn thì không giỗng 
nhau, sắc thì không như vậy. Lại nữa, nhãn chỉ là 
Hữu chấp thọ, sắc thì không như vậy. Lại nữa, 
nhãn có thêm DỚI, Thức tùy theo thêm bớt, sắc thì 
không như vậy". 

Hỏi: Sắc nếu có thêm bớt thì Thức cũng tùy 
theo thêm bớt, nếu không có sắc thì Nhãn thức 
không sinh khởi cũng nên gọi là Sắc thức, vì sao 
chỉ nói tên gọi Nhãn thức? 

Đáp: Điều này không cần phải nêu ra. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì có Nhãn căn, tuy một sắc hư 
hoại mà duyên vào sắc thứ hai thì Nhãn thức được 
sinh khởi, nêu sắc thứ hai hư hoại mà duyên vào 
sắc thứ ba thì Nhãn thức được sinh khởi; sắc khác 
hư hoại duyên vảo sắc khác sinh khởi Thức cũng 
như vậy. Nêu trong một thân mà nhãn căn hư hoại, 
thì giả sử có vô sô vô lượng sắc đang hiện ở trước 
mắt, duyên với Nhãn thức ấy cũng không thể nào 
sinh khởi, vì vậy Nhãn thức không gọi là Sắc thức. 
Cho đến Thân thức nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Có kinh nói do nhãn mà nhận biết sắc, 
điều này có ý gì? Bởi vì các sắc chỉ là sự nhận biết 
của Nhãn thức, nhãn căn không thể nào phân biệt 
rõ ràng đối sắc. 
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Đáp: Đó là đối với sở y hiển bảy sự việc của 
năng y, cho nên không trái với lý. Nghĩa là Phật 
Thế Tôn có lúc đối với sở y hiển bày sự việc của 
năng y, có lúc đối với năng y hiển bày sự việc của 
sở y. đôi VỚI SỞ hiển Dày sự việc của năng y, là 
như kinh â ây nói do nhãn mà nhận biết sắc. Đối với 
năng y hiển bảy sự VIỆC Của SỞ y, như có nơi nói: 
Do Nhãn thức mà tiếp nhận, do Nhãn thức mà hiển 
rõ, gọi là điều đã thấy. 

Lại nữa, kinh ấy nên nói là do Nhãn thức mà 
nhận biết sắc, bởi vì người tụng saI lầm cho nên họ 
chỉ nói là do nhãn mà nhận biỆt sắc. Lại nữa, kinh 
ấy nên nói là do Nhãn thức mà nhận biết sắc, bởi 
vì lược đi phân giữa cho nên chỉ nói là do nhãn mà 
nhận biết sắc như nói: "Ngưu xa trạch diệt". 

Lại nữa, trong kinh ây dựa vào dụng cũ hơn hắn 
mà nói, cho nên không trái với lý. Như tâu nhạc- 
nhuộm ác-viết chữ dựa vào dụng cụ hơn hắn mà 
nói, Ở đây cũng như vậy. Như lúc tâu nhạc, tuy có 
nhạc cụ và các nam nữ cùng với bầu bạn phụ giúp 
khác, mà chỉ riêng người đứng đầu tâu nhạc có 
được tên gọi ây, bởi vì là dụng cụ hơn hắn. Lại như 
lúc nhuộm áo quân.. ; không phải là không có đồ 
đựng nước-thợ nhuộm và Tgười giúp đỡ, mà chỉ 
riêng màu sắc nhuộm ây có được tên gọi, bởi vì là 
dụng cụ hơn hắn. Lại như lúc viết chữ, không phải 
là không có mực- giây-đô mực và người viết..., mà 
cây bút là hơn hắn cho nên chỉ riêng cây bút có 
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được tên gọi Ấy. Ở đây cũng như vậy, tuy lúc nhận 
biết sắc thì có nhiều Thức đây đủ, đó là trồng rông- 
sáng tỏ..., mà Nhãn là hơn hắn cho nên chỉ riêng 
nhãn có được tên gọi ây, vì vậy kinh ây nói là do 
nhãn mà nhận biết sắc. 

Lại nữa, nhãn là nơi nương vào để nhận biết 
sắc, cho nên kinh ấy nói là do nhãn mả nhận biết 
sắc. Như nói con đường là nơi cần phải đi lại của 
những người buôn bản, nhưng con đường â ây chỉ là 
nơi nào bàn chân cân phải đi lại di chuyên, những 
người buôn bán kia là nơi nương tựa của bàn chân 
ây, cho nên chỉ riêng người buôn bán có được tên 
gọi ấy. Ở đây cũng như vậy. 

Như Nhãn thức giới; Nhĩ- Tỷ-Thiệt- Thân thức 
giIớI cũng như vậy, bởi vì duyên nào sinh khởi mà 
kiến lập tên gọi đê giải thích thông suốt nghĩa trong 
Kinh đều tương tự. 

Hỏi: Ý giới là thế nào? 

Đáp: Các ý đối với pháp đã-đang-sẽ hiểu rỡ, và 
Bỉ đông phân, đó gọi là Ý giới. Pháp đã hiểu rõ ây 
gọi là Ý giới quá khứ. Pháp đang hiểu rõ ấy gọi là 
Ý giới hiện tại. Pháp sẽ hiệu rõ ây gọi là ý Ø1ớI VỊ 
lai. Và Bi đồng phân ây gọi là vị lai hoàn toàn 
không sinh khởi Ý ĐIỚI. Không có Ý giới quá khứ- 
hiện tại là Bỉ đồng phân cho nên tâm-tâm sở pháp 
nhất định phải nhờ vào sở duyên mới có thể khởi 
lên, vì vậy vị lai sẽ sinh khởi Ý giới cũng nhất định 
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là Đông phân. 

Hỏi: Ý giới nêu duyên với mười bảy Giới mà 
sinh khởi thì đó là Đồng phần chăng? 

Đáp: Cũng là Đồng phân. Như Nhãn giới.... Có 
tác dụng của thấy.. . chắc chăn là Đồng phần, Ý 
giới cũng như vậy, có tác dụng hiểu rõ thì gọi là 
Đông phân. 

Hỏi: Pháp giới là thế nào? 

Đáp: Các pháp là ý đã-đang và sẽ hiểu rõ, đó 
gọi là Pháp GIỚI. Đã là ý hiểu rõ, đó là các Pháp 
giới đã được ý gIới quá khứ hiểu rõ. Đang là ý hiểu 
rõ, đó là các Pháp giới đang được Ỹ gIỚI hiện tại 
hiểu rõ. Đã là ý ý hiểu rõ, đó là các pháp giới sẽ được 
ý giới vị lai hiểu rõ. 

Hỏi: Pháp giới là có Bỉ đồng phân hay không? 

Đáp: Không có. Nguyên cớ thế nào. bởi vì 
không có pháp nào không phải là sự phân biệt rõ 
ràng của vô lượng ý thức quá khứ-vỊ lai- hiện tại, 
có ý thức sinh khởi trong một sát-na, chỉ trừ ra tự 
tánh tương ưng cùng có, mà phân biệt rõ ràng tất 
cả các pháp còn lại. 

Hỏi: Mười bảy Giới còn lại cũng là cảnh phân 
biệt rõ ràng của ý thức đúng ra đều là Đông phân, 
thì không có Bỉ đồng phân, làm sao nói là có Bỉ 
đồng phân? 

Đáp: Mười bảy Giới còn lại không dựa vào ý 
thức kiến lập là Đồng phân và Bi đông phân, chỉ 
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dựa vào căn cảnh khác nhau mà hướng về với 
nhau, nghĩa là nhãn hướng về săc-săc hướng vệ 
nhãn, cho đến thân tướng về xúc-xúc hướng về 
thân. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Ý giới và ý thức giới chỉ 
cần hướng về "Pháp giới mà kiên lập Đông phân-Bi 
đồng phân, vậy thì duyên vào mười bảy GIới còn 
lại sẽ không phải là Đông phân? 

Đáp: Lý phải như vậy, nhưng bởi vì Ý giới và 
ý thức giới có năng lực phân biệt rõ ràng bao gồm 
tật cả các pháp, cho nên dựa vào tác dụng của bản 
thân mà kiến lập là Đông phân: như nhãn căn... có 
tác dụng của thây..., chắc chăn không kiến lập là 
Bỉ đồng phân. Có Sư khác nói: Pháp giới thâu 
nhiếp hết toàn bộ tất cả các pháp, mà mười bảy 
Crới cũng gọi là Pháp, cho nên không có sai lầm 
ầy. 

VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này, bởi vì tên 
gọi của pháp tuy là sồm chung mà Pháp giới thì 
riêng biệt, do đó cách nói trước đôi với lý là thích 
hợp. Trong này nên đưa ra giả thiết có thể để hỏi- 
Đáp. 

Hỏi: Có thê có pháp cùng có (câu hữu pháp) mà 
có lúc là Đông phân, có lúc là Bi đồng phần chăng? 

Đáp: Có, đó là Bỉ đồng phân sinh-trú-dị-diệt 
trong mười bày Giới, bởi vì Pháp giới thâu nhiếp 
cho nên luôn luôn gọi là Đông phân. 
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Hỏi: Có thể có pháp cùng có tương ưng, mà có 
là Đông phân, có lúc là Bi đông phân chăng? 

Đáp: Có, đó là vị lai không sinh khởi. Ÿ giới-ý 
thức giới đêu là Bi đông phân, tâm Sở pháp tương 
ưng VỚI nó và tùy chuyền sắc của nó, bất tương ưng 
hành do Pháp giới thâu nhiếp cho nên luôn luôn 
gọi là Đông phân. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 72 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 2) 

Hỏi: ý thức giới là thế nào? 

Đáp: Y và pháp làm duyên mà sinh ra Ý thức, 
đó gọi là Ý thức giới. Trong này hỏi-Đáp phân biệt 
như Nhãn thức giới, nên biết! 

Hỏi: Vì sao sáu Thức giới không nói đến Bỉ 
đồng phân? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, sáu Thức giới là do 
sinh mà hiển bày, dựa vào sinh mà kiến lập, Bỉ đồng 
phân, tâm thì không sinh cho nên chỉ nói đến Đông 
phân. Lại nữa, sáu Thức giới là do dụng mà hiển 
bày, dựa vào dụng mà kiến lập Bỉ đồng phân, tâm 
không có tác dụng cho nên chỉ nói đến Đông phân. 
Lại nữa, sáu Thức giới đều là Ý giới thâu nhiệp, đã 
nói Y giới có Bỉ đông phân, thì nên biết chính là 
đã nói đến sáu Thức giới, cho nên không nói lại 
nữa. 

Hỏi: Nếu như vậy thì không nên kiến lập sáu 
Thức giới, bởi vì loại này tức là Ý giới thâu nhiếp? 
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Đáp: Tuy chính là Ý giới mà vẫn kiến lập, bởi 
vì căn-cảnh và thức cả ba đều có sáu cho nên lại 
nói riêng là có sáu Thức sai biệt. 

Hỏi: trong các kinh nói là tâm-ý-thức, ba loại 
như vậy sai biệt thê nào? 

Đáp: Hoặc có người nói: Không có øì sai biệt, 
tâm tức là ý-ý tức là thức, ba thanh này khác nhau 
mà nghĩa không có sai khác. Như lửa gọi là lửa, 
cũng gọi là ngọn lửa, cũng gọi là cháy rừng rực, 
cũng gọi là sinh ra ánh sáng, cũng gọi là được thì 
cúng, cũng gọi là có thê nếu chín, cũng gọi là con 
đường tối đen, cũng gọi là ngừng đi sâu vào, cũng 
gọi là cột khói, cũng gọi là tướng vàng chói. Như 
vậy một loại lửa có mười loại tên gọi, thanh tuy có 
khác mà Thể không có khác biệt. như Thiên Đề 
Thích cũng gọi là Thước-yết-la, cũng gọi là Bồ- 
lạn-đà-la, cũng gọi là Mạc-glà-phạm, cũng gọi là 
Bà-táp-phược, cũng gọi là Kiêu-thi-ca, cũng gọi là 
Thiết-chi-phu, cũng gọi là Ẩn-đạt-la, cũng gọi là 
Thiên nhãn, cũng gọi là Tam thập tam Thiên tôn. 
Như vậy một người chủ có mười loại tên gọi, thanh 
tuy có khác mà Thế không có khác biệt. Như trong 
Đôi pháp nói Thọ gọi là Thọ, cũng gọi là Đăng thọ, 
cũng gọi là Biệt thọ, cũng gọi là Giác thọ, cũng gọi 
là Thọ thúc. Như vậy một Thọ có năm loại tên gọi, 
thanh tuy có khác mà Thê không có riêng biệt. Vì 
vậy trong kinh nói tâm-ý-thức, ba loại này thanh 
tuy có khác mà Thê không có sai biệt. 
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Lại có người nói: Tâm-ý-thức, cả ba cũng có 
sai biệt, đó là tên gọi có sa1 biệt, bởi vì gọi là tâm- 
gọi là ý-gọi là thức vốn khác nhau. Lại nữa, thời 
ø1an cũng sai biệt, đó là bởi vì quá khứ gọi là ý, vị 
lai gọi là tâm, hiện tại gọi là Thức. Lại nữa, thì thiết 
cũng có sai biệt, đó là Giới thi thiết tâm, trong Xứ 
thi thiết ý, trong thê Uẫn thi thiết thức. Lại nữa, 
nghĩa cũng có sai biệt, đó là tâm thì có nghĩa của 
chúng tộc, ý là nghĩa của sinh môn, thức là nghĩa 
của tích tụ. Lại nữa, nghiệp cũng có sai biệt, đó là 
đi xa là nghiệp thuộc tâm, như có tụng nói: 

"Có thể đi xa chỉ một mình, không người thân 
ngủ trong hang hóc, 

Người luôn luôn điểu phục tâm này, giải thoát 
tất cả mọi sợ hãi ". 

ĐI trước là nghiệp thuộc ý, như có tụng nói: 

__ Trong các pháp đi trước là ý, ý cao quý do ý 
dân dắt, 

Y nhiễm-tịnh nói năng thực hiện, khổ-vui như 
hình bóng đi theo ”. 

Nỗi tiếp sinh là nghiệp thuộc thức, như trong 
kinh nói: "Lúc tiễn vào thai mẹ, nêu không có thức 
thì Yết-la-la, không được thành tựu". Vì vậy, biết 
răng nôi tiếp sinh là nghiệp dụng thuộc ý. 

Lại nữa, họa vẽ mùa sắc là nghiệp tâm, như 
trong kinh nói: "Tỳ kheo nên biết! Các nẻo bàng 
sinh do tâm họa vẽ mà có các loại sắc". Trở về nơi 
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chốn là nghiệp thuộc ý, như trong kinh nói: "Tỳ 
kheo nên biết! Năm căn như vậy khác nhau VỀ SỞ 
hành, khác nhau về cảnh giới, ý căn điệp nhận toàn 
bộ sở hành và cảnh giới ây, ý trở về nơi chốn của 
nó đề thực hiện các sự nghiệp". Phân biệt rõ ràng 
là nghiệp thuộc thức, như trong kinh nói: “Tỷ kheo 
nên biết! Thức có năng lực phân biệt rõ ràng sự 
việc của các loại cảnh". Lại nữa, sinh trưởng là 
nghiệp thuộc tâm, suy nghĩ là nghiệp thuộc ý, phân 
biệt là nghiệp thuộc thức. Hiếp Tôn giả nói: "Sinh 
trưởng-chia cắt là nghiệp thuộc tâm, suy nghĩ-tư 
duy là nghiệp thuộc ý, phân biệt-hiểu rõ là nghiệp 
thuộc thức". 

Nên biết trong này, sinh trưởng ấy là tâm hữu 
lậu, chia cắt ây là tâm vô lậu; suy nghĩ ây là ý hữu 
lậu, tư duy â ây là ý vô lậu; phân biệt ấy là thức hữu 
lậu, hiểu rõ là thức vô lậu. đây gọi là sai biệt giữa 
ba loại tâm-ý-thức. 

Hỏi: Nhãn-săc-nhãn thức giới, là chắc chăn 
ràng buộc như nhau, hay là cũng có ràng buộc khác 
nhau? 

Đáp: Ba loại như vậy hoặc có ràng buộc như 
nhau, hoặc có ràng buộc khác nhau. 

Thế nào là ràng buộc như nhau? Đó là lúc sinh 
vào cõi Dục dùng nhãn cõi Dục thây sắc cõi Dục, 
lúc ấy nhãn cõi Dục- sắc cối Dục sinh khởi nhãn 
thức cõi Dục. Ngay lúc ấy dùng nhãn của Tĩnh lự 
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thứ nhất thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, lúc ây nhãn 
của Tĩnh lự thứ nhất-sắc của Tĩnh lự thứ nhất sinh 
khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Nếu lúc sinh 
vào Tĩnh lự thứ nhất dùng nhãn của Tĩnh lự thứ 
nhất thấy sắc của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ấy nhãn 
của Tĩnh lự thứ nhất-sắc của Tĩnh lự thứ nhất sinh 
khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Đó gọi là ràng 
buộc như nhau. 

Thế nào là ràng buộc khác nhau? Đó là lúc sinh 
vào cõi Dục dùng nhãn của tĩnh lự thứ nhất thây 
sắc cõi Dục, lúc ây nhãn của tĩnh lự thứ nhất-sắc 
của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. Ngay lúc â Ấy dùng nhãn của Tĩnh lự thứ hai 
thây sắc của cõi Dục, lúc â ây nhãn của Tĩnh lự thứ 
hai-sắc của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của tĩnh 
lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ nhất, lúc 
ây nhãn của Tĩnh lự thứ hai-sắc của Tĩnh lự thứ 
nhất sinh khởi nhãn thức của tĩnh lự thứ nhất. Lúc 
thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc â ây nhãn của Tĩnh 
lự thứ hai-săc của Tĩnh lự thứ hai sinh khởi nhãn 
thức của Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc â ấy dùng nhãn 
của Tĩnh lự thứ ba thây sắc của cõi Dục, lúc ây 
nhãn của tĩnh lự thứ ba-sắc của cõi Dục sinh khởi 
nhãn thức của tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của 
tĩnh lự thứ nhất, lúc ây nhãn của tĩnh lự thứ ba-sắc 
của tĩnh lự thứ nhất sinh khởi nhãn thức của tĩnh lự 
thứ nhất. Lúc thấy sắc của tĩnh lự thứ hai, lúc â ây 
nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc của Tĩnh lự thứ hai 
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sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy 
sắc của Tĩnh lự thứ ba, lúc ây nhãn của Tĩnh lự thứ 
ba-săc của Tĩnh lự thứ ba sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc ấy dùng nhãn của Tĩnh 
lự thứ tư thây sắc của cõi Dục, lúc ây nhãn của Tĩnh 
lự thứ tư-sắc của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của cõi Tĩnh lự thứ 
nhất, lúc ây nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh 
lự thứ nhật sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc ấy nhãn 
của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ hai sinh khởi 
nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của 
Tĩnh lự thứ ba, lúc ây nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc 
của Tĩnh lự thứ ba sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự 
thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ tư, lúc â ây 
nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ tư sinh 
khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Nêu lúc sinh 
vào Tĩnh lự thứ nhất dùng nhãn của Tĩnh lự thứ 
nhất thấy. sắc. của cõi Dục, thì lúc ấy nhãn của Tĩnh 
lự thứ nhât-sắc của cõi Dục khởi nhãn thức của tĩnh 
lự thứ nhất. Phần còn lại nói rộng ra như sinh vào 
cõi Dục. Nêu sinh vào Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ 
tư, nói rộng ra tùy theo tướng nên biết. 

Hỏi: Có thê có nhãn ràng buộc khác nhau-sắc 
ràng buộc khác nhau, sinh khởi nhãn thức ràng 
buộc khác nhau chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc dùng nhãn của Tĩnh lự thứ 
hai thây sắc của cõi Dục, lúc ấy nhãn của Tĩnh lự 
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thứ hai sắc của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Lúc dùng nhãn của Tĩnh lự thứ 
ba thấy sắc của cõi Dục, lúc ây nhãn của Tĩnh lự 
thứ ba-sắc của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ hai, 
lúc ấy nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc của Tĩnh lự thứ 
hai sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc 
dùng nhãn của Tĩnh lự thứ tư thấy sắc của cõi Dục, 
lúc ây nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc của cõi Dục khởi 
nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của 
Tĩnh lự thứ hai, lúc ấy nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc 
của Tĩnh lự thứ hai sinh khởi nhãn thức của Tĩnh 
lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ ba, lúc ây 
nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ ba sinh 
khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Như vậy ba 
loại đều ràng buộc với địa khác nhau, đó gọi là 
nghĩa của nhãn-săc-thức ràng buộc như nhau và 
ràng buộc khác nhau. 

Hỏi: Thân-nhãn-sắc-nhãn thức giới là nhất định 
ràng buộc cùng nhau, hay là cũng có ràng buộc 
khác nhau? 

Đáp: Bốn loại như vậy hoặc có ràng buộc cùng 
nhau, hoặc có ràng buộc khác nhau. 

Thế nào là ràng buộc củng nhau? Đó lả lúc sinh 
vào cõi Dục dùng nhãn cõi Dục thây sắc của cõi 
Dục, lúc ây thân cõi Dục-nhãn cõi Dục- sắc cõi 
Dục sinh khởi nhãn thức của cõi Dục. Nếu lúc sinh 
vào Tĩnh lự thứ nhất dùng nhãn của Tĩnh lự thứ 
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nhất thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây thân 
của Tĩnh lự thứ nhât-nhãn của Tĩnh lự thứ nhất-sắc 
của Tĩnh lự thứ nhất sinh khởi nhãn thức của Tĩnh 
lự thứ nhất. Đó gọi là ràng buộc cùng nhau. 

Thế nào là ràng buộc khác nhau? Đó là lúc sinh 
vào cõi Dục dùng nhãn của Tĩnh lự thứ nhất thây 
sắc của cõi Dục, lúc ấy thân cõi Dục- nhãn của 
Tĩnh lự thứ nhất-săc của cõi Dục sinh khởi nhãn 
thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh 
lự thứ nhật, lúc ây thân cõi Dục-nhãn của Tĩnh lự 
thứ nhất-sắc của Tĩnh lự thứ nhất sinh khởi nhãn 
thức của Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc â ấy dùng nhãn 
của Tĩnh lự thứ hai thây sắc của cõi Dục, lúc Ấy 
thân cõi Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ hai-sắc của cõi 
Dục sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc 
thây sắc của Tĩnh lự thứ nhật, lúc ấy thân cõi Dục- 
nhãn của Tĩnh lự thứ hai-sắc của Tĩnh lự thứ nhất 
sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thây 
sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc â ây thân cõi Dục-nhãn 
của Tĩnh lự thứ hai-săc của Tĩnh lự thứ hai sinh 
khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc ây 
dùng nhãn của Tĩnh lự thứ ba thấy sắc của cõi Dục, 
lúc ây thân cõi Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc 
của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ nhật, lúc ấy thân 
cõi Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc của Tĩnh lự 
thứ nhất sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. 
Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc ấy thân cõi 
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Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc của Tĩnh lự thứ 
hai sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc 
thây sắc của Tĩnh lự thứ ba, lúc â ây thân cõi Dục- 
nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc của Tĩnh lự thứ ba sinh 
khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc ây 
dùng nhãn của Tĩnh lự thứ tư thây sắc của cõi Dục, 
lúc ây thân cõi Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc 
của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, lúc ây thân 
của cõi Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh 
lự thứ nhất sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc â ây thân 
cõi Dục-nhản của Tĩnh lự thứ tự-sắc của Tĩnh lự 
thứ hai sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. 
Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ ba, lúc ây thân cõi 
Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ 
ba sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc 
thây sắc của Tĩnh lự thứ tư, lúc â ây thân cõi Dục- 
nhãn của Tĩnh lự thứ tu-sắc của Tĩnh lự thứ tư sinh 
khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. 

Nếu sinh vào Tĩnh lự thứ nhất, lúc dùng nhãn 
của Tĩnh lự thứ nhất thây sắc của cõi Dục, thì lúc 
ây thân của Tĩnh lự thứ nhất-nhãn của Tĩnh lự thứ 
nhất-sắc của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của Tĩnh 
lự thứ nhất. Ngay lúc ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ 
hai thấy sắc của cõi Dục, lúc ấy thân của Tĩnh lự 
thứ nhât-nhãn của Tĩnh lự thứ hai-sắc của cõi Dục 
sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy 
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sắc của Tĩnh lự thứ nhất, lúc ây thân của Tĩnh lự 
thứ nhât-nhãn của Tĩnh lự thứ hai-sắc của Tĩnh lự 
thứ nhất sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. 
Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc ây thần của 
Tĩnh lự thứ nhất-nhãn của Tĩnh lự thứ hai-sắc của 
Tĩnh lự thứ hai sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. 

Ngay lúc ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ ba thây 
sắc của cõi Dục, lúc ây thân của Tĩnh lự thứ nhất- 
nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc của cõi Dục sinh khởi 
nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của 
Tĩnh lự thứ nhất 

, lúc ấy thân cõi Dục-nhãn của Tĩnh lự thứ ba- 
sắc của Tĩnh lự thứ nhất sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, 
lúc ây thân của Tĩnh lự thứ nhât-nhãn của Tĩnh lự 
thứ ba-săc của Tĩnh lự thứ hai sinh khởi nhãn thức 
của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy săc của Tĩnh lự thứ 
ba, lúc ây thân của Tĩnh lự thứ nhất-nhãn của Tĩnh 
lự thứ ba-sắc của Tĩnh lự thứ ba sinh khởi nhãn 
thức của Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc ây dùng thân 
của Tĩnh lự thứ tư thấy sắc của cõi Dục, lúc ấy thân 
của Tĩnh lự thứ nhất- nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc 
của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, lúc ây thân 
của Tĩnh lự thứ nhất-nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc 
của Tĩnh lự thứ nhất sinh khởi nhãn thức của Tĩnh 
lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc 
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ây thân của Tĩnh lự thứ nhất-nhãn của Tĩnh lự thứ 
tư-săc của Tĩnh lự thứ hai sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ ba, 
lúc ây thân của Tĩnh lự thứ nhât-nhãn của Tĩnh lự 
thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ ba sinh khởi nhãn thức 
của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ 
tư, lúc ây thân của Tĩnh lự thứ nhất-nhãn của Tĩnh 
lự thứ tư-săc của Tĩnh lự thứ tư sinh khởi nhãn thức 
của Tĩnh lự thứ nhất. 

Như sinh vào Tĩnh lự thứ nhất, sinh vào Tĩnh 
lự thứ haiI-thứ ba-thứ tư nói rộng ra tủy theo tướng 
nên biết! Có sai biệt là nêu sinh vào Tĩnh lự thứ hai 
thì thuận theo tật cả mọi lúc nói đến thân của Tĩnh 
lự thứ hai, nếu sinh vào Tĩnh lự thứ ba thì thuận 
theo tất cả mọi lúc nói đến thân của Tĩnh lự thứ ba, 
nếu sinh vào Tĩnh lự thứ tư thì thuận theo tất cả 
mọi lúc nói đến thân của Tĩnh lự thứ tư. 

Hỏi: Có thê có thân ràng buộc khác nhau-nhãn 
ràng buộc khác nhau-sắc ràng buộc khác nhau sinh 
khởi nhãn thức ràng buộc khác nhau chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc sinh vào cối Dục dùng nhãn 
của Tĩnh lự thứ ba thây sắc của tĩnh lự thứ hai, lúc 
ây thân cõi Dục-nhãn của tĩnh lự thứ ba-sắc của 
tĩnh lự thứ hai sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ 
nhất. Ngay lúc ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ nhất 
thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, lúc ây thân cõi Dục- 
nhãn của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ hai 
sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy 
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sắc của Tĩnh lự thứ ba, lúc ây thân cõi Dục-nhãn 
của Tĩnh lự thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ ba sinh khởi 
nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Nếu lúc sinh vào 
Tĩnh lự thứ hai dùng nhãn của Tĩnh lự thứ ba thây 
sắc của cõi Dục, thì lúc ây thân của Tĩnh lự thứ haI- 
nhãn của Tĩnh lự thứ ba-sắc của cõi Dục sinh khởi 
nhãn thức của Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc ây dùng 
nhãn của Tĩnh lự thứ tư thây sắc của cõi Dục, lúc 
ây thân của Tĩnh lự thứ hai-nhãn của Tĩnh lự thứ 
tư-sắc của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của Tĩnh lự 
thứ nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ ba, lúc ây 
thân của Tĩnh lự thứ hai-nhãn của Tĩnh lự thứ tư- 
sắc của Tĩnh lự thứ ba sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Nêu lúc sinh vào Tĩnh lự thứ ba 
dùng nhãn của Tĩnh lự thứ tư thây sắc của cõi Dục, 
thì lúc ấy thân của Tĩnh lự thứ ba-nhãn của Tĩnh lự 
thứ tư-sắc của cõi Dục sinh khởi nhãn thức của 
Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, 
lúc ấy thân của Tĩnh lự thứ ba-nhãn của Tĩnh lự 
thứ tư-sắc của Tĩnh lự thứ hai sinh khởi nhãn thức 
của Tĩnh lự thứ nhất. Như vậy bốn loại đều ràng 
buộc với địa khác nhau, đó gọi là nghĩa ràng buộc 
cùng nhau và ràng buộc khác nhau của thân-săc- 
nhãn-thức. 

Như nói về nhãn giới-sắc giới-nhãn thức giới 
và thân ràng buộc cùng nhau ràng buộc khác nhau, 
như vậy nhĩ giới-thanh giới-nhĩ1 thức giới và thân 
ràng buộc cùng nhau-ràng buộc khác nhau, nói 
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rộng ra tùy theo tướng nên biết. 

Hỏi: Tý-hương-tỷ thức giới là nhất định ràng 
buộc cùng nhau, hay là cũng có ràng buộc khác 
nhau? 

Đáp: Ba loại như vậy chỉ có ràng buộc cùng 
nhau, nghĩa là tỷ của cõi Dục-hương của cõi Dục 
sinh khởi tỷ thức của cõi Dục, tuy có tỷ ràng buộc 
nơi khác mà không có hương-tỷ thức, cho nên ở 
đây không nói đến. 

Hỏi: Thân-tý-hương-tỷ thức giới là nhất định 
ràng buộc cùng nhau, hay là cũng có ràng buộc 
khác nhau? 

Đáp: Bốn loại như vậy chỉ có ràng buộc cùng 
nhau, nghĩa là thần cõi Dục-tỷ cõi Dục-hương cõi 
Dục sinh khởi tỷ thức cõi Dục, tuy có thần ràng 
buộc nơi khác và tỷ giới mà không có hương-tỷ 
thức, cho nên ở đây không nói đến. 

Như tỷ giới-hương g1ới-tỷ thức giới và thân chỉ 
có ràng buộc cùng nhau, như vậy thiỆt Ø1ớI-VỊ ØIỚI- 
thiệt thức giới và thần chỉ có ràng buộc cùng nhau, 
nói rộng ra tùy theo tướng nên biết. 

Hỏi: Thân-xúc-thân thức giới là nhất định ràng 
buộc cùng nhau, hay là cũng có ràng buộc khác 
nhau? 

Đáp: Ba loại như vậy hoặc có lúc ràng buộc 
cùng nhau, hoặc có lúc ràng buộc khác nhau. Thế 
nào là ràng buộc cùng nhau? Đó là sinh vào cõi 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 72 700 


Dục, lúc ây thân cõi Dục-xúc cối Dục sinh khởi 
thân thức của cõi Dục. Nếu sinh vào Tĩnh lự thứ 
nhất, thì lúc â ấy, thân của Tĩnh lự thứ nhất-xúc của 
Tĩnh lự thứ nhất sinh khởi thân thức của Tĩnh lự 
thứ nhất. Đó gọi là ràng buộc cùng nhau. Thế nào 
là ràng buộc khác nhau? Đó là sinh vào Tĩnh lự thứ 
hai, lúc ấy thân của Tĩnh lự thứ hai-xúc của Tĩnh 
lự thứ hai sinh khởi thân thức của Tĩnh lự thứ nhất. 
Nếu sinh vào Tĩnh lự thứ ba, thì lúc ây thân của 
Tĩnh lự thứ ba-xúc của Tĩnh lự thứ ba sinh khởi 
thân thức của Tĩnh lự thứ nhất. Nếu sinh vào Tĩnh 
lự thứ tư, thì lúc ây thân của Tĩnh lự thứ thư-xúc 
của Tĩnh lự thứ tư sinh khởi thần thức của Tĩnh lự 
thứ nhất. Đó gọi là ràng buộc khác nhau. Thân- xúc 
chắc chắn không có nghĩa ràng buộc với địa khác, 
bởi vì căn-cảnh hợp lại mới sinh khởi thức; căn- 
cảnh thô tế nhất định phải tương tự, cho nên trong 
này không có thân giới giồng nhau và khác nhau 
đối với bôn tướng, bởi vì không có thân sở y riêng 
biệt. 

Hỏi: Ý-pháp-ý thức giới là nhất định ràng buộc 
cùng nhau, hay là cũng có ràng buộc khác nhau? 

Đáp: Ba loại như vậy hoặc có lúc ràng buộc 
cùng nhau, hoặc có lúc ràng buộc khác nhau. 

Thế nào là ràng buộc cùng nhau? Đó là ý của 
cối Dục-pháp của cõi Dục sinh khởi ý thức của cõi 
Dục, cho đên ý của Phi tưởng phi phi tưởng xứ- 
pháp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ sinh khởi ý 
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thức của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. đó gọi là ràng 
buộc cùng nhau. 

Thê nào là ràng buộc khác nhau? Có người đưa 
ra cách nói này: Tâm thiện của cõi Dục không gián 
đoạn chỉ có khi vị chí định hiện ở trước mắt vị chí 
định không gián đoạn thì tâm thiện của cõi Dục 
hiện ở trước mắt. Hoặc có người nói: Tâm thiện 
của cõi Dục không gián đoạn khi có vị chí định 
hoặc là Tĩnh lự thứ nhất hiện ở trước mắt, hai loại 
ây không gián đoạn thì tâm thiện của cõi Dục hiện 
ở trước mắt. Lại có người nói: tâm thiện của cõi 
Dục không gián đoạn khi có VỊ chí định- hoặc là 
Tĩnh lự thứ nhất- hoặc là Tĩnh lự trung gian hiện ở 
trước mắt, ba loại ây không gián đoạn thì tâm thiện 
của cõi Dục ở trước mắt. Tôn giả Diệu Âm đưa ra 
cách nói như vậy: “Tâm thiện của cõi Dục không 
gián đoạn khi có vị chí định-hoặc Tĩnh lự thứ nhất- 
hoặc Tĩnh lự trung gian- hoặc Tĩnh lự thứ hai hiện 
ở trước mắt, bỗn loại ấy không gián đoạn thì tâm 
thiện của cõi Dục ở trước mắt. Như lúc vượt lên 
trên định, Tĩnh lự thứ nhất... không gián đoạn vượt 
lên trên Tĩnh lự thứ hai... mà Tĩnh lự thứ ba cùng 
hiện ở trước mắt". 

Lời bình: VỊ ây không nên đưa ra cách nói này, 
bởi vì tướng của tâm định-tâm không định sinh 
khởi khác nhau. Nên đưa ra cách nói này: tâm thiện 
của cõi Dục không gián đoạn khi có VỊ chí định 
hoặc là Tĩnh lự thứ nhất hiện ở trước mắt, hai loại 
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ây không giản đoạn thi tâm thiện của cối Dục hiện 
ở trước mắt, bởi vì thê lực không gián đoạn ây chỉ 
có năng lực đến nơi này. 

Nghĩa là lúc tâm thiện của cõi Dục không giản 
đoạn, hoặc là Vị chí định hoặc là Tĩnh lự thứ nhất 
hiện ở trước mắt, lúc ấy ý của cõi Dục và ý thức- 
pháp của địa Tĩnh lự thứ nhất-hoặc hệ thuộc ba cði- 
hoặc không hệ thuộc. Lúc hai loại ây không gián 
đoạn thì tâm thiện của cõi Dục hiện ở trước mắt, 
lúc ấy ý của địa Tĩnh lự thứ nhất và ý thức-pháp 
của cõi Dục, hoặc hệ thuộc ba cõi-hoặc không hệ 
thuộc. Lúc Tĩnh lự thứ nhất không gián đoạn thuận 

với thứ tự tiễn vào Tĩnh lự thứ hai, lúc ấy ý của 
Tĩnh lự thứ nhất và ý thức-pháp của Tĩnh lự thứ 
ha1, hoặc hệ thuộc ba cõ1-hoặc không hệ thuộc. Lúc 
trước thứ hai không gián đoạn ngược với thứ tự 
tiên vào Tĩnh lự thứ nhất, lúc ây ý của Tĩnh lự thứ 
hai và ý thức-pháp của Tĩnh lự thứ nhất, hoặc hệ 
thuộc ba cõi-hoặc không hệ thuộc. Lúc Tĩnh lự thứ 
hai không giản đoạn thuận theo thứ tự tiên vào 
Tĩnh lự thứ ba, lúc ấy ý của Tĩnh lự thứ hai và ý 
thức-pháp của Tĩnh lự thứ ba, hoặc hệ thuộc ba cõi- 
hoặc không hệ thuộc. Lúc Tĩnh lự thứ ba không 
gián đoạn ngược với thứ tự tiễn vào Tĩnh lự thứ 
hai, lúc ây ý của Tĩnh lự thứ ba và ý thức-pháp của 
Tĩnh lự thứ hai, hoặc hệ thuộc ba cõi-hoặc không 
hệ thuộc. Tĩnh lự thứ ba không gián đoạn thuận 
theo thứ tư tiên vào Tĩnh lự thứ tư, lúc ấy ý của 
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Tĩnh lự thứ ba và ý thức pháp của Tĩnh lự thứ tư, 
hoặc hệ thuộc ba cõi-hoặc không hệ thuộc. Lúc 
Tĩnh lự thứ tư không gián đoạn ngược với thứ tự 
tiên vào Tĩnh lự thứ ba, lúc ấy ý của Tĩnh lự thứ tư 
và ý thức-pháp của Tĩnh lự thứ ba, hoặc hệ thuộc 
ba cối-hoặc không hệ thuộc. Lúc Tĩnh lự thứ tư 
không gián đoạn thuận theo thứ tự tiến vào vô biên 
xứ, lúc ấy ý của Tĩnh lự thứ tư và ý thức-pháp của 
không vô biên xứ, hoặc hiện tại cõi vô Sắc-hoặc 
không hệ thuộc. Lúc không vô biên xứ không gián 
đoạn ngược với thứ tự tiễn vào Tĩnh lự thứ tư lúc 
ây ý của không vô biên xứ và ý thức-pháp của Tĩnh 
lự thứ tư, hoặc hệ thuộc ba cõi-hoặc không hệ 
thuộc. Lúc không vô biên xứ không gián đoạn 
thuận theo thứ tự tiễn vào Thức vô biên xứ, lúc ây 
ý của không vô biên xứ và ý thức-pháp của Thức 
vô biên xứ, hoặc hệ thuộc Thức vô biên xứ-hoặc 
hệ thuộc Vô sở hữu xứ, hoặc hệ thuộc Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, hoặc không hệ thuộc. Lúc Thức 
vô biên xứ không gián đoạn ngược với thứ tự tiễn 
vào không vô biên xứ, lúc ây ý của Thức vô biên 
xứ và ý thức-pháp của không vô biên xứ hoặc hệ 
thuộc cõi Vô Sắc-hoặc không hệ thuộc. Lúc Thức 
vô biên xứ không gián đoạn thuận theo thứ tự tiễn 
vào vô sở hữu xứ, lúc ây ý của Thức vô biên xứ và 
ý thức-pháp của Vô sở hữu xứ, hoặc hệ thuộc vô 
sở hữu xứ, hoặc hệ thuộc Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, hoặc không hệ thuộc. Lúc vô sở hữu xứ không 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 72 704 


gián đoạn ngược với thứ tự tiên vào Thức vô biên 
xứ, lúc ấy ý của Vô sở hữu xứ và ý thức-pháp của 
Thức vô biên xứ, hoặc hệ thuộc Thức vô biên xứ, 
hoặc hệ thuộc Võ sở hữu xứ, hoặc hệ thuộc Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, xứ hoặc không hệ thuộc. 
Lúc vô sở hữu xứ không gián đoạn thuận theo thứ 
tự tiễn vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, lúc ấy ý của 
Vô sở hữu và ý thức-pháp của Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ, hoặc hệ thuộc Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, hoặc không hệ thuộc. Lúc Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ không gián đoạn ngược với thứ tự tiễn 
vào vô sở hữu xứ, lúc ây ý của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ và ý thức-pháp của vô sở hữu xứ, hoặc 
hệ thuộc vô sở hữu xứ, hoặc hệ thuộc Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, hoặc không thành tựu. Lúc Tĩnh 
lự thứ nhất không gián đoạn thuận theo vượt lên 
trên tiến vào Tĩnh lự thứ ba, lúc ấy ý của Tĩnh lự 
thứ nhất và ý thức-pháp của Tĩnh lự thứ ba, hoặc 
hệ thuộc ba cõi-hoặc không hệ thuộc, lúc Tĩnh lự 
thứ ba không gián đoạn ngược lại vượt lên trên tiến 
vào Tĩnh lự thứ nhất, lúc ấy ý của Tĩnh lự thứ ba 
và ý thức-pháp của Tĩnh lự thứ nhất, hoặc hệ thuộc 
ba cõi-hoặc không hệ thuộc; cho đến lúc Thức vô 
biên xứ không gián đoạn thuận theo vượt lên trung 
hữu nên tiên vào Phi tưởng phì phi tưởng xứ, lúc 
ây ý của Thức vô biên xứ và ý thức-pháp của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc hệ thuộc Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, hoặc không hệ thuộc; lúc Phi 
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tưởng phi phi tưởng xứ không gián đoạn ngược lại 
vượt lên trên tiến vào Thức vô biên xứ, lúc ấy ý 
của Phi tưởng phi phi tưởng xứ và ý thức-pháp của 
Thức võ biên xứ hoặc hệ thuộc Thức vô biên xứ, 
hoặc hệ thuộc vô sở hữu xứ, hoặc hệ thuộc Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc không hệ thuộc. 
những địa khác tùy theo tướng đêu cân phải nói 
rộng ra. 

Như vậy đã nói về tiên vào Định theo thứ tự 
thuận-nghịch, tiếp đến lại cần phải nói về tiễn vào 
Định và quả của Định. Trong này, quả của Định là 
mười bốn tâm biến hóa, nghĩa là cõi Dục và Tĩnh 
lự thứ nhất đều có bốn, Tĩnh lự thứ hai có ba, Tĩnh 
lự thứ ba có hai. Tĩnh lự thứ tư có một. Cõi Dục có 
bốn tâm biến hóa, đó là quả của Tĩnh lự thứ nhất 
cho đến quả của Tĩnh lự thứ tư, bốn tâm biến hòa 
này không gián đoạn, thì bốn Tĩnh lự của thanh 
tịnh hiện ở trước mắt, bốn Tĩnh lự thanh tịnh không 
gián đoạn thì bốn tâm biến hóa này hiện ở trước 
mặt. Quả của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất là tâm 
biến hóa không gián đoạn, lúc Tĩnh lự thứ nhất 
thanh tịnh hiện ở trước mắt, lúc ấ ây ý của cõi Dục 
và ý thức-pháp của Tĩnh lự thứ nhât, hoặc hệ thuộc 
ba cõi, hệ thuộc không hệ thuộc. Tĩnh lự thứ nhất 
thanh tịnh không gián đoạn, lúc tâm biến hóa là 
quả của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất hiện ở trước 
mắt, lúc ấy ý của Tĩnh lự thứ nhất và ý thức- pháp 
của cõi Dục, chính là sự biến hóa hoặc là bốn xứ- 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 72 706 


hoặc là hai xứ. Như vậy cho đến quả của cõi Dục 
và Tĩnh lự thứ tư là tâm biến hóa không gián đoạn, 
lúc Tĩnh lự thứ tư thanh tịnh hiện ở trước mắt, lúc 
ây ý của cõi Dục và ý thức-pháp của Tĩnh lự thứ 
tư, hoặc hệ thuộc ba cõi; hoặc không hệ thuộc. 
Tĩnh lự thứ tư thanh tịnh không gián đoạn lúc tâm 
biến hóa là quả của cối Dục và Tĩnh lự thứ tư hiện 
ở trước mắt, lúc ấy ý của Tĩnh lự thứ tư và ý thức- 
pháp của cõi Dục, chính là sự biên hóa hoặc là bỗn 
xứ-hoặc là hai xứ. Còn lại mười tâm biến hóa là 
quả của Tĩnh lự hướng về Tĩnh lự thanh tịnh, nói 
rộng ra tùy theo tướng nên biết! 

Như vậy đã nói về tiến vào Định và quả của 
Định, tiếp đến lại cần phải nói về mạng chung và 
thọ sinh. Nghĩa là lúc ở cõi Dục mất đi sinh vào 
Tĩnh lự thứ nhất, lúc ây ý của cõi Dục và ý thức- 
pháp của Tĩnh lự thứ nhât, hoặc hệ thuộc tám địa 
trên, hoặc không hệ thuộc. lúc ở Tĩnh lự thứ nhất 
mất đi sinh vào cõi Dục, lúc ấy ý của Tĩnh lự thứ 
nhất và ý thức-pháp của cõi Dục, hoặc hệ thuộc ba 
cối, hệ thuộc không hệ thuộc. lúc ở cõi Dục mất đi 
cho đến sinh vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, lúc 
ây ý của cõi Dục và ý thức-pháp của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, hoặc hệ thuộc Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ, hoặc không hệ thuộc. lúc ở Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ mất đi cho đến sinh vào cõi Dục, lúc 
ây ý của Phi tưởng phi phi tưởng xứ và ý thức-pháp 
của cõi Dục, hoặc hệ thuộc ba cõi, hoặc không hệ 
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thuộc; cho đến lúc ở vô sở hữu xứ mắt đi sinh Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, lúc ây ý của Vô sở hữu xứ 
và ý thức-pháp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
hoặc hệ thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc 
không hệ thuộc. lúc ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
mất đi sinh vào vô sở hữu xứ, lúc ây ý của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ và ý thức-pháp của vô sở 
hữu xứ, hoặc hệ thuộc vô sở hữu xứ, hoặc hệ thuộc 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc không hệ thuộc. 
đó gọi là hệ thuộc khác nhau. Trong này không có 
bốn tướng đối với cùng nhau và khác nhau, bởi vì 
Ỹ ĐIỚI đêu bao gồm ở chín địa, không cần phải dựa 
vào sắc thân mà dây khởi. 

Hỏi: Sáu Thức thân này mấy loại có phân biệt, 
mây loại không có phân biệt? 

Đáp: Năm Thức thân trước chỉ là không có 
phân biệt, Thức thân thứ sáu hoặc có phân biệt, 
hoặc không có phân biệt. vả lại, ở trong Định thì 
đều là không có phân biệt, không ở trong Định thì 
có lẽ có phân biệt, bởi vì suy nghĩ phân biệt có mặt 
khắp nơi cùng với ý thức không nhất định. Trong 
nảy tạm thời nói đến sau nhãn thức mới dây khởi ý 
thức phân biỆt. 

Hỏi: Lúc dùng nhãn của cõi Dục thấy sắc của 
cõi Dục, và lúc dùng nhãn của cõi sắc thấy sắc của 
CỐI Dục-sắc, đỗi với sắc ây khởi lên mây loại nhãn 
thức, từ đây về sau đôi với sắc ấy lại khởi lên mây 
loại ý thức phần biệt? 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 72 708 


Đáp: Đã đoạn thiện căn thì lúc nhãn thây săc, 
đối với sắc ấy khởi lên hai loại nhãn thức, đó là 
nhiễm ô ô và vô phú vô ký, từ đây về sau đối với sắc 
ây lại khởi lên ba loại ý thức phân biệt, đó là thiện- 
nhiễm ô ô và vô phú vô ký. Không đoạn thiện căn là 
nếu các dị sinh, chưa lìa nhiễm của cõi Dục, thì lúc 
nhãn thây sắc đối với sắc ấy khởi lên ba loại nhãn 
thức, đó là thiện- nhiễm ô và vô phú vô ký; từ đây 
về sau đối với sắc ấy lại khởi lên ba loại ý thức 
phân biệt của cõi Dục, đó là thiện-vô phú vô ký và 
nhiễm ô. Ngay lúc ây nếu sinh vào cõi Dục-đã lìa 
nhiễm của cõi Dục, chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, lúc dùng nhãn của cõi Dục thây sắc, đối với 
sắc ấy khởi lên hai loại nhãn thức, đó là trừ ra 
nhiễm ô; từ đây về sau đối với sắc ấy lại khởi lên 
ý thức phân biệt. nếu lui sụt pháp thì cõi Dục có ba 
loại, Tĩnh lự thứ nhất có hai loại. Không lui sụt 
pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhật đều có hai 
loại, đó là trừ ra nhiễm ô. Ngay lúc â ây dùng nhãn 
của Tĩnh lự thứ nhất thây sắc của cõi Dục, đôi với 
sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về 
sau đôi với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, 
Tĩnh lự thứ nhất có hai loại trừ ra nhiễm ô, cõi Dục 
nếu lui sụt pháp thì có ba loại, không lui sụt pháp 
thì có hai loại. Lúc thây săc của Tĩnh lự thứ nhất, 
đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ 
đây về sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức ,phân 
biệt, Tĩnh lự thứ nhất có ba loại, cõi Dục nếu lui 


709 A TỶ ĐÀM 4 


sụt pháp thì có hai loại trừ ra vô phú, không [lui sụt 
pháp thì chỉ có thiện. 

Ngay lúc ấy đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, lúc dùng nhãn 
của Tĩnh lự thứ nhất thây sắc của cõi Dục, đôi với 
sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về 
sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nêu 
lui sụt pháp thì cõi Dục có ba loại, Tĩnh lự thứ nhất 
có hai loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục có hai 
loại, Tĩnh lự thứ nhất chỉ có thiện. Lúc thây sắc của 
Tĩnh lự thứ nhất, đôi VỚI sắc ây khởi lên nhãn thức 
vô phú vô ký; từ đây VỆ sau đôi với sắc ây lại khởi 
lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục 
có hai loại, Tĩnh lự thứ nhất có ba loại; không lui 
sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất đều chỉ có 
thiện. Ngay lúc ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ hai 
thây sắc của cõi Dục, đôi với sắc ây khởi lên nhãn 
thức vô phú vô ký; từ đây vỆ sau đôi với sắc ấy lại 
khởi lên ý thức phân biệt, nêu lui sụt pháp thì cõi 
Dục có ba loại, hai Tĩnh lự trước đều có hai loại; 
không lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ hai 
đều có hai loại, Tĩnh lự thứ nhất chỉ có thiện. Lúc 
thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đôi VỚI sắc ây khởi 
lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau đối với 
sắc Ấy lại khởi lên ý thức phân biết, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất đều chỉ có thiện, 
Tĩnh lự thứ hai có hai loại. Lúc thây săc của Tĩnh 
lự thứ hai, đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú 
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vô ký: từ đây về sau đôi với sắc ây lại khởi lên ý 
thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh 
lự thứ nhất đều có hai loại, Tĩnh lự thứ hai có ba 
loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
nhật đều chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ hai có ba loại. 
Ngay lúc ấy đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, lúc dùng nhãn 
của Tĩnh lự thứ nhất thây sắc của cõi Dục, đôi với 
sắc ấy khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về 
sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nêu 
luI sụt pháp thì cõi Dục có ba loại, ba Tĩnh lự trước 
đều có hai loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và 
Tĩnh lự thứ ba đêu có hai loại, hai Tĩnh lự trước 
đều chỉ có thiện. Lúc thây sắc của trước thứ nhất 
đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ 
đây về Sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân 
biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
hai-thứ ba đều có hai loại, Tĩnh lự thứ nhất có ba 
loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và hai Tĩnh lự 
trước đều chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ ba có hai loại. 
Ngay lúc ấy dùng nhãn của Tĩnh lự thứ hai thây sắc 
của cõi Dục, đôi VỚI sắc ây khởi lên nhãn thức vô 
phú vô ký; từ đây về sau đôi với sắc ây lại khởi lên 
ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục có ba 
loại, hai Tĩnh lự trước đều có hai loại; không lui 
sụt pháp thì cõi Dục có hai loại, hai Tĩnh lự trước 
đều chỉ có thiện. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, 
đối với sắc ấy khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ 
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đây về sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân 
biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ hai 
đêu có hai loại, Tĩnh lự thứ nhất có ba loại; không 
lui sụt pháp thì cõi Dục và hai Tĩnh lự trước đều 
chỉ có thiện. Lúc thây săc của Tĩnh lự thứ hai, đối 
VỚI sắc ây khởi lên nhăn thức vô phú vô ký; từ đây 
VỆ sau đôi với săc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, 
nếu lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất đều 
có hai loại, Tĩnh lự thứ hai có ba loại; không lui sụt 
pháp thì cõi Dục và hai Tĩnh lự trước đều chỉ có 
thiện. 

Ngay lúc ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ ba thây 
sắc của cõi Dục, đối VỚI sắc ây khởi lên nhãn thức 
vô phú vô ký; từ đây VỆ sau đôi với sắc ây lại khởi 
lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cối Dục 
có ba loại, ba Tĩnh lự trước đêu có hai loại; không 
lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ ba đều có 
hai loại, hai Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện. Lúc 
thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đôi VỚI sắc ây khởi 
lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau đối với 
sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ hai-thứ ba đều có hai 
loại, Tĩnh lự thứ nhất có ba loại; không lui sụt pháp 
thì cõi Dục và hai Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện, 
Tĩnh lự thứ ba có hai loại. Lúc thây sắc của Tĩnh 
lự thứ hai, đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú 
vô ký; từ đây VỆ sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý 
thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh 
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lự thứ nhất-thứ ba đều có hai loại, Tĩnh lự thứ hai 
có ba loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và hai 
Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ ba có 
hai loại, lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ ba, đỗi với sắc 
ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau 
đối với sắc này lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu 
lui sụt pháp thì cõi Dục và hai Tĩnh lự trước đều có 
hai loại, Tĩnh lự thứ ba có ba loại; không lui sụt 
pháp thì cõi Dục và hai Tĩnh lự trước đều chỉ có 
thiện, Tĩnh lự thứ ba có ba loại. 

Ngay lúc ấy đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, dùng nhãn của 
Tĩnh lự thứ nhất thây sắc của cõi Dục, đối VỚI sắc 
ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau 
đối với sắc ây lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui 
sụt pháp thì cõi Dục có ba loại; bôn Tĩnh lự đều có 
hai loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự 
thứ tư đều có hai loại, ba Tĩnh lự trước đều chỉ có 
thiện. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ tư đều có hai 
loại, ba Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện. Lúc thây 
sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đối VỚI sắc Ấy, khởi lên 
nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau đối với sắc 
ây lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục và ba Tĩnh lự sau đều có hai loại, Tĩnh 
lự thứ nhất có ba loại; không lui sụt pháp thì cõi 
Dục và ba Tĩnh lự trước đêu chỉ có thiện, Tĩnh lự 
thứ tư có hai loại. Ngay lúc ấy dùng nhãn của Tĩnh 
lự thứ hai thây sắc của cõi Dục, đôi với sắc ấy khởi 
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lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau đôi với 
sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục có ba loại, bôn Tĩnh lự đều có hai loại; 
không lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ tư 
đều có hai loại, ba Tĩnh lự trước chỉ có thiện. Lúc 
thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đôi VỚI sắc ây khởi 
lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau đối với 
sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục và ba Tĩnh lự sau đều có hai loại, Tĩnh 
lự thứ nhất có ba loại; không lui sụt pháp thì cõi 
Dục và ba Tĩnh lự trước đêu chỉ có thiện, Tĩnh lự 
thứ tư có hai loại. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, 
đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ 

đây về Sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân 
biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
nhât-thứ ba-thứ tư đều có hai loại, Tĩnh lự thứ hai 
có ba loại; không lui sụt pháp thì cối Dục và ba 
Tĩnh lự trước đêu chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ tư có 
hai loại. Ngay lúc â ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ ba 
thây sắc của cõi Dục, đôi với sắc ây khởi lên nhãn 
thức vô phú vô ký; từ đây vỆ sau đôi với sắc ấy lại 
khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi 
Dục có ba loại, bôn Tĩnh lự đều có hai loại; không 
lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ tư đều có 
hai loại, ba Tĩnh lự Tĩnh lự chỉ có thiện. Lúc thây 
sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đối VỚI sắc Ấy, khởi lên 
nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau đối với sắc 
ây lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
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thì cõi Dục và ba Tĩnh lự sau đều có hai loại, Tĩnh 
lự thứ nhất có ba loại; không lui sụt pháp thì cõi 
Dục và ba Tĩnh lự trước đêu chỉ có thiện, Tĩnh lự 
thứ tư có hai loại. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ hai, 
đối với sắc ấy khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ 
đây về sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân 
biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục Tĩnh lự thứ nhất- 
thứ ba-thứ tư đều có hai loại Tĩnh lự thứ hai có ba 
loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và ba Tĩnh lự 
Tĩnh lự đều chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ tư có hai loại. 
Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ ba, đối với sắc ây khởi 
lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau đôi với 
sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai-thứ tư đều 
có hai loại, Tĩnh lự thứ ba có ba loại; không lui sụt 
pháp thì cõi Dục và ba Tĩnh lự trước đều chỉ có 
thiện, trước thứ tư có hai loại. 
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LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 3) 

Ngay lúc ấy dùng nhãn của Tĩnh lự thứ tư thây 
sắc của cõi Dục, đối với sắc ây khởi lên nhãn thức 
vô phú vô ký; từ đây VỆ sau đôi với sắc ây lại khởi 
lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục 
có ba loại, bốn Tĩnh lự đều có hai loại; không lui 
sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ tư đều có hai 
loại, ba Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện. Lúc thây 
sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đối VỚI sắc Ấy, khởi lên 
nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau đôi với sắc 
ây lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục và ba Tĩnh lự sau đều có hai loại, Tĩnh 
lự thứ nhất có ba loại; không lui sụt pháp thì cõi 
Dục và ba Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện, Tĩnh lự 
thứ tư có hai loại. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, 
đối VỚI sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ 
đây về Sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân 
biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
nhât-thứ ba-thứ tư đều có hai loại, Tĩnh lự thứ hai 
có ba loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và ba 
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Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện, trước thứ tư có hai 
loại. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ ba, đôi VỚI sắc 
ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau 
đối với sắc ây lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui 
sụt pháp thì cõi và Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai-thứ tư 
đêu có hai loại, Tĩnh lự thứ ba có ba loại; không lui 
sụt pháp thì cõi Dục và ba Tĩnh lự trước đều chỉ có 
thiện, Tĩnh lự thứ tư có hai loại. Lúc thây sắc của 
Tĩnh lự thứ tư, đôi VỚI sắc ây khởi lên nhãn thức 
vô phú vô ký; từ đây VỆ sau đối với sắc ây lại khởi 
lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp thì cõi Dục 
và ba Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ tư 
có ba loại. 

Ngay lúc ấy nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
tư, dùng nhãn của bốn Tĩnh lự thây sắc của năm 
địa, đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô 
ký, và ý thức phân biệt của năm địa, nhiêu ít tùy 
theo tướng nên biết. Trong này, lúc đã lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất. . . dùng nhăn của cõi Dục thây 
các sắc, đôi với sắc ấy khởi lên nhãn thức phân 
biệt, dựa theo trước dễ dàng hiểu rõ cho nên không 
nói lại. Nêu các dị sinh lúc sinh vào Tĩnh lự thứ 
nhất, chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhật, thây sắc 
của cõi Dục, đối với sắc ây khởi lên hai loại nhãn 
thức, trừ ra nhiễm ô; từ đây về sau đỗi với sắc ây 
lại khởi lên ý thức phân biệt, cõi Dục có ba loại, 
Tĩnh lự thứ nhất có hai loại. Lúc thây sắc của Tĩnh 
lự thứ nhất, đôi với sắc ấy khởi lên ba loại nhãn 
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thức; từ đây về sau đối với sắc ây lại khởi lên ý 
thức phân biệt, cối Dục có hai loại, Tĩnh lự thứ nhât 
có ba loại. Ngay lúc â ây đã lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất, chưa lìa nhiềm của Tĩnh lự thứ hai, lúc 
dùng nhãn của Tĩnh lự thứ nhất thấy săc của cõi 
Dục, đối với sắc ấy khởi lên nhãn thức phân biệt, 
nói rộng ra như trước. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ 
nhất, đối với sắc ấy khởi lên hai loại nhãn thức mà 
khởi lên phân biệt như trước nên biết. Ngay lúc â ây 
dùng nhãn của Tĩnh lự thứ hai thầy sắc của cõi 
Dục, đối với sắc ấy khởi lên nhãn thức vô phú vô 
ký; từ đây về sau đôi với sắc ấy lại khởi lên ý thức 
phân biệt, cõi Dục có ba loại, hai Tĩnh lự trước có 
hai loại. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đôi với 
sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về 
sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, cõi 
Dục và Tĩnh lự thứ hai đều có hai loại, Tĩnh lự thứ 
nhất có ba loại. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ hai, 
đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ 

đây về sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân 
biệt, cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất đều có hai loại, 
Tĩnh lự thứ hai có ba loại. Ngay lúc ấy đã lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ hai, chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
ba, dùng nhãn của ba địa thây sắc của bốn địa; hoặc 
đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ tư; hoặc đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
tư, dùng nhãn của bốn địa thây sắc của năm địa, 
đối với sắc ây khởi lên nhãn thức phân biệt, dựa 
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theo trước nên biết. Như nói về đị sinh lúc sinh vào 
Tĩnh lự thứ nhất, như vậy ngay lúc ấy sinh vào 
Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ tư, môi một địa nói rộng 
ra tùy theo tướng nên biết! 

Đã nói về dị sinh. Nêu các Thánh giả chưa lìa 
nhiễm của cõi Dục, lúc thây sắc của cõi Dục, thì 
đối với sắc ây khởi lên ba loại nhãn thức, từ đây về 
sau đối với sắc ây lại khởi lên ba loại phân biệt của 
cõi Dục. Ngay lúc ây nếu sinh vào cõi Dục, đã lìa 
nhiễm của cõi Dục, chưa lìa nhiễm của cõi Tĩnh lự 
thứ nhất, lúc dùng nhãn của cõi Dục thây các săc, 
đôi với sắc ây khởi lên hai loại nhãn thức; từ đây 
về sau đôi với săc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, 
nếu lui sụt pháp thì cõi Dục có ba loại, Tĩnh lự thứ 
nhất có hai loại; không lui sụt pháp thì cõi Dục và 
Tĩnh lự thứ nhất đều có hai loại. Ngay lúc ây dùng 
nhãn của Tĩnh lự thứ nhất thấy sắc của cõi Dục, đối 
với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây 
về sau đôi với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, 
Tĩnh lự thứ nhất có hai loại, cõi Dục nếu lui sụt 
pháp thì có ba loại, không lui sụt pháp thì có hai 
loại. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đối VỚI sắc 
ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau 
đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, Tĩnh lự 
thứ nhất có ba loại, cõi Dục chỉ có thiện. Ngay lúc 
ây đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, dùng nhãn của Tĩnh lự 
thứ nhất thấy sắc của cõi Dục, đôi với sắc ây khởi 
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lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau đôi với 
sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục có ba loại, Tĩnh lự thứ nhất có hai loại; 
không lui sụt pháp thì cõi Dục có hai loại, Tĩnh lự 
thứ nhất chỉ có thiện. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ 
nhất, đôi VỚI sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô 
ký; từ đây về sau đôi với sắc ấy lại khởi lên ý thức 
phân biệt, cõi Dục chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ nhất 
nếu lui sụt pháp thì có ba loại, không lui sụt pháp 
thì chỉ có thiện. Ngay lúc ấy dùng nhãn của Tĩnh 
lự thứ hai thây sắc của cõi Dục, đối với sắc ấy khởi 
lên nhãn thức vô phú vô ký; từ đây về sau đối với 
sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, nếu lui sụt pháp 
thì cõi Dục có ba loại, hai Tĩnh lự trước đều có hai 
loạI; không lui sụt pháp thì cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
hai đều có hai loại, Tĩnh lự thứ nhất chỉ có thiện. 
Lúc thấy sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đôi với sắc ây 
khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau đôi 
với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, cõi Dục chỉ 
có thiện, Tĩnh lự thứ hai có hai loại, Tĩnh lự thứ 
nhất nếu lui sụt pháp thì có ba loại, không lui sụt 
pháp thì chỉ có thiện. Lúc thây sắc của trưởng lão 
thứ hai, đối với Sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú 
vô ký: từ đây về sau đôi với sắc ây lại khởi lên ý 
thức phân biệt, cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất đều chỉ 
có thiện, Tĩnh lự thứ hai có ba loại. Ngay lúc ấy đã 
lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ ba, dùng nhãn của ba địa thây sắc của 
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bốn địa; hoặc đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, chưa 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ tư; hoặc đã lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ tư, dùng nhãn của bốn địa thấy sắc của 
năm địa, đôi với sắc ấy khởi lên nhãn thức phân 
biệt, tùy theo tướng nên biết. Trong này đã lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, lúc dùng nhãn của cõi 
Dục thây các sắc, đối với sắc ấy khởi lên nhãn thức 
phân biệt, dựa theo trước dễ dàng hiểu rõ cho nên 
không nói lại. 

Đã nói về Thánh giả sinh vào cõi Dục. Ngay 
lúc ấy nêu sinh vào Tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, lúc thây sắc của cõi 
Dục, đôi với sắc ấy khởi lên hai loại nhãn thức; từ 
đây về sau đôi với sắc ây lại khởi lên hai loại phân 
biệt của Tĩnh lự thứ nhất. Lúc thấy sắc của Tĩnh lự 
thứ nhất, đôi với Sắc ây khởi lên ba loại nhãn thức; 
từ đây về sau đối với sắc ây lại khởi lên ba loại 
phân biệt của Tĩnh lự thứ nhất. Ngay lúc ấy đã lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ hai, lúc dùng nhãn của Tĩnh lự thứ nhất 
thây sắc của cõi Dục, đôi với sắc ấy khởi lên nhãn 
thức phân biệt, dựa theo trước nên biết. 

Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ nhất, đối với sắc 
ây khởi lên hai loại nhãn thức, từ đây về sau đôi 
với sắc ấy lại khởi lên hai loại phân biệt của hai 
Tĩnh lự Tĩnh lự. Ngay lúc ây dùng nhãn của Tĩnh 
lự thứ hai thấy sắc của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất, 
đối với sắc ấy khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ 
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đây về sau đôi với sắc ấy lại khởi lên hai loại phân 
biệt của hai Tĩnh lự trước. Lúc thây sắc của Tĩnh 
lự thứ hai, đối VỚI sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú 
vô ký: từ đây về sau đôi với sắc ây lại khởi lên ý 
thức phân biệt, Tĩnh lự thứ nhất chỉ có thiện, Tĩnh 
lự thứ hai có ba loại. Ngay lúc ây đã lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ hai, chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, 
dùng nhãn của Tĩnh lự thứ nhất thây sắc của CÕI 
Dục và Tĩnh lự thứ nhất, đối với sắc ấy khởi lên 
nhãn thức phân biệt, dựa theo trước nên biết. 

Ngay lúc ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ hai thây 
sắc của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất, đôi VỚI Sắc ây 
khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về sau đôi 
với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, Tĩnh lự thứ 
nhất và thứ ba đều có hai loại, Tĩnh lự thứ hai chỉ 
có thiện. Lúc thây săc của Tĩnh lự thứ hai, đôi VỚI 
sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô kỳ: từ đây về 
sau đối với sắc ấy lại khởi lên ý thức phân biệt, hai 
Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ ba có 
hai loại. Ngay lúc â ây dùng nhãn của Tĩnh lự thứ ba 
thấy, sắc của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất, đối với 
sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: từ đây về 
sau đôi với sắc ấy lại khởi lên ỹ thức phân biệt, 
Tĩnh lự thứ nhất và thứ ba đều có hai loại, Tĩnh lự 
thứ hai chỉ có thiện. Lúc thây săc của Tĩnh lự thứ 
hai, đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô 
ký; từ đây về sau đôi với sắc ây lại khởi lên ý thức 
phân biệt, hai Tĩnh lự trước đều chỉ có thiện, Tĩnh 
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lự thứ ba có hai loại. Lúc thây sắc của Tĩnh lự thứ 
ba, đối với sắc ây khởi lên nhãn thức vô phú vô ký: 
từ đây về sau đối với sắc áy lại khởi lên ý thức phân 
biệt, hai Tĩnh lự trước đêu chỉ có thiện, Tĩnh lự thứ 
ba có ba loại. 

Ngay lúc ây đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư; hoặc đã lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, lúc dùng nhãn của bốn 
địa thây sắc của năm địa, đôi với sắc ây khởi lên 
nhãn thức phân biệt, tùy theo tướng nên biết! 

Như nói về Thánh giả sinh vào Tĩnh lự thứ 
nhất, như vậy ngay lúc ấy sinh vào Tĩnh lự thứ hai- 
thứ ba-thứ tư, mỗi một địa nói rộng ra tùy theo 
tướng nên biết! 

Trong này, nhãn thức dựa vào nhãn của địa 
mình, duyên với sắc của địa dưới có thể có hai loại, 
đó là trừ ra nhiễm ô, duyên với sắc của địa mình có 
thể có ba loại. Nêu dựa vào nhãn của địa trên thì 
chỉ là vô phú vô ký, nhãn thức thiện-nhiễm ô chỉ 
sinh vào địa của mình mới có thể hiện rõ trước mắt, 
VÌ vậy nhất định phải hệ thuộc nơi sinh Ý thức phân 
biệt thiện có thể duyên với tất cả các địa trên-dưới 
địa của mình, ý thức phân biệt nhiễm ô chỉ có thể 
duyên với địa trên địa của mình, ý thức phân biệt 
vô phú vô ký chỉ có thê duyên với địa dưới địa của 
mình; ý thức phân biệt thiện và nhiễm ô sinh vào 
địa dưới địa của mình thì có thể hiện rõ trước mắt, 
chứ không phải là sinh vào địa trên, ý thức phân 
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biệt vô phú vô ký chỉ sinh vào địa của mình thì mới 
có thê hiện rõ trước mắt, vì vậy nhất định phải hệ 
thuộc nơi sinh. Sau nhãn thức khởi lên ý thức phân 
biệt không phải là chỉ có một nơi sinh, bởi vì giả 
sử trải qua nhiêu nơi sinh mà duyên vảo sắc đã thây 
thì cũng được dây khởi. 

Hỏi: Vì sao sinh ở ba Tĩnh lự sau, mà nhãn thức 
của Tĩnh lự thứ nhất được hiện khởi? 

Đáp: Phái Thí Dụ nói: "AI nói sinh ở ba Tĩnh 
lự sau mà có thê hiện khởi các thức như nhãn... 
của địa Tĩnh lự thứ nhất? Nhưng mà ba Tĩnh lự sau 
tự nhiên có các thức như nhãn... dựa vào căn của 
địa mình hiểu rõ cảnh của địa dưới địa của mình. 
Nếu không lệ thuộc vậy thì tại sao sinh vào địa trên 
thực hiện phương tiện khéo léo, dẫn dắt các thức 
như nhãn... của Tĩnh lự thứ nhất khiến cho hiện rõ 
trước mắt. 

Lời bình: Phái kia không nên đưa ra cách nói 
ây, nên đưa ra cách nói này: Ba Tĩnh lự sau không 
có các thức như nhãn.... Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì không có tầm tứ, mà năm thức như nhãn... luôn 
luôn tương ưng với tầm tứ đề dây khởi. 

Hỏi: Vì sai sinh ở ba Tĩnh lự sau, không dẫn 
dắt các thức như nhãn... của cõi Dục khiến cho hiện 
rõ trước mặt, mà chỉ dẫn dắt khởi lên thức của Tĩnh 
lự thứ nhất? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: "Bởi vì cõi 
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Dục yếu hơn cho nên sinh vào địa mạnh hơn, 
không cân phải dẫn dắt các thức như nhãn... của 
ây khiến cho hiện rõ trước mặt". Có Sư khác 

ói: "Bởi vì cõi ây khác nhau, nghĩa là các thức 
THỦ nhãn... hệ thuộc cõi Dục cùng với căn của địa 
trên hệ thuộc cõi không giống nhau, thức của Tĩnh 
lự thứ nhất và căn của địa trên tuy không cùng 
chung địa, mà cõi giống nhau cho nên cũng được 
vào đó đề dây khởi". Hoặc có người nói: "Các thức 
như nhãn... của cõi Dục bởi vì không phải là quả 
của tu-không phải là quả chung, cho nên dựa vào 
căn của địa trên không thê nào hiện khởi; các thức 
như nhãn... của Tĩnh lự thứ nhất là quả của tu-là 
quả chung, cho nên dựa vào căn của địa trên cũng 
có thê hiện khởi". Lại có người nói: "Các thức như 
nhãn... của cõi Dục không phải là cõi của Định- 
không phải là địa của Thủ uân, không phải là địa 
lia nhiễm, cho nên dựa vào căn của địa trên không 
thể nào hiện khởi; các thức như nhãn... của Tĩnh 
lự thứ nhất là cõi của Định-là địa của Thủ uân, là 
địa lìa nhiễm, cho nên dựa vào căn của địa trên 
cũng có thê hiện khởi". 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
sinh vào ba Tĩnh lự sau có thê khởi lên các thức 
như nhãn... của Tĩnh lự thứ nhất chứ không khởi 
lên đôi với cối Dục. 

Như nói về nhãn thức dựa vào căn của các địa 
hiểu rõ sắt của các địa, dẫn dắt ba loại phân biệt 
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trong ý thức với sô lượng có nhiêu ít, các thức như 
nhĩ-tỷ... dựa theo đây nên biết! 

Hỏi: Các thành tựu về nhãn giới cũng thành tựu 
về săc giới chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu nhãn giới thì cũng thành 
tựu sắc giới. Có lúc thành tựu sắc giới mà không 
thành tựu nhãn giới, nghĩa là sinh vào cõi Dục, nếu 
chưa có được nhãn, hoặc có được rồi đã mất. Chưa 
có được nhãn, đó là những phân vị như Yết-la- 
lam... và người sinh ra đã mù. Có được rôi đã mắt, 
đó là có được mắt rồi hoặc thôi rửa, hoặc bị móc 
ra, hoặc bị sâu ăn, hoặc duyên khác làm hỏng. 

Hỏi: Các thành tựu về nhãn giới cũng thành tựu 
về nhãn thức giới chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu nhãn giới mà không thành 
tựu nhãn thức giới, đó là sinh vào Tĩnh lự thứ hai- 
thứ ba-thứ tư, nhãn thức giới không hiện ở trước 
mắt. 

2. Có lúc thành tựu nhãn thức giới mà không 
thành tựu nhãn giới, đó là sinh vào cõi Dục, nêu 
chưa có được nhãn, hoặc có được rồi mất. 

3. Có lúc thành tựu nhãn giới cũng thành tựu 
nhãn thức giới, đó là sinh vào cõi Dục đã có được 
nhãn mà không mất, hoặc sinh vào Tĩnh lự thứ 
nhật, hoặc sinh vào Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ tư, 
nhãn thức giới hiện ở trước mắt. 
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4. Có lúc không thành tựu nhãn giới cũng 
không thành tựu nhãn thức giới, đó là sinh vào cõi 
Vô Sắc. 

Hỏi: Các thành tựu về sắc giới cũng thành tựu 
về nhãn thức giới chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu nhãn thức gIớI thì cũng 
thành tựu sắc giới. Có lúc thành tựu sắc giới nhưng 
không thành tựu nhãn thức giới, đó là sinh vào 
Tĩnh lự thứ haI-thứ ba-thứ tư, nhãn thức giới không 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu không thành tựu nhãn giới thì cũng 
không thành tựu sắc giới chăng? 

Đáp: Nếu không thành tựu sắc giới thì cũng 
không thành tựu nhãn giới. Có lúc không thành tựu 
nhãn giới mà không phải là không thành tựu sắc 
giới, đó là sinh vào cối Dục, nêu chưa có được 
nhãn, hoặc có được rôi mắt. 

Hỏi: Các nhãn giới không thành tựu, nhãn thức 
giới cũng không thành tựu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc không thành tựu nhãn gIỚI mà không 
phải là không thành tựu nhãn thức giới, đó là sinh 
vào cõi Dục chưa có được nhãn, hoặc có được rÔi 
mắt. 

2. Có lúc không thành tựu nhãn thức giới mà 
không phải là không thành tựu nhãn giới, đó là sinh 
vào Tĩnh lự thứ haI-thứ ba-thứ tư, nhãn thức giới 


727 A TỶ ĐÀM 4 


không hiện ở trước mắt. 

3. Có lúc không thành tựu nhãn giới cũng 
không thành tựu nhãn thức giới, đó là sinh vào cõi 
Vô Sãc. 

4. Có lúc không phải là không thành tựu nhãn 
giới cũng không phải là không thành tựu nhãn thức 
giới, đó là sinh vào cõi Dục đã có được nhãn mà 
không mất, hoặc sinh vào Tĩnh lự thứ nhất, hoặc 
sinh vào Tĩnh lự thứ haI-thứ ba-thứ tư, nhãn thức 
giới hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu không thành tựu sắc giới thì cũng 
không thành tựu nhãn thức giới chăng? 

Đáp: Nêu không thành tựu sắc giới thì cũng 
không thành tựu nhãn thức giới. Có lúc không 
thành tựu nhãn thức giới mà không phải là không 
thành tựu sắc giới, đó là sinh vào Tĩnh lự thứ hai- 
thứ ba-thứ tư, nhãn thức giới không hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Các nhãn giới không thành tựu, được 
thành tựu cũng là sắc giới chăng? 

Đáp: Nếu sắc giới không thành tựu, thì được 
thành tựu nhãn giới cũng như vậy. Có lúc nhãn giới 
không thành tựu mà được thành tựu không phải là 
sắc giới, đó là sinh vào cõi Dục dần dần có được 
nhãn giới. 

Hỏi: Các nhãn giới không thành tựu, được 
thành tựu cũng là nhãn thức giới chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc nhãn giới không thành tựu mà được 
thành tựu không phải là nhãn thức giới, đó là ở cõi 
vô Sắc mất đi sinh vào Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ 
tư, hoặc sinh vào cõi Dục dân dần có được nhãn 
ĐIỚI. 

2. Có lúc nhãn thức giới không thành tựu, được 
thành tựu không phải là nhãn giới, đó là sinh vào 
Tĩnh lự thứ haI-thứ ba-thứ tư nhãn thức giới hiện ở 
trước mặt, hoặc từ nơi ây đi sinh vào cõi Dục và 
Tĩnh lự thứ nhất. 

3. Có lúc nhãn giới không thành tựu, được 
thành tựu cũng là nhãn thức giới, đó là ở cõi vô Sắc 
mất đi sinh vào cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất. 

4. Có lúc nhãn giới không phải là không thành 
tựu mà được thành tựu cũng không phải là nhãn 
thức giới, đó là trừ ra những tướng trước. 

Hỏi: Các sắc giới không thành tựu mà được 
thành tựu cũng là nhãn thức giới chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc sắc giới không thành tựu, được thành 
tựu không phải là nhãn thức giới, đó là ở cõi vô Sắc 
mắt đi sinh vào Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ tư. 

2. Có lúc nhãn thức giới không thành tựu, được 
thành tựu không phải là sắc giới, đó là sinh vào 
Tĩnh lự thứ haI-thứ ba-thứ tư nhãn thức giới hiện ở 
trước mắt hoặc từ nơi ấy mất đi sinh vào cõi Dục 
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và Tĩnh lự thứ nhất. 

3. Có lúc sắc giới không thành tựu, được thành 
tựu cũng là nhãn thức giới, đó là ở cõi vô Sắc mất 
đi sinh vào cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất. 

4. Có lúc sắc giới không phải là không thành 
tựu, được thành tựu cũng không phải là nhãn thức 
giới, đó là trừ ra những tướng trước. 

Hỏi: Các nhãn giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu cũng là sắc giới chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt: 

1. Có lúc nhãn giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu mà không phải là sắc giới, đó là sinh vào 
cối Dục đã có được nhãn mà mật. 

2. Có lúc sắc giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu mà không phải là nhãn giới, đó là người 
không có nhãn ở cõi Dục mất đi sinh vào cõi vô 
Sắc. 

3. Có lúc nhãn giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu cũng là sắc giới, đó là người có nhãn ở 
cõi Dục mất đi sinh vào cõi vô Sắc, hoặc ở cõi sắc 
mất đi sinh vào vô Săc. 

4. Có lúc nhãn giới không phải là thành tựu, đạt 
được không thành tựu cũng không phải là sắc giới, 
đó là trừ ra những tướng trước. 

Hỏi: Các nhãn giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu cũng là nhãn thức giới chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 
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1. Có lúc nhãn giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu mà không phải là nhãn thức giới, đó là 
sinh vào cõi Dục đã có được nhãn mà mất, hoặc ở 
Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ tư mất đi sinh vào cõi 
vô Sắc. 

2. Có lúc nhãn thức giới thành tựu, đạt được 
không thành tựu mà không phải là nhãn giới, đó là 
người không có nhãn ở cõi Dục mất đi sinh vào cõi 
vô Sắc, hoặc ở cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhât mất đi 
sinh vào Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ tư, hoặc liên 
trú vào nhãn thức giới ây rồi hiện ở trước mặt mà 
mất. 

3. Có lúc nhãn giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu cũng là nhãn thức giới, đó là người có 
nhãn ở cõi Dục mất đi sinh vào cõi vô Sắc, hoặc ở 
Tĩnh lự thứ nhất mắt đi sinh vào cõi vô Sắc. 

4. Có lúc nhãn giới không phải là thành tựu, đạt 
được không thành tựu cũng không phải là nhãn 
thức giới, đó là trừ ra những tướng trước. 

Hỏi: Các sắc giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu cũng là nhãn thức giới chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc sắc giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu mà không phải là nhãn thức giới, đó là ở 
Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ tư mất đi sinh vào cõi 
Vô Sắc. 

2. Có lúc nhãn thức giới thành tựu, đạt được 
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không thành tựu mà không phải là sắc giới, đó là ở 
cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhât mật đi sinh vào Tĩnh 
lự thứ hai-thứ ba-thứ tư, hoặc liền trú vào nhãn 
thức giới ây rôi hiện ở trước mặt mà đoạn. 

3. Có lúc sắc giới thành tựu, đạt được không 
thành tựu cũng là nhãn thức giới, đó là ở cõi Dục 
và Tĩnh lự thứ nhất mất đi sinh vào cõi vô Sắc. 

4. Có lúc sắc giới không phải là Tĩnh lự, đạt 
được không Tĩnh lự cũng không phải là nhăn thức 
giới, đó là trừ ra những tướng trước. 

Như nhãn gIỚI- sắc giới-nhãn thức giới lần lượt 
chuyền đối với nhau có mười hai luận, như vậy nhĩ 
giới-thanh giới-nhĩ thức gIỚI lần lượt chuyên đổi 
đối với nhau. cho đến ý ý giớI-pháp giới-ý thức giới 
lần lượt chuyền đối đôi với nhau, cùng. đều cần 
phải có mười hai luận. Như vậy thì nói đồng phân 
VỚI đồng phân, hoặc không đông phân đối với 
không đồng phân, nên đưa ra cách nói này: Nhãn 
Ø1ớI-sắc g1ớI-nhãn thức giới có năm loại-ba luận, 
nhĩ giới-thanh giới-nhĩ thức giới có bốn loại-ba 
luận, tỷ giới-hương giới-tỷ thức giới có ba loại-ba 
luận, thiệt gIỚI-VỊ ø1ớI-thiệt thức giới có hai loại-ba 
luận, thân giớI-xúc giới- thân thức giới có một loại- 
ba luận, như vậy môi một loại tùy theo tướng nên 
biết! 

Mười hai xứ, đó là Nhãn xứ, Sắc xứ, Nhĩ xứ, 
Thanh Xứ, Hương xứ, Thiệt xứ, VỊ xứ, Thân xứ, 
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Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: "Có Bà-la-môn Sinh văn, 
đi đến chỗ Đức Phật, đến nơi rồi đảnh lễ dưới hai 
chân của Đức Thê Tôn, chấp tay cung kính thăm 
hỏi Đức Phật ròi lùi về ngôi một phía, thưa hỏi Đức 
Phật răng: Thưa Đức Kiêu- -Đáp- ma tôn kính !Ngài 
thường vì đại chúng mà nói về tất cả, thế nào là tật 
cả, đầy đủ những øì mà thi thiết lời nói về tất cả 
này? Đức Phật bảo với Bà la môn Sinh Văn răng: 
ta nói tât cả tức là mười hai xứ, đó là nhãn xứ cho 
đến pháp xứ, Như Lai đây đủ những loại này mà 
thi thiết tất cả. Nếu có Sa-môn, Bà la môn... đưa 
ra lời nói như vậy: Tôi có thê rời bỏ tật cả mà Đức 
Phật đã nói, lại tách rời mà thi thiết có tất cả khác. 
Những người ây chỉ có lời nói mà không có thật 
nghĩa, nêu cứ hỏi về điêu đó thì không thê nào hiểu 
rõ, sau tự mình suy xét thì trở lại sinh ra mÊ mờ tối 
tăm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì không phải là cảnh 
của họ”. Trong kinh tuy nói ra điều này mà không 
phân biệt vê nghĩa â ây, kinh là nơi nương tựa căn 
bản của luận này, kinh â ấy không giải thích thì nay 
cần phải giải thích, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Nêu đưa ra cách nói này: Nói tất cả thì đó 
là mười tám Giới. Hoặc đưa ra cách nói này: Nói 
tất cả thì đó là năm Uấn và vô vi. Hoặc đưa ra cách 
nói này: Nói tất cả thì đó là bôn Đề và Hư không 
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phi trạch diệt. Hoặc đưa ra cách nói này: Nói tật cả 
thì đó là Danh và Sắc. Những cách nói như vậy lẽ 
nào chỉ có lời nói mà không có thật nghĩa hay sao? 

Đáp: Trong này ngăn chặn đối với nghĩa chứ 
không ngăn chặn đối với văn, chỉ ngăn chặn về 
nghĩa thi thiệt chứ không ngăn chặn về thị thiệt. Y 
Đức Phật nói răng: tất cả pháp tánh đêu thâu nhiếp 
vào trong mười hai xứ này. Nếu có người nói rằng: 
"Tôi có thể thi thiết tách biệt lại có pháp khác, 
không thâu nhiếp vào trong mười hai xứ này", thì 
họ chỉ có lời nói mà không có thật nghĩa, không 
phải là ý Ỷ Đức Phật nói ngoài mười hai xứ không có 
pháp môn sai biệt như danh- sắc... nhưng giáo 
thuyết về mười hai xứ mà Đức Phật đã nói là thù 
thăng vi diệu bậc nhất chứ không phải là pháp môn 
nào khác. 

Hỏi: Vì sao giáo thuyết hậu nhiếp này là thù 
thăng vi diệu bậc nhất? 

Đáp: Bởi vì đây là trong xứ nói thâu nhiếp tất 
cả các pháp, giáo 

thuyết về mười tám Giới tuy thâu nhiếp tât cả 
các pháp. mà là nói rộng ra khó có thể thọ trì, giáo 
thuyết về năm Uấn không phải là chỉ nói tóm lược 
khó có thê hiểu rõ ràng, mà cũng không thể nào 
thâu nhiếp tất cả các pháp. Bởi vì Uấn không thâu 
nhiệp ba vô vi, cho nên chỉ riêng giáo thuyết về 
mười hai Xứ mà Đức Phật đã nói thâu nhiếp toàn 
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bộ các pháp, không phải là mở rộng-không phải là 
tóm lược, vì vậy nói là thù thắng vi diệu bậc nhất. 
Do đó đưa ra lời nói này. 

Nếu muốn quán sát tánh tướng của các pháp, 
thì nên dựa vào giáo thuyết VỆ mười hai xứ như 
vậy. Nếu dựa vào giáo thuyết về mười hai xứ như 
vậy để quán sát tánh tướng vốn có của các pháp, 
thì phát sinh ánh sáng của trí tuệ về mười nai trí 
cảnh, lại hiện bày hình ảnh của cảnh tượng về mười 
hai thật nghĩa; như người lau sạch mười hai tâm 
gương sáng ngời treo ở các phía, nếu đi vào trong 
chỗ ây thì hiện rõ ra mười hai hình ảnh của chính 
mình, trong thân của mỗi một hữu tình có mười hai 
xứ có thê đạt được. 

Hỏi: Nếu trong một thân có mười hai xứ, thì tại 
sao kiến lập mười hai xứ? 

Đáp: Bởi vì tác dụng sai khác của tự thâu nhiếp 
ây, nghĩa là mười hai xứ tuy thuộc về một thân, mà 
tác dụng của mười hai loại tự tánh có sai biệt vốn 
không lẫn tạp cùng nhau, như trong một căn nhà 
có mười hai người kỹ thuật nghề nghiệp khác nhau, 
tuy cùng một nhà mà có tác dụng của mười hai tự 
tánh. Lại nữa, bởi vì hai sự cho nên kiên lập mười 
hai xứ: 

1. Vì sở y, tức là sáu xứ như nhãn... 

2. Vì sở duyên, tức là sáu xứ như sắc... 

Lại nữa, bởi vì ba sự cho nên kiến lập mười hai 
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1. VI tự tánh. 

2. Vì sở y. 

3. Vì sở duyên. 

Vì tự thâu nhiếp, nghĩa là kiến lập nhãn xứ cho 
đến pháp xứ. Vì sở y, nghĩa là kiến lập nhãn xứ cho 
đến ý xứ. Vì sở duyên, nghĩa là kiến lập sắc xứ cho 
đến pháp xứ. Như vậy gọi là bồn tánh tướng phân- 
tự Thể ngã vật-tự tánh của các Xứ. 

Đã nói về tự tánh Xứ, nay sẽ nói đến nguyên 
cớ. Hỏi: Vì sao gọi là Xứ, xứ là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về sinh môn là nghĩa của Xứ; nghĩa 
về sinh độ, nghĩa về cất giữ, nghĩa về kho tàng, 
nghĩa về sợi dọc, nghĩa vê nơi giết hại, nghĩa vê 
ruộng đất, nghĩa VỀ aO hô, nghĩa về dòng chảy, 
nghĩa về biên rộng, nghĩa về rõ ràng, nghĩa vê sạch 
sẽ, là nghĩa của Xứ cân phải biết. 

Trong này nghĩa về sinh môn là nghĩa của Xứ, 
như trong thành âp sinh ra các vật, từ đó nuôi lớn 
thân thể của các hữu tình. Như vậy trong sở y và 
sở duyên sinh ra các loại tâm-tâm sở pháp, từ đây 
nuôi lớn nhiễm-tịnh nỗi tiếp nhau. 

Nghĩa về sinh lộ là nghĩa của Xứ, như giữa con 
đường nỗi thông với nhau sinh ra các vật, từ đây 
nuôi lớn thân thể của các hữu tình. Như vậy trong 
sở y và sở duyên nỗi thông với nhau sinh ra các 
loại tâm-tâm sở pháp, từ đây nuôi lớn nhiễm-tịnh 
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nối tiếp nhau. 

Nghĩa về cất giữ là nghĩa của Xứ, như trong 
kho tạng có vật báu như vàng-bạc... tập trung cất 
ø1ữ. Như vậy trong sở y và sở duyên có tích tập các 
pháp của tâm-tâm sở. 

Nghĩa về kho tàng là nghĩa của Xứ, như trong 
kho lẫm có tích tập các loại thóc lúa đậu mè... Như 
vậy trong sở y và sở duyên có tích tập các pháp của 
tâm-tâm sở. 

Nghĩa về sợi dọc là nghĩa của Xứ, như dệt vải 
trên những sợi dọc đan dày những sợi ngang. Như 
vậy trên sở y và sở duyên, khắp nơi phân bố các 
loại tâm-tâm sở pháp. 

Nghĩa về nơi giết hại là nghĩa của Xứ, như giữa 
chiến trường chặt đứt trăm ngàn cái đầu khiến cho 
rơi xuống đât. Như vậy trong sở y và sở duyên có 
vô lượng chủng loại tâm-tâm sở pháp, bị vô thường 
diệt làm cho hoại diệt. 

Nghĩa về ruộng đất là nghĩa của xứ, như ở trong 
thửa ruộng có vô lượng chủng loại mâm non lúa 
ngô sinh trưởng. Như vậy trong sở y và sở duyên 
sinh trưởng các loại tâm-tâm sở pháp. 

Nghĩa về ao hỗ là nghĩa của Xứ, như có người 
hỏi rằng: 

"Nước từ ao hồ nào chảy ra, đạo của nơi nào 
không thông suốt, 

Nơi chốn nào thâu nhiếp thế gian, tất cả khổ- 
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vui đều không còn?" 

Đức Thế Tôn nói cho biết rằng: 

"Nhãn-nhĩ-tý-thiệt-thân và ý, cùng với tất cả 
các xứ khác, 

Lại này thâu nhiếp danh và sắc, có thể làm cho 
không còn sót. 

Nước từ ao hồ này chảy ra, đạo của nơi này 
không thông suốt, 

Nơi chốn này thâu nhiếp thế gian, tất cả khổ- 
vui đều không được, còn". 

Nghĩa về dòng chảy là nghĩa của xứ, như có 
người hỏi răng: 

"Các xứ sắp tuôn trào dòng chảy, làm sao có 
thể phòng ngừa được, 

Nếu từ nơi ấy đã chảy ra, cái gì lại có thể ngăn 
được?" 

Đức Thế Tôn nói cho biết rằng: 

"Các xứ sắp tuôn trào dòng chảy, chánh niệm 
có thê phòng ngừa được, 

Nếu từ nơi ấy đã chảy ra, tuệ thanh tịnh có thể 
ngăn được”. 

Nghĩa về biên rộng là nghĩa của Xứ, như Đức 
Thế Tôn nói: "Tỳ kheo nên biết! Các loài hữu tình 
dùng mặt làm biên rộng, các sắc hiện rõ trước mặt 
sóng lớn của nó, đôi với sóng lớn của tự mình chế 
ngự được thì có thể vượt qua biển rộng của mắt, có 
thể tránh được các loại hiển nạn như xoáy nước của 
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la-sát..., cho đến ý-pháp nói rộng ra cũng như vậy". 

Nghĩa về rõ ràng là nghĩa của Xứ, nghĩa là các 
Xứ như nhãn...thô thiển hiển bày rõ ràng. 

Nghĩa về sạch sẽ là nghĩa của Xứ, nghĩa là các 
Xứ như nhãn... thật sự trong suốt sạch sẽ. Đó gọi 
là nghĩa về sinh môn cho đến nghĩa về sạch sẽ. 

Ngoại luận nói Xứ này gọi là Bột-lộ-ma. Như 
ngoại đạo xuất gia ma-luận-địa-ca nói: "Kiêu- -Đắp- 
ma nói về các Bột-lộ-noa, đều đưa vào chương cú 
chú thuật của tôi". Âm Bộ-lộ-ma hàm chứa hai loại 
nghĩa: 

1. Nghĩa có căn bản. 

2. nghĩa năng tác. 

Bởi vì mười hai xứ làm căn bản cho tâm-tầm 
SỞ, Và CÓ năng lực tác động đến tâm-tâm sở. Đã nói 
tổng quát về nhân mà thiết lập tên gọi của Xứ, nay 
sẽ nói riêng biệt về tướng của từng Xứ một. 

Hỏi: Nhãn xứ là thê nào? 

Đáp: Các nhãn đối với sắc đã- đang-sẽ thây và 
Bi đồng phân, đó gọi là nhãn xứ. Đã thây sắc... nói 
như trong phân Giới đã giải thích, cho đên ý xứ nên 
biết cũng như vậy. 

Hỏi: Sắc xứ là thể nào? 

Đáp: Các sắc là nhãn đã-đang-sẽ thây và Bi 
đồng phân, đó gọi là sắc xứ. Sắc đã thấy... nói như 
trong phân Giới đã giải thích, cho đến pháp xứ nên 
biết cũng như vậy. 
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Hỏi: Nêu mười sắc xứ và phân ít của pháp xứ 
đều có Thể là sắc, tại sao chỉ có một tên øọI là sắc 
xử? 

Đáp: Chỉ riêng sắc tướng của một xứ này hiển 
bày thô thiển dễ thấy dễ biết, cho nên gọi là Sắc 
xứ; những xứ khác thì không như vậy, cho nên kiến 
lập tên gọi khác nhau. Lại nữa, chỉ riêng một Xứ 
này là cảnh của hai nhãn, đó là nhục nhãn và Thiên 
nhãn, cho nên gọi là Sặc xứ; những xứ khác thì 
không như vậy, cho nên kiến lập tên gọi khác. Lại 
nữa, chỉ riêng một Xứ này là cảnh của ba nhãn, đó 
là nhục nhãn- Thiên nhãn và Thánh tuệ nhãn, cho 
nên gọi là Săc xứ; những Xứ khác thì không như 
vậy, cho nên kiếp lập tên gọi khác. Lại nữa, chỉ 
riêng một Xứ này là cảnh của hai nhãn, đó là nhãn 
thức sở duyên, cho nên gỌI là Sắc xứ. Vì vậy, Tôn 
giả Diệu Âm nói rằng: "Nêu cảnh của hai nhãn là 
nhãn thức sở duyên thì kiến lập tên gọi Sắc xứ, 
những xứ khác thì không như vậy". Lại nữa, nếu 
có phương xứ này-kia- ngắn- -dài-thô-tê có thể biết 
được thì kiến lập tên gọi Sắc xứ. Những xứ khác 
thì không như vậy, cho nên không phải, là Sắc xứ. 
Lại nữa, nêu hình tướng to lớn và có thể tích tụ dễ 
dàng biết rõ thì kiến lập tên gọi Sắc xứ; những xứ 
khác thì không như vậy, cho nên không phải là Sắc 
xứ. Lại nữa, nếu có thê gieo trồng và tăng trưởng 
dễ biết rõ thì kiến lập tên gỌI Sắc xứ; những xứ 
khác thì không như vậy, cho nên không phải là Sắc 
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xứ. GIeo trồng và tăng trưởng bao øôm nỘI- ngoại 
phân; gieo trông thuộc ngoại phân đó là lúc gieo 
hạt, tăng đó là lúc nảy mâm, trường đó là lúc sinh 
ra cành lá hoa quả; g1eo trông thuộc nội phân đó là 
phân vị Yết-la-lam, tầng đó là phân vị Át-bộ-đàm, 
trưởng đó là các phân vị Bê-thi-kiêu nam-Bát la xa 
khư... Lại nữa, nếu có thể thi thiết làm tánh của 
phương hướng-góc cạnh thì kiến lập tên gọi Sắc 
xứ; những Xứ khác thì không như vậy, cho nên 
không phải là Sắc xứ, bởi vì chỉ đối với Sắc xứ thi 
thiết tất cả tự tánh của phương hướng- góc cạnh, 
chứ không phải là Xứ khác. Lại nữa, nêu có thể thi 
thiết tánh của Du-thiện-na thì kiến lập tên gọi Sắc 
xứ; những Xứ khác thì không như vậy, cho nên 
không phải là Sắc xứ, bởi vì chỉ đối với Sắc xứ thi 
thiết tất cả tánh của Du-thiện-na, chứ không phải 
là Xứ khác. Lại nữa, nếu có thể che phủ các sắc 
pháp khác, như khăn-mũi thì kiến lập tên gọi Sắc 
xứ; những xứ khác thì không như vậy, cho nên 
không phải là Sắc xứ, bởi vì chỉ có Sắc xứ có thể 
che phủ toàn bộ các sắc pháp khác, chứ không phải 
là Xứ khác. Lại nữa, nêu Xứ có đủ hình sắc- -hiễn 
bày sắc tướng thì kiến lập tên gọi Sắc xứ; Xứ khác 
thì không như vậy, cho nên không phải là Sắc xứ. 
Lại nữa, nêu xứ có đủ hai mươi loại sắc hoặc hai 
mươi mốt loại thì kiến lập tên gọi Sắc xứ; xứ khác 
thì không như vậy, cho nên không phải là Sắc xứ. 

Hỏi: Vì sao gọi là xúc xứ, vì nó có thê tiếp xÚC 
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cho nên gọi là xúc xứ, hay vì Thể là tiếp xúc cho 
nên gọi là Xúc xứ, hay vì tiếp xúc với sở duyên cho 
nên gọi là Xúc xứ? Giả sử như vậy thì có gì sa1? 
Cả ba đều có sai lâm. Nguyên cớ thê nào? bởi vì 
nếu như là có thể tiếp xúc cho nên gọi là Xúc xứ, 
thì cực vi lần lượt chuyền đối đã không tiếp xúc 
với nhau, làm sao xúc xứ là có thể tiếp xúc được? 
Nếu như Thể là tiệp xúc cho nên gọi là Xúc xứ, thì 
Đại chủng tạo ra sắc không phỉ là tự tánh của tiệp 
xúc, làm sao Thể của Xúc là tiếp xúc được? Nêu 
như tiếp xúc là sở duyên cho nên gọi là xúc xứ, thì 
đây cũng là cảnh của tâm-tâm sở khác, làm sao chỉ 
nói tiễp xúc là sở duyên được? 

Đáp: nên đưa ra cách nói này: Xứ này là có thể 
tiếp xúc cho nên gọi là Xúc xứ. 

Hỏi: Cực vi lần lượt chuyên đối đã không tiếp 
xúc với nhau, làm sao xúc xứ là có thể tiếp xúc 
được? 

Đáp: Dựa vào thê tục mà nói chứ không dựa 
vào thắng nghĩa, nghĩa là thế gian đều nói do nhãn 
mà tiếp nhận cảnh gọi là có thê thây, do nhĩ mà tiếp 
nhận cảnh gọi là có thể nghe, do tý mà tiếp nhận 
cảnh gọi là có thể ngửi, do thiệt mà tiếp nhận cảnh 
gọI là có thê nếm, do thân mà tiếp nhận cảnh gọI là 
thể xúc chạm, do ý ý mà tiếp nhận cảnh gọi là có thể 
biết, vì vậy có thể xúc chạm cho nên øọI là Xúc xứ. 
Lại nữa, duyên sinh ra thân thức cho nên gọi là Xúc 
xứ, như trong kinh nói: “Thân xúc chạm làm duyên 
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mà sinh ra thân thức". Đây là thăng nghĩa về tâm- 
cảnh phân biệt rõ ràng, sở duyên này gọi là Xúc 
xứ. Lại nữa, xứ này gọi là Xúc xứ cũng gọi là 
Dưỡng xứ, bởi vì từ đây nuôi lớn các sắc pháp khác 
làm cho tăng mạnh; như có thê tăng thêm vui mừng 
thì gọi là nơi vui mừng, nơi này có thể nuôi lớn cho 
nên gọi là nơi nuôi dưỡng. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Cực vi trần lần lượt chuyền đổi tiếp xúc cùng nhau 
hay không? 

Đáp: Không tiếp cúc với nhau, nêu tiếp xúc với 
nhau thì phải trú vào sát-na thứ hai". Đại đức nói 
răng: "tật cả cực vi thật sự không tiếp xúc với nhau, 
chỉ bởi vì không gián đoạn mà tạm thời kiến lập 
tên gọi của Xúc”. Có người đưa ra cách nói này: 
Cực vi lần lượt chuyền đôi thật sự không tiếp xúc 
với nhau, cũng không phải là không gián đoạn, chỉ 
hòa hợp mà trú đôi bên tiếp cận với nhau tạm thời 
kiến lập tên gọi của Xúc. 

Hỏi: Thể của mười hai xứ không có Xứ nào 
không phải là pháp, tại sao chỉ kiến lập một xứ tên 
gọi Pháp xứ? 

Đáp: Tuy mười hai xứ có Thể đêu là pháp, mà 
chỉ đối với một Xứ kiên lập tên gọi Pháp xứ cũng 
không có øì sai. Có thí dụ, như mười tăm GIỚI, Thê 
tuy đêu là pháp, mà chỉ đôi với một Giới đê kiên 
lập tên gọi Pháp giới. Lại như mười Trí tuy đều 
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duyên với pháp, mà chỉ đối với một Trí để kiến lập 
tên gọi Pháp trí. Lại như bảy giác chi, tuy đều có 
năng lực chọn pháp, mà chỉ đôi với một Giác chỉ 
để kiến lập tên gọi trạch pháp giác chị. Lại như sáu 
Tùy niệm, tuy đều duyên với pháp, mà chỉ đôi với 
một Tỳ niệm để kiến lập tên gọi Pháp tùy niệm. Lại 
như bốn Niệm trú, tuy đều duyên với pháp, mà chỉ 
đối với một Niệm đề kiến lập tên gọi Pháp niệm 
trú. Lại như bỗn chứng tịnh, tuy đều duyên với 
pháp, mà chỉ đối với một chứng tịnh để kiến lập 
tên gọi Pháp chứng tịnh. Lại như bốn Vô ngại ĐIảI, 
tuy đều duyên với pháp, mà chỉ đôi với một Vô 
ngại giải đê kiên lập tên gọi Pháp vô ngại giải. Lại 
như tam Bảo-tam Quy, tuy Thể đều là pháp, mà chỉ 
đối với một đề kiên lập tên gỌI Pháp bảo- Pháp quy. 
Ở đây cũng như vậy, tuy Thể của mười hai xứ đêu 
là pháp, mà chỉ đôi với một xứ kiến lập tên gọi 
Pháp xứ cũng không có gì saI. 

Lại nữa, Pháp xứ có một tên gọi, những xứ khác 
có hai tên gọi: 

1. Tên gọi ấy nghĩa là tên gọi giống nhau, bởi 
vì mười hai xứ đêu là pháp. 

2. Tên gọi ây nghĩa là tên gọI giông nhau và 
không giống nhau, tên gọi giông nhau nói như 
trước, tên gọi không giông nhau đó là nhãn xứ.. 
Muốn làm cho dễ dàng hiểu rõ mà hiển Dày tên gọi 
không giống nhau, Pháp xứ lại không có tên gọi 
không giông nhau cho nên chỉ hiển bày tên gọi 
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giông nhau, vì vậy gọi là Pháp xứ. Lại nữa, sinh là 
tướng sinh của pháp hữu vi, chỉ thâu nhiếp ở tại Xứ 
này cho nên một mình nó gọi là Pháp xứ. Lại nữa, 
bốn tướng hữu vi là ngọn cờ đánh dâu của tất cả 
các pháp, bởi vì chọn lựa tách biệt hữu vì khác với 
vô vi, tướng ây chỉ thâu nhiếp ở tại xứ này, cho nên 
một mình nó gọi là Pháp xứ. Lại nữa, danh-cú-văn 
thân giải thích bày tỏ biểu hiện rõ ràng về tánh 
tướng của các pháp làm cho dễ dàng hiểu biết, ba 
loại ây chỉ thâu nhiêp ở tại Xứ này, cho nên một 
mình nó gọi là Pháp xứ. Lại nữa, như các cửa sở 
mở thông làn gió lưu chuyền cho nên gọi là nơi làn 
ø1ó lưu chuyền; Pháp xứ cũng như vậy, lưu thông 
sinh ra các pháp cho nên gọi là Pháp xứ; vì các 
nghiệp- phiên não và định-tuệ..., có thê sinh ra tất 
cả pháp hữu vi, và có thê thông suốt mà chứng 
được pháp vô vi. Lại nữa, thông hiểu tất cả pháp 
đêu là không- -VÔ ngã, không giải thoát môn thâu 
nhiếp ở tại xứ này, cho nên gọi là Pháp xứ. 

Hỏi: Có thể chấp các pháp là ngã-ngã sở, tát- 
ca-da kiến cũng do xứ này thâu nhiếp, tại sao xứ 
này không gọi là Ngã xứ? 

Đáp: Tát-ca-kiên là chấp hư vọng, không phù 
hợp với thật tướng các pháp mà tách ra, vì vậy xứ 
này không kiến lập tên gọi của Ngã, không giải 
thoát môn chứng được thật tướng của pháp, cho 
nên Xứ này dựa vào đó mà gọi là Pháp. Lại nữa, 
Trạch diệt Niễt-bàn là Thường-là Kiên, không biến 
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chuyền- không thay đổi, sinh-lão-bệnh-tử vốn 
không có thê hủy hoại pháp thăng nghĩa này, pháp 
ầy chỉ thâu nhiếp ở tại xứ này, cho nên chỉ riêng nó 
øọI là Pháp xứ. Lại nữa, phân biệt tự tướng và cọng 
tướng, của các pháp, an lập tự tướng và cọng tướng 
của các pháp, phá bỏ ngu muội về tự tánh và ngu 
muội về sở duyên, đối với tật cả các pháp không 
tăng-không giảm, tuệ hiểu rõ đúng như thật, chỉ do 
xứ này thâu nhiếp cho nên gọi là Pháp xứ; Xứ khác 
thì không như vậy, cho nên kiến lập tên gọi sai 
khác. Lại nữa, Xứ này thâu nhiếp nhiều pháp cho 
nên gọi là Pháp xứ. Thâu nhiếp nhiêu pháp, nghĩa 
là ở tại Xứ này có pháp sắc và Phi sắc, pháp tương 
ưng và bất tương ưng, pháp có sở y và không có sở 
y, pháp có sở duyên và không có sở duyên, pháp 
có hành tướng và không có hành tướng, pháp có 
cảnh giác và không có cảnh giác, pháp hữu vi và 
vô vi; xứ khác thì không như vậy, cho nên kiên lập 
tên gọi sai khác. Lại nữa, xứ này đối với ý cho nên 
gọi là Pháp, xứ, nghĩa là các xứ như nhãn... chỉ 
hướng về sắc..., chỉ có ý xứ hướng về tất cả các 
pháp, đôi với ý là riêng biệt mà có được, tên gọi 
chung cho tất cả. Bởi vì các loại nhân duyên như 
vậy, cho nên trong mười hai xứ chỉ có một Xứ gọi 
là Pháp xứ. 

Nói tách biệt về từng tướng một của các Xứ rồi, 
nay cân phải tiếp tục nói về thứ tự của các Xứ. 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn trước là nói về Nội 
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xứ, sau mới nói đến Ngoại xứ? 

Đáp: Bởi vì dựa vào thứ tự sở y-sở duyên của 
sáu thức mà nói. Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn đối với 
sáu Nội xứ thì trước là nói đến 

Nhãn xứ, cho đến sau mới nói về Trước xứ; đôi 
với sáu Ngoại xứ thì trước là nói đến Sắc xứ, cho 
đến sau mới nói về Pháp xứ? 

Đáp: Bởi vì tùy thuận văn từ mà giải thích biểu 
lọ vê tướng. Lại nữa, bởi vì tùy thuận với pháp theo 
thứ tự thô-tê, nghĩa là sáu Nội xứ thì nhãn xứ là thô 
nhất, vì vậy cho nên nói trước cho đến Ý xứ là tế 
nhất, vì vậy cho nên nói sau; trong sáu Ngoại xứ 
thì Sắc xứ là thô nhất, cho nên nói trước, cho đến 
Pháp xứ là tế nhất, cho nên nói sau. 

Lại nữa, dựa theo thứ tự nhất định và không 
nhất định mà nói, trong sáu Nội xứ thi năm Xứ 
trước nhất định chọn lây cảnh hiện tại cho nên nói 
trước, Ý xứ chọn lấy cảnh không quyết định cho 
nên nói sau, nghĩa là dùng ba đời và pháp vô vị, 
hoặc chung-hoặc riêng làm nơi chọn lây; trong 
năm Xứ trước thì bốn Xứ trước nhất định chọn lây 
sắc đã tạo ra cho nên nói trước, Thân xứ chọn lây 
cảnh không quyết định cho nên nói sau, nghĩa là 
dùng Sắc có thể tạo ra và sắc đã tạo ra, hoặc chung- 
hoặc riêng làm nơi chọn lấy; trong bốn xứ trước 
đối vớ cảnh đã chọn lây tuy xa mà nhanh chóng 
sáng tỏ thì nói trước, ngược lại với tướng này thì 
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nói sau. Dựa vào thứ tự trước sau của sáu Xứ bên 
trong mà nói, sáu Xứ bên ngoài theo thứ tự cũng 
như vậy. 

Lại nữa, dựa vào Xứ trên-dưới theo thứ tự mà 
nói, nghĩa là trong một thân thì Nhãn xứ là cao 
nhất, Nhĩ xứ lần lượt xuống thấp, jŸ xứ lần lượt 
thập hơn, Thiệt xứ lân lượt thấp xuông, Thân phân 
nhiêu ở dưới thấp, à⁄ ,không có phương hướng nơi 
chôn cho nên nói cuối cùng Dựa vào thứ tự trước 
sau của sáu Xứ bên trong mà nói, sáu Xứ bên ngoài 
nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, dựa vào thứ tự lễ nghi gặp nhau lần 
lượt chuyển đối của các hữu tình, cho nên đưa ra 
cách nói này. Nghĩa là lúc gặp nhau, trước tiên 
cùng gặp mặt nhau, tiếp theo chuyện trò qua lại, 
tiệp theo dâng tăng hương hoa, tiếp heo Dày ra ăn 
uông, tiếp theo trao cho đồ năm mịn mảng tuyệt 
với, vì vậy cuối cùng vừa lòng hợp ý với nhau, cho 
nên mười hai Xứ theo thứ tự như vậy. 
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LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 4) 

Hỏi: Về sao kiến lập Nội xứ và Ngoại xứ, vì 
dựa vào Pháp hay vì dựa vào Ngã? Giả sử như vậy 
thì có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì nếu dựa vào pháp thì pháp không có 
tác dụng, ở trong tất cả các pháp không có tác 
dụng, tại sao kiến lập Nội xứ và Ngoại xứ? Nêu 
dựa vào Ngã thì Ngã không có thật tánh, làm sao 
dựa vào Ngã mà kiên lập Nội xứ và Ngoại xứ? 

Đáp: Chỉ dựa vào pháp mà kiến lập nhưng 
không phải là tất cả, nghĩa là sáu thức thân là nơi 
nương tựa của pháp nhiễm-tịnh. Nếu làm sở y cho 
sáu thức thì gọi là Nội xứ, làm sở duyên thì gọi là 
Ngoại xứ, cho nên dựa vào pháp mà kiến lập tên 
gọi Nội xứ và ngoại xứ. Lại nữa, nếu pháp là căn 
thì kiến lập làm Nội xứ, nếu pháp là nghĩa của căn 
thì kiếp lập làm Ngoại xứ. Lại nữa, nêu pháp là có 
cảnh thì kiến lập làm Nội xứ, nếu pháp là cảnh thì 
kiên lập làm nữa, nếu pháp là có cảnh thì kiến lập 
làm Nội xứ, nếu pháp là cảnh thì kiến lập làm 
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Ngoại xứ. Có người nói: Dựa vào Ngã mà kiến lập 
Nội xứ và Ngoại xứ, Ngã tức là tâm, bởi vì Ngã 
chập nương tựa, cho nên ở trên tâm này tạm thời 
kiến lập tên gọi của Ngã. Như trong Kinh nói: 

"Bởi vì khéo léo điều phục Ngã, người trí được 
sinh lên cõi trời, Cân phải khó léo điêu phục tâm, 
tâm điêu hòa có thể khiên vui". 

Đã khéo léo điêu phục tâm tức là khéo léo điều 
phục Ngã, cho nên biết trên tâm tạm thời làm 
Ngoại xứ. Nhưng tên gọi của Nội-Ngoại không 
phải là viên thành thật, nghĩa là đôi với Ngã là Nội 
thì đối với nơi khác gọi là Ngoại, đối với Ngoại thì 
đối với nơi khác gọi là Nội, mà tạm thời dựa vào 
một loại để kiên lập Nội-Ngoại chứ không phải là 
tên gọi, không phải là không quyết định. 

Như trong kinh nói: "Tỳ kheo các ông, đối với 
sáu xứ bên trong nên nhận biết đúng như thật". 

Hỏi: Đối với sáu xứ bên ngoài cũng, cần phải 
nhận biết đúng như thật, tại sao Đức Thế Tôn chỉ 
khuyên nhủ nhận biết xứ bên trong? 

Đáp: Bởi vì Đức Thế Tôn muốn khiến cho các 
hàng đệ tử Thủ uân Tĩnh lự nhiều đối với Nôi môn, 
như trong kinh nói: “Tỳ kheo các ông, nên quán xét 
căn bên trong chứ không nên duyên theo bên 
ngoài". Lại nữa, Đức Thế Tôn muôn khiến cho các 
hàng đệ tử Thủ uẫn tĩnh lự bên trong không có gì 
tăng thêm, như trong Kinh nói: “Tỳ kheo các ông, 
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nên Thủ uân định bên trong đừng tùy tiện tăng 
thêm Thường- lạc-ngã-tịnh; Tỳ kheo các ông, nên 
Thủ uân định bên trong quán sát đúng như thật, các 
hành vô thường- khố-không-vô ngã-nhân-tập-sinh- 
duyên, nhờ vào tám loại hành tướng của Thánh tuệ 
này, đối với tất cả mọi lúc cần phải quán xét các 
Hữu”. Lại nữa, Đức Thế Tôn muôn khiến cho các 
hàng đệ tử Thủ uẫn tập Tĩnh lự bất cọng đối với 
bên trong, như Đức Thê Tôn nói: “Tỳ kheo các 
ông, cân phải Thủ uẫn định bên trong chứ không 
nên Thủ uân tập các Tĩnh lự giống nhau, đó là thô- 
khố- chướng- tĩnh-diệu-lý- quán. Tỳ kheo các ông, 
nên Thủ uân định bên trong, nghĩa là cần phải Thủ 
uấn tập tĩnh lự bất cọng, quán sát các Hữu như căn 
bệnh-như ung nhọt-như mũi tên làm cho não hại, 
vô thường-Hữu- Khô là không- -vô ngã. Do tám loại 
gậy Tầm-Tư thù thắng này, có năng lực phá hủy tất 
cả Hữu sinh". Lại nữa, trong kinh này nói: "Chỉ 
thường xuyên quán sát sáu Xứ bên trong”. Bởi vì 
bên trong là nơi nương của bên ngoài, cho nên 
cũng khuyên nhủ quán sát bên trong. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì có Ngã cho nên liền có Ngã sở, có 
Ngã kiến cho nên có Ngã sở kiến, có năm Ngã kiến 
cho nên có mười lăm Ngã sở kiên, có Ngã chấp cho 
nên có Ngã SỞ chấp, có Ngã s1 cho nên có Ngã sở 
s1, có Ngã ái cho nên có Ngã sở ái, vì nuôi dưỡng 
Ngã bên trong cầu tìm vật dụng cung cáp bên 
ngoài. Lại nữa, Đức Thế Tôn muốn khiến cho các 
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hàng đệ tử trước tiên Thủ uấn Niệm trú đôi với Nội 
pháp, nghĩa là người Thủ uấn hành trước tiên 
duyên theo Nội pháp Thủ uân tập Niệm trú, đã 
thành tựu đầy đủ rồi mới duyên theo bên ngoài. Bởi 
vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên Đức Thế 
Tôn chỉ khuyên nhủ nhận biết bên trong. 

Như trong kinh nói: "Có sảu nội xứ”. Trong 
kinh lại nói: "Có sáu xúc xứ”. 

Hỏi: Hai loại sáu Xứ này có gì sai biệt? 

Đáp: Hoặc có người nói: "Hai loại này không 
có sai khác. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì sáu Nội xứ 
tức là sáu xúc xứ, sáu Xúc xứ tức là sáu Nội xứ, 
thanh tuy có khác mà nghĩa không có sai khác". 
Lại có người nói: "Cũng có sai biệt, đó là tên gọi 
chính là sai biệt, bởi vì gọi là sáu xứ bên trong-gọi 
là sáu xúc xứ”. 

Lại nữa, các Đông phân thì gọi là sáu Xúc xứ, 
pháp không thê sinh gọi là sáu Nội xứ. Lại nữa, có 
tác dụng của nghiệp thì gọi là sáu Xúc xứ, không 
có tác dụng của nghiệp thì gọi là sáu nội xứ; hoặc 
đưa ra cách nói này: Các pháp hiện tại thì gọi là 
sáu Xúc xứ, pháp quá khứ-vỊ lai thì gọi là sáu nội 
xứ. Lại nữa, các pháp đã sinh thì gọi là sáu xúc xứ, 
pháp chưa ngừng sinh thì gọi là sáu Nội xứ; hoặc 
đưa ra cách nói này: Quá khứ hiện tại gọi là sáu 
Xúc xứ, vị lai gọi là sáu Nội xứ. Lại nữa, tâm-tâm 
sở pháp chính thức tựa vào nhau thì gọi là sắu Xúc 
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xứ, tâm- tâm sở pháp không chính thức tựa vào 
nhau, chỉ do không mà chuyền thì gọi là sáu Nội 
xứ. Lại nữa, sáu xứ như nhãn... làm nghĩa sở y của 
Xúc thì gọi là sáu Xúc xứ, làm nghĩa sở y của tâm- 
tâm sở pháp khác thì gọi là sáu Nội xứ. Hiếp Tôn 
giả nói: "Tự thâu nhiếp ảnh của sáu xứ như nhãn. 
Gọi là sáu xứ bên trong hữu ong, nêu có những tác 
động thì gọi là sáu Xúc xứ; như bát của Tỳ kheo, 
nếu nói tự tánh thì chỉ gọi là bát, lúc Tỳ kheo sử 
dụng thì gọi là bát của Tỳ kheo". Tôn giả Vọng 
Mãn đưa ra nói như vậy. "Tự Thể của sáu Xứ như 
nhãn... gọi là sáu Xứ bên trong hữu ong, nếu làm 
SỞ cho Xúc thì gọi là sáu Xúc xứ; như bát bơ 'bằng 
thép, nếu nói tự Thể thì chỉ gọi là bát thép, nêu lúc 
chứa đây bơ thì gọi là bát bơ băng thép". 

Hỏi: Sáu Xứ như nhãn... cũng làm nơi nương 
tựa của Thọ..., vì sao chỉ gọi là Xúc xứ chứ không 
øọI1 là Thọ Xứ ? 

Đáp: Cũng nên nói là Thọ xứ... mà không đưa 
ra cách nói này, thì nên biết nghĩa này có khác. Lại 
nữa, trong kinh nêu ra pháp hơn hắn bao gôm hiên 
bày pháp yếu kém, nghĩa là ở trong, tật cả tâm-tâm 
SỞ pháp. xúc là pháp thù thăng nhất, nếu nói xúc 
xứ thì nên biết bao gồm hiên bày tên gọi của Thọ 
xứỨ.... Lại nữa, tâm-tâm sở pháp lây xúc làm mạng, 
do xúc mà duy trì-do Xúc mà khiên cho phát sinh, 
bởi vì lực của Xúc mà có thể hiện rõ trước mắt, cho 
nên gọi là xúc xứ. Nghĩa là tâm- tâm sở đối với 
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cảnh tản mác khắp nơi, do xúc thâu nhiếp giữ gìn 
làm cho được hòa hợp. Vả lại, nếu không có xúc 
thì các tâm-tâm sở sẽ giống như xác chết không thể 
nảo tiếp xúc, đối với cảnh sở duyên của mình đều 
do lực của xúc mà có tác dụng của cảnh tiếp xúc; 
như có mạng Căn thì thân có thể cảm nhận xúc 
chạm, vì vậy nhãn... chỉ gọi là Xúc xứ. 

Như trong Kinh nói: "Sáu Nội xứ gọi là bờ bên 
này, sáu Ngoại xứ gọi là bờ bên kia". 

Hỏi: "Sáu Nội xứ-ngoại xứ và bở bên này-bên 
kia, có gì tương tự mà đưa ra cách nói này? 

Đáp: Làm sở y-sở duyên cho tâm-tâm sở, có 
gân-có xa tựa như bờ bên này-bên kia, cho nên đưa 
ra cách nói này. Như hai bên bờ sông, gân thì gọi 
là bên này, xa thì gọi là bên kia. Như vậy sáu xứ 
cùng với tâm- tâm sở, làm sở y là gần cho nên như 
bờ bên này, làm sở duyên là xa cho nên như bờ bên 
kia. Lại nữa, tâm-tâm sở này bắt đâu tiến vào rôi 
vượt qua như bờ bên na-bên kia, cho nên đưa ra 
cách nói này. Như các hữu tình, bắt đầu tiễn vào 
nơi dòng sông gọi là bờ bên này, đã vượt qua nơi 
dòng sông gọi là bờ bên kia. Như vậy cùng với 
tâm-tâm sở pháp, làm sở y thì như bắt đâu tiễn vào 
cho nên gọi là bờ bên này, làm sở duyên thì như đã 
vượt qua cho nên gọi là bờ bên kia, vì vậy. Nội xứ 
và Ngoại xứ gọi là bờ bên này-bên kia. Lại nữa, 
trong kinh nói tịch diệt Niết-bàn gọi là bờ bên kia, 
Niết-bản chỉ là do ngoại xứ thâu nhiếp đã gọi là bờ 
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bên kia, cho nên sáu Xứ bên trong có được tên gọi 
là bờ bên này, Như trong kinh nói: “Tát-ca-da-sinh 
là bờ bên này, tát-ca-da diệt là bờ bên kia”. Tát-ca- 
da ấy chính là sinh tử, ở trong sinh tử thì sáu nội 
xứ là hơn hăn, cho nên sáu nội xứ có được tên ØỌI 
là bờ bên này; sáu Nội xứ đã gọi là bờ bên này, cho 
nên sáu Ngoại xứ có được tên gọi là bờ bên kia. 

Hỏi: Đúng này pháp nào giống như dòng sông, 
mà nói sáu Nội xứ-Ngoại xứ như bờ bên này-bên 
kia? 

Đáp: Bởi vì tâm-tâm sở pháp giống như dòng 
sông, cho nên Nội xứ-Ngoại xứ giống như bờ bên 
này-bên kia. Như có vật theo dòng sông chảy xiết 
trôi giữa hai bờ, vật hữu tình cùng hướng vê biển 
rộng: tâm- tâm sở pháp cũng lại như vậy, trôi nối 
do Nội xứ-ngoại xứ thâu nhiếp, hữu tình cùng 
hướng về biến rộng của sinh lão bệnh tử. 

Hỏi: Ở giữa dòng sông này thì cái gì làm thuyền 
bè? 

Đáp: Tám chị Thánh đạo giống như có thuyền 
bè, là nơi nương tựa của trăm ngàn chúng sinh, từ 
bờ bên này của dòng sông VƯỢT qua đến bờ bên kia, 
tùy ý dạo chơi khắp nơi. Như vậy vô lượng vô biên 
hữu tình nương tựa vào Thánh đạo, từ bờ bên này 
là sinh tử đến bờ bên kia là Niết-bàn, tự tại dạo chơi 
thưởng thức, cho nên tám Thánh đạo giông như 
thuyên bè. 
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Như trong kinh nói: "Có tám Thăng xứ, có 
mười Biến xứ". 

Hỏi: Tám và mười loại ấy cũng đã gọi là Xứ, 
tại sao chỉ có mười hai xứ? 

Đáp: Tám và mười loại ây đều thâu nhiếp ở 
trong mười hai xứ này, nghĩa là tự tánh của nó cùng 
có tương ưng tức là Ý xứ-Pháp xứ này thâu nhiếp. 

Như trong kinh nói: "Có bốn xứ vô Sắc, đó là 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn đối với bốn vô Sắc 
dùng thanh Xứ đề nói? 

Đáp: Vì phá bỏ cái chấp giải thoát của ngoại 
đạo, nghĩa là các ngoại đạo châp bốn vô Sắc là bỗn 
Niết-bàn: 

1. Chấp không vô biên xứ gọi là Niết-bàn vô 
thân. 

2. Chấp Thức vô biên xứ gọi là Niễt-bàn Vô 
biên ý. 

3. Chấp vô sở hữu xứ gọi là Niễt-bàn Tịnh tụ. 

4. Châp Phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là Niết- 
bàn Thế gian Tùy- đô-ba. 

Vì phá bỏ chấp trước Niết-bàn của ngoại đạo 
như vậy, cho nên nói bôn Vô Sắc gọi là nơi sinh 
chứ không phải là giải thoát thực sự, giải thoát thực 
sự thì mới` gọi là Niết-bàn. 

Như trong kinh nói: "Lại có hai xứ: 
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1. Võ tưởng hữu tình xứ. 

2. Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 

Hỏi: Vì sao Đức Thể Tôn nói đến hai Xứ này? 

Đáp: Vì phá bỏ cái tướng giải thoát của ngoại 
đạo, nghĩa là các ngoại đạo đối với hai xứ này khởi 
lên cái tưởng về giải thoát, vì phá bỏ cái tưởng ây 
cho nên Đức Phật nói hai xứ này gọi là nơi sinh 
chứ không phải là giải thoát thực sự. 

Lại nữa, vì phá bỏ cái tưởng không trở lại của 
ngoại Đạo, nghĩa là các ngoại đạo đối với hai Xứ 
này khởi lên cải tưởng không trở lại. Vì phá bỏ cái 
tưởng ây cho nên Đức Phật nói hai xứ này gọi là 
nơi luI sụt trở lại, nghĩa là ở nơi ấy mất đi lui sụt 
trở lại các cõi-các nẻo-các sinh loại, lưu chuyến 
trong sinh tử không có hạn kỳ châm dứt. 

Lại nữa, vì phá bỏ cái tưởng không tan hoại của 
ngoại đạo, nghĩa là các ngoại đạo châp hai xứ này 
là giải thoát thực sự không còn tan hoại, vì phá bỏ 
cái chấp ấy cho nên Đức Phật nói hai xứ này là nơi 
tan hoại, nghĩa là từ nơi ấy mất đi rôi phân tán 
hướng về các cõi-các nẻo-các sinh loại-lưu chuyên 
trong sinh tử không có hạn kỳ chấm dứt. Nếu từ 
cõi trời Võ tướng hữu tình mắt đi thì quyết định tan 
hoại rơi vào cõi Dục mà thọ sinh; nếu từ Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ mất đi, không phải là Thánh thì 
tan hoại rơi vào địa dưới mà thọ sinh. 

Lại nữa, quán xét hai xứ này có thọ lượng lâu 
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dài, các ngoại đạo đều chấp là giải thoát; chỉ là nơi 
thọ sinh của các dị sinh có thọ lượng lâu dài, không 
có nơi nào vượt quả cõi trời Vô tưởng, nghĩa là thọ 
lượng của cõi ấy là năm trăm Đại kiếp; nơi thọ sinh 
của tất cả hữu tình có thọ lượng lâu dài, không có 
nơi nào vượt quá Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nghĩa 
là thọ lượng nơi ấy là tám vạn Đại kiếp. Vì loại trừ 
cái chấp giải thoát này của ngoại đạo, cho nên Đức 
Phật nói hai xứ này gọi là nơi sinh chứ không phải 
là thực sự giải thoát. 

Lại nữa, Đức Phật ở nơi khác dùng hai tên gọi 
mà nói: 

1. Gọi là hữu tình cư. 

2. Gọi là Thức trú. 

Đôi với hai xứ này cũng nói đến hai tên gọi: 

1. Gọi là Hữu tình cư. 

2. Gọi là Xứ. 

Vì vậy, đôi với hai xứ này dùng thanh xứ mà 
nói, nghĩa là nơi thọ sinh. 

Lại nữa, Đức Phật nói các Thức trú nhất định 
là hữu tình cư. Có Hữu tình cư mà không phải là 
Thức trú, nghĩa là hai Xứ này hiển bày rõ ràng chứ 
không phải là không có Xứ này, cho nên nói tên 
gọi là Xứ, tức là nghĩa về nơi cư trú của hữu tình. 

Như trong Kinh nói: " Tôn giả Xá-lợi-tử đi đến 
nơi Đức Phật thưa lời như vậy: Thưa Đại đức Thế 
Tôn! Thi thiết các Xứ là không có gì cao hơn, đó 
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là mười hai Xứ thâu nhiếp tất cả các pháp. Đây là 
trí kiến của Đức Thê Tôn chứ không có trí kiến nào 
khác, vượt qua trí kiến này lại không. có pháp nào 
thây biết. Nếu có Sa-môn, Bà la môn... hiểu rõ 
pháp vượt quá Đức Thế Tôn thì điều này không 
bao giờ có”. 

Hỏi: Tôn giả Xá-lợi-tử làm sao có thê biết mười 
hai xứ này thâu nhiếp tật cả các pháp, mà ca ngợi 
Đức Phật răng thi thiết các xứ là không có gì cao 
hơn? 

Đáp: Nhờ vào giáo thuyết cho nên biết, nghĩa 
là Xá-lợi-tử đạt được bốn chứng tịnh, đôi với pháp 
mà Đức Phật đã nói quyết định tin nhận, đã từng 
nghe Đức Thê Tôn nói mười hai xứ thâu nhiếp tất 
cả các pháp, do vậy mà biết được. 

Hỏi: Tôn giả Xá-lợi-tử đôi với mười hai xứ chỉ 
có trí về giáo thuyết chứ không có trí về chứng đắc 
chăng? 

Đáp: Cũng có trí về chứng đắc, nghĩa là Xá-lợi- 
tử đôi với mười hai xứ cũng có năng lực chứng biết 
từng Xứ một không trải ngược. 

Hỏi: Đức Phật và Xá-lợi-tử đối với mười hai 
xứ, đêu có năng lực chứng biết từng xứ một không 
trái ngược, vậy thì Đức Phật và Xá-lợi-tử có gì sai 
biệt? 

Đáp: Đức Phật có năng lực đối với pháp của 
mười hai xứ này, chứng biệt tự tướng, và cọng 
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tướng của từng xứ một; Tôn giả Xá-lợi- tử đối với 
pháp pháp của mười hai xứ này, chỉ có năng lực 
chứng biệt cọng tướng của từng Xứ một, đôi với tự 
tướng của nó chưa có năng lực chứng, biết đúng 
như thật theo từng Xứ một, nghĩa là có vô lượng 
các Xứ sai biệt, đều thâu nhiếp vào trong mười hai 
xứ này, mà Xá-lợi-tử cần phải có người khác biểu 
hiện rõ ràng, thì mới có thể biết được. Lại nữa, Tôn 
giả Xá-lợi-tử đối với mười hai Xứ mà chứng biết 
từng xứ một là do người khác dạy bảo dẫn dắt; Đức 
Phật đối với mười hai Xứ, chứng biết từng Xứ một 
đêu do năng lực tự mình giác ngộ chứ không nhờ 
vào người khác dạy bảo. 

Lại nữa, Đức Phật đối với mười hai Xứ. có đủ 
Nhất thiết trí-Nhất thiết chủng trí; Tôn giả Xá-lợi- 
tử đôi với mười hai Xứ chỉ có Nhất thiết trí, không 
có nhật thiết chủng trí. Lại nữa, Đức Phật đôi với 
mười hai xứ không dựa vào sáu Thức mà có năng 
lực chứng biết chỉ có như vậy; Tôn giả Xá-lợi-tử 
đối với mười hai xứ, cân phải dựa vào sáu Thức 
mới có thể chứng biết chỉ có như vậy. Nghĩa là Xá- 
lợi-tử dây lên ý niệm như vậy: "Tât cả Thức thân 
chỉ có sáu loại Thức thân chắc chắn có sở y-Sở 
duyên, sở y-sở duyên này chắc chắn có mười hai, 
cho nên mười hai Xứ không tăng-không giảm". 

Lại nữa, Tôn giả Xá-lợi-tử tuy đôi với mười hai 
Xứ chứng biết từng xứ một, mà cân phải tư duy 
trước về pháp mà Đức Phật đã nói, nghĩa là trước 
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tiên Đức Phật nói về tên gọi của mười hai xứ, sau 
đó tùy theo tên gọi này mà phân biệt từng xứ một. 
Đức Phật Tôn phân biệt mười một Xứ trôi, lúc â ấy 
Xá-lợi-tử ây lên ý nghĩ như vậy: "Mười một xứ 
trước đã không thâu nhiếp thì pháp nhất định phải 
thâu nhiếp ở tại Pháp xứ cuôi cùng”. Vì vậy thưa 
rõ lời này: "Thưa Đại đức Thế Tôn! Thi thiết các 
các xứ là không có gì cao hơn, đó là mười hai xử 
thâu nhiếp tật cả các pháp”. Bởi vì Đức Thê Tôn 
chứng biÊt tướng của mười hai xứ, không đo tư duy 
về giáo thuyết của người khác đã nói; Xá-lợi-tử tuy 
có năng lực chứng biết về tướng của mười hai xứ, 
mà so với trí Phật thì có sai biệt rất nhiều, cho nên 
tôn xưng Đức Phật là Vô Thượng Tôn. 

Năm Uâẫn, đó là Sắc uân-Thọ uẫn-Tưởng uẫn- 
hành uân-thức uẫn. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: "Có năm Uẫn, đó là Sắc 
uấn cho đến Thức uân". Tuy nói như vậy mà không 
giải thích rộng ra, kinh là nơi nương tựa căn bản 
của lậu này, kinh ây không giải thích thì nay cần 
phải giải thích, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Sắc uấn là thế nào? 

Đáp: Như trong kinh nói: "Các sắc vốn có đều 
là bốn Đại chủng và do bốn Đại chủng tạo ra”. 
Kinh khác lại nói: "Thê nào là Sắc uẫn? Đó là các 
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sắc vôn có, hoặc quá khứ-hoặc vị lai-hoặc hiện tại, 
hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô-hoặc tế, hoặc 
kém-hoặc hơn, hoặc xa-hoặc gân. Như vậy tật cả 
tóm lược làm thành một tụ gọi là Sắc uân, cho đến 
Thức uân nói rộng ra cũng như vậy. Trong A-ty- 
đạt-ma đưa ra cách nói này: "Thế nào là Săc uân? 
Đó là mười Sắc xử và sắc do Pháp xứ thâu nhiếp, 
thì gọi là sắc uân". 

Hỏi: Ba nơi nói như vậy thì nghĩa có gì khác 
nhau? Đáp: Đêu vì ngăn chặn tông chỉ của người 
khác đã nói. 

Hỏi: Như trong kinh nói: "Các sắc vốn có đều 
là bồn Đại chủng và bốn Đại chủng tạo ra". Đây là 
ngăn chặn tông chỉ nào đã nói? 

Đáp: Đây là ngăn chặn luận thuyết của Giác 
Thiên, nghĩa là Đức Phật quản sát trong đời vị lai, 
có Giác Thiên... sẽ đưa ra cách nói này: Ngoài bôn 
Đại chủng không có sở tạo sai khác. Vì ngăn, chặn 
ý đó cho nên đưa ra cách nói này: Các sắc vôn có 
đều là bốn Đại chủng và do bốn Đại chủng tạo ra. 
Hiển bày Đại chủng có sắc được tạo ra. 

Hỏi: Kinh khác lại nói: Các sắc vôn có, hoặc 
quá khứ-hoặc vỊ lai- hoặc hiện tại, cho đến nói rộng 

, Đây là ngăn chặn tông chỉ nào đã nói? 

Đáp: Đây là ngăn chặn ngoại đạo đã nói, nghĩa 
là thời Đức Phật tại thê có ngoại đạo xuất gia tên 
gọi là Trượng kế, bác bỏ không có quá khứ-vị lai. 
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Vì ngăn chặn ý đó cho nên Đức Thế Tôn nói các 
sắc vốn có hoặc quá khứ-hoặc vị lai- hoặc hiện tại, 
cho đến nói rộng ra. Hiển bảy có sắc quá khứ-vị 
lai... 

Hỏi: trong A-ty-đạt-ma đưa ra lời nói như vậy: 
“Thê nào là Sắc uân? Đó là mười Sắc xứ và sắc do 
pháp xứ thâu nhiếp". Đây là ngăn chặn tông chỉ 
nào đã nói? 

Đáp: Đây là ngăn chặn luận thuyết của phái Thí 
Dụ, nghĩa là phái Thí Dụ bác bỏ không có sắc do 
Pháp xứ thâu nhiẾp.. Điều này Tôn giả Pháp Cứu 
cũng nói: "Các sắc vốn có đêu là sở y-sở duyên của 
năm Thức thân, làm sao là sắc mà không phải là sở 
V-SỞ duyên của năm Thức thân?” vì ngăn chặn ý 
đó cho nên đưa ra cách nói này: Thế nào là Sắc 
uấn? Đó là mười Sắc xứ và sắc do Pháp xứ thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Nêu các sắc do Pháp xứ thâu nhiếp là thật 
có, thì Tôn giả Pháp Cứu đã nói nên thông hiểu thế 
nào? 

Đáp: Không nhất định phải thông hiểu, bởi vì 
không phải là trong ba Tạng. Nếu nhất định phải 
thông hiểu thì nên sửa lại cách nói ây, các sắc vốn 
có đêu là sở y của năm Thức và sở duyên của sáu 
Thức, sắc do Pháp xứ thâu nhiếp tuy không phải là 
sở y-sở duyên của năm Thức, mà là sắc do sở 
duyên của ý thức thâu nhiếp. Lại nữa, sắc do Pháp 
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xứ thâu nhiếp dựa vào bốn Đại chủng mà được sinh 
khởi, vì vậy từ sở y mà nói là ở trong sở duyên của 
Thân thức, cho nên Tôn giả ây nói cũng không sai. 

Hỏi: Thọ uẫn là thể nào? 

Đáp: Sáu Thọ của thần, nghĩa là nhãn xúc mà 
sinh ra Thọ, cho đến Ý xúc mà sinh ra Thọ. Trong 
kinh và A-tỳ-đạt-ma đều đưa ra cách nói này. 

Hỏi: Tưởng uân là thế nào? 

Đáp: Sáu Tưởng của thân, nghĩa là nhãn xúc 
mà sinh ra Tưởng, cho đến Ý xúc mà sinh ra 
Tưởng. Trong kinh và A-tỳ-đạt-ma đêu đưa ra cách 
nói này. 

Hỏi: Hành uân là thê nào? 

Đáp: Trong kinh nói đây là sáu Tư của thân, 
nghĩa là Nhãn xúc mà sinh ra Tư, cho đến Ý xúc 
mà sinh ra Tư. Trong A-tỳ-đạt-ma nói Hành uẫn 
này tóm lược có hai loại, đó là tương ưng hành và 
bất tương ưng hành, cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn ở trong Hành uân 
tương ưng-bất tương ưng, chỉ nói đến Tư là Hành 
uấn chứ không phải là Hành khác? 

Đáp: Tư ở trong pháp thi thiết Hành uân là 
đứng đâu bậc nhất, Tư có thê dẫn dắt-thâu nhiếp- 
nuôi lớn các Hành, cho nên Đức Phật chỉ nói đên 
Tư; như Ái trong pháp thì thiết Tập đề là đứng đầu 
bậc nhất, Ái có thê dẫn dắt-thâu nhiệp- -nuôi lớn các 
Tập, cho nên Đức Phật chỉ nói vê Ái. Lại nữa, tạo 
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tác hữu v1 cho nên gọi là Hành; Tư là tánh tạo tác, 
pháp khác thi không như vậy, cho nên Đức Phật 
chỉ nói Tư là Hành uân. 

Hỏi: Thức uân là thể nào? 

Đáp: Sáu Thức của thân, nghĩa là Nhãn thức 
cho đến Ý thức. 

Trong kinh và A-tỳ-đạt-ma đêu đưa ra cách nói 
này. 

Như vậy gọi là bỗn tánh tướng phân-tự Thể ngã 
vật-tự tánh của các uẫn. 

Đã nói về tự tảnh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 
Hỏi: Vì sao gọi là Uân, uân là nghĩa gì? 

Đáp: nghĩa về tụ là nghĩa của uẫn, nghĩa về hợp 
là nghĩa của Uân, nghĩa về tích là nghĩa của Uấn, 
nghĩa về lược là nghĩa của Uấn. Nêu thi thiết về 
thời gian thì thì thiết về uân, nêu nhiêu tăng ngữ thì 
tăng ngữ về uấn. 

Nghĩa về tụ là nghĩa của uẫn, nghĩa là các sắc 
vôn có, hoặc quá khứ-hoặc vị lai-hoặc hiện tại, nói 
rộng ra cho đên hoặc xa, hoặc gân. Như vậy tât cả 
tổng hợp làm thành một tụ kiên lập làm sắc uân. 
Cho đến Thức uân có nghĩa về tụ cũng như vậy. 

Nghĩa về hợp là nghĩa của Uẫn, nghĩa là các sắc 
vôn có, hoặc quá khứ, hoặc vị lai-hoặc hiện tại, nói 
rộng ra cho đên hoặc xa-hoặc gân. Như vậy tất cả 
tông hợp làm thành một tập hợp kiên lập làm Sắc 
uấn. Cho đên Thức uẫn có nghĩa về hợp cũng như 
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vậy. 

Nghĩa về tích là nghĩa của Uấn, như các loại đồ 
vật tổng hợp làm thành một tập hợp kia lập làm Sắc 
uấn. Cho đên Thức uẫn có nghĩa về tích cũng như 
vậy. 

Nghĩa về lược là nghĩa của Uẫn, nghĩa là các 
sắc vôn có, hoặc quá khú-hoặc vị lai-hoặc hiện tại, 
nói rộng ra cho đên hoặc xa-hoặc gân. Như vậy tất 
cả tông hợp lược bớt một xứ kiên lập làm Sắc uân. 
Cho đên Thức uân có nghĩa về lược cũng như vậy. 

Hỏi: Các sắc quá khứ-vỊ lai-hiện tại có thể lượt 
bớt tích tụ chăng? 

Đáp: Tuy không có thê lượt bớt tích tụ của Thể 
ây, mà có thê lược bớt tích tụ của tên gọi ấy, cho 
đến Thức uân nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Nêu như vậy thì vô vi cũng phải kiến lập 
Uẫn, bởi vì tên ØỌI Của các vô vI có thể lượt bớt 
tích tụ? 

Đáp: Các pháp hữu vi có tác dụng cho nên có 
nghĩa lược bớt tích tụ, tuy Thể có lúc không thê 
lược bớt tịch tụ, mà lược bớt tích tụ của tên gọi ấy 
kiến lập các Uân như Sắc; các pháp vô vi không có 
tác dụng, cho nên không có nghĩa lược bớt tích tụ, 
tuy có thể lược bớt tích tụ của tên gọi Ấy, mà không 
có thê kiến lập làm uấn. Nếu thi thiết vệ thời gian 
thì thi thiết về Uần, nghĩa là Sắc uân có thê thi thiết 
có ba đời, cho đến Thức uân cũng có thê thi thiết 
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bởi vì có ba đời. Nêu nhiêu tăng ngữ thì tăng ngữ 
vệ Uân, như nhiêu tài vật gọi là Uân tải vật, nhiêu 
thóc đậu gọI là Uẫn thóc đậu, nhiêu quân lính gọi 
là Uân quân lính, tuy rất nhiều người không chông 
vai lên nhau, mà cùng chung một công việc cho 
nên gọi là quân lính. Như vậy các cực vi của sắc 
như câu-chi, na-dửu-da... tuy cách xa nhau mà bởi 
vì giống nhau cho nên hợp lại kiến lập làm Sắc uấn; 
cho đến Thức uẫn có vô lượng sát-na tuy cách xa 
nhau, mà bởi vì giông nhau cho nên hợp lại kiến 
lập làm Thức uân. 

Hỏi: Nếu nhiều tăng ngữ là tăng ngữ về Uẫn, 
thì đó là có một cực vi gọi là Sắc uẫn hay không? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Không phải 
là một cực vi có thê kiến lập Sắc uân, nêu kiên lập 
Sắc uẫn thì cần phải nhiêu cực vi. Lại CÓ "BƯỜI nóI: 
Bởi vì mỗi một cực vi có tướng của Uấn, cho nên 
cũng có thê phân biệt kiến lập là Sắc uấn, nêu một 
cực vi không có tướng của Sắc uấn, thì tụ tập rất 
nhiêu cũng sẽ không phải là Uấn. Các Luận sư A- 
tỳ-đạt-ma nói: "nếu quán sát Uẫn là g1ả tạm thì nên 
đưa ra cách nói này: Một cực vI là phân Ít của một 
Giới-một xứ-một Uấn. Nếu không quán sát Uấn là 
giả tạm thì nên đưa ra cách nói này: Một cực vi là 
một Giới-một Xúứ-một Uân. Như người ở tên đồng 
thóc lấy một hạt thóc, người khác hỏi răng ông lấy 
nơi nào? nØười ấy nếu quan sát đóng thóc thì nên 
đưa ra lời Đáp này: Tôi lây một hạt thóc ở tại đồng 
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thóc. Nếu không quan sát đồng thóc thì sẽ đưa ra 
lời Đáp này. Tôi đang gom thóc. Cho đến Thức uân 
trong mỗi một sát-na, hỏi- -Đáp cũng như vậy. 

Như vậy, đã giải thoát vệ tên gọi chung của các 
uấn, nay cần phải phân biệt về thứ tự của các uân. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn trước tiên nói đến Sắc 
uấn, cho đến cuối cùng nói về Thức uân? 

Đáp: Bởi vì tùy thuận văn từ mà giải thích biểu 
hiện vê tướng. Lại nữa, bởi vì tùy thuận với pháp 
theo thứ tự người nóI-người tiếp nhận- người giữ 
gìn. Lại nữa, bởi vì tùy thuận với pháp theo thứ tự 
người nóI- nPƯỜi tiệp nhận-người giữ gìn. Lại nữa, 
bởi vì tùy thuận với pháp theo thứ tự thô- tế, nghĩa 
là trong năm Uấn thì Sắc uấn là thô nhất cho nên 
Đức Phật nói trước, ở trong bốn Uấn thì Thọ uẫn 
là khô nhất cho nên nói tiếp sau Sắc. 

Hỏi: Bốn Uấn như Thọ không có phương xứ- 
không có hình chất, làm sao có thể nói là có thô-có 
tê? 

Đáp: Tuy không có phương xứ-không có hình 
chất, mà dựa vào hành tướng để kiến lập tên gọi 
thô-tê. Như thế gian có nói: Tay chân tôi đau, đầu 
bụng tôi đau, thân thế tôi đau. Đau chính là Thọ, 
bởi vì Thọ giông như Sắc có thê thi thiết, cho nên 
đối với Uẫn không có sắc nói Thọ là thô nhất. Ở 
trong ba Uấn thì Tưởng là thô nhất, các Tưởng về 
nam- nữ... dễ dàng biết rõ, cho nên nói tiếp sau 
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Thọ. Ở trong hai Uấn thì Hành uân là tướng thô, 
các tướng về tham-sân-sI.. . đễ dàng nhận biết, cho 
nên nói tiếp sau Tưởng. Thức uấn là vi tê nhất, 
chọn lây toàn bộ tướng của cảnh, khó nhận biết rõ 
ràng cho nên nói sau cùng. 

Lại nữa, từ vô thi đến nay nam-nữ đối VỚI sắc 
lại yêu thích nhau cho nên trước tiên nói về Sắc; 
trải qua Sắc mà yêu thích nhau do tham cảm nhận 
về vị cho nên tiếp theo nói đến Thọ: tham cảm nhận 
vị này do ý tưởng điên đảo cho nên tiệp theo nói 
đến Tưởng: ý tưởng điện đảo này do phiên não sinh 
khởi cho nên tiếp theo nói đền Hành; tất cả phiên 
não dựa vào Thức mà sinh khởi các Thức nhiễm ô 
cho nên cuối cùng nói đến Thức. 

Lại nữa, hai loại quán về sắc là cửa ngõ Cam- 
lô tiến vào Phật pháp, đó là quán Bất tịnh và Trì 
tức niệm, cho nên trước tiên nói về Sắc. Đã quán 
vệ sắc rôi thì có thể thây lỗi lầm của Thọ, cho nên 
tiếp theo nói về Thọ. Thấy lỗi lầm của Thọ HỒ) suy 
nghĩ không điên đảo, cho nên tiếp theo nói vê 
Tưởng. Suy nghĩ không điên đảo thì phiên não 
không sinh khởi, cho nên tiếp theo nói về Hành. 
Không, có phiên não cho nên Thức sẽ thanh tịnh, vì 
vậy cuôi cùng nói về Thức. 

Lại nữa, Sặc uân như đô chứa, làm sở V-SỞ 
duyên cho Uẫn không có sắc, cho nên nói đến 
trước tiên. Thọ như ăn uống là đích thực do tham, 
cho nên tiếp theo nói đến Thọ. Tưởng như rùi vị 


769 A TỶ ĐÀM 4 


hỗ trợ, do suy nghĩ điện đảo mả tham đăm các Thọ, 
cho nên tiếp theo nói về Tưởng. Hành như người 
đầu bếp, các nghiệp- phiên não có thể có tạo tác, 
cho nên tiếp theo nói về Hành. Thức như người ăn, 
có thể phân biệt rõ ràng các cảnh, cho nên cuỗi 
cùng nói đến Thức. 

Lại nữa, dựa vào cõi-địa cho nên nói năm Uấẫn 
có trước-sau. Nghĩa là trong cõi Dục có tướng của 
các Sắc ham muốn tUYỆP với hiển Dày rõ ràng, cho 
nên trước tiên nói vê Sắc; trong các Tĩnh lự có 
tướng của các Thọ như vui mừng- yêu thích... hiển 
bày rõ ràng, cho nên tiếp theo nói về Thọ; Ba vô 
Sắc trước chọn lấy các tướng như không..., tướng 
của Tưởng hiện bày rõ ràng, cho nên tiêp theo nói 
về Tưởng: trong địa Hữu Đảnh thì Tư là tướng của 
Hành thù thắng nhất, hiển bảy rõ ràng cho nên tiệp 
theo nói về Hành; bốn loại như Sắc... tức là bốn 
Thức trú, Thức là năng y cho nên nói đến cuối 
cùng. 

Hỏi: Năm Uẫn hữu vi đều phải gọi là Hành, tại 
sao đôi với một Uấn riêng biệt kiến lập tên gọi của 
Hành? 

Đáp: Như mười tám Giới tuy đều là pháp, mà 
chỉ kiến lập tên gọi Pháp giới đôi với một Giới, nói 
rộng ra cho đến ba Bảo-ba Quy tuy đều là pháp, 
mà chỉ kiên lập một Pháp bảo-Pháp quy. Như vậy 
năm Uấn tuy đều là Hành, mà chỉ kiên lập tên gọi 
Hành uấn đôi với một Uấn cũng không có gì sai. 
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Lại nữa, Hành uân có một tên ĐỌI, uân khác có 
hai tên gọi: 

1. Tên gọi giống nhau, đó là năm loại Uẫn đều 
là Hành. 

2. Tên gọi giống nhau và không giống nhau, tên 
gọi giỗng nhau như trước nói, tên gọi không giống 
nhau đó là bốn Uẫn còn lại muốn làm cho dễ dàng 
hiểu TỔ. để hiển bày tên gọi không giống nhau, 
Hành uân lại không có tên gọi không giồng nhau, 
cho nên chỉ hiển bảy tên gọi giống nhau, vì vậy là 
Hành Uấn. 

Lại nữa, sinh khởi tướng sinh của tất cả các 
Hành chỉ do Uầẫn này thâu nhiếp, cho nên một mình 
nó gọi là Hành uẫn. Lại nữa, bốn tướng hữu vi là 
ngọn cờ đánh dấu của tất cả các hành, lựa chọn 
phân biệt hữu vị khác với vô vi, tướng ấy chỉ do 
uân này, thâu nhiếp, cho nên một mình nói gọi là 
Hành uân. Lại nữa, danh-cú-văn thần giải thích 
biểu hiện rõ ràng tánh tướng của các hành có tác 
dụng sai biệt, khiến cho dễ dàng hiểu rõ, ba loại â ấy 
chỉ do Uân này thâu nhiếp, cho nên một mình nói 
gọi là Hành uân. Lại nữa, hiểu rõ tất cả các Hành 
đều là không-Vô ngã- không giải thoát môn, do 
Uấn này thâu nhiếp cho nên một mình nó gọi là 
Hành uân. 

Hỏi: Có thể chấp các hành là Ngã-Ngã sở, Tát- 
ca-da kiến cũng do Uân này thâu nhiếp, tại sao Uấn 
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này không gọi là Ngã uân? 

Đáp: Tát-ca-da kiến là chấp trước hư VỌN, 
không phi hợp với Thật tướng của các Hành mà 
hiểu biết, cho nên Uẫn này không kiến lập tên gọi 
của Ngã không giải thoát môn hiểu rõ Thật tướng 
của Hành, vì vậy Uâấn này dựa vào đó mà gọi là 
Hành. 

Lại nữa, phân biệt tự tướng và cọng tướng của 
các Hành, an lập tự tướng và cọng tướng của các 
Hành, phả bỏ ngu muội về tự tánh và ngu muội vệ 
SỞ duyên, đối với tật cả các Hành không tăng 
không giảm, tuệ hiểu biết đúng như thật chỉ do Uâấn 
này thâu nhiếp, cho nên gọi là Hành uấn, Uân khác 
thì không như vậy, cho nên kiến lập tên gọi riêng 
biệt. 

Lại nữa, Uầân này thâu nhiếp nhiều Hành cho 
nên gọi là Hành thâu nhiếp, nhiều Hành đó là trong 
Uân này có Hành tương ưng-bất tương ưng, Hành 
có sở y-không có sở y, Hành có sở duyên-không 
có sở duyên, Hành có hành tướng- không có hành 
tướng, Hành có cảnh giác- không có cảnh giác; 
Uấn khác thì không như vậy, cho nên kiến lập tên 
øỌI1 riêng biệt. 

Lại nữa, Hành gọi là tạo tác, trong pháp hữu vi 
có năng lực tạo tác thì Tư là thù thắng nhất, Tư chỉ 
thâu nhiếp vào trong Hành uân này, cho nên Hành 
uấn nảy một mình nó gọi là Hành. 
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Hỏi: Các tâm sở trong những Đại địa... tại sao 
kiến lập riêng biệt Thọ- Tưởng làm Uấn, những tâm 
sở pháp khác không kiến lập riêng biệt? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: "Chỉ riêng Đức Phật 
thông đạt về tánh tướng của các pháp có tác dụng 
sai biệt, nêu pháp có thê một mình kiên lập Uấn thì 
một mình kiên lập uấn, nếu pháp không có thê một 
mình kiến lập Uấn thì cùng nhau kiến lập Uấn, cho 
nên không cân phải vặn hỏi”. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn muốn dùng tướng khác- 
văn khác để trang nghiêm đôi với nghĩa cho nên 
đưa ra cách nói nảy, nghĩa là nếu Đức Phật dùng 
tướng khác-văn khác để trang nghiêm đổi với 
nghĩa thì người tiếp nhận giáo hóa sẽ vui mừng thọ 
trì mà không sinh ra chán ngán mệt mỏi. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn muôn hiển bày hai cánh 
cửa-hai phương thức, hai bậc thêm-hai bước chân, 
hai ngọn đuôc-hai vâng sáng, hai cảnh vật-hai hình 
ảnh, cho nên đưa ra cách nói này, nghĩa là như 
Thọ- Tưởng đều tách biệt kiến lập uấn, tâm sở pháp 
khác hợp lại kiến lập Hành uân, Thọ-Tưởng cũng 
phải hợp lại kiến lập làm Uẫn. Như vậy thì đúng ra 
Uân phải có vô lượng, hoặc chỉ có ba để hiển bày 
hai cánh cửa cho đến hai hình ảnh, do đó Uần có 
năm chứ không thêm-không bớt. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn muốn biểu hiện hai Môn 
của pháp quan trọng, vì vậy kiến lập riêng biệt 


773 A TỶ ĐÀM 4 


Thọ-Tưởng làm Uân, nghĩa là các tâm sở có lúc là 
căn tánh, có lúc không phải là căn tánh. Nếu nói 
Thọ tách biệt kiến lập Uẫn thì nên biết đã nói tâm 
sở là căn, nêu nói Tường tách biệt kiến lập uân thì 
nên biết đã nói tâm sở không phải là căn. 

Như tánh của căn-không phải là tánh của căn, 
tánh sáng tỏ-không phải là tánh sáng tỏ, tánh hiện 
thây-không phải là tánh hiện thấy, tánh thích quán 
sát-không phải là tánh thích quán sát, tánh tuyệt 
diệu-không phải là tánh tuyệt diệu, tánh thù thăng- 
không phải là tánh thù thắng, tánh có thế lực-tánh 
không có thê lực, tánh tăng thượng-tánh không 
phải là tăng thượng, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, hai pháp Thọ-Tưởng do hai cõi mà 
hiển bày cho nên tách biệt kiến lập Uân nghĩa là 
Thọ uẫn do cõi Sắc mà hiển bày, bởi vì các Thọ 
như Hý-lạc... tăng thêm ở cõi Sắc; Tưởng uân có 
cõi Vô Sắc mà hiển bày, bởi vì các Tưởng như 
không- Thức.. . tăng thêm ở cõi vô Sắc. Lại nữa, 
bởi vì hai pháp mà các sư Du-già vất vả mệt mỏi 
đối với hai cõi, cho nên tách biệt kiến lập uấn, 
nghĩa là vì lực của Thọ mà các sư Du-già vất vả 
mệt mỏi đôi với CÕI Sắc, vì lực của Tưởng cho nên 
các sư Du- giả vất vả mệt mỏi đối với cõi vô Săc. 
Lại nữa, các loài hữu tình đăm say Lạc thọ, châp 
vào tưởng điên đảo, luân hồi trong sinh tử nhận 
chịu những khô đau ác liệt, muốn khiến cho biết rõ 
ràng về tai họa của hai Uẫn này, vì vậy tách biệt 
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kiến lập Uẫn. 

Lại nữa, hai pháp Thọ- Tưởng là nhần căn bản 
phát khởi hai tranh cãi, hơn hắn pháp khác cho nên 
tách biệt kiên lập làm Uần, nghĩa là Thọ có thể phát 
khởi căn bản tranh cãi về AI, Tưởng có thê phát 
khởi căn bản tranh cãi về kiến. 

Như có thể phát khởi căn bản về hai tranh cãi, 
như vậy có thê phát khởi hai tạp nhiễm-hai ĐIỚI 
hạn-hai mũi tên-hai lý luận-hai Ngã sở, nên biết 
cũng như vậy. 

Lại nữa, hai pháp Thọ-tưởng tách biệt kiến lập 
Thức trú cho nên một mình kiên lập uấn, tâm sở 
pháp khác tổng hợp kiến lập Thức trú cho nên cùng 
nhau kiên lập Uẫn. 

Lại nữa, các sư Du-già chán ghét Thọ- Tưởng 
mà nhập định Diệt tận, cho nên tách biệt kiên lập 
Uân. Như luận Thi Thiết nói: "Thế nào là gia hạnh 
đạt được định Diệt tận? Dùng phương tiện gì phát 
khởi định Diệt tận? Đó là người bắt đầu sự nước 
Thủ uấn tập, đôi với tất cả các hạnh không dụng 
công thực hiện, cũng không tư duy nhưng dấy lên 
ý niệm này: AI chưa sinh mà Thọ-Tưởng được 
sinh, ai đã sinh mà Thọ- Tưởng liền diệt? Dây lên 
ý niệm này rôi có thể biết đúng như thật, Diệt định 
chưa sinh mà Thọ- Tưởng được sinh, nêu Diệt định 
sinh thì Thọ- Tưởng liên diệt. Biết rồi chán ngán 
lia xa hai pháp Thọ-Tưởng, cho đến không sinh 
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được định Diệt tận". 

Bởi vì loại nhân duyên như vậy, cho nên tách 
biệt kiến lập Thọ- Tưởng đêu làm một Uẫn. 

Hỏi: Vì sao vô vi không kiến lập là Uấn? 

Đáp: Bởi vì không có tướng uấn cho nên không 
kiên lập và Uấn, nghĩa là Uấn là tướng tích tụ, vô 
vi không có tướng này cho nên không kiến lập là 
Uấn. Lại nữa, vô vi là nơi diệt đến củng của Uấn 
cho nên không kiên lập là Uấn, như nới diệt đến 
cùng của bình chậu-áo quân thì không phả là bình 
chậu-áo quân... Lại nữa, các pháp hữu vi tương 
ưng với sinh diệt, có nhân-có duyên đạt được 
tướng hữu vi có thể kiến lập làm Uấn; các pháp vô 
VI không tương ưng với sinh diệt, không có nhân- 
không có duyên-không đạt được tướng, hữu v1 cho 
nên không. kiến lập làm Uấn. Lại nữa, các pháp hữu 
vi thuộc về nhân-thuộc về duyên, nhân duyên hòa 
hợp có thể kiến lập làm Uấn; các pháp vô vi cùng 
với điều này trái ngược nhau, cho nên không kiến 
lập làm Uấn. Lại nữa, các pháp hữu vi là do sinh 
mà dây khởi, là do lão mà suy sụp. là do vô thường 
mà hoại diệt, có thể kiên lập làm Uân, các pháp vô 
vi cùng với điều này trải ngược nhau, cho nên 
không kiến lập làm Uấn. Lại nữa, các pháp hữu vi 
lưu hành ở thê gian, nhận lây quả-mang lại quả có 
những tác dụng, có năng lực hiểu rõ sở duyên, có 
thể kiến lập làm Uân, các pháp vô vi trái ngược với 
tướng này, cho nên không kiến lập làm Uẫn. Lại 
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nữa, các pháp hữu vI rơi vào ba đời, tương ưng với 
khổ có giới hạn trước-sau, có Hạ- -lrung- -thượng có 
thể kiến lập làm Uấn; các pháp vô vI trái ngược với 
tướng này, cho nên không kiến lập làm Uẫn. Lại 
nữa, các pháp vô vi không có tướng của năm Uấn, 
không có thê kiến lập ở trong năm Uấn này, cũng 
không có thê kiến lập làm Uấn thứ sáu, bởi vì 
không có tướng của các Uẫn tích tụ... lại nữa, Uấn 
là tướng tạo tác, các pháp vô vi không có tướng của 
các tạo tác, cho nên không kiến lập làm Uẫn. Lại 
nữa, Uân từ nơi khác sinh ra, các pháp vô vi không 
từ nơi khác sinh ra, cho nên không kiến lập làm 
Uấn. Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
vô vi không phải là Uấn. 

Như trong kinh nói: "Có năm loại Uấn công 
đức, đó là Giới uấn- Định diẫn- -Tuệ uân-giải thoát 
uấn và giải thoát tri kiên uân" 

Hỏi: Uẫn phải có mười, tấn sao nói là năm? 

Đáp: Các Uẫn như Giới... kia đêu thâu nhiếp ở 
trong năm Uần như Sắc... này, cho nên Uân chỉ có 
năm. Như trong kinh nói: “Tôn giả A-nan nói với 
các Tỳ kheo lời nói như vậy: Tôi đích thân đi theo 
bên cạnh Đức Phật tiếp nhận tám nạn pháp uẫn, từ 
các Tỳ kheo đã truyền thụ mà tiếp nhận được hai 
ngàn”. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều pháp mâu, 
làm sao chỉ nói có năm loại như sắc... ? 
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Đáp: Phần lớn PP uấn ấy đều thâu nhiếp ở 
trong năm loại như sắc... này, cho nên Uấn chỉ có 
năm. 

Hỏi: Những pháp uấn ây là uẫn nào thâu nhiệp? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: tật cả pháp 
uấn lây ngôn ngữ làm tự tánh, đó là nói thâu nhiếp 
ở Jong sắc uân này. Có Sư khác nói: tất cả pháp 
uấn lấy tên gọi làm tự tánh đó là nói thâu nhiếp ở 
trong Hành uân này, cho nên Đức Thế Tôn chỉ nói 
đến năm uân. 

Hỏi: Mỗi một pháp uân thì tượng ấy thê nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: "Có pháp 
uấn luận thành sáu ngàn bài tụng, môi một pháp 
uấn đều như lượng ây”. Lại có người nói: "Như 
Đức Thế Tôn nói: Uẫn-xứ-giới ăn duyên khởi của 
Đề chân thật, niệm trú-chánh đoạn, thần túc-căn 
lực, Giác chi-Đõa chi. Các loại như vậy thì mỗi 
một pháp môn đều là một pháp uấn, không có thể 
nói chắc chắn có bao nhiêu bài tụng”. Tôn giả Diệu 
Âm đưa ra cách nói như vậy: "Mỗi một pháp uấn 
có năm mươi vạn năm ngàn năm trăm năm mươi 
bài tụng". Có Sư khác nói: "Mỗi một pháp uân có 
mười lăm vạn năm ngàn năm trăm năm mươi bài 
tụng". Có người khác lại nói: " Mỗi một pháp uẫn 
chỉ có một vạn năm ngàn năm trăm năm mươi bài 
tụng”. 

Lời bình: Những người ây đều không nên đưa 
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ra cách nói như vậy. Nên đưa ra cách nói này: hữu 
tình tiếp nhận giáo hóa có tám vạn hạnh, vì đối trị 
tám vạn hạnh ây, cho nên Đức Thế Tôn vì hữu tình 
mà nói tám vạn pháp uấn, các hữu tình â ây dựa vào 
tám vạn pháp uân mà Đức Phật đã nói để tiên vào 
trong Phật pháp, làm những việc cân làm đêu đạt 
được kết quả cuối cùng. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 75 


LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 5) 

Năm Thủ Uẫn, đó là Sắc thủ uân, Thọ thủ uẫn, 
Tưởng thủ uẫn, Hành thủ uân, Thức thủ uẫn. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì cần phải phân biệt nghĩa lý trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: "Có năm Thủ uấn, đó là 
Sắc thủ uân cho đên Thức thủ uân. Trong kinh tuy 
nói ra như vậy, mà không biện giải rộng về nghĩa 
ây, kinh là nơi nương tựa căn bản của luận này, 
điều trong kinh không giải thích thì nay cần phải 
phân biệt, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Sắc thủ uân là thế nào: 

Đáp: Nếu sắc rò ri-có giữ lây, sắc ấy ở quá khứ- 
vị lai-hiện tại, hoặc khởi lên dục-hoặc khởi lên 
tham, hoặc khởi lên sân-hoặc khởi lên si-hoặc khởi 
lên sợ hãi, hoặc lại tùy theo khởi lên một tâm sở 
tùy phiền não, thì gọi là Sắc thủ uân. Trong này, 
khởi lên dục-khởi lên tham đó là khởi lên kiết Ái, 
khởi lên sân đó là khởi lên kiết Nhuẻ, khởi lên sĩ 
đó là khởi lên kiết Vô minh; khởi lên sợ hãi thì có 
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người đưa ra cách nói này: Trong này không nên 
nói là hoặc khởi lên sợ hãi. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì sợ hãi tức là phiền não, nêu nói đến phiền 
não thì đã nói đến sợ hãi. 

Hỏi: Nếu như vậy thì sợ hãi này lấy phiền não 
øì làm tự tánh? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: "Lây Hữu 
thân kiến làm tự tánh. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
chấp có Ngã thì có nhiêu sợ hãi, cho nên nêu nói 
ch thân kiến thì đã nói đến sợ hãi". Có Sư khác 

ó1: ¡: "Lây ái làm tự tánh. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì nếu có Ái thì có nhiều sợ hãi". Lại có người nói: 
"Lây vô trí làm tự tánh. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
những người không có trí thì nhiều sợ hãi, nếu nói 
vô minh thì đã nói đến sợ hãi". 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Trong 
những sự dấy khởi này cân phải nói riêng vệ sợ hãi. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì có tâm sở riêng biệt 
cùng với tâm tương ưng là tự tánh của sợ hãi, thì 
tự tánh này đã thâu nhiếp sợ hãi. Lại có các pháp 
khác tương tự như vậy trong tâm sở pháp tương 
ưng với tâm chứ không phải là các phiên não. 

Hỏi: Tự tánh sợ hãi này có nơi nào? 

Đáp: Có ở cõi Dục không phải là hai cõi trên. 

Hỏi: Nếu tự tánh sợ hãi trong cõi Sắc không có, 
thì làm sao giải thích thông suốt vẫn đề trong kinh 
đã nói? Như trong kinh nói: "Tỳ kheo nên biết! Có 
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chư Thiên sinh trước ở cõi Cực Quang Tịnh, thây 
người sinh sau nhìn thây ngọn lửa của kiếp hoại 
mà tâm sinh sợ hãi, bèn an ủi nói nói biết rằng: Đại 
Tiên đừng sợ! Tôi nhiều lần từng thấy ngọn lửa của 
kiếp hoại này, đốt cháy cung điện cõi trời không 
phạm, rôi ngay nơi ây tặt đi". Bài tụng đã nói, lại 
thông hiểu thế nào? Như nói: 

"Nghe nói ở cõi trời Trường thọ, có sắc tuyệt 
vời và danh dự, Lòng dạ rất chán ngán sợ hãi, như 
naI ở trước mặt sư tử”. 

Đáp: Kinh và tụng đối với sự chán ngán dùng 
thanh Bồ (sợ hãi) mà nói. 

Hỏi: Nếu như vậy thì chán ngán và sợ hãi có gì 
sai biệt? Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, nghĩa là nơi 
kia gọi là chắn ngắn, nơi này gọI là sợ hãi. Tôn giả 
Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Sợ hãi chỉ có ở 
cõi Dục, chán ngán gồm chung ba cõi”. Lại đưa ra 
cách nói này: "Sơ hãi thuộc về phẩm phiên não, 
chán ngắn thuộc về phẩm thiện căn”. Lại đưa ra 
cách nói này: "Sợ hãi gôm chung nhiễm ô ô và vô 
phú vô ký, chán ngắn chỉ là thiện”. 

Đại đức nói răng: "Đôi với sự suy tôn, tâm rất 
nghi ngờ lo lắng muốn được lìa xa, đó gọi là sợ hãi; 
đã được lìa xa thì tâm hết sức chán ghét, đó gọi là 
chán ngán. Như vậy gọi là sự sai biệt giữa chán 
ngán và sợ hãi". 

Hỏi: DỊ sinh và Thánh giả thì ai có sợ hãi? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này. DỊ sinh có 
sợ hãi, Thánh giả không có sợ hãi. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì Thánh giả đã lìa năm điều sợ hãi. Năm 
điều sợ hãi là: 

1. Sợ không sống nôi. 

2. Sợ tên gọi xấu. 

3. Sợ chốn đông người. 

4. Sợ mất mạng sông. 

5. Sợ nẻo ác. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: DỊ sinh và 
Thánh giả đều có sợ hãi. 

Hỏi: Thánh giả đã lia năm loại sợ hãi thì làm 
sao có sợ hãi? 

Đáp: Thánh giả tuy không có năm loại sợ hãi 
lớn mà có những loại sợ hãi nhỏ bé trong chốc lát. 

Hỏi: Những Thánh giả nào có sót lại nỗi sợ hãi 
nhỏ bé, là phân vị Hữu học hay là phân vị Vô học? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ ở phân 
vị Hữu học mới có sót lại nỗi sợ hãi nhỏ bé, bởi vì 
sợ hãi chỉ là phẩm phiên não. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Phân vị 
Học và Vô học đều có thể có sợ hãi. Học nghĩa là 
bậc Dự Lưu-Nhất lai và Bất hoàn, Vô học nghĩa là 
A-la-hán và Độc giác trừ ra Phật Thế Tôn, Đức 
Phật không có điều gì sợ hãi đến nỗi lông tóc dựng 
đứng, bởi vì đôi với tất cả các pháp thông đạt có 
điều gì sợ hãi đến nỗi lông tóc dựng đứng, bởi vì 
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đối với tất cả các pháp thông đạt đúng như thật mà 
được vô úy. Hoặc lại tùy theo dây khởi một tâm sở 
tùy phiền não, nghĩa là duyên với sắc mà sinh ra 
các biên hành khác và những phiên não khác do 
Thủ uân mà đoạn. 

Hỏi: Thọ thủ uấn là thế nào? 

Đáp: nếu thọ rò rỉ-có giữ lây, Thọ ấy ở quá khứ- 
vị lai-hiện tại, hoặc khởi lên dục-hoặc khởi lên 
tham-hoặc khởi lên sân-hoặc khởi lên si-hoặc khởi 
lên sợ hãi, hoặc khởi lại tùy theo khởi lên một tâm 
SỞ tùy phiên não, thì gọi là Thọ thủ uẫn. Trong này 
giải thích rộng ra như trước. Nên biết có sai biệt, 
đó là trung hữu ong tùy theo khởi lên một tùy phiền 
não, duyên với Thọ này mà sinh ra các biên hành 
khác và Phi biến hành còn lại do kiên mà đoạn. 

Như Thọ thủ uẫn, như vậy Tưởng-hành và 
Thức thủ uẫn nói rộng ra nên biết, đó gọi là bốn 
tánh tướng phân-tự Thê ngã vật-tự tánh của Thủ 
uẫn. 

Đã nói về tự tánh, nguyên cớ nay sẽ nói đến. 
Hỏi: Vì sao gọi là Thủ Uân, Thủ uấn nghĩa là gì? 

Đáp: uân này từ Thủ sinh ra lại có thê sinh ra 
Thủ, cho nên gọi là Thủ uấn. Lại nữa, Uân này từ 
Thủ chuyển đôi lại có thế chuyên đối Thủ, cho nên 
gọi là Thủ uẫn. Lại nữa, Uấn này do Thủ dẫn dắt 
lại có thê dẫn dặt Thủ, cho nên gọi là Thủ uân. Lại 
nữa, Uấn này do Thủ nuôi lớn lại có thể nuôi lớn 
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Thủ, cho nên gọi là Thủ uấn. Lại nữa, Uầân này là 
do thủ mở rộng thêm lại có thể mở rộng thêm, cho 
nên gọi là Thủ uấn. Lại nữa, Uấn này do thủ lưu 
chuyền lại có thê lưu chuyên, cho nên gọi là Thủ 
uân. Lại nữa, Uấn này thuộc về thủ cho nên gọi là 
Thủ uẫn, như bề tôi phụ thuộc nhà vua cho nên gọi 
là vua tôi. Các hành hữu lậu đều không có Ngã, giả 
sử có người hỏi rằng: Ông thuộc về ai? Nên đích 
thực trả lời rằng: Tôi thuộc về Thủ. 

Lại nữa, các thủ đỗi với Uân này nên sinh thì 
sinh, nên trú thì trú, nên chấp thì chấp, cho nên gọi 
là Thủ uấn. Lại nữa, các thủ đối với Uấn này tăng 
trưởng rộng lớn, cho nên gọi là Thủ uấn. Lại nữa, 
các thủ đôi với Uấn này nuôi lớn tiếp nhận, cho nên 
gọi là Thủ uẫn. Lại nữa, các thủ đối với Uân này 
nhiễm trước khó bỏ, giống như bụi bần dính vào 
áO quân, cho nên gọi là Thủ uấn. Lại nữa, các thủ 
đối với Uân Tiày sinh ra say đăm hết sức, như cá- 
rùa... Say đắm sông hô, cho nên gọi là Thủ uấn. 
Lại nữa, Uẫn này là hang ô ố-nhà cửa của các Thủ, 
cho nên gọi là Thủ uấn. Nghĩa là dựa vào Uẫn này 
cho nên tham-sân-si-mạn-kiên-nghi- triên câu đêu 
được sinh trướng. 

Nên biết trong này dựa vào Đông phân Thủ mà 
kiến lập tên gọi Thủ uấn, nghĩa là dựa vào thủ của 
cối Dục thì gọi là Thủ uân của cõi Dục, dựa vào 
thủ của cõi sắc thì gọi là Thủ uấn của CÕI sắc, dựa 
vào Thủ của cõi Vô Sắc thì gọi là Thủ uân của cõi 
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vô Sắc. Như dựa vào Đông phân Thủ của ba cõi 
mà kiến lập tên gọi Thủ uân, dựa vào thủ của chín 
địa nên biệt cũng như vậy, bởi vì thủ này đối với 
cõi và địa không có tạo loạn. Nêu đôi với sự tương 
tục thì có lẽ có tạp loạn, nghĩa là dựa vào bản thân 
giữ lây uân khác thì gọi là Thủ uấn, cũng dựa vào 
nơi khác giữ lấy uấn của bản thân thì gọi là Thủ 
uấn. Nếu đối với tương tục không có tạp loạn, thì 
tật cả vật bên ngoài sẽ không phải là Thủ uấn, bởi 
vì trong vật bên ngoài không có các Thủ uẫn. như 
các vật bên ngoài dựa vào thủ của hữu tình mà kiến 
lập tên gọi Thủ uấn, bởi vì sinh trưởng lẫn nhau. 

Hỏi: Uân và Thủ uấẫn có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, nơi kia gỌI là 
uấn, nơi này gọi là Thủ uấn. Lại nữa, Uân gồm 
chung hữu lậu và vô lậu, Thủ uấn chỉ là hữu lậu. 
lại nữa, Uấn thâu nhiếp ba Đề, Thủ uân thâu nhiếp 
hai Đề. Lại nữa, Uấn thâu nhiếp mười bảy GIới và 
phân ít của một Giới, Thủ uấn thâu nhiếp mười lăm 
GIỚI và phân ít của ba giới. Lại nữa, Uấn thâu 
nhiễp mười một xứ và phân Ít của một xứ, Thủ uẫn 
thâu nhiếp mười xứ và phân ít của hai xứ. Lại nữa, 
Uấn thâu nhiếp năm uân, Thủ uân thâu nhiếp năm 

Uấn đều là phân ít. Lại nữa, ở trong Uẫn có lưu 
chuyền thì bị quở trách, có hoàn diệt thì được khen 
ngợi; ở trong Thủ uân có lưu chuyền thì bị quở 
trách, không có hàn diệt thì được khen ngợi. Đó 
gọi là sai biệt giữa Uấn và Thủ uân. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 75 786 


Sáu giới, đó là Địa giới, Thủy giới, Hỏa giới, 
Phong giới, Không giới và Thức giới. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Lý ý của người soạn luận muốn như vậy 
nghĩa là Luận sư của Bản luận này tùy theo ý muôn 
của mình mà soạn ra phần luận này, không trái với 
pháp tướng, cho nên không cân vặn hỏi. Lại nữa, 
không cân phải chất vẫn Luận sư của Bản luận này. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Đức Thế Tôn thi thiết 
mười tám Giới rôi, lại từ trong này tóm lược đưa 
ra phân ít thi thiết sáu Giới, cho nên sáu giới mày 
thâu nhiếp năm Giới toàn phân và bốn Giới phân ít 
trong mười tám Giới. Năm Giới toàn phân, đó là 
năm Thức giới trước; bốn Giới phân ít, đó là Sắc- 
Xúc-Y và trước thức giới. Trong này, không ĐIỚI 
thâu nhiếp phân Ít của Sắc giới; Địa giới- Thủy 
giớI- -Hỏa giới và Phong giới thâu nhiếp phân, Ít của 
xúc giới; Thức giới thâu nhiếp Ý giới và Ý giới 
phân ít của Y thức IỚI, bởi vì hai Giới nảy gôm 
chung hữu lậu và vô lậu, Thức giới chỉ thâu nhiếp 
hữu lậu. vì vậy, sáu giới nảy thâu nhiệp năm GIới 
toàn phân và bốn Giới phân ít trong mười tám Giới. 

Hỏi: Gác lại Luận sư của Bản luận, vì sao Đức 
Thế Tôn trong mười tắm GIới tóm lược đưa ra 
phân ít thi thiết sáu Giới? 

Đáp: Quán xét chúng sinh được giáo hóa do 
thích nghi sai biệt, nghĩa là có chúng sinh được 
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giáo hóa đối với cảnh đã biết chỉ ngu muội phân ít, 
hoặc có chúng sinh được giáo hóa đối với cảnh đã 
biết mà ngu muội đối với tất cả. Người ngu muội 
phân ít thì vì họ mà nói sáu CIới, người ngu muội 
tất cả thì vì họ mà nói mười tám Giới. Lại nữa, 
chúng sinh được Đức Thế Tôn giáo hóa có người 
lợi căn, có người độn căn; vì người lợi căn thì nói 
sáu GIới, vì người độn căn thì nói mười tám GIỚI. 
Lại nữa, chúng sinh được Đức Thê Tôn giáo hóa 
có người mở mang về trí, CÓ NgưỜI giải thích theo 
trí; VÌ người mở mang về trí thì nói sáu Giới, vì 
người giải thích theo trí thì nói mười tám CIới. Lại 
nữa, chúng sinh được Đức Thê Tôn giáo hóa có 
người thích tóm lược, có người thích mở rộng; vì 
người thích tóm lược thì nói sáu GIớI, vì người 
thích mở rộng thì nói mười tám GIớI. Lại nữa, đối 
với mười tám Giới vì tóm lược hiện bày về môn 
loại cho nên nói sáu GIới, nghĩa là trong mười tắm 
Giới có loại là sắc, có loại không phải sắc; nêu nói 
về năm GIới trước thì nên biết đã nói đến các Giới 
là sắc, nếu nói về Thức giới thì nên biết đã nói đến 
các GIỚI không phải sắc. Lại nữa, trong mười tám 
Giới có loại có thấy, có loại không thây, nếu nói 
đến không gIỚI thì nên biết đã nói về các loại có 
thấy, nếu nói đến năm Giới còn lại thì nên biết đã 
nói đến các loại không thây. Lại nữa, trong mười 
tám Giới có loại có đôi, có loại không đối; nếu nói 
đến năm Giới trước thì nên biết đã nói về các loại 
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có đôi, nêu nói đến Thức giới thì nên biết đã nói về 
các loại không đối. Lại nữa, trong mười tám Giới 
có loại tương ưng thì nên không tương ưng; nếu 
nói đến Thức , BIớI thì nên biết đã nói về các loại 
tương ưng, nếu nói đến năm Giới còn lại thì nên 
biết đã nói về các loại không tương ưng. Như tương 
ưng và không tương ưng, như vậy có sở y và không 
CÓ SỞ Y, CÓ SỞ duyên- không có sở duyên, có hành 
tướng- không có hành tướng, có cảnh giác-không 
có cảnh giác, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, bởi vì, sáu CIới này có thê sinh-có thể 
nuôi-có thê tăng trưởng thân săc-thân vô Sắc của 
hữu tình, cho nên thi thiết lại. Có thể sinh, đó là 
Thức giới; có thể nuôi, đó là Địa-Thủy-Hỏa-Phong 
giới; có thể tăng trưởng, đó là không giới. Lại nữa, 
bởi vì sáu CIới này có thê dẫn dăt- có thể duy trì-có 
thể tăng thêm thân săc-thân vô Sắc của hữu tình, 
cho nên thi thiết lại. Có thể dẫn đắt, đó là Thức 
gIỚI; có thể duy trì, đó là Địa- Thủy-Hỏa-Phong 
giới, có thể tăng thêm, đó là không giới. Lại nữa, 
bởi vì sáu Giới này là sự căn bản của hữu tỉnh, là 
sự biến hành của hữu tình, là sự vô thỉ của hữu tỉnh, 
là sự không có phân biệt và có phân biệt của hữu 
tình, cho nên thi thiết lại. Sự căn bản của hữu tình, 
nghĩa là hữu tình thọ sinh ở cõi Dục-sắc, từ kiết 
sinh tâm cho đến Tử hữu, không có lúc nào không 
có thê dụng của sáu GIới này. Sự biến hành của 
hữu tình, nghĩa là tất cả hữu tình cõi Dục-Săắc, từ 


789 A TỶ ĐÀM 4 


kiết sinh tâm cho đến Tử hữu, không có lúc nào 
không tăng thượng về sáu Giới này. Sự vô thỉ của 
hữu tỉnh, nghĩa là không thể biết được các loại hữu 
tình từ lúc ban đầu đến nay, từ kiết sinh tâm cho 
đến Tử hữu, không có lúc nào không là tác dụng 
của sáu GIới này. Sự không có phân biệt và có phân 
biệt của hữu tỉnh, nghĩa là có hữu tỉnh chưa có thể 
phân biệt là nam hay là nữ, như phân vị Yết-la-lam, 
Át-bộ-đàm, Bế-thi, Kiện-nam, như vậy Sáu gIớI 
cũng có thê dụng: hoặc có hữu tình đã có thể phân 
biệt là nam hay là nữ, như phân vị Bát-la-xa- 
khư..., như vậy sau Giới cũng có thế dụng. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Nhờ sáu Giới này có được thế dụng tăng thượng 
mà tiễn vào thai mẹ, cho nên thi thiết lại. Bởi vì 
các loại nhân duyên như vậy, cho nên Phật Thê 
Tôn từ mười tám GIới tóm lược đưa ra phân ít mà 
thi thiết sáu Giới sai biệt như vậy". 

Hỏi: Địa giới thê nào? 

Đáp: Tánh cứng, tuy Địa gIỚI này toàn bộ là 
tảnh cứng, mà tánh cứng này sai biệt không giới 
hạn, nghĩa là tánh cứng của phân trong-ngoài đều 
khác. Ánh cứng trong phân bên trong, đó là tóc- 
lông-mónøg- răng-bụI bâm-da thịỊt-gân-xương-tim- 
mạch-lá lách-thận-gan-phôi-dạ dày-ruột- -phân, 
sinh tạng-thục tạng-tay chân.... Trong các loại như 
vậy vốn có tánh cứng. Các tánh cứng này có hơn- 
có kém, nghĩa là tánh cứng của chân hơn hăn tánh 
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cứng của tay. Nếu các hữu tình đi băng tay trong 
thời gian ngăn thì máu thịt da tay sẽ hư hoại hết, 
nếu đi băng chân thì hết chúng đồng phân mà máu 
thịt da chân cũng không tốn hoại gì. Vì vậy cho nên 
biết tánh cứng của phân trong có hơn-có kém. Tánh 
cứng rong phân bên ngoài, đó là đât-núi- -đá sỏi- 
gạch A-ty-đạt-mạch ngói-cỏ cây, trai sò- ốc hến- 
đồng. thiếc- -vàng bạc-chỉ kẽm, ma ni-trân châu-san 
hô- hồ phách, Đề thanh-Đại thanh, lưu Iy-pha lê.. 
vốn có tánh cứng. Các loại thâu nhiếp pháp cứng 
của phân trung, hữu trong-phân Đại thanh, lưu ly- 
pha lê... vôn có tánh cứng. Các loại tánh cứng của 
phân trong-phân ngoài này, bởi vì giông nhau cho 
nên tóm lược làm thành một tụ gọi chung là Địa 
GIỚI. 

Hỏi: Thủy giới thế nào? 

Đáp: Tánh ướt, tuy Thủy giới này toàn bộ là 
tánh ướt, mà tánh ướt này sai biệt không giới hạn, 
nghĩa là tánh ướt của phân trong-ngoài đêu khác 
Tánh ướt trong phân bên trong, đó là nước mắt- 
nước mũin-nước miêng-đàm dãi-máu mủ-tủy não. 
vốn có tánh ướt. Tánh ướt trong phân bên ngoài, 
đó là sông suôi-ao hô-kênh rạch-giêng hào-biên 
rộng... vôn có tảnh ướt. Các loại tánh ướt của phân 
tronø-phân ngoài này, bởi vì giống nhau cho nên 
tóm lược làm thành một tụ gọi chung là Thủy giới. 

Hỏi: Hỏa giới thê nào? 
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Đáp: Tánh nóng, tuy Hỏa gIỚI này toàn bộ là 
tánh nóng, mà tánh nóng này sai biệt không ĐIỚI 
hạn, nghĩa là tánh nóng của phân trong- ngoài đêu 
khác. Tánh nóng trong phân bên trong, đó là hơn 
nóng-hơi nóng như nhau-hơi nóng khắp nơi trong 
thân. Vì vậy mà đã uống-đã ăn-đã nuốt, đều dễ 
đàng tiêu hóa chuyền thành hơi nóng khiến cho 
thân được yên ôn, hơi nóng này nêu lúc tăng lên 
thì trở hành bệnh sốt cao. Tánh nóng trong ¬# 
bên ngoài, đó là ngọn lửa của đên đuốc- bếp lò.. 
ngọn lửa đốt cháy các thành ấp-thôn xóm-núi 
rừng-đông rộng, và ngọn lửa phát ra từ các loại cỏ 
thuộc-mặt trời-cung điện của trời rông, cùng với 
tánh nóng của các ngọn lửa chỗn địa ngục... nên 
đưa ra cách nói này: tánh nóng của lửa bên trong 
nóng hơn lửa bên ngoài. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì nêu lây đô ăn thức uống bỏ vào trong nôi chảo, 
bên dưới đốt lửa . rừng trải qua một ngày đêm, hãy 
còn không có thể khiến cho hình sắc biến đối, như 
ở trong bụng trải qua trong chốc lát. Các loại tánh 
nóng của phân trong- -phân ngoài này, bởi vì giông 
như nhau cho nên tóm lược làm thành một tụ gọi 
chung là Hỏa giới. 

Hỏi: Phong giới thê nào? 

Đáp: Tánh động và nhẹ, tuy Phong giới này 
toàn bộ là tánh động, mà tánh động này sai biệt 
không giới hạn, nghĩa là tánh động của phân trong- 
ngoài đêu khác. Tánh động trong phân bên trong, 
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đó là có gió đi lên, có gió đi xuống, có gió ở sườn, 
có øg1ó ở bụng, có gió ở lưng, có gió như đông, có 
gió như dao, có g1ó tất- bát-la, có gió Bà-đán-sắt- 
sỉ-la, có gió Bà-đán-săt-sỉ-la, có gió Bà-đán-lâu-la- 
ma, có ø1ó hơi thở vào, có gió hơi thở ra, có gió di 
chuyền tùy theo thân thể và tay chân, tất cả đều là 
tánh động. Tánh động của phân bên ngoài, đó là tất 
cả tánh động như có gió bôn phía, hoặc gió có bụi, 
hoặc gió không có bụi, hoặc gió Tỳ- thấp-phược, 
hoặc gió Phệ-lam-bà, hoặc gió nhẹ, hoặc gió lớn, 
hoặc gió của tầng phong luân... Các loại tánh động 
của phân trong-phân ngoài này, bởi vì giỗng nhau 
cho nên tóm lược làm thành một tụ gọi chung là 
Phong gIới. 

Hỏi: Không giới thế nào? 

Đáp: Như trong kinh nói: “Có khoảng trồng của 
hốc mắt, có khoảng trồng của lỗ tai, có khoảng 
trồng của lỗ mũI, có khoảng trồng của khuôn mặt, 
có khoảng trồng của cô họng, có khoảng trồng giữa 
tim, có khoảng trông gần bên tim, có khoảng trồng 
nƠI thông ã ăn uông, có khoảng trồng nơi tích chứa 
ăn uông, có khoảng trồng nơi vất bỏ ăn uống, có 
khoảng trông của các bộ phận thân thê... đó gọi là 
không giới". Trong A-tỳ-đạt-ma đưa ra cách nói 
như vậy: Thế nào là không giới? Đó là sắc ngăn trở 
gân bên cạnh, ngăn trở nghĩa là tích tụ, tức là có 
sắc như tường vách..., gân nơi này gọi là sắc ngăn 
trở gàn bên cạnh. Như khoảng trống giữa tường 
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vách, khoảng trông giữa rừng rậm, khoảng trông 
giữa cây lá, khoảng trống giữa cửa số, khoảng 
trống nơi qua lại, khoảng trỗng giữa các ngón 
tay.. .„ đó gọi là không gIỚI. Có người đưa ra cách 
nói này: “Văn nảy nên nòi: Thế nào là không giới? 
Đó là sắc gần bên cạnh khó loại trừ". Nhưng sắc có 
hai loại: 

1. Dễ loại trừ đó là trì hữu tình. 

2. Khó loại trừ đó là trí vô tình. Săc của không 
giới này phân nhiêu gân với phi tình-tường vách- 
cây côi..., mà thi thiệt cho nên gọi là sắc gân bên 
cạnh khó loại trừ. Phái Đối Pháp trước đây và Sư 
ở nước này, đều nói không giới khắp nơi đều có, 
đó là xương thịt-gân mạch-da máu-thân thể, ngày 
đêm- sáng tôi-hình ảnh biểu hiện, mọi nơi đều có 
sắc này. 

Hỏi: Duyên vào sắc của không giới, nhãn thức 
có sinh khởi hay không? 

Đáp: Có người nói: Duyên vào sắc này nhãn 
thức không sinh khởi, nghĩa là sắc của không giới 
tuy là cảnh của nhãn thức mà nhãn thức này hoàn 
toàn không sinh khởi. Lại có người nói: Duyên vào 
sắc của không giới, nhãn thức cũng sinh khởi. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao thấy không rõ 
ràng? 

Đáp: Sắc của không giới này ban ngày bị ánh 
sáng che phú, ban đêm bị bóng tôi che phủ, cho 
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nên nhãn tuy thấy mà không rõ ràng. 

Hỏi: Hư không và không ĐIỚI CÓ ØÌ Sa1 Diệt? 

Đáp: Hư không là phi sắc, không giới là sắc; hư 
không thì không thấy, không gIỚI thì có thấy: hư 
không thì không đối, không giới thì có đôi; hư 
không là vô lậu, không giới là hữu lậu; hư không 
là vô vi, không giới là hữu vI. 

Hỏi: Nếu hư không nảy là vô vị, thì trong kinh 
đã nói nên thông hiểu thế nào? Như trong Kinh nói: 
"Đức Thế Tôn đưa tay vuốt nhẹ giữa hư không mà 
bảo với chúng Tỳ kheo"”. Lễ nào Đức Phật đưa tay 
vuốt nhẹ vô vi mà bảo với đệ tử hay sao? 

Đáp: Đó là đối với không giới mà nói thanh Hư 
không, không phải là nói hư không mà tay có thể 
vuốt nhẹ. Trong kinh khác cũng nói: "Đức Phật bảo 
với Tỳ kheo: Nếu có người họa sĩ hoặc là học trò 
của người ây mang các màu sắc đến nói như vậy. 
Tôi có thê vẽ tranh giữa hư không, làm ra các loại 
hình tượng cảnh vật. Có điều này hay không? Tỳ 
kheo thưa với Đức Phật: Không có điêu này". Kinh 
ây cũng đôi với không giới mà nói thanh Hư 
không. Lại có tụng nói: 

“Thú quay về rừng núi, chim quay về hư không, 
Thánh quay về Niết-bàn, pháp quay về phân biệt". 

Tụng ấy cũng đôi với không giới mà nói thanh 
Hư không. Lại có tụng nói: 

"Hư không chắng có dâu của chim, ngoại đạo 
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không hê có Sa-môn. 

Người ngu dốt ưa thích không giới mà nói 
thanh Hư không. Có kinh khác nói: "Chim đi qua 
giữa hư không, dâu tích khó có thê hiện ra, cũng 
không thể tìm được". Kinh ấy cũng đối với Không 
giới mà nói thanh Hư không. Có nơi hỏi hư không 
mà trả lời bằng không giới, như luận Phẩm Loại 
Túc nói như vậy: "Thê nào là hư không? Đó là có 
hư không mà sắc không có gì chướng ngại, hành ở 
trong ây tăng trưởng rộng khắp". 

Hỏi: Vì sao hỏi hư không mà trả lời theo không 
ĐIớI? 

Đáp: Hư không vi tế khó có thể nói rõ ràng 
được, tướng của không giới thô thiển dễ dàng đưa 
ra rõ ràng được, dùng thô để biểu hiện tế cho nên 
nói như vậy. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà biết là có hư không? 

Đáp: Tôn giả Thê Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Bởi vì Đức Phật nói cho nên biết là có hư không, 
Nghĩa là trong kinh, khắp nơi Đức Phật đều nói đến 
hư không và hư không, cho nên biết là thật có. 

Hỏi: Vì chỉ tin theo giáo thuyết mà biết là có 
hư không, hay vò hư không này cũng là hiện tượng 
mà đạt được? 

Đáp: Cũng là hiện lượng mà đạt được. Nếu 
không có hư không thì tất cả vật có hình sắc sẽ 
không có chỗ chứa, đã có chỗ chứa được các vật 
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có thì biết là có hư không. Lại đưa ra cách nói này: 
Bởi vì có chỗ qua lại tụ tập, cho nên biết là có hư 
không. Nếu không có nhân của nó thì nó cũng 
không có. Nói nhân của nó tức là hư không, bởi vì 
hư không là nhân tiếp nhận nó. Lại đưa ra cách nói 
này: Chứa được vật có ngăn nại, cho nên biết là có 
hư không. Nếu không có hư không thì sẽ không có 
chỗ chưa đựng. Lại đưa ra cách nói này: Nếu 
không có hư không thì lẽ ra tất cả mọi nơi đều có 
chướng ngại. Đã hiện thấy có chỗ không có 
chướng ngại, cho nên biết hư không quyết định thật 
có, bởi vì không có tướng chướng ngại chính là hư 
không. 

Đại Đức nói rằng: Hư không chăng thể nào 
biết, vì không phải là điều đã biết, Điều đã biết là 
sắc chứ không phải là tánh của. sắc, hư không và 
sắc ây đều không tương ưng. Điều đã biết â ây nghĩa 
là tánh này-tánh kia, hư không và tánh ây đều 
không tương ưng. Tên gọi hư không này, chỉ là thê 
gian phân biệt mà tạm thời kiến lập. 

Lời bình: Nền đưa ra cách nói này: Thật có hư 
không chứ không phải là không biết về nó thì cho 
răng không phải là có, bởi vì giáo lý trước thật có 
hư không. 

Hỏi: Nếu như vậy thì hư không nào có tác dụng 
øì? 

Đáp: Hư không vô vi không có tác dụng. 
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Nhưng hư không này có thể làm tăng thượng duyên 
gần cho các loại không giới, các loại không GIỚI 
kia có thê làm tăng thượng duyên gần cho các loại 
đại chúng, các loại đại chủng kia có, thể làm tăng 
thượng duyên gân cho hữu đôi tạo sắc. , Hữu đối 
tạo sắc kia có thể làm tăng thượng duyên gân cho 
tâm-tâm sở pháp. Nêu không có hư không, thì thứ 
tự nhân quả lân lượt chuyền đối như vậy đêu không 
thành lập. Đừng có sai lâm này, vì vậy Thê tướng 
của hư không là thật có, không nên bác bỏ là không 
có. 

Hỏi: Thức giới thế nào? 

Đáp: Năm Thức thân và ý thức hữu lậu. 

Hỏi: Vì sao Thức vô lậu không thiết lập Thức 
ĐIớI? 

Đáp: Bởi vì không tương ưng VỚI tướng của 
Thức giới. Nếu pháp. có thể nuôi lớn các Hữu, thâu 
nhiếp thêm nhiêu các Hữu, duy trì các Hữu, thì 
thiết lập trong sáu Giới; Ý thức vô lậu có thể giảm 
bớt các Hữu, hủy hoại các Hữu, tiêu diệt các Hữu, 
vì vậy không thiết lập ở trong sáu giới, Lại nữa, 
nếu pháp có thể khiến cho các Hữu nỗi tiếp nhau, 
sinh lão bệnh tử lưu chuyên không dứt, thì thiết lập 
trong sáu Giới; Y thức vô lậu cùng VỚI điều này 
trái ngược nhau, cho nên không thiết lập ở trong 
sáu Giới. Lại nữa, nêu pháp là hành Tập hướng vê 
khố, cũng là hành tập hướng về sinh lão bệnh tử- 
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quả báo của thê gian, thì thiết lập trong sáu GIỚI; 
Ý thức vô lậu trái ngược với tướng ngày, cho nên 
không thiết lập ở trong sáu GIới. Lại nữa, nếu pháp 
là sự của Hữu thân kiến, sự của điên đảo, sự của 
Ái, sự của tùy miên làm nơi dừng chân cho tham 
sân si, có bẩn-có độc-có uê tạp-có gai ĐÓC, CÓ lỗi 
làm-có hỗn trược rơi vào các Hữu thâu nhiếp khố- 
Tập đề, thì thiết lập trong sáu Giới; Ý thức vô lậu 
trái ngược với tướng này, cho nên không thiết lập 
ở trong sáu gIới. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra câu hỏi Ty: Trong 
sáu Giới này tại sao không thâu nhiếp Y thức vô 
lậu? Liên tự mình trả lời răng: Sáu GIới như vậy từ 
các lậu sinh ra, Ý thức vô lậu không từ lậu sinh ra. 
Lại nói như vậy: Sáu Giới như vậy có thể sinh ra 
các lậu, ý thức vô lậu không sinh ra các lậu. lại nói 
như vậy: Sáu Giới như vậy là duyên vào Ngã chập, 
Ý thức vô lậu không phải là duyên vào ngã chấp. 
Lại nói như vậy: Sáu GI1ới như vậy là dựa vào hữu 
tình, Ý thức vô lậu không phải là dựa vào hữu tình. 
Lại nói như vậy, Sáu GIới như vậy là dựa vào đỊị 
thục, Ý thức vô lậu không phải là dựa vào dị thục. 
Lại nói như vậy: Sáu Giới như vậy là duyên tiên 
vào thai, Ý thức vô lậu không phải là duyên tiên 
vào thai. Lại nói như vậy: Sáu giới như vậy có từ 
vô thi đến nay, Ý thức vô lậu không phải là có từ 
vô thỉ". 

Đại đức nói răng: "Sáu Giới như vậy là tự Thể 
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phân, Y thức vô lậu không phải là tự Thể phân". 
Hiếp Tôn giả nói: "Sáu giới như vậy là dựa vào 
sinh tử, Y thức vô lậu không phải là dựa vào sinh 
tử”. Bởi vì các loại nhân duyên như vậy mà ý thức 
vô lậu không thiết lập Thức giới. 

Hỏi: Uân-Thủ uấn và Giới có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi tức là sai biệt, đó là bởi vì tên gọi 
là uấn, tên gọi là Thủ uân, tên gọi là Giới. Lại nữa, 
đối với pháp hữu vi thi thiết là Uấn, đối với pháp 
hữu lậu thi thiết là Thủ uẫn, đối với pháp thuộc trí 
hữu tình thi thiết là Giới. Lại nữa, Uân có tác dụng 
lưu chuyên và hoàn diệt, Thủ uân chỉ có tác dụng 
lưu chuyền, Giới có tác dụng kiết sinh tiên vào thai. 
Như vậy gọi là sự sa1 biệt giữa ba loại uân-thủ uẫn 
và GIỚI. 

Có hai pháp, đó là pháp có săc-pháp không có 
sắc. Hỏi: Vì sao Soạn Ta phân luận này? 

Đáp: Vì muốn ngăn chặn và loại trừ Bồ-đặc- 
già-la, và vì biểu hiện rõ ràng về trí thù thăng. Vì 
muốn ngăn chặn và loại trừ Bồ- đặc- già-la, nghĩa 
là biểu hiện chỉ có pháp có sắc- -pháp không có sắc, 
suy cho cùng là không có Bồ-đặc-già-la thật sự. Và 
vì biểu hiện rõ ràng về trí thù thắng, nghĩa là có trí 
thù thắng thông tuệ, do hai pháp này mà thông đạt 
tật cả, bởi vì hai pháp này thâu nhiếp toàn bộ tất cả 
các pháp. Vì hai duyên này cho nên soạn ra phần 
luận này. 
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Hỏi: Pháp có sắc thế nào? 

Đáp: Đó là mười xứ và phân ít một Xứ. Mười 
Xứ đó là nhãn-nhĩ- tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-hương- 
vị-xúc xứ; phân ít một xứ, đó là phân ít Pháp xứ. 

Hỏi: Pháp không có sắc thế nào? 

Đáp: Đó là một Xứ và phân ít một Xứ. Một xứ, 
đó là ý xứ; phân ít một xứ, đó là phân ít Pháp xứ. 

Hỏi: trong này, những gì gọi là pháp có sắc- 
pháp không có sắc? 

Đáp: Nếu pháp có tên gọi là sắc-Thế là sắc thì 
gọi là pháp có sắc, nếu pháp có tên gọi là phi sắc- 
Thể là phi sắc thì gọi là pháp không có sắc. Hoặc 
có pháp tuy có tên gọi là sắc mà thể là phi sắc, như 
trong kinh nói: “Tịch tĩnh gIẢI thoát vượt qua pháp 
CÓ sắc, đến pháp không có sắc". Nên biết trong này 
phế có sắc ấy tức là Định có sắc. Lại trong kinh 

ó1: "Thân chứng được Định sắc đây đủ mà an trú". 
Lại như có người nói: "Nay tôi đang thiền định với 
sắc thọ như VẬY - Lại như Đức Phật nói: "Ta đem 
câu kinh điểm về sắc như vậy trao cho các ông, các 
ông nên thọ trì đúng đăn". Những nơi như vậy tuy 
có tên gọi là sắc mà Thê là Phi sắc. Nếu có tên gọi 
là sắc- -Thê là sắc thì gọi là pháp có sắc: hoặc Thể 
là sắc có dụng của sắc, hoặc dụng của sắc- -Thê là 
sắc thì gọi là pháp có SẮC: hoặc Thê là sắc có dụng 
của sắc, hoặc dụng của sắc có Thể là sắc, hoặc Thê 
và tướng có lẫn nhau cho nên thết lập tên gọi là có 
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sắc. 

Lại nữa, nêu Thể của pháp là bốn đại chúng, 
hoặc là bốn đại chủng đã tạo ra thì gọi là pháp có 
sắc; nếu Thể của pháp không phải là bỗn đại chủng, 
hoặc không phải là bốn đại chủng đã tạo ra thì gọi 
là pháp không có sắc. Lại nữa, nếu pháp là đại 
chủng làm nhân và Thể là sắc đã tạo ra thì gọi là 
pháp có sắc; nếu pháp không phải là đại chủng làm 
nhân và Thế không phải là sắc đã tạo ra thì gọi là 
pháp không có sắc. Lại nữa, nếu pháp có thê gico 
trồng-có thể tăng trưởng thì gọi là pháp có sắc; nêu 
pháp không có thể gieo trồng và không có thể tăng 
trưởng thì gọi là pháp không có sắc. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Có 
tướng của sắc thì gọi là pháp có sắc. Những gì gọi 
là tướng có sắc? Đó là có tướng dân dân tích tập 
thì gọi là tướng có sắc. Lại nói như vậy: Nếu có 
tướng dân dân tan hoại thì gọi là tướng có sắc. Lại 
nói như vậy: Nếu có hình chất có thể chọn lây 
tướng thì gọi là tướng có sắc. Lại nói như vậy: Nêu 
có phương hướng nơi chôn có thê chọn lây tướng 
thì gọi là tướng có sắc. Lại nói như vậy: Nếu có nơi 
chỗn lớn nhỏ mà chọn lây tướng thì gọi là tướng 
có sắc. Lại nói như vậy: Nếu có chướng ngại có thê 
chọn lây tướng thì gọi là tướng có sắc. Lại nói như 
vậy. Nêu có oán hại có thể chọn lây tường thì gọi 
là tướng có sắc. Lại nói như vậy: Nêu có tốn hại có 
thể chọn lây tướng thì gọi là tướng có sắc. Lại nói 
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như vậy: nếu tăng thêm có thể chọn lây tướng thì 
øỌI1 là tướng có sắc”. 

Lại nữa, nêu có tướng của ba loại sắc thì có thể 
được gọi là tướng có sắc, nghĩa là hoặc có sắc-cÓ 
thây-có đối, hoặc lại có săc-không, thây- có đối, 
hoặc lại có sắc- -không thây-không đối. Lại nói như 
vậy: niêu có tướng dẫn đến kép đi thì gọi là tướng 
có sắc. Lại nói như vậy: Có tướng thay đối ngăn 
ngại thì gọi là tướng có sắc. 

Hỏi: Nếu có tướng thay đối ngăn ngại gọi là 
tướng có sắc, thì cực vi của quá khứ-vị lai không 
có biểu hiện, đã không có thay đôi ngăn ngại thì 
đúng ra không có tướng của sắc, nếu không có 
tướng của sắc thì Thể đúng ra không phải là sắc? 

Đáp: Đó cũng là sắc bởi vì có được tướng của 
sắc, nghĩa là sắc quá khứ tuy Dây giờ không có thay 
đối ngăn ngại mà đã từng có thay đối ngăn ngại, 
sắc vị lai tuy bây giờ không có thay đối ngăn ngại 
mà sẽ có thay đổi ngăn ngại, môi một cực vi tuy 
không có thay đối ngăn ngại mà tích tập nhiêu thì 
đã có thay đôi ngăn ngại, tự thể không có biểu hiện 
tuy không có thay đối ngăn ngại mà Sở y của nó có 
thay đối ngăn ngại cho nên cũng gọi là thay đối 
ngăn ngại. Sở y là gì? Đó là bốn đại chúng, Ở ÿ CÓ 
thay đôi ngăn ngại cho nên không có biểu hiện 
cũng có thê nói là có thay đối ngăn ngại, như lúc 
cây lay động thì bóng cây cũng lay động theo. 


803 A TỶ ĐÀM 4 


Lại nói như vậy: Nếu có tướng dung nạp 
chướng ngại thì gọi là tướng có sắc. Lại nói như 
vậy: Nêu có tướng đại chủng là nhân thì gọi là 
tướng có sắc. Lại nói như vậy: Không có tật cả các 
sắc củng chung tướng của một sắc. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì tướng sắc của nhãn xứ khác biệt, cho 
đến tướng sắc do Pháp xứ thâu nhiếp khác biệt. 

Đại đức nói răng: "Nếu pháp có năng lực hủy 
hoại tướng sắc có đôi là tướng có sắc, cùng với 
tướng sắc đã nói trước đây trái ngược nhau thì gọi 
là tướng, không có sắc. Nếu pháp có tướng không 
có sắc này thì gọi là pháp không có sắc. 

Hỏi: Rơi vào sắc của Pháp xứ, sao không thâu 
nhiếp ở trong mười Sắc xứ? 

Đáp: Nếu sắc có thể dùng cực vi sát-na mà phần 
tích thì thiết lập mười sắc xứ; rơi vào sắc của Pháp 
xứ tuy có nghĩa của sát-na có thê phân tích, mà 
không có nghĩa của cực vi có thể phân tích, cho 
nên không thâu nhiếp Ở trong mười Sắc xứ. Lại 
nữa, nêu sắc có thê làm sở y và sở duyên cho năm 
thức thì thiết lập mười Sắc xứ; rơi vào sắc của Pháp 
xứ không làm sở y và sở duyên cho năm Thức, cho 
nên không, thâu nhiếp ở trong mười Sắc xứ. Lại 
nữa, nêu sắc cÓ chướng ngại thì có thể thiết lập 
mười Sắc xứ; rơi vào Sắc của pháp xứ đã không có 
chướng ngại, cho nên không thâu nhiếp ở trong 
mười Sắc xứ. 
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Hỏi: Sắc của cõi Dục nhiều hay là sắc của cõi 
sắc nhiều? 

Đáp: Nếu dựa vào Xứ mà nói thì sắc của cõi 
Dục nhiêu- sắc của cõi Sắc ít. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì sắc của cõi Dục thâu nhiếp hai xứ toàn phân 
và phân í Ít của chín xứ, sắc của cối sắc chỉ thâu 
nhiệp phân ít của chín Xứ. Nếu dựa vào Thể mà 
nói thì sắc của cõi Sắc nhiêu-sắc của cõi Dục Ít. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì thân xứ của cõi sắc đêu 
rộng lớn, nghĩa là thân hình của cõi sắc có lượng 
rộng lớn vượt quá cõi Dục, xứ sở của cõi Sắc cũng 
lại như vậy. 

Luận Thi Thiết nói: "Như từ xứ này đến cõi trời 
Phạm chúng, từ cõi trời Phạm chúng đến cõi trời 
Phạm Phụ, lượng â ây cũng như vậy. Nói rộng ra cho 
đến, như từ nơi này đến cõi trời Thiện kiến, từ cõi 
trời Thiện Kiến đến cõi trời sắc cứu cánh, lượng ây 
cũng như vậy". 

Vì vậy, sắc của cõi Sắc nhiêu hơn cõi Dục. 

Lại có hai pháp, đó là pháp có thây-pháp không 
thây. Hỏi: Vì SaO SOẠN Ta phân luận này? 

Đáp: Vì muốn ngăn chặn-loại bỏ Bồ-đặc- -glà- 
la, và vì biểu hiện rõ Tàng về trí thù thăng. Vì muôn 
ngăn chặn-loại bỏ Bồ-đặc-già-la, đó là hiễn bày chỉ 
có pháp có thây- pháp không thấy chứ hoàn toản 
không, có Bồ-đặc-già-la thật sự. Và vì biểu hiện rõ 
ràng về trí thù thăng, nghĩa là có trí thù thắng thông 
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tuệ, do hai pháp này thông đạt tất cả, bởi vì hai 
pháp này thâu nhiếp toàn bộ tất cả các pháp này mà 
thông đạt tất cả, bởi vì hai pháp này thâu nhiếp toàn 
bộ tât cả các pháp. Lại nữa, vì ngăn chặn tông chỉ 
của người khác để hiển Dày về chánh lý, nghĩa là 
hoặc có người chấp tật cả các pháp đều là pháp có 
thấy. Như Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói này. 
Tất cả các pháp đêu là cảnh có thây của tuệ nhãn. 
Vì ngăn chặn ý đó đề hiển bảy tất cả các pháp, hoặc 
là có thây-hoặc là không, thây. Vì ba duyên này cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Pháp có thấy thế nào? 

Đáp: Một xứ, đó là Sắc xứ. 

Hỏi: Pháp không thấy thế nào? 

Đáp: Người một xứ, đó là mười một Xứ còn lại. 

Hỏi: Có thấy-không thấy là nghĩa thế nào? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Chủ động hiện rõ-thụ động hiện rõ và có thê chỉ 
ra rõ ràng ở nơi này-ở nơi kia, là nghĩa của có thấy: 
trái ngược với tướng này, là nghĩa của không thây". 
Đại Đức nói răng: "Là sự chiêu rọi của nhãn, là sự 
hoạt động của nhãn, là cảnh giới của nhãn, là nghĩa 
của có thây: trái ngược VỚI tướng này, là nghĩa của 
không thấy”. Hiếp Tôn giả nói: "Nêu có hình ảnh 
rõ ràng có thể thấy, là nghĩa của có thấy: trải ngược 
với tướng này, là nghĩa của không thấy". 

Hỏi: VÌ sao trong mười một xứ có sắc chỉ một 
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Sắc xứ nói đến tên gọi có thấy? 

Đáp: Chỉ một Sắc xứ hiền bày thô thiển dễ biết, 
nó! rộng ra như trước. Trong mười một sắc chỉ một 
Sắc xứ thiết lập tên gọi Sắc xứ. Pháp có thây này 
có hai mươi loại, đó là dài- -nøăn-tròn-thắng-cong- 
cao- -thấp, xanh-vàng-trăng-hình ảnh-cảnh vật- 
sáng-tối, mây-khói- -bụI-sương. Lại có người nói: 
Pháp này có hai mươi mốt loại, đó là hai mươi loại 
trước thêm vào không nhất hiển sắc. 

Hỏi: trong hai mươi sắc Tiày, mẫy loại có hiển 
bày-không có hình chất, mấy loại có hiển bày-có 
hình chât? 

Đáp: Trong hai mươi sắc thì tám loại có hiển 
bày-không có hình chất, đó là xanh-vàng-đỏ- trăng- 
hình ảnh-cảnh vật-sáng- -tối, mười hai sắc còn lại thì 
có hiển bày-có hình chất. 

Có người nói trong này nên làm thành bốn câu 
phân biệt: 

1. Hoặc có sắc có hiển bày mà không có hình 
chất, đó là xanh- vàng-đỏ- -trắng- -hình ảnh-cảnh vật- 
sáng- -tối, bởi vì tám loại sắc này có hiển bày có thể 
biết-không có hình chất có thể biết. 

2. Hoặc có sắc có hình chất mà không có hiển 
Dày, đó là thân biêu sắc, bởi vì loại này có hình chất 
có thê biết- không có hiển bày có thê biết. 

3. Hoặc có sắc có hiển bày cũng có hình chất, 
đó là dài-ngăn- vuông-tròn-thăng-cong-cao-thấp- 
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mây-khói-buI-sương, bởi vì mười hai loại này có 
hiển bày-có hình chất mà có thể biết. 

4. Hoặc có sắc không có hiển bày cũng không 
có hình chất, đó là trừ ra những tướng trước, tức là 
sắc của không giới. 

Hỏi: Tất cả ảnh tượng trong nước-gương... là 
thật có hay là không phải thật có? 

Đáp: Phái thí dụ nói điều này ở trên mặt, làm 
sao trong gương có hình ảnh khuôn mặt sinh ra? 
Các luận sư A-ty-đạt-ma nói: Điều này là thật có, 
bởi vì nhãn này đã thấy, nhãn thức đã duyên, do 
Sắc xứ thâu nhiếp. 

Hỏi: Mặt không soi vào gương-gương không ở 
trên mặt, làm sao thật có? 

Đáp: Nhân duyên sinh ra sắc có nhiêu loại lý lẽ 
chứ không phải là một loại lý lẽ, cho nên điều đó 
không phải là khó hiểu. 

Như duyên theo ánh trăng sáng ngời thì đồ 
dùng băng châu ngọc thích ánh trăng nhất định có 
nước sinh ra không phải là không thật có, do ngọc 
châu mà sinh ra nước bởi vì có tác dụng của nước. 
Như duyên theo ánh mặt trời và ngọc châu thích 
mặt trời-phân trâu vụn..., mà có lửa sinh ra không 
phải là không thật có, do ngọc châu mà sinh ra lửa 
bởi vì có tác dụng của lửa. Như duyên theo cái dùi 
lây lửa và công sức của người kéo dùi, mà có lửa 
sinh ra không phải là không thật có, cái dùi lây lửa 
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đã sinh ra lửa bởi vì có tác dụng của lửa. Như vậy 
duyên theo nước và gương... cùng với khuôn mặt 
con người... mà có hình ảnh sinh ra, không phải là 
không thật có, hình ảnh đã sinh ra có thê làm sở 
duyên đề sinh ra ý niệm tỉnh giác. 

Hỏi: Thê gian đã nghe những âm vang trong 
hang đá, là thật có hay là không phải thật có? 

Đáp: Phái Thí Dụ nói điều này không phải là 
thật có. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì tật cả âm thanh 
là tảnh thuộc sát-na, ở nơi này sinh ra thì ngay nơi 
này diệt đi, sinh trong khoảng sát-na thì tự nhiên 
liền diệt đi, làm sao có thể đến những hang đá mà 
sinh ra âm vang Các Luận sư A-ty-đạt-ma nói: 
Điều này là thật có, bởi vì nhĩ này đã nghe, nhĩ thức 
đã duyên, do Thanh xứ thâu nhiếp. 

Hỏi: Âm thanh sinh ra trong sát-na thì ngay nơi 
này diệt đi, làm sao có thể đến những hang đá mà 
sinh ra âm vang? 

Đáp: nhân duyên sinh ra thanh có nhiêu loại lý 
lẽ chứ không phải là một loại lý lẽ, cho nên điều ây 
không phải là khó hiểu. 

Như duyên theo môi-răng-lưỡi-vòm họng- -yết 
hâu... mà âm thanh phát ra tiếng vang, nơi ấy 
duyên theo âm thanh và duyên theo những hang đá 
mà có âm vang sinh ra, không phải là không thật 
có, cho nên có thể làm sở duyên mà sinh ra ý niệm 
hiểu biết. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 76 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 6) 

Lại có hai pháp đó là pháp có đối-pháp không 
đối. Hỏi: Vì sao SOẠN Ta phân luận này? 

Đáp: Vì muốn ngăn chặn loại trừ Bồ-đặc- già- 
la và vì biêu hiện rõ ràng về trí thù thắng. Vì muốn 
ngăn chặn loại trừ Bồ-đặc-già-la, nghĩa là hiển bày 
chỉ có pháp cô đối-pháp không đối, hoàn toàn 
không có Bô- đặc-già-la thật sự. Và vì biểu hiện rõ 
ràng về trí thù thắng, nghĩa là có trí thông tuệ thù 
thăng, do hai pháp này mà thông đạt tất cả, bởi vì 
hai pháp này thâu nhiếp toản bộ tất cả các pháp. 

Lại nữa, vì ngăn chặn tông chỉ của người khác 
để hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chập: 
"Nêu đôi đãi qua lại đêu nói đến tên gọi có đôi, 
không đối đãi qua lại đều nói đến tên gọi không 
đối: hoặc đưa ra cách nói này: năm Thức thân đều 
gọi là có đối, bởi vì sở y và sở duyên đêu đối đãi 
ngăn. ngại. Hoặc lại có người chấp: "Nếu sân qua 
lại đều nói đến tên gọi có đôi, không sân qua lại 
đêu nói đến tên gọi không đối; hoặc đưa ra cách 
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nói này: Sân tương ưng với phẩm tâm-tâm sở pháp 
nói đến tên gọi có đối". 

Vì ngăn chặn ý đó đề hiển bảy về sắc có ngăn 
ngại thì nói đến tên gọi có đối, ngoài những pháp 
nảy ra thì nói đến tên gọi không đối. Bởi vì ba 
duyên này cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Pháp có đối thế nào? 

Đáp: Mười xứ, đó là năm Sắc xứ bên trong và 
năm Săc xứ bên ngoài. 

Hỏi: Pháp không đôi thê nào? 

Đáp: Hai xứ, đó là Ý thức và Pháp xứ. 

Hỏi: Có đôi và không đối là nghĩa gì? 

Đáp: Các cực vi tích tụ là nghĩa của có đôi, 
không phải là cực vi tích tụ là nghĩa của không đối. 
Lại nữa, các pháp có thể phân tích là nghĩa của có 
đối, không thể phân tích là nghĩa của không đối. 
Lại nữa, các pháp có thể tích tập là nghĩa của có 
đối, không thê tích tập là nghĩa của không đối. Lại 
nữa, các pháp có chướng ngại là nghĩa của có đôi, 
nếu không, có chướng ngại thì nghĩa của không đối. 
Lại nữa, các pháp có hình chất là nghĩa của có đối, 
nếu không có hình chất thì nghĩa của không đối. 
Lại nữa, các pháp có hình chất là nghĩa của có đôi, 
nếu không có hình chất thì nghĩa của không đôi. 
Lại nữa, nếu có thể dung nạp cà có thể chướng ngại 
thì nghĩa của có đôi, nếu không có thê dung nạp và 
không có thê chướng ngại thì nghĩa của không đối. 
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Hiếp tôn giả nói: "Nếu có thế phân tích thì có 
thê tích tập, nếu có thê tích tập thì có chướng ngại, 
nếu có chướng ngại thì có hình chất, nếu có hình 
chất thì có thể dung nạp và có thê chướng ngại, nêu 
có thể dung nạp vả có thể chướng ngại, thì đó là 
nghĩa của có đối; cùng với trên trái ngược nhau, thì 
đó là nghĩa của không đối". 

Tôn giả Thê Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Có 
tướng tế phần-có tướng chướng ngại là tướng có 
đối, không có tướng tế phân- không có tướng 
chướng ngại là tướng không đối". 

Đại đức nói răng: "Nếu tướng có thê dung nạp 
và có thế chướng ngại thì đó là tướng có đối, nêu 
không có thể dung nạp và không có thể chướng 
ngại thì đó là tướng không đôi". 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
“Nêu có thê thi thiệt tánh cực vĩ tích tụ, tảnh hiện 
bày sắc dải ngắn, tánh tùy theo sinh ra âm hưởng, 
thì đó là tướng có đối; cùng với điều này trái ngược 
nhau là tướng không đối". 

Trong này, tánh cực vi tích tụ là nói về tám xứ, 
thâu nhiêp pháp hiển bày sắc dài ngắn là nói về Sắc 
xứ, thâu nhiếp pháp tùy theo sinh ra âm hưởng là 
nói về Thanh xứ. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Cực vi xen lẫn hòa hợp tích tập trú vào tướng là 
tướng có đôi; ngược lại với tướng này là tướng 
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không đôi". 

Tôn giả Các Thiên đưa ra cách nói như vậy: 
"Có thê dựa vào xứ sở lân lượt chuyên đổi ngăn 
ngại lẫn nhau là tướng có đối; ngược lại với tướng 
này là tướng không đối". 

Nên biết có đối, tổng quát có ba loại: 

1. Chướng ngại có đối. 

2. Cảnh giới có đối. 

3. Sở duyên có đối. 

Chướng ngại có đối, như dùng tay vỗ tay, dùng 
tay vô đá, dùng đá gõ đá, dùng đá đánh tay, dùng 
chảy đánh chuông, những loại này lần lượt chuyền 
đối lại chướng ngại lẫn nhau, như vậy gọi là 
chướng ngại có đôi, như nhãn căn... là các pháp có 
cảnh, đều đối với cảnh giới của mình có những 
ngăn ngại ràng buộc, như vậy gọi là cảnh giới có 
đôi. Sở duyên có đối, như tâm-tâm sở có pháp SỞ 
duyên, đều đôi với sở duyên của mình có những 
ngăn ngại rằng buộc, như vậy gọi là sở duyên có 
đôi. Như vậy, ba loại trong pháp có đối, trong này 
chỉ nói đến chướng ngại có đối. 

Hỏi: Chướng ngại có đối trong mười Sắc xứ, 
mây xứ lần lượt chuyền đôi có nghĩa ngăn ngại lẫn 
nhau? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ có xúc 
xứ có nghĩa ngăn ngại lẫn nhau, mười một Xứ còn 
lại không có nghĩa ngăn ngại lẫn nhau, bởi vì 
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không phải là nơi của Xúc. Hoặc có người nói: Chỉ 
có năm Xứ có nghĩa ngăn ngại lẫn nhau, đó là trong 
Xứ bên trong chỉ có Thân xứ, nếu rong Xứ bên 
ngoài thì có Sắc- -Hương-VỊ-Xúc. Họ đưa ra cách 
nói này: Nếu dùng tay vỗ tay tức là dùng năm vỗ 
vào năm, nêu dùng tay vỗ vào đá thì dùng năm vỗ 
vào bốn, nếu dùng đá gõ vào đá thì dùng bốn gỐ 
vào bốn, nêu dùng đá đánh vào tay thì dùng bôn 
đánh vào năm, nêu dùng chảy đánh vào chuông thì 
cũng dùng bốn đánh vào bốn. Lại có người nói: Chỉ 
có chín Xứ có nghĩa ngăn ngại lẫn nhau, trong 
mười Sắc xứ chỉ trừ ra Thánh xứ; nếu không như 
vậy thì có lúc dùng tay... đánh, nhãn xứ... sẽ 
không sinh ra khô đau. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Mười loại 
Sắc xứ đêu có nghĩa ngăn ngại: Nêu Thanh xứ 
không có ngăn ngại, thì Xứ này sẽ không có nghĩa 
tích tụ, lại không nên gọi là pháp chướng ngại có 
đôi. 

Luận Thi Thiết nói: "Nhãn chắc chắn đôi với 
sắc-sắc chăn đôi với nhãn, nói rộng ra cho đến ` 
chắc chắn đối với pháp- pháp chắc chăn đối với ý". 
Sư â ây chỉ dựa vào cảnh giới có đôi mà soạn ra luận 
Ấy, cho nên đưa ra cách nói này. Hoặc có mắt đôi 
VỚI nước có ngăn ngại- -đôi với đất liên không có 
ngăn ngại, như mắt các loài cá. Hoặc có mắt đối 
với đất liên có ngăn ngại- -đôi với nước không có 
ngăn ngại, như mắt của loài người. Hoặc có mắt 
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đối với nước-đối với đất liên, cả hai đều có ngăn 
ngại, như mắt của La-sát và những người bắt cá 
dưới nước. Hoặc có mắt đôi với nước-đối với đât 
liền, cả hai đều không có ngăn ngại, đó là trừ ra 
những tướng trước, tức là mắt bị mạng che. Hoặc 
có mặt đối với ban đêm có ngăn ngại- -đối với ban 
ngày không có ngăn ngại, như mắt của loài chim 
Hưu lưu. Hoặc có mắt đối với ban ngày có ngăn 
ngại- -đôi với ban đêm không có ngăn ngại, như mắt 
của loài người. Hoặc có mặt đôi với ban ngày- -đối 
với ban đêm, cả hai đều có ngăn ngại, như mặt của 
các loài ngựa-naI- -chôn-cáo... hoặc có mặt đôi với 
ban ngày-đôi với ban đêm, cả hai đều không có 
ngăn ngại, đó là trừ ra những tướng trước, tức là 
mắt bị mảng che. Trong này, có ngăn ngại ấy là 
cảnh giới có đôi. 

Lại có hai pháp, đó là pháp hữu lậu-pháp vô 
lậu. Hỏi: Vì sao SOẠN Ta phân luận này? 

Đáp: Vì muốn ngăn chặn loại bỏ Bồ-đặc- -glà- 
la, và vì biểu hiện rõ ràng về trí thù thăng. Vì muốn 
ngăn chặn loại bỏ Bố-đặc-già-la, nghĩa là hiển Dày 
có pháp hữu lậu-pháp vô lậu, hoàn toàn không có 
Bồ-đặc- già-la thật sự. Và vì biểu hiện rõ ràng về 
trí thù thăng, nghĩa là có trí thông tuệ thù thăng, do 
hai pháp này mà thông đạt tất cả, bởi vì hai pháp 
này thâu nhiếp toàn bộ tất cả các pháp. Lại nữa, vì 
ngăn chặn tông chỉ của người khác để hiển bày 
chánh lý, nghĩa là hoặc có người chấp: Thân Phật 
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là vô lậu. như Đại chúng Bộ đã chấp. 

Hỏi: Vì sao họ dấy lên cái chấp này? 

Đáp: Bởi vì dựa vào kinh. Như trong kinh nói: 
"Tỳ kheo nên biết! Như Lai sinh ra ở thế gian, lớn 
lên ở thế gian, vượt ra khỏi thế gian, không bị pháp 
thê gian làm cho nhiễm ô". Họ đưa ra cách nói này: 
Đã nói Như Lai vượt ra khỏi thế gian, không bị 
pháp thế gian làm cho nhiễm ô, vì vậy cho nên biết 
thân Phật là vô lậu. 

Vì ngăn chặn ý đó để hiển bày Sinh thân của 
Phật chỉ là hữu lậu, nếu Sinh thân của Phật là vô 
lậu thì trái với kinh. Như trong kinh nói: ”Do vô 
mỉnh che phủ, do kiết ái ràng buộc, mà người trí- 
kẻ ngu đêu có Thức thân". Đức Thế Tôn cũng là 
người trí, thân đã thâu nhiếp chắc chăn phải là quả 
của vô minh và ái, vì vậy thân Phật chắc chăn phải 
là hữu lậu. vả lại, nêu thân Phật là vô lậu, thì người 
nữ Vô Tỉ không nên khởi ái đối với Sinh thân của 
Phật, Chỉ Man không nên sinh tâm sân giận đối với 
Phật, những người kiêu ngạo không nên sinh tâm 
ngạo mạn, Ô-lô- tân- loa-ca-diễp-ba... không nên 
sinh tâm si mê. Đôi với Sinh thân của Phật đã có 
phát khởi tham-sân-sI-mạn, cho nên biết thân Phật 
chắc chắn không phải là vô lậu. 

Hỏi: Nêu Sinh thân của Phật là hữu lậu, thì làm 
sao thông hiểu được kinh mà họ đã dẫn chứng? 

Đáp: Kinh ây nói đến Pháp thân cho nên dẫn 
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chứng không thành. Nghĩa là kinh â ây nói Như Lai 
sinh ra ở thế gian-lớn lên ở thế gian, là nói về Sinh 
thân của Phật; vượt ra khỏi thế gian- -không bị pháp 
thê gian làm cho nhiễm ô, là nói về Pháp thân của 
Phật. Lại nữa, dựa vào nghĩa Đức Phật không 
chuyên theo pháp thế gian mà nói Kinh â Ấy, cho nên 
không có gì Sa1; nghĩa là tám pháp thế gian chuyên 
theo thê gian, thê gian cũng chuyền theo tám pháp 
thê gian, tuy tám pháp thê gian chuyền theo thê 
gian, mà Đức Phật không chuyển theo tám pháp 
thê gian. Lại nữa, dựa vào nghĩa Đức Phật giải 
thoát tắm pháp thế gian mà nói kinh ấy, cho nên 
không có gì saI. 

Hỏi: Đức Phật cũng từng gặp phải tám pháp thê 
gian như vậy, làm sao nói là Đức Phật giải thoát 
tám pháp này? Nghĩa là trong một ngày Trưởng giả 
Dũng Mãnh đã từng dâng cúng Đức Phật ba trăm 
ngàn bộ y, những sự việc như vậy gọi là Đức Phật 
gặp được lợi. Đức Phật vào âp Bà la môn Sa La 
khất thực không được đành ôm bát không mà quay 
về, những sự việc như vậy gọi là Đức Phật gặp phải 
Suy. Đức Phật vào lúc đản sinh thì danh dự lên cao 
đến cõi trời Tha Hóa Tự tại, lúc đạt được Bô-đề thì 
danh dự lên đến cõi trời sắc cứ cánh, lúc chuyển 
pháp luân thì danh dự lên đến Đại Phạm Vương 
Cung, những sự việc như vậy gọi là Đức Phật gặp 
được Dự. Đức Phật bị Bà la môn nữ Chiên-già và 
cô gái Tôn-đả-lợi dùng tâm ác hủy báng, tiếng xâu 
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lan truyền khắp nơi mười sáu nước lớn, những sự 
việc như vậy gọi là Đức Phật gặp phải Hủy. Đức 
Phật bị Phạm chí bạt-la-đọa-xà dùng năm trăm bài 
tụng che bai mắng nhiếc ngay trước mặt, những sự 
việc như vậy gọ! là Đức Phật gặp phải cơ. Chính là 
phạm chí này trong chốc lát trở lại dùng năm trăm 
bài tụng ây chuyên lời ca ngợi. Đức Phật ngay 
trước mặt, như vậy Luận Lực và ô-ba-ly dùng bài 
kệ tuyệt với ca ngợi Đức Phật ngay trước mặt, Tôn 
giả Xá-lợi-tử dùng rất nhiêu bài tụng ca ngợi công 
đức vô thượng của Đức Phật ngay trước mặt, Tôn 
giả A-nan-đà dùng rất nhiêu bài tụng ca ngợi diệu 
pháp hiêm có của Đức Phật ngay trước mặt, những 
sự việc như vậy gọi là Đức Phật gặp được Xưng. 
Đức Phật có Khinh an và thọ nhận niềm vui thù 
thăng, tất cả hữu tình vốn không thể nào sánh kịp, 
gọ1 là Đức Phật gặp được Lạc. Đức Phật có lúc đau 
đâu-đau lưng-đau bụng, và có lúc chân bị thương 
chảy máu, những sự việc như vậy là Đức Phật gặp 
phải Khô. Đã có những sự việc này thì giải thoát 
như thê nào? 

Đáp: Tuy gặp những sự việc như vậy mà không 
sinh tâm nhiễm ô, cho nên nói Đức Thế Tôn giải 
thoát đối với những pháp này. Nghĩa là tuy Đức 
Phật gặp được bốn pháp như Lợi... mà tâm không 
sinh khởi yêu thích vu1 mừng trên cao, và tuy Đức 
Phật gặp phải bốn pháp như Suy..., mà tâm không 
sinh khởi oán ghét buôn lo dưới thấp: như núi Diệu 
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Cao dựa vào phía trên Kim luân, gió mạnh từ tắm 
hướng thôi vào không thể nào làm cho lay động, 
Đức Thế Tôn cũng như vậy, an trú trên tầng Kim 
luân của Giới, tám pháp thế gian này vốn không 
thể nào lay động, vì vậy gọi là giải thoát đối với 
những pháp này. Cải thoát những pháp này cho 
nên nói là không nhiễm ô, chứ không phải là nói 
sinh thân cũng là vô lậu. Nhưng S¡nh thân của Phật 
sinh ra tử lậu cho nên nói là hữu lậu, có thê sinh ra 
lậu khác cho nên gọi là hữu lậu. do đó, vì ngăn chặn 
tông chỉ của người khác đã nói, và hiển bày tông 
chỉ của mình không có gì điên đảo đối với lý, cùng 
với hai duyên trước đây đã nói, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Hỏi: Pháp hữu lậu thế nào? 

Đáp: Mười xứ và phân ít của hai xứ, đó là phần 
ít của Y xú-Pháp xứ. 

Hỏi: Pháp vô lậu thế nào? 

Đáp: Phân ít của hai xứ, đó chính là phân Ít của 
ý xứ-Pháp xứ. 

Hỏi: Hữu lậu và vô lậu, nghĩa là thế nào? 

Đáp: nếu pháp có thể nuôi lớn các hữu, thâu 
nhiếp thêm nhiều các Hữu, duy trì giữ gìn các Hữu, 
là nghĩa của hữu lậu; ngược lại với tướng này là 
nghĩa của vô lậu. lại nữa, nêu pháp có thê làm cho 
các Hữu nôi tiếp nhau, sinh lão bệnh tử lưu chuyển 
không dứt, là nghĩa của hữu lậu; ngược lại với 
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tướng này là nghĩa của vô lậu. lại nữa, nêu pháp là 
hành tướng đến Khố-tập, và là hành hướng đến các 
Hữu sinh lão bệnh tử của thế gian thì đó là nghĩa 
của hữu lậu; ngược lại với tướng này là nghĩa của 
vô lậu. lại nữa, nếu pháp là sự của Hữu thân kiến, 
thâu nhiếp khố-tập đề, thì đó là nghĩa của hữu lậu; 
ngược lại cái tướng này là nghĩa của vô lậu. lại nữa, 
nêu pháp có thể làm cho các lậu tăng trưởng, thì đó 
là nghĩa của hữu lậu; nếu pháp có thể làm cho các 
lậu suy giảm, thì đó là nghĩa của vô lậu. 

Tôn giả Thể Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tướng hữu lậu ấy từ lậu sinh ra tướng là tướng 
hữu lậu, có thể sinh ra tướng lậu là tướng hữu lậu: 
tướng vô lậu là ngược lại với tướng này”. 

Đại đức nói răng: "Nếu lìa bỏ sự việc nảy thì 
các lậu không có, nên biết sự việc này là tướng hữu 
lậu; nếu lìa bỏ sự việc này mà các lậu có thê có, thì 
nên biết sự việc này là tướng vô lậu". 

Tôn giả Giác Thiên đưa ra cách nói như vậy: 
"Nêu pháp là nơi nương tựa sinh trưởng của lậu, 
thì đó là tướng hữu lậu; ngược lại với tướng này là 
tướng vô lậu". 

Lại có hai pháp, đó pháp hữu vI- pháp vô vI. 
Hỏi: VÌ sao SOẠN Ta phân luận này? 

Đáp: Vì muốn ngăn chặn loại trừ Bồ-đặc- -glà- 
la, và vì biểu hiện rõ ràng về trí thù thăng. Vì muốn 
ngăn chặn loại trừ Bồ-đặc- øià-la thật sự. Và vì biêu 
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hiện rõ ràng về trí thù thắng, nghĩa là có trí thông 
tuệ thù thăng, do hai pháp này mà thông đạt tất cả, 
bởi vì hai pháp này thâu nhiếp toàn bộ tât cả các 
pháp. Lại nữa, vì ngăn chặn tông chỉ của người 
khác để hiển Dày, chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Pháp có đối là hữu vi, pháp không đối là vô 
vi. Hoặc lại có người chấp: Pháp hữu lậu là hữu vi, 
pháp vô lậu là vô vi. Vì ngăn chặn ý đó đề hiển bày 
pháp vô đối và pháp vô lậu đều gồm chung hữu vi 
và vô vi. Vì ba duyên này cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: Pháp hữu vi thế nào? 

Đáp: Mười một Xứ và phân ít của một Xứ, đó 
là phần ít của Pháp xứ. 

Hỏi: Pháp vô vi thê nào? 

Đáp: Phân ít của một xứ, đó là phân ít của pháp 
xử. 

Hỏi: Hữu vi và vô vi là nghĩa như thê nào? 

Đáp: Nếu pháp có sinh-có diệt-có nhân-có quả, 
đạt được tướng hữu vi, thì đó là nghĩa của hữu vĩ; 
nếu pháp không có sinh-không có diệt-không có 
nhân-không có quả, đạt được tướng vô vị, thì đó là 
nghĩa của vô vị. Lại nữa, nếu pháp dựa vào tác 
dụng thuộc về nhân duyên hòa hợp, thì đó là nghĩa 
của hữu vĩ; nếu pháp không dựa vào tác dụng thuộc 
về nhân duyên hòa hỢp, thì đó là nghĩa của vô vI. 
Lại nữa, nếu pháp vì sinh mà dây khởi, vì lão mà 
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suy sụp, vì vô thường mà hoại diệt, thì đó là nghĩa 
của hữu vi; ngược lại với tướng này là nghĩa của 
vô vi. Lại nữa, nêu pháp lưu chuyên đôi với thời 
gian, có thê nhận lẫy quả, có tác dụng phân biệt về 
SỞ duyên, thì đó là nghĩa của hữu vĩ; ngược lại với 
tướng này là nghĩa của vô v1. Lại nữa, nêu pháp TƠI 
vào thời gian-rơi vào uẫn cùng với khổ nỗi tiếp 
nhau, trước-sau biên chuyên thay đối có Hạ-Trung- 
Thượng, thì đó là nghĩa của hữu vi, ngược lại với 
tướng này là nghĩa của vô vI. 

Tông chỉ Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Như thế nảo là tướng hữu vi? Đó là rơi vào tướng 
của thời gian-rơi vào tướng của uần, là tướng thuộc 
hữu vi. Như thê nào là tương vô v1? Đó là không 
rơi vào tướng của thời gian-không rơi vào tướng 
của uấn, là tướng thuộc vô vI". 

Đại đức nói răng: "Nếu pháp nhờ vảo gia hạnh 
của hữu tình mà có tụ tán, thì đó là tướng hữu vi; 
nếu pháp nhờ vào gia hạnh của hữu tình mà không 
có tụ tán thì đó là tướng vô v1". 

Tôn giả Giác Thiên đưa ra cách nói như vậy: 
"Nếu pháp do nhân duyên tạo ra, thì đó là tướng 
hữu vi; nêu pháp không do nhân duyên tạo ra, thì 
đó là tướng vô v1". 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Nếu pháp kết hợp với tướng hữu vi, thì đó là 
tướng hữu vi; nêu pháp không kết hợp với tướng 
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hữu vị, thì đó là tướng vô vI. 

Lại có ba pháp, đó là pháp quá khứ-vỊ lai-hiện 
tại. Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển Dảy chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Thời gian (Thế) và hành khác nhau. Như Luận sư 
Phân biệt phái Thí Dụ, họ đưa ra cách nói này: 
"Thể của thời gian là thường, Thể của hành là vô 
thường, hành đi qua thời gian thì như trái cây trong 
đồ đựng, từ đồ đựng này lấy ra lại đưa vào đô đựng 
kia, cũng như nhiều người từ nhà này đi ra lại đi 
vào nhà kia A- tỷ-đạt- -ma; các hành cũng như vậy, 
từ đời vị lai tiễn vào đời hiện tại, từ đời hiện tại tiễn 
vào đời quá khứ". Vì ngăn chặn ý đó đề hiển bảy 
Thể của thời gian và hành không có sai biệt, nghĩa 
là thời gian tức là hành-hành tức là thời gian. Vì 
vậy, trong chương Đại Chủng Uấn đưa ra cách nói 
như vậy: "Thế gọi cho pháp nào? đó là do tăng ngữ 
này mà hiên bày các hành". 

Lại có người ngu muội đối với tự tánh của ba 
đời, nghĩa là bác bỏ không có quá khứ và vị lai, 
chập hiện tại là pháp vô vị. Vì ngăn chặn ý đó để 
hiển bày Thể tướng của quá khứ-vị lai là thật có, 
và hiễn Dày hiện tại là pháp hữu vi. Nguyên cớ thê 
nào? bởi vì nếu quá khứ-vỊ lai không phải là thật 
có, thì sẽ không có thành tựu và không thành tựu, 
như đâu thứ hai-tay thứ ba-uân thứ sáu-xứ thứ 
mười ba-CIới thứ mười chín, không có thành tựu 
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và không thành tựu, pháp quá khứ-vỊ lai cũng phải 
như vậy. Đã có thành tựu và không thành tựu, cho 
nên biệt quá khứ-vỊ lai là thật có. Vả lại, cần phải 
vặn hỏi người ấy bác bỏ không có Thể của quá 
khứ-vỊ lai, nêu có nhân dị thục lúc ở đời hiện tại, 
thì quả đã có được ây nên nói ở đời nào, đời quá 
khứ-đời vị lai hay là đời hiện tại? Nếu nói ở đời 
quá khứ thì phải nói là có quá khứ, nếu nói ở đời 
VỊ lai thì phải nói là có vị la1, nếu nói ở đời hiện tại 
thì phải nói là nhân-quả dị thục cùng lúc, như vậy 
thì trái với tụng đã nói: 

"Làm ác không lập tức nhận chịu, không phải 
như sửa chuyển thanh bơ, 

_Giống nhự tro phú lấp trên lửa, người ngu 
giám vào lâu mới chảy”. 

Nếu nói quả ấy không ở ba đời thì quả ấy sẽ 
không có, bởi vỉ quả dị thục không phải là vô vI. 
Nếu không có quả thì nhân cũng sẽ không có, như 
đâu thứ hai-tay thứ ba... nếu có quả đị thục lúc ở 
đời hiện tại, thì nhân đã đáp lại ây nên nói ở đời 
nào, đời quá khứ-đời vỊ lai hay là đời hiện tại? Nếu 
nói ở đời quá khứ thì phải nói là có quá khứ, nếu 
nói ở đời vị lai thì phải nói là có vị lai, nễu nói ở 
đời giải thoát thì phải nói là nhân-quả đị thục cùng 
lúc, như vậy thì trái với tụng đã dẫn ra trước đây. 
Nếu nói nhân ây không ở ba đời thì nhân ây sẽ 
không có, bởi vì nhân dị thục không phải là vô v1. 
Nếu không có nhân thì quả cũng sẽ không có, như 
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đâu thứ hai-tay thứ ba... 

Lại nữa, nêu quá khứ-vị lai không phải là thật 
có, thì đúng ra không có nghĩa xuất gia thọ cụ túc 
giới. Như có tụng nói: 

"Nêu như chấp không có quá khứ, thì sẽ không 
có Phật quá khứ, Nêu như không có Phật quá khứ, 
thì không có xuất gia thọ giới". 

Lại nữa, nêu quá khứ-vị lai không phải là thật 
có, thì lẽ ra chúng xuất gia đều có hiểu đủ biết đúng 
đăn mà nói lời huyễn hoặc dối trá. Như có tụng nói: 

"Nếu như chấp không có quá khứ, mà nói tuổi 
tác ít hay nhiêu, Người ây sẽ ngày ngày tăng thêm, 
biết đúng đăn nói lời hư dối". 

Lại nữa, nêu quá khứ-vị lai không phải là thật 
có, thì đời hiện tại ấy lẽ ra cũng là không có, bởi vì 
quán xét quá khứ-vị lai mà thi thiết hiện tại. Nêu 
không có ba đời thì không có hữu vi, nếu không có 
hữu vi thì cũng không có vô vi, bởi vì quán xét 
pháp hữu vi mà thiết lập vô vi. Nếu không có hữu 
vi-VvÔ vị thì sẽ không có tât cả các pháp. Nêu không 
có tât cả các pháp thì sẽ không có giải thoát-xuât 
ly và Niết-bàn, như vậy thì trở thành Đại tả kiến. 
Đừng có lỗi lầm ấy! Do đó biết là thật có quá khứ- 
VỊ lai. 

Vả lại, đời hiện tại không phải là pháp vô vị, 
bởi vì nhân duyên sinh ra mà có tác dụng, vô vi thì 
không như vậy. Như vậy, bởi vì ngăn chặn tông chỉ 
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của người khác đối với và hiển bày chánh lý, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Pháp quá khứ thê nào? 

Đáp: Năm Uẫn-mười hai xứ-mười tám Giới 
đêu có một phân. 

Hỏi: Pháp vị lai thê nào? 

Đáp: Năm Uẫn-mười hai xứ-mười tám Giới 
đêu có một phân. 

Hỏi: Pháp hiện tại thế nào? 

Đáp: Năm uẫn-mười hai xứ-mười tám Giới đều 
có một phân. 

Hỏi: Như vậy ba đời lây gì làm tự tánh? 

Đáp: Lấy tật cả pháp hữu vi làm tự tánh. 

Như nói đến tự tánh, bốn tánh tướng phân- tự 
Thể ngã vật nên biết cũng như vậy. Đã nói về tự 
tánh, nguyên cớ nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là Thế? Thế là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về hành là nghĩa của Thê. 

Hỏi: Các hành không có đến-không có đi, làm 
sao nghĩa về hành là nghĩa của Thế? Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì các hành nếu đến thì không cân phải 
có tướng đi- đến hơn lại, các hành nếu đi thì không 
cần phải có tướng đến-đi hợp lại. Lại nữa, các hành 
nếu đến thì nơi đến sẽ trồng rỒng, các hành nếu đi 
thì nơi đi sẽ nhiêu ngăn ngại. Vì vậy Tôn giả Thế 
Hữu nói rằng: "Các hành không có đên cũng không 
có đi, bởi vì tánh sát-na cho nên nghĩa dừng lại 
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cũng không có”. Các hành đã không có các tướng 
đến-đi, làm sao thiết lập có ba đời sai biệt? 

Đáp: Bởi vì tác dụng cho nên thiết lập ba đời 
riêng biệt, tức là dựa vào lý này mà nói là có nghĩa 
của hành, nghĩa là pháp hữu vi chưa có tác dụng 
thì gọi là vị lai, đang có tác dụng thì gọi là hiện tại, 
tác dụng đã diệt thì gọi là quá khứ. Lại nữa, Sắc 
chưa thay đối ngăn ngại thì gọi là vị lai, đang có 
thay đối ngăn ngại thì gọi là hiện tại, thay đối ngăn 
ngại đã diệt thì gọi là quá khứ; Thọ chưa tiếp nhận 
thì gọi là vị lai, đang có năng lực tiếp nhận thì gọi 
là hiện tại, tiếp nhận đã diệt thì gọi là quá khứ; 
Tưởng chưa chọn lây tướng thì gọi là vị lai, đang 
có năng lực chọn lây tướng thì gọi là hiện tại, chọn 
lây tướng đã diệt thì gọi là quá khứ; Hành chưa tạo 
tác thì gọi là vị lai, đang có tạo tác thi gọi là hiện 
tại, tạo tác đã diệt thì gọi là quá khứ; Thức ăn chưa 
phân biệt thì gọi là vị lai, đang có năng lực phân 
biệt rõ ràng thì gỌI là hiện tại, phân biệt rõ ràng đã 
diệt thì gọi là quá khứ. Lại nữa, Nhãn chưa thây 
sắc thì gọi là vị lai, đang có năng lực thây săc thì 
gọi là hiện tại, thây sắc đã diệt thì gọi là quá khứ; 
nói rộng ra cho đên Ý chưa biết rõ pháp thì gọi là 
vị lai, đang có năng lực biết rõ pháp thì gọi là hiện 
tại, biết rõ pháp đã diệt thì gọi là quá khứ. 

Hỏi: Nhãn... hiện tại nêu bỏ đồng không có 
dụng như thây... thì đúng ra không phải là hiện tại? 

Đáp: Tuy nó không có tác dụng như thây, mà 
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quyết định có tác dụng chọn lây quả, là nhân đồng 
loại của pháp vị lai, cho nên lúc các pháp hữu vĩ ở 
hiện tại, đều có thể làm nhân dẫn đến Quả Đắng 
lưu, bởi vì dụng dẫn đến quả này có khắp các pháp 
hiện tại mà không tạp loạn, dựa vào đó kiến lập sự 
sai biệt giữa quá khứ-vỊ lai-hiện tại. 

Lại nữa, các pháp hữu vi có ba tướng hữu vi 
chưa hắn đã tác dụng thì gọi là vị lai, một tướng đã 
tác dụng-hai tướng đang tác dụng thì gọi là hiện 
tại, ba tướng đã tác dụng thì gọi là quá khứ. Lại 
nữa, các pháp hữu vi chưa có bốn duyên tác dụng 
thì gọi là vị lai, đang có bốn duyên tác dụng thì gọi 
là hiện tại, bốn duyên tác dụng đã diệt thì gọi là 
quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vi chưa có sáu nhân 
tác dụng thì gọi là vị lai, đang có sú nhân tác dụng 
thì gọI là hiện tại, sảu nhân tác dụng đã diệt thì gọi 
là quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vi chưa dẫn đên- 
chưa mang lại quả Sĩ dụng thì gọi là vị lai, đang 
dẫn đến- đang mang lại quả Sĩ dụng thì gọi là hiện 
tại, dẫn đến-mang lại quả Sĩ dụng đã diệt thì gọi là 
quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vĩ chưa dẫn đến- 
chưa mang lại quả Đắng lưu thì gọi là vị lai, đang 
dẫn đến hoặc mang lại quả Đắng lưu thì gọi là hiện 
tại, dẫn đến hoặc mang lại quả Đăng lưu đã diệt thì 
gọi là quá khứ. Lại nữa, pháp hữu lậu thiện-bất 
thiện chưa dẫn đên-chưa mang lại quả DỊ thục thì 
gọi là vị lai, đang dẫn đến-chưa mang lại quả DỊ 
thục thì gọi là hiện tại, dẫn đên quả Dị thục đã diệt 
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thì gọi là quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vị chưa 
đên đáp nhân Câu hữu- Tương ưng thì gọi là vị lai, 
đang đên đáp nhân câu hữu-tương ưng thì gọi là 
hiện tại, đền đáp nhân câu hữu-tương ưng đã diệt 
thì gọi là quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vi chưa 
hăn đã đến đáp nhân biến hành- -Đông loại thì gọi 
là vị lai, đã đền đáp-chưa diệt thì gọi là hiện tại, đã 
đên đáp-đã diệt thì gọi là quá khứ. Lại nữa, pháp 
vô ký đị thục chưa hăn đã đên đáp nhân DỊ thục thì 
gọi là vị lai, đã đên đáp-chưa diệt thì gọi là hiện tại, 
đã đến đáp, đã diệt thì gọi là quá khứ. Lại nữa, các 
pháp hữu vi chưa hắn đã khởi-diệt thì gọi là vị lai, 
đã khởi-chưa hắn đã diệt thì gọi là hiện tại, đã khởi- 
đã diệt thì gọi là quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vi 
chưa hắn đã khởi-hoại thì gọi là vị lai, đã khởi- 
chưa hắn đã hoại thì gọi là hiện tại, đã khởi-đã hoại 
thì gọi là quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vị chưa 
hăn đã khởi-ly thì gọi là vị lai, đã khởi-chư hắn đã 
ly thì gọi là hiện tại, đã khởi-đã ly thì gọi là quá 
khứ. Như khởi đỗi với diệt-hoạ1-ly, sinh đỗi với 
điệt-hoạ1-ly cũng như vậy. 

Nhưng trong kinh thì vị lai cũng nói đã sinh, là 
dựa vào chủng loại ấy cho nên nói như vậy. Như 
nói: "Có pháp đã sinh-đã có-đã tạo tác, có làm-có 
sở tác-duyên đã sinh, có pháp tận-có pháp phí-có 
pháp Iy-có pháp diệt-có pháp hoại, muôn khiên cho 
không hoại thì điều này là không có". 

Trong này, đã sinh là chỉ nói do sinh mà sinh ra 
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pháp: đã có là hiển bày có tự tánh; đã tạo tác là hiển 
bày có sai lầm tai họa; có làm là hiển bày có tạo 
tác; có sở tác là hiển bày nghiệp xó quả: duyên đã 
sinh là hiển bày nhân duyên hòa hợp; có pháp tận- 
phí-lu-diệt-hoại là hiển bày nhất định sẽ có mong 
muốn làm cho không hủy hoại; điều này là không 
có, là hiển bày không tự tại. 

Lại nữa, các pháp hữu vi ở trước hai đời thì gọi 
là quá khứ, ở sau hai đời thì gọi là vị lai, ở giữa hai 
đời thì gọi là hiện tại. Lại nữa, các pháp hữu vIị làm 
nhân ba đời thì gọi là quá khứ, làm nhân hai đời thì 
øọI1 là hiện tại, làm nhần một đời thì gọi là vị lai. 
Lại nữa, các pháp hữu vi là quả ba đời thì gọi là vị 
lai, là quả hai đời thì gọi là hiện tại, là quả một đời 
thì gọi là quá khứ. Lại nữa, các pháp hữu vi quản 
xét quá khứ-hiện tại cho nên thi thiết vị lai, không 
quán xét vị lai cho nên thi thiết vị lai, bởi vì không 
có đời thứ tư; quán xét vị lai-hiện tại cho nên thi 
thiết quá khứ, không quán xét quá khứ cho nên thì 
thiết quá khứ, bởi vì không có đời thứ tư; quán xét 
quá khứ-vị lai cho nên thi thiết hiện tại, không quán 
xét hiện tại cho nên thi thiết hiện tại, bởi ví không 
có đời thứ tư. 

Như vậy gọi là ba đời sa1 biệt, dựa vào đây kiến 
lập nghĩa về hành của các hành, do nghĩa về hành 
nảy mà nghĩa của Thế được thành tựu. 

Hỏi: Các pháp hữu vi lúc sinh ở vỊ la1, là đã sinh 
mà sinh, hay là chưa hăn đã sinh mà sinh? Giả sử 
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như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có sai lầm. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nêu đã sinh mà sinh, thì 
tại sao các hành không phải là quay trở lại. Nếu 
chưa hắn đã sinh mà sinh, thì tại sao các hành 
không phải là vôn không có mà có? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Có nhân duyên 
cho nên đã sinh mà sinh, nghĩa là tất cả các pháp 
đã có tự tánh cho nên xưa nay đều trú trung hữu 
Thể tướng của mình, đã có Thể cho nên nói là đã 
sinh, không phải là từ nhân duyên đã sinh ra tự 
Thẻ, nhân duyên hòa hợp mà dây khởi cho nên gọi 
là sinh. Có nhân duyên cho nên chưa hắn đã sinh 
mà sinh, nghĩa là pháp vị lai gọi là chưa hắn đã 
sinh, có lúc từ nhân duyên mà đang được sinh ra. 

Hỏi: Các pháp hữu vi lúc sinh ở vị lai, là đã có 
mà sinh, hay là chưa hăn đã có mà sinh? Giả sử 
như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu đã có mà sinh, thì 
tự thể đã có còn cân gì phải sinh? Nếu chưa hăn đã 
có mà sinh, thì lễ ra tất cả các pháp xưa không có 
mà nay có, nói tất cả có sẽ không được thành tựu? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Đã có mà sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt cấn 
nạn đã đưa ra sau, vẫn nạn đã đưa ra trước nên 
thông hiểu thế nào? 

Đáp: Thể tuy là đã có mà không có tác dụng, 
nay gặp nhân duyên mà sinh ra tác dụng. 
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Hỏi: Tác dụng và Thê là một hay là khác? 

Đáp: Không có thê nói chắc chăn là một hay là 
khác; như pháp hữu lậu trong mỗi một Thể có 
tướng của rất nhiều nghĩa như vô thường, không 
thể nói chắc chắn là một hay là khác, ở đây cũng 
như vậy, cho nên không cần phải văn hỏi. 

Hỏi: Là pháp này sinh thì pháp này diệt, hay là 
pháp. khác sinh thì pháp khác diệt? Giả sử như vậy 
thì có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì nêu pháp này sinh thì ngay pháp này 
diệt, lễ ra vị lai sinh thì ngay vị lai diệt; nêu pháp 
khác sinh thì pháp khác diệt, lẽ ra Sắc... sinh thì 
Thọ... khác diệt chứ? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Có nhân duyên 
cho nên nói pháp này sinh thì pháp này diệt, nghĩa 
là Sắc uấn sinh thì Sắc uấn diệt, cho đên Thức uân 
sinh thì Thức uẫn diệt. Có nhân duyên cho nên nói 
pháp khác sinh thì pháp khác diệt, nghĩa là đời vị 
lai sinh thì đời hiện tại diệt. 

Hỏi: Các pháp hữu vi lúc sinh ở vị lai, là Thế 
của Thế sinh hay là trong. Thê sinh ra? Giả sử như 
vậy thì có gì sai? Cả hai đêu có sai lầm. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì nếu Thê của sinh ra, thì lúc một 
pháp sinh ra sẽ sinh ra tất cả các pháp của đời vị 
lai, pháp này Đã sinh rôi sẽ không có vị lai, pháp 
này lại đã diệt đi thì sẽ không có hiện tại, chính là 
phá hủy nghĩa về tất cả có của ba đời. Nếu trong 
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Thê sinh ra, thì tại sao các hành không phải là đời 
khác? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Có nhân duyên 
cho nên nói Thể sinh ra, bởi vì lúc sinh ra trong 
một sát-na thì chính là đời sinh ra. Có nhân duyên 
cho nên nói trong Thế sinh ra, bởi vì hành của đời 
VỊ lai có nhiều sát-na, trong đó chỉ có một sát-na 
sinh ra. 

Hỏi: Các pháp hữu vi lúc sinh ở vị lai, là tự tánh 
sinh ra hay là tánh khác sinh ra? G1ả sử như vậy thì 
có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì nếu tự ánh sinh ra, thì tại sao không 
phải là xưa không có tự tánh mà nay có tự tánh, 
xưa không có vật thật mà nay có vật thật? Nêu tánh 
khác sinh ra, thì tại sao không bỏ tự tánh trở thành 
không có tánh tướng? 

Đáp: nên đưa ra cách nói này: Không phải là tự 
tánh sinh ra, cũng không phải là tánh khác sinh ra, 
nhưng đối với tự tánh có pháp sinh rồi mà diệt như 
vậy. 

Hỏi: Nêu pháp là tánh sắc, thì pháp ây là tánh 
quá khứ chăng? Đáp: Nên làm thành bôn câu phân 
biệt: 

1. Có pháp là tánh sắc mà không phải là tánh 
quá khứ, đó là tánh sắc vị lai-hiện tại. 

2. Có pháp là tánh quá khứ mà không phải là 
tánh sắc, đó là tánh bốn Uân quá khứ. 
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3. Có pháp là tánh Sắc cũng là tánh quá khứ, đó 
là tánh Sắc quá khứ. 

4. Có pháp không phải là tánh sắc cũng không 
phải là tánh quá khứ, đó là tánh bôn Uẫn vị lai-hiện 
tại và tánh vô vI. 

Như dùng tánh Sắc đối với tánh quá khứ có bốn 
câu phân biệt, dùng tánh Sắc đối với tánh vị lai- 
hiện tại cũng đều có bôn câu phân biệt, như Sắc 
uấn đối với ba đời thì có bạ lần-bôn câu phân biệt, 
Thọ- Tưởng-hành-Thức uân đôi với ba đời cũng 
như vậy, như thế thì có mười lăm lần-bôn câu phân 
biệt. 

Hỏi: Nếu pháp là tảnh sắc, thì pháp ấy tánh 
phương xứ chăng? Đáp: nếu pháp là tánh phương 
xứ thì pháp ấy chắc chắn là tánh 

Sắc. Có pháp là tánh sắc mà không phải là tánh 
phương xứ, đó là sắc quá khứ-vị lai, và tánh cực vi 
vô biểu săc hiện tại. 

Hỏi: Nêu pháp là tánh Thọ, thì pháp ấy không 
phải là tánh phương xứ chăng? 

Đáp: Nếu pháp là tánh thọ thì pháp ây chắc 
chắn không phải là tánh phương xứ. Có pháp 
không phải là tánh phương xứ mà không phải là 
tánh Thọ, đó là Tưởng-hành- Thức uân, và tánh cực 
vị vô biểu sắc vô vi. 

Như Thọ Uấn, Tưởng uân cho đến Thức uân 
nên biết cũng như vậy. 
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Hỏi: Nếu pháp là Sắc thì pháp ấy có thay đôi 
ngăn ngại chăng? Đáp: Nếu pháp có thay đối ngăn 
ngại thì pháp ây chặắc chăn là sắc. Có pháp là Sắc 
mà không có thay đôi ngăn ngại, đó là Sắc quá khứ- 
vị lai, và cực vi vô biểu hiện tại. 

Hỏi: Nếu pháp là Thọ thì pháp ấy có thể tiếp 
nhận chăng? 

Đáp: Nêu pháp có thể tiếp nhận thì pháp ấy 
chắc chăn và Thọ. Có pháp là Thọ mà không phải 
là có thể tiếp nhận, đó là Thọ quá khứ-vị lai. 

Hỏi: Nếu pháp là Tưởng thì pháp ấy có thể 

chọn lấy hình tượng chăng? 
__ Đáp; nếu pháp có thể chọn lấy tướng thì pháp 
ây chăc chăn là Tưởng. Có pháp là Tưởng mà 
không phải là có thể chọn lấy tướng, đó là Tưởng 
quá khứ-vỊ laI. 

Hỏi: Nếu pháp là Hành thì pháp ấy có thê tạo 
tác chăng? 

Đáp: Nêu pháp có thể tạo tác thì pháp ấy chắc 
chăn là Hành. Có pháp là Hành mà không phải là 
có thê tạo tác, đó là Hành quá khứ-vị lai. 

Hỏi: Nêu pháp là Thức thì pháp ấy có thể phân 
biệt rõ ràng chăng? 

Đáp: nêu pháp có thê phân biệt rõ ràng thì pháp 
ây chắc chăn là Thức. Có pháp là Thức mà không 
phải là có thể phân biệt rõ ràng, đó là Thức quá 
khứ-vỊ laI. 
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Hỏi: Các pháp VỊ lai có ra-không có vào, các 
pháp quá khứ có vào-không có ra, tại sao vị lai 
không thì thiết về giảm, tại sao quá khứ không thi 
thiết về tăng. 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Vì đã tính theo số mà nói vị lai không thi thiết về 
giảm. Lại nói quá khứ không thi thiết về tăng ư? 
Đã không tính theo số thì làm sao có thê nói là 
không thi thiết vị lai có giảm-quá khứ có tăng" 
Nhưng pháp quá khứ-vỊ lai không có giới hạn vê 
lượng, cho nên không có thể thi thiết có tăng- có 
giảm. Như nước trong biển rộng vô lượng vô biên, 
lấy đi trăm ngàn bình không biết số giảm ây, rÓt 
vào trăm ngàn bình không biết số tăng ây"”. Lại nói 
như vậy: "Các pháp vị lai chưa hắn đã khởi-chưa 
hắn đã diệt, cho nên không thi thiết về giảm; các 
pháp quá khứ đã khởi-đã diệt, cho nên không thi 
thiết về tăng". Lại nói như vậy: "Các pháp vị lai 
chưa hắn đã khởi- đã hoại, cho nên không thi thiết 
về giảm; các pháp quá khứ đã khởi-đã hoại, cho 
nên không thi thiết vê tăng". Lại nói như vậy: "Các 
pháp vị lai chưa hắn đã khởi-đã ly, cho nên không 
thi thiết về giảm; các pháp quá khứ đã khởi-đã ly, 
cho nên không thi thiệt về tăng". Như khởi đối với 
diệt-hoại-ly, dùng sinh đối với diệt-hoại-ly nói 
rộng ra cũng như vậy. Đại đức nói răng: "Nếu có 
vật ngăn ngại lưu hành ở thê gian, thì có thể nói là 
thi thiết có giảm-có tăng, nhưng pháp hữu vi là 
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duyên hòa hợp mà sinh, sinh rôi liên diệt, làm sao 
thi thiết quá khứ có tăng-vị lai có giảm?" Hiếp Tôn 
giả nói: "Pháp, quá khứ vị lai không có tác dụng, 
làm sao thi thiết có tăng-có giảm"? 

Hỏi: Quá khứ-vỊ lai là có tích tụ, như tường 
vạch... của đời hiện tại, hai là không có tích tụ mà 
điều ly tán? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai 
đều có sai lầm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nêu có 
tích tụ như tường vách... của đời hiện tại, thì tại 
sao thí chủ tạo ra vật đã bố thí mà công lao không 
mất đi? tại sao đi-đến không phải là có phương sở? 
Tại sao tường vách... không đều là thường còn? 
Tại sao đĩ- đến không phải là có thể đang thây rõ? 
Nếu không có tích tụ mà đều ly tán, thì tại sao có 
thể nói là có sự việc quá khứ? Như không có tích 
tụ mà đều ly tán, thì tại sao có thể nói là có sự việc 
quá khứ? Như trong kinh nói: "Quá khứ có vị vua 
tên gỌI Đại Thiện Kiến, đóng đô ở thành Hương 
mao, sông ở điện Thiện Pháp". Những sự việc như 
vậy vô lượng vô biên. Tại sao có thê nói là có sự 
việc vị lai? Như trong kinh nói: "VỊ lai có Đức Phật 
danh hiệu Từ Thị Tôn. Lúc bấy giờ có vị vua tên 
gọi Hưởng Khư, đóng đô ở Đại thành tên gọi Kê 
Đồ Mạt". Những sự việc như vậy vô lượng vô biên. 
Tại sao trí Túc trú tùy niệm, thì quán xét sự việc 
quá khứ, trí sinh tử thì quán xét sự việc vị lai, trí 
Diệu nguyện thì quán xét sự việc quá khứ-vỊ lai; 
lúc các pháp vị lai đến tập hợp ở hiện tại, làm sao 
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vật quy tự không phải là xưa không có mà nay có? 
Lúc các pháp hiện tại phân tán về quá khứ, làm sao 
vật quy tụ không phải là có rôi trở lại không có? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Quá khứ- 
vỊ lai cũng có tích tụ, như các vật là tường vách... 
của đời hiện tại. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn đã đưa ra sau, vẫn nạn đã đưa ra trước nên 
thông hiểu thê nào? Vả lại, các thí chủ tạo ra mà 
bồ thí, công sức đã làm ra lẽ nào thông mất đi? 

Đáp: Bởi vì đang thây rõ, nghĩa là lúc chưa tạo 
ra thì vật tuy đã có mà chưa thấy hiện rõ ra, thí chủ 
tạo ra rôi mới có thê thấy hiện rõ ra, cho nên không 
mất đi. 

Hỏi: Tại sao đi-đến không phải là có phương 
sở? Đáp: Thừa nhận là có phương sở thì lại có gì 
sai lâm? Hỏi: tại sao tường vách... không đều là 
thường còn? 

Đáp: Bởi vì sát-na vô thường cùng với vật ây 
hòa hợp. Hỏi: Tại sao đi-đến không phải là có thể 
thây hiện rõ ra? 

Đáp: Bởi vì pháp ây không phải là cảnh của 
năm Thức hiện tại, cho nên không phải là có thể 
thây hiện rõ ra, cân phải làm cảnh cho năm Thức 
hiện tại thì mới có thê thấy hiện rõ ra. 

Lời bình: Quá khú-vỊ lai không phải là có tích 
tụ như vật hiện tại, mà chỉ là ly tắn theo pháp tự 
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nhiên. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn đã đưa ra trước, vẫn nạn đã đưa ra sau nên 
thông hiểu thể nào? Vả lại, tại sao nói là có sự việc 
quá khứ? 

Đáp: Như đã từng hiện tại mà nói cũng không 
có øì sai. Hỏi: Tại sao có thể nói là có sự việc vị 
lai? 

Đáp: Như đang là hiện tại mà nói cũng không 
CÓ ØÌ SaI1. 

Hỏi: Tại sao trí túc tùy niệm... quán sát sự việc 
quá khứ-vỊ lai? 

Đáp: Như đã từng tiếp nhận-như đang được 
tiếp nhận, mà quán sát sự việc của đời quá, khứ-vỊ 
lai, điều này có gì sai lầm mà không có thê thông 
suốt? Lại có người nói: Như gọi các chữ theo thứ 
tự nối tiếp nhau dẫn dắt sinh ra tên _øoI-cầu chữ 
hiển bảy nghĩa đã nói, tuy các chữ â ây không thể 
tích tập được, mà có thể dẫn dắt sinh ra tên gọi-câu 
chữ hiển bày về nghĩa. Như vậy, pháp của đời quá 
khứ-vỊ lai tuy không có tích tụ. Mà có thê sinh ra 
trí, tùy theo sự thích hợp của nó mà biết về cảnh đã 
biết. Lại có người nói: Dùng sự việc hiện tại mà 
quán xét quá khứ-vỊ lai, giông như người làm dùng 
chủng loại của mà hiện rõ mà biết trước sau. 

Hỏi: Lúc các pháp vị lai đến tập hợp ở hiện tại, 
làm sao vật quy tụ không phải là xưa không có mà 
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nay có? Lúc các pháp hiện tại phân tán về quá khứ 
làm sao vật quy tụ không phải là có rồi trở lại 
không có? 

Đáp: Tánh nhân-tánh quả của các pháp ba đời, 
tùy theo sự thích họp của nó mà lân lượt an lập, 
Thể thật sự luôn luôn có chứ không tăng- không 
giảm, chỉ dựa vào tác dụng mà nói có-nói không; 
các sự việc tích tụ, dựa vào vật thật có, tạm thời thi 
thiết là có, lúc có-lúc không. Như vậy, tông chỉ này 
thừa nhận về nghĩa có-không, có gì quá khó khăn 
mà không có thê thông. suốt, bởi vì phân vị có- 
không là điều đã được công nhận. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 77 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 7) 

Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có bốn Đại Luận 
Sư, mỗi vị đêu tách biệt kiến lập về ba đời có khác, 
đó là Tôn giả Pháp Cưu nói vê loại có khác, Tôn 
giả Diệu Âm nói về Tướng có khác, Tôn giả Thế 
Hữu nói về Vị có khác, Tôn giả Giác Thiên nói về 
Đãi có khác. 

Nói về loại khác nhau, vị ây nói là lúc các pháp 
chuyền biên đối với đời, do chủng loại là khác chứ 
không phải là Thể có khác, như phá vỡ đồ dùng 
bằng kim loại... làm ra vật khác thì hình dạng tuy 
có kia mà sắc hiển bày không có gì khác. Lại như 
sữa... biến đôi trở thành sữa đặc... thì bỏ thê mạnh 
của mùi vị... chứ không phải là bỏ sắc hiển bày. 
Như vậy lúc các pháp từ đời vị lai đến đời hiện tại, 
tuy bỏ chúng loại vị lai-được chủng loại hiện tại, 
mà Thể của pháp ây không có được- không có bỏ. 
Lại vào lúc từ đời hiện tại đến đời quá khứ, tuy bỏ 
chủng loại hiện tại-được chủng loại quá khứ, mà 
Thể của pháp ấy cũng không có được-không có bỏ. 
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Nói về Tướng khác nhau, vị ấy nói là lúc các 
pháp chuyên biến đối với đời, do hình tướng có 
khác chứ không phải là Thể có khác, pháp của mỗi 
một đời có tướng của ba đời, một tướng đang hợp 
lại thì hai tướng không phải là tách rời, như lúc 
người đang nhẫn một nữ sắc, đối với nữ sắc khác 
không gọi là lìa nhiễm. Như vậy, lúc các pháp trú 
ở đời quá khứ, đang hợp với tướng của quá khứ, 
đối với tướng của hai đời khác không gọi là lìa; lúc 
trú ở đời vị lai, đang hợp với tướng của vị lai, đối 
với tướng của hai đời khác không gọi là lia; lúc trú 
ở đời hiện tại, đang hợp với tướng của hiện tại, đôi 
với tướng của hai đời khác không gọi là ha. 

Nói về VỊ khác nhau, vị ấy nói là lúc các pháp 
chuyên biến đối với đời, do phần vị có khác chứ 
không phải là Thể có khác. Như chuyển một cái 
thẻ, đặt vào một vị trí gọi là một, đặt vào mười vỊ 
trí gọI là mười, đặt vào trăm vị trí gọi là trăm; tuy 
trải qua vị trí có khác mà Thê của cái thẻ không có 
øì khác. Như vậy, các pháp trải qua phân VỊ ba đời, 
tuy có được ba tên gọi mà Thê không sai khác. Sư 
này đã kiến lập đời không có tạp loạn, bởi vi dựa 
vào tác dụng mà kiến lập ba đời sai khác, đó là 
pháp hữu vi chưa có tác dụng thì gọi là đời vị lai, 
đang có tác dụng thì gọi là đời hiện tại, tác dụng đã 
diệt thì gọi là đời quá khứ. 

Nói về Đại khác nhau, vị ấy là lúc các pháp 
chuyền biên đối với đời, trước-sau đối đãi nhau mà 
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kiến lập tên gọi có khác. Như một người nữ đôi đãi 
với mẹ thì gọi là con gái, đôi đãi với con gái thì gọi 
là mẹ, Thê tuy không sai khác mà do đối đãi có 
khác, cho nên được tên gọi là con gái và mẹ. Như 
vậy, các pháp đối đãi với sau thì gọi là quá khứ, 
đôi đãi với trước thì gọi là vị lai, đôi đãi cả hai thì 
gọI1 là hiện tại. Sư ây đã kiến lập đời có tạp loạn. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trước-sau đối đãi nhau 
trong mỗi một đời có ba đời, nghĩa là sát-na trước 
sau của đời quá khứ gọi là quá khứ-vỊ lai, khoảng 
giữa gọi là hiện tạ1-vỊ lai, ba đời tương tự cũng phải 
như vậy. Pháp của đời hiện tại tuy là một sát-na mà 
đôi đãi sau-đối đãi trước và đối đãi cả hai, cho nên 
sẽ trở thành ba đời, lẽ nào hợp với chánh lý hay 
sao? Nói về Tướng khác nhau, đã kiến lập ba đời 
cũng có tạp loạn, bởi vì pháp của mỗi một đời, vị 
ây đêu thừa nhận có tướng của ba đời. Nói về loại 
khác nhau, lìa tự tánh của pháp mà nói thì lây gì 
làm chủng loại, cho nên cũng phi lý các pháp hữu 
vi từ đời vị lai đến lúc hiện tại thì chủng loại trước 
phải diệt, từ đời hiện tại đến lúc quá khứ thì chủng 
loại sau phải sinh, quá khứ có sinh-vỊ lai có diệt, lẽ 
nào hợp với chánh lý hay sao? Vì vậy chỉ có cách 
kiến lập thứ ba về đời là thích hợp, bởi vì các hành 
cho phép có lúc tác dụng. 

Lại có ba pháp, đó là pháp thiện-pháp bắt thiện- 
pháp vô ký. 

Hỏi: Pháp thiện thê nào? 
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Đáp: Năm Uẫn thiện và trạch diệt. 

Hỏi: Pháp bất thiện thế nào? 

Đáp: năm Uân bắt thiện. 

Hỏi: Pháp vô ký thê nào? 

Đáp: năm uân vô ký và Hư không-phi trạch 
diệt. 

Nghĩa còn lại nói rộng ra như phần Bất Thiên 
trước đây. 

Lại có ba pháp, đó là pháp hệ thuộc cõi Dục-hệ 
thuộc cõi săc-hệ thuộc cõi vô Sắc. 

Hỏi: Pháp hệ thuộc cõi Dục thế nào? 

Đáp: Năm Uẫn hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Phá hệ thuộc cõi sắc thế nào? 

Đáp: Năm Uẫn hệ thuộc cõi sắc. 

Hỏi: Pháp hệ thuộc cõi vô Sắc thế nào? 

Đáp: Bồn uân hệ thuộc cõi vô Sắc. 

Nghĩa còn lại nói rộng ra cũng như phân Bất 
Thiện trước đây. 

Lại có ba pháp, đó là pháp Học-pháp Vô học- 
pháp Phi học phi vô học. 

Hỏi: Pháp Học thế nào? 

Đáp: Năm Uấn về Học. 

Hỏi: Pháp vô học thế nào? 

Đáp: Năm Uấn về Vô học. 

Hỏi: Pháp Phi học phi vô học thê nào? 

Đáp: Năm Uân hữu lậu và ba vô vi. 
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Hỏi: Ba pháp như Học... thì nghĩa ấy thế nào? 

Đáp: Học theo đạo không tham-sân-sI để đoạn 
tham-sân-s1 là nghĩa của Học; không học theo đạo 
không tham-sân-s1 mà đoạn tham- sân-s1, bởi vì đã 
học đoạn, là nghĩa của vô học; cùng với hai loại 
này trái nhau, là nghĩa của Phi học phi vô học. Lại 
nữa, dùng đạo không có ái, học đoạn ái- không 
phải là sự của áI1, là nghĩa của Học; dùng đạo không 
có á1 học đoạn ái, là ngăn chặn đạo vô học; không 
phải là sự của ái, là ngăn chặn đạo thế tục. Dùng 
đạo không có áI; không học đoạn ái! bởi vì đã học 
đoạn, cũng không phải là sự của ái, là nghĩa của vô 
học; dùng đạo không có ái-không học đoạn ái, là 
ngăn chặn đạo Học; không phải là sự của ái, là 
ngăn chặn đạo thế tục. Ngược lại với hai loại này, 
là nghĩa của Phi học phị vô học. 

Lại nữa, học đoạn phiên não-học hiện quản về 
Đề là nghĩa của Học; không học đoạn phiên não 
bởi vì đã học đoạn, cũng không học hiện quán về 
Đề, bỉ vì đã học hiện quán về Đề, là nghĩa của vô 
học; ngược lại với hai loại này là nghĩa của Phi học 
phi vô học. Lại nữa, học đoạn hai mong cầu là 
mong câu dục lạc-mong cầu quả báo, học đây đủ 
một mong câu đó là mong cầu phạm hạnh, là nghĩa 
của Học; không học đoạn hai mong cầu bởi vì đã 
học đoạn, không học đây đủ một mong cầu bởi vì 
đã học đây đủ, là nghĩa của Vô học; ngược lại với 
hai loại này là nghĩa của Phi học phi vô học. 
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Lại nữa, nếu trong sự nối tiếp nhau có mặc phải 
phiền não, cũng có được đạo vô lậu đạt được, 
không học đoạn phiên não bởi vì đã học đoạn, là 
nghĩa của Vô học; ngược lại với hai loại này là 
nghĩa của Phi học phi vô học. Lại nữa, nếu trong 
sự nồi tiếp nhau chưa lìa tham ái, có đạo vô lậu đạt 
được mà học đoạn tham ái, là nghĩa của Học; nêu 
trong sự nối tiếp nhau đã lìa tham ái mà có đạo vô 
lậu đạt được, không học đoạn tham ái, bởi vì đã 
học đoạn, là nghĩa của Vô học; ngược lại với hai 
loại này là nghĩa của Phi học phi vô học. 

Lại nữa, Kiến đạo-Tu đạo thâu nhiếp là nghĩa 
của Học, đạo vô học thâu nhiếp là nghĩa của Vô 
học; ngược lại với hai loại này là nghĩa của phật 
pháp. Lại nữa, kiến địa-Tu địa thâu nhiếp là nghĩa 
của Học, địa vô thâu nhiếp là nghĩa của vô học, 
ngược lại với hai loại này là nghĩa của phật pháp. 
Lại nữa, VỊ tri đương tri căn và Dĩ tri căn thâu 
nhiếp là nghĩa của Học, Cụ tri căn thâu nhiếp là 
nghĩa của vô học, ngược lại với hai loại này là 
nghĩa của phật pháp. 

Lại nữa, các đạo vô lậu trong thân năm Thánh 
giả Tùy tín hành- Tùy pháp hành-Tín thắng giải- 
kiến chí-Thân chứng, là nghĩa của Học; các đạo vô 
lậu trong thân hai Thánh giả Tuệ giải thoát-Câu 
giải thoát, là nghĩa của Vô học; ngược lại với hai 
loại này là nghĩa của Phật. Lại nữa, bôn Hướng và 
ba quả trước, các đạo vô lậu trong thân bảy Thánh 
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giả này là nghĩa của Học; các đạo vô lậu trong thân 
Thánh giả ở quả thứ tư, là nghĩa của vô học; ngược 
lại với hai loại này là nghĩa của phật pháp. lại nữa, 
các đạo vô lậu trong mười tám Thánh giả thuộc 
Học là nghĩa của Học, các đạo vô lậu trong thân 
chín Thánh giả thuộc vô học là nghĩa của Vô học; 
ngược lại với hai loại này là nghĩa của phật pháp. 

Hỏi: Người trú trong quả Học cho đến lúc chưa 
phát khởi đạo của thăng quả, các đạo vô lậu tại sao 
gọi là Học? 

Đáp: Bởi vì chủng tử (A thế da). Học hãy còn 
chưa dứt, cho nên đạo vô lậu ấy cũng được gọi là 
Học. 

Lại có ba pháp do kiến mà đoạn-do tu mà đoạn 
và không đoạn. Hỏi: Pháp do kiên mà đoạn thế 
nào? 

Đáp: Tùy tín hàảnh-Tùy pháp hành-Hiện quán 
biên-Nhẫn đã đoạn. Điều này thê nào? Nghĩa là 
tắm mươi tám tùy miên và tâm-tâm sở pháp tương 
ưng với nó do kiến mà đoạn, nó đã cùng dây khởi 
bất ương ưng hành, đó gọi là pháp do kiến mà 
đoạn. 

Hỏi: Pháp do tu mà đoạn thế nào? 

Đáp: Học thây dấu tích do tu mà đoạn. Điều 
này thế nào? Nghĩa là mười tùy miên do tu mà 
đoạn, và chúng đã cùng dây khởi hai nghiệp thân- 
nữ tương ưng với chúng, chúng đã cùng dây khởi 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 77 848 


bất tương ưng hành, cùng với các pháp hữu lậu 
không nhiễm ô, đó gọi là pháp do tu mà đoạn. 

Hỏi: Pháp không đoạn thế nào? 

Đáp: Năm Uấn vô lậu và ba vô vi. 

Nghĩa còn lại nói rộng ra như phần Bất Thiện 
trước đây. 

Bốn Đề, đó là khô đề-tập đế-Diệt đế-Đạo đề. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói có bốn Thánh đề, tuy nói 
ra như vậy mà không biện giải rộng ra, kinh là nơi 
nương tựa căn bản của luận này, điều trong kinh 
chưa giải thích thì nay cần phải giải thích, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Như vậy, tự tánh của bốn Đề thế nào? 

Đáp: Các luận sư A-tỳ-đạt-ma nói: "Năm Thủ 
uấn là khô đế, nhân hữu lậu là Tập đế, Trạch diệt 
nhân ấy là Diệt đế, pháp Học- -vô học là Đạo đề. ' 
Phái Thí Dụ nói: "Các danh-săc là khổ đề, nghiệp- 
phiền não là Tập đề, nghiệp- phiên não hết là Diệt 
đế, Xa-ma-tha và Tỳ-bát-xá-na là Đạo đế". Luận 
giả Phân biệt đưa ra cách nói như vậy: "Nêu có tám 
tướng khổ là khố- là Khô đề, pháp hữu lậu khác là 
Khô-không phải là khô đề; dẫn đến ái của thân đời 
sau là tập-là tập đề, ái còn lại và nhân hữu lậu khác 
là tập-không phải là Tập để; dẫn đến ái của thân 
đời sau không còn là diệt-là diệt đề, ái khác không 


849 A TỶ ĐÀM 4 


còn và nhân hữu lậu khác còn là diệt-không phải là 
Diệt để; học tám chỉ Thánh đạo là đạo-là Đạo đê, 
pháp Học khác và tất cả pháp vô học là đạo-không 
phải là Đạo đế". Nếu nói như vậy thì các A-la-hán 
chỉ thành tựu khô đề-Diệt đế, không thành tựu Lập 
đế-Đạo đề. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì dẫn đến ái 
của thân đời sau thì các A-la-hán đã đoạn hết, học 
tám chi Thánh đạo lúc đạt được quả A-la-hán đều 
đã xả bỏ. Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như 
vậy: "Nếu rơi vào năm Uấn nói tiếp nhau của mình, 
hoặc rơi vào năm Uấn nối tiếp nhau nơi khác, hoặc 
các Uần thuộc trí hữu tình và thuộc trí vô tình, như 
vậy tất cả đều là khố-là khô đề. Người tu quán hành 
lúc dây khởi Hiện quán, chỉ quán xét năm Uấn rơi 
vào sự nồi tiếp nhau của mình là khô, không quán 
xét năm Uân rơi vào sự nỗi tiếp nhau nơi khác, và 
các Uấn thuộc trí vô tình là khổ. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì hành tướng bức thiết là hiện quán về 
khô, rơi vào sự nôi tiếp : nhau nơi khác và Uấn thuộc 
trí vô tình, đối với sự nỗi tiếp nhau của mình không 
phải là bức thiết". 

Trong Luận Sinh trí đưa ra cách nói như vậy? 
Uân nói tiếp nhau của mình hết sức bức thiết đối 
với mình, không phải là Uấn nói tiếp nơi khác và 
Uấn thuộc trí vô tình, không phải là lìa tự thân mà 
nơi khác và phi tình có thể bức thiết lẫn nhau, 
không có tự thân thì nơi khác và phi tình bức thiết 
nơi nào? Do đó, lúc Hiện quán chỉ quán năm Uẫn 
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rơi vào sự nối tiếp nhau của minh là Khô chứ 
không phải là nơi khác. Nếu rơi vào nhân năm Uấn 
nội tiệp nhau của mình, hoặc rơi vào nhân năm Uân 
nối tiếp nhau nơi khác, hoặc nhân của các Uấn 
thuộc trí hữu tình và thuộc trí vô tình, như vậy tất 
cả đều là tập-là Tập đề. Người tu quán hành lúc 
dây khởi Hiện Quán, chỉ quản nhân năm Uấn rơi 
vào sự nồi tiếp nhau của mình là Tập, không quán 
nhân năm Uấn TƠI VàO SỰ nối tiếp nhau nơi khác và 
nhân của các Uấn thuộc trí vô tình là Tập. Nếu rơi 
vào năm Uẫn nỗi tiếp, nhau của mình không cÒn, 
hoặc rơi vào năm Uẫn nối tiếp nhau nơi khác 
không còn, hoặc rơi vào các Uần thuộc trí hữu tình 
và thuộc vô tình không còn, như vậy tất cả đều là 
diệt-là Diệt đế. Người tu quán hành lúc dây khởi 
Hiện quán, chỉ quán năm Uẫn rơi vào sự nỗi tiếp 
nhau của mình không còn là Diệt, không quán năm 
Uấn rơi vào sự nôi tiệp nhau nơi khác không còn, 
và các Uân thuộc trí vô tỉnh không còn là Diệt. Nếu 
rơi vào năm Uẫn đối trị nối tiếp. nhau của mình, 
hoặc rơi vào năm Uấn đối trị nối tiếp nhau nơi 
khác, hoặc có uẫn đôi trị thuộc trí hữu tình và thuộc 
trí vô tình, như vậy tất cả đều là đạo-là đạo đề. 
Người tu quán hành lúc dây khởi Hiện quán, chỉ 
quán năm Uẫn đối trị rơi vào sự nỗi tiếp nhau của 
mình là Đạo, không quán rơi vào sự nôi tiếp nơi 
khác và các Uân đôi trị thuộc trí vô tỉnh là Đạo”. 

Nói như vậy thì nếu rơi vào năm Uẫn nỗi tiếp nhau 
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của mình, hoặc rơi vào năm Uấn nỗi tiếp nhau nơi 
khác, hoặc các, Uân thuộc trí hữu tình và thuộc vô 
tình, như vậy tất cả đều là khô, là khô đề. Người tu 
quán hành lúc dây khởi hiện quán, đều quán là 
Khô. 

Hỏi: Hành tướng bức thiết là Hiện quán về khổ, 
rơi vào sự nôi tiếp nhau nơi khác và Uân thuộc trí 
vô tình, đối với sự nôi tiếp nhau của mình đã không 
phải là bức thiết, người tu quán hành lúc dây khởi 
Hiện quán tại sao cũng quán là Khô? 

Đáp: Giả sử lúc ấy đối với bản thân không có 
thê bức thiết cũng quán là khô. Nguyên cớ thế nào. 
bởi vì từ vô thỉ đên nay đối với tất cả khổ đều khởi 
lên vô trí, vì đỗi trị vô trí đều cân phải khởi lên trí; 
từ vô thi đến nay đối với tất cả khô đều khởi lên do 
dự, vì đối trị do dự đêu cân phải khởi lên quyết 
định; từ vô thi đến nay đôi với tất cả khổ đều khởi 
lên phí báng, vì đối trị .phỉ báng đều cần phải khởi 
lên niêm tin. Vì vậy cần phải quán khắp nơi tât cả 
là khô, huông hô lúc ấ ấy đối với bản thân cũng có 
thể bức thiết. Nguyên có thế nào? Bởi vì nễu có bị 
người khác va chạm đánh đập thì cũng nảy sinh 
đau khô hết sức, lễ nào không phải là bức thiết? 
Nếu có lúc gỗ đá gạch ngói... giữa bầu trời rơi 
xuống trên thần mình, cũng siih ra đau khô, lẽ nào 
không phải là bức thiết. Đã có nghĩa bức thiết đối 
với sự nối tiếp nhau của mình, cho nên lúc Hiện 
quán cũng quán là khô. Nếu rơi vào nhân năm Uấn 
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nỗi tiếp nhau của minh, hoặc rơi vào nhân năm Uân 
nối tiếp nhau nơi khác, hoặc rơi vào nhân các Uấn 
thuộc trí hữu tình và thuộc trí vô tình, như vậy tất 
cả đều là tập-là tập đề. Người tu quản hành lúc dây 
khởi Hiện quán đêu quán là Tập. Nếu rơi vào năm 
Uấn nối tiệp nhau của mình không còn, hoặc rơi 
vào năm uân nối tiếp nhau nơi khác không. còn, 
hoặc các Uâẫn thuộc trí hữu tình vả thuộc trí vô tình 
không còn, như vậy tất cả đều là diệt-là Diệt đề. 
Người tu quán hành lúc khởi hiện quán đêu quán 
là Diệt. Nêu rơi vào đôi trị năm Uấn nôi tiệp nhau 
của mình, hoặc rơi vào đôi trị năm Uấn nối tiếp 
nhau nơi khác, hoặc đối trị các Uâấn thuộc trí hữu 
tình và thuộc trí vô tình, như vậy tất cả đều là đạo- 
là Đạo đề. Người tu quán hành lúc dây khởi Hiện 
quán đêu quán là Đạo. Như vậy gọi là bốn tánh 
tướng phân- tự Thể ngã vật-tự tánh của bốn Đề. 

Đã nói về tự tảnh, nguyên cớ nay sẽ nói đến. 
Hỏi: Vì sao gọi là Đé, Đề là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về Thật là nghĩa của Đê, nghĩa về 
Chân-nghĩa vê Như- nghĩa về không điên đảo- 
nghĩa không có hư dôi là nghĩa của Đôê. 

Hỏi: Nếu nghĩa về Thật là nghĩa của Đề, cho 
đến nghĩa không có hư dối là nghĩa của Đề, thì hư 
không-Phi trạch diệt cũng có nghĩa về Thật cho đến 
nghĩa không có hư dối, tại sao Đức Thế Tôn không 
thiết lập là Đề? 


853 A TỶ ĐÀM 4 


Đáp: Nếu pháp là khổ-là nhân của khổ, là 
không còn khôổ-là đôi trị với khổ, thì Đức Thế Tôn 
thiết lập là Đề; Hư không-Phi trạch diệt không phải 
là khố- không phải là nhân của khô, không phải là 
không còn khô-không phải là đối trị với khô, cho 
nên Đức Thê Tôn không thiết lập là Đề. Lại nữa, 
nếu pháp là uẫn- -là nhân của Uân-là Uấn không 
còn-là đôi trị với Uấn thì thiết lập là Đé, Hư không- 
Phi trạch diệt không phải là Uấn- không phải là 
nhân của Uẫn- không phải là Uân không còn- 
không phải là đối trị với Uân cho nên không thiết 
lập là Đề. Lại nữa, nêu pháp là tật bệnh-là nhân của 
tật bệnh-là trung hữu trừ hết tật bệnh- là đối trị tật 
bệnh cho nên không thiết lập là Đê. Lại nữa, nếu 
pháp là ung nhọt-mũi tên não hại gây tai họa, là 
nhân của ung nhọt-mũi tên não hại gây tai họa, là 
trừ hết ung nhọt-mũi tên não hại gây tai họa, là đối 
trị ung nhọt-mũi tên não hại gây tai họa thì thiết lập 
là Đề; Hư không-Phi trạch diệt đối với những điều 
ây không phải, cho nên không thiết lập là Đề. Lại 
nữa, nêu pháp là gánh nặng, là luôn luôn mang 
gánh nặng, là không còn gánh nặng là đối trị gánh 
nặng thì thiết lập là Đề; Hư không-phi trạch diệt 
đối với những điều ây đều không phải, cho nên 
không thiết lập là Đề. Lại nữa, nêu pháp là bờ bên 
này-là bờ bên kia, là dòng sông-là thuyên bẻ thì 
thiết lập là Để; Hư không-Phi trạch diệt đối với 
những điêu ấy đều không phải, cho nên không thiết 
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lập là Đề. Lại nữa, nếu pháp là khổ-là nhân của 
khố, là đạo-là quả của đạo thì thiết lập là Đề; Hư 
không-Phi trạch diệt không phải là Khổ-không 
phải là nhân của khổ, không phải là đạo-không 
phải là quả của đạo, cho nên không thiệt lập là Đê. 
Lại nữa, nêu pháp có tánh của nhân-tánh của quả 
thì thiết lập là Đế; Hư không-Phi trạch diệt không 
có tánh của nhân-tánh của quả, cho nên không thiệt 
lập là Đề. Lại nữa, Hư không-Phi trạch diệt là vô 
lậu cho nên không phải là Khôố-Tập đề, là vô ký 
cho nên không phải là Diệt đế, là vô vi cho nên 
không phải là Đạo đề. Lại nữa, Hư không- Phi trạch 
diệt không rơi vảo thời gian cho nên không phải là 
ba Đề, vô ký cho nên không phải là Diệt đề. Lại 
nữa, Hư không-Phi trạch diệt không phải là vô ký 
cho nên không phải là Diệt đề. Lại nữa, Hư không- 
Phi trạch diệt không phải là tự tánh của Uân cho 
nên không phải là ba đế, vô ký cho nên không phải 
là Diệt đề. Lại nữa, Hư không-Phi trạch diệt không 
tùy theo khố cho nên không phải là ba để, vô ký 
cho nên không phải là Diệt đề. Lại nữa, nếu pháp 
là tà kiên và sở duyên của tuệ vô lậu thì thiệt lập 
và Đề; Hư không-Phi trạch diệt không phải là tả 
kiên và sở duyên của tuệ vô lậu, cho nên không 
thiết lập là Đề. Lại nữa, nêu pháp là vô minh và SỞ 
duyên của vô minh thì thiết lập là Đế; Hư không- 
Phi trạch diệt không phải là vô mình và sở duyên 
của minh, cho nên không thiết lập là Đề. Lại nữa, 
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nếu pháp là sự tạp nhiễm và sự thanh tịnh thì thiết 
lập là Đề; Hư không- Phi trạch diệt không phải là 
sự tạp nhiễm và sự thanh tịnh, cho nên không thiết 
lập là Đề. Lại nữa, nếu pháp là sự đáng vui mừng 
và sự đáng chán ngán thì thiết lập là Đề; Hư không- 
Phi trạch diệt không phải là sự đảng vui mừng và 
sự đáng chán ngán, cho nên không thiết lập là Đê. 
Lại nữa, nêu pháp là sự tác ý vui mừng và sự tác ý 
chán ngán thì thiết lập là Đề; Hư không-Phi trạch 
diệt không phải là sự tác ý vui mừng và sự tác ý 
chán ngán, cho nên không thiết lập là Đề. 

Hỏi: Nếu nghĩa không điên đảo là nghĩa của 
Đé, thì bốn loại điên đảo sẽ không phải là Đề thâu 
nhiẾp. Nghiên cớ thê nào? Bởi vì điên đảo mà 
chuyền. 

Đáp: Bởi vì duyên khác cho nên thiết lập là 
điên đảo; bởi vì duyên khác cho nên là do Đê mà 
thâu nhiếp, nghĩa là do ba duyên cho nên thiết lập 
là điên đảo: 

1. Quyết định vượt qua. 

2. Tăng thêm nhiêu. 

3. Luôn luôn trái ngược. 

Là có-là thật tương ưng với Thật tướng cho nên 
là Để thâu nhiếp. Lại nữa, nó đối với vô thường 
chấp là thường- khô chấp là vui-bất tịnh chấp là 
tịnh-vô ngã chấp là ngã, cho nên thiết lập là điên 
đảo; bởi vì có tánh của nhân-tánh của quả, cho nên 
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là Đề thâu nhiếp. 

Hỏi: Nếu nghĩa không có hư dối là nghĩa của 
Đé, thì những lời hư dôi đúng ra không phải là Đề 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì hư dỗi mà 
chuyền. 

Đáp: Bởi vì duyên khác cho nên thiết lập lời 
nói hư dối, nghĩa là trái với suy nghĩ của mình mà 
lừa dôi mê hoặc người khác; bởi vì duyên khác cho 
nên là do Đề thâu nhiếp, đó là có-là thật tương ưng 
với Thật tướng. Lại nữa, bởi vì duyên khác cho nên 
thiết lập lời nói hư dối, nghĩa là không thấy nói 
thây- thây nói không thấy, không nghe nói nghe- 
nghe nói không nghe, không hiểu nói hiểu-hiều nói 
không hiểu, không biết nói biết-biết nói không 
biết; bởi vì duyên khác cho nên là do Đề thâu 
nhiếp, đó là có tánh của nhân-tánh của quả. Vì vậy, 
nghĩa về Thật là nghĩa của Để, cho đến nghĩa 
không có hư dối là nghĩa của Đề. 

Hỏi: Tại sao kiến lập bốn Thánh để này, vì dựa 
vào sự thật, vì dựa vào nhân quả, hay vì dựa vào 
hiện quán mà kiến lập? Giả sử như vậy thì có gì 
sai? Cả ba đều có sai lầm. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì nêu dựa vào sự thật mà kiến lập, thì Đề phải có 
ba, đó là Khố-Tập đế, không có Thể riêng biệt cho 
nên hợp lại làm một, Diệt là thứ hai, Đạo là thứ ba, 
vì vậy có ba đề. Nếu dựa vào nhân quả mà kiến lập, 
thì Đề phải có năm, đó là pháp hữu lậu có nhân quả 
riêng biệt cho nên đã thiệt lập làm hai, các đạo vô 
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lậu cũng có nhân quả nên phân ra làm hai, Diệt là 
thứ năm, cho nên có năm Đế. Nếu dựa vào hiện 
quán mà kiến lập, thì Đề phải có tám, đó là Sư Du- 
già tiên vào phân vị hiện quán, trước là quán riêng 
biệt về khô của cõi Dục, sau đó quán kết hợp về 
khô của cõi Sắc- Vô Sắc; trước là quán riêng biệt 
vệ nhân của các hành cði Dục, sao đó quán kêt hỢp 
về nhân của các hành cối sắc-vô Sắc; trước là quán 
riêng biệt về diệt các hành của cõi Dục, sau đó 
quán kết hợp về diệt các hành của cối sắc-vô Sắc; 
trước là quán riêng biệt về đối trị các hành của cõi 
Dục, sau đó quán kết hợp về đối trị các hành của 
cõi Săc-Vô Sắc, cho nên có tám Đê. 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Bốn Thánh đề 
này dựa vào nhân quả mà kiến lập. 

Hỏi: Nêu như vậy thì phải có năm Đề chứ 
không phải là bôn? 

Đáp: Nhân quả Thánh đạo hợp lại kiến lập làm 
một cho nên Đề có bốn chứ không phải là năm, đó 
là tánh nhân-tánh quả của đạo vô lậu đều là hành 
có năng lực hướng, đến diệt hoàn toàn sinh lão bệnh 
tử và quả báo khô của thế gian, cho nên hợp lại 
thiết lập làm một. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tánh nhân-tánh quả hữu 
lậu đều là hành có năng lực hướng đến Tập lưu 
chuyên sinh lão bệnh tử và quả bảo khổ của thế 
gian, cũng phải hợp lại làm một, Đề lẽ ra chỉ có ba? 
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Đáp: Tuy là như vậy mà hành tướng có riêng- 
có chung, cho nên kiên lập Thánh đê chỉ có bôn, 
nghĩa là đôi với tánh quả hữu lậu có bôn hành 
tướng: 

1. Nhân. 

2. Tập. 

3. Sinh. 

4. Duyên. 

Đối với tánh nhân-tánh quả của đạo vô lậu, toàn 
bộ chỉ có bốn hành tướng: 

1. Đạo. 

2. Như. 

3. Hành. 

4. XuẤt. 

Có người đưa ra cách nói này: Bởi vì ba duyên 
cho nên kiên lập bôn Đê: 

1. Bởi vì sự thật. 

2. Bởi vì nhân quả. 

3. Bởi vì phỉ báng và tin tưởng. 

Bởi vì sự thật, nghĩa là bốn Đề này thật sự có 
haI: 

1. Hữu lậu. 

2. Vô lậu. 

Bởi vì nhân quả, nghĩa là sự hữu lậu có tánh 
nhân quả, tánh quả thiệt lập khô đê, tảnh nhân thiệt 
lập Tập đê. Trong sự vô lậu có hai chủng loại: 
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1. Có tánh nhân-có tánh quả. 

2. Có tánh quả-không có tánh nhân. 

Có tánh nhân-có tánh quả thì thiết lập Đạo đề, 
có tánh quả-không có tánh nhân thì thiệt lập Diệt 
đê. 

Hỏi: VÌ sao tánh nhân-tánh quả của sự hữu lậu 
đều thiết lập một Đề, tánh nhân-tánh quả của đạo 
vô lậu hợp lại thiết lập một Đề? 

Đáp: Bởi vì duyên vào đó mà phỉ báng và tin 
tưởng có riêng- có chung, nghĩa là đối với tánh 
nhân-tánh quả hữu lậu đều dây khởi phi báng khác 
nhau: 

1. Đối với tánh quả phỉ báng thật sự không phải 
là khổ. 

2. Đối với tánh nhân phi báng thật sự không 
phải là Tập. 

Lại đối với tánh nhân- tánh quả hữu lậu đều 
phát sinh niềm tin khác nhau: 

1. Đôi với tánh quả tin thật sự là khổ. 

2. Đối với tánh nhân tin thật sự là Tập. 

Đôi với tánh nhân-tánh quả của đạo vô lậu, dây 
khởi chung một sự phi báng đó là phi báng không 
phải là Đạo, phát sinh chung một niềm tin đó là tin 
tưởng đúng là Đạo. VÌ vậy do ba duyên mả kiến 
lập bốn Đê. Lại có người nói: Dựa vào hiện quán 
mà kiến lập bốn Đề. 

Hỏi: Nêu như vậy thì Thánh đề phải có tám chứ 
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không phải là bôn? 

Đáp: Hành tướng của Đề giống nhau cho nên 
có bôn chứ không phải là tám, nghĩa là khổ của cõi 
Dục và khổ của cõi săc-vô Sắc, tuy hiện quán khác 
nhau mà cùng là khổ đề, và cùng là những hành 
tướng của khô đã quán, cho nên hợp lại thiết lập 
làm một; nhân của các hành cõi Dục và nhân của 
các hành cõi săc-vô Sắc, tuy hiện quán khác nhau 
mà cùng là Tập đề, và cùng là những hành tướng 
của nhân đã quán, cho nên hợp lại thiết lập làm một 
các hành diệt của cõi Dục và các hành diệt của cõi 
sắc-vô Săc, tuy hiện quán khác nhau mà cùng là 
Diệt đề, và cùng là những hành tướng của diệt đã 
quán, cho nên hợp lại thiệt lập làm một, các hành 
đối trị của cõi Dục và các hành đối trị của cõi săc- 
vô Sắc, tuy hiện quản khác nhau mà cùng là Đạo 
đế, và cùng là những hành tướng của đạo đã quán, 
cho nên hợp lại thiết lập làm một. Vì vậy, dựa vào 
Hiện quán mà kiến lập bỗn Đề chứ không thêm- 
không bớt. 

Hỏi: Khố-tập-diệt-đạo đều có tướng gì? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: "Bức bách là tướng của 
khổ, sinh trưởng là tướng của Tập, tịch tĩnh là 
tướng của Diệt, xuất ly là tướng của Đạo”. Tôn giả 
Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Lưu chuyền là 
tướng của khô, có thể chuyên là tướng của Tập, 
dừng lại là tướng của Diệt, hoàn diệt là tướng của 
Đạo”. Lại đưa ra cách nói này: "Sinh dựa vào lưu 
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chuyển là tướng của khổ, có thê chuyên dựa vào 
sinh là tướng của Tập, sinh dựa vào dừng lại là 
tướng của Diệt, có thê diệt dựa vào sinh là tướng 
của Đạo". Đại đức nói răng: "Đôi với sự có thật 
kiến lập tên gọi của Đề, nghĩa là năm Thủ uân, như 
hòn sắt rất nóng lây ra từ lò lửa; do ba khô mà 
thuận theo khổ lưu chuyên chìm vào biến khô, lẫn 
lộn với khổ mà trú, như khổ hợp thành; giông như 
hòn sắt, cùng với lửa hợp lại cho nên thế mạnh của 
lửa đuôi theo rất nóng như lửa. Năm Thủ uân này 
cũng lại như vậy, cùng với khổ kết hợp cho nên 
như khô hợp thành, vì vậy cùng VỚI khô kết hợp là 
tướng của khô đề. Như vậy khô uấn từ phiên não 
sinh ra, do nghiệp chuyền biên mà lưu chuyền qua 
các nẻo, nôi tiếp nhau từ vô thỉ, cho nên luôn luôn 
sinh ra và chuyên biên là tướng của Tập đế, phiên 
não-nghiệp này cuỗi cùng lia bỏ, vì vậy sinh không 
còn lưu chuyên đối với các nẻo, cho nên không lưu 
chuyển là tướng của Diệt để. Tu giới-định thanh 
tịnh, quán sát đúng đăn về sinh diệt, có năng lực 
đoạn nhân của quả báo, có năng lực chứng đã kết 
quả báo, cho nên có năng lực đoạn-chứng lá tướng 
của Đạo đế". 

Hỏi: Nêu Đề có bốn, thì tại sao Đức Thế Tôn 
nói có một Đề? Như bài tụng nói: 

"Chỉ có một Đề không có hai, chúng sinh nghi 
ngờ với điều này, 

Phân biệt nói ra các loại Đề, Ta nói không có 
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quả Sa-môn". 

Ý bài tụng này nói chỉ có một Đề, ngoại đạo do 
dư phân biệt nói có nhiêu Đề, Đức Phật nói trong 
pháp của họ không có đạo quả Sa-môn, bởi vì đạo 
quả Sa-môn dựa vào một Đê. 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: "Nói một Đé, nghĩa là 
bốn Thánh để thì mỗi Để chỉ có một, chỉ có một 
khổ đề chứ không có khô thứ hai, chỉ có một Tập 
để chứ không có Tập thứ hai, chỉ có một Diệt để 
chứ không có Diệt thứ hai, chỉ có một Đạo để chứ 
không có Đạo thứ hai, cho nên nói một Đề không 
trái với bốn ĐẾ". 

Lại nữa, nói một Đề, nghĩa là một Diệt để, vì 
muốn ngăn chặn và loại bỏ giải thoát khác. Đó là 
các ngoại đạo nói có bốn giải thoát: 

1. Vô thần giải thoát, tức là không vô biên xứ. 

2. Vô biên ý giải thoát, tức là Thức vô biên xứ. 

3. Tịnh tụ giải thoát, tức là vô sở hữu xứ. 

4. Thế túy-ba giải thoát, tức là Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 

Đức Phật nói như vậy: "Đó không phải là chân 
thật giải thoát xuất ly, là giải thoát chân thật của vô 
Sắc hữu, chỉ có một Diệt để cứu cánh Niết-bàn". 

Lại nữa, nói một Đề, nghĩa là một Đạo đề, vì 
muỗn ngăn chặn và loại bỏ Đạo đề khác. Đó là các 
ngoại đạo nói có nhiêu Đạo đề, như chấp mình nhịn 
đói, hoặc chấp nằm trên tro là đạo, hoặc chấp 
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chuyền mình theo mặt trời là đạo, hoặc uống ĐIÓ- 
uông nước-ăn quả-ăn rau là đạo, hoặc chấp "th 
trần hình hài là đạo, hoặc chấp năm trên Đai ĐÓC.. 
đạo, hoặc châp không năm là đạo, hoặc chập mặc 
áo cũ rách là đạo, hoặc chấp uống các vị thuốc nhịn 
ăn là đạo. Đức Phật nói như vậy: "Đó không phải 
là đạo chân thật, là đạo kỳ quái-là đạo giả dôi-là 
đạo dôi trá, những đạo như vậy không phải là công 
hạnh luyện tập thích hợp của các Thiện sĩ, là bước 
chân đi lại thích hợp của những người ác. Đạo 
thanh tịnh chân thật, đó là một Đạo đề, tức là tám 
chi Thánh đạo như chánh kiến... " 

Lại nữa, nói một Đề, nghĩa là một Diệt đề, bởi 
vì vĩnh viễn từ bỏ tất cả khô đau của sinh tử; vả lại 
nói một Đề, nghĩa là một Đạo đề, bởi vì có năng 
lực đoạn tất cả các nhân của sinh tử. 

Trong kinh khác nói: "Có hai đề: 

1. Thể tục đê. 

2. Thăng nghĩa đế". 

Hỏi: Thê tục để và Thắng nghĩa đề là thế nào? 
Đáp: Có người đưa ra cách nói này: "Ở trong, bốn 
Đé, hai Đề trước là Thê tục để, các sự việc thế tục 
mà thế gian hiện thấy như nam nữ-đi đứng và bình 
chậu-áo quân, đều đưa vào trong hai đế Khố-tập, 
hai Đề sau là Thăng nghĩa đề, bởi vì các công đức 
chân thật của xuất thê gian, đều đưa vảo trong hai 
đề Diệt-Đạo. 
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Lại có người nói: Ở trong bốn Đề, ba Đề trước 
là Thế tục đề, trong Khô-tập-đề có sự của thế tục, 
nghĩa như trước đã nói: Đức Phật nói Diệt đề như 
thành quách-như cung điện, hoặc như bờ bên kia. 
Những sự việc như vậy, thế tục thi thiết có trong 
Diệt để, cho nên Diệt để cũng gọi là thế tục. Chỉ 
riêng một Đạo để là Thắng nghĩa đề, bởi vì thế tục 
thi thiết không có trong Đề này. 

Hoặc có người nói: Bồn Đề đêu là Thế tục để 
thâu nhiếp. Trong ba Đề trước có sự của thế tục, 
nghĩa như trước đã nói. Đạo đề cũng có các sự của 
thê tục, bởi vì Đức Phật dùng tên BỌI, Sa-môn Bà la 
môn để nói Đạo đề. Chỉ riêng lý vê tất cả các pháp 
không-vô ngã là Thăng nghĩa đề, bởi vì các sự của 
thê tục không còn thi thiết trong không-vô ngã. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Bốn Đề đều 
có Thế tục và Thắng nghĩa, trong Khố-tập có Thế 
tục để, nghĩa như trước đã nói; trong Khô đề có 
Thăng nghĩa để, đó là lý về Khổ-Vô thường- 
Không-Vô ngã; trong Tập để có Thắng nghĩa đề, 
đó là lý vê Nhân-tập-Sinh-Duyên. Trong Diệt đề 
có Thê tục đề, Đức Phật nói Diệt đế như vườn-như 
rừng- như bờ bên kia..., trong Diệt đế có Thăng 
nghĩa để, đó là lý về Diệt- Tĩnh-Diệu- -Ly: Trong 
Đạo đề có Thể tục đề, đó là Đức Phật nói Đạo như 
thuyên bè-như núi đá-như bậc thang-như lầu đải- 
như hoa-như nước; trong Đạo để có Thắng nghĩa 
đế, đó là lý về Đạo-Như-Hành-Xuất. Vì vậy nói 
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bốn Đề đều có Thê tục đề và Thắng nghĩa đề. Thế 
tục- Thắng nghĩa đêu thâu nhiếp mười tắm CIỚI- 
mười hai xú-năm uấn, hai Đề này cũng thâu nhiếp 
Hư không-phi trạch diệt. 

Hỏi: Tánh thế tục trong thế tục, vì thắng nghĩa 
mà có, hay vì thắng nghĩa mà không có? Giả sử 
như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nêu tánh thế tục trong 
thê tục do thắng nghĩa mà có, thì lẽ ra chỉ có một 
Đề, đó là Thắng nghĩa đề. Nếu tánh thê tục trong 
thê tục do thăng nghĩa mà không có, thì lẽ ra cũng 
chỉ có một Đề, đó là Thắng nghĩa đề. 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Tánh thế tục 
trong thế tục do thăng nghĩa mà có. Nếu tánh thế 
tục trong thế tục do thăng nghĩa mà không có, thì 
Đức Phật nói hai Để sẽ không phải là thật. Đức 
Phật nói hai Đề, lời nói đã là thật, cho nên tánh thê 
tục trong thế tục do thắng nghĩa mà có. 

Hỏi: Nếu như vậy thì chỉ cần có một Đề, đó là 
Thăng nghĩa đế? 

_ Đáp: thật ra chỉ có một Đề, đó là Thăng nghĩa 
đê. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao thiết lập có hai Đề? 

Đáp: Dựa vào duyên sai biệt mà thiết lập có hai 
Đề chứ không dựa vảo sự thật. Nếu dựa vào sự thật 
thì chỉ có một Đề, đó là Thắng nghĩa để, dựa vào 
duyên sai biệt mà kiến lập có hai loại, nêu dựa vào 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 77 866 


duyên này thiết lập Thế tục đề thì không dựa vào 
duyên này để thiết lập Thắng nghĩa đề, nêu dựa vào 
duyên này thiết lập Thắng nghĩa đề thì không dựa 
vào duyên này để thiết lập Thế tục đề. Ví như một 
Thọ có tánh của bôn duyên, nếu dựa vào duyên này 
thiết lập thâu nhiếp này của nhân duyên, thì không 
dựa vào duyên này cho đến thiết lập tánh của tăng 
thượng duyên; nêu dựa vào duyên này cho đến 
thiết lập tánh của tăng thượng duyên, thì không dựa 
vào duyên này cho đến thiết lập tánh của nhân 
duyên. Lại như một Thọ có tánh của sáu duyên, 
nếu dựa vào duyên này thiết lập tánh của nhân 
tương ưng, thì không dựa vảo duyên này cho đến 
thiết lập tảnh của nhân năng tác; nêu dựa vào 
duyên này cho đến thiết lập tánh của nhân năng tác, 
thì không dựa vào duyên này cho đến thiết lập tánh 
của nhân tương ưng. Hai Đề cũng như vậy, dựa vào 
duyên sai khác mà thiết lập chứ không dựa vào sự 
thật. 

Hỏi: Thế tục và Thăng nghĩa cũng có thể thi 
thiết đều là một vật không xen tạp lẫn nhau chăng? 

Đáp: Cũng có thê thi thiết, sự việc ây thê nào? 
Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Tên 
gọi có thê hiển bày là thế tục, pháp đả được hiến 
bày là thắng nghĩa". Lại nói như vậy: "Tên gọi đã 
nói tùy thuận thế gian là thế tục, tên gọi đã nói tùy 
thuận Hiền Thánh là thắng nghĩa". Đại đức nói 
răng: "Nói ra những sự như hữu tình-bình ào... do 
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tâm không hư vọng mà khởi lên lời lẽ nói năng là 
Thế tục đê, nói ra những lý như duyên tánh- -duyên 
khởi, do tâm không hư vọng mà dây khởi lời lẽ nói 
năng là Thăng nghĩa đế". Tôn giả Đạt-la-đạt-đa nói 
răng: "Tự tánh của tên gọi là thê tục, đây là phân ít 
của Khổ- -tập đề; tự tánh của nghĩa là thắng nghĩa, 
đây là phân ít của Khổ-tập đê, và hai Đề còn lại- 
hai vô vI". 

Như trong kinh nói: "Phạm Chí xuất gia có tất 
cả ba loại là Bà la môn Đề. Thế nào là ba? Đó là 
có Phạm Chí xuất gia đưa ra cách nói như vậy: Tất 
cả hữu tình đêu không nên làm hại. Như vậy đã nói 
là Đề chứ không. phải là giả dối, đó gọi là Bà la 
môn Đề không nên làm hại. Như vậy đã nói là Đề 
chứ không phải là giả dối, đó gọi là Bà la môn thứ 
nhất. Lại có Phạm Chí xuất ø1a đưa ra cách nói như 
vậy: Mình không phải là sở hữu của người ta, 
người ta không phải là sở hữu của mình. Như vậy 
đã nói là Đề chứ không phải là giả dối, đó gọi là 
Bà la môn Đề thứ hai. Lại có Phạm Chí xuất gia 
đưa ra cách nói như vậy: Các pháp có Tập đều là 
pháp có Diệt. Như vậy đã nói là Đề chứ không phải 
là giả dối, đó gọi là Bà la môn Đề thứ ba". 

Hỏi: Trong này điều gì là Bà la môn, điều øì là 
Đê? 

Đáp: Y trong này nói ngoại đạo xuất gia øọI1 là 
Bà la môn. Trong những điêu mà họ đã nói, ba điều 
trước là Đề, còn lại đều là hư VỌnØ. Tất cả hữu tình 
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đêu không nên làm hại, nghĩa là các hữu thì đều 
không nên giệt hại. Mình không phải là sở hữu của 
người ta-người ta không phải là sở hữu của mình, 
nghĩa là mình không thuộc về người khác, người 
khác không thuộc vê mình. Các pháp có tập đêu là 
pháp có Diệt, nghĩa là các pháp có sinh đêu quay 
về diệt. 

Lại có người nói: Ý trong này nói người trú 
trong Phật pháp gọi là Bà la môn, tức là ba loại gọi 
là Đề đã nói trước đây. Vì đôi trị ngoại đạo cho nên 
Đức Phật nói kinh này, đó là có ngoại đạo tự cho 
mình là Bà la môn chân thật. Mà giết hại các loại 
trâu dê để cúng tế, và tập trung nhiều loại chúng 
sinh mà giết hại mạng sông của chúng. Đức Phật 
đối trị điêu đó cho nên nói như vậy: "Làm hại loài 
khác thì không phải là Bà la môn chân thật, Bà la 
môn chân thật, thì đối với các hữu tình đều không 
nên làm hại”. Lại có ngoại đạo tự cho mình là Bà 
la môn chân thật, mà chịu khó tu phạm hạnh để 
sinh lên cõi trời hưởng thụ các dục lạc. Đức Phật 
đối trị điêu đó cho nên nói như vậy: "Người vì dục 
lạc của cõi trời mà tu phạm hạnh thì không phải là 
Bà la môn chân thật, Bà la môn chận thật thì đôi 
VỚI những øì sở hữu, chí nguyện không có gì hệ 
thuộc mà tu hành phạm hạnh”. Lại có ngoại đạo tự 
cho mình là Bà la môn chân thật, mà chấp Đoạn- 
chập Thường trái với Trung đạo. Đức Phật đối trị 
điều đó cho nên nói như vậy: "Người chập Đoạn- 
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Thường thì không phải là Bà la môn chân thật, Bà 
la môn chân thật là biết pháp có Tập đêu là pháp 
có Diệt. Tập cho nên không phải là Đoạn, Diệt cho 
nên không phải là Thường, không phải là Đoạn- 
không phải là Thường mới phù hợp với Trung 
đạo”. 

Lại nữa, ý kinh này nói ba giải thoát môn vốn 
có gia hạnh. Tất cả hữu tình đều không nên làm 
hãi, là nói đến gia hạnh của không giải thoát môn. 
Minh không phải là sở hữu của người khác- -Tgười 
khác không phải là sở hữu của mình, là nói đến gia 
hạnh của Vô nguyện giải thoát. Các pháp có Tập 
đêu là pháp có Diệt, là nói đến gia hạnh của Vô 
tướng giải thoát môn. 

Lại có người đưa ra cách nói này: Ý kinh này 
nói ba giải thoát môn như thứ tự của nó. Hoặc có 
người nói: Ý kinh này nói đến ba Tam- ma-địa, đó 
là Không- vô nguyện- vô tướng, ba loại thứ tự của 
nó. Lại có người nói: Ý kinh này nói đến Giới uân- 
Định uân-Tuệ uân, ba loại như thứ tự của nó. 

Như nói về ba uẫn, như vậy ba Học-ba Tu-ba 
Tịnh nên biết cũng như thế. 

Như trong Kinh nói: "Đức Phật bảo với Tỳ 
kheo: Quán xét bốn phương, đó là quán xét bốn 
ĐÊ". 

Hỏi: Tại sao Đức thanh tịnh đôi với bôn Thánh 
đề dùng thanh Phương mà nói? 
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Đáp: Vì quán xét hữu tình được giáo hóa nên 
nghe mà nói: Nghĩa là có hữu tình được giáo hóa, 
nghe dùng thanh Phương nói về bôn Thánh đề thì 
dễ dàng ngộ nhập, cho nên Đức Phật đối với Đề 
nói thành Bốn Phương. Như trong kinh khác, Đức 
Phật vì hữu tình được giáo hóa mà đôi với tám giải 
thoát nói thanh Tám Phương, hữu tình được giáo 
hóa nghe đến thì dễ dàng ngộ nhập; kinh này cũng 
như vậy, cho nên đỗi với bỗn dễ nói theo thanh Bốn 
phương. 

Hỏi: Bốn Đề và bốn Phương có gì giống nhau 
mà đối với bôn Đề dùng thanh bốn Phương đề nói? 

Đáp: Bởi vì bỗn đế-bốn phương có sô bốn như 
nhau. 

Hỏi: Đức Phật đối với Để nào nói thanh của 
Phương nào? 

Đáp: Đức Phật đối với khô đề nói thanh Đông 
Phương, đối với tập đề nói nói thanh Tây Phương, 
bởi vì lúc Hiện quán thì trước là quán Khô đề, sau 
đó quán Tập đê, có người đưa ra cách nói này: 
Đông phương như Tập, Tây phương như Khổ, bởi 
vì nói theo thứ tự nhân trước-quả sau. Đức Phật đối 
với Đạo đề nói theo thanh Nam Phương, bởi vì Đạo 
để ở Nam phương đều là Ứng cúng: Đức Phật đối 
với Diệt đê, nói theo thanh sắc Phương, bởi vì diệt 
đề ở bắc phương đều là Tối thắng. 

Như trong Kinh nói: "Đối với bỗn Thánh đề, 
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nên biết là Tuệ căn". 

Hỏi: Đây là dựa vào thâu nhiếp bay là dựa vào 
sở duyên? Nếu 

dựa vào thâu nhiếp thì bốn Đề và Tuệ căn 
không thâu nhiếp lẫn nhau, làm sao đối với bốn Đề 
mà nói nên biết là Tuệ căn? Nếu dựa vào sở duyên 
thì tất cả các pháp đều là sở duyên, đâu phải chỉ 
riêng bốn Đề? Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Ở 
đây không dựa vào thâu nhiếp- không dựa vào sở 
duyên mà nói ra như vậy. Nhưng vào lúc kiên lập 
bốn Thánh đề, tác dụng của Tuệ là mạnh nhất, cho 
nên đưa ra cách nói này: Đối với bỗn Thánh đề, 
nên biết là Tuệ căn. Như vào lúc kiến lập bốn 
Chứng tịnh, tác dụng của Tín là mạnh nhất, cho 
nên đưa ra cách nói này: Đối với bốn Chứng tịnh, 
nên biết là Tín căn. Như vảo lúc kiến lập bốn 
Chánh thắng, tác dụng của Tỉnh tiên là mạnh nhất, 
cho nên đưa ra cách nói này: Đối với bốn Chánh 
thắng. nên biết là Tinh tiên căn. Như vào lúc kiến 
lập bốn niệm trú, tác dụng của Niệm là mạnh nhất, 
cho nên đưa ra cách nói này: Đôi với bốn niệm trú, 
nên biết là niệm căn. Như vào lúc kiến lập bốn 
Thân túc, tác dụng của Định là mạnh nhất, cho nên 
đưa ra cách nói này: Đôi với bốn Thân túc, nên biết 
là Định căn. Trong này cũng như vậy. Có người 
đưa ra cách nói này: Ở đây dựa vào sở duyên. 

Hỏi: Tuệ căn đã có thể duyên với tật cả các 
pháp, đâu phải chỉ riêng bốn Đề mà đưa ra cách nói 
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này? 

Đáp: Nếu pháp duyên với Tuệ vô lậu-hữu lậu, 
thì trong này chỉ nói đến pháp ây; hư không-Phi 
trạch diệt chỉ duyên với Tuệ hữu lậu, cho nên ở đây 
không nói đến. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 78 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 8) 

Như trong kinh nói: "Tôn giả Xá-lợi-tử đưa ra 
lời nói như vậy: Các pháp thiện sinh khởi đều do 
bốn Thánh đề thâu nhiễp-hướng về bôn Thánh đê". 

Hỏi: Ba Đề hữu vi nói là sinh thì có thể như 
vậy, Diệt đề vô vi đã không có nghĩa về sinh, làm 
sao có thể nói là các pháp thiện sinh khởi thâu 
nhiễp ở bốn Đề: 

Đáp: Ý kinh này nói các pháp thiện sinh khởi 
đêu thâu nhiếp ở trong bốn Thánh đế, không nói là 
bốn Đế-mỗi một Đề đều thâu nhiếp pháp thiện đã 
sinh khởi, đối với lý nào trái ngược? Lại nữa, sinh 
có hai loại: 

1. Có tự tánh cho nên gọi là sinh. 

2. Từ duyên khởi cho nên gọi là sinh. 

Có tự tánh cho nên gọi là sinh, chữ sinh hiển 
bày Thể không phải là nghĩa của hoại diệt. Từ 
duyên khởi chon nên gọi là sinh, chữ sinh muốn 
hiên bày thuận theo nghĩa của duyên khởi. Trong 
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các pháp thiện có đủ hai sinh thì do ba Đề thâu 
nhiếp, chỉ có tự tánh cho nên gọi là sanh thì do Diệt 
đề thâu nhiếp, vì vậy kinh đã nói cũng không trái 
VỚI lý. Lại nữa, sinh có hai loại: 

1. Sinh thuộc tác dụng. 

2. Pháp ấy được sinh. 

Trong các pháp thiện có đủ hai sinh thì do ba 
Đề thâu nhiếp, chỉ riêng pháp ây được sinh thì do 
Diệt đề thâu nhiếp, bởi vì Trạch diệt tuy không sinh 
mà được sinh. 

Hiếp Tôn giả nói: "Trong kinh này nói các 
Nhẫn-Trí gọi là thiện đã sinh, các Nhẫn-Trí này 
thùy theo thích hợp thâu nhiếp ở trong bốn Thánh 
Đề chứ không nói là thâu nhiếp khắp nơi. Nói 
hướng vê Đề ấy là nghĩa duyên với Đề, nghĩa là 
Khô nhẫn-khố trí thâu nhiếp Đạo đề duyên với Khô 
đề, Tập nhẫn- -Tập trí thâu nhiếp Đạo đề duyên với 
Tập đề, Diệt nhẫn-Diệt trí thâu nhiếp Đạo đề duyên 
với Diệt đề, Đạo nhẵn- Đạo trí thâu nhiếp đề duyên 
với Đạo đề". 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với Tỳ 
kheo: Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng CIác nói 
pháp bạ để, đó là bốn Thánh đê, giảng giải chỉ bày 
rõ ràng về pháp của bôn Thánh đề, bởi vì cứu vớt 
hữu tình ra khỏi sinh tử”. 

Hỏi: Vì sao nói pháp bạt tế này? 

Đáp: Muốn hiễn bày về đạo có nghĩa bạt tế chủ 
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yếu là do mình chịu khó tu tập chứ không do người 
khác tu tập. Vì sao biết như vậy? Bởi vì trong kinh 
nói. Như trong kinh nói: "Có Bả-la-môn tên gọi 
Đạo đức-ca, đi đến trú xứ của Đức Phật, đến nơi 
rôi đâu lạy dưới hai chân của Đức Thế Tôn, chắp 
tay cung kính mà nói bài tụng răng: 

Cúi lạy bậc Phạm Chí chân thật, dũng mãnh 
giữa chốn nhân gian này, 

Mắt sáng ngời nhìn rõ mọi nơi, nguyện có thể 
trừ nghi cho con”. Hỏi: Nay trong bài tụng này 
muốn hiển bày về nghĩa gì? 

Đáp: Bà-la-môn ấy bâm tính lười nhác cho rằng 
người khác tu đạo có thể trừ diệt nghi hoặc giúp 
mình, cho nên đối trước Đức Phật nói bài tụng với 
lời kính trọng, muôn bày tỏ Đức Thê Tôn là bậc 
phạm Chí cối trời theo hạnh nguyện dũng mãnh mà 
sinh vào chỗn nhân gian, vì cứu g1úp hữu tình đã 
tu Thánh đạo, chỉ nguyện xót thương diệt trừ nghi 
hoặc cho mình. Thê là Đức Thế Tôn vì người ây 
mà nói bài tụng rằng: 

"Ta loại trừ nghi hoặc cho ông, chắc chắn 
không có sức tự tại, 

Ông cân phải thấy pháp thù thắng, mới có thế 
vượt qua dòng thác”. 

Nay trong bài tụng này, Đức Thế Tôn muốn 
hiển bày không có nghĩa người khác tu đạo mà 
đoạn trừ nghi hoặc giúp mình. Nếu có nghĩa này 
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thì lúc Ta ngôi dưới cội cây tu Thánh đạo, tất cả 
hữu tình phải đoạn trừ phiền não. Ta đôi với tật cả 
có đủ Đại Từ BI, mà các hữu tình còn mê hoặc chưa 
nhanh chóng đoạn trừ, cho nên không có nghĩa 
người khác tu đạo để đoạn trừ nghi hoặc g1úp mình. 
Như người khác uống thuốc không trừ được bệnh 
tật thay mình, cần phải tự mình uông thuốc thì bệnh 
của mình mới lành. Vì vậy cho nên biết đạo có 
nghĩa bạt tế cần phải tự mình tu tập chứ không do 
người khác tu tập. Vì thế cho nên Đức Thế Tôn nói 
vê pháp bạt tê, pháp bạt tế này chính là bỗn Thánh 
đế, muốn khiến cho hữu tình dựa vào pháp này mà 
tu đạo, thây được bỗn Thánh đề mà đoạn trừ nghi 
hoặc của chính mình. 

Hỏi: Nói bạt tế ấy là nghĩa gì vậy? 

Đáp: Từ nơi hiển nạn dẫn dắt các hữu tình đưa 
vào chỗ băng phăng, cho nên gọi là bạt để. Nơi 
hiểm nạn, nghĩa là tánh dị sinh như hang sâu-hồ 
thăm và vách núi cheo leo..., là những nơi đáng 
sợ. Chỗ bằng phắng, nghĩa là tánh các Thánh như 
đường đi của Đại Vương. Nhờ Đức Phật giảng giải 
rõ ràng về pháp của bốn Thánh Đệ, từ nơi hết sức 
nguy hiểm của tánh dị sinh, dẫn dắt các hữu thâu 
nhiệp hoặc đưa vào chỗ hết sức bằng phẳng của 
tánh các Thánh nghĩa là khiến cho tiễn vào đạo và 
đạt được đạo quả, cho nên gọi là bạt tế. 

Lại nữa, từ nơi bình đăng dẫn dắt tiễn vào 
Chánh tánh, cho nên gọi là bạt tế. Nơi bình đăng 


S77 A TỲ ĐÀM 4 


ây gọi là Thế đệ nhất pháp. Chánh tánh ây nghĩa là 
Khô pháp trí nhẫn. Nhờ Đức Phật giảng giải TÕ 
ràng vê pháp của bốn Thánh. đề, dẫn dắt các hữu 
tình từ Thế đệ nhất pháp tiên vào Khô pháp trí 
nhãn, cho nên gọi là bạt tế. 

Lại nữa, từ nơi rất đau khô dẫn dắt các hữu tình 
đưa vào nơi rất vui sướng, cho nên gọi là bạt tế. 
Nơi rất đau khố, đó là sinh tử. Nơi rât vui sướng, 
đó là Niễt-bàn. Nhờ Đức Phật giảng Ø1ả1 rõ ràng về 
pháp của bốn Thánh đề, dẫn dt các hữu tình khiến 
cho ra khởi sinh tử đạt được Đại Niết-bàn, cho nên 
øỌI1 là bạt tế. 

Hỏi: Vì sao bốn Để gọi là pháp bạt tế chứ 
không phải là Giới-Xú-Uân? 

Đáp: Quán về bốn Thánh đề tiến vào đạo- đạt 
được quả-lìa xa nhiễm-hết phiền não, quán về 
Giới-Xứ-Uân thì không như vậy. Lại nữa, quán về 
bốn Thánh để khiến cho hữu tỉnh được giáo hóa 
gân tiễn vào Thánh đạo- -øần chứng được Pháp 
thân; quán về Giới-Xứ-uân là gia hạnh xa, nghĩa là 
người tu hành trong gia hạnh xa, phân vị bắt đầu 
sự nghiệp tu tập thì quán mười tám GIới, phân VỊ 
tu tập đã xuyên suốt thì quán mười hai Xứ, phân vị 
vượt lên trên tác ý thì quán năm Uấn. Trong gia 
hạnh gân như Noản- Đảnh-Nhẫn, mới quán về bốn 
Đề có năng lực tiễn vào Thánh đạo-chứng quả 
Pháp thân, cho nên chỉ riêng bốn Đề gọi là pháp 
bạt tê. 
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Hỏi: Nói Thánh đề ây là nghĩa gì vậy, vì là thiện 
cho nên gọi là Thánh đế, vì vô lậu cho nên gọi là 
Thánh đê, hay vì Thánh giá thành tựu cho nên gọi 
là Thánh đề? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả ba 
đều có sai lầm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nêu là 
thiện cho nên gọi là Thánh đề, thì hai đế sau trong 
bốn Đề có thể g9! là Thánh để vì chỉ là thiện, hai 
Đề trước đã gôm chung ba loại thì làm sao cũng 
gọi là Thánh đế? 

Nếu vì vô lậu cho nên gọi là Thánh đề, thì hai 
Đề sau trong bốn Đề có thê gọi là Thánh đề, bởi vì 
là vô lậu; hai Đế trước đã là hữu lậu thì làm sao gọi 
là Thánh đế? Nếu vì Thánh giả thành tựu cho nên 
gọi là Thánh đề, thì không phải là Thánh giả cũng 
thành tựu, tại sao chỉ có một tên gọi Thánh đế? Như 
nói Ai thành tựu khố- -Tập đế? Đó là tất cả hữu tình. 
AI thành tựu Diệt đế? Đó là người không có đủ 
phiên não". 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Thánh giả thành 
tựu cho nên gọi là Thánh đê. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt hai 
vẫn nạn trước, vẫn nạn thứ ba thông hiểu thế nào? 

Đáp: Thánh thành tựu đầy đủ bốn Đề cho nên 
gọi là Thánh đế, dị sinh không phải như vậy. 

Hỏi: Cũng có Thánh giả không thành tựu đây 
đủ bốn Đề, như người có đủ phiên não. bởi vì tâm 
bắt đầu kiến đạo thì lúc bây giờ Diệt đề vẫn chưa 


879 A TỶ ĐÀM 4 


thành tựu? 

Đáp: Thời gian ít cho nên không phải là như dị 
sinh, nghĩa là người có đủ phiên não lúc tâm bắt 
đầu kiên đạo tuy chưa thành tựu đủ bốn, nhưng từ 
đây về sau nhất định thành tựu đây. đủ bốn loại; dị 
sinh luôn luôn không thành tựu đây đủ bốn loại, 
cho nên chỉ có khô... gọI là Thánh đê. Lại nữa, 
trong phẩm Thánh giả có thành tựu đây đủ bốn loại 
cho nên gọi là Thánh đề, trong phẩm dị sinh không 
có thành tựu bốn loại cho nên không phải là Thánh 
để. Lại nữa, nếu Thánh pháp phú hợp- phủ hợp nối 
tiếp nhau thì có được tên gọi Thánh giả, lúc ây đã 
có Đề cho nên gọI là Thánh đề. Lại nữa, nêu đã đạt 
được giới yêu quý của bậc Thánh thì gọi là Thánh 
giả, lúc ây đã có Đề cho nên gọi là Thánh đề. Lại 
nữa, nếu đã đạt được Thánh tuệ thì gọi là Thánh 
giả, lúc â ây đã có Đề cho nên gọi là Thánh đề. Lại 
nữa, nêu đã đạt được Xa-ma-tha và Ty-bát- xa-na 
của bậc Thánh thì gọi là Thánh giả, lúc â Ay đã có 
Đề cho nên gọi là Thánh đề. Lại nữa, nếu đã đạt 
được tài sản của bậc Thánh thì gọi là Thánh giả, 
lúc â ây đã có Đề cho nên gọI là Thánh đề. Lại nữa, 
nếu đã tiễn vào thai tạng của bậc Thánh thì gọi là 
Thánh giả, lúc ây đã có Đề cho nên gọi là Thánh 
đề. Lại nữa, nêu đã đạt được Giác chi-Đạo chi của 
bậc Thánh thì gọi là Thánh giả, lúc ây đã có Đề cho 
nên gọi là Thánh đề. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Thời Đức 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 78 880 


Phật tại thế, dị sinh và Thánh giả cùng nôi lên tranh 
luận. Các dị sinh nói các hành là Thường- lạc-Tịnh 
và có Ngã, các Thánh giả nói các hành là Vô 
thường- khô- -không-vô ngã; các dị sinh nói điều 
mình nói là Đé, Thánh giả lại nói điêu mình nói là 
Đé. Vì châm dứt tranh cãi, cho nên cùng nhau đi 
đến nơi Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật quyết định 
vân đề. Đức Phật nói như vậy: "Lời bậc Thánh là 
Đề, lời người khác không phải là Đề. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì bậc Thánh đôi với Khô... đang 
hiểu biết nhìn nhận rõ ràng mà nói là Đề, dì sinh 
không phải như vậy". Vì vậy, bôn Đề chỉ thuộc về 
Thánh giả chứ không phải là các dị sinh, cho nên 
gọi là Thánh đế". Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói 
như vậy: "Bỗn Đề như vậy chỉ có Thánh tuệ của 
các Thánh giả mới có thể thông đạt, cho nên gọi là 
Thánh đế" 

Hỏi: Khổ Thánh để thê nào? 

Đáp: Như trong kinh nói: "Sinh khố-lão khố- 
bịnh khô-tử khố-oán tăng hội khố-ái biệt ly khô- 
câu bất đặc khô, nói tóm lại tật cả năm Thủ uẫn là 
khổ, đó gọi là khô Thánh đế". 

Nên biết trong nảy hợp VỚI tướng sinh cho nên 
gọi là sinh khổ, hợp với tướng trú-dỊ cho nên gọi là 
lão khô, hợp với tướng bức não cho nên gọi là bệnh 
khô, hợp với tướng diệt cho nên gọi là tử khô, hợp 
với tướng oán ghét gặp nhau cho nên gọi là oán 
tăng hội khổ, hợp với tướng yêu thương chia lìa 
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nhau cho nên gọi là ái biệt ly khổ, hợp với tướng 
không tự tại-không thuận theo những mong muốn 
chon nên gỌI, là cầu bất đắc khổ. Các khô như vậy 
đêu là Thủ uân hữu lậu thâu nhiệp, cho nên gọi là 
nói tóm lại tất cả năm Thủ uân là Khô. 

Lại nữa, sinh là ruộng tốt của khô, là nơi đặt 
chân của tất cả các khổ, cho nên gọi là sinh khổ: 
lão luôn luôn làm suy sụp thay đôi tuổi trẻ đáng 
yêu, cho nên gọi là lão khô; bệnh luôn luôn làm tôn 
hại sự yên lành đáng yêu, cho nên gọi là bệnh khổ; 
tử luôn luôn đoạn mất thọ mạng đáng yêu, cho nên 
gọi là tử khố; lúc cảnh không đáng yêu hợp lại 
cùng với thân, dẫn dắt sinh ra những đau khổ, cho 
nên gọi là oán tăng hội khô; lúc các cảnh đáng yêu 
rời xa khỏi thân, dẫn đến sinh ra những đau khô, 
cho nên gọi là ái biệt ly khổ, cầu mong sự việc như 
ý lúc không được kết quả mong muôn, dẫn đến 
sinh ra những đau khố, cho nên gỌI là cầu bất đắc 
khô. Các khô như vậy đều là Thủ uân hữu lậu thâu 
nhiếp, cho nên gọi là nói tóm lại tất cả năm Thủ 
uấn là khô. 

Hỏi: Năm Thủ uân khổ thì lượng ây rộng lớn, 
tại sao gọi là tóm lược? 

Đáp: Khổ tuy rộng lớn mà tóm lược đề nói cho 
nên gọi là tóm lược, nghĩa là năm Thủ uẫn rất nhiều 
tai họa khô đau không thê nói rộng ra hết, muốn 
khiến cho hữu tình được giáo hóa dù sao cũng phải 
sinh ra chán ngán lìa bỏ, cho nên nói tóm lược về 
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điều đó. Ví như có người rất nhiều những lỗi lâm 
xâu xa không thẻ nói rộng ra hết, có hỏi về lỗi lầm 
ấy thì chỉ có thể trả lời tổng quát là người vô cùng 
xâu xa, lời nói tuy là tóm lược mà lỗi lâm rất nhiêu. 
Ở đây cũng như vậy, cho nên gọi là nói tóm lại năm 
Thủ uân là khô. 

Hỏi: Ở trong các Uấn là có vui hay không? Giả 
sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu trong các Uân cũng 
có vui, thì tại sao gọi là Khổ đế mà không gọi là 
Lạc đế? Nếu trong các Uân hoàn toàn không có 
vui, thì trong kinh đã nói nên thông hiểu thê nào? 
Như trong kinh nói: "Đại Danh nên biết! Nếu Sắc 
luôn luôn có khô-không có vui, không phải là do 
vui mà tùy theo không sinh ra vui thích, xa lìa vui 
thì hữu tình không nên vì vui mà đôi với Sắc khởi 
lên ham lam-khởi lên say đắm. Bởi vì trong các 
Sắc có khô-có vui, cũng do vui mà tùy theo cũng 
sinh ra vui thích, không rời xa vui cho nên hữu tình 
vì vui mà ở trong các Sắc dây khởi tham lam-dây 
khởi say đắm. Cho đến đối với Thức nói rộng ra 
cũng như vậy". Lại nói: "Ba Thọ đều nhất định, 
kiến lập không tạo loạn lẫn nhau, đó là Lạc thọ- 
khổ thọ và không khô không lạc thọ". Lại trong 
kinh nói: "Đạo dựa vào tư lương, Niết- bản dựa vào 
đạo, vì vui với đạo cho nên đạt được niềm vui Niết- 
bàn”. Đạo đã là vuI thì tại sao trong uân có thê nói 
là không có vuI? 
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Đáp: Nên đưa ra cách nói này. Ở trong các uẫn 
cũng có một ít vui, bởi vì trong các Uấn khô nhiều- 
vui ít, ít thuận theo nhiêu cho nên chỉ gọi là Khô 
uấn. Như trong bình thuốc độc bỏ vào một giọt 
mật, ít thuận theo nhiêu cho nên chỉ gọi là bình 
thuốc độc. Các Uân cũng như vậy, vui ít- khổ nhiêu 
cho nên chỉ gọi là Khô đế. Có người đưa ra cách 
nói này: Ở trong các uẫn hoàn toàn không có vui, 
cho nên chỉ gọi là Khô đề. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Kinh nói nên thông hiểu 
thê nào? 

Đáp: Đôi với nhau mà thiết lập tên gọi, tạm thời 
nói là có vuI, nghĩa là lúc nhận chịu nỗi khô cao 
nhất thì đối với nỗi khô trung bình khởi lên tưởng 
là vui, lúc nhận chịu nỗi khổ trung bình thì đối với 
nỗi khô thập nhất khởi lên tưởng là vui; lúc nhận 
chịu nỗi khô địa ngục thì đối với nỗi khô bảng sinh 
khởi lên tưởng là vui, lúc nhận chịu nỗi khô bàng 
sinh thì đối với nỗi khổ cối quỷ khởi lên tưởng là 
vui, lúc nhận chịu nỗi khổ bàng sinh thì đối với nỗi 
khô CỐI quỷ khởi lên tưởng _ là vui, lúc nhận chịu 
nỗi khô cõi quỷ thì đối với nỗi khô loài người khởi 
lên tưởng là vui, lúc nhận chịu nối khô loài người 
thì đôi với nỗi khô loài trung hữu khởi lên tưởng là 
vui; lúc nhận chịu nỗi khổ hữu lậu thì đối với đạo 
vô lậu cũng sinh ra tưởng là vui, cho nên nói là có 
vul. Lại CÓ người nói: Nếu dựa vào thế gian thi 
thiết, thì ở trong các Uân cũng nói là có vui, nghĩa 
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là ở tại thê gian lúc đói được ăn-lúc khát được 
uống, lúc lạnh được âm-lúc nóng được mát, lúc đi 
đường mệt thùy miên hỏi gặp được ngựa xe.. , đều 
nói là có được niêm vui. Nếu dựa theo Hiên Thánh 
thi thiết, thì ở trong các uân nên nói là không có gì 
sai, nghĩa là các Thánh già từ ngục vô gián cho đên 
cõi Hữu Đảnh, các Uẫn- Xứ-GIới đều quán xét bình 
đăng nhìn thấy như hòn sắt nóng. 

Lời bình: Nên biết đúng này, các nói đâu là hẹ 
lý, bởi vì khô nhiêu vui ít cho nên chỉ gọi là Khổ 
đề. 

Hỏi: Khô-tập Thánh đề thế nào? 

Đáp: Như rong kinh nói: "Các ái vốn có và ái 
của thân đời sau, hý đi cùng với ái, tất cả ái ây 
thường xuyên hiện hành đó gọi là Khôổ-tập Thánh 
đế". 

Hỏi: Các pháp hữu lậu có thê làm nhân, nghĩa 
đêu là Tập đê, tại sao Đức Thê Tôn chỉ nói Tập đê 
là ái chứ không phải là pháp khác? 

Đáp: Ở trong Tập Thánh Đề thi thiết ái có thê 
dụng tăng mạnh chứ không phải là pháp hữu lậu 
khác, cho nên chỉ nói ái là tập chứ không phải là 
pháp khác. Nhưng pháp hữu lậu đều là Tập đế, như 
trong, Hành uấn thi thiết Tư là mạnh nhất, cho nên 
nói vê Tư chứ không phải là pháp khác, mà thật ra 
hành tương ưng và bất tương ưng đều là Hành uấn, 
vì vậy chỉ nói ái là tập để. Lại nữa, ái là gốc của 
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nhân các khô trong ba đời, con đường do đầu mỗi 
có thê làm Sinh- -Duyên, Tập khởi mạnh hơn cho 
nên chỉ nói là Tập để. Lại nữa, ái có thể thường 
xuyên dẫn đến quả khổ của Tập, vì mạnh hơn cho 
nên chỉ nói về ái. Như có tụng nói: 

"Như sốc cây chưa loại bỏ hết, chặt rồi chặt 
nữa vẫn mọc lên, Chưa đoạn sạch tùy miên của ái, 
thường xuyên cảm đến mọi khô đau". 

Lại nữa, ái đối với hữu tình có thể đốt cháy-có 
thể tươi mát, cho nên chỉ nói đến ái. Lúc là nhân 
thì có thê tưới mát, lúc là quả thì có thể đốt chảy, 
như giọt dầu nóng bỏng rơi vào thân mình thì có 
thể cháy bóng- -có thê bôi trơn, ái đôi với hữu tình 
cũng lại như vậy. Lại nữa, vì ái có thể dây khởi như 
quỷ khởi Thi có thê dẫn đến nghiệp sinh, cho nên 
chỉ nói đến ái. Như nơi có nước có loài quỷ Khởi 
Thi có thê đựng xác chết dậy, trong thân ái có lúc 
gây ra nghiệp sinh có thê dẫn đến sinh tử. 

Lại nữa, vì áI có thể thâu nhiếp hữu tình-vô tình 
và các sự trong ngoài, cho nên chỉ nói đến ái. thâu 
nhiệp hữu tình, là do thế lực của ái mà thâu nhiếp 
tiếp nhận vợ con-nô tỳ-tôi tớ, voi ngựa trâu dê la 
lừa... thâu nhiếp vô tình, là do thê lực của ái mà 
thâu nhiếp tiếp nhận cung điện-nhà cửa-châu báu- 
tiền của và thóc lúa đậu mè.. 

Lại nữa, ái có thể nuôi lần thân nam-thân nữ, 
cho nên chỉ nói đến ái. Nghĩa là các hữu tình do thê 
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lực của ái mà có thê đích thực cung cấp phụng 
dưỡng cha mẹ- thây dạy, và có thê nuôi dạy vợ con- 
tôi tớ-bạn bè- quyến thuộc; cho đến cầm thú do thê 
lực của ái mà từ trong một hang đá giết hại loài 
khác, mang đến hang đá khác nuôi sông con của 
mình. 

Lại nữa, vì thê lực của ái mà mong muôn có 
được tự Thể của nẻo sinh trong vị lai, do mong 
muốn có được cho nên liên khởi lên hy VỌng, do 
hy vọng cho nên lập tức tìm câu, do tìm câu cho 
nên có được Thê của nẻo sinh, vì vậy chỉ nói đến 
ái. 

Lại nữa, ái có thể tưới nhuân các quả báo của 
sinh tử khiến cho không khô héo, vì vậy chỉ nói 
đến ái. Như nước luôn luôn tưới nhuân cây cối-cỏ 
thuốc khiến cho không khô héo. 

Lại nữa, ái có thê tưới tám Thức sinh ra mâm 
của thân đời sau, nghĩa là do thế lực của ái mà được 
tiên vào thai mẹ tưới nhuân tinh huyết để cho trú 
nơi thai tạng, vì vậy chỉ nói đến ái. 

Lại nữa, nếu có sở y-sở duyên-hành tướng có 
thê khởi ái thì ngay nơi sở y-sở duyên-hành tương 
này khởi lên phiên não khác; giông như nơi cá chúa 
đã đi qua và dừng lại thì cá nhỏ đều thuận theo. Ở 
đây cũng như vậy, vì vậy nói ái gọi là chúa phiên 
não, cho nên nói đến ái. 

Lại nữa, nêu trong sự nối tiếp nhau có tham ái, 
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thì các phiên não khác đều tập hợp trong đó; như 
áo thấm ướt thì bụi bản dễ bám vào, vì vậy chỉ nói 
á1 là Tập để. Lại nữa, nêu trong sự nối tiếp nhau có 
nước của tham ái, thì các phiên não khác thảy đều 
thích dừng lại; như nơi có nước thì cá tôm ếch 
nhái... thảy đều ưa thích cư trú, vì vậy chỉ nói đến 
ái. 

Lại nữa, ái như ngọn lửa rừng rực có thể đốt 
cháy tất cả, lại như nước mặn uông không có lúc 
nảo thỏa mãn, vì vậy chỉ nói đến ái. Như ném các 
loại đồ vật vào trong ngọn lửa rừng rực, tất cả đêu 
cháy hết không có lúc nào đây đủ. Lại như người 
khát mà uông nước mặn, hễ uống vào liên khát 
không có lúc nào thỏa mãn. Như vậy thân chưa lìa 
ái thì tham đăm cảnh giới không có lúc nào thỏa 
mãn. 

Lại nữa, Ái có thể hòa hợp hữu tình sai khác 
làm cho không sai khác, vì vậy chỉ nói đến ái; như 
nước hòa hợp các loại đất cát sai khác làm cho 
không rời khỏi nhau. 

Lại nữa, á1 làm cho pháp thiện của hữu tình sinh 
ra sân sùi không có øì có thê chịu nồi, ái tưới nhuân 
hữu tình làm cho có vướng mặc ràng buộc không 
có thể rời ra, cho nên chỉ nói đến ái. Nghĩa là các 
hữu tình do thế lực của ái mà pháp thiện đã tu sinh 
sân sùi không có năng lực gì nữa, lại tưới nhuân 
hữu tình làm cho chấp trước vào nơi sinh tử không 
thể nào vượt lên cao, như ruôi-ong. .. đậu vào bơ 
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mật, chân và cánh dính chặt trên da ướt, không thể 
nào bay lên được. 

Lại nữa, ái đôi với phần vị nhân-phân vị quả 
của hữu tỉnh, đã tạo tác có sai khác, cho nên chỉ nói 
đến ái. Nghĩa là đã khởi ái đôi với các hữu tình, lúc 
nhân thì tùy thuận như bạn thân tốt lành, lúc quả 
thì làm hại như kẻ thù độc ác. Như những người 
buôn đi vào biên thu nhập vật quý, đến một vùng 
đảo gặp La-sát-tư, trước thì hiện bày vẻ mặt thân 
thiện nói ra những lời dịu dàng, dùng lễ vật cung 
cấp hâu hạ xin lây làm chồng, sau đó biết đích thực 
tin tưởng mới tìm cách dụ dỗ, dẫn vào glam trong 
khu thành bằng sắt để uông máu ăn thịt, dần dân 
đến chết chỉ còn sót lại bộ xương. La-sát-tư ái cũng 
lại như vậy, trước thì khiến cho hữu tình chơi đùa 
tạo ác, sau đó làm cho rơi vào nẻo ác nhân chịu các 
loại đau khổ dữ dội. 

Lại nữa, ái là nhân dây khởi, cho nên chỉ nói 
đến ái. Như trong kinh nói: "Nghiệp là nhân phát 
sinh, ái là nhân dây khởi sinh tử luân hồi". 

Lại nữa, ái khó đoạn dứt-khó lia bỏ, cho nên 
chỉ nói đến ái. Như người bỗng nhiên gặp hai La- 
sát-tư, một làm hình dáng người mẹ khó có thê rời 
xa, một làm hình dáng kẻ thù dễ dàng rời xa được. 
Như vậy, hữu tỉnh chưa lìa nhiễm dục, có hai phiền 
não thường xuyên hiện hành, một là tham dục khó 
có thê đoạn dứt rời xa, hai là sân nhuê dễ dàng có 
thể đoạn đứt rời xa. 
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Lại nữa, ái thường xuyên hiện hành vi tê khó 
nhận ra, cho nên chỉ nói đến ái. Như thợ khéo gọt 
giữa đã dùng đô vật sắc bén, tất cả giọt giũa hết mà 
vi tế khó biết. 

Lại nữa, ái đối với chi Hữu dân dân thiết lập ba 
loại, cho nên chỉ nói đến áI. Đó là lúc bắt đầu dây 
khởi thì nói tên gọi là ái, tiếp đến phần vị mở rộng 
thêm thì nói tên gọi là thủ, sau khi chết nhận lấy 
quả thì nói tên gọi là vô minh. 

Lại nữa, có mười pháp nhiễm mà ái là đứng 
đâu, vì vậy chỉ nói đên ái. Như trong kinh nói: 
"Đức Phật bảo với A-nan: Vì ái mà mong câu, vì 
mong cầu mà có được, vì có được mà dành dụm, 
vì dành dụm mà tham lam, vì tham lam mà say 
dám, vì say đăm mà keo kiệt, vì keo kiệt mà tiếp 
nhận, vì tiệp nhận mà canh giữ, vì canh giữ mà cầm 
năm dao gây: đâm đá-lừa dối-nịnh bợ- khinh miệt, 
sinh khởi vô lượng các pháp bất thiện xấu xa" 

Lại nữa, ở trong tám Đắng chí nhiễm ô., thể lực 
của ái tăng mạnh, cho nên chỉ nói đến ái. Như nói: 
"VỊ tương ưng Tĩnh lự thứ nhất, là VỊ lúc đang 
Định, hay là Vị đã xuất Định? Nên nói là VỊ xuất 
Định, không phải là VỊ lúc đang Định. Cho đến Vị 
tương ưng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nói rộng ra 
cũng như vậy". 

Lại nữa, Đức Phật nói tham ái trói buộc các dị 
sinh như dây thừng trói chặt chìm, cho nên chỉ nói 
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đến ái. 

Lại nữa, Đức Phật nói tham ái như lưới giăng- 
như lông mây trói chặt khó tránh được, cho nên chỉ 
nói đến ái. 

Lại nữa, Đức Phật nói tham ái sâu nặng khó 
vượt qua, giông như biến rộng, cho nên chỉ nói đến 
áI. 

Lại nữa, Đức Phật nói tham ải xa xăm như dòng 
sông khó có thể tức khăc dừng lại được, cho nên 
chỉ nói đến ái. Như trong kinh nói: "Nói dòng sông 
đài là dụ cho ba loại á1, đó là ái cõi Dục-á1 cõi sắc- 
ái cõi vô Sắc". 

Lại nữa, Đức Phật nói tham ái khó đoạn-khó 
phá-khó có thê vượt qua, cho nên chỉ nói đến ái. 

Lại nữa, Đức Phật nói tham ái có nhiều những 
lỗi lầm tai họa hừng hực và bênh chặắc, cho nên chỉ 
nói đến ái. 

Lại nữa, Đức Phật nói tham áI có năng lực làm 
cho cối sai khác- địa sai khác-bộ sai khác, và có 
năng lực sinh trưởng tất cả phiền não, cho nên chỉ 
nói đến ái. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
trong pháp hữu lậu chỉ có ái là một loại mà Đức 
Thê Tôn cô ý nói là Tập Thánh đề, nhưng Tập 
Thánh đề không phải là chỉ có ái thâu nhiếp. 

Hỏi: Khổ-Diệt Thánh đề thê nào? 

Đáp: Như trong kinh nói: "Tức là các ái vốn có 
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và ái của thân đời sau, hý đi cùng với ái, tật cả hỷ 
ái đó đoạn trừ-loại bỏ hết, không còn sót lại 
hoản toàn vắng lặng, đó gọi là khổ-Diệt Thánh đê". 

Hỏi: Đã nói các ái đoạn trừ không còn sót lại 
øì... øỌ1 là Diệt Thánh đề, thì Tập cũng diệt tại sao 
chỉ nói là Khố-Diệt Thánh đề? 

Đáp: Ở đây cũng nên nói là Tập-Diệt Thánh đề, 
nhưng mà không nói đến là có cách nói khác. Lại 
nữa, đã nói Khô-Diệt thì nên biết chính là nói đến 
Tập đề cũng diệt, bởi vì Khô và Tập là một vật. Lại 
nữa, nêu nói Khô-Diệt thì nên biệt là đã nói đến 
Tập đề cũng diệt, bởi vì cần phải diệt nhân của nó 
thì quả mới diệt. Lại nữa, vì hữu tình được giáo hóa 
vui mừng với diệt cho nên chỉ nói Khô diệt. Nghĩa 
là hữu tình được giáo hóa, tâm chán ngán đối với 
khô mạnh hơn chán ngán đối với Tập, bởi vì từ vô 
thi đến nay bị khô bức bách, nay nghe Đức Phật 
nói đến khô-diệt Thánh đề thì sinh lòng hoan hỷ 
nói rằng: Những nỗi khô tệ hại này diệt hết thật là 
vui sướng quá! Do tâm hoan hỷ này mà mau chóng 
cầu được chứng Diệt. Bởi vì các loại nhân duyên 
như vậy, cho nên Đức Thê Tôn chỉ nói Khô-Diệt- 
Thánh đề, mà không nói là Tập-Diệt Thánh đề. 

Hỏi: Hướng về Khố-Diệt-Đạo Thánh để thê 
nào? 

Đáp: Như trong kinh nói: "Tâm chi Thánh đạo, 
đó là chánh kiến cho đến Chánh định, đó gọi là 
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hướng về Khô-Diệt-Đạo Thánh đê". 

Hỏi: Ở đây cũng nên nói là hướng về Tập-Diệt- 
Đạo, tại sao chỉ nói là hướng vê Khô- Diệt- Đạo? 

Đáp: Ở đây cũng nên nói là hướng về Tập- -Diệt- 
Đạo, nhưng mà không nói đến là có cách nói khác. 
Lại nữa, đã nói hướng về Khô-Diệt- Đạo thì nên 
biết là đã nói hướng về Tập-Diệt-Đạo, bởi vì Khô 
và Tập không phải là vật khác biệt. lại nữa, nếu nói 
hướng vê khô-Diệt-Đạo thì nên biết là đã nói 
hướng về Tập-Diệt-Đạo, bởi vì phải diệt nhân rôi 
thì quả mới diệt. Lại nữa, vì hữu tình được giáo hóa 
vui mừng với Diệt- Đạo cho nên nói như vậy, nghĩa 
là hữu tình được giáo hóa, trong lòng hết sức chán 
ngán đối VỚI khô, nghe nói đến đạo này có năng 
lực hướng về Khổ-Diệt, liên sinh lòng, hoan hỷ vô 
cùng, từ đó mau chóng có thê tu đạo gia hạnh, cho 
nên chỉ nói là hướng về Khô-Diệt-Đạo. 

Lại nữa, muôốn hiển bày Thánh đạo chỉ có năng 
lực ngăn chặn khổ làm cho vĩnh viễn không sinh 
tử, cho nên nói như vậy. Nghĩa là giả sử hỏi Đạo: 
Ông là có khả năng làm cho nhân không phải là 
nhân-quả không phải là quả phải không? Đạo trả 
lời: Không có thê, nhưng các nhân duyên luôn luôn 
sinh ra khô, thì tôi có năng lực đối trị khiến cho 
không sinh ra khô. Vì vậy, chỉ nói là hướng về 
Khô-Diệt-Đạo. 

Lại nữa, vì muốn ngăn chặn và loại bỏ phỉ báng 
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đối với Đạo, cho nên chỉ nói là hướng về Khô-Diệt- 
Đạo. Nghĩa là có trẻ thơ bảy-tám tuôi... chứng quả 
Vô học, cho đến tuôi thọ trăm năm mới hết, ở trong 
thời gian đó nhận chịu các loại khổ, như nhận chịu 
nỗi khô của bốn trăm lẻ bôn căn bệnh... người thế 
gian thấy điều đó liền phi báng Đạo, nói là Thánh 
đạo này không có năng lực trừ hết khô. Vì vậy Đức 
Thê Tôn đưa ra cách nói như vậy: Thánh đạo có 
năng lực diệt mọi nỗi khổ của thân đời sau. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
Đức Thế Tôn chỉ nói hướng về Khô-Diệt-Đạo, mà 
không nói là hướng về Tập-Diệt-Đạo. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn trước tiên nói về khô 
đế, cho đến cuối cùng thì nói đến Đạo đề? 

Đáp: Bởi vì tùy thuận văn từ cho nên đưa ra 
cách nói này, nghĩa là đưa ra cách nói này: Văn từ 
tùy thuận. Lại nữa, nếu đưa ra cách nói này thì tùy 
thuận người nói-người tiếp nhận-người giữ gìn, 
chứ không phải là theo thứ tự nào khác. 

Lại nữa, dựa vào lúc Hiện quán cho nên đưa ra 
cách nói này. Nghĩa là pháp theo thứ tự tóm lược 
có ba loại: 

1. Theo thứ tự sinh khởi. 

2. Theo thứ tự dễ nói. 

3. Theo thứ tự Hiện quán. 

Theo thứ tự sinh khởi, đó là bốn Niệm trú-bôn 
Tĩnh lự-bỗn vô Sắc... các sư Du-già trước tiên 
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khởi lên Thân niệm trú, cho nên nói trước; cho đến 
cuối cùng khởi lên Pháp niệm trú, cho nên nói sau. 

Tĩnh lự-Vô Sắc nói rộng ra cũng như vậy. Theo thứ 
tự sẽ nói, đó là bốn Chánh thắng-bốn Thân túc-năm 
Căn-năm Lực-bảy GIác chi-tám Đạo chị... tuy bốn 
Chánh thăng cùng lúc mà có, nhưng sẽ nói cho nên 
trước nói đoạn ác sau nói tu thiện; ở trong đoạn ác, 
trước nói đến đoạn ác đã sinh, sau nói đến ngăn 
chặn ác chưa sinh; ở trong tu thiện, trước nói đến 
phát khởi thiện chưa sinh, sau nói đến tăng thêm 
thiện đã sinh. Hoặc đưa ra cách nói này: Ngôn từ 
thuận tiện, bốn Thân túc... nói rộng ra cũng như 
vậy. Theo thứ tự Hiện quán, đó là bốn Thánh đề. 

Các sư Du-già ở phân vị Hiện quán, trước là Hiện 
quán về Khổ, cho nên Đức Phật nói trước; tiếp là 
Hiện quán về tập, cho nên Đức Phật nói tiếp theo; 

tiệp là Hiện quán về Diệt, cho nên Đức Phật nói 
tiếp theo; sau cùng Hiện quán về Đạo, cho nên Đức 
Phật nói sau cùng. 

Hỏi: Nhờ vào luận mà phát sinh luận, tại sao 
lúc hành giả tiễn vào Hiện quán, trước là Hiện quán 
về Khô cho đến cuối cùng Hiện quán về Đạo? 

Đáp: Bởi vì dựa vào thô-tế nghĩa là trong bốn 
Đề thì khô đề là thô thiên nhất cho nên Hiện quán 
trước hết, dần dân cho đến Đạo để là vi tế nhất cho 
nên Hiện quán : sau cùng; như lúc học cách băn, 
trước là nhắm bắn vật to dễ thây, dần dân cho đến 
có thê nhăm băn đầu sợi lông. 


895 A TỶ ĐÀM 4 


Lại nữa, vi mê muội mà ngu về Khô có thê giữ 
lây mê muội mà ngu về Tập, cho đên mê muội mà 
ngu về Diệt có thê giữ lây mê muội mà ngu' về Đạo. 
Nếu chưa loại trừ mê muội vì ngu về Khô thì rốt 
Cuộc không có thê loại trừ mê muội vì ngu về Tập, 
cho đên nêu chưa loại trừ mê muội vì ngu. Diệt thì 
rôt cuộc không có thể loại trừ mỀ muội vì ngu về 
Đạo, cho nên trước Hiện quán về Khô cho đến cuối 
cùng Hiện quán về Đạo. 

Lại nữa, vì mê muội mả ngu về Khô có thể dẫn 
đề mỆ muội mả ngu về Tập, cho đến mê muội mà 
ngu về Diệt có thế dẫn đên mê muội mà ngu về 
Đạo. Nêu chưa ngăn chặn mê muội vì ngu vê Khô 
thì chắc chắn không có thể ngăn chạn mê muội vì 
ngu về tập; cho đến nếu chưa ngăn chặn mê muội 
vì ngu vê Diệt thì chắc chắn không có thê ngăn 
chặn mê muội vì ngu VỆ Đạo, cho nên trước Hiện 
quán về Khô cho đến cuỗi cùng Hiện quán về Đạo. 

Lại nữa, vì quản Khô đề có năng lực dẫn đến 
quán Tập đế, cho đến quán Diệt đề có năng lực dẫn 
đến quán Đạo đề. Nếu chưa khởi quán Khô đề thì 
chắc chắn không có thể khởi quán Tập ‹ đế, cho đến 
nếu chưa khởi quán Diệt đề thì chắc chắn không có 
thê khởi quán Đạo đề, cho nên trước Hiện quán về 
Khô cho đến cuối cùng Hiện quán về Đạo. 

Lại nữa, vì quán Khô đề là quán tập đề, bởi vì 
con đường ban đâu là do đầu môi có thê làm Sinh- 
Duyên-tập khởi, cho đến quán Diệt để là quán Đạo 
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đề, bởi vì con đường ban đầu là do đầu mối có thể 
làm Sinh-Duyên-tập khởi. Nếu chưa khởi quán 
Khô để thì chắc chắn không có thể khởi quán Tập 
đế, cho đến nêu chưa khởi quán Diệt đề thì chắc 
chăn không có thể khởi quán Đạo đế, cho nên trước 
Hiện quán về Khô cho đến cuối cùng Hiện quán về 
Đạo. 

Lại nữa, quán khô để là gia hanh-là cửa ngõ 
nương tựa-là nơi dừng chân của quán Tập đề, cho 
đến quán Diệt đề là gia hạnh-là cửa ngõ nương tựa- 
là nơi dừng chân của quán Đạo đế. Nêu chưa khởi 
quán khô đề thì chắc chắn không có thê khởi quán 
Tập đế, cho đến chưa khởi quán Diệt đề thì chắc 
chăn không có thể khởi quán Đạo đế, cho nên trước 
Hiện quán về Khô cho đến cuối cùng Hiện quán về 
Đạo. 

Hiếp Tôn giả nói: "Hành giả tu quán biết năm 
Thủ uân như bệnh tật-như ung nhọt-như mũi tên..., 
TÔI, tiếp theo cầu tìm nhân của nó mà biết là Tập 
đề, tiếp theo câu tìm nơi không có thì biết là Diệt 
để, sau cùng tìm cách đối trị thì biết là Đạo đề. Như 
thân người yêu đuôi gặp phải những bệnh tật, bị 
khổ đau bức bách liên dây lên nghĩ răng: Các bệnh 
tật này của mình do đâu mà sinh ra? Biết là do 
phong-nhiệt-đàm dãi. Lại dây nghĩ thê này: làm 
sao có thể chữa lành? Biết là lúc trừ hết. Lại dây 
lên nghĩ thê này: Làm sao có thê chữa lành? Biêt 
là lúc trừ hết. Lại dấy lên nghĩ thê này: Nhờ vào 


897 A TỶ ĐÀM 4 


đâu mà sẽ chữa lành? Biết là uỗng các loại thuốc. 
Bởi vì nhân duyên này cho nên trước Hiện quản về 
khô, cho đến cuối cùng Hiện quán về Đạo. Lại nữa, 
hành giả tu quản biết năm Thủ uân có nhiêu những 
Sa1 lâm tai họa, tiếp đo cầu tìm nhân của nó, tiế 
theo câu tìm cách diệt trừ nó, sau cùng tìm cách đôi 
trị Như người có con chuyển môn đi trộm Cướp 
dây lên nghĩ như vậy: Con mình vì ai mà làm điều 
xâu xa này? Biết là vì bạn bè xấu xa. Lại dây lên 
nghĩ như vậy: Điều xâu xa mà con đã làm lúc nào 
sẽ dừng lại? Biết là lúc điều phục tốt lành. Lại dây 
lên nghĩ như vậy: AI khiến cho con điều phục tôt 
lành? Biết là nhờ vào bạn bẻ tốt lành. Bởi vì nhân 
duyên nảy cho nên trước Hiện quán về khổ, cho 
đến cuỗi cùng Hiện quán về Đạo". 

Hỏi: Nhân trước-quả sau tùy thuận theo thứ tự, 
tại sao hành giả Hiện quán về Khô trước-Hiện quán 
về tập sau? 

Đáp: Bởi vì thuận theo thứ tự biết Khỗ-đoạn 
tập. Hỏi: Biết Khô-đoạn Tập thuận theo thứ tự 
nào? 

Đáp: Đây là thuận theo thứ tự chặt cây của thế 
gian. Nghĩa là người chặt cây thì trước phải chặt 
những cành nhánh, rồi sau đó mới đào bật gốc cây. 
Chặt cây sinh tử theo thứ tự cũng như vậy, trước 
phải biết Khổ thì giỗng như chặt những cành cây, 
sau mới đoạn Tập thì giống như đào bật gốc cây. 
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Hỏi: Trước là Đạo-sau là Diệt tùy thuận theo 
thứ tự, tại sao hành giả trước là Hiện quán và Diệt- 
sau là Hiện quán về Đạo? 

Đáp: Bởi vì thuận theo thứ tự chứng Diệt-tu 
đạo. Hỏi: Chứng Diệt-tu Đạo thuận theo thứ tự 
nào? 

Đáp: Đây là thuận theo thứ tự thụ động hướng 
vê-chủ động hướng về (sở thú-năng thú). Nếu 
trước là nói tu Đạo-sau mới nói chứng Diệt, thì 
không biết đạo này là đạo gì? Nếu trước nói chứng 
Diệt-sau nói vệ tu Đạo, thì biết rõ đạo này đạo 
hướng về diệt. Như có người hỏi người khác: hãy 
chỉ rõ đường đi giúp tôi! Người ra hỏi vặn lại: Ông 
hỏi đường nào? Người ây trả lời răng: Hỏi đường 
đến khu thành ấ Ấy. Người ta liên trả lời răng: Đây 
là đường đến nơi đó. Trước nói về chứng Diệt-sau 
nói đến tu Đạo, nên biết cũng như vậy, bởi vì thuận 
theo thứ tự đưa ra Diệt nêu rõ Đạo. Lại nữa, các sư 
Du- giả trước là dùng duyên đạo của ba Đề để đoạn 
trừ mê muội vì ngu ba Đề, sau là dùng duyên đọ 
của Đạo đề để đoạn trừ mê muội vì ngu Đạo đề, 
cho nên trước Hiện quán về Diệt-sau mới Hiện 
quán về Đạo. Ví như có người trước nhìn khuôn 
mặt người khác mà biết xâu-đẹp, sau muốn biết 
khuôn mặt của mình xấu-đẹp thê nào, cho nên lấy 
gương để soi mặt mình. Bởi vì nhân duyên này, 
cho nên trước Hiện quán về Diệt-sau Hiện quán về 
Đạo. 
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Hỏi: Lúc Hiện quán về Đề là quán tự tướng hay 
là quán cọng tướng? Cả sử như vậy thì có gì sai? 
Cả hai đều có sai lâm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
nếu quán tự tướng thì tự tướng của các pháp sai 
biệt vô biên, sẽ không có người nào quán Đề được 
cứu cánh; mà tự tướng của địa sai biệt vô biên, 
quán chưa cùng tận thì đã mạng chung, huông hồ 
lại có thể quán tự tướng của các pháp khác hay sao? 
Nêu quán cọng huống hỗ lại có thê quán tự tướng 
của các pháp khác hay sao? Nếu quán cọng tướng 
thì tại sao bôn Đề không lập tức Hiện quán, lại Ở 
lúc nào dùng trí như thật đề quán tự tướng của Đế? 
Đối với tự tướng của Đề, nêu không có thế quán 
sát thì tại sao gọi là Hiện quán vê Đê? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Quán sát đối với 
cọng tướng. 

Hỏi: tại sao bốn Đề không lập tức Hiện quán? 

Đáp: Lúc Hiện quán về Đề, tuy quán cọng 
tướng mà không Hiện quán tất cả cọng tướng, 
nghĩa là chỉ Hiện quán phân phân ít của cọng 
tướng, nhưng tự tướng-cọng tướng saI biệt vô biên, 
và đại chủng Địa cũng gọi là tự tướng, cũng gọi là 
cọng tướng. Gọi là tự tướng, nghĩa là đối với ba đại 
chúng. Gọi là cọng tướng, nghĩa là tất cả Địa giới 
đều có tướng cứng. Đại chủng tạo sắc hợp lại thành 
Sắc uân. Như vậy Sắc uân cũng gọi là tự tướng 
cứng. Đại chủng tạo sắc hợp lại thành sắc uân. Như 
vậy Sắc uân cũng gọi là tự tướng, cũng gọi là cọng 
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tướng. Gọi là tự tướng thì đối với bốn Uấn khác. 
Gọi là cọng tướng thì các Sắc đều có tướng thay 
đối và ngăn ngại. Chính là năm Thủ uân hợp lại 
thành khổ đề. Như vậy Khổ để cũng gọi là tự 
tướng, cũng gọi là cọng tướng. Gọi là tự tướng thì 
đối với ba Đê khác. Gọi là cọng tướng thì các Uẫn 
đêu có tướng bức bách. Tư duy như vậy cùng 
chung tướng bức bách, tức là tư duy về tướng khô 
và tướng Vô thường -không-Vô ngã, cũng đã g0!l là 
Hiện quản về Khô đề. Như vậy, Hiện quán nêu đối 
VỚI Các Đề thì gọi là quán tự tướng, nếu đối với các 
Uấn thì gọi là quán cọng tướng. Bởi vì đối với các 
Uấn thì gỌI là quán cọng tướng, cho nên lúc Hiện 
quán gọi là quán cọng tướng. Bởi vì đối với các Đề 
thì gọi là quán tự tướng, cho nên đối với bốn Đề 
không lập tức Hiện quán. 

Lại nữa, một Đề không phải là bốn, bốn Đề 
không phải là một, cho nên đôi với bốn để không 
lập tức Hiện quán. Lại nữa, một hành tướng không 
phải là bôn, bôn hành tướng không phải là một, cho 
nên đôi với bốn Đề không lập tức hiện quán. Lại 
nữa, tướng hữu lậu-vô lậu đều sai biệt, cho nên đối 
với bôn Đê không lập tức Hiện quán. Lại nữa, 
tướng hữu vi-vô vi đêu sai biệt, cho nên đối với 
bốn Đề không lập tức hiện quán. Lại nữa, nhân- quả 
sở chứng-năng chứng đều sai khác, cho nên đối với 
bốn Đề không lập tức Hiện quán. Lại nữa, bởi vì 
bốn Thánh đề, hoặc là tướng có khác, hoặc tánh 
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tướng khác nhau, cho nên không có nghĩa lập tức 
Hiện quán cùng một lúc. Lại nữa, căn năng g1ác-SỞ 
giác và nghĩa của căn, hành tướng sở duyên- cảnh 
và tướng có cảnh đều có sai khác, cho nên đối với 
bốn Đề không lập tức Hiện quản. Lại nữa, đối với 
mỗi một Đề hãy còn không lập tức quán sát, huông 
là có bốn Đề lập tức quán sát cùng một lúc hay sao? 
Nghĩa là phân vị Hiện quán, trước hết quán riêng 
biệt về Khô của cõi Dục, sau đó quán kết hợp vê 
Khô của cõi sắc-vô Sắc; trước hết quán riêng biệt 
về Tập của cõi Dục, sau đó quán kết hợp vê Tập 
của cõi săc-Vô Sắc; trước hết quán riêng biệt vê 
Diệt của Cối Dục, sau đó quán kêt hợp vệ Diệt của 
cõi sắc-vô Sắc; trước hết quán riêng biệt về Đạo 
của cõi Dục, sau đó quán kết hợp vê Đạo của cõi 
sắc-vô Sắc. Vì vậy, không có nghĩa lập tức quán 
sát bốn Thánh đề. 

Hỏi: Nhờ vào luận mà phát sinh luận, tại sao 
hành giả trước hết quán riêng biệt về Khô của cÕi 
Dục, sau đó quán kết hợp vê Khổ của cõi săc-Vô 
Sắc? 

Đáp: Dựa vào tướng thô-tễ mà dây khởi Hiện 
quán, Khô của cõi Dục thô thiên cho nên Hiện quán 
trước, Khô của cõi sắc-Vô Sắc vi tê cho nên Hiện 
quán sau. 

Hỏi: Nêu như vậy thì khổ của cõi sắc thô thiên 
phải hiện quán trước, khô của cõi Vô Sắc vi tê nên 
Hiện quán sau, tại sao trong một lúc mà quán về 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 78 902 


Khô của hai cõi? 

Đáp: Bởi vì cùng là địa của Định, thâu nhiếp 
cho nên hợp lại Hiện quán, nghĩa là Khô của cõi 
Dục không phải là địa của Định thâu nhiếp cho nên 
trước phải quán riêng biệt, Khô của cõi Sắc-vô Sắc 
cùng là địa của Định thâu nhiếp cho nên sau mới 
quán kết hợp. 

Lại nữa, Khô của cõi Dục cùng với thân đều 
hiện hành chấp thọ, cho nên trước phải quán riêng 
biệt; Khô của cõi sắc-vô Sắc không cùng với thân, 
đều không phải là hiện hành chấp thọ, cho nên sau 
mới quán kết hợp. 

Lại nữa, khô của cõi Dục đang là căn bệnh bức 
bách, như mang gánh nặng cho nên trước phải 
quán riêng biệt; Khổ của cõi săc-vô Sắc, không 
phải là căn bệnh đang bức bách như mang gánh 
nặng, cho nên sau mới quán kết hợp. 

Lại nữa, Khô của cõi Dục đang não hại hành 
giả, như oán địch hiện rõ, cho nên trước phải quán 
riêng biệt; Khô của cõi sắc-vô Sắc, không phải là 
đang não hại hành giả như oán địch hiện rõ, cho 
nên sau mới quán kêt hợp. 

Lại nữa, Khô của cõi Dục là gân, cho nên trước 
phải quán riêng biệt; khô của cõi sắc-Vô Sắc là xa, 
cho nên sau mới quán kết hợp. 

Như gân-xa, như vậy bức bách gân bên cạnh- 
không phải là bức bách gần bên cạnh, hòa hợp- 
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không phải là hòa hợp, chúng đồng phân của thân 
này-chúng đông phân của thân khác, nên biết cũng 
như thê. 

Lại nữa, Khổ của cõi Dục hiện thây, cho nên 
trước phải quán riêng biệt; Khô của cõi săc-vô Sắc 
không hiện thấy, cho nên sau mới quán kết hợp. 

Hỏi: Tiến vào phân vị Hiện quán, đối với Khô 
của cõi Sắc-vô Sắc, nêu không hiện thây thì tại sao 
là Hiện quản? 

Đáp: Hiện thây có hai loại: 

1. Hiện thây chấp thọ. 

2. Hiện thấy lìa nhiễm. 

Tiên vào phân vị Hiện quán, đối với khô của 
cõi Dục có đủ hai loại hiện thây, cho nên gọi là 
Hiện quán; đối với Khổ của cõi Săc-vô Sắc chỉ có 
hiện thây lìa nhiễm, cho nên gọi là Hiện quán. Như 
người buôn bán có hai gánh hàng hóa: 

1. Tự minh gánh. 

2. Thuê người khác gánh. 

Hàng hóa tự mình gánh có đủ hai loại hiện thấy: 

1. Hiện thây mà biết nặng. 

2. Hiện thây mà biết hàng hóa. 

Thuê người khác gánh thì chỉ có một loại hiện 
thây, đó là hiện thây mà biết hàng hóa. 

Lại nữa, Khô của cõi Dục có ba loại là thiện- 
bất thiện-vô ký, cho nên trước phải quán riêng biệt: 
Khô của cõi sắc-vô Sắc chỉ có hai loại là thiện-vô 
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ký, cho nên sau mới quán kết hợp. 

Lại nữa, hành giả thành tựu tánh dị sinh của cõi 
Dục, cho nên trước phải quán riêng biệt về Khổ của 
cối Dục; không thành tựu tánh dị sinh của cõi sắc- 
vô Sắc, cho nên sau mới quản kết hợp về khổ của 
CỐI sắc-vô Sắc. Nghĩa là pháp cần phải như vậy, 
nêu thành tựu tánh dị sinh của cõi này, thì trước 
tiên quán về Khô của cõi này. 

Lại nữa, đối với Khổ của cõi Dục, trước đã dây 
khởi phi báng, cho nên trước phải Hiện quán riêng 
biệt mà phát sinh niêm tin; đối với Khô của cõi sắc- 
vô Sắc sau mới dây khởi phỉ Dáng, cho nên sau đó 
Hiện quán kết hợp mà phát sinh niềm tin. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
trước là quán riêng biệt về khổ của cõi Dục, sau 
mới quán kết hợp vê Khô của cõi sắc-Vô Sắc. Hiện 
quán về ba Đề dựa theo đây nên biết! 

Hỏi: nếu dùng cọng tướng đề Hiện quán về Đề, 
thì lại ở lúc nào dùng trí như thật đề quán tự tướng 
của Đề? Đối với tự tướng của Đề, nếu không có thê 
quán sát thì tại sao là Hiện quán về Đề? 

Đáp: Không phải là trí như thật đỗ với các tự 
tướng, dùng tự tướng đề quán thì gọi là Hiện quán 
về Đê, mà trí như thật đối với các tỳ kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật nói: tự tướng, dùng cọng tướng 
để quán thì gọi là Hiện quán về Đề. 

Lại nữa, không biết gì đối với tự tướng-cọng 
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tướng của Đề, lúc hiện quán về Đề thì tất cả lập tức 
đoạn hết, tuy quán cọng, tướng mà cũng có thê gọi 
là như thật Hiện quản về tự tướng của các Đề, Lại 
nữa, Khổ-Vô thường, gọi là tự tướng của Đề, pháp 
này đối với các Uấn thì gỌI là cọng tướng, cho nên 
đối với Các Đề lúc quán về Khô..., thì gọi là Hiện 
quán về tự tướng- CỌng tướng. Tự tướng của các 
Uấn sai biệt vô bên, quán sát về tự tướng ây thì 
không có thê đoạn các phiên não, cho nên phân vị 
Hiện quán không quán sát riêng biệt về tự tướng. 

Hỏi: Lúc tiến vào Hiện quán thì đã quán tổng 
quát về Uấn, tại sao không quán tổng quát đôi với 
Đê? 

Đáp: Lúc tiến vào Hiện quán thì quán về lý của 
bốn Đề, đoạn trừ phiền não mê muội về tướng 
riêng biệt bốn Đề, không có một phiền não mê 
muội tông quát về bốn Đề, cho nên Hiện quản tổng 
quát đối với bốn Đề. Ở trong các Uấn có mê hoặc 
tông quát, cho nên đối với các Uấn có thê Hiện 
quán tổng quát. Vả lại, tự tướng của Uấn không 
phải là lý của các Đề, từ vô thỉ đã rõ ràng cho nên 
không trở lại quán tự tướng của bốn Đề, từ vô thi 
chưa rõ ràng cho nên nay đối với điều đó cần phải 
Hiện quán riêng biệt. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 79 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 9) 

Như trong Kinh nói: "Khổ Thánh đề cân phải 
dùng tuệ để biết khắp". Trong A-tỳ-đạt-ma nói: 
"Trí đã biết khắp đó là tật cả các pháp". 

Hỏi: Nếu tất cả các pháp là đã biết khắp như 
trong A-ty-đạt-ma nói, thì tại sao trong kinh chỉ nói 
khô cân phải dùng tuệ để biết khắp? 

Đáp: trong kinh chỉ dựa vào tuệ xuất thê gian, 
nói khỗ Thánh để là cân phải biết khắp; trong A- 
tỷ-đạt- -ma dựa chung vào tuệ thê gian và xuất thế 
gian, nói tất cả các pháp là đã biết khắp. Như thê 
gian-xuất thế gian, hữu lậu-vô lậu, ràng buộc-cởi 
bỏ, hệ thuộc-không hệ thuộc, nên biết cũng như 
vậy. 

Lại nữa, trong kinh chỉ dựa vào tuệ biết khắp ở 
phạm vi gân mà nói Khô Thánh đề là cần phải biết 
khắp, trong A-ty-đạt-ma dựa vào tuệ xa- gần mà nói 
tật cả các pháp là đã biết khắp. Như gân-xa, bức 
bách gần bênh cạnh-không phải là bức bách gân 
bênh cạnh, hòa hợp-không phải là hòa hợp, nên 
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biết cũng như vậy. 

Lại nữa, trong kinh chỉ dựa vào tuệ quán cọng 
tướng mà nói Khô Thánh để là cần phải biết khắp, 
trong A-ty-đạtma dựa chung vào tuệ quán tự 
tướng-cọng tướng mà nói tật cả các pháp là đã biết 
khắp. Như tuệ tự tướng-cọng tướng, giác tự tướng- 
cọng tướng, tác ý tự tướng-cọng tướng, nên biệt 
cũng như vậy. 

Lại nữa, trong kinh chỉ dựa vào tuệ bất cọng mà 
nói Khô Thánh để là cần phải biết khắp, trong A- 
tỳ-đạt-ma dựa chung vảo tuệ cọng- -bất cọng mà nói 
tật cả các pháp là đã biết khắp. Lại nói, trong kinh 
chỉ dựa vảo lúc Hiện quán mà nói Khô Thánh đề là 
cần phải biết khắp, trong A- tỳ-đạt-ma dựa vào lúc 
Hành đề mà nói tt cả các pháp là đã biết khắp. Lại 
nữa, trong kinh dựa vào Các thi thiết mà nói Khô 
Thánh để là cần phải biết khắp, trong A- tỷ-đạt- -ma 
dựa vào Giác thăng nghĩa mà nói tật cả các pháp là 
đã biết khắp. 

Hỏi: Giác thi thiết ấy nghĩa là gì? 

Đáp: Dựa vào quả hiển bày thô thiên dễ thấy, 
phương tiện nói là Khô biết khắp; dựa vào nhân 
sinh tử không núi tiếp, phương tiện nói là vĩnh viễn 
đoạn tập; dựa vào hai đức vôn có không thuộc về 
thân, phiền não nói là cần phải chứng Diệt; dựa vào 
đạo có năng lực vĩnh viễn đoạn các phiên não, 
phương tiện nói là cần phải tu đạo. Như vậy gọi là 
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nghĩa về Giác thi thiết, bởi vì không phải là toàn 
bộ lý cho nên thiết lập tên gọi Thi Thiết. 

Hiếp Tôn giả nói: "Đức Thế Tôn chỉ nói cận 
phải biệt khắp về Khô, hoặc nói chỉ có Khô là cần 
phải biết khắp; trong Đôi Pháp (A-tỷ- đạt-ma) nói 
tật cả các pháp là đã biết khắp. Đức Thê Tôn chỉ 
nói Tập cân Phải vĩnh viễn đoạn trừ, hoặc nói chỉ 
có Tập là cân phải vĩnh viễn đoạn trừ; trong đối 
pháp nói pháp hữu lậu đều cân phải vĩnh viên đoạn 
trừ. Đức Thê Tôn chỉ nói: Diệt cân phải tác chứng, 
hoặc nói chỉ có Diệt là cần phải tác chứng, trong 
Đôi Pháp dựa vào đạt được tác chứng mà nói các 
pháp thiện đều cần phải tác chứng. Đức Thê Tôn 
chỉ nói Đạo cần phải tu tập, hoặc nói chỉ có Đạo là 
cần phải tu tập: trong Đôi Pháp nói chung tật cả 
pháp thiện hữu vị đều cân phải tu tập". Đây là biểu 
hiện rõ ràng về nghĩa trong Kinh không TÕ ràng, 
trong A-t-đạt-ma là nói vê nghĩa rõ ràng. 

Lại nữa, vì khiến cho con đường sinh tử vĩnh 
viễn đứt đoạn, cho nên Đức Phật chỉ nói cần phải 
biết khắp về khô. Nghĩa là Hữu thân kiến là căn 
bản của sáu mươi hai kiến chấp, kiên chấp là căn 
bản của phiền não khác, các phiên não khác là căn 
bản của nghiệp, các nghiệp lại là căn bản của dị 
thục, đựa vào đị thục mà sinh ra và nuôi lớn tất cả 
pháp thiện, bất thiện và vô ký, từ đó luân chuyển 
theo sinh tử không cùng tận. Lúc biết khắp về Khổ 
thì đoạn dứt Hữu thân Kiến, Hữu thân kiên đoạn 
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dứt cho nên con đường sinh tử không còn, vì vậy 
Đức Phật chỉ nói cần phải biết khắp về Khổ. 

Lại nữa, vì khiến cho năm Ngã kiến-mười lăm 
Ngã sở hiện vĩnh viễn đoạn trừ, cho nên Đức Phật 
chỉ nói cân phải biết khắp về khô. 

Lại nữa, vì khiến cho Hữu thân kiến-Biên chấp 
kiến vĩnh viễn đoạn trừ, và vì chứng được không- 
vô nguyện Tam-ma-địa, cho nên Đức Phật chỉ nói 
cần phải biết khắp về Khô. 

Lại nữa, từ vô thỉ đến nay, các loài hữu tình đối 
với năm Thủ uân, khởi lên các Tưởng về Ngã-Hữu 
tình- -mạng giá-Sinh giả và sự nuôi dưỡng Bồ-đặc- 
già-la, ai có thê đoạn dứt các Tưởng điện đảo này, 
khiến cho đạt được Tưởng về pháp? Đó là khô biết 
khắp. Vì vậy Đức Phật chỉ nói cân phải biết khắp 
về khô. 

Lại nữa, từ vô thỉ cho đến nay, đỗi với uân về 
khố-không-vô thường-vô ngã, khởi lầm Tưởng là 
Thường-Lạc-Ngã-tịnh, ai có thể đoạn dứt các 
tưởng điên đảo này, khiến cho có được Tưởng 
không điên đảo? Đó là khô biết khắp. Vì vậy Đức 
Phật chỉ nói cần phải biết khắp về khổ. 

Lại nữa, từ vô thi đến nay, các loài hữu tình tuy 
bị các Uấn não hai bức bách quá lắm, như mang 
gánh nặng, mà đối với các Uấn lại mong cầu- -tham 
đăm; như các rẻ thơ, tuy bị mẹ vú đánh măng-bức 
bách quá lăm, mà vẫn quay lại vậy nhờ che chở. 
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Muốn giúp cho hữu tình đoạn trừ tham đăm về uân, 
cho nên Đức Phật chỉ nói cần phải biết khắp về 
khô. 

Lại nữa, từ vô thi đến nay, các loài hữu tỉnh vì 
các phiên não-ác hành điên đảo, làm cho tâm-tâm 
sở cong queo lệch lạc đối với cảnh, ai làm cho 
thăng thắn chính xác? Đó là khô biết khắp. Vì vậy 
Đức Phật chỉ nói cần phải biết khắp vê Khô. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về khô thì 
luôn luôn an tâm trú trong Tưởng không trái 
ngược. Giả sử họ Hiện quán về Khô Thánh để rồi, 
đôi với Thánh để khác không Hiện quán nữa, có 
người hỏi răng năm Thủ uân nảy là khô hay là vu1? 
Trả lời răng chỉ có khô giống như hòn sắt nóng. Lại 
Hỏi Thủ uân là Thường hay vô thường? Trả lời 
răng vô thường, sau một Sát-na quyết định không 
dừng lại. Lại hỏi Thủ Uấn là Tịnh hay Bất tịnh? 
Trả lời rằng Bật tịnh giống như đông phân hôi thôi. 
Lại hỏi Thủ uấn là có Ngã hay không có Ngã? Trả 
lời răng không có Ngã, kẽ làm-kẻ chịu đêu không 
thể có được, chỉ là tập hợp của hành trồng. rồn 
Không có sự điện đảo nảy là do biết khắp về khô. 
Vì vậy Đức Phật chỉ nói cân phải biêt khắp vê Khô. 

Lại nữa, Thủ uẫn như cân bệnh vì tánh không 
điều hòa thích hợp, Thủ uân như ung nhọt vì tánh 
luôn luôn bức não, Thủ uẫn như mũi tên vì tánh 
luôn luôn làm hại, Thủ uẫn như lưỡi dao vì tánh 
luôn luôn vị thương, Thủ uẫn như chất độc vi tánh 
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luôn luôn giết hại, Thủ uẫn như ngọn lửa vì tánh 
luôn luôn đốt cháy, Thủ uẫn như kẻ thù vì tánh 
không làm lợi ích, Thủ uân như khu thành heo hút 
luôn luôn bị các loại giặc cướp là nghiệp- phiên não 
xâm lấn quây phá. Có thể biết rõ điều này, đó là 
biết khắp vệ Khô. Vì vậy Đức Phật chỉ nói cần phải 
biết khắp về Khổ. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về Khô 
thì gọi là gặp được Đức Phật thật sự xuất hiện giữa 
thê gian, gọi là tiến vào Thăng nghĩa đúng như lý 
của Chánh pháp, gọi là chân thật xuất gia, gọi là 
chân thật thọ dụng tài sản quý báu của chánh pháp 
nhất định không có gì chướng ngại. Vì vậy Đức 
Phật chỉ nói cần phải biết khắp về khô. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về Khổ 
thì gọi là bỏ pháp đã từng duyên-được pháp chưa 
từng duyên, gọi là bỏ pháp chung- được pháp 
không chung, gọi là bỏ pháp thế gian- -được pháp 
xuất thê gian. Vì vậy Đức Phật chỉ nói cần phải biết 
khắp về khô. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về khô thì 
mở thông cánh cửa Thánh đạo chưa từng mở 
thông, cho nên có năng lực bỏ tánh dị sinh chưa 
từng bỏ, có năng lực đạt được tánh Thánh chưa 
từng đạt được. Vì vậy Đức Phật chỉ nói cần phải 
biết khắp về Khổ. 


Lại nữa, các sư Du-già nêu biệt khắp về khô thì 
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bỏ tên gọi-được tên gọi, bỏ ranh giới-được ranh 
giới, bỏ chủng tánh-được chủng tánh. Bỏ tên gọI- 
được tên gọi, nghĩa là bỏ tên gọi dị sinh-được tên 
gọi Thánh giả. Bỏ ranh giới-được ranh giới, nghĩa 
là bỏ phạm vi ranh giới của dị sinh-được phạm vi 
ranh giới của Thánh giả. Bỏ chủng tánh-được 
chủng tánh, nghĩa là bỏ chủng tánh dị sinh-được 
chủng tánh Thánh giả. Vì vậy Đức Phật chỉ nói cần 
phải biết khắp về Khổ. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về khô thì 
đạt được tâm- không đạt được nhân của tâm, đạt 
được khố-không đạt được nhân của khổ, đạt được 
minh- không đạt được nhân của minh. Vì vậy Đức 
Phật chỉ nói cần phải biết khắp về khô. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về khô thì 
bỏ năng Đông phân- được tám Đông phân. Năm 
Đông phân đó là năm Đồng phân của nghiệp vô 
gián. Tám Đồng phân đó là Đồng phân của bốn 
tướng- -bốn Quả. Vì vậy Đức Phật chỉ nói cân phải 
biết khắp về Khổ. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về khô thì 
bỏ tánh dị sinh như tơ liễu, trú trong tánh Phật pháp 
như như cột cờ cao lớn. Vì vậy Đức Phật chỉ nói 
cần phải biết khắp về khô. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về khô thì 
gọi là lần đầu tiên đạt được pháp Chứng tịnh. Vì 
vậy Đức Phật chỉ nói cần phải biết khắp về khô. 
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Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về Khổ 
thì gọi là lần đầu tiên đạt được nơi này không có. 
Như trong kinh nói: Không có nơi này, bởi vì 
người thấy Thánh đế mà đoạn mạng kẻ khác, vượt 
qua những Học xứ, cho đến nói Tộng ra. Vì vậy 
Đức Phật chỉ nói cần phải biết khắp về khô. 

Lại nữa, các sư Du-già nếu biết khắp về Khổ 
thì gọi là lần đầu tiên tiến vào biên Đại pháp, bước 
lên núi Đại pháp, phá tan nhiêu oán địch, lên tòa 
cao đại pháp. Vì vậy Đức Phật chỉ nói cần phải biết 
khắp về khô. 

Lại nữa, Khô cân phải biết khắp chứ không 
phải là đêu vĩnh viễn đoạn trừ, Tập cân phải vĩnh 
viên đoạn trừ chứ không nên chỉ là biết khắp, Diệt 
cần phải tác chứng chứ không nên chỉ là biết khắp, 
Đạo cần phải tu tập chứ không nên chỉ là biết khấp. 
Vì vậy Đức Phật chỉ nói cân phải biệt khắp vê Khô. 

Lại nữa, đôi với bốn Thánh để cần phải biết 
khắp, khô ở đầu tiên cho nên chỉ nói đến Khô. 

Như trong Kinh nói: "Khổ-tập Thánh đề cần 
phải dùng tuệ để vĩnh viễn đoạn trừ". Trong A-tỳ- 
đạt-ma nói: "Cần phải vĩnh viễn đoạn trừ đó là 
pháp hữu lậu". 

Nếu nói chỉ có ái là Tập đề, thì cần phải hỏi đó 
là nói các pháp hữu lậu đều cần phải vĩnh viễn đoạn 
trừ như trung hữu ong. 

Hỏi: Đối Pháp nói, tại sao Đức Thê Tôn chỉ nói 
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ái cần phải vĩnh viễn đoạn trừ chứ không phải là 
tất cả pháp hữu lậu khác? Điều ấy phải như trước 
nói ái là Tập chăng? 

Đáp: Nếu nói nhân của tất cả pháp hữu lậu là 
Tập đề thì hợp lý. Hỏi: Khổ để cũng cân phải vĩnh 
viên đoạn trừ, tại sao chỉ nói là 

Tập cần phải vĩnh viễn đoạn trừ? 

Đáp: Phật vì loại bỏ khổ cho nên nói như vậy: 
Nếu các ông muốn bỏ mọi đau khô thì cần phải 
vĩnh viễn đoạn trừ Tập, tập vĩnh viễn đoạn trừ cho 
nên Khô sẽ không phát sinh, đó gọi là thật sự loại 
bỏ khô. 

Lại nữa, Đức Phật vì loại bỏ quả cho nên nói 
như vậy: Nếu các ông muốn loại bỏ của khổ thì cân 
phải vĩnh viễn đoạn trừ nhân, nhân vĩnh viễn đoạn 
trừ cho nên quả khô không phát sinh, đó gọi là thật 
sự hoại bỏ quả. 

Lại nữa, vì ngăn chặn dòng chảy của khổ cho 
nên nói như vậy: Như chặn đứng dòng chảy thì 
phải đắp đập ngăn nguôn nước lại, muôn ngăn 
dòng chảy của khô thì cần phải vĩnh viễn đoạn trừ 
Tập. 

Lại nữa, vĩnh viễn đoạn trừ tập; sẽ làm hại nhân 
vốn có-lìa bỏ ràng buộc vốn có, đạt được vô lậu- 
lia bỏ ràng buộc về đạt được, diệt nhân Biến hành 
của Hữu Đảnh, cho nên Đức Phật chỉ nói Tập cần 
phải vĩnh viễn đoạn trừ. 
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Lại nữa, nếu đoạn trừ nhân thì quả liền đoạn 
theo, nêu diệt hết nhân thì quả liên diệt theo, nêu 
loại bỏ nhân thì quả liên loại bỏ theo, nêu nhồ hết 
nhân thì quả liên nhồ hết theo, cho nên Đức Phật 
chỉ nói Tập cần phải vĩnh viễn đoạn trừ. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn muỗn khiến cho các loài 
hữu tình rời bỏ gánh nặng của Uẫn cho nên nói như 
vậy. Nghĩa là như có người gánh theo gánh nặng 
đi qua chỗ khó khăn nguy hiểm, mà lại trượt ngã 
bị gánh nặng bức bách khô sở, muôn cởi bỏ nhưng 
không biết cách gì cởi được, có người nÓI răng 
muôn cởi bỏ gánh nặng nảy thì nên cắt đứt dây cột 
gánh nặng mới có thê thoát được. Như vậy, hữu 
tình mang theo gánh nặng của Uấn đi qua những 
nơi khó khăn nguy hiểm của sinh tử, bọ gánh nặng 
của Uấn bức bách khổ sở, cho nên Đức Phật bảo 
răng: Nếu các ông muốn cởi bỏ gánh nặng của Uấn 
thì phải vĩnh viễn đoạn trừ Tập, Tập đã đoạn rôi thì 
gánh nặng của Uân sẽ loại bỏ. 

Lại nữa, vì đối trị ngoại đạo cho nên nói như 
vậy. Nghĩa là các ngoại đạo do quả của khổ làm 
cho bức bách, tuy chán ngán của khổ mà không 
đoạn trừ nhân của nó, như con chó ngu s1 bỏ người 
mà đuổi theo cục đất, cho nên Đức Phật bảo răng 
các ông chán ngán khổ kia thì nên vĩnh viễn đoạn 
trừ Tập, nhân của Tập đoạn rôi thì quả của khổ 
không còn sinh ra mà được giải thoát. 

Lại nữa, Tập dẫn đến quả Thượng-Trung-Hạ 
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của ba cõi, nêu vĩnh viễn đoạn trừ Tập thì quả của 
khổ sẽ không sinh ra, cho nên Đức Thế Tôn bảo 
với các loài hữu tình: Các ông chán ngán khổ thì 
nên vĩnh viễn đoạn trừ tập. 

Lại nữa, Tập luôn luôn sinh trưởng ba loại quả 
khố, nêu vĩnh viễn trừ Tập thì quả khổ sẽ không 
sinh trưởng, cho nên Đức Thế Tôn bảo với các loài 
hữu tình: Nêu chán ngán ba khô thì nên vĩnh viễn 
đoạn trừ Tập. 

Lại nữa, tập luôn luôn sinh trưởng bỗn loại 
Sinh khô, nếu vĩnh viễn đoạn trừ Tập thì sinh khổ 
sẽ không sinh trưởng, cho nên Đức Thế Tôn bảo 
với các loài hữu tình: Nêu chán ngán bốn khổ thì 
nên vĩnh viễn đoạn trừ tập. 

Lại nữa, Khổ chỉ cần loại bỏ chứ không cần 
đoạn trừ, cho nên Đức Phật chỉ nói Tập cần phải 
vĩnh viễn đoạn trừ. 

Do các loại nhân duyên như vậy, cho nên Đức 
Thê Tôn chỉ nói Tập cân phải vĩnh viễn đoạn trừ. 

Như trong Kinh nói: "Khô-Diệt Thánh đề cần 
phải dùng tuệ để tác chứng". Trong A-tỳ-đạt-ma 
nói: "Đạt được tác chứng đó là các pháp thiện". 

Hỏi: Nêu các pháp thiện đều cân phải tác chứng 
như trong Đối Pháp nói, thì tại sao Đức Thê Tôn 
chỉ nói như vậy: Diệt cần phải tác chứng? 

Đáp: là giải thoát, lây sự lìa bỏ ràng buộc làm 
tướng, cho nên Đức Phật chỉ nói Diệt cần phải tác 
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chứng. 

Lại nữa, không có xứ sở cũng không có sở y, 
cho nên Đức Phật chỉ nói Diệt cần phải tác chứng. 
Lại nữa, Diệt tuy là nhân mà không có quả, Diệt 
tuy là quả mà không có nhân, cho nên Đức Phật chỉ 
nói Diệt cần phải tác chứng. Lại nữa, Diệt tuy là 
nhân mà không có nhân, Diệt tuy là quả mà không 
có quả, cho nên Đức Phật chỉ nói Diệt cân phải tác 
chứng. Lại nữa, Diệt là chủ động thực hiện chứ 
không phải là có sự chủ động thức hiện, là duyên 
chứ không phải là có duyên, là lia bỏ chứ không 
phải là có lia bỏ, cho nên Đức Phật chỉ nói Diệt cần 
phải tác chứng. Lại nữa, Diệt làm cho Uấn không 
có mà không thay đổi pháp, cho nên Đức Phật chỉ 
nói Diệt cân phải tác chứng. Lại nữa, Diệt có thể 
ngừng ba-rơi vào bốn- -năm chặn năm, cho nên Đức 
Phật chỉ nói Diệt cân phải tác chứng. Lại nữa, Diệt 
là một vị đạo quả rộng lớn, có năng lực làm sạch 
bốn chủng tánh và các danh ngôn, gọi là pháp Vô 
thượng, cho nên Đức Phật chỉ nói Diệt cần phải tác 
chứng. Lại nữa, Diệt chỉ là vô lậu đạt được gồm 
chung hai loại, Diệt chỉ là Phi học Phi phi vô học 
đạt được øôm chung ba loại, Diệt thâu nhiếp một 
Đề đạt được thâu nhiếp ba đề, diệt chỉ là không hệ 
thuộc đạt được gỗôm chung ba loại, Diệt chỉ là 
không đoạn đạt được gôm chung hai loại, cho nên 
Đức Phật chỉ nói Diệt cân phải tác chứng. Lại nữa, 
Diệt là thiện cũng là Thường, là thiện cũng tách lìa 
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Thẻ, là thiện cũng tách lìa Uân, là thiện không có 
ba phẩm, là thiện không có trước sau, cho nên Đức 
Phật chỉ nói Diệt cần phải tác chứng. Lại nữa, Diệt 
là quả Sa-môn chứ không phải là Sa-môn, là quả 
Bà la môn chứ không phải là Bà la môn, là quả 
phạm hạnh chứ không phải là Phạm hạnh, là quả 
Đạo chứ không phải là Đạo, cho nên Đức Phật chỉ 
nói Diệt cần phải tác chứng. Lại nữa, bởi vì chứng 
Diệt cho nên chứng thiện hữu vị, vì vậy Đức Phật 
chỉ nói Diệt cân phải tác chứng. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
Đức Phật chỉ nói Diệt cân phải tác chứng. 

Như trong kinh nói: "Hướng về Khô-Diệt-Đạo 
Thánh đề cân phải dùng tuệ đê tu tập”. Trong A- 
tỳ-đạt-ma nói: "Pháp cân phải tu tập đó là pháp 
thiện hữu v1". 

Hỏi: Các pháp thiện hữu vi đêu cần phải tu tập 
như Đôi Pháp nói, tại sao Đức Thê Tôn chỉ nói như 
vậy: Thánh đạo cân phải tu? 

Đáp: Thánh đạo cân phải tu chứ không cần phải 
vĩnh viễn đoạn trừ, không phải là như pháp thiện 
khác cần phải đoạn-cần phải tu, cho nên Đức Phật 
chỉ nói cần phải tu Thánh đạo. 

Lại nữa, Thánh đạo chỉ có được tu-tập tu, 
không phải là như pháp thiện khác có đủ bốn loại 
tu, đó là được-tập-đối trị và loại bỏ, cho nên Đức 
Phật chỉ nói cần phải tu Thánh đạo. Lại nữa, Thánh 
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đạo có đủ hai Thánh là thiện-vô lậu, không phải là 
như pháp thiện khác chỉ có một loại Thánh là thiện, 
cho nên Đức Phật chỉ nói cần phải tu Thánh đạo. 
Lại nữa, Thánh đạo cần phải tu chứ không đoạn 
duyên với phiên não như tha... kia, không phải là 
như pháp hiện khác cũng tu-cũng đoạn duyên VỚI 
phiên não kia, cho nên Đức Phật chỉ nói cần phải 
tu Thánh đạo. Lại nữa, Thánh đạo cần phải tu là 
vượt ra chứ không phải à ân vào, không giông như 
pháp thiện khác tuy là cần phải tu mà cũng vượt ra 
chứ không phải là ân vào, không giông như pháp 
thiện khác tuy là cần phải tu mà cũng vượt ra-cũng 
ân vào: nghĩa là vượt ra cối Dục-ân vào Tĩnh lự thứ 
nhất, cho đến vượt ra Vô sở hữu xứ, ân vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. vì vậy Đức Phật chỉ nói 
cần phải tu Thánh đạo. 

Hỏi: Người đạt được Thánh đạo lìa nhiễm cõi 
Dục rồi sinh vào Tĩnh lự thứ nhất, cho đến lìa 
nhiễm Vô sở hữu xứ rồi sinh đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, làm sao Thánh đạo là vượt ra chứ không 
phải là lần vào? 

Đáp: Tuy có sự việc này mà các Thánh đạo 
không dẫn đến di thục, không phải là như pháp 
thiện khác có thể dẫn đến dị thục, cho nên các 
Thánh đạo chỉ gọi là vượt ra. 

Lại nữa, tu tập Thánh đạo có năng lực làm giảm 
các Hữu, có năng lực làm hại các Hữu, có năng lực 
phá bỏ các Hữu; tu tập pháp thiện khác thì nuôi lớn 
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các Hữu, thâu nhiếp thêm các Hữu, duy trì thì vững 
bên các Hữu, cho nên Đức Phật chỉ nói cần phải tu 
Thánh đạo. 

Lại nữa, tu tập Thánh đạo đoạn trừ quả báo lưu 
chuyền do sinh lão bệnh tử làm cho không nỗi tiếp 
nhau, tu tập pháp thiện nối tiếp quả báo lưu chuyển 
do sinh lão bệnh tử không làm cho gián đoạn, cho 
nên Đức Phật chỉ nói cân phải tu Thánh đạo. 

Lại nữa, tu tập Thánh đạo là hướng về hành 
Diệt khổ của quả báo thê gian do sinh lão bệnh tử, 
tu tập pháp thiện khác thì hướng về hành Tập khổ 
của quả báo thê gian do sinh lão bệnh tử, cho nên 
Đức Phật chỉ nói cân phải tu Thánh đạo. 

Lại nữa, tu tập Thánh đạo không phải là sự của 
Hữu thân kiến, cho đến không rơi vào Khổ-tập để 
thâu nhiệp tu tập pháp thiện khác là sự của Hữu 
thân kiến, cho đên rơi vào Khô- -Tập đề thâu nhiếp, 
cho nên Đức Phật chỉ nói cần phải tu Thánh đạo. 

Lại nữa, tu tập Thánh đạo không phải là nhân 
của sự lưu chuyên sinh già bệnh chêt trong cối- 
nẻo-sinh loại, tu tập Pháp thiện khác là nhân của 
sự lưu chuyển sinh già bệnh chết trong cõI-nẻo- 
sinh loại, cho nên Đức Phật chỉ nói cân phải tu 
Thánh đạo. 

Lại nữa, tu tập Thánh đạo khiến cho trừ hết sự 
lưu chuyên sinh già bệnh chết trong cõi-nẻo-sinh 
loại, tu tập pháp thiện khác khiến cho cõi-nẻo-sinh 
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loại và sinh già bệnh chết lưu chuyển đến vô tận, 
cho nên Đức Phật chỉ nói cân phải tu Thánh đạo. 

Lại nữa, Thánh đạo chỉ là đáng yêu thích-quả 
đáng yêu thích, đáng vui mừng-quả đáng vui 
mừng, vừa ý-quả vừa ý, đáng mong câu- quả đáng 
mong câu, đáng vui sướng-quả đáng vui sướng: 
pháp thiện khác thì không như vậy, cho nên Đức 
Phật chỉ nói cần phải tu Thánh đạo. 

Lại nữa, Thánh đạo là Sa-môn, là Bà la môn là 
quả Bà la môn, là Phạm hạnh là quả Phạm hạnh, là 
Đạo là quả của Đạo, cho nên Đức Phật chỉ nói cần 
phải tu Thánh đạo. 

Lại nữa, tu tập Thánh đạo nhất định hướng đến 
Niết-bàn, tu tập pháp thiện khác thì nơi hướng về 
không nhất định, cho nên Đức Phật chỉ nói cần phải 
tu Thánh đạo. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
Đức Phật chỉ nói cần phải tu Thánh đạo. 

Có mười sáu hành tướng duyên với bốn Thánh 
đế mà phát khởi, đó là duyên với Khô đề có bốn 
hành tướng: 

1. Khổ. 

2. Vô thường. 

3. Không. 4. Vô ngã. 

Duyên với Tập đề có bốn hành tướng: 

1. Nhân. 

2. Tập. 
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3. Sinh. 

4. Duyên. 

Duyên với Diệt đề có bốn hành tướng: 

1. Diệt. 

2. Tĩnh. 

3. Diệt. 

4.Ly. 

Duyên với Đạo đề có bốn hành tướng: 

1. Đạo. 

2. Như. 

3. Hành. 

4. XuẤt. 

Hỏi: Mười sáu hành tướng có mười sáu tên gọi, 
thật Thể có bao nhiêu? 

Đắp: Có người đưa ra cách nói này: Tên gọi là 
mười sáu-thật Thể có Dảy, đó là bôn loại hành 
tướng duyên với khô để thì tên gọi có bốn loại mà 
thật Thể cũng có bốn, duyên với ba Đề còn lại đều 
có bốn hành tướng, tên gọi tuy có bốn mà thật Thể 
chỉ có một. 

Hỏi: Vì sao duyên với Khô có bốn hành tướng 
thì tên gọi có bốn loại mà thật Thể cũng có bốn, 
duyên với ba Đê còn lại mà không phải như vậy? 

Đáp: Duyên với khô thì hành tướng là bôn, bởi 
vì đôi trị gần của bôn điên đảo, cho nên như bôn 
điên đảo-tên gọi và Thê đêu có bốn; duyên với ba 
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Đề mà phát khởi hành tướng, không phải là đi trị 
gân của bôn điên đảo, cho nên tên gọi tuy có bốn 
mà thật Thể chỉ là một. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Mười sảu 
hành tướng thì tên gỌI và thật thê đều có mười sáu. 
Như tên gọi và Thể, tên gọi thi thiết- Thể thi thiết, 
tên gọi khác tướng-Thể khác tướng, tên BỌI khác 
tánh- Thể khác tánh, tên gọi sai biệt-Thê sai biệt, 
tên gọi kiến lập-Thê kiến lập, tên gọi giác liễu-Thế 
giác liễu, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Nói đến hành tướng thì tự tánh là gì? 

Đáp: Tự tánh là tuệ. Nên biết trong này tuệ là 
hành tướng, cũng là năng hành-cũng là sở hành; 
tâm-tâm sở pháp tương ưng với tuệ tuy không phải 
là hành tướng, mà là năng hành-cũng là sở hành; 
cùng với tuệ đều có hành bất tương ưng, và có pháp 
khác tuy không phải là hành tướng-cũng không 
phải là năng hành mà là sở hành. 

Có người đưa ra cách nói này: Nói đến hành 
tướng là tông quát dùng tất cả tâm-tâm sở pháp làm 
tự tảnh của nó. Hoặc đưa ra cách nói này: Các tâm- 
tâm sở đều là hành tướng, cũng là năng hành-cũng 
là sở hành, tất cả pháp khác tuy không phải, là hành 
tướng-cũng không phải là năng hành mà đều là sở 
hành. 

Lại có người nói: Hành tướng đã nói dùng tất 
cả pháp để làm tự tánh của nó. Hoặc đưa ra cách 
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nói này: Các pháp tương ưng cũng là hành tướng, 
cũng là năng hành-cũng là sở hành, pháp không 
tương ưng tuy là hành tướng, cũng là sở hành mà 
không phải là năng hành. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Nói đến 
hành tướng thì tự tánh là tuệ, như ban đâu đã nói. 
Như vậy gọi là tự tánh của hành tướng, tụ Thể của 
ngã-vật, bồn. tánh của tướng phân. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là hành tướng, hành tướng là 
nghĩa gì? 

Đáp: Đối với tướng của các cảnh chọn lựa mà 
chuyển là nghĩa của hành tướng. 

Hỏi: Vì sao gọi là Khô, nói rộng ra cho đến vì 
sao gọi là Xuất? Đáp: Đau đớn bức bách như mang 
gánh nặng, trái ngược với tâm 

Thánh cho nên gọi là Khô. Bởi vì hai duyên cho 
nên nói tên gọi Vô thường: 

1. Do những tạo tác. 

2. Do thuộc về duyên. 

Do những tạo tác, là các pháp hữu vi trong sát- 
na thứ nhất có thể có những tạo tác trong sát-na thứ 
hai không còn có thể tạo tác. Do thuộc về duyên, 
là các pháp hữu vi hệ thuộc nhiều duyên mỚI CÓ Sự 
tạo tác. Trái với Ngã kiến cho nên gọi là không. 
Trái với Ngã kiến cho nên gọi là vô ngã. Như 
chủng tử của pháp cho nên gọi là Nhân. Có thể 
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cùng nhau xuất hiện cho nên gọi là Tập. Khiến cho 
có sự nối tiếp phát khởi cho nên gọi là Sinh. Có thể 
có sự hành tựu cho nên gọi là Uyên, ví như cục đất 
nhão-vòng dây-nước cùng nhiêu duyên hòa hợp để 
làm thành bình lọ... Thủ uẫn vĩnh viễn không còn 
cho nên gọi là Diệt. Tướng hữu vi dừng lại cho nên 
gỌI là Tĩnh. Đêu là thiện-đêều là Thường cho nên 
gọi là Diệu. An ôn cao nhất cho nên gọi là Ly, là 
lia tự Thể chứ không phải là lìa bỏ. Xa cách làm 
hại đến tà đạo cho nên øỌI1 là Đạo. Xa cách làm hại 
đến phi lý cho nên gọi là Như. Hướng đến cung 
thành của Niết-bàn cho nên gọi là Hành. Có thê 
vĩnh viễn vượt qua cho nên gọi là Xuất, là có thể 
vượt khỏi tánh chứ không phải là chìm cào tánh. 
Lại nữa, do thô nặng mà bức bách cho nên gọi 
là Khô. Tánh không đến cuỗi cùng cho nên gọi là 
vô thường. Bên trong lia bỏ sĩ phu-kẻ làm- người 
nhận, loại trừ kẻ làm-người nhận, cho nên gọi là 
không. Tánh chăng tự tại cho nên gọI là Vô ngã. 
Dẫn đất phát sinh các quả báo cho nên gọi là Nhân. 
Khiến cho quả báo cùng hiện rõ cho nên gọi là Tập. 
Có năng lực có sinh sản thêm cho nên gọi là Sinh. 
Có những sự tạo tác cho nên gọi là Duyên. Tánh 
chăng nỗi tiếp nhau, không còn những sự nối tiếp 
nhau cho nên gọi là Diệt. Ba thứ lửa vĩnh viễn văng 
lặng cho nên gọi là Tĩnh. Thoát khỏi các tai họa bất 
ngờ cho nên gọI là Diệu. Rời khỏi những lỗi lâm 
đáng lo cho nên gọi là Ly. Là con đường chủ yếu 
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để thoát ra cho nên gọi là Đạo. Luôn luôn phù hợp 
chánh lý cho nên gọi là Như. Luôn luôn đích thực 
hướng đến cho nên gọi là Hành. Vĩnh viên vượt lên 
trên sinh tử cho nên gọi là xuất. 

Hỏi: Có bốn hành tướng quán về quả sinh tử, 
tại sao quả này chỉ gọi là Khô đề chứ không gọi là 
vô thường-không-vô ngã đề? 

Đáp: Cũng cân phải nói là vô thường... đế, mà 
không nói đến là có cách nói khác. 

Lại nữa, đã nói là khổ đề thì nên biết đã nói là 
vô thường-không- vô ngã đề, bởi vì giống nhau. 
Lại nữa, tướng Khổ không chung mà chỉ riêng 
pháp hữu lậu là khô chứ không phải là pháp khác, 
cho nên gọi là khô đề; ba tướng như vô thường... 
là tướng chung còn lại, nghĩa là tướng vô thường 
thì ba để đều có, tướng không-vô ngã bao trùm tất 
cả các pháp, cho nên những loại này không gọi là 
vô thường... đề. Lại nữa, Khổ trái với các Hữu, 
hữu tình nghe đến có thế Tời bỏ sinh tử cho nên gọi 
là Khô đế; đồ ăn thức uống tuyệt vời đem cho trẻ 
thơ, nếu nói là khô thì trẻ thơ liền vứt ra xa nói là 
vô thường... thì trẻ thơ không có tâm rời bỏ, vì vậy 
không gọi là vô thường... để. Lại nữa, sinh tử có 
khố thì người ngu kẻ trí cùng tin chắc, ngoại đạo 
nghe đến cũng không phí báng, nghe đến vô 
thường... thì có người không sinh khởi niềm tin, 
cho nên gọi là khô để chứ không phải là vô 
thường... lại nữa, chủ động biết rõ-thụ động biết 
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rõ dễ dàng phân biệt, cho nên chỉ gọi là Khổ đề chứ 
không phải là vô thường... , nghĩa là Đức Phật nói 
có khô trí, cho nên trí này đã biết, chỉ gọi là khô 
đề. Như trí đã biết, giác-sở giác, căn-nghĩa của căn, 
hành tướng- sở duyên, có cảnh và cảnh, nên biết 
cũng như vậy. Lại nữa, tên gọi của Khổ đề này từ 
xưa mà truyên lại, nói là văn cú đã từng có, hăng 
hà sa chư Phật quá khử đều dùng tên gọi của khô 
để biểu thị cho Đề này, Đức Phật ngày nay cũng 
như vậy, cho nên không cần phải vặn hỏi. Lại nữa, 
bốn tướng của Đề nảy thì tướng Khô đứng đầu tiên, 
cho nên Đức Thế Tôn chỉ gọi là Khổ đề. 

Hỏi: Có bốn hành tướng quán về nhân sinh tử, 
tại sao nhân này chỉ gọi | là Tập để chứ không gọi là 
ba loại Đề như Nhân.. 

Đáp: Cũng cần mọt nói là Nhân-Sinh-Duyên 
đế, mà không nói đến là có cách nói khác. 

Lại nữa, đã nói là Tập đề thì nên biết đã nói 
nhân sinh-Duyên đề, bởi vì giỗng nhau. Lại nữa, 
chủ động biết rõ-thụ động rõ dễ dàng phân biệt cho 
nên chỉ gọi là tập đề chứ không phải là Nhân-Sinh- 
Duyên, nghĩa là Đức Phật nói có tập trí, cho nên do 
trí này mà biết chỉ gọi là Tập để. Như do trí mà 
biết, giác-sở giác... nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, tên gọi của Tập đề này từ xưa mà 
truyện lại, nói là văn cú đã từng có, hăng hà sa chư 
Phật quá khứ đều dùng tên gọi của Tập đề biểu thị 
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cho Đề này, Đức Phật ngày nay cũng như vậy, cho 
nên không cân phải vặn hỏi. Lại nữa, tướng Tập 
chưa có ở pháp hữu lậu, bởi vì dẫn đến Tập của 
sinh tử không phải là vô lậu; tướng của Nhân-Sinh 
và Duyên thì vô lậu cũng có, bởi vì Thánh đạo cũng 
gọi là nhân-Sinh- Duyên. Tập không chung cho 
nên thiết lập dùng tên gọi của Đề, vì vậy Đức Thế 
Tôn chỉ gọi là Tập đề. 

Hỏi: Có bốn hành tướng quán về Niết-bàn, tại 
Sao Niết- bàn chỉ BỌI, là Diệt đê chứ không gọi là ba 
loại Đề như Tĩnh.. 

Đáp: Cũng cần v nói là Tĩnh-Diệu-Ly đề, 
mà không nói đến là có cách nói khác. 

Lại nữa, đã nói là Diệt đề thì nên biết là đã nói 
Tĩnh-Diệu-Ly đề, bởi vì giống nhau. Lại nữa, chủ 
động biết rõ-thụ động biết rõ dễ dàng phân biệt cho 
nên chỉ gọi là Diệt để chứ không phải là Tĩnh- 
Diệu- -Ly, nghĩa là Đức Phật nói có Diệt trí, cho nên 
do trí này mà biết chỉ gọi là Diệt trí. Như do trí mà 
biết, giác-sở giác... nên biết cũng như vậy. Lại 
nữa, tên gọi của Diệt không chung cho nên thiết 
lập tên gọi là Đề, bởi vì tên gọi của Diệt chỉ hiển 
bày về Diệt cứu cánh, tên gọi của Tĩnh nghiêng về 
Định-Diệu và Ly nghiêng vê Đạo, cho nên không 
gọi là Tĩnh- Diệu-Ly để. Lại nữa, tên gọi của Diệt 
để này từ xưa mà truyện lại, nói là văn cú đã từng 
có, hăng hà sa chư Phật quá khứ đều dùng tên gọi 
của Diệt để biểu thị cho Đề này, Đức Phật ngày 
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nay cũng như vậy, cho nên không cân phải vặn hỏi. 
Lại nữa, bốn tướng của Đề này thì tướng Diệt đứng 
đầu tiên, cho nên Đức Thê Tôn chỉ øọI là Diệt đề. 

Hỏi: Có bốn hành tướng quán về Thánh đạo, tại 
sao Thánh đạo chỉ gọi là Đạo để chứ không gọi là 
ba loại Đề như Như...? 

Đáp: Cũng cân phải nói là Nhu-Hành-Xuất đề, 
mà không nói đến là có cách nói khác. 

Lại nữa, đã nói là Đạo đề thì nên biết là đã nói 
Như-hành-Xuất đề, bởi vì giống nhau. Lại nữa, chủ 
động biết rõ-thụ động biết rõ dễ dàng phân biệt cho 
nên chỉ gọi là Đạo đế chứ không phải là Như- 
Hành-Xuất, nghĩa là Đức Phật nói có Đạo trí, cho 
nên do trí này mà biết chỉ gọi là Đạo đề. Như do trí 
mà biết, giác- -Sở giác... nên biết cũng như vậy. Lại 
nữa, tên gọi của Đạo chỉ hiển bảy con đường 
hướng đến Niết- -bàn cho nên thiết lập tên gọi là Đê, 
Như nghiêng về chánh lý, Hành gồm chung hữu 
lậu, Xuất gôm chung Niễt-bàn, cho nên những loại 
này không gọi là Như-hành- Xuất để. Lại nữa, tên 
gọi Đạo để này từ xưa mà truyền lại, nói là văn cú 
đã từng có, hăng hà sa chư Phật quá khứ đều dùng 
tên gọi của Đạo để biểu thị cho Đề này, Đức Phật 
ngày nay cũng như vậy, cho nên không cần phải 
vặn hỏi. Lại nữa, bốn tướng của Đề này thì tướng 
Đạo đứng đầu tiên, cho nên Đức Thế Tôn chỉ ØỌI 
là Đạo đê. 
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Trong Tỳ-nại-da nói: "Đức Thế Tôn có lúc vì 
bốn Thiên vương, trước tiên dùng Thánh ngữ để 
nói bôn Thánh đề. Trong bốn Thiên vương có hai 
vị có thể hiệu rõ, hai vị không thê hiểu rõ. Đức Thế 
Tôn vì thương xót làm lợi ích cho họ, dùng ngôn 
ngữ binh thường của nước giáp ranh nam Ấn Độ 
để nói về bốn Thánh đề, gọi là Y-nê-mê-nê- thạp- 
phẫu-đạt-diệp bộ. Trong hai Thiên vương có một 
vị có thê hiểu rõ, một vị không thê hiểu rõ Đức Thế 
Tôn vì thương xót mà làm cho vị đó, lại dùng lột 
loại ngôn ngữ miệt-lệ-xa để nói về bôn Thánh đề, 
gọi là Ma-xa-đô- -xa-tăng- -nhiễp-ma-tát-hược-đát- 
la- si Dịch: -trì. Lúc ây bốn Thiên vương đều được 
hiểu rõ". 

Hỏi: Đức Phật dùng Thánh ngữ để nói về 
Thánh đề có thể làm cho hữu tình đã hóa độ đêu 
được hiểu hay không? Giả sử như vậy thì có gì sa1? 
Cả hai đều có sai lâm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
nếu nói có thể thì hai Thiên Vương sau nghe Thánh 
ngữ đã nói, tại sao không hiểu? Nếu như không có 
thê thì bài tụng đã nói nên thông hiều thê nào? Như 
có tụng nói: 

"Đức Phật dùng một âm diễn thuyết về pháp, 
chúng sinh tùy chủng loại đêu được hiểu rõ, đêu 
nói là Đức Thê Tôn chung ngôn ngữ, chỉ vì mình 
nói về các loại ý nghĩa". 

Một âm, gọi là Phạm âm. Nếu người Chí-na 
đến ngôi ở pháp hội, cho răng Đức Phật vì mình 
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nói về âm nghĩa của Chí-na. như vậy người nước 
Lịch-ca, Diếp-phạt-na, Đạt-thích-đà, Mạt- diệp- bà- 
khư-sa, Đồ-hóa-la, Bác-hát-la.. . đến ngôi ở pháp 
hội, tất cả đều cho răng Đức Phật chỉ vì mình nói 
theo âm nghĩa của nước mình nghe rÔi tùy theo 
chủng loại đều được hiểu rõ. Vả lại hành giả đang 
tham đến ngồi ở pháp hội, nghe Đức Phật vì mình 
nói vê nghĩa của quán Bắt tịnh; nếu hành giả đang 
sân đến n8ÔI ở pháp hội, thì nghe Đức Phật vì mình 
nói về nghĩa của quán Từ BI, nêu hành giả đang sI 
đến ngòi ở pháp hội, thì nghe Đức Phật vì mình nói 
về nghĩa của quán Duyên khởi; hành giả đang kiêu 
mạn..., tương tự như vậy nên biết. Trong bài tụng 
này đã đứa ra cách nói như vậy, làm sao có thể nói 
Đức Phật dùng Thánh ngữ để nói về bốn Thánh đề, 
không khiến cho tất cả hữu tình đã hóa độ đều được 
hiểu rõ? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đức Phật 
dùng Thánh ngữ để nói về bôn Thánh đề, có năng 
lực làm cho tất cả hữu tình đã hóa độ đêu được hiểu 
rõ. 

Hỏi: Nêu như vậy thì tại sao hai Thiên Vương 
sau nghe Thánh ngữ đã nói mà không thê nào hiểu 
được? 

Đáp: Bốn Thiên Vương ây có ý thích khác 
nhau, bởi vì thỏa mãn ý thích của họ cho nên Đức 
Phật nói khác nhau. Nghĩa là hai Thiên Vương dây 
lên suy nghĩ như vậy: Nếu Đức Phật vì mình mà 
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dùng Thánh ngữ để nói về bốn Thánh đề thì mình 
có thể tiếp nhận thực hành. Thiên Vương thứ ba 
dây lên suy nghĩ như vậy: Nếu Đức Phật vì mình 
mà dùng ngôn ngữ bình thường của nước giáp ranh 
Nam Ấn Độ để nói về bốn Đề thì mình có thê tiếp 
nhận thực hành. Thiên VƯƠng thứ tư dây lên suy 
nghĩ như vậy: Nêu Đức Phật vì mình mà tùy ý dùng 
một loại ngôn ngữ Miệt-lệ-xa đến nói về bốn Đê 
thì mình có thê tiệp nhận thực hành. Vì vậy Đức 
Thế Tôn tùy theo ý thích của họ mà nói. 

Lại nữa, Đứa Thế Tôn muốn hiển bày đối với 
các ngôn âm đều có năng lực dễ dàng hiệu rõ cho 
nên nói như vậy. Nghĩa là có người sinh nghi Đức 
Phật chỉ có thể nói pháp băng Thánh ngữ, đối VỚI 
ngôn âm khác chưa hắn đã tự tại. Vì giải quyết mối 
nghĩ â ấy cho nên Đức Phật dùng các loại ngôn âm 
để nói pháp, hiển bày tự tại đôi với ngôn âm của 
các phương, pháp quan trọng đã nói thì nghe đều 
tiếp nhận thực hành. 

Lại nữa, có hữu tỉnh đã hóa độ dựa vào hình 
dáng-ngôn âm không thay đối của Đức Phật mà 
được tiếp nhận hóa độ, có hữu tình đã hóa độ dựa 
vào hình dáng-ngôn âm chuyền biên của Đức Phật 
mà được tiếp nhận hóa độ. Dựa vào hình dáng- 
ngôn âm chuyền biến của Đức Phật mà được tiếp 
nhận hóa độ. Dựa vào hình dáng-ngôn âm không 
thay đối của Đức Phật mà được tiệp nhận hóa độ, 
nghĩa là nếu thay đôi hình dáng-ngôn âm đề mà nói 
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pháp thì hữu tình ấy không thể nào hiểu được. Như 
nói Đức Phật ở nước ma-kiệt-đà vì vượt qua hồ 
cứng đi bộ mười hai Du-thiện-na cho nên Dảy vạn 
chúng sinh đều được thấy Đé, chúng sinh â ầy đều 
dựa vào hình dáng-ngôn âm không thay đối của 
Đức Phật mà được tiếp nhận hóa độ. Nêu thay đôi 
hình dáng- ngôn âm đê nói pháp, thì những chúng 
sinh ây sẽ không thây Đề. Dựa vào hình dáng- 

ngôn âm chuyền biến của Đức Phật mà được tiêp 
nhận hóa độ, nghĩa là nếu không thay đổi hình 
dáng-ngôn âm để mà nói pháp thì hữu tình ây 
không thê nào hiệu được. Vì vậy Đức Thế Tôn đưa 
ra ba loại ngôn ngữ, vì bốn Thiên vương mà nói 
bốn Thánh đề. 

Lại có người nói: Đức Phật dùng một âm đề nói 
về bốn Thánh đề, không khiến cho tất cả hữu tình 
đã hóa độ đêu có thê hiệu rõ. Đức Thê Tôn tuy có 
thân lực tự tại, mà đối với cảnh giới không thể nào 
thay đối vượt qua, như không thê nào khiên cho tai 
thây các sắc, mắt nghe âm thanh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tụng trước nên thông hiểu 
thê nào? 

Đáp: Không nhất thiết phải thông hiểu bởi vì 
không phải là ba tạng. Các bài tụng ca ngợi Đức 
Phật thì ngôn từ nhiêu hơn là sự thật, như Luận giả 
Phần Biệt ca ngợi nói là tâm của Đức Thế Tôn 
thường xuyên ở trong Định, bởi vì khéo léo an trú 
trung hữu trong niệm và biết chính xác. Lại ca ngợi 
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nói là Đức Phật luôn luôn không ngủ nghỉ, bởi vì 
lia bỏ các cái. Như Luận giả ấy ca ngợi Đức Phật, 
sự thật không sánh bằng ngôn từ, tụng trước cũng 
như vậy cho nên không cân phải giải thích. 

Lại nữa, ngôn âm của Như Lai bao trùm các 
cảnh của âm thanh, tùy theo ngôn ngữ đã mong đều 
có năng lực thực hiện, nghĩa là nêu Đức Phật phát 
ra ngôn ngữ của nước Chí-na thì hơn hắn người 
sinh ở Trung Hoa Chí-na, cho đến nêu phát ra ngôn 
ngữ của nước Bác-hát-la thì hơn hắn người sinh ở 
kinh đô trong nước ấy, bởi vì ngôn âm của Đức 
Phật bao trùm các cảnh của âm thanh, cho nên bài 
tụng ấy đưa ra cách nói như vậy. 

Lại nữa, lời nói của Đức Phật nhẹ nhàng sắc 
bén xoay chuyền vô cùng nhanh chóng, tuy đủ loại 
ngôn ngữ mà nói là cùng một lúc, nghĩa là nếu Đức 
Phật phát ra ngôn ngữ của Chí-na rôi không gián 
đoạn lại phát ra ngôn ngữ của nước Lạch-ca, cho 
đến tiệp tục phát ra ngôn ngữ của nước Bác-hát-la, 
bởi vì chuyên đôi nhanh chóng cho nên điều nói là 
cùng một lúc. Nhưng vòng lửa xoay tròn không 
phải là vòng tròn mà nghĩ là vòng tròn, tụng trước 
dựa vào đây cho nên cũng không có gì trái ngược. 
Lại nữa, ngôn âm của Như Lai tuy có nhiều loại, 
mà cùng có ích lợi cho nên nói là một âm. 

Như trong Kinh nói: "Đức Phật bảo với Tỳ 
kheo: Khô Thánh đề này xưa Ta chưa nghe, ở trong 
pháp này tác ý đúng như lý, vì vậy liên phát sinh 
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mắt trí hiểu biết rõ ràng. Tuệ về Khổ Thánh đề này 
cần phải biết khắp, xưa Ta chưa nghe cho đến nói 
rộng ra. Tuệ về Khổ Thánh để này đã biết khắp, 
xưa Ta chưa nghe, cho đến nói rộng ra. Tập-Diệt- 
Đạo để nói rộng ra cũng như vậy". 

Khô Thánh đề này xưa Ta chưa nghe... , hiển 
Dày về vị tri đương tri căn. Tuệ về Khô Thánh để 
này cần phải biết khấp... , hiển bày, về Dĩ tri căn. 
Tuệ về khô Thánh đề này đã biết khắp... , hiển bảy 
về Cụ tri căn. Tập-Diệt-Đạo đề đều hiển bảy vê ba 
căn, nên biết cũng như vậy. 

Đại đức Pháp Cứu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tôi suy nghĩ về Kinh này mả toàn thân nổi gai Ốc, 
bởi vì Đức Phật đã nói chắc chăn không trái với 
nghĩa, nhất định có thứ tự”. Nay trong Kinh này 
vượt qua thứ tự để nói về Cụ tri căn, sau lại nói về 
vị tri đương tri căn, không phải là Phật-Độc giác 
và các Thanh văn, có thê có thứ tự quán hành như 
vậy, thì sau Cụ tri căn làm sao lại khởi căn vô lậu 
ban đâu? Nếu rời bỏ kinh này thì chắc chăn không 
hợp lý, bởi vì ban đầu Đức Phật nói thì lây năm Tỳ 
kheo để làm hàng Thượng Thủ, tắm vạn chư Thiên 
nghe nói điều này chứng được pháp. Nếu như 
mong muốn không rời bỏ thì lại trái với thứ tự, cho 
nên suy nghĩ về Kinh này mà toản thân nồi gai Ốc. 
Nhưng Đại đức ấy tuy đưa ra lời này mà không TỜI 
bỏ kinh, chỉ duyên đôi câu chữ của kinh, vị ây đưa 
ra cách nói này: "Kinh này nên nói Khổ Thánh đề 
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này, xưa Ta chưa nghe cho đến nói rộng ra; Tập- 
Diệt đề nói rộng ra cũng như vậy. Tuệ về khổ 
Thánh đề này cân phải biết khắp, tuệ về Tập Thánh 
để này cân phải vĩnh viên đoạn trừ, tuệ về Diệt 
Thánh để này. cần phải tác chứng, tuệ về Đạo 
Thánh đề này cần phải tu tập, xưa chưa nghe... nói 
rộng ra như trước. Tuệ vê Khô Thánh đề này đã 
biết khắp, tuệ về Tập Thánh để này đã vĩnh viễn 
đoạn trừ, tuệ vê Diệt Thánh để này đã tác chứng, 
tuệ về Đạo Thánh để này đã tu tập, xưa chưa 
nghe... nói rộng ra như trước". Nêu đưa ra cách 
nói này thì không sai thứ tự, tùy thuận Hiện quán 
chứ không phải là như kinh nói. 

Các luận sư A-t-đạt-ma nói: "Không nên vội 
vàng chuyền đổi câu chữ của kinh này, vô lượng 
các Đại Luận sư quá khứ, lợi căn-đa văn hơn hắn 
Đại đức, hãy còn không dám chuyên đối câu chữ 
của kinh này, huông hô Đại đức ngày nay mà có 
thê vội vàng chuyển đối, chỉ cần phải tìm hiểu về 
ý nghĩa của kinh này, đó là người nói pháp dựa vào 
hai thứ tự: 

1. Dựa vào tùy thuận nói pháp theo thứ tự như 
kinh này nói. 

2. Dựa vào tùy thuận tiện quán theo thứ tự như 
Đại đức nói". 

Hiếp Tôn giả nói: "Kinh này không nói đến ba 
căn vô lậu, chỉ nói về tuệ lực tu hành bôn Đề thành 
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tựu do Văn-Tư của cõi Dục khi Bồ tát ngôi dưới 
cội cây Bô-đê". 

Hỏi: Đức Thê Tôn đã nói Ta nhờ vào quán sát 
về pháp này mà chứng được Vô thượng Chánh 
đẳng Bô-đê, lẽ nào có nghĩa của Văn-Tư mà chứng 
Bồ-đề hay sao? 

Đáp: Bồ tát do tuệ lực Văn-Tư này, chế phục 
và loại trừ tất cả mọi ngu muội về bốn Thánh đề, 
từ đó nhất định sẽ chứng vô thượng Giác, cho nên 
nói nhờ vào pháp này mà chứng được Bô-đề. Như 
người trước đó thì da ướt che mặt, sau được trừ bỏ 
lây lụa mỏng để che mặt, màng lụa che mặt ấy nhỏ 
bé có thê nói là không có chướng ngại, cho nên ở 
đây không phải là nói về ba căn vô lậu. 

Như trong Kinh nói: "Đức Phật bảo với Tỳ 
kheo: Ta đôi với bôn Thánh đề ba lần chuyển mười 
hai hành tướng, phát sinh mắt trí hiệu biết rõ ràng". 

Hỏi: Ở đây phải có mười hai lần chuyển bốn 
mươi tám hành tướng, vì sao chỉ nói ba lần chuyển 
mười hai hành tướng? 

Đáp: Tuy quán sát mỗi một Đề đều có ba lần 
chuyên mười hai hành tướng, mà không vượt quá 
ba lần chuyển mười hai hành tướng, cho nên đưa 
ra cách nói này. Như người Dự lưu cuỗi cùng nhận 
lây bảy lần trở lại sinh tử, và bảy xứ thiện cùng với 
hai pháp... trong này, mắt nghĩa là Pháp trí nhẫn, 
trí nghĩa là các Pháp trí, minh nghĩa là các Loại trí 
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nhãn, giác nghĩa là các Loại trí. Lại nữa, mắt là 
nghĩa vê mình qhấy, trí là nghĩa về quyết đoán, 
minh là nghĩa vê hiệu rõ, giác là nghĩa vê cảnh giác 
quan sát. 

Hỏi: Bốn Thánh để này nếu tự tánh đoạn thì 
cũng là sở duyên đoạn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tự tánh đoạn mà không phải là sở duyên 
đoạn, đó là duyên khố-tập vô lậu và các pháp hữu 
lậu không có sở duyên. 

2. Có sở duyên đoạn mà không phải là tự tánh 
đoạn, đó là duyên Thánh đạo hữu lậu. 

3. Có tự tánh đoạn cũng là sở duyên đoạn, đó 
là duyên Khô-tập hữu lậu. 

4. Có lúc không phải là tự tánh đoạn cũng 
không phải là sở duyên đoạn, đó là duyên Thánh 
đạo vô lậu, và Diệt để không có Thánh đạo sở 
duyên. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 80 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 10) 

Bốn Tĩnh lự, đó là Tĩnh lự thứ nhất, Tĩnh lự thứ 
hai, Tĩnh lự thứ ba, Tĩnh lự thứ tư. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Muốn làm cho người nghĩ ngờ có được 
quyết định, đó là trong luận Phẩm Loại Túc nói: 
"Thế nào là Tĩnh lự thứ nhất? Đó là Tĩnh lự thứ 
nhất thâu nhiếp năm Uân thiện. Cho đến thế nào là 
Tĩnh lự thứ tư? Đó là Tĩnh lự thứ tư thâu nhiếp năm 
Uấn thiện". Luận ây chỉ nói Tĩnh lự thiện, hoặc có 
người nảy sinh nghĩ ngờ: trước chỉ là thiện xứ 
không phải là nhiễm, cũng không phải là vô phú 
vô ký chăng? Vì quyệt định môi nghi â ây đề hiển 
bày bốn Tĩnh lự, gôm cả thiện và nhiễm-vô phú vô 
ký, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Tự tánh của bốn Tĩnh lự này thế nào? 

Đáp: Đêu lây năm Uấn của địa mình đề làm tự 
tánh, đó gọi là tự tánh của Tĩnh lự, tự Thể của ngã- 
vật, bồn tánh của tướng phân. 
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Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Tĩnh lự, vì có thể đoạn trừ 
kiết cho nên gọi là Tĩnh lự, hay là vì có thể chánh 
quán cho nên gọi là Tĩnh lự? Nếu có thể đoạn trừ 
kiết cho nên gọi là Tĩnh lự, thì vô Sắc Định cũng 
có thê đoạn trừ kiết, phải gọi là Tĩnh lự? Nếu có 
thể chánh quán cho nên gọi là Tĩnh lự, thì Tam- 
ma-địa của cõi Dục cũng có thê chánh quán, phải 
øọI1 là Tĩnh lự? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Vì có thể 
đoạn trừ kiết cho nên øọI1 là Tĩnh lự. 

Hỏi: Các Vô Sắc Định cũng có thể đoạn trừ 
kiết, phải gọi là Tĩnh lự chăng? 

Đáp: Nếu Định có thể đoạn trừ hai loại kiết bất 
thiện-vô ký thì gọi là Tĩnh lự, các Vô Sắc Định chỉ 
đoạn trừ vô ký chứ không phải là bất thiện, cho nên 
không gọi là Tĩnh lự. 

Hỏi: Nếu đưa ra cách nói này thì chỉ riêng VỊ 
chí Định có thể gọi là Tĩnh lự, vì địa trên không 
đoạn trừ kiết bất thiện? 

Đáp: Địa trên tuy không có đôi trị đoạn trừ kiết 
bất thiện, mà có đối trị chán ngán hủy hoại bất 
thiện, bởi vì có thê chán ngán hủy hoại cho nên 
cũng gọi là có thể đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu đưa ra cách nói này thì phẩm Pháp trí 
thuộc Diệt-Đạo của địa trên, và tật cả phẩm Loại 
trí ấy sẽ không phải là Tĩnh lự, bởi vì đều không 
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phải là đoạn trừ của cõi Dục và chán ngán hủy hoại 
thuộc hai pháp đôi trị? 

Đáp: Kiết ây đối với cõi Dục tuy là không có 
đối trị toàn cõi-toàn địa, mà cõi ây-địa ây có thể có 
đối trị chán ngán hủy hoại bất thiện, do thê lực này 
mà ở nơi khác cũng có được tên gọi. Lại nữa, trong 
bồn Tĩnh lự có kiết bất thiện có thê đôi trị, vô Sắc 
hoàn toàn không có, cho nên tên gọi Tĩnh lự không 
bao gồm Vô Sắc. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: "Sáu 
địa thuộc cõi sắc đôi với Kiết của cõi Dục đều có 
đối trị đoạn trừ và ôi trị chán ngán hủy hoại, nhưng 
Vị chí Định đã đoạn kiết ấy, đôi trị của địa khác 
không có kiết ấy để có thê đoạn, tuy không có kiết 
ây để có thể đoạn mà có tác dụng của đối trị. Như 
ban ngày có ba phân đều có năng lực phá tan bóng 
tối, phân thứ nhất đã . phá hết thì những phân khác 
không có gì đáng để phá trừ. Lại như sáu người 
cùng chung một kẻ thù, một người đã giết rôi thì 
những người còn lại không có gì đáng để giết. Lại 
như sáu ngọn đèn đều có năng lực xua tan bón tối, 
cầm một ngọn đèn đi vào ngôi nhà thì Đóng tôi ấy 
đã loại trừ, năm ngọn đèn còn lại mang vào nhà thì 
không có Dóng tôi đáng để xua tan. Như vậy sáu 
địa đôi với kiết của cõi Dục, đều có năng lực đoạn 
trừ chứ không phải là riêng VỊ chí Định. Nếu 
không như vậy thì lúc dựa vào năm địa trên tiễn 
vào Kiến đạo, sẽ không chứng được lìa ràng buộc 
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của các kiết do kiến mà đoạn thuộc cõi Dục. Đã có 
thể chứng được, cho nên biết sáu địa có đối trị đoạn 
trừ đôi với kiết của cõi Dục". 

Lại nữa, nêu Định có năng lực đoạn hai kiết do 
kiên-tu mà đoạn thì gọi là Tĩnh lự, các Định vô Sắc 
chỉ có năng lực đoạn hết kiết do tu mà đoạn, cho 
nên không phải là Tĩnh lự. 

Lại nữa, nếu có năng lực đoạn kiết-năm Uấn 
cùng sinh khởi có thể làm sở y phát khởi nhiều 
công đức, có thể thâu nhiếp tiếp nhận đây đủ bốn 
chi-năm chi, có thê phát khởi sáu thần thông-thực 
hành đây đủ bốn thông, ba loại biến hiện-ba minh- 
ba căn-ba đạo-ba địa-bỗn quả Sa-môn-chín đạo 
biến tri, hai đạo kiến-tu, hai trí Pháp-Loại, và Nhẫn 
trung hữu thì gọi là Tĩnh lự; các Định vô Sắc tuy 
có năng lực đoạn kiết, mà không có đây công đức 
đã nói ở trên, cho nên không phải là Tĩnh lự. 

Lại có người nói: Bởi vì có năng lực chánh 
quán cho nên gọi là Tĩnh lự. 

Hỏi: Nếu như vậy thì cõi Dục có Tam-ma-đỊa, 
cũng có năng lực chánh quán nên gọi là Tĩnh lự? 

Đáp: Nếu có năng lực chánh quán cũng có năng 
lực đoạn kiết thì øọ1 là Tĩnh lự, tam-ma-đỊa của cõi 
Dục tuy có năng lực chánh quán, mà không có 
năng lực đoạn kiết, cho nên không gọi là Tĩnh lự. 

Lại nữa, nếu có năng lực chánh quán kiên cô 
khó hủy hoại-nối tiếp nhau tôn tại lâu dài, đối với 
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cảnh sở duyên chú ý trải qua thời gian dài mà 
không rời bỏ, thì gọi là Tĩnh lự. Lại nữa, nếu Tam- 
ma-địa có đủ tên gọi của Định-tác dụng của Định, 
có năng lực chánh quán thì gọi là Tĩnh lự; Tam- 
ma-địa của cõi Dục tuy có tên gọi của Định mà 
không có tác dụng của Định, như bùn đất-rui nhà- 
xà nhà có tên gọi mà không có tác dụng, cho nên 
không phải là Tĩnh lự. 

Lại nữa, nếu Tam-ma-địa không phải là tán 
loạn vì gió làm cho lay động, như ngọn đèn trong 
nhà kín, có năng lực chánh quán thì gọi là Tĩnh lự; 
Tam-ma-địa của cõi Dục nhiêu tán loạn vì g1ó làm 
cho lay động, như ngọn đèn giữa ngã tư con đường, 
cho nên không phải là trưởng lão. Nói như vậy thì 
cân phải có đủ hai nghĩa mới gọi là Tĩnh lự, đó là 
có năng lực đoạn kiêt và có năng lực chánh quán; 
Tam-ma-đỊa của cõi Dục tuy có năng lực đoạn kiết 
và có năng lực chánh quán mà không có năng lực 
đoạn kiết, các Định vô Sắc tuy có năng lực đoạn 
kiết mà không có năng lực chánh quán, cho nên 
không phải là Tĩnh lự. 

Lại nữa, nếu có năng lực quán sát khắp nơi- 
đoạn kiết khắp nơi thì gọi là Tĩnh lự, Tam-ma-đỊa 
của cõi Dục tuy có năng lực quán sát khắp nơi mà 
không có năng lực đoạn kiết khắp nơi, các Định vô 
Sắc thì cả hai nghĩa đêu không có, cho nên không 
phải là Tĩnh lự. Lại nữa, nếu có năng lực ngừng 
hăn tất cả phiên não, và có năng lực suy nghĩ về tât 
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cả SỞ duyên thì gọi là Tĩnh lự; Tam-ma-địa của cõi 
Dục tuy có năng lực suy nghĩ về tất cả sở duyên 
mà không có năng lực ngừng hắn tất cả phiên não, 
các Định vô Sắc thì hai nghĩa đều không có, cho 
nên không phải là Tĩnh lự. Lại nữa, các Định vô 
Sắc thì có Tĩnh mà không có Lự, Tam-ma-địa của 
cõi Dục có Lự mà không có Tĩnh, Sắc Định có cả 
hai cho nên gọi là Tĩnh lự. Tĩnh nghĩa là Đăng dẫn, 
Lự nghĩa là Biên quán, cho nên gọi là Tĩnh lự. 

Bồn Tĩnh lự tổng quát có mười tám Giới, đó là 
Tĩnh lự thứ nhât có năm Chi: 

1. Tâm. 

2. Tứ. 

3. Hỷ. 

4. Lạc. 

5. Tâm và tánh cùng một cảnh. 

Tĩnh lự thứ hai có bốn chỉ: 

1. Nội đẳng tịnh. 

2. Hỷ. 

3. Lạc. 

4. Tâm và tánh cùng một cảnh. 

Tĩnh lự thứ ba có năm chi: 

1. Hành xả. 

2. Chánh niệm. 

3. Chánh tuệ. 

4. Thọ lạc. 
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5. Tâm và tánh cùng một cảnh. 

Tĩnh lự thứ tư có bốn Chi: 

1. Bất khô bất lạc thọ. 

2. Hành xả thanh tịnh. 

3. Niệm thanh tịnh. 

4. Tâm và tánh cùng một cảnh. 

Hỏi: Bốn Tĩnh lự thì tên gọi của Chi có mười 
tám loại, thật Thể có mây loại? 

Đáp: Chỉ có mười một loại, đó là Tĩnh lự thứ 
nhất thì tên gọi của Chi và thật Thể đều có năm 
loại, Tĩnh lự thứ hai thì Chi tuy có bỗn mà ba loại 
như trước thêm vào Nội đăng tịnh, Tĩnh lự thứ ba 
thì Chi tuy có năm mà loại thứ năm như trước chỉ 
thêm vào bốn loại trước, Tĩnh lự thứ tư thì Chi tuy 
có bôn mà ba loại sau như trước chỉ thêm vào loại 
thứ nhất, cho nên Chi của Tĩnh lự thì tên ĐỌI CÓ 
mười tám loại mà thật Thể có mười một loại. 

Lại có người nói: Thật thể chỉ có mười, đó là 
Lạc của ba Tĩnh lự hợp lại làm một. 

Lời bình: Người ấy không nên đưa ra cách nói 
này, bởi vì hai Tĩnh lự đầu là Lạc của Khinh an, 
Tĩnh lự thứ ba phân biệt Thọ lạc; Lạc của hai Tĩnh 
lự đầu là Hành uần thâu nhiếp, Lạc của Tĩnh lự thứ 
ba là Thọ uấn thâu nhiếp. Vì vậy cách nói trước đối 
với lý là thích hợp. 

Như tên gọi và thật Thể, tên gọi thi thiết-Thể 
thi thiết tên gọi khác tướng-Thể khác tướng, tên 
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gỌI khác tánh-Thể khác tánh, tên gọi sai biệt-Thể 
sai biệt, tên gọi kiến lập- -Thể kiến lập, tên gọi là 
giác-Thê là giác, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Trong này, thê nào là Tĩnh lự, thê nào là 
Chị của Tĩnh lự? Đáp: Tâm và tánh cùng một cảnh 
là Tĩnh lự, bởi vì lây Tam-ma- 

địa làm tự tánh; pháp này và những pháp khác 
là Chi của Tĩnh lự. 

Hỏi: Nếu Tam-ma-địa là Tĩnh lự, thì Tĩnh lự 
thứ nhât-thứ ba lẽ ra đều chỉ có bốn Chi, Tĩnh lự 
thứ hai-thứ tư lẽ ra đều chỉ có ba Chi, thì Chi của 
Tĩnh lự đúng ra chỉ có mười bốn, tại ao lại nói là 
mười tắm chỉ? 

Đáp: Tam-ma-địa là Tĩnh lự-cũng là Chi của 
Tĩnh lự, còn lại là Chi của Tĩnh lự chứ không phải 
là Tĩnh lự, cho nên có mười tám. Như Trạc pháp là 
Ciác-cũng là Chị của Giác, còn lại là Chi của CIác 
chứ không phải là Giác; Chánh kiến là Đạo-cũng 
là Chi của Đạo, còn lại là Chi của Đạo chứ không 
phải là Đạo; ha bỏ căn phi thời là Trai-cũng là Chì 
của Trai, còn lại là Chi của Trai chứ không phải là 
Trai, Ở đây cũng như vậy. Như vậy gọi là tự tánh 
của Chi thuộc Tĩnh lự, tự Thê của ngã-vật, bôn tánh 
của tướng phân. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Chi của Tĩnh lự, Chi của Tĩnh 
lự là nghĩa gì? 
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Đáp: Vắng lặng suy nghĩ cho nên gọi là Tĩnh 
lự, tùy thuận Tĩnh lự này cho nên gọi là Chi của 
Tĩnh lự; bởi vì nghĩa về tùy thuận, nghĩa về mang 
gánh nặng, nghĩa vê thành tựu việc lớn, nghĩa vê 
vững mạnh, nghĩa về phân biệt, là nghĩa của Chi. 

Nghĩa về tùy thuận, nêu pháp tùy thuận Tĩnh lự 
của địa này, thì gọi là Chi thuộc Tĩnh lự của địa 
này. Nghĩa là mang gánh nặng, nếu pháp có năng 
lực dẫn dắt Tĩnh lự của địa này, thì gọi là Chi thuộc 
Tĩnh lự của địa này. Nghĩa về thành tựu việc lớn, 
nếu pháp có năng lực hoàn toàn thành Tĩnh lự của 
địa này, thì gọi là Chi thuộc Tĩnh lự của địa này. 
Nghĩa về vững mạnh, nêu pháp giúp đỡ thành tựu 
Tĩnh lự của địa này, khiến cho nó vững mạnh thì 
gọi là Chị thuộc Tĩnh lự của địa này. Nghĩa về phân 
biệt, như quân đội-xe cô là những sự phân biệt 
khác nhau, cho nên gọi là Chi thuộc quân đội-xe 
cộ, như vậy những sự phân biệt khác nhau của Tĩnh 
lự gọi là Chi thuộc Tĩnh lự. 

Như vậy đã giải thích tên gọi về Chi của Tĩnh 
lự, tiếp theo cần phải phân biệt về tướng xen tạp và 
tướng không có xen tạp. 

Hỏi: Nếu là Chi của Tĩnh lự thứ nhất, thì cũng 
là Chi của Tĩnh lự thứ hai chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc là Chi thứ nhất chứ không phải là Chi 
thứ hai, đó là Tâm- Tứ. 
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2. Có lúc là Chi thứ hai chứ không phải là Chì 
thứ nhất, đó là Nội đăng tịnh. 

3. Có lúc là Chi thứ nhất mà cũng là chỉ thứ hai, 
đó là Hỷ-lạc-tâm và tánh cùng một cảnh. 

4. Có lúc không phải là Chi thứ nhất mà cũng 
không phải là Chị thứ hai, đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Nếu là Chi của Tĩnh lự thứ nhất, thì cũng 
là Chi của Tĩnh lự thứ ba chăng? 

Đáp: nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc là Chi thứ nhất chứ không phải là Chi 
thứ ba, đó là Tâm- Tủù-Hỷ, Lạc. 

2. Có lúc là Chi thứ ba chứ không phải là Chị 
thứ nhất, đó là Xả- Niệm-Tuệ-Lạc. 

3. Có lúc là Chi thứ nhất mà cũng là Chi thứ ba, 
đó là tâm và tánh cùng một cảnh. 

4. Có lúc không phải là Chi thứ nhất mà cũng 
không phải là Chị thứ ba, đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Nếu là Chi của Tĩnh lự thứ nhất, thì cũng 
là Chi của Tĩnh lự thứ tư chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc là chi thứ nhất chứ không phải là chỉ 
thứ tư, đó là Tâm- Tú-Hýÿ-Lạc. 

2. Có lúc là Chi thứ tư chứ không phải là Chi 
thứ nhất, đó là Bắt khổ bắt lạc-xả-niệm. 

3. Có lúc là Chi thứ nhất mà cũng là Chi thứ tư, 
đó là tâm và tánh cùng một cảnh. 

4. Có lúc không phải là Chi thứ nhất mà cũng 
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không phải là Chi thứ tư, đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Nếu là Chi của Tĩnh lự thứ hai, thì cũng là 
Chị của Tĩnh lự thứ ba chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc là Chi thứ hai chứ không phải là Chi 
thứ ba, đó là Nội đăng định-hỷ-lạc. 

2. Có lúc là Chi thứ ba chứ không phải là Chị 
thứ hai, đó là Xả-Niệm- Tuệ-lạc. 

3. Có lúc là Chị thứ hai mà cũng là Chị thứ ba, 
đó là tâm và tánh cùng một cảnh. 

4. Có lúc không phải là Chi thứ hai mà cũng 
không phải là Chị thứ ba, đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Nếu là Chi của Tĩnh lự thứ hai, thì cũng là 
Chị của Tĩnh lự thứ tư chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc là Chị thứ hai chứ không phải là Chi 
thứ tư, đó là Nội đăng tịnh-hỷ-lạc. 

2. Có lúc là Chi thứ tư chứ không phải là Chi 
thứ hai, đó là Bât khô bât lạc-xả-niệm. 

3. Có lúc là Chi thứ hai mà cũng là chị thứ tư, 
đó là tâm và tánh cùng một cảnh. 

4. Có lúc không phải là Chi thứ hai mà cũng 
không phải là Chi thứ tư, đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Nếu là Chi của Tĩnh lự thứ ba, thì cũng là 
Chị của Tĩnh lự thứ tư chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 
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1. Có lúc là chi thứ ba chứ không phải là Chi 
thứ tư, đó là Tuệ-lạc. 

2. Có lúc là Chi thứ tư chứ không phải là Chi 
thứ ba, đó là Bất khổ bất lạc. 

3. Có lúc là Chi thứ ba mà cũng là Chi thứ tư, 
đó là Xả-Niệm- Tâm và tánh cùng một cảnh. 

4. Có lúc không phải là Chi thứ ba mà cũng 
không phải là Chi thứ tư, đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Khinh an-hành xả thì tất cả các địa đều có, 
tại sao hai Tĩnh lự đầu lại thiết lập Khinh an làm 
Chị mà không phải là Hành xả, Tĩnh lự thứ ba-thứ 
tư thiết lập Hành xả làm Chi mà không phải là 
Khinh an? 

Đáp: Bởi vì trước đây nói tùy thuận là nghĩa 
của Chị, nghĩa là Khinh an chỉ tùy thuận Tĩnh lự 
thứ nhất-thứ hai cho nên thiết lập làm Chi, Hành 
xả chỉ tùy thuận Tĩnh lự thứ ba-thứ tư cho nên thiết 
lập làm Chi. Lại nữa, bởi vì che phủ lẫn nhau, 
nghĩa là Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai thì Khinh an có 
tác dụng hơn hắn, có năng lực che phủ Hành xả 
cho nên thiết lập làm Chi; Tĩnh lự thứ ba-thứ tư thì 
Hành xả có tác dụng hơn hắn, có năng lực phủ 
Khinh an cho nên thiết lập làm Chỉ. 

Hỏi: Tại sao hai pháp này có năng lực che phủ 
lẫn nhau? 

Đáp: Bởi vì hai hành tướng này lại trái ngược 
nhau, nghĩa là tướng Khinh an dây khởi nhẹ nhàng, 
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tướng Hành xả chìm sâu vắng lặng, cùng lúc mà có 
lại trái ngược lẫn nhau, như người trong một lúc 
vừa đi vừa đứng, vừa ngủ vừa thức luôn luôn trái 
ngược nhau; nhưng mà đối trị trong tâm thiện đều 
khác cho nên có thể cùng dây. khởi, nghĩa là Khinh 
an có năng lực đối trị Hôn trầm, Hành xả có năng 
lực đối trị Trạo cử. 

Lại nữa, bởi vì đôi trị năm Thức thân của cõi 
Dục, và thân đã dẫn đến thô nặng cho nên Tĩnh lự 
thứ nhất thiết lập Khinh an làm Chỉ; bởi vì đối trị 
ba Thức thân của Tĩnh lự thứ nhất, và thân đã đến 
thô nặng, cho nên Tĩnh lự thứ hai thiết lập Khinh 
an làm Chi. Tĩnh lự thứ ba-thứ tư không có Thức 
thân thô thiên, và thân đã dẫn đến thô nặng đáng 
đề đối trị, cho nên Tĩnh lự thứ ba- thứ tư không thiệt 
lập Khinh an làm Chi; hai Tĩnh lự â ấy đã không thiết 
lập Khinh an làm Chi, cho nên thiết lập Hành xả 
làm ChI. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ nhât-thứ hai có Hỷ nhiễm 
ô làm rỗi loạn thân tâm, cho nên Đức Thê Tôn nói 
cân phải luyện tập Khinh an chứ không nên trú vào 
Xả, vì vậy Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai chỉ thiết lập 
Khinh an làm Chi. Tĩnh lự thứ ba-thứ tư không có 
Hỷ nhiễm ô làm rôi loạn thân tâm cho nên Đức Thế 
Tôn nói chỉ cần trú vào Xả đừng luyện tập Khinh 
an, vì vậy Tĩnh lự thứ ba-thứ tư chỉ thiết lập Hành 
xả làm Chi. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ nhât-thứ hai thì Khinh an 
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có nhân, đó là Hỷ các pháp thiện như trong Kinh 
nói: "Tâm có Hỷ cho nên thân sẽ Khinh an”. Vì vậy 
Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai chỉ thiết lập Khinh an làm 
Ch¡. Tĩnh lự thứ ba-thứ tư thì Khinh an không có 
nhân nghĩa là không có Hỷ pháp thiện mà chỉ cân 
trú vào Xả, cho nên hai Tĩnh lự ây chỉ thiết lập 
Hành xả làm ChI. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ ba rời bỏ Hỷ cao nhất, 
Tĩnh lự thứ tư rời bỏ Lạc cao nhất, cho nên hai Tĩnh 
lự này chỉ thiết lập Hành xả làm Chi; Tĩnh lự thứ 
nhât-thứ hai đã không thiết lập Hành xả làm Chị, 
cho nên thiếp lập Khinh an làm Chi, không có gì 
trái ngược nhau. 

Hỏi: Nội đăng tịnh tức là Tín, ở các địa đều có, 
tại sao chỉ thiết lập làm Chỉ ở Tĩnh lự thứ hai? 

Đáp: Bởi vì trước đây nói tùy thuận là nghĩa 
của Chị, nghĩa là Tín chỉ thuận với Tĩnh lự thứ hai, 
vì vậy chỉ có Tĩnh lự này thiết lập Tín làm Chỉ. 

Lại nữa, trong Tĩnh lự thứ nhất thì Tìm-Tứ như 
ngọn lửa, thân thức như bùn đất, khiến cho tâm nỗi 
tiệp nhau, nóng bức hỗn loạn làm cho Tín không 
sáng tỏ sạch sẽ, như diện mạo hình bóng không 
hiện rõ ra trong bùn nóng. Tĩnh lự thứ hai không 
có ngọn lửa của Tầm-Tứ và bùn đất của Thức thân, 
tướng của Tín sáng tỏ sạch sẽ trong tâm nối tiếp 
nhau, như nước trong veo lặng ngắt thì diện mạo 
hình bóng được hiện bày rõ ràng, cho nên ở Tĩnh 
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lự này thiết lập Nội đăng tịnh làm Chi. Tĩnh lự thứ 
ba có cảm thọ vui thích cao nhất, Tĩnh lự thứ tư có 
cảm thọ buông xả hơn hăn, che phủ tâm nối tiếp 
nhau làm cho tướng của Tín không hiện bày, cho 
nên Tĩnh lự thứ ba-thứ tư và thứ nhất đều không 
thiết lập Nội đăng tịnh làm Chi. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ hai thì các sư Du-glià từ 
trong lia nhiễm bắt đầu sinh ra Tín mạnh nhất, cho 
nên chỉ có Tĩnh lự này thiết lập Nội đăng tịnh làm 
Chi. Nghĩa là lúc sư Du-già lìa nhiễm của cối Dục 
dây khởi Tĩnh lự thứ nhất hiện ở trước mắt, dây lên 
tư duy như vậy: Mình tuy đã lìa nhiễm của cõi 
không Định, mà nhiễm của các địa Định là có thể 
lia chăng? Sau đó lại lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, lúc Tĩnh lự thứ hai hiện ở trước mắt, ở trong 
nhiễm của địa-cõi đều có thể lìa bỏ, bắt đầu phát 
sinh niêm tin chắc thật: Như nhiễm của cõi Dục 
mình đã có thể lìa bỏ, nhiễm của cõi sắc-vô Sắc 
cũng chắc chắn có thê lìa bỏ; như nhiễm của Tĩnh 
lự thứ nhất đã có thể lìa bỏ, cho đến nhiễm của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ nhất định có thê la bỏ. VỊ 
ầy vào lúc Tĩnh lự thứ nhất hiện ở trước mắt, chưa 
phát sinh niêm tin chắc chắn; lúc hai Tĩnh lự sau 
hiện ở trước mắt, tuy có niềm tin chắc chắn mà 
không phải là ban đầu, cho nên tướng của Tín 
không hiển bảy, vì vậy Tĩnh lự thứ ba-thứ tư và thứ 
nhất đêu không thiết lập Nội đăng tịnh làm Chỉ. 

Lại nữa, dây khởi Tín tăng thượng nhất định 
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phải dựa vào nhân của Hỷ to lớn, vui mừng tin 
tưởng thì Tín nhất định phải kiên có, Tĩnh lự thứ 
hai có Hỷ mạnh nhất cho nên chỉ riêng Tĩnh lự này 
thiết lập Nội đăng tịnh làm Chi. 

Hỏi: Tuệ bao trùm các địa, tại sao chỉ thiết lập 
làm Chi ở Tĩnh lự thứ ba? 

Đáp: Trước đây nói tùy thuận là nghĩa của Chị, 
nghĩa là Tuệ chỉ thuận với trước thứ ba, cho nên 
chỉ thiết lập Chi thuộc Chánh tuệ đối với Tĩnh lự 
thứ ba. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ ba có thọ vui thích dễ chịu, 
trong những sự vui thích dễ chịu thì cảm thọ vui 
thích dễ chịu này là hơn hăn, đắm vào cảm thọ vui 
thích dễ chịu này cho nên các sư Du-già không cần 
phải mong câu pháp thù thắng của địa trên. Cảm 
thọ này chính là trở ngại của địa mình, đối trị cảm 
thọ này cho nên thiết lập Chị thuộc Chánh tuệ. Vì 
vậy Đức Thế Tôn nói như vậy: Cần phải dùng 
Chánh tuệ hiểu biết rõ ràng vê niềm vui này, đừng 
cô tình tham đăm không câu mong địa trên. Trong 
địa trên-địa dưới không có niêm vuI1 cao nhất của 
địa mìn gây trở ngại như địa này, cho nên các địa 
ây không thiết lập Chánh tuệ làm Chỉ. 

Lại nữa, trong Tĩnh lự thứ nhất có Tâm-Tứ thô 
thiên che phủ ngăn cách Chánh tuệ, Tĩnh lự thứ bai 
có vui thích cao nhất che phủ ngăn cách Chánh tuệ, 
Tĩnh lự thứ tư có cảm thọ buông xả hơn hắn che 
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phủ ngăn cách Chánh tuệ, bởi vì cảm thọ buông xả 
hơn hăn là phần Vô minh, Chánh tuệ là Minh, phân 
Minh-Vô minh trái ngược làm hại lẫn nhau, cho 
nên đều không thiết lập Chánh tuệ làm Chi. Tĩnh 
lự thứ ba không có pháp nào che phủ Chánh tuệ 
như những Tĩnh lự ây, cho nên thiết lập Chánh tuệ 
làm Chị. 

Hỏi: Niệm bao trùm các địa, tại sao chỉ thiết lập 
niệm làm Chị ở hai Tĩnh lự sau? 

Đáp: Trước đây nói tùy thuận là nghĩa của Chị, 
nghĩa là Niệm chỉ thuận với hai Tĩnh lự sau, cho 
nên chỉ thiết lập niệm làm Chi đối với hai Tĩnh lự 
ây. 

Lại nữa, hai Tĩnh lự sau đều có trở ngại tăng 
thượng của địa khác, đối trị trở ngại ấy cho nên 
thiết lập Niệm làm Chi, địa khác thì không như 
vậy. Nghĩa là Tĩnh lự thứ hai có Hỷ mạnh nhất, tùy 
tiện nóng vội trôi nôi chìm đắm như La-sát-tư, các 
Sư Du-già vì vậy mà sa sút không thể nào kiên cô 
la nhiễm của địa mình, vì đôi trị pháp ây cho nên 
Tĩnh lự thứ ba thiết lập Niệm làm Chi. Vì vậy Đức 
Thê Tôn nói như vậy: Cân phải trú vào chánh niệm, 
đừng vì pháp Hỷ của địa dưới mà trôi nỗi chìm đắm 
lui sụt mất đi địa của mình. Tĩnh lự thứ ba có Lạc 
mạnh nhất, trong pháp Lạc của sinh tử thì pháp Lạc 
nảy là trở ngại cao nhất đối với hành giả, giỗng như 
thân-oán giả tạo, các sư Du-già vì vậy mà sa sút 
không thể nào kiên cố lia nhiễm của địa mình, vì 
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đối trị pháp ấy cho nên Tĩnh lự thứ tư thiết lập 
Niệm làm Chi. Vì vậy Đức Thế Tôn nói như vậy: 
Cân phải trú vào Chánh niệm, đừng vì pháp Lạc 
của địa dưới làm cho trở ngại lu1 sụt mất đi địa của 
mình. 

Lại nữa, trong Tĩnh lự thứ nhất có Tầm-Tứ thô 
thiên, giỗng như dông tô che phủ ngăn cách Chánh 
niệm, Tĩnh lự thứ hai có vui thích cao nhất, như 
nước cuộn Sáng trào che phủ ngăn cách Chánh 
niệm, cho nên đêu không thiết lập chánh niệm làm 
CHỊ. Hai Tĩnh lự sau không có sai lầm này, vì vậy 
đều thiết lập Chánh niệm làm Chi. 

Hỏi: Nếu là Chi của Tĩnh lự, thì cùng là Bồ-đề 
phân chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu phân 
biệt: 

1. Có lúc là Chi của Tĩnh lự mà không phải là 
Bồ-đề phân, đó là Tứ-Lạc thọ-Xả thọ. 

2. Có lúc là Bô-đê phần mà không phải là Chi 
của Tĩnh lự, đó là Tĩnh tiến, Chánh ngữ-Chánh 
nghiệp-Chánh mạng. 

3. Có lúc là Chi của Tĩnh lự mà cũng là Bồ-đề 
phân, đó là Bồ-đê phân pháp khác. 

4. Có lúc không phải là Chị của Tĩnh lự mà 
cũng không phải là Bô-đê phân, đó là trừ ra tướng 
Tĩnh lự. 

Hỏi: Tại sao Tứ-Lạc-Thọ-Xả thọ không thiết 
lập Bồ-đề phân? 
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Đáp: Bởi vì bị che phủ làm hại, nghĩa là Tứ bị 
Chánh tư duy làm che khuất có hại, Lạc thọ bị sự 
che phủ làm hại của Lạc thuộc Khinh an, Xả thọ bị 
sự che phủ làm hại của Hành xả, cho nên không 
thiết lập làm Bồ-đề phân pháp. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao thiết lập Chi của 
Tĩnh lự? 

Đáp: Trong Bỏ-đề phần vì thúc đấy Chánh 
kiên, cho nên thiết lập Chánh tư duy làm Bô-đề 
phân. Hành tướng của Tứ nhỏ bé thúc đây trong 
Chánh kiến bị Tâm che phủ làm hai, cho nên thiệt 
lập làm Chi của Tĩnh lự, vì ngăn chặn pháp ác-bất 
thiện của địa dưới không che phủ làm hai nhau. 
Trong Bồ-đề phân thì Khinh an-Lạc thọ cùng 
chung một sát-na, có che phủ làm hại nhau; trong 
Chi của Tĩnh lự thì địa kiến lập sai khác chứ không 
có nghĩa che phủ làm hai. Trong Bô-đề phân thì 
Hành xả-xả thọ cùng chung một sát-na, có che phủ 
làm hại nhau; trong Chị của Tĩnh lự đôi trị lợi ích, 
tác dụng của Chị khác nhau, không che phủ làm 
hại nhau. 

Hỏi: Tại sao tỉnh tiến không phải là Chi của 
Tĩnh lự? 

Đáp: Các Chị của Tĩnh lự thuận với địa của 
mình là hơn hăn, Tinh tiên thuận với địa khác là 
hơn hắn. Nghĩa là Tinh tiễn của Tĩnh lự thứ nhất 
thuận với Tĩnh lự thứ hai là hơn hắn, cho đến Tĩnh 
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tiên của vô sô hữu xứ thuận với Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ là hơn hắn, cho nên pháp ấy không thiết 
lập làm Chị của Tĩnh lự. 

Lại nữa, Tỉnh tiễn làm tốn hại đến nhân của 
Tam-ma-địa, nhân của Tam-ma-địa tức là Lạc thù 
thăng. Như trong Kinh nói: "Bởi vì Lạc cho nên 
tâm Định, chịu khó tinh tiến thì thân tâm nhiêu khô 
sở, tu Tam- ma-địa thi thần tâm nhiêu niêm vui" 
Vì vậy Tinh tiễn không phải là Chi của Tĩnh lự. 

Hỏi: Tại sao Chánh ngữ, Chánh nghiệp-Chánh 
mạng không phải là Chi của Tĩnh lự? 

Đáp: Chi của Tĩnh lự, nghĩa là trú vào cảnh 
tương ưng với Tĩnh lự, chắc chắn có sở y-sở duyên 

và hành tướng, và có cảnh giác mới gọi là tương 
ưng; Chánh ngữ- -Chánh nước-Chánh mạng không 
có nghĩa như vậy, cho nên không thiết lập làm Chi 
của Tĩnh lự. Do bốn tương Ï này và các Đắc (một 
trong những pháp bất tương ưng)..., pháp bất 
tương ưng đêu không nên thiết lập làm Chi của 
Tĩnh lự, bởi vì không phải là trú vào một cảnh để 
giúp đỡ Đắng trì. 

Hỏi: Tại sao Tàm-Quý-Vô tham- Vô sân, không 
phóng dật-không hại... không phải là Chì của Tĩnh 
lự? 

Đáp: Bởi vì không phải là tùy thuận cao nhất 
VỚI Các Tĩnh lự, các pháp thiện này phân nhiêu Ở 
cõi Dục, là đôi trị gần của pháp ác thuộc về địa 
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phân tán, thế lực tăng mạnh không phải là ở địa Ổn 
định, vì vậy không thiết lập làm Chi của Tĩnh lự. 

Hỏi: Tâm-Tưởng-Tư... tại sao không thiết lập 
làm Chi của Tĩnh lự? 

Đáp: Bởi vì không phải là tùy thuận cao nhất 
với các Tĩnh lự, tâm thuận theo lưu chuyền. Định 
thuận theo hoàn diệt, cho nên tâm không thiết lập 
làm Chi của Tĩnh lự. 

Lại nữa, tâm mạnh như vua, các tâm sở pháp 
đêu như quan lại phụ tá; Định là tâm sở, cho nên 
tâm không thiết lập làm Chi của Tĩnh lự; như các 
Quốc Vương không hâu hạ quan lại phụ tá. Tướng- 
Tư-Xúc- Dục đều thuận theo lưu chuyên, tác dụng 
lại mạnh hơn; Định thuận theo hoàn diệt, cho nên 
những pháp â ây không thiết lập làm Chi của Tĩnh 
lự. Tác ý Ỹ chỉ thuộc về địa phân tán của cõi Dục, đối 
cảnh có tác dụng mạnh hơn không phải là các địa 
ôn định, cho nên cũng không thiết lập làm Chị của 
Tĩnh lự. Thăng giải chỉ mạnh hơn đôi với phân VỊ 
vô học, Tĩnh lự mạnh hơn ở khắp tất cả các phân 
vị, cho nên pháp ây không thiết lập làm Chi của 
Tĩnh lự. 

Lại nữa, trong này nên dùng các Chi của Tĩnh 
lự, đối với bôn Niệm trú-bỗn Chánh đoạn- bốn 
Thân túc-năm Căn-năm Lực- bảy Đăng giác chi- 
tảm Thánh đạo chì lần lượt chuyền đôi thâu nhiếp 
nhau. Lại cần phải dùng Chi của Tĩnh lự thứ nhât 
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cho đến Chi của Tĩnh lự thứ tư, đối với Bồ-đề phân 
pháp lần lượt chuyên đổi thâu nhiếp - nhau. Lại cần 
phải dùng Chi của trưởng lão thứ nhất cho đến Chi 
của trưởng lão thứ tư, đôi với bỗn Niệm trú cho 
đến tám Thánh đạo chi lần lượt chuyển đối thâu 
nhiếp nhau. Cân phải tùy theo tướng ấy để nói rộng 
từng tướng một. 

Hỏi: Cận phần Tĩnh lự và Định Vô Sắc có thiết 
lập làm Chị hay không? Nếu thiết lập làm Chi thì 
tại sao ở đây, không nói? Nêu không thiết lập thì 
luận Thi Thiết nói phải thông hiểu thê nào? Như 

nói: "Có thê có Định của không vô biên xứ, đôi với 
căn hơn hắn-Đạo hơn hắn- Định hơn hắn Định của 
không vô biên xứ mà lại là Chi... chăng? Trả lời: 
Có, đó là từ Định của Không vô biên xứ dây khởi 
không gián đoạn, lại tiên vào Định của không vô 
biên xứ”. 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Cận phân 
Tĩnh lự và Định vô Sắc cũng thiết lập về Chi. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu cách 
nói trong luận Thi Thiết, nay ở trong này tại sao 
không nói? 

Đáp: Lý ra cũng cần phải nói mà không nói 
đến, thì nên biết trong này là cách nói khác, nghĩa 
là cận Tĩnh lự thứ nhât giông như căn bản cũng có 
năm Chi, nhưng trừ ra Hỷ thọ mà thêm vào Xả thọ; 
cận phần Tĩnh lự thứ hai giống như căn bản cũng 
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có bốn Chi, cũng trừ ra Hỷ thọ mà thêm vào Xả 
thọ; cận phân Tĩnh lự thứ ba giống như căn bản 
cũng có năm Chi, nhưng trừ ra Lạc thọ mà thêm 
vào Xả thọ; cận phân Tĩnh lự thứ tư và Định vô 
Sắc, giống như căn bản Tĩnh lự thứ tư cũng đều có 
bồn Chỉ. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Cận phần 
Tĩnh lự và Định vô Sắc đều không thiết lập Chị, 
bởi vì công đức ít, bởi vì Khô-Đạo thâu nhiệp. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt cách 
nói trong này đã nói, luận Thi Thiết nói nên thông 
hiểu thế nào? 

Đáp: Dựa vào nhân nuôi lớn cho nên nói là hơn 
hắn, nói đến Chi..., thì đó là Giác chi-Đạo chi. 

Hỏi: Tại sao Tĩnh lự thứ nhất và thứ ba đều thiết 
lập năm Chi; Tĩnh lự thứ hai-thứ tư đêu thiết lập 
bôn Chi? 

Đáp: Trước đây nói tùy thuận là nghĩa của Chị, 
nghĩa là bốn Tĩnh lự đều có pháp như vậy, có thể 
tùy thuận pháp không tăng-không giảm. 

Lại nữa, các pháp ác của cõi Dục khó đoạn-khó 
phá-khó có thê vượt qua, cho nên Tĩnh lự thứ nhất 
kiên lập năm chi để đối trị vững chắc, Tĩnh lự thứ 
hai là Hỷ cao nhất chú trọng về địa, khó đoạn-khó 
phá-khó có thê vượt qua, Tĩnh lự thứ ba kiến lập 
năm Chi đề đối trị vững chắc. Tĩnh lự thứ nhất và 
thứ ba đêu không có pháp khó đoạn-khó phá-khó 
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vượt qua như vậy, cho nên Tĩnh lự thứ haiI-thứ tư 
chỉ thiết lập bốn Chi, bởi vì hai Tĩnh lự ấy đều 
không nhờ vảo đối trị vững chắc. 

Lại nữa, vì đối trị tham về cảnh năm dục tăn 
thượng của cõi Dục, cho nên Tĩnh lự thứ nhất thiết 
lập năm Chi, vì đối trị Hý-Á¡i chú trọng về địa 
thuộc năm Bộ của Tĩnh lự thứ hai, cho nên Tĩnh lự 
thứ ba cũng thiết lập năm Chi. Tĩnh lự thứ nhất và 
thứ ba đều không có những đối trị như vậy, cho 
nên Tĩnh lự thứ hai-thứ tư đêu chỉ thiết lập bôn Chi. 

Lại nữa, bởi vì muôn tùy thuận pháp vượt qua 
Định, nghĩa là từ năm Chi của Định vượt qua mà 
tiên vào năm Chị của Định, lại từ bốn Chi của định 
vượt qua mả tiên vào bốn Chi của Định, bởi vì các 
Chi thì dễ dàng có thê vượt qua mà tiên vào. 

Hỏi: Nếu từ Tĩnh lự thứ ba vượt qua mà tiền 
vào không vô biên xứ, lại từ Tĩnh lự thứ tư vượt 
qua mà tiên vào Thức vô biên xứ, lúc ây đêu không 
có Chi thì tùy thuận thê nào? 

Đáp: Các sự việc đúng ngoài bắt đầu làm thì 
khó, sau khi hoàn thành thì không nhờ vào tùy 
thuận. Vả lại, sự việc bên ngoài là như G1à- nặc-ca 
cùng VỚI bê tôi Hoài Nguyệt, trong mười hai năm 
học phương pháp chế tạo vàng, ban đầu làm được 
một hạt như hạt lúa mạch, thây trò liền hét lên: Bây 
giờ chúng ta có thể làm ra núi vàng. Ôi sự việc bên 
trong thì như sư Du-già tu Thần cảnh thông, bắt 
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đâu học rời khỏi mặt đất băng một nửa ngón tay, 
tiếp theo lại rời khỏi mặt đất bằng một ngón tay, 
như vậy dân dân một nửa gang tay-một gang tay, 
một nửa cánh tay- một cánh tay..., cho đến nửa 
Tâm- một Tâm sau đó vị ấy thành tựu thì tùy tâm 
muốn đến cõi trời Sắc cứu cánh cứ tự tại có thể đến 
được. Vượt qua Định cũng như vậy, ban đầu thì 
khó cho nên nhờ vào Chi..., về sau thì dễ cho nên 
Đ1ả SỬ không thiết lập Chi mà cũng có thể vượt qua 
để tiễn vào. Vì vậy, Tĩnh lự thứ nhất-thứ ba đều 
thiết lập năm Chi, Tĩnh lự thứ hai-thứ tư đều thiết 
lập bôn Chi. 

Như trong kinh nói: "Tỳ kheo nên biết! Có bốn 
Thiên đạo có năng lực làm cho hữu tình chưa thanh 
tịnh thì thanh tịnh, thanh tịnh thì chuyển thành sáng 
suốt". 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn đưa ra nói như vậy? 

Đáp: Muốn làm cho hữu tình đối với đạo lý 
sinh lên cõi trời, sinh tâm hết sức chán ngán sợ hãi- 
VUI mừng cầu mong an trú trong hăng nghĩa của 
đạo lý cõi trời. Sinh lên cõi trời, đó là cối trời Tam 
Thập Tam, ở đó có bôn khu vườn trong nghiêm rất 
tuyệt diệu: 

1. Tên là Chúng xa. 

2. Tên là Thô ác. 

3. Tên là Hoan hỷ. 

4. Tên là Tạp lâm. 
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Bốn khu vườn như vậy có bốn con đường, các 
phụ nữ cõi trời dạo chơi tập trung trong đó, những 
người đẹp tuyệt vời dạo chơi dừng chân ở trong đó, 
các loại âm nhạc luôn luôn trỗi lên, bày biện các 
loại đỗ ăn thức uống ngon lành, cây báu mọc xếp 
thành hàng cành nhánh che mát cho nhau, hoa lá 
tươi tốt mùi hương ngào ngạt, quả hạt nhiêu loại 
sáng bóng ngọt thơm, tùy theo ý muốn biến thành 
chim cất tiêng hát hòa nhã dịu êm, chư Thiên ở 
trong đó thụ hưởng các dục lạc, dạo chơi vui đùa 
đã xong cùng nhau đi vào khu vườn. Ở trong vườn 
Tỳy-nại-da chánh pháp này, Trạch diệt Niết-bàn 
như khu vườn của cõi trung hữu trời ấy, bốn Tĩnh 
lự vi diệu như bốn con đường, phụ nữ thông minh 
đạo chơi tập trung trong đó, người đẹp giải thoát 
vô ngại dạo chơi dừng lại, âm nhạc ba Tạng luôn 
luôn trỗi lên, Dày biện đồ ăn thức uống ngon lành 
của Tịnh-Hỷ, cây báu của Bỏ-đề phân pháp mọc 
xếp thành hàng, cảnh nhánh của vô lượng-giải 
thoát-thắng xứ-biên xứ che mát cho nhau, hoa lá 
của Giác ch1-Đạo chị tươi tôt, mùi hương của các 
Giới thanh tịnh vi diệu tỏa hương ngào ngạt, các 
quả Sa-môn sáng bóng ngọt thơm, Học và Vô học 
tùy theo J muốn biến thành chim cất tiếng hót hòa 
nhã dịu êm, Thánh chúng ở trong đó thụ hưởng 
niềm vui của Định thủ thăng, dạo chơi vui đùa đã 
xong cùng nhau tiến vào Niễt-bàn. 

Thể nào øọI là bốn loại Thiên đạo? Nghĩa là lìa 
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pháp ác bất thiện của cõi Dục, có Tầm-có Tứ, lìa 
sinh Hỷ lạc, trú đầy đủ trong Tĩnh lự thứ nhất, đó 
gọi là Thiên đạo thứ nhất, lìa pháp ác bất thiện của 
cõi Dục. 

Hỏi: Lúc đạt được Tĩnh lự thứ nhất thì lìa toàn 
bộ tật cả các pháp của cõi Dục, tại sao chỉ nói lìa 
pháp ác bất thiện của cõi Dục? 

Đáp: Bởi vì pháp ác bất thiện là đứng đâu lìa 
toàn bộ cõi Dục, cho nên đưa ra cách nói này. 

Lại nữa, pháp ác bất thiện làm hại Thánh đạo, 
tự tánh cần phải đoạn chấp. Nêu nó đoạn tôi thì 
không còn thành tựu, cho nên chỉ nói đến nó. Các 
pháp thiện hữu lậu-vô phú vô ký, không làm trái 
Thánh đạo, không phải là tự tánh đoạn. Nếu nó 
đoạn rôi thì vẫn còn có thể thành tựu, cho nên 
không nói. Nhưng pháp thiện hữu lậu-vô phú vô 
ký, lúc đoạn ác bât thiện cũng tùy theo mà nói là 
đoạn, bởi vì cùng một đôi trị, bởi vì đoạn cùng một 
lúc. Như ngọn đèn trái với bóng tối chứ không phải 
là bắc đèn là đồ đựng dầu, mà phá tan bóng tôi thì 
cũng có thê đốt cháy bắc đèn-hết dầu và làm nóng 
đồ đựng. 

Lại nữa, pháp ác bất thiện khó đoạn-khó phá- 
khó có thể vượt qua, cho nên chỉ nói đến nó. Lại 
nữa, pháp ác bất thiện có nhiêu những sai lầm tai 
họa, hừng hực vững chắc, cho nên chỉ nói đến nó. 
Lại nữa, pháp ác bất thiện vào lúc lìa nhiễm cõi 
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Dục, là chướng ngại hết sức, ràng buộc khó dễ, như 
cai ngục dữ tợn, cho nên chỉ nói đến nó. Lại nữa, 
các sư Du- -già chuyên môn vì đoạn pháp ác bất 
thiện kia mà tu Tĩnh lự thứ nhất, cho nên chỉ nói 
đến nó. Lại nữa, các sư Du-già chán ghét pháp ác 
bất thiện ấy cho nên xả bỏ toàn bộ cõi Dục, vì vậ 

chỉ nói là lìa pháp ác bất thiện. Lại nữa, pháp á ác bât 
thiện ở địa trên đã không có, cho nên chỉ nói là la. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
chỉ nói là lia pháp ác bất thiện của cõi Dục. 

Hỏi: Đúng này cái gì là Dục, cái øì là pháp ác 
bất thiện? 

Đáp: Sự vốn có dục là Dục, phiền não-dục là 
pháp ác bất thiện. Lại nữa, Dục nghĩa là năm Dục, 
pháp ác bất thiện đó là năm Cái. Lại nữa, Dục 
nghĩa là Dục ái, pháp ác bất thiện đó là các phiên 
não khác của cõi Dục. Lại nữa, Dục nghĩa là dục 
tâm, pháp ác bất thiện đó là Sân-hại tầm. Lại nữa, 
Dục nghĩa là cõi Dục, pháp ác bất thiện đó là cõi 
Sân-Hại. Lại nữa, Dục nghĩa là Dục tưởng, pháp 
ác bất thiệt đó là tưởng Sân-Hại. Lại nữa, Dục 
nghĩa là Dục ái, pháp ác bất thiện đó chính là Dục 
ái. Đây chính là nói đến lìa các loại Dục ái. Có 
Tâm- có Tứ, pháp vốn có cùng với Tầm gọi là có 
Tâm, pháp vôn có cùng với Tứ gọi là có Tứ. 

Hỏi: Lìa sinh thì trong địa trên lìa thanh tịnh 
thăng điệu vượt qua Tĩnh lự thứ nhất, tại sao chỉ 
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nói pháp này gọi là lia sinh? 

Đáp: Trong này đưa ra đêu đề hiển bày ra, cho 
nên đưa ra cách nói như vậy. Đức Thế Tôn có nơi 
đưa ra sau đề hiển bày trước, như nói: "Thế nào là 
không phải tự hại và tha hại? Đó là ở Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”. 

Như đưa ra đầu-sau, mới tiễn vào-đã Vượt qua, 
gia hạnh-cứu cánh, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, ban đầu được lìa sinh-phát ra tưởng 
hiểm lạ, sau thì không như vậy, cho nên đưa ra 
cách nói ấy. Lại nữa, bởi vì Tĩnh lự thứ nhất chỉ 
thuận theo là lia sinh, các Tĩnh lự sau cũng thuận 
theo Định sinh; thuận theo lia sinh cho nên gọi là 
la sinh, như nước sinh thì nói đến tên gọi nước 
sinh, đất liền sinh thì nói đến tên gọi đất liên sinh. 
Lại nữa, Tĩnh lự thứ nhất lìa hai Định vô lậu làm 
quyên thuộc, cho nên một mình gọi là lìa sinh, đó 
là Vị chí định và Tĩnh lự trung gian. Lại nữa, Tĩnh 
lự thứ nhất lìa là sau lìa môn, sở y-gia hạnh-nhân 
bồn-đạo lộ, và nơi dừng chân, một mình được tên 
gọi là lìa. Lại nữa, Tĩnh lự thứ nhất lìa dẫn dăt-duy 
trì-nuôi dưỡng, sau lìa một mình được tên gọi là 
lìa. Lại nữa, Tĩnh lự thứ nhất lìa là sau các lìa sinh 
duyên tập khởi, một mình được tên gọi là lìa. Lại 
nữa, các lìa của địa trên quyết định dựa vào Tĩnh 
lự thứ nhất lìa được và dây khởi trước đây, cho nên 
Tĩnh lự thứ nhất một mình được tên gọi là lìa. 
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Lại nữa, các Sư Du-già lìa nhiễm của cõi Dục, 
lúc dây khởi Tĩnh lự thứ nhất hiện ở trước mắt, 
hoan hỷ phấn chấn hơn hắn thời gian sau, cho nên 
một mình gọi là lìa, như người đói khát lúc đầu 
được ăn uống, tuy là món dở mà sinh lòng hoan hỷ, 
hơn hăn lúc sau có được ăn uống ngon lành. 

Lại nữa, ba loại hành giả dựa vào Tĩnh lự thứ 
nhất được tiên vào lìa sinh, đạt được quả luyện căn 
và hết các lậu, cho nên một mình gọi là lìa. Ba loại 
hành giả đó là người có đủ phiên não, người lìa dục 
từng phân, người lìa dục toàn phân. 

Lại nữa, vì khiến cho người nghi có được quyết 
định, cho nên một mình thiết lập tên gọi là lìa. Như 
trong cõi Dục có Tâm-có Tứ, có các Thức thân cao 
thấp làm quyên thuộc, trong Tĩnh lự thứ nhất cũng 
có điều này, hoặc có người sinh nghi như cõi Dục 
không có lhìa, Tĩnh lự thứ nhất cũng như vậy. Vì 
quyết định môi nghi này cho nên nói Tĩnh lự thứ 
nhất có lìa chứ không phải là cõi Dục. 

Lại nữa, cõi Dục không có lìa đối trị gần của 
nó, cho nên Tĩnh lự thứ nhất một mình thiết lập tên 
gọi là lìa. Lại nữa, chỉ riêng Tĩnh lự thứ nhât có 
năng lực lìa tất cả phiền não của ba cõi, cho nên 
một mình thiết lập tên gọi là la. Lại nữa, chỉ riêng 
Tĩnh lự thứ nhất có đạo của bốn quả Sa-môn, đạo 
của chín quả Biến tri, đầy đủ ba mươi bảy Bồ-đề 
phân pháp, cho nên một mình gọi là lìa. 
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Lại nữa, chỉ riêng Tĩnh lự thứ nhất có năng lực 
lia hết tháy khô căn-ưu căn-Nam căn-Nữ căn, Vô 
tàm- Vô quý-Tham ái-Dâầm ái, năm Cải-năm Dục- 
Xan tham-Tật nhuế-năm Uẫn-mười hai xứ-mười 
tám GIới..., cho nên một mình gọi là lìa. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
chỉ riêng Tĩnh lự thứ nhất một mình gọi là lìa sinh. 

Hỷ-Lạc, Hỷ nghĩa là Hỷ căn, Lạc nghĩa là Lạc 
thuộc Khinh an. Lại nữa, Hỷ thuộc về Thọ uẫn, lạc 
thuộc về Hành uấn. Trú đây đủ trong Tĩnh lự thứ 
nhất, nghĩa là có được thành tựu năm Uẫn thiện của 
Tĩnh lự thứ nhất, có được thành tựu gọi là trú đầy 
đủ. 

Lại nữa, Tâm- Tứ diệt, Nội đăng tịnh, âm một 
nẻo vệ, không có Tâm-không có Tứ, Định sinh Hỷ- 
Lạc, trú đầy đủ trong Tĩnh lự thứ hai, đó gọi là 
Thiên đạo thứ hai Tầm-tứ diệt. 

Hỏi: Lúc đạt được Tĩnh lự thứ hai, điệt toàn bộ 
tật cả các pháp của Tĩnh lự thứ nhất, tại sao chỉ nói 
là Tầm-Tứ diệt? 

Đáp: Bởi vì Tâm-Tứ là đứng đầu, diệt toàn bộ 
Tĩnh lự thứ nhất, cho nên đưa ra cách nói này. 

Lại nữa, Tâm-Tứ khó đoạn-khó phá-khó có thể 
vượt qua, cho nên chỉ nói đến nó. Lại nữa, Tằm-Tứ 
có nhiêu những sai lầm tai họa, hừng hực vững 
chắc, cho nên chỉ nói đến nó. Lại nữa, Tầm-Tứ vào 
lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, là chướng ngại 
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cao nhất, rằng buộc làm khó dễ, như cai ngục hung 
bạo, cho nên chỉ nói đến nó. Lại nữa, các sư Du- 
già chuyên tâm vì đoạn Tâm-Tứ, mà tu Tĩnh lự thứ 
hai, cho nên chỉ nói đến nó. Lại nữa, các sư Du-già 
chán ghét Tầm-Tứ mà rời bỏ toàn bộ Tĩnh lự thứ 
nhất, cho nên chỉ nói đến nó. Lại nữa, Tầm-tứ ở địa 
trên đã không có, cho nên chỉ nói đến nó. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
chỉ nói là Tâm-Tứ diệt. 

Nội đăng tịch, Nội nghĩa là tâm, Đắng tịnh 
nghĩa là Tín. Do Tín bình đăng khiến cho nội tâm 
thanh tịnh, vì vậy gọi là Nội đăng tịnh. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tâm Tứ nhảy nhót không ngừng làm hỗn loạn tâm 
Định, Tín có năng lực loại trừ Tầm-Tứ khiến cho 
tâm cùng tịnh; như sóng ngừng lặng thì nước sẽ 
lắng trong, vì vậy nói Tín gọi là Nội đẳng tịnh”. 
Lại đưa ra cách nói này: "Hỷ nhiễm bừng bừng trỗi 
dậy làm cho tâm Định rôi loạn, Tín có năng lực 
loại trừ Hỷ nhiễm khiến tâm cùng tịnh, như lìa bỏ 
bùn đục thì nước sẽ lắng trong, vì vậy nói Tín gọi 
là nội đăng tịnh". 

Đại đức ,Pháp Cứu đưa ra cách nói như vậy: 
"Hành giả sắc tiên vào Tĩnh lự thứ hai, tâm đô với 
cảnh Định sinh Tín hướng đến Lạc trú, không rong 
ruồi phân tán trú lâu dài vào một cảnh, đạt được 
Định thứ hai thì có điều này, đây là do sức mạnh 
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của Trí, cho nên nói Tín gọi là Nội đăng tịnh". 

Tâm một nẻo về, nghĩa là do một môn chuyên 
chứ không giông như tâm của cõi Dục do sáu môn 
chuyền. Trong trưởng lão thứ nhất thì tâm do bôn 
môn chuyền, Tĩnh lự thứ hai thì tâm do một môn 
chuyền, cho nên gọi là một nẻo về, tức là nghĩa của 
tâm hành cùng một cảnh giới. 

Không có Tầm-không có Tứ, nghĩa là Tâm-Tứ 
đã diệt. 

Hỏi: Định sinh thì Tĩnh lự thứ nhất cũng có 
Định, tại sao chỉ nói Tĩnh lự thứ hai gọi là Định 
sinh? 

Đáp: Tĩnh lự thứ hai thì Đăng trì thanh tịnh 
thăng diệu tăng mạnh, vượt qua Tĩnh lự thứ nhất, 
vì vậy chỉ nói đến nó. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ hai do Định mà dẫn phát- 
do Định đã nuôi lớn, cho nên sau Tĩnh lự thứ nhất 
mới hiện ở trước mắt, gọi là Định sinh; không 
giống như Tĩnh lự thứ nhất, không phải là do Định 
mà dẫn phát, không phải là do Định đã nuôi lớn, 
sau tâm của cõi Dục mới hiện ở trước mắt, cho nên 
không gọi là Định sinh. 

Lại nữa, tâm của Tĩnh lự thứ nhất có định-bất 
định, có nội môn chuyển-có ngoại môn chuyên, có 
duyên với nội sự-có duyên với ngoại sự; tâm của 
Tĩnh lự thứ hai thì phần nhiêu thuộc về Định, phân 
nhiêu chỉ do nội môn chuyền, chỉ duyên với nội sự, 
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cho nên gọi là Định sinh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ hai diệt gốc của ngôn ngữ. 
Gốc của ngôn ngữ, đó là tâm và Tứ. Như trong 
kinh nói: "Cân phải Tâm-Tứ rồi mới CÓ thê phát 
ngôn ngữ, chứ không phải là không Tâm-Tứ", Tĩnh 
lự thứ hai Tầm-Tứ rồi diệt không có gốc của ngôn 
ngữ, cho nên nói là Định sinh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ hai gọi là Thánh lặng lẽ, 
cho nên gọi là Định sinh. Như trong kinh nói: "Đức 
Phật bảo với Mục Liên: Các ông đừng coI thường 
Tĩnh lự thứ hai, bởi vì đây là pháp lặng lễ của 
Thánh giả". 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
Định sinh chỉ ở Tĩnh lự thứ hai. 

Hỷ-lạc, Hỷ nghĩa là Hỷ căn, Lạc nghĩa là Lạc 
thuộc Khinh an. Lại nữa, Hỷ là thuộc vê Thọ uấn, 
Lạc là thuộc về Hành uân. Trú đầy đủ trong Tĩnh 
lự thứ hai, là có được thành tựu năm Uần thiện của 
Tĩnh lự thứ hai, có được thành tựu gọi là trú đây 
đủ. 
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LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 11) 

Lại nữa, ly-Hỷ trú xả, Chánh niệm-Chánh tuệ- 
thân thọ lạc, Thánh cần phải nói về xả, trú đây đủ 
trong Tĩnh lự thứ ba, đó gọi là Thiên đạo thứ ba. 

Hỏi: Lúc đạt được Tĩnh lự thứ ba, lia toàn bộ 
các pháp hữu lậu của Tĩnh lự thứ hai, tại sao chỉ 
nói là ly Hỷ? 

Đáp: Bởi vì Hỷ là đứng đâu, lia toàn bộ các 
pháp hữu lậu của Tĩnh lự thứ hai, cho nên chỉ nói 
đến Hỷ. Lại nữa, bởi vì Hỷ khó đoạn-khó phá-khó 
có thê vượt qua, cho nên chỉ nói đến Hỷ. Lại nữa, 
bởi vì Hỷ có nhiều những lỗi lâm tai họa, hừng hực 
và vững chắc, cho nên chỉ nói đên Hỷ. Lại nữa, bởi 
vì Hỷ ở lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, làm cho 
chướng ngại vô cùng, ràng buộc làm khó dễ, như 
ca1 ngục hung bạo, cho nên chỉ nói đến Hỷý. Lại 
nữa, các sư Du- -giả chỉ vì đối trị với Hỷ, cho nên tu 
Tĩnh lự thứ ba, vì vậy chỉ nói đến Hỷ. Lại nữa, các 
sư Du-già chán ghét Hỷ, cho nên rôi toàn bộ Tĩnh 
lự thứ hai, vì vậy chỉ nói đến Hỷ. Lại nữa, Hỷ của 
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địa trên không còn pháp nào có thê có, cho nên chỉ 
nói đến Hý. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
chỉ nói đến ly Hý. 

Trú xả, chánh niệm-Chánh tuệ, xả nghĩa là 
hành xả, Chánh niệm nghĩa là Niệm thiện thù 
thăng, Chánh tuệ nghĩa là Tuệ thiện thù thắng. 
Thân thọ lạc, thần nghĩa là ý thân. Có người đưa ra 
cách nói này: Lúc ý có niềm vul làm cho sắc thân 
do Đại chúng tạo ra có niềm vui thích hợp; đây 
chính là ý thức tương ưng với Lạc thọ, gọi là thân 
thọ lạc. Thánh cân phải nói về xả, Thánh nghĩa là 
chư Phật và đệ tử bậc Thánh, cần phải nói cho 
người khác biết, cân phải tự mình trú vào xả. 

Hỏi: Thánh ở các địa đều cân phải nói về xả, tại 
sao chỉ nói đến Tĩnh lự thứ ba? 

Đáp: Tĩnh lự thứ ba có đủ hai loại trở ngại do 
địa mình và địa khác, cho nên chỉ nói đến nó. Trở 
ngại do địa khác, nghĩa là Hỷ của Tĩnh lự thứ hai, 
trôi nối-chìm đăm-tùy tiện-vội vàng như La-sát-tư, 
có thể làm cho sư Du-già sa sút đôi với sự lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ hai, cho nên nói cần phải rTỜI bỏ, 
đừng để pháp Hỷ này làm cho trở ngại. Trở ngại 
do địa mình, nghĩa là Lạc của Tĩnh lự thứ ba, Lạc 
nảy mạnh nhất trong pháp Lạc của sinh tử, các sư 
Du-già nhiễm đắm lạc này, không câu mong công 
đức vi diệu thù thăng của địa trên, cho nên nói đạo 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 81 976 


ây là bắt đầu sự nghiệp tu tập của các sư Du-già, 
nói Lạc thọ này là nơi gây trở ngại, không nên 
nhiễm trước. 

Lại nữa, Đức Phật và đệ tử cần phải nói cho 
người khác biết về sai lầm gây trở ngại do địa minh 
và địa khác của Tĩnh lự thứ ba, khuyên nhủ người 
khác khiến cho rời bỏ, vì vậy gọl là Thánh cần phải 
nói về xả. Nghĩa là nói cho người khác biết Tĩnh lự 
thứ ba có Lạc thọ thù thắng, có thê khiến cho chúng 
sinh nhiễm trước mê muội, không câu mong công 
đức vi diệu thù thắng của địa trên, các người cân 
phải trú vào Chánh niệm-Chánh tri, đừng để pháp 
Lạc này làm cho trở ngại; cũng nói cho người khác 
biết Tĩnh lự thứ hai có Hỷ thị thủ thăng, có thế 
khiến cho chúng sinh trôi nồi-chìm đăm-tùy tiện- 
vội vàng mà ÏuI sụt mất đi sự lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ hai, các người cần phải trú vào Chánh niệm và 
xả, đừng để pháp Hỷ này làm cho trở ngại. Như 
chủ buôn đã lâu vì người mới buôn bản, nói về lỗi 
lầm tai họa vốn có của các thành: âp- quốc gia, 
nghĩa là trong thành ấp như vậy-quốc gia như vậy, 
có nhiêu những tai nạn như dâm nữ-cờ bạc- lửa gạt- 
quán rượu-giặc CƯỚP.. . cần phải đề phòng tránh 
xa, đừng để cho các người mất mác tiên bạc-hàng 
hóa. Trú đây đủ trong Tĩnh lự thứ ba, nghĩa là đạt 
được năm uân thiện thành tựu Tĩnh lự thứ ba, đạt 
được thành tựu gọi là trú đây đủ. 

Lại nữa, đoạn Lạc-đoạn khô thì trước hết không 
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còn Hý-Ưu, không Khô-không Lạc, xả niệm thanh 
tịnh, trú đầy đủ trong Tĩnh lự thứ tư, đó gọi là 
Thiên đạo thứ tư. 

Hỏi: Đoạn Lạc ây thì lúc đạt được Tĩnh lự thứ 
tư, lìa toàn bộ các pháp hữu lậu của Tĩnh lự thứ ba, 
tại sao chỉ nói là đoạn Lạc? 

Đáp: Bởi vì Lạc là đứng đầu, lìa toàn bộ các 
pháp hữu lậu của Tĩnh lự thứ ba, cho nên chỉ nói 
đến Lạc. Lại nữa, bởi vì Lạc khó đoạn- khó phá- 
khó có thể vượt qua, cho nên chỉ nói đến Lạc. Lại 
nữa, bởi vì Lạc có nhiêu những lỗi lâm tai họa, 
hừng hực và vững chắc, cho nên chỉ nói đến Lạc. 
Lại nữa, bởi vì Lạc vào lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ ba, gây trở ngại-ràng buộc và chướng ngại hết 
sức, như cai ngục hung bạo, cho nên chỉ nói đến 
Lạc. Lại nữa, các sư Du-già chỉ vì đôi trị với Lạc 
cho nên tu Tĩnh lự thứ tư, vì vậy chỉ nói đến Lạc. 
Lại nữa, các sư Du-già chán ghét Lạc, cho nên lìa 
toàn bộ Tĩnh lự thứ ba, vì vậy chỉ nói đến Lạc. Lại 
nữa, Lạc ở địa trên không có pháp nào khác có thể 
có, cho nên chỉ nói đến Ji) 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
chỉ nói đến đoạn lạc. 

Hỏi: Đoạn khô, lúc lìa nhiễm cõi Dục thì hành 
giả tu quán đã đoạn khổ căn, tại sao nay lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ ba thì mới nói đến đoạn khô? 

Đáp: Đây là đôi với đã đoạn nói đến tên gọi là 
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đoạn, nghĩa là đối với sự việc xa mà nói đến thanh 
gân, như người đã đến cũng nói là nay đến. Như 
nói: Đại vương đến từ nơi nào? Như đã giải thoát 
mà nói đên thanh giải thoát, như nói: Nhờ vào tri 
kiến này mà tâm giải thoát Dục lậu-Hữu lậu và vô 
minh lậu, lúc lìa nhiễm cõi Dục thì tâm đã giải 
thoát Dục lậu, lúc lia nhiễm của Phi tưởng phì 
tương xứ thì tâm đã giải thoát Hữu lậu và Vô minh 
lậu. Như đôi với đã tiên vào mà nói đến thanh tiến 
vào, như nói: Bô-tát tiễn vào Chánh tánh ly sinh, 
đạt được trí tuệ thê tục hiện quán biên. Như đôi với 
đã cảm thọ mà nói đến thanh cảm thọ, như nói: Lúc 
cảm thọ Lạc thọ thì biết đúng như thật là cảm thọ 
Lạc thọ, không có aI tự biết mình hiện đang cảm 
thọ, cho nên biết đã cảm thọ mà nói đến thanh cảm 
thọ. Trong này cũng như vậy, đã đoạn mà nói là 
đoạn, nghĩa là đối với sự việc xa mà nói đến thanh 
gân. 

Lại nữa, dựa vào hai pháp không còn đều nói 
đến thanh đoạn. Nói là hai pháp, đó là Khổ và Lạc. 
Lúc lìa nhiễm cõi Dục tuy Khô đã hết mà Lạc chưa 
hết, nay lia nhiễm của Tĩnh lự thứ ba rôi, Khô-Lạc 
đêu hết mà cùng nói đến thanh đoạn. 

Lại nữa, đoạn lạc nghĩa là đoạn lạc căn của 
Tĩnh lự thứ ba, đoạn khô nghĩa là đoạn tâm-tâm sở 
pháp tương ưng với khô căn. 

Lại nữa, đoạn lạc nghĩa là đoạn lạc căn của 
Tĩnh lự thứ ba, đoạn khổ nghĩa là đoạn hơi thở vào 
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ra của Tĩnh lự thứ ba. Các bậc Hiển Thánh đối với 
hơi thở vào ra nảy sinh ý tưởng đối với khô, vượt 
quá các dị sinh đối với ngục vô gián mà dây khởi 
ý tưởng về khô. 

Lại nữa, đoạn lạc nghĩa là đoạn lạc căn của 
Tĩnh lự thứ ba, đoạn khô nghĩa là lập tức đoạn lạc 
căn ây, như nói: Vô thường cho nên khô. 

Trước hết không còn Hỷ-Ưu, là lúc lìa nhiễm 
cõi Dục thì Ưu căn đã mất, lúc lìa nhiễm của Tĩnh 
lự thứ hai thì Hỷ căn đã tiếp tục mất, vì vậy nói nay 
trước hết không còn Hoặc-Uu. 

Không Khôổ-không Lạc, nghĩa là sự cảm thọ 
không khô-không lạc. Xả thanh tịnh nghĩa là hành 
xả, Niệm thanh tịnh nghĩa là Niệm thiện. 

Hỏi: Địa dưới cũng có xả-Niệm vô lậu, tại sao 
chỉ nói đến xả- Niệm thanh tịnh của Tĩnh lự thứ tư? 

Đáp: Xả-Niệm của Tĩnh lự thứ tư, cùng ha tám 
sự nhiễu loạn cho nên gọi là thanh tịnh, khô-Lạc- 
Ưu-Hý-hơi thở vào-hơi thở ra-Tâm-Tứ gọi là tám 
sự nhiễu loạn. Trong này đều không có pháp nào 
mà một mình gọi là thanh tịnh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ tư không có tai họa trong- 
ngoài cho nên gọi là thanh tịnh, ba Tĩnh lự dưới có 
tai họa trong-ngoài cho nên không gọi là thanh 
tịnh, nghĩa là trong Tĩnh lự thứ nhất co lửa Tầm- 
Tứ cho nên bên ngoài bị tai họa do lửa thiêu đột, 
trong Tĩnh lự thứ hai có nước Cực Hỷ cho nên bên 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 81 980 


ngoài bị tai họa do nước rã nát, trong Tĩnh lự thứ 
ba có gió của hơi thở vào ra cho nên bên ngoài bị 
tai họa do gió bông bênh, trong Tĩnh lự thứ tư 
không có ba tai họa này cho nên nói là thanh tịnh. 

Lại nữa, thân khí sở y của Tĩnh lự thứ tư thì ba 
tai họa không đến được, Niệm không có quên mắt, 
xả không có lẫn tạp, không giống như địa dưới cho 
nên nói là thanh tịnh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ tư lìa các phiên não và tùy 
phiền não, cho nên nói là xả-Niệm thanh tịnh chứ 
không phải là địa khác. Nghĩa là có Xả-Niệm lìa 
các phiên não chứ không phải là tùy phiên não, đó 
là xả- niệm vô lậu của ba Tĩnh lự dưới, hoặc có xả- 
niệm lìa tùy phiên não chứ không phải là các phiên 
não, đó là xả-niệm hữu lậu của Tĩnh lự thứ tư; hoặc 
có xả-niệm không phải là lìa các phiên não và tùy 
phiên não, đó là xả-niệm hữu lậu của ba Tĩnh lự 
dưới và tật cả xả-niệm của cõi Dục. Nên biết trong 
này nói tùy phiền não, tức là tám sự nhiễu loạn đã 
nói ở trên. 

Lại nữa, sắc thân sở y của Tĩnh lự thứ tư trong 
sáng rõ ràng ví như ảnh sáng ngọn đèn, xả-niệm 
dựa vào đó cho nên cũng thanh tịnh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ tư là nơi nương tựa viên 
mãn thủ thắng trong các nơi nương tựa, là địa cứu 
cánh trong các địa, cho nên Xả-Niệm ấy cũng gọi 
là thanh tịnh. 
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Lại nữa, Định của Tĩnh lự thứ tư gọi là thế lực 
của Định bất động có khắp nơi thân sở y, cho nên 
Xả-Niệm ấy cũng gọi là thanh tịnh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ tư là nơi nương tựa của 
bảy Định, trên-dưới cùng có ba Định vô lậu, vì vậy 
xả-Niệm này cũng gọi là thanh tịnh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ tư có hai sự rộng lớn, một 
là xứ sở rộng lớn, hai là thiện căn rộng lớn, cho nên 
xả-Niệm ấy cũng gọi là thanh tịnh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ tư là nơi hăng hà sa Bô-tát 
nương tựa để tiễn vào Chánh tánh ly sinh, chứng 
được Vô thượng chánh đăng Bôồ-đề, cho nên Xả- 
Niệm ây cũng gọi là thanh tịnh. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ tư là nơi ba sư Du-già 
nương tựa đề được tiễn vào Chánh tánh ly sinh đạt 
được quả không còn lậu, đó là Phật-Độc giác và 
các Thanh văn, cho nên xả-Niệm ấy cũng gọi là 
thanh tịnh. 

Lại nữa, Đại chủng tạo sắc của Tĩnh lự thứ tư, 
hình sắc hiển bày sắc đêu rất vi diệu thù thăng, cho 
nên Xả-Niệm thanh tịnh. 

Lại nữa, dựa vào trí Túc trí tùy niệm của Tĩnh 
lự thứ tư, có thể duyên với các sự Túc trú của cõi 
Dục và bốn Tĩnh lự, cho nên xả-Niệm ấy cũng gọi 
là thanh tịnh. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên tất 
cả Xả-Niệm của Tĩnh lự thứ được gọi là thanh tịnh. 
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Trú đây đủ trong Tĩnh lự thứ tư, nghĩa là đạt 
được năm uẩn thiện thành tựu Tĩnh lự thứ tư, đạt 
được thành tựu gọi là trú đầy đủ. 

Như trong kinh nói: "Có bốn loại tâm sở tăng 
thượng trú trong pháp lạc hiện tại (Hiện pháp lạc 
trú). " 

Hỏi: Tại sao gọi là tâm sở tăng thượng? 

Đáp: Tâm sở trong này tức là Tam-ma-đla, 
không có Tam-ma-địa đây đủ thế lực to lớn, mà có 
công dụng to lớn có năng lực thành tựu sự việc to 
lớn, có năng lực như bốn Tĩnh lự căn bản, cho nên 
loại này chỉ một mình gọi là tâm sở tăng thượng. 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự có vô lượng chủng 
loại công đức thù thắng của tâm sở tăng thượng, 
như Vô lượng-Giải thoát-Thắng xứ-Biến xứ, Vô 
ngại giải thoát- Vô tranh-Nguyện trí-Biên tế tịnh..., 
vì vậy chỉ gọi là tâm sở tăng thượng. 

Lại nữa, dựa vào bốn Tĩnh lự các sư Du-già 
dùng Vô lượng môn cảm thọ pháp lạc của tâm sở, 
nghĩa là các môn cộng đức đã nói trước đây, và ba 
Tam-ma-địa như Không không..., vì vậy chỉ gọi là 
tâm sở tăng thượng. 

Lại nữa, pháp lạc của bốn Tĩnh lự này thâu 
nhiếp chung các hành, vì vậy chỉ gọi là tâm sở tăng 
thượng. 

Hỏi: Trong bốn Tĩnh lự cũng có pháp lạc có 
năng lực dẫn dắt công đức sau pháp lạc, tại sao chỉ 
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nói trú trong pháp lạc hiện tại? 

Đáp: Cũng cần phải nói là trú trong pháp lạc về 
sau, mà không nói đến thì nên biết là kinh này có 
cách nói khác. Lại nữa, nêu nói đây là trú trong 
pháp lạc hiện tại, thì nên biết là đã nói trú trong 
pháp lạc về sau, bởi vì pháp lạc về sau dùng pháp 
lạc hiện tại làm nhân mà đạt được. 

Như trong kinh nói: "Trước hết ở nơi này tu 
đăng chí nơi ây rôi sau mới ¡nh đên nơi ấy. 

Lại nữa, trú trong pháp lạc về sau dựa vào sự 
hệ thuộc trú trong pháp lạc hiện tại, trú trong pháp 
lạc hiện tại không dựa vào sự hệ thuộc trú trong 
pháp lạc về sau, vì vậy chỉ nói trú trong pháp lạc 
hiện tại tức là đã nói đến pháp ấy. 

Lại nữa, trú trong pháp lạc hiện tại làm gia hạnh 
môn cho trú trong pháp lạc về sau, nêu đã nói pháp 
này thì đã nói đên pháp kia. 

Lại nữa, trú trong pháp lạc hiện tại là nhân, trú 
trong pháp lạc vê sau là quả, nếu đã nói nhân thì đã 
nói đên quả. Như nhân-quả nước, năng tác-sở tác, 
năng sinh-sở sinh, năng thành-sở thành, năng tục- 
sở tục, năng dẫn-sở dẫn, năng chuyền-sở chuyền, 
năng tướng-sở tướng, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, pháp lạc hiện tại thì gân, pháp lạc về 
sau thì xa, nêu đã nói gân thì đã nói đến xa. Như 
sân-xa như vậy, bức bách gân bên cạnh- không 
phải là bức bách gân bên cạnh, hòa hợp-không phải 
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là hòa hợp, chúng đồng phần của thân này và 
chúng đông phân của thân khác, nên biết cũng như 
vậy. 

Lại nữa, trú trong pháp hiện tại, hoặc là ngu hay 
trí, nội đạo hay ngoại đạo, chánh quán hay tà quán, 
đêu cùng tin là có, cho nên chỉ nói đến pháp Hi trú 
trong pháp lạc về sau có người không tin chắc, như 
các ngoại đạo, vì vậy cho nên không nói đến. 

Lại nữa, những loại người ngu dốt phân nhiều 
tham vui sướng hiện tại chứ không mong cầu vui 
sướng về sau, ở trong vui sướng hiện tại tham một 
chút dục lạc chứ không mong câu niêm vui tuyệt 
điệu của lìa dục rộng lớn. Đức Thê Tôn muốn 
khiến cho rời bỏ dục lạc nhỏ nhoi, đã được niềm 
VUI tuyệt diệu rộng lớn của bốn Tĩnh lự, đưa ra 
cách nói như vậy: Nếu các người cầu mong niềm 
vui rộng lớn thì nên rời bỏ dục lạc mà tu bôn Tĩnh 
lự. Vì vậy cho nên chỉ nói trú trong pháp lạc hiện 
tạ1. 

Lại nữa, bởi vì bổn Tĩnh lự hiện ở trước mắt, 
nhất định cảm thọ niềm vui hiện có, cho nên chỉ 
nói đến pháp ây: niềm vui về sau không nhất định, 
hoặc lui sụt mà sinh xuống dưới; hoặc tiễn tới mà 
sinh lên trên, hoặc là nhập Niết-bàn, vì vậy cho nên 
không nói đến. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
đức Thê Tôn chỉ nói bốn loại Tĩnh lự gọi là pháp 
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lạc hiện tại. Cận phần -Vô sắc tuy cũng có nghĩa 
của Lạc, mà Khô thâu nhiếp chung các hành, cho 
nên không nói đến. 

Như trong kinh nói: "Như vậy bốn loại tâm sở 
tăng thượng trú trong pháp lạc hiện tại, những 
người tu Định thường xuyên vào ra, nên biết TỐ 
ràng chính xác tịch tĩnh giải thoát vượt qua các SẮC; 
bốn Vô sắc Định thì những người tu Định thường 
xuyên vào ra, nên đích thực nêu ra rõ ràng. ' 

Hỏi: Tại sao Đức Thê Tôn khuyên nhủ nên biết 
TỐ ràng đối với bốn Tĩnh lự, đôi với bỗn Vô sắc thì 
khuyến khích nên nêu ra rõ ràng? 

Đáp: Tĩnh lự hiển bày thô thiển rõ ràng, dễ thây, 
những người tu Định từ Tĩnh lự rời ra rôi lại ưa 
thích mong muốn tiên vào, Đức Phật bảo cho biết 
răng: Nếu muốn điệp tục tiến vào thì nên biết rõ 
ràng chính xác vệ tướng Định vào ra, đừng có sai 
lầm! Vô sắc vi tế, tướng ân kín khó thấy, những 
người tu Định từ đó rời ra rồi không thích tiên vào 
nữa, cho nên Đức Phật bảo cho biết răng: Nếu 
không thích tiễn vào nữa thì nên đích thực nêu ra 
rõ ràng cho người khác biết về tướng Định vảo ra, 
đừng làm cho quên mất! 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự có nhiều công đức 
VỚI Các loại tướng khác nhau, những người { tu định 
từ đó rời ra rồi lại ưa thích mong muôn tiên vào, 
Đức Phật bảo cho biết rằng: Nếu thích tiễn vào nữa 
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thì nên biết rõ ràng chính xác về tướng Định vào 
ra, đừng có sai lầm! Trong Vô sắc Định không có 
công đức với nhiều loại từng khác nhau, những 
người tu Định từ đó rời ra rồi không thích tiễn vào 
nữa, Đức Phật bảo cho biết răng: Nêu không thích 
tiên vào nữa thì nên đích thực nêu ra rõ ràng cho 
người khác biết về tướng Định vào ra, đừng làm 
cho quên mất! 

Lại nữa, trong bôn Tĩnh lự thì căn-thọ-tâm sở 
có nhiêu tướng khác nhau, những người tu Định từ 
đó rời xa rôi lại ưa thích mong muôn. tiên vào, Đức 
Phật bảo cho biết răng: Nếu thích tiên vào nữa thì 
nên biết rõ ràng chính xác về tướng Định vào ra, 
đừng có sai lầm! Trong Vô sắc Định thì căn-thọ- 
tâm sở không có nhiều tướng khác nhau, những 
người tu Định từ đó rời ra rôi không thích tiên vào 
nữa, Đức Phật bảo cho biết răng: Nêu không thích 
tiên vào nữa thì nên đích thực nêu ra rõ ràng cho 
người khác biệt về tướng Định vào ra, đừng làm 
cho quên mất! 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự có vô lượng chủng 
loại công đức với lợi ích thù thăng, những người { tu 
Định từ đó rời ra rôi lại ưa thích mong muôn tiên 
vào, Đức Phật bảo cho biết răng: Nêu thích tiên vào 
nữa thì nên biết rõ ràng chính xác về tướng Định 
vào ra, đừng có sai lâm! Trong Vô sắc Định không 
có vô lượng chủng loại công đức với lợi ích thù 
thăng, những người tu Định từ đó rời ra rồi không 
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thích tiễn vào nữa, Đức Phật bảo cho biết răng: 
Nếu không thích tiên vào nữa thì nên đích thực nêu 
ra rõ ràng cho người khác biết về tướng Định vào 
ra, đừng làm cho quên mất! 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
Đức Phật khuyên nhủ nên biết rõ ràng đối với bôn 
Tĩnh lự, đôi với bốn Vô sắc thì khuyến khích nên 
nêu ra rõ ràng. 

Như trong kinh nói: "Bốn loại Tĩnh lự có bốn 
loại lợi ích thù thắng, bốn Vô sắc Định có một lợi 
ích thù thăng. " 

Hỏi: Tại sao lợi ích thủ thăng của Tĩnh lự có 
bốn, lợi ích thù thăng trong Vô sắc Định chỉ có 
một? 

Đáp: Chính là do các loại nhân duyên đã nói 
trước đây, lợi ích thù thắng của Tĩnh lự và Vô sắc 
có khác nhau. Trong này lại có hai cách trả lời 
không giống như, đó là trong Tĩnh lự có ba loại 
Định: 

1. Có Tầm có Tứ. 

2. Không có Tâm chỉ có Tứ. 

3. Không có Tầm không có Tứ. 

Trong Vô sắc Định chỉ có một loại là không có 
Tâm không có Tứ. 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh Tự có ba loại Thọ, đó 
là Hỷ-Lạc và xả; trong Vô sắc Định chỉ có Xả thọ. 
Vì vậy lợi ích thù thăng của bốn Tĩnh lự có bốn, 
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lợi ích thù thắng trong Vô sắc Định chỉ có một. 

Hỏi: Lợi ích thù thăng và Tĩnh lự có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, đó là tên gọi 
Tĩnh lự, tên gọi lợi ích thù thắng. Lại nữa, Tĩnh lự 
có ba loại, đó là thiện-nhiễm ô và vô phú vô ký; lợi 
ích thù thăng chỉ có vô lậu. Lại nữa, Tĩnh lự hoặc 
là hệ thuộc cõi Sắc, hoặc là không hệ thuộc; lợi ích 
thù thắng chỉ là không hệ thuộc. Lại nữa, Tĩnh lự 
hoặc là Học, hoặc là Vô học, hoặc là Phi học phi 
vô học; lợi ích thù thăng chỉ là Học và Vô học. Lại 
nữa, Tĩnh lự hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc là do 
tu mà đoạn, hoặc không có gì để đoạn; lợi ích thù 
thăng chỉ là không có gì để đoạn. Là Tĩnh lự gồm 
chung nhiễm và không nhiễm, lợi ¡ch thù thăng chỉ 
là không nhiễm. Lại nữa, Tĩnh lự gồm chung có đỊị 
thục và không có dị thục, lợi ích thù thăng chỉ là 
không có dị thục. Lại nữa, Tĩnh lự do ba Đề thâu 
nhiẾp, trừ ra Diệt đề; lợi ích thù thắng chỉ do Đạo 
đề thâu nhiếp. Đó gọi là sự sai biệt giữa Tĩnh lự và 
lợi ích thù thăng. 

Như trong kinh nói: "Tĩnh lự thứ nhất diệt Ưu 
căn, Tĩnh lự thứ hai diệt Khổ căn. " 

Hỏi: Lúc lìa nhiễm cõi Dục thì đoạn Ưu và 
Khô, tại sao trong kinh đưa ra cách nói này? 

Đáp: dựa vào vượt qua đối trị cho nên đưa ra 
cách nói này, nghĩa là phân vị lìa nhiễm cõi Dục 
tuy đoạn khô căn, mà chưa gọi là vượt qua đối trị 
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về Khô: đối với Tĩnh lự thứ nhất vào lúc đạt được 
lìa nhiễm, vượt qua đối trị vê khô cho nên nói là 
khô diệt; đôi trị vê khô, nghĩa là Tĩnh lự thứ nhât. 

Lại nữa, dựa vào vượt qua chủng tánh và sở y 
của khô cho nên đưa ra cách nói này, nghĩa là phân 
vị lìa nhiễm cõi Dục tuy đoạn Khổ căn, mà chưa 
vượt qua chủng tánh Khổ và chủng tánh của khô 
cho nên nói là Khổ diệt; sở y và chủng tánh, đó là 
các Thức thân. 

Hỏi: Phân vị lìa nhiễm cõi Dục tuy đoạn Ưu 
căn, mà chưa vượt qua sở y đối trị ây và chủng tánh 
ây, không nên nói là Ưu căn do Tĩnh lự thứ nhất 
diệt? 

Đáp: đối trị-sở y-chủng tánh của Ưu căn đều 
thuộc về ý thức, đã cùng với Ưu căn đêu thuộc về 
ý thức, cho nên lúc đang đoạn thì nói là Uu căn 
diệt; sở y của Khổ căn và chủng tánh của Khô, 
không cùng thuộc về một thức đối trị, cho nên vượt 
qua đối trị-sở y-chủng tánh mới nói là Khô diệt. 

Có người đưa ra cách nói này: Tĩnh lự thứ hai 
diệt khô căn, đó là Tâm và Tứ diệt, bởi vì các Hiền 
Thành ở trong Tầm-Tứ phát sinh ý tưởng về Khô, 
vượt quá các dị sinh chán ngán cái khô của địa 
ngục; có thể phát sinh ý tưởng về khô cho nên gọi 
là khô căn. 

Có lúc trong kinh nói: "Bốn Tĩnh lự giỗng như 
giường ghê. " 
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Hỏi: tại sao đức Thế Tôn nói bốn Tĩnh lự giông 
như giường ghê? 

Đáp: Vốn tánh cao quý tốt đẹp, tánh thâu nhiếp 
tiếp nhận. Tánh cao quý tốt đẹp, là đối với cõi Dục 
mà nói, bởi vì Tĩnh lự vượt ra ngoài cõi Dục. Tánh 
thâu nhiếp tiếp nhận, là đối với pháp thiện mà nói, 
bởi vì Tĩnh lự thâu nhiếp tiếp nhận nhiêu pháp 
thiện. 

Lại nữa, các bậc Hiển Thánh, đôi với chặn 
đường dài sinh tử vô thỉ đến nay sinh tâm mỏi mệt 
chán ngán vô cùng, tạm thời nghỉ ngơi ở trong Tĩnh 
lự, như đường dài mệt mỏi tạm thời ngôi nơi 
giường ghế, cho nên đối với Tĩnh lự nói đến thanh 
giường ghế. 

Có lúc trong kinh nói: "Bốn loại Tĩnh lự ví như 
làn gió mát. " 

Hỏi: Tại sao đức Thế Tôn nói bốn Tĩnh lự 
giông như làn gió mát? 

Đáp: Pháp nảy có năng lực ngăn chặn hơi nóng 
của nghiệp-phiên não, nghĩa là Tĩnh lự thứ nhất có 
năng lực ngăn chặn các loại hơi nóng của phiền 
não-nghiệp bất thiện thuộc cõi Dục, Tĩnh lự thứ hai 
có năng lực ngăn chặn hơi nóng của phiên não- 
nghiệp tương ưng với Tâm-Tứ thuộc Tĩnh lự thứ 
nhất, Tĩnh lự thứ ba có năng lực ngăn chặn hơi 
nóng của phiên não-nghiệp tương ưng với Hỷ cao 
nhất thuộc Tĩnh lự thứ hai, Tĩnh lự thứ tư có năng 
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lực ngăn chặn hơi nóng của phiên não-nghiệp 
tương ưng với Lạc cao nhất thuộc Tĩnh lự thứ ba, 
cho nên nói Tĩnh lự ví như làn gió mát. 

Có lúc trong kinh nói: "Bốn Tĩnh lự như đồ ăn 
thức uống tuyệt vời. " 

Hỏi: tại sao Đức Thê Tôn nói đến Tĩnh lự như 
đô ăn thức uống? 

Đáp: Bởi vì có nghĩa có năng lực duy tri pháp 
thân. Như các loại đô ăn thức uống tuyệt vời trong 
thôn âp, đêu chuyên đến kinh thành đề nuôi lớn bậc 
tôn kính cao cả. Như vậy các loại thiện vi diệu thù 
thăng, đều tập trung vào Tĩnh lự để nuôi lớn pháp 
thân, cho nên nói Tĩnh lự trung gian cũng khó mà 
hiện khởi. Ví như có người dùng cây đánh gãy cây 
thì phải sử dụng nhiều công sức, sau đó mới gãy 
được; dùng tâm sở của địa mình thuộc Tĩnh lự thứ 
nhất có diệt-có sinh cũng lại như vậy. ba Tĩnh lự 
sau thì cận phần khó phát khởi, căn bản dễ dàng 
phát khởi như Tĩnh lự thứ nhất, nên biết! 

Hỏi: Đã lìa nhiễm của địa dưới, phát khởi Vô 
sắc Định cũng không gian nan, lẽ nào không phải 
là Lạc trú? 

Đáp: Tuy lìa nhiễm của địa dưới nhưng vì Vô 
sắc Định rất vi tế, cho nên phát khởi cũng gian nan, 
lúc phát khởi Tĩnh lự thì dễ dàng hơn Vô sắc Định. 
Vả lại, cõi Vô sắc đã không có các sắc, không phải 
là ai cũng tin là có, cho nên người tu hành muốn 
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phát khởi Định ây cũng rất gian nan. Như Trưởng 
giả Trảo đến thưa rõ với Cụ thọ A-nan-đà răng: Tại 
sao chúng tôi suốt đời tham đăm năm cảnh như 
sắc..., nghe đến cõi Vô săc sinh lòng kính sợ vô 
cùng, như đứng trước hồ sâu, tại sao hữu tình mà 
cũng Vô sắc, cho nên khó tin là có. Bởi vì khó tin 
cho nên phát khởi hết sức gian nan. 

Lại nữa, dựa vào bốn Tĩnh lự có thê dễ dàng lìa 
nhiễm chứ không phải là cận phân... , cho nên gỌI 
là Lạc trú. Ví như hai người cùng đi đến một nơi, 
một người đi theo đường bộ, một người thì đi bằng 
thuyên, tuy cùng đến nơi ây nhưng người đi bằng 
thuyền không gặp gian nan, chứ không phải là 
người đi theo đường bộ. Như vậy, hữu tình có 
người dựa vào Tĩnh lự mà lìa nhiễm, có người dựa 
vào cận phâần-hoặc dựa vào Vô sắc mà lìa nhiễm, 
tuy đều lìa nhiễm mà dựa vào Tĩnh lự không gặp 
gian nan, chứ không phải là cận phân..., cho nên 
chỉ riêng Tĩnh lự được gọi là Lạc trú. 

Lại nữa, chỉ trong Tĩnh lự có đủ hai loại Lạc 
cho nên gọi là Lạc trú: 

1. Lạc của Lạc thọ. 

2. Lạc của Khinh an. 

Ba Tĩnh lự trước đều có đủ hai Lạc, Tĩnh lự thứ 
tư tuy không có Lạc của Lạc thọ, mà thế dụng rộng 
lớn của Lạc thuộc Khinh an hơn hắn hai Lạc trước; 
cận phân và Vô sắc tuy có Khinh an mà không rộng 
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lớn, cho nên không gọi là Lạc. 

Lại nữa, Lạc có hai loại: 

1. Lạc thuộc về chủ. 

2. Lạc thuộc về khách. 

Lạc thuộc về chủ, đó là dựa vào Tĩnh lự phát 
khởi trú trong Vô sắc. Trú trong địa của Tĩnh lự thì 
phát khởi đầy đủ hai Lạc, cho nên gọi là Lạc trú; 
trú trong địa của Vô sắc không có đủ hai Lạc, cho 
nên không phải là Lạc trú; cận phân không phải là 
hơn hăn, cho nên không có được tên gọi. 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự không có não hại, 
thế dụng của Lạc rộng lớn chứ không phải là cận 
phân. .., cho nên gọi là Lạc trú. 

Như trong kinh nói: "Nếu ở nơi này không có 
các não hại thì nói tên gọi. 

Lại nữa, lúc Tĩnh lự căn bản hiện ở trước mắt, 
nuôi lớn Đại chủng sinh ra trong toàn thân khiến 
cho thân vui sướng, cho nên gọi là Lạc trú; lúc cận 
phân Định... hiện ở trước mắt, nuôi lớn đại chúng 
chỉ sinh ra bên phía tâm, không phải là hết sức vui 
sướng, cho nên không phải là Lạc trú. 

Có người đưa ra cách nói này: Lúc cận phần 
Định... hiện ở trước mắt, nuôi lớn Đại chủng tuy 
sinh ra toàn thân, mà tác dụng nuôi dưỡng không 
băng lúc Tĩnh lự hiện ở trước mắt nuôi lớn đại 
chủng, cho nên không phải là Lạc trú. Ví như hai 
người cùng tắm một hô, một người toàn thân đi vào 
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làn nước, một người đi vào làn nước thì thâm ướt 
nhiêu hơn, chứ không phải là người dùng tay khoát 
nước. 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự thì lực của Chỉ và 
Quán băng nhau, cho nên gọi là Lạc trú; trong cận 
phân Định thì Quán mạnh-Chỉ yêu, trong Vô sắc 
Định thì Chỉ mạnh-Quán yêu, đều không phải là 
Lạc trú. 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự thì Tĩnh tiễn và Chỉ 
bình đăng mà chuyền, cho nên gọi là Lạc trú; tuy 
lực Tĩnh tiến của tât cả các địa đều mạnh, mà trong 
Tĩnh lự bị Chỉ kêm chế cho nên chuyền bình đẳng, 
địa khác thì không như vậy, cho nên không phải là 
Lạc trú. 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự thì xả Đoạn tăng 
thượng mà nhiễm có thể đạt được, cho nên gọI là 
Lạc trú, nghĩa là lúc lìa nhiễm có hai loại Đoạn: 

1. Tăng thượng xả Đoạn. 

2. Có công dụng Đoạn. 

Dựa vào cận phân-Vô sắc lúc lài các nhiễm, ØỌI 
là có công dụng Đoạn, bởi vì hết sức gian nan; dựa 
vào Tĩnh lự căn bản lúc lìa các nhiễm, gọi là tăng 
thượng xả Đoạn, bởi vì tùy ý vận dụng mà chuyền. 
Ví như hai người cùng đi đên một phía, một người 
Cưỡi ngựa tôt, một người Cưỡi ngựa kém; người 
cưỡi ngựa tốt không gian nan lăm mà đến nơi cần 
đến, người cưỡi ngựa kém thật là gian nan mới có 
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thê đến được nơi ây. 

Lại nữa, trong bốn Tĩnh lự không có công dụng 
của đạo mà lìa nhiễm có thể đạt được, cho nên ØỌI 
là Lạc trú; cận phân-Vô sắc có công dụng của đạo 
mà được lìa nhiễm, cho nên không phải là Lạc trú. 
Như rất nhiều người cũng vượt qua dòng sông 
rộng, có người dựa vào bó cỏ, có người dựa vào túi 
phao, có người dựa vào bè mảng, có người dựa vào 
tàu thuyền; người dựa vào tàu thuyên tùy ý vận 
dụng đến được bờ bên kia một cách yên lành, 
người dựa vào đô vật khác thì sợ hãi và rất gian 
nan mới đên được bờ bên kia. Hữu tình cũng như 
vậy, vượt qua dòng sông phiền não thì có người 
dựa vào Tĩnh lự, có người dựa vào địa khác, tuy 
cùng từ bờ bên này là sinh tử vượt qua đến bờ kia 
là Niết-bàn, mà người. dự vào Tĩnh lự thì an lạc dễ 
dàng đến được, cho nên gọi là Lạc trú, chứ không 
phải là người dựa vào cận phân và Vô sắc. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
chỉ có bốn Tĩnh lự gọi là Lạc trú. 

Như tên gọi Lạc trú, như vậy cũng gọi là Xúc 
trú-Câu trú. Bốn Vô lượng: 

1. Từ. 

2. BI. 

3. Hỷ. 

3. Xả. 

Hỏi: Tại sao Tĩnh lự không gián đoạn nói là Võ 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 81 996 


lượng? 

Đáp: Bởi vì Tĩnh lự dẫn dắt phát khởi bốn vô 
lượng. Lại nữa, Tĩnh lự và Vô lượng lại dẫn dắt 
nhau. Lại nữa, bởi vì bốn vô lượng là công đức thù 
thăng trong Tĩnh lự. 

Hỏi: Bốn vô lượng này tự tánh là gì? 

Đáp: Từ và Bi đều dùng căn thiện không Sân 
làm tự tánh, bởi vì đối trị với Sân. Nếu bao øôm 
Thủ tương ưng với tùy chuyên, thì bỗn Uẫn-năm 
Uẫn làm tự tánh, cõi Dục là bốn Uân, cõi Sắc là 
năm uấẫn. 

Hỏi: Nếu Từ và Bi đều lấy căn thiện không Sân 
làm tự tánh để đối trị với Sân, thì Từ đối trị với 
những Sân nảo, Bi đối trị với những Sân nào? 

Đáp: Từ đối trị với Sân làm mất mạng sống, Bi 
đối trị với Sân đánh đập mắng nhiếc. Lại nữa, Từ 
đối trị với cần phải Sân đề xử lý Sân, Bi đối trị với 
không cân phải Sân đề xử lý Sân. 

Có người đưa ra cách nói này: Từ vô lượng 
dùng căn thiện không Sân làm tự tánh đối trị với 
Sân, Bi vô lượng lây không hại làm tự tánh đôi trị 
với hại, Hỷ lấy Hỷ căn làm tự tánh. Nếu bao gồm 
Thủ tương ưng với tùy chuyên, thì cõi Dục là bốn 
Uần làm tự tánh, cối Sắc là năm Uân làm tự tánh. 

Hỏi: Nêu Hỷ vô lượng lây Hỷ căn làm tự tánh, 
thì luận Phẩm Loại Túc nói nên thông hiểu thế 
nào? Như nói: "Thê nào là Hỷ vô lượng? Đó là Hỷ 
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và Hỷ tương ưng với Thọ- Tưởng-Hành- Thức. 
Nếu do Hỷ mà dây khởi hai nghiệp thân-ngữ, thì 
do Hỷ mà dây khởi tâm bất tương ưng hành đều 
gọi là Hỷ, lẽ nào có Hý thọ cùng với thọ tương 
ưng? 

Đáp: Văn ấy nên nói là Hỷ và Hỷ tương ưng 
VỚI Tưởng- -Hành- Thức, không nên nói Thọ mà nói 
đến Thọ ây là người tụng sai lâm. Lại nữa, luận â ây 
nói chung năm Uấn làm tự tánh của Hỷ vô lượng, 
tuy Hỷ thọ và Thọ không tượng, mà tâm-tâm sở 
pháp khác cùng với Thọ tương ưng, cho nên đưa ra 
cách nói này cũng không trái với lý. 

Có Sư khác nói: Hỷ vô lượng này lây vui mừng 
làm tự tánh, Thê của vui mừng không phải là Thọ 
có riêng tâm sở cùng với tâm tương ưng. 

Có người nói: Vui mừng ở trong tụ tương ưng 
với Hỷ căn có thể đạt được. 

Có người đưa ra cách nói này: Sau Hỷ căn sinh 
ra vui mừng, do lực của Hỷ mà dẫn dắt phát khởi. 
Nếu đưa ra cách nói này thì Hý vô lượng này cùng 
với Thọ tương ưng cũng không trải lý. 

Xả dùng căn thiện không tham làm tự tánh, bởi 
vì đối trị với tham. Nêu bao giới gồm Thủ tương 
ưng với tùy chuyền, thì cõi Dục là bốn Uấn làm tự 
tánh, cõi Sắc là năm Uẫn làm tự tánh. Như VẬY gọỌI 
là tự tánh của vô lượng. 

Hỏi: Bốn vô lượng này có tướng thế nào? 
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Đáp: Tự tánh tức là tướng, tướng tức là tự tánh, 
bởi vì tự táảnh cùng với tướng không tương ưng. 
Tôn giả Thê Hữu đưa ra cách nói như vậy: 

“Trao cho lợi ích là tướng của Từ, trừ bỏ suy 
tốn là tướng của Bi, chúc mừng hỏi han được hay 
bỏ là tướng của Hỷ, quên và nhớ bình đăng là 
tướng của Xả. " 

Đã nói về tự tánh và tướng của Vô lượng, 
nguyên cớ nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là Vô lượng, Vô lượng là nghĩa 
øì? 

Đáp: Duyên với tật cả hữu tình, đối trị với Vô 
lượng phiên não-hý luận, cho nên gọi là Vô lượng. 
Hỏi: Hý luận có hai loại: 

1. Hý luận do ÁI. 

2. Hý luận do kiến. 

Vô lượng nào đôi trị với hý luận nào? 

Đáp: Võ lượng không có năng lực đoạn các 
phiên não, nhưng có năng lực chế phục, hoặc làm 
cho chuyền thành xa cách, có lúc bốn loại đều đôi 
trị với Ái, có lúc bốn loại đều đôi trị với kiến. Nêu 
dựa vào bốn loại đối trị gần mà nói, thì nên nói Từ- 
Bi đối trị gân với hý luận do kiến, bởi vì hành của 
kiên là nhiều nóng giận; Hÿ-xả đối trị gân với hý 
luận do Ái, bởi vì hành của Ái là nhiều gân gũi nhờ 
cậy. 

Có người đưa ra cách nói này: Từ-Bi đối trị gần 
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với hý luận do Ái, Hỷ-Xả đối trị gần với hý luận 
do kiên. 

Lại nữa, duyên với tật cả hữu tình, đối trị với 
Vô lượng phiền não- phóng dật, cho nên gọi là Vô 
lượng. Nghĩa là bốn Vô lượng có năng lực đối trị 
gần với những phiên não phóng dật của cõi Dục. 

Lại nữa, bốn loại như vậy là nơi dạo chơi vuI 
thú rộng rãi của các Hiền Thánh, cho nên øọI là Vô 
lượng. Như người giàu sang có nơi dạo chơi vui 
đùa rộng rãi với vô lượng chủng loại, đó là những 
vườn cảnh- cung điện-lâu đài và những nơi đạo 
chơi-săn băn.. 

Lại nữa, bến loại như vậy có thể duyên với vô 
lượng hữu tình làm cảnh, sinh ra vô lượng phước, 
dẫn đến vô lượng quả, cho nên gọi là Vô lượng. 

Bốn Vô lượng này, về cõi thì ở cõi Dục-cõi 
Sắc; về địa thì ba loại Tù-Bi-Xả ở bảy địa, đó là 
cõi Dục-bốn Tĩnh lự và Vị chí Định- Tĩnh lự trung 
ø1an. 

Có người nói: Ở mười địa, đó là bôn Tĩnh lự- 
bốn cận phân, Tĩnh lự trung gian và cõi Dục. 

Hỷ vô lượng ở ba địa, đó là cõi Dục và hai Tĩnh 
lự đầu. Có Sư khác nói: Hai Tĩnh lự đầu không có 
BI vô lượng. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì hai Tĩnh 
lự đầu có Hý thọ hơn hắn chuyên hành tướng vui 
mừng Hoan), Bi vô lượng chuyền hành tướng lo 
buôn (Thích). Hai Tĩnh lự đầu nếu như có Bị, thì 
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trong một tâm có vui mừng-có lo buôn sẽ trái với 
chánh lý. 

Hỏi: Nêu như vậy thì hai Tĩnh lự đầu làm sao 
có chán ngán (Yêm) vô lậu? 

Đáp: Chán ngán vô lậu tương ưng với tác ý 
chân thật chứ không trái với Hỷ, Như Như đối với 
cảnh hiểu rõ tướng chân thật, như vậy và như vậy 
sinh ra vui mừng hỏi han (Hỷ úy) sâu sắc; Như 
Như đối với cảnh sinh ra vui mừng hỏi han sâu sắc, 
như vậy và như vậy lại mừng rỡ với sự hiểu rõ ấy, 
như người cầu vật báu mà đảo đất; Như Như đảo 
đất, như vậy có được các vật báu; Như Như có 
được vật báu, như vậy và như vậy lại mừng rỡ đào 
đât. Bi vô lượng tương ưng với tác ý thắng giải, 
cho nên trái với Hỷ. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Hai Tĩnh lự 
đâu có Bi vô lượng. Vì sao biết như vậy? Bởi vì có 
Chí giáo lượng. Như chương Định Uân nói: "Hai 
Tĩnh lự đầu thâu nhiếp bốn Vô lượng của hai Tĩnh 
lự đầu... " Vì vậy biết là có Bì. 

Bốn Vô lượng nảy, về sở y thì chỉ dựa vào thân 
của cõi Dục mà được hiện khởi. Về hành tướng thì 
Từ có hành tướng mang cho niêm vui. Bi có hành 
tướng loại bỏ nỗi khô, Hỷ có hành tướng vui mừng 
thăm hỏi; xả có hành tướng bồ thí sắp đặt. Về sở 
duyên thì chỉ duyên với cõi Dục, chỉ duyên với tụ 
tập. chỉ duyên với hòa hợp, chỉ duyên với hữu tình, 
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nghĩa là duyên với hữu tình có hai Uẫn-năm Uấẫn 
của cõi Dục làm cảnh. Nếu các hữu tình trú tâm 
trong địa mình thì duyên với năm Uẫn ở đó; nếu 
các hữu tình trú tâm trong đại khác, hoặc không có 
tâm thì duyên với hai Uẫn ở đó. 

Có người đưa ra cách nói này: Vô lượng của 
Tĩnh lự thứ nhất duyên với hữu tình cõi Dục, Vô 
lượng của Tĩnh lự thứ hai duyên với hữu tình cõi 
Dục và hữu tình Tĩnh lự thứ nhất, Vô lượng của 
Tĩnh lự thứ ba duyên với hữu tình cõi Dục và hữu 
tình Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai, Vô lượng của Tĩnh 
lự thứ tư duyên với hữu tình cõi Dục và hữu tình 
ba Tĩnh lự dưới. 

Lại có người nói: Vô lượng của Tĩnh lự thứ 
nhất duyên với hữu tình cõi Dục và hữu tình Tĩnh 
lự thứ nhất, Vô lượng của Tĩnh lự thứ hai duyên 
với hữu tình cõi Dục và hữu tình Tĩnh lự thứ nhất- 
thứ hai, Vô lượng của Tĩnh lự thứ ba duyên với 
hữu tình cõi Dục và hữu tình ở ba Tĩnh lự dưới, Vô 
lượng của Tĩnh lự thứ tư duyên với hữu tình cõi 
Dục và hữu tình ở bốn Tĩnh lự. 

Có Sứ khác nói: Từ vô lượng duyên với cõi 
Dục và ba Tĩnh lự dưới. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì Từ vô lượng chuyên hành tướng mang cho niềm 
vui, chỉ trong bốn địa có Lạc thọ. Bi vô lượng chỉ 
duyên với cõi Dục. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì Bi 
vô lượng chuyên hành tướng loại bỏ nỗi khô, chỉ 
trong cõi Dục có Khô thọ. Hỷ vô lượng duyên với 
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cõi Dục và hai Tĩnh lự đầu. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì Hý vô lượng chuyển hành tướng vui mừng 
thăm hỏi, chỉ trong ba địa có Hỷ thọ. Xả vô lượng 
duyên với cõi Dục và bôn Tĩnh lự. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì Xả vô lượng chuyên hành tướng bồ thí 
sắp đặt, trong tất cả các địa có Xả thọ. 

Lời bình: Trong những cách nói này thì cách 
nói thứ nhất là thích hợp, đó là bốn Vô lượng chỉ 
duyên với cõi Dục làm cảnh. 

VỆ niệm trú thì bốn loại này chỉ đi cùng với 
pháp niệm trú. Về trí thì bốn loại này chỉ đi cùng 
với Thê tục trí. Về Tam-ma-địa thì bốn loại này 
không đi cùng với Tam-ma-đỊa, bởi vì chỉ là hữu 
lậu. Về căn tương ưng thì ba loại Tù-Bi-Xả tương 
ưng với ba căn Hý-Lạc-Xả, Hỷ hoàn toàn không 
tương ưng với Thọ căn. Nếu nói bao gồm về tương 
ưng tùy chuyền â Ấy, thì Hỷ cũng tương ưng với Hỷ 
căn. Về quá khứ-vị lai- hiện tại, thì bốn Vô lượng 
này đều nối thông cả ba đời, quá khứ duyên VỚI 
quá khứ, hiện tại duyên với hiện tại, vị lai có thể 
sinh pháp duyên với vị lai-không thể sinh pháp 
duyên với ba đời. Về thiện-bắt thiện và vô ký, bôn 
vô lượng này chỉ là thiện, duyên với ba loại về hệ 
thuộc cõi Dục-cõi Sắc và cõi Vô sắc, bốn Vô lượng 
này hệ thuộc cõi Dục và cõi Sắc, chỉ duyên với hệ 
thuộc cõi Dục. Về Học-Vô học và Phi học phi vô 
học, bốn Vô lượng này chỉ là Phi học phi vô học, 
chỉ duyên với Phi học phi vô học. Vì do kiến mà 
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đoạn-do tu mà đoạn và không đoạn, bốn Vô lượng 
này chỉ là do tu mà đoạn, duyên với kiến-tu mà 
đoạn. Về duyên với danh- duyên với nghĩa, bốn Vô 
lượng này duyên chung cả hai loại. Về duyên với 
Tự tương tục-duyên với Tha tương tục, bốn Vô 
lượng này chỉ duyên với Tha tương tục. Về gia 
hạnh đắc-ly nhiễm đắc, bốn Vô lượng này đều gôm 
chung hai loại. 

Nên biết trong này nói ly nhiễm đặc, đó là Vô 
lượng của Tĩnh lự thứ nhất lìa nhiễm của cõi Dục 
mà đạt được, Vô lượng của Tĩnh lự thứ hai la 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất mà đạt được, Vô lượng 
của Tĩnh lự thứ ba lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai 
mà đạt được, Vô lượng của Tĩnh lự thứ tư lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ ba mà đạt được; hoặc là lúc lìa 
nhiễm của địa trên địa mình, tu đạt được Vô lượng. 
Gia hạnh đắc, nghĩa là bốn Vô lượng phân nhiều 
do gia hạnh mà hiện rõ ở trước mắt, Phật không do 
gia hạnh mà hiện rõ ở trước mắt, Độc giác do gia 
hạnh phẩm Hạ mà hiện rõ ở trước mắt, Thanh văn 
do gia hạnh phẩm Trung-Thượng mà hiện rõ ở 
trước mắt, dị sinh không nhất định bởi vì nhiều 
chủng tánh. 

Từng đạt được-chư từng đạt được, bốn Vô 
lượng này đều gôm chung hai loại, tật cả Thánh giả 
và dị sinh trú trong thân đời sau đều gồm chung hai 
loại, các dị sinh khác chỉ là đã từng đạt được. Có 
người đưa ra cách nói này: Tất cả Thánh giả và dị 
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sinh trú vào Nội pháp đều gồm chung hai loại, dị 
sinh Ngoại pháp chỉ là đã từng đạt được. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 82 


LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 12) 

Hỏi: Gia hạnh của bốn Vô lượng này thê nào? 

Đáp: Duyên với bảy hữu tình mà khởi gia hạnh. 
Bảy hữu tình, đó là phân biệt tất cả hữu tình ở cõi 
Dục làm ba phẩm sai biệt: Kẻ oán- người thân và 
bình thường. Hai phẩm oán-thân, mỗi phẩm lại 
phận ra ba, đó là Hạ-Trung và Thượng. Hữu tỉnh 
phẩm bình thường, tổng hợp làm một loại, bởi vì 
không có sai biỆt. Ở trong cảnh của hữu tỉnh thuộc 
Dảy phâm này, nêu muốn tu Từ thì trước hết duyên 
VỚI phẩm Thân, ở trong phẩm Thân trước hết 
duyên với phẩm Thượng. Người thân phẩm 
Thượng, đó là cha mẹ-quỹ phạm sư-thân giáo sư 
của mình, hoặc ở nơi khác thuận theo một bậc đáng 
tôn trọng, như người trí tuệ-đa văn-cùng chung 
phạm hạnh. Đối với cảnh của hữu tình thân thiết 
thuộc phẩm Thượng này dây lên tư duy như vậy: 
Nên làm thê nào đê cho những hữu tình này có 
được niềm vui như vậy? Nhưng mà tâm cang 
cường khó có thê điêu phục, từ vô thỉ đến nay huân 
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tập thành thói quen, đối với các hữu tình có ân rất 
nhiêu mà A-thê-da (Tạng thức A-lại-da) ác tùy, ý 
vận dụng sinh trưởng, A- thế-da thiện tuy tác ý dây 
khởi nhưng không thể nào trụ lại. Lại cân phải cô 
găng mạnh mẽ suy nghĩ về ân sâu nặng ấy để kêm 
chế tâm làm cho trụ lại, như lấy hạt cải ném vào 
chày nhọn, tuy có lúc vướng vào mà khó có thê trụ 
được, luyện tập lâu dài không ngừng thì gia hạnh 
mới thành tựu, nhờ lực phương tiện khéo léo ném 
vào mới trụ được. Như vậy, hành giả đối với người 
thân phẩm Thượng, cần phải chịu khó tu tập / thích 
mang lại niêm vui, trải qua thời gian dài mới được 
tôn tại vững chắc. Đôi với ý thích mang lại niêm 
vui cho người thân phâm Thượng được tôn tại 
vững chắc rôi, tiệp đên đôi với người thân phẩm 
Trung lại tu tập ý thích mang lại niêm vu1 như vậy. 
lúc này đã thành tựu rôi, tiếp đến đôi với BƯỜI 
thân phẩm Hạ lại tu tập ý thích mang lại niêm vui 
như vậy. phẩm này đã thành tựu rôi, tiếp đến đối 
với phầm bình thường. Tiếp đến đối với kẻ oán 
phẩm hạ, tiệp đến đôi với kẻ oán phẩm Jrung, cuối 
cùng đối với kẻ oán phẩm Thượng. Tất cả đều tu 
tập ý thích mang lại niêm vui như vậy, dân dân tu 
tập đến lúc thành tựu đây đủ, đối VỚI tật cả hữu tình 
khắp cõi Dục, ý thích mang lại niêm vui bình đắng 
nối tiếp nhau dây khởi. 

Như đối với người thân phẩm Thượng, kẻ oán 
phẩm Thượng cũng như vậy. Đên đây gọi là tu Từ 
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cứu cánh. Tu Bi-tu Hy theo thứ tự cũng như vậy. 
Nhưng mà ý thích loại bỏ nỗi khô và vui mừng hỏi 
han có sai khác, Tiếu làm thế nào đề cho loài hữu 
tình nảy lìa xa nỗi khổ như vậy, là ý thích thuộc về 
Bi; loài hữu tình này có được niêm vui lìa xa nỗi 
khổ, lẽ nào không vui sướng hay sao, là ý thích 
thuộc về Hỷ. 

Lúc muốn tu Xả thì trước hết duyên với phẩm 
bình thường, nghĩa là đôi với loại ấy khởi lên ý 
thích bố thí _sắp đặt, bởi vì hữu tình phẩm bình 
thường rất dễ dàng bồ thí, duyên VỚI người thân thì 
phát sinh yêu thương, duyên với kẻ có oán thì phát 
sinh nóng giận, cho nên duyên với loại bình 
thường, bắt đầu tu tập đối với xả; xả phẩm bình 
thường rồi, tiếp đến Xả kẻ oán phâm Hạ, tiếp đến 
Xả kẻ oán phẩm Trung, tiếp. đến xả kẻ phẩm 
Thượng, tiếp Xả người thân phẩm Hạ, tiếp đến xả 
người thân phẩm Trung, tiếp đến xả người thân 
phẩm Thượng. Trước hết Xả kẻ oán, sau cùng xả 
người thân thì tâm nóng giận dễ dàng xả bỏ chứ 
không phải là tâm yêu thương, dân dân tu tập đến 
lúc thành tựu đây đủ, đối VỚI tt cả hữu tình khắp 
cối Dục, ý thích buông xả sắp đặt bình đăng nôi 
tiệp nhau, không phân biệt sai khác giống như câm 
cái cần, duyên với loài hữu tình như nhìn toàn bộ 
khu rừng. Đến mức độ này gọi là tu Xả cứu cánh. 

Hỏi: Những hữu tình nào có thể tu Vô lượng? 

Đáp: Chúng tánh của hữu tình tóm lược có hai 
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loại: 

1. Đi với hữu tình thích tìm tòi về lỗi lâm. 

2. Đối với hữu tình cầu mong công đức. 

Nếu loại người đối với hữu tình thích tìm tòi về 
lỗi lâm, thì đôi với bôn Vô lượng phân nhiều không 
thể nào tu được. „Nguyên cớ thê nào? Bởi vì các bậc 
A-la-hán... muốn tìm tòi lỗi lầm của họ cũng có 
thể được, họ ở vào thời gian trước cũng có tỳ vết, 
vì vậy làm cho chúng ta bây giờ coi thường họ, ai 
có thê làm điều lợi ích cho họ? Nêu người đối với 
hữu tình thích cầu mong công đức, thì đối với bốn 
Vô lượng phân nhiêu có năng lực tu tập. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì đoạn căn thiện muôn câu mong 
phẩm đức ấ ây cũng có thê được, họ ở vào thời gian 
trước tu nhiêu nghiệp thiện, cho nên nay cảm được 
sinh trong nhà tôn quý, hình dáng và dung mạo 
đoan nghiêm mọi người đều thích nhìn, lời nói 
nghiêm túc người nghe đêu cung kính tiệp nhận, 
người đa văn trí tuệ đều ngưỡng mộ mến phục, 
mình nên làm điều lợi ích thêm cho họ! 

Hỏi: Bốn vô lượng này theo thứ tự thế nảo, là 
như cách nói mà phát sinh hay là có thứ tự riêng? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Như cách 
nói mà phát sinh, đó là sư Du-già trước hết đối với 
các loài hữu tình cõi Dục muốn mang lại lợi ích 
cho họ, mang lại lợi ích tức là tướng Từ, cho nên 
Đức Phật nói Từ đê làm thứ nhât; tiêp đên đôi với 
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các loại hữu tình cõi Dục muốn trừ bỏ suy tồn, trừ 
bỏ suy tốn chính là tướng Bi, cho nên Đức Phật nói 
Bi để làm thứ hai; các hữu tình â ấy đã có được lợi 
ích lại lìa xa suy tôn, tiếp đến nên đối với họ mà 
phát sinh chúc mừng thăm hỏi, chúc mừng thăm 
hỏi họ tức là tướng Hỷ, cho nên Đức Phật nói Hỷ 
để làm thứ ba; đã đối với hữu tình sinh tâm chúc 
mừng thăm hỏi rồi, tiếp đến nên đôi với họ mà bình 
đăng buông xả sắp đặt, bình đăng buông xả sắp đặt 
tức là tướng Xả, cho nên Đức Phật nói Xả đê làm 
thứ tư. Vì vậy bốn Vô lượng như cách nói mà phát 
sinh. 

Lại có người nói: Bốn Vô lượng này trước là 
Bi- -tiếp là Từ- -tiếp là Hỷ- sau cùng là Xả, đó là sư 
Du- giả trước hết đối với các loại hữu tình cối Dục 
muôn trừ bỏ suy tôn, tiếp đến lại đôi với họ muốn 
mang lại lợi ích, tiếp đến lại đối với họ sinh tâm 
chúc mừng thăm hỏi sâu sắc, cuối cùng đối với họ 
bình đắng buông xả sắp đặt. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói rằng: Hai loại 
Bi-Hỷ chế ngự lẫn nhau, nêu trước hết dây khởi Bi 
thì sau đó nhất định phát sinh Hỷ, bởi vì Bì khiến 
cho tâm hạ xuống cân phải có Hỷ thúc đầy; nếu 
trước hết phát sinh Hỷ thì sau đó nhất định dây 
khởi Bỉ, Hỷ làm cho tâm g1ương cao cho nên cân 
phải có Bi kêm chế. 

Lời bình: Nôn đưa ra cách nói này: Không phải 
là bốn Vô lượng như cách nói mà phát sinh. 
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Nguyên cớ thế nào? Bởi vì hành giả tu quán tùy 
theo ý thích mà phát sinh, có hành giả tu quán trước 
hết dây khởi về Từ, tiếp là Bi-tiếp là Hỷÿ-sau cùng 
dây khởi đối với xả; nói rộng ra cho đến có hành 
giả tu quán trước hết dây. khởi đối với Xả, tiếp là 
Hỷ- tiếp là Bi, sau cùng dây khởi đối với Từ. Hoặc 
có lúc không nhất định, có hành giả tu quán được 
Từ chứ không phải loại khác, nói rộng ra cho đến 
có hành giả tu quán được Xả chứ không phải loại 
khác. Hoặc có lúc không nhất định chứ không phải 
là bỗn Vô lượng, c có lúc thuận theo thứ tự tiễn vào, 
hoặc ngược với thứ tự tiên vào, hoặc thuận theo 
vượt qua tiên vào, hoặc ngược với vượt qua tiên 
vào, hoặc gồm chung Giải thoát-Thắng xứ-Biến 
xứ. 

Hỏi: Nếu chưa dây khởi Vô lượng của Tĩnh lự 
thứ nhất, thì có thê dây khởi Vô lượng của Tĩnh lự 
thứ hai hay không; cho đến nếu chưa dây khởi Vô 
lượng của Tĩnh lự thứ ba, thì có thể dây khởi Vô 
lượng của Tĩnh lự thứ Tư hay không? 

Đáp: Có người nói: Không thể nào, bởi vì Vô 
lượng của Tĩnh lự thứ nhất cùng với Vô lượng của 
Tĩnh lự thứ hai, làm gia hạnh môn dựa vào bậc 
thang bước lên; cho đên Vô lượng của Tĩnh lự thứ 
ba cùng với Vô lượng của Tĩnh lự thứ tư, làm gia 
hạnh môn dựa vào bậc thang bước lên. 

Có người nói: Cũng có thê, nghĩa là hành giả tu 
quán, nếu dựa vào địa này đạt được tự tại, thi dựa 
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vào địa này dây khởi Vô lượng trước tiên; chưa dây 
khởi Thánh đạo vô lậu của địa dưới, hãy còn dây 
khởi Thánh đạo vô lậu của địa trên, huống hỗ bốn 
Vô lượng mà không thể nào dây khởi hay sao? 

Hỏi: Vì Vô lượng của địa dưới dây khởi sau 
nhanh hơn Vô lượng của địa trên, hay vì Vô lượng 
của địa tên dây khởi sau nhanh hơn Vô lượng của 
địa dưới? 

Đáp: Vô lượng của địa trên dây khởi sau nhanh 
hơn Võ lượng của địa dưới, không phải là Vô 
lượng của địa dưới dây khởi sau nhanh hơn Vô 
lượng của địa trên. như học chữ Phạm về sau học 
chữ Khư-lô-săt-tra nhanh hơn, không phải là học 
chữ Khư-lô-sát-tra về sau học chữ Phạm nhanh 
hơn. 

Hỏi: Vô lượng của Tĩnh lự thứ nhất không gián 
đoạn, thì có thể dây khởi Vô lượng của Tĩnh lự thứ 
hai hay không: cho đến Vô lượng của Tĩnh lự thứ 
ba không gián đoạn, thì có thê dây khởi Vô lượng 
của Tĩnh lự thứ tu hay không? Dựa vào thứ tự 
ngược lại để hỏi cũng như vậy. 

Đáp: Có người nói: Không thê nảo, bởi vì cần 
phải tu gia hạnh của địa mình để dẫn dắt phát ra thì 
mới hiện rõ trước mắt. 

Có người nói: Cũng có thê, bởi vì tu tập đã 
thuần thục thì dây khởi một gia hạnh, hoặc không 
có gia hạnh có thê phải trải qua các địa, hoặc trên- 
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hoặc dưới mà dây khởi Vô lượng. 

Hỏi: Từ vô lượng... không gián đoạn thì có thể 
dây khởi Bi vô lượng... hay không? 

Đáp: Như Chương Định Uẫn nói: "Tư duy như 
thê nào để tiến vào Từ đăng chí? Đó là Lạc hữu 
tình. Cho đến tư duy như thế nào để tiến vào Xả 
đăng chí? Đó là xả hữu tình. " 

Có người đưa ra cách nói này: Đó là nói về 
hành tướng câu sinh của Võ lượng. Lại có người 
nói: Đó là nói về Đắng vô gián duyên của Vô 
lượng. 

Nếu đưa ra cách nói này: "Đó là nói về hành 
tướng câu sinh của Vô lượng”, thì Từ vô lượng... 
không gián đoạn có thể phát sinh Vi vô lượng... 
Nếu đưa ra cách nói này: "Đó là nói về Đăng vô 
gián duyên của Võ lượng, thì Từ vô lượng... 
không gián đoạn không thể nảo phát sinh BI vô 
lượng, bởi vì bốn loại ø1a hạnh đều có sai biệt, hiện 
ra ở trước mắt sau gia hạnh của chính mình. 

Nên biết răng tác ý tóm lược có ba loại: 

1. Tự tướng tác ý. 

2. Cọng tướng tác ý. 

3. Thăng giải tác ý. 

Tự tướng tác ý, như có tư duy về đất là tướng 
cứng, nước là tướng ướt, lửa là tướng nóng, gió là 
tướng động, tất cả là như vậy. Cọng tướng tác ý, 
như mười sáu hành tướng bậc Thánh-câu sinh tác 
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ý... Thăng giải tác ý, như quản bất tịnh-Trì tức 
niệm-Giải thoát-Thăng xứ-Biến xứ... đều là câu 
sinh tác ý. 

Hỏi: Bốn Vô lượng này ở trong ba loại, là câu 
sinh với tác ý loại nào? 

Đáp: Chỉ là câu sinh với thắng giải tác ý, bởi vì 
nhờ vảo tưởng mà dây khởi. 

Hỏi: Từ vô lượng muôn mang lại niềm vui cho 
người khác, duyên với những niềm vui nào để 
mang lại cho hữu tình? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đó là 
duyên với niêm vui trong Tĩnh lự thứ ba muốn 
mang lại cho hữu tỉnh, bởi vì niêm vui này thủ 
thăng nhất trong mọi niềm vui của sinh tử. nêu đưa 
ra cách nói này thì những hữu tình chưa đạt được 
Tĩnh lự thứ ba, họ sẽ không thể nào phát khởi Từ 
vô lượng. 

Hoặc có người nói: Đó là ở trong đời khác đã 
từng cảm thọ niềm vui trong Tĩnh lự thứ ba, nay lại 
dựa vào Tĩnh lự thứ ba phát khởi trí Túc trú tùy 
niệm, duyên với niêm vui đã từng cảm thọ để mang 
lại cho hữu tình. Nếu đưa ra cách nói này thì những 
hữu tình chưa đạt được trí Túc trú của Tĩnh lự thứ 
ba, họ sẽ không thê nào phát khởi Từ vô lượng. 

Lại có người nói: Đó là duyên không gián đoạn 
mà cảm thọ những niềm vui muôn mang lại cho 
hữu tình, nghĩa là niêm vui về ăn uống, hoặc niềm 
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VUI về xe cô, hoặc niêm vui về áo quân, hoặc niềm 
VUI về đồ năm, hoặc các loại niềm vui khác đã cảm 
thọ gần gũi, duyên với những niềm vui này muốn 
mang lại cho hữu tỉnh. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Đó 
là duyên với tướng niêm vui đã cảm thọ của hữu 
tình, muốn làm cho hữu tình luôn luôn cảm thọ 
niềm vui này. " Nêu đưa ra cách nói nảy thì Từ sẽ 
không thể nào duyên với tất cả hữu tình. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì không phải là các hữu tình đều 
có niềm vui. Lại đưa ra cách nói này: "Đó là duyên 
với hữu tình phát khởi tướng của Lạc căn, muôn 
làm cho hữu tình luôn luôn cảm thọ niềm vui ây. 
" Nếu đưa ra cách nói này thì Từ sẽ không thể nào 
duyên với tất cả hữu tình. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì không phải là các hữu tình ở tất cả phân vị, luôn 
luôn phát khởi Lạc căn hiện rõ ở trước mắt. Lại đưa 
ra cách nói này: "Đó là duyên với các loại tướng 
niềm vui của hữu tình đã cảm thọ như ăn uông-xe 
cộ-áo quân và đô năm.. , muốn làm cho hữu tỉnh 
luôn luôn cảm thọ niềm vu này. " Nếu đưa ra cách 
nói này thì Từ sẽ không thể nào duyên với tất cả 
hữu tình. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không phải là 
các hữu tình đêu có được những niềm vui đầy đủ 
như vậy. 

Đại đức nói răng: Lúc gia hạnh trước kia duyên 
với niềm vui của các hữu tình đã từng thây, bởi vì 
tâm thương xót khởi lên ý tưởng thăng giải, muốn 
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làm cho tất cả hữu tình cõi Dục, đều bình đăng có 
được vui đầy đủ như vậy, bởi vì nhân duyên này 
cho nên đêu cảm thọ niêm vui tốt đẹp. 

Trong này ý nói: Các Sư Du- -giả ở chỗn A- 
luyện- nhã gần thôn xóm-thành ấp, vào buổi sáng 
môi ngày khoác y ôm bát, đi vào thôn xóm-thành 
âp gần gũi khất thực đúng như pháp. Ở những nƠI 
đã đi qua, trông thây các hữu tình chỉ cảm thọ niềm 
vui tốt đẹp, đó là đi lại bằng voI ngựa-kiệu xe..., 
các vật báu trang điểm thân mình, tôi tớ hầu hạ bảo 
vệ, âm nhạc thi phú vang lừng, hương hoa bày biện 
rực rỡ, cảm thọ vui sướng vui vô cùng, giống như 
các Thiên tử; trông thây các hữu tình chỉ cảm thọ 
khô đau ác liệt, đo là không có áo quân, đậu tóc rồi 
tung, thân thể hôi hám, tay chân lở loét cầm mảnh 
ngói bề đi khắp nơi xin ăn, đói khát khôn khô bức 
bách, như các ngạ quỷ. Trông thấy sự việc này rôi 
nhanh chóng quay về trú xứ, xêp y-rửa chân ngôi 
kiết già, thân tâm thanh thản làm cho điều hòa thích 
hợp, ha các chướng ngại che lập, có được những 
năng lực, nghĩ lại những cảnh khô vui đã trông thấy 
lúc trước, đối với các loài hữu tình phát khởi xót 
thương bình đăng, muốn khiến cho đều cảm thọ 
những niêm vui tôt đẹp đã trông thây. 

Hỏi: Sở duyên của hữu tình không phải là đều 
được vui sướng, làm sao Từ quán mà không phải 
là điện đảo? 

Đáp: Bởi vì ý thích lợi ích đã phát khởi bình 
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đăng, ý thích an lạc đã phát khởi bình đẳng, ý thích 
điều hòa tốt lành đã phát khởi bình đăng, ý thích 
thương xót đã phát khởi bình đăng, tác ý như lý đã 
phát khởi bình đăng, tương ưng với thiện căn, 
tương ưng với tàm quý, tự tánh là thiện, chế phục 
các phiên não xa lài các phiên não, cho nên không 
øọI là điên đảo. Lại có người nói: GIả sử gọi là điên 
đảo cũng không có gì sai trái. 

Hỏi: Nếu gọi là điên đảo thì sẽ trở thành bất 
thiện? Đáp: Điên đảo có hai loại: 

1. Tự tánh. 

2. Sở duyên. 

Có đủ hai loại điên đảo mới gọi là bất thiện, Từ 
vô lượng quán xét tuy có sở duyên điên đảo, mà 
không phải là tự tánh điên đảo, cho nên không phải 
là bật thiện. 

Tôn giả Thế hữu đưa ra cách nói như vậy: "Từ 
vô lượng quán xét tuy không thể nào làm cho sở 
duyên của hữu tình đều được vui sướng tốt đẹp, mà 
cũng duyên với đô vật vui sướng của các loài hữu 
tình ấy làm cảnh, cho nên không phải là điên đảo. 
" Lại đưa ra cách nói này: "Duyên với Lạc căn của 
các hữu tình làm cảnh, cho nên không phải là điền 
đảo. ” Lại đưa ra cách nói này: "Tu gia hạnh này 
có năng lực chế phục sự ràng buộc của Sân, cho 
nên không phải là điên đảo. ˆ 

Đại đức nói rằng: Như vậy Từ quán có năng lực 
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trải với tâm Sân, cho nên không phải là điên đảo. 

Hỏi: Từ vô lượng mày là duyên với một hữu 
tình muốn mang lại niêm vui cho họ, hay là duyên 
với nhiều hữu tình muốn mang lại niềm vui cho 
họ? 

Đáp: Từ vô lượng này lúc bắt đầu tu tập, duyên 
với nhiêu hữu tình muôn mang lại niềm vui cho họ, 
bởi vì duyên với toàn bộ hữu tình mà tu tâm Từ, về 
sau thành tựu đây đủ rôi thì duyên với một-duyên 
với nhiêu, muốn mang lại niềm vui cho họ tự tại 
tùy theo ý mình. 

Như hỏi-Đáp phân biệt về Từ vô lượng, Bi vô 
lượng cũng thuận theo như vậy. 

Như trong kinh nói: "Từ đi cùng với tâm không 
có oán hờn-không có đối đãi- không có phiên não- 
không có làm hại, rộng lớn vô lượng, khéo léo tu 
tập, mang lại niềm vui thắng giải, duyên khắp nơi 
một phương-hai phương-ba phương-bốn phương- 
trên dưới, hoặc dọc-hoặc ngang; duyên với thê gian 
này, khắp tât cả phạm VI- -khắp tật cả nơi chốn, tật 
cả hữu tình, Từ đi cùng với tâm mang lại niêm vui 
thăng giải, trú đầy đủ khắp nơi... " 

Hỏi: Từ vô lượng này duyên với các hữu tình, 
tại sao Kinh nói là duyên với một phương... ? 

Đáp: Kinh này nên nói: Duyên với các loài hữu 
tình ở phương Đông... Nhưng mà nói duyên khắp 
nơi một phương... là đối với loài hữu tình dùng 
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thanh phương để nói. Như đưa cao đô đựng để chỉ 
rõ vật dụng trong đồ đựng, kinh này lại nói: 
Duyên với thế gian này, khắp tất cả phạm VI- -khắp 
tật cả nơi chốn, tật cả hữu tình, Từ đi cùng với tâm 
mang lại niêm vui thắng giải, trú đây đủ khắp nơi. 

Hỏi: Từ vô lượng này duyên với các hữu tình, 
là dùng phương hướng-phạm vị giới hạn mà quản 
xét, hay là dùng phạm vi giới hạn của hữu tình mà 
quán xét? GIả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều 
có sai lâm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu dùng 
phạm vị giới hạn của phương hướng mà quán xét, 
thì tại sao Kinh nói là ¡duyên với thê gian này, khắp 
tất cả phạm vI- -khắp tật cả nơi chốn, tât cả hữu tình? 
Nếu dùng phạm vi giới hạn của hữu tình mà quán 
xét, thi tại sao không phải là riêng phạm vi giới hạn 
của hữu tình ở biển có được? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Ở đây dùng 
phạm vị giới hạn của phương hướng mà quản xét. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn đã nêu ra sau, vẫn nạn đã nêu ra trước nên 
thông hiểu thế nào? 

Đáp: Nên biết đây là nói đến phân ít của tất cả, 
nghĩa là nói đến tất cả thì tóm lược có hai loại: 

1. Phân ít của tất cả. 

2. Tất cả của tật cả. 

Kinh này chỉ nói đến phân ít của tât cả, cho nên 
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không trái với lý. Lại có người nói: Ở đây dùng 
phạm vIị giới hạn của hữu tình mà quán xét. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn đã nêu ra trước, vẫn nạn đã nêu ra sau nên 
thông hiểu thế nào? 

Đáp: Tuy không có phạm VI giới hạn của hữu 
tình đạt được riêng biệt, mà có phạm vị giới hạn 
của hữu tình đạt được tổng quát. Như bốn loại 
chúng sinh thâu nhiếp. 

Hoặc có người nói: Đức Phật dùng phạm vi 
giới hạn của hữu tình mà quán xét, người khác 
dùng phạm vi giới hạn của phương hướng mà quản 
xét. Có Sư khác nói: Phật và Độc giác đêu dùng 
phạm vị giới hạn của hữu tình mà quán xét, Thanh 
văn và dị sinh chỉ dùng phạm vi giới hạn của 
phương hướng mà quán xét. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Điều này 
không quyết định, bởi vì bỗn vô lượng đêu là giả 
tưởng, đều tương ưng với thắng giải tác ý. Hoặc có 
tất cả đều dùng phạm vi giới hạn của hữu tình mà 
quán xét, hoặc có tất cả đêu dùng phạm vi giới hạn 
của phương hướng mà quán xét. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo nên biết! Ta 
trong bảy năm tu tâm Từ, cho nên bảy kiếp thành- 
hoại-không sinh đến nơi này, lúc thế giới hoại thì 
sinh đến cõi Cực quang tịnh, thế giới thành rồi sinh 
đến cung Không Phạm, làm Đại Phạm Vương uy 
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đức tự tại, đôi với ngàn thể giới Ta là độc tôn. Lại 
vào thời gian sau sinh đến cõi Dục, ba mươi sáu 
lần làm Thiên Đế Thích, ở vô lượng đời làm 
Chuyên Luân Vương, đây đủ bốn loại quân lình- 
thành tựu bảy vật báu, dùng pháp cai quản thể gian, 
cũng hiệu là Pháp Vương. " 

Kinh này đã nói là trong bảy năm, ý Đức Phật 
nói chính xác là trải qua bảy mùa mưa, nghĩa là 
thời gian xưa kia có một Bồ-tát tên gọi Đại Uy 
Dụng, làm vị Đại Quốc Vương ở Trung Ấn Độ, 
dùng uy lực và ân đức to lớn thông lãnh thâu nhiếp 
tật cả. Nhưng thời tiết cõi nước ây Đặp nhiêu nắng 
nóng, cách kinh thành không xa có một khu rừng 
lớn, đất ở đó cao ráo mát mẻ, hoa trái tươi tốt sum 
sê, cỏ cây xanh biếc-suối hồ trong mát; lúc ấy 
người trong nước kia vào bốn thắng mùa mưa, 
phân nhiêu rời thành âp đến nơi này tránh nắng 
nóng, tật cả tùy theo ý thích làm các sự nghiệp. Lúc 
ầy VỊ vua Bỏ-tát đem công việc đất nước và các 
thành ấp giao cho Đại thân, cũng đến khu rừng này 
ở nơi cao ráo yên lặng, lìa nhiễm của cõi Dục-tu 
bốn Vô lượng, trong bôn tháng mùa mưa không có 
lúc nào lơi lỏng bỏ dỡ. Đã qua mùa mưa, thời tiết 
dân dân mát mẻ, mọi người trong khu Từng đêu trở 
về thành ấp làm các sự nghiệp. Lúc bấy giờ Bồ- tát 
cũng từ khu rừng đi ra, trở về đến kinh thành tổ 
chức cúng tế theo đại pháp, tu nhiêu phước thiện 
bố thí, dùng các đô ăn thức uỗng, áo quân-hương 
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hoa-voi ngựa-xe kiệu nhà cửa-tôi tớ-đèn sáng- -đồ 
năm, và thuốc men chữ bệnh dâng cúng Sa-môn, 
cùng với Bà-la-môn nghèo khố-tật bệnh cô độc, 
Khách đi đường xa- _những người xin ăn đều được 
giúp đỡ. Đã tu bỗ thí rôi thọ trì tịnh giới. Như vậy 
lặp đi lặp lại trải qua sáu lần, đến lần thứ bảy vượt 
qua thời øg1an mùa mưa. 

Có người nói: Thọ mạng chấm dứt sinh đến cõi 
Cực quang tịnh. Có người đưa ra cách nói này: Đến 
lúc kiếp hoại thì Bô-tát mạng chung, sinh đến cõi 
Cực quang tịnh, cho nên biết bảy năm nghĩa là bảy 
mùa mưa. 

Hỏi: Bô-tát đã tu bốn Vô lượng thì chắc chăn 
là hệ thuộc cõi Sắc, có thể vì vậy cho nên sinh đến 
cối Cực quang tịnh và sinh đến cõi Phạm Thiên, tại 
sao lại làm Đề Thích-Luân Vương, lẽ nào nghiệp 
của cõi Sắc dẫn đến quả của cõi Dục hay sao? 

Đáp: Bồ-tát vào lúc bấy giờ khởi lên ba Vô 
lượng: 

I. Hệ thuộc cõi Dục, vì vậy được làm Đề 
Thích-Luân vương. 

2. Hệ thuộc Tĩnh lự thứ nhất, vì vậy được làm 
đại Phạm Thiên Vương. 

3. Hệ thuộc Tĩnh lự thứ hai, vì vậy được sinh 
đến cõi trời Cực quang tịnh. 

Lại nữa, cõi Dục tuy không có Vô lượng căn 
bản, mà có Vô lượng của tâm vào ra định, tâm này 
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dẫn đến dị thục của Luân Vương-Đề Thích, Vô 
lượng căn bản cảm đến Cực quang tịnh hoặc là đại 
Phạm Vương. 

Lại nữa, cõi Dục tuy không có Vô lượng cứu 
cánh, mà có gia hạnh, nhờ vậy được làm Đề Thích- 
Luân Vương, Vô lượng cứu cánh có năng lực dẫn 
đến Phạm Vương hoặc là Cực quang tịnh. 

Lại nữa, cõi Dục có đủ tất cả căn thiện tương 
tự chủng tử, thậm chí cũng có tương tự Diệt định; 
bởi vì có Vô lượng tương tự căn thiện, cho nên 
được làm Luân Vương hoặc là Thiên Đề Thích, bởi 
vì có Vô lượng của căn thiện chân thật, cho nên 
được sinh đến cõi Phạm Thiên hoặc là Cực quang 
tịnh. 

Lại nữa, Bô-tát ở trong khu rừng tu Vô lượng, 
cho nên sinh đến cõi Cực quang tịnh hoặc làm 
Phạm Vương: do trở về kinh thành tô chức pháp 
hội bố thí lớn cho nên làm Chuyên Luân Vương: 
do thọ trì tịnh giới cho nên làm Thiên Đề Thích. 

Lại nữa, trong kinh này nói ba sự về phước 
nghiệp, đó là Thí-Giới và Tu. Như kinh ấy nói: 
"Tỳ-kheo nên biết! Ta nhớ quá khứ tạo ra ba loại 
nghiệp, cảm được ba loại quả, vì thê nay ta có đủ 
uy đức to lớn, đó là bố thí-điều phục và tịch tĩnh. " 
Bồ thí tức là sự của phước nghiệp bồ thí, điều phục 
tức là sự của phước nghiỆp trì giới, tịch tĩnh tức là 
sự của phước nghiệp tu tập. Sự của nghiệp bồ thí 
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có năng lực cảm đến luân Vương, sự của phước 
nghiệp trì giới cảm đến Thiên Đề Thích, sự của 
phước nghiệp tu tập cảm đến đại Phạm Vương, 
hoặc Cực quang tịnh. 

Như trong kinh nói: "Có ba loại sự của phước 
nghiỆp: 

1. Sự của phước nghiệp thuộc về tánh thí, đó là 
dùng các loại ăn uông- áo quân- -hương hoa, nói 
rộng cho đến cung cấp các loại thuôc men chữ 
bệnh..., dâng cúng Sa-môn và Bà-la-môn..., 

2. Sự của phước nghiệp thuộc về tánh giới, đó 
là Ha bỏ sát sinh, ha bỏ trộm cắp, la bỏ tà dâm. ha 
bỏ nói dối, la bỏ uống rượu.. 

3. Sự của phước nghiệp thuộc về Tu, đó là Từ 
đi cùng với tâm, không có oán hờn-không có đối 
đãi-không có phiền não-không có làm hại..., nói 
rộng ra như trước. " 

Bi-Hỷ và Xả đi cùng với tâm, nói rộng ra cũng 
như vậy. 

Hỏi: Cõi Sắc-Vô sắc có nhiêu căn thiện, tại sao 
chỉ nói đến bốn Vô lượng này, là sự của phước 
nghiệp thuộc về tánh Tu? 

Đáp: Thế gian chỉ đối với sự làm lợi ích cho 
người khác khởi tâm tưởng về phước nghiệp, trong 
các căn thiện của cối Sắc-Vô sắc, không có mong 
muốn làm lợi ích cho người khác như bốn Vô 
lượng, cho nên chỉ nói đây là sự của phước nghiệp 
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thuộc về Tu. 

Lại nữa, thê gian này đối với phước quả khởi 
lên tưởng về phước, trong các căn thiện không có 
năng lực cảm đến quả lợi ích rộng lớn như Vô 
lượng, cho nên chỉ nói đến điều ấy. 

Lại nữa, bôn Vô lượng này và quả đã đạt được, 
vững chắc khó hư hoại cho nên chỉ riêng nó gọi là 
phước. Như bài tụng nói: 

"Phước không phải do lửa mà cháy, gió cũng 
không thê nào phá vụn, 

Phước không phải do nước mà rã, luôn luôn 
thanh tịnh giữ thê gian, 

Phước có thể cùng với vua-giặc, dũng mãnh 
kháng cự chăng nao núng, 

Không bị người và loài phi nhân, có thể xâm 
phạm làm mất đi, 

Phước hoàn toàn không có tôn thất, như kho 
tạng ân kín kiên cô, 

Đề quyết định có thể dẫn đến, niềm vui của đời 
này-đời khác. " 

Hỏi: Không phải là phước cũng không phải do 
lửa mà cháy..., tại sao trong này chỉ nói đến 
phước? 

Đáp: Không phải là phước tuy không phải do 
lửa mà cháy..., mà quả của không phải là phước bị 
lửa... làm cho hư hoại, phước của bốn Vô lượng 
và quả đã đạt được, ở quá khứ-vỊ lai-hiện tại không 


1025 A TỶ ĐÀM 4 


phải do lửa... làm cho hư hoại. 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với Tỳ- 
kheo: Đệ tử của Diệu Nhãn đối với các Học xứ, 
nếu có tất cả và tất cả chủng loại thiện viên mãn, 
thì thân hoại mạng chung sinh đến cõi Phạm Thế; 
đối với các Học xứ, nếu có tất cả và tất cả chủng 
loại bất thiện viên mãn, thì thân hoại mạng chung 
hoặc sinh đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại, hoặc sinh 
đến cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sinh đến cõi trời 
đâu Suất, hoặc sinh đến cõi trời Dạ Ma, hoặc sinh 
đến cõi trời Tam Thập Tam, hoặc sinh đến cõi Tứ 
Đại Vương chúng, hoặc sinh vào nhà Đại Sát-đề- 
lợi, hoặc sinh vào nhà Đại Bà-la-môn, hoặc sinh 
vào nhà Đại Trưởng giả, hoặc sinh vào bất cứ nhà 
rất giàu sang, Sinh vào những gia đình tôn quý hơn 
hắn như vậy, tiền bạc châu báu đây đủ- kho tạng 
tích trữ tràn đây, có đủ họ hàng cao quý, rất nhiêu 
quyền thuộc-tôi tớ-nô dịch, voi ngựa kiệu xe không 
thiêu, luôn luôn hưởng thụ vui sướng. " 

Hỏi: Nếu như vậy thì Diệu Nhãn hơn hắn Đức 
Thế Tôn. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì vì đệ tử của 
Diệu Nhãn đối với các Học xứ, thiện viên mãn thì 
được sinh đến cõi Phạm Thể, bất thiện viên mãn 
thì sinh đến sáu tâng trời cõi Dục và sinh trong loài 
người hưởng thụ giàu sang vui sướng; đệ tử của 
Đức Thê Tôn đối với Học xứ, thiện viên mãn thì 
sinh lên cõi trời-được giải thoát, bất thiện viên mãn 
thì rơi vào các nẻo ác nhận chịu những khổ đau dữ 
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dội, lý lẽ nào như vậy chăng? Đáp: Không nên lây 
Đức Phật để so sánh với Diệu Nhãn. Nguyên cớ 
thế nào? Bởi vì bậc thấp bé nhất trong hàng đệ tử 
của Đức Phật, gọi là quả Dự lưu hãy còn hơn hắn 
Diệu Nhãn, huông là những bậc tôn quý khác hay 
sao? Vả lại, chính Đức Thế Tôn xưa kia ở địa vị 
Bỏ-tát, làm bậc thây của Phạm Chí tên gọi là Diệu 
Nhãn, không nên lây vị kia đề so sánh với Đức Thế 
Tôn. 

Hỏi: Lễ nào lúc ở địa vị Bồ-tát lại hơn hăn lúc 
đã thành Phật? Đáp: Không phải là vị ấy hơn hăn 
Đức Phật mà chỉ là có ý khác, 

nghĩa là Diệu Nhãn kia thích tu Phạm trú, các 
đệ tử của vị ây cầu sinh đến cõi Phạm Thê, vì vậ 
khai thị cho họ về ° pháp tu sinh đến cõi Phạm Thê. 
Trong hàng đệ tử ấy thích tu Phạm Trú, nêu người 
đã viên mãn khởi lên Phạm trú, thì thân hoại mạng 
chung sinh đến cõi Phạm Thế; trong hàng đệ tử ây 
thích tu Phạm trú, nếu người chưa viên mãn mà 
khởi lên Phạm trú, thi thân hoại mạng chung tùy 
theo phước nhiêu ít, sinh đến sáu tầng trời cõi Dục, 
và sinh vào những gia đình giảu sang tôn quý trong 
nẻo người hưởng thụ nhiêu vui sướng. Vả lại, con 
người ở thời gian tốt đẹp ấy đêu thuân thiện, không 
tu căn thiện gia hạnh của Vô lượng cũng được sinh 
trong cõi trời-người hưởng thụ vui sướng, huông 
là tu căn thiện gia hạnh của Vô lượng mà không 
sinh trong cõi trời-người hưởng thụ vu1 sướng hay 
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sao? Đức Phật vì đệ tử chứng được Niết-bàn, chế 
ra Học xứ luật nghi biệt giải thoát, nêu có đệ tử 
không phạm vào luật nghi-không phá hủy Học xứ, 
không vượt qua quỹ tắc-không vượt quá phạm vị, 
thì người ây được sinh lên cõi trời và chứng giải 
thoát; nêu có đệ tử phạm vào luật nghĩ- phá hủy 
Học Xử, vượt qua quỹ. tặc- vượt quá phạm vi, thì 
người ây mạng chung tôi rơi vào các nẻo ác. Đệ tử 
của Diệu Nhãn ở trong các Học xứ- bốn Phạm trú 
có fu đây đủ-chưa đầy đủ, đệ tử của Đức Thế Tôn 
đối với các Học xứ-luật nghi-biệt giải thoát có giữ 
øìn-có vi phạm, cho nên vị ấy và Đức Phật không 
nên so sánh với nhau. 

Vả lại, kinh ấy nói: "Lúc bây giờ Diệu Nhãn 
dây lên nghĩ như vậy: Nay mình không nên cùng 
sinh một nơi với các đệ tử, cần phải tu Từ bậc 
Thượng để. sinh đến cõi Cực quang tịnh. Dây lên ý 
niệm này rôi, liên nhanh chóng tu tập dấy khởi Từ 
vô lượng thù thăng của Tĩnh lự thứ hai, từ đây 
mạng chung sinh đên cõi Cực quang tĩnh. " 

Hỏi: Bồ-tát Diệu Nhãn đã tiếp cận Phật địa, 
quyết định cần phải lìa bỏ hai sự keo kiệt về tài sản 
và giáo pháp, vì sao tự mình tu Từ vô lượng thù 
thăng của Tĩnh lự thứ hai để sinh lên cõi trời phía 
trên kia, mà chỉ nói cho đệ tử về bốn pháp Phạm 
trú khiến sinh đến cõi Phạm Thế? 

Đáp: Vị ấy quán xét căn khí thích hợp của đệ 
tử, vì vậy chỉ nói cho họ về Tĩnh lự thứ nhất. Lại 
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nữa, các đệ tử của vị ây là Bà-la-môn, tâm mong 
mỏi suốt đời câu đến cõi Phạm Thẻ, vì vậy chỉ nói 
cho họ về nhân để sinh đến cõi Phạm Thế. Lại nữa, 
lúc thường không có Phật thì không có aI có năng 
lực dây khởi các Vô lượng của ba Tĩnh lự sau, chỉ 
trừ Bô-tát gần bên cạnh Phật địa. 

Hỏi: Vô lượng của địa trên vi diệu thù thắng- 
thanh tịnh rõ ràng hơn hắn địa dưới, vì sao kinh ây 
nói Tĩnh lự thứ hai gọi là Từ bậc Thượng? 

Đáp: Quán xét Tĩnh lự thứ nhất mà nói đó là 
bậc Thượng. Lại nữa, bởi vì hơn hắn Vô lượng mà 
các đệ tử kia đã tu tập, cho nên gọi là Từ bậc 
Thượng. Lại nữa, Vô lượng của Diệu Nhãn đã tu 
tập là chưa từng đạt được, hơn hăn pháp đã từng 
đạt được, cho nên gọi là Từ bậc Thượng. Lại nữa, 
lúc thế gian không có Phật thì không có aI có năng 
lực dây khởi các Vô lượng của ba Tĩnh lự sau, chỉ 
có Diệu Nhãn có năng lực dây khởi Vô lượng của 
Tĩnh lự thứ haI, cho nên gọi là Từ bậc Thượng. 

Vì vậy cho nên Tôn giả Diệu Âm nói răng: DỊ 
sinh không có năng lực dây khởi các Vô lượng của 
ba địa trên, nhờ vào lực của Đức Phật thuyết giảng 
mà đệ tử của Đức Thế Tôn cũng có năng lực dây 
khởi. 

Hỏi: Tại sao Vô lượng gọi là Phạm trú? 

Đáp: Bởi vì cõi Phạm Thế ở lúc bắt đầu đây đủ 
có thể đạt được, nghĩa là Vị chí Định tuy ở đâu tiên 
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mà không phải là có đủ, bởi vì địa ây không có Hỷ; 
Tĩnh lự thứ hai tuy là có đủ mà không phải là đâu 
tiên; địa trên đều thiếu, chỉ riêng Tĩnh lự thứ nhất 
là nơi của Phạm Thiên, đâu tiên và có đủ cho nên 
øọ1 là Phạm trú. 

Lại nữa, đỗi trị với không phải Phạm, cho nên 
gọi là Phạm trú. 

Không phải Phạm tức là phiền não của cõi Dục, 
trong Tĩnh lự thứ nhất thì Tù-Bi-Hý-Xả là đôi trị 
sân của phiên não, cho nên gọi là Phạm trú. 

Lại nữa, đối trị với phi phạm hạnh, cho nên gọi 
là Phạm trú. Phi phạm hạnh ây là sự dâm dục, trong 
Tĩnh lự thứ nhất thì Tù-Bi-Hý-Xả là đối trị gần của 
dầm dục, cho nên gọi là Phạm trú. 

Lại nữa, tu phạm hạnh thì trong thân có thể đạt 
được, cho nên gọi là Phạm trú. Lại nữa, Phạm 
nghĩa là Tù-Bi-Hỷ-Xả của Đức Thê Tôn, do Đức 
Phật đã thi thiết, cho nên gọi là Phạm trú. Lại nữa, 
Phạm gọi là Phạm âm, Từ-Bi-Hÿ-Xả do Phạm âm 
mà nói ra, cho nên gọi là Phạm trú. Lại nữa, tu bốn 
loại này được sinh đến cõi Phạm Thiên, làm Đại 
Phạm Vương, cho nên gọi là Phạm trú. Lại nữa, 
bởi vì bốn Vô lượng là thù thắng nhât-tôn quý nhất 
ở trong phước cõi Phạm, cho nên gọi là Phạm trú. 

Hỏi: Phạm trú và Vô lượng có gì sai biệt? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Không có 
øì sai biệt, nghĩa là bôn Phạm trú chính là bốn Vô 
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lượng. Lại có người nói: Cũng có sai biệt, nghĩa là 
tên gọi tức là sai biệt, bởi vì nơi này gọi là Phạm 
trú, nơi kia gọi là Vô lượng. 

Lại nữa, đôi trị với không phải Phạm thì gọi là 
Phạm trú, đối trị với hý luận thì gọi là vô lượng. 
Lại nữa, đối trị với phi Phạm hành thì gọi là Phạm 
trú, đối trị với hý luận hạnh thì gọi là Vô lượng. 
Lại nữa, tu Phạm hạnh thì thân có thể đạt được ĐỌI 
là Phạm trú, lìa hý luận thì trong thân có thê đạt 
được gọi là Vô lượng. Lại nữa, đôi trị với không 
tin thì gọi là Phạm trú, đối trị với phóng túng thì 
øọ1 là Vô lượng. Lại nữa, ở cõi Phạm Thê thì ØỌI 
là Phạm trú, ở địa trên thì gọi là Vô lượng. Lại nữa, 
ở VỊ chí Định và cõi Phạm Thế thì gọi là Phạm trú, 
ở địa trên thì gọi là Vô lượng. Lại nữa, ở VỊ chí 
Định và Phạm Thế thì øọI là Phạm trú cũng gọi là 
Vô lượng, ở địa trên thi chỉ gọi là Vô lượng. Lại 
nữa, đã từng đạt được thì gọi là Phạm trú, chưa 
từng đạt được thì gọi là Vô lượng. Lại nữa, nội đạo 
mà đạt được thì gọi là Phạm trú cũng gọi là Vô 
lượng, ngoại đạo mà đạt được thì chỉ gọi là Phạm 
trú. Lại nữa, giống như mà đạt được thì gọi là Phạm 
trú, không giông nhau mà đạt được thì gọi là Vô 
lượng. 

Vì vậy cho nên Tôn giả Diệu Âm nói rắng: 
Phạm trú là chung, bởi vì dị sinh và Thánh giả cùng 
tranh nhau pháp này; Vô lượng là không chung, 
bởi vì Thánh giả và DỊ sinh không cùng tranh nhau 
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pháp này. Đó gọi là sai biệt giữa Phạm trú và Vô 
lượng. 

Đức Phật nói bốn Bồ-đặc-già-la có thể phát 
sinh phước cõi Phạm. 

Thê nào là bốn? Đó là có một loại Bồ-đặc-già- 
la, ở nơi chưa từng xây dựng tháp thờ, vì xá lợi của 
Đức Phật mà dựng lên tháp thờ, đó gọi là Bồ-đặc- 
già-la thứ nhất có thể phát sinh phước cối Phạm. 
Lại có một loại Bồ-đặc-già-la, ở nơi chưa từng xây 
dựng chùa Tăng, vì đệ tử của Đức Phật mà dựng 
lên chùa Tăng, đó gọi là Bố-đặc- -glà- la thứ hai có 
thế phát sinh phước cõi Phạm. Lại có một loại Bồ- 
đặc- -glà- la, khi chúng đệ tử của Đức Phật đã phá 
hoại rôi, trở lại làm cho hòa hợp, đó gọi là Bồ-đặc- 
già- la thứ ba có thế phát sinh phước cõi Phạm. Lại 
có một loại Bồ-đặc- -ø1à-la tu bốn Phạm trú, đó ØỌI 
là Bồ-đặc-già-la thứ tư có thể phát sinh phước cõi 
Phạm. 

Phái Thí Dụ nói: Trong kinh như vậy không 
phải đêu là Đức Phật nói, ba loại trước trong này 
cũng không phải là tất cả đều phát sinh phước của 
cối Phạm, bởi vì quả đã đạt được ấy không giỗng 
như. Nghĩa là nếu có người ở nơi Đức Phật sinh ra, 
nơi chứng đặc Bô-đề, nơi chuyển pháp luân, nơi 
nhập Niết-bàn, dựng lên tháp thờ lớn trang hoàng 
băng các vật báu; lại có người khác, trải qua các 
nơi, tích tụ đá sói... làm thành tháp thờ nhỏ, hai 
người ấy phát sinh phước lẽ nào có thể giống như 
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hay sao? Vả lại, nếu có người vì đệ tử của Đức Phật 
mà tạo nên chùa Tăng cao rộng trang nghiêm, như 
các chùa Thệ-đa-lâm, Trúc lâm, Đại lâm, Ám 
lâm..., lại có người khác vì đệ tử của Đức Phật mà 
tùy theo thích hợp tạo lập chùa Tăng bé nhỏ, hai 
giông người ấy phát sinh phước lẽ nào có thể giống 
như hay sao? Vả lại, nễu có người khiến cho Thiên 
Thụ kia đã phá hoại Tăng chúng trở lại được hòa 
hợp; lại có người khác có thê khéo léo dàn hòa 
châm dứt sự tranh cãi của Tăng như Kiêu-hướng. 
di..., hai người ấy phát sinh phước lễ nào có thể 
giống như hay sao? Vì vậy biết kinh ấy không phải 
đều là Đức Phật nói, cũng không phải là tật cả đêu 
phát sinh phước của cõi Phạm: kinh về bốn Phạm 
trú là do Đức Phật đã nói ra, bỗn Phạm trú này đều 
là phước của cõi Phạm. 

Các luận sư A Tỳ Đạt Ma nói: Trong kinh như 
vậy đêu do Đức Phật đã nói ra, bốn loại trong này 
đều phát sinh phước của cõi Phạm. 

Hỏi: Quả đã đạt được ây lẽ nào giống như hay 
sao? 

Đáp: Việc đã làm như nhau cho nên đều phát 
sinh phước của cõi Phạm. Nghĩa là nơi chưa từng 
xây dựng tháp thờ, vì Đại Phạm chân thật của Đức 
Thê Tôn mà dựng lên tháp thờ, hoặc lớn-hoặc nhỏ 
đều phát sinh phước của cõi Phạm; ở nơi chưa từng 
xây dựng chùa Tăng vì đệ tử của Đức Phật tu phạm 
hạnh mà dựng lên chùa Tăng, hoặc lớn-hoặc nhỏ 
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đều phát sinh phước của cõi Phạm; chúng đệ tử của 
Đức Phật hoặc lớn- hoặc nhỏ đã phá hoại tôi, 
không được cùng nhau tu phạm hạnh thanh tịnh, 
nếu khiến cho hòa hợp trở lại được cùng nhau tu 
phạm hạnh thanh tịnh, cho nên hòa hợp đều phát 
sinh phước của cõi Phạm. Việc làm đã như nhau, 
cho nên trong ba loại trước, sự việc tuy có khác mà 
phước không có saI khác. 

Lại nữa, lợi ích như nhau cho nên đều phát sinh 
phước của cõi Phạm, như tu Vô lượng vì mong 
muôn lợi ích cho vô lượng hữu tình. Như vậy, nơi 
chưa xây dựng tháp thờ xá lợi của Đức Phật mà 
dựng lên tháp thờ, cũng VÌ lợi ích cho vô lượng hữu 
tình; nghĩa là đối với nơi này, vô lượng trăm ngàn 
các loại hữu tình, dùng các hương hoa-cờ phướn- 
lọng tàng quý báu và các loại âm nhạc..., các vật 
dụng cúng dường mà cúng dường tháp thờ, từ đây 
phát khởi thiện nghiệp của thân-ngữ-ý; hoặc gico 
trồng chủng tử thiện thủ thăng của dòng họ lớn có 
nhiêu tiên bạc châu báu, hình dáng, và dung mạo 
đoan nghiêm mọi người đêu yêu mến kính trọng, 
đây đủ uy đức to lớn; hoặc gieo trồng các chủng tử 
thiện như Luân vương và Thiên Đề Thích cùng Ma 
vương..., hoặc øieo trồng chủng tử của Thanh văn- 
Độc giác và Bô-đề của Phật, như vậy lợi ích cho 
vô lượng hữu tỉnh. 

Như tu Vô lượng vì mong muốn lợi ích cho vô 
lượng hữu tình, như vậy nơi chưa xây dựng chủa 
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Tăng, vì đệ tử của Đức Phật mà dựng lên chủa 
Tăng, cũng vì lợi ích cho vô lượng hữu tình; nghĩa 
là đôi với nơi này, vô lượng trăm ngàn các loại hữu 
tình, dùng các loại đồ ăn thức uống-đồ năm-thuốc 
men, các loại vật dụng sinh hoạt để bồ thí cúng 
dường, hoặc trải qua một ngày, hoặc trải qua bảy 
ngày-nửa tháng-một tháng, hoặc trải qua năm năm, 
hoặc thường xuyên nôi tiêp nhau, từ đây phát khởi 
thiện nghiệp của thân-ngũữ-ý; chúng đệ tử của Đức 
Phật nhờ vào nhân duyên này, thọ trì-đọc tụng-tư 
duy- giải thích nói về văn nghĩa của ba tạng, dây 
khởi quán Bất tịnh hoặc Trì tức niệm-Niệm trú biệt 
và tông, hoặc Noãn-Đảnh-Nhãn- Thế đệ nhất pháp, 
tiên vào quyết định đúng đăn đạt được quả lậu tận. 
Nhờ vào nhân duyên này làm cho các thí chủ, hoặc 
Ø1€O trồng chủng tử thiện thù thắng của dòng họ 
lớn, nói rộng ra cho đến hoặc gIeO trồng chủng tử 
của Thanh văn-Độc giác và Bô-đề của Phật, như 
vậy lợi ích cho vô lượng hữu tỉnh. 

Như tu Vô lượng vì mong muốn lợi ích cho vô 
lượng hữu tình, như vậy hòa hợp chúng đệ tử của 
Đức Phật, cũng làm lợi ích vô lượng hữu tỉnh; 
nghĩa là Tăng bị phá hoại rôi, cần phải tiến vào 
Kiến đạo-đạt được quả lậu tận, thọ trì-đọc tụng-tư 
duy- giải thích nói vê văn nghĩa của ba Tạng; trú 
nơi A-luyện-nhã tu quán Bất tịnh-Trì tức niệm.. 
tật cả phẩm ˆ thiện đều không được thành tựu; cần 
phải gieo trông chủng tử Bô-đề của ba Thừa thì 
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cũng không. thể nào gieo trông, vì vậy pháp luân 
không chuyển khắp ba ngàn Đại thiên thê giới, cho 
đến chư Thiên cõi Tịnh cư cũng có tâm khác hiện 
khởi. Lúc chúng đệ tử của Đức Phật trở lại hòa hợp, 
thuận theo tiến vào kiến đạo-đạt được quả lậu tận, 
cho đến thuận theo gieo trồng chủng tử của ba 
Thừa, đều có năng lực thành tựu được, nhờ vậy 
pháp luân lại chuyền trong ba ngàn Đại thiên thế 
giới, cho đến chư Thiên cõi Tịnh cư đều không có 
tâm khác hiện khởi, như vậy lợi ích cho vô lượng 
hữu tình. Lợi ích như nhau cho nên đều phát sinh 
phước của cõi Phạm. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Nếu nơi chưa từng xây dựng tháp thờ, vì xá lợi 
của Đức Phật mà dựng lên tháp thờ, thì do bốn 
nhân duyên có thê phát sinh phước của cõi Phạm: 

[. Bởi vì suy nghĩ về nguyện rộng lớn mà xả 
nhiêu tiền của. 

2. Khiến cho vô lượng hữu tình gieo trồng căn 
thiện. 

3. Những nơi xây dựng tốt đẹp cứu cánh. 

4. An trí thân pháp giới của Như-lai. Nêu nơi 
chưa từng xây dựng chùa Tăng, vì đệ tử của Đức 
Phật mà dựng lên chùa Tăng, thì do bốn nhân 
duyên có thê phát sinh phước của cõi Phạm: 

[. Bởi vì suy nghĩ vê nguyện rộng lớn mà xả 
nhiêu tiền của. 
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2. Khiến cho vô lượng hữu tình gieo trông thiện 
căn. 

3. Những nơi xây dựng tốt đẹp cứu cánh. 

4. Chúng đệ tử của Đức Phật không có nơi 
nương nhờ, khiên cho được nương nhờ mà tu thiện 
nghiệp. Nêu Tăng bị phá hoại rôi trở lại làm cho 
hòa hợp, thì do bôn nhân duyên có thê phát sinh 
phước của cõi Phạm: 

1. Bởi vì lìa bỏ bốn loại ác hành của miệng. 

2. Bởi vì thâu nhiếp bốn loại diệu hạnh của 
miệng. 

3. Phá hoại những pháp sai trái. 

4. Xây dựng bảo vệ Chánh pháp. 

Nếu có tu tập bốn Vô lượng, thì do bỗn nhân 
duyên có thê phát sinh phước của cõi Phạm: 

1. Lìa bỏ trái thuận. 

2. Đoạn các chướng ngại. 

3. Đạt được quả của cõi Phạm. 

4. Hệ thuộc cõi Phạm. 

Do bốn loại này đều phát sinh phước của cõi 
Phạm. " 

Hỏi: Bốn phước của cõi Phạm này thì lượng ây 
thê nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: nêu nghiệp 
có năng lực dẫn đến quả Chuyển Luân Vương, thì 
đến đây gọi là lượng của một phước cõi Phạm. Có 
Sư khác nói: Nêu nghiệp có năng lực dân đên quả 
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Thiên Đề Thích, thì đến ngang đây øọI1 là lượng của 
một phước cõi Phạm. Hoặc có người nói: Nếu 
nghiệp có năng lực dẫn đến quả thủ thăng của 
Thiên Vương cõi Tha Hóa Tự Tại, thì đến ngang 
đây gỌI là lượng của một phước cối Phạm. Lại có 
người nói: Nêu nghiệp có năng lực dẫn đến cõi 
Phạm Thiên Vương, thì đến ngang đây gọi là lượng 
của một phước cối Phạm. Hoặc lại có người nÓI: 
Lúc thế giới thành lập thì tất cả hữu tình có năng 
lực cảm đến nghiệp của quả tăng thượng thế giới, 
đến ngang đây gọi là lượng của một phước cõi 
Phạm. Có người khác lại nói: Ngoại trừ thiện 
nghiệp của Bô-tát tiếp cận Phật địa, các hữu tình 
khác có năng lực dẫn đến nghiệp của quả tăng 
thượng giàu có, đến ngang đây gọi là lượng của 
một phước cõi Phạm. Lại có cách nói khác: Đại 
Phạm Thiên Vương bắt đâu thưa thỉnh Đức Phật 
chuyển chánh pháp luân mà đạt được phước cõi 
Phạm, đến ngang đây gọi là lượng của một phước 
cõi Phạm. 

Hỏi: Phạm Vương đạt được phước của cõi 
Phạm này vào lúc nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Phạm 
Vương vừa mới phát tâm muôn đến thưa thỉnh Đức 
Phật, đúng vào lúc bấy giờ liên đạt được phước của 
cõi Phạm. Sư ấy không nên đưa ra cách nói như 
vậy, nêu nói như vậy thì lẽ ra chưa làm thành 
nghiệp mà đã đạt được phước. Lại có người nói: 
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Đang lúc thưa thỉnh Đức Phật thì đạt được phước 
của cõi Phạm. Người ây cũng không nên đưa ra 
cách nói như vậy, bởi vì lúc đang thưa thỉnh Đức 
Phật thì tâm là vô phú vô ký của cõi Dục, vô phú 
vô ký không có quả dỊ thục, lẽ nào gọi là phước của 
cõi Phạm hay sao? 

Nên đưa ra cách nói này: Đại Phạm Thiên 
Vương đã thưa thỉnh Đức Phật rôi quay trở về cung 
cõi Phạm, sau đó Đức Thê Tôn chuyền chánh pháp 
luân, chúng năm Tỳ-kheo và tám vạn chư Thiên 
đêu được Kiến đê, các vị thân truyền nhau xướng 
lên làm cho tiếng nói chuyên đến cung cõi Phạm. 
Phạm Vương nghe rôi hoan hỷ hăng hái, dây lên ý 
nghĩa này: Do mình thưa thỉnh Đức Phật chuyển 
chánh pháp luân, làm lợi ích cho vô lượng các loài 
hữu tình, , điều mình nên làm nay đã làm xong. Lúc 
bấy giờ Phạm Vương mới đạt được phước của cõi 
Phạm. 

Lời bình: Như vậy những cách nói về lượng 
của một phước cõi Phạm, đều là lời ca ngợi tốt đẹp 
về phước của cõi Phạm này, nhưng chưa xứng với 
thật, mà thật ra thì phước cõi Phạm vô lượng vô 
biên, là do suy nghĩ rộng lớn mà dẫn dắt phát khởi. 
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LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 13) 

Như trong kinh nói: "Trú trong định Từ thì 
gươm dao-chất độc- nước-lửa đều không thể nào 
làm hại được, chắc chắn không có tai hạo bất ngờ 
mà dẫn đến mạng chung. " 

Hỏi: tại sao như vậy? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
Bởi vì Tam-ma- địa Từ là pháp không gây hại. Lại 
đưa ra cách nói này: Bởi vì uy thê to lớn của Tam- 
ma-địa Từ. Lại đưa ra cách nói này: Tam-ma-đla 
Từ làm lợi ích cho người khác, cho nên chư Thiên 
thiện thần đều ủng hộ bảo vệ. Lại đưa ra cách nói 
này: Tu Tĩnh lự là cảnh giới của Tĩnh lự, vốn có 
thân thông là cảnh ĐIỚI của thân thông, cho nên vốn 
có uy đức không thể nghĩ bàn. Lại đưa ra cách nói 
này: Trú trong định Từ thi khởi lên phân tâm thù 
thăng, không phải là phân tâm thù thắng có sinh tử. 

Đại đức nói răng: Nếu trú trong định Từ, thì đại 
chủng của cõi Sắc sinh ra khắp toàn thân, khiến 
cho thân sở y cứng và dày như đá, cho nên không 
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có thê làm hại. 

Hỏi: Định Bi-Hỷ-Xả là có thể làm hại hay 
không? Nếu có thể làm hại thì tại sao định Từ và 
Bi-Hý-Xả đều do Vô lượng thâu nhiẾp, mà chỉ có 
định Từ là không có thê làm hại? Nêu không có thể 
làm hại thì tại sao kinh không nói? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Định BI-Hÿ-Xả 
cũng không có thể làm hại. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao kinh này không 
nói? 

Đáp: Cân phải nói mà không nói đến, thì nên 
biết là nghĩa này có khác. Lại nữa, đã nói đến định 
Từ thì nên biết là . cũng nói đến định Bi-Hý-Xả, bởi 
vì chúng loại giống như. Lại nữa, định Từ ở đầu 
tiên, nêu nói định Từ thì nên biết là đã nói đến định 
Bi-Hÿ-xả. Lại nữa, trú trong các định BI... tuy 
không có thê làm hại, mà lúc ra khỏi định thì thân 
có khô vi tế; định Từ thì không như vậy, cho nên 
chỉ nói đến Từ. Lại nữa, trú trong các định BI.. 
tuy không có thể làm hại mà bê mặt có suy tốn; 
định Từ thì không như vậy, cho nên chỉ nói đên Từ. 
Lại nữa, căn bản của BI... tuy không có thể làm 
hại, mà lúc gia hạnh thì có thể làm tốn thương; Từ 
thì không như vậy, cho nên chỉ nói đến Từ. 

Từng nghe có người tuy đạt được gia hạnh 
thuộc định Từ của cõi Dục, mà lúc phạm vào phép 
vua bị người quản lý pháp luật bắt đưa đến gặp nhà 
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vua, thưa rõ răng: Người này phạm tội đáng chết. 
Lúc ây nhà vua Cưỡi voi muôn ra ngoài thành dạo 
chơi, trông thây rÔi SaI người kiểm tra luật lệ theo 
phép vua, biết người ấy đã phạm vào, nhà vua phải 
tự tay sát hại. Nhà vua liên nồi giận dùng giáo nhọn 
đâm người ây. Người ấy trông thây rôi lập tức khởi 
tâm Từ, khiên cho ngọn giáo phóng đên quay trở 
lại hướng về chỗ nhà vua, cách nhà vua không xa 
mà căm xuống mặt đật. Nhà vua trông thây kinh sợ 
hỏi người phạm tội rằng: Ông có phép thuật gì mà 
có thể làm nên điều này? Người â Ấy trả lời rằng: Tôi 
không có phép thuật gì khác, thây nhà vua tức giận 
cho nên khởi tâm Từ, khiến cho tâm ác không thể 
nảo làm hại được. Nhà vua nhân đó sám hỗi nhận 
lỗi lập tức thả ra. Vì vậy cho nên biết tu gai hạnh 
Từ cũng không có thê làm hại, Bi... thì không như 
vậy. 

Như trong kinh nói: “Tu Từ đoạn giận dữ, tu B1 
đoạn làm hại, tu Hỷ đoạn không vuI, tu Xả đoạn 
tham và giận. " 

Hỏi: Đã nói Từ và xả cùng đôi trị giận dữ, sự 
giận dữ đã đối trị có gì sai biệt? 

Đáp: Từ đối trị với giận dữ làm mất mạng sống 
xả đôi trị với giận dữ đánh đập măng chửi. Lại nữa, 
Từ đi trị với giận dữ đúng chỗ, Xả đi trị với giận 
dữ không đúng chỗ. 

Hỏi: Vô lượng là có năng lực đoạn phiên não 
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hay không? Nếu có năng lực thì chương Định Uấn 
đã nói nên thông hiểu thế nào? Như nói: "Tù-Bi- 
Hý-Xả đều không có năng lực đoạn thì kinh này 
thông hiểu thế nào? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Vô lượng không 
có năng lực đoạn các phiên não. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu 
chương Định Uân đã nói, kinh này đã nói nên 
thông hiểu thế nào? 

Đáp: Đoạn có hai loại: 

1. Đoạn trong chốc lát. 

2. Đoạn đến cuỗi cùng. 

Dựa vào đoạn trong chốc lát thì kinh này nói là 
có năng lực đoạn, dựa vào đoạn đến cuối cùng thì 
chương Định Uẫn nói là không đoạn. Như vậy dễ 
dàng thông suốt hai cách nói của kinh và luận. Như 
đoạn trong chốc lát-đoạn đến cuối cùng, như vậy 
đoạn có phẩn-đoạn không có phân, đoạn có hình 
ảnh-đoạn không có hình ảnh, đoạn có sót lại- đoạn 
không còn sót, đoạn có tùy theo ràng buộc-đoạn 
không có tùy theo ràng buộc, đoạn có phạm vI- 
đoạn không có phạm vi, đoạn chế ngự điều phục- 
đoạn nhồ sạch gốc rễ, đoạn chế phục các triền-đoạn 
làm hại tùy miên, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu bốn Vô lượng không đoạn phiên não, 
thì kinh khác đã nói phải thông hiểu thê nào? Như 
nói: "Này Tỳ-kheo! Tu định tâm Từ, nếu không 
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thăng tiến thì trú vào quả Bất hoàn, nói rộng ra cho 
đến tu định tâm Xả, nên biết cũng như vậy. " 

Đáp: Kinh ây nói Thánh đạo gọi là định tâm 
Từ... Như trong các kinh Đức Phật đôi với Thánh 
đạo, hoặc nói là Tưởng, hoặc nói là Thọ, hoặc nói 
là Tư, hoặc nói là Ý, hoặc nói là Đăng, hoặc nói là 
Tín-Tinh tiến-Niệm-Định-Tuệ, hoặc nói là thuyền 
bè, hoặc nói là núi đá, hoặc nói là hoa trong nước, 
mỗi một loại dẫn kinh như nơi khác nói; kinh ây 
cũng như vậy, đối với đạo vô lậu nói thanh Từ..., 
cũng không trái với lý. 

Lại nữa, vì người cầu bốn loại Phạm trú như 
Từ... mà la nhiễm cối Dục, hoặc là dị sinh, hoặc là 
Thánh giả. Nếu là dị sinh thì trước lìa nhiệm cõi 
Dục đạt được định Từ..., về sau được tiên vào 
Chánh tảnh ly sinh chứng quả Bất hoàn. Nếu người 
ây lúc trước đối với nhiễm cõi Dục chưa đạt được 
lìa toàn phân, thời gian sau được tiến vào Chánh 
tánh ly sinh, chứng quả Dự lưu hoặc quả Nhất lai, 
sau đó chứng được quả Bất hoàn là lực của Từ... 
Nếu là Thánh giả thì lúc lia nhiễm cõi Dục, đạt 
được định Từ... và quả Bắt hoàn. Dựa vào đây cho 
nên nói tu định Từ... đạt được quả Bắt hoàn, cũng 
không trái với lý. 

Như trong kinh nói: "Tu quán Bắt tịnh có năng 
lực đoạn dục tham, tu xả vô lượng cũng đoạn dục 
tham. ” 
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Hỏi: Hai loại này sai khác thê nào? 

Đáp: Tu quán Bất tịnh đỗi trị cái tham về dâm 
dục, tu xả vô lượng đối trị cái tham về cảnh gIỚI. 
Lại nữa, tu quán Bắt tịnh đối trị cái tham về sắc lộ 
bày, tu xả vô lượng đối trị cái tham về hình sắc. Lại 
nữa, tu quán Bắt tịnh đối trị cái tham về xúc chạm 
mịn màng, tu xả vô lượng đối trị cái tham về dung 
mạo cử chỉ. Lại nữa, tu quán Bất tịnh đôi trị cái 
tham về hình dáng tướng mạo, tu xả vô lượng đối 
trị cái tham vê hữu tình. Đó gọi là sai biệt giữa tu 
quán Bất tịnh và tu xả vô lượng cùng đối trị với 
dục tham. 

Như trong kinh nói: "Từ đi cùng với tu những 
Ciác chi như Niệm..., dựa vào lìa bỏ, dựa vào 
không có dục, dựa vào diệt, hôi hướng đôi với xả. 
Ba loại BI-Hý-xả nói cũng như vậy. ” 

Hỏi: Vô lượng là hữu lậu, Giác chi là vô lậu, 
làm sao hữu lậu lại đi cùng với vô lậu? 

Đáp: Tôn giả Thê Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Do bôn Vô lượng điêu phục tâm ây, khiên cho tâm 
chất trực có được những năng lực chịu đựng, từ 
đây không ngừng dân dắt khởi lên Giác chị, Giác 
chì không ngừng dẫn dắt phát khởi Vô lượng, Vô 
lượng và Giác chi xen lẫn nhau mà phát khởi, cho 
nên nói là đi cùng mà thật sự không song song. " 

Hỏi: Trong bốn Vô lượng thì loại nào thù thăng 
nhật? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Từ là thù 
thăng nhất. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì Đức Phật 
dùng Đại bị đê giảng thuyêt chánh pháp. Hoặc có 
người nói: Hỷ là thù thắng nhất. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì đoạn không vuIl. Lại có người nói: xả 
là thù thắng nhất. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì đoạn 
tham giận. 

Đại đức nói răng: Do hai nhân duyên mà xả là 
thù thắng nhất: 

1. Do việc làm, nghĩa là nếu tu xả thì có năng 
lực đoạn tham giận. 

2. Do văng lặng, nghĩa là đối với hữu tình 
không phân biệt mà chuyến, cho nên xả là thù 
thăng nhất. 

Hỏi: Tại sao Đức Thê Tôn chỉ nói Đại bi, không 
nói Đại Tù-Đại Hÿ-Đại Xả? 

Đáp: Đều cần phải là Đại, bởi vì tất cả công đức 
trong thân Phật đêu là Đại, bởi vì tâm mong muôn 
làm lợi ích cho vô lượng hữu tình mà phát khởi, 
bởi vì tâm mong muốn cứu giúp cho vô lượng hữu 
tình mà phát khởi, bởi vì tâm mong muốn thương 
xót vô lượng hữu tình mà phát khởi, tâm thiện bình 
đăng đối với các hữu tình nối tiếp nhau mà chuyền. 
Nhưng ở trong này không cần phải đưa ra câu hỏi. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nêu tự tánh của B1 chính 
là Đại bi thì có thể đưa ra câu hỏi này, nhưng tự 
tánh của BI và Đại BI khác nhau, cho nên không 
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cần phải hỏi, mà trong các kinh cũng có nơi nói 
đến Đại Tù-Đại Hỷ và Đại Xả. 

Hỏi: BI và Đại BI có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, đó là tên gọi là 
BI, tên gọi là Đại BI. Lại nữa, BI dùng căn thiện 
không sân làm tự tánh, Đại Bi dùng căn thiện 
không sĩ làm tự tánh. Lại nữa, Bi đối trị với thiện 
căn bắt thiện sân, Đại Bi đối trị với căn bất thiện 
sỉ. Lại nữa, Bi thuộc về Bốn Tĩnh lự, Đại Bi chỉ 
thuộc về Tĩnh lự thứ tư. Lại nữa, Bi là vô lượng 
thâu nhiếp, Đại Bi không phải là vô lượng thâu 
nhiếp. Lại nữa, Bi thành tựu ở trong thân dị sinh và 
Thánh giả, Đại BI chỉ thành tựu ở trong thân Thánh 
giả. Lại nữa, BI thành tựu ở trong thân Thanh văn- 
Độc giác và Phật, Đại B1 chỉ thành tựu ở trong thần 
Phật. Lại nữa, Bi chỉ có thê thương xót mà không 
có năng lực cứu giúp, đại BI có thê thương xót lại 
cũng có năng lực cứu giúp. Như có hai người đứng 
bên bờ sông rộng, thấy có một người bị nước nhân 
chìm, một người chỉ bóp tay thương xót than thở 
mà thôi chứ không có năng lực cứu giúp, B1 cũng 
như vậy; người thứ hai nghĩ thương xót lao thân 
vào dòng nước mà cứu giúp người bị nạn, Đại bị 
cũng như vậy. 

Tôn giả Thê Hữu đưa ra cách nói như vậy: Bi 
chỉ duyên với khô của cõi Dục đã làm khổ hữu tình, 
Đại Bi duyên với khô của ba cõi đã làm khổ hữu 
tình. Lại đưa ra cách nói này: Bi chỉ duyên với khô 


1047 A TỶ ĐÀM 4 


thô nặng đã làm khổ hữu tình, Đại Bi duyên với 
khổ thô nặng và vi tê đã làm khô hữu tình. Lại đưa 
ra cách nói này: Bi chỉ duyên với khổ khô đã làm 
khô hữu tình, Đại bi duyên với cả ba khổ đã làm 
khô hữu tình. Lại đưa ra cách nói này: Bi chỉ duyên 
với khô của thân đã làm khô hữu tình, Đại Bi duyên 
với khôố của thân và tâm đã làm khổ hữu tình. Lại 
đưa ra cách nói này: Bi chỉ duyên với khổ của pháp 
hiện tại đã làm khổ hữu tình, Đại B¡ duyên với khô 
của pháp hiện tại và pháp vị lai đã làm khổ hữu 
tình. Lại đưa ra cách nói này: Bi chỉ duyên VỚI khô 
gân đã làm khô hữu tình, Đại Bi duyên với khổ gân 
và xa đã làm khô hữu tình. Lại đưa ra cách nói này: 

Bi chỉ duyên với khổ của hiện tại đã làm khô hữu 
tình, Đại Bi chỉ duyên với khổ của ba đời đã làm 
khô hữu tình. 

Đại đức nói răng: Đại Bi là pháp bất cọng trú 
thuộc Tĩnh lự thứ tư của Phật, có năng lực tùy ' theo 
hành xa xôi, có năng lực tùy theo hành vi tẾ, có 
năng lực tùy theo hành bao trùm, trùm khắp tật cả 
các phẩm. oán-thân và trung bình, bình đăng mà 
chuyển các loài hữu tình; Bi cùng với dị sinh- 
Thanh văn và Độc giác đều thành tựu như nhau, 
chắc chăn không có năng lực duyên với cõi Sắc- 
Vô sắc. Đó øỌI1 là sự sai biệt giữa BI và đại BI. 

Hỏi: Bởi vì nghĩa gì cho nên gọi là Đại BI? 

Đáp: Cứu giúp nỗi khố to lớn của các loài hữu 
tình, cho nên gọi là Đại Bi. Nỗi khổ to lớn ây là 
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khổ đau trong địa ngục-bàng sinh-ngạ quý. Lại 
nữa, cứu giúp cho các loại hữu tình đang chìm đắm 
trong bùn lầy của ba độc, đưa vào yên ỗn trong 
Thánh đạo và quả của Thánh đạo, cho nên gọi là 
Đại BI. 

Lại nữa, dùng lợi ích to lớn-sự an vui to lớn để 
thâu nhiếp các loài hữu tình, cho nên giới Đại Bi. 
Nghĩa là khiến cho hữu tình tu ba loại diệu hạnh 
của thân-ngữ-ý, cảm được quả rất tôn quý có nhiều 
tiền của châu báu, hình dáng tướng mạo đoan 
nghiêm mọi người đêu yêu mến kính trọng, như 
Luân VƯƠNE- -Đề thích-Ma vương..., và gico trồng 
chủng tử Bô-đề của ba Thừa. Những sự việc như 
vậy đêu do Đại Bi. 

Lại nữa, do giá trị to lớn mà đạt được cho nên 
gọi là đại Bi, không giống như Bô-đề của Độc giác- 
Thanh văn, vào một ngày trai đem một bửa ăn, bố 
thí cho một TBƯỜI mà phát nguyện suy nghĩ thù 
thăng, thì gọi là ĐIeO trồng chủng tử của Bồ- đề ây, 
từ đây lần lượt chuyên tiếp đạt được Bôồ-đề ấ ây. Đại 
Bi cân phải nhờ trải qua thời gian lâu dài, đối với 
tất cả mọi nơi dùng tât cả các loại đồ vật ưa thích 
tốt đẹp bậc nhất bô thí cho các hữu tình, thậm chí 
thân mạng cũng không tiếc nuối gì, phát nguyện 
suy nghĩ thù thăng mới gọi là gieo trồng chủng tử 
của Đại Bi ấy, từ đây lần lượt chuyền tiêp mới đạt 
được Đại BI. 

Lại nữa, do gia hạnh to lớn mà đạt được cho 
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nên gọi là Đại Bi, không giỗng như Bồ-đề của 
Thanh văn chỉ có sáu mươi kiếp tu gia hạnh mà đạt 
được, Bô-đề của Độc giác chỉ trải qua trăm kiếp tu 
ø1a hạnh mà đạt được; Đại B1 của Như-laI trải qua 
ba vô số kiếp, tu tập trăm ngàn khổ hạnh khó thực 
hành, sau đó mới đạt được, cho nên gọi là Đại BI. 

Lại nữa, dựa vào thân to lớn mà trú cho nên gọi 
là Đại Bi, không giống như Bồ-đề của Thanh văn 
Độc giác dựa vào thân thấp kém cũng được hiện 
khởi. Đại Bi cần phải dựa vào thân trang nghiêm 
đây đủ băng ba mươi hai tướng Đại trượng phu, 
tám mươi vẻ đẹp trang điểm xen lẫn nhau trên thân 
thể, thân màu vàng ròng với ánh sáng tròn trịa soi 
chiều một Tầm. nhìn không hề thảo mãn; dựa vào 
thân như vậy mới được hiện khởi, cho nên gọi là 
Đại BI. 

Lại nữa, từ bỏ niềm vui của pháp vĩ đại cho nên 
gọI là Đại BI, nghĩa là Đức Phật từ bỏ niềm vui của 
pháp bất cọng thanh tịnh viên mãn vi diệu thù 
thăng bậc nhất, thường xuyên vượt qua vô lượng 
trăm ngàn Câu-chi lớp núi trùng điệp..., thuyêt 
pháp cho mọi người không ngại vât vả nhọc nhăn, 
cho nên gọi là Đại BI. 

Lại nữa, nhờ vào thế lực này có năng lực giúp 
cho bậc Đại sĩ làm được việc khó làm, cho nên gọi 
là Đại BI. Nghĩa là Phật Thế Tôn vì chúng sinh cho 
nên từ bỏ địa vị tôn quý, hoặc làm thợ sốm, hoặc 
làm lực sĩ, hoặc làm người gây cười, hoặc làm thợ 
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săn, hoặc làm dâm nữ, hoặc làm người ăn xin, hoặc 
dẫn Nan-đà đi khắp nơi năm nẻo, hoặc hiện ra gần- 
xa mà cảm hóa Ương-quật-ma-la tuy đầy đủ tàm 
quý, nhưng vì cảm hóa người nữ mà hiện rõ tướng 
âm tàng; tuy lia bỏ trạo cử, nhưng vì cảm hóa 
chúng sinh mà hiện rõ tướng lưỡi rộng dài; làm 
những việc khó làm hết sức như vậy, cho nên gọi 
là Đại BI. 

Lại nữa, nhờ vào thê lực lay động hòn núi đại 
Xả làm cho không đứng yên, cho nên gọi là Đại BI. 
Đức Phật có hai loại pháp bất cọng trú: 

1. Đại xả. 

2. Đại BI. 

Nếu lúc Đại xả của Đức Phật hiện rõ ở trước 
mắt, giả sử tất cả hữu tình khắp thế giới đều bị đốt 
cháy như đồng củi khô, thì tuy Đức Phật đứng 
trước mặt mà không nhìn thây. Nếu dây khởi Đại 
Bi, thậm chí trông thấy một chúng sinh nhận chịu 
khổ đau, thì thân Na-la-diên tuy rât kiến cô khó có 
thế lay động, mà giống như gió mạnh thôi vảo tàu 
lá chuỗi. Bởi vì những nghĩa này, cho nên gọi là 
Đại BI. 

Trong Tỳ-nạI-da nói: "Đức Phật dùng tâm Từ 
rộng lớn tỏa bóng mát che khắp mà thuyết pháp 
cho hữu tình. ” 

Hỏi: Các loài hữu tình nhờ vào tâm Từ rộng lớn 
của Đức Phật, lúc tâm Từ che mát là được vui 
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địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ, và các loài hữu tình 
khốn khổ khác, do tâm Từ của Đức Phật che mát 
mà không lìa khỏi đau khố? Nêu không được vui 
sướng thì bài tụng đã nói nên thông hiểu thể nào? 
Như nói: 

"Quỷ thân dùng ý niệm xấu ác, muốn đến nơi 
con người làm hại, 

Tuy chưa tiếp xúc hại đến thân, mà đã sinh khô 
đau sợ hãi. " 

Ý niệm xâu ác hướng đến con người liên khiến 
cho khô đau sợ hãi, tâm Từ của Đức Phật che mát 
lẽ nào không được vuI sướng hay sao? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đức Phật 
dùng tâm Từ rộng lớn che mát hữu tình cũng khiến 
cho được vuI1 sướng. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu bài 
tụng đã nói, vấn nạn đã nêu ra trước nên thông hiểu 
thê nào? 

Đáp: Đức Phật quán xét nghiệp của hữu tình có 
thế chuyền, tâm Từ rộng lớn duyên với họ liên 
khiến cho được vui Sướng. Nếu quán xét nghiệp 
của họ không thê chuyên được, thì Đức Phật không 
duyên với họ mà khởi tâm Từ rộng lớn. 

Lại có người nói: Đức Phật tuy dùng tâm Từ 
rộng lớn che mát hữu tình, mà các hữu tình không 
lập tức được vuI sướng. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 83 1052 


Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông suốt vẫn 
nạn đã nêu ra trước, bài tụng đã nói nên thông hiểu 
thê nào? 

Đáp: Đức Phật dùng tâm Từ rộng lớn che mát 
cho người khác, hiện bày các loại sự việc mới làm 
cho được vui Sướng; quỷ thân cũng phải hiện ra sự 
việc đáng sợ, mới khiến cho khô đau sợ hãi, chứ 
không phải chỉ là tâm xâu ác. Đức Thê Tôn đã hiện 
bày các loại sự việc, là hoặc hiện bày thần thông, 
hoặc hiện ra sự việc yêu thích, hoặc hiện ra vị thuôc 
kỳ diệu, hoặc hiện ra xúc chạm tuyệt vời, hoặc hiện 
ra hình ảnh vui vẻ. Các loại đã hiện bày như vậy 
rất nhiêu. 

Hiện bày thân thông: Từ nghe Đức Phật trú tại 
Tĩnh xá Trúc Lâm bên hồ Thu Lộ thuộc Đại thành 
Vương xá, lúc â ấy có cư sĩ thỉnh Đức Phật và chúng 
Tăng, mong muôn đến nhà mình để tổ chức pháp 
hội bồ thí lớn. Đức Phật vào lúc sáng sớm khoác y 
ôm bát, cùng với chúng Tỳ-kheo đi vào thành 
Vương xá. Vua VỊ Sinh Oán do bạn ác là Thiên 
Thụ đã giáo hóa, cho nên thả con voi lớn tên gọi 
Hộ Tài đang say và rất điên cuông muốn làm hại 
Như-lai. Lúc bây giờ Như-lai đưa tay phải lên, ở 
đâu ngón tay hóa làm năm con sư tử, VOI Say trông 
thây kinh sợ mà quay đầu lại chạy trỗn. Đức Phật 
ở phía sau hóa làm hồ lớn, hồ đó sâu rộng đều trăm 
ngàn khủy tay, voi say trong thây càng sợ hãi liên 
quay đâu nhìn trái phải. Đức Phật ở hai bên trái 
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phải, hóa làm tường cao đều sắp sụp xuống, voi say 
trông thây sợ hãi kinh hoàng, ngước lên nhìn hư 
không. Đức Phật ở giữa hư không hóa làm tảng đá 
lớn, lửa đữ bao quanh sắp muốn rơi xuống, voi say 
trông thấy kinh hoàng hoảng hốt quay đầu nhìn 
khắp nơi. Đức Phật lại ở khắp nơi hóa làm lửa đữ, 
chỉ ở bên chân Đức Phật là mát mẻ yên lành. Voi 
say đã thấy rôi thì tâm say liền tỉnh ngộ, Đức Phật 
biết voi say đã điều phục liền diệt hết năm con sư 
tử. Voi say tiên lên trước dùng vòi cọ vào chân Đức 
Thế Tôn, Đức Thê Tôn dùng tay trăm phước trang 
nghiêm, xoa vào đỉnh đâu voi say, liền dùng ngôn 
ngữ loài voi mà thuyết pháp cho voi say: Các hành 
là vô thường- các pháp là vô ngã-Niết-bàn là văng 
lặng, ông cân phải khởi tâm cung kính tin tưởng 
đối với ta, không bao lâu chắc chắn được thoát khỏi 
nẻo bàng sinh. Voi nghe rôi khởi tâm cúng kính tin 
tưởng, chán ngán lìa bỏ thân voi không ăn uông 
nữa, mạng chung sinh ở cõi trời Tam Thập Tam, 
nhớ mình mang ân nặng của Đức Phật, liên đi đến 
nơi Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho nghe mà 
thấy được bốn Thánh đế, cung kính lễ lạy Đức Phật 
rôi trở về cung trời của mình. Người lúc ấy đều nói 
vol lớn Hộ Tài nhờ tâm Từ của Đức Phật che mát 
cho nên tỉnh cơn điên cuông được sinh lên cõi trời. 
Trong này, tâm Từ che mát nghĩa là hiện bày thân 
thông. 

Đức Phật ở nơi khác lại hiện bày thân thông. 
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Từng nghe lúc Đức Phật sắp nhập Niết-bàn đi qua 
ập lực sĩ đến thôn Bá Ba, dừng lại bên cạnh thôn 
ầy. Lực sĩ trong rừng xích Hoạch nghe tin rồi củng 
tập trung bàn bạc răng: Chúng ta đều cân phải cùng 
nhau đi đến chỗ Đức Phật, nêu người nào không 
đến thì nên chịu phạt năm trăm đồng tiên vàng lớn 
cô Xưa, sung vào làm quỹ sinh hoạt gia đình trong 
âp. Lúc ây có lực sĩ tên gọi là Lô- -giá, danh vọng 
phóng khoảng có nhiêu tiền của mà tâm không tin 
Phật, trộm dây lên ý niệm này: Minh không tiếc 
tiền, nhưng không thê nào làm trái quy định của 
bạn bè thân thiết. Liền cùng với người trong ấp đ 
đến nơi Đức Phật, đâu lạy dưới chân Đức Phật rôi 
lùi về đứng một bên. Lúc bẩy Ø1ờ A-nan nói với 
Lô-g1á răng: Ông đến thăm viếng Đức Phật thật là 
tốt lành thay, bậc phước điên Vô thượng không lâu 
nữa sẽ đến giữa rừng Sa-la nhập đại tịch diệt. Tánh 
của Lô-giá thắng thăn nói rõ với A-nan răng: Tôi 
đến thăm viếng Đức Phật không, phải tự tâm 
nguyện của mình, nhưng không thể nào làm trái 
quy định của bạn bè thân thiết. A-nan đưa tay kéo 
cánh tay Lô-giá, đến trước chỗ Đức Phật mà thưa 
với Đức Phật răng: Lực sĩ Lô-giá không tin Tam- 
bảo, chỉ nguyện Đức Thế Tôn nói cho nghe về 
pháp quan trọng. Đức Phật dây lên ý niệm này: 
Đây là người ái hành tham đăm năm dục, nếu nói 
pháp cho nghe thì cuối cùng không thê nào hiểu 
được. Đức Phật thương xót người ây cho nên vì 
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người ấy mà hiện bày thân thông, háo làm một cái 
hô chứa đây thây xác rác rưởi, mùi khói hôi thôi 
lượn lò-lửa mạnh chảy từ trên xuống dưới, trong 
đó phát ra tiếng nói: Lực sĩ Lô- -giá, nếu người 
không tin Phật-lắng nghe tiếp nhận giáo pháp, thì 
người đó mạng chung rôi nhât định sinh vào trong 
này. Lô-giá thấy và nghe rôi thân tâm run rẫy sợ 
hãi, liền trở về tìm đến Đức Phật. Đức Phật thuyết 
pháp cho nghe, tâm sinh tin tưởng rôi liền thọ ba 
quy y. người lúc ấy đều nói lực sĩ Lô-giá nhờ tâm 
Từ của Đức Phật che mát, cho nên khiến tin vào 
Tam bảo. Trong này, tâm Từ che mát nghĩa là hiện 
bày thân thông. 

Hiện ra sự việc yêu thích: Từng nghe Đức Phật 
trú trong khu rừng đại tự tại thiên am la thuộc ấp 
Di-hi-la, có vợ của Phạm chí tên gọi là Bà-tư-trĩ, 
mất đi sáu người con, tâm trở nên cuông loạn. Vì 
nghĩ nhớ thương con cho nên trần truông mà chạy 
khắp nơi, gặp lúc đi vào trong rừng am la này, từ 
xa trông thấy Đức Thế Tôn với trăm ngàn chúng 
đệ tử, vây quanh trước sau để nghe Đức Phật nói 
pháp. Người điên cuông gặp được Phật pháp như 
vậy liền tỉnh. Người ây đã xấu hồ cúi mình mà 
ngôi. Lúc bấy. giờ Đức Phật bảo với Tôn giả A-nan: 
Ông có thê lấy áo đưa cho vợ của Phạm chí, Ta 
muôn nói cho người ây nghe về Chánh pháp quan 
trọng. A-nan vâng lời dạy lây áo mang lại, người 
ây mặc áo rôi lạy Đức Phật mà ngôi xuông. Đức 
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Phật dấy lên ý niệm này: Tâm của Bàả-tư-trĩ này 
chìm trong biến ưu sâu, giả sử bây giờ có hăng hà 
sa chư Phật thuyết pháp cho nghe, cũng không thể 
nào hiểu được. Đức Phật thương xót người ây cho 
nên vì người ây mà hiện bày thân thông, hóa làm 
sảu người con đứng ở trước mặt người ây, người 
ây trông thấy hoan hỷ thi ưu sâu khô não liền châm 
dứt. Đức Phật thuyết pháp cho nghe mả thây được 
bốn Thánh đế. Người lúc ấy đều nói Bả-tu-trĩ này 
nhờ tâm Từ của Đức Phật che mát, cho nên tỉnh 
cơn điên loạn mà thấy được chân lý. Trong này, 
tâm Từ che mát nghĩa là hiện ra sự việc yêu thích. 

Đức Phật ở nơi khác lại hiện ra sự việc yêu 
thích. Từng nghe Đức Phật đi đến nước Thất-la- 
phiệt trú trong vườn Cấp- -cô-độc ở rừng Thệ- đa, 
có một Phạm chí khiến một người con giữ gìn 
ruộng lúa chín muôi sắp được gặt hái, bất ngờ gặp 
phải tai họa mưa đá, ruộng lúa hư hoại- người con 
chết mất. Phạm chí phát điên trần truồng mà chạy 
khắp nơi, gặp lúc đi vào trong rừng Thệ-đa này, từ 
xa trông thây Đức Thê Tôn có trăm ngàn chúng đệ 
tử, vây quanh trước sau để nghe Đức Phật thuyết 
pháp. Người điên trông thây Phật pháp như vậy 
liên tỉnh lại, tiên lên trước lạy dưới chân Đức Phật 
rôi lùi lại ngôi về một bên. Đức Phật dây lên nghĩ 
răng: Tâm của Bà-la-môn này chìm trong biển ưu 
sâu, giả sử bây giờ có hằng hà sa chư Phật thuyết 
pháp cho nghe, cũng không thể nào hiểu được. Đức 
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Phật thương xót người ây cho nên vì người ây mà 
hiện bày thân thông, hóa làm ruộng lúa và người 
con yêu quý, người. ây trông thấy hoan hy thì ưu 
sâu khô não liên châm dứt. Đức Phật thuyết pháp 
cho nghe mà thây được bốn Thánh đề. Người lúc 
ây đến nói Bà- la-môn này nhờ tâm Từ của Đức 
Phật che mát, cho nên tỉnh cơn điên cuông mà thây 
được chân lý. Trong này, tâm Từ che mát nghĩa là 
hiện ra sự việc yêu thích. 

Hiện ra vị thuốc kỳ diệu: Từng nghe Đức Thê 
Tôn đi qua ấp Ca- thi, lần lượt chuyên tiếp đi đến 
Bà-la-ni-tư, trú nơi người Tiên rơi xuống trong 
rừng Thi lộc. Có một cư sĩ tên là Đại Quân, vợ của 
cư SĨ ây cũng øọI là Đại Quân, cả hai vợ chỗng 
cùng tin vào Tam Bảo, luôn luôn dùng đô vật tiền 
bạc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng. có một 
Tỷ-kheo uông thuốc nôn ra, nôn ra quá nhiêu vì 
vậy dẫn đến chứng phong hư, người, chữa trị kê đơn 
cần phải uốn nước thịt hầm. Lúc ây người chăm 
sóc bệnh nhân đi đến nhà cư sĩ, đem đây đủ sự VIỆC 
trên nói cho vợ cư sĩ biết. Vợ của cư sĩ ây bảo 
người giúp việc câm tiền đến chợ mua thịt. Lúc ấy 
vua nước đó tên là Phạm Thụ, sinh được người con 
nên mừng truyền lệnh khắp nơi trong thành ngăn 
cấm giết hại một ngày, người giúp việc đi khắp 
thành tìm thịt không được. Lúc ây vợ của cư sĩ bIỆt 
rồi nghĩ rắng: Mình cúng dường Đức Phật và lăng 
chúng các đô dùng cung cấp cho thân, vị thuốc mà 
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Tỳ-kheo bị bệnh ấy cần uống là nước thịt hầm, nay 
đã không mua được chắc là vì vậy mà dẫn đến cái 
chết. Lại nghĩ: Đức Thế Tôn xưa kia ở địa vị Bô- 
tát, vì cứu mạng sống người khác mà nhiêu lần cắt 
bỏ thịt của thân mình, nay mình cũng nên học theo 
hạnh Bỏ- tát. Lập tức đi vào phòng vên lặng tay 
cầm dao săc, tự cắt lây thịt bắp vê mình mang đưa 
cho người giúp việc, khiến nâu nước thịt giúp cho 
Ty-kheo bị bệnh. Người bệnh có được thuôc rÔi 
không còn nhớ nghĩ gì nữa, vì vậy liên uống vào 
mà căn bệnh lập tức chữa lành. 

Lúc ấy vợ của cư sĩ đau đớn bức bách, rên rĩ ở 
trong phòng không thể nào tự mình đứng vững 
được. Cư sĩ từ bên ngoài trở về hỏi vợ mình ở đâu, 
người gIúp việc vì thế đem sự việc trước đó trình 
Dày đây đủ với cư sĩ. Cư sĩ đi vào phòng thây vợ 
rên rĩ liên nôi cơn giận dữ: Sa-môn Thích tử thật là 
không có hỗ thẹn, tại sao nhận sự giúp đỡ mà 
không biết lúc thích hợp, giúp đỡ tuy không thỏa 
mãn mà nhận thì cân phải biết mức độ. Lập tức đi 
đến chỗ Đức Phật muốn thưa với Đức Thế Tôn, 
đúng lúc gặp Như-lai thuyết pháp cho đại chúng, 
chiêm ngưỡng dung nhan tôn quý thì tâm giận dữ 
liền châm dứt, trộm dây lên suy nghĩ như vậy: 
Chưa cần phải thưa với Đức Phật, trước hết nên 
thỉnh cầu Đức Phật và Tỳ-kheo Tăng, nhân đó đến 
trong nhà mới có thể trình Dày đây đủ. Liên tiên lên 
phía trước lễ lạy Đức Phật rôi lùi về ngôi một bên. 


1059 A TỶ ĐÀM 4 


Đức Phật thuyết pháp xong, lập tức từ chỗ ngôi 
đứng dậy thưa thỉnh Đức Phật và chúng Tăng, ngày 
mai nhận sự cúng dường. Đức Phật biết ý thưa 
thỉnh mà im lặng nhận lời. Cư sĩ trở về nhà suốt 
đêm Dày biện vật dụng cúng dường, sáng sớm trải 
chỗ ngôi bảo người giúp việc thưa với Đức Phật: 
Sắp xêp cúng dường đã xong, chỉ mong bậc Thánh 
cho biết thời gian. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vào 
buôi sáng, khoác y-ôm bát dẫn theo Tỷ- kheo Tăng 
đi đến nhà cư sĩ, trải chỗ ngôi mà ngôi, biết nhưng 
cô tình hỏi: Bà nhà ở đâu? Cư sĩ thưa răng: Bệnh 
khổ ở trong phòng. Đức Phật bảo với cư sĩ: Ông có 
thể nói với bà nhà, nay Đại Bi Thế Tôn khiến gỌI 
bà ra. Đức Phật không những hiểu rõ về pháp 
duyên khởi bên trong, mà cũng khéo léo có năng 
lực biết rõ sự của duyên khởi bên ngoài, liên dùng 
thân lực khiến cho thuốc trong Hương Sơn chữa 
lành vết dao cắt, xoa kín vết cắt ầy khiến cho đau 
đớn dừng lại, bình phục như an đầu. 

Cư sĩ đi vào phòng nói với vợ mình răng: Đại 
Bi Thê Tôn khiến tôi gọi bà ra: Người vợ nói: Phật 
lực không thể nghĩ bàn được, mới nghe Đức Thê 
Tôn khiến ông gọi tôi, vết thương đau đớn dừng 
lại, lành lặn như cũ. Vợ chông vui mừng quả đối 
càng thêm cung kính tin tưởng gấp bội, cùng đến 
chỗ Đức Phật đảnh lễ sát hai chân. Đức Phật thuyết 
pháp cho nghe mà củng thây được Thánh đê. 
Người lúc ấy đều nói vợ chồng Đại Quân nhờ tâm 
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Từ của Đức Phật che mát, cho nên lành vết thương 
mà thây được chân lý. Trong này, tâm Từ che mát 
nghĩa là hiện ra vị thuốc kỳ diệu. 

Đức Phật ở nơi khác lại hiện ra vị thuốc kỳ 
điệu. Xưa kia vua Thắng Quân chặt tay chân của 
kẻ giặc vứt trong hào sâu ngoài thành. Lúc bây giờ 
Đức Thế Tôn khoác y-ôm bát, vì khât thực cho nên 
sắp sửa đi vào thành. Kẻ giặc kia trông thây Đức 
Phật liên cất tiếng kêu lớn: Chỉ mong Đức Thể Tôn 
rũ lòng thương xót cứu khô. Đức Phật không 
những hiểu rõ về pháp duyên khởi bên trong, mà 
cũng khéo léo có năng lực biết rõ sự của duyên 
khởi bên ngoài, liên dùng thân lực khiến cho thuốc 
trong Hương Sơn chữa lành vết dao chém, xoa kín 
vết chém ấy khiến cho đau đớn dừng lại, nhân đó 
thuyết pháp cho nghe. Kẻ giặc nghe pháp rồi thấy 
được bốn Thánh đê. Người lúc ấy đêu nói thậm chí 
cả kẻ giặc hung ác nhờ tâm Từ của Đức Phật che 
mát, cho nên khô đau chấm dứt mà thây được chân 
lý. Trong này, tâm Từ che mát nghĩa là hiện ra vị 
thuốc kỳ diệu. 

Hiện ra xúc chạm tuyệt vời: Từng nghe Đức 
Phật trú ở phái Nam núi Thứu Phong, Đê-bà-đạt- 
đa ở phái Bắc núi Thứu Phong, ngày đêm đau đâu 
không thể nào ăn ngủ được. A-nan thương tỉnh 
đem điều đó trình bày đây đủ với Đức Thê Tôn, 
Đức Thể Tôn duỗi cánh tay phải giống như vòi của 
vol cháu xuyên qua núi Thứu Phong, xoa trên đỉnh 
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đâu Thiên Thụ, hiện bày sự xúc chạm tuyệt vời tinh 
tễ, phát ra lời nói chân thành thắng thăn: Ta đôi với 
Thiên Thụ, tâm Từ thương xót cùng với La-hầu-la 
như nhau không khác, sẽ khiến cho bệnh đau đâu 
của Thiên Thụ lập tức dừng lại. Bệnh đau đâu của 
Thiên Thụ theo tiếng nói liên chấm dứt, tức thì 
quay đầu nhìn và nghĩ răng: Thầy tay ai xúc chạm 
trên đầu mình. Đã biết là tay của Đức Phật, mà dây 
lên nói như vậy: Khéo hiểu rõ phương pháp chữa 
bệnh có thê sử dụng để tự cứu sông mình. Người 
lúc ây đều nói thậm chí cả Thiên Thụ nhờ tâm Từ 
của Đức Phật che chở, cho nên bệnh đau đầu được 
chữa lành. Trong này, tâm Từ che mát nghĩa là hiện 
ra xúc chạm tuyỆt vời. 

Đức Phật ở nơi khác lại hiện ra xúc chạm tuyệt 
VỜI. 

Từng nghe Đức Thế Tôn đi qua các phòng 
Tăng, vào trong một phòng thấy một 1y-kheo, 
bệnh năm giữa đồng phân dơ không thể nào cử 
động được. Ty-kheo ây trông thây Đức Phật rôi 
đau buôn khóc lóc thưa với Đức Phật: Thưa Đức 
Thế Tôn! Nay con không có nơi trở về, không có 
ai cứu giúp. Đức Thế Tôn bảo răng: Ông vôn là 
người xuất gia, lẽ nào không quy y đâng Từ Phụ 
của ba cõi? Ty-kheo â ây thưa: Đúng như vậy. Đức 
Phật lại bảo răng: Sao ông lại nói là không có nơi 
trở về, không có ai cứu giúp, ông đã từng chăm sóc 
nuôi dưỡng Ty-kheo bị bệnh bao giờ chưa? Tỳ- 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 83 1062 


kheo ấy thưa răng: Không hề có. Đức Phật bảo 
rằng: Vì vậy cho nên người khác không quan tâm 
đến ô ông. Đức Thế Tôn liên tự mình đỡ lỶ- -kheo bị 
bệnh ngôi dậy, cởi áo trên thân người ây bỏ qua 
một nơi, lại lây mảnh tre cạo bỏ phân dơ hôi thối 
đã dính trên thân người ây, lây đât sét trắng trộn 
nhão xoa khắp thân thể, Thiên Đề dội nước mà tắm 
rửa cho người ây. Lại lây phân trâu xoa trong căn 
phòng â Ấy, lại trải đệm cỏ mới rôi dìu đứng dậy giúp 
cho ngôi yên ồn, giặt quần áo dơ bân phơi khô 
khiến mặc vào. Đức Phật chia đôi phân ăn mà đưa 
cho Ty-kheo â ây ăn, đưa bàn tay phước đức trang 
nghiêm xúc chạm tuyệt vời tinh tế, xoa trên đỉnh 
đâu người ây, khiến cho bệnh khổ của người ây 
ngay lập tức đã khỏi hăn, nhân đó thuyết pháp cho 
nghe mà thành bậc A-la-hán. Người lúc ấy đêu nói 
ngay cả người bệnh nhờ tâm Từ của Đức Phật che 
mát, cho nên bệnh khô chữa lành mà đạt được quả. 
Trong này, tâm Từ che mát nghĩa là hiện ra xúc 
chạm tuyệt vời. 

Hiện ra hình ảnh vui vẻ: Từng nghe Đức Thế 
Tôn củng với Xá- lợi-tử kinh hành ở một nơi, lúc 
ấy có một con chim bị chim ưng đuôi bắt, sợ hãi 
VỘI vàng liên Day vào trong hình bóng của Xá-lợi- 
tử, nôi sợ hãi vân còn không chấm dứt cho nên toàn 
thân run rây, lại bay vào hình bóng của Đức Phật 
thì thân tâm bình thản yên lành. Lúc ấy Xá-lợi-tử 
chắp tay thưa với Đức Phật: Tại sao chú chim này 
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bay đến trong hình bóng của con vẫn còn có nỗi sợ 
hãi, vừa bay đến hình bóng của Đức Phật thì tâm 
không còn kinh sợ- thân không còn run rây? Đức 
Phật bảo rằng: Ông tu ý không làm hại trong sáu 
mươi kiếp, Taở trong ba Đại vô sô kiếp tu ý không 
làm hại, ông còn có tập khí làm hại, Ta đã vĩnh 
viễn đoạn trừ cho nên khiến như vậy. người lúc ây 
đêu nói ngay cả chú chim nhỏ nhờ tâm Từ của Đức 
Phật che mát, cho nên khiến nỗi sợ hãi trừ diệt. 
Trong này, tâm Từ che mát nghĩa là hiện ra hình 
ảnh vui vẻ. 

Đức Phật ở nơi khác lại hiện ra hình ảnh vuI vẻ. 
Từng nghe Tỷ-lô- trạch-ca ngu đân hung bạo, phá 
hoại nước Kiêp-ti-la giống như Thiên cung, sát hại 
giòng họ Thích chiêm đoạt của cải châu báu, dẫn 
năm trăm cô gái họ Thích trở về nước Thât-la- 
phiệt, cùng nhau bước lên đài cao ngắm nhìn mà 
tự mình kiêu ngạo khao trương: Giòng họ Thích 
ngang ngược khinh mạn ta đã giết hết. Các cô gái 
họ Thích nói rằng: Giòng họ Thích vì giới cắm mà 
phòng ngừa để hạn chế, cho nên khiên ngươi sát 
hại như vậy. Tỳ-lô-trạch-ca nghe tôi rất tức giận, 
các cô gái họ Thích này vẫn còn ôm lòng ngạo 
mạn, đều cắt đứt tay chân bỏ vào trong hào sâu 
ngoài thành. Lúc bấy giờ những cô gái họ Thích bị 
đau đớn hành hạ, tất cả dốc lòng niệm Phật câu xin 
rủ lòng thương xót. Đức Phật biết rõ tâm niệm của 
họ, do Đại Bi đã dẫn dắt trong khoảng co duỗi cánh 
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tay lập tức đến chỗ ấy, nghĩ đến Thiên Đề Thích 
khiến mang áo quân che kín, tự mình phát ra ánh 
sáng trên thân soi chiếu những cô gái họ Thích. 
Lúc â ấy những cố gái họ Thích được hình bóng của 
ánh sáng che phủ, đau đớn đều trừ diệt-thân tâm 
được yên ồn, nhân đó thuyết pháp cho nghe và đều 
thây rõ Thánh để, mạng chung sinh đên cõi trời 
Tam Thập Tam tuyệt vời. Người lúc ấy đều nói 
nhờ tâm Từ của Đức Phật che chở, cho nên các cô 
gái họ Thích đều được lợi ích vui sướng. Trong 
này, tâm Từ che chở nghĩa là hiện ra hình ảnh vui 
Vẻ. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
không phải là tâm Từ che mát thì lập tức khiến 
được vuI1 Sướng. 

Như trong kinh nói: “Tu pháp Từ cứu cảnh cao 
nhất đến cõi trời Biên Tịnh, tu pháp Bi cứu cánh 
cao nhất đến Không vô biên xứ, tu pháp Hỷ cứu 
cánh cao nhất đến Thức vô biên xứ, tu pháp Xả cứu 
cánh cao nhất đến Vô sở hữu xứ. " 

Hỏi: tu pháp Từ cứu cánh cao nhất đến cõi trời 
Biến Tịnh, sự việc này có thể như vậy, bởi vì đạt 
được quả nơi ấy cho nên hệ thuộc ở nơi Ấy: tu ba 
Vô lượng cứu cánh cao nhất đến ba Vô sắc dưới, 
làm sao có thê như vậy, lẽ nào có thiện của cõi Sặc 
dẫn đến quả của Vô sắc hay sao? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Cách nói 
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này rât sâu xa, đến lúc Di-lặc ra đời thì sẽ giải thích 
về nghĩa này. Lại có người nói: Tôn giả Tịch Thụ 
có năng lực giải thích về nghĩa này, lúc Luận Sư 
của bản luận này đang soạn luận, gặp lúc Tôn giả 
ây còn trong Định cho nên không thưa hỏi được. 
Có Sư khác nói: Đức Phật quản xét hữu tình được 
hóa độ thích hợp với Vô sắc, mà nói theo thanh vô 
lượng mới có thể hiểu ra, cho nên đưa ra cách nói 
này; như đối với giải thoát mà nói theo thanh Tám 
Phương. Hoặc có người nói: Trong này Đức Phật 
đối với Tĩnh lự thứ ba, Giác chị đôi trị với ba Vô 
sắc dưới, nói là Từ... cho nên không trái với lý. 

Lại có người khác nói: Cùng với nó tương tự 
cho nên đưa ra cách nói này. Nghĩa là Từ vô lượng 
chuyền hành tướng của Lạc, Lạc thọ cao nhất đến 
Tĩnh lự thứ ba; Bi vô lượng chuyền thành hành 
tướng của Khô, có sắc chất thì có các loại sự việc 
đau khô như chặt đứt tay chân..., Không vô biên 
xứ chỉ trích các sắc tựa như hành tướng của BI; Hỷ 
vô lượng chuyền hành tướng của Hoan, Thức vô 
biên xứ đối với sự nhận thức vui mừng tựa như 
hiện tại của Hỷ; Xả vô lượng chuyên hành tướng 
của Xả, Vô sở hữu xứ phân nhiêu đã từ bỏ tựa như 
hành tướng của xả. Vì vậy dựa vào tương tự mà nói 
theo thanh vô lượng. 

Lại nữa, đến nơi ây thích dừng lại (Lạc trú) cho 
nên đưa ra cách nói này. Nghĩa là người thích tu 
pháp Từ, lìa nhiễm của cõi Dục, khởi lên Tĩnh lự 
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thứ nhất, tâm không thích dừng lại; tiếp tục câu 
thăng tiến, lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, khởi lên 
Tĩnh lự thứ hai cũng lại như vậy: lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ hat, lúc khởi lên Tĩnh lự thứ ba thì tạm 
vui thích dừng lại. Người thích tu pháp BI, lhìa 
nhiễm của cõi Dục cho đến lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ ba, khởi lên Tĩnh lự thứ tư, tâm không thích 
dừng lại; tiếp tục cầu thắng tiên, lài nhiễm của Tĩnh 
lự thứ tư; lúc khởi lên Không vô biên xứ thì tâm 
vui thích dừng lại. Người thích tu pháp Hỷ, ha 
nhiễm của cõi Dục cho đến lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ tư, khởi lên Không vô biên xứ, tâm không thích 
dừng lại; tiếp tục câu thắng tiến, lia nhiễm của 
Không vô biên xứ, lúc khởi lên Thức vô biên xứ 
thì tâm vui thích dừng lại. Người thích tu pháp Xả, 
lia nhiễm của cõi Dục cho đến lìa nhiễm của 
Không vô biên xứ, khởi lên Thức vô biên xứ, tâm 
không thích dừng lại; tiếp tục cầu thắng tiến, lìa 
nhiễm của Thức vô biên xứ, lúc khởi lên Vô sở hữu 
xứ thì tâm vui thích dừng lại. Vì vậy dựa vào thích 
dừng lại mà nói theo thanh Vô lượng. 

Lại nữa, dựa vào tùy thuận với nhau cho nên 
đưa ra cách nói này. Nghĩa là do Từ mà dây khởi 
Đắng lưu của cõi Dục thuận theo Tĩnh lự thứ ba, 
do Tĩnh lự thứ ba mà dây khởi Đăng. lưu của cõi 
Dục thuận theo Từ, nói rộng ra cho đến do xả mà 
dây khởi Đăng lưu của cõi Dục thuận theo Vô sở 
hữu xứ, do Vô sở hữu xứ mà dây khởi Đăng lưu 
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của cõi Dục thuận theo Xả. Vì vậy dựa vào tùy 
thuận với nhau mà nói theo thanh Vô lượng. 

Lại nữa, vì đối trị ngoại đạo đôi với cõi Vô sắc 
khởi lên tướng của giải thoát cho nên đôi với Vô 
sắc mà nói theo thanh Vô lượng, hiển bày cõi Vô 
sắc đều giông như Vô lượng chứ không phải là giải 
thoát thật sự. 

Vì vậy cho nên Tôn giả Diệu Âm nói rằng: Các 
hạng ngoại đạo ngu dốt về cõi Vô sắc mà chấp là 
giải thoát, do đó Đức Phật đối với cõi ấy nói theo 
thanh Vô lượng, hiển bày tựa như Vô lượng chứ 
không phải là giải thoát thật sự. 

Bốn Vô sắc, đó là không vô biên xứ, Thức Vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng 
xử. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh nghĩa. Nghĩa là hoặc có người 
nói: Cõi Vô sắc là có sắc. Như Luận giả Phân biệt 
đã nói. Hoặc lại có người nói: Cõi Vô sắc là không 
có sắc. Như Luận giả Ứng Lý đã nói. 

Hỏi: Luận giả Phân biệt dựa vào giáo lý nào mà 
nói là cõi Vô sắc cũng có sắc? 

Đáp: Bởi vì dựa vào kinh. Nghĩa là trong kinh 
nói: "Danh sắc duyên Thức, Thức duyên Danh sặc. 
" Cõi Vô sắc đã có Thức thì cũng phải có Danh sắc. 
Kinh khác lại nói: "Thọ Noãn và Thức, cả ba luôn 
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luôn hào hợp không tách rời nhau, không có thể thi 
thiết tách rời sai khác. " Trong cõi Vô sắc đã có 
Ai và Thức thì cũng phải có Noãn. Kinh khác lại 

ói: "Lìa Săc-Thọ-Tưởng-Hành, không nên nói là 
Thức có đi-đến-dừng lại, có tử-có sinh. ' Trong CỐI 
Vô săc đã nhất định có Thức thì cũng phải có đây 
đủ bốn Thức trú. 

Lại có vẫn nạn sai lầm: Nếu cõi Vô sắc hoàn 
toàn không có sắc, thì ở cõi Dục và cối Sắc chết rồi 
sinh vào cõi Vô sắc, hoặc hai vạn kiếp, hoặc bốn 
vạn kiếp, hoặc sáu vạn kiếp, hoặc tám vạn kiếp, các 
sắc đoạn mất rôi sau khi chết đi sinh trở lại cõi 
Dục-cõi Sắc thì làm sao dây khởi? Nếu sắc đoạn 
mất rôi vẫn được dây khởi, thì nhập Niết- bản TÔI 
các hành đã đoạn mất, cũng phải vê sau vẫn dây 
khởi các hành? Đừng có SaI lâm này, cho nên cối 
Vô sắc quyết định là có sắc. 

Hỏi: Luận giả Ứng Lý dựa vào giáo lý nào mà 
nói là cối Vô sắc hoàn toàn không có sắc? 

Đáp: Bởi vì dựa vào kinh. Nghĩa là trong kinh 
nói: "Cõi Sắc lìa khỏi dục, cõi Vô sắc lìa khỏi sắc, 
tịch diệt Niễt-bàn lìa khỏi hữu vi. " Đã nói là cõi 
Vô sắc lìa khỏi sắc, cho nên cõi Vô sắc nhất định 
không có các sắc. Kinh khác lại nói: "Lúc tiên vào 
Tĩnh lự thì quán tất cả Sắc- Thọ- - Tưởng-Hành- 
Thức như bệnh tật-như ung nhọt, cho đến nói rộng 
ra. Lúc tiên vào Vô sắc Định, quán tất cả Thọ- 
Tưởng-Hành-Thức, như tật bệnh-như ung nhọt, 
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cho đến nói rộng ra. vì vậy cho nên biết là trong 
cõi Vô sắc nhất định không có các sắc. Kinh khác 
lại nói: “Các Định Võ sắc văng lặng, và giải thoát 
vượt qua các sắc. " Vì vậy cho nên biết là trong cõi 
vệ sắc nhất định không CÓ các SắC. Kinh khác lại 

óI: "Vượt lên trên cái tưởng về các sắc, diệt trừ 
cái tưởng về có đối đãi, không tư duy. về các loại 
tưởng, tiên vào Vô biên Không, trú đầy đủ trong 
Không vô biên xứ. " Vì vậy cõi Vô sắc nhất định 
không có các sắc. 

Lại có vẫn nạn sai lầm: Nếu cõi Vô sắc hãy còn 
có sắc, thì lẽ ra không có pháp diệt dân dân; nếu 
không có pháp diệt dân dân, thì lẽ ra không có pháp 
diệt cứu cánh; nêu không có pháp diệt cứu cảnh, 
thì lễ ra không có giải thoát xuất ly và Niết- bàn. 
Đừng có sai lâm nảy, cho nên cối Vô sắc quyết 
định không có sắc. 

Hỏi: Trong hai cách nói này, cách nói nào là 
hợp lý? Đáp: Luận sư Ứng Lý đã nói là hợp lý. 

Hỏi: Luận giả Ứng Lý làm sao giải thích thông 
suốt kinh do Luận giả Phân biệt đã dẫn chứng? 

Đáp: Kinh đã dẫn chứng ấy là kinh bất liễu 
nghĩa, là tạm thời thi thiết có ý nghĩa riêng biệt. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Như-lai thuyết pháp, 
hoặc dựa vào cõi Dục, hoặc dựa vào cõi Sắc, hoặc 
dựa vào cõi Vô sắc, hoặc dựa vào cõi Dục-Sắc, 
hoặc dựa vào cõi Sắc- Vô sắc, hoặc dựa vào ba cõi, 
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hoặc dựa vào lìa ba cối. 

Dựa vào cõi Dục, như nói về ba cõi-ba Tầm-ba 
Tưởng, đó là Dục- Nhuê và Hại. Dựa vào cõi Sắc, 
như nói về bốn Tĩnh lự. Dựa vào cõi Vô sắc, như 
nói về bỗn Vô sắc. Dựa vào cõi Dục và cõi Sắc, 
như kinh đã dẫn chứng kia. Dựa vào cối Sắc và cõi 
Vô sắc, như nói về tu Định do ý mà thành... Dựa 
vào ba cõi, như nói về ba cõi và ba hữu... Dựa vào 
la ba cõi, như nói về Niết-bàn và Thánh đạo... 

Vả lại, kinh thứ nhất đã dẫn chứng kia, thì Danh 
sắc và Thức làm duyên cho nhau, là dựa vào cõi 
Dục-cõi Sắc mà nói; nếu cõi Vô sắc thì chỉ có Danh 
và Thức lại làm duyên cho nhau; nếu ngay như văn 
mà chọn lây nghĩa, thì kinh â ấy nói sảu Xứ duyên 
Xúc, lẽ nào cõi Vô sắc có đủ sáu Xứ? 

Vả lại, kinh thứ hai đã dẫn chứng kia, thì Thọ- 
Noãn và Thức cả ba không tách rời nhau, cũng dựa 
vào cõi Dục-cõi Sắc mà nói; nếu cõi Vô sắc thì chỉ 
có Thọ và Thức không tách rời lẫn nhau; nếu ngay 
như văn mà chọn lây nghĩa, thì kinh Ấy, nói Thọ- 
Noãn và Thức cả ba không có thể thi thiết tách rời 
sai khác, lẽ nào ba loại Uấn-Giới-Xứ này, không 
có thê thi thiết tách rời sai khác? 

Vả lại, kinh thứ ba đã dẫn chứng kia, thì Sắc- 
Thọ- Tưởng-Hành, không nên nói là Thức có đi- 
đến.. , cũng dựa vảo cõi Dục-cõi Sắc mà nói; nếu 
CÕI Vô sắc thì nên nói là lìa Thọ-Tưởng-Hành, 
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không nên nói là Thức có đên-đi... nếu ngay như 
văn mà chọn lây nghĩa, thì như kinh khác nói tất cả 
hữu tình đều dựa vào ăn uống mả tôn tại, lẽ nào hai 
cõi trên cũng cung cấp vê Đoàn thực? 

Hỏi: Làm sao thông suốt vấn nạn sai lầm đã nói 
kia? 

Đáp: Điều này không cần phải thông suốt bởi 
vì không phải là ba Tạng. Nếu nhất định phải thông 
suốt thì nên nêu rõ nghĩa lý, nghĩa là đối với chết- 
sông qua lại trong ba cõi, hoặc là Sắc nôi ¡ tiếp Sắc, 
hoặc là Sắc nối tiếp Vô sắc, hoặc là Vô sắc nôi tiếp 
Vô sắc, hoặc là Vô sắc nối tiếp Sắc; không nên nói 
là các sắc đoạn mất rôi, lại làm sao dây khởi, bởi 
vì không có nghĩa của đoạn mất. 

Hỏi: Nếu lìa sắc rôi lại còn sinh ra sắc, thì nhập 
Niết-bàn rôi lẽ ra vẫn còn dây khởi các hành? 

Đáp: Lìa có hai loại: 

1. Lìa trong chốc lát. 

2. Lìa đến tận cùng. 

Lìa trong chốc lát thì còn có thê sinh trở lại, ha 
đến tận cùng thì nhất định không còn dây khởi, cho 
nên không cân phải chất vẫn. 

Hỏi: Luận giả Phân Biệt làm sao giải thích 
thông suốt kinh do Luận giả Ứng Lý đã dẫn chứng? 

Đáp: Vị ấy đưa ra cách nói nảy: Kinh đã dẫn 
chứng Ở đây là kinh Bất liễu nghĩa, là tạm thời thi 
thiết có ý nghĩa riêng biệt. Nguyên cớ thế nào? 
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Nghĩa là kinh ấy nói cõi Vô sắc lìa khỏi Săc, là lìa 
khỏi sắc thô thiển chứ không phải là không, có sắc 
vi tế; như nói cõi Sắc lìa khỏi các Dục, mà trong 
cÕi Sắc hãy còn thừa nhận là có sắc, nói rõ cối Vô 
sắc lìa khỏi các Sắc, trong cõi Vô sắc thuận theo 
thừa nhận là có Sắc. 

VỊ ấy, không nên đưa ra cách nói này. Không 
nói cõi Sắc rời khỏi sắc cho nên có thể còn CÓ Sắc, 
nói cõi Vô sắc rời khỏi sắc cho nên phải quyết định 
là không có: sắc. Lại như cõi Sắc nói là lia khỏi Dục 
thì Dục vi tế cũng không có, nói cõi Vô sắc lìa khỏi 
Sắc cho nên cũng không có Sắc vi tê. Vả lại, cõi 
Vô sắc không có Thọ... thô thiên, cũng nên nói là 
không có giới như Thọ... Hơn nữa, sắc của cõi Sắc 
vi tê đối với cõi Dục, nên nói cõi Sắc cũng gọi là 
không có sắc; ba Vô sắc dưới thô thiện đối với Hữu 
Đảnh, nên nói ba Vô sắc gọi là có Sắc giới. Vì vậy 
vị ấy đã nói chắc chắn không hợp lý. VỊ ây đối với 
kinh khác và nói đến vẫn nạn sai lầm đều không 
thể nào thông suốt được. Vì vậy nên biết, Luận giả 
Phân biệt là không hiểu biết về quả, tối tăm về quả, 
không rõ ràng VỆ quả, không chịu khó gia hạnh vê 
quả, nói cõi Vô sắc vân còn có sắc vi tê nhưng mà 
cõi Vô sắc thì các sắc đêu không có. 

Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác đã nói 
như vậy để biểu hiện rõ ràng về tông chỉ của mình 
vốn có nghĩa lý chính xác; không phải là chỉ ngăn 
chặn tông chỉ của mình đã nói, mà cũng vì biểu 
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hiện rõ ràng chánh lý về các pháp, khiến người 
khác hiểu biết rõ ràng, cho nên soạn ra phân luận 
này. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 84 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 14) 

Thế nào là Không vô biên xứ? Trong luận 
Phẩm Loại Túc nói: "Không vô biên xứ tông quát 
có hai loại, đó là Định và Sinh. Nếu sinh Thọ- 
Tưởng-Hành- Thức vô phú vô ký của xứ ây, thì như 
vậy gọi chung là Không vô biên xứ. Cho đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cũng như vậy. " 

Trong này, Định thì gọi là Vô sắc Định, Sinh 
ây tức là nói sinh đến cõi Vô sắc. Nếu sinh Thọ- 
Tưởng- -Hành-Thức vô phú vô ký của xứ ây, câu 
nảy nói về dị thục của bốn Uấn thuộc nơi ây. 

Trong kinh nói: "Vượt lên trên cái tưởng về sắc, 
diệt trừ cái tưởng về cái đối đãi, không tư duy về 
các loại tưởng, tiễn vào Vô biên không, trú đầy đủ 
trong Không vô biên xứ, đó gọi là Không vô biên 
xứ. ` 

Trong này, vượt lên trên cái tưởng về các săc, 
nghĩa là vượt lên trên cái tưởng tương ưng với nhãn 
thức. 

Hỏi: Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất thì đã 
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vượt lên trên cái tưởng này, tại sao nay nói Vượt 
lên trên cái tưởng về các sắc? 

Đáp: Bởi vì vượt qua sở y. Vượt qua có hai loại: 

1. Vượt qua tự tánh. 

2. Vượt qua sở y. Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, vượt qua tự tánh ây cho nên nói là vượt lên 
tên; lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, vượt qua SỞ 
y của nó cho nên nói là vượt lên trên nó. 

Lại nữa, bởi vì vượt qua hiện hành. Vượt qua 
có hai loại: 

1. Đoạn vượt qua. 

2. Không hiện hành vượt qua. 

Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, đoạn cái 
tưởng về các sắc cho nên gọi là vượt lên trên; lúc 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, tưởng ây không hiện 
hành cho nên gọi là vượt lên trên nó. 

Lại nữa, bởi vì vượt qua trú xứ. Vượt qua có 
hai loại: 

1. Vượt qua dục tham. 

2. Vượt qua trú xứ. Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất, vượt qua dục tham kia cho nên gọi là vượt 
lên trên; lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, vượt qua 
trú xứ của nó cho nên gọi là vượt lên trên nó. 

Lại nữa, nêu sinh đến Tĩnh lự thứ tư, bởi vì 
nhãn thức dẫn dắt sắc tham kia hiện rõ trước mắt, 
thì lúc lia nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, cũng nói là 
vượt lên trên cái tưởng về các sắc, bởi vì không còn 
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dẫn khởi duyên với sắc tham. 

Diệt trừ cái tưởng về có đối đãi, nghĩa là từ diệt 
trừ cái tưởng tương ưng với nhT-tỷ-thiệt-thân thức. 

Hỏi: Lúc lìa nhiễm của cõi Dục, đã diệt cái 
tưởng tương ưng với tỷ-thiệt thức; lúc lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, đã lìa cái tưởng tương ưng 
với nhĩ-thân thức, tại sao nay nói diệt trừ cái tưởng 
về có đối đãi? 

Đáp: Trong những câu trả lời trước đây tùy 
theo sự thích hợp của nó cũng bao gồm câu hỏi 
này. 

Có Sư khác nói: Tưởng tương ưng với sân gọi 
là tưởng có đôi đãi. 

Hỏi: Lúc lìa nhiễm của cõi Dục, đã diệt tất cả 
các tưởng tương ưng với sân, tại sao nay nói diệt 
trừ cái tưởng có đôi đãi? 

Đáp: Bởi vì vượt qua nơi nương tựa. Nghĩa là 
những nơi nương tựa có thể khởi lên cái tưởng về 
sân, nay vào lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, đều 
vượt lên trên nó cho nên gọi là diệt. 

Hỏi: Vì sao không nói là diệt trừ cái tưởng về 
các sắc, vượt lên trên cái tưởng về có đối đãi? 

Đáp: Cũng nên nói đến lẫn nhau, muốn nêu rõ 
văn khác nhau làm cho sinh tâm yêu thích. Lại nữa, 
muốn nêu rõ hai môn, cho đến nói rộng ra. không 
tư duy về các loại tưởng, nghĩa là không hiện khởi 
các tưởng tạp loạn tương ưng với ý thức của Tĩnh 
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lự thứ tư. 

Hỏi: Các loại tưởng có nghĩa là gì? 

Đáp: Bởi vì tưởng này duyên với tưởng saI biệt 
của các loại xứ, nghĩa là nhiễm ô thì duyên với 
tướng sai biệt của mười xứ, không nhiễm ô thì 
duyên với tướng sai biệt của mười hai xứ, vì vậy 
tưởng này gọi là các loại tưởng. 

Hỏi: tại sao nói là không tư duy về các loại 
tưởng? 

Đáp: Bởi vì các loại tưởng vào lúc lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ tư, hết sức làm cho trở ngại, ràng 
buộc ngăn chặn như cai ngục hung bạo. Vì vậy 
Đức Thê Tôn nói: Lúc lia nhiễm của Tĩnh lự thứ 
tư, không nên tư duy khởi lên các loại tưởng, như 
vậy sẽ có thê mau chóng lìa nhiễm này mà tiên vào 
Vô biên không, là Không vô biên xứ. 

Hỏi: Vì sao nơi này gọi là Không vô biên xứ, 
là bởi vì tự tánh, hay là bởi vì sở duyên? Giả sử 
như vậy thì có gì sai biệt? Cả hai đêu có sai lầm. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nêu dùng tự tánh, thì 
không vô biên xứ dùng bốn Uấn làm tự tánh, không 
nên gọi là Không. Nêu dùng sở duyên, thì Không 
vô biên xứ duyên với bốn Thánh đề và Hư không 
phi trạch diệt, vì sao chỉ gọi là Không vô biên xứ? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Pháp này không 
dùng tự tánh, cũng không dùng sở duyên, chỉ dùng 
gia hạnh cho nên gọi là Không vô biên xứ. Như 
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luận Thi Thiết nói: "Dùng gia hạnh nào đề tu định 
Không vô biên xứ? Do gia hạnh nào mà tiễn vào 
định Không vô biên xứ? Đó là bắt đâu tu tập thì 
trước hết cân phải tư duy về các tướng hư không 
trong căn nhà-trên vách đá-trên cây cao-trên tường 
vách..., chọn lấy tướng này rôi tưởng tượng làm 
thành thắng giải, quán sát hiểu biết rõ rằng về 
tướng không vô biên, dùng tướng Không vô biện 
trước đây đã tư duy mà tu gia hạnh, lần lượt chuyển 
tiệp dẫn dắt phát khởi định Vô sắc thứ nhất, cho 
nên nói pháp này gọi là Không vô biên xứ. ' 

Lại nữa, pháp như vậy thuộc về địa thứ nhất lìa 
xa sắc, gọi là Không vô biên xứ. Lại nữa, pháp như 
vậy thuộc về địa thứ nhất giải thoát sắc, gọi là 
Không vô biên xứ. Nghĩa là sư Du-giảà trước tiên 
dựa vào. sắc của địa trên để lài nhiễm sắc của địa 
dưới; nêu vào lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư. 
Trước tiên duyên với địa trên dây lên tưởng về hư 
không sau đó mới dẫn dắt phát khởi đạo lìa nhiễm 
của địa dưới. Như người trên cây cao, trước tiên 
bám vào cành trên mà bỏ cảnh dưới, nếu lên đến 
ngọn cây thì lại không có cành nào trên nữa để có 
thê cho nên nói Định này gọi là Không vô biên xứ. 
Nghĩa là sư Du- -giả từ Định này rời ra chắc chắn 
khởi lên tưởng vê không tương tự hiện rõ trước 
mắt. Từng nghe 1y-kheo rời khỏi định này rôi, liền 
đưa hai tay sờ soạn giữa hư không, có người trông 
thây hỏi răng: Ông tìm cái gì? Tỳ-kheo trả lời rằng: 
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Tôi tìm thân của mình. Người ấy nói: Thân của ông 
vẫn ở trên giường, làm sao lại tìm thân của mình ở 
nơi khác? Vì vậy từ Định này rời ra khởi lên tưởng 
về hư không. Tưởng này chính là Đăng lưu của 
Định trước đó. 

Trú đây đủ, nghĩa là đạt được sự thành tựu về 
bốn Uân thiện của Không vô biên xứ, đôi với đạt 
được sự thành tựu mà nói thao thanh Trú đây đủ, 
vì thế cho nên gọi là Không vô biên xứ. 

Thế nào là Thức vô biên xứ? Như trong kinh 

ói: "Vượt lên trên tất cả Không vô biên xứ tiễn 
vào Vô biên Thức, trú đầy đủ trong Thức vô biên 
xứ, đó gọi là Thức vô biên xứ. ' 

Hỏi: Tại sao pháp này gọi là Thức vô biên xứ, 
là bởi vì tự tánh, hay là bởi vì sở duyên? Cả sử 
như vậy thi có gì sai? Cả hai đều có sai lâm. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu dùng tự tánh, thì 
Thức vô biên xứ lẫy bôn Uân làm tự tánh, không 
phải chỉ gọi là Thức vô biên xứ. Nếu dùng sở 
duyên thì Thức vô biên xứ duyên với bỗn Thánh 
đề và Hư không phi trạch diệt, cũng không phải chỉ 
øọI1 là Thức vô biên xứ. 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Pháp này không 
dùng tự tánh, cũng không dùng sở duyên, chỉ dùng 
ø1a hạnh mà gọi là Thức vô biên xứ. Như luận Thị 
Thiết nói: "Dùng gia hạnh nào để tu định Thức vô 
biên xứ? Do gia hạnh nào mà tiễn vào định Thức 
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vô biên xứ? Đó là bắt đâu tu tập, trước hết cân phải 
tư duy về tướng của sáu loại Thức thanh tịnh như 
Nhãn..., chọn lây tướng này rôi tưởng tượng làm 
thành thắng giải, quán sát hiểu biết rõ ràng về 
tướng Thức vô biên, dùng tướng Thức vô biên đã 
tư duy trước đây mà tu gia hạnh, lần lượt chuyền 
tiệp dẫn dắt phát khởi định Vô sắc thứ hai, cho nên 
nói pháp này gọi là Thức vô biên xứ. ' 

Lại nữa, dựa vào Đăng lưu cho nên nói Định 
này gọi là Thức vô biên xứ. Nghĩa là sư Du-già từ 
Định này rời xa chắc chăn khởi lên tưởng về Thức 
tương tự hiện rõ trước mắt. 

Trú đây đủ, nghĩa là đạt được sự thành tựu về 
bốn Uần thiện của Thức vô biên xứ, đối với đạt 
được sự thành tựu mà nói theo thanh Trú đây đủ, 
vì thế cho nên là Thức vô biên xứ. 

Thế nào là Vô sở hữu xứ? Như trong kinh nói: 
"Vượt lên trên tất cả Thức vô biên xứ, tiễn vào Vô 
sở hữu, trú đây đủ trong Vô sở hữu xứ, đó gọi là 
Vô sở hữu xứ. " 

Hỏi: Tại sao pháp này gọi là Vô sở hữu xứ? 

Đáp: Bởi vì trong này không có Ngã-không có 
Ngã sở. 

Hỏi: Trong tật cả các địa không có Ngã và Ngã 
sở, sao chỉ có địa này gọi là Vô sở hữu xứ? 

Đáp: Bởi vì không có địa nào khác có thể cho 
chấp Ngã và Ngã sở giảm bớt thê lực-xuyên thủng 
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mài mòn làm cho suy yêu giống như địa này, cho 
nên chỉ riêng địa này gọi là Vô sở hữu xứ. Lại nữa, 
địa này không có pháp nào chân thật thường còn 
luôn luôn không thay đồi, làm hại đến Thường kiến 
mạnh hơn các địa khác, cho nên chỉ có địa này gọi 
là vô sở hữu xứ. Lại nữa, địa này không có hướng 
đến-nơi quay vê-nhà cửa- -phòng ô ốc có thể làm nơi 
cứu hộ, phá tan kiêu mạn-giải đãi-phóng dật mạnh 
hơn các địa khác, cho nên chỉ có địa này gọi là Vôi 
sở hữu xứ. 

Lại nữa, trong địa nảy không có vô biên hành 
tướng mà bắt đầu rời bỏ tướng ây, cho nên chỉ có 
địa này gọi là Vô sở hữu xứ. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Ở 
trong Định này không có chủ thê-khác thể thâu 
nhiếp hành tướng chuyền, như nói không phải là 
Ngã có nơi chốn-có thời ø1an-có vật hệ thuộc, cũng 
không có nơi chốn-thời ø1an-vật hệ thuộc Ngã, cho 
nên chỉ có địa này gọi là Vô sở hữu xứ. " 

Trú đây đủ, nghĩa là đạt được sự thành tựu về 
bốn Uẫn thiện của Vô sở hữu xứ, đôi với đạt được 
sự thành tựu mà nói theo thanh Trú đây đủ, vì thê 
cho nên gọi là Vô sở hữu xứ. 

Hỏi: Vì sao Đức Phật chỉ nói có Vô sở hữu xứ 
gọi là Xã? 

Đáp: xả nghĩa là Thánh đạo có năng lực xả bỏ 
tật cả. Địa có Thánh đạo thì địa này là cuối cùng, 
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cho nên đôi với địa này chỉ thiết lập tên gọi là Xả. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Địa 
này gân VỚI Xả, tưởng tượng làm thành thăng giải 
vê vô biên hành tướng, quán giải thô thiển cho nên 
chỉ thiết lập tên gọi là Xả. " Đại đức nói răng: "Địa 
này rời bỏ công dụng tác ý về vô biên hành tướng 
của tâm-tâm sở pháp, không trú vào công dụng cho 
nên chỉ gọi là Xả. ' 

Thế nào là Phi phi tưởng xứ? Như trong kinh 
nói: "Vượt lên trên tất cả Vô sở hữu xứ, tiên vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, trú đầy đủ, đó gọi là 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. ” 

Hỏi: tại sao địa này gọi là Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ? 

Đáp: Trong địa này không có tướng của tưởng 
rõ ràng, cũng không có tướng của không có tưởng, 
cho nên gọi là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Không 
có tướng của tưởng rõ ràng, bởi vì không giống 
như Hữu tưởng định của bảy địa; cũng không có 
tướng của không có tưởng, bởi vì không giông như 
Vô tưởng và Diệt định. Bởi vì tưởng của địa này 
ám độn yếu kém, không rõ ràng-không quyết định, 
cho nên gọi là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Trú đầy đủ, nghĩa là đạt được sự thành tựu về 
bốn Uân thiện của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đối 
với đạt được sự thành tựu mà nói theo thanh Trú 
đây đủ, vì thê cho nên gọi là Phi tưởng phi phi 
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Hỏi: Cối Dục và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
tại sao không có đạo vô lậu? 

Đáp: Bởi vì không phải là ruộng đất-đô chứa, 
nghĩa là hai địa này không phải là sở y của đạo vô 
lậu, cho nên đạo vô lậu không có trong hai địa này. 
Lại nữa, bởi vì đoạn gốc rễ của Hữu, nghĩa là hai 
địa ây là sốc rễ của Hữu, các đạo vô lậu đoạn dứt 
sốc rễ của Hữu, cho nên đạo vô lậu không có trong 
hai địa ây. Lại nữa, bởi vì đoạn hai bên, nghĩa là 
hai địa ây là bên thâp-bên cao, các đạo vô lậu luôn 
luôn đoạn hai bên mà trú vào Trung đạo, cho nên 
hai địa ây không có đạo vô lậu. Lại nữa, cõi Dục 
không có Định cũng không phải là địa của tu- 
không phải là địa của lìa nhiễm; Hữu Đảnh ám độn 
không quyết đoán-tựa như nghi ngờ; các đạo vô lậu 
cân phải dựa vào cõi của Định-địa của tu và lìa 
nhiễm, rõ ràng sắc bén và quyết định, cho nên hai 
địa ây không có đạo vô lậu. Lại nữa, trong địa cõi 
Dục thì trạo cử tăng mạnh, trong địa Hữu Đảnh thì 
văng lặng tăng mạnh, không phải là nơi nương tựa 
của đạo vô lậu. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn đỗi với Vô sắc Định 
đều nói là vượt lên trên, mà Tĩnh lự thi không như 
vậy? 

Đáp: Đức Phật đôi với Tĩnh lự cũng nói là vượt 
lên trên, như: "Đức Phật bảo với Ô-đà-di rằng: Tỳ- 
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kheo lìa pháp ác bắt thiện có tâm có tứ của cõi Dục, 
lìa sinh hỷ lạc tiên vào Tĩnh lự thứ nhất mà trú đây 
đủ, Ta nói là lửa-cũng là đâu đoạn trù-cũng là nên 
vượt lên trên, cho đến Tĩnh lự thứ tư cũng như vậy. 

Hỏi: Chỉ có một kinh nói là Tĩnh lự cần phải 
vượt lên trên, kinh khác đều nói Vô sắc là vượt lên 
trên, điều này có ý gì? 

Đáp: Trong Tĩnh lự có các loại tướng sai khác 
không tương tự với pháp, cho nên không nói là 
vượt lên trên Vô sắc thì không như vậy, cho nên 
chỉ nói là vượt lên trên. 

Lại nữa, trong Tĩnh lự có tướng các căn khác 
nhau-tướng các Thọ khác nhau và có tướng khác 
nhau của tâm-tâm sở pháp, cho nên không nói là 
vượt lên trên; Vô sắc thì không như vậy, cho nên 
chỉ nói là vượt lên trên. 

Lại nữa, trong Tĩnh lự có nhiêu loại công đức- 
nhiêu loại thắng lợi, cho nên không nói là vượt lên 
trên; Võ sắc thì không như vậy, cho nên chỉ nói là 
vượt lên trên. 

Lại nữa, Tĩnh lự thô thiến, hiển bảy TÕ ràng, 
hiện thấy trước mắt, cho nên không nói là vượt lên 
trên; Vô sắc vi tế, ẩn kín không rõ ràng- không hiện 
thây, cho nền chỉ nói là vượt lên trên. 

Lại nữa, Tĩnh lự duyên khắp nơi các địa trên- 
dưới địa mình, cho nên không nói là vượt lên trên; 
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Vô sắc chỉ có thê duyên với địa trên mình, cho nên 
chỉ nói là vượt lên trên. 

Lại nữa, bởi vì các Tĩnh lự và địa trên-dưới tuy 
không tử sinh mà có qua lại, nghĩa là lực thần thông 
từ dưới hướng lên trên, từ trên đi xuống dưới, cho 
nên không nói là vượt lên trên; trong địa Vô sắc 
không có nghĩa như vậy, cho nên chì nói là vượt 
lên trên. 

Lại nữa, bởi vì trong các Tĩnh lự và địa trên- 
dưới có xen lẫn với nhau, trong địa dưới có địa trên 
hiện rõ trước mắt, trong địa trên có địa dưới hiện 
rõ trước mắt, đã có xen lẫn với nhau, cho nên 
không nói là vượt lên trên; trong đại Vô sắc không 
có nghĩa như vậy, cho nên chỉ nói là vượt lên trên. 

Lại nữa, sinh ở Tĩnh lự trên dây khởi lên pháp 
của địa dưới, như các Thức thân-tâm biến hóa... 
cho nên không nói là vượt lên trên; sinh ở Vô sắc 
trên chắc chắn không dấy khởi các pháp hữu lậu 
của địa dưới, cho nên chỉ nói là vượt lên trên. 

Lại nữa, sinh ở Tĩnh lự trên có pháp của địa 
dưới đạt được thường tùy duyên, như tâm biến 
hóa..., cho nên không nói là vượt lên trên; sinh ở 
Vô sắc trên chăc chăn không có nghĩa tùy chuyển 
các pháp hữu lậu đạt được của địa dưới, cho nên 
chỉ nói là vượt lên trên. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
Đức Phật đối với Vô sắc nói là có ý nghĩa vượt lên 
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trên, Tĩnh lự thì không như vậy. 

Như trong kinh nói: "Không vô biên xứ thọ hai 
vạn kiếp, Thức vô biên xứ thọ bốn vạn kiếp, VÔ SỞ 
hữu xứ thọ sáu vạn kiếp, Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thọ tám vạn kiếp. " 

Hỏi: Tại sao thọ lượng của Vô sắc có nơi tăng 
sắp bội, có nơi tăng một nửa, có nơi tăng phân ít? 

Đáp: Như nhân dị thục của sức mạnh như vậy, 
cho nên trở lại nhận lây quả dị thục như vậy. 

Lại nữa, Không-Thức vô biên xứ có vô biên 
hành tướng-cũng có hành tướng khác, nghĩa là vô 
biện hành tướng của Không vô biên xứ dẫn đến 
tuổi thọ một vạn kiếp, hành tướng khác cũng dẫn 
đến tuôi thọ vạn kiếp; vô biên hành tướng của Thức 
vô biên xứ dẫn đến tuôi thọ hai vạn kiếp, hành 
tướng khác cũng dẫn đến tuôi thọ hai vạn kiếp. 
Trên địa này lại không có vô biên hành tướng, chỉ 
có hành tướng khác, cho nên thọ lượng ây không 
tăng gập bội. Nhưng Vô sở hữu xứ có tách biệt phá 
hủy vê Ngã và Ngã sở..., quán hành thắng thiện 
khác với địa khác, nhờ vào pháp thiện ấy dẫn đến 
tuổi thọ hai vạn kiếp, cho nên do hành tướng khác 
mà dẫn đến thọ lượng cũng tăng gấp bội lân. 

Lại nữa, Không- Thức vô biên xứ có Xa-ma-tha 
và Ty-bát-xá-na, nghĩa là Xa-ma-tha của Không vô 
biên xứ dẫn đến tuôi thọ một vạn kiếp, Tỳy-bát-xá- 
na cũng dẫn đến tuổi thọ một vạn kiếp: Xa-ma-tha 
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của Thức vô biên xứ dẫn đến tuổi thọ hai vạn kiếp, 
Tỳ-bát-xá-na cũng dẫn đến tuôi thọ hai vạn kiếp. 
Trên địa này không có Ty-bát-xá-na thù thăng, chỉ 
có Xa-ma-tha, cho nên thọ lượng ây không tăng 
ấp bội. Phần còn lại nói như trước. 

Lại nữa, bốn địa Vô sắc đều không có nhiều 
loại công đức vá pháp, cho nên môi một địa đều có 
tuổi thọ hai vạn kiếp. Ba Vô sắc trên lìa nhiễm của 
địa dưới, có ít-nhiều cho nên tuổi thọ tăng gấp bội 
lần, nghĩa là Thức vô biên xứ đã lìa nhiễm của một 
địa Vô sắc dưới, dẫn đến tuổi thọ hai vạn kiếp, 
cọng với hai vạn vôn có là bốn vạn kiếp: Võ sở hữu 
xứ đa lìa nhiễm của hai địa Vô sắc dưới, dẫn đến 
tuôi thọ bốn vạn kiếp, cọng với hai vạn vôn có là 
sáu vạn kiếp; Phi tưởng phi phi tưởng xứ đã lìa 
nhiễm của ba địa Vô sắc dưới, dẫn đến tuôi thọ sáu 
vạn kiếp, cọng với hai vạn vôn có là tám vạn kiếp. 

Tám giải thoát là: 

1. Có sắc quán các sắc giải thoát. 

2. Bên trong không có sắc tưởng quán sắc bên 
ngoài giải thoát. 

3. Tịnh giải thoát thân tác chứng trú đây đủ. 

4. Vượt lên trên các sắc tưởng-diệt tưởng có đối 
đãi, không tư duy về các loại tưởng, tiên vào Vô 
biên Không, Không vô biên xứ trú đây đủ giải 
thoát. 

5. Vượt lên trên tất cả Không vô biên xứ, tiễn 
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vào Vô biên Thức, Thức vô biên xứ trú đầy đủ giải 
thoát. 

6. Vượt lên trên tất cả Thức vô biên xứ, tiễn vào 
Vô sỡ hữu, Vô sỡ hữu xứ trú đây đủ giải thoát. 

7. Vượt lên trên tất cả Vô sỡ hữu xứ, tiễn vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, trú đây đủ giải thoát. 

Š. Vượt lên trên tật cả Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, tiến vào tưởng thọ diệt-thân tác chứng, trú đây 
đủ giải thoát. 

Hỏi: Tự tánh của tắm giải thoát này là gì? 

Đáp: Ba giải thoát đều lấy thiện căn không 
tham làm tự tánh, bởi vì đều đôi trị với tham; nêu 
cùng chọn lây tương ưng tùy chuyền, thì cối Dục 
lây bốn Uấn làm tự tánh, cõi Sắc lây năm Uấn làm 
tự tánh. Bồn giải thoát của bốn Vô sắc xứ đều lây 
bốn Uấn làm tự tánh. Tưởng thọ diệt giải thoát lây 
hành uân bất tương ưng làm tự tánh. Như vậy gọi 
là tự tánh của giải thoát, tự Thể của ngã-vật, bốn 
tánh của tướng phân. 

Đã nói đến tự tánh, về nguyên cớ nay sẽ nói. 

Hỏi: Vì sao gọi là giải thoát, giải thoát là nghĩa 
øì? 

Đáp: Nghĩa về rời bỏ là nghĩa của giải thoát. 

Hỏi: Nếu rời bỏ cho nên gọi là giải thoát, thì 
giải thoát như thế nào-rời bỏ tâm nào? 

Đáp: Hai giải thoát đều rời bỏ tâm tham sắc, 
giải thoát thứ ba rời bỏ tâm quán Bất tịnh, bốn giải 
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thoát của bốn Vô sắc xứ đều tự rời bỏ tâm của địa 
dưới theo thứ tự, tưởng thọ diệt giải thoát rời bỏ tất 
cả các tâm có sở duyên, cho nên ngh1a về rời bỏ là 
nghĩa của giải thoát. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tâm giải thoát thanh tịnh đỗi với phiền não, cho 
nên gọi là giải thoát". Đại đức nói rằng: Do lực của 
giải thoát mà được giải thoát, cho nên gọi là giải 
thoát". Hiếp Tôn giả nói: "Có những sự rời bỏ cho 
nên gọi là giải thoát”. 

Tám giải thoát này, về cõi thì ba giải thoát đầu 
là cõi Sắc: giải thoát của ba Vô sắc xứ trước, hữu 
lậu là cõi Vô săc, vô lậu là không hệ thuộc; hai giải 
thoát sau là cõi Vô sắc. Về địa thì hai giải thoát đầu 
ở Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai và Vị chí định-Tĩnh lự 
trung gian; các địa khác cũng có thiện căn tương 
tự, mà không thiết lập làm hai giải thoát đầu. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì cõi Dục tán loạn và lực 
rời bỏ kém, cho nên không thiết lập hai giải thoát 
đầu. Rời bỏ cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất do Thức 
thân mà dẫn dắt duyên với tâm tham sắc, cho nên 
hai Tĩnh lự đâu thiết lập hai giải thoát bắt tịnh đầu; 
Tĩnh lự thứ hai-thứ ba không có Thức thân dẫn dắt 
duyên với tâm tham sắc. Tĩnh lự thứ ba-thứ tư 
không thiết lập hai giải thoát bất tịnh đâu. Giải 
thoát thứ ba ở Tĩnh lự thứ tư; địa dưới cũng có thiện 
căn tương tự, mà không thiết lập làm giải thoát thứ 
ba. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì thiết lập tịnh giải 
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thoát là muốn rời bỏ tâm quán bất tịnh, nêu ở địa 
dưới vì lực quán bất tịnh làm cho sụp đồ, thì bởi vì 
không trải rộng-không rõ ràng cho nên không thiết 
lập. Tĩnh lự thứ ba tuy không có hai giải thoát bất 
tịnh đầu, mà bị niêm vui thù thăng làm cho mê 
loạn, không trải rộng-không rõ ràng cho nên không 
thiết lập. Giải thoát thứ tư ở Không vô biên xứ. 

Hỏi: Ở trong địa này pháp nào là giải thoát, 
pháp nào không phải là giải thoát? 

Đáp: Lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, các đạo gia 
hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát và sinh 
đặc thiện... không phải là giải thoát, còn lại thiện 
hữu vị là giải thoát. Giải thoát thứ năm ở Thức vô 
biên xứ. 

Hỏi: Ở trong địa này pháp nào là giải thoát, 
pháp nào không phải là giải thoát? 

Đáp: Lìa nhiễm của Không vô biên xứ, các đạo 
gia hạnh, chín đạo vô giản, tám đạo giải thoát và 
sinh đắc thiện... không phải là giải thoát, còn lại 
thiện hữu vi là giải thoát. Giải thoát thứ sáu ở Vô 
sỡ hữu xứ. 

Hỏi: Ở trong địa này pháp nào là giải thoát, 
pháp nào không phải là giải thoát? 

Đáp: Lìa nhiễm của Thức vô biên xứ, các đạo 
sla hạnh, chín đạo vô giản, tám đạo giải thoát và 
sinh đắc thiện... không phải là giải thoát, còn lại 
thiện hữu vi là giải thoát. Giải thoát thứ bảy ở Phi 
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tưởng phi phi tưởng xứ. 

Hỏi: Ở trong địa này pháp nào là giải thoát, 
pháp nào không phải là giải thoát? 

Đáp: Lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, các đạo gia 
hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát và sinh 
đặc thiện... không phải là giải thoát, còn lại thiện 
hữu vi là giải thoát. Tưởng thọ diệt giải thoát ở Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

VỀ sở y, ba giải thoát đầu dựa vào thân cõi Dục 
dây khởi, Tưởng thọ diệt giải thoát dựa vào thân 
cõi Dục-Sắc mà dây khởi, bốn giải thoát còn lại 
dựa vào thân ba cõi mà dây khởi. Về hành tướng, 
hai giải thoát đầu làm hành tướng bất tịnh, giải 
thoát thứ ba làm hành tướng tịnh, bỗn giải thoát 
của bốn Vô sắc xứ làm mười sáu hành tướng, hoặc 
là hành tướng khác, Tưởng thọ diệt giải thoát 
không làm hành tướng. VỀ sở duyên, ba giải thoát 
đầu duyên với Sắc xứ cõi Dục; giải thoát thứ tư 
duyên. với bốn Vô sắc, và tất cả các phẩm Loại trí 
dựa vào nó diệt lây nó, nêu bốn Vô sắc và phẩm 
Loại trí, Phi trạch diệt cùng với hư không, nều nói 
là một vật, nếu nói là nhiêu vật thì tất cả đều duyên 
vào; giải thoát thứ năm duyên với ba Vô sắc sau, 
và tất cả các phẩm Loại trí dựa vào nó diệt lây nó, 
nếu ba Vô sắc sau và phẩm Loại trí, Phi trạch diệt 
cùng với hư không, nêu nói là một vật, nếu nói là 
nhiêu vật thì tất cả đều duyên vào; giải thoát thứ 
sáu duyên với hai Vô sắc sau, và tất các phẩm Loại 
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trí dựa vào nó diệt lấy nó, nêu hai Vô sắc sau và 
phẩm Loại trí, Phi trạch diệt cùng với hư không, 
nếu nói là một vật, nếu nói là nhiêu vật thì tất cả 
đêu duyên vào; giải thoát thứ Dảy duyên với Phi 
tưởng, phi phi tưởng xử, và tất cả các phẩm Loại trí 
dựa vào nó diệt lẫy nó, nếu Phi tưởng phi phì tưởng 
xỨ và phẩm Loại trí, Phi trạch diệt cùng với hư 
không, nêu nói là một vật, nêu nói là nhiêu vật thì 
tất cả đều duyên vào; Tưởng thọ diệt giải thoát 
không có sở duyên. 

Có người đưa ra cách nói này: Gi1ải thoát của 
Không vô biên xứ cũng duyên với Phi trạch diệt 
của Tĩnh lự thứ tư, sở duyên còn lại như trước nói; 
cho đến giải thoát của Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
cũng duyên với Phi trạch diệt của Vô sở hữu xứ, 
sở duyên còn lại như trước nói. 

Về niệm trú, ba giải thoát đầu đi cùng Thân 
niệm trú; giải thoát của bỗn Vô sắc xứ đi cùng bôn 
Niệm trú; Tưởng thọ diệt giải thoát nếu dựa vảo tự 
tánh xen lẫn niệm trú, thi nên nói không phải là đi 
cùng Niệm trú, nêu dựa vào Niệm trú sở duyên thì 
nên nói là Pháp niệm trú. Về trí, ba giải thoát đầu 
đi cùng Thế tục trí; giải thoát của ba Vô sắc xứ 
trước đi cùng sáu trí, đó là Khố-Tập-Diệt-Đạo trí 
và Loại trí-Thế tục trí; giải thoát của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ đi cùng Thế tục trí; Tưởng thọ diệt 
giải thoát không đi cùng với trí. Về Tam-ma-địa, 
ba giải thoát đâu và hai giải thoát sau không đi 
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cùng Tam-ma-địa; giải thoát của ba Vô sắc xứ 
trước đi cùng ba Tam-ma-đa, hoặc là không di 
cùng Tam- ma-địa. Về căn tương ưng, hai giải 
thoát đâu tương ưng với Hỷ-Xả căn, Tưởng thọ 
diệt giải thoát không tương ưng VỚI căn, năm giải 
thoát còn lại đều tương ưng với Xả căn. Vệ ba đời, 
cả tám giải thoát đêu thông với ba đời. về duyên 
với ba đời, ba giải thoát đâu thì quá khứ duyên VỚI 
quá khứ, hiện tại duyên với hiện tại, vỊ lai nêu sinh 
pháp thì duyên với vị lai, nêu không sinh pháp thì 
duyên với ba đời; giải thoát của bốn Vô sắc xứ 
duyên với ba đời và lia thời gian; Tưởng thọ diệt 
giải thoát không có duyên với ba đời. Về thiện- bắt 
thiện và vô ký, tám giải thoát đều chỉ là thiện. Về 
duyên với thiện-bất thiện và vô phú vô ký, ba giải 
thoát đâu duyên với ba loại, giải thoát của bốn Vô 
sắc xứ chỉ duyên với thiện-vô ký, Tưởng thọ diệt 
giải thoát không có sở duyên. Về hệ thuộc ba cõi 
và không hệ thuộc, ba giải thoát đâu chỉ hệ thuộc 
cõi Sắc; hai giải thoát sau chỉ hệ thuộc cõi Vô sắC; 
giải thoát của ba Võ sắc xứ trước, hữu lậu thì hệ 
thuộc cõi Vô sắc, vô lậu thì không hệ thuộc. Về 
duyên với hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc, ba 
giải thoát đầu chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, giải 
thoát của bốn Vô sắc xứ duyên với hệ thuộc cõi Vô 
sắc và không hệ thuộc, Tưởng thọ diệt giải thoát 
không có sở duyên. Về Học-Vô học và Phi học phi 
vô học, ba giải thoát đầu và hai giải thoát sau chỉ 
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là Phi học phi vô học, giải thoát của ba Vô sắc xứ 
trước gôm chung ba loại. Về duyên với Học-Vô 
học và Phi học phi vô học, ba giải thoát đầu chỉ 
duyên với Phi học phi vô học, giải thoát của bốn 
Vô sắc xứ duyên với ba loại, Tưởng thọ diệt giải 
thoát không có sở duyên. Về kiến sở đoạn-tu sở 
đoạn và không đoạn, hai giải thoát sau và ba giải 
thoát đầu chỉ là do tu mà đoạn; giải thoát của ba 
Vô sắc xứ trước, hữu lậu thì do tu mà đoạn, vô lậu 
thì không đoạn. Duyên với kiến sở đoạn-tu sở đoạn 
và không đoạn, ba giải thoát đầu chỉ duyên với do 
tu mà đoạn, giải thoát của bốn Vô sắc xứ duyên với 
ba loại, Tưởng thọ diệt giải thoát không có sở 
duyên. Duyên với danh-duyên với nghĩa, ba giải 
thoát. đâu chỉ duyên với nghĩa; giải thoát của bốn 
Vô sắc xứ, nếu nói là cõi Vô sắc, cũng có danh thì 
đó là nói duyên bao gồm danh và nghĩa, nếu nói là 
cõi Vô săc không có danh thì đó là nói chỉ duyên 
với nghĩa; Tưởng thọ diệt giải thoát không có sở 
duyên. Duyên với tự tương tục-tha tương tục và 
không tương tục, giải thoát thứ nhất duyên với tự- 
tha tương tục; giải thoát thứ haI-thứ ba, có người 
nói chỉ là tha tương tục, có người nói duyên chung 
tự-tha tương tục; giải thoát của bỗôn Vô sắc xứ 
duyên với ba loại; Tưởng thọ diệt giải thoát không 
CÓ SỞ duyên. Gia hạnh đăc và ly nhiễm đắc, Tưởng 
thọ diệt giải thoát chỉ là gia hạnh đặc, bảy giải thoát 
còn lại cũng là gia hạnh đắc, cũng là ly nhiễm đắc. 
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Ly nhiễm đắc, giải thoát của địa Tĩnh lự thứ nhất 
đạt được lúc lìa nhiễm của cõi Dục, cho đến giải 
thoát của Phi tưởng phi phi tưởng xứ đạt được lúc 
lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, sau đó do ø1a hạnh mà 
hiện rõ ở trước mắt. Gia hạnh đắc thì do gia hạnh 
mà đạt được, cũng do gia hạnh mà hiện rõ trước 
mắt. Thanh văn hoặc do gia hạnh bậc Trung, hoặc 
do gia hạnh bậc Thượng; Độc giác do gia hạnh bậc 
Hạ, Phật không do gia hạnh mà đạt được và hiện 
rõ trước mắt. Từng đạt được và chưa từng đạt 
được, Tưởng thọ diệt giải thoát chỉ là chưa từng đạt 
được, Dảy giải thoát còn lại gôm chung từng đạt 
được và chưa từng đạt được, nghĩa là các Thánh 
giả và dị sinh nội pháp đều gồm chung, từng đạt 
được và chưa từng đạt được, dị sinh ngoại pháp chỉ 
là từng đạt được. 

Như vậy đã nói về tướng chung của giải thoát, 
tướng riêng của môi một loại nay cân phải nói rộng 
Ta. 

Có sắc quán các sắc là giải thoát thứ nhất. Có 
sắc, nghĩa là có sắc tưởng khác nhau bên trong 
chưa lia-chưa bỏ-chưa trừ. Quản các sắc, nghĩa là 
vì lìa-bỏ-trừ sắc tưởng khác nhau bên trong, do tác 
ý thắng giải quản các sắc bên ngoài, hoặc bâm 
xanh-hoặc máu mủ nát rã-hoặc phình tướng-hoặc 
bộ xương khô. Là giải thoát thứ nhất, thứ nhất 
nghĩa là danh số theo thứ tự ở đâu tiên; hoặc tiến 
vào định này theo thứ tự ở giải thoát thứ nhất, 
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nghĩa là lúc tiễn vào định này vôn có Sắc-Thọ- 
Tưởng-Hành-Thức thiện, gọi chung là giải thoát. 

Bên trong không có sắc tưởng quán sắc bên 
ngoài là giải thoát thứ hai. Bên trong không có sắc 
tưởng, nghĩa là sắc tưởng khác nhau ở bên trong đã 
la-đã bỏ-đã trừ. Quán sắc bên ngoài, nghĩa là 
không vì lìa-bỏ 

-trừ sắc tưởng khác nhau ở bên trong, mà do tác 
ý thắng giải quán các sắc bên ngoài, hoặc bầm 
xanh... nói rộng ra như trước. Thứ hai và giải thoát 
cũng như trước đã nói. 

Hỏi: Vì lúc quán sắc bên ngoài có-bên trong 
không có sắc tưởng, hay vì lúc quán sắc bên ngoài 
không có-bên trong không có sắc đướng? Cả sử 
như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có sa lầm. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu lúc quán sắc bên 
ngoài có-bên trong không có sắc tưởng, thì tại sao 
một tâm không dây lên hai cách hiểu? Nêu dấy lên 
hai cách hiểu thỉ phải có hai Thẻ, một tâm-hai Thể 
cùng với lý trái ngược nhau. Nếu lúc quán sắc bên 
ngoài không có-bên trong không có sắc tưởng, thì 
trong này đã nói nên thông hiểu thế nào? Nghĩa là 
bên trong không có sắc tưởng quán sắc bên ngoài 
là giải thoát thứ hai. 

Đáp: Nên đưa ra cách nói nảy: Nếu lúc quán 
sắc bên ngoài không có thì bên trong không có sắc 
tưởng. 


1097 A TỶ ĐÀM 4 


Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu vẫn 
nạn đã nêu ra trước, trong này đã nói nên thông 
hiểu thế nào? 

Đáp: Dựa vào tâm mong mỏi của hành giả tu 
quán mà nói, nghĩa là hành giả tu quán trước tiên 
dây tâm mong mỏi: Nêu mình ở bên trong không 
có sắc tưởng thì cần phải quán sắc bên ngoài, Đức 
Thế Tôn dựa vào đó cho nên đưa ra cách nói này: 
Bên trong không có sắc tưởng thì quán sắc bên 
ngoài. 

Lại nữa, dựa vào hành giả tu quán trước tiên 
khởi lên phân biệt về tu hành mà nói, nghĩa là hành 
giả tu quán trước tiên dây khởi lên phân biệt tu 
hành như vậy: Nếu mình ở bên trong không có sắc 
tưởng thì cần phải quán sắc bên ngoài. Cho nên đưa 
ra cách nói này. 

Lại nữa, câu chữ trong này dựa vào nghĩa 
chuẩn mực mà nói, nghĩa là nêu bên trong không 
có sắc tưởng thì nghĩa chuẩn mực là nhất định phải 
quán các sắc bên ngoài, nếu quán sắc bên ngoài thì 
nghĩa chuẩn mực là nhất định phải bên trong không 
có sắc tưởng. 

Lại nữa, câu chữ trong này bao gôm thiện căn 
gia hạnh mà nói, bên trong không CÓ sắc tưởng là 
nói về thiện căn gia hạnh, quán sắc bên ngoài là nói 
về thiện căn cứu cánh. 

Lại nữa, bên trong không có sắc tưởng là dựa 
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theo sở y mà nói, quán sắt bên ngoài là dựa theo sở 
duyên mà nói. 

Tịnh giải thoát-thân tác chứng-trú đầy đủ là giải 
thoát thứ ba. 

Hỏi: Tịnh giải thoát này là ngay nơi có sắc quản 
các sắc, hay là ngay nơi bên trong không có sắc 
tưởng quán sắt bên ngoài? Nêu ngay nƠơI có sắc 
quán các sắc, thì giải thoát này cùng với giải thoát 
thứ nhất có gì sai biệt? Nếu ngay nơi bên trong 
không có sắc tưởng quán sắc bên ngoài, thì giải 
thoát này cùng với giải thoát thứ hai có gì sai biệt? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Tịnh giải thoát 
này chính là bên trong không có sắc tưởng quán 
sắc bên ngoài. 

Hỏi: Nếu như vậy thì giải thoát này cùng với 
giải thoát thứ hai có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi tức là sai biệt, nghĩa là pháp kia 
gọi là thứ hai, pháp này gọi là thứ ba. Lại nữa, địa 
cũng có sai biệt, nghĩa là pháp kia ở hai Tĩnh lự 
đâu, pháp này ở Tĩnh lự thứ tư. Lại nữa, nỗi tiếp 
nhau cũng có sai biệt, nghĩa là giải thoát thứ hai 
cùng dựa vào nội- ngoại đạo nỗi tiếp nhau, tịnh giải 
thoát chỉ dựa vào nội đạo nối nhau. Lại nữa, giải 
thoát thứ hai làm thành tướng bất tịnh, tịnh giải 
thoát làm hành tướng tịnh. Lại nữa, giải thoát thứ 
hai đối trị tham sắc, tịnh giải thoát đối tj quán bất 
tịnh. Lại nữa, giải thoát thứ hai ít gia hạnh-ít công 
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dụng mà được, tịnh giải thoát nhiều g1a hạnh-nhiều 
công dụng mà được. Lại nữa, giải thoát thứ hai thì 
tự tánh rõ ràng thanh tịnh mà sở duyên không rõ 
ràng thanh tịnh, tự tánh vi diệu thù thắng mà SỞ 
duyên không vi điệu thù thắng; tịnh giải thoát thì 
tự tánh và sở duyên đều rõ ràng thanh tịnh, đều vi 
diệu thù thắng. Đó gọi là sai biệt giữa giải thoát thứ 
hai và thứ ba. 

Hỏi: Hành giả tu quán tại sao lại tu tịnh giải 
thoát này? 

Đáp: Bởi vì cần phải thử xem thiện căn đây đủ 
hay chưa đây đủ, nghĩa là hành giả tu quản dây lên 
ý nghĩ này: Tuy quán VỆ tướng bất tịnh không khởi 
lên phiền não, mà chưa biết thiện căn là thành tựu 
đây đủ hay không, nếu quán về tướng tịnh mà 
phiên não không sinh khởi, thì mới biết được thiện 
căn đã được thành tựu đây đủ. vì vậy quán về tướng 
tịnh mà tu tịnh giải thoát. 

Lại nữa, hành giả tu quán về tướng bắt tịnh thì 
tâm chìm trong lo buôn cho nên thiện phẩm không 
tăng thêm, vì khiến cho thiện phẩm càng thêm tăng 
tiên, cho nên tiếp tục quán về tướng tịnh mà tu tịnh 
giải thoát. Như dạo qua bãi tha ma thây nhiêu thây 
xác hôi thôi , tâm chìm trong lo buôn cho nên thiện 
phẩm không tăng thêm, vì khiến cho thiện phẩm 
càng thêm tăng tiên, cho nên ngăm nhìn vườn 
rừng- suối khe-ao hồ tươi đẹp, hoặc dạo qua thành 
âp nhìn những sự việc tốt đẹp làm cho tâm vui vẻ 
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thanh thản có thể tu pháp thiện thù thăng. Ở đây 
cũng như vậy, cho nên quán về tướng tịnh. 

Lại nữa, hành giả tu quán quán về bất tịnh đã 
lâu, thì tâm vui thú đắm vào mà thiện phẩm không 
tăng thêm, vì khiến cho thiện phẩm được tăng tiên, 
cho nên rời bỏ quán bất tịnh để tu tịnh giải thoát. 

Lại nữa, hành giả quán muốn biểu hiện tâm 
mình vững chắc không lui sụt, nghĩa là duyên với 
cảnh tịnh mà phiến não không sinh khởi huống là 
duyên với cảnh khác, cho nên quán về tướng tịnh 
mà tu tịnh giải thoát. 

Lại nữa, hành giả tu quán biểu hiện thiện căn 
của mình có thế lực to lớn, nghĩa là duyên với cảnh 
tịnh mà phiên não không sinh khởi huông là duyên 
với cảnh khác, cho nên quán về tướng tịnh mà tu 
tịnh giải thoát. 

Lại nữa, hiển Dày tịnh giải thoát không phải là 
các hữu tình đều có thê tu được, chỉ có ở cõi trời 
thanh tịnh vui sướng với thắng giải tuyệt VỜI mà 
chết đi, sinh đến giữa loài người mới có thể tu 
được, cho nên hành giả tu tập cân phải tu tịnh giải 
thoát. 

Từng nghe Tỳ kheo vào lúc chiêu tà đi đến nơi 
Đức Phật cầu xin phòng ô ốc tốt đẹp, Đức Phật bảo 
A-nan trao cho phòng ốc tốt đẹp. A-nan vâng lời 
dạy mà trao cho phòng ốc, Tỳ kheo ấy nói nên quét 
dọn sạch sẽ, treo cờ phướn-lọng tàng-đốt hương- 


1101 A TỶ ĐÀM 4 


rãi hoa, trải giường đệm mêm mại-đặt gối kê tốt 
đẹp thì tôi mới nhận, không như vậy thì không sử 
dụng. A-nan tức thì đem sự việc thưa với Đức Phật, 
Đức Phật bảo thuận theo yêu câu đều nên trao cho. 
Lúc bây giờ A-nan lo liệu đây đủ mà trao cho. Tỳ 
kheo nhận rồi vào lúc đầu đêm khởi lên tịnh giải 
thoát, nhờ vào đây lân lược khởi lên giải thoát 
khác, các lậu vĩnh viễn không còn, thành bậc A-la- 
hán, tiếp tục fu gia hạnh khiên cho phát khởi thân 
thông, vào lúc sáng sớm dựa theo thân thông mà ra 
đi. A-nan về sau khi đến phòng â ây không thây Ty 
kheo, chỉ thây giường ghê liên đi đến thư với Đức 
Phật. Đức Phật bảo với A-nan: Ông đừng xem 
thường Tỳ kheo Ấy, Tỳ kheo ây vào đêm qua khởi 
lên tịnh giải thoát và các giải thoát khác, thành bậc 
A-la-hán dẫn dắt phát khởi thần thông, sáng sớm 
đã ra ở. 

Nhưng Tỳ kheo ây từ cõi trời thanh tịnh vui 
sướng VỚI thăng giải tuyệt vời mà chết đi, sinh đến 
giữa loài người. Nếu vị ấy không có được phòng 
ốc tốt đẹp sạch sẽ thì không thể nào tu giải thoát 
thứ ba, cho đến không đạt được thần thông ở quả 
cao nhật. Vì vậy cho nên biết tịnh giải thoát này 
không phải là các hữu tình đều có thê tu được, chỉ 
có nơi thanh tịnh vui sướng mới có thê phát khởi. 
Thứ ba và giải thoát, cũng nói như trước. Giải thoát 
của bốn Vô sắc, như bốn Vô sắc đã nói. Lưởng thọ 
diệt giải thoát như chương Căn Uẫn sau sẽ phân 
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biệt rộng ra. Số và giải thoát theo như trước nên 
biết. 

Hỏi: Tại sao phân Ít thiện căn của Tĩnh lự mà 
thiết lập là giải thoát, tất cả địa của Vô sắc đều thiết 
lập giải thoát? 

Đáp: Tĩnh lự hiển bảy thô thiến-hiện thây rõ 
ràng, cho nên một ít thiện căn thiết lập là giải thoát; 
Vô sắc ấn kín vi tê-không rõ ràng và không hiện 
thây, cho nên địa căn bản đều thiết lập giải thoát. 
Lại nữa, trong Tĩnh lự có các loại tướng sai khác 
không tương tự với pháp, cho nên một ít thiện căn 
thiết lập làm giải thoát; Vô sắc thì không như vậy, 
cho nên thiết lập chung. Lại nữa, trong Tĩnh lự có 
tướng sai khác của Căn- Thọ-tâm-tâm sở pháp, cho 
nên một ít thiện căn thiết lập làm giải thoát; Vô sắc 
thì không như vậy, cho nên thiệt lập chung. Lại 
nữa, Tĩnh lự có nhiều công đức thăng lợi, cho nên 
một ít thiện căn thiết lập làm giải thoát; Vô sắc thì 
không như vậy, cho nên thiết lập chung. Lại nữa, 
Tĩnh lự duyên khắp nơi địa trên-dưới địa mình, cho 
nên một ít thiện căn thiết lập làm giải thoát; Vô sắc 
chỉ duyên với địa trên mình chứ không phải là địa 
dưới mình, cho nên thiết lập chung. Lại nữa, giải 
thoát của Tĩnh lự chỉ là hữu lậu, cho nên thiết lập 
riêng: giải thoát của Vô sắc cũng gồm chung Vô 
lậu, cho nên thiết lập chung. 

Hỏi: Dựa vào luận mà phát sinh luận, tại sao 
giải thoát của Tĩnh lự chỉ riêng hữu lậu, giải thoát 
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của Vô sắc gồm chung hữu lậu và vô lậu? 

Đáp: Trước đây nói về năm Môn cũng bao gồm 
câu trả lời này, trong này lại có một cách trả lời 
không giống nhau, nghĩa là giải thoát vốn có trong 
Tĩnh lự chỉ tương ưng VỚI tác ÿ thắng giải, giải 
thoát vốn có trong các Vô sắc phân nhiêu tương 
ưng với tác ý chân thật, cho nên không giống nhau. 

Hỏi: Tại sao Đức Thế Tôn đối với tám giải 
thoát dùng thanh Phương mà nói? 

Đáp: Bởi vì quán xét hữu tình được hóa độ, như 
dối với bôn Đề mà nói theo thanh bốn Phương. 

Hỏi: Giải thoát và Phương có gì tương tự? 

Đáp: Giải thoát và Phương đêu có tám. 

Hỏi: Phương chín là có mười, tương tự như thê 
nào? 

Đáp: Như phương pháp đều phục voi chỉ dựa 
vào tám phương, không phải là phương trên-dưới, 
vì thê cho nên tương tự. Lại nữa, như người theo 
mặt phăng chỉ nhìn thấy tám phương, tâm ngay 
thăng như vậy mà tu tám giải thoát. Lại nữa, như 
dựa vào tám phương có thể điều phục voi mạnh, 
giải thoát cũng như vậy, dựa vào tám gia hạnh mà 
hiện rõ ở trước mắt loại bỏ chướng ngại cho giải 
thoát. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: " 
Phương và giải thoát có ba giống nhau-ba khác 
nhau. Nói ba giống nhau: 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 84 1104 


1. Như người điều phục: voi, cần phải hướng 
đến một phương, mới có thê điều phục voi, Đức 
Thế Tôn cũng như vậy, cần phải hướng đến giải 
thoát, mới có thể điêu phục hữu tình đã hóa độ. 

2. Như người điêu phục voi, ở trong một thời 
gian chỉ hướng đến một phương mà điều phục một 
con voi, Đức Thê Tôn cũng như vậy, trong một lúc 
chỉ dựa vào một loại giải thoát để điều phục một 
hữu tình đã hóa độ. 

3. Như người điều phục voi, khiến cho voi đã 
điều phục hướng đến một phương thi cách xa 
những phương khác, Đức Thế Tôn cũng như vậy, 
khiến cho hữu tình đã hóa độ sinh khởi một giải 
thoát hiện rõ ở trước mắt thì những giải thoát xa 
khác không hiện hành. 

Nói ba khác nhau: 

1. Như người điều phục voi, cần phải hướng 
đến với phương thì mới có thê điều phục được vol, 
Đức Thê Tôn thì không như vậy, ngôi nghiêm 
trang, một nơi cũng khiến cho hữu tình đã hóa độ 
có thê phát khởi giải thoát. 

2. Như người. điều phục voi, ở trong một thời 
gian chỉ hướng đến một phương đề điều phục một 
con voi, Đức Thế Tôn thì không như vậy, khiến 
cho hữu tình đã hóa độ phát khởi nhiêu giải thoát. 

3. Như người điều phục voi, khiến cho voi đã 
điều phục hướng đến một phương thì rời bỏ những 
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phương xa khác, Đức Thế Tôn thì không như vậy, 
khiến cho hữu tình đã hóa độ sinh khởi một giải 
thoát hiện rõ ở trước mắt thì gần với những giải 
thoát khác. " 

Lại nữa, Đức Phật muốn biều hiện chính mình 
là bậc điều phục dẫn dắt thù thắng, cho nên đối với 
giải thoát mà nói theo thanh Phương. 

Từng nghe đại Vương Thăng Quân là chủ của 
nước Kiêu-tát-la, truyền cho người bắt voi lây con 
voi rừng to lớn, khiến người điêu phục voI dựa vào 
phương pháp điều phục voi đề khéo léo điều phục 
cai quản. Voi đã điều phục rồi, nhà vua và người 
thuân phục voi cùng cưỡi voi dạo chơi săn bắn. Lúc 
ây con voi đang cưỡi trông thấy bây VOI cái, tầm 
dục hừng hực phát ra lập tức chạy đuôi theo, người 
thuân phục voi dùng hết phương pháp đề kềm chê 
nhưng không thê nào quay lại, nhà vua và người 
thuần phục voi điêu bị tốn thương, nhờ gặp CƠ hội 
leo lên cây mà cứu được mạng sông. Trở về cung, 
nhà vua trách mắng người thuần phục VOI, đưa ra 
cách trừng phạt thích đáng. Lúc ây người thuân 
phục voI thưa với nhà vua răng: Con voI ây thật sự 
đã thuận phục, mong đại vương cho phép thử 
nghiệm. Lúc ây con voi tham nghĩ ngơi liên nhanh 
chóng trở về Cung, người thuân phục voi trông thấy 
nhanh chóng dẫn đến chỗ nhà vua, lập tức đặc viên 
sắt nóng ở trên đỉnh đầu con voi và chậm rãi nói 
với nó răng: Đây là phương pháp cuôi cùng đề điều 
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phục ngươi, phải ráng chịu đựng, nếu không chịu 
đựng được thì cân phải dùng những, điều khổ sở 
trước đây đã diêu phục ngươi mà lần lược điêu 
phục ngươi. Con voI nghe rôi thì chịu đựng đứng 
không nhúc nhích như hòn núi. Lúc ây viên sắt 
nóng đốt cháy đỉnh đâu con voi, như đốt cháy cành 
cây khô, nhà vua trông, thây thở than trách móc, 
khiến bỏ đi viên sắt nóng, bảo với người thuần 
phục voi răng: Con voi này đã thuân phục, tại sao 
trước đây lại như vậy? Người thuân phục voi quỳ 
xuống thưa rằng: Bê tôi có thê điêu phục thân chứ 
không có năng lực điều phục tâm. Nhà vua nói: Có 
thể có người nào có năng lực diêu phục tâm? 
Người thuần phục voI thưa Tăng: Có, đó là Đức 
Phật Thế Tôn, có năng lực điêu phục các bệnh thân 
- tâm của chúng sinh. Nhà vua nghe nói rất hoan 
hỷ liên cùng VỚI người thuần phục voi, cưỡi con 
voi đã thuần phục đi đến nơi Đức Phật, thây Đức 
Phật đang thuyết pháp cho trăm ngàn chúng đệ tự 
vậy tròn trước sau, tiên lên lạy dưới chân Đức phật 
rôi lùi về ngôi một phía. Đức Phật liên thuyết pháp 
rất sâu xa cho nhà vua nghe, không phải là pháp 
mà các Độc giác - Thanh văn đã biết, nhân đó bảo 
với các Ty kheo: Như người điều phục voi, lúc 
đang điêu pháp voi thì ở trong tám phương chỉ 
chọn lây một phương mà điều phục voi, điều phục 
trâu- ngựa... cũng lại như vậy. Bậc Điều ngự Vô 
thượng điều phục hữu tình đã hóa độ, thì lập tức 
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dựa vào tám phương mà điều phục hữu tình đã hóa 

độ, nói tám phương ấy là dụ cho tám giải thoát. 
Vì vậy, hiển bày Đức Thê Tôn là bậc Điêu ngự 

thù thăng, đối với tám giải thoát mà nói theo thanh 

Phương. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 85 


LUẬN VẼ THẬP MÔN (Phân 15) 

Như trong kinh nói: "Có một Tỳ kheo đi đến 
chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới lễ chân Đức Phật rồi 
lùi về ngồi một bên, thưa với Đức Phật răng: Thưa 
Đức Thê Tôn! Nói có phạm vi (Giới) của minh, 
phạm vi của tịnh, phạm vi của Không vô biên xứ, 
phạm vi của Thức vô biên xứ, phạm v1 của vô sở 
hữu xứ, phạm vi của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
phạm vi của diệt. Bảy phạm vì như vậy duyên vào 
đâu mà thi thiết? Đức Thế Tôn bảo răng: Duyên 
với tôi tăm cho nên thi thiết phạm vi của minh, 
duyên với bất tịnh cho nên thi thiết phạm vi của 
tịnh, duyên với hướng về sắc cho nên thi thiết 
phạm vIi của Không vô biên xứ, duyên với giới hạn 
cho nên thi thiết phạm vi của Thức vô biên xứ, 
duyên với vốn có cho nên thi thiết phạm vi của Vô 
sở hữu xứ, duyên với có thân cho nên thi thiết 
phạm vi của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, duyên với 
có thân diệt cho nên thi thiết phạm vi của diệt. " 

Hỏi: Trong này, Tỳ kheo dựa vào sự việc gì đề 
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hỏi, Đức Thê Tôn lại dùng sự việc gì mà trả lời? 

Đáp: Trong này, Tỳ kheo dựa vào tướng che 
phủ của tám giải thoát mà hỏi, Đức Phật cũng dùng 
tướng che phủ này mà trả lời. Phạm v1 của minh, 
đó là hai giải thoát đầu; phạm vi của tịnh, đó là giải 
thoát thứ ba; phạm v1 của bốn Vô sắc xứ, đó là giải 
thoát của bốn Vô sắc; phạm vi của diệt, đó là 
Tưởng thọ diệt giải thoát. 

Hỏi: Tại sao Tỳ kheo dựa vào tướng che phủ 
của tám giải thoát mà hỏi? 

Đáp: Bởi vì Tỳ kheo ấy ít ham muốn-vui vừa 
đủ mà che phủ giấu kín tâm thiện của mình, không 
muốn cho người khác biết mình có đức, cho nên 
đưa ra câu hỏi này. 

Hỏi: Tại sao Đức Thế Tôn dùng tướng che phủ 
của tám giải thoát mà trả lời? 

Đáp: Bởi vì muốn khiến cho ý thích của Tỳ 
kheo được đây đủ, nghĩa là Tỳ kheo ấy dây lên ý 
nghĩ như vậy: Nêu Đức Phật vì tướng che phủ của 
mình mà trả lời, thì tám giải thoát ấy lẽ nào không 
tốt lành hay sao? Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn 
dùng tướng che phủ mà trả lời. 

Trong này, duyên với tối tăm cho nên thi thiết 
phạm vi của mình, tôi tắm nghĩa là cõi Dục duyên 
với tham Sắc xứ, hai giải thoát đầu là đối trị của 
nó, cho nên duyên với nó mà thiết lập. Duyên với 
bất tịnh cho nên thi thiết phạm vi của tịnh, bất tịnh 
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nghĩa là hai giải thoát đầu, giải thoát thứ ba là đối 
trị của chúng, cho nên duyên với chúng mà thiết 
lập. Duyên VỚI hướng VỆ sắc cho nên thi thiết phạm 
vi của Không vô biên xứ, hướng về sắc nghĩa là 
Tĩnh lự thứ tư, giải thoát thứ tư là đối trị của nó, 
cho nên duyên với nó mà thiết lập. Duyên VỚI giới 
hạn cho nên thi thiết phạm. vi của Thức vô biên xứ, 
gIỚI hạn nghĩa là Không vô biên xứ, mà nó trú vào 
giới hạn của sắc, giải thoát thứ năm là đối trị của 
nó, cho nên duyên với nó mà thiết lập. Duyên với 
vốn cho nên thi thiết phạm vi của Vô sở hữu xứ, 
vốn có nghĩa là Thức vô biên xứ, nó có vô biên 
hành tướng biến chuyền, giải thoát thứ sáu là đôi 
trị của nó, cho nên duyên với nó mà thiết lập. 
Duyên với có thân cho nên thi thiết phạm vi của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thân nghĩa là Vô sở 
hữu xứ, ở đây hãy còn có thân sinh tử chứ không 
phải là hoàn toàn không CÓ ØÌ, giải thoát thứ bảy là 
đối trị của nó, cho nên duyên với nó mà thiết lập. 
Duyên với có thân diệt cho nên thi thiết phạm vi 
của diệt, có thân diệt nghĩa là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, bởi vì ở đó có năng lực diệt pháp có thân 
của Vô sở hữu xứ, giải thoát thứ tám là đỗi trị của 
nó, cho nên duyên với nó mà thiết lập. 

Có người đưa ra cách nói này: Trong này, Tỳ 
kheo dựa vào tướng che phủ tóm lược và mở rộng 
về lìa nhiễm của ba cõi mà hỏi, Đức Thế Tôn cũng 
dùng tướng che phủ này mà trả lời. Phạm vi của 
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minh, là hiển bày tóm lược về đạo gia hạnh lia 
nhiễm của cõi Dục. Duyên với sự tối tắm này mà 
thi thiết, tối tắm nghĩa là cối Dục duyên với tham 
năm Dục, gia hạnh của cõi Sắc là đôi trị của nó, 
cho nên duyên với nó mà thiết lập. Phạm vi của 
tịnh, là hiển bày tóm lược về lìa nhiễm của cõi Dục. 
Phạm vi của Không vô biên xứ, là hiển bày tóm 
lược về lìa nhiễm của cõi Sắc. Phạm vi của Thức 
vô biên xứ-Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, là hiển bày rộng về lìa nhiễm của cối Vô 
sắc. Phạm vi của diệt, là hiển bày tóm lược về lìa 
nhiễm của cõi Vô sắc. 

Trong này có người nói: Phạm vi của minh, là 
hiển bày tóm lược về lìa nhiễm của cõi Dục, bởi vì 
chỉ có Vị chí Định đoạn sự tối tăm của dục. Phạm 
vi của tịnh, là hiển bày rộng về lìa nhiễm của cõi 
Sắc, bởi vì bốn Tĩnh lự đều gọi là tịnh. Phạm VI của 
Không vô biên xứ, là hiển bảy tóm lược về lìa 
nhiễm của cõi Sắc. Phạm vi của ba Vô sắc xứ sau, 
là hiển bày rộng về lìa nhiễm của cõi Vô sắc. Phạm 
vi của diệt, là hiển bày tóm lược về lìa nhiễm của 
cõi Vô sắc. Cõi Dục chỉ có nhiễm của một địa, cho 
nên hiển bày tóm lược về pháp đối trị; cõi Sắc-Vô 
sắc đều có nhiễm của bốn địa, cho nên hiển bày mở 
rộng và tóm lược về pháp đối trị của chúng. 

Phái Thí Dụ nói: Trong này, Tỳ kheo dựa vào 
tướng che phủ của tắm Đắng chí mà hỏi, Đức Phật 
cũng dùng tướng che phủ này mà trả lời. Nhưng 
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văn kinh này người tụng có thêm-bớt, đó là thêm 
phạm vi của diệt mà giảm phạm vị của quảng. 
Phạm vi của minh, đó là hai Tĩnh lự đầu. Duyên 
với sự tôi tăm này mà thi thiết, tối tăm nghĩa là 
những sự ngăn che của ngoại duyên, hai Tĩnh lự 
đầu là đôi trị của nó, cho nên duyên với nó mà thiết 
lập. Phạm vi của tịnh, đó là Tĩnh lự thứ ba. Phạm 
vi của quảng, đó là Tĩnh lự thứ tư. Phạm vi của bốn 
Vô sắc xứ tức là bốn Vô sắc xứ. 

Ngay kinh này nói: "Lúc Tỳ kheo ây nghe Đức 
Phật đã nói thì hoan hỷ cung kính tiêp nhận, lại 
thưa với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thê Tôn! Phạm 
vi của minh cho đến phạm vị của diệt, do Định nào 
đạt được? Đức Phật bảo với Tỳ kheo: Các phạm v1 
như vậy do tự mình thực hành Định khác mà đạt 
được. Tỳ kheo nghe rôi hoan hỷ cung kính tiếp 
nhận, lễ lạy Đức Phật mà lui ra. " 

Trong này, có người nói: Tỳ kheo ấy hỏi về 
phạm vi đạt được. Lại có người nói: Tỳ kheo ây 
hỏi về pháp đoạn đạt được. 

Nếu hỏi về phạm vi đạt được thì ý của Tỳ kheo 
ây hỏi rằng: Các phạm vi như vậy do Định nào đạt 
được Thể ây? Ý của Đức Phật trả lời rằng: Phạm 
vi của minh cho đến phạm vi của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, do tự mình thực hành Định mà đạt được. 

Tự mình thực hành Định, nghĩa là cận phân của 
mình. Do cận phân của mình lìa nhiễm của địa 


1113 A TỶ ĐÀM 4 


dưới mà đạt được giải thoát của địa mình, nghĩa là 
do cận phân của Tĩnh lự thứ nhất lìa nhiễm của cõi 
Dục mà đạt được hai giải thoát đầu. Do cận phân 
của Tĩnh lự thứ tư lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba mà 
đạt được tịnh giải thoát. Do cận phần của Không 
vô biên xứ lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư mà đạt 
được giải thoát của Không vô biên xứ. Cho đến do 
cận phân của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chỉ có 
phạm vi của diệt là do Định khác mà đạt được. 
Định khác, nghĩa là Định có sở y, tức là Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, bởi vì đó là Định căn bản của các 
cối (Hữu). 

Hoặc có người nói: Định này gọi là Định hữu 
thăng, bởi vì ở trong các cõi thì cõi này là thù thắng 
nhất. Hoặc nói Định này gọi là Định tưởng thọ diệt, 
bởi vì là tưởng thọ diệt vào-ra Định. Do Định này 
mà đạt được giải thoát thứ tám. 

Nếu hỏi về pháp đoạn đạt được thì Tỳ kheo ấy 
hỏi ý nói: Các phạm vi như vậy do Định nào đạt 
được pháp đoạn ây? Đức Phật trả lời ý nói: Phạm 
vI của minh cho đên phạm vị của Vô sở hữu xứ, do 
tự mình thực hành Định khác mà đạt được. 

Tự mình thực hành Định, nghĩa là cận phân của 
mình, tức là Định hữu lậu. Định khác, nghĩa là các 
Định vô lậu. Cõi Dục cho đến vô sở hữu xứ, đều 
do hai Định này lìa nhiễm mà đạt được pháp đoạn 
ây. Phạm vi của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chỉ do 
Định khác mà đạt được, bởi vì chỉ có Định vô lậu 
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có năng lực lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ mà đạt được pháp đoạn ây. Phạm vi của diệt chỉ 
do pháp khác mà đạt được, pháp khác gọi là có thân 
diệt, tức là Niết-bàn. Lúc nhập Niết-bàn thì rời bỏ 
Diệt tận Định, cho nên gọi là đoạn. Do Niết-bàn 
khác mà đạt được pháp đoạn ấy, cho nên nói diệt 
ây do pháp khác mà đạt được. Tám thắng xứ, đó 
là: 

1. Bên trong có sắc tưởng quán Ít sắc bên ngoài. 

2. Bên trong có sắc tưởng quán nhiều sắc bên 
ngoài. 

3. Bên trong không có sắc tưởng quán ít sắc bên 
ngoài. 

4. Bên trong không có sắc tưởng quán nhiêu sắc 
bên ngoài. Bên trong không có sắc tưởng quán các 
sắc xanh-vàng-đỏ-trắng bên ngoài, lại làm thành 
bốn loại. Tám loại như vậy gọi là tám thắng xứ. 

Hỏi: Tự tánh của tám thăng xứ này là gì? 

Đáp: Lấy thiện căn không tham để làm tự tánh, 
bởi vì đối trị với tham. Nêu cùng chọn lây tương 
ưng-tùy chuyền, thì cõi Dục là lây bôn Uẫn làm tự 
tánh, cõi Sắc là lây năm Uẫn làm tự tánh. Như vậy 
øọI là tự tánh của thăng xứ, tự Thể của ngã-vật, bốn 
tánh của tướng phân. 

Đã nói về tự tánh, nguyên cớ nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Tại sao gọi là thăng xứ, thăng xứ là nghĩa 
øì? 
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Đáp: Hơn hắn cảnh sở duyên, cho nên gọi là 
thắng xứ. Lại nữa, hơn hắn các phiên não cho nên 
gọi là thắng xứ. Tuy hành giả tu quán không phải 
là tất cả có năng lực hơn hăn cảnh sở duyên, mà 
đối với sở duyên không khởi lên phiên não, cũng 
gọi là hơn hắn. Như trong kinh nói: Hơn hắn đối 
VỚI nƠI này, cho nên gỌI. là thăng xứ. 

Tám thắng xứ này, về cõi thì đêu là cõi Sắc; về 
địa thì bôn thăng xứ trước thuộc hai Tĩnh lự đâu và 
VỊ chí Định-Tĩnh lự trung gian, bôn thăng xứ sau 
thuộc Tĩnh lự thứ tư; vệ sở y thì đêu dựa vào thân 
cõi Dục mà khởi lên; về hành tướng thì tất cả đêu 
không phải là hành tướng rõ ràng; vê sở duyên thì 
đều duyên với tất cả Sắc xứ của cõi Dục. 

Hỏi: Nêu như vậy thì kinh nói nên thông hiểu 
thê nào? "Tôn giả Vô Diệt trú trong một Tĩnh xá 
thuộc thành Thât-la-phiệt, lúc bấy giờ có bốn 
Thiên nữ vừa ý, đi đến phía trước chỗ ngôi của Tôn 
giả mà đứng, thưa rõ răng: Chúng tôi chuyên biến 
tự tại đối với bốn Sắc xứ, tùy theo Sắc nào yêu 
thích đều có thể hóa hiện rõ ràng, để cùng nhau 
chơi đùa vui vẻ tùy tâm mả thưởng thức, áo quân 
vật dụng trang điểm đều có thể hiện rõ ra, mong rủ 
lòng thâu nhận để cung cấp hâu hạ đây đủ! Tôn giả 
Vô Diệt dây lên ý nghĩ như vậy: Mình cân phải 
duyên vào họ mà khởi lên quán bắt tịnh. Dấy lên ý 
nghĩ này rôi tiến vào Tĩnh lự thứ nhất, duyên vào 
họ không thể nào khởi lên tưởng bất tịnh, cho đến 
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Sau cùng tiễn vào Tĩnh lự thứ tư, duyên vào họ 
cũng không thể nào khởi lên tưởng bắt tịnh. Lại 
dây lên ý nghĩ này: Thân của các Thiên nữ này có 
các loại sắc làm cho ý người mê hoặc rối bời, nếu 
họ chỉ hóa ra một loại sắc, thì mình có thê đôi với 
họ mà khởi lên quán bắt tịnh. Nghĩ rôi nói với họ 
rằng: Trước đây các chị nói chuyên biến tự tại đối 
với bốn Sắc xứ, mong. có thể vì tôi đều hiện rõ ra 
màu xanh. Thiên nữ vâng theo lời dạy lập tức làm 
hiện ra màu xanh, duyên vào cũng không thể nào 
khởi lên tưởng bất tịnh. Lại dây lên ý ý nghĩ này: Họ 
chuyền biến tự tại đôi với bốn sắc màu, nếu hóa ra 
sắc màu khác thì chắc có thể duyên vào mà khởi 
lên quán bất tịnh. Nghĩ rôi nói với họ răng: Mong 
hiện rõ ra màu vàng. Thiên nữ lập tức đều làm cho 
hiện ra màu vàng, duyên vào cũng không thể nào 
khởi lên tưởng bắt tịnh. Lại nói với Thiên nữ đều 
hiện ra màu đỏ, duyên vào cũng không thể nào 
khởi lên tưởng bất tịnh. Lại dây lên ý nghĩ này: Ở 
trong các sắc màu thì sắc màu trắng là có thê thuận 
với quán bất tịnh nhất, mình nên khiến cho họ đều 
hiện ra màu trăng. Nghĩ rôi nói răng: Xin hiện rõ 
ra màu trăng. Thiên nữ lại đều làm cho hiện ra màu 
trăng, duyên vào cũng không thể nảo khởi lên 
it bắt tịnh. Tôn giả Vô Diệt dây lên ý nghĩ như 

: Sắc của Thiên nữ thù thắng tuyệt vời không 
thể nào điều phục hơn được. Thế là nhắm mắt im 
lặng mà ngôi, các Thiên nữ biết Tôn giả hoàn toàn 
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không có tâm nhiễm ô, nhìn nhau đã xấu hồ bỗng 
nhiên không thấy nữa. Lúc ây Định của Tôn giả 
không thắng nổi cảnh ấy. Cảnh cũng không thê nào 
hơn được Định của Tôn giả, như hai lực sĩ lần lượt 
chuyên đổi, sức mạnh bằng nhau không thể nào 
hơn được nhau. Ở đây cũng như vậy. " Kinh này 
đã nói nên thông hiểu thế nào? 

Đáp: Tôn giả Vô Diệt đỗi với cảnh của sắc 
Thiên nữ tuy không thê nào hơn được, mà Định thù 
thăng của bậc lợi căn như Xá-lợi-tử... đều có năng 
lực hơn hãn. 

Hỏi: Duyên với sắc của thân Phật có thê có ai 
có năng lực khởi lên quán bất tịnh hay không? 

Đáp: Có người nÓI: Không thê nào, bởi vì sắc 
của thân Phật sáng ngời chói chang thanh tịnh 
không có vết bân, không có ai có năng lực duyên 
vào mà khởi lên tưởng bất tịnh. Có người đưa ra 
cách nói này: Tất cả dị sinh- Thanh văn-Độc giác 
đều không có năng lực duyên vào sắc của thân chư 
Phật mà khởi lên tưởng bắt tịnh, chỉ có Phật Thế 
Tôn đối với sắc của thân Phật mới có thể có năng 
lực duyên vào mà khởi lên tưởng bắt tịnh. Hoặc có 
người nói: Quán bất tịnh có hai loại: 

1. Quán lỗi lầm tai họa do sắc. 

2. Quán duyên khởi của sắc. 

Quán lỗi lầm tai họa do sắc, thì không thê nào 
duyên với Phật mà khởi lên tưởng bất tịnh; quán 
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duyên khởi của sắc thì cũng có thể duyên với Phật 
mà khởi lên tưởng bất tịnh. Lại có người nói: Quán 
bắt tịnh có hai loại: 

1. Đôi với tự tướng mà chuyền. 

2. Đối với cọng tướng mà chuyển. 

Đôi với tự tướng mà chuyên, thì không thể nào 
duyên với Phật mà khởi lên tưởng bắt tịnh; đối với 
cọng tướng mà chuyên, cũng có thê duyên với Phật 
mà khởi lên tưởng bắt tịnh. 

Hỏi: Các pháp quán bất tịnh là thuộc về ý địa, 
hay là thuộc về năm thức? 

Đáp: Thuộc về ý địa chứ không phải là năm 
thức. 

Hỏi: Nêu như vậy thì kinh nói nên thông hiểu 
thê nào? Như nói: "Mắt thấy sắc rồi thuận theo 
quán bất tịnh tư duy đúng như lý, nói rộng ra cho 
đến thân cảm nhận xúc chạm rồi thuận theo quán 
bất tịnh tư duy đúng như lý. " 

Đáp: Bởi vì năm thức thân là phương tiện dẫn 
dắt khởi lên các pháp quán bất tịnh, cho nên đưa ra 
cách nói này. Như ý cận hành thật ra chỉ có ý địa, 
năm thức dẫn dăt khởi lên, ở đây cũng thuận theo 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp quán bất tịnh chỉ duyên với Sắc 
xứ, chỉ cần nói là mắt thây sắc rồi thuận theo quán 
bất tịnh tư duy đúng như lý, tại sao cũng nói là tai 
nghe tiếng rồi... cho đến thân cảm nhận xúc chạm 
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rôi tư duy đúng như lý? 

Đáp: Như quán bắt tịnh có năng lực điều phục 
tham sắc, cũng có năng lực điều phụ tham của bốn 
cảnh khác, cho nên đưa ra cách nói như vậy cũng 
không trái với lý. 

Có người đưa ra cách nói này: "Mắt thây sắc 
rồi... cho đến thân cảm nhận xúc chạm Tôi, tật cả 
có thể dẫn dắt khởi lên duyên với sắc mà quán bất 
tịnh, cho nên đưa ra cách nói như vậy. " Hoặc có 
người nÓI: _ Không phải là quán bất tịnh duyên với 
tiêng... mà khởi lên, có hành tướng bất tịnh thù 
thắng khác có thê duyên với tiếng... sinh ra tướng 
bất tịnh. " Lại có Tgười nói: "Các sư Du-già, trước 
hết duyên vào sắc xứ mà tu quán bất tịnh, được 
thành thục rồi sau đó duyên với tiếng... ,„ khởi lên 
tướng chán ngán lo sợ mạnh hơn để điêu phục cảnh 
ây, có thê điêu phục là tốt. Nếu không thê nào điều 
phục thì lại duyên vào sắc xứ khởi lên quán bất 
tịnh. Như luyện tập đánh nhau mà cứu sông tỉnh 
mạng thì từ bụi cây bước ra, cùng, với người khác 
đánh nhau thắng được thì tốt; nếu không thăng 
được thì quay vào lại trong bụi cây. Ở đây cũng 
như vậy, cho nên không trái ngược nhau. " Có Sư 
khác nói: "Trong kinh này không nói duyên với Sắc 
khởi lên quán bất tịnh, chỉ nói đôi với sắc... khởi 
lên tưởng chán ngán lo sợ, quán này thành tựu đây 
đủ rồi cho đến có thê chán ngán tâm-tâm sở pháp. 
Vì vậy kinh ây nói là ý biết pháp rôi, thuận theo 
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quán bất tịnh tư duy đúng như lý, cho nên nói bất 
tịnh là hiển bày về tưởng chán ngắn lo sợ chứ 
không phải là quán bất tịnh. " Do đó, tám thắng xứ 
chỉ lây tất cả Sắc xứ của cõi Dục làm cảnh sở 
duyên. VỆ niệm trú, tám thăng xứ này chỉ đi củng 
với Thân niệm trú. Trí, thì tất cả chỉ chỉ đi cùng với 
Thê tục trí. Tam-ma-địa, thì tật cả không đi cùng 
với Tam-ma-địa. Căn tương ưng, thì nói chung chỉ 
tương ưng với Hỷ-Xả căn. Ba đời, thì đều nối 
thông với ba đời. Duyên với ba đời, tám thăng xứ 
này c thì quá khứ duyên với quá khứ, hiện tại 
duyên với hiện tại, vị lai nếu sinh pháp thì duyên 
với vị lai, nêu không sinh pháp thì duyên với ba 
đời. Thiện-bất thiện và vô ký, thì đều chỉ là thiện. 
Duyên với thiện-bất thiện và vô ký, thì đều duyên 
với ba loại. Hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc, thì 
đêu chỉ hệ thuộc cõi Sắc. Duyên với hệ thuộc ba 
cối và không hệ thuộc, thì đêu chỉ duyên với hệ 
thuộc cõi Dục. Học -Vô học và Phi học phi vô học, 
thì đêu chỉ là Phi học phi vô học. Duyên với Học- 
Võ học và Phi học phi vô học, thì đêu chỉ duyên 
với Phi học phi vô học. Kiên sở đoạn-tu sở đoạn và 
không đoạn, thì đều chỉ là do tu mà đoạn. Duyên 
với kiến sở đoạn-tu sở đoạn và không đoạn, thì đều 
chỉ duyên với do tu mà đoạn. Duyên với danh- 
duyên với nghĩa, thì đều chỉ duyên với nghĩa. 
Duyên với tự tương tục-tha tương tục và không 
tương tục, thì hai loại đầu duyên với tự-tha tương 
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tục, sáu loại sau có người nói chỉ duyên với tha 
tương tục, có người nói cùng duyên với tự-tha 
tương tục. Gia hạnh đắc-ly nhiễm đắc, thì đêu bao 
gôm cả hai loại. Ly nhiễm đắc, ở Tĩnh lự thứ nhất 
thì lúc lìa nhiễm của cõi Dục mà đạt được, ở Tĩnh 
lự thứ hai thì lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất mà 
đạt được, ở Tĩnh lự thứ tư thì lúc lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ ba mà đạt được, sau đó do gia hạnh mà 
hiện rõ ở trước mặt. Gia hạnh đắc, là do ø1a hạnh 
mà đạt được, cũng do gia hạnh mà hiện rõ ở trước 
mắt. Thanh văn hoặc là do gia hạnh bậc Trung, 
hoặc là do gia hạnh bậc Thượng; Độc giác do gia 
hạnh bậc Hạ, Phật không do gia hạnh mà đạt được 
và hiện rõ ở trước mắt. Từng đạt được-chưa từng 
đạt được, thì đều øôm cả từng đạt được và chưa 
từng đạt được, nghĩa là các Thánh giả và dị sinh 
nội pháp đêu gôm cả hai loại, dị sinh ngoại pháp 
chỉ là từng đạt được. 

Như vậy đã nói về tướng chung của thắng xứ, 
tướng riêng của mỗi một loại nay cân phải nói rộng 
Ta. 

Bên trong có sắc tưởng quán Íf sắc bên ngoài, 
hoặc là đẹp hay là xâu, đôi với các sắc ây biết hơn 
hăn-thấy hơn hăn, là Thăng xứ thứ nhất. Trong 
này, bên trong có sắc tưởng, nghĩa là có sắc tưởng 
khác nhau ở bên trong chưa lìa-chưa bỏ-chưa trừ. 
Quán sắc bên ngoài, nghĩa là vì lìa-bỏ-trừ sắc 
tưởng khác nhau ở bên trong, do tác ý thăng giải 
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mà quán các sắc bên ngoài. Ít nghĩa là hai loại ít: 

1. Ít sở duyên. 

2. Ít tự tại. 

Hoặc là đẹp, nghĩa là sắc màu xanh vàng đỏ 
trắng không xâu xa hư hoại; hoặc là xấu, nghĩa là 
sắc mảu xanh vàng đỏ trắng xấu xa hư hoại. Đối 
với các sắc ấy biết hơn hắn-thây hơn hắn, nghĩa là 
bởi vì điều phục tham dục, đoạn trừ làm hỏng tham 
dục, vượt lên trên tham dục, cho nên đối với các 
sắc ấy khởi lên thây biết hơn hăn. Điều phục hơn 
hăn sắc ấy, nghĩa là thâu nhiếp tiếp nhận nó và điều 
hòa thuần phục nó, giông như nhà giàu sang và con 
nhà giàu sang thâu nhiếp tiếp nhận điêu hòa thuân 
phục các tôi tớ của mình, cho nên gọi là biết hơn 
hăn-thấy hơn hắn. Là Thăng xứ thứ nhất, thứ nhật 
nghĩa là danh số theo thứ tự ở đầu tiên, hoặc tiến 
vào Định ây theo thứ thự ở đầu tiên, Thắng xứ 
nghĩa là lúc tiến vào Định ây vốn có Sắc -Thọ- 
Tưởng-Hành- Thức thiện, gọi chung là Thắng xứ. 

Như thắng xứ thứ nhất, nên biết Thắng xứ thứ 
hai cũng như vậy. 

Có điều sai biệt, nghĩa là Thắng xứ thứ hai này 
quán nhiều sắc bên ngoài. Nhiều có hai loại: 

1. Nhiều sở duyên. 

2. Nhiều tự tại. 

Phân còn lại nói như trước. 

Bên trong không có sắc tưởng quán ít sắc bên 
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ngoài, hoặc là đẹp hay là xấu, đôi với các sắc ây 
biết hơn hăn-thấy hơn hắn, là Thắng xứ thứ ba. 
Trong này, bên trong không có sắc tưởng, nghĩa là 
sắc tưởng khác nhau ở bên trong đã lia-đã bỏ-đã 
trừ. Quản sắc bên ngoài, nghĩa là không vì lìa-bỏ- 
trừ sắc tưởng khác nhau ở bên trong, mà do tác ý 
thăng giải để quản các sắc bên ngoài. Phân còn lại 
như trước nói. Như Thắng xứ thứ ba, nên biết 
Thắng xứ thứ tư cũng như vậy. Có điều sai biệt, đó 
là Thăng xứ thứ tư quản nhiều sắc bên ngoài. 

Bên trong không có sắc tưởng, quán sắc bên 
ngoài, màu xanh thì hiển bày màu xanh-hiện rõ 
màu xanh-ánh sáng màu xanh vô lượng, vô lượng 
thanh tịnh tuyệt vời đáng vui đáng thích không thê 
trái ngược, như hoa Ô-mạc-ca, hoặc sắc màu quận 
áo nhuộm xanh của Bà-la-ni-tư, đối với các sắc ây 
biết hơn hắn-thây hơn hăn, có tưởng như vậy, là 
Thắng xứ thứ năm. Trong này, bên trong không có 
sắc tưởng quán sắc bên ngoài, nghĩa như trước đã 
nói. Màu xanh, nghĩa là các sắc màu xanh, hoặc 
lớn-hoặc nhỏ nói chung là màu xanh. Hiển bảy 
màu xanh, nghĩa là sắc màu xanh â ây do mắt đã biết 
rõ ràng, là cảnh hoạt động của mặt, cho nên gọi là 
hiển bày màu xanh. Hiện rõ màu xanh, nghĩa là sắc 
màu xanh â ây như bị nhãn thức đã phân biệt rõ ràng 
rồi, dẫn dắt sinh ra l thức phân biệt rõ rằng, cho 
nên gọi là hiện rõ màu xanh. Ánh sáng màu xanh, 
nghĩa là sắc màu xanh ấy chiêu rọi sáng ngời, cho 
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nên gọi là ánh sáng màu xanh. Vô lượng, nghĩa là 
sắc màu xanh ấy rộng lớn không có giới hạn, cho 
nên gọi là vô lượng. Vô lượng thanh tịnh tuyệt VỜI, 
nghĩa là như sắc màu xanh rộng lớn không có giới 
hạn, tướng thanh tịnh tuyệt VỜI ấy cũng không có 
giới hạn, vì vậy cho nên gọi là vô lượng thanh tịnh 
tuyệt vời. Đáng vui, nghĩa là sắc màu xanh ấ ấy thật 
là vui-thật là đẹp làm cho ý vui sướng, cho nên gọi 
là đáng vui. Đáng thích, nghĩa là sắc màu xanh â ây 
thật là thích-thật đáng thưởng thức, Tiêu duyên vào 
sắc màu này thì không còn mong câu _øì khác, cho 
nên gọi là đáng ưa thích. Không thể trái ngược, 
nghĩa là sắc màu xanh ấ Ấy khiến cho tâm có thế tùy 
thuận hướng đến, vì vậy cho nên gọi là không thê 
trái ngược. Như hoa Ô-mạc-ca, hoặc sắc màu quân 
ảo nhuộm xanh của Bà-la-m-tư, nghĩa là sắc màu 
ây rật xanh cho nên dẫn ra làm thí dụ. Đôi với các 
sắc ấy biết hơn hăn- thấy hơn hăn, nghĩa như trước 
đã nói. Có tưởng như vậy, nghĩa là đôi với sắc mảu 
xanh ấy có tưởng màu xanh hiện rõ trước mắt đã 
nói như trước. Là Thắng xứ thứ năm, nghĩa cũng 
như trước. 

Như nói về Thăng xứ mảu xanh, nói về Thắng 
xứ màu vàng - đỏ - trắng nên biết cũng như vậy, 
Có điều sai biệt, đó là Thăng xứ màu vàng phải nói 
như hoa Yết-ni-ca-la, Thắng xứ màu đỏ phải nói 
như hoa Bàn-độ-thời-phược-ca, Thắng xứ màu 
trăng phải nói như Ô-sát-tư-tinh và Bà-la-ni-tư, áo 
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quân vàng - đỏ - trăng tùy theo loại cân phải nói. 

Hỏi: Trong bốn sắc hiển bày thì sắc nào là hơn 
hắn? 

, Đáp: Tôn giả Thê hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Sắc màu trắng là hơn hăn, bởi vì thế glan cùng nói 
sắc màu này là tốt lành. Như trong bôn phương thì 
phương Đồng là tốt lành hơn hắn, cho nên sắc màu 
trắng cũng như vậy. ” Đại đức nói rằng: Duyên 
với săc màu trăng thì khiến cho tâm trong sáng, bởi 
vì không tùy thuận với hôn trâm - thụy miên, có 
năng lực duy trì giữ gìn thân, cho nên là hơn hắn. 


Mười biên xứ, đó là xanh - vàng - đỏ - trăng - 
đất - nước - lửa — gió - không vô biên xứ và Thức 
vô biên xứ. 

Hỏi: Tự tánh của mười Biên xứ này là gì? 

Đáp: Tám Biên xứ trước dùng thiện căn không 
tham để làm tự tánh, bởi vì đối trị với tham. Nếu 
cùng chọn lây tương ưng - tùy chuyển, thì cõi Dục 
lây bốn Uâẫn làm tự tánh, cõi Sắc lây năm Uấn làm 
tự tánh. Hai biến xứ sau đều lây bốn Uân làm tự 
tánh. Như vậy gọi là tự tánh của Biến xứ, tự Thể 
của ngã - vật, bốn tánh của tướng phân. Đã nói về 
tự tánh, nguyên cớ nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Tại sao gọi là Biến xứ, Biến xứ là nghĩa 
øì? 

Đáp: Do hai duyên cho nên gọi là Biến xứ: 
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1. Do không gián đoạn. 

2. Do rộng lớn. Do không gián đoạn, nghĩa là 
tác ý thăng giải chỉ toàn màu xanh... chứ không 
xen lẫn trong nhau, cho nên gọi là không gián 
đoạn. Do rộng lớn, nghĩa là tác ý thăng giải duyên 
Với màu xanh..., cảnh tướng không giới hạn cho 
nên gọi là rộng lớn. Đại đức nói răng: "Sở duyên 
rộng lớn không có khe hở, cho nên gọi là Biên xứ. 

Mười Biên xứ này, về cõi thì tám Biến xứ trước 
là cõi Sắc, hai Biến xứ sau là cõi Vô sắc. Về địa, 
tám Biến xứ trước thuộc về Tĩnh lự thứ tư, Biên xứ 
chín thuộc về Không vô biên xứ, Biến xứ thứ mười 
thuộc về Thức vô biên xứ. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì tịnh giải thoát thuộc về Tĩnh lự thứ tư, từ đây có 
thê tiên vào bốn Thắng xứ sau, bốn Thắng xứ sau 
nảy lại có thê tiễn vào tám Biến xứ trước. Trong 
này, giải thoát chỉ đối với sở duyên mà chọn lây 
toàn bộ tướng tịnh, chưa có thê phân biệt xanh 
vàng đỏ trắng. Bốn Thắng Xứ sau tuy có thể phân 
biệt xanh vàng đỏ trắng, mà chưa có thê làm vô 
biên hành tướng. Bốn Biến xứ trước không phải là 
chỉ phân biệt xanh vàng đỏ trăng, mà cũng có thể 
làm vô biên hành tướng, nghĩa là quán xanh 
vàng... tất cả đều vô biên, lại suy nghĩ xanh 
vàng... là dựa vào nơi nào, biết là dựa vào Đại 
chủng: tiếp theo quán đất - nước... tất cả đều vô 
biên, lại suy nghĩ về sắc đã hiểu rõ này vì sao rộng 
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lớn, biết là do hư không: tiếp theo khởi lên Không 
vô biên xứ, lại suy nghĩ vê năng lực hiểu rõ này lây 
øì làm sở y, biết là dựa vào Thức rộng lớn; tiệp 
theo lại khởi lên Thức vô biên xứ, Thức dựa vào 
nơi nảy không còn dựa vào nơi khác, cho nên 
không thiết lập cao hơn nữa làm Biến xứ. Về sở Ÿ 
tám Biên xứ trước chỉ dựa vào thân cõi Dục mà 
dây khởi, hai Biến xứ sau dựa vào thân của ba cõi 
mà dây khởi. Về hành tướng, mười Biến xứ này 
đều làm vô biên hành tướng. VỀ sở duyên, tám 
Biến xứ trước chỉ duyên với Sắc xứ của cõi Dục, 
hai Biến xứ sau đều duyên với bốn Uấn của địa 
mình. Về niệm trú, tám Biến xứ trước đi củng Thân 
niệm trú, hai Biến xứ sau đi cùng Pháp niệm trú. 
Về trí, tất cả đều đi cùng với Thể tục trí. Về Tam- 
ma-địa, tất cả không đi cùng với Tam-ma-đla. Vệ 
căn tương ưng, . tật cả chỉ tương ưng với Xả căn. về 
ba đời, tât cả đêu nối thông với ba đời. Duyên với 
ba đời, tám Biến xứ trước thì quá khứ duyên VỚI 
quá khứ, hiện tại duyên với hiện tại, vị lai nêu sinh 
pháp thì duyên với vị lai, nêu không sinh pháp thì 
duyên với ba đời; hai Biến xứ sau đêu duyên với 
ba đời. Thiện - bất thiện và vô ký, tất cả đều chỉ là 
thiện. Duyên với thiện - bất thiện và VÔ ký, tám 
Biến xứ trước duyên với ba loại, hai Biến xứ sau 
duyên với thiện và vô ký. Hệ thuộc ba cõi và không 
hệ thuộc, tám Biến xứ trước chỉ hệ thuộc cõi Sắc, 
hai Biến xứ sau chỉ hệ thuộc cõi Vô sắc. Duyên với 
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hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc, tám Biến xứ 
trước chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, hai Biến xứ 
sau chỉ duyên với hệ thuộc cõi Vô sắc. Học - Vô 
học và Phi học phi vô học, tất cả đều chỉ là Phi học 
phi vô học. Duyên với Học - Vô học và Phi học phi 
vô học, tật cả đều chỉ duyên với Phi học phi vô học. 
Kiến sở đoạn - tu sở đoạn và không đoạn, tất cả 
đều chỉ do tu mà đoạn. Duyên với kiến sở đoạn - 
tu sở đoạn và không đoạn, tắm Biến xứ trước chỉ 
duyên với do tu mà đoạn, hai Biến xứ sau duyên 
với do kiên - tu mà đoạn. Duyên với danh - duyên 
với nghĩa, tất cả đều duyên với nghĩa. Duyên với 
tự tương tục - tha tương tục và không tương tục, 
tám Biến xứ trước thì có người nói chỉ duyên với 
tha tương tục, có người nói duyên cùng với tự - tha 
tương tục; hai Biến xứ sau đều duyên với tự - tha 
tương tục. Gia hạnh đắc - ly nhiễm đắc, tất cả đều 
gôm cả gia hạnh đặc và ly nhiễm đắc. Ly. nhiễm 
đặc, tám Biến xứ trước đạt được lúc lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ ba, Biến xứ thứ chín đạt được lúc lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, Biến xứ thứ mười đạt 
được lúc lìa nhiễm của Không vô biên xứ, sau đó 
do gia hạnh mà hiện rõ trước mắt. Gia hạnh đắc là 
do gia hạnh mà đạt được, cũng do gia hạnh cho nên 
hiện rõ ở trước mắt. Thanh văn hoặc do gia hạnh 
bậc Trung, hoặc do gia hạnh bậc Thượng; Độc giác 
do gia hạnh bậc Hạ; Phật đạt được và hiện rõ trước 
mắt không do gia hạnh. Từng đạt được - chưa từng 
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đạt được, tật cả đều øôm chung đã từng đạt được 
và chưa từng đạt được, nghĩa là các Thánh giả và 
dị sinh nội pháp gồm chung đã từng đạt được và 
chưa từng đạt được, đỊị sinh ngoại pháp chỉ là từng 
đạt được. 

Hỏi: Gia hạnh của mười Biến xứ này thê nào? 

Đáp: Bồn Biến xứ trước lây nhãn thức làm gia 
hạnh, đến lúc thành tựu đây đủ thì duyên với bốn 
Sắc xứ xanh vàng đỏ trắng làm cảnh; bốn Biến xứ 
giữa lây thân thức làm g1a hạnh, đến lúc thành tựu 
đây đủ thì duyên với bôn Xúc xứ đât nước lửa gió 
làm cảnh. 

Có người đưa ra cách nói này: "Bảy Biến xứ 
trước lây nhãn thức làm gia hạnh, một Biến xứ giữa 
lây thân thức làm gia hạnh. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì Biến xứ đất - nước - lửa, lây. Sắc hiển bày 
hình dạng làm sở duyên, Biển XỨ về ĐIÓ lây Xúc 
có tánh động làm sở duyên. ” Lại có người nói: 
"Tám Biên xứ trước đều dùng nhãn thức làm gia 
hạnh. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Biến xứ gió cũng 
dùng Sắc làm sở duyên. Như thế gian nói: GIÓ 
Đông - gIÓó lây - gió Nam - g1Óó Bắc, gió có bụi - 
ĐIÓ không có bụi, g1ó Tỳ- -thập- phược, gió Phệ-lam- 
bà, gió XOÁY, tròn..., cho nên Biên xứ về _Đ1Ó cũng 
duyên với Sắc Xứ. Ũ Không vô biên xứ lẫy Không 
làm gia hạnh, Thức vô biên xứ lây Thức làm gia 
hạnh. 
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Như vậy đã nói về tướng chung của Biên xứ, 
tướng riêng của mỗi một loại nay cân phải nói tóm 
lược. 

Đối với tất cả sắc màu xanh, hoặc trên - hoặc 
dưới - hoặc kê sát, không có hai - không hạn lượng, 
khởi lên tướng một sắc màu xanh, là Biễn xứ thứ 
nhất. Tật cả săc màu xanh, nghĩa là các sắc màu 
xanh hoặc nhỏ - hoặc lớn gọi chung là màu xanh. 
Trên nghĩa là phương trên, dưới nghĩa, là phương 
dưới, kê sát nghĩa là bốn phương và bốn góc phụ 
thuộc. Không có hai, nghĩa là chỉ toàn tướng màu 
xanh chứ không xen lẫn gì khác. Không hạn lượng, 
nghĩa là không có bên bờ giới hạn. Khởi lên tưởng 
một sắc màu xanh, nghĩa là do tác ý thắng giải đối 
VỚI tất cả các xứ khởi lên tưởng một sắc màu xanh. 
Là Biến xứ thứ nhất, thứ nhật nghĩa là danh số theo 
thứ tự ở đầu tiên, hoặc tiến vào Định này theo thứ 
tự ở đầu tiên. Biến xứ nghĩa là lúc tiễn vào Định 
này vốn có Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức thiện, 
gọi chung là Biên XỨ. 

Như Biên xứ về sắc màu xanh, nói rộng ra cho 
đến Biên xứ về Thức vô biên xứ cũng như vậy. Có 
điều sai biệt, đó là hai Biến xứ sau không nên nói 
đến Sắc, chỉ nên nói đến Thọ - Tưởng - Hành - 
Thức uẫn. 

Hỏi: Tám Biên xứ trước có thể có trên, dưới, 
bởi vì cảnh sở duyên ấy có phương xứ, hai Biên xứ 
sau duyên với Không - duyên với Thức, sở duyên 
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đã không có phương xứ trên, dưới, làm sao có thể 
nói là có trên, dưới? 

Đáp: Sở duyên của hai Biến xứ sau tuy không 
có phương xứ trên, dưới, mà Định sở y có ba phẩm, 
cho nên có thể nói là trên, dưới. Trên nghĩa là dựa 
vào Định thuộc phẩm Thượng, dưới nghĩa là dựa 
vào Định thuộc phâm Hạ. Lại nói kê sát là dựa vào 
Định thuộc phẩm Trung. 

Lại nữa, hành giả tu quán, nơi cư trú của thân 
có trên, dưới, cho nên có thể nói trên, dưới. Kề sát 
nghĩa là các xứ... Sự việc ây thế nào? Nghĩa là Hạ 
thì trú trong loài người, Trung thì trú ở cõi trời Tứ 
Đại Vương Chúng, Thượng thì trú ở cõi trời Tam 
Thập Tam. Như vậy cho đên Tha Hóa Tự Tại lần 
lượt chuyên đối hướng về nhau làm thành Hạ - 
Trung - Thượng, Thượng thì gọi là Thượng, Hạ thì 
gọi là Hạ, Trung thì gọi là Bàng (kê sát). 

Hỏi: Tại sao Tĩnh lự thứ ba không có Giải thoát, 
Thăng xứ, Biến xứ? 

Đáp: Bởi vì không phải là thửa ruộng, đồ đựng, 
cho đến nói rộng ra. 

Lại nữa, bởi vì đối trị trong cõi Dục và Tĩnh lự 
thứ nhất. Do thân thức mà dẫn dắt duyên với tham 
sắc, cho nên hai Tĩnh lự đâu thiết lập duyên với Bất 
tịnh, Giải thoát, Thăng xứ; Tĩnh lự thứ hai, thứ ba 
không có thân thức đã dẫn dắt duyên với tham sắc, 
cho nên Tĩnh lự thứ ba - thứ tư không thiết lập 
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duyên với sắc Bất tịnh, Giải thoát, Thăng xứ; ba 
Tĩnh lự trước có Tâm - Tứ - Hỷ - Lạc, và sự hỗn 
loạn của hơi thở vào ra, cho nên không có tịnh giải 
thoát; bỗn Thắng xứ sau - tám Biến xứ trước duyên 
với cảnh thanh tịnh tuyệt, vời, có thê điều phục 
phiền não thì sự việc ấy rất khó. Vì vậy cho nên 
nhất định phải dựa vào địa không có hỗn loạn mới 
được thành tựu. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ ba cách xa cõi Dục, ở trong 
Tĩnh lự lại không phải là thù thắng nhất, cho nên 
không có Giải thoát - Thắng xứ - Biến XỨ. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ ba như Vô sắc thứ ba, 
không có nhiễu công đức cho nên không có Giải 
thoát... Nghĩa là Không, Thức vô biên xứ có công 
đức của vô biên hành tướng, Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ có công đức của Diệt định, Vô sở hữu xứ 
không có vô biên hành tướng, lại không có Diệt 
định, vì vậy cho nên công đức của địa này giảm 
bớt; Tĩnh lự thứ ba giống như địa ây, cũng không 
có công đức của Giải thoát, Thăng xứ và Biên xứ. 

Lại nữa, Tĩnh lự thứ ba có thọ nhận niêm vui 
thù thắng nhất trong sinh tử, có thể làm cho hành 
giả, đăm say mê loạn, cho nên không có Giải thoát, 
Thăng xứ, Biến xứ. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lẽ ra không có Vô lượng- 
thân thông và các công đức khác? 

Đáp: Nói công đức ít chứ không nói là hoàn 


1133 A TỲ ĐÀM 4 


toàn không có, nếu trong địa này không có Vô 
lượng-thân thông.. . thì lẽ ra Tĩnh lự này trông rồng 
không có công đức. Lại nữa, Vô lượng duyên với 
toàn bộ thông tuệ dạo chơi khắp địa này, phải có 
công đức của Giải thoát, Thắng xứ và Biến xứ; 
duyên riêng biệt với sắc... để điêu phục các phiên 
não, bởi vì khó thành tựu cho nên trong địa này 
không có. 

Như trong kinh nói: "Người đạt được Định về 
Biến xứ thuộc đất (địa), dấy lên ý niệm như vậy: 
Đất chính là mình, mình tức là đất, đất củng VỚI 
mình không có hai - không tách biệt; người đạt 
được Định về Biên xứ loại khác, tùy theo sở duyên 
của mình, nói rộng ra cũng như vậy. " 

Hỏi: Người đạt được Định về Biến xứ, chắc 
chắn đã lia nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, Ngã kiên đã 
khởi lên ấy chắc chắn là Tĩnh lự thứ tư; nêu Ngã 
kiến của Tĩnh lự thứ tư, thì chắc chắc chỉ duyên với 
tám Biên xứ trước như đất... thuộc Tĩnh lự thứ tư, 
chỉ duyên với Sắc xứ của cõi Dục làm cảnh, làm 
SaO CÓ thê nói cùng với Ngã kiến ấy cùng duyên 
với đất... ? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trong này, 
đối với người chưa đạt được Định ây mà nói theo 
thanh của người đạt được Định ấy, như không phải 
là Sa-môn mà nói tên gọi Sa-môn, không phải là 
Bà-lamôn mà nói tên gọi Bà-la-môn. Nghĩa là 
dùng Văn-Tư của cõi Dục mà thành tựu, bắt đầu 
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học cách tu tập Biến xứ về đất..., hãy còn chưa có 
năng lực đoạn dứt phiên não của cõi Dục, chưa đạt 
được Biến xứ căn bản về đất..., cho nên duyên với 
đât... có thể khởi lên Ngã kiến. 

ok có người nói: Vẫn nói theo tên gọi đã 
từng có cũng không trái ngược nhau; như có Quốc 
Vương, tuy mất ngôi vua, mà vẫn nói theo tên gọi 
đã từng có cũng gỌI Ì là vua. Như vậy trước đã đạt 
được Biến xứ về đất..., nay tuy lui sụt mất đi 
nhưng vẫn gọi là đạt được, lúc ây khởi lên Ngã kiến 
của cõi Dục, duyên với đất... của cõi Dục cho là 
Nøã, đối với lý không có gì trái ngược. 

Lại có người nói: Dựa vào Ngã kiến nhanh 
chóng vào - ra Biên xứ, đưa ra cách nói như vậy 
cũng không trái ngược nhau. Nghĩa là người ây 
trước đã đạt được Biến xứ về đất..., sau nhanh 
chóng lui sụt mà khởi lên Ngã kiến của cõi Dục, 
duyên vào chấp về đất... của cõi Dục làm Ngã, 
nhanh chóng trở lại đạt được Biến xứ về đất... của 
Tĩnh lự thứ tư, lúc â ây duyên vào đất... của cõi Dục 
làm cảnh. Như Đê-bà-đạt-đa trước đã đạt được 
Tĩnh lự, dùng năng lực của Thân cảnh thông biến 
thành trẻ nhỏ, mặc áo đính dây bằng vàng, đỉnh đầu 

cài hoa tươi đẹp, ở trên đầu gối của Thái tử VỊ sinh 
Oán lăn lộn mà đùa nghịch, nhưng vẫn khiến cho 
Thái tử biết là Tôn giả Đê-bà-đạt-đa. Lúc ấy VỊ 
sinh Oán thương yêu ôm vào lòng đùa giỡn, gọi rôi 
lại dùng nước bọt nhã vào trong miệng, Đê-bà-đạt- 
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đa tham câu lợi dưỡng cho nên liên nuôt lây nước 
bọt ây. Vì vậy Đức Phật trách mắng răng: Ông là 
xác chết nuôt nước bọt của người ta. Lúc Đê- bà- 
đạt-đa nuốt nước bọt ấy thì lui sụt Tĩnh lự, vẫn 
nhanh chóng trở lại đạt được khiến cho thân đã 
biến đối ở trên đầu gôi của Thái tử mà đùa nghịch 
như cũ. Ngã kiến của Biến xứ nên biết cũng như 
vậy. 

Có Sư khác nói: Trong này, Hữu thân kiến chấp 
đât... của Tĩnh lự thứ tư làm Ngã, tám Biên xứ 
trước cũng duyên vào đất... thuộc Tĩnh lự thứ tư. 

Hỏi: Lẽ nào không phải tám Biến xứ trước 
duyên với sắc của cõi Dục hay sao? 

Đáp: Cũng duyên với sắc của cõi Dục, cũng 
duyên với sắc của Tĩnh lự thứ tư. 

Hỏi: Chư Thiên cõi Sắc chỉ một sắc màu trắng, 
làm sao duyên vào đó để làm thành màu xanh... ? 

Đáp: Hữu tình cõi Sắc chỉ một sắc màu trắng, 
số phi tình ở đó cũng có màu xanh... 

Lời bình: Người ây không nên đưa ra cách nói 
này. Nếu Hữu thân kiến tương ưng cùng có với tám 
Biến xứ, thì có thể đưa ra vân nạn rằng: Làm sao 
pháp tương ưng cùng có, hoặc là duyên với Tĩnh 
lự thứ tư, hoặc là duyên với cối Dục? Nhưng Hữu 
thân khiến và tám Biến xứ trước không phải là 
tương ưng - không - phải là cùng có, không cần 
phải chất vẫn làm gì, mà một hữu tình gọi là người 
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chấp Ngã cũng gọi là người đạt được Định. Hữu 
thân kiên chấp vào đât... đất thuộc Tĩnh lự thứ tư 
làm Ngã, tám Biên xứ trước duyên với sắc của cõi 
Dục, không phải là cùng lúc cho nên dễ dàng thông 
hiểu kinh này, Hữu thân kiến này và tám Biến xứ, 
thân sở y giông nhau và cảnh sở duyên khác nhau. 

Như trong kinh nói: "Có Định về đất..., có 
Biến xứ về đất... " Hỏi: Định về đất... này và Biến 
xứ về đất... có gì sai biệt? 

Đáp: Định về đất... ở cõi Dục và bốn Tĩnh lự, 
Biên xứ về đất... chỉ ở Tĩnh lự thứ tư. Lại nữa, nếu 
lúc dây lên hiểu một phân ít thì gọi là Định về 
đât..., nếu lúc dây lên hiểu rộng khắp thì gọi là 
Biên xứ về đất... đó gọi là sai biệt. 

Hỏi: Giải thoát - Thăng xứ và Biên xứ có gì sai 
biệt? 

Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, nghĩa là loại này 
gỌI là giải thoát, loại này gọi là Thắng xứ, loại này 
gọi là Biến xứ. Lại nữa, thiện căn phâm Hạ gọi là 
giải thoát, thiện căn phẩm Trung gọi là Thăng xứ, 
thiện căn phẩm Thượng gọi là Biên xứ. Lại nữa, 
thiện căn nhỏ bé gọi là Giải thoát, thiện căn to lớn 
gọi là Thăng xứ, thiện căn vô lượng gọi là Biến xứ. 
Lại nữa, chỉ có nhân gọI là Giải thoát, chỉ có quả 
gọi là Biên xứ, gôm chung nhân - quả gọi là Thăng 
xứ. Lại nữa, có năng lực rời bỏ gọi là Giải thoát, 
có năng lực hơn hăn về điều phục cảnh gọi là 
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Thắng xứ, có năng lực mở rộng sở duyên gọI là 
Biến xứ. Lại nữa, chỉ dây lên thăng giải gỌI là giải 
thoát, có năng lực điêu phục phiên não gọi là thăng 
xứ, đôi với cảnh sở duyên không khác nhau - 
không hạn lượng gọi là Biến xứ. Lại nữa, nếu đạt 
được Giải thoát thì chưa hắn đã đạt được “Thăng xứ 
- Biến xứ, nếu đạt được Thắng xứ thì chắc chăn đã 
đạt được Giải thoát nhưng chưa hắn đã đạt được 
Biến xứ, nêu đạt được Biến xứ thì chắc chắn đã đạt 
được Giải thoát nhưng chưa hắn đã đạt được Biến 
xứ, nêu đạt được Biên xứ thì chắc chắn đã đạt được 
Giải thoát và Thắng xứ. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì từ Giải thoát tiên vào Thắng xứ, từ Thắng xứ 
tiên vào Biến xứ. Đó gọi là sai biệt giữa Giải thoát 
- Thắng xứ và Biến xứ. 

Trong này, tám trí ba Tam-ma-địa, ba trung 
Tam-ma-địa, như trương Trí Uẫn sau sẽ phân biệt 
rộng ra; ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
như chương Kiết Uấn này ở phân đầu đã phân biệt 
rộng ra. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 86 


LUẬN VỀ THẬP MÔN (Phân 16) 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tức mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Ở trong chín mươi tắm tùy 
miên, mỗi một loại có mây tùy miên tùy tăng? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì dựa vào chương trước đề hiển bày về 
nghĩa của Môn, nghĩa là dựa vào bôn mươi hai 
chương (phân) đã nói trước đây đã hiển bày về 
nghĩa của mười loại Môn như tùy miên... Lại nữa, 
vì ngăn chặn tông chỉ của người khác đề hiển bày 
về chánh lý, nghĩa là hoặc có người chấp: Các pháp 
như nhãn căn.. - rong thân Vô học cũng là vô lậu. 
Vì ngăn chặn cái chập â ây để hiển Dày nhãn căn.. 
chỉ là hữu lậu, là do các tùy miên mà tùy tăng. Hoặc 
lại có người chấp: Phiên não điên đảo không có sở 
duyên thật sự. Vì ngăn chặn cái chấp để hiển Dày 
các phiên não có sở duyên thật sự. Hoặc lại có 
người chấp: Không có nghĩa là sở duyên tương ưng 
ràng buộc; nêu đôi với sở duyên mà có nghĩa rằng 
buộc, thì duyên với pháp vô lậu phải có nghĩa ràng 
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buộc. Vì ngăn chặn cái chấp ây để hiển bày có 
nghĩa sở duyên tương ưng rằng, buộc. Sở duyên 
rảng buộc, là chỉ đối với tùy miên hữu lậu duyên 
vào nó nhật định phải tùy tăng, tùy duyên VỚI VÔ 
lậu mả không tùy tăng cho nên không có nghĩa 
ràng buộc. Tương ưng ràng buộc, là chủ yếu phiên 
não tương ưng ây chưa đoạn, phiên não đoạn rôi 
tuy có tương ưng mà không có nghĩa ràng buộc. 
Lại nữa, vì ngăn chặn có ràng buộc mà đôi với tự 
thân khởi lên tăng thượng mạn nói là đã giải thoát, 
nghĩa là người kia tạm thời điêu phục các phiên 
não, mà nói là chính mình đã được giải thoát, cân 
phải làm cho người kia biết đối với nhãn - nhĩ.. 
của mình vẫn còn có tùy miên tùy tăng như tham... - 
Lại nữa, vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh, 
nghĩa là trong kinh nói nhãn căn... có các tùy miên 
tùy tăng như tham; tuy có nói lời này mà không 
phân biệt rộng ra, nay cần phải phân biệt cho nên 
SOạn ra phân luận này. 

Nên biết trong này có năm Bộ pháp, tức là năm 
Bộ tủy miên tùy tăng. Năm bộ pháp, đó là pháp do 
kiến Khô mà đoạn cho đến pháp do tu mà đoạn, 
năm Bộ tùy miên nên biết cũng như vậy. Trong 
này, pháp do kiên Khô mà đoạn là tất cả tùy miên 
do kiên Khổ mà đoạn, và những tùy tăng của tùy 
miên biến hành do kiên Tập mà đoạn; pháp do kiến 
Tập mà đoạn là tất cả tùy miên do kiến Tập mà 
đoạn, và những tùy tăng của tùy miên biến hành do 
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kiên Khô mà đoạn; pháp do kiến Diệt mà đoạn là 
tật cả tùy miên do kiến Diệt mà đoạn, và những tùy 
tăng của tùy miễn biến hành; pháp do kiên Đạo mà 
đoạn là tật cả tùy miên do kiến Đạo mà đoạn, và 
những tùy tăng của tùy miên biên hành. 

Lại nữa, có mười loại pháp, lại làm thành chín 
loại tùy miện tùy tăng. Mười loại pháp, đó là pháp 
do kiên Khô - Tập - Diệt - Đạo mà đoạn đêu có hai 
loại: 

1. Tương ưng. 

2. Không tương ưng. 

Pháp do tu mà đoạn cũng có hai loại: 

1. Nhiễm ô. 

2. Không nhiễm ô. 

Chín loại tùy miên, đó là tùy miên do kiên Khô- 
Tập mà đoạn đêu có hai loại: 

1. Biến hành. 

2. Không biến hành. 

Tủy miên do kiến Diệt - Đạo mà đoạn đều có 
hai loại: 

1. Duyên hữu lậu. 

2. Duyên vô lậu. Cùng với tùy miên do tu mà 
đoạn, tổng cộng là chín loại. 

Trong này, pháp tương ưng do kiên Khô mà 
đoạn, là tật cả tùy miên do kiến Khổ mà đoạn, và 
những tùy tăng của tùy miên biên hành do kiên Tập 
mà đoạn. Bộ của mình, tùy theo sự thích hợp mà 
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có sở duyên tương ưng rằng buộc. Pháp không 
tương ưng do kiến Khổ mà đoạn, là tất cả tùy miên 
do kiên Khổ mà đoạn, và những tùy tăng của tùy 
miên biến hành do kiến Tập mà đoạn, đều chỉ có 
sở duyên rảng buộc. Pháp tương ưng do kiến tập 
mà đoạn, là tât cả tùy miên do kiến Tập mà đoạn, 
và những tùy tăng của tùy miên biến hành do kiến 
Khổ mà đoạn. Bộ của mình thì tùy theo sự thích 
hợp mà có sở duyên tương ưng ràng buộc. Bộ khác 
thì chỉ có sở duyên rảng buộc. Pháp không tương 
ưng do kiến Tập mà đoạn, là tất cả tùy miên do 
kiên Tập mà đoạn, và những tùy tăng của tùy miên 
biến hành do kiến Khổ mà đoạn, đều chỉ có sở 
duyên ràng buộc. 

Pháp tương ưng do kiến Diệt mà đoạn, là tất cả 
tùy miên do kiến Diệt mà đoạn, và những tùy tăng 
của tùy miên biến hành. Bộ của mình duyên hữu 
lậu, thì tùy theo sự thích hợp mà có sở duyên tương 
ưng ràng buộc, duyên vô lậu thì chỉ có tương ưng 
ràng buộc. Bộ khác thì chỉ có sở duyên rằng buộc. 
Pháp không tương ưng do kiến Diệt mà đoạn, là 
tùy miên duyên hữu lậu do kiên Diệt mà đoạn, và 
những tùy tăng của tùy miên biến hành, đều chỉ có 
sở duyên ràng buộc. 

Pháp tương ưng do kiên Đạo mà đoạn, là tất cả 
tùy miên do kiên Đạo mà đoạn, và những tùy tăng 
của tùy miên biến hành. Bộ của mình duyên hữu 
lậu, thì tùy theo sự thích hợp mà có sở duyên tương 
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ưng ràng buộc, duyên vô lậu thì chì có tương ưng 
ràng buộc. Bộ khác thì chỉ có sở duyên rằng buộc. 
Pháp không tương ưng do kiên Đạo mà đoạn, là 
tùy miên duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn, và 
những tùy tăng của tùy miên biến hành, đều chỉ có 
sở duyên ràng buộc. 

Pháp nhiễm ô do tu mà đoạn, là tất cả tùy miên 
do tu mà đoạn, và những tùy tăng của tùy miền 
biến hành. Bộ của mình thì tùy theo sự thích hợp 
mà có sở duyên tương ưng ràng buộc. Bộ khác thì 
chỉ có sở duyên ràng buộc. Pháp không nhiễm ô do 
tu mà đoạn, là tật cả tùy miên do tu mà đoạn, và 
những tùy tăng của tùy miên biến hành, đều chỉ có 
sở duyên ràng buộc. 

Nên biết trong này, tùy miên biến hành do kiến 
Khô mà đoạn, đôi với pháp tương ưng với tùy miên 
biến hành do kiên Khô mà đoạn, tùy theo sự thích 
hợp là sở duyên tương ưng ràng buộc; đối với các 
pháp hữu lậu còn lại của địa mình, bộ mình, bộ 
khác, chỉ là sở duyên ràng buộc. Tùy miên không 
biến hành do kiến Khô mà đoạn, đối với pháp 
tương ưng với tùy miên không biến hành do kiến 
Khô mà đoạn, tùy theo sự thích hợp là sở duyên 
tương ưng ràng buộc; đôi với các pháp hữu lậu còn 
lại của địa mình - bộ mình - bộ khác, chỉ là sở 
duyên ràng buộc. 

Tùy miên biên hành do kiến Tập mà đoạn, đối 
với pháp tương ưng với tùy miên biên hành do kiến 


1143 A TỶ ĐÀM 4 


Tập mà đoạn, tùy theo sự thích hợp là sở duyên 
tương ưng ràng buộc; đôi với các pháp hữu lậu còn 
lại của địa mình - bộ mình - bộ khác, chỉ là sở 
duyên ràng buộc. Tùy miên không biến hành do 
kiên Tập mà đoạn, đối với pháp tương ưng với tùy 
miên không biến hành do kiến Tập mà đoạn, đối 
với pháp tương ưng với tùy miên không biên hành 
do kiến Tập mà đoạn, tùy theo sự thích hợp là sở 
duyên tương ưng ràng buộc; đôi với các pháp hữu 
lậu còn lại của địa mình - bộ mình, chỉ là sở duyên 
ràng buộc. 

Tùy miên duyên hữu lậu do kiến Diệt mà đoạn, 
đối với pháp tương ưng với tùy miên duyên hữu 
lậu do kiên Diệt mà đoạn, tùy theo sự thích hợp là 
sở duyên tương ưng ràng buộc; đối với các pháp 
hữu lậu còn lại của địa mình - bộ mình, chỉ là sở 
duyên ràng buộc. Tùy miên duyên vô lậu do kiến 
Diệt mà đoạn, đôi với pháp tương ưng với tùy miên 
duyên vô lậu do kiến Diệt mà đoạn, tùy theo sự 
thích hợp chỉ là tương ưng ràng buộc. 

Tùy miên duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn, 
đối với pháp tương ưng với tùy miên duyên hữu 
lậu do kiến Đạo mà đoạn, tùy theo sự thích hợp mà 
CÓ SỞ duyên tương ưng ràng buộc; đôi với các pháp 
hữu lậu còn lại của địa mình - bộ mình, chỉ là sở 
duyên ràng buộc. Tùy miên duyên vô lậu do kiến 
Đạo mà đoạn, đối với pháp tương ưng với tùy miên 
duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn, chỉ là tương 
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ưng ràng buộc. 

Tùy miên do tu mà đoạn, đối với pháp tương 
ưng với tùy miên do tu mà đoạn, tùy theo sự thích 
hợp là sở duyên tương ưng ràng buộc; đối với các 
pháp hữu lậu còn lại của địa mình - bộ mình, chỉ là 
sở duyên ràng buộc. 

Lại nữa, có bỗn mươi mốt loại pháp, lại làm 
thành ba mươi sáu loại tùy miên tùy tăng. Bốn 
mươi mốt loại pháp, đó là pháp có kiến Khổ mà 
đoạn có mười một loại, tức là pháp tương ưng với 
mười tùy miên, và pháp không tương ưng là mười 
một; pháp do kiến Khổ mà đoạn có tám loại, tức là 
pháp tương ưng với bảy tùy miên, và pháp không 
tương ưng là tám; pháp do kiến Diệt mà đoạn cũng 
như vậy; pháp do kiên Đạo mà đoạn có chín loại, 
tức là pháp tương ưng với tám tùy miên, và pháp 
không tương ưng là chín; pháp do tu mà đoạn có 
năm loại, tức là pháp tương ưng với bốn tùy miên, 
và không tương ưng là năm. 

Ba mươi sáu loại tùy miên, đó là do kiến Khổ 
mà đoạn có mười, do kiến Tập - Diệt mà đoạn đều 
có bảy, do kiến Đạo mà đoạn có tám, do tu mà đoạn 
có bốn, bởi vì chỉ dựa vào Bộ mà nói chứ không 
dựa vào cối (GIới). 

Trong này, pháp tương ưng với Hữu thân kiến, 
là Hữu thân kiên và những tùy tăng của tùy miên 
Vô minh tương ưng với nó, tùy theo sự thích hợp 
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mà làm sở duyên tương ưng ràng buộc, đây là nói 
tổng quát. Nêu nói riêng biệt thì hoặc đối với nó là 
sở duyên ràng buộc, tức là đối với nó không phải 
là tương ưng ràng buộc; hoặc đôi với nó là tương 
ưng ràng buộc, tức là đối với nó không phải là sở 
duyên ràng buộc. Loại khác thuận theo như vậy. 
Đây lại là khác, tật cả tùy miên do kiến Khổ mà 
đoạn, và những tùy tăng của tùy miên biến hành do 
kiến Tập mà đoạn, chỉ là sở duyên ràng buộc. Như 
pháp tương ưng với Hữu thân kiến, Biên chập kiến 
và Tà kiến do kiến Khô mà đoạn, cho đến pháp 
tương ưng với Mạn, tùy theo thích hợp cũng như 
vậy. Pháp tương ưng với Vô minh bất cọng do kiến 
Khô mà đoạn, là những tùy tăng của tùy miên Vô 
minh bất cọng do kiên Khô mà đoạn, tùy theo sự 
thích hợp mà làm sở duyên tương ưng ràng buộc. 
Đây lại là khác, tất cả tùy miên do kiến Khổ mà 
đoạn, và những tùy tăng của tùy miên biến hành do 
kiến Tập mà đoạn, chỉ làm sở duyên ràng buộc. 
Pháp không tương ưng do kiến Khổ mà đoạn, 
là tất cả tùy miên do kiến Khô mà đoạn, và những 
tùy tăng của tùy miên biến hành do kiến Tập mà 
đoạn, chỉ làm sở duyên ràng buộc. Như mười một 
pháp do kiến Khô mà đoạn, tám pháp do kiến Tập 
mà đoạn, tùy theo sự thích hợp cũng như vậy. 
Pháp tương ưng với Tà kiến do kiến Diệt mà 
đoạn, là Tà kiên do kiến Diệt mà đoạn, và những 
tùy tăng của tùy miên Vô minh tương ưng với nó, 
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chỉ là tương ưng ràng buộc. 

Đây lại là khác, tùy miên duyên hữu lậu do kiễn 
Diệt mà đoạn, và những tùy tăng của tùy miên biến 
hành, chỉ là sở duyên ràng buộc. Như pháp tương 
ưng với Tà kiến do kiến Diệt mà đoạn, pháp tương 
ưng với Nghi do kiến Diệt mà đoạn, tùy theo thích 
hợp cũng như vậy. 

Pháp tương ưng với Kiến thủ do kiến Diệt mà 
đoạn, là Kiến thủ do kiến Diệt mà đoạn, và những 
tùy tăng của tùy miên Vô minh tương ưng với nó, 
tùy theo sự thích hợp mà làm sở duyên tương ưng 
ràng buộc. 

Đây lại là khác, tùy miên duyên hữu lậu do kiến 
Diệt mà đoạn, và những tùy tăng của tùy miên biến 
hành, chỉ là sở duyên ràng buộc. Như pháp tương 
ưng với Kiên thủ do kiến Diệt mà đoạn, pháp tương 
ưng với Tham-Sân-Mạn do kiến Diệt mà đoạn, tùy 
theo sự thích hợp cũng như vậy. 

Pháp tương ưng với Vô minh bất cọng do kiến 
Diệt mà đoạn, là những tùy tăng của tùy miên Vô 
minh bất cọng do kiến Diệt mà đoạn, chỉ là tương 
ưng ràng buộc. 

Đây lại là khác, tùy miên duyên hữu lậu do kiến 
Diệt mà đoạn, và những tùy tăng của tùy miên biến 
hành, chỉ là sở duyên ràng buộc. Pháp không tương 
ưng do kiến Diệt mà đoạn, là tùy miên duyên hữu 
lậu do kiến Diệt mà đoạn, và những tùy tăng của 
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tùy miên biến hành, chỉ là sở duyên ràng buộc. Như 
tám pháp do kiến Diệt mà đoạn, chín pháp do kiến 
Đạo mà đoạn, tùy theo sự thích hợp cũng như vậy. 

Pháp tương ưng với Tham do tu mà đoạn, là 
Tham do tu mà đoạn và những tùy tăng của tùy 
miên Vô minh tương ưng với nó, tùy theo sự thích 
hợp mà làm sở duyên tương ưng ràng buộc. Đây 
lại là khác, tùy miên do tu mà đoạn và những tùy 
tăng của tùy miên biến hành, chỉ là sở duyên ràng 
buộc. Như pháp tương ưng với Tham do tu mà 
đoạn, pháp tương ưng với Sân-Mạn do tùy miên 
mà đoạn, tùy theo sự thích hợp cũng như vậy. 

Pháp tương ưng với Vô minh bất cọng do tu mà 
đoạn, là những tùy tăng của tùy miên Vô minh bất 
cọng do tu mà đoạn, tùy theo sự thích hợp mà làm 
SỞ duyên tương ưng rảng buộc. Đây lại là khác, tùy 
miên do tu mà đoạn và những tùy tăng của tùy 
miên biến hành, chỉ là sở duyên ràng buộc. Pháp 
không tương ưng do tu mà đoạn, là tât cả tùy miên 
do tu mà đoạn và những tùy tăng của tùy miên biến 
hành, chỉ là SỞ duyên ràng buộc. 

Nếu nói về pháp thâu nhiếp thì cần phải dựa 
vào mười tám Giới, nếu nói vê các Thức thì cần 
phải dựa vào mười hai Xứ, nếu nói về các Trí thì 
cân phải dựa vào bốn Thánh đề, nếu nói về các tùy 
miên thì cân phải dựa vào năm Bộ. Nay nói về tùy 
miên, cho nên dựa vào năm Bộ để phân biệt VỀ Sự 
sai biệt của tùy miên tùy tăng. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 86 1148 


Nhãn căn biến hành (hiện hành khắp) cõi Dục- 
Sắc, và tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn, là nhãn 
căn bao gôm cõi Dục-Sắc chỉ do tu mà đoạn, cho 
nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. Nhưng 
mà nhãn căn này bao øôm ở năm địa, đó là cối Dục 
và bốn Tĩnh lự, năm địa này đều là biên hành của 
địa mình, và tùy miên tùy tăng (tăng theo) do tu mà 
đoạn. Nhĩ-tý-thiệt-thầân căn như vậy, là cũng bao 
øôm năm địa thuộc cõi Dục-Sắc, bởi vì chỉ do tu 
mà đoạn như nhãn căn. 

Nữ căn là biên hành thuộc cõi Dục, và tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn, bởi vì nữ căn chỉ thuộc cõi 
Dục và do tu mà đoạn, cho nên có những tùy miên 
tùy tăng như vậy. Nam căn và khổ căn cũng như 
vậy, bởi vì cũng chỉ thuộc cõi Dục và do tu mà 
đoạn như nữ căn. 

Mạng căn là biến hành thuộc ba cõi, và là tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn, bởi vì mạng căn gồm 
chung ba cõi và chỉ do tu mà đoạn, cho nên có 
những tùy miên tủy tăng như vậy. Nhưng mà mạng 
căn này bao gồm ở chín địa, đó là cõi Dục- bốn 
Tĩnh lự và bôn Vô sắc, chín địa này đều là biễn 
hành của địa mình, và tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn. 

Năm căn như Tín... cũng như vậy, là năm căn 
như Tín... øôm chung hữu lậu và vô lậu; hữu lậu 
thì cũng bao gồm ba cõi-chín địa, bởi vì chỉ do tu 
mà đoạn như Mạng căn, vô lậu thì không phải là 
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tùy miên tủy tăng. 

Ý căn là tất cả tùy miên tùy tăng, ÝY căn gồm 
chung hữu lậu và vô lậu; hữu lậu thì bao gôm ba 
cõi-năm bộ, cho nên có những tùy miên tùy tăng 
như vậy. Nhưng mà Ý căn này, thuộc về chín địa, 
đó là cõi Dục-bỗn Tĩnh lự và bốn Vô sắc, chín địa 
này đêu là tất cả tùy miên tùy tăng của địa mình. 
Vô lậu thì không phải là tùy miền tùy tăng. 

Xả căn cũng như vậy, là cũng gồm chung hữu 
lậu và vô lậu. Hữu lậu thì cũng bao øôm ba cối- 
chín địa và năm bộ như Ý căn. 

Lạc căn là tất cả biến hành thuộc cõi Dục và cõi 
Sắc, và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn, Lạc căn 
bao øôm cõi Dục-Sắc và chỉ có ở ba địa, đó là cõi 
Dục-Tĩnh lự thứ nhất và thứ ba. Cõi Dục thì thuộc 
về ba Thức, hai địa này đêu chỉ do tu mà đoạn, cho 
nên mỗi một địa đều là biến hành của địa mình, và 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. Tĩnh lự thứ ba 
thuộc về Ý thức gồm chung hữu lậu và vô lậu, hữu 
lậu thì bao gôm năm bộ và gồm chung tất cả tùy 
miên tương ưng, tất cả tùy miên tùy tăng của địa 
mình, vô lậu thì không phải là tùy miên tùy tăng. 

Hý căn là tật cả cõi Dục và cõi Sắc, trừ ra Nghi 
duyên vô lậu và Vô minh tương ưng với nó, còn lại 
tật cả tùy miền tùy tăng. Hỷ căn gồm chung CÕI 
Dục-Sắc và chỉ có ở ba địa, đó là cõi Dục và hai 
Tĩnh lự đầu. Cõi Dục thì bao øôm năm bộ, không 
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tương ưng với tùy miên Sân-Nghi, bởi vì Hỷ căn 
chuyền thành hành tướng vui vẻ, Sân-Nghi chuyên 
thành hành tướng lo buôn, cho nên vui vẻ và lo 
buôn trái ngược nhau mà không tương ưng. Hỷ căn 
của cõi Dục, trừ ra Nghi do kiến Diệt-Đạo mà đoạn 
và Vô minh tương ưng với nó, còn lại là tất cả tùy 
miên tùy tăng của cõi Dục. Nghi do kiến Diệt-Đạo 
mà đoạn và Vô minh tương ưng với nó, đối với Hỷ 
căn không phải là sở duyên ràng buộc bởi vì duyên 
vô lậu, không phải là tương ưng ràng buộc bởi vì 
không tương ưng. Ngoài ra, Nghi và Sân tuy không 
tương ưng, mà đôi với Hỷ căn có nghĩa của duyên 
ràng buộc, cho nên nói Hỷ căn của cõi Dục trừ ra 
Nghĩ duyên vô lậu và Võ minh tương ưng với nó, 

còn lại tất cả tùy miên tùy tăng. Hy căn của hai 
Tĩnh lự đầu đều gôm chung hữu lậu và vô lậu, hữu 
lậu thi cùng bao gôm năm bộ và bao øôm tất cả tùy 
miên tương ưng; Nghi thuộc về địa Định cũng 
tương ưng với Hý-Lạc, đều là tật cả tùy miên tùy 
tăng của địa mình. Cho nên nói Hỷ căn của cõi Sắc 
là tât cả tùy miên tùy tăng. Vô lậu thì không phải 
là tùy miên tùy tăng. 

Ưu căn của cõi Dục là tất cả tùy miên tùy tăng, 
Ưu căn chỉ thuộc cõi Dục øôm chung năm bộ, và 
tất cả tùy miên tương ưng, cho nên có nhưng bảy 
mươi bốn tùy miên tùy tăng như vậy. 

Ba căn vô lậu không có tùy miên tùy tăng, là 
bởi vì tất cả pháp vô lậu không phải là quan hệ của 
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các tùy miên tùy tăng. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
nếu pháp là quan hệ của Hữu thân kiến, là quan hệ 
của tủy miên, là nơi dừng chân của tham sân sĩ, có 
dơ bân-có xâu xa-có hỗn loạn, thì đó là những tùy 
tăng của các tùy miên; pháp vô lậu thi không như 
vậy, cho nên không phải là những tủy tăng của tùy 
miên. Lại nữa, nếu nơi nào có ái thì nơi ây chính là 
tùy miên tùy tăng, như chỗ dầu mỡ ẩm ướt thì bụi 
bặm dơ bần dễ dính vào; pháp vô lậu thì không như 
vậy, cho nên không phải là những tủy tăng của tùy 
miên. Lại nữa, nêu pháp có chấp Hữu thân kiến là 
Ngã-Ngã sở. thì nơi ấy chính là tùy miên tùy tăng, 
pháp vô lậu thì không như vậy. Lại nữa, nếu pháp 
là quan hệ sở duyên và quan hệ tùy tăng của tùy 
miên, thì đó là những tùy tăng của tủy miên; pháp 
vô lậu là quan hệ sở duyên của tùy miên mà không 
phải là quan hệ tùy tăng, cho nên không phải là 
những tùy tăng của tùy miên. Lại nữa, nêu pháp là 
nơi sở duyên của tùy miên, cũng là nơi tùy tăng, 
thì đó là những tùy tăng của tùy miên; pháp vô lậu 
tuy là nơi sở duyên của tùy miên mà không phải là 
nơi tùy tăng, cho nên không phải là những tùy tăng 
của tùy miên. 

Hiếp Tôn giả nói: "Vô lậu trơn láng sạch sẽ 
không phải là nơi mà các tùy miên có thể dừng 
chân, vì vậy không phải là tùy miễn tùy tăng. Như 
ngọc lưu ly rất trơn láng sạch sẽ, các loài ruôi 
muỗi... không thể nào dừng chân được. " Đại đức 
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nói răng: "Vô lậu cháy bừng nóng bỏng không phải 
là nơi có thể dừng chân của các tùy miên, vì vậy 
không làm cho tùy miên tùy tăng. Như ngọn lửa 
cháy bỏng không thể dừng chân đứng được. " 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: "Vô 
lậu uy thế mạnh mẽ, tùy miên duyên vào đó mà 
không tùy tăng; như người dòng Chiên- đà-la nhìn 
gương mặt nhà vua uy thế mạnh mẽ mà tâm vô 
cùng run sợ. " Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói 
như vậy: "Lúc duyên với pháp hữu lậu khởi lên tùy 
miên thì tùy miên từ từ tăng lên, như người nhìn 
mặt trăng thì nhãn căn tăng mạnh, cho nên pháp 
hữu lậu là tùy miên tùy tăng. Lúc duyên với pháp 
vô lậu khởi lên tùy miên thì tùy miên từ từ giảm 
xuống, như người nhìn mặt trời thì nhãn căn giảm 
sút, cho nên pháp vô lậu không phải là những tùy 
tăng của tùy miên. " 

Nhãn-nhïĩ-tÿ-thiệt-thân-săc-thanh-xúc-nhãn- 
nhĩ-thân thức giới, biên hành thuộc cõi Dục-Sắc, 
và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 

Mười một Giới này bao gồm cõi Dục-Sắc, chỉ 
đo tu mà đoạn, cho nên có những tùy miên tủy tăng 
như vậy. Đây là dựa vào cõi mà nói. Nhưng địa có 
khác nhau, đó là tám loại như Nhãn... gồm chung 
ở năm địa, cho nên làm biến hành thuộc năm địa 
và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. Nhãn-Nhĩ - 
Thân thức chỉ ở hai địa, đó là cõi Dục- Tĩnh lự thứ 
nhất, cho nên chỉ là biên hành thuộc hai địa, và tùy 
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miên tùy tăng do tu mà đoạn. Nhãn-Nhĩ- Tỷ-Thiệt- 
Thân-Sắc-Thanh- Xúc xứ-Sắc uân và Sắc thủ uấn, 
năm Giới trước có sắc- có thấy-có đôi, pháp cũng 
như vậy. Các pháp như vậy cũng gồm chung năm 
địa thuộc cõi Dục-Sắc, chỉ do tu mà đoạn như Nhãn 
giới... Hương-Vị-Tỷ-Thiệt thức giới là biến hành 
thuộc cõi Dục, và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn, 
bốn Giới như vậy chỉ thuộc cõi Dục và do tu mà 
đoạn, cho nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. 
Hương-VỊ xứ cũng như vậy, bởi vì cũng chỉ thuộc 
cối Dục và do tu mà đoạn như Hương giới... Xe 

Pháp-Ý thức là tất cả tùy miên tùy tăng, như vậy 
ba Giới đều gồm chung hữu lậu và vô lậu, hữu lậu 
thì gôm chung ba cõi-chín địa-năm bộ, và bao gồm 
tất cả tùy miên tương ưng, là tất cả tùy miên tùy 
tăng; vô lậu thì không phải là tùy miên tùy tăng. 

Ý-Pháp xứ, bốn Uân sau, bỗn Thủ uẫn sau, 
Thức giới, Vô sắc -Vô kiến-Vô đối, pháp hữu lậu- 
hữu vị, quá khứ-vỊ lai-hiện tại, pháp Phi học phi vô 
học cũng như vậy. Trong các pháp này, có loại chỉ 
là hữu lậu, có loại gồm . chung hữu lậu và vô lậu. 
Các pháp hữu lậu đêu gôm chung ba cõi-chín địa- 
năm bộ, và gôm chung tất cả tùy miên tương ưng, 
là tất cả tùy miên tùy tăng: vô lậu thì không phải là 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô lậu-vô vi không có tùy miên tùy tăng, 
pháp Học-Vô học -Vô đoạn cũng như vậy, bởi vì 
đều là vô lậu, nghĩa như trước đã nói. 
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Pháp thiện và pháp do tu mà đoạn, là biên hành 
thuộc ba cõi và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 
Trong này, pháp thiện gôm chung hữu lâu và vô 
lậu, pháp do tu mà đoạn chỉ là hữu lậu. Các pháp 
hữu lậu đều gôm chung ba cõi-chín địa, chỉ do tu 
mà đoạn, cho nên có những tùy miền tùy tăng như 
vậy; vô lậu thì không phải là tùy miên tùy tăng. 

Pháp bất thiện và pháp hệ thuộc cõi Dục, là tất 
cả tùy miên tùy tăng của cõi Dục. Hai pháp như 
vậy chỉ thuộc cõi dục bao øôm năm bộ, cho nên có 
những tùy miên tùy tăng như vậy. 

Pháp vô ký thuộc cõi Sắc Vô sắc, tật cả hai bộ 
thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do 
kiến Tập mà đoạn. Pháp vô ký, đó là các pháp 
nhiễm ô ô và pháp vô phú vô ký thuộc cõi Sắc Vô 
sắc; các pháp nhiễm ô thuộc phẩm Hữu thân kiến 
Biên chấp kiến của cõi Dục, và pháp vô phú vô ký, 
cùng với hư không ph trạch diệt. Nếu là pháp vô 
ký của cõi Sắc Vô sắc, thì bao gôm hai cõi tám địa 
năm bộ, là tật cả tùy miên tùy tăng của cõi Sắc-Vô 
sắc. Nếu là pháp vô ký của cõi Dục, nhiễm ô thì 
chỉ do kiến Khổ mà đoạn, là tật cả do kiến Khổ mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tủy miên tùy tăng 
do kiến Tập mà đoạn; không nhiễm ô thì chỉ do tu 
mà đoạn, là tật cả do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
biến hành tùy miên tùy tăng: hư không phi trạch 
diệt không phải là tùy miên tùy tăng. 

Pháp hệ thuộc cõi Sắc, là tất cả tùy miên tùy 
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tăng của cõi Sắc, đây là chỉ riêng cõi Sắc gôm 
chung bốn địa-năm bộ, cho nên có những tùy miên 
tùy tăng như vậy. 

Pháp do kiên mà đoạn, là tất cả tùy miên tùy 
tăng do kiến mà đoạn, đây là gôm chung ba cõi- 
chín địa và bốn bộ trước, cho nên có những tùy 
miên tùy tăng như vậy. 

Tùy miên do tu mà đoạn, không thê nào duyên 
với pháp do kiến mà đoạn, cho nên không phải là 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 

Khô-Tập để là tất cả tùy miên tùy tăng, bởi vì 
hai đê Khô-Tập thâu nhiếp toàn bộ các pháp hữu 
lậu của ba cõi-chín địa-năm bộ, là tất cả tùy miên 
tùy tăng. 

Diệt-Đạo đề không có tùy miên tùy tăng: pháp- 
Loại-Khố-Tập- Diệt-Đạo trí và ba Tam-ma-địa 
cũng như vậy, đều là vô lậu cho nên tất cả không 
phải là tùy miên tùy tăng. Ba Tam-ma-đla chỉ là vô 
lậu, bởi vì trong này chỉ nói đến ba Giải thoát môn 
đã thâu nhiếp Định. 

Bốn Tĩnh lự là tất cả tùy miên tùy tăng thuộc 
cõi Sắc, bốn Tĩnh lự này gồm chung hữu lậu và vô 
lậu; hữu lậu thì chỉ thuộc cõi Sắc bao øôm năm bộ 
và gờm chung nhiễm ô-không nhiễm ô, hoặc là 
Định -hoặc là Sinh đều là do bôn Tĩnh lự này thâu 
nhiếp, cho nên toàn bộ là tất cả tùy miên tùy tăng 
thuộc cõi sắc; vô lậu thì không phải là tùy miên tùy 
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tăng. 

Bốn Vô lượng là biến hành thuộc cõi Sắc, và 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. Trong này chỉ nói 
đên Vô lượng thành tựu đây đủ chỉ thuộc về cõi 
Sắc, nhưng Hỷ vô lượng chỉ thuộc về hai Tĩnh lự 
đâu, ba Vô lượng còn lại gồm chung ở bốn Tĩnh 
lự, đều chỉ do tu mà đoạn, vì vậy nói chung là biên 
hành thuộc cõi Sắc và tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn. 

Ba giải thoát trước, tám Thắng xứ, tám Biến xứ 
trước và Tha tâm trí cũng như vậy. Trong này cũng 
nói đến Giải thoát- Thắng xứ-Biễn xứ thành tựu đầy 
đủ, cho nên chỉ thuộc về cõi Sắc và do tu mà đoạn, 
dựa vào địa sai biệt như trước nên biết. Tha tâm trí 
gôm chung hữu lậu và vô lậu, hữu lậu thì chỉ thuộc 
về cõi Sắc gôm chung bốn Tĩnh lự và chỉ do tu mà 
đoạn. Pháp này và hữu lậu của ba loại trước, như 
Vô lượng đã nói. Bồn Vô sắc là tật cả tùy miên tùy 
tăng thuộc cõi Võ sắc. Trong bốn Vô sắc thì ba Võ 
sắc trước gôm chung hữu lậu và Vô lậu, Vô sắc thứ 
tư chỉ là hữu lậu. Các , pháp hữu lậu chỉ bao gôm 
năm bộ của cõi Vô sắc và gồm chung nhiễm ô- 
không nhiễm ô ô, hoặc là Định-hoặc là Sinh đều là 
do bôn Vô sắc này thâu nhiệp, cho nên toàn bộ là 
tất cả tùy miên tùy tăng thuộc cõi Vô sắc; vô lậu 
thì không phải là tùy miền tùy tăng. Năm Giải thoát 
sau-hai biên xứ sau là biễn hành thuộc cõi Vô sắc 
và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. Trong này, 
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hữu lậu thì tùy theo địa sai biệt, đều chỉ thuộc về 
cõi Vô sắc và chỉ do tu mà đoạn, cho nên có những 
tùy miên tủy tăng như vậy; vô lậu thì không phải 
là tùy miên tùy tăng. 

Thế tục trí trừ ra Kiến duyên vô lậu, còn lại là 
tật cả tùy miên tùy tăng. Thế tục trí này gồm chung 
ba cõi-chín địa-năm bộ, nhiễm ô 

-không nhiễm ô và tất cả tuệ hữu lậu, cho nên 
có những tùy miên tùy tăng như vậy. Trừ ra Kiến 
duyên vô lậu, đó là trừ ra Tà kiến do kiến Diệt-Đạo 
mà đoạn, nó đôi với thê tục trí không phải là sở 
duyên ràng buộc, duyên với vô lậu cho nên không 
phải là tương ưng ràng buộc, bởi vì tự tánh cùng 
với tự tánh không tương ưng, bởi vì Tà kiến tức là 
Thể tục trí. Nhưng các tùy miên đối với sở duyên 
rằng buộc và tương ưng ràng buộc của Thể tục trí 
có sai biệt, cần phải làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Hoặc có tùy miên đối với Thế tục trí, là sở 
duyên ràng buộc chứ không phải là tương ưng ràng 
buộc, đó là trừ ra Kiến duyên hữu lậu. 

2. Hoặc có tùy miên đối với Thế tục trí, là 
tương ưng ràng buộc chú không phải là sở duyên 
rằng buộc, đó là trừ ra Kiến duyên vô lậu, còn lại 
các tùy miên duyên vô lậu. 

3. Hoặc có tùy miên đôi với Thê tục trí, là sở 
duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó 
là trừ ra Kiến duyên vô lậu, còn lại các tùy miên 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 86 1158 


duyên hữu lậu, đây tức là nói chung, nêu như nói 
riêng thì hoặc đối với nó là sở duyên ràng buộc, tức 
là đôi với nó không phải là tương ưng ràng buộc, 
hoặc đôi với nó là tương ưng rằng buộc, tức là đối 
với nó không phải là sở duyên ràng buộc. 

4. Hoặc có tùy miên đối với Thế tục trí, không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc, đó là Kiến duyên vô lậu. 

Ở trong nghĩa này, Vụ Tôn giả nói bốn câu 
phân biệt có khác. 

1. Hoặc có tùy miên đối với Thê tục trí, là sở 
duyên ràng buộc chứ không phải là tương ưng rảng 
buộc, đó là địa mình duyên với Thế tục trí mà tùy 
miên Kiến chưa đoạn. 

2. Hoặc có tùy miên đối với Thế tục trí, là 
tương ưng ràng buộc chứ không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là trừ r a duyên với địa mình, hoặc 
tùy miên Kiến duyên vô lậu, còn lại các duyên của 
địa mình-cõi khác, hoặc duyên với địa khác, hoặc 
duyên với cõi mình-cốõi khác, hoặc duyên với pháp 
khác của địa mình, hoặc tùy miên duyên vô lậu 
chưa đoạn. 

3. Hoặc có tùy miên đôi với Thế tục trí, là sở 
duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó 
là trừ ra địa mình duyên với tùy miên Kiên của Thê 
tục trí, còn lại các tùy miên của địa mình duyên với 
Thế tục trí chưa đoạn, đây tức là nói chung. Nếu 
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nói riêng thì hoặc đối với nó là sở duyên ràng buộc, 
tức là đối VỚI nÓ không phải là tương ưng ràng 
buộc; nêu đối với nó là tương ưng rảng buộc, thì 
đối với nó không phải là sở duyên ràng buộc. 

4. Hoặc có tùy miên đối với Thế tục trí, không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc, đó là tật cả tùy miên của địa 
khác, và tùy miên đã đoạn của địa mình. GIả sử 
chưa đoạn, ma là duyên với cõi khác, hoặc duyên 
với địa khác, hoặc duyên với cõi mình-cõi khác, 
hoặc duyên vơi pháp khác của địa mình, hoặc tùy 
miên Kiên duyên vô lậu. 

Ba trùng Tam-ma-địa là biến hành thuộc ba cõi, 
và tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn. Trùng Tam- 
ma-địa là biên hành thuộc ba cõi-chín địa, chỉ do 
tu mà đoạn, cho nên có những tùy miên tùy tăng 
như vậy. 

Kiết Hữu thân kiến, tất cả do kiên Khổ mà 
đoạn, và biên hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập 
mà đoạn; nghĩa là kiết Hữu thân kiến trong ba Kiết, 
bao øôm ba cõI-chín địa, chỉ do kiên Khô mà đoạn, 
cho nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. 

Kiết Hữu thân kiến, tất cả do kiên Khổ mà 
đoạn, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập 
mà đoạn; nghĩa là kiết Hữu thân kiến trong ba Kiết, 
bao gồm ba cõi-chín địa, chỉ do kiến Khổ mà đoạn, 
cho nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. 
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Kiết Hữu thân kiến thuận phần dưới, Hữu thân 
kiên-Biên chấp kiên cũng như vậy; nghĩa là hữu 
thân kiến trong năm Kiết thuận phân dưới, và Hữu 
thân kiên- Biên chấp kiến trong năm Kiến, cũng 
bao øôm ba cõI-chín địa, chỉ do kiên Khô mà đoạn, 
cho nên giống như Hữu thân kiến trong ba Kiết. 

Kiết Giới câm thủ, tất cả do kiễn Khỗ mà đoạn, 
và biến hành do kiến Tập mà đoạn, tùy miên tùy 
tăng duyên hữu lậu do kiên Đạo mà đoạn; nghĩa là 
kiết Giới câm thủ trong ba Kiết, bao gôm ba cõi- 
chín địa, chỉ do kiến Khố-Đạo mà đoạn, chỉ là 
duyên. hữu lậu, cho nên có những tùy miên tùy tăng 
như vậy. Tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo mà 
đoạn, đối với Giới câm thủ không phải là sở duyên 
ràng buộc bởi vì duyên vô lậu, không phải là tương 
ưng ràng buộc bởi vì không tương ưng. 

Giới câm thủ và Giới câm thủ thân hệ, Giới câm 
thủ-kiết thuận phân dưới cũng như vậy: nghĩa là 
Giới câm thủ trong bốn Thủ, Giới cắm thủ tong bốn 
Thân hệ, Giới câm thủ trong bốn Thân hệ, GIỚI 
cắm thủ trong năm Kiết thuận phân dưới, Giới câm 
thủ trong năm Kiến, cũng bao gôm ba cõ1-chín địa, 
chỉ do kiến Khô- Đạo mà đoạn, chỉ là duyên hữu 
lậu, cho nên giống như Giới cắm thủ trong ba Kiết. 

Kiết Nghi duyên hữu lậu do kiến mà đoạn, và 
Nghi tương ưng với tùy miên tùy tăng của Vô minh 
duyên vô lậu, nghĩa là kiết Nghi trong ba Kiết bao 
gøôm ba cõi-chín địa, bỗn bộ trước gồm chung 
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duyên hữu lậu và vô lậu, cho nên có những tùy 
miên tùy tăng như vậy. Duyên hữu lậu do kiên mà 
đoạn, nghĩa là tất cả tùy miên do kiến Khô- Tập mà 
đoạn và tùy miên duyên hữu lậu do kiến Diệt-Đạo 
mà đoạn. Tùy miên duyên vô lậu do kiên Diệt-Đạo 
mà đoạn, đối với kiết Nghi không phải là sở duyên 
ràng buộc bởi vì duyên với vô lậu, không phải là 
tương ưng ràng buộc bởi vì hoặc là khác tụ, hoặc 
là tự tánh không tương ưng với tự tánh. 

Kiết nghĩ thuận phân dưới, tùy miên Nghi trong 
Dảy tùy miên, kiết Nghi trong chín Kiết, cũng bao 
gôm ba cõI-chín địa, bốn bộ trước duyên hữu lậu 
và vô lậu, cho nên giông như kiết Nghi trong ba 
Kiết. 

Căn bất thiện Tham-Sân là tùy miên tùy tăng 
duyên hữu lậu thuộc cõi Dục, nghĩa là Tham-Sân 
trong ba Căn bắt thiện, chỉ riêng cõi Dục bao gồm 
năm bộ, chỉ là duyên hữu lậu, cho nên có những 
tùy miên tủy tăng như vậy. Tùy miên duyên vô lậu 
đôi với Tham-Sân, không phải là sở duyên ràng 
buộc bởi vì duyên với vô lậu, không phải là tương 
ưng ràng buộc bởi vì khác tụ, còn lại theo trước 
nên biết. 

Hai Thân hệ trước, kiết Sân, hai Kiết trước 
thuận phân dưới, hai Tùy miên trước, kiết Nhuế 
cũng như vậy. Nghĩa là Tham-Sân trong bôn Thân 
hệ, Tham-Sân trong năm Cái, kiết Sân trong năm 
kiết, Tham-Sân trong năm Kiết thuận phân dưới, 
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Dục tham-Sân nhuế trong bảy Tùy miên, kiết Nhuế 
trong chín Kiết, cũng chỉ riêng cõi Dục bao gøôm 
năm bộ, chỉ là duyên hữu lậu, cho nên giống như 
Căn bắt thiện Tham-Sân. 

Căn bất thiện S¡ thuộc cõi Dục trừ ra Vô minh 
duyên vô lậu, còn lại là tất cả tùy miên tùy tăng. 
Nghĩa là S1 trong ba Căn bất thiện, chỉ thuộc cõi 
Dục bao gồm năm bộ duyên hữu lậu-vô lậu, cho 
nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. Trừ ra 
Vô minh duyên vô lậu, là Vô minh bất cọng tương 
ưng duyên vô lậu do kiến Diệt-Đạo mà đoạn, đối 
với Căn bất thiện Si không phải là sở duyên ràng 
buộc bởi vì duyên với vô lậu, không phải tương 
ưng ràng buộc bởi vì tự tánh không tương ưng với 
tự tánh. 

Dục lậu là tất cả tùy miên tùy tăng thuộc cõi 
Dục, nghĩa là Dục lậu trong ba Lậu chỉ thuộc cõi 
Dục bao gôm năm bộ, duyên hữu lậu-vô lậu, cho 
nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. 

Dục Bộc lưu-Ách-Thủ, Cái Hôn trầm thụy 
miên- Trạo cử cũng như vậy. Nghĩa là Dục bộc lưu 
trong bôn Bộc lưu, Dục ách trong bốn Ách, Dục 
thủ trong bốn Thủ, cái Hôn trầm thụy miên- Trạo 
cử trong năm Cải, cũng chỉ thuộc cối Dục bao øôm 
năm bộ, duyên hữu lậu - vô lậu, cho nên giống như 
Dục lậu. 

Hữu lậu là tất cả tùy miên tùy tăng thuộc cõi 
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Sắc- Vô sắc, nghĩa là Hữu lậu trong ba Lậu bao 
øôm tám địa-năm bộ thuộc cõi Sắc-Vô sắc, duyên 
hữu lậu-vô lậu, cho nên có những tùy miên tùy tăng 
như vậy. 

Hữu Bộc lưu-Ách và Ngã ngữ thủ cũng như 
vậy, nghĩa là Hữu bộc lưu trong bốn Bộc lưu, Hữu 
ách trong bốn Ách, Ngã ngữ thủ trong bốn Thủ, 
cũng bao gôm tám địa-năm bộ thuộc cõi Sắc-Vô 
sắc, duyên hữu lậu-vô lậu, cho nên giỗng như Hữu 
lậu. 

Vô minh lậu trừ ra Vô minh duyên vô lậu, còn 
lại là tât cả tùy miên tùy tăng, nghĩa là Vô minh lậu 
trong ba Lậu bao øôm ba cõối-chín địa-năm bộ, 
duyên hữu lậu-vô lậu, cho nên có những tùy miền 
tùy tăng như vậy. Trừ ra Vô minh duyên vô lậu, là 
nó đối với Vô minh lậu không phải là sở duyên 
ràng buộc bởi vì duyên vô lậu, không phải là tương 
ưng ràng buộc bởi vì tự tánh không tương ưng với 
tự tánh. 

Vô minh Bộc lưu-Ách, tùy miên Vô minh và 
kiết Vô minh cũng như vậy, nghĩa là Vô minh Bộc 
lưu trong bốn Bộc lưu, Vô minh Ách trong bốn 
Ách, tùy miên Vô minh trong bảy Tùy miên, kiết 
Vô minh trong chín Kiết, cũng bao gồm ba cõi- 
chín địa-năm bộ, duyên hữu lậu 

-vô lậu, cho nên giỗng như Vô minh lậu. 

Kiến Bộc lưu-Ách, duyên hữu lậu do kiên mà 
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đoạn, và duyên vô lậu tương ưng với Kiến, là Vô 
minh tùy min tùy tăng. Nghĩa là Kiên bộc lưu, 
Kiến ách trong bốn Ách bao gồm ba cõi-chín địa, 
bốn bộ trước duyên hữu lậu và vô lậu, cho nên có 
những tùy miên tủy tăng như vậy. Trừ ra Tà kiến- 
Nghĩ duyên vô lậu, và Vô minh tương ưng VỚI 
Nghi â ây, cùng với Vô minh bất cọng duyên vô lậu, 
bởi vì chúng đôi với Kiến Bộc lưu-Ách, không 
phải là sở duyên ràng buộc bởi vì duyên với vô lậu, 
không phải là tương ưng ràng buộc bởi vì tự tánh 
không tương ưng với tự tánh, hoặc bởi vì tụ khác. 

Kiết thủ-Tà kiến-tùy miên Kiến và kiết Kiến 

cũng như vậy, nghĩa là Kiến thủ trong bốn Thủ, Tà 
kiến trong năm Kiến, tùy miễn Kiến trong Dảy tùy 
miên, kiết Kiến trong chín Kiết, cũng bao gôm ba 
cõối-chín địa- bốn bộ trước, duyên hữu lậu và vô lậu, 
cho nên giống như Kiến Bộc lưu-Ách. 

Thân hệ chấp đây là thật, là tùy miên tủy tăng 
duyên hữu lậu do kiến mà đoạn, nghĩa là Thân hệ 
chập đây là thật trong bốn Thân hệ, bao gôm ba 
cõi-chín địa-bốn bộ trước, chỉ là duyên hữu lậu, 
cho nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. 

Kiến thủ và kiết Thủ cũng như vậy, nghĩa là 
Kiến thủ trong năm Kiến, kiết Thủ trong chín Kiết, 
cũng bao gôm ba cõi-chín địa- bốn bộ trước, chỉ là 
duyên hữu lậu, cho nên giống như Thân hệ chấp 
đây là thật. 
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Cái Ác tác là biễn hành thuộc cõi Dục, và tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn, nghĩa là cái Ác trong 
năm Cái, chỉ thuộc cõi Dục và do tu mà đoạn, cho 
nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. 

Kiết Tật-Khan, Tỷ-Thiệt. xúc mà sinh ra ái thân, 
kiết Tật-Khan cũng như vậy, nghĩa là kiết Tật- 
Khan trong năm Kiết, Tỷ-Thiệt xúc mà sinh ra ái 
thân trong sáu Ái thân, kiết Tật-Khan trong chín 
Kiết, cũng chỉ thuộc cõi Dục và do tu mà đoạn, cho 
nên giông như cái Ác tác. 

Cái Nghi là duyên hữu lậu do kiên mà đoạn 
thuộc cõi Dục, và Vô minh tùy miên tủy tăng 
duyên vô lậu tương ưng với Nghi, nghĩa là cái Nghi 
trong năm Cái, chỉ thuộc cõi Dục bao øôm bốn bộ 
trước, duyên hữu lậu và vô lậu, cho nên có những 
tùy miên tùy tăng như vậy. Trừ ra Tà kiến- Nghĩ 
duyên vô lậu thuộc cõi Dục, và Vô minh ty với Tà 
kiên â ây, cùng với Vô minh bất cọng duyên vô lậu, 
bởi vì chúng đối với cái Nghi, không phải là sở 
duyên ràng buộc bởi vì duyên với vô lậu, không 
phải là tương ưng ràng buộc bởi vì tự tánh không 
tương ưng với tự tánh, hoặc bởi vì tụ khác. 

Kiết Tham-Mạn là tùy miên tùy tăng duyên hữu 
lậu thuộc ba cõi, nghĩa là kiết Tham-Mạn trong 
năm Kiết, bao gồm ba cõi-chín địa-năm bộ, chỉ là 
duyên hữu lậu, cho nên có những tùy miên tùy tăng 
như vậy. 
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Ý xúc mà sinh ra Ái thân, tùy miên Mạn, kiết 
Ái-Mạn cũng như vậy. Nghĩa lá Ý xúc mà sinh ra 
Ái thân (rong, sáu Ái thân, tủy miên Mạn trong bảy 
Tùy miên, kiết Ái-Mạn trong chín Kiết, cũng bao 
gôm ba cõI-chín địa-năm bộ, chỉ là duyên hữu lậu, 
cho nên giống như kiết Tham-Mạn trong năm Kiết. 

Sắc tham là biến hành thuộc cõi Sặc, và tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn, nghĩa là Sắc tham 
trong năm Kiết thuận phân trên, chỉ thuộc bốn địa 
của cõi Sắc và do tu mà đoạn, hiện hành trong thân 
của người Bất hoản, cho nên có những tùy miễn 
tùy tăng như vậy. Biến hành thuộc cõi Sắc trong 
phân vị dị sinh đối với tham ấy đã có sở duyên ràng 
buộc. 

Vô sắc tham là biến hành thuộc cõi Vô sắc, và 
tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn, nghĩa là Vô sắc 
tham trong năm Kiết thuận phân trên, chỉ thuộc 
bốn địa của cõi Vô sắc và do tu mà đoạn, hiện hành 
trong thân của người Bắt hoàn, cho nên có những 
tùy miên tùy tăng như vậy. Còn lại như trước nói. 

Ba Kiết sau trong năm Kiết thuận phân trên là 
biến hành thuộc cõi Sắc-Vô sắc, và tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn, nghĩa là Trạo củ- Mạn-Vô 
minh trong năm Kiết thuận phân trên, bao gồm tám 
địa thuộc cõi Sắc- Vô sắc và chỉ do tu mà đoạn, hiện 
hành trong thân của người Bất hoàn, cho nên có 
những tùy miễn tùy tăng như vậy. Còn lại như 
trước nói. 
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Nhãn-Nhĩ-Thân xúc mà sinh ra Ái thân là biến 
hành thuộc cõi Dục-Sắc, và tùy miên tùy tăng do 
tu mả đoạn, nghĩa là Nhãn-Nhĩ -Thân xúc mà sinh 
ra Ái thân trong sáu Ái thân, bao gồm cõi Dục-Tĩnh 
lự thứ nhất, chỉ do tu mà đoạn, cho nên có những 
tùy miên tùy tăng như vậy. 

Tùy miền Hữu tham là tùy miên tùy tăng duyên 
hữu lậu thuộc cõi Săc-Vô sắc, nghĩa là tùy miễn 
Hữu tham trong bảy Tùy miên, bao øôm tám địa- 
năm bộ thuộc cõi Săc-Vô sắc, chỉ là duyên hữu lậu, 
cho nên có những tùy miên tùy tăng như vậy. 

Tủy miên do kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, 
là tật cả tùy miên do kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến ,Tập 
mà đoạn. Nghĩa là mười tùy miên do kiến Khô mà 
đoạn thuộc cõi Dục trong chín mươi tám tùy miên, 
mỗi một loại đều là tật cả tùy miên do kiến Khổ mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng 
do kiến Tập mà đoạn. 

Tùy miên do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, 
là tật cả tùy miên do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biên hành tùy miên tùy tăng do kiên Khổ 
mà đoạn. Nghĩa là bảy tùy miên do kiến Tập mà 
đoạn thuộc cối Dục trong chín mươi tắm tùy miên, 
mỗi một loại đều là tất cả tùy miên do kiến Tập mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng 
do kiến Khổ mà đoạn. Tùy miên do kiến Diệt mà 
đoạn thuộc cõi Dục, là tùy miên do kiến Diệt mà 
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đoạn thuộc cõi Dục, trừ ra Vô minh bất cọng duyên 
vô lậu, còn lại tất cả tùy miên và biến hành tùy 
miên tùy tăng. Nghĩa là bảy tùy miên do kiến Diệt 
mà đoạn thuộc cõi Dục trong chín mươi tám tùy 
miên, mỗi một loại đều là những tùy miên tùy tăng 
như vậy. 

Tủy miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
là tùy miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
trừ ra Vô minh bất cọng duyên vô lậu, còn lại tật 
cả tùy miên và biên hành tùy tăng. Nghĩa là tám 
tùy miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục trong 
chín mươi tám tùy miên, mỗi một loại đều là những 
tùy miên tùy tăng như vậy. 

Trong tùy miên do kiến Diệt-Đạo mà đoạn, đều 
nói là trừ ra Vô minh bất cọng duyên vô lậu, là nó 
đối với tùy miên không phải là sở duyên ràng buộc 
bởi vì duyên với vô lậu, không phải là tương ưng 
ràng buộc bởi vì không tương ưng với tùy miên. 

Tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, là tất 
cả tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Dục trong, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. Nghĩa là bốn tùy miên 
do tu mà đoạn thuộc cối Dục trong chín mươi tám 
tùy miên, mỗi một loại đều là những tùy miên tùy 
tăng như vậy. 

Năm bộ tủy miên thuộc cõi Sắc-Vô sắc nói 
rộng ra cũng như vậy..., nghĩa là trong chín mươi 
tám tùy miên, thì năm bộ thuộc cõi Sắc có ba mươi 
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mốt tùy miên, năm bộ thuộc cõi Vô sắc có ba mươi 
mốt tùy miên, mỗi một loại đều là tùy miên của cối 
mình-bộ mình, và biên hành tùy miên tùy tăng, 
rộng ra như nói thuộc cõi Dục bởi vì giỗng nhau. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 87 


LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 17) 

Trong này, tùy miên đối với các tùy miên, là sở 
duyên ràng buộc và tương ưng ràng buộc, rộng hẹp 
không như nhau, nên làm thành bôn cầu phân biệt: 

1. Hoặc có tùy miên, đối với các tùy miên là sở 
duyên ràng buộc chứ không phải là tương ưng ràng 
buộc, đó là Vô minh bất cọng duyên hữu lậu. 

2. Hoặc có tùy miên, đỗi với các tùy miên là 
tương ưng ràng buộc chứ không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là trừ ra Vô minh bât cọng duyên vô 
lậu, còn lại các tùy miên duyên vô lậu. 

3. Hoặc có tùy miên, đối với các tùy miên là sở 
duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó 
là trừ ra Vô minh bất cọng duyên hữu lậu, còn lại 
các tùy miên duyên hữu lậu. Đây là nói chung, nếu 
nói riêng thì hoặc đối với nó là sở duyên ràng buộc, 
tức là đôi với nó không phải là tương ưng ràng 
buộc; nếu đối với nó là tương ưng ràng buộc, thì 
đối với nó không phải là sở duyên ràng buộc. 

4. Hoặc có tùy miên, đối với các tùy miên 
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không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc, đó là Vô minh bất cọng 
duyên vô lậu. 

Ở trong nghĩa này, Vụ Tôn giả nói bốn câu 
phân biệt có khác: 

1. Hoặc có tùy miên, đối với các tùy miên là sở 
duyên ràng buộc chứ không phải là tương ưng ràng 
buộc, đó là nó duyên với Vô minh bất cọng của địa 
mình chưa đoạn. 

2. Hoặc có tùy miên, đỗi với các tùy miên là 
tương ưng ràng buộc chứ không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là trừ ra duyên với địa mình 

-cõi khác, hoặc duyên với địa khác, hoặc duyên 
với cõi mình-cõi khác, hoặc duyên với pháp khác 
của địa mình, hoặc Vô minh bất cọng duyên vô lậu, 
còn lại các duyên của địa mình-cõi khác, hoặc 
duyên với địa khác, hoặc duyên với cõi mình-cõi 
khác, hoặc duyên với pháp khác của địa mình, hoặc 
tùy miên duyên vô lậu chưa đoạn. 

3. Hoặc có tùy miên, đỗi với các tùy miên là sở 
duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó 
là trừ ra địa mình duyên với Vô minh bất cọng kia, 
còn lai các tùy miên chưa đoạn kia duyên với địa 
mình. Đây tức là nói chung, nếu nói riêng thì hoặc 
đối với nó là sở duyên rảng buộc, tức là đối với nó 
không phải là tương ưng ràng buộc; nêu đôi với nó 
là tương ưng ràng buộc, thì đôi với nó không phải 
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là sở duyên ràng buộc. 

4. Hoặc có tùy miên, đối với các tùy miên 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc, đó là các tùy miên đã đoạn. 
Cả sử chưa đoạn, hoặc là tùy miên của địa khác, 
hoặc duyên với địa mình-cõi khác, hoặc duyên với 
địa khác, hoặc duyên với cõi mình-cõi khác, hoặc 
duyên với pháp khác của địa mình, hoặc Vô minh 
bất cọng duyên vô lậu. 

Hỏi: Nếu các tùy miên có Tâm-có Tứ, thì nó 
đối với pháp có Tầm-có Tứ là sở duyên ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có các tùy miên, có Tầm-có Tứ mà đối với 
pháp có Tầm-có Tứ không phải là sở duyên ràng 
buộc, đó là các tùy miên có Tâm-có Tứ mà đã 
đoạn, giả sử chưa đoạn mà duyên với cõi khác, 
hoặc duyên với địa khác, hoặc duyên với cõi mình- 
cối khác, hoặc duyên với pháp khác của địa mình, 
hoặc duyên vô lậu. 

2. Có các tùy miên, đối với pháp có Tầm-có Tứ 
là sở duyên ràng buộc mà không phải là có Tầm- 
có Tứ, đó là các tùy miên không có Tầm-chỉ có Tứ, 
là duyên hữu lậu mà duyên với nó chưa đoạn. 

3. Có các tùy miên, có Tầm-có Tứ cũng đỗi với 
pháp có Tầm-có Tứ là sở duyên ràng buộc, đó là 
các tùy miên có Tầm-có Tứ, là duyên hữu lậu của 
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địa mình mà duyên với nó chưa đoạn. 

4. Có các tùy miên không phải là có Tâm-có 
Tứ, cũng đối với pháp có Tâm-có Tứ không phải 
là sở duyên ràng buộc, đó là các tùy miên không 
có Tầm-chỉ có Tứ mà đã đoạn; giả sử chưa đoạn 
mà duyên với cõi khác, hoặc duyên với địa khác, 
hoặc duyên với cõi mình-cõi khác, hoặc duyên với 
pháp khác của địa mình, hoặc duyên vô lậu và các 
tùy miên không có Tầm-không có Tứ. 

Hỏi: Nếu các tùy miên không có Tầm-chỉ có 
Tứ, thì nó đối với pháp không có Tâm-chỉ có Tứ là 
sở duyên ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có các tùy miên không có Tầm-có Tứ, mà 
đối với pháp không có Tầm-chỉ có Tứ không phải 
là sở duyên ràng buộc, đó là các tùy miền không 
có các tùy miên không có Tâm-chỉ có Tứ mà đã 
đoạn; giả sử chưa đoạn mà duyên với cõi khác, 
hoặc duyên với địa khác, hoặc duyên với cõi mình- 
cối khác, hoặc duyên với pháp khác của địa mình, 
hoặc duyên vô lậu. 

2. Có các tùy miên đôi với pháp không có Tầm- 
chỉ có Tứ là sở duyên ràng buộc, mà không phải là 
không có Tầm-chỉ có Tứ, đó là các tùy miên có 
Tầm-có Tứ, là duyên hữu lậu của địa mình mà 
duyên với nó chưa đoạn. 

3. Có các tùy miên không có Tâm-chỉ có Tứ, 
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cũng đôi với pháp không có Tầm-chỉ có Tứ là sở 
duyên ràng buộc, đó là các tùy miên không có 
Tâm-chỉ có Tứ, là duyên hữu lậu duyên với nó 
chưa đoạn. 

4. Có các tùy miên không phải là không có 
Tâm-chỉ có Tứ, cũng đối với pháp không có Tâm- 
chỉ có Tứ không phải là sở duyên ràng buộc, đó là 
các tùy miên có Tầm-có Tứ mà đã đoạn; giả sử 
chưa đoạn mà duyên với cõi khác, hoặc duyên với 
địa khác, hoặc duyên với cõi mình-cõi khác, hoặc 
duyên với pháp khác của địa mình, hoặc duyên vô 
lậu, như các tùy miên có Tầm-có Tứ mà là địa 
khác, và các tùy miên không có Tâm-không có Tứ. 

Hỏi: Nếu các tùy miên không có Tâm- -không có 
Tứ, thì nó đôi pháp không có Tâm-không có Tứ là 
sở duyên ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu phân biệt: 

1. Có các tùy miên không có Tâm- -không có Tứ, 
mà không phải là sở duyên ràng buộc đối với pháp 
không có Tâm-không có Tứ, đó là các tùy miên 
không có Tầm-không có Tứ mà đã đoạn; giả sử 
chưa đoạn mà duyên với cõi khác, hoặc duyên với 
địa khác, hoặc duyên với cõi mình-cõi khác, hoặc 
duyên vô lậu. 

2. Có các tùy miên là sở duyên ràng buộc đối 
với pháp không có Tầm-không có Tứ, mà không 
phải là không có Tâm-không có Tứ, đó là các tùy 
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miên có Tầm-có Tứ, hoặc không có Tầm-chỉ có 
Tứ, là duyên hữu lậu của địa mình mà duyên đó 
chưa đoạn. 

3. Có các tùy miên không có Tâm-không có Tứ, 
cũng là sở duyên ràng buộc đôi với pháp không có 
Tâm-không có Tứ, đó là các tùy miên không có 
Tâm-không có Tứ, là duyên hữu lậu của địa mình 
mà duyên đó chưa đoạn. 

4. Có các tùy miên không phải là không Tâm- 
không có Tứ, cũng không phải là sở duyên ràng 
buộc đối với pháp không có Tâm-không có Tứ, đó 
là các tùy miên có Tầm-có Tứ, hoặc không có 
Tầm-chỉ có Tứ mà đã đoạn; ø1ả sử chưa đoạn mà 
duyên với cõi khác, hoặc duyên với địa khác, hoặc 
duyên với cõi mình-cối khác, hoặc duyên với pháp 
khác của địa mình, hoặc duyên vô lậu. 

Hỏi: Nếu các tùy miên có Tâm-có Tứ, thì nó 
đối với pháp có Tâm-có Tứ là tương ưng ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu các tùy miên đối với pháp có Tâm- 
có Tứ là tương ưng rảng buộc thì nó chắc chắn có 
Tâm có Tứ. Hoặc có tùy miên có Tầm-có Tứ, mà 
đối với pháp có Tâm-có Tứ không phải là tương 
ưng ràng buộc, đó là các tùy miên có Tầm-có Tứ 
mà đã đoạn. 

Hỏi: Nếu các tùy miên không có Tâm-chỉ có 
Tứ, thì nó đối với pháp không có Tâm-chỉ có Tứ là 
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tương ưng ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có các tùy miên không có Tâm-chỉ có Tứ, 
mà đối pháp không có Tầm-chỉ có Tứ không phải 
là tương ưng rảng buộc, đó là các tùy miên không 
có Tâm-chỉ có Tứ mà đã đoạn. 

2. Có các tùy miên đối với pháp không có Tâm- 
chỉ có Tứ là tương ưng ràng buộc, mà không. phải 
là Không có Tâm-chỉ có Tứ, đó là các tùy miên có 
Tâm-có Tứ, là tương ưng ràng buộc đối pháp 
không có Tầm-chỉ có Tứ. 

3. Có các tùy miên không có Tâm-chỉ có Tứ, 
cũng, là tương ưng ràng buộc đối với pháp không 
có Tâm-chỉ có Tứ, đó là các tùy miên không có 
Tầm-chỉ có Tứ mà chưa đoạn. 

4. Có các tùy miễn không phải là không có 
Tâm-chỉ có Tứ, cũng không phải là tương ưng ràng 
buộc đối với không có Tâm-chỉ có Tứ, đó là các 
tùy miên có Tầm-có Tứ mà đã đoạn, và các tùy 
miên không có Tâm-không có Tứ. 

Hỏi: Nếu các tùy miên không có Tầm-không có 
Tứ, thì nó là tương ưng ràng buộc đối với pháp 
không có Tầm-không có Tứ ràng buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có các tùy miên không có Tầm-không có Tứ, 
mà đối với pháp không có Tâm-không có Tứ 
không phải là tương ưng ràng buộc, đó là các tùy 
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miên không có Tâm-không có tứ mà đã đoạn. 

2. Có các tùy miên đôi với pháp không có Tâm- 
không có Tứ, là tương ưng rằng buộc mà không 
phải là không có Tâm- không có Tứ, đó là các tùy 
miên không có Tâm chỉ có Tứ, đối với pháp không 
có Tâm-chỉ có Tứ là tương ưng ràng buộc. 

3. Có các tùy miên không có Tâm-không có Tứ, 
cũng đôi với pháp không có Tầm-không có Tứ là 
tương ưng ràng buộc, đó là các tùy miên không có 
Tâm-không có Tứ mà chưa đoạn. 

4. Có các tùy miên không phải là không có 
Tâm-không có Tứ, cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc đối với pháp không có Tâm- không có 
Tứ, đó là các tùy miên không có Tâm-chỉ có Tứ mà 
đã đoạn, và các tùy miên có Tầm-có Tứ. 

Hỏi: Có thể có pháp là hữu lậu-là tâm sở, không 
có Tâm-chỉ có Tứ, chưa đoạn-chưa biết khắp, mà 
không phải là tùy miên tùy tăng của không có Tâm- 
chỉ có Tứ chăng? 

Đáp: Có, đó là Tầm của cõi Dục. 

Hỏi: Có thể có pháp là hữu lậu-là tâm sở, không 
có Tâm-chỉ có Tứ, chưa đoạn-chưa biết khắp, mà 
làm tùy miên tùy tăng của có Tầm- có Tứ chăng? 

Đáp: Có, đó là Tâm của cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
nhất. 

Hỏi: Có thể có pháp là hữu lậu-là tâm sở, không 
có Tầm-không có Tứ, mà không phải là tùy miên 
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tùy tăng của không có Tâm-không có Tứ chăng? 

Đáp: Có, đó là Tứ của Tĩnh lự trung gian. 

Hỏi: Có thể có tụ, cùng lúc sinh, cùng lúc Trú, 
cùng lúc Diệt, cùng sở y, cùng sở duyên, cùng hành 
tướng, sinh thì cùng sinh, diệt thì cùng diệt, mà tùy 
miên đối với nó có lúc là tương ưng ràng buộc, có 
lúc không phải là tương ưng ràng buộc chăng? 

Đáp: Có, đó là tụ Vô minh bất cọng; Vô minh 
đối với nó có lúc là tương ưng ràng buộc, đó là 
pháp tương ưng với Vô minh; có lúc không phải là 
tương ưng ràng buộc, đó là đôi với tự tánh của Vô 
minh. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tương 
ưng mà đoạn thuộc cọ Vô sắc, duyên thức và duyên 
thức, ở trong chín mươi tám tùy miên, mỗi một loại 
có bao nhiêu tùy miên tùy tăng? 

Hỏi: VÌ sao soạn ra luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh nghĩa. Nghĩa là phái Thí Dụ đưa 
ra cách nói như vậy: Cảnh sở duyên của sáu thức 
thân như Nhãn... khác nhau. Họ nói ý thức có sở 
duyên riêng biệt, không duyên với sở duyên của 
năm thức như nhãn... Lại nói sáu thức chỉ duyên 
với ngoại cảnh, không duyên với nội căn cũng 
không duyên với thức. Vì ngăn chặn ý đó đề hiển 
bày sở duyên của năm thức trước khác nhau, chỉ 
duyên với ngoại cảnh chứ không duyên với căn- 
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Thức, sở duyên của ý thức cùng với cảnh của năm 
thức, có giông nhau-có khác nhau cũng duyên với 
nội căn-cũng duyên với các thức. Lại nữa, vì muốn 
hiển bày rõ ràng về chánh lý của các pháp giúp cho 
người khác biết rõ ràng, cho nên soạn ra luận này. 

Nên biết trong này các pháp sở duyên có mười 
sáu loại, nghĩa là ba cõi đều có năm bộ, và pháp vô 
lậu. Các thức năng duyên cũng có mười sáu loại 
khác nhau như vậy. 

Hỏi: Trong này pháp nào có mây thức sở 
duyên? 

Đáp: Pháp do kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục 
có năm thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký do tương ưng mà 
đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc. 

5. Thức vô lậu thuộc phẩm pháp trí. 

Pháp do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, năm 
thức sở duyên cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó 
là Thức tương ưng với tất cả do tùy miên kiến Tập 
mà đoạn, thức tương ưng với tùy miên biến hành 
do kiến Khổ mà đoạn. 
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Pháp do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi dục có sáu 
thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục. 

5. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc. 

6. Thức vô lậu thuộc phẩm Pháp trí. 

Pháp do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, sáu 
thức sở duyên cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó 
là thức tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu do 
kiến Đạo mà đoạn. 

Pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Dục có năm thức 
sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện và nhiễm ô-vô phú vô ký do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc. 
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5. Thức vô lậu thuộc phẩm Pháp trí. 

Pháp do kiến khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc có tám 
thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biển hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

5. Thức tương ưng với tủy miên biến hành do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc. 

7. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

8. Thức vô lậu thuộc phẩm Loại trĩ. 

Pháp do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, tám 
thức sở duyên cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó 
là thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến Tập 
mà đoạn thuộc cõi Sắc, thức tương ưng với tùy 
miên biến hành do kiên Khổ mà đoạn. 

Pháp do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Sắc có 
chín thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi 
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Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức tương ưng VỚI tùy, miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc. 

$. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

0. Thức vô lậu thuộc phẩm Loại trĩ. 

Pháp do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc, chín 
thức sở duyên cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó 
là thức tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu do 
kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

Pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc có tám thức 
sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miền duyên cõi khác 
do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
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4. Thức tương ưng VỚI tùy, miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

5. Thức tương ưng với tủy miên biến hành do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức thiện và nhiễm ô - vô phú vô ký do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

8. Thức vô lậu thuộc phẩm Loại trĩ. 

Pháp do kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Vô sắc có 
mười thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Sắc. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 
6. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức tương ưng VỚI tất cả tùy miên do kiến 
khô mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

8. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến tùy Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc; 
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0. Thức thiện và vô phú vô phú vô lý do tu mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

10. Thức vô lậu thuộc phẩm Loại trí. 

Pháp do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
mười thức sở duyên cũng như vậy. Có điểm sai 
biệt, đó là thức tương ưng với tất cả tùy miễn do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, thức tương 
ưng với tùy miên biên hành do kiến khổ mà đoạn. 

Pháp do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Vô sắc có 
mười một thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tương ưng mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

4. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi 
Sắc. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành cõi 
khác do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức tương ưng VỚI tùy miễn biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

8. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
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kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

0. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi vô sắc. 

10. Thức thiện và vô phú vô ký do tương ưng 
mà đoạn thuộc cõi vô sắc. 

11. Thức vô lậu thuộc phẩm loại trĩ. 

Pháp do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
mười một thức sở duyên cũng như vậy. Có điểm 
sai biệt, đó là thức tương ưng với tùy miên duyên 
hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

Pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc có mười 
thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

4. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Sắc. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi sắc. 

6. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi sắc: 

7. Thức tương ưng VỚI tùy miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi sắc. 

8. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
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kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

9. Thức thiện và nhiễm ô - vô phú vô ký do tu 
mà đoạn thuộc cõi vô sắc. 

10. Thức vô lậu thuộc phẩm loại trí. Pháp vô 
lậu có mười thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên vô lậu do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Diệt mà thuộc cõi Vô sắc. 

5. Thức tương ưng với tủy miễn duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi sắc. 

6. Thức thiện do tương ưng mà đoạn thuộc cõi 
sắc. 

7. Thức tương ưng với tủy miễn duyên vô lậu 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi vô sắc. 

Š. Thức tương ưng với tủy miễn duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi vô sắc. 

9. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

10. Thức vô lậu thuộc phẩm Pháp - Loại trí. 

Hỏi: Mười sáu thức này, mỗi một loại có mây 
tùy miên tùy tăng? Đáp: Thức do kiến Khổ mà 
đoạn thuộc cõi Dục, tất cả đo kiến 

Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và tùy miên biến 
hành tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. Thức do kiến 
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Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả do kiến Tập mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và tùy miên biến hành tùy tăng 
do kiễn Khô mà đoạn. Thức do kiến Diệt mà đoạn 
thuộc cõi Dục, tất cả do kiến Diệt mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và tùy miên biến hành tùy tăng. Thức do 
kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và tùy miên biên hành 
tùy tăng. Thức do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và tùy miên biến 
hành tủy tăng. Cõi Sắc - Vô sắc đều có năm bộ với 
thức cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó là nên nói 
thức vô lậu của cõi mình, không phải là tùy miên 
biến hành tùy tăng, nghĩa như trước đã nói. 

Lại nữa, trong này pháp sở duyên có ba mươi 
hai loại, đó là mười sáu pháp trước đều có hai loại. 
Bồn bộ trước có hai loại: 

1. Tương ưng. 

2. Không tương ưng. 

Do tu mà đoạn có hai loại: 

1. Nhiễm ô. 

2. Không nhiễm ô. 

Pháp vô lậu có hai loại: 

1. Hữu v1. 

2. Vô vI. 

Hữu vi vô lậu, đó là phẩm Pháp - Loại trí; vô v1 
vô lậu, đó là ba Vô vI. 

Thức năng duyên cũng có ba mươi hai loại, đó 
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là mười sáu thức trước đều có hai loại. Do kiến 
Khổ - Tập mà đoạn có hai loại: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biên hành. 

2. Thức tương ưng với tùy miên không biến 
hành. 

Do kiến Diệt mà đoạn có hai loại: 

1. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu vi. 

2. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô vI. 

Do kiến Đạo mà đoạn có hai loại: 

1. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu. 

2. Do tu mà đoạn có hai loại: 

- Thức nhiễm ô. 

- Thức không nhiễm ô. 

Võ lậu có hai loại: 

1. Thức vô lậu thuộc phâm Pháp trí. 

2. thức vô lậu thuộc phẩm Loại trí. 

Trong này, mỗi một pháp có những thức sở 
duyên như vậy, môi một thức có những tùy miễn 
tùy tăng như vậy, tât cả tùy theo sự thích hợp, dựa 
theo trước mà nÓi. 

Lại nữa, trong này pháp sở duyên có một trăm 
hai mươi loại, đó là pháp nhiêm ô thuộc năm bộ 
của ba cõi có chín mươi tám loại, tức là chín mươi 
tám phẩm tùy miên. Trong này, hoặc là tự tánh của 
nó, hoặc là tương ưng với nó, hoặc là nó cùng dây 
khởi, đều gọi là phẩm của nó. Pháp không nhiễm ô 
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do tu mà đoạn của ba cõi có mười bảy loại, đó là 
cối Dục bảy loại, cõi sắc sáu loại, cõi Vô sắc bỗn 
loại. Cõi Dục bốn loại, đó là thiên có hai: 

1. Pháp thiện sinh đắc. 

2. Pháp thiện gia hạnh. 

Vô ký có năm: 

1. Pháp dị thục sinh. 

2. Pháp oai nghi lộ. 

3. Pháp công xảo xứ. 

4. Pháp thông quả vô ký. 

5. Pháp tự tánh vô ký. 

Cõi Sắc sáu loại , đó là thiện có hai, nói như cõi 
Dục, vô ký có bốn, trừ ra công xảo xứ, còn lại nói 
như cõi Dục. Cõi vô sắc bỗn loại, đó là thiện có 
hai, nói như cõi Dục; vô ký có hai: 

1. DỊ thục sinh. 

2. Tự tánh vô ký. 

Pháp vô lậu có năm, đó là phẩm pháp trí-phẩm 
loại trí và ba vô tri. 

Thức năng duyên có một trăm mười bốn loại, 
đó là thức nhiễm ô 

thuộc năm bộ của ba cõi có chín mươi tám loại, 
tức là thức tương ưng với chín mươi tám loại tùy 
miên. Thức không nhiễm ô do tu mà đoạn của ba 
cõi có mười bốn loại, đó là cõi Dục có sáu: 

1. Thức thiện sinh đắc. 
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2. Thức thiện gia hạnh. 

3. Thức dị thục sinh. 

4. Thức oal nghi lộ. 

5. Thức công xảo xứ. 

6. Thức thông quả vô ký. 

Cõi Sắc có năm. trứ ra thức công xảo xứ, còn 
lại nói như cõi Dục. 

Cõi Vô sắc có ba: 

1. Thức thiện sinh đắc. 

2. Thức thiện gia hạnh. 

3. Thức dị thục sinh. Thức vô lậu có hai: 

1. Thức vô lậu thuộc phẩm pháp trí. 

2. Thức vô lậu thuộc phẩm loại trĩ. 

Trong này, mỗi một pháp có những thức sở 
duyên như vậy, môi một thức có những tùy miên 
tùy tăng như vậy, tât cả tùy theo sự thích hợp, dựa 
theo trước mà nÓi. 

Hỏi: Thức thiện sinh đắc có thê duyên với pháp 
náo? 

Đáp: Cõi Dục-sắc thì có thể duyên với ba cõi 
và tất cả pháp vô lậu, cõi Vô sắc thì có thể duyên 
VỚI tât cả pháp hữu lậu-vô lậu của địa trên địa mình 
và hư không. 

Hỏi: Thức thiện gia hạnh có thể duyên với pháp 
nào? 

Đáp: Cõi Dục sắc thì có thể duyên với ba cõi 
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và tất cả pháp vô lậu, cõi vô sắc thì có thể duyên 
với tất cả pháp hữu lậu-vô lậu của địa trên địa mình 
và hư không, cùng với pháp hữu lậu của địa dưới 
tiếp theo. 

Hỏi: Thức vô ký-di thục sinh có thê duyên với 
pháp nào? 

Đáp: Cõi Dục-quả bất thiện thì chỉ duyên với 
pháp do tu mà đoạn của cõi Dục, quả thiện thì chỉ 
duyên với pháp của năm bộ thuộc cõi Dục. Cõi Sắc 
thì duyên với tất cả Pháp hữu lậu của địa dưới địa 
mình, có người nói chỉ duyên với pháp của năm bộ 
thuộc địa dưới. Cõi Vô sắc thí chỉ duyên với pháp 
thuộc năm bộ của địa mình. 

Hỏi: Thức oai nghi lộ có thể duyên với pháp 
nào? 

Đáp: Cõi Dục thì chỉ duyên với pháp của năm 
bộ thuộc cõi Dục, cõi sắc thì chỉ duyên với pháp 
của năm bộ thuộc cõi Dục-sắc. 

Hỏi: Thức công xảo xứ có thể duyên với pháp 
nào? Đáp: Chỉ duyên với pháp của năm bộ thuộc 
cõi Dục. Hỏi: Thức thông quả vô ký có thê duyên 
với pháp nào? 

Đáp: Cõi Dục thì chỉ duyên với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, cõi Sắc thì chỉ duyên với pháp 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Hư không phi trạch diệt là sở duyên của 
thức nào? Đáp: Sở duyên của thức thiện do tu mà 
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đoạn thuộc ba cõi. 

Nhãn căn duyên thức là ba bộ của cõi Dục-Sắc, 
biến hành thuộc cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn; 
duyên duyên thức là bốn bộ thuộc ba cõi. Nhãn căn 
bao gôm năm địa của cõi Dục-Sắc, chỉ do tu mà 
đoạn, tám thức sở duyên trong mười sáu thức: 

I1. Thức tương ưng VỚI tùy miễn. biến hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả thức này 
do kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành 
tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng VỚI tùy miễn biến hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả thức này 
do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành 
tùy miên tùy tăng do kiến Khô mà đoạn. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả thức này do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy 
tăng. 

4. Thức tương ưng VỚI tùy miễn biến hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Săc, tất cả thức này 
do kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc, và biên hành 
tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, tật cả thức này do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, và biễn hành tùy 
miên tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn. 

6. Thức thiện và vô phú vô ký - nhiễm ô do tu 


1193 A TỶ ĐÀM 4 


mà đoạn thuộc cõi Săc, tất cả thức này do tu mà 
đoạn thuộc cõi Sắc, và biên hành tùy miên tùy tăng. 

7. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
tức là tâm thiện cận phân của Không vô biên xứ, 
tất cả thức này do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

8. Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp-Loại trí của 
Khô- Tập, thức này không phải là tùy miên tùy tăng 
, cho nên nói nhãn căn duyên thức là ba bộ của cõi 
Dục-Sắc, biến hành thuộc cõi Vô sắc và tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn. 

Nhãn căn duyên duyên thức, trong mười sáu 
thức có mười ba thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, là nhãn căn duyên 
duyên thức (duyên duyên là sở duyên duyên: 
duyên của sở duyên), duyên duyên nhãn căn 
(duyên với sở duyên của căn), thức tương ưng với 
tùy miên biến hành do kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi 
Dục..., cho nên tất cả thức này do kiến Khổ mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng 
do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là nhãn căn duyên 
duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức tương ưng 
VỚI tùy miên biến hành do kiến Tập mà đoạn thuộc 
cõi Dục..., cho nên tất cả thức này do kiến Tập mà 
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đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng 
do kiễn Khổ mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là nhãn căn 
duyên duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức 
tương ưng VỚI phẩm Pháp trí của Khô-Tập, cho 
nên tât cả thức này do kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là nhãn căn duyên duyên 
thức, duyên duyên nhãn căn, thức do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục..., cho nên tất cả thức này do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biên hành tùy miên tùy 
tăng. 

5. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc, là nhãn căn duyên 
duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức tương ưng 
với tùy miên biến hành do kiên Khô mà đoạn thuộc 
cõi Săc..., cho nên tất cả thức này do kiên Khổ mà 
đoạn thuộc cõi Sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng 
do kiến Tập mà đoạn. 

6. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, là nhãn căn duyên 
duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức tương ưng 
với tùy miễn biến hành do kiến Tập mà đoạn thuộc 
cõi Săc..., cho nên tt cả thức này do kiên Tập mà 
đoạn thuộc cõi Sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng 
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do kiến Khổ mà đoạn. 

7. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc, là nhãn căn 
duyên duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức 
tương ưng với phẩm Loại trí của Khố- -Tập, cho nên 
tất cả thức này do Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

8. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc, là nhãn căn duyên duyên 
thức, duyên duyên nhãn căn, thức do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc..., cho nên tất cả thức này do tu mà 
đoạn thuộc cõi Sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

9. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là nhãn căn 
duyên duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức 
thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, cho nên tất 
cả thức này do kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Vô sắc 
, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà 
đoạn. 

10. Thức tương ưng với tùy miên do kiến Tập 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là nhãn căn duyên 
duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức thiện do 
tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, cho nên tất cả thức 
nảy do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, và biến 
hành tùy miên tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn. 

11. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, nhãn căn 
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duyên duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức 
tương ưng với phẩm Loại trí của Khố- Tập, cho nên 
tất cả thức này do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc, và biễn hành tùy miên tùy tăng. 

12. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là nhãn căn duyên 
duyên thức, duyên duyên nhãn căn, thức thiện do 
tương ưng mà đoạn thuộc cõi Vô sắc..., cho nên 
tất cả thức này do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc , và 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

13. Thức vô lậu thuộc phẩm Khô-Tập-Đạo trí, 
là nhãn căn duyên duyên thức , duyên duyên nhãn 
căn , thức hữu lậu-vô lậu, cho nên thức này không 
phải tùy miên tùy tăng. Vì vậy nói nhãn căn duyên 
duyên thức tùy miên tùy tăng thuộc bốn bộ của ba 
CỐI. 

Nhĩ-tý-thiệt-thân cũng như vậy , nghĩa là các 
căn như nhĩ-tỷ... cũng bao gôm năm địa của cõi 
Dục-Sắc, chỉ do tu mà đoạn giống như nhãn căn. 

Nữ căn duyên thức là ba bộ của cõi Dục. Biến 
hành của cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn; duyên 
duyên thức là bốn bộ của cõi Dục, ba bộ của cõi 
Sắc, biến hành của cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn. 
Nữ căn chỉ do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, trong 
mười sáu có năm thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả thức này 
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do kiễn Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành 
tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng VỚI tùy miện biến hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả thức này 
do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành 
tùy miên tùy tăng do kiến Khô mà đoạn. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, tất cả thức này do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy 
tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc, tất cả thức này do tu mà đoạn thuộc 
cõi Sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

5. Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp trí của Khố- 
Tập, thức này không phải là tùy miên tùy táng. Vì 
vậy nói nữ căn duyên thức là ba bộ của cõi Dục, 
biên hành của cõi Sắc, và tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn. 

Nữ căn duyên duyên thức, trong mười sáu thức 
có chín thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, là nữ căn duyên 
duyên thức. Duyên duyên nữ căn, thức tương ưng 
với tùy miên biên hành do kiên Khô mà đoạn thuộc 
cõi Dục..., bơi vì tất cả thức này do kiên Khô mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biên hành tùy miên tùy tăng 
do kiến Tập mà đoạn. 
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2. Tức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là nữ căn duyên duyên 
thức, duyên duyên nữ căn, thức tương ưng với tùy 
miên biên hành do kiến Tập mà đoạn thuộc Dục.. 
bởi vì tật cả thức này do kiến Tập mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Khô mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là nữ căn 
duyên duyên thức, duyên duyên nữ căn, thức tương 
ưng với phẩm Pháp trí của Khô-Tập, bởi vì tất cả 
thức này do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là nữ căn duyên duyên 
thức, duyên duyên nữ căn, thức do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục..., bởi vì tất cả thức này do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy 
tăng. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc, là nữ căn duyên 
duyên thức, duyên duyên nữ căn, thức thiện và vô 
phú vô ký do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, bởi vì tất 
cả thức này do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc, và 
biễn hành tùy miên tùy tăng do kiên Tập mà đoạn. 

6. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, là nữ căn duyên 
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duyên thức, duyên duyên nữ căn, thức thiện và vô 
phú vô ký do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, bởi vì tất 
cả thức này do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, và 
biến hành tùy miên tùy tăng do kiên Khô mà đoạn. 

7. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc, là nữ căn duyên duyên 
thức, duyên duyên nữ căn, thức thiện và vô phú vô 
ký do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc... bởi vì tất cả thức 
này do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, và biến hành tùy 
miên tùy tăng. 

Š. Thức thiện do tương ưng mà đoạn thuộc cõi 
Vô sắc, là nữ căn duyên duyên thức, duyên duyên 
nữ căn, thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi Săc, bởi vì tất cả thức này do tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

0. Thức vô lậu thuộc phẩm Khổ - Tập - Đạo trí, 
là nữ căn duyên duyên thức, duyên duyên nữ căn, 
thức hữu lậu - vô lậu, bởi vì thức này không phải 
là tùy miên tùy tăng. Vì vậy nói nữ căn duyên 
duyên thức là bốn bộ của cõi Dục, ba bộ của cõi 
Sắc, biễn hành của cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn 
tùy miên tùy tăng. 

Nam căn và Khô căn cũng như vậy, nghĩa là 
nam căn - khổ căn cũng chỉ là do tu mà đoạn thuộc 
cõi Dục, giống như nữ căn. 

Mạng căn duyên thức thuộc ba bộ của ba cõi, 
duyên duyên thức thuộc bốn bộ của ba cõi. Mạng 
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căn bao øôm ba cõi - chín địa, chỉ do tu mà đoạn. 
Trong mười sáu thức có mười thức sở duyên: 

I1. Thức tương ưng VỚI tùy miên biến hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất 
cả tùy miên tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tật cả 
tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiên Khô 
mà đoạn. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký - nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành 
tùy miên tủy tăng. Nhự thức thuộc ba bộ của cõi 
Dục, cõi Sắc - Vô sắc đều có thức thuộc ba bộ cũng 
như vậy, tổng cộng là chín thức. Mười Thức vô lậu, 
đó là phẩm Pháp - Loại trí của Khô - Tập, thức này 
không phải là tùy miên tùy tăng. Vì vậy nói mạng 
căn duyên thức là tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ 
của ba cõi. 

Mạng căn duyên duyên thức, trong mười ba 
thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, là mạng căn duyên 
duyên thức, duyên duyên mạng căn, thức tương 


1201 A TỶ ĐÀM 4 


ưng với tùy miên biến hành do kiên Khổ mà đoạn 
thuộc cõi Dục..., bởi vì thức này là tất cả tùy miên 
tùy tăng do kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
biễn hành tùy miên tùy tăng, do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là mạng căn duyên 
duyên thức, duyên duyên mạng căn, thức tương 
ưng với tùy miên biến hành do kiến Tập mà 
đoạn..., bởi vì thức này là tật cả tùy miên tùy tăng 
do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và biễn hành 
tùy miên tùy tăng do kiến Khô mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiện Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là mạng căn 
duyên duyên thức, duyên duyên mạng căn, thức 
tương ưng VỚI phẩm Pháp trí của Khổ - Tập, bởi vì 
thức này là tất cả tùy miên tùy tăng do kiến Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Dục, và biễn hành tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký - nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là mạng căn duyên duyên 
thức , duyên duyên mạng căn, thức do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục..., bởi vì thức này là tất cả tùy miễn 
tùy tăng do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành 
tùy miên tùy tăng. Như thức thuộc bốn bộ cõi Dục, 
cõi Sắc - Vô sắc đều có thức thuộc bốn bộ cũng 
như vậy. Có điểm sai biệt, đó là thức tương ưng 
với tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn, 
duyên duyên mạng căn, thức tương ưng với phẩm 
Loại trí của Khổ - Tập: phân sau dựa theo đây nên 
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biết, tông cộng là mười hai thức. Mười ba Thức vô 
lậu thuộc phẩm Khổ - Tập - Đạo trí, là mạng căn 
duyên duyên thức, duyên duyên mạng căn, thức 
hữu lậu, thức này không phải là tùy miên tùy tăng, 
cho nên nói mạng căn duyên duyên thức là tùy 
miên tùy tăng thuộc bốn bộ của ba cõi. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 88 


LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 18) 

Ý căn duyên thức, duyên duyên thức duyên hữu 
vi, bởi vì ý căn bao gôm phẩm Pháp - Loại trí, hữu 
lậu thuộc năm bộ - chín địa - ba cốI. Mười sáu thức 
sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy 
miên tùy tăng do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, 
và biên hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà 
đoạn. 

2. Thức tương ưng với tật cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và biễn hành tùy miên 
tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu vi 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là 
duyên hữu vi do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, 
và biên hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy 
miên tùy tăng do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
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và biên hành tùy miên tùy tăng. 

5. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biên hành 
tùy miên tùy tăng. Như thức duyên hữu vi thuộc 
năm bộ của cõi Dục, thức duyên hữu vị thuộc năm 
bộ của cõi Sắc-Vô sắc cũng như vậy, tổng cộng là 
mười lăm thức. Mười sáu Thức vô lậu, đó là phẩm 
Pháp-Loại nhẫn trí của Khố-Tập-Đạo, thức này 
không phải là tùy miên tùy tăng, cho nên nói ý căn 
duyên thức là tùy miên tùy tăng duyên hữu vI. 

Ý căn duyên duyên thức cũng có mười sáu thức 
sở duyên, tùy miên tùy tăng của ý căn duyên duyên 
thức này, cũng nói như ý căn duyên thức, cho nên 
nói ý căn duyên duyên thức là tùy miên tủy tăng 
duyên hữu vI. 

Xả căn cũng như vậy, bởi vì xả căn cũng bao 
gôm phẩm Pháp- Loại trí hữu lậu và vô lậu thuộc 
năm bộ-chín địa-ba cõi, giỗng như ý căn. 

Lạc căn duyên thức thuộc bốn bộ cõi Dục, 
duyên hữu vi thuộc cõi Sắc, hai bộ thuộc cõi Vô 
sắc và biên hành; duyên duyên thức thuộc bốn bộ 
của cõi Dục-Vô sắc, duyên hữu vi thuộc cõi Sắc. 
Lạc căn bao gồm cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất và thứ 
ba, cõi Dục thì tương ưng với năm thức thân, Tĩnh 
lự thứ nhất thì tương ưng với ba thức thân, hai địa 
này chỉ là hữu lậu do tu mà đoạn. Tĩnh lự thứ ba 
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thì ý thức tương ưng bao gôm hữu lậu-vô lậu, hữu 
lậu thì bao gôm năm bộ, vô lậu thì bao gồm phẩm 
Pháp-Loại trí. 

Vì vậy, Lạc căn này trong mười sáu thức có 
mười hai thức sở duyên: 

I1. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất 
cả tùy miên tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tật cả 
tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiên Khô 
mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiên Đạo mà Đoạn thuộc cõi Dục, thức này là 
tât cả tùy miên tùy tăng do kiến 

Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy 
miên tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biên hành 
tùy miên tùy tăng. 

5. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc, thức này là tất cả tùy 
miên tùy tăng do kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
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và biên hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà 
đoạn. 

6. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, thức này là tất cả tùy 
miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
và biên hành tùy miên tùy tăng do kiên Khổ mà 
đoạn. 

7. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu vi 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Sắc, thức này là 
duyên hữu vi và biến hành tùy miên tùy tăng do 
kiên Diệt mà đoạn thuộc cõi Sãc. 

8. Thức tương ưng với tất cả tùy miễn do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc, thức này là tất cả tùy 
miên tùy tăng do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
và biên hành tùy miên tùy tăng. 

9. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc, thức này là tất cả tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, và biến hành 
tùy miên tùy tăng. 

10. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, thức này là 
tật cả tùy miên tùy tăng do kiến Đạo mà đoạn thuộc 
cõi Vô săc, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

11. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
thức này là tât cả tùy miên tùy tăng do tu mà đoan 
thuộc cõi Vô sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

12. Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp-Loại trí của 
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Khô-Tập-Đạo, thức này không phải là tùy miên tùy 
tăng, cho nên nói Lạc căn duyên thức thuộc bốn bộ 
cối Dục, duyên hữu vi thuộc cõi Sắc, hai bộ thuộc 
cõi Vô săc và biên hành tùy miên tùy tăng. 

Lạc căn duyên duyên thức, trong mười sáu thức 
có mười bốn thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, là Lạc căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Lạc căn, thức tương ưng 
với tùy miên biên hành do kiến Khô mà đoạn thuộc 
cối Dục..., bởi vì thức này là tất cả tùy miên do 
kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy 
miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là Lạc căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Lạc căn, thức tương ưng 
VỚI tùy miên biến hành do kiến Tập mà đoạn.. 
bởi vì thức này là tật cả tùy miên do kiến Tập mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng 
do kiễn Khổ mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là Lạc căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Lạc căn, thức tương ưng 
VỚI tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn 
thuộc cõi Dục, và thức tương ưng VỚI phẩm Pháp 
trí của Khỗ-Tập-Đạo, bởi vì thức này là tật cả tùy 
miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 88 1208 


hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là Lạc căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Lạc căn, thức do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục..., bởi vì thức này là tất cả tùy miên 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy 
miên tùy tăng. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là Lạc căn 
duyên duyên thức, duyên duyên Lạc căn, thức 
tương ưng VỚI tùy miên XiÁn vô lậu do kiến Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc..., bởi vì thức này là tất 
cả tùy miên do kiến Khổ mà '10nïi thuộc cõi Vô sắc, 
và biên hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà 
đoạn. 

6. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là Lạc căn 
duyên duyên thức, duyên duyên Lạc căn, thức 
tương ưng VỚI tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc..., bởi vì thức này là tất 
cả tùy miên do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Vô săc, 
và biên hành tùy miên tùy tăng do kiễn Khổ mà 
đoạn. 

7. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là Lạc căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Lạc căn, thức tương ưng 
duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô 
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sắc, và thức vô lậu thuộc phẩm Loại trí của Đạo, 
bởi vì thức này là tất cả tùy miên do kiến Đạo mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc, và biên hành tùy miên tùy 
tăng. 

8. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là Lạc căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Lạc căn thức thiện do tu mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc..., bởi vì thức này là tất cả 
tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, và biến 
hành tùy miễn tùy tăng; và thức duyên hữu vi của 
năm bộ thuộc cõi Sắc, là Lạc căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Lạc căn, tùy theo sự thích của 
thức hữu lậu-vô lậu, bởi vì thức này tùy theo sự 
thích hợp của tùy miên tùy tăng duyên hữu vi thuộc 
cõi Sắc. Năm thức này và tám thức trước tổng cộng 
là mười ba thức. Mười bỗn Thức vô lậu thuộc 
phẩm Khố-Tập-Đạo trí, là Lạc căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Lạc căn, thức hữu lậu-vô lậu, 
cho nên thức này không phải là tùy miên tùy tăng. 
Vì vậy nói Lạc căn duyên duyên thức là thuộc bôn 
bộ của cõi Dục và cõi Vô sắc, tùy miên tủy tăng 
duyên hữu vi thuộc cõi Săc. 

Hỷ căn duyên thức thuộc duyên hữu vi của cõi 
Dục-Sắc, hai bộ của cõi Vô sắc và biến hành; 
duyên duyên thức thuộc duyên hữu v1 của cõi Dục- 
Sắc, bốn bộ của cõi Vô sắc. Hỷ căn bao gôm cõi 
Dục và hai Tĩnh lự đâu, chỉ tương ưng với ý thức, 
cõi Dục thì chỉ riêng hữu lậu và bao gồm năm bộ, 
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hai Tĩnh lự đầu thì bao gồm hữu lậu-vô lậu, hữu 
lậu thì bao øôm năm bộ, vô lậu thì bao gøôm phẩm 
Pháp-Loại nhẫn trí. 

Hỷ căn này, trong mười sáu thức có mười ba 
thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miễn do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy 
miên do kiễn Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến 
hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy 
miên do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến 
hành tùy miên tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu vi 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là 
duyên hữu vi do kiên Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, 
và biễn hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy 
miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến 
hành tùy miên tùy tăng. 

5. Thức thiện và vô phú vô ký-nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy 
tăng. Như thức duyên hữu vi thuộc năm bộ của cõi 
Dục, thức duyên hữu vi thuộc năm bộ của cõi Sắc 
cũng như vậy, tông cộng là mười thức. Mười một 
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Thức tương ưng VỚI tùy miên duyên vô lậu do kiên 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, thức này là tất cả 
tùy miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
và biên hành tùy miên tùy tăng. Mười hai Thức 
thiện do tu mả đoạn thuộc cõi Vô sắc, thức này là 
tật cả tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. Mười ba Thức vô lậu, 
đó là phẩm Pháp-Loại trí của Khố-Tập-Đạo, thức 
này không phải là tùy miên tùy tăng. Vì vậy nói Hỷ 
căn duyên thức thuộc duyên hữu vị của cõi Dục- 
Sắc, hai bộ của cõi Vô sắc, và biễn hành tùy miên 
tùy tăng. 

Hỷ căn duyên duyên thức, trong mười sáu thức 
có mười lăm thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, là Hỷ căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Hỷ căn, bộ mình-bộ khác 
tùy theo sự thích hợp của thức hữu lậu, bởi vì thức 
nảy là tất cả tùy miên do kiến Khổ mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là Hỷ căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Hỷ căn, bộ mình-bộ khác 
tùy theo sự thích hợp của thức hữu lậu, bởi vì thức 
này là tất cả tùy miên do kiến Tập mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Khô mà đoạn. 
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3. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu vi 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, là Hỷ căn 
duyên duyên thức, duyên duyên Hỷ căn, thức 
tương ưng với tùy miên duyên hữu vi của bộ mình, 
bởi vì thức này là duyên hữu vi do kiến Diệt mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy 
tăng. 

4. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là Hỷ căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Hỷ căn, thức tương ưng 
với tât cả tùy miên của bộ mình, và thức tương ưng 
với phâm Pháp trí của Khố-Tập-Đạo, bởi vì thức 
này là tất cả tùy miên và biên hành tùy miên tùy 
tăng do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

5. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là Hỷ căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Hỷ căn, thức do tu mà đạn thuộc 
cõi Dục..., bởi vì thức này là tất cả tùy miên và 
biến hành tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn thuộc 
cõi Dục. Như thức duyên hữu vi thuộc năm bộ của 
cõi Dục, thức duyên hữu vi thuộc năm bộ của cõi 
Sắc cũng như vậy, tổng cộng là mười thức. Mười 
một Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là Hỷ căn 
duyên duyên thức, duyên duyên Hỷ căn, thức 
tương ưng với tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc..., bởi vì thức này là tật 
cả tùy miên do kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, 
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và biên hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà 
đoạn. Mười hai Thức tương ưng với tùy miên biến 
hành do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là Hỷ 
căn duyên duyên thức, duyên duyên Hỷ căn, thức 
tương ưng VỚI tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, bởi vì thức này là tất cả 
tùy miên do kiến Tập mả đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
và biên hành tùy miên tùy tăng do kiên Khô mà 
đoạn. Mười ba Thức tương ưng VỚI tất cả tùy miên 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, là Hỷ căn 
duyên duyên thức, duyên duyên Hỷ căn, thức 
tương ưng VỚI tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, và thức tương ưng VỚI 
phẩm Loại trí của Khố-Tập-Đạo, bởi vì thức này là 
tt cả tùy miên và biến hành tùy miên tùy tăng do 
kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. Mười bốn 
Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc, là Hỷ căn duyên duyên thức, 
duyên duyên Hỷ căn, thức thiện do tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc..., bởi vì thức này là tất cả tùy 
miên và biến hành tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc. Mười lăm Thức vô lậu thuộc 
phẩm Khổ-Tập-Đạo trí, là Hỷ căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Hỷ căn, thức hữu lậu-vô lậu, 
cho nên thức này không phải là tùy miên tùy tăng. 
Vì vậy nói Hỷ căn duyên duyên thức thuộc duyên 
hữu vi của cõi Dục- Sắc, tùy miên tùy tăng thuộc 
bốn bộ của cõi Vô sắc. 
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UUu căn duyên thức thuộc duyên hữu lậu của cối 
Dục, biến hành của cõi Sắc và do tu mà đoạn; 
duyên duyên thức thuộc duyên hữu vi của cõi Dục, 
ba bộ của cõi Sắc, biến hành của cõi Vô sắc và do 
tu mà đoạn. Uu căn chỉ tương ưng với ý thức hữu 
lậu của cõi Dục và bao øôm năm bộ, trong mười 
sáu thức có bảy thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miễn do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy 
miên do kiễn Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến 
hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miễn do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy 
miên do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến 
hành tùy miên tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu vi 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là 
duyên hữu vi do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, 
và biên hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là 
duyên hữu lậu do kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
và biên hành tùy miên tùy tăng. 

5. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy miên 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy 
miên tùy tăng. 
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6. Thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn 
thuộc cõi sắc, thức này là tất cả tùy miên do tu mà 
đoạn thuộc cõi Sắc, và biên hành tùy miên tùy tăng. 

7. Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp trí của Khô- 
Tập, thức này không phải là tùy miên tùy tăng. Vì 
vậy nói Ưu căn duyên thức thuộc duyên hữu lậu 
của cõi Dục, biễn hành của cõi Sắc, và tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn. 

Ưu căn duyên duyên thức, trong mười sáu thức 
có mười thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, là Ưu căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Uu căn, thức hữu lậu tùy 
theo sự thích hợp của bộ mình-bộ khác, bởi vì thức 
này là tất cả tùy miên do kiến Khổ mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là Uu căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Uu căn, thức hữu lậu tùy 
theo sự thích hợp của bô mình-bộ khác, bởi vì thức 
này là tất cả tùy miên do kiến Tập mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Khô mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu vi 
do kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, là Ưu căn 
duyên duyên thức, duyên duyên ưu căn, thức tương 
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ưng với tùy miên duyên hữu vi của bộ mình, bởi vì 
thức này là duyên hữu vi do kiến Diệt mà đoạn 
thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu 
do kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là Ưu căn 
duyên duyên thức, duyên duyên Uu căn, thức 
tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu của bộ 
mình, bởi vì thức này là duyên hữu lậu do kiến Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy 
tăng. 

5. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là Uu căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Uu căn, thức do tu mả đoạn 
thuộc cõi Dục..., bởi vì thức này là tất cả tùy miên 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy 
miên tùy tăng. 

6. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc, là Ưu căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Ưu căn, thức thiện và vô 
phú vô ký do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, bởi vì thức 
này là tật cả tùy miên do kiến Khổ mà đoạn thuộc 
cõi Sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

7. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, là Ưu căn duyên 
duyên thức, duyên duyên Ưu căn, thức thiện và vô 
phú vô kỹ do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, bởi vì thức 
này là tất cả tùy miên do kiến Tập mà đoạn thuộc 
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cõi Sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng do kiến 
Khô mà đoạn. 

8. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc, là Ưu căn duyên duyên 
thức, duyên duyên Ưu căn, thức thiện và vô phú vô 
ký do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, bởi vì thức này là 
tât cả tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

9. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
là Uu căn duyên duyên thức, duyên duyên Ưu căn, 
thức thiện và vô phú vô ký do tu mà đoạn thuộc cối 
Vô sắc, bởi vì thức này là tật cả tùy miên do tu mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc, và biên hành tùy miên tùy 
tăng. 

10. Thức vô lậu thuộc phẩm Khô-Tập-Đạo trí, 
là Ưu căn duyên duyên thức, duyên duyên Ưu căn, 
thức hữu lậu-vô lậu, cho nên thức này không phải 
là tùy miên tùy tăng. Vì vậy nói Ưu căn duyên 
duyên thức thuộc duyên hữu vi của cõi Dục, ba bộ 
của cõi Sắc, biến hành của cõi Vô sắc, và tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn. 

Năm căn như Tín... duyên thức, duyên duyên 
thức là thuộc bỗn bộ của ba cõi. Năm căn như 
Tín... bao gôm hữu lậu và vô lậu, hữu lậu thì bao 
gồm bã cối-chín địa và chỉ do tu mà đoạn, vô lậu 
thì bao gồm phẩm Pháp-Loại trí của chín địa. Năm 
căn như Tín... này, trong mười sáu thức có mười 
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ba thức sở duyên: 

I1. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất 
cả tùy miên do kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, 
và biên hành tùy miên tùy tăng do kiến Tập mà 
đoạn. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả 
tùy miên do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
biễn hành tùy miên tùy tăng do kiên Khô mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là 
tật cả tùy miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là tất cả tùy miên 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và biên hành tùy 
miên tùy tăng. Như thức thuộc bỗn bộ của cõi Dục, 
cõi Sắc 

-Vô sắc đêu có thức thuộc bốn bộ cũng như 
vậy, tổng cộng là mười hai thức. Mười ba Thức vô 
lậu, đó là phẩm Pháp-Loại trí của Khô-Tập- Đạo, 
thức này không phải là tùy miên tùy tăng. Vì vậy 
nói năm căn như Tín... duyên thức là tùy miên tùy 
tăng thuộc bốn bộ của ba cõi. 

Năm căn như Tín... duyên duyên thức, trong 
mười sáu thức cũng có mười ba thức sở duyên: 
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1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, là năm căn như Tín... 
duyên duyên thức, duyên duyên năm căn như 
Tín... , thức hữu lậu tùy theo sự thích hợp của bộ 
mình-bộ khác, thức này là tật cả tùy miễn do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên 
tùy tăng do kiến Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là năm căn như Tín... 
duyên duyên thức, duyên duyên năm căn như 
Tín... , bộ mình-bộ khác tùy theo sự thích hợp của 
thức hữu lậu, thức này là tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành tùy miên 
tùy tăng do kiến Khổ mà đoạn. 

3. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là năm căn như Tín... 
duyên duyên thức, duyên duyên năm căn như 
Tín... , thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
của bộ mình, và thức tương ưng VỚI phâm Pháp trí 
của Khố- -Tập-Đạo, bởi vì thức này là tất cả tùy 
miên do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến 
hành tùy miên tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là năm căn như Tín... 
duyên duyên thức, duyên duyên năm căn như 
Tín... , thức do tu mà đoạn thuộc cõi Dục... , bởi 
vì thức này là tất cả tùy miên do tu mà đoạn thuộc 
cõi Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng. Như thức 
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thuộc bốn bộ của cõi Dục, cõi Sắc - Vô sắc đêu có 
thức thuộc bốn bộ cũng như vậy, tổng cộng là mười 
hai thức. Mười ba Thức vô lậu thuộc phâm Khố- 
Tập-Đạo trí, là năm căn như Tín... duyên duyên 
thức, duyên duyên năm căn như Tín... , thức hữu 
lậu-vô lậu, cho nên thức này không phải là tùy 
miên tùy tăng. Vì vậy nói năm căn như Tín... 
duyên duyên thức là tùy miên tùy tăng thuộc bốn 
bộ của ba cõi. 

Ba căn vô lậu duyên thức thuộc hai bộ của ba 
cõi, và biến hành; duyên duyên thức thuộc bỗn bộ 
của ba cõi. Ba căn vô lậu bao gồm phẩm Pháp-Loại 
trí của Khô-Tập-Diệt-Đạo, trong mười sáu thức có 
bảy thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, thức này là 
tất cả tùy miễn do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng. 

2. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, 
thức nảy là tật cả tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và biến hành tùy miên tùy tăng. Như thức 
thuộc hai bộ của cõi Dục, cõi Săc-Vô sắc đều có 
thức thuộc hai bộ cũng như vậy, tổng cộng là sáu 
thức. Bảy Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp-Loại trí 
của Đạo, thức này không phải là tùy miên tùy tăng. 
Vì vậy nói ba căn vô lậu duyên thức thuộc hai bộ 
của ba cõi và biến hành tùy miên tùy tăng. 
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Ba căn vô lậu duyên duyên thức, trong mười 
sáu thức có mười ba thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, là ba căn vô lậu 
duyên duyên thức, duyên duyên ba căn vô lậu, thức 
tương ưng với tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Dục... , bởi vì thức này là tất cả 
tùy miên do kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
biễn hành tùy miên tùy tăng do kiên Tập mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, là ba căn vô lậu 
duyên duyên thức, duyên duyên ba căn vô lậu, thức 
tương ưng với tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Dục... , bởi vì thức này là tất cả 
tùy miên do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

3. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, là ba căn vô lậu duyên 
duyên thức, duyên duyên ba căn vô lậu, thức tương 
ưng với tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và thức tương ưng với phẩm 
Pháp trí của Đạo, bởi vì thức này là tất cả tùy miên 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và biến hành 
tùy miên tùy tăng. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, là ba căn vô lậu duyên 
duyên thức, duyên duyên ba căn vô lậu, thức thiện 
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do tu mà đoạn thuộc cõi Dục... , bởi vì thức này là 
tất cả tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, và 
biến hành tùy miên tùy tăng. Như thức thuộc bốn 
bộ của cõi Dục, cõi Săc-Vô sắc đêu có thức thuộc 
bốn bộ cũng như vậy, tổng cộng là mười hai thức. 
Mười ba Thức vô lậu thuộc phẩm Khô-Tập-Đạo 
trí, là ba căn vô lậu duyên duyên thức, duyên duyên 
ba căn vô lậu, thức hữu lậu và vô lậu, cho nên thức 
này không phải là tùy miên tùy tăng. Vì vậy nói ba 
căn vô lậu duyên duyên thức là tùy miên tùy tăng 
thuộc bốn bộ của ba cõi. 
Nhãn-nhïĩ-tÿ-thiệt-thân-săc-thanh-xúc ĐIỚI 
duyên thức, là ba bộ của cõi Dục- Sắc, biên hành 
của cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn; duyên duyên 
thức là bốn bộ của ba cõi. 
Nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc xứ và 
sắc thủ uân, năm Giới trước- pháp có thây-có đôi 
đãi cũng như vậy. Các pháp như vậy đều bao gồm 
năm địa của cối Dục-Sãc, chỉ do tu mà đoạn. Như 
nhãn căn... , cần phải biết về tướng của nó. 
Hương-vỊ-tỷ-thiệt thức giới duyên thức, là ba 
bộ của cõi Dục, biến hành của cõi Sắc, và do tu mà 
đoạn; duyên duyên thức là bốn bộ của cõi Dục, ba 
bộ của cõi Sặc, biến hành của cõi Vô sắc, và do tu 
mà đoạn. 
Hương-vỊị xứ cũng như vậy. Bởi vì các pháp 
như vậy đều chỉ thuộc cõi Dục và do tu mà đoạn. 
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Như nữ căn... , cần phải biết về tướng của nó. 

Nhãn-nhT-thân thức giới, duyên thức là ba bộ 
của cõi Dục-Sắc; duyên duyên thức là bốn bộ của 
cõi Dục-Sắc, hai bộ của cõi Vô sắc, và biến hành. 
Các pháp như vậy bao gôm cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
nhất, chỉ do tu mà đoạn. Trong mười sáu thức có 
bảy thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục. Như thức thuộc ba bộ của 
cõi Dục, thức thuộc ba bộ của cõi Sắc cũng như 
vậy, tông cộng là sáu thức. Bảy Thức vô lậu, đó là 
phẩm Pháp-Loại trí của Khô-Tập. Vì vậy nói nhãn- 
nhĩ-thân thức giới, duyên thức là tùy miên tùy tăng 
thuộc ba bộ của cõi Dục-Sắc. 

Như vậy duyên duyên thức, trong mười sáu 
thức có mười một thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
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mà đoạn thuộc cõi Dục. Như thức thuộc bốn bộ của 
cõi Dục, thức thuộc bốn bộ của cõi Sắc cũng như 
vậy, tổng cộng là tám thức. Chín Thức tương ưng 
với tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc. Mười Thức thiện do tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc. Mười một Thức vô lậu thuộc 
phẩm Pháp-Loại trí của Khô-Tập-Đạo. Vì vậy nó 
nhãn-nhĩ-thân thức giới, duyên duyên thức là bốn 
bộ của cõi Dục-Sắc, hai bộ của cõi Vô sắc, và biến 
hành tùy miên tùy tăng. 

Ý giới-ý thức giới duyên thức- duyên duyên 
thức thuộc duyên hữu vị; : xứ-bốn uân sau-pháp 
hữu vi và pháp quá khứ-vỊ lai-hiện tại cũng như 
vậy. Các pháp như vậy đều bao gồm ba cõi-chín 
địa-năm bộ, hữu lậu và vô lậu, phẩm Pháp-Loại trí. 
Như ý căn... , cần phải biết về tướng của nó. 

Pháp Sửi duyên thức, là tất cả ba cõi; duyên 
duyên thức thuộc duyên hữu vi. Pháp xứ, pháp 
thiện-vô săc-vô kiến-vô đôi cũng như vậy. Trong 
các pháp này, trừ ra thiện thì những pháp còn lại 
đều bao gôm ba cõi-chín địa-năm bộ, hữu lậu và 
vô lậu, phâm Pháp-Loại trí cùng với ba vô vi. Mười 
sáu thức sở duyên, các pháp này duyên thức cũng 
có mười sáu thức sở duyên, chỉ trừ ra vô vi. Duyên 
thức thì pháp thiện bao gôm hữu lậu và vô lậu, hữu 
lậu thì bao øôm ba cõi-chín địa và chỉ do tu mà 
đoạn, vô lậu thì bao gồm phẩm Pháp-Loại trí cùng 
với Trạch diệt. Pháp thiện này cũng có mười sáu 
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thức sở duyên, nhưng trong tùy miên do kiên Khô- 
Tập mà đoạn chỉ chọn lấy thức tương ưng với tùy 
miên biến hành, trong tùy miên do kiến Diệt-Đạo 
mà đoạn chỉ chọn lây thức tương ưng VỚI tùy miền 
duyên vô lậu. Nhưng pháp thiện này duyên thức 
cũng có mười sáu thức sở duyên, chỉ trừ ra thức 
duyên vô vi, cho nên các pháp này duyên thức là 
tất cả tùy miên tùy tăng của ba cõi, duyên duyên 
thức là tùy miên tùy tăng hữu vi. 

Sắc uấn duyên thức là bốn bộ của cõi Dục-Sắc, 
hai bộ của cõi Vô sắc, và biến hành; duyên duyên 
thức là bốn bộ của ba cõi. Pháp có sắc cũng như 
vậy, nghĩa là Sắc uân và pháp có sắc đều bao gồm 
hữu lậu và vô lậu, hữu lậu thì bao gôm. năm địa của 
cõi Dục-Sắc và chỉ do tu mà đoạn, vô lậu thì bao 
søôm phẩm Pháp-Loại trí thuộc sáu địa. Trong 
mười sáu thức có mười một thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục. Như thức thuộc bốn bộ của 
cõi Dục, thức thuộc bốn bộ của cõi Sắc cũng như 
vậy, tông cộng là tám thức. Chín Thức tương ưng 
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với tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc. Mười Thức thiện do tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc. Mười một Thức vô lậu, đó là 
phẩm Pháp-Loại trí của Khố-Tập-Đạo. Vì vậy nói 
Sắc uấn... duyên thức là bỗn bộ của cõi Dục-Sắc, 
hai bộ của cõi Vô sắc, và biên hành tùy miên tùy 
tăng. 

Sắc uấn... này duyên duyên thức, trong mười 
sáu thức có mười ba thức sở duyên, đó là ba cõi 
đều có thức thuộc bốn bộ, trừ ra thức do kiến Diệt 
mà đoạn. Nhưng trong tùy miên do kiến Khố-Tập 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, chỉ chọn lây thức tương 
ưng với tùy miên biên hành, tổng cộng là mười hai 
thức. Mười ba Thức vô lậu thuộc phẩm Khôổ-Tập- 
Đạo trí. Vì vậy nói Sắc uẫn... duyên duyên thức là 
tùy miên tùy tăng thuộc bỗn bộ của ba cõi. 

Bốn Thủ uần sau, duyên thức là duyên hữu lậu, 
duyên duyên thức là duyên hữu vi. Thức giớIi-pháp 
do kiên mà đoạn cũng như vậy. Trong các pháp này 
trừ ra pháp do kiên mà đoạn, những pháp còn lại 
đêu bao gôm năm bộ-chín địa-ba cõi. Riêng pháp 
hữu lậu và pháp do kiến mà đoạn, bao gồm ba cõi- 
chín địa-bôn bộ trước, bởi vì chỉ là hữu lậu, đêu là 
mười sáu thức sở duyên, nhưng trừ ra thức duyên 
vô lậu do kiên Diệt-Đạo mà đoạn. Các pháp này 
duyên thức cũng có mười sáu thức sở duyên, 
nhưng trừ ra thức duyên vô vi do kiến Diệt mà 
đoạn. Vì vậy các pháp này, duyên thức là tùy miên 
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tùy tăng duyên hữu lậu, duyên duyên thức là tùy 
miên tùy tăng duyên hữu v1. 

Pháp vô lậu, duyên thức là ba bộ của ba cõi và 
biến hành, duyên duyên thức là duyên hữu vi. Pháp 
vô đoạn cũng như vậy, bởi vì pháp vô lậu và pháp 
vô đoạn, đó là Diệt-Đạo đề và Hư không-Phi trạch 
diệt. Trong mười sáu thức có mười thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô vi do 
kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
Như thức thuộc ba bộ của cõi Dục, cõi Sắc-Vô sắc 
đều có thức thuộc ba bộ cũng như vậy, tông cộng 
là chín thức. Mười Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp- 
Loại trí của Diệt-Đạo. Vì vậy hai pháp này, duyên 
thức là ba bộ của ba cõi, và biễn hành tùy miên tùy 
tăng. Hai pháp này, duyên duyên thức có mười sáu 
thức sở duyên, trong đó chỉ trừ ra thức duyên vô 
vi; cho nên hai pháp này duyên duyên thức là tùy 
miên tùy tăng duyên hữu v1. 

Pháp vô vi, duyên thức là hai bộ của ba cõi và 
biến hành, duyên duyên thức thuộc duyên hữu vi. 
Ba pháp vô vi, trong mười sáu thức có bảy thức sở 
duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô vi do 
kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục. 
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2. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
Như thức thuộc hai bộ của cõi Dục, cõi Sắc- Vô sắc 
đêu có thức thuộc hai bộ cũng như vậy, tông cộng 
là sáu thức. Bảy Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp- 
Loại trí của Diệt. Vì vậy pháp vô vi duyên thức là 
hai bộ của ba cõi, và biên hành tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô vi, duyên duyên thức có mười sáu thức 
sở duyên, trong đó chỉ trừ ra thức duyên vô vi, cho 
nên pháp vô v1 duyên duyên thức thuộc tủy miên 
tùy tăng duyên hữu vI. 

Pháp bất thiện, duyên thức là duyên hữu vi của 
cõi Dục, biến hành của cõi Sắc, và do tu mà đoạn; 
duyên duyên, thức là duyên hữu vi của cõi Dục, ba 
bộ của cõi Sắc, biến hành của cõi Vô sắc và do tu 
mà đoạn. Pháp hệ thuộc cõi Dục cũng như vậy, bởi 
vì các pháp bât thiện chỉ thuộc cõi Dục và bao øôm 
năm bộ. Như ưu căn trước đây, nên biết về tướng 
của nó. 

Pháp vô ký, duyên thức là ba bộ của cõi Dục, 
duyên hữu lậu của cõi Sắc-Vô sắc; duyên duyên 
thức là bốn bộ của cõi Dục, duyên hữu vi của cõi 
Sắc-Vô sắc. Pháp vô ký bao gôm ba cõi, cõi Dục 
thì do tu mà đoạn và phẩm Hữu thân kiến-Biên 
châp kiên trong pháp do kiến Khô mà đoạn, cõi 
Sắc- Vô sắc thì bao gôm năm bộ và hai vô vi. Pháp 
vô ký, trong mười sáu thức có mười bốn thức sở 
duyên: 
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1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục; cùng với cõi Sắc-Vô sắc 
đều có thức thuộc năm bộ, trong đó chỉ trừ ra thức 
duyên vô lậu, tông cộng là mười ba thức. Mười bốn 
Thức vô lậu, đó là pháp Pháp-Loại trí của Khô- 
lập. Vì vậy pháp vô ký, duyên thức là ba bộ của 
cõi Dục, tủy miên tủy tăng duyên hữu lậu của cõi 
Sắc 

-Vô sắc. 

Pháp vô ký duyên duyên thức, trong mười sáu 
thức có mười lăm thức sở duyên, trừ ra thức do 
kiến Diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, trong thức thuộc 
năm bộ của cõi Sắc -Vô sắc trừ ra thức duyên vô 
vị. VỊ vậy pháp vô ký duyên duyên thức là bốn bộ 
của cõi Dục, tùy miên tùy tăng duyên hữu vi của 
cõi Săc-Vô sắc. 

Pháp hệ thuộc cõi Sắc, duyên thức là ba bộ của 
cối Dục, quyên hữu lậu của cõi Sắc, biên hành của 
cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn; duyên duyên thức là 
ba bộ của cõi Dục, duyên hữu vi của cối Sắc, bốn 
bộ của cõi Vô sắc. Pháp hệ thuộc cõi Sắc bao øôm 
năm bộ, trong mười sáu thức có mười thức sở 
duyên: 
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I. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên vào cõi khác do kiến Khổ mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên vảo cõi khác do kiến lập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục; 
cùng với thức duyên hữu lậu thuộc năm bộ của cõi 
Sắc, tống cộng là tám thức. Chín Thức thiện do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. Mười Thức vô lậu, đó 
là phẩm Loại trí của Khô-Tập. Vì vậy pháp hệ 
thuộc cõi Sắc, duyên thức là ba bộ của cõi Dục, 
duyên hữu lậu của cõi Sắc, biễn hành của cõi Vô 
sắc, và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 

Pháp hệ thuộc cõi Sắc duyên duyên thức, trong 
mười sáu thức có mười ba thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục. 

Cùng với thức duyên hữu v1 thuộc năm bộ của 
cõi Sắc, tông cộng là tám thức. Chín Thức tương 
ưng với tùy miên biến hành do kiên Khổ mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc. Mười Thức tương ưng với tùy 
miên biến hành do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Vô 
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sắc. Mười một Thức tương ưng với tùy miễn duyên 
vô lậu do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô săc. 
Mười hai Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do 
tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. Mười ba Thức vô lậu 
thuộc phẩm Khô-Tập-Đạo trí. Vì vậy pháp hệ 
thuộc cõi Sắc, duyên duyên thức là ba bộ của cõi 
Dục, duyên hữu vi của cõi Sắc, tùy miên tùy tăng 
thuộc bôn bộ của cõi Vô sắc. 

Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, duyên thức là ba bộ 
của cõi Dục-Sắc, duyên hữu lậu của cõi Vô sắc; 
duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, bốn bộ của 
cõi Sắc, duyên hữu vi của cõi Vô sắc. Pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc bao gôm năm bộ, trong mười sáu 
thức có mười hai thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biển hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
Như thức thuộc ba bộ của cõi Dục, thức thuộc ba 
bộ của cõi Sắc cũng như vậy, hợp lại là sáu thức; 
cùng với thức duyên hữu lậu thuộc năm bộ của cõi 
Vô sắc, tổng cộng là mười một thức. Mười hai 
Thức vô lậu, đó là phẩm Loại trí của Khô-Tập. Vì 
vậy pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, duyên thức là ba bộ 
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của cõi Dục-Sắc, tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu 
của cõi Vô sắc. 

Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc duyên duyên thức, 
trong mười sáu thức có mười ba thức sở duyên, đó 
là thức thuộc ba bộ do kiến Khô-Tập mà đoạn và 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục; thức thuộc bốn bộ 
của cõi Sắc, trừ ra thức do kiến Diệt mà đoạn; ở 
trong thức do kiến Đạo mà đoạn, chỉ chọn lây thức 
tương ưng với tủy miên duyên vô lậu; thức duyên 
hữu vi thuộc năm bộ của cõi Vô sắc, tông cộng là 
mười hai thức. Mười ba Thức vô lậu thuộc phẩm 
Khô-Tập-Đạo trí. Vì vậy pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, bốn bộ của 
cÕi Sắc, tùy miên tùy tăng duyên hữu vi của cõi Vô 
sắc. 

Pháp học- Vô học, duyên thức là hai bộ của ba 
cõi, và biến hành; duyên duyên thức là bỗn bộ của 
ba cõi. Pháp học-Vô học chỉ là vô lậu, bao gồm 
phẩm Pháp- -Loại trí của bôn Đề. Như ba căn vô lậu, 
nên biệt vê tướng của nó. 

Pháp phi học phi vô học, duyên thức là bốn bộ 
của ba cõi, và duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn; 
mà duyên thức là duyên hữu vI. 

Pháp này bao gồm năm bộ của ba cõi, bởi vì 
chỉ là hữu lậu; trong mười sáu thức sở duyên, chỉ 
trừ ra thức duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn. Vì 
vậy pháp phi học phi vô học, duyên thức là bôn bộ 
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của ba cõi, và tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu do 
kiến Đạo mà đoạn. Pháp này duyên duyên thức 
cũng có mười sáu thức sở duyên, nhưng trừ ra thức 
duyên vô vi, cho nên pháp này duyên duyên thức 
là tùy miên tùy tăng duyên hữu vI. 

Pháp do tu mà đoạn, duyên thức là ba bộ của 
ba cõi, duyên duyên thức là bốn bộ của ba cõi, bởi 
vì pháp do tu mà đoạn bao gồm chín địa- ba cõi. 
Như mạng căn, nên biết về tướng của nó. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 89 


LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 19) 

Khô -Tập để duyên thức là duyên hữu lậu, 
duyên duyên thức là duyên hữu vI. Thế tục trí cũng 
như vậy, là bởi vì Khổ -Tập đề... đều bao gồm năm 
bộ-chín địa-ba cõi, và chỉ là hữu lậu. Như bốn Thủ 
uân sau... , nên biết về tướng của nó. 

Diệt để duyên thức là hai bộ của cõi và biến 
hành, duyên duyên thức là duyên hữu vi. Như pháp 
vô vi, nên biết về tướng của nó. 

Đạo đề duyên thức là hai bộ của ba cõi và biến 
hành, duyên duyên thức là bỗn bộ của ba cõi. Khố- 
Tập-Diệt-Đạo trí và ba Tam-ma-địa cũng như vậy. 
Như ba căn vô lậu, nên biết về tướng của nó. Bôn 
Tĩnh lự duyên thức là bốn bộ của cõi Dục, duyên 
hữu vi của cõi Sắc, hai bộ của cõi Võ sắc và biến 
hành, duyên duyên thức là bỗn bộ của cõi Dục 

- Vô sắc, duyên hữu vi của cõi Sặc. Bỗn Tĩnh 
lự bao gồm hữu lậu và vô lậu, hữu lậu thì chỉ thuộc 
cõi Sắc bao gồm năm bộ, vô lậu thì bao gồm phẩm 
Pháp-Loại trí của bốn Đề. Bốn Tĩnh lự, trong mười 
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sáu thức có mười hai thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biển hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục; bỗn 
thức này và thức duyên hữu vi thuộc năm bộ của 
cõi Sắc, tông cộng là chín thức. Mười Thức tương 
ưng với tủy miên duyên vô lậu do kiên Đạo mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc. Mười một Thức thiện do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. Mười hai Thức vô lậu, 
đó là phẩm Loại trí của Khô-Tập và phẩm Pháp- 
Loại trí của Đạo. Vì vậy bỗn Tĩnh lự duyên thức, 
là bỗn bộ của cõi Dục, duyên hữu vi của cõi Sắc, 
hai bộ của cõi Vô sắc, và biên hành tùy miên tùy 
tăng. 

Bốn Tĩnh lự duyên duyên thức, trong mười sáu 
thức có mười bốn thức sở duyên, trừ ra thức thuộc 
cõi Dục -Vô sắc đều do kiến Diệt mà đoạn, và trừ 
ra thức duyên vô vi của cõi Sắc, trong thức vô lậu 
chọn lây phẩm Khô-Tập-Đạo trí. Vì vậy bốn Tĩnh 
lự duyên duyên thức, là bỗn bộ của cõi Dục-Vô 
sắc, tùy miên tùy tăng duyên hữu vi của cõi Sắc. 
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Từ-Bi-Xả vô lượng duyên thức, là ba bộ của 
cõi Dục-Sắc, biến hành của cõi Vô sắc, và do tu mà 
đoạn; duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, bốn 
bộ của cõi Săc-Vô sắc. 

Tịnh giải thoát, bốn Thắng xứ sau, tám Biến xứ 
trước cũng như Vậy, bởi vì ba Vô lượng bao gồm 
bốn địa của cõi Sắc, Tịnh giải thoát... chỉ thuộc 
Tĩnh lự thứ tư đều chỉ là hữu lậu do tu mà đoạn. 
Trong mười sáu thức có tám thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tủy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức tương ưng VỚI tùy, miên biến hành do 
kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức thiện do tương ưng mà đoạn thuộc cõi 
Vô sắc. 

8. Thức vô lậu, đó là phẩm Loại trí của Khổ- 
Tập. Vì vậy ba Vô lượng... duyên thức, là ba bộ 
của cõi Dục-Sắc, biến hành của cõi Vô sắc, và tùy 
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miền tùy tăng do tu mà đoạn. 

Ba Vô lượng. .. duyên duyên thức, trong mười 
sáu thức có mười hai thức sở duyên, đó là thức do 
kiên Khổ - -lập mà đoạn và do tu mà đoạn thuộc cối 
Dục; và cõi Săc-Vô sắc đều có thức thuộc bốn bộ, 
trừ ra thức do kiến Diệt mà đoạn; ở trong bộ do 
kiên Đạo mà đoạn, chỉ chọn lấy thức tương ưng với 
tùy miên duyên vô lậu; trong bộ do kiến Khô -Tập 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, chỉ chọn lây thức tương 
ưng với tùy miên biến hành, tông cộng là mười một 
thức. Mười hai Thức vô lậu thuộc phẩm Khổ-Tập- 
Đạo trí. Vì vậy ba Vô lượng... duyên duyên thức, 
là ba bộ của cõi Dục, tủy miễn tùy tăng thuộc bốn 
bộ của cõi Sắc - Vô sắc. 

Hỷ vô lượng duyên thức là ba bộ của cõi Dục- 
Sặc; duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, bốn 
bộ của cõi Sặc, hai bộ của cõi Vô sắc, và biến hành. 

Hai giải thoát đầu, bốn Thăng xứ trước cũng 
như vậy, bởi vì Hỷ vô lượng... chỉ thuộc hai Tĩnh 
lự đầu và hữu lậu-do tu mà đoạn. Trong mười sảu 
thức có bảy thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 
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3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức tương ưng VỚI tùy, miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

5. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức vô lậu, đó là phẩm Loại trí của Khô- 
Tập. Vì vậy Hỷ vô lượng... duyên thức, là tùy 
miên tùy tăng thuộc ba bộ của cối Dục-Săắc. 

Hỷ vô lượng... duyên duyên thức, trong mười 
sáu thức có mười thức sở duyên, đó là thức do kiến 
Khô - Tập mà đoạn và do tu mà đoạn thuộc cõi Dục; 
và thức thuộc bốn bộ của cõi Sắc, trừ ra thức do 
kiến Diệt mà đoạn; ở trong bộ do kiến Đạo mà 
đoạn, chỉ chọn lây thức tương ưng với tùy miên 
duyên vô lậu, tông cộng là bảy thức. 

Š. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

9. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

10. Thức vô lậu thuộc phẩm Khô-Tập-Đạo trí. 
Vì vậy H vô lượng... duyên duyên thức, là ba bộ 
của cõi Dục, bỗn bộ của cõi Sắc, hai bộ của cõi Vô 
sắc, và biến hành tùy miên tủy tăng. 

Ba vô sắc trước duyên thức và duyên duyên 
thức, là ba bộ của cõi Dục, bỗn bộ của cõi Sắc, 
duyên hữu vi của cõi Vô sắc. Ba vô sắc trước bao 


1239 A TỶ ĐÀM 4 


øôm hữu lậu và vô lậu, hữu lậu thì chỉ thuộc cõi 
Vô sắc và bao gồm năm bộ, vô lậu thì bao gồm 
phẩm Loại trí của bốn Đề. Trong mười sáu thức có 
mười ba thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
Như thức thuộc ba bộ của cõi Dục, thức thuộc ba 
bộ của cõi Sắc cũng như vậy, và thức tương ưng 
VỚI tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn 
thuộc cõi Sắc, cùng với thức duyên hữu vi thuộc 
năm bộ của cõi Vô sắc, tổng cộng là mười hai thức. 
Mười ba Thức vô lậu, đó là phẩm Loại trí của Khô- 
Tập- Đạo. Ba Vô sắc trước duyên duyên thức, 
trong mười sáu thức cũng có mười ba thức sở 
duyên, đó là thức do kiến Khô - Tập mà đoạn và 
do tu mà đoạn thuộc cõi Dục; và thức thuộc bỗn bộ 
của cõi Sắc, trừ ra thức do kiến Diệt mà đoạn; cùng 
với thức duyên hữu vi thuộc năm bộ của cõi Vô 
sắc, tông cộng là mười hai thức. Mười ba Thức vô 
lậu thuộc phẩm Khố-Tập-Đạo trí. Vì vậy ba Vô sắc 
trước duyên thức và duyên duyên thức, đều là ba 
bộ của cõi Dục, bốn bộ của CÕI Sắc, tùy miên tùy 
tăng duyên hữu vi của cõi Vô sắc. 
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Phi tưởng phi phi tưởng xứ duyên thức, là ba 
bộ của cõi Dục - Sắc, duyên hữu lậu của cõi Vô 
SắC; duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, bốn 
bộ của cõi Sắc, duyên hữu vi của cõi Vô SẴC. Phì 
tưởng phi phi tưởng xứ chỉ là hữu lậu bao gồm năm 
bộ, trong mười sáu thức có mười hai thức sở 
duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cối khác do kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
Như thức thuộc ba bộ của cõi Dục, thức thuộc ba 
bộ của cõi Sắc cũng như vậy, và thức duyên hữu 
lậu thuộc năm bộ của cõi Vô sắc, tổng cộng là 
mười một thức. Mười hai Thức vô lậu, đó là phâm 
Loại trí của Khô -Tập. Vì vậy Phi tưởng phi ph 
tưởng xứ duyên thức, là ba bộ của cõi Dục-Sắc, tùy 
miên tùy tăng duyên hữu lậu của cõi Vô sắc. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ duyên duyên thức, 
trong mười sáu thức có mười ba thức sở duyên, đó 
là thức do kiến Khổ - Tập mà đoạn và do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục; và thức thuộc bỗn bộ của cõi Sắc, 
trừ ra thức do kiến Diệt mà đoạn; ở trong bộ do 
kiến Đạo mà đoạn, chỉ chọn lây thức tương ưng với 
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tùy miên duyên vô lậu; cùng với thức duyên hữu 
vi thuộc năm bộ của cõi Vô sắc, tổng cộng là mười 
hai thức. Mười ba Thức vô lậu thuộc phẩm Khô- 
Tập-Đạo trí. Vì vậy Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
duyên duyên thức, là ba bộ của cõi Dục, bốn bộ 
của cõi Sắc, tùy miên tùy tăng duyên hữu vi của 
cõi Vô sắc. 

Giải thoát của Không- Thức vô biên xứ và vô 
sở hữu xứ duyên thức và duyên duyên thức, là ba 
bộ của cõi Dục, bốn bộ của cõi Săc -Vô sắc. Ba 
giải thoát này bao øôm hữu lậu và vô lậu, hữu lậu 
thì chỉ thuộc về ø1a hạnh thiện do tu mà đoạn của 
cõi Vô sắc, vô lậu thì chỉ là phẩm Loại trí. Trong 
mười sáu thức có mười hai thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biển hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
Như thức thuộc ba bộ của cõi Dục, thức thuộc ba 
bộ của cõi Sắc cũng như vậy, và thức tương ưng 
VỚI tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn 
thuộc cõi Sắc, tổng cộng là bảy thức. Tám Thức 
tương ưng VỚI tùy miên biến hành do kiên Khổ mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc. Chín Thức tương ưng với 
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tùy miễn biến hành do kiến Tập mà đoạn thuộc cõi 
Vô sắc. Mười Thức tương ưng với tùy miên duyên 
vô lậu do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 
Mười một Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do 
tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. Mười hai Thức vô 
lậu, đó là phẩm Loại trí của Khô-Tập-Đạo. 

Ba Giải thoát này duyên duyên thức, cũng có 
mười hai thức sở duyên, đó là thức do kiên Khô - 
Tập mà đoạn và do tu mà đoạn thuộc cõi Dục; thức 
thuộc bốn bộ của cõi Sắc-Vô sắc, trừ ra thức do 
kiến Diệt mà đoạn, tổng cộng là mười một thức. 
Mười hai Thức vô lậu thuộc phẩm Khố- -Tập- -Đạo 
trí. Vì vậy ba Giải thoát này duyên thức và duyên 
duyên thức, đêu là ba bộ của cõi Dục, tùy miên tùy 
tăng thuộc bôn bộ của cõi Sắc- Vô săc. 

Hai Giải thoát sau và hai Biên xứ sau, duyên 
thức là ba bộ của ba cõi; duyên duyên thức là ba 
bộ của cõi Dục, bốn bộ của cõi Sắc-Vô sắc. Bốn 
pháp này chỉ thuộc về gia hạnh thiện do tu mà đoạn 
của cõi Vô sắc, trong mười sáu thức có mười thức 
sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biển hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 
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3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 
Như thức thuộc ba bộ của cõi Dục, thức thuộc ba 
bộ của cõi Sắc cũng như vậy, tông cộng là sáu thức. 
Bảy Thức tương ưng với tùy miền "biến hành do 
kiên Khổ mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. Tám Thức 
tương ưng với tùy miễn biến hành do kiến Tập mà 
đoạn thuộc cõi Vô sắc. Chín Thức thiện và vô phú 
vô ký nhiễm ô do tu mà đoạn thuộc cõi Vô săc. 
Mười Thức vô lậu, đó là phẩm Loại trí của Khố- 
Tập. Vì vậy bốn pháp này duyên thức, là tùy miên 
tùy tăng thuộc ba bộ của ba cõi. 

Bốn pháp này duyên duyên thức, trong mười 
sáu thức có mười hai thức sở duyên, đó là thức do 
kiên Khô- -Tập mà đoạn và do tương ưng mà đoạn 
thuộc ba cõi, và thức tương ưng với tùy miên 
duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Săc- 
Vô sắc, cùng với thức vô lậu thuộc phẩm Khô-Tập- 
Đạo trí. Vì vậy bốn pháp này duyên duyên thức, là 
tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ của cõi Dục, bốn bộ 
của cõi Sắc- Vô sắc. 

Pháp trí duyên thức là hai bộ và biên hành của 
cõi Dục, biến hành của cõi Sắc và do tu mà đoạn ; 
duyên duyên thức là bốn bộ của cõi Dục, ba bộ của 

cõi Sắc, biến hành của cõi vô sắc và do tu mà đoạn. 
Pháp trí thuộc về sáu địa, trong mười sáu thức có 
bốn thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiễn Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 
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2. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

4. Thức vô lậu, đó là phẩm Pháp trí của Đạo. 
Vì vậy Pháp trí duyên thức, là tùy miên tùy tăng 
thuộc hai bộ và biên hành của cõi Dục, biễn hành 
của cõi Sắc và do tu mà đoạn. 

Pháp trí duyên duyên thức, trong mười sáu thức 
có chín thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức tương ưng với tất cả tùy miên do kiến 
Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục. 

5. Thức tương ưng VỚI tùy, miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

$. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

9. Thức vô lậu thuộc phẩm Khô-Tập-Đạo trí. 
Vì vậy Pháp trí duyên duyên thức, là tùy miên tùy 

tăng thuộc bốn bộ của cối Dục, ba bộ của cối Sắc, 

biến hành của cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn. 
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Loại trí duyên thức là hai bộ và biến hành của 
cõi Săc-Vô sắc, biến hành của cõi Dục và do tu mà 
đoạn; duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, bốn 
bộ của cõi Sắc và Vô sắc. Loại trí thuộc về chín 
địa, trong mười sáu thức có sáu thức sở duyên, đó 
là cõi Sắc-Vô sắc đều có thức tương ưng với tùy 
miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn, và thức 
thiện do tu mà đoạn thuộc ba cối, tổng cộng là năm 
thức. Sáu Thức vô lậu, đó là phẩm Loại trí của Đạo. 
Vì vậy Loại trí duyên thức, là tùy, miên tùy tăng 
thuộc hai bộ và biên hành của cõi Săc-Vô sắc, biến 
hành của cõi Dục và do tu mà đoạn. 

Loại trí này duyên duyên thức, trong mười sáu 
thức có mười hai thức sở duyên, đó là ba cõi đều 
có thức tương ưng với tùy miên biến hành do kiến 
Khô -Tập mà đoạn, và thức thiện-vô phú vô ký 
nhiễm ô ô do tương ưng mà đoạn, cùng với cõi Sắc- 
Vô sắc đều có thức tương ưng VỚI tât cả tùy miên 
do kiễn Đạo mà đoạn, tổng cộng là mười một thức. 
Mười hai Thức vô lậu thuộc phẩm Khỗ-Tập-Đạo 
trí. Vì vậy Loại trí duyên duyên thức, là tùy miên 
tùy tăng thuộc ba bộ của cõi Dục, bốn bộ của cõi 
Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Tà kiến do kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi 
nào-địa nào, duyên với Thánh đạo thuộc phẩm 
nào-địa nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Tà kiến ây 
chỉ duyên với Thánh đạo đôi trị về đoạn. Hoặc đưa 
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ra cách nói này: Tà kiến của cõi Dục chỉ duyên với 
Thánh đạo do VỊ chí Định thâu nhiệp; Tà kiến của 
Tĩnh lự thứ nhất, chỉ duyên với Thánh đạo do ba 
địa thâu nhiệp; Tà kiến của Tĩnh lự thứ hai, chỉ 
duyên với Thánh đạo do bốn địa thâu nhiếp; Tà 
kiên của Tĩnh lự thứ ba, chỉ duyên với Thánh đạo 
do năm địa thâu nhiẾp; Tà kiến của Tĩnh lự thứ tư 
và cõi Vô sắc, đều chỉ duyên với Thánh đạo do sáu 
địa thâu nhiếp. 

Lại có người nói: Tà kiến ấy cũng duyên với 
Thánh đạo đối trị chán ngán hủy hoại. Hoặc nói 
như vậy: Tà kiến của cõi Dục-Sắc đều duyên với 
Thánh đạo do sáu địa thâu nhiếp, Tà kiến của 
Không vô biên xứ duyên với Thánh đạo do bảy địa 
thâu nhiếp, Tà kiến của Thức vô biên xứ duyên với 
Thánh đạo do tám địa thâu nhiếp, Tà kiến của Vô 
sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ đêu duyên 
với Thánh đạo do chín địa thâu nhiệp. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Tà kiên do 
kiên Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, duyên với tất cả 
Thánh đạo thuộc phẩm Pháp trí của sáu địa; Tà 
kiến do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc-Vô sắc, 
đều duyên với tật cả Thánh đạo thuộc phẩm Loại 
trí của chín địa, bởi vì chủng loại giỗng nhau. 

Tha tâm trí duyên thức, là bốn bộ của cõi Dục- 
Sắc, hai bộ và biến hành của cõi Vô sắc; duyên 
duyên thức là bỗn bộ của ba cõi. Tha tâm trí bao 
gôm hữu lậu và vô lậu, hữu lậu thì bao gồm bốn 
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địa thuộc cõi Sắc, chỉ thuộc về gia hạnh thiện do tu 
mà đoạn; vô lậu thì bao øôm địa thuộc bốn Tĩnh lự, 
thuộc phẩm Pháp-Loại trí của Đạo. Tha tâm trí, 
trong mười sáu thức có mười một thức sở duyên: 

I. Thức tương ưng với tùy miễn biến hành 
duyên cõi khác do kiên Khô mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biến hành 
duyên cõi khác do kiên Tập mà đoạn thuộc cõi 
Dục. 

3. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Dục. 

4. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. 

5. Thức tương ưng VỚI tùy, miên biến hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

6. Thức tương ưng với tùy miên biến hành do 
kiên Tập mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

7. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

8. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Sắc. 

0. Thức tương ưng với tùy miên duyên vô lậu 
do kiễn Đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

10. Thức thiện do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

11. Thức vô lậu, đó là phẩm Loại trí của Khố- 
Tập, và phâm Pháp- Loại trí của Đạo. Vì vậy Tha 
tâm trí duyên thức, là tùy miên tùy tăng thuộc bốn 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 89 1248 


bộ của cõi Dục-Sắc, hai bộ và biến hành của cõi 
Vô sắc. 

Tha tâm trí duyên duyên thức, trong mười sáu 
thức có mười ba thức sở duyên, đó là ba cõi đều có 
thức thuộc bốn bộ, trừ ra bộ do kiến Diệt mà đoạn; 
trong thức do kiên Khố-Tập mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc, chỉ chọn lây thức tương ưng VỚI tùy miên biên 
hành, tổng cộng là mười hai thức. mười ba Thức 
vô lậu thuộc phẩm Khô- -Tập-Đạo trí. Vì vậy Tha 
tâm trí, là tùy miên tùy tăng thuộc bốn bộ của ba 
CỐI. 

Ba trùng Tam-ma-địa, duyên thức là ba bộ của 
ba cõi, duyên duyên thức là bốn bộ của ba cõi. Ba 
trùng Tam-ma-địa bao gôm ba cõi - chín địa, chỉ 
thuộc về gia hạnh thiện do tu mà đoạn, trong mười 
sáu thức có mười thức sở duyên: 

1. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Khô mà đoạn thuộc cõi Dục. 

2. Thức tương ưng với tùy miên biên hành do 
kiến Tập mà đoạn thuộc cõi Dục. 

3. Thức thiện và vô phú vô ký nhiễm ô do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục. Như thức thuộc ba bộ của 
cõi Dục, cõi Sắc-Vô sắc đều có thức thuộc ba bộ 
cũng như vậy, tông cộng là chín thức. Mười Thức 
vô lậu, đón là phẩm Pháp-Loại trí của Khố-Tập. Vì 
vậy ba trùng Tam-ma- địa duyên thức, là tùy miên 
tùy tăng thuộc ba bộ của ba cõi. Ba trùng Tam-ma- 
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địa duyên duyên thức, trong mười sáu thức có 
mười ba thức sở duyên, đó là ba cõi đều có thức 
thuộc bốn bộ, trừ ra bộ do kiến Diệt mà đoạn, tổng 
cộng là mười hai thức. Mười ba Thức vô lậu thuộc 
phẩm Khô-Tập-Đạo trí. Vì vậy ba trùng Tam-ma- 
địa duyên duyên thức, là tùy miên tùy tăng thuộc 
bốn bộ của ba cõi. 

Kiết Hữu thân kiến duyên thức là ba bộ của ba 
cõi, nghĩa là kiết này duyên thức thì ba cõi đều có 
tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiên Khô -Tập 
mà đoạn và do tu mà đoạn; duyên duyên thức là 
bốn bộ của ba cõi, nghĩa là kiết này duyên duyên 
thức thì ba cõi đều có tùy miên tùy tăng thuộc bốn 
bộ, trừ ra bộ do kiên Diệt mà đoạn. 

Kiết Hữu thân kiến thuận phân dưới, Hữu thân 
kiến-Biên chấp kiến cũng như vậy, nghĩa là Hữu 
thân kiến trong năm Kiết thuận phân dưới, Hữu 
thân kiến-Biên chấp kiến trong năm Kiến, duyên 
thức và duyên duyên thức là tùy miên tùy tăng, 
cũng nói như kiết Hữu thân kiến trong ba Kiết. Kiết 
Giới câm thủ duyên thức là ba bộ của ba cõi, và 
duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn, nghĩa là kiết 
này duyên thức thì ba cõi đều có tùy miên tùy tăng 
thuộc ba bộ do kiến Khổ -Tập mà đoạn, do tu mà 
đoạn và duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn; 
duyên duyên thức là bốn bộ của ba cõi, nghĩa là 
kiệt nảy duyên duyên thức thì ba cõi đều có tùy 
miên tùy tăng thuộc bốn bộ, trừ ra bộ do kiến Diệt 
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mà đoạn. 

Giới câm thủ và Giới câm thủ thân hệ, kiết Giới 
cắm thủ thuận phân dưới, GIới cấm thủ cũng như 
vậẬY, nghĩa là Giới cấm thủ trong bốn Thủ, Giới 
câm thủ trong bốn Thân hệ, GIới cắm thủ trong 
năm Kiết thuận phân dưới, Giới câm thủ trong năm 
Kiến, duyên thức và duyên duyên thức là tùy miễn 
tùy tăng, cũng nói như kiết Giới cắm thủ trong ba 
kiết. 

Kiết Nghi duyên thức là duyên hữu lậu, nghĩa 
là kiết này duyên thức thì ba cõi đều có tùy miên 
tùy tăng duyên hữu lậu thuộc năm bộ; duyên duyên 
thức là duyên hữu vi, nghĩa là kiết này duyên 
duyên thức thì ba cõi đều có tùy miên tùy tăng 
duyên hữu vi thuộc năm bộ. 

Vô minh lậu-bộc lưu-ách, kiến thủ, Thân hệ 
chập đây là thật, kiết Tham-Mạn, kiết Nghĩ thuận 
phân dưới, Tà kiến-Kiến thủ, Ý xúc mà sinh ra ái 
thân, tùy miên Mạn-Vô minh- Kiến-Nghi, kiết Ái- 
Mạn-Vô minh-Kiến-Thủ-Nghi, cũng như vậy. 
Nghĩa là Vô minh trong ba Lậu, Vô minh trong bôn 
bộ Bộc lưu-Ách, Kiến thủ trong bốn Thủ, chấp đây 
là thật trong bốn Thân hệ, Tham-Mạn trong năm 
Kiết, Nghi trong năm Kiết thuận phân dưới, Tà 
kiên-Kiên thủ trong năm Kiến, Ý xúc mà sinh ra ái 
trong sáu Ái thân, Mạn-Vô minh-Kiến-Nghi trong 
bảy Tùy miên, Ái-Mạn-Vô minh-Kiến-Thủ và 
Nghi trong chín Kiết, duyên thức- duyên duyên 
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thức là tùy miên tùy tăng , cũng nói như kiết Nghi 
trong ba Kiết. 

Ba căn bất thiện và Dục lậu duyên thức, là 
duyên hữu lậu của cõi Dục, biến hành của cõi sắc, 
và do tu mà đoạn, nghĩa là bốn pháp này là duyên 
thức tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu thuộc nam 
bộ của cõi Dục, biến hành của cõi sắc, và do tu mà 
đoạn; duyên duyên thức là duyên hữu vi của cõi 
Dục, ba bộ của cõi sắc, biến hành của cõi vô sắc, 
và do tu mà đoạn, nghĩa là bỗn pháp này duyên 
duyên thức là tùy miên tủy tăng duyên hữu vi thuộc 
năm bộ của cõi Dục, ba bộ do kiên Khổ -Tập mà 
đoạn và tu mà đoạn của cõi Sắc, biễn hành và do 
tu mà đoạn của cõi Vô sắc. Dục bộc lưu-Ách-Thủ, 
hai Thân hệ trước, trừ ra Ác tác còn lại cái khác, 
kiết Sân, hai kiết trước thuận phân dưới, tùy miên 
Dục tham-Sân nhuế, kiết Nhuê cũng như vậy. 
Nghĩa là Dục trong bốn Bộc lưu-Ách-Thủ, hai 
Thân hệ trước trong bốn Thân hệ, trừ ra Ác tác còn 
lại Cái khác trong năm khác, Sân trong năm Cái, 
Sân trong năm Kiết, hai kiết trước trong năm Kiết 
thuận phân dưới, Dục tham-Sân nhuế trong bảy 
Tùy miên, Nhuế trong chín Kiết, duyên thức và 
duyên duyên thức là tùy miễn tùy tăng, cũng nói 
như ba Căn bắt thiện và Dục lậu. 

Hữu lậu duyên thức là ba bộ của cõi Dục, duyên 
hữu lậu của cõi Sắc-Vô sắc, nghĩa là Hữu lậu 
duyên thức là tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do 
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kiến Khổ - Tập mà đoạn và do tu mà đoạn của cõi 
Dục, cõi Săc-Vô sắc đều là duyên hữu lậu thuộc 
năm bộ; duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, 
duyên hữu vi của cõi Săc-Vô sắc, nghĩa là Hữu lậu 
duyên duyên thức là tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ 
do kiên Khôổ- - lập mà đoạn và do tu mà đoạn của 
cõi Dục, cõi Săc-Vô sắc đêu là duyên hữu vi thuộc 
năm bộ. 

Hữu Bộc lưu-Ách, Ngã ngữ thủ, tùy miên Hữu 
tham, cũng như vậy. Nghĩa là Hữu trong bốn Bộc 
lưu-Ách, Ngã ngữ trong bốn Thủ, Hữu tham trong 
bảy Tùy miên, duyên thức và duyên duyên thức là 
tùy miên tùy tăng, cũng nói như Hữu lậu trong ba 
Lậu. 

Cái Ác tác duyên thức, là ba bộ của cõi Dục, 
biến hành của cõi Sắc, và do tu mà đoạn, nghĩa là 
cái này duyên thức là tùy miên tùy tăng thuộc ba 
bộ do kiến Khổ -Tập mà đoạn và do tu mà đoạn 
của cõi Dục, biến hành và do tu mà đoạn của cõi 
Sắc; duyên duyên thức là bốn bộ của cõi Dục, ba 
bộ của cõi Sắc, biến hành và do tu mà đoạn của cõi 
Vô sắc, nghĩa là Cái này duyên duyên thức là tùy 
miên tủy tăng thuộc bốn bộ của cõi Dục, trừ ra bộ 
do kiến Diệt mà đoạn, ba bộ do kiến Khố- Tập mà 
đoạn và đo tu mà đoạn của cõi Sắc, biên hành và 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc. 

Kiết Tật-Khan, Tỷ- Thiệt xúc mà sinh ra ái thân, 
kiết Tật-Khan cũng như vậy. Nghĩa là Tật-Khan 
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trong năm Kiết, Tý-Thiệt xúc mà sinh ra ái thân 
trong sáu Ái thân, kiết Tật-Khan trong chín Kiết, 
duyên thức và duyên duyên thức là tùy miên tùy 
tăng, cũng nói như Cái Ác tác. 

Kiết Sắc tham thuận phân trên, duyên thức là 
ba bộ của cõi Dục- Sắc, biến hành của cõi Vô sắc, 
và do tu mà đoạn, nghĩa là Kiết này duyên thức là 
tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến Khổ- - lập mà 
đoạn vả do tu mà đoạn của cõi Dục- Sắc, biến hành 
và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; duyên duyên thức 
là ba bộ của cõi Dục, bốn bộ của cõi Sắc-Vô sắc, 
nghĩa là Kiết này duyên duyên thức là tủy miền tùy 
tăng thuộc ba bộ do kiễn Khô-Tập mà đoạn và do 
tu mà đoạn của cõi Dục, bốn bộ của cõi Sắc-Vô 
sắc, trừ ra bộ do kiến Diệt mà đoạn. 

Bốn kiết sau trong thuận phân trên, duyên thức 
là ba bộ của ba cõi, nghĩa là Kiết này duyên thức 
thì ba cõi đều có tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do 
kiên Khổ-Tập mà đoạn và do tu mà đoạn; duyên 
duyên thức là ba bộ của cõi Dục, bốn bộ của cõi 
Sắc-Vô sắc, nghĩa là Kiết này duyên duyên thức, 
là tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiễn Khô-Tập 
mà đoạn và do tu mà đoạn của cõi Dục, cõi Sắc- 
Vô sắc đều có bốn bộ do kiến Diệt mà đoạn. 

Nhãn-Nh1-Thân xúc mà sinh ra ái thân, duyên 
thức là ba bộ của cõi Dục-Sắc, nghĩa là Ái thân này 
duyên thức là tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do 
kiên Khô-Tập mà đoạn và do tu mà đoạn của cõi 
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Dục- Sắc; duyên duyên thức là bốn bộ của cõi Dục- 
Sắc, biến hành và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, 
nghĩa là Ái thân này duyên duyên thức là tùy miên 
tùy tăng thuộc bốn bộ của cõi Dục-Sắc, trừ ra bộ 
do kiến Diệt mà đoạn, biễn hành và do tu mà đoạn 
của cõi Vô sắc. 

Tùy miên do kiên Khô-Tập mà đoạn và do tu 
mà đoạn của cõi Dục, duyên thức là ba bộ của cõi 
Dục, biến hành và do tu mà đoạn của cõi Sắc, nghĩa 
là tùy miên này duyên thức, là tùy miên tùy tăng 
thuộc ba bộ do kiên Khỗ-Tập mà đoạn và do tu mà 
đoạn của cõi Dục, biến hành và do tu mà đoạn của 
cõi Sắc; duyên duyên thức là bốn bộ của cõi Dục, 
ba bộ của cõi Sắc, biến hành và do tu mà đoạn của 
cõi Vô săc, nghĩa là tùy miên nảy duyên duyên 
thức, là tùy miên tùy tăng thuộc bốn bộ của cõi 
Dục, trừ ra bộ do kiến Diệt mà đoạn, ba bộ do kiến 
Khô-Tập mà đoạn và do tu mà đoạn của cõi Sắc, 
biến hành và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc. 

Tùy miên do kiến Diệt mà đoạn của cõi Dục, 
duyên thức là ba bộ của cõi Dục và duyên hữu lậu 
do kiên Diệt mà đoạn, biễn hành và do tu mà đoạn 
của cõi Sắc, nghĩa là tùy miên này duyên thức, là 
tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến Khổ- Tập mà 
đoạn, do tu mà đoạn và duyên hữu lậu do kiến Diệt 
mà đoạn của cõi Dục, biến hành và do tu mà đoạn 
của cõi Sắc; duyên duyên thức là duyên hữu vi của 
cõi Dục, ba bộ của cõi Sắc, biến hành và do tu mà 
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đoạn của cõi Vô sắc, nghĩa là tùy miên này duyên 
duyên thức, là tùy miên tùy tăng duyên hữu vi 
thuộc năm bộ của cõi Dục, ba bộ do kiên Khô-Tập 
mà đoạn và do tu mà đoạn của cõi Sắc, biến hành 
và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc. 

Tùy miên do kiến Đạo mà đoạn của cõi Dục, 
duyên thức là ba bộ của cối Dục và duyên hữu lậu 
do kiến Đạo mà đoạn, biến hành và do tu mà đoạn 
của cõi Sắc, nghĩa là tùy miên này duyên thức, là 
tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến Khổ- - lập mà 
đoạn, do tu mà đoạn và duyên hữu lậu do kiến Đạo 
mà đoạn của cõi Dục, biến hành và do tu mà đoạn 
của cõi Sắc; duyên duyên thức là bốn bộ của cõi 
Dục, ba bộ của cõi Sắc, biến hành và do tu mà đoạn 
của cõi Vô sắc, nghĩa là tùy miên tùy tăng này 
duyên duyên thức, là tùy miên tùy tăng thuộc bốn 
bộ của cõi Dục trừ ra bộ do kiên Diệt mà đoạn, ba 
bộ do kiến Khô-Tập mà đoạn và do tu mà đoạn của 
cõi Sắc, biễn hành và do tu mà đoạn của cõi Vô 
sắc. 

Tùy miên do kiên Khô-Tập mà đoạn và do tu 
mà đoạn của cõi Sắc, duyên thức là ba bộ của cõi 
Dục- Sắc, biến hành và do tu mà đoạn của cõi Vô 
sắc, nghĩa. là tùy miên này duyên thức thì cõi Dục- 
Sắc đêu có tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến 
Khô-Tập mà đoạn và do tu mà đoạn, biến hành và 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; duyên duyên thức là 
ba bộ của cõi Dục, bốn bộ của cõi Sắc-Vô sắc, 
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nghĩa là tùy miên này duyên duyên thức, là tùy 
miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến Khô-Tập mà 
đoạn và đo tu mà đoạn của cõi Dục, cõi Săc- Vô sắc 
đều có bốn bộ, trừ ra bộ do kiến Diệt mà đoạn. 

Tủy miên do kiến Diệt mà đoạn của cõi Sắc, 
duyên thức là ba bộ của cõi Dục-Sắc, và duyên hữu 
lậu do kiễn Diệt mà đoạn của cõi Sắc, biến hành và 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, nghĩa là tùy miên 
này duyên duyên thức thì cõi Dục-Sắc đều có tùy 
miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiên Khổ- - Tập mà 
đoạn, do tu mà đoạn và duyên hữu lậu do kiến Diệt 
mà đoạn của cõi Sắc, biến hành và do tu mà đoạn 
của cõi Vô sắc; duyên duyên thức là ba bộ của cõi 
Dục, duyên hữu vị của cối Sắc, bốn bộ của cõi Vô 
sắc, nghĩa là tùy miên này duyên duyên thức, là tùy 
miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiên Khô-Tập mà 
đoạn và do tu mà đoạn của cõi Dục, duyên hữu vi 
thuộc năm bộ của cõi Sắc, bốn bộ của cõi Vô sắc 
trừ ra bộ do kiên Diệt mà đoạn. 

Tùy miên do kiến Đạo mà đoạn của cõi Sắc, 
duyên thức là ba bộ của cõi Dục-Sắc, và duyên hữu 
lậu do kiến Đạo mà đoạn của cối Sắc, biến hành và 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, nghĩa là tùy miên 
này duyên thức thì cõi Dục-Săc đều có tủy miên 
tùy tăng thuộc ba bộ do kiên Khố-Tập mà đoạn và 
do tu mà đoạn, và duyên hữu lậu do kiến Đạo mà 
đoạn của cõi Sắc, biên hành và do tu mà đoạn của 
cõi Vô sắc; duyên duyên thức là ba bộ của cõi Dục, 
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bốn bộ của cõi Săc-Vô sắc, nghĩa là tùy miên này 
duyên duyên thức, là tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ 
do kiên Khổ- - Tập mà đoạn và do tu mà đoạn của 
cõi Dục, cõi Sắc-Vô sắc đêu có bốn bộ, trừ ra bộ 
do kiến Diệt mà đoạn. 

Tùy miên do kiên Khô-Tập mà đoạn và do tu 
mà đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức là ba bộ của 
ba cõi, nghĩa là tùy miên này duyên thức thì ba cõi 
đều có tùy miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến Khô- 
Tập mà đoạn và do tu mà đoạn; duyên duyên thức 
là ba bộ của cõi Dục, bốn bộ của cõi Sắc-Vô săc, 
nghĩa là tùy miên này duyên duyên thức, là tùy 
miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến Khố- -Tập mà 
đoạn và do tu mà đoạn của cõi Dục, cõi Săc-Vô sắc 
đều có bốn bộ, trừ ra bộ do kiến Diệt mà đoạn. 

Tùy miên do kiên Diệt mà đoạn của cõi Vô săc, 
duyên thức là ba bộ của ba cõi, và duyên hữu lậu 
do kiến Diệt mà đoạn của cõi Vô sắc, nghĩa là tùy 
miên này duyên thức thì ba cõi đêu có tủy miền tùy 
tăng thuộc ba bộ do kiến Khôố- - Tập mà đoạn và do 
tu mà đoạn, và duyên hữu lậu do kiến Diệt mà đoạn 
của cõi Vô sắc; duyên duyên thức là ba bộ của cõi 
Dục, bốn bộ của cõi Sắc, duyên hữu vi của cõi Vô 
sắc, nghĩa là tùy miên này duyên duyên thức, là tùy 
miên tùy tăng thuộc ba bộ do kiến Khô-Tập mà 
đoạn và do tu mà đoạn của cõi Dục, bốn bộ của cõi 
Sắc trừ ra bộ do kiễn Diệt mà đoạn, duyên hữu vi 
thuộc năm bộ của cõi Vô sắc. 
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Tùy miên do kiến Đạo mà đoạn của cõi Vô sắc, 
duyên thức là ba bộ của ba cõi, và duyên hữu lậu 
do kiến Đạo mà đoạn của cõi Vô sắc, nghĩa là tùy 
miên này duyên thức thì ba cõi đêu có tủy miền tùy 
tăng thuộc ba bộ do kiến Khôố- - Tập mà đoạn và do 
tu mà đoạn, và duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn 
của cõi Vô sắC; duyên duyên thức là ba bộ của cõi 
Dục. Bốn bộ của cõi Sắc-Vô săc, nghĩa là tùy miên 
này duyên duyên thức, là tùy miên tùy tăng thuộc 
ba bộ do kiến Khô- - Tập mà đoạn và do tu mà đoạn 
của cõi Dục, cõi Sặăc-Vô sắc đều có bốn bộ, trừ ra 
bộ do kiên Diệt mà đoạn. 

Hỏi: Tại sao trong này chỉ nói duyên thức và 
duyên Biêu thức, chứ không nói đến duyên duyên 
thức.. 

Đáp: Vì ngăn chặn sai lâm do lân lượt chuyên 
tiếp đến vô cùng tận, nghĩa là nếu nói thêm về 
duyên thức thứ ba, thì lại phải nói đến duyên thức 
thứ tư, như vậy lần lượt chuyên tiếp thì trở thành 
vô cùng tận. Lại nữa, như Đắng vô gián duyên chỉ 
cân tư duy đến ng thứ hai, không cân tư duy 
đến chuyên thứ ba... , sở duyên duyên cũng phải 
như vậy. Lại nữa, các : pháp duyên thức và duyên 
duyên thức, tùy miên tùy tăng phân nhiêu có khác 
nhau, cho nên nhất định phải nói; chuyên thứ ba... 
thì tùy miên tùy tăng phần nhiều không có khác 
nhau, cho nên không nói thêm nữa. Lại nữa, A-tỳ- 
đạt-ma sơ lược hiển bảy về phương hướng-góc 
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cạnh, khiến cho người trí mở thông để lần lược 
chuyển tiếp mà ngộ nhập, cho nên không nói thêm 
về chuyện thứ ba... 

Ý căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà đoạn 
của cõi Vô sắc, ở trong mười lăm bộ tâm của ba 
cõi, mỗi một loại Đắng vô gián sinh ra mây tâm? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói 
tâm làm Đắng vọ gián duyên cho tâm chứ không 
phải là tâm sở, tâm sở làm Đăng vô gián duyên cho 
tâm sở chứ không phải là tâm. Như phải Thí Dụ đã 
nói. Vì ngăn chặn ý l đó đề hiển bày tâm-tâm sở lần 
lượt chuyên đôi có thể làm Đăng vô gián duyên, 
chứ không phải là chỉ tương tự, cho nên soạn ra 
phân luận này. Trong này muốn hiển Dây về Đăng 
vô gián duyên chứ, vì vậy chỉ hỏi vê tâm-tâm sở 
pháp. 

Hỏi: Vì sao trong này chỉ hỏi về sinh tâm hữu 
lậu, chứ không hỏi về sinh tâm vô lậu? 

Đáp: Đây là kiết uân, chỉ riêng tâm hữu lậu mới 
có thê tăng trưởng kiết, cho nên chỉ nói đến nó. 

Hỏi: Phân biệt về các kiết chỉ dựa vào năm bộ, 
nay tại sao lại hỏi về mười lăm tâm? 

Đáp: Nay trong uẫn này không phải là chỉ có 
kiết uân, mà cũng là hiện bày về quan hệ của kiết, 
kiết này bao gồm ba cõi, cho nên hỏi về mười lăm 
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bộ tâm của ba cõi. Tâm là thù thắng nhất trong tâm- 
tâm- sở, cho nên phân này chỉ hỏi về tâm mà không 
hỏi đến tâm sở. Trong này, Sinh là nói về lúc đang 
sinh, lúc ấy có tác dụng của Đăng vô gián duyên. 

Nói tất cả tâm thì toàn bộ có mười sáu loại, tức 
là mười lăm loại trước và tâm vô lậu. 

Hỏi: Mười sáu tâm này lần lượt chuyển đôi 
hướng về nhau, tât cả từ mây loại sinh ra, tât cả lại 
sinh ra mây loại? 

Đáp: Tâm thuộc bốn bộ trước của cõi Dục, đều 
từ mười lăm tâm sinh ra, trừ ra tâm vô lậu chỉ có 
thể sinh ra tâm thuộc năm bộ của cõi Dục, bởi vì 
không phải là tâm nhiễm ô của địa dưới mà có thể 
sinh ra tâm của địa trên, cũng không phải là tâm 
nhiễm ô mà có thê sinh ra tâm vô lậu. 

Tâm do tu mà đoạn của cõi Dục từ mười sáu 
tâm sinh ra, lại có thê sinh ra mười sáu tâm. Tâm 
thuộc bốn bộ trước của cõi Sắc từ mười một tâm 
sinh ra, trừ ra tâm thuộc bốn bộ trước của cõi Dục 
và tâm vô lậu, chỉ có thể sinh ra mười tâm của cõi 
Dục-Sắc. Tâm do tu mà đoạn của cõi Sắc từ mười 
hai tâm sinh ra, trừ ra tâm thuộc bốn bộ trước của 
cõi Dục, lại có thể sinh ra mười sáu tâm. Tâm thuộc 
bốn bộ trước của cõi Võ sắc từ bảy tâm sinh ra, đó 
là tâm thuộc năm bộ của cõi mình, và cõi Dục-Sắc 
đều là tâm do tu mà đoạn, lại có thể sinh ra mười 
lăm tâm, trừ ra tâm vô lậu. Tâm do tu mà đoạn của 
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cõi Vô sắc từ tám tâm sinh ra, đó là tâm thuộc năm 
bộ của cõi mình, cõi Dục-Sắc đều tâm do tu mà 
đoạn, và tâm vô lậu, lại có thể sinh ra mười sáu 
tâm. Tâm vô lậu từ bốn tâm sinh ra, lại có thể sinh 
ra bốn tâm, đó là ba cõi đều có tâm do tu mà đoạn 
và tâm vô lậu, bởi vì không phải là tâm vô lậu vào 
ra cùng với tâm nhiễm ô. Trong này dựa chung vào 
tật cả hữu tình, hoặc tất cả thời gian có thể có mà 
nói, chứ không phải là chỉ nói đến một Bổ-đặc- già- 
la, đối với một sát-na mà có sự việc như vậy. 

Ý căn Đắng vô gián sinh ra mười lăm tâm, là 
trong mười sáu tâm trừ ra tâm vô lậu, bởi vì không 
phải là tâm đã nói đến, mà đây là nói chung. Có 
điểm sai biệt, là nếu chưa lìa nhiễm của cõi Dục thì 
ý căn Đăng vô gián của cõi Dục có thê sinh ra sáu 
tâm, đó là năm tâm của cõi Dục và tâm do tu mà 
đoạn của cõi Sắc, tức là tâm ø1a hạnh thiện của VỊ 
chí Định. Nếu đã lìa nhiễm của cối Dục mà chưa 
lia nhiễm của cõi Sắc, thì ÿ căn Đăng vô gián của 
cõi Dục có thể sinh ra mười tâm, đó là năm tâm của 
cối Dục như lúc lui sụt... , và năm tâm của cõi Sắc 
như lúc nối tiếp sinh ra.. . nếu đã lìa nhiễm của cõi 
Sắc thì ý ý căn Đắng vô gián của cõi Dục có thể sinh 
ra mười một tâm, đó là năm tâm của cõi Dục như 
lúc lui sụt... , một tâm của cõi Sắc như lúc tiễn vào 
Định, năm tâm của cõi Vô sắc như lúc nỗi tiếp sinh 
ra. Nếu chưa lìa nhiễm của cõi Săc, thì ý ý căn Đăng 
VÔ gián của cõi Sắc có thể sinh ra mười một tâm, 
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đó là năm tâm của cõi Dục như lúc nối tiếp sinh ra- 
hoặc lúc lui sụt... , năm tâm của cõi Sắc và tâm do 
tu mà đoạn của cõi Vô sắc, tức là những tâm gia 
hạnh thiện cận của Không vô biên xứ, như lúc tiên 
vào Định. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Sắc, thì ý căn 
Đắng vô gián của cõi Sắc có thể sinh ra mười một 
tâm, đó là tâm do tu mà đoạn của cõi Dục, tức là 
tâm Thông quả... , năm tâm của cõi Sắc như lúc 
lui sụt... , năm tâm của cõi Vô sắc như lúc nối tiếp 
sinh ra... ý căn Đăng vô gián của cõi Vô sắc có thể 
sinh ra mười lăm tâm, đó là năm tâm của cõi Dục 
như lúc nối tiếp 

sinh ra-Ìu1 sụt... , và năm tâm của cõi Vô sắc. 

Xả và năm căn như Tín... cũng như vậy, bởi vì 
sinh ra mười lăm tâm như ý căn. 

Lạc căn Đăng vô gián sinh ra mười một tâm, đó 
là cõi Dục-Sắc đêu có năm tâm, và tâm do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, tức là Lạc căn Đăng VÔ gián 
của Tĩnh lự thứ ba, vượt lên và tiến vào Định hữu 
lậu của Không vô biên xứ; bôn Thọ như Lạc... và 
năm thức thân nhất định không mạng chung, cho 
nên Đắng vô gián không sinh ra tâm thuộc bốn bộ 
trước của cõi Vô sắc. 

Hý căn Đắng vô gián sinh ra mười tâm, đó là 
cõi Dục-Sắc đều có tâm thuộc năm bộ, Hỷ căn của 
cõi Dục sinh ra năm tâm của cõi Dục, Hỷ căn của 
cõi Sắc sinh ra năm tâm của cõi Sắc, không phải là 
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Hỷ căn Đẳng vô gián của cõi Dục sinh ra Hỷ nhiễm 
ô cùng với tâm của cõi Sắc, cũng không phải là Hỷ 
căn Đăng vô gián của cõi Sắc sinh ra Hỷ nhiễm ô 
cùng với cõi tâm của cõi Dục, bởi vì Hỷ căn chỉ có 
thể dẫn đến phiền não của địa mình. 

Trong này có người nói: Hỷ căn Đắng vô gián 
của CÕI Sắc sinh ra tâm thiện vô ký của cõi Dục, 
Hỷ căn Đăng vô giản của cối Dục không sinh ra 
tâm thiện vô ký của cõi sắc, phải là xả căn Đắng 
vô gián của cõi Dục mới có thê sinh ra các tâm của 
cõi Sắc. 

VỊ trí đương tri căn (một trong ba căn vô lậu) 
Đắng vô giản không sinh ra tâm, là bởi vì không 
sinh ra mười lăm tâm của ba cõi. Tức là do nghĩa 
nảy mà kinh nói Kiến đạo gọi là Vô tướng, là bởi 
vì Vô gián không sinh ra tâm hữu lậu. 

Dĩ tri căn và cụ tr1 căn (hai trong ba căn vô lậu) 
Đắng vô gián sinh ra ba tâm, đó là tâm thiện do tu 
mà đoạn của ba cõi. Trong này, đạt được quả Dự 
lưu-Nhất lai rồi hoặc dùng tâm của cõi Dục mà 
sinh ra, hoặc dùng tâm của VỊ chí Định mà sinh ra. 
Đạt được quả Bât hoàn rôi, nêu dựa vào VỊ chí 
Định thì cũng dùng hai tâm này mà sinh ra; nếu 
dựa vào năm địa khác khác thì đêu dùng tâm của 
địa mình mà sinh ra; nếu dựa vào năm địa khác thì 
đều dùng tâm của địa mình mà sinh ra. Đạt được 
quả A-la-hán rôi, nêu dựa vào Vị chí Định thì hoặc 
dùng tâm của cõi Dục mà sinh ra, hoặc dùng tâm 
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của Vị chí Định mà sinh ra; nếu dựa vào Vô sở hữu 
xứ thì hoặc dùng tâm của Vô sở hữu xứ mà sinh ra, 
hoặc dùng tâm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà 
sinh ra; nêu dựa vào địa khác thì đều dựa vào tâm 
của địa mình mà sinh ra. 

Nhãn-nhT-thân thức giới sinh ra mười tâm, đó 
là cõi Dục-Sắc đều có năm bộ, chỉ sinh ra tâm của 
cối mình. Tỷ-thiệt thức giới sinh ra năm tâm, đó là 
năm bộ của cõi Dục. Pháp vô lậu sinh ra ba tâm, 
đó là do tu mà đoạn của ba cõi. Pháp quá khứ sinh 
ra hai tâm, đó là do tu mà đoạn của cõi Sắc-Vô sắc, 
tức là ra khỏi dị thục Vô tưởng của Diệt định. Tâm 
của Định Vô tưởng đến lúc sinh ra tác dụng, quá 
khứ có thê tiến vào tâm-tâm sở pháp, lúc bây giờ 
mới có tác dụng của Đăng vô gián duyên. 

Hỏi: Ra khỏi tâm dị thục của Vô tưởng là bao 
gôm năm bộ của cõi Sắc, hay là chỉ do tu mà đoạn? 
Cả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đêu có sai lầm. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nêu bao gồm năm bộ 
của cõi Sắc, thì tại sao trong này không nói? Nghĩa 
là trong này nên nói quá khứ sinh ra sáu tâm, vì sao 
chỉ nói là quá khứ sinh ra hai tâm? Nếu chỉ do tu 
mà đoạn thì trong chương Căn Uân đã nói nên 
thông hiểu thế nào? Như nói: “Tưởng dây khởi lên 
rôi các hữu tình ở đó từ nơi ây mất đi, tưởng ấy nên 
nói hoặc là thiện-hoặc là vô ký, đôi với tưởng ây là 
tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu của cõi Sắc. " 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Ra khỏi tâm dị 
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thục Vô tưởng bao gồm năm bộ của cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao trong này không 
nói? 

Đáp: Nên nói mà không nói thì phải biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, trong này chỉ nói ra 
tâm Vô tưởng của Diệt Định là do lực công dụng 
của gia hạnh đã dẫn dắt, ra khỏi tâm dị thục Vô 
tưởng không phải là do lực công dụng của gia hạnh 
đã dẫn dắt phát khởi, cho nên ở đây không nói đến. 
Lại nữa, trong này chỉ nói chỉ là tâm thiện, ra khỏi 
tâm dị thục Vô tưởng hoặc là thiện-hoặc là nhiễm- 
hoặc là vô ký, cho nên ở đây không nói đến. Có 
người đưa ra cách nói này: Ra khỏi tâm dị thục Vô 
tưởng, chỉ là do tu mà đoạn. 

Hỏi: Trong chưởng Căn Uẫn đã nói nên thông 
hiểu thể nào? 

Đáp: Văn ấy nên nói như vậy: Đối với tưởng 
ây là biến hành tùy miên tùy tăng của cõi Sắc. 
Nhưng ngăn chặn duyên vô lậu cho nên nói là tùy 
miên tùy tăng duyên hữu lậu. 

Lời bình: Trong hai cách nói này thì cách nói 
trước là hợp lý. 

Hỏi: Tại sao tưởng ấy không phải là tùy miên 
tùy tăng duyên vô lậu? 

Đáp: Đó là chấp Vô tưởng làm Niết-bàn, chấp 
Vô tưởng Định là Thánh đạo, vì vậy lúc bây giờ 
không khởi lên tà kiến bác bỏ không có Diệt-Đạo, 
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từ đó về sau có thê khởi lên tà kiến. 

Pháp vỊ lai không sinh ra tâm, bởi vì không phải 
là Đăng vô gián duyên. 

Bốn Vô lượng sinh ra sáu tâm, đó là năm bộ 
của cõi Sắc và do tu mà đoạn của cõi Dục, bởi vì 
duyên với cõi Dục, duyên với hữu tình, cho nên 
không có thể dẫn dắt khởi lên tâm của cõi Vô sắc. 
Hai Giải thoát trước, nên biết cũng như vậy, bởi vì 
duyên với cõi Dục. 

Giải thoát thứ tư-thứ năm sinh ra sáu tâm, đó là 
năm bộ của cõi Vô sắc và do tu mà đoạn của cõi 
Sắc. Tha tâm trí sinh ra sáu tâm, đó là năm bộ của 
CÕI Sắc và do tu mà đoạn của cõi Dục. Năm Thông 
Đắng vô gián không có thể dẫn dắt phát khởi tâm 
của cõi Vô sắc. Giải thoát thứ ba- bốn Thăng xứ 
sau-tám Biến xứ trước sinh ra năm tâm, đó là năm 
bộ của cõi Sắc đều là sự quán sát riêng biệt, không 
có thể dẫn dắt phát khởi tâm của cõi Vô sắc. Hai 
Biến Xứ sau sinh ra năm tâm, đó là năm bộ của cõi 
Vô sắc, là quán sát nhờ vào tưởng tượng, không có 
thể dẫn dắt phát khởi tâm Định của cõi Sắc. Giải 
thoát thứ tám không sinh ra tâm, bởi vì tuy là tâm 
Đắng vô gián mà không phải là tâm Đăng vô gián 
duyên. Pháp trí sinh ra hai tâm, đó là tâm do tu mà 
đoạn của cõi Dục-Sắc, bởi vì duyên với bốn Đề của 
cối Dục, không có, thể dẫn dắt phát khởi tâm của 
cõi Vô sắc. Kiêt Sắc tham thuận phân trên sinh ra 
hai tâm, đó là tâm do tu mà đoạn của cõi Dục-Sắc, 
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bởi vì tâm nhiễm của địa dưới không sinh ra tâm 
của địa trên. Bốn kiết sau thuận phân trên sinh ra 
ba tâm, đó là tâm do tu mà đoạn của ba cõi, bởi vì 
năm kiết này còn hiện hành trong thân Bất hoàn. 
Văn còn lại dễ hiểu, cho nên không phân biệt. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 90 


LUẬN VẺ THẬP MÔN (Phân 20) 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, . tùy miên đã tăng của mỗi một 
loại nên nói là có tâm-chỉ có tứ hay là không có 
tâm-không có tứ? Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận 
này? Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác 
để hiển bày vê chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
nói: Tầm-tứ là tướng thô-tế của tâm, vì vậy cho đến 
Hữu Đảnh, các tâm nhiễm ô đều có tâm-tứ, cho nên 
tâm-tứ ba cõi đều có. Như phái Thí Dụ đã nói. Vì 
ngăn chặn cái chấp ây để hiển bày chỉ riêng, CÕI 
Dục và Tĩnh lự thứ nhất, trong VỊ chí Định có tâm- 
có tứ, Tĩnh lự trung gian không có Tâm-chỉ có tứ, 
Tĩnh lự thứ hai cho đến Hữu Đảnh không có tầm- 
không có tứ. Bởi vì nhân duyên nảy cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Tùy miên do nhãn căn mà tăng có đủ ba loại, 
nghĩa là duyên với nhãn căn mà tăng tùy miên, bao 
gôm biến hành và do tu mà đoạn thuộc năm địa là 
cõi Dục và bốn Tĩnh lự. Tùy miên như vậy, nêu ở 
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cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất thì có tâm-có tứ, nếu ở 
Tĩnh lự trung gian thì không có tầm-chỉ có tứ, nêu 
ở Tĩnh lự thứ hai-thứ ba-thứ tư thì không có tầm- 
không có tứ, cho nên nói lại có đủ ba loại. Sau nói 
đến có đủ ba loại thì đêu dựa theo đây, nên biết! 

Nhưng mà địa không có tầm-không có tứ, thì 
hoặc là nhiều- hoặc là ít. Tùy miên do nữ Căn mà 
tăng, là có tâm-có tứ, bởi vì tùy miên do nó mả tăng 
chỉ ở cõi Dục. Tùy miên do nhãn-nhĩ-thân thức 
ĐIỚớI mà tăng, hoặc có tầm-có tứ, hoặc không có 
tâm- chỉ có tứ, bởi vì năm thức như nhãn... tuy là 
có tầm-có tứ, mà ở Tĩnh lự thứ nhất, cũng là tùy 
miễn của Tĩnh lự trung gian làm sở duyên ràng 
buộc, cho nên tùy miên do nó mà tăng cũng bao 
øôm không có tâm-chỉ có tứ. Tủy miên do Tĩnh lự 
thứ nhất mà tăng, hoặc có tầm-có tứ, hoặc không 
có tầm-chỉ có tứ, bởi vì Tĩnh lự thứ nhất nói chung 
là hiển bày các pháp thuộc ba địa VỊ chí-Căn bản 
và Tĩnh lự trung gian, cho nên nói là chỉ có hai loại. 
Giả sử chỉ hiển Dày về Căn bản thì cũng chắc chắn 
có hai loại, bởi vì Tĩnh lự trung gian- Tĩnh lự thứ 
nhất đều vốn có tùy miên duyên với ba địa. Văn 
còn lại dễ hiểu, cho nên không phân biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, tùy miên đã tăng của mỗi một 
loại, nên nói là tương ưng với Lạc căn-Khổ căn-Hỷ 
căn-ƯUu căn hay là Xả căn? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 
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Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Lạc thọ-Khô thọ tùy theo thân sở y, từ cõi Dục cho 
đến Tĩnh lự thứ tư đều có: Hỷ thọ-Uu thọ tùy theo 
tâm sở y, từ cõi Dục cho đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ đều có. Vì ngăn chặn ý ấy để hiển bày 
Lạc thọ chỉ có ở cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất và thứ 
ba, Ưu thọ-Khổ thọ chỉ có ở cõi Dục, Hỷ thọ chỉ 
có ở cõi Dục và hai Tĩnh lự đầu, chỉ có Xả thọ bao 
trùm ở các địa. Hoặc lại có người chấp: Tâm- tâm 
SỞ pháp theo thứ tự mà dây khởi, không tương ưng 
với nhau. Như phái Thí Dụ đã chấp. Vì ngăn chặn 
ý đó đề hiển bày tâm-tâm sở cùng lúc mà sinh khởi, 
có nghĩa tương ưng với nhau. Bởi vì nhân duyên 
này cho nên soạn ra phân luận này. 

Tùy miên do nhãn căn mà tăng, tương ưng với 
bốn căn trừ ra Khô căn; tùy miên do nhãn căn mà 
tăng bao gôm biên hành và do tu mà đoạn thuộc 
năm địa của cõi Dục-Sắc, nêu ở cối Dục thì tương 
ưng với Hỷ-Ưu-Xả căn, nêu ở hai Tĩnh lự đâu thì 
tương ưng với Hý-Xả căn, nêu ở Tĩnh lự thứ ba thì 
tương ưng với Lạc-Xả căn, nêu ở Tĩnh lự thứ tư thì 
chỉ tương ưng với Xả căn. Vì vậy cho nên nói 
chung là tương ưng với bốn căn. 

Khô căn chỉ tương ưng với năm thức, trong 
năm thức không có các tùy miên duyên với nhãn 
căn... , cho nên nó nhất định không tương ưng với 
Khô căn. 
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Tủy miên do nữ căn mà tăng, tương ưng với ba 
căn trừ ra Lạc-Khổ căn; tùy miên do nữ căn mà 
tăng chỉ ở cõi Dục, Lạc và Khô của cõi Dục đều ở 
năm thức, cho nên nó không tương ưng với Lạc và 
Khô. Tùy miên do ý căn mà tăng, tương ưng với 
năm căn; ý căn tương ưng với tất cả năm thọ cho 
nên tương ưng rằng buộc với năm căn tương ưng, 
nếu là sở duyên ràng buộc thì có bốn căn trừ ra Khô 
căn. Tùy miên do ba trùng Tam-ma-địa mà tăng, 
tương ưng với bốn căn trừ ra Khô căn, bởi vì Khô 
căn chỉ duyên với năm cảnh như Sắc... chứ không 
phải là Định... Ba Tam-ma-đla chỉ là vô lậu, cho 
nên tùy miên không tăng, không phải là ở đây đã 
nói. Văn còn lại dễ hiểu, không phân biệt thêm nữa, 
bởi vì e rằng những người trí sinh ra chắn ngán mệt 
TỎI. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Võ sắc, ai thành tựu-ai không thành 
tựu? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Không có tánh thật sự thành tựu và không thành 
tựu, mà chỉ là tạm mượn để thiết lập. 

Muốn hiến bày về tánh thành tựu và không 
thành tựu là vật thật có, nếu không như vậy thì trái 
với kinh. Như trong kinh nói: "Nên biết Bố-đặc- 
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già-la thành tựu pháp thiện và pháp bất thiện như 
vậy. ” Lại trong kinh nói: "Tâm thành tựu mười 
Lực-bốn Vô sở úy... " Nếu không có thành tựu và 
không thành tựu, thì dị sinh- Thánh giả, người Hữu 
học- Vô học, người đoạn thiện căn-không đoạn 
thiện căn, quyết định thiết lập đều không thể nào 
thành tựu, quyết định nhân duyên không thể nảo 
đạt được. Nhưng thành tựu và không thành tựu là 
cái có thuộc thê tục, nêu tánh thành tựu và tánh 
không thành tựu thì đó là cái có thuộc Thắng nghĩa. 
Như chết- sông là cái có thuộc Thế tục, các pháp 
chết- sông là cái có thuộc Thắng nghĩa. Vào-ra 
Định là cái có thuộc Thế tục, Định đã vào-ra là cái 
có thuộc Thắng nghĩa. Người làm-người nhận là 
cái có thuộc Thế tục, quả dị thục của nghiệp là cái 
có thuộc Thắng nghĩa. Như vậy, tánh thành tựu và 
không thành tựu là cái có thuộc Thắng nghĩa, thi 
thiết thành tựu và không thành tựu là cái có thuộc 
Thế tục, nghĩa là nêu trong thân có tánh thành tựu 
thì gọi là người thành tựu, nêu trong thân ây có 
tánh không thành tựu thì gọI là người không thành 
tựu. Như cây cối... là giả, bốn trần như Sắc... là 
thật. Như vậy, Bồ- đặc- -glà- la là giả, năm Uâần như 
Sắc... là thật, ở trong sự nối tiếp nhau của thần giả 
tạm này, dựa vào đạt được và không đạt được mà 
nói có pháp thành tựu và không thành tựu. Bởi vì 
nhân duyên này cho nên soạn ra phân luận này. 
Nhãn căn của cõi Sắc và cõi Dục đã đạt được 
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không mất là thành tựu, bởi vì chư Thiên cõi Sắc 
đều có đủ căn, cho nên quyết định thành tựu năm 
căn như nhãn... Ở đây nói có đủ căn là dựa vào 
hiển lộ mà nói. Nữ căn-nam căn không hiển lộ cho 
nên không có cũng gọi là có đủ căn. Vả lại, có thể 
có thì ở cõi ây đều thành tựu, cho nên nói là có đủ 
căn chứ không phải là có tất cả, đừng cho rằng Ưu- 
Khô... ở cõi ấy cũng có. Và cõi Dục đã được, nghĩa 
là phần vị Bát-la-xa-khư về sau; không mất, nghĩa 
là không hư nát-không rơi rụng-không bị trùng ăn- 
không bị hại. 

Cõi Vô sắc và cõi Dục chưa đạt được đã mất là 
không thành tựu, cõi Vô săc không có sắc cho nên 
không thành tựu các căn như nhãn; và cõi Dục 
chưa đạt, đó là phân VỊ Yết-la-lam, Át-bộ-đàm, Bê- 
thi-kiện-nam; đã mất, đó là hư nát-rơi rụng-trùng 
ăn-bỊ hại. Nhĩ-tỷ-thiệt căn cũng như vậy, là nói như 
nhãn căn. Thân căn của cõi Dục-Sắc thành tựu, là 
bởi vì có sinh ở cõi Sắc thì nhất định phải có thân 
căn. Cõối Vô sắc không thành tựu, bởi vì cõi ấy 
không có sắc chất. Nữ-nam căn cõi Dục đã được 
không mất là thành tựu, nói như nhãn căn. Cõi Sắc- 
Vô sắc và cõi Dục, chưa đạt được đã mât thì không 
thành tựu, cõi Sắc-Vô sắc không có nữ-nam căn 
bởi vì không có dâm-ái, chán ngán rời bỏ căn này 
mà sinh đến cõi kia; cõi Sắc-Vô sắc không có đoàn 
thực, cần phải nhờ vào đoàn thực mà có căn này, 
bởi vì không có tàm quý cho nên có căn này; vả 
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lại, nữ-nam căn ở cõi ấy không có tác dụng. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tỷ căn-thiệt căn ở cõi ấy 
cũng sẽ không có, bởi vì cõi ây không có sự ngửi 
hương-nễm vị? 

Đáp: Tỷ căn-thiệt căn có tác dụng đối với cõi 
ây, đó là trang nghiêm cho thân và phát khởi nói 
năng; nữ căn-nam căn làm cho thân xâu xí, người 
có tàm quý thì nhất định phải che kín. Tôn giả Diệu 
Âm đưa ra cách nói như vậy: "Hai cõi trên không 
dẫn đến nghiệp ấy. " 

Hỏi: Cõi Săc-Vô sắc đã không có nam căn thì 
lẽ ra không phải là trượng phu? 

Đáp: Cõi Sắc-Vô sắc có tác dụng của trượng 
phu cho nên gọi là trượng phu. Tác dụng của 
trượng phu, đó là có thê lìa bỏ dục nhiễm-có thể 
thành tựu việc thiện, cho nên gọi là trượng phu. 
Như trong kinh nói: "Bốn Hướng-bôn Quả đêu gỌI 
là trượng phu. " Không phải là những người nữ đều 
không có Hướng- Quả , như trong kinh nói: "Đại 
Sinh chủ này, tuy là người nữ mà tiên vào Thánh 
đạo, đạt được quả-hết phiền não cũng gọi là trượng 
phu. " 

Ở trong nghĩa này nên làm thành bốn câu phân 
biệt: 

1. Hoặc có trượng phu mà không; thành tựu nam 
căn, đó là những người sinh ở cõi Săc-Vô sắc. 

2. Hoặc có thành tựu nam căn mà không gọi là 
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trượng phu, như loại Phiến-trĩ, Bán-trạch-ca 
(hoàng môn). 

3. Hoặc có trượng phu cũng thành tựu nam căn, 
đó là những người vốn có nam căn mà lìa bỏ dục 
nhiễm. 

4. Hoặc có lúc không phải là trượng phu cũng 
không thành tựu nam căn, đó là trừ ra những tướng 
trước. 

Noãn-Thai-Thấp sinh dân dần mạng chung, là 
dân dân xả bỏ sáu loại sắc căn như nhãn... ở trong 
thân căn cũng có dân dân xả bỏ, đó là tay chân.. 
nếu xả bỏ tất cả cực vi của thân căn thì lập tức 
mạng chung. Nếu trong địa ngục cắt bỏ các phân 
thân thê, cho đến nát rửa cũng có thân căn. 

Có người nói: Lúc bấy giờ cũng có nhãn... , 
nếu hoàn toàn không có thì về sau lễ ra không sinh 
khởi, bởi vì dị thục đoạn rồi sau đó không còn nối 
tiếp. 

Có người đưa ra cách nói này: Trong các địa 
ngục, sáu sẵn như nhãn... đoạn rôi lại nôi tiệp bởi 
vì do nghiệp đã dẫn dắt, cho nên hướng về pháp 
như vậy. Như trong loài người, những bộ phận thân 
thê đoạn hoại thì không có thể nối tiếp lại được; 
trong các địa ngục, những bộ phận thân thể đoạn 
rôi lập tức lại tiếp tục sinh ra, bởi vì pháp của các 
nẻo như vậy không có thê ví dụ như nhau, cho nên 
nhãn... của nẻo kia đoạn rôi lại sinh ra. Thân căn 
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nhất định không đoạn mất hoàn toàn, nêu mất đoạn 
hoàn toàn thì không có nghĩa nối tiếp nữa, bởi vì 
thân căn là nơi nương tựa của các sắc săn, các sắc 
căn có phân ít cực vi của thân căn, dựa vào đây về 
sau lại sinh ra các bộ phận. trong các bộ phận vốn 
có thân căn đoạn mất rôi lại sinh ra giống như nhãn 
căn.. 

Có sư khác nói: Trong các địa ngục tuy cắt xẻ 
thân thê làm trăm ngàn phân, mà trong các phân 
đêu có thân căn, giữa các phân có sự liên kết nôi 
tiếp nhau, như đập nát thân cây Đỗ trọng và thân 
của ngó sen, cũng như phá nát thân cây dưa mà 
không tách rời nhau; nếu tách rời nhau thì thân căn 
sẽ không có, bởi vì không phải là một hữu tình có 
hai thân, mà thế gian hiện thấy chặt đứt thân các 
loài sâu bọ, vì phân nhiêu đã bị đứt rồi mà vẫn còn 
hoạt động, là do thế mạnh của gió làm cho chuyển 
động chứ không phải là có thần căn. 

Mạng- -Ý-Xả căn tật cả hữu tình đều thành tựu, 
bởi vì đêu bao gôm ba cõi-chín địa, cho nên các 
phân vị luôn luôn thành tựu. 

Lạc căn từ cõi Biên Tịnh trở xuống và Thánh 
ø1ả sinh lên phía trên thì thành tựu, đị sinh sinh lên 
phía trên thì không thành tựu. Lạc căn chỉ có ở cõi 
Dục và Tĩnh lự thứ nhất-thứ ba, bao gồm hữu lậu 
và vô lậu, cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất thì chỉ là 
hữu lậu, Tĩnh lự thứ ba bao øôm hai loại. Các phân 
vị hữu lậu sinh lên trên thì bỏ phía dưới cho nên 
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không thành tựu, các phân vị vô lậu lúc sinh lên địa 
trên mà không bỏ địa dưới, bởi vì vô lậu chỉ có đạt 
được quả-chuyền lui sụt thì mới xả bỏ. 

Hỏi: Nếu sinh đến Tĩnh lự thứ hai mà chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, thì lúc ây thành tựu Lạc 
căn của địa nào? 

Đáp: Lúc ấy thành tựu Lạc căn nhiễm ô của 
Tĩnh lự thứ ba, nêu lúc ấy đã lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ hai, thì vẫn đạt được Lạc căn không nhiễm ô 
của Tĩnh lự thứ ba. Vì vậy nếu sinh từ cõi Biên 
Tịnh trở xuống thì đều thành tựu Lạc căn. Ở đây 
nói Biến Tịnh là hiển bày chung về địa mình, nêu 
rõ địa sau để hiển bày địa trước, còn lại đều dựa 
theo đây. 

Hỏi: Có thể có Thánh giả sinh ở Tĩnh lự thứ tư 
trở lên mà không thành tựu Lạc căn? 

Đáp: Có người nói cũng có, đó là đã lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ ba, dựa vào Tĩnh lự thứ hai và ba 
địa dưới để tiễn vào Chánh tánh ly sinh, đạt được 
quả Bắt hoàn rồi không khởi lên Hướng sau, mạng 
chung sinh đến các địa từ Tĩnh lự thứ tư trở lên, lúc 
ây không thành tựu Lạc căn. 

Lời bình: Người ấy không nên đưa ra cách nói 
này, bởi vì nêu đã lìa nhiễm của địa trên mà dựa 
vào địa dưới để tiễn vào Chánh tánh ly sinh, thì lúc 
ây đạt được quả rồi nhất định khởi lên đạo của quả 
thù thăng, tu vô lậu của địa trên đạt được Diệt của 
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địa trên, sau đó mới mạng chung. Như đã lìa nhiễm 
của cõi Dục Ở phẩm ba-bốn, hoặc là phẩm ba-tám, 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, lúc ây đạt được quả 
rôi nhất định khởi lên đạo của quả thù thăng, tu vô 
lậu thuộc phẩm thù thăng đạt được Diệt của phẩm 
thù thắng, sau đó mới mạng chung. 

Hỏi: Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba dựa 
vào Tĩnh lự thứ hai và ba địa dưới, Tín thắng giải 
luyện căn làm Kiến chí, lúc ây không khởi lên 
Hướng sau, mạng chung sinh đến các địa từ Tĩnh 
lự thứ tư trở lên, thì lúc ây thành tựu. Lạc căn của 
địa nào? 

Đáp: Lúc ây đôi với địa trên nêu được tự tại thì 
lúc đang luyện căn, cũng có thể tu Lạc căn vô lậu 
của địa trên. GIả sử đối với trên không được tự tại, 
thì lúc ây đạt được quả rồi cũng nhất định khởi lên 
đạo của quả thù thăng, tu vô lậu của địa trên, sau 
đó mới mạng chung. Vì vậy Thánh giả sinh lên cõi 
Biến Tịnh, quyết định thành tựu Lạc căn vô lậu. 
thành tựu Hỷ căn nên dựa theo đây mà nói. 

Khô căn thì cõi Dục thành tựu, cõi Sắc-Vô sắc 
không thành tựu. Ơ cõi Dục thì hữu tình cho đến 
Phật cũng thành tựu. Khô căn, bởi vì cảnh trái 
ngược bức bách thì không do phân biệt mà sinh 
khô. Cõi Sắc-Vô sắc không có Khổ căn, bởi vì nhờ 
vào Định lực thù thăng mà tưới thâm, không có 
cảnh trái ngược, không có phiền não-nghiệp bất 
thiện. Vả lại, cõi Săc-Vô sắc là cõi tốt đẹp, nghĩa 
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là thân tốt đẹp trong cõi xấu kém cũng có Khô thọ, 
như Thanh văn-Độc giác và Đại giác ở cõi Dục; 

nếu thân xấu kém trong cõi tốt đẹp thì cũng không 
có Khô thọ, như dị sinh ở cõi Sắc-Vô sắc. Như mạ 
tốt mùa Thu CÓ tai họa, cũng gặp phải sự cố như 
sâu bọ ăn mất; cỏ dại mùa Thu không có tai họa, 

thì cũng không có những sự cô như sâu bọ ăn 
phá... 

Ưu căn chưa lìa nhiễm của cõi Dục thì thành 
tựu, đã lìa nhiễm của cõi Dục thì không thành tựu. 
Ưu căn chắc chắn đo phân biệt mà dây khởi, chưa 
lia nhiễm cõi Dục thì phân biệt sinh ra Ưu, đã lìa 
nhiễm cõi Dục thì lúc dây khởi lên phân biệt không 
sinh ra ưu sâu buôn lo. Vì vậy Ưu căn là tánh thiện, 
nếu lìa nhiễm cối Dục thì cũng không thành tựu, 
bởi vì phiên não của cõi Dục đã dân dắt phát khởi. 

Ba căn vô lậu đã được không mất thì thành tựu, 
chưa được đã mất thì không thành tựu. Nghĩa là VỊ 
tri đương tri căn đã tiên vào Kiến đạo thì gọi là đã 
được, Đạo loại trí chưa hiện rõ ở trước mắt thì gọi 
là không mất, khô pháp trí nhẫn chưa hiện rõ ở 
trước mắt thì gọi là chưa được, Đạo loại trí hiện rõ 
trước mắt trở về sau thì gọi là đã mật. Dĩ tri căn đã 
dây khởi Đạo loại trí, hoặc lui sụt quả A-la-hán thì 
øọI là đã được, Tận trí chưa hiện rõ ở trước mắt thì 
gọi là không mất, Đạo loại trí chưa hiện rõ ở trước 
mắt hoặc chưa lui sụt quả A-la-hán thì gọi là chưa 
được, Tận trí hiện rõ ở trước mắt về sau thì øọI là 
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đã mất. Cụ tri căn lúc Tận trí hiện rõ ở trước mắt 
thì gọi là đã được, không lui sụt quả A-la-hán thì 
gọi là không mất, Tận trí chưa hiện rõ ở trước mặt 
thì gọi là chưa được, lui sụt quả A-la-hán thì gọi là 
đã mật. Thân-săc- -thanh-xúc giới, cối Dục- Sắc thì 
thành tựu, cõi Vô sắc thì không thành tựu. 

Hỏi: Thân-sắc-xúc giới thì có thể như vậy, 
thanh giới làm sao luôn luôn thành tựu được? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đại chủng 
hợp lại và rời ra chắc chắn sinh khởi Thanh giới, 
hữu tình nếu ở trong cõi Dục-Sắc, thì Đại chủng 
luôn luôn có cho nên thường phát ra Thanh. 

Lời bình: Người ây không nên đưa ra cách nói 
này, nếu bốn Đại chủng nhất định luôn luôn sinh 
ra Thanh, thì Thanh đã sinh ra này do Đại chủng 
nào tạo? Nếu ngay Thanh này tạo thì phải nhiêu 
sắc có đôi do một tập hợp bốn Đại chủng sinh ra. 
Nếu nói tạo khác-bôn Đại chủng khác thì lại nhật 
định sinh ra Thanh. Như vậy lần lượt chuyện tiếp 
thì có lỗi không cùng tận. Nên đưa ra cách nói này: 
Sinh trong thân hữu tình cõi Dục- Sắc, nhiêu tập 
hợp bốn Đại chủng ở trong một thân, có va chạm 
nhau thì sẽ phát sinh ra Thanh, không va chạm 
nhau thì sẽ không có Thanh phát khởi, tuy trong 
một thân mà chắc chắn có Thanh giới, không phải 
là các phân thân đều phát ra Thanh khắp nơi. 

Tôn giả Giác Thiên đưa ra cách nói như vậy: 
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Không phải là cõi Dục-Sắc luôn luôn thành tựu 
Thanh, văn của bản luận này dựa vào phân nhiều 
mà nói. 

Nhãn-nhĩ-thân-thức giới, từ cõi Phạm Thế trở 
xuống và sinh ra ở ba Tĩnh lự trên, hiện rõ ở trước 
mắt thì thành tựu, không hiện rõ ở trước mắt thì cõi 
Vô sắc thì không thành tựu. Nghĩa là sinh ở cõi 
Dục và Tĩnh lự thứ nhất, tùy theo sự thích hợp mà 
thành tựu, ba thức nhiễm ô hoặc là thiện; trong các 
thức vô ký có luyện tập xuyên suốt thì cũng luôn 
luôn thành tựu, như oalI nghi-công xảo-thông quả 
thù thắng. Nếu sinh từ Tĩnh lự thứ hai trở lên, chỉ 
riêng vô ký luôn luôn có hiện rõ trước mắt thì sẽ 
thành tựu, nêu không hiện rõ trước mắt thì không 
thành tựu, bởi vì tánh của năm thức thân vốn yếu 
kém, hiện khởi ở địa khác với thê lực không vững 
mạnh. Nếu tâm biến hóa... trong ý thức, giả sử sinh 
vào địa khác thì thế lực cũng vững mạnh, cho nên 
không hiện rõ trước mắt cũng được thành tựu. 

Vô lậu-vô vi như ý giới... luôn luôn thành tựu, 
đó là Phi trạch diệt, tất cả hữu tình đều thành tựu 
Phi trạch diệt. Pháp không đoạn về sau dựa theo 
đây nên biết. 

Ba trùng-tam-ma-địa giống như Đạo tế, đã 
được thì thành tựu, chưa được thì không thành tựu, 
bởi vì được rôi thì nhật định không có sự lui sụt rời 
bỏ, sắp nhập Niết-bàn mới tu được, nhập Niết-bàn 
rôi không phải là thuộc số hữu tình, cho nên không 
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thê nói là không thành tựu. Văn còn lại dễ hiểu cho 
nên không phân biệt thêm nữa. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Võ minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, mỗi một loại lúc được biết 
khắp, Ở trong, chín mươi tám tùy miên có mãy tùy 
miên được biết khắp, ở trong chín kiết có mây kiết 
trừ hết? 

Hỏi: VÌ sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Sắc pháp cũng có loại do kiên mà đoạn. Vì ngăn 
chặn ý đó để hiển bảy các sắc pháp không phải là 
do kiên mà đoạn. Hoặc lại có người châp: DỊ sinh 
không có năng lực đoạn tùy miên do kiến mà đoạn. 
Có người khác lại chấp: Dị sinh không có thê đoạn 
các tùy miên mà chỉ có thê chế phục. Vì ngăn chặn 
ý đó đề hiển bày các dị sinh có thể đoạn tùy miên 
do kiến-tu mà đoạn từ cõi Dục cho đến Vô sở hữu 
xứ, chỉ trừ hữu Đảnh, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Nhưng các pháp biết khắp tóm lượt có hai loại: 

1. Trí biết khắp. 

2. Đoạn biết khắp. 

Trong này chỉ dựa vào Đoạn biết khắp mà soạn 
ra luận, Đoạn là Trạch diệt tuy không phải là biết 
khắp nhưng chính là quả của biết khắp, cho nên gọi 
là biết khắp. Như sáu xúc xứ nói tên gọi của nghiệp 
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cũ mà quả thiết lập băng tên gọi của nhân, biết 
khắp cũng như vậy. 

Vả lại, trong này nói được biết khắp, đó là đoạn 
hết tùy miên ấy thì tùy theo đoạn pháp nào, lúc hết 
hoàn toàn thì gọi là được biết khắp, không phải là 
chủ yêu chỉ dựa vào chín loại biết khắp (Biên 
tr1)mà nói. 

Lúc nhãn căn được biết khắp thì ái cõi Sắc 
không còn, nghĩa là nhãn căn ở năm địa, tức là cõi 
Dục và bỗn Tĩnh lự; lúc ái cõi Dục không còn thì 
nhãn căn của cõi Dục được biết khắp, cho đến ái 
Tĩnh lự thứ tư không còn thì nhãn căn của Tĩnh lự 
thứ tư được biết khắp. Nay dựa vào cuôi cùng được 
biết khắp mà nói, cho nên ái cõi Sắc không còn thì 
gọi là được biết khắp. Còn lại đều dựa theo đây. 

Ba mươi một tùy miên của dị sinh được biết 
khắp, là lúc bấy giờ dị sinh đoạn hết ba mươi một 
tùy miên do kiên-tu mà đoạn của cõi Sắc; không có 
kiết nào hết, nghĩa là lúc bấy giờ trong chín kiết 
không có một kiết nào hoàn toàn trừ hết. Tuy các 
tùy miên cũng gọi là kiết, mà trong nảy nói về pháp 
môn sai biệt, nghĩa là nói tùy miên dựa vào chín 
mươi tám loại, nói về kiết dựa vào chín loại, vì dụ 
còn lại nên biết. 

Ba tùy miên của Thánh giả được biết khắp, bởi 
vì lúc bấy giờ Thánh giả chỉ có ba tùy miên do tu 
mà đoạn của cõi Sắc được biết khắp; không có kiết 
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nảo trừ hết, nghĩa là trong chín kiết không có một 
kiết nào trừ hết. 

Lúc nữ-nam căn được biết khắp thì ái cõi Dục 
không còn, nghĩa là nữ-nam căn chỉ có ở cõi Dục, 
ái cõi Dục không còn thì gọi là được biết khắp. 

Ba mươi sáu tùy miên của dị sinh được biết 
khắp, bởi vì lúc bấy giờ dị sinh đoạn hết ba mươi 
sáu tùy miên do kiến-tu mà đoạn của cõi Dục; ba 
kiết trừ hết, đó là lúc bấy giờ kiết Nhuế-Tật-Khan 
trong chín kiết hoàn toàn trừ hết. 

Bốn tùy miên của Thành giả được biết khắp, 
bởi vì lúc bây giờ Thánh giả chỉ có bốn tùy miên 
do tu mà đoạn của cõi Dục được biết khắp; ba kiết 
trừ hết thì nói như dị sinh, nhưng trong kiết Nhuế 
chỉ do tu mà đoạn. 

Lúc mạng căn được biết khắp thì ái cõi Vô sắc 
không còn, nghĩa là mạng căn ở chín địa, lúc ái cõi 
Dục không còn thì mạng căn của cõi Dục được biết 
khắp, cho đến lúc ái của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ không còn thì mạng căn của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ được biết khắp. Nay dựa vào cuôi cùng 
được biết khắp mà nói, cho nên ái cõi Vô sắc không 
còn thì gọi là được biết khắp. Ba tùy miễn được 
biết khắp, bởi vì lúc bây giờ đoạn hết ba tùy miên 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; ba kiết trừ hết, đó là 
ba kiết Á¡i-Mạn-Vô minh trong chín kiết trừ hết. 

Lúc Lạc căn được biết khắp thì ái cõi Biến Tịnh 
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không còn, tức là Lạc căn được biết khắp, lúc bây 
ø1ờ trong chín mươi tắm tùy miên không có được 
một tùy miên nào hoàn toàn trừ hết, cho nên đưa ra 
cách nói này, ví dụ còn lại nên biết. 

Nhưng được biết khắp có mười bảy phân vị, đó 
là lúc bốn pháp nhãn trí-bốn loại nhẫn trí chỉ được 
biết khắp các pháp do kiến mà đoạn; từ cõi Dục 
cho đến Vô sở hữu xứ, ái của tám địa không còn 
thì bao gôm được biết khắp các pháp do kiên-tu mà 
đoạn; ải của một đại Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
không còn thì chỉ được biết khắp các pháp do tu 
mà đoạn. Các pháp ở trong mười bảy phân vị này 
gọi là được biệt khắp, tùy theo tương ưng mà nói 
SỢ răng văn nhiêu và rộng cho nên không biểu hiện 
rõ ràng riêng biIiỆt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, mỗi một loại lúc diệt tác 
chứng, ở trong chín mươi tám tùy miên có mấy tùy 
miên diệt tác chứng, ở trong chín kiết có mấy kiết 
trừ hết? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Lúc Định Kim cang dụ hiện rõ ở trước mắt, lập tức 
đoạn tất cả phiên não do kiến-tu mà đoạn của ba 
CỐI, các phân VỊ trước đây chỉ có thể điều phục rảng 
buộc (Triên), đối với các tùy miên đều chưa có thể 
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đoạn trừ; như lập tức đoạn Sa-môn, đó là nói lập 
tức giác ngộ đạt được quả Vô học, như lúc tỉnh 
mộng thì lập tức rời bỏ ,giâc ngũ say sưa. Vì ngăn 
chặn ý đó đề hiển bày vê đoạn trừ tùy miên, có tám 
mươi chín phân vị sai biệt, bởi vì trong các phân VỊ 
này đều chứng Diệt. Hoặc lại có người chập: Chỉ 
có đạo vô giản đoạn được tùy miên, chỉ có đạo giải 
thoát có thể chứng được Diệt ấy. Như Sa-môn Tây 
Phương, họ đưa ra cách nói này: Không phải là đạo 
vô gián thì không thể đoạn được phiên não, không 
phải là đạo giải thoát thì không thể chứng được 
Diệt ấy. Vì ngăn chặn ý đó đề hiền bày đạo vô gián 
có năng lực đoạn được phiên não, bởi vì ngăn cách 
được phiên não khiến cho không nối tiếp; cũng có 
năng lực chứng được Diệt, bởi vì dẫn dắt đạt được 
lìa ràng buộc khiến cho đích thực dây khởi, các đạo 
giải thoát chỉ gọi là chúng Diệt, bởi vì cùng hiện rõ 
trước mắt với đạt được lìa ràng buộc. Và lại, vì biểu 
hiện rõ ràng về lý Diệt tác chứng khiến cho người 
trí biết rõ, cho nên soạn ra phân luận này. Đối với 
pháp tác chứng tóm lược có hai loại: 

1. Trí tác chứng. 

2. Đắc tác chứng. 

Trí tác chứng, đó là trí có thể chứng biết tất cả 
các pháp. Đắc tác chứng, đó là các pháp thiện- 
thông quả-vô ký đạt được có thể chứng được. 
Trong này chỉ dựa vào Đắc tác chứng mà nói, trong 
đó chỉ dựa vào Diệt tác chứng mà nói. Diệt nghĩa 
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là Trạch diệt, ở trong các phân vỊ khởi lên đạt được 
chứng Diệt gọi là Diệt tác chứng. Diệt tác chứng 
này tùy theo phân vị sai biệt có tám mươi chín loại, 

đó là lúc bốn pháp nhẫn trí-bốn loại nhẫn trí, và lúc 
chín địa đều có chín đạo vô gián-đạo giải thoát. 
Lúc bốn pháp-Loại nhẫn trí thì chỉ chứng Diệt đối 
VỚI pháp do kiên mà đoạn, Phi tưởng phi phIi tưởng 
xứ vào lúc tám đạo vô giản- đạo giải thoát trước thì 
chỉ chứng Diệt đối với pháp do tu mà đoạn, Dảy 
mươi ba lúc còn lại thì bao gôm chứng Diệt đối với 
pháp do kiến-tu mà đoạn. 

Vả lại, Diệt tác chứng tông quát có năm phân 
vị, đó là lúc đạo đối trị với từng phẩm riêng biệt, 
và lúc chứng được bỗn quả Sa-môn, cùng với lúc 
luyện căn, phải nói là có sáu mà lúc luyện căn thì 
nhất định đạt được quả tức là do bốn quả thâu 
nhiễp, cho nên nói là năm lúc. Phiền não do kiến- 
tu mà đoạn của ba cõi đôi với năm phân vị này, lúc 
Diệt tác chứng thì có đủ-không đủ; hoặc có phiên 
não chỉ có một lúc, đó là phiền não do tu mả đoạn 
thuộc phẩm thứ chín của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, tứ là lúc chứng được quả A-la-hán; hoặc có 
phiên não chỉ có hai lúc, đó là phiền não do tu mà 
đoạn thuộc tám phẩm trước của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, và bảy địa dưới đều có chín phâm phiên 
não do tu mà đoạn, tức là lúc đạo đối trị với từng 
phẩm riêng biệt, và lúc chứng được quả A- la-hán. 
Phiền não do tu mà đoạn thuộc phẩm thứ chín của 
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cõi Dục cũng có hai lúc, đó là lúc chứng được hai 
quả sau. Hoặc có phiên não chỉ có ba lúc, đó là 
phiền não do tu mà đoạn thuộc phâm thứ Dảy- thứ 
tám của cõi Dục, tức là lúc đạo đối trị với từng 
phẩm riêng biệt, và lúc chứng được hai quả Sa- 
môn sau; phiên não do tu mà đoạn thuộc phẩm thứ 
sáu của cõi Dục cũng có ba lúc, đó là lúc chứng 
được ba quả Sa-môn sau. Hoặc có phiền não chỉ có 
bốn lúc, đó là phiên não do kiễn Đạo mà đoạn của 
cõi Săc- Vô sắc, tức là lúc chứng được bốn quả Sa- 
môn; phiên não do tu mà đoạn thuộc năm phẩm 
trước của cõi Dục có bốn lúc, đó là lúc đạo đối trị 
với từng phẩm riêng biệt, và lúc chứng được ba quả 
Sa-môn sau. Hoặc có phiên não có đủ năm lúc, đó 
là phiên não do kiến Khố- Tập-Diệt mà đoạn của 
ba cõi, và phiền não do kiến Đạo mà đoạn của cõi 
Dục, tức là lúc đạo đối trị với từng phẩm riêng biệt, 
và lúc chứng được bốn quả Sa-môn. Đây là dựa 
vào Diệt tác chứng của Thánh giả mà nói, nêu dựa 
vào phiên não do kiến-tu mà đoạn thuộc tám địa 
của dị sinh, thì đều chỉ có lúc đạo đối trị với từng 
phẩm riêng biệt gọi là Diệt tác chứng. Lúc Diệt tác 
chứng đối với pháp hữu lậu khác thì dựa theo phiên 
não trước nên biết. Phân vị trải qua bốn mươi hai 
phân như nhãn căn... biện giải về Diệt tác chứng 
như bản luận giải thích. 

Hỏi: Phân biết khắp trước đây và phần Diệt tác 
chứng này có gì sai biệt? 
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Đáp: Phân biết khắp trước đây hiển bày về sự 
sai biệt giữa đạt được và đoạn trừ lúc nhãn căn. 
hoàn toàn trừ hết, phần Diệt tác chứng hiển bày v về 
sự sai biệt lúc nhãn căn... hoàn toàn trừ hết và các 
phân vị chứng Diệt sau đó, nghĩa là các phân vị sau 
lại liên tiếp chứng được Diệt đối với nhãn căn... , 
bởi vì đạt được cùng một vỊ. 

Các Sư phương Tây đưa ra cách nói như vậy: 
Phân biết khắp trước đây hiển bày về đạo vô gián 
đoạn trừ phiên não mà được, phần Diệt tác chứng 
hiển bày về đạo giải thoát chứng lìa bỏ ràng buộc 
mà được. 

Các Sư nước này đưa ra cách nói như vậy: Phân 
biết khắp trước đây chỉ hiển bảy về đạo vô gián 
đoạn trừ phiên não mà được, phân Diệt tác chứng 
bao gồm hiển bày về đạo vô gián-giải thoát chứng 
lia bỏ ràng buộc mà được. 

Lại nữa, phân. biết khắp trước đây chỉ hiển bày 
về phân vị thứ nhất đạt được và đoạn trừ biết khắp, 
phân Diệt tác chứng bao gồm hiển bảy về đầu và 
sau đối với Diệt tác chứng. Đó gọi là sự sai biệt 
giữa hai phần biết khắp và Diệt tác chứng. 

Trong mười môn này bao gôm bốn mươi hai 
phân đã nói trước đây có năm phân vị khác nhau, 
nghĩa là bỗn mươi hai phân đã nói trước đây, tổng 
quát có ba loại, đó là hai mươi hai căn cho đên pháp 
do kiến-tu mà đoạn và pháp không đoạn gọi là loại 
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Cảnh giới, bốn Thánh cho đến ba trùng Tam-ma- 
địa gọi là loại Công đức, ba kiết cho đến chín mươi 
tắm tùy miên gọi là loại Sai lâm. Trong loại Cảnh 
giới thì hai mươi hai căn là nhiêu nhất đầu tiên, cho 
nên tách riêng làm một phân vị; ba loại còn lại thì 
pháp đêu làm một phân vị, cho nên tông cộng có 
năm phân vị. Ở trong năm phân vị có pháp tương 
tự thì đều lược bỏ chủng loại giống nhau, pháp 
không tương tự thì đêu phân biệt rộng ra, người trí 
đối với điều này cần phải khéo léo biết rõ ràng! 

Trong này, Tôn giả tóm lược theo mười môn, 
bao gồm bốn mươi hai phân đã nói trước đây, trong 
đó sai biệt lại có nhiều loại. 

Đó là nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do 
tu mà đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và 
duyên duyên thức, ở trong chín mươi tám tùy miên, 
mỗi một loại có mây tùy miên tùy tăng? Nhãn căn 
cho đến tùy miên Vô minh do tu mà đoạn của cõi 
Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức, 
mỗi một loại có mây tùy miên tùy tăng? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, mây loại không có sở 
duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng 
buộc, mây loại là tương ưng rảng buộc mà không 
phải là sở duyên ràng buộc, mây loại là sở duyên 
ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, mấy loại 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
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là tương ưng ràng buộc? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức đã tăng tùy miên, mấy loại là sở duyên 
ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng buộc, 
mây loại là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng 
ràng buộc, mây loại không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, mấy loại là sở 
duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng 
buộc, mây loại là tương ưng ràng buộc mà không 
phải là sở duyên ràng buộc, mây loại là sở duyên 
ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, mấy loại 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, mấy loại là sở 
duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng 
buộc, mây loại là tương ưng ràng buộc mà không 
phải là sở duyên ràng buộc, mây loại là sở duyên 
ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, mấy loại 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
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đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, ở trong mười lăm bộ của ba cõi, môi một 
Đắng vô gián sinh ra mây tâm? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức đã tăng tùy miên, môi một Đắng vô gián sinh 
ra mây tâm? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, mỗi một Đắng vô gián sinh ra mây 
tầm? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, mỗi một Đắng vô gián sinh ra 
mây tâm? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, mỗi một Đăng 
vô gián sinh ra mây tâm? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, nên nói là có Tầm-có Tứ, không có Tâm-chỉ 
có Tứ, hay là không có Tầm-không có Tứ? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức đã tăng tùy miên, nên nói là có Tâm-có Tứ, 
không có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tầm- 
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không có Tứ? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, nên nói là có Tâm-có Tứ, không có 
Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tâm-không có 
Tứ? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức đã tăng tùy miên, nên nói là có Tâm-có 
Tứ, không có Tầm-chỉ có Tứ, hay là không có 
Tâm-không có Tứ? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, nên nói là có Tâm-có Tứ, không 
có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tầm-không có 
Tứ? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, nên nói là có 
Tâm-có Tứ, không có Tầm-chỉ có Tứ, hay là không 
có Tâm- không có Tứ? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, nên nói là tương ưng với Lạc- Khô-Hý-Ưu- 
Xá căn chăng? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 90 1294 


thức đã tăng tùy miên, nên nói là tương ưng với 
Lạc căn cho đến xả căn chăng? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, nên nói là tương ưng với Lạc căn cho 
đến xả căn chăng? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức đã tăng tùy miên, nên nói là tương ưng 
với Lạc căn cho đên xả căn chăng? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, nên nói là tương ưng với Lạc 
căn cho đến xả căn chăng? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, nên nói là 
tương ưng với Lạc căn cho đến xả căn chăng? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, ai thành tựu-aI không thành tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức đã tăng tùy miên, a1 thành tựu-ai không thành 
tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
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duyên thức, ai thành tựu-a1 không thành tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức đã tăng tủy miên, a1 thành tựu-aIi không 
thành tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, ai thành tựu-ai không thành 
tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, a1 thành tựu- 
ai không thành tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức. lúc được. biết khắp, ở trong chín mươi tắm 
tùy miên có mẫy tùy miên được biết khắp, ở trong 
chín kiết có mây kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức đã tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì có 
mây tùy miên được biết khắp, có mây kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên. thức và duyên 
duyên thức, lúc được biết khắp có mấy tùy miên 
được biết khắp, có mấy kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
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đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức đã tăng tùy miên, lúc được biết khắp có 
mây tùy miên được biêt khắp, có mây kiệt trừ hêt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, lúc được biết khắp có mấy tùy 
miên được biết khắp, có mây kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, lúc được biết 
khắp có mấy tùy miên được biết khắp, có mây kiết 
trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, lúc Diệt tác chứng, ở trong chín mươi tám tùy 
miên có mây tùy miên Diệt tác chứng, ở trong chín 
kiết có mấy kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức đã tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng có mây 
tùy miên Diệt tác chứng, có mấy kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, lúc Diệt tác chứng có mấy tùy miên 
Diệt tác chứng, có mấy kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
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duyên thức đã tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng có 
mây tùy miên Diệt tác chứng, có mây kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, lúc Diệt tác chứng có mây tùy 
miên Diệt tác chứng, có mấy kiết trừ hết? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức đã tăng tùy miên, lúc Diệt tác 
chứng có mây tùy miên Diệt tác chứng, có mây kiết 
trừ hêt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, tất cả trong chín Kiết có mây 
Kiết làm cho hệ thuộc (Sở hệ), trong ba Phược có 
mây Phược làm cho ràng buộc (Sở phược), trong 
mười Tùy miên có mây Tùy miên tùy tăng, trong 
sáu Cấu có máy Câu làm cho nhiễm ô (Sở nhiễm), 
trong mười Triên có mây Triên làm cho quấn chặt 
(Sở triền)? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Võ sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến có 
mây Triên làm cho quân chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến 
có mây Triển làm cho quấn chặt? 
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Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến có mấy Triên làm cho quấn chặt thành 
tựu? 

Nhãn căn cho đến tủy, miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến có mấy Triên làm cho quấn chặt thành 
tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cối Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến có 
mây Triên làm cho quấn chặt thành tựu? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô săc, Diệt thì thành tựu mây Kiết 
làm cho hệ thuộc, cho đến có mây Triền làm cho 
quân chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, thành tựu mây Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến có mây Triên làm cho quân chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cối Võ sắc, đoạn đạo thì thành tựu mây 
Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến có mây Triên làm 
cho quấn chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
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duyên duyên thức, không thành tựu mây Kiết làm 
cho hệ thuộc, cho đến có mây Triên làm cho quân 
chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, không thành tựu mây Kiết 
làm cho hệ thuộc, cho đến có mây Triền làm cho 
quân chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, không thành tựu mây Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến có mấy Triền làm cho quân chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt thì không thành tựu mây 
Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến có mây Triền làm 
cho quân chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, không thành tựu mây Kiết làm cho hệ 
thuộc, cho đến có mây Triên làm cho quấn chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo thì không thành tựu 
mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến có mây Triền 
làm cho quấn chặt? 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến có mấy Triền làm cho quân chặt? 
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Chủng loại nhu vậy có rât nhiêu môn, bao gôm 
bôn mươi hai phân đã nói trước đây, những người 
có trí nên tuy theo mà quyết định chọn lựa! 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 91 


LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 21) 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, ở 4rong chín mươi tám tùy miên, môi 
một loại có mây tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức, là hai bộ của 
cõi Dục-Sắc, và biến hành tùy miên tùy tăng; 
duyên duyên thức, là duyên hữu vi của cõi Dục- 
Sắc, hai bộ của cõi Vô sắc, và biến hành tùy miên 
tùy tăng. Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-LạcHỷ căn diệt 
duyên thức và duyên duyên thức cũng như vậy. Nữ 
căn diệt duyên thức là hai bộ của cối Dục và biến 
hành, biến hành của cõi Sắc và tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn; duyên duyên thức là duyên hữu vi 
của cõi Dục, ba bộ của cõi Sắc, biến hành của cõi 
Vô sắc, và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. Nam- 
Khô-ƯUu căn diệt duyên thức và duyên duyên thức 
cũng như vậy. Mạng căn diệt duyên thức là hai bộ 
của ba cõi, và biến hành tùy miên tùy tăng: duyên 
duyên thức là tùy miên tùy tăng duyên hữu vi của 
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ba cõi, và biên hành tùy miên tùy tăng; duyên 
duyên thức là tùy miên tùy tăng duyên hữu vi của 
ba cõi. Ý-Xả và năm căn như Tín... diệt duyên 
thức và duyên duyên thức cũng như vậy. Nghĩa của 
tất cả các phân vị còn lại dựa theo đây nên biết. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu 
mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, mỗi một loại có mây tùy miên 
tùy tăng? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, là tùy miên tùy tăng thuộc bốn bộ của 
ba cõi. Nhĩ-Tý-Thiệt-Thân-Mạng-Ý- Xả và năm 
căn như Tín... đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức cũng như vậy. Nữ căn đoạn đạo duyên 
thức, là tùy miên tùy, tăng thuộc bốn bộ của cõi 
Dục, ba bộ của cõi Sắc; duyên duyên thức là tùy 
miên tùy tăng thuộc bốn bộ của cõi Dục- Sắc, hai 
bộ và biến hành của cõi Vô sắc. Nam-Khô-Ưu căn 
đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức cũng 
như vậy. Lạc căn đoạn đạo duyên thức là tùy miên 
tùy tăng thuộc bốn bộ của cõi Dục- Sắc, hai bộ và 
biến hành của cõi Vô sắc; duyên thúc là tùy miên 
tùy tăng thuộc bốn bộ của ba cõi. Hỷ căn đoạn đạo 
duyên thức và duyên duyên thức cũng như vậy. 
Nghĩa của tất cả các phân vị còn lại dựa theo đây 
nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
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thức mà tăng tùy miên, mấy loại là sở duyên ràng 
buộc chứ không phải là tương ưng ràng buộc, mây 
loại là tương ưng ràng buộc chứ không phải là sở 
duyên ràng buộc, mây loại là sở duyên ràng buộc 
cũng là tương ưng ràng buộc, mấy loại không phải 
là sở duyên ràng buộc cũng không phải là tương 
ưng ràng buộc? Đáp: Nhãn căn duyên thức mà tăng 
tùy miên, có loại là sở duyên ràng buộc chứ không 
phải là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miễn không 
biến hành do kiến Khố- -Tập mà đoạn của cõi Dục- 
Sắc, biến hành và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; 

có loại là tương ưng ràng buộc chứ không phải là 
SỞ duyên ràng buộc, đó là tùy miên biến hành 
duyên với nhãn căn, duyên với cõI-đỊa khác của cõi 
Dục-Sắc; có loại là sở duyên rảng buộc cũng là 
tương ưng Tàng buộc đó là tùy miên biến hành của 
cõi Dục-Sắc, và do tu mà đoạn. 

Nhãn căn duyên thức mà tăng tùy miên, không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc thì không ‹ có. Nếu không phải 
là tùy miên đã tăng này, mà đối với tùy miên này 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc, thì đó là tùy miên không 
biến hành thuộc hai bộ của ba cõi, và do kiến Khô- 
Tập mà đoạn của cõi Vô sắc. Nhãn căn duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là sở duyên 
ràng buộc nhưng không phải là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên không biến hành duyên hữu 
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lậu do kiên Đạo mà đoạn của ba cõi, và do kiến 
Khô- Tập mà đoạn của cõi Vô sắc; có loại là tương 
ưng ràng buộc nhưng không phải là sở duyên ràng 
buộc, đó là tùy miên biến hành duyên vô lậu do 
kiến Đạo mà đoạn của ba cõi, và duyên cõi-địa 
khác của cõi Dục-Săắc; có loại là sở duyên rảng 
buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên 
thuộc ba bộ của cõi Dục-Săc, biến hành và do tu 
mà đoạn của cõi Vô sắc. Nhãn căn duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, không phải là sở duyên 
ràng buộc cũng không phải là tương ưng Tảng buộc 
thì không có. Nếu không. phải là tùy miên đã tăng 
này, mà đối với tùy miên nảy không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc, thì đó là tất cả tùy miên do kiến Diệt mà 
đoạn của ba cõi. 

Nh1-Tỷ-Thiệt-Thân căn duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tủy miên, cũng như vậy. Nữ 
căn duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là sở 
duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên không biên hành do kiến Khôổ- 
Tập mà đoạn của cõi Dục, biến hành do tu mà đoạn 
của cõi Sắc; có loại là tương ưng ràng buộc mà 
không phải là sở duyên ràng buộc thì không có; có 
loại là sở duyên rằng buộc cũng là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên biến hành và do tu mà đoạn 
của cõi Dục. Nữ căn duyên thức mà tăng tùy miên, 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
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là tương ưng ràng buộc thì không có. Nêu không 
phải là tùy miên đã tăng này, mà đối với tùy miên 
này không phải là sở duyên ràng buộc cũng không 
phải là tương ưng ràng buộc, thì đó là tùy miên 
thuộc hai bộ của cõi Dục-Sắc, không biến hành do 
kiên Khôổ- -lập mà đoạn của cõi Sắc, và tất cả tùy 
miên của cõi Vô sắc. Nữ căn duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà 
không phải là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên 
duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn của cõi Dục, 
không biên hành do kiến Khô- Tập mà đoạn của cõi 
Sắc, biến hành và do tu mà đoạn của cối Vô sắc; 
có loại là tương ưng ràng buộc mà không phải là 
sở duyên ràng buộc, đó là tùy miên biến hành 
duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn của cõi Dục, và 
duyên với cõi-địa khoác của cõi Dục-Săắc; có loại 
là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên thuộc ba bộ của cõi Dục, biến 
hành và do tu mà đoạn của cõi Sắc. Nữ căn duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
rảng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng này, mà đôi với tùy miên này không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc, thì đó là tùy miên không biến 
hành do kiên Diệt mà đoạn của cõi Dục, tất cả hai 
bộ của cõi Sắc- Vô sắc, và do kiến Khô-Tập mà 
đoạn của cõi Vô sắc. 
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Năm-Khô căn duyên thức và duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức mà tăng tùy miên, có loại 
là sở duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng 
ràng buộc, đó là tùy miên không biến hành do kiến 
Khô-Tập mà đoạn của ba cõi; có loại là tương ưng 
ràng buộc mà không phải là sở duyên ràng buộc, 
đó là tùy miên biến hành duyên cõI-địa khác của 
ba cõi duyên với mạng căn; có loại là sở duyên 
rảng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tùy 
miên biến hành và do tu mà đoạn của ba cõi. Mạng 
căn duyên thức mà tăng tùy miên, không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng nảy, mà đôi với tùy miên này không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc, thì đó là tùy miên thuộc ba 
bộ của ba cõi. Mạng căn duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không 
phải là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên duyên 
hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn của ba cõi; có loại là 
tương ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là tùy miên biến hành duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn của ba cõi, và duyên cõi-địa 
khác của ba cõi; có loại là sở duyên ràng buộc cũng 
là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên thuộc ba bộ 
của ba cõi. Mạng căn duyên thức mà tăng tùy miên, 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
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là tương ưng ràng buộc thì không có. Nêu không 
phải là tùy miên đã tăng này, mà đối với tùy miên 
này không phải là sở duyên ràng buộc cũng không 
phải là tương ưng ràng buộc, thì đó là tật cả tùy 
miên do kiến Diệt mà đoạn của ba cõi. 

Ý căn duyên thức và duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không 
phải là tương ưng ràng buộc thì không có; có loại 
là tương ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là tùy miên biên hành duyên vô lậu 
do kiến Đạo mà đoạn của ba cõi, và duyên cõi-địa 
khác của ba cõi duyên với ý căn; có loại là sở 
duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó 
là tùy miên duyên hữu lậu của ba cõi. Ý căn duyên 
thức mà tăng tùy miên, không phải là sở duyên 
ràng buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc 
thì không có. Nếu không phải là tùy miên đã tăng 
này, mà đối với tùy miên này không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc, thì đó là tùy miên duyên vô vị của ba 
CỐI. 

Xả căn duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, cũng như vậy. 

Lạc căn duyên thức mà tăng tùy miên, có loại 
là sở duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng 
ràng buộc, đó là tùy miên duyên hữu lậu do kiến 
Đạo mà đoạn của cõi Dục-cõi Vô sắc, tùy miên 
không biên hành do kiến Khô- Tập mà đoạn của cõi 
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Dục, biến hành và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; 
có loại là tương ưng ràng buộc mà không phải là 
SỞ duyên ràng buộc, đó là tùy miên biến hành 
duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn của ba cõi, và 
duyên cõi-địa khác của cõi Dục-Sắc duyên với Lạc 
căn; có loại là sở duyên rảng buộc cũng là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miên biến hành do tu mà 
đoạn của cõi Dục, và tùy miên duyên hữu lậu của 
cõi Sắc. Lạc căn duyên thức mà tăng tùy miên, 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc thì không có. Nêu không 
phải là tùy miên đã tăng này, mà đối với tùy miên 
này không phải là sở duyên ràng buộc cũng không 
phải là tương ưng ràng buộc, thi đó là tùy miên 
không biến hành do kiến Diệt mà đoạn của cõi 
Dục-cõi Vô sắc, tật cả tùy miên duyên vô vi do 
kiến Diệt mà đoạn của cõi Sắc, tùy miên không 
biên hành do kiến Khô-Tập mà đoạn của cõi Vô 
sắc. Lạc căn duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải là 
tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên không biến 
hành do kiến Khố- -Tập mà đoạn của cõi Vô sắc; có 
loại là tương ưng ràng buộc mà không phải là sở 
duyên ràng buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do 
kiên Đạo mà đoạn của ba cõi, và tùy miên biến 
hành duyên cõi-địa khác của ba cõi; có loại là sở 
duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó 
là tùy miên thuộc ba bộ-duyên hữu lậu do kiến Đạo 
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mà đoạn của cõi Dục, tất cả tùy miên duyên hữu 
lậu của cõi Sắc, biến hành của cõi Vô sắc, tùy miên 
duyên hữu lậu do tu mà đoạn và do kiến Đạo mà 
đoạn. Lạc căn duyên duyên thức mà tăng tủy miên, 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng rảng buộc thì không có. Nếu không 
phải là tùy miên đã tăng nảy, mà đôi với tùy miên 
này không phải là sở duyên ràng buộc cũng không 
phải là tương ưng rảng buộc, thì đó là tất cả tùy 
miên do kiến Diệt mà đoạn của cõi Dục-cõi Vô sắc, 
và tùy miên duyên vô vi do kiến Diệt mà đoạn của 
cõi Sắc. 

Hỷ căn duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là 
sở duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng 
ràng buộc, đó là tùy miên biến hành của cõi Vô sắc, 
tùy miên duyên hữu lậu do tu mà đoạn và do kiến 
Đạo mà đoạn; có loại là tương ưng buộc mà không 
phải là sở duyên rằng buộc, đó là tùy miên duyên 
vô lậu do kiên Đạo mà đoạn của ba cõi, và tùy miện 
biến hành duyên cõi-địa khác của cõi Dục-Sắc 
duyên với Hỷ căn; có loại là sở duyên ràng buộc 
cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tật cả tùy miên 
duyên hữu lậu của cõi Dục-Sắc. Hỷ căn duyên thức 
mà tăng tùy miên, không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc thì 
không có. Nếu không phải là tùy miên đã tăng này, 
mà đôi với tùy miên này không phải là sở duyên 
ràng buộc cũng không phải là tương ưng ràng 
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buộc, thì đó là tùy miên duyên vô vi do kiến Diệt 
mà đoạn của cõi Dục-Sắc, tất cả tùy miên do kiến 
Diệt mà đoạn và tùy miên không biên hành do kiến 
Khô-Tập mà đoạn của cõi Vô sắc. Hỷ căn duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là sở duyên 
ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng buộc, 
đó là tùy miên không, biến hành do kiến Khố- -Tập 
mà đoạn của cõi Vô sắc; có loại là tương ưng ràng 
buộc mà không phải là sở duyên ràng buộc, đó là 
tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo mà đoạn của 
ba cối, và tùy miên biên hành duyên cõI-địa khác 
của ba cõI; có loại là sở duyên rảng buộc cũng là 
tương ưng ràng buộc, đó là tất cả tùy miên duyên 
hữu lậu của cối Dục- Sắc, tùy miên biến hành của 
cõi Vô sắc, tùy miên duyên hữu lậu do tu mà đoạn 
và do kiên Đạo mà đoạn. Hỷ căn duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc thì 
không có. Nếu không phải là tùy miên đã tăng này, 
mà đôi với tùy miên này không phải là sở duyên 
ràng buộc cũng không phải là tương ưng ràng 
buộc, thì đó là tùy miên duyên vô vi do kiên Diệt 
mà đoạn của cõi Dục-Sắc, và tất cả tùy miễn do 
kiên Diệt mà đoạn của cõi Vô sắc. 

Uu căn duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là 
sở duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng 
ràng buộc, đó là tùy miên biến hành và do tu mà 
đoạn của cõi Sắc; có loại là tương ưng ràng buộc 
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mà không phải là sở duyên ràng buộc thì không có; 
có loại là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng 
ràng buộc, đó là tất cả tùy miên duyên hữu lậu của 
cõi Dục. Uu căn duyên thức mà tăng tùy miên, 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng rảng buộc thì không có. Nếu không 
phải là tùy miên đã tăng nảy, mà đôi với tùy miên 
này không phải là sở duyên ràng buộc cũng không 
phải là tương ưng ràng buộc, thì đó là tất cả tùy 
miên duyên vô lậu của cõi Dục, tùy miên thuộc hai 
bộ và không biến hành do kiến Khô-Tập mà đoạn 
của cõi Sắc, và tất cả tùy miên của cõi Vô sắc. Ưu 
căn duyên duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là 
sở duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng 
ràng buộc, đó là tùy miên không biến hành do kiến 
Khô-Tập mà đoạn của cõi Sắc, tùy miễn biến hành 
và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; có loại là tương 
ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên ràng 
buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà 
đoạn của cõi Dục, tùy miên biến hành duyên cõi- 
địa khác của cõi Dục-Sắc; có loại là sở duyên ràng 
buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tật cả tùy 
miên duyên hữu lậu của cõi Dục, tùy miên biến 
hành và do tu mà đoạn của cõi Sắc. Ưu căn duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng này, mà đôi với tùy miên này không 
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phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc, thì đó là tùy miên duyên vô 
vi do kiến Diệt mà đoạn của cõi Dục, tùy miên 
thuộc hai bộ của cõi Sắc-Vô sắc, và tùy miên 
không biến hành do kiên Khô-Tập mà đoạn của cõi 
Vô sắc. 

Năm căn như Tín... duyên thức mà tăng tùy 
miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải 
là tương ưng ràng buộc, đó là tủy miên không biến 
hành do kiên Khố-Tập mà đoạn của ba cõi, và tùy 
miên duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn; có loại 
là tương ưng ràng buộc mà không. phải là sở duyên 
rằng buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do kiến Đạo 
mà đoạn của ba cõi, và tùy miên biến hành duyên 
cối-địa khác của ba cõi duyên VỚI năm căn như 
Tín... có loại là sở duyên rằng buộc cũng là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miên biên hành của ba cõi 
và tùy miên do tu mà đoạn. Năm căn như Tín... 
duyên thức mà tăng tùy miên, không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng nảy, mà đôi với tùy miên này không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc, thì đó là tất cả tùy miên do 
kiến Diệt mà đoạn của ba cõi. Năm căn như Tín... 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là sở 
duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng 
buộc thì không có; có loại là tương ưng ràng buộc 
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mà không phải là sở duyên ràng buộc, đó là tùy 
miên duyên vô lậu do kiến Đạo mà đoạn của ba 
cõi, và tùy miên biên hành duyên cõi-địa khác; có 
loại là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên thuộc ba bộ của cõi, và tùy 
miên duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn. Năm 
căn như Tín... duyên duyên thức mà tăng tùy 
miên, không phải là sở duyên ràng buộc cũng 
không phải là tương ưng ràng buộc, thì không có. 
Nêu không phải là tùy miên đã tăng này, mà đối 
với tùy miên này không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng ràng buộc, thì đó là 
tật cả tùy miên do kiến Diệt mà đoạn của ba cõi. 
Ba căn vô lậu duyên thức mà tăng tùy miên, có 
loại là sở duyên ràng buộc mà không phải là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miên biến hành do tu mà 
đoạn của ba cõi, và tùy miên duyên hữu lậu do kiến 
Đạo mà đoạn; có loại là tương ưng ràng buộc mà 
không phải là sở duyên ràng buộc, đó là tùy miễn 
duyên vô lậu do kiên Đạo mà đoạn của ba cõi; có 
loại là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng 
buộc thì không có. Ba căn vô lậu duyên thức mà 
tăng tùy miên, không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng rằng buộc thì không 
có. Nêu không phải là tùy miên đã tăng này, mà 
đối với tùy miên này không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc, thì 
đó là tất cả tùy miên do kiến Diệt mà đoạn của ba 
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cõi, và tùy miên không biến hành do kiến Khô-Tập 
mà đoạn. Ba căn vô lậu duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không 
phải là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên không 
biến hành do kiến Khô- Tập mà đoạn của ba cõi; có 
loại là tương ưng ràng buộc mà không phải là sở 
duyên ràng buộc, đó là tùy miễn duyên vô lậu do 
kiên Đạo mà đoạn của ba cõi; và tùy miên biến 
hành duyên cõi-địa khác; có loại là sở duyên ràng 
buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên 
biến hành do tu mà đoạn của ba cõi, và tùy miên 
duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn. Ba căn vô lậu 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, không phải là 
sở duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
rảng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng nảy, mà đôi với tùy miên này không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng rằng buộc, thì đó là tất cả tùy miễn do 
kiến Diệt mà đoạn của ba cõi. Nghĩa của tật cả các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu 
mà đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, mây loại là sở duyên 
ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng buộc, 
mây loại là tương ưng ràng buộc mà không phải là 
sở duyên ràng buộc, mấy loại là sở duyên ràng 
buộc cũng là tương ưng ràng buộc, mây loại không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
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tương ưng ràng buộc? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức mà tăng tùy 
miên, có loại là sở duyên rảng buộc mà không phải 
là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên biên hành 
do tu mà đoạn của cõi Dục-Sắc, và tùy miên duyên 
hữu vi do kiến Diệt mà đoạn; có loại là tương ưng 
ràng buộc mà không phải là sở duyên ràng buộc, 
đó là tùy miên duyên vô vi do kiên Diệt mà đoạn 
của cõi Dục-Săắc; có loại là sở duyên ràng buộc 
cũng là tương ưng ràng buộc thì không có. Nhãn 
căn diệt duyên thức mà tăng tùy miên, không phải 
là sở duyên ràng buộc cũng không phải là tương 
ưng ràng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng này, mà đôi với tùy miên này không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng rằng buộc, thì đó là tất cả tùy miên do 
kiến Đạo mà đoạn của cõi Dục- Sắc, tùy miên 
không biên hành do kiến Khô-Tập mà đoạn, và tất 
cả tùy miên của cõi Vô sắc. Nhãn căn diệt duyên 
thức mà tăng tùy miên, có loại là sở duyên ràng 
buộc mà không phải là tương ưng ràng buộc, đó là 
tùy miên duyên hữu lậu do kiên Đạo mà đoạn của 
ba cõi, tùy miên không biến hành do kiến Khố- Tập 
mà đoạn của cõi Dục-Săc, và tùy miên biên hành 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; có loại là tương ưng 
ràng buộc mà không phải là sở duyên ràng buộc, 
đó là tùy miên duyên vô lậu do kiến Diệt mà đoạn 
của ba cõi, và tùy miên biến hành duyên cõi-địa 
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khác của cõi Dục-Sắc; có loại là sở duyên ràng 
buộc cũng là tương ưng rằng buộc, đó là tùy miên 
biễn hành do tu mà đoạn và tùy miên duyên hữu vi 
do kiến Diệt mà đoạn của cõi Dục-Săắc. Nhãn căn 
diệt duyên duyên thức mà tăng tùy miên, không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc thì không ‹ có. Nếu không phải 
là tùy miên đã tăng này, mà đối với tùy miên này 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc. Thì đó là tùy miên duyên 
vô vi do kiến Diệt mà đoạn của cõi Dục-Săc, tất cả 
tùy miên do kiến Diệt mà đoạn và tùy miên không 
biên hành do kiến Khô- Tập mà đoạn của cõi Vô 
sắc. 

Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Lạc-Hỷ căn diệt duyên 
thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên cũng 
như vậy. 

Nữ căn diệt duyên thức mà tăng tùy miên, có 
loại là sở duyên ràng buộc mà không phải là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miễn biến hành do tu mà 
đoạn của cõi Dục-Săắc, và tùy miền duyên hữu vì 
do kiên Diệt mà đoạn của cõi Dục; có loại là tương 
ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên ràng 
buộc, đó là tùy miên duyên vô vi do kiến Diệt mà 
đoạn của cõi Dục; có loại là sở duyên ràng buộc 
cũng là tương ưng ràng buộc thì không có. Nữ căn 
diệt duyên thức mà tăng tùy miên, không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
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ràng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng này, mà đôi với tùy miên này không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng rằng buộc, thì đó là tất cả tùy miễn do 
kiên Đạo mà đoạn của cõi Dục, tùy miên không 
biến hành do kiến Khổ- -Tập mà đoạn, tùy miên 
không biên hành do kiến Khô-Tập mà đoạn của cõi 
Sặc, và tật cả tùy miên của cõi Vô sắc. Nữ căn diệt 
duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là sở duyên 
ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng buộc, 
đó là tùy miên duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn 
của cõi Dục, tùy miễn không biến hành do kiến 
Khô- -Tập mà đoạn của cõi Dục-Sắc, tùy miễn biến 
hành và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; có loại là 
tương ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên 
rảng buộc, đó là tùy miên duyên: vô lậu do kiến Đạo 
mà đoạn của cõi Dục, và tùy miên biên hành duyên 
cõi-địa khác của cõi Dục-Săc; có loại là sở duyên 
rảng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tùy 
miên biến hành do tu mà đoạn của cõi Dục-Sắc, và 
tùy miên duyên hữu vi do kiên Diệt mà đoạn của 
cõi Dục. Nữ căn diệt duyên duyên thức mà tăng tùy 
miên, không phải là sở duyên ràng buộc cũng 
không phải là tương ưng ràng buộc thì không có. 
Nếu không phải là tùy miên đã tăng này, mà đối 
với tùy miên này không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng ràng buộc, thì đó là 
tùy miên duyên vô vi do kiến Diệt mà đoạn của cõi 
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Dục, tùy miên thuộc hai bộ của cõi Sắc- Vô sắc, và 
tùy miên không biến hành do kiên Khổ-Tập mà 
đoạn của cõi Vô sắc. 

Nam-Khổ-Ưu căn diệt duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tủy miên, cũng như vậy. 

Mạng căn diệt duyên thức mà tăng tùy miên, có 
loại là sở duyên ràng buộc mà không phải là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miên biến hành do tu mà 
đoạn của ba cõi, và tùy miên duyên hữu vi do kiến 
Diệt mà đoạn; có loại là tương ưng ràng buộc mà 
không phải là sở duyên rằng buộc, đó là tùy miên 
duyên vô vi do kiên Diệt mà đoạn của ba cõi; có 
loại là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng 
buộc thì không có. Mạng căn diệt duyên thức mà 
tăng tùy miên, không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng ràng buộc thì không 
có. Nêu không phải là tùy miên đã tăng này, mà 
đối với tùy miên này không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng rằng buộc, thì 
đó là tất cả tùy miên do kiến Đạo mà đoạn của ba 
cõi, và tùy miên không biến hành do kiên Khô-Tập 
mà đoạn. Mạng căn diệt duyên thức mà tăng tùy 
miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải 
là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên duyên hữu 
lậu do kiến Đạo mà đoạn và tùy miên không biến 
hành do kiến Khô-Tập mà đoạn của ba cõi; có loại 
là tương ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo 


1319 A TỶ ĐÀM 4 


mà đoạn và tùy miên biên hành duyên cõi-địa khác 
của ba cõi; có loại là sở duyên ràng buộc cũng là 
tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên biến hành do 
tu mà đoạn và tùy miên duyên hữu vi do kiến Diệt 
mà đoạn của ba cõi. Mạng căn diệt duyên thức mà 
tăng tùy miên, không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng ràng buộc thì không 
có. Nêu không phải là tùy miên đã tăng này, mà 
đối với tùy miên này không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc, thì 
đó là tùy miên duyên vô vi do kiên Diệt mà đoạn 
của ba cõi. 

Ý-Xả căn và năm căn như Tín... diệt duyên 
thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, cũng 
như vậy. Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo 
đây nên biệt. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu 
mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, mây loại là sở 
duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng 
buộc, mây loại là tương ưng ràng buộc mà không 
phải là sở duyên ràng buộc, mây loại là sở duyên 
ràng buộc cũng là tương ưng ràng buộc, mấy loại 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng ràng buộc? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức mà tăng 
tùy miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không 
phải là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên duyên 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 91 1320 


hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn và tùy miên không 
biến hành do kiến Khô-Tập mà đoạn của ba cõi; có 
loại là tương ưng ràng buộc mà không phải là sở 
duyên ràng buộc, đó là tùy miễn duyên vô lậu do 
kiên Đạo mà đoạn của ba cõi, và tùy miên biến 
hành duyên cõi-địa khác của cõi Dục- Sắc; có loại 
là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên biến hành và do tu mà đoạn 
của ba cõi. Nhãn căn đoạn đạo duyên thức mà tăng 
tùy miên, không phải là sở duyên ràng buộc cũng 
không phải là tương ưng ràng buộc thì không có. 
Nếu không phải là tùy miên đã tăng này, mà đối 
với tùy miền này không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng ràng buộc, thì đó là 
tất cả tùy miên do kiến Diệt mà đoạn của ba cõi. 
Nhãn căn đoạn đạo duyên duyên thức mà tăng tùy 
miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải 
là tương ưng ràng buộc thì không có; có loại là 
tương ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo 
mà đoạn và tùy miên biên hành duyên cõi-địa khác 
của ba cõi; có loại là sở duyên ràng buộc cũng là 
tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên thuộc ba bộ 
của ba cõi, và tùy miên duyên hữu lậu do kiến Đạo 
mà đoạn. Nhãn căn đoạn đạo duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng ràng buộc thì không 
có. Nêu không phải là tùy miên đã tăng này, mà 
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đối với tùy miên này không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng rằng buộc, thì 
đó là tất cả tùy miên do kiến Diệt mà đoạn của ba 
CỐI. 

Nh1-Tỷ-Thiệt-Thân căn đoạn đạo duyên thức 
và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, cũng như 
vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức mà tăng tùy miên, 
có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải là 
tương ưng ràng buộc, đó là tùy miễn duyên hữu lậu 
do kiến Đạo mà đoạn của cõi Dục, và tùy miên 
không biên hành do kiến Khô- -Tập mà đoạn của cõi 
Dục-Sắc; có loại là tương ưng ràng buộc mà không 
phải là sở duyên ràng buộc, đó là tùy miên duyên 
vô lậu do kiên Đạo mà đoạn của cõi Dục, và tùy 
miên biễn hành duyên cõi-địa khác của cõi Dục- 
Sắc; có loại là sở duyên ràng buộc cũng là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miên biến hành và do tu 
mà đoạn của cõi Dục-Sắc. Nữ căn đoạn đạo duyên 
thức mà tăng tùy miên, không phải là sở duyên 
ràng buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc 
thì không có. Nếu không phải là tùy miên đã tăng 
này, mà đối với tùy miên nảy không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc, thì đó là tất cả tùy miên do kiến Diệt mà 
đoạn của cõi Sắc, và tất cả tùy miên của cõi Vô sc. 
Nữ căn đoạn đạo duyên duyên thức mà tăng tùy 
miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải 
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là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên duyên hữu 
lậu do kiên Đạo mà đoạn của cõi Sắc-Vô sắc, tùy 
miên biến hành và do tu mà đoạn của cõi Vô sắc; 
có loại là tương ưng ràng buộc mà không phải là 
sở duyên ràng buộc, đó là tùy miễn duyên vô lậu 
do kiên Đạo mà đoạn của ba cõi, và tùy miên biến 
hành duyên cõi-địa khác của cõi Dục-Săắc; có loại 
là sở duyên ràng buộc cũng là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên thuộc ba bộ của cõi Dục-Sắc, 
và tùy miên duyên hữu lậu do kiến Đạo mà đoạn 
của cõi Dục. Nữ căn đoạn đạo duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, không phải la sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng ràng buộc thì 
không có. Nêu không phải là tùy miên đã tăng này, 
mà đôi với tùy miên này không phải là sở duyên 
ràng buộc cũng không phải là tương ưng ràng 
buộc, thì đó là tât cả tùy miên do kiên Diệt mà đoạn 
của ba cõi, và tùy miên không biên hành do kiến 
Khô- - Tập mà đoạn của cõi Vô sắc. 

Nam-Khổ-ưu căn đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miền, cũng như vậy. 

Mạng căn đoạn đạo duyên thức mà tăng tùy 
miên, có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải 
là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên duyên hữu 
lậu do kiên Đạo mà đoạn của ba cõi, và tùy miên 
không biên hành do kiên Khổ-Tập mà đoạn; có loại 
là tương ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo 
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mà đoạn của ba cõi, và tùy miên biễn hành duyên 
cối khác- địa khác; có loại là sở duyên ràng buộc 
cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên biến 
hành và do tu mà đoạn của ba cõi. Mạng căn đoạn 
đạo duyên thức mà tăng tùy miên, không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
rảng buộc thì không có. Nếu không phải là tùy 
miên đã tăng này, mà đối với tùy miên này không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc, thì đó là tất cả tùy miên do 
kiến Diệt mà đoạn của ba cõi. Mạng căn đoạn đạo 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, có loại là sở 
duyên ràng buộc mà không phải là tương ưng ràng 
buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo mà 
đoạn và tùy miên biến hành duyên cõi khác-địa 
khác của ba cõi; có loại là sở duyên ràng buộc cũng 
là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên thuộc ba bộ 
của ba cõi, và tùy miên duyên hữu lậu do kiến Đạo 
mà đoạn. Mạng căn đoạn đạo duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, không phải là sở duyên ràng buộc 
cũng không phải là tương ưng Tảng buộc thì không 
có. Nêu không phải là tùy miên đã tăng này, mà 
đối với tùy miên này không phải là sở duyên ràng 
buộc cũng không phải là tương ưng rằng buộc, thì 
đó là tất cả tùy miên do kiên Diệt mà đoạn của ba 
CỐI. 

Ý-Xả căn và năm căn như Tín... đoạn đạo 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 91 1324 


cũng như vậy. 

Lạc căn đoạn đạo duyên thức mà tăng tùy miền, 
có loại là sở duyên ràng buộc mà không phải là 
tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên duyên hữu lậu 
do kiến Đạo mà đoạn của ba cõi, tùy miên không 
biến hành do kiến Khổ- -Tập mà đoạn của cõi Dục- 
Sắc, tùy miên biến hành và do tu mà đoạn của cõi 
Vô sắc; có loại là tương ưng ràng buộc mà không 
phải là sở duyên rảng buộc, đó là tùy miên duyên 
vô lậu do kiên Đạo mà đoạn của ba cõi, và tùy miên 
biến hành duyên cõi khác-địa khác của cõi Dục- 
Sắc; có loại là sở duyên ràng buộc cũng là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miên biến hành và do tu 
mà đoạn của cõi Dục- Sắc. Lạc căn đoạn đạo duyên 
thức mà tăng tùy miên, không phải là sở duyên 
ràng buộc cũng không phải là tương ưng Tảng buộc 
thì không có. Nếu không. phải là tùy miên đã tăng 
này, mà đôi với tùy miên này không phải là sở 
duyên ràng buộc cũng không phải là tương ưng 
ràng buộc, thì đó là tất cả tùy miên do kiến Diệt mà 
đoạn của ba cõi, và tùy miên không biến hành do 
kiến Khô-Tập mà đoạn của cõi Vô sắc. Lạc căn 
đoạn đạo duyên duyên thức mà tăng tùy miên, có 
loại là sở duyên ràng buộc mà không phải là tương 
ưng ràng buộc, đó là tùy miên không biến hành do 
kiên Khôổ- -Tập mà đoạn của cõi Vô sắc; có loại là 
tương ưng ràng buộc mà không phải là sở duyên 
ràng buộc, đó là tùy miên duyên vô lậu do kiên Đạo 
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mà đoạn, và tùy miên biên hành duyên cõi khác- 
địa khác của ba cõi; có loại là sở duyên rằng buộc 
cũng là tương ưng ràng buộc, đó là tùy miên thuộc 
ba bộ của cõi Dục- Sắc, tùy miên biến hành do tu 
mà đoạn của cõi Võ sắc, và tùy miên duyên hữu 
lậu do kiến Đạo mà đoạn của ba cõi. Lạc căn đoạn 
đạo duyên duyên thức mà tăng tùy miên, không 
phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải là 
tương ưng ràng buộc thì không có. Nếu không phải 
là tùy miên đã tăng này, mà đối với tùy miên này 
không phải là sở duyên ràng buộc cũng không phải 
là tương ưng Tảng buộc, thì đó là tất cả tùy miên do 
kiến Diệt mà đoạn của ba cõi. Hỷ căn đoạn đạo 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, cũng như vậy. 
Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo đây nên 
biệt. 

Nhãn căn cho đến Vô minh do tu mà đoạn của 
cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên thức, ở 
trong mười lăm bộ tâm của ba cõi, môi một Đắng 
vô gián sinh ra mây tâm? Đáp: Nhãn căn duyên 
thức và duyên duyên thức, môi một Đăng VÔ gián 
sinh ra mười lăm tâm. Nhĩ căn cho đến ba căn vô 
lậu duyên thức và duyên duyên thức, cũng như 
vậy. Nghĩa của tật cả các phần còn lại dựa theo đây 
nên biệt. 

Nhãn căn cho đên tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô săc, duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, môi một Đắng Vô gián sinh 
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ra mây tâm? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, môi một Đắng vô gián sinh 
ra mười tâm. Nhĩ-Ty-Thiệt-Thân- Mạng- -Ý-Lạc- 
Hỷ-Xả căn, năm căn như Tín... , ba căn vô lậu, 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
cũng như vậy. 

Nữ căn duyên thức mà tăng tùy miên, Đăng vô 
giản sinh ra mười lăm tâm; duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, Đẳng vô gián sinh ra mười lăm tâm. 
Nam-Khô-Uu căn duyên thức và duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả 
các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, mỗi một Đắng vô gián sinh ra mây 
tầm? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức, môi một Đăng vô gián sinh ra mười lăm tâm. 
Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... , diệt duyên 
thức và duyên duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa 
của tât cả các phần còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, môi một Đắng vô 
gián sinh ra mây tâm? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức mà tăng tùy 
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miên, Đắng vô gián sinh ra mười tâm; duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, Đăng vô gián sinh ra mười 
lăm tâm. Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... „ diệt 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các phần còn lại 
dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, mỗi một Đắng vô gián sinh ra 
mây tâm? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, mỗi một Đăng vô gián sinh ra mười 
lăm tâm. Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... , 
đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức, cũng 
như vậy. Nghĩa của tật cả các phân còn lại dựa theo 
đây nên biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, môi một Đắng 
vô gián sinh ra mây tâm? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, mỗi một Đăng vô 
gián sinh ra mười lăm tâm. Nhĩ-Ty- Thiệt-Thân- 
Mạng-Ý-Lạc-Xả căn, năm căn như Tín... , đoạn 
đạo duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy 
miên, cũng như vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức mà tăng tùy miên, 
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Đăng vô gián sinh ra mười tâm; duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, Đăng vô gián sinh ra mười lăm 
tâm. Nam-Khố-Ưu căn đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miền, cũng như vậy. 
Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo đây nên 
biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, nên nói là có Tầm-có Tứ, không có Tâm-chỉ 
có Tứ, hay là không có Tầm-không có Tứ? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức và duyên duyên 
thức, đều có đủ ba loại. Nhĩ căn cho đến ba căn vô 
lậu, duyên thức và duyên duyên thức, cũng như 
vậy. Nghĩa của tật cả các phần còn lại dựa theo đây 
nên biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, nên nói là có Tâm-có Tứ, 
không có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tầm- 
không có Tứ? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, đêu có đủ ba loại, Nhĩ căn 
cho đến ba căn vô lậu duyên thức và duyên duyên 
thức mả tăng tùy miên, cũng như vậy, Nghĩa của 
tật cả các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
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duyên thức, nên nói là có Tầm-có Tứ, không có 
Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tâm-không có 
Tứ? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức, đều có đủ ba loại. Nhĩ căn cho đến năm căn 
như Tín... , diệt duyên thức và duyên duyên thức, 
cũng như: vậy. Nghĩa của tất cả các phân còn lại 
dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, nên nói là có Tâm- 
có Tứ, không có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có 
Tâm-không có Tứ? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, đêu có đủ ba loại. Nhĩ căn 
cho đến năm căn như Tín... , diệt duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, cũng như vậy. 
Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo đây nên 
biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, nên nói là có Tầm- có Tứ, không 
có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tầm-không có 
Tứ? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, đều có đủ ba loại. Nhĩ căn cho đên năm 
căn như Tín..., đoạn đạo duyên thức và duyên 
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duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, nên nói là có 
Tâm-có Tứ, không có Tầm-chỉ có Tứ, hay là không 
có Tâm- không có Tứ? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, đều có đủ ba loại. 
Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... , đoạn đạo 
duyên thức và duyên duyên thức, cũng như vậy. 
Nghĩa của tật cả các phân còn lại dựa theo đây nên 
biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, nên nói là tương ưng với Lạc- Khô-Hỷ-Ưu- 
Xá căn chăng? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức và duyên duyên 
thức tương ưng với bốn căn, trừ ra Khô căn. Nhĩ 
căn cho đên ba căn vô lậu duyên thức và duyên 
duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, nên nói là tương ưng với 
Lạc căn cho đến Xả căn chăng? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức và duyên duyên 
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thức mà tăng tùy miên, tương ưng với bốn căn, trừ 
ra Khô căn. Nhĩ căn cho đến ba căn vô lậu duyên 
thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, cũng 
như vậy. 

Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo đây 
nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, nên nói là tương ưng với Lạc căn cho 
đến Xả căn chăng? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức, tương ưng với bốn căn, trừ ra Khô căn. Nhĩ 
căn cho đến năm căn như Tín... diệt duyên thức và 
duyên duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa của các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, nên nói là tương ưng với Lạc căn cho 
đến Xả căn chăng? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tủy miên, tương ưng với bôn căn, trừ 
ra Khô căn. Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín.. 
diệt duyên thức và duyên duyên, thức mà tăng tùy 
miên, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả các phân còn 
lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
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duyên duyên thức, nên nói là tương ưng với Lạc 
căn cho đến Xả căn chăng? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, tương ưng với bốn căn, trừ ra Khô căn. 
Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... đoạn đạo 
duyên thức và duyên duyên thức, cũng như vậy. 
Nghĩa của các phân. còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, nên nói là 
tương ưng với Lạc căn cho đến Xả căn chăng? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, tương ưng với bốn 
căn, trừ ra Khô căn. Nhĩ căn cho đến năm căn như 
Tín... đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả 
các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, ai thành tựu-aI không thành tựu? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức, từ không vô biên 
xứ trở xuông và Thánh giả sinh lên trên thì thành 
tựu, dị sinh sinh lên trên thì không thành tựu; 
duyên duyên thức thì tât cả hữu tình đêu thành tựu. 
Nh1-Tỷ- Thiệt- Thân căn duyên thức, cũng như vậy. 

Nữ căn duyên thức, ở cõi Dục-Sắc và Thánh 
giả sinh đến cõi Vô sắc thì thành tựu, dị sinh sinh 
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đến cõi Vô sắc thì không thành tựu; duyên duyên 
thức từ không vô biên xứ trở xuống và Thánh giả 
sinh lên trên thì thành tựu, dị sinh lên trên thì 
không thành tựu. Nam-Khô-ƯUu căn duyên thức và 
duyên duyên thức, cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức, tất 
cả hữu tình đều thành tựu. Ý-Lạc-Hý-Xả căn, năm 
căn như Tín..., ba căn vô lậu, duyên thức và duyên 
duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, ai thành tựu- 
ai không thành tựu? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức mà tăng tùy miên, 
chưa lìa nhiễm của Không vô biên xứ thì thành tựu, 
đã lìa nhiễm của không vô biên xứ thì không thành 
tựu; duyên duyên thức mà tăng tủy miên, chưa lìa 
nhiễm của cõi Vô sắc thì thành tựu, đã lìa nhiễm 
của cõi Vô sắc thì không thành tựu. Nhĩ-Tý-Thiệt- 
Thân căn duyên thức và duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, cũng như vậy. 

Nữ căn duyên thức mà tăng tùy miên, chưa lìa 
nhiễm của cõi Sắc thì thành tựu, đã lìa nhiễm của 
cõi Sắc thì không thành tựu; duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, chưa lìa nhiễm của Không vô biên 
xứ thì thành tựu, đã lìa nhiễm của không vô biên 
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xứ thì không thành tựu. Nam-Khố-Ưu căn duyên 
thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, cũng 
như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc thì 
thành tựu, đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc thì không 
thành tựu. Y-lạc-hỷ-xả căn, năm căn như Tín..., ba 
căn vô lậu, duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, ai thành tựu-a1 không thành tựu? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức thì ở cõi Dục- 
Sắc và Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc thành tựu, di 
sinh sinh đến cõi Vô sắc thì không thành tựu; 
duyên duyên thức thì tât cả hữu tình đêu thành tựu. 
Nh1-Tỷ- Thiệt-Thân-Lạc-Hỷ căn, diệt duyên thức 
và duyên duyên thức, cũng như vậy. 

Nữ căn diệt duyên thức thì ở cõi Dục-Sắc và 
Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc thành tựu, dị sinh 
sinh đến cõi Vô sắc thì không thành tựu; duyên 
duyên thức thì từ không vô biên xứ trở xuống, và 
Thánh giả sinh lên trên là thành tựu, đị sinh sinh 
lên trên thì không thành tựu. Nam- Khố-Ưu căn 
diệt duyên thức và duyên duyên thức, cũng như 
vậy. 
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Mạng căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức, tất cả hữu tình đêu thành tựu. Ý-Xả căn, năm 
căn như Tín..., diệt duyên thức và duyên duyên 
thức, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả các phần còn 
lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, ai thành tựu-al 
không thành tựu? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức mà tăng tùy 
miên, chưa lìa nhiễm của cõi Sắc thì thành tựu, đã 
lia nhiễm của cõi Sắc thì không thành tựu; duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, chưa lìa nhiễm cõi 
Vô sắc thì thành tựu, đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc 
thì không thành tựu. Nhĩ-Tỷ- Thiệt- PThân-Lạc-Hỷ 
căn, diệt duyên thức và duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, cũng như vậy. 

Nữ căn diệt duyên thức mà tăng tùy miên, chưa 
lia nhiễm của cõi Sắc thì thành tựu, đã lìa nhiễm 
của cõi Sắc thì không thành tựu; duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, chưa lìa nhiễm của không vô 
biên xứ thì thành tựu, đã lìa nhiễm của không vô 
biên xứ thì không thành tựu. Nam- khố-ưu căn diệt 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
cũng như vậy. 

Mạng căn diệt duyên thức và duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 91 1336 


thì thành tựu, đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc thì không 
thành tựu. Ý-Xả căn, năm căn như Tín..., diệt 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các phần còn lại 
dựa theo đây nên biết. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 92 


LUẬN VÉ THẬP MÔN (Phân 22) 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, ai thành tựu-ai không thành 
tựu? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, tất cả hữu tình đều thành tựu. Nhĩ-Tỷ- 
Thiệt-Thân-Mạng-Ý-Lạc-Hỷ-Xả căn, năm căn 
như Tín..., đoạn đạo duyên thức và duyên duyên 
thức, cũng như vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức thi cõi Dục- Sắc 
và Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc là thành tựu, dị 
sinh đến cõi Vô sắc thì không thành tựu; duyên 
duyên thức thì tất cả hữu tình đều thành tựu. Nam- 
Khô-ƯUu căn đoạn đạo duyên thức và duyên duyên 
thức, cũng như vậy. Nghĩa của tt cả các phần còn 
lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, a1 thành tựu- 
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ai không thành tựu? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức m a tăng tùy miên, chưa lìa nhiễm của 
cõi Vô sắc thì thành tựu, đã lìa nhiễm của cõi Vô 
sắc thì không thành tựu. Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân- 
Mạng-Ý-Lạc- Hỷ-Xả căn, năm căn như Tín..., 
đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, cũng như vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức mà tăng tùy miên, 
chưa lìa nhiễm của cõi Sắc thì thành tựu, đã lìa 
nhiễm của cõi Sắc thì không thành tựu; duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, chưa lìa nhiễm của 
không vô biên xứ thì thành tựu, đã lia nhiễm của 
không vô biên xứ thì không thành tựu. Nam-Khô- 
Uu căn đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, cũng như vậy. Nghĩa của tất cả 
các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, lúc được biết khắp thì ở trong chín mươi tắm 
tùy miên, có mấy tùy miễn được biết khắp; ở trong 
chín kiết có mây kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức, lúc được biết khắp 
thì ái của Không vô biên xứ trừ hết, tức là nhãn căn 
duyên thức được biết khắp, không có kiết trừ hết; 
duyên duyên thức lúc được biết khắp, ái của Vô 
sắc trừ hết, ba tùy miên được biết khắp, ba kiết trừ 
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hết. Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân căn duyên thức và duyên 
duyên thức lúc được biết khắp, cũng như vậy. 

Nữ căn duyên thức, lúc được biết khắp thì ái 
cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba mươi mốt tùy miên 
được biết khắp- -không có kiết trừ hết, Thánh giả có 
ba tùy miên được biết khắp- không có kiết trừ hết; 
duyên duyên thức lúc được biết khắp, ái của không 
vô biên xứ trừ hết, tức là nữ căn duyên duyên thức 
được biết khắp, không có kiết trừ hết. Nam- Khố- 
Ưu căn duyên thức và duyên duyên thức lúc được 
biết khắp, cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức vả duyên duyên thức, lúc 
được biêt khắp thì ái của cõi Vô sắc trừ hết, ba tùy 
miễn được biết khắp, ba kiết trừ hết. Ý- Lạc-Hỷ- 
Xả căn, năm căn như Tín..., ba căn vô lậu, duyên 
thức và duyên duyên thức lúc được biết khắp, cũng 
như vậy. Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo 
đây nên biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì có 
mây tùy miên được biết khắp, mây kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức mà tăng tùy miên, 
lúc được biết khắp thì ái của không vô biên xứ trừ 
hết, tức là nhãn căn duyên thức mà tăng tùy miền 
được biết khắp, không có kiết trừ hết; duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì ái 
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cõi Vô sắc trừ hết, ba tùy miên được biết khắp, ba 
kiết trừ hết. Nhĩ- Tỷ-Thiệt- Thân căn duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc được biết 
khắp, cũng như vậy. 

Nữ căn duyên thức mà tăng tùy miên, lúc được 
biết khắp thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba mươi 
mốt tùy miên được biết khắp- không có kiết trừ hết, 
Thánh giả có ba tùy miên được biết khắp-không có 
kiết trừ hết, tức là nữ căn duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì ái của không 
vô biên xứ trừ hết, tức là nữ căn duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, được biết khắp- không có kiết trừ 
hết. Năm-Khô-Ưu căn duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc được biết khắp, cũng 
như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì ái cõi Vô sắc 
trừ hết, ba tùy miên được biết khắp, ba kiết trừ hết. 
'Y-Lạc-Hỷ-Xả căn, năm căn như Tín..., ba căn vô 
lậu, duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy 
miên, lúc được biết khắp, cũng như vậy. Nghĩa của 
tật cả các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, lúc được biết khắp thì có mây tùy miên 
được biết khắp, mấy kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức, lúc được biết 
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khắp thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba mươi mốt 
tùy miên được biết khắp- không có kiết trừ hết, 
Thánh giả có ba tùy miên được biết khắp- không có 
kiết trừ hết; duyên duyên thức lúc được biết khắp 
thì ái cõi Vô sắc trừ hết, ba tùy miên được biết 
khắp, ba kiết trừ hết. Nhï-Tỷ-Thiệt-Thân-Lạc-Hỷ 
căn diệt duyên thức và duyên duyên thức, lúc được 
biết khắp, cũng như vậy. 

Nữ căn diệt duyên thức, lúc được biết khắp thì 
ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba mươi mốt tùy miên 
được biết khắp- -không có kiết trừ hết, Thánh giả có 
ba tùy miên được biết khắp- không có kiết trừ hết; 
duyên duyên thức lúc được biết khắp ái của không 
vô biên xứ trừ hết, tức là nữ căn diệt duyên duyên 
thức được biết khăp-không có kiết trừ hết. Nam- 
Khô-ƯUu căn diệt . duyên thức và duyên duyên thức, 
lúc được biết khắp, cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì ái cõi Vô sắc 
trừ hết, ba tùy miên được biết khặp, ba kiết trừ hết. 
Ý- Xả căn, năm căn như Tín..., diệt duyên thức và 
duyên duyên thức, lúc được biết khắp, cũng như 
vậy. Nghĩa của tật cả các phần còn lại dựa theo đây 
nên biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh minh do 
tu mà đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc được biết 
khắp thì có mây tùy miên được biết khắp, mấy kiết 
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trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức mà tăng tùy 
miên, lúc được biết khắp thì ái cõi Sắc trừ hết, dị 
sinh có ba mươi mốt tùy miên được biết khắp- 
không có kiết trừ hết, Thánh giả có ba tùy miên 
được biết khắp- không có kiết trừ hết; duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì ái 
cối Vô sắc trừ hệt, ba tùy miên được biết khắp, ba 
kiết trừ hết. Nhĩ-Tỷ-Thiết-Thân-Lạc-Hỷ căn diệt 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tủy miên, 
lúc được biết khắp, cũng như vậy. 

Nữ căn diệt duyên thức mà tăng tùy miên, lúc 
được biết khắp thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba 
mươi một tùy miên được biết khắp- không có kiết 
trừ hết, Thánh giả có ba tùy miên được biết khắp- 
không có kiết trừ hết; duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, lúc được biết khắp thì ái của không vô 
biên xứ trừ hết, tức là nữ căn diệt duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, được biết khắp-không có kiết trừ 
hết. Nam-Khố-Ưu căn diệt duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, lúc được biết khắp, 
cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì ái cõi Vô sắc 
trừ hết, ba tùy miên được biết khắp, ba kiết trừ hết. 
Ý- Xả căn, năm căn như Tín.... điệt duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc được biết 
khắp, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả các phân còn 
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lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh minh do 
tu mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức 
và duyên duyên thức, lúc được biết khắp thì có mấy 
tùy miên được biết khắp, mấy kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, lúc được biết khắp thì ái cõi Vô sắc trừ 
hết, ba tùy miên được biết khắp, ba kiết trừ hết. 
Nhĩ-Tý-Thiết-Thân-Mạng-Ý-LạcHỷ căn, năm 
căn như Tín..., đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, lúc được biết khắp, cũng như vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức, lúc được biết 
khắp thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba mươi một 
tùy miên được biết khắp- không có kiết trừ hết, 
Thánh giả có ba tùy miên được biết khắp- không có 
kiết trừ hết; duyên duyên thức lúc được biết khắp 
thì ái của không vô biên xứ trừ hết, ba tùy miên 
được biết khắp, ba kiết trừ hết. Nam-Khô-Ưu căn 
đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức, lúc 
được biết khắp, cũng như vậy. Nghĩa của tất cà các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh minh do 
tu mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức 
và duyên duyên thức mà tăng tủy miên, lúc được 
biết khắp thì có mấy tùy miên được biết khắp, mây 
kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
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duyên thức mả tăng tùy miên, lúc được biết khắp 
thì ái cõi Vô sắc trừ hết, ba tùy miên được biỆt 
khắp, ba kiết trừ hết. Nhĩ-Tý-Thiệt-Thân-Mạng- Ý- 
Lạc-Hỷ căn, năm căn như Tín..., đoạn đạo duyên 
thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc 
được biết khắp, cũng như vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức mà tăng tùy miên, 
lúc được biết khắp thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có 
ba mươi một tùy miên được biết khắp- không có 
kiết trừ hết, Thánh giả có ba tùy miên được biết 
khắp- không có kiết trừ hết; duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, lúc được biết khắp thì ái cõi Vô sắc 

trừ hết, ba tùy miên được biết khắp, ba kiết trừ hết. 

Nam-Khố-Uu căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, lúc được biết khắp, 
cũng như vậy. Nghĩa của tất cà các phân còn lại 
dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức lúc Diệt tác chứng, ở trong chín mươi tám tùy 
miên có mấy tùy miên Diệt tác chứng, ở trong chín 
kiết có mấy kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức, lúc Diệt tác chứng 
thì ái của Không vô biên xứ trừ hết, tức là nhãn căn 
duyên thức Diệt tác chứng không có kiết trừ hết, 
đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên Diệt tác 
chứng, chín kiết trừ hết; duyên duyên thức lúc Diệt 
tác chứng đạt được quả A-la-hán, thì chín mươi 
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tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết. Nhĩ- 
Tỷ-Thiệt-Thân căn duyên thức và duyên duyên 
thức, lúc Diệt tác chứng cũng như vậy. 

Nữ căn duyên thức, lúc Diệt tác chứng thì á1 cõi 
Sắc trừ hết, đị sinh có ba mươi mốt tùy miên Diệt 
tác chứng-không có kiết trừ hết, Thánh giả có ba 
tùy miên diệt tác chứng-không có kiết trừ hết, đến 
A-la-hán thì chín mươi tám tủy miên diệt tác 
chứng, chín kiết trừ hết; duyên duyên thức lúc Diệt 
tác chứng thì ái của Không vo biên xứ trừ hết, tức 
là nữ căn duyên duyên thức Diệt tác chứng- -không 
có kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy 
miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết. Nam-Khổ- 
Uu căn duyên thức và duyên duyên thức, lúc Diệt 
tác chứng cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức, lúc 
Diệt tác chứng đạt được quả A-la-hán, chín mươi 
tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết. Ý- 
Lạc-Hÿ-Xả căn. Năm căn như Tín..., ba căn vô 
lậu, duyên thức và duyên duyên thức, Túc Diệt tác 
chứng cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các phần còn 
lại dựa theo đây nên biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng thì có 
mây tùy miên Diệt tác chứng, mây kiết trừ hết? 

Đáp: nhãn căn duyên thức mà tăng tùy miên, 
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lúc Diệt tác chứng thì ái của Không vô biên xứ trừ 
hết, tức là nhãn căn duyên thức mà tăng tùy miên 
Diệt tác chứng-không có kiết trừ hết, đến A-la-hán 
chín mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết 
trừ hết; duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc 
Diệt tác chứng đạt được quả A-la-hán, chín mươi 
tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết. Nhĩ- 
Tỷ-Thiệt-Thân căn duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng cũng 
như vậy. 

Nữ căn duyên thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt 
tác chứng thì á1 cõi Sắc trừ hết, đị sinh có ba mươi 
mốt tùy miên Diệt tác chứng-không có kiết trừ hết, 
Thánh giả có ba tùy miên Diệt tác chứng-không có 
kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy 
miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết; duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng thì ái 
của Không vô biên xứ trừ hết, tức là nữ căn duyên 
thức mà tăng tùy miền Diệt tác chứng-không có 
kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy 
miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết. Nam-Khổ- 
Uu căn duyên thức và duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, lúc Diệt tác chứng cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng đạt được quả A- 
la-hán, chín mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, 
chín kiết trừ hết. Ý-Lạc-Hý-Xả căn. Năm căn như 
Tín..., ba căn vô lậu, duyên thức và duyên duyên 
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thức, lúc Diệt tác chứng cũng như vậy. Nghĩa của 
tật cả các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, lúc Diệt tác chứng thì có mấy tùy miên 
Diệt tác chứng, mấy kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức, lúc Diệt tác 
chứng thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba mươi mốt 
tùy miên Diệt tác chứng- không có kiết trừ hết, 
Thánh giả có ba tùy miên Diệt tác chứng- không có 
kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy 
miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết; duyên duyên 
thức lúc Diệt tác chứng đạt được quả A-la-hán, 
chín mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết 
trừ hết. Nhĩ- Tỷ-Thiết- Thân-Lạc-Hỷ căn diệt 
duyên thức và duyên duyên thức, lúc Diệt tác 
chứng cũng như vậy. 

Nữ căn duyên thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt 
tác chứng thì á1 cõi Sắc trừ hết, đị sinh có ba mươi 
mốt tùy miên Diệt tác chứng- không có kiết trừ hết, 
Thánh giả có ba tùy miên Diệt tác chứng- -không có 
kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy 
miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết; duyên duyên 
thức lúc Diệt tác chứng thì ái của Không vô biên 
xứ trừ hết, tức là nữ căn diệt duyên duyên thức Diệt 
tác chứng-không có kiết trừ hết, đến A-la-hán thì 
chín mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết 
trừ hết. Nam-Khô-Ưu căn diệt duyên thức và 
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duyên duyên thức, lúc Diệt tác chứng cũng như 
vậy. 

Mạng căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức, lúc Diệt tác chứng đạt được quả A-la-hán, thì 
chín mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết 
trừ hết. Ý-Xả căn, năm căn như Tín... điệt duyên 
thức và duyên duyên thức, lúc Diệt tác chứng cũng 
như vậy. Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo 
đây nên biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng có mây 
tùy miên Diệt tác chứng, có mấy kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng thì ái cõi 
Sắc trừ hết, đị sinh có ba mươi mốt tùy miên Diệt 
tác chứng-không có kiết trừ hết, Thánh giả có ba 
tùy miên Diệt tác chứng-không có kiết trừ hết, đến 
A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên Diệt tác 
chứng, chín kiết trừ hết; duyên duyên thức mà tăng 
tùy miên, lúc Diệt tác chứng đạt được quả A-la- 
hán, chín mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, chín 
kiết trừ hết. Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Lạc-Hỷ căn diệt 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
lúc Diệt tác chứng cũng như vậy. 

Nữ căn diệt duyên thức mà tăng tùy miên, lúc 
Diệt tác chứng thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba 
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mươi mốt tùy miên Diệt tác chứng-không có kiết 
trừ hết, Thánh giả có ba tùy miên Diệt tác chứng- 
không có kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín mươi 
tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết; 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác 
chứng thì ái của Không vô biên xứ trừ hết, tức là 
nữ căn diệt duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
Diệt tác chứng- không có kiết trừ hết, đên A-la-hán 
thì chín mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, chín 
kiết trừ hết. Nam-Khô- Ưu căn diệt duyên thức và 
duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác 
chứng cũng như vậy. 

Mạng căn duyên thức và duyên duyên thức mà 
tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng đạt được quả A- 
la-hán, thì chín mươi tắm tùy miên Diệt tác chứng, 
chín kiết trừ hết. Ý-Xả căn, năm căn như Tín... diệt 
duyên thức và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, 
lúc Diệt tác chứng cũng như vậy. Nghĩa của các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, lúc Diệt tác chứng thì có mây 
tùy miên Diệt tác chứng, mấy kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức, lúc Diệt tác chứng đạt được quả A-la- 
hán, thì chín mươi tắm tùy miên Diệt tác chứng, 
chín kiết trừ hết. Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Mạng-Ý- 
Lạc-Hỷ-Xả căn, năm căn như Tín... đoạn đạo 
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duyên thức và duyên duyên thức, lúc Diệt tác 
chứng cũng như vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức, lúc Diệt tác 
chứng thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có ba mươi mốt 
tùy miên Diệt tác chứng- không có kiết trừ hết, 
Thánh giả có ba tùy miên Diệt tác chứng- -không có 
kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy 
miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết; duyên duyên 
thức lúc Diệt tác chứng đạt được quả A-la-hán, 
chín mươi tâm tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết 
trừ hết. Nam-Khô-Ưu căn đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, lúc Diệt tác chứng cũng như 
vậy. Nghĩa của các phân còn lại dựa theo đây nên 
biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh minh do 
tu mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức 
và duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt 
tác chứng thì có mây tùy miên Diệt tác chứng, mây 
kiết trừ hết? 

Đáp: Nhãn căn đoạn đạo duyên thức và duyên 
duyên thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng 
đạt được quả A-la-hán, thì chín mươi tắm tùy miên 
Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết. Nhĩ-Tỷ-Thiệt- 
Thân- Mạng-Ý-Lạc-Hỷ-Xả căn, năm căn như 
Tín... đoạn đạo duyên thức và duyên duyên thức 
mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng cũng như vậy. 

Nữ căn đoạn đạo duyên thức mà tăng tùy miên, 
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lúc được biết khắp thì ái cõi Sắc trừ hết, dị sinh có 
ba mươi một tùy miên Diệt tác chứng- -không có 
kiết trừ hết, Thánh giả có ba tùy miên Diệt tác 
chứng- không có kiết trừ hết, đến A-la-hán thì chín 
mươi tám tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ 
hết; duyên duyên thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt 
tác chứng đạt được quả A-la-hán, chín mươi tắm 
tùy miên Diệt tác chứng, chín kiết trừ hết. Nam- 
Khô-ƯUu căn đoạn đạo duyên thức và duyên duyên 
thức mà tăng tùy miên, lúc Diệt tác chứng cũng 
như vậy. Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo 
đây nên biệt. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, tất cả trong chín kiết có mẫy 
kiết làm cho hệ thuộc, trong ba phược có mây 
phược làm cho quân chặt, trong mười tùy miên có 
mây loại tủy miễn tùy tăng, trong sáu Câu có mấy 
Cấu làm cho nhiễm ô, trong mười Triên có mật 
Triên làm cho ràng buộc? 

Đáp: Nhãn căn có chín kiết làm cho hệ thuộc, 
ba phược làm cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy 
tăng, sảu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm 
cho quấn chặt. Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín.. 
cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các phân còn lại 
dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên duyên 
thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến có 
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mây Triên làm cho quân chặt? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức và duyên duyên 
thức có chín kiết làm cho hệ thuộc, ba phược làm 
cho ràng buộc, mười Tủy miên tùy tăng, sáu Cấu 
làm cho nhiễm ô, mười Triên làm cho quấn chặt. 
Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... duyên thức và 
duyên duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa của tật cả 
các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô, sắc, Diệt duyên thức và duyên 
duyên thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến 
có mấy Triền làm cho quấn chặt? 

Đáp: Nhãn căn diệt duyên thức và duyên duyên 
thức có chín kiết làm cho hệ thuộc, ba phược làm 
cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy tăng, sáu Cấu 
làm cho nhiễm ô, mười Triên làm cho quấn chặt. 
Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... diệt duyên 
thức và duyên duyên thức, cũng như vậy, Nghĩa 
của tât cả các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức và 
duyên duyên thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến có mấy Triền làm cho quân chặt? 

Đáp: Nhãn căn duyên thức và duyên duyên 
thức có chín kiết làm cho hệ thuộc, ba phược làm 
cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy tăng, sáu Cấu 
làm cho nhiễm ô, mười Triên làm cho quấn chặt. 
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Nhĩ căn cho đến năm căn như Tín... duyên thức và 
duyên duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa của tất cả 
các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Thành tựu nhãn căn cho đên tùy miên Vô minh 
do tu mà đoạn của cõi Võ sắc, thì có mây Kiết làm 
cho hệ thuộc, cho đến mây Triền làm cho quân 
chặt? 

Đáp: Thành tựu nhãn căn, nễu đị sinh chưa lia 
nhiễm cõi Dục thì có chín Kiết làm cho hệ thuộc, 
ba Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy 
tăng, sáu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm 
cho quân chặt; đã lia nhiễm cõi Dục mà chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, có sáu Kiết làm cho hệ 
thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, chín Tùy 
miên tùy tăng, ba Câu làm cho nhiễm ô, hai Triền 
làm cho quân chặt; đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm 
cho ràng buộc, chín Tùy miên tùy tăng, một Câu 
làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt. Nêu 
là Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi Dục mà tiến vào 
Chánh tánh ly sinh, Khô loại trí chưa hăn đã sinh, 
thì có chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm 
cho ràng buộc, mười Tủy miên tùy tăng, sáu Cấu 
làm cho nhiễm ô, mười Triển làm cho quấn. chặt; 
Khô loại trí đã sinh mà Đạo loại trí chưa hắn đã 
sinh, có chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm 
cho ràng buộc, tám Tùy miên tùy tăng, sáu Câu làm 
cho nhiễm ô, mười Triền làm cho quân chặt; Đạo 
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loại trí đã sinh mà chưa lìa nhiễm cõi Dục, có sáu 
Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng 
buộc, bốn Tùy miên tùy tăng, sáu Câu làm cho 
nhiễm ô, mười Triền làm cho quân chặt; đã lìa 
nhiễm cõi Dục nhưng chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất mà tiên vào Chánh tánh ly sinh, Khô loại 
trí chưa hăn đã sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, 
hai Phược làm cho ràng buộc, chín Tùy miên tùy 
tăng, ba Cấu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho 
quân chặt; Khổ loại trí đã sinh mà Đạo loại trí chưa 
hắn đã sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai 
Phược làm cho ràng buộc, bảy Tủy miên tùy tăng, 
ba Cầu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quân 
chặt; Đạo loại trí đã sinh mà chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ nhất, có ba Kiết làm cho hệ thuộc, hai 
Phược làm cho ràng buộc, ba Tùy miên tùy tăng, 
ba Cầu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quân 
chặt; đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất mà tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, Khô loại trí chưa hăn đã sinh, 
có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho 
ràng buộc, chín Tùy miên tủy tăng, một Cấu làm 
cho nhiễm ô, hai Triển làm cho quân chặt; Khô loại 
trí đã sinh mà Đạo loại trí chưa hăn đã sinh, có sáu 
Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng 
buộc, bảy Tùy miên tùy tăng, một Câu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt; Đạo loại trí 
đã sinh mà chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, có ba 
Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng 
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buộc, ba Tùy miên tùy tăng, một Câu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt; đã lìa nhiễm 
của cõi Vô sắc thì không có Kiết ràng buộc, cho 
đến không có Triên quấn chặt. 

Thành tựu Nhĩï-Tỷý-Thiệt-Thân-Nữ-Nam- 
Mạng-Ý-Lạc-Khô-Hỷ- Xả căn, năm căn như 
Tín... thì cũng như vậy. 

Thành tựu Ưu căn, nếu là dị sinh thì có chín 
Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng 
buộc, mười Tùy miên tùy tăng, sáu Cấu làm cho 
nhiễm ô, mười Triền làm cho quân chặt. Nếu là 
Thánh giả, Khô loại trí chưa hăn đã sinh thì có chín 
Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng 
buộc, mười Tùy miên tùy tăng, sáu Cấu làm cho 
nhiễm ô, mười Triền làm cho quân chặt; Khô loại 
trí đã sinh mà chưa hắn đã sinh, có chín Kiết làm 
cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng buộc, tám 
Tùy miên tùy tăng, sáu Cầu làm cho nhiễm ô, mười 
Triên làm cho quân chặt; Đạo loại trí đã sinh, có 
sáu Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng 
buộc, bốn Tùy miên tùy tăng, sáu Câu làm cho 
nhiễm ô, mười Triền làm cho quân chặt. 

Thành tựu VỊ trí đương trị căn, chưa lìa nhiễm 
cõi Dục mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh, Khô loại 
trí chưa hăn đã sinh, có chín Kiết làm cho hệ thuộc, 
ba Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy 
tăng, sảu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm 
cho quân chặt; Khổ loại trí đã sinh, có chín Kiết 
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làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng buộc, 
tám Tùy miên tùy tăng, sáu Câu làm cho nhiễm ô, 
mười Triền làm cho quấn chặt; đã lìa nhiễm cõi 
Dục nhưng chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất mà 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, Khô loại trí chưa hăn 
đã sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược 
làm cho ràng buộc, chín Tùy miên tùy tăng, ba Câu 
làm cho nhiễm ô, hai Phược làm cho ràng buộc, 
chín Tùy miên tùy tăng, ba Câu làm cho nhiễm ô, 
hai Triền làm cho quân chặt; Khô loại trí đã sinh, 
có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho 
ràng buộc, bảy Tùy miên tùy tăng, ba Câu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quấn chặt; đã lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất mà tiến vào Chánh tánh ly 
sinh, Khô loại trí chưa hăn đã sinh, có sáu Kiết làm 
cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, chín 
Tùy miên tùy tăng, một Câu làm cho nhiễm ô, hai 
Triên làm cho quân chặt; Khô loại trí đã sinh, có 
sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng 
buộc, bảy Tùy miên tùy tăng, một Cấu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt. 

Thành tựu Dĩ tri căn, nêu chưa lìa nhiễm cõi 
Dục, thì có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược 
làm cho ràng buộc, bốn Tùy miên tủy tăng, sáu Câu 
làm cho nhiễm ô, mười Triên làm cho quấn chặt. 
Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ nhất, thì có ba Kiết làm cho hệ thuộc, 
hai Phược làm cho ràng buộc, ba Tùy miên tùy 
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tăng, ba Câu làm cho nhiễm ô. hai Triền làm cho 
quân chặt. Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, 
thì có ba Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho 
ràng buộc, ba Tùy miên tùy tăng, một Câu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt. 

Thành tựu Cụ trị căn thì không có Kiết hệ 
thuộc, cho đến không có Triền quấn chặt. Nghĩa 
của tât cả các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và duyên 
duyên thức thì có mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho 
đến có mấy Triên làm cho quân chặt? 

Đáp: Thành tựu cho đến Cụ tri căn, duyên thức 
và duyên duyên thức thì các Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến các Triên làm cho quấn chặt, như thành 
tựu nhãn căn đã nói trước đây. Nghĩa của tất cả các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và 
duyên duyên thức thì có mấy Kiết làm cho hệ 
thuộc, cho đến có mây Triên làm cho quấn chặt? 

Đáp: Thành tựu nhãn căn Diệt, nếu là đị sinh 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì có sáu Kiết 
làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, 
chín Tùy miên tùy tăng, ba Cấu làm cho nhiễm ô, 
hai Triên làm cho quấn chặt; đã liìa nhiễm của Tĩnh 
lự thứ nhất, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai 
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Phược làm cho ràng buộc, chín Tùy miễn tủy tăng, 
một Câu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quân 
chặt. Nêu là Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất mà tiên vào Chánh tánh ly sinh, Khô loại 
trí chưa hắn đã sinh, thì có sáu Kiết làm cho hệ 
thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, chín Tùy 
miên tùy tăng, ba Câu làm cho nhiễm ô, hai Triền 
làm cho quân chặt; Khổ loại trí đã sinh mà Đạo loại 
trí chưa hắn đã sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, 
hai Phược làm cho ràng buộc, bảy Tùy miên tùy 
tăng, ba Câu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho 
quân chặt; Đạo loại trí đã sinh mà chưa lia nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, có ba Kiết làm cho hệ thuộc, 
hai Phược làm cho ràng buộc, ba Tùy miên tùy 
tăng, ba Câu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho 
quân chặt; đã lìa nhiêm của Tĩnh lự thứ nhât, tiên 
vào Chánh tánh ly sinh, Khô loại trí chưa hắn đã 
sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm 
cho ràng buộc, chín Tùy miên tùy tăng, một Câu 
làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt; Khô 
loại trí đã sinh mà Đạo loại trí chưa hăn đã sinh, có 
sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng 
buộc, bảy Tùy miên tùy tăng, một Cấu làm cho 
nhiễm ô, hai Triên làm cho quân chặt; Đạo loại trí 
đã sinh mà chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, có ba 
Kiết làm cho hệ thuộc, hao Phược làm cho ràng 
buộc, ba Tùy miên tùy tăng, một Câu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt; đã lìa nhiễm 
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cõi Vô sắc thì không có Kiết hệ thuộc, cho đến 
không có Triền quân chặt. 

Thành tựu Nhĩ- Tỷ- Thiệt- Thân-Nữ-Nam-Mạng 
căn, năm căn như Tín... diệt thì cũng như vậy. 

Thành tựu ý căn diệt, nếu dị sinh chưa lìa nhiễm 
cõi Dục, thì có chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba 
Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy 
tăng, sáu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm 
cho quân chặt; đã lia nhiễm cõi Dục mà chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, có sáu Kiết làm cho hệ 
thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, chín Tùy 
miên tùy tăng, ba Câu làm cho nhiễm ô, hai Triền 
làm cho quân chặt; đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm 
cho ràng buộc, chín Tùy miên tùy tăng, một Câu 
làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt. Nêu 
Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi Dục mà tiến vào 
Chánh tánh ly sinh, Khô loại trí chưa hắn đã sinh, 
thì có chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm 
cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy tăng, sáu Cấu 
làm cho nhiễm ô, mười Triển làm cho quấn. chặt; 
Khô loại trí đã sinh mà Đạo loại trí chưa hắn đã 
sinh, có chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm 
cho ràng buộc, tám Tùy miên tùy tăng, sáu Câu làm 
cho nhiễm ô, mười Triển làm cho quân chặt; Đạo 
loại trí đã sinh mà chưa lìa nhiễm cõi Dục, có sáu 
Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng 
buộc, bốn Tùy miên tùy tăng, sáu Cấu làm cho 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 92 1360 


nhiễm ô, mười Triển làm cho quân chặt; đã lia 
nhiễm cối Dục mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, tiến vào Chánh tánh ly sinh, Khô loại trí chưa 
hắn đã sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai 
Phược làm cho ràng buộc, chín Tùy miễn tủy tăng, 
ba Cầu làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quân 
chặt: Khô loại trí đã sinh mà Đạo loại trí chưa hắn 
đã sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược 
làm cho ràng buộc, bảy Tủy miên tủy tăng, ba Câu 
làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt; Đạo 
loại trí đã sinh mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, có ba Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm 
cho ràng buộc, ba Tùy miên tùy tăng, ba Câu làm 
cho nhiễm ô, hai Triên làm cho , quân chặt; đã ha 
nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất mà tiền vào Chánh tánh 
ly sinh, Khô loại trí chưa hăn đã sinh, có sáu Kiết 
làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, 
chín Tùy miên tùy tăng, một Cầu làm cho nhiễm ô, 
hai Triền làm cho quân chặt; Khô loại trí đã sinh 
mà Đạo loại trí chưa hắn đã sinh, có sáu Kiết làm 
cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, bảy 
Tùy miên tùy tăng, một Câu làm cho nhiễm ô, hai 
Triên làm cho quân chặt; Đạo loại trí đã sinh mà 
chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, có ba Kiết làm cho 
hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, ba Tùy 
miên tùy tăng, một Cấu làm cho nhiễm ô, hai Triên 
làm cho quân chặt; đã lia nhiễm cõi Vô sắc thì 
không có Kiết hệ thuộc, cho đến không có Triền 
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quân chặt. 

Thành tựu Lạc-Khổ-Hý-Uu-Xả căn diệt thì 
cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các phần còn lại 
dựa theo đây nên biết. 

Thành tựu nhãn căn cho đên tùy miên Vô minh 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên thức và 
duyên duyên thức, có mấy Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến có mây Triên làm cho quân chặt? 

Đáp: Thành tựu nhãn căn cho đến năm căn như 
Tín... diệt duyên thức và duyên duyên thức, thì các 
Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến các Triền làm cho 
quân chặt, như thành tựu ý căn diệt đã nói trước 
đầy. Nghĩa của tật cả các phần còn lại dựa theo đây 
nên biệt. 

Thành tựu nhãn căn cho. đến tùy miên Vô minh 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo thì có mây 
Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến mấy Triên làm cho 
quân chặt? 

Đáp: Thành tựu nhãn căn cho đến năm căn như 
Tín... đoạn đạo thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho 
đến các Triền làm cho quân chặt, cũng như thành 
tựu ý căn diệt đã nói trước đây. 

Thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh 
do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo duyên thức 
và duyên duyên thức, thi các Kiết làm cho hệ 
thuộc, cho đến các Triền làm cho quân chặt, như 
thành tựu ý căn diệt duyên thức và duyên duyên 
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thức đã nói trước đây. Nghĩa của tất cả các phân 
còn lại dựa theo đây nên biết. 

Không thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô 
minh do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, thì có mây Kiết 
làm cho hệ thuộc, cho đến mây Triền làm cho quân 
chặt? 

Đáp: Không thành tựu Nhãn-Nhï-Tỷ-Thiệt- 
Nữ-Nam căn thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho 
đến các Triển làm cho quân chặt, như thành tựu 
nhãn căn đã nói trước đây. 

Không thành tựu Thân căn, nếu là đị sinh thì có 
sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng 
buộc, chín Tùy miên tùy tăng, một Cấu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quần chặt. Nếu là 
Thánh giả chưa lia nhiễm của cõi Vô sắc, thì có ba 
Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng 
buộc, ba Tùy miên tùy tăng, một Câu làm cho 
nhiễm ô, hai Triên làm cho quân chặt; đã lìa nhiễm 
cõi Vô sắc thì không có Kiết hệ thuộc, cho đến 
không có Triên làm cho quân chặt. 

Không thành tựu Lạc-Hỷ căn, thì có sáu Kiết 
làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, 
chín Tùy miên tùy tăng, một Cầu làm cho nhiễm ô, 
hai Triền làm cho quấn chặt. 

Không thành tựu Khô căn, nếu là dị sinh thì 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì có sáu Kiết 
làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, 
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chín Tùy miên tùy tăng, ba Cấu làm cho nhiễm ô, 
hai Triền làm cho quân chặt; đã la nhiễm của Tĩnh 
lự thứ nhất, sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược 
làm cho ràng buộc, chín Tùy miên tủy tăng, một 
Cấu làm cho nhiễm ô, hai Triển làm cho quấn chặt. 
Nếu là Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, thì có ba Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược 
làm cho ràng buộc, ba Tùy miên tùy tăng, ba Cầu 
làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quấn chặt; đã 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất mà chưa lìa nhiễm 
cõi Vô sắc, có ba Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược 
làm cho ràng buộc, ba Tùy miên tủy tăng, một Cầu 
làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quân chặt; đã 
lia nhiễm cõi Vô sắc thì không có Kiết hệ thuộc, 
cho đến không có Triền làm cho quấn chặt. 

Không thành tựu Ưu căn, các Kiết làm cho hệ 
thuộc, cho đến các Triển quân chặt, thì nói như 
thành tựu nhãn căn diệt trước nay. 

Không thành tựu năm căn như Tím..., thì có 
chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng 
buộc, mười Tùy miên tùy tăng, sáu Cấu làm cho 
nhiễm ô, mười Triền làm cho quân chặt. 

Không thành tựu VỊ tri đương tr1 căn, nếu là đị 
sinh thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến các 
Triên làm cho quân chặt, như trước nay nó về đị 
sinh thành tựu nhãn căn. Nếu Thành giả chưa lìa 
nhiễm cõi Dục, thì sáu Kiết làm cho hệ thuộc, ba 
Phược làm cho ràng buộc, bốn Tùy miên tùy tăng, 
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sáu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm cho 
quân chặt, đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, ba Kiết làm cho hệ thuộc, hai 
Phược làm cho ràng buộc, ba Tùy miên tùy tăng, 
ba cấu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quân 
chặt; đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất mà chưa lìa 
nhiễm cõi Vô sắc, ba Kiết làm cho hệ thuộc, hai 
Phược làm cho ràng buộc, ba Tùy miên tùy tăng, 
một Câu làm cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quân 
chặt; đã lìa nhiễm cõi Vô sắc thì không có Kiêt hệ 
thuộc, cho đến không có Triển quân chặt. 

Không thành tựu Dĩ căn tri căn, nếu là dị sinh 
thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến các Triển 
làm cho quân chặt, như trước nay nói về đỊ sinh 
không thành tựu VỊ tri đương tri căn. Nếu là Thánh 
giả, ở phần vị Kiến đạo chưa lìa nhiễm cõi Dục, 
Khô loại trí chưa hắn đã sinh, thì có chín Kiết làm 
cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng buộc, mười 
Tùy miên tủy tăng, sáu Câu làm cho nhiễm ô, mười 
Triên làm cho quân chặt; khổ loại trí đã sinh, thì có 
chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng 
buộc, tám Tùy miên tùy tăng, sáu Câu làm cho 
nhiễm ô, mười Triển làm cho quấn chặt; đã lìa 
nhiễm cõi Dục mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất, Khổ loại trí chưa hăn đã sinh, có sáu Kiết làm 
cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, chín 
Tùy miên tùy tăng, ba câu làm cho nhiễm ô, hai 
Triên làm cho quân chặt; Khổ loại trí đã sinh, có 
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sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng 
buộc, bảy Tùy miện tủy tăng, ba Cấu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt; đã lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, Khô loại trí chưa hắn đã sinh, 
có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho 
ràng buộc, chín Tùy miên tủy tăng, một Cấu làm 
cho nhiễm ô, hai Triển làm cho quấn chặt; Khô loại 
trí đã sinh, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược 
làm cho ràng buộc, bảy Tùy miên tùy tăng, một 
Cấu làm cho nhiễm ô, hai Triển làm cho quân chặt. 
Ở phân vị của đạo vô học thì không có Kiết hệ 
thuộc, cho đến không có Triên quân chặt. 

Không thành tựu Cụ tri căn, nêu là dị sinh thì 
các Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến các Triển làm 
cho quân chặt, như trước nay nói về dị sinh không 
thành tựu Dĩ tri căn. Nếu là Thánh giả, ở phân vị 
Kiến đạo thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến 
các Triên làm cho quân chặt, như trước đây nói về 
không thành tựu Dĩ tri căn ở phân vị Kiến đạo; ở 
phân vị Tu đạo thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho 
đến các Triền làm cho quân chặt, như trước đây nói 
không thành tựu Vị tri đương tri căn ở phần vị Tu 
đạo. Nghĩa của tất cả các phân còn lại dựa theo đây 
nên biệt. 

Không thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô 
minh do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, duyên thức và 
duyên duyên thức, có mây Kiết làm cho hệ thuộc, 
cho đến mấy triền làm cho quân chặt? 
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Đáp: Không thành tựu nhãn căn, duyên thức thì 
có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho 
ràng buộc, chín Tủy miên tùy tăng, một cấu làm 
cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt. Không 
thành tựu Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Nữ-Nam-Khô-Ưu 
căn duyên thức, và không thành tựu Nữ-Nam-Khổ- 
Uu căn duyên duyên thức, cũng như vậy. Nghĩa 
của tât cả các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Không thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô 
minh do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, Diệt thì có mây 
Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến có mây Triên làm 
cho quân chặt? 

Đáp: Không thành tựu nhãn căn diệt, nêu là đị 
sinh ở cõi Dục, thì có chín Kiết làm cho hệ thuộc, 
ba Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy 
tăng, sảu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm 
cho quân chặt; ở Thức vô biên xứ trở lên, có sáu 
Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho rảng 
buộc, chín Tùy miên tủy tăng, một cầu làm cho 
nhiễm ô, hai Triền làm cho quấn chặt. Nếu là 
Thánh giả ở phần Kiến đạo- Tu đạo thì các Kiết làm 
cho hệ thuộc, cho đến các Triên làm cho quân chặt, 
nói như Thánh giả ở phân vị Kiến đạo-Tu đạo chưa 
lia nhiễm cõi Dục trước đây. 

Không thành tựu Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Nữ- 
Nam-Lạc-Khổ căn diệt thì cũng như vậy. Có điểm 
sai biệt là không thành tựu Nữ-Nam-Khổ căn diệt 
thì nên nói là ở Tĩnh lự thứ hai trở lên, không thành 
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tựu Lạc căn diệt thì nên nói là ở Tĩnh lự thứ ba có 
đủ ràng buộc, và ở Không vô biên xứ trở lên. 

Không thành tựu Hỷ căn diệt, nêu là dị sinh ở 
cõi Dục có đủ ràng buộc, thì có chín Kiết làm cho 
hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy 
miên tủy tăng, sáu Cấu làm cho nhiễm ô, mười 
Triên làm cho quân chặt; ở Tĩnh lự thứ tư trở lên, 
có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho 
ràng buộc, chín Tùy miên tùy tăng, một câu làm 
cho nhiễm ô, hai Triên làm cho quân chặt. Nếu là 
Thánh giả có đủ ràng buộc mà tiễn vào Chánh tảnh 
ly sinh, thì trong Sát-na đầu tiên có chín Kiết làm 
cho hệ thuộc, ba Phược làm cho ràng buộc, mười 
Tùy miên tùy tăng, sáu Cầu làm cho nhiễm ô, mười 
Triên làm cho quấn chặt. 

Không thành tựu ưu căn diệt thì cũng như vậy, 
có điểm sai biệt là nên nói ở Tĩnh lự thứ hai trở lên. 

Không thành tựu Mạng căn và năm căn như 
Tín... diệt thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến 
các Triên làm cho quân chặt, nếu là dị sinh thì như 
trước đây nói về các dị sinh chưa lìa nhiễm cõi 
Dục; nêu là Thánh giả Ở phân vị Kiến đạo-Tu đạo, 
thì như trước đây nói về các Thánh giả ở phân vị 
Kiến đạo-Tu đạo chưa lìa nhiễm cõi Dục. 

Không thành tựu Ý-Xả căn diệt, nêu là dị sinh 
có đủ ràng buộc, hoặc là Thánh giả có đủ ràng 
buộc, tiến vào Chánh tánh ly sinh trong sát-na đầu 
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tiên, thì đều có chín Kiết làm cho hệ thuộc, ba 
Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy 
tăng, sáu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm 
cho quân chặt. Nghĩa của tất cả các phần còn lại 
dựa theo đây nên biết. 

Không thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô 
minh do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, Diệt duyên 
thức và duyên duyên, thức, có mây Kiết làm cho hệ 
thuộc, cho đến có mây Triên làm cho quấn chặt? 

Đáp: Không thành tựu nhãn căn, diệt duyên 
thức thì có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược 
làm cho ràng buộc, chín Tùy miên tủy tăng, một 
cầu làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quấn chặt. 
Không thành tựu Nhĩ-Tỷ- Thiệt-Thân-Lạc-Hỷ căn 
diệt duyên thức, và không thành tựu Nữ-Nam- 
Khô-ƯUu căn diệt duyên thức, và duyên duyên thức 
thì cũng như vậy. Nghĩa của tật cả các phân còn lại 
dựa theo đây nên biệt. 

Không thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô 
minh do tu mà đoạn của cối Vô sắc, đoạn đạo thì 
có mây Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến mây Triên 
làm cho quấn chặt? 

Đáp: Không thành tựu nhãn căn đoạn đạo, nêu 
là dị sinh ở cõi Dục, thì có chín Kiết làm cho hệ 
thuộc, ba Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy 
miên tùy tăng, sáu Cấu làm cho nhiễm ô, mười 
Triển làm cho quân chặt; ở Thức vô biên xứ trở 
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lên, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm 
cho ràng buộc, chín Tùy miên tùy tăng, một cầu 
làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quân chặt. Nếu 
là Thánh giả ở phân vị Kiến đạo-Tu đạo thì các 
Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến các Triên làm cho 
quận chặt, như trước đây nói về các Thánh giả ở 
phân vị Kiến đạo-Tu đạo chưa lìa nhiễm cõi Dục. 

Không thành tựu Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Nữ- 
Nam-Lạc-Khô căn đoạn đạo thì cũng như vậy, có 
điểm sai biệt là không thành tựu Nữ-Nam-Khô căn 
đoạn đạo thi nên nói ở Tĩnh lự thứ hai trở lên, 
không thành tựu Lạc căn đoạn đạo thì nên nói ở 
Tĩnh lự thứ ba chưa khởi lên đạo gia hạnh và ở 
Không vô biên xứ trở lên. 

Không thành tựu Hỷ căn đoạn đạo, nêu là dị 
sinh ở cõi Dục, thì có chín Kiết làm cho hệ thuộc, 
ba Phược làm cho ràng buộc, mười Tùy miên tùy 
tăng, sảu Câu làm cho nhiễm ô, mười Triển làm 
cho quấn chặt; ở Tĩnh lự thứ tư trở lên, có sáu Kiết 
làm cho hệ thuộc, hai Phược làm cho ràng buộc, 
chín Tùy miên tùy tăng, một cầu làm cho nhiễm ô, 
hai Triền làm cho quân chặt. Nêu là Thánh giả ở 
phân vị Kiến đạo-Tu đạo thì các Kiết làm cho hệ 
thuộc, cho đến. các Triền làm cho quân chặt, như 
trước đây nói về các Thánh giả ở phân vị Kiến đạo- 
Tu đạo chưa lìa nhiễm cõi Dục. 

Không thành tựu Ưu căn đoạn đạo thì cũng như 
vậy, có điểm sai biệt là nên nói ở Tĩnh lự thứ hai 
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trở lên. 

Không thành tưu Mạng căn và năm căn như 
Tín... đoạn đạo, nếu là dị sinh-hoặc là Thánh giả, 
thì các Kiết làm cho hệ thuộc, cho đến các Triền 
làm cho quấn chặt, như trước đây nói về dị sinh và 
Thánh giả ở cõi Dục không thành tựu nhãn căn 
đoạn đạo. 

Không thành tựu Ý-Xã căn đoạn đạo, nếu là dị 
sinh-hoặc là Thánh giả, thì các Kiết làm cho hệ 
thuộc, cho đến các Triên làm cho quân chặt, như 
trước đây nói về dị sinh và Thánh giả ở cõi Dục 
không thành tựu Hỷ căn đoạn đạo. Nghĩa của tật cả 
các phân còn lại dựa theo đây nên biết. 

Không thành tựu nhãn căn cho đến tùy miên Vô 
minh do tu mà đoạn của cõi Vô sắc, đoạn đạo 
duyên thức và duyên duyên thức, có mây Kiết làm 
cho hệ thuộc, cho đến có mấy Triển làm cho quân 
chặt? 

Đáp: Không thành tựu Nữ căn đoạn đạo duyên 
thức, có sáu Kiết làm cho hệ thuộc, hai Phược làm 
cho ràng buộc, chín Tùy miên tùy tăng, một cầu 
làm cho nhiễm ô, hai Triền làm cho quấn chặt. 
Không thành tựu Nam-Khố-Ưu căn đoạn đạo 
duyên thức thì cũng như vậy. Nghĩa của tất cả các 
phân còn lại dựa theo đây nên biết. Quyết định 
chọn lựa Môn khác dựa theo trước nên nói. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 93 
CHƯƠNG III: TRÍ UẦN 
Phẩm Thứ Nhất: LUẬN VỀ HỌC CHI 
LUẬN VẼ HỌC CHI (Phần!) 


Như Đức Thế Tôn nói: "Hành tích của Học 
thành tựu tám chị Học. ” Sự thành tựu ây, quá khứ 
có mây, VỊ lai có mẫy, hiện tại CÓ mây? Những 
phân như vậy và giải thích về nghĩa của từng phân 
đã lĩnh hội rôi, tiếp theo cần phải giải thích rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muôn giải thích về nghĩa trong kinh, 
như trong kinh nói: "Hành tích của Học thành tựu 
tám chi Học, A-la-hán không còn phiền não thành 
tựu mười chi Vô học. ” Trong kinh tuy nói ra điều 
này, mà không nói đến sự thành tựu ây, quá khứ có 
mây, vị lai có mây, hiện tại có mây? Kinh là nơi 
nương tựa căn bản của luận này, điều trong kinh 
chưa nói thì nay cần phải nói đến. 

Lại nữa, vì ngăn chặn tông chỉ của người khác 
để hiển bày về chánh tánh ly sinh. Nghĩa là hoặc 
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có người chấp: Quá khứ-vị lai không có tự tánh 
thật sự, hiện tại tuy có mà là vô vị. Vì ngăn chặn ý 
đó để biểu hiện rõ ràng thật sự có quá khứ-vỊ lai, 
bởi vì có thê thành tựu. Nếu điều â ây không phải là 
có thì lẽ ra không thành tựu, giống như cái đầu thứ 
hai, Uân thứ sáu... Đã có thể thành tựu cho nên có 
đúng như thật. Vả lại, vì biểu hiện rõ ràng về pháp 
của đời hiện tại chắc chắn là hữu vi, bởi vì có sinh 
diệt. 

Hoặc lại có người châp: Không có tánh thật sự 
thành tựu và không thành tựu. Như phái Thí Dụ, 
họ nói hữu tình không lÌa các pháp cho nên gọi là 
thành tựu, lúc lia các pháp thì gọi là không thành 
tựu, đều là tạm mượn để thi thiết. Như năm ngón 
tay hợp lại thì tạm thời nói là nắm tay, rời ra thì 
không phải là năm tay, ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: Tại sao phái ây dây lên cái chập này? 

Đáp: Bởi vì phái ây dựa vào kinh cho nên dây 
lên cái chấp này. Nghĩa là trong kinh nói: " Có 
chuyển luân vương thành tựu bảy báu vật". Nếu 
tánh thành tựu là thật sự có, thi bởi vì thành tựu 
vòng xe báu- ngọc thân báu, cho nên tánh của pháp 
sẽ hủy hoại. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì cũng là hữu 
tình- cũng không phải là hữu tình. Thành tựu voi 
báu và ngựa báu, lại cân phải hướng đến hủy hoại. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì cũng là bảng sinh- cũng 
là loài người. Thành tựu nữ báu, cho nên thân thê 
lại cần phải hủy hoại, nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
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cũng là thần nam- cũng là thần nữ. Thành tựu quan 
làm chủ quân đội-làm chủ kho tạng, cho nên 
nghiệp lại cân phải hủy hoại, nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì vua và quan lẫn lộn. Đừng phát sinh lỗi lâm 
này, cho nên tánh thành tựu chắc chắn là thật sự 
có. 

Vì ngăn chặn ý đó để hiển bày về tánh thành 
tựu chắc chắn là thật sự có. Nếu không như vậy thì 
trái với trong kinh, như nói: " Hành tích của Học 
thành tựu tám chi Học, A-la-hán không còn phiền 
não thành tựu mười chi Vô học”. Lúc Thánh giả 
hiện khởi tâm hữu lậu, lẽ ra không thành tựu các 
pháp vô lậu của quá khứ-vỊ lai, tại sao thành tựu 
tám chi-mười chi? Lại trái với kinh khác, nhu nói:” 
Bồ-đặc- -già-la như vậy, thành tựu pháp thiện và 
pháp bắt thiện. " Nếu lúc pháp thiện ấy hiện rõ ở 
trước mắt, thì lẽ ra không thành tựu pháp bất thiện; 
nếu lúc pháp bắt thiện hiện rõ ở trước mắt, thì lẽ ra 
không thành tựu pháp thiện; nếu lúc pháp vô ký 
hiện rõ ở trước mắt, thì lẽ ra không thành tựu pháp 
thiện-bất thiện, tại sao nói là thành tựu pháp thiện- 
bất thiện? Lại trái với kinh khác, như nói: " Thành 
tựu bảy pháp thiện thì ở trong pháp hiện có ấy, 
phân nhiêu trú vào hỷ lại-chịu khó tu tập đúng như 
lý, chắc chăn có năng lực trừ hết phiền não. Bảy 
pháp thiện â ây là biết pháp-biết nghĩa... " Trong Dảy 
pháp nếu lúc một pháp hiện rõ ở trước mắt, thì sáu 
pháp thiện còn lại lẽ ra không thành tựu; nếu lúc 
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pháp khác dấy khởi hiện rõ ở trước mắt, thì bảy 
pháp lẽ ra không thành tựu, tại sao thành tựu bảy 
pháp thiện? Lại trái với kinh khác, như nói: "Như 
Lai thành tựu mười Lực. " Nếu dấy khởi một lực 
hiện rõ ở trước mặt, thì lẽ ra không thành tựu chín 
Lực; nếu dây khởi pháp khác hiện rõ ở trước mắt, 
thì lẽ ra không thành tựu mười Lực, tại sao Như 
Lai thành tựu mười Lực? 

Lại có sai lâm khác, đó là các dị sinh trú vào 
tâm không nhiễm ô hiện rõ ở trước mắt, phải trở 
thành Vô học, bởi vì tất cả phiên não của ba cõi 
không thành tựu; những người Vô học khởi lên tâm 
hữu lậu hiện rõ ở trước mắt, phải trở thành dị sinh, 
bởi vì không thành tựu tất cả pháp Học-Vô học. 
Đừng phát sinh lỗi lầm này, bởi vì tánh thành tựu 
quyết định là thật sự có. 

Hỏi: Nếu tánh thành tựu là thật sự có, thì kinh 
mà phái Thí Dụ đã dẫn chứng trước đây nên thông 
hiểu thế nào? 

Đáp: Luân vương đối với vật báu ấy có lực tự 
tại tùy ý thọ dụng như thành tựu, cho nên thiết lập 
tên gọi thành tựu; nếu hoàn toản bác bỏ không có 
tánh thành tựu thật sự, thì làm sao đối với vật báu 
ây mà thiết lập tên gọi thành tựu? Lại có Sư khác 
chấp nhận có thành tựu mà bác bỏ không thành tựu, 
vị ây đưa ra cách nói này: Các tánh thành tựu có 
tác dụng cho nên có thể là thật sự có, tánh không 
thành tựu đã không có tác dụng thì làm sao thật sự 
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có? 

Vì ngăn chặn cái chập ây đề hiển bày về không 
thành tựu cũng là thật sự có. Nếu không thành tựu 
không phải là thật sự có, thì lẽ ra cũng không phải 
là có tánh thành tựu thật sự, bởi vì đối dãi nhau mà 
thiết lập; nhu hình ảnh và cảnh vật, sáng và tối, 
ngày và đêm, lạnh và nóng..., sự vật đôi đãi nhau 
mà thiết lập, thiêu đi một thì không thành, điều này 
cũng như vậy. Lại nữa, bởi vì tánh không thành tựu 
và tánh thành tựu trái ngược gần với nhau, cho nên 
điều là thật sự có; như tham và không tham, sân và 
không sân, sĩ và không si..., bởi vì trái ngược gân 

với nhau, cho nên điều là thật sự có. Lại nữa, nêu 
không thành tựu không phải là tánh thật sự có thì 
lẽ ra không thi thiết về pháp đoạn phiền não. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không phải là Thánh 
đạo sinh khởi đoạn các phiền não, như dao cắt đứt 
đô vật, như đá mài vụng hương thơm, nhưng lúc 
các Thánh đạo hiện rõ ở trước mắt, thì khiến cho 
các phiền não thành tựu nhất định diệt mất, cũng 
khiến cho phiên não không thành tựu kia nhất định 
sinh ra, lúc bây giờ nói là đoạn các phiên não. 

Có người khác lại chấp đạo là vô vi, như Luận 
giả phân Biệt. Vị ấy đưa ra cách nói này: Chỉ có 
một Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề thường trú bất 
diệt, tùy theo mỗi vị Phật xuất hiện ở thê gian, 
người có năng lực chứng được tuy khác mà đạo đã 
chứng được không có gì sai khác; như một con voi 
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chúa trang nghiêm tuyệt vời, tuy có nhiêu người 
lần lượt cưỡi trên long, mà voi chúa ây trước sau 
là một. 

Hỏi: Tại sao vị ấy dây lên cái chấp này? 

Đáp: Bởi vì vị ây dựa vào kinh. Như trong kinh 
nói: "Đức Phật bảo với Tỳ kheo: Ta chứng đạo đã 
từng có. " Vì vậy biết Thánh đạo hắc chăn là vô vi. 
Vì ngăn chặn cái chấp â ây để hiển bày Thánh đạo 
thuộc về ba đời, cho nên chắc chắn là pháp hữu vi 
chứ không phải là pháp vô vi, bởi vì thuộc về ba 
đời. Vả lại, chấp Thể của Thánh đạo là vô vi, thì 
trái với kinh, như trong kinh nói: "Có một cư sĩ tên 
gọi Tỳ-xá-khư, đi đến chỗ Tỳ kheo Ni Pháp Thụ, 
hỏi răng: Thánh đạo là hữu vị, hay là vô vi? Tỳ 
kheo NI nói: Thánh đạo là hữu vị, bởi vì thuộc về 
ba đời. " 

Hỏi: Nêu Thánh đạo là hữu vi thì kinh mà Luận 
giả Phân Biệt đã dẫn chứng phải thông hiểu thế 
nào? 

Đáp: Do năm sự tương tự cho nên nói là đạo đã 
từng có: 

I. Địa tương tự, bởi vì chư phật đêu dựa vào 
Tĩnh lự thứ tư mà đạt được Bô-đê. 

2. GIa hạnh tương tự, bởi vì chư Phật đều trải 
qua ba Vô số kiếp tu tập sáu loại Ba-la-mật-đa 
được viên mãn. 

3. Sở duyên tương tự, bởi vi chư Phật đều 
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duyên vào lý của bôn Thánh để mà chứng Bồ-đề. 

4. Hành tướng tương tự, bởi vì chư Phật đều 
dùng mười sáu hành tướng như Khổ-Vô thường... 
mà tu Thánh đạo. 

5. Sở tác tương tự, bởi vì chư Phật đều dùng lực 
của đạo vô lậu mà đoạn tất cả phiền não trong thân 
mình, cũng khiến cho vô lượng vô biên hữu tình 
được nhập Niết-bàn. Nếu không dựa vào cách này 
để giải thích về tên gọi của đạo đã từng có mà chấp 
là vô vi, là nghĩa đã từng có, thì kinh ây nói thành 
trì đã từng có-kinh đô đã từng có, lẽ nào thành trì- 
kinh đô đã từng có là pháp vô v1 hay sao? Vả lại, 
nếu kinh nói chứng Thánh đạo đã từng có liên chấp 
Thánh đạo là pháp vô vị, thì trong kinh cũng nói 
rắn lột bỏ bộ đã từng có, lẽ nào bộ da đã từng có 
của rắn là pháp vô vi hay sao? Như bài kệ nói: 

"Nếu đoạn trừ ái không còn sót, giỗng như hoa 
sen ở trong nước, Tỳ kheo rời bỏ đây và kia, như 
răn lột bỏ bộ da cũ. " 

Như thành trì-kinh đô... đã từng có đều là hữu 
vi, nói Thánh đạo đã từng có thì lý cũng thuận theo 
như vậy. Vì ngăn chặn những tông chỉ của người 
khác đã nói như vậy và vì biểu hiện rõ ràng về 
chánh lý của các pháp, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Hành tích của Học 
thành tựu tám chi Học. " Trong này thê nào là tám 
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chi Học? Đó là Học thành tựu chánh kiến cho đến 
chánh định. 

Hỏi: Ai thành tựu, là pháp thành tựu, hay là Bồ- 
đặc-già-la thành tựu? G1ả sử như vậy thì có gì sai? 
Cả hai đều có sai lầm. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
nếu pháp thành tựu, thì tất cả pháp đã không có tác 
dụng, ở trong tất cả pháp không có tác dụng, pháp 
nào chủ động thành tựu, pháp nào thụ động thành 

tựu? Nêu Bồ-đặc-øià-la thành tựu, thì Đề nghĩa- 
Thăng nghĩa, Bồ- đặc-gia-la đều không thê có 
được; đã không có Bố-đặc-øià-la chân thật, thì tại 
sao nói Bồ-đặc-gia-la có thể thành tựu pháp? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Không phải là 
thành tựu pháp, cũng không phải là Bồ-đặc-già-la 
thành tựu, nhưng có tánh thành tựu và tánh không 
thành tựu chân thật, mà không có người thành tựu 
và người không thành tựu chân thật. Như có tạp 
nhiễm-thanh tjch-ràng buộc- giải thoát-lưu chuyền- 
hoàn diệt-nhân quả-tử sinh-các nghiệp đị thục-đạo 
và đạo quả chân thật, mà không CÓ nĐười tạp 
nhiễm-thanh tịnh cho đến người tu đạo- chứng đạo 
quả chân thật. Có người đưa ra cách nói này: Pháp 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì pháp không có tác dụng 
làm sao thành tựu? Đáp: các pháp tuy không có tác 
dụng mà có công năng. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Nhãn xứ phải thành tựu 
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mười một xứ, mười một xứ cũng phải thành tựu 
Nhãn xứ? 

Đáp: Dựa vào lý này mà nói thì cũng không có 
øì sai lầm, bởi vì đều có công năng dẫn dắt lẫn 
nhau. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Có năng 
lực thành tựu không phải là pháp, cũng không phải 
là Bồ-đặc- -già-la không phải là thật có. Nhưng lúc 
có bỗn Uẫn-năm Uẫn sinh khởi, cùng với chủng 
loại như vậy đều chuyên đối các pháp đạt được cho 
nên gọi là thành tựu, cùng với chủng loại như vậy 
không phải là pháp đạt được đều chuyền đối cho 
nên gọi là không thành tựu. 

Hỏi: Nêu như vậy thì kinh nói nên thông hiểu 
thê nào? Như nói: "Bồ-đặc-già- la như vậy thành 
tựu pháp thiện và pháp bắt thiện. ' 

Đáp: Đây là Đức Thế Tôn ở trong các uấn dựa 
vào thê tục mà nói, chứ không nói thật có Bố-đặc- 
ø1à-la thành tựu các pháp. 

Hỏi: Trong này thê nào là nghĩa của thành tựu? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Nghĩa về không đoạn là nghĩa của thành tựu. ' 

Hỏi: Nêu như vậy thì Bồ-đặc- -glà-la có đủ ràng 
buộc, đối với tật cả các pháp đêu gọi là không 
đoạn, lẽ ra đều thành tựu? 

Đáp: Không phải là đều thành tựu, bởi vì có 
pháp chưa đạt được. Lại đưa ra cách nói này: Nghĩa 
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về đã đạt được là nghĩa của thành tựu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Vô học đã đạt được pháp 
Học, phải thành tựu pháp ây? 

Đáp: Không phải là thành tựu pháp Học, mà đã 
rời bỏ pháp Học. Lại đưa ra cách nói này: Nghĩa 
về không vứt bỏ là nghĩa của thành tựu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì phần vị Học không vứt 
bỏ pháp Vô học, phải thành tựu pháp Vô học? 

Đáp: Không phải là thành tựu pháp Vô học, mà 
chưa đạt được pháp Vô học. Lại đưa ra cách nói 
này: Nghĩa về đã đạt được mà chưa rời bỏ là nghĩa 
của thành tựu. Lời nói này hợp lý, bởi vì nêu pháp 
đã đạt được mà chưa rời bỏ thì nhất định thành tựu. 

Đại đức nói rằng: Hữu tình thê tục không lìa 
các pháp, mượn nói là thành tựu, bởi vì tong Thắng 
nghĩa không có tánh thành tựu. 

Hỏi: Vì sao gọi là Học, vì học đều đã học, hay 
vì đạt được pháp Học? Giả sử như vậy thì có gì sai? 
Cả hai đều có sai lâm. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
nếu Học đều đã học cho nên gọi là Học, thì chương 
Định Uẫn đã nói phải thông hiểu thế nào? Như nói: 
"Hữu học không phải là học đêu đã học, nghĩa là 
Hữu học thì an trú tự tánh. " Nếu đạt được pháp 
Học cho nên gọi là Học, thì trong kinh đã nói phải 
thông hiểu thế nào? Như nói: "Đức Phật bảo với 
Thi-phược-ca rằng: Học đều đã học cho nên øọI là 
Học. " 
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Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Học đều đã học 
cho nên gọi là Học. 

Hỏi: Nếu như vậy thì chương Định Uân đã nói 
phải thông hiểu thế nào? 

Đáp: Đó là nói thê tục cùng gọi là Học, nghĩa 
là đôi với sự học thì lúc học hay không học, thê 
gian cùng gọi sự học ấy là Học, cho nên Luận sư 
của bản luận này nói đó là Học mà thật ra không 
phải là Học. Lại nữa, đó là đôi với sự học hy vọng 
không dừng lại, dựa vào tâm mong mỏi ấy cho nên 
nói là Học. Có người đưa ra cách nói này: Đạt được 
pháp Học cho nên gọi là Học. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong kinh đã nói phải 
thông hiểu thế nào? 

Đáp, Trong kinh dựa vào tâm mong mỏi không 
ngừng ây, không bỏ mất gia hạnh cho nên nói ra 
như vậy; nghĩa là phần vị Hữu học, tuy có lúc khởi 
tâm thiện, có lúc khởi tâm bất thiện, có lúc khởi 
tâm vô ký, mà luôn luôn không rời bỏ tâm hướng 
đến Niết-bàn và gia hạnh ây, cho nên tất cả mọi lúc 
đều gọi là học điều đã học. Nhưng cũng có lúc 
không học điêu đã học, như người lúc đang đi trên 
đường tạm thời dừng chân nghỉ ngơi, có người hỏi 
răng: Muốn đi đến nơi nào? Người ây đáp răng: 
Muốn đi đến phương nọ. Bởi vì không rời bỏ tâm 
hướng đến, tuy dừng lại mà cũng nói là hướng đến, 
là hành tích của người Học cho nên gọi là hành tích 
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của Học. 

Hỏi: Hành tích của Vô học sáng tỏ-thanh tịnh- 
thù thắng-tuyệt diệu hơn hắn Hữu học, tại sao chỉ 
nói đến hành tích của Học? 

Đáp: Cũng nên nói là có hành tích của Vô học 
mà không nói đến điều ấy, là có cách nói khác. Lại 
nữa, đã nói đến bắt đầu thì đã nói đến kết thúc, cho 
nên đã nói đến hành tích của Học thì cũng nói đến 
hành tích của Vô học. Lại nữa, muốn hiển bày mỗi 
phân vị có sự thù thắng riêng biệt, nghĩa là phân vị 
Hữu học có hành tích thù thăng, trong phân vị Vô 
học có giải thoát thù thắng: như vua và quan đều 
có sự hơn hăn của mình, đó là vua thì tôn quý uy 
quyên thu phục thù thắng, quan đối với sự nghiệp 
thì đũng cảm chiến đấu thù thăng. Lại nữa, hành 
tích của Hữu học có năng lực đoạn phiên não, đánh 
bại giặc thù phiên não, Vô học thì không như vậy. 
Lại nữa, hành tích của Hữu học là đoạn phiên não, 
chịu khó tu gia hạnh, Vô học thì không như vậy. 
Lại nữa, nghĩa thường xuyên thực hành là nghĩa 
của hành tích, Hữu học thường xuyên thực hành, 
Vô học thì không như vậy. Vì thê cho nên không 
nói đến hành tích của Vô học. 

Hỏi: Học thành tựu thì quá khứ có mây, VỊ lai 
có mây, hiện tại có mấy? 

Đáp: Nếu dựa vào Định có Tầm-có Tứ, bắt đầu 
thây Học hiện rõ trước mắt, thì quá khứ không có, 
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vị lai và hiện có tám. Trong này, Định có Tầm-có 
Tứ, đó là Vị chí Định và Tĩnh lự thứ nhất. Dựa vào 
thì có người nÓI: Cùng sinh khởi là dựa vào. Lại có 
người nói: Đăng vô gián duyên là nghĩa của dựa 
vào ở đây. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Ngay nơi 
hai địa ấy nói chung là dựa vào. Bắt đầu có bốn 
loại: 

1. Bắt đầu tiên vào Chánh tánh ly sinh, nghĩa là 
dựa vào địa ấy bắt đầu tiến vào Chánh tánh ly sinh. 

2. Bắt đầu đạt được quả, nghĩa là dựa vào địa 
ây bắt đầu đạt được quả Học. 

3. Bắt đầu chuyên căn, nghĩa là dựa vào địa ấy 
mà Tín thắng giải bắt đầu luyện căn làm Kiến chí. 

4. Bắt đầu lìa nhiễm, nghĩa là đạo thế tục lìa các 
nhiễm rồi, bắt đầu dựa vào địa ấy khởi lên đạo vô 
lậu hiện rõ ở trước mắt. 

Trong này, tổng quát dựa vào bốn loại Bắt đầu 
để soạn ra luận, mà trải qua các phân vị thì có đủ 
và không đủ, tùy theo sự thích hợp nên suy xét kỹ 
càng rôi chọn lựa. 

Thây Học hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Người Học cũng có lúc thây Phi học phi 
vô học hiện rõ ở trước mắt, lúc ấy cũng là thây Học, 
là bởi vì những người Học đã khởi lên cái thấy, tại 
sao trong này không nói đến người Học thấy Học 
hiện rõ ở trước mắt? 
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Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết 
trong này là có cách nói khác. Lại nữa, trong này 
thây: Học tức là nói đến thấy Học, chứ không phải 
là thây người Học, cho nên không cần phải hỏi vặn. 

Quá khứ không có, nghĩa là nói như trước, các 
sát-na đầu tiên hiện rõ ở trước mắt thì hoàn toàn 
không có quá khứ, bởi vì chưa có một niệm nào đã 
sinh-diệt, giả sử đã sinh-diệt mà đạt được quả- 
chuyền căn, hoặc là lui sụt rời bỏ. Vị lai có tám, 
nghĩa là ngay lúc ban đầu tu nay đủ tám chi Học 
của vị lai. Hiện tại có tám, bởi vì lúc bấy giờ tám 
chi hiện rõ ở trước mắt. 

Tám chi Học diệt rÔi không mất, nếu lại dựa 
vào Định có Tâm-có Tứ thây Học hiện rõ ở trước 
mắt, thì quá khứ-vị lai-hiện tại đều có tám. Trong 
này, Học (bỉ) đó là tám chi Học. Diệt rồi, nghĩa là 
Vô thường. Diệt rồi không mất, nghĩa là do ba nhan 
duyên mà ởi đạo vô lậu: 

1. Bởi vì đạt được quả. 

2. Bởi vì chuyền căn. 

3. Bởi vì luI sụt rời bỏ. 

Không có ba duyên này cho nên nói là không 
mất. Nếu lại dựa vào.. „ nghĩa là Học từ sát-na thứ 
hai trở đi, lại dựa vào Định có Tâm-có Tứ thây Học 
hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Tại sao khởi lên thấy Học của địa này? 

Đáp: Bởi vì ý niệm báo ân, nghĩa là dựa vào địa 
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này mà phả tan giặc thủ phiên não, nghĩ đến báo 
đến ân ây cho nên lại tiệp tục khởi lên; như nhờ 
vào áo giáp và binh khí mà đẹp tan giặc thù rôi, lại 
thường xuyên sửa sang tu bô-quý trọng cất Ø1ữỮ can 
thận. Lại nữa, do bốn chuyên cho nên lại tiếp tục 
khởi lên thấy Học của địa ấy: 

1. Vì trú trong pháp lực hiện tại. 

2. Vì dạo chơi trong công đức. 

3. Vì quán xét những việc làm vốn có. 

4. Vì thọ dụng tài sản bậc Thánh. 

Quá khứ có tám, nghĩa là từ sát-na thứ hai về 
sau là thành tựu quá khứ, sa-na thứ nhất thì đã khởi 
diệt. VỊ lai và hiện tại đều có tám, như trước đã nói 
nên biết. 

Học diệt rồi không mất, nếu dựa vào Định 
không có Tâm-không có Tứ thây Học hiện rõ ở 
trước mắt, thì quá khứ-vị lai có tám, hiện tại có 
bảy. Trong này, Định không có Tầm-không có Tứ, 
đó là Tĩnh lự thứ haI-thứ ba-thứ tư. 

Hỏi: Vì sao không nói đến Tĩnh lự trung gian? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, Tĩnh lự trung gian và 
ba địa sau thì Chi không có tăng giảm, cho nên 
không nói đến. 

Quá khứ-vị lai đều có tám, như trước đã nói nên 
biết. Hiện tại có bảy, là trừ ra Chánh tư duy, bởi vì 
nó không có Tâm. 
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Học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định Vô 
sắc thấy Học hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ- vị lai 
có tám, hiện tại có bốn. Trong này, Định Vô sắc đó 
là ba Định Vô sắc trước. 

Hỏi: VÌ sao không nói đến Định Vô sắc thứ tư? 

Đáp: Bởi vi địa ây không có Thánh đạo, cho 
nên về sau sẽ nói đến khởi tâm thê tục. 

Quá khứ-vỊ lai đều có tám, như trước đã nói nên 
biết. Hiện tại có bốn, là trừ ra Chánh tư duy-Chánh 
ngữ-Chánh nghiệp-Chánh mạng, bởi vì địa ây 
không có. 

Học diệt rồi không mất, nếu tiễn vào Diệt đinh- 
hoặc là tâm thê tục hiện rõ ở trước mắt, thì quá 
khứ-vỊ lai có tám, hiện tại không có. Trong này, 
tiên vào Diệt định, nghĩa là đang trú trong Định 
Diệt thọ tưởng. Tâm thế tục, đó là tâm định hữu lậu 
ra khỏi Diệt định, hoặc là tâm tiệp tục khởi lên định 
hữu lậu khác. Quá khứ-vị lai đều có tám, nghĩa là 
lúc ban đâu trước đây đã khởi lên tắm chị của Định 
có Tâm- có Tứ, và tu của vị lai. Hiện tại không có, 
bởi vì lúc đang Diệt định thì không có Thánh đạo, 
bởi vì tâm thế tục thì không khởi lên tám chi của 
đạo vô lậu. 

Nếu dựa vào Định không có Tầm-không có Tứ, 
bắt đầu thây Học hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ 
không có, vị lai có tám, hiện tại có bảy. Trong này, 
nghĩa về dựa vào như trước đã nói nên biết. Định 
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không có Tâm-không có Tứ tức là ba Tĩnh lự sau. 
Bắt đâu thì có đủ bôn loại nói rộng ra như trước. 
Giải thích về nghĩa thấy Học, cũng như trước đã 
nói. Quá khứ không có, bởi vì sát-na thứ nhất thì 
chưa có một niệm nào đã sinh diệt, giả sử đã sinh 
diệt mà vì ba duyên cho nên rời bỏ. VỊ lai có tám, 
đó là ngay lúc ban đầu tu đây đủ tám chi Học của 
vị lai. Hiện tại có bảy, bởi vì địa ây không có 
Chánh tư duy. 

Học diệt rôi không mất, nêu lại dựa vào Định 
không có Tầm- không có Tứ, thấy Học hiện rõ ở 
trước mặt, thì quá khứ-hiện tại có bảy, vị lai có 
tám. Trong này, Học diệt rồi không mất... giải 
thích như trước. Quá khứ có bảy, nghĩa là từ sát-na 
thứ hai về sau là thành tựu quá khứ, sát-na thứ nhất 
thì đã khởi diệt là bảy. 

Học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định Vô 
sắc, thây Học hiện rõ ở trước mặt, thì quá khứ có 
bảy, vị lai có tám, hiện tại có bốn. Trong này, quá 
khứ có bảy, nghĩa là sát-na thứ nhất đã khởi diệt, 
còn lại như trước đã giải thích. 

Học diệt rôi không mất, nêu tiễn vào Diệt định- 
hoặc là tâm thế tục hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ 
có bảy, vị lai có tám, hiện tại không có. Trong này, 
tật cả như trước đã nói nên biết. 

Học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định có 
Tầm-có Tứ, thây Học hiện rõ ở trước mắt thì quá 
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khứ có bảy, vị lai-hiện tại có tám. Trong này, quá 
khứ có bảy, vị lai-hiện tại có tám. Trong này, quá 
khứ có bảy, nghĩa là lúc ba đầu trước đây đã khởi 
lên bảy chỉ của Định không có Tâm-không có Tứ. 
VỊ lai có tám, tức là phân vị ban đầu đã tu vị lai. 
Từ tiễn vào Diệt định-tâm thế tục về sau sẽ nói; 
khởi lên Định có Tâm-có Tứ, về sau sẽ phân biệt. 

Nếu dựa vào Định Vô sắc, bắt đầu thây Học 
hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ không có, vỊ lai có 
tám, hiện tại có bồn. Trong này, Định vô sắc nghĩa 
là ba Định Vô sắc trước. Bắt đầu thì chỉ dựa vào 
lia nhiễm mà soạn luận, bởi vì đạo thê tục lìa các 
nhiễm rồi bắt đầu khởi lên vô lậu; ba Định Vô sắc 
hiện rõ ở trước mắt, cho nên không có nghĩa dựa 
vào Vô sắc mà tiễn vào Kiến đạo; không có bắt đầu 
tiên vào Chánh tánh ly sinh ở loại thứ nhât, không 
có nghĩa dựa vào Vô sắc mà đạt được quả của Học, 
cũng không có nghĩa dựa vào Vô sắc mà phân vị 
Học, luyện căn, cho nên không có bắt đầu đạt được 
quả và băt đầu chuyền căn. Phân còn lại giải thích 
như trước. 

Hỏi: Định vô sắc hữu lậu cần phải dựa vào Tĩnh 
lự vô lậu làm gia hạnh phát khởi, Định Vô sắc vô 
lậu cũng nhất định phải dựa vào Tĩnh lự vô lậu làm 
gia hạnh phát khởi, tại sao trong này nói dựa vào 
Định Vô sắc bắt đầu thây Học hiện rõ ở trước mắt, 
thì quá khứ không thành tựu tám chi? 

Đáp: Chi đạo vô lậu có chi thuộc về Tĩnh lự, có 
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chi thuộc về Vô sắc; thuộc về Tĩnh lự thì tuỳ quá 
khứ thành tựu, mà thuộc về Vô sắc thì quá khứ 
không thành tựu, cho nên nói quá khứ không có 
tám chi. 

Có người đưa ra cách nói này: Có lúc dựa vào 
đạo thê tục đạt được quả Bất hoàn rồi, không phát 
khởi đạo vô lậu, lại cùng đạo thế tục lìa nhiễm của 
bốn Tĩnh lự, hoặc lại lìa nhiễm của ba Vô sắc TÔI, 
lúc bắt đầu khởi lên Định Vô sắc vô lậu, lúc ấy quá 
khứ không có tám chi Thánh đạo, cho nên đưa ra 
cách nói này: Quá khứ hoàn toán không có. 

Học diệt rôi không mất, nêu lại dựa vào Định 
Vô sắc, thấy, Học hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ- 
hiện tại có bốn, vị lai có tám, quá khứ có bốn, nghĩa 
là trước nay đã phát khởi bốn chi trong niệm thứ 
nhất. VỊ lai có tám, nghĩa là trước nay đã tu tắm chi 
của vị lai. Phần còn lại giải thích như trước. 

Học diệt rôi không mất, nêu tiễn vào Diệt định, 
hoặc là tâm thế tục hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ 
có bốn, vị lai có tám, hiện tại không có. Trong này, 
tật cả như trước đã nói nên biết. 

Học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định có 
Tâm-có Tứ, thây Học hiện rõ ở trước mắt, thì quá 
khứ có bốn, vị lai-hiện tại có tám. Trong này, quá 
khứ có bốn, đó là Định Vô sắc bắt đâu khởi lên bốn 
chi. VỊ lai có tám, tức là lúc â ây tu tắm chi của vị 
lai. 
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Hỏi: Định Vô sắc không gián đoạn chắc chăn 
không thê nào day khởi định có Tầm-có Tứ, tại sao 
trong này đưa ra cách nói như vậy? 

Đáp: Nên biết trong này là nói theo thứ tự, chứ 
không phải là Định theo thứ tự; dựa vào cách nói 
tuy thuận mà nói, chứ không dựa vào Định tuỳ 
thuận mà nói. 

Học diệt rồi không mất, nếu dựa vào Định 
không có Tâm-không có Tứ, thây Học hiện rõ ở 
trước mắt, thì quá khứ có bốn, vị lai có tám, hiện 
tại có bảy. Trong này, quá khứ có bốn, nghĩa là 
trước tiên dựa vào Định Vô sắc, lúc ban đầu đã day 
khởi bốn vị. Vị lai có tám, tức là do Học mà tu tắm 
chi của vị la. 

Hỏi: Tiếp theo trước đã khởi lên tám chi của 
Định có Tầm-có Tứ, tiến vào quá khứ đều thuận 
theo không mất, tại so chỉ nói quá khứ có bốn? 

Đáp: Trong này đã nói quá khứ-vị lai đều là 
hiển bày vệ lúc ban đâu day khởi và tu, chứ không 
hiển bày về phân vị sau đã day khởi-đã tu, cho nên 
không có mất đi; hiện tại tuỳ theo lúc hiện rõ ở 
trước mắt, cho nên tuỳ theo day khởi mà nói. 

Hỏi: Nay ở trong này nói đến người Học nào? 

Đáp: Nêu những người học đối với tât cả các 
Định theo thứ tự mà tiên vào tất cả, như có người 
theo thứ tự bước lên bậc thang thì ở nay nói đến. 
Nghĩa là có người học trước hết tiến vào Định 
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không có Tâm-không có Tứ, tiếp theo tiễn vào 
Định Vô sắc, tiếp theo tiên vào Diệt định, sau cùng 
khởi tâm thê tục; người học như vậy thì ở nay nói 
đến. Nếu có người học trước hết tiên vào Định có 
Tâm-có Tứ, tiệp theo tiên vào Định không có Tâm- 
không có Tứ, tiếp theo Định Vô sắc, tiếp theo tiến 
vào Diệt định, sau cùng khởi tâm vô lậu; những 
người học nảy không phải ở đây nói đến. 

Như trong chương Tạp Uân nói: "Nếu có một 
Bồ-đặc- -glà- la, đây đủ mười hai chi của pháp khởi 
thì ở đây nói đến; nêu không đây đủ thì không phải 
là ở nay nói đến. " 

Như trong kinh nói: "Trước hết thây người nữ 
hình dáng và mặt mày đoan nghiệm mỌI người đều 
thích nhìn, "tiếp theo thây già yêu, tiếp theo thấy 
bệnh tật, tiếp theo thấy mạng chung, tiệp theo thấy 
các giai đoạn biến hoại sau khi chết. ' 

Người nữ như vậy thì trong kinh nói đến, nếu 
không như vậy thì không phải là kinh đã nói đến. 
Người học trong này nên biết cũng như vậy. 

Lời bình: nên dưa ra cách nói này: Trong này 
nói chung về tất cả những người học, tuy theo 
những người học, ở trong các phân vị đã phát khởi 
chi Học đều thâu nhiếp tất cả. 

Nên biết rắng hành tích có bốn loại sai biệt: 

1. Thông hạnh chậm về Khổ. 

2. Thông hạnh nhanh về Khô. 
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3. Thông hạnh chậm về Lạc. 

4. Thông hạnh nhanh về Lạc. 

Nhưng các hành tích nên nói là một loại, đó là 
hướng đến hành diệt Khô. Hướng đến hành diệt 
sinh lão bệnh tử và quả báo thế gian, hoặc phải nói 
là hai, đó là hướng đến hành diệt Danh và hướng 
đến hành diệt Sắc; hoặc phải nói là ba, đó là hướng 
đến hành diệt ba cõi; hoặc phải nói là năm, đó là 
hướng đến hành diệt năm Uấn; hoặc phải nói là 
mười hai, đó là hướng đến hành diệt mười hai chi 
duyên khởi; hoặc phải nói là vô lượng, đó là bởi vì 
sa-na nôi tiếp nhau sai biệt vô cùng vô tận. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn mở rộng về một-hai- 
ba, tóm lược mười hai..., mà thiết lập bốn Thông 
hạnh như vậy? 

Đáp: Bởi vì ba quan hệ (Sự): 

1. Bởi vì địa. 

2. Bởi vì căn. 

3. Bởi vì Bồ-đặc già-la. 

Đây là nói chung, nếu nói riêng biệt thì chỉ vì 
hai quan hệ, đó là vì địa-vì căn, hoặc là vì địa-vì 
Bổ-đặc-già-]a. 

Vì địa-vì căn, đó là VỊ chí Định, Tĩnh lự trung 
gian, ba Vô sắc Định. Những người căn tánh chậm 
chạp trong các địa này, đối với tất cả Thánh đạo 
gọi là Thông hạnh chậm về Khô: những người căn 
tánh nhanh nhạy ngay nơi các địa này, tất cả Thánh 
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đạo gọi là Thông hạnh nhanh về Khổ: những căn 
táảnh chậm chạp trong bốn Tĩnh lự căn bản, tất cả 
Thánh đạo gọi là Thông hạnh chậm chạp về Lạc; 
những người căn tánh nhanh nhạy ngay nơi các địa 
này, tất cả Thánh đạo gọi là Thông hạnh nhanh về 
Lạc. 

Vì địa-vì Bồ-đặc-già-la, đó là Vị chí Định, Tĩnh 
lự trung gian, ba Vô sắc định. Người tuỳ tính hành- 
Tín thăng giải-Thời giải thoát trong các địa này, 
đối với tât cả Thánh đạo gọi là Thông hạnh chậm 
về khô; người Tuỳ pháp hành- Kiên chí-Bất thời 
giải thoát ngay nơi các địa này, tật cả Thánh đạo 
gọi Thông hạnh nhanh về Khổ; người tuỳ Tín 
hành- Tín thắng giải Thời giải thoát trong bốn 
Tĩnh lự căn bản, tất cả Thánh đạo gọi là Thông 
hạnh chậm về Lạc; người Tuỳ pháp hành- Kiên chí- 
Bất thời giải thoát ngay nơi các địa này, tật cả 
Thánh đạo gọi là Thông hạnh nhanh về Lạc. 

Hỏi: Tự tánh của bôn Thông hạnh này là gì? 

Đáp: Lây năm Uân-bôn Uân làm tự tánh, nghĩa 
là ở Tĩnh lự và Cận phân thì lấy năm Uấn làm tự 
tánh, ở Vô sắc thì lây bỗn Uẫn làm tự tánh. Như 
vậy gọi là tự tánh của Thông hạnh, tự Thê của ngã- 
vật, bôn tánh của tướng phân. Đã nói về tự tánh, 
nguyên cớ thê nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là Thông hạnh, Thông hạnh là 
nghĩa gì? 
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Đáp: Thông gọi là thông đạt, Hạnh gọi là hành 
tích. Có năng lực đích thực thông đạt hướng đến 
Niết-bàn, là nghĩa của Thông hạnh. 

Thông hạnh chậm về Khổ. 

Hỏi: Thánh đạo không phải là tự tánh của Khô 
thọ, cũng không phải là tương ưng với Khô thọ, tại 
sao gọi là Khổ? 

Đáp: Cận phần Vô sắc khó thành tựu, cho nên 
Thánh đạo đã phát khởi gọi là Khô; Tĩnh lự căn 
bản dễ thành tựu, cho nên Thánh đạo đã phát khởi 
gọi là Lạc. Ở đây phân biệt rộng ra như trong bốn 
Tĩnh lự ở chương Kiết Uấn trước đây. 

Hỏi: Vì sao Thánh đạo gọi là chậm? 

Đáp: Bởi vì Thánh đạo do người căn tảnh chậm 
chạp mà day khởi, không có năng lực nhanh chóng 
hướng đến Niết-bàn cứu cánh, cho nên gọi là 
chậm; Thánh đạo do những người căn tánh nhanh 
nhạy mà day khởi, nhanh chóng hướng đến Niết- 
bàn, cho nên gọi là nhanh. 

Hỏi: Có lúc Tín thăng giải nhanh chóng đến 
Niết- bản hơn so với Kiến chí, như Tín thắng giải 
tinh tiễn chịu khó tu hành nhanh chóng chứng Niết- 
bàn, Kiến chí uê oải lơi long không thể nhanh 
chóng chứng được. Như có bài tụng nói: 

“Người không phóng túng-người phóng túng, 
người thức nhiều và người ngủ nhiễu, 

Như cưỡi ngựa nhanh nhẹn-chậm hạp, hành 
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giả chịu khó đến nơi trước. 

Như có hai người cùng đi đến một phía, một 
người cưỡi con ngựa nhanh nhẹn, một người cưỡi 
con ngựa chậm chạp, người cưỡi con ngựa nhanh 
nhẹn không chịu khó đi cho nên không thể nào 
nhanh chóng đến nơi, ngưỜI, Cưỡi con ngựa chậm 
chạp vì chịu khó đi cho nên vân có thế nhanh chóng 
đến nơi. Như vậy, Kiến chí và Tín thắng g1ải cùng 
hướng đến Niết-bàn, nếu Tín thắng giải tính tiên 
chịu khó tu hành nhanh chóng chứng Niết-bàn, 
Kiến chí uê oải lơi lỏng không thể nào nhanh chóng 
chứng được, tại sao lại nói Thánh đạo do người căn 
tánh chậm chạp đã day khởi, không có năng lực 
nhanh chóng hướng đến cho nên gọi là chậm? 

Đáp: Trong này ý nói người chịu khó thực hành 
như nhau, nếu chịu khó thực hành như nhau thì 
Kiến chí nhanh chóng chứng được, chứ không phải 
là Tín thắng giải, cho nên nói là chậm. 

Hỏi: Bốn loại hành này lấy năm Uẫn-bốn Uẫn 
làm tự tánh, vì sao gọi là Thông? Bởi vì Thông chỉ 
hiển bày về Tuệ chứ không phải là Uấn khác. 

Đáp: Bởi vì Tuệ tăng lên cho nên chỉ nói là 
Thông, như trong Kiến đạo tuy có đủ năm Uẫn, mà 
bởi vì Tuệ tăng lên cho nên chỉ thiết lập tên gọi của 
Kiến; như các trí thế tục Hiện quán biên, tuy dùng 
bốn Uẫn- năm Uân làm tánh, mà Tuệ tăng lên cho 
nên chỉ thiết lập tên gọi của Trí; Định Kim cang dụ 
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tuy dùng bốn Uẫn-năm Uấn làm tánh, mà Đăng trì 
tăng lên cho nên chỉ thiết lập tên gọi của Định; 
Thông hạnh cũng như vậy, cho nên không cân phải 
vặn hỏi. 

Như trong kinh nói: "Thế nào là Thông hạnh 
chậm về Khổ? Đó là các Tỳ kheo chê trách chán 
ghét đôi với năm Thủ uấn. " 

Hỏi: Thông hạnh chậm về Khô duyên vào cảnh 
của bốn Đề, vì sao Đức Thế Tôn chỉ nói là duyên 
với Khô? 

Đáp: Cũng phải nói Thông hạnh này duyên với 
ba Để còn lại, mà không nói đến là có cách nói 
khác. Lại nữa, Khô để ở đâu tiên, đã nói duyên với 
Khô, thì nên biết là cũng nói duyên với ba Đề còn 
lại. Lại nữa, trong kinh â y chỉ hiễn bày về gia hạnh 
chứ không hiển Dảy vê căn bản, nghĩa là lúc gia 
hạnh thì duyên với năm Thủ uân mà day khởi hành 
tướng chán ngán, đến căn bản thì duyên với bốn 
Thánh đề. 

Trong luận Tập DỊ Môn đưa ra cách nói như 
vậy: "Thể nào là Thông hạnh chậm về Khổ? Đó là 
Tĩnh lự vốn không thâu nhiệp năm căn chậm chạp 
như Tín... thê nào là Thông hạnh nhanh về Khô? 
Đó là Tĩnh lự vốn không thâu nhiếp năm căn nhanh 
nhạy như Tín... thế nào là Thông hạnh chậm về 
Lạc? Đó là Tĩnh lự đã thâu nhiếp năm căn chậm 
chạp như Tín... Thế nào là Thông hạnh nhanh về 
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Lạc? Đó là Tĩnh lự đã thâu nhiếp năm căn nhanh 
nhạy như Tín.. 

Hỏi: Bốn Thông hạnh này lây năm Uân-bôn 
Uấn làm tự tánh; tại sao luận ây nh nói năm căn 
nhanh nhạy-chậm chạp như Tín... ? 

Đáp: Bởi vì dựa vào thế mạnh mà nói, nghĩa là 
ở trong năm Uấn- bỗn Uân hiện hành thì năm căn 
là mạnh nhất. Lại nữa, năm căn như Tín... phương 
tiện thiện xảo đối với việc đã làm, có năng lực 
nhanh chóng thành tựu hơn hắn Uẫn khác, cho nên 
chỉ nói đến năm căn. 

Hỏi: Các loài hữu tình có căn tánh trung bình 
hay không? Nếu có thì luận ây vì sao không nói 
đến? Nếu không có thì trong kinh nói nên thông 
hiểu thế nào? Như trong kinh nói: "Có các hữu tình 
ở thế gian- sinh ở thê gian, lớn lên có người căn 
tánh nhanh nhạy, có người căn tánh trung bình, có 
người căn tánh chậm chạp... ” 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Không có 
căn tánh trung bình. 

Nguyên cớ thế nào? 

Bởi vì Kiến đạo có hai loại: 

1. Tùy tín hành đạo. 

2. Tùy pháp hành đạo. 

Tu đạo cũng có hai loại: 

1. Đạo của Tín thăng giải. 

2. Đạo của Kiến chí. 
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Đạo vô học cũng có hai loại: 

1. Đạo của Thời giải thoát. 

2. Đạo của Bắt thời giải thoát. 

Vì không có đạo thứ ba, cho nên không có căn 
tánh trung bình. Hỏi: Nêu như vậy thì trong kinh 
nói nên thông hiểu thế nào? 

Đáp: Người được Đức Phật hoá độ, có người 
thây Đề trước, có người thấy Để giữa, có người 
thây Đề sau; người thây Đề trước thì nói là căn tánh 
nhanh nhạy, người thây Đề giữa thì nói là căn tánh 
trung bình, người thây Đề sau thì nói là căn tánh 
chậm chạp. Lại nữa, người được Đức Phật hoá độ, 
có người thây Đề gân, có người thấy Đề xa, có 
người thây Đề không gần không xa; người thây Đề 
gần thì gọi là căn tánh nhanh nhạy, như A-nhã-đa- 
kiêu-trần-na..., người thấy Đề xa thì gọi là căn 
tánh chậm chạp, như Thiện Hiễn..., người thây Đề 
không gần không xa thì gọi là căn tánh trung bình, 
như Hộ Quốc... Lại có người nói: Cũng có căn 
tánh trung bình. 

Hỏi: Nếu như vậy thì luận ây vì sao không nói 
đến? 

Đáp: Cân phải nói mà không nói đến, thì nên 
biết là nghĩa này có khác. Lại nữa, căn tánh trung 
bình tức là thâu nhiếp ở giữa nhanh nhạy và chậm 
chạp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì lúc nói đến căn 
tảnh chậm chạp thì căn tánh trung bình gọi là 
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nhanh nhạy hơn căn tánh chậm chạp, lúc nói đến 
căn tánh nhanh nhạy thì căn tánh trung bình gỌI là 
chậm chạp hơn hắn căn tánh nhanh nhạy. Vì vậy, 
Tôn giả Thế Hữu nói rằng: "Căn tánh trung bỉnh 
nên nói là do căn tánh nhanh nhạy thâu nhiệp, bởi 
vì hơn hắn căn tánh chậm chạp: căn tánh này còn 
có thể nói là do căn tánh chậm chạp thâu nhiếp, bởi 
vì kém hơn căn tánh nhanh nhạy. ” 

Đại đức nói rằng: "Căn tánh trung bình có thế 
nói là do căn tánh nhanh nhạy-chậm chạp thâu 
nhiếp, mà không có thê nói là do căn tánh bậc 
Thượng- bậc Học thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì căn tánh nhanh nhạy-chậm chạp đều có ba 
phẩm. Vì sao biết như vậy? Bởi vì Đại giác-Độc 
giác và Xá-lợi-tử..., đều thâu nhiếp trong chủng 
tánh Tùy pháp hành. Ba loại căn tánh này lễ nào có 
thể tương tự hay sao? Trong căn tánh nhanh nhạy 
đã có ba phẩm, cho nên biệt căn tánh chậm chạp 
cũng phải có ba phẩm. Hai đạo của căn tánh nhanh 
nhạy và chậm chạp đều có ba phẩm; bởi vì đạo thứ 
ba không thể nào có được, cho nên A- -ty- đạt-ma 
nói không có căn tánh trung bình. Như vậy dễ dàng 
thông hiêu hai cách nói trong kinh và luận. " 

Trong luận Tập DỊ Môn lại đưa ra cách nói này: 
"Thông hạnh chậm về Khô, hoặc là tập-hoặc là tu- 
hoặc là nhiều việc đã làm, có thể đây đủ Thông 
hạnh nhanh về Khố; Thông hạnh chậm chạp về lại, 
hoặc là tập-hoặc là tu-hoặc là nhiều việc đã làm, có 
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thể đây đủ Thông hạnh nhanh về Lạc. " 

Hỏi: Nói đây đủ điều gì, là đầy đủ đối với căn, 
hay là đây đủ lìa nhiễm? Nếu đây đủ đôi với căn, 
thì Thông hạnh chậm về Khô, hoặc là tập- -hoặc là 
tu-hoặc là nhiều việc đã làm, lý ra nên có năng lực 
đây đủ cả hai Thông hạnh vê nhanh; Thông hạnh 
chậm về Lạc, hoặc là tập- hoặc là tu-hoặc là nhiêu 
việc đã làm, cũng phải có năng lực đây đủ cả hai 
Thông hạnh về nhanh. Nếu đây đủ lia nhiễm, thì 
chậm cân phải đây đủ chậm, nhanh cần phải đây 
đủ nhanh, tại sao luận ấy đưa ra cách nói này? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Luận ấy nói đây 
đủ về căn, và nói tương tự chứ không phải là không 
tương tự, bởi vì Khô tương tự chứ không phải là 
Lạc, Lạc và Lạc tương tự chứ không phải là Khô. 

Hỏi: A1 thành tựu mây loại Thông hạnh? 

Đáp: Hoặc là người thành tựu một loại, đó là 
người chưa lìa nhiễm cõi Dục; hoặc là có người 
thành tựu hai loại, đó là người đã lia nhiễm cõi 
Dục. 

Tôn giả Tăng-øià-phiệt-tô nói rằng: "Có người 
thành tựu đây đủ bốn Thông hạnh, đó là người dựa 
vào Tĩnh lự căn bản mà luyện căn, lúc trú trong đạo 
vô gián, chưa rời bỏ hai Thông hạnh về nhanh. " 

Lời bình: VỊ ấy không nên đưa ra cách nói này, 
nếu đưa ra cách nói này thì phải là hoại căn và hoại 
Bồ-đặc-già-la. Hoại căn thì lúc bấy giờ phải là căn 
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chậm chạp cũng là căn nhanh nhạy. Hoại Bổ-đặc- 
già- la thì lúc bấy giờ lẽ ra cũng là những Tín thắng 
giải- cũng là những Kiến chí. Đừng có sai lâm này, 
vì vậy cách nói trước đối với lý là thích hợp. Có 
thành tựu một-hai, không có thành tựu ba- bốn, bởi 
vì không có một người mà thành tựu hai căn nhanh 
nhạy và chậm chạp. 

Hỏi: Ai sử dụng mấy loại Thông hạnh để làm 
những việc cần làm? 

Đáp: Có lúc chỉ sử dụng một loại, hoặc có lúc 
sử dụng hai loại, hoặc có lúc sử dụng ba loại, có 
lúc sử dụng đầu đủ bốn loại mà không cùng một 
lúc. 

Có lúc sử dụng một loại, đó là hoặc chỉ sử dụng 
Thông hạnh chậm về Khô mà làm những việc cần 
làm, như người căn tánh chậm chạp dựa vào VỊ chí 
Định, Tĩnh lự trung gian, ba Vô sắc Định, tùy theo 
sự thích hợp đề tiên vào Chánh tánh ly sinh, đạt 
được quả lìa nhiễm, tu công đức khác mà nhập 
Niết-bàn. Hoặc lại chỉ sử dụng Thông hạnh nhanh 
về Khô mà làm những việc cân làm, như người căn 
tánh nhanh nhạy dựa vào VỊ chí Định, Tĩnh lự 
trung gian, ba Vô sắc Định, tùy theo sự thích hợp 
để tiến vào Chánh tánh ly sinh, đạt được quả lìa 
nhiễm, tu công đức khác mà nhập Niết- bàn. Hoặc 
lại chỉ sử dụng Thông hạnh chậm về Lạc mà làm 
những việc cần làm, như người căn tánh chậm chạp 
la nhiễm cõi Dục rồi, dựa vào bốn Tĩnh lự căn bản, 


1403 A TỶ ĐÀM 4 


tùy theo sự thích hợp để tiên vào Chánh tánh ly 
sinh, đạt được quả lìa nhiễm, tu công đức khác mà 
nhập Niết- bàn. Hoặc lại chỉ sử dụng Jhông hạnh 
nhanh về Lạc mà làm những việc cần làm, như 
người căn tánh nhanh nhạy lìa nhiễm cõi Dục tôi, 
dựa vào bốn Tĩnh lự căn bản, tùy theo sự thích hợp 
để tiến vào Chánh tánh ly sinh, đạt được quả lìa 
nhiễm, tu công đức khác mà nhập Niết-bàn. 

Có lúc sử dụng hai loại, đó là hoặc có lúc sử 
dụng Thông hạnh chậm về Khô và Thông hạnh 
chậm vê Lạc mà làm những việc cân làm, như 
người căn tánh chậm chạp dựa vào VỊ chí Định.. 
và dựa vào Tĩnh lự thứ nhất... , tùy theo sự thích 
hợp đề tiến vào Chánh tánh ly sinh, đạt được quả 
lia nhiễm, tu công đức khác mà nhập Niết- bàn. 
Hoặc lại có lúc sử dụng Jhông hạnh chậm về Khô 
và Thông hạnh nhanh vê Khô mà làm những việc 
cần làm, như người căn tánh chậm chạp chỉ dựa 
vào Vị chí Định..., tùy theo sự thích hợp đề tiến 
vào Chánh tánh ly sinh, đạt được quả-luyện căn-lìa 
nhiễm, tu công đức khác mà nhập Niết- bàn. Hoặc 
lại có lúc sử dụng Thông hạnh chậm về Lạc và 
Thông hạnh nhanh về Khô mà làm những việc cân 
làm, như người căn tánh chậm chạp dựa vào Tĩnh 
lự thứ nhất... và dựa vào VỊ chí Định..., tùy theo 
sự thích hợp đề tiên vào Chánh tánh ly sinh, đạt 
được quả-luyện căn-lìa nhiễm, tu công đức khác 
mà nhập Niêt-bàn. Hoặc lại có lúc sử dụng Thông 
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hạnh chậm về Lạc và Thông hạnh nhanh về Lạc 
mà làm những việc cần làm, như người căn tánh 
chậm chạp chỉ dựa vào Tĩnh lự thứ nhất... tùy theo 
sự thích hợp đề tiên vào Chánh tánh ly sinh, đạt 
được quả-luyện căn-lìa nhiễm, tu công đức khác 
mà nhập Niêt-bàn. Hoặc lại có lúc sử dụng Thông 
hạnh nhanh về Khô và Thông hạnh nhanh vê Lạc 
mà làm những việc cần làm, như người căn tánh 
nhanh nhạy dựa vào VỊ chí Định... và dựa vào 
Tĩnh lự thứ nhất..., tùy theo sự thích hợp để tiên 
vào Chánh tánh ly sịnh, đạt được quả lìa nhiễm, tu 
công đức khác mà nhập Niết-bàn. 

Có lúc sử dụng ba loại, đó là hoặc có lúc sử 
dụng Thông hạnh chậm về Khô-chậm về Lạc và 
Thông hạnh nhanh về Khô mà làm những việc cân 
làm, như người căn tánh chậm chạp dựa vào VỊ chí 
Định... và dựa vào Tĩnh lự thứ nhât..., tùy theo sự 
thích hợp đề tiến vào Chánh tánh ly sinh, đạt được 
quả - luyện căn - lìa nhiễm, tu công đức khác mà 
nhập Niết- bàn. Hoặc lại có lúc sử dụng Thông 
hạnh chậm về Khôổ-nhanh về Khô và Thông hạnh 
nhanh về Lạc mà làm những việc cần làm, như 
người căn tánh chậm chạp dựa vào VỊ chí Định... 
và dựa vào Tĩnh lự thứ nhất..., tùy theo sự thích 
hợp để tiên vào Chánh tánh ly sinh, dạt được quả- 
luyện căn-lìa nhiễm, tu công đức khác mà nhập 
Niết- bàn. Hoặc lại có lúc sử dụng Thông hạnh 
chậm về Khổ và Thông hạnh chậm về Lạc-nhanh 
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về Lạc mà làm những việc cần làm, như người căn 
tánh chậm chạp dựa vào VỊ chí Định... và dựa vào 
Tĩnh lự thứ nhất..., tùy theo sự thích hợp để tiên 
vào Chánh tánh ly sinh, đạt được quả-luyện căn-lìa 
nhiễm, tu công đức khác mà nhập Niết-bàn. Hoặc 
lại có lúc sử dụng Thông hạnh chậm về Lạc-nhanh 
về Lạc và Thông hạnh nhanh về Khổ mà làm 
những việc cần làm, như người căn tánh chậm chạp 
dựa vào VỊ chí Định... và dựa vào Tĩnh lự thứ 
nhất..., tùy theo sự thích hợp để tiến vào Chánh 
tánh ly sinh, đạt được quả luyện căn-lìa nhiễm, tu 
công đức khác mà nhập Niết-bàn. 

Có lúc sử dụng bốn loại, đó là người căn tánh 
chậm chạp dựa vào VỊ chí Định... và dựa vào Tĩnh 
lự thứ nhất..., tùy theo sự thích hợp để tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, đạt được quả-luyện căn-lìa 
nhiễm, tu công đức khác mà nhập Niết-bàn. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 94 


LUẬN VỀ HỌC CHI (Phân 2) 

Hỏi: Đối với bốn loại Thông hạnh như vậy, ai 
đạt được mây loại- rời bỏ mây loại? 

Đáp: Phần vị các dị sinh không có đạt được- 
không có rời bỏ, bởi vì bốn Thông hạnh này chỉ là 
vô lậu. Lúc Thê đệ nhất pháp hiện rõ ở trước mắt, 
đạt được một hoặc hai mà chưa có gì rời bỏ. 

Hỏi: Trong này không dựa vào đỊ sinh để soạn 
luận mà chỉ dựa vào Thánh giả thôi chăng? 

Đáp: Cũng có Thánh giả đối với bôn Thông 
hạnh không có đạt được-không có rời bỏ, đó là tự 
tánh trú trong phân vị tiễn lên-lui sụt có nghĩa về 
đạt được và rời bỏ; mà trong phân vị tiễn lên nêu 
chưa lìa nhiễm cõi Dục tiến vào Chánh tánh ly 
sinh, lúc trú trong Khô pháp trí nhãn cho đến Đạo 
pháp trí thì đều không có rời bỏ-đạt được một, Đạo 
loại trí nhẫn thì rời bỏ một-đạt được một; nếu đã 
lia nhiễm cõi Dục dựa vào Vị chí Định tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, trú trong Khô pháp trí nhẫn cho 
đến Đạo pháp trí thì cũng đêu không có rời bỏ-đạt 
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được một, Đạo loại trí nhẫn thì rời bỏ một-đạt được 
hai; nếu dựa vào địa trên mà tiễn vào Chánh tánh 
ly sinh, trú trong Khô pháp trí nhẫn cho đến Đạo 
pháp trí thì đều không có rời bỏ-đạt được hai, Đạo 
loại trí nhẫn thì rời bỏ hai- đạt được hai. 

Nêu người Dự lưu hướng về quả Nhất lai, thì 
lúc các đạo gia hạnh- năm đạo vô gián-năm đạo 
giải thoát, đêu không có rời bỏ-đạt được một, lúc 
đạo vô gián thứ sáu thì rời bỏ một-đạt được một. 

Nếu người Nhất lai hướng về quả Bất hoàn, thì 
lúc các đạo gia hạnh-hai đạo vô gián-hai đạo giải 
thoát không có rời bỏ-đạt được một, lúc đạo vô 
giản thứ chín thì rời bỏ một-đạt được hai. Nếu 
người Bất hoàn hướng về quả A-la-hán, lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất cho đến lìa nhiễm của Vô sở 
hữu xứ, thì lúc các đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát 
đều không có rời bỏ-đạt được hai; lìa nhiễm của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì các đạo gia hạnh- 
tám đạo vô gián-tám đạo giải thoát, cũng đều 
không có rời bỏ-đạt được hai; lúc đạo vô gián thứ 
chín thì rời bỏ hai - đạt được hai. Đây là nói về 
phân vị lìa nhiễm. 

Nếu chưa lìa nhiễm cõi Dục, Tín thắng giải 
luyện căn làm Kiến chí, thì lúc các đạo ø1a hạnh 
không có rời bỏ-đạt được một, lúc đạo vô gián thì 
rời bỏ một-đạt được một. Nếu đã lìa nhiễm cõi 
Dục, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, lúc các 
đạo gia hạnh thì không có rời bỏ- đạt được hai, lúc 
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đạo vô gián thì rời bỏ hai-đạt được hai. 

Nếu A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bắt 
động, thì lúc các đạo gia hạnh-tảm đạo vô gián-tám 
đạo giải thoát đều không có rời bỏ- đạt được hai, 
lúc đạo vô gián thứ chín thì rời bỏ haI-đạt được hai. 
Đây là nói về phân vị chuyền căn. 

Nêu Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi Dục, khởi 
lên các Vô lượng- CIải thoát- Thăng xứ-Biến xứ 
tương tự, và quán Bất tịnh-Trì tức niệm- Niệm 
trú..., thì các công đức đều không có rời bỏ-đạt 
được một. Nếu Thánh giả đã lìa nhiễm cối Dục, 
khởi lên vô lượng-Giải thoát- Thăng xứ-Biến xứ, 
quán Bất tịnh-Trì tức niệm-các Niệm trú, Vô ngại 
giải-Vô tránh-Nguyện trí-Định biên tế, ba Tam- 
ma-địa và ba trùng Tam-ma- địa, tạp tu về Tĩnh lự 
dẫn dắt phát sinh năm thân thông, thì các đạo gia 
hạnh-năm đạo vô gián-ba đạo giải thoát..., đều 
không có rời bỏ-đạt được hai. Nếu tiến vào Diệt 
định, tưởng đến tâm vi tê thì cũng không có rời bỏ- 
đạt được một, lúc tâm vô cùng vi tế thì không có 
rời bỏ-không có đạt được. Các giai đoạn như vậy 
là nói về phân vị tu công đức. 

Nếu A-la-hán trong phân VỊ lu1 sụt, và phân VỊ 
Hữu học đã lìa nhiễm cõi Dục, lui sụt căn thù thắng 
trú vào căn yếu kém thì đều rời bỏ hai-đạt được 
hai; phân vị Hữu học chưa lìa nhiễm cõi Dục, lúc 
lui sụt căn thù thắng trú vào căn yêu kém. Đều rời 
bỏ một-đạt được một. Đây là nói về phân vị lui sụt 


1409 A TỶ ĐÀM 4 


căn. 

Nêu A-la-hán, khởi lên Triển của cõi Sắc-Vô 
sắc mà lui sụt thì rời bỏ hai-đạt được hai, khởi lên 
Triên của cõi Dục mà lui sụt thì rời bỏ hai-đạt được 
một. Nêu người Bất hoàn, đã lia nhiễm cõi Sắc.. 
khởi lên Triển của cõi sắc... mà lui sụt thì rời bỏ 
hai-không có đạt được; ngay người Bất hoàn, khởi 
lên Triên của cõi Dục mà lui sụt thì rời bỏ hai -đạt 
được một. Nêu người Nhất lai, lui sụt đạo của quả 
thù thăng thì rời bỏ một-không có đạt được; lui sụt 
quả Nhất lai thì rời bỏ một-đạt được một. Nếu 
người Dự lưu, luI sụt đạo của quả thù thăng thì rời 
bỏ một-không có đạt được. Đây là nói về phân VỊ 
lui sụt la nhiễm. Lui sụt công đức khác, dựa theo 
nghĩa nên biết. 

Như luận Thi Thiết nói: "Có bốn loại Bồ-đặc- 
già-la, đó là Bồ- đặc-già-la chậm trong pháp hiện 
tại mà nhanh sau khi thần hủy hoại, hoặc có Bồ- 
đặc-già-la nhanh trong pháp hiện tại mà chậm sau 
khi thân hủy hoại, hoặc có Bồ-đặc-già-la chậm 
trong pháp hiện tại mà cũng chậm sau khi thần hủy 
hoại, hoặc có Bồ-đặc-già-la nhanh trong pháp hiện 
tại mà cũng nhanh sau khi thân hủy hoại. ' 

Hỏi: Hai loại sau có thể như vậy, hai loại trước 
thì thê nào? Bởi vì Thánh giả chuyền sinh thì quyết 
định không lui sụt cũng không chuyên căn, nhiều 
đời trải qua cõi Dục quyết định không sinh vào cõi 
Sắc- Vô sắc, làm sao có thể nói là hiện tại chậm mà 
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đời sau nhanh? Lại làm sao có thê nói hiện tại 
nhanh mà đời sau chậm? Lẽ nào có người nhiều 
đời trải qua Kiến chí, lui sụt trở thành Tín thăng 
giải hay sao? 

Đáp: Luận ấy không nói đến chuyền căn và lui 
sụt, mà chỉ nói đến tinh tiễn và giải đãi. Nếu thân 
hiện tại giải đãi mà thân đời sau tinh tiễn, thì gọi là 
chậm trong pháp hiện tại mà nhanh sau khi thân 
hủy hoại. Nêu thân hiện tại tinh tiên mà thân đời 
sau giải đãi, thì gọi là nhanh trong pháp hiện tại mà 
chậm sau khi thân hủy hoại. Nếu thân hiện tại giải 
đãi mà thân đời sau cũng giải đãi, thì gọi là chậm 
trong pháp hiện tại mà cũng chậm sau khi thân hủy 
hoại. Nếu thân hiện tại tĩnh tiên mà thân đời sau 
cũng tinh tiên, thì gọi là nhanh trong pháp hiện tại 
mà cũng nhanh sau khi thần hủy hoại. Như vậy gọi 
là ý của luận ấy đã nói. 

Như trong kinh nói: "Có bốn loại hạnh: 

1. Hạnh không kham nhẫn. 

2. Hạnh kham nhẫn. 

3. Hạnh điều phục. 

4. Hạch tịch tĩnh". 

Thê nào là hạnh không kham nhẫn? Đó là 
không thể nào chịu nôi nóng lạnh đói khát, ruôi 
muỗi rắn rít, Ø1Ó táp mưa sa, người xấu xúc phạm 
lân hiếp, nói lời không hợp đạo lý, trong thân sinh 
ra các loại bệnh khổ. Đối với những điều này 
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không thê nào chịu đựng nỗi, đó gọi là hạnh không 
kham nhẫn. Thế nào là hạnh kham nhẫn? Đó là có 
thê chịu đựng được những sự nóng lạnh... đã nói 
như trước, thì gọi là hạnh kham nhẫn. Thế nào là 
hạnh điều phục? Đó là căn luật nghi, thì gọi là điều 
phục. Thê nào là hạnh tịch tĩnh? Đó là đạo vô lậu, 
thì đó gọi là hạnh tịch tĩnh. 

Hỏi: Là bốn Thông hạnh thâu nhiếp bốn hạnh 
ây, hay là bôn hạnh â ây thâu nhiệp bốn Thông hạnh? 

Đáp: Bốn hạnh ấy thâu nhiếp bốn Thông hạnh, 
không phải là bôn Thông hạnh thâu nhiệp bôn hạnh 
ây. Không thâu nhiếp loại nào? Đó là ba loại trước 
của bốn hạnh ấy. 

Như trong kinh nói: "Có bốn loại Đoạn: 

1. Thông đoạn chậm về khô. 

2. Thông đoạn nhanh về Khô. 

3. Thông đoạn chậm về Lạc. 

4. Thông đoạn nhanh về Lạc. " 

Trong này, Thông đoạn chậm về Khổ, vì Khô- 
vì chậm cho nên nói là kém; Thông đoạn nhanh về 
Khô, chỉ vì Khô cho nên nói là kém; Thông đoạn 
chậm về Lạc, chỉ vì chậm cho nên nói là kém; 
Thông đoạn nhanh về Lạc, không thể nào đích thực 
hiển bày về lợi ích rộng lớn cho chúng trờI-người, 
vì không rộng lớn cho nên cũng gọi là kém. Thông 
đoạn của Đức Thế Tôn có thê đích thực biêu hiện 
rõ ràng về lợi ích rộng lớn cho chúng trời - người, 
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cho nên chỉ gọi là Diệu. 

Hỏi: Là bôn Thông hạnh thâu nhiếp bôn Thông 
đoạn, hay là bỗn Thông đoạn thâu nhiếp bốn 
Thông hạnh? 

Đáp: Lân lượt chuyền đối thâu nhiếp lẫn nhau, 
tật cả đêu tùy theo sự việc, nghĩa là Thông, đoạn 
chậm về Khô tức là Thông hạnh chậm về Khổ, cho 
đến Thông đoạn nhanh vê Lạc tức là Thông hạnh 
nhanh về Lạc, cho nên tùy theo sự việc mà lần lược 
chuyền đối thâu nhiếp lẫn nhau. 

Lại có người nói: Bồn Thông đoạn chỉ riêng Vô 
học, bỗn Thông hạnh gôm chung Học và Vô học. 
Hoặc đưa ra cách nói này: Bốn Thông hạnh thâu 
nhiếp bốn Thông đoạn, không phải là bốn Thông 
đoạn thâu nhiếp bốn Thông hạnh. Không thâu 
nhiếp loại nào? Đó là bốn Thông hạnh Hữu học. 

Hỏi: Thánh đạo là Diệu không nên gọi là kém, 
như luận Phâm Loại Túc nói: "Thế nào là pháp yếu 
kém? Đó là pháp bất thiện-hữu phú vô ký. " Tại 
sao trong kinh nói bốn loại Đoạn có tên gọi là kém? 
Đáp: kém có hai loại: 

1. Kém vì nhiễm ô. 

2. Kém vì giảm bớt. 

Bồn loại Thông đoạn tuy không phải là kém vì 
nhiễm ô, mà có kém vì giảm bớt. 

Có người đưa ra cách nói này: Thông đoạn 
chậm về Khô, là Vị chí Định-Tĩnh lự trung g1an-ba 
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Vô sắc Định, do Thánh đạo của Thời giải thoát 
thâu nhiệp; Thông đoạn nhanh về Khô, tức là các 
Thanh văn Thừa của địa â Ấy, do Thánh đạo của Bất 
thời giải thoát thâu nhiếp; Thông đoạn chậm về 
Lạc, là bốn Tĩnh lự căn bản, do Thánh đạo của Thời 
giải thoát thâu nhiệp; trong Thông đoạn nhanh về 
Lạc, không thê nào đích thực hiến bày về lợi ích 
rộng lớn cho chúng trời-người, tức là bỗn Tĩnh lự 
căn bản, do Thánh đoạn của các Bắt thời giải thoát 
thuộc Thanh văn Thừa thâu nhiếp; trong Thông 
đoạn nhanh về Lạc, có thể đích thực biểu hiện rõ 
ràng về lợi ích rộng lớn cho chúng trời-người, là 
Thánh đạo của của Phật Thừa thầu nhiếp. 

Hỏi: Thánh đạo của Độc giác là phẩm nào thâu 
nhiếp? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Do phẩm 
Thanh văn thâu nhiếp. Lại có người nói: Thâu 
nhiếp trong phẩm Phật. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
như Phật không có thầy dạy mà tự mình có năng 
lực giác ngộ. 

Có sư khác nói: Ba Thông đoạn trước như trước 
nên biết; trong Thông đoạn nhanh về Lạc, không 
thể nào đích thực hiển bày về lợi ích rộng lớn cho 
chúng trời-người, là do Thánh đạo của Độc giác 
thâu nhiếp; trong Thông đoạn nhanh về Lạc, có thể 
đích thực biểu hiện rõ ràng về lợi ích rộng lớn cho 
chúng trời-người, là do Thánh đạo của Đức Thế 
Tôn thâu nhiệp. 
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Hỏi: Thánh đạo của Thanh văn Bất thời giải 
thoát ở Tĩnh lự căn bản là phẩm nào thâu nhiếp? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Do phâm 
Độc giác thâu nhiếp. Lại có người nói: Do phẩm 
Phật thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì căn vô 
lậu â ây dựa vào Phật mà đạt được. 

Có người đưa ra lời này: Ba Thông đoạn trước 
là dị sinh ở ngoài; trong Thông đoạn nhanh về Lạc, 
không thể nào đích thực hiển bày về lợi ích rộng 
lớn cho chúng trời-người, là do Thánh đạo của Độc 
giác thâu nhiếp; trong Thông đoạn nhanh về Lạc, 
có thể đích thực biểu hiện rõ ràng về lợi ích rộng 
lớn cho chúng trời-người, là do Thánh đạo của Đức 
Thế Tôn thâu nhiếp. 

Hỏi: Thánh đạo của Thanh văn là phẩm nào 
thâu nhiếp? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Do phẩm 
Độc giác thâu nhiếp. Lại có người nói: Do phẩm 
Phật thâu nhiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì căn vô 
lậu ấy dựa vào Phật mà đạt được. 

Hoặc có người nói: Ba Thông đoạn trước là các 
ngoại đạo; trong Thông đoạn nhanh về Lạc, không 
thể nào đích thực hiển bày về lợi ích rộng lớn cho 
chúng trời-người, là do Thánh đạo của Thanh văn 
thâu nhiếp; trong Thông đoạn nhanh về Lạc, có thể 
đích thực biểu hiện rõ ràng về lợi ích rộng lớn cho 
chúng trời-người, là do Thánh đạo của Đức Thê 


1415 A TỶ ĐÀM 4 


Tôn thâu nhiếp. 

Hỏi: Thánh đạo của Độc giác là phẩm nào thâu 
nhiếp? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Do phâm 
Thanh văn thâu nhiếp. Lại có người nói: Do phẩm 
Phật thâu nhiệp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì như 
Phật không có thây dạy mà tự mình có năng lực 
giác ngộ. 

Lời bình: Các cách nói như vậy tuy đều từ ý 
giác ngộ của mỗi đệ tử mà sinh ra, nhưng nghĩa 
thật sự thì bốn loại Thông đoạn tức là bôn Thông 
hạnh; hai loại bốn Thông thâu nhiếp Thánh đạo của 
ba Thừa, nhưng mà trong loại thứ tư không thê nào 
đích thực hiển bày về lợi ích rộng lớn cho chúng 
trờI-người thì do Thánh đạo của Thanh văn và Độc 
giác thâu nhiệp, có thê đích thực biểu hiện rõ ràng 
vê lợi ích rộng lớn cho chúng trời-người thì do 
Thánh đạo của Phật thâu nhiếp. Hai đoạn của 
Thông này không phải là chỉ riêng loại thứ tư, 
trong kinh ấy không nói đến bởi vì loại này chỉ 
Thông đoạn nhanh về Lạc, thuộc về thân Phật cho 
nên đêu là Diệu. 

Hỏi: Trong bốn Thông hạnh thì Đức Thê Tôn 
dựa vào Thông hạnh nào đề tiễn vào Chánh tánh ly 
sinh, đạt được quả-lìa nhiễm-không còn phiên 
não? Độc giác dựa vào Thông hạnh nào? 

Đáp: Đức Thế Tôn dựa vào Thông hạnh nhanh 
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về Lạc, tiên vào Chánh tánh ly sinh, đạt được quả- 
lia nhiễm- không còn phiên não. Vì sao biết như 
vậy? Bởi vì lấy kinh làm Thánh giáo lượng. Như 
trong kinh nói: "Man Mẫu vào một lúc nọ đi đến 
nơi Đức Phật, thưa hỏi như vậy: Đức Thế Tôn dựa 
vào Thông hạnh nào, chứng được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác vậy? Đức Phật bảo với 
Man Mẫu: Tất cả Như Lai Ưng Chánh Đăng Giác, 
đêu dựa vào Thông hạnh nhanh về Lạc mà chứng 
được Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề. Lúc bấy ĐIỜ 
Man Mẫu liên đưa ra hai vẫn nạn: Đức Thế Tôn 
xưa kia nhờ vào sáu năm khổ hạnh, mới chứng 
được Vô thượng Chánh đẳng. Bồ-đê, tại sao nói là 
dựa vào Thông hạnh nhanh về Lạc? Đức Phật bảo 
rằng: Này người ngu sĩ! Ta không nhờ vào sáu năm 
khô hạnh ây để chứng Đại Bô-đẻ, rời bỏ khổ hạnh 
ây rồi nhận món ăn là cháo sữa, sau đó dựa vào 
Thông hạnh nhanh về Lạc, chứng được Vô thượng 
Chánh đăng Bô-đề. " Vì vậy cho nên biết Đức Thê 
Tôn dựa vào Thông hạnh nhanh về Lạc mà tiễn vào 
Kiến Đạo... Bởi vì dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà tiễn 
vào Chánh tánh ly sinh, cho đến đạt được Bô-đề, 
chỉ một mình sinh ra Độc giác như Phật Thế Tôn. 
Nơi nương tựa của nhiêu người sinh ra Độc giác 
thì không nhất định, như các Thánh văn Thừa, Tôn 
giả Xá-lợi-tử dựa vào Thông hạnh nhanh về Khổ 
mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh -đạt được quả-lìa 
nhiễm, dựa vào Thông hạnh nhanh về Lạc mà 
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không còn phiên não. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
Tôn giả ấy dựa vào Vị chí Định mà tiến vào Chánh 
tánh ly sinh-đạt được quả-lia nhiễm, dựa vào Tĩnh 
lự thứ tư mà trừ hết phiên não. Tôn giả Đại Mục- 
kiền- liên dựa vào Thông hạnh nhanh về Khô mà 
tiên vào Chánh tánh ly sinh-đạt được quả-lìa nhiễm 
và không còn phiên não. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì Tôn giả ấy dựa vào VỊ chí Định mà tiễn vảo 
Chánh tánh ly sinh-đạt được quả-lia nhiễm, dựa 
vào Vô sắc Định mà trừ hết phiên não. 

Hỏi: Tại sao Xá-lợi-tử và Đại Mục-kiên-liên, 
cùng dựa vào VỊ chí Định đề tiễn vào Chánh tánh 
ly sinh-đạt được quả-lìa nhiễm, mà Xá-lợi-tử dựa 
vào Tĩnh lự thứ tư đạt được quả A-la-hán, còn Đại 
Mục- kiên-liên thì dựa vào Vô sắc Định đạt được 
quả A-la-hán? 

Đáp: Hai Tôn giả này cùng là Thanh văn đến 
đẳng câp cứu cánh, quyệt định dân dân đạt được 
bốn quả Sa-môn, vì vậy cùng dựa vào VỊ chí Định 
đê tiên vào Chánh tánh ly sinh, mà Tôn giả Xá-lợi- 
tử thì thực hành T$-bát-xá-na, cho nên dựa vào 
Tĩnh lự thứ tư đạt được quả A-la- hán, còn Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên thì thực hành Xa-ma-tha, cho 
nên dựa vào Vô sắc Định đạt được quả A-la-hán. 

Hỏi: Tất cả Thanh văn đến đăng cấp cứu cánh, 
là đều quyết định dân dân đạt được bốn quả Sa- 
môn hay không? 
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Đáp: Đều quyết định dân dân đạt được bốn quả 
Sa-môn. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì tất cả Thanh 
văn đến đắng câp cứu cánh, đều là người đi theo 
Đức Phật chuyên pháp luân, nêu không dân dân đạt 
được bốn quả Sa-môn, thì làm sao tâm có thê dễ 
dàng hiểu và nói đối với pháp Nhập-Trú-Xuất ấy? 

Hỏi: Có thê dễ dàng hiểu và nói về tâm Nhập- 
Trú-Xuất đôi với bốn quả Sa-môn, không có ai như 
Đức Phật thì lẽ nào Đức Phật cũng dân dân đạt 
được bỗn quả Sa-môn hay sao? 

Đáp: Ở trong nghĩa này không nên vẫn nạn về 
Đức Phật, bởi vì Đức Phật xưa kia lúc còn là Bồ- 
tát, đã có thể dễ dàng nói về bốn quả Sa-môn, hơn 
hắn Xá- lợi-tử trú trong phân vị Vô học, cho nên 
không cân phải dùng Thanh văn đề vẫn nạn về Đức 
Phật. Những người Thanh văn không phải là nơi tự 
chứng, cho nên không có thê tự tại mà nói cho 
người khác. 

Có người đưa ra cách nói này: Tất cả Thanh 
văn đến đẳng cấp cứu cánh, không phải là điều 
quyết định dân dân đạt được bôn quả Sa-môn. 

Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu họ ở phân vị đị 
sinh, trước đây đã lìa nhiễm cõi Dục, lẽ nảo gặp lại 
Đức Phật nói pháp, cần phải lui sụt rồi sau mới 
hướng đến quả Dự lưu hay sao? 

Hỏi: Nếu như vậy thì làm sao có thê dễ dàng 
hiểu và nói về bốn quả Sa-môn? 
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Đáp: Điều này không nên chất vấn, như A-nan- 
đà là người căn tánh chậm chạp, tuy ở phân vị Học 
mà có thê dễ dàng nói về bốn quả Sa-môn, có thể 
khiến cho vô lượng trăm ngàn hữu tình thành bậc 
A-la- hán, huông là người căn tánh nhanh nhạy 
siêu vIỆt hướng, vê chứng đắc trú trong địa Vô học 
mà không có thể nói hay sao? 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Tât cả 
Thanh văn đến đẳng cấp cứu cánh, đêu quyết định 
dân dân đạt được bốn quả Sa- -môn, không bởi vì có 
thể nói ra mà chỉ vì pháp vốn như vậy. Nghĩa là 
hằng ha sa số Như Lai Ứng ' Chánh Đắng Giác, vốn 
có đệ tử Thanh văn đến đăng cấp cứu cánh, đều 
dân dần chứng được bốn quả Sa- -môn. Vì thê cho 
nên pháp vốn như vậy, không cân phải chất vẫn 
làm gì! 

Như Đức Thế Tôn nói: "A-la-hán không còn 
phiên não thì thành tựu mười chi Vô học. " Trong 
này, thế nảo là mười chi vô học? Đó là Chánh kiến 
Vô học cho đến Chánh định Vô học, và Chánh giải 
thoát- Chánh trí Vô học. 

Hỏi: Phần vị Học là có Chánh giải thoát-Chánh 
trí hay không? Nếu có thì trong này tại sao không 
nói đến? Nếu không có thì trong kinh đã nói nên 
thông hiểu thế nào? Như trong kinh nói: "Tôn giả 
Xá-lợi- tử an ủi nói cho Trưởng giả Cấp-cô-độc 
biết rằng: Đừng sợ, đừng sợ! Không nghe dị sinh 
bởi vì thành tựu bất tín-cá giới-ít nghe-keo kiệt-ác 
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tuệ, tà kiến-tà tư duy- tả thăng giải-tà giải thoát-tà 
trí, cho nên sợ rơi vào địa ngục- -bàng sinh-cõi quý. 
Ông đã vĩnh viễn đoạn trừ bất tín-ác gIỚI cho đên 
tà giải thoát-tà trí, thánh tựu tín-g1ới-văn-xả-tuệ, 
Chánh kiến-Chánh tư duy-Chánh thắng giải- 
Chánh giải thoát-Chánh trí, cho nên không cân 
phải lo sợ. " 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Phần vị Học 
cũng có Chánh giải thoát và Chánh trí. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao trong này không 
nói đến? 

Đáp: Có hai loại Có: 

1. Có thuộc về Thể. 

2. Có thuộc về Chỉ. 

Phân vị Học tuy có Thể của Chánh giải thoát- 
Chánh trí, mà không thiết lập làm chi thuộc Chánh 
giải thoát-Chánh trí. 

Hỏi: Vì sao phân vị Vô học thiết lập Chánh giải 
thoát-Chánh trí làm Chi, mà phân vị Học thì không 
thiết lập? 

Đáp: Vì dựa vào thê mạnh mà thiết lập, nghĩa 
là trong các pháp thì pháp Vô học mạnh hơn chứ 
không phải là pháp Học, trong Bồ-đặc-già- la thì 
Bồ-đặc-già-la Vô học mạnh hơn chứ không phải là 
Bồ-đặc-già-la Học, vì vậy phân vị Học tuy có hai 
loại này mà không thiết lập làm chi. Lại nữa, chỉ 
riêng phân vị Vô học thì Chánh giải thoát và Chánh 
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trí có nhiêu thế dụng, tự tánh mạnh hơn, lìa mọi lỗi 
lầm tai họa, cho nên thiết lập làm Chi, chỉ riêng 
phân vị Vô học thì Chánh giải thoát và Chánh trí 
đã đoạn tất cả gốc rễ của Hữu (quả báo), cho nên 
thiết lập làm Chi. Lại nữa, chỉ riêng tâm Vô học có 
đủ hai loại giải thoát: 

1. Tự tánh. 

2. Tương tục. Bởi vì nó tương ưng với Thăng 
giải và Trí, cho nên thiết lập làm Chi. 

Hai tâm giải thoát thì không phải là sai biệt, nên 
làm thành bôn câu phân biệt: 

1. Hoặc có tâm là tự tánh giải thoát mà không 
phải là tương tục giải thoát, đó là tâm vô lậu Hữu 
học. 

2. Hoặc có tâm là tương tục giải thoát mà không 
phải là tự tánh giải thoát, đó là tâm hữu lậu Vô học. 

3. Hoặc có tâm là tự tánh giải thoát mà cũng là 
tương tục giải tho- át, đó là tâm vô lậu Vô học. 

4. Hoặc có tâm không phải là tự tánh giải thoát 
cũng không phải là tương tục giải thoát, đó là tâm 
hữu lậu Hữu học và tâm của tất cả dị sinh. Lại nữa, 
Chánh giải thoát và Chánh trí của Hữu học, bị tà 
giải thoát-tà trí làm cho che lấp và giảm sút, cho 
nên không thiết lập làm Chỉ. 

Hỏi: Chánh kiến-Chánh tư duy... Hữu học 
cũng bị tà kiến-tà tư duy... làm cho che lấp và giảm 
sút, tại sao lại thiết lập làm Chi? 
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Đáp: Chánh kiến-Chánh tư duy... Hữu học tự 
mình đoạn tà kiến-tà tư duy... , tất cả phiên não có 
hại-giặc thù phiền não giông như áo giáp và binh 
khí, cho nên thiết lập làm Chỉ. 

Hỏi: Chánh giải thoát-Chánh trí Hữu học, lẽ 
nảo không có năng lực làm hại các phiên não hay 
sao? 

Đáp: Giải thoát không phải là đích thực làm hại 
các phiên não, mà làm hại phiền não rôi mới được 
giải thoát; Chánh trí tuy có năng lực làm hại tật cả 
phiền não do tu mà đoạn, nhưng không có năng lực 
làm hại phiên não do kiên mà đoạn, cho nên không 
thiết lập làm Chi. Lại nữa, chỉ riêng Chánh giải 
thoát-Chánh trí của phân vị Vô học, không có pháp 
trái ngược nhau, cho nên thiết lập làm Chi. Pháp 
trải ngược nhau, đó là tà giải thoát và tà trí. 

Lại nữa, chỉ riêng tâm Vô học là giải thoát toàn 
phân, bởi vì tâm tương ưng với Thắng giải và Trí, 
cho nên thiết lập làm Chị, chứ không phải là như 
tâm Học chỉ giải thoát phân ít, đó là tất cả phiền 
não do kiến mà đoạn; không giải thoát phân ít, đó 
là tất cả phiên não do tu mà đoạn. 

Lại nữa, chỉ riêng tâm Vô học là giải thoát tật 
cả, lìa tt cả hệ thuộc, bởi vì tâm tương ưng với 
Thắng và Trí, cho nên thiết lập làm Chi. Giải thoát 
tật cả, đó là đối với phiên não của năm Bộ; lìa tất 
cả hệ thuộc, đó là đối với sở duyên của năm Bộ. 


1423 A TỶ ĐÀM 4 


Lại nữa, chỉ riêng tâm Vô học là giải thoát tất 
cả chướng ngại, xa lìa tất cả chướng ngại, bởi vì 
tâm tương ưng với Thắng giải và Trí, cho nên thiết 
lập làm Chi. Giải thoát tất cả chướng ngại, đó là 
đôi với chướng ngại của năm Bộ; xa lìa tật cả 
chướng ngại, đó là đối với sở duyên của năm Bộ. 

Lại nữa, chỉ riêng phân vị Võ học là đoạn ái 
như dây mây, la mọi sự ràng buộc, bởi vì hai pháp 
Ấy. cho nên thiết lập làm Chi. Lại nữa, chỉ riêng 
phân vị Vô học là đoạn búi tóc nặng của phiên não 
dựa vào Hữu Đảnh, bởi vì hai pháp ây cho nên thiết 
lập làm Chi. Lại nữa, chỉ riêng phân vị Vô học là 
đã cắt bỏ đâu tóc phiền não của ba cõi, bởi vì hai 
pháp ây cho nên thiết lập làm Chị. Lại nữa, chỉ 
riêng phân vị Vô học là giải thoát trọn vẹn, bởi vì 
hai pháp ấy cho nên thiết lập làm Chi. 

Lại nữa, chỉ riêng phân vị Vô học có niềm vui 
Khinh an hơn hắn chứ không phải là phiền não 
nóng bức làm cho tốn hại. Chỉ riêng phân vị Vô 
học cảm nhận niềm vui Khinh an thù thăng rộng 
lớn, bởi vì những sự nghiệp cân làm đã làm xong: 
như vị vua đã làm hại tât cả giặc thù, mà thụ hưởng 
niêm vui sướng thù thắng rộng lớn. Chỉ riêng phân 
vị Vô học đã diệt hệt tât cả phiền não, bởi vì ÿ 
niệm-ngôn từ hoàn toàn văng lặng. chỉ riêng phân 
vị Vô học đã vất bỏ gánh nặng của Uân nhiễm ô, 
mà có được cái gánh của Uẫn toàn là thanh tịnh. 
Chỉ riêng phân vị Vô học đã vứt bỏ Giới-Xứ nóng 
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bức phiền muộn, mà có được CIớI-Xứ mát mẻ 
trong lành. Chỉ riêng phân vị Vô học đã vứt bỏ nơi 
nương tựa của căn bất thiện, mà có được nơi nương 
tựa của căn thiện. Chỉ riêng phân vị Vô học đã vứt 
bỏ tự Thể của phiên não, mà có được tự Thể của 
thanh tịnh. Chỉ riếng phân vị Vô học là thửa ruộng 
công đức của các thế gian, như Đức Thế Tôn nói: 

"Nếu người có tham lam-sân giận. ..., như ruộng 
có cỏ đại mọc đây, 

Cho nên ruộng lìa bỏ tham lam..., người bồ thí 
được quả to lớn. " Chỉ riêng phân VỊ Vô học bị làm 
tốn hại thì mang. lây tội vô gián. 

Chỉ riêng phân vị Vô học phá tan tật cả vướng 
mắc, đoạn hết tất cả ràng buộc, lìa bỏ tất cả chướng 
ngại. Chỉ riêng phân vị Vô học biết tất cả bốn loại 
ăn (Thực) và bôn Thức trú, vượt lên trên chín loại 
cư trú của hữu tình. Chỉ riêng phân vị Vô học là có 
công đức hiện hành không có gì tạp uê, đó là chỉ 
có Diệu hạnh chứ không có các ác hạnh, chỉ có căn 
thiện chứ không có căn bất thiện. Bởi vì các loại 
nhân duyên như vậy, cho nên chỉ riêng Chánh giải 
thoát-Chánh trí của phân vị Vô học được thiết lập 
làm ChI. 

Hỏi: Nếu phân vị Hữu học có tà giải thoát và tà 
trí, thì trong kinh đã nói nên thông hiểu thế nào? 
Như nói: "Này Trưởng giả! Đừng sợ, đừng sợ! Ông 
đã vĩnh viễn đoạn trừ bât tín-ác giới cho đến tà giải 
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thoát- tà trí. ˆ 

Đáp: Tà giải thoát-tà trí có hai loại: 

1. Có thể làm cho hữu tình rơi vào ba nẻo ác, 
tức là loại ây do kiễn mà đoạn đã vĩnh viễn đoạn 
trừ. 

2. Không làm cho hữu tình rơi vào ba nẻo ác, 
tức là loại ây do tu mà đoạn hãy còn thành tựu. 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với A-nan: 
Xá-lợi-tử là Tỳ kheo thông minh trí tuệ, có thê dễ 
dàng phân tích riêng biệt về mười loại nghĩa của 
bốn chi Dự lưu cho Trưởng giả Cắp-cô- -độc.. 

Hỏi: Thế nảo là phân tích riêng biệt về mười 
loại nghĩa của bôn chi Dự lưu? 

Đáp: Hiệp Tôn giả nói rằng: "Đôi với mỗi một 
chi Dự lưu, đều dùng mười nghĩa đề phân biệt, đó 
là dùng mười nghĩa để phân biệt về thân cận bậc 
Thiện sĩ, cho đến dùng mười nghĩa để phân biệt về 
pháp Tùy pháp hành. " 

Tôn giả Vọng Mãn đưa ra cách nói như vậy: 
"Dùng Tín đề phân biệt về thân cận bậc Thiện sĩ, 
dùng Văn để phân biệt về lắng nghe Chánh pháp, 
dùng Chánh kiến để phân biệt về tác ý như lý, dùng 
những nghĩa khác để phân biệt về pháp Tùy pháp 
hành. " 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Dùng Tín và Giới để phân biệt về thân cận bậc 
Thiện sĩ, dùng Văn đê phân biệt vê lăng nghe 
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Chánh pháp, dùng Chánh kiên để phân biệt về tác 
ý như lý, dùng những nghĩa khác để phân biệt về 
pháp Tùy pháp hành. ' 

Các Luận sư A-tỳ-đạt-ma nói: "Dùng Tín và 
Giới để phân biệt về thân cận bậc Thiện sĩ, dùng 
Văn và Tuệ để phân biệt về lắng nghe Chánh pháp, 
dùng Chánh kiên đê phân biệt về tác ý như lý, dùng 
những nghĩa khác đê phân biệt vê pháp Tùy pháp 
hành. " 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Dùng Tín-Giới và Xả để phân biệt về thân cận bậc 
Thiện sĩ, dùng Văn và Tuệ để phân biệt vê lăng 
nghe Chánh pháp, dùng Chánh kiến để phân biệt 
vệ tác ý như lý, dùng những nghĩa khác để phân 
biệt về pháp Tùy pháp hành. " 

Đại đức nói răng: "Tôn giả Xá-lợi-tử khéo léo 
phân biệt về bốn chi Dự lưu và bốn Chứng tịnh cho 
Trưởng giả Câp-cô-độc. Bốn chi Dự lưu tức là 
phân biệt về bôn chi Dự lưu, mười loại nghĩa tức 
là phân biệt về bôn Chứng tịnh, đó là dùng ba sự 
để phân biệt về bôn Chứng tịnh: 

1. Bởi vì tự tánh. 

2. Bởi vì đẳng khởi. 

3. Bởi vì đắng lưu. 

Bởi vì tự tánh, đó là Tín và Giới. Bởi vì đăng 
khởi, đó là Văn-Xả- Tuệ-Chánh kiến-Chánh tư 
duy, nhờ vào Văn-Tuệ cho nên cùng phát khởi đôi 
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với Tín, nhờ vào Chánh tư duy mà cùng phát khởi 
đối với Giới, nhờ vào Xả-Chánh kiến mà Tín và 
Ciới được tăng trưởng. Bởi vì đăng lưu, đó là 
Chánh thắng giải-Chánh giải thoát vá Chánh trí. " 

Hỏi: Chánh thăng giải-Chánh giải thoát có gì 
saI biệt? 

Đáp: Phân vị nhân thì gọi là Chánh thăng giải, 
phân vị quả thì gọi là Chánh giải thoát. Lại nữa, lúc 
gia hạnh thì gọi là Chánh thắng giải, đến kết quả 
cuôi cùng thì gọi là Chánh giải thoát. 

Hỏi: Văn-Tuệ-Chánh kiến-Chánh trí có gì sai 
biệt? 

Đáp: Văn là do Văn mà thành tuệ; Tuệ là do Tư 
mà thành tuệ; Chánh kiến-Chánh trí là do tu mà 
thành tuệ, nhân thì gọi là Chánh kiến, quả thì gọi 
là Chánh trí. 

Tôn giả Tả Thọ đưa ra cách nói như vậy: Dùng 
mười loại nghĩa đề phân biệt về bốn chi Dự lưu, và 
quả Đăng lưu ây, nghĩa là dùng Tín- Giới và Xả để 
phân biệt về thân cận bậc Thiện sĩ, dùng Văn để 
phân biệt về lắng nghe Chánh pháp, dùng Chánh 
tư duy-Chánh thăng giải để phân biệt VỆ tác ý như 
lý, dùng Tuệ-Chánh kiên để phân biệt về pháp Tùy 
pháp hành, dùng Chánh giải thoát- Chánh trí để 
phân biệt về quả Đăng lưu ấy. ' 

Vụ Tôn giả nói: _lrong này dùng mười nghĩa 
làm năm sự đề phân biệt về bốn Chứng tịnh: 
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1. Bởi vì tự tánh, đó là Tín-GIới. 
2. Bởi vì tương tự, đó là Xả-Chánh thắng giải. 
3. Bởi vì gia hạnh, đó là Văn và Tuệ. 
4. Bởi vì tùy thuận, đó là Chánh kiến-Chánh tư 
duy. 
5. Bởi vì quả, đó là Chánh giải thoát-Chánh trí. 


† 


Tôn giả Giác Thiên đưa ra cách nói như vậy: 
“Trong này dùng mười nghĩa đê phân biệt vê bôn 
chi Dự lưu, nghĩa là dùng Tín-GIiới-Xả để phân biệt 
về thân cận bậc Thiện sĩ, dùng Văn và Tuệ để phân 
biệt về lắng nghe Chánh pháp, dùng Chánh tư duy 
đề phân biệt vệ tác ý như lý, dùng những nghĩa 
khác để phân biệt về pháp Tùy pháp hành. " 

Hỏi: Vì sao gọi là A-la-hán? 

Đáp: Ứng thọ sự cúng dường thù thăng của thê 
gian, cho nên gọi là A-la-hán, nghĩa là thế gian 
không có mạng duyên thanh tịnh thì không phải là 
sự ứng thọ của A-la-hán. Lại nữa, A La có nghĩa là 
tật cả phiên não, Hán gọi là có năng lực làm hại; 
dùng dao sắc của tuệ làm hại giặc phiền não khiến 
cho không còn sót lại, cho nên gọi là A-la-hán. Lại 
nữa, La Hán gọi là sinh, A là nghĩa của không có; 
bởi vì không có sinh, cho nên gọi là A-la-hán, bậc 
ây ở trong pháp sinh tử của các cði-các nẻo-các loại 
sinh, không còn sinh nữa. Lại nữa, Hán gọi là tất 
cả pháp ác-bất thiện, A-La đó là nghĩa của xa lìa; 
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xa lìa các pháp ác-bất thiện, cho nên gọi là A-la- 
hán. Trong này, ác có nghĩa là nghiệp bắt thiện, bất 
thiện có nghĩa là tất cả phiền não, bởi vì chướng 
ngại đến pháp thiện cho nên nói là bất thiện, là 
nghĩa trải với thiện. Như có tụng nói: 

"Xa lìa các pháp ác-bắt thiện, an trú trong thắng 
nghĩa các pháp, Ứng thọ cúng dường của thê gian, 
cho nên gọi là A-la-hán. " 

Lậu tận có nghĩa là các lậu vĩnh viễn không 
còn. 

Hỏi: Các pháp thuận theo lậu cũng được vĩnh 
viễn không còn, tại sao chỉ nói đến lậu ấy không 
còn? 

Đáp: Đó là lây lậu tận để làm hàng đâu, nên biết 
là cũng nói đến pháp thuận theo lậu không còn. Lại 
nữa, các lậu khó đoạn-khó phá- khó vượt qua, chứ 
không phải là pháp thuận theo lậu, cho nên chỉ nói 
đến lậu. Lại nữa, các lậu nhiều sai lầm kiên cô hơn, 
chứ không phải là pháp thuận theo lậu, cho nên chỉ 
nói đến lậu. Lại nữa, tự tánh của các lậu đoạn rôi 
không thành tựu, cùng với Thánh đạo trái ngược 
nhau, cho nên chỉ nói đến lậu tận. Các Thánh đạo 
dây khởi đích thực cùng với tật cả phiền não trái 
ngược nhau, chứ không phải là thiện hữu lậu-vô 
phú vô ký, nhưng lúc các Thánh đạo đoạn trừ phiên 
não thì cũng đoạn luôn Thánh đạo; như ánh sáng 
của ngọn đèn cháy lên cùng với bóng tối trái ngược 
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nhau, chứ không phải là dầu-bắc đèn và đô đựng 
dâu, nhưng phá tan bóng tối thì cũng làm cho dâu 
cạn-bâc đèn cháy khô và đồ đựng dầu nóng lên. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói đến lậu tận mà không nói 
đến Bộc lưu-Ách...? 

Đáp: Ba lậu ở trước thâu nhiếp toàn bộ BIẾN 
não, cho nên chỉ nói đến Lậu; Bộc lưu-Ách... tuy 
có lúc thâu nhiếp toàn bộ phiền não mà không Ở 
trước; ba Kiết-ba căn bất thiện tuy ở trước mà thâu 
nhiếp phiên não không hết, vì vậy A-la-hán chỉ nói 
đến Lậu tận, chứ không phải là Bộc lưu.. 

Hỏi: Sự thành tựu ây thì quá khứ có mây, vị lại 
có mấy, hiện tại có mây? 

Đáp: Nếu dựa vào Định có Tâm-có Tứ, trí Vô 
học bắt đâu hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ không 
có, vị lại có mười, hiện tại có chín. Trong này, 
Định có Tầm-có Tứ, đó là Vị chí Định và Tĩnh lự 
thứ nhất. Dựa vào (Y) thì có người nói: Cùng phát 
sinh là dựa vào. Lại có người nói: Đăng Vô gián 
duyên là nghĩa dựa vào ở đây. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Ngay nơi 
hai địa ấy nói chung là dựa vào. Bắt đầu (Sơ) có 
bốn loại, như trước đã nói rộng. Trong này chỉ dựa 
vào hai loại Bắt đầu đề soạn luận: 

1. Bắt đầu đạt được quả, đó là dựa vào địa ây 
bắt đầu đạt được quả A-la-hán. 

2. Bắt đầu chuyên căn, đó là dựa vào địa ấy 
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Thời giải thoát bắt đầu luyện căn làm Bất động. Trí 
Vô học hiện rõ ở trước mắt, đó là Tận trí. 

Hỏi: Người Vô học cũng có lúc thây trí Phi học 
phi vô học hiện rõ ở trước mắt, lúc â ây cũng là thấy 
trí Vô học, là thấy trí do những người Vô học đã 
phát khởi, tại sao trong này không nói người Vô 
học thấy trí Vô học hiện rõ ở trước mắt? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
trong này có cách nói khác. Lại nữa, trong này thây 
trí Vô học tức là nói thây trí Vô học, chứ không 
phải là thây trí của người Vô học, cho nên không 
cân phải vặn hỏi. 

Quá khứ không có, đó là như trước đã nói hai 
sát-na đầu tiên hiện rõ ở trước mắt thì hoàn toàn 
không có, bởi vì quá khứ chưa có một niệm nào đã 
sinh-diệt, giả sử đã sinh-diệt mà đạt được quả- 
chuyền căn, hoặc là vì lui sụt rời bỏ. VỊ lai có mười, 
đó là ngay lúc bắt đầu đã tu đây đủ mười chi Vô 
học của vị lai. Hiện tại có chín, bởi vì lúc bấy giờ 
chín chi hiện rõ ở trước mặt, đó là trừ ra Chánh 
kiến, không có thê khởi lên trong sát-na này. 

Vô học diệt rồi không mất, nếu lại dựa vào 
Định có Tầm-có Tứ, trí Vô học hiện rõ ở trước mắt, 
thì quá khứ-hiện tại có chín, vị lai có mười. Trong 
này, Vô học (Bỉ) nghĩa là chín chi Vô học; diệt rôi 
nghĩa là Vô thường diệt tôi; không mất nghĩa là 
không có ba nhân duyên làm mất đi Thánh đạo ấy, 
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như trước đã nói. Nếu lại dựa vào... nghĩa là Vô 
học từ sát-na thứ hai trở đi, lại dựa vào Định có 
Tầm-có Tứ thì Tận trí- Vô sinh trí tùy theo một loại 
hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Tại sao lại dây khởi trí của địa này? 

Đáp: Bởi vì ý niệm báo ân, bởi vì nhờ vào bốn 
duyên, như trước đã nói rộng. 

Quá khứ có chín, đó là từ sát-na thứ hai trở đi 
thì thành tựu quá khứ, sát-na thứ nhất thì đã khởi 
diệt, còn lại như trước đã nói. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định 
không có Tâm- không có Tứ, trí Vô học hiện rõ ở 
trước mắt, thì quá khứ có chín, vị lai có mười, hiện 
tại có tám. Trong này, Định không có Tầm-không 
có Tứ, đó là ba Tĩnh lự sau; không nói đến Tĩnh lự 
trung ø1an, nghĩa như trước đã nó1. Hiện tại có tắm, 
là trừ ra Chánh tư duy, bởi vì địa ây không có Tầm, 
còn lại như trước đã nói. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Vô-sắc 
Định, trí Vô học hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ 
có chín, vỊ lai có mười, hiện tại có năm. Trong này, 
Định Vô-sắc là ba Định Vô-sắc trước; không nói 
đến định thứ tư, nghĩa như trước đã nói. Hiện tại 
có năm, là trừ ra Chánh tư duy- Chánh ngữ-Chánh 
nghiệp-Chánh mạng, bởi vì địa ấy không có, còn 
lại như trước nói. 

Vô học diệt rôi không mất, nếu tiễn vào Diệt 
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định, hoặc là tâm thể tục hiện rõ ở trước mắt, thì 
quá khứ có chín, vị lai có mười, hiện tại không có. 
Trong này, tiễn vào Diệt định, đó là trú trong Định 
diệt thọ tưởng: tâm thế tục, đó là tâm Định hữu lậu 
ra khỏi Diệt định, hoặc lại khởi lên tâm Định hữu 
lậu khác. Quá khứ có chín, đó là lúc ban đầu trước 
kia đã khởi lên chín chi của Định có Tầm-có Tứ. 
Vị lai có mười, là ngay lúc bắt đầu ây đã tu mười 
chi. Hiện tại không có, bởi vì lúc bây giờ Thánh 
đạo không hiện rõ trước mắt. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định 
có Tầm-có Tứ, kiễn Vô học bắt đầu hiện rõ ở trước 
mắt, thì quá khứ-hiện tại có chín, vị lai có mười. 
Trong này, kiên Vô học bắt đầu, đó là Chánh kiến 
Vô học. Quá khứ có chín, đó là ban đầu đã khởi lên 
Định có Tâm-có Tứ, trí Vô học cùng sinh khởi chín 
chị. Hiện tại có chín, đó là trừ ra Chánh trí, bởi vì 
Kiến và Trí không dây khởi cùng lúc. VỊ lai có 
mười, đó Trí ban đầu trước kia và Kiên bắt đầu bây 
Ø1ờ mà fu mười. 

Vô học diệt rồi không mất, nếu lại dựa vào 
Định có Tâm-có Tứ, hoặc là Trí-hoặc là Kiến Vô 
học hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ-vỊ lai có mười, 
hiện tại có chín. Trong này, hoặc là Trí, là Tận trí- 
Vô sinh trí tùy theo một loại; hoặc là Kiến, đó là 
Chánh kiến Vô học. Quá khứ có mười, đó là Trí 
ban đầu-Kiến ban đâu trước kia cùng sinh khởi 
mười chi. VỊ lai có mười, tức là đã tu mười chi Vô 
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học. Hiện tại có chín, là lúc Trí thì trừ ra Kiến, lúc 
kiến thì trừ ra Trí, còn lại chín chi. Phần còn lại 
như trước nói. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định 
không có Tầm-có Tứ, hoặc là Trí-hoặc là Kiến hiện 
rõ ở trước mắt, thì quá khứ-vị lai có mười, hiện tại 
có tám. Trong này, hiện tại có tám, là trừ ra Chánh 
tư duy- Irí và Kiến tùy theo một loại, còn lại tám 
chi. Phần còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định 
Vô-sắc, hoặc là Trí-hoặc là Kiến Vô học hiện rõ ở 
trước mắt, thì quá khứ-vị lai có mười, hiện tại có 
năm. Trong này, hiện tại có năm là trừ ra Chánh tư 
duy- Chánh ngữ-Chánh nghiệp- Chánh mạng, Trí 
và Kiến tùy theo một loại, còn lại năm chi. Phần 
còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rôi không mất, nếu tiễn vào Diệt 
định, hoặc là tâm thế tục hiện rõ ở trước mắt, thì 
quá khứ-vị lai có mười, hiện tại không có. Trong 
này, quá khứ-vỊ lai có mười, là lúc Trí ban đâu- 
Kiến ban đầu trước kia đã khởi-đã tu mười chi. 
Phân còn lại nói như trước. 

Nếu dựa vào Định không có Tầm-có Tứ, Trí 
Vô học bắt đầu hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ 
không có vị lai có mười, hiện tại có tám. Trong 
này, Trí Vô học bắt đầu hiện rõ ở trước mắt, đó là 
Tận trí. Quá khứ không có, là bởi vì sát-na thứ nhất 
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thì chưa có một niệm nào đã sinh-diệt, giả sử đã 
sinh-diệt mà vì ba duyên cho nên rời bỏ. VỊ lai có 
mười, đó là ngay lúc bắt đầu đã tu đây đủ mười chỉ 
Võ học của vị lai. Hiện tại có tám, là trừ ra Chánh 
tư duy và Chánh kiên. Phân còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rôi không mất, nếu lại dựa vào 
Định không có Tâm- có Tứ, Trí Vô học hiện rõ ở 
trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có tám, vị lai có 
mười. Trong này, Trí Vô học hiện rõ ở trước mắt, 
đó là Tận trí-Vô sinh trí tùy theo một loại. Phân 
còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định 
Vô-sắc, Trí Vô học hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ 
có tám, vị lai có mười, hiện tại có năm. Trong này, 
quá khứ có tám, đó là Trí Vô học bắt đầu từ Định 
không có Tâm-không có Tứ trước đây cùng sinh 
khởi tám chi. Phân còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rôi không mất, nếu tiễn vào Diệt 
định, hoặc là tâm thể tục hiển rõ ở trước mắt, thì 
quá khứ có tám, vị lai có mười, hiện tại không có. 
Trong này, quá khứ có tám, đó là Trí băt đầu cùng 
sinh khởi tắm chị. Phân còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định 
có Tâm-có Tứ, Trí Vô học hiện rõ ở trước mắt, thì 
quá khứ có tám, vị lai có mười, hiện tại có chín. 
Trong này, hiện tại có chín, đó là trừ ra Chánh kiến. 
Phân còn lại nói như trước. 
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Vô học diệt rồi không mất, nếu dựa vào Định 
không có Tầm-có Tứ, Kiên Vô học bắt đầu hiện rõ 
ở trước mắt, đó là Chánh kiên Vô học. Quá khứ có 
tám, đó là Trí ban đầu cùng sinh khởi tám chị. VỊ 
lai có mười, đó là Trí bắt đầu trước kia và Kiến bắt 
đâu bây giờ đã tu mười chi. Phần còn lại nói như 
trước. 

Vô học diệt rồi không mất, nếu lại dựa vào 
Định không có Tâm- có Tứ, lần lượt chuyến đổi 
cho đến nếu dựa vào Định có Tâm-có Tứ, hoặc là 
Trí-hoặc là Kiến Vô học hiện rõ ở trước mắt, thì 
đều túy theo sự thích hợp, nên dựa theo trước mà 
nói. 

Nếu dựa vào Định Vô-sắc, Trí Vô học bắt đầu 
hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ không có, vị lai có 
mười, hiện tại có năm. Trong này, Trí Vô học bắt 
đâu hiện rõ ở trước mắt, đó là Tận trí. Quá khứ 
không có, là bởi vì sát-na thứ nhất thì chưa có một 
niệm nào đã sinh-diệt, giả sử đã sinh-diệt mà vì ba 
duyên cho nên đã rời bỏ. VỊ lai có mười, là ngay 
lúc bắt đầu đã tu đầy đủ mười chi Vô học của vị 
lai. Hiện tại có năm, là trừ ra Chánh tư duy-Chánh 
ngữ-Chánh nghiệp-Chánh mạng và Chánh kiến. 
Phân còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rồi không mất, nếu lại dựa vào 
Định Vô-sắc, Trí Vô học hiện rõ ở trước mắt, thì 
quá khứ-hiện tại có năm, vỊ lai có mười. Trong này, 
Trí Vô học hiện rõ ở trước mắt, đó là Tận trí-Vô 
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sinh trí tùy theo một loại. VỊ lai có mười, đó là lúc 
Trí ban đâu đã tu mười chi. Phần còn lại nói như 
trước. 

Vô học diệt rôi không mất, nếu tiễn vào Diệt 
định, hoặc là tâm thế tục hiện rõ ở trước mắt, thì 
quá khứ có năm, vị lai có mười, hiện tại không có. 
Trong này, quá khứ có năm. Đó là Trí ban đầu cùng 
sinh khởi năm chị. Phân còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rồi không mất, nêu dựa vào Định 
có Tâm- có Tứ, cho đến nêu dựa vào Định không 
có Tâm- không có Tứ, Trí Vô học hiện rõ ở trước 
mắt, thì đều tùy theo sự thích hợp, nên dựa theo 
trước mà nói. 

Nếu dựa vào Định Vô- sắc, Kiến Vô học bắt đầu 
hiện rõ ở trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có năm, 
VỊ lai có mười. Trong này, Kiến Vô học bät đầu 
hiện rõ ở trước mắt, đó là Chánh kiến Vô học. Quá 
khứ có năm, đó là Trí ban đầu trước đây cùng sinh 
khởi năm chỉ. VỊ lai có mười, đó là Trí ban đầu 
trước đây và Kiến bắt đầu bây giờ đã tu mười chi 
của vỊ laI. 

Vô học diệt rồi không mất, nếu lại dựa vào 
Định Vô-sắc, hoặc là Trí-hoặc là Kiên Vô học hiện 
rõ ở trước mắt, thì quá khứ có sáu, vị lai có mười, 
hiện tại có năm. Trong này, quá khứ có sau, đó là 
Trí bắt đầu trước đây cùng sinh khởi năm chi, và 
Kiến bắt đầu trước đây cùng sinh khởi năm chị, 
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hợp lại làm sáu. Phân còn lại nói như trước. 

Vô học diệt rôi không mất, nếu tiễn vào Diệt 
định, hoặc là tâm thế tục hiện rõ ở trước mắt, lần 
lượt chuyển đối cho đến nêu dựa vào Định không 
có Tâm-không có Tứ, hoặc là Trí-hoặc là Kiến Vô 
học hiện rõ ở trước mắt, thì đều tùy theo sự thích 
hợp, cân phải dựa theo trước mà nói. 

-lrong này, tật cả quá khứ-vị lai đêu nói đến 
phân vị bắt đầu khởi và tu, chứ không nói đến phân 
vị sau đã khởi-đã tu, hiện tại tùy theo dây khởi hiện 
TỌ trước mắt mà nói; đã nói về Vô học thì cũng bao 
øôm tất cả, chứ không phải là chỉ riêng người theo 
thứ tự tiễn vào tất cả các Định. 

Hỏi: Vì sao lúc đạt được quả Học, Kiến là đạo 
Vô gián, Kiên là đạo giải thoát; lúc đạt được quả 
Vô học, Kiến là đạo Vô gián, Trí là đạo giải thoát? 

Đáp: Quả vị Vô học đã làm xong tất cả những 
việc cân làm, gia hạnh dừng lại không còn tìm 
kiểm gì nữa, cho nên không gọi là Kiên; quả vị Học 
thì không như vậy, cho nên được gọi là Kiến. 

Hỏi: Vì sao phần vị Vô học ban đầu nói là Trí, 
về sau nói là Kiên; phân vị Học thì đầu và sau đều 
nói là Kiến? 

Đáp: Phân vị Vô học ban đầu chắc chăn phát 
khởi Tận trí, cho nên ban đâu nói là Trí; về sau nêu 
lúc tiếp tục khởi lên công đức thù thăng, cũng có 
suy đoán, cho nên sau nói là Kiến. Phân vị Học 
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trước tiên dây khởi Khô pháp trí nhẫn, chỉ có Kiên 
chứ không phải là Trí, cho nên ban đầu nói là Kiên; 
về sau trí vô lậu chưa làm xong những việc cần 
làm, suy đoạn không ngừng cũng được gọi là Kiến, 
cho nên sau nói là Kiên. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 95 1440 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 95 


LUẬN VỀ HỌC CHI (Phân 3) 

Thê nào là Kiến? Cho đến nói rộng ra. Hỏi: Vì 
sao soạn ra phần luận này? 

Đáp: VÌ ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bảy về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Các pháp hữu vi đều là tánh Kiên. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy, cho 
nên pháp hữu vi đêu là tánh Kiến. Vì ngăn chặn ý 
ây đề hiên bày chỉ riêng nhãn căn và tuệ quyết đoán 
là Kiến, chứ không phải là loại nào khác. 

Hoặc có người nói: Hiện quán biên Nhẫn cũng 
là tánh Trí. Như phái Thí Dụ, họ nói như vậy: Trí 
vô lậu vào lúc nhãn bắt đầu rơi vào cảnh cho nên 
gọi là Nhẫn, về sau an trú trong cảnh cho nên gọi 
là Trí, như người vượt chặn đường xa đến nơi băng 
phẳng, ban đầu nghĩ răng dừng lại, về sau thì an 
trú. Đại đức cũng nói: Trí bậc Hạ gọi là Nhẫn, trí 
bậc Thượng gọi là Trí. Vì ngăn chặn ý ây để hiển 
bày Nhẫn vô lậu là Kiến chứ không phải là Trí. 

Có người khác lại nói: Tận trí-Vô sinh trí cũng 
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là tánh Kiến. Vì ngăn chặn ý ấy để hiển Dày sự 
chấm dứt tìm kiếm kia, không còn suy đoán gì nữa 
là Trí chứ không phải là Kiến. Lại nữa, trong 
chương Trí uân này, cần phải phân biệt đây đủ về 
ba tự tánh sai biệt của Kiến-Trí và Tuệ, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Thê nào là Kiên? 

Đáp: Nhãn căn-năm kiến, thế tục-Chánh kiến, 
Kiến Học và Vô học. 

Hỏi: Vì sao nhãn căn lại gọi là Kiến? 

Đáp: Bởi vì bốn sự: 

1. Bởi vì Hiền Thánh nói. 

2. Bởi vì thê tục nói. 

3. Bởi vì trong kinh nói. 

4. Bởi vì thế gian hiện thấy. 

Bởi vì Hiền Thánh và thê tục nói, nghĩa là các 
bậc Hiện Thánh và những người thế tục cùng nói 
như vậy: Mắt mình trồng thây những điều qua lại- 
đi đứng-ngôi năm... của thấy, vì sao lại như vậy? 

Bởi vì trong kinh nói, nghĩa là trong kinh nói 
mặt trông thây sắc rồi, không nên giữ lây tướng và 
giữ lây vẻ đẹp tùy thuộc. Lại nói như vậy: Mắt 
trông thây sắc rôi, không nên giữ lấy tướng và giữ 
lấy vẻ đẹp tùy thuộc. Lại nói như vậy: Mắt thây sắc 
rôi nên quán tưởng bắt tịnh mà tư duy, đúng như lý. 
Lại nói như vậy: Mắt trông thây sắc rôi, không nên 
yêu thích, xâu không nên chán ghét. Lại nói như 
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vậy: Mắt trông thây sắc rồi, dây khởi ý cận hành 
với ba loại Hỷ-Ưu-Xả. Lại nói như vậy: Mắt trông 
thây sắc rồi, không nên vui mừng-lo buôn, chỉ nên 
trú vào Chánh niệm-Chánh trị mà rời bỏ. 

Bởi vì thê gian hiện thấy, nghĩa là thế gian hiện 
thây mắt trong sáng thì điêu đã thấy không có saI 
lầm, mắt không trong sáng thì điều đã thấy có sai 
lầm. Lại nữa, thế gian hiện thấy có nhãn căn thì có 
thể trồng thây các sắc, không có nhãn căn thì không 
thê nào trồng thây sắc. Lại nữa, thê gian hiện thây 
mặt mà có nơi hướng về thì có thể trông thấy sắc 
nơi ấy, không có nơi hướng về thì không thê nảo 
trông thây được. Lại nữa, thế gian hiện thấy phân 
nhiêu không thê nào trông thây các sắc bị ngăn 
cách, bởi vì mắt có ngăn cản. 

Tôn giả Thê Hữu nói như vậy: "Vì sao nhãn căn 
lại gọi là Kiến? Nghĩa là thế gian hiện thây người 
có mắt trong, sáng thì nói là tôi trồng thây rõ ràng, 
người có mắt không thấy trong sáng thì nói tôi 
trong thấy không rõ ràng. " 

Đại đức nói răng: "Vì sao nhãn căn lại gọi là 
Kiến? Nghĩa là trong kinh nói: Do nhãn căn mà đạt 
được, do nhãn thức mà hiểu rỡ, cho nên gọi là cái 
đã trông thấy. Thê tục cũng như vậy. Vì thế cho 
nên nhãn căn gọi là Kiến. ' 

Năm Kiến , đó là Hữu thân kiến, Biên chấp 
kiên, Tà kiến, Kiến thủ, Giới câm thủ. 
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Hỏi: Tại sao năm loại này lại gọi là Kiên? Đáp: 
Bởi vì bốn sự. 

1. Bởi vì cách nhìn, nghĩa là tự mình quan sát 
nhìn nhận mà thuận theo giữ lây cảnh. 

Hỏi: Năm loại này quan sát nhìn nhận điện đảo 
kỳ quái, làm sao gọi là Kiến? 

Đáp: Những loại này tuy quan sát nhìn nhận 
điên đảo kỳ quái, mà đều là tánh Tuệ, cho nên gọi 
là Kiến; như nhãn căn của con người, tuy không 
sáng tỏ rõ ràng mà có thể quan sát nhìn ngó, cho 
nên cũng gọi là Kiến. 

2. Bởi vì quyết đoán, nghĩa là có thể quyết đoán 
mà thuận theo giữ lây cảnh. 

Hỏi: Đã là một sát-na thì làm sao quyết đoán? 

Đáp: Bởi vì tánh mạnh mẽ nhanh nhạy cho nên 
thiết lập tên gọi là quyết đoán. 

3. Bởi vì cố chấp, nghĩa là đối với cảnh của 
mình thì chấp trước vô cùng kiên cố, không phải là 
lưỡi gươm Thánh đạo thì không thê nào làm cho 
rời bỏ được, Phật và đệ tử dùng lưỡi gươm Thánh 
đạo, chặt đứt răng nhọn của Kiến ây, sau đó mới 
rời bỏ được. Như có loài thú biến tên gọi Thât-thủ- 
ma-la, hễ đã ngậm vật gì thì giữ chặt không rời bỏ, 
phải dùng dao sắc chặt đứt răng của nó, sau đó mới 
rời bỏ; năm Kiến cũng như vậy. 

4. Bởi vì đi sâu vào, nghĩa là sắc nhọn đi sâu 
vào sở duyên như cây kim rơi thắng xuống bùn. 
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Lại nữa, bởi vì hai sự cho nên năm loại này gọi 
là Kiên: 

1. Bởi vì chăm chú nhìn theo. 

2. Bởi vì suy xét tìm tÒI. 

Lại nữa, bởi vì ba sự cho nên năm loại này gọi 
là Kiên: 

1. Bởi vì thấy tướng hợp với nhau. 

2. Bởi vì có thể thành sự việc trông thấy. 

3. Bởi vì đối với duyên không có gì ngăn ngại. 

Lại nữa, bởi vì ba sự cho nên năm loại này gọi 
là Kiên: 

1. Bởi vì ý thích. 

2. Bởi vì chấp trước. 

3. Bởi vì tìm kiểm. 

Lại nữa, bởi vì ba sự cho nên gọi là Kiến: 

1. Bởi vì ý thích. 

2. Bởi vì gia hạnh. 

3. Bởi vì không hiểu biết gì. 

Bởi vì ý thích, đó là đạt được Định là kiến. Bởi 
vì gia hạnh, đó là suy nghĩ tìm tòi là Kiên. Bởi vì 
không hiệu biết gì, đó là thuận theo nghe là Kiên. 

Lại nữa, bởi vì ý thích, đó là thích làm hỏng tà 
kiên; bởi vì gia hạnh, đó là gia hạnh làm hỏng là 
Kiên; bởi vì không hiệu biệt gì, đó là cùng làm 
hỏng là Kiên. 

Vì thế cho nên năm loại này cũng gọi là Kiến. 
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Chánh Kiến thê tục, đó là thức thiện tương ưng 
với Tuệ, là tánh Kiến cho nên gọi là Kiến. 

Kiến Học, đó là Tuệ vô lậu của Học. Kiến Vô 
học, đó là Chánh kiến Vô học. Hai loại này cũng 
cùng là tánh Kiến, cho nên gọi là Kiến. 

Nên biết trong này, năm Kiến đôi với cảnh như 
đêm âm u thấy sắc, Chánh kiên thế tục đối với cảnh 
như đêm quang đăng thây. sắc, Kiên Học đối với 
cảnh như ngày âm u thấy săc, Kiên Vô học đối với 
cảnh như ngày quang đãng thấy sắc. 

Hỏi: Thế nào là Trí? 

Đáp: Năm thức tương ưng với Tuệ, trừ ra Nhẫn 
vô lậu, còn lại ý thức tương ưng với Tuệ. Trong 
này, năm thức tương ưng với Tuệ có ba loại: 

1. Thiện. 

2. Nhiễm ô. 

3. Vô phú vô ký. 

Thiện, đó là chỉ riêng Sanh đắc thiện. Nhiễm ô, 
đó là chỉ riêng tương ưng với tham sân s1 do tu mà 
đoạn. Vô phú vô ký, đó là dị thục sinh, cũng có 
phân ít Oai nghi lộ-Công xảo xứ và Thông quả tâm 
câu sinh. Còn lại ý thức tương ưng với Tuệ cũng 
có ba loại: 

1. Thiện. 

2. Nhiễm ô. 

3. Vô phú vô ký. 

Thiện có hai loại: 
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1. Hữu lậu. 

2. Vô lậu. 

Thiện hữu lậu có ba loại: 

1. Gia hạnh đắc. 

2. Ly nhiễm đắc. 

3. Sinh đắc. 

Ca hạnh đắc, đó là do Văn mà thành Tuệ, do 
Tư mà thành Tuệ, do Tu mà thành Tuệ; do Văn mà 
thành Tuệ, đó là đôi với văn nghĩa quyết định chọn 
lựa đúng như lý; do Tư mà thành Tuệ, đó là quản 
bất tịnh-Trì tức niệm và Niệm trú... do Tu mà 
thành Tuệ, đó là Noãn-Đảnh- Nhẫn-Thế đệ nhất 
pháp, Hiện quán biên-Thế tục trí, Vô lượng-Giải 
thoát-Thắng xứ-Biên xứ... Ly nhiễm đặc, đó là 
Tĩnh lự-Vô lượng- -Vô-sắc-Giải thoát- Thắng xứ- 
Biên xứ... Sinh sắc, đó là sinh ở địa ây do pháp 
vôn như vậy mà đạt được thiện. 

Võ lậu có hai loại: 

1. Học. 

2. Võ học. 

Học, đó là tám trí về Học. Vô học, đó là Tận 
trí-Vô sinh trí, trí Chánh kiến Vô học. 

Nhiễm ô, đó là phiên não-tùy phiên não tương 
ưng do Kiến-tu mà đoạn. 

Vô phú vô ký, đó là dị thục sinh-oal nghi lộ- 
công xảo xứ-thông quả tâm câu sinh. 

Hỏi: Thể nào là Tuệ? 
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Đáp: Sáu thức tương ưng với Tuệ. Tuệ này có 
ba loại: 

1. Thiện. 

2. Nhiễm ô. 

3. Vô phú vô ký. 

Rộng ra như trước nói. Có điểm sai biệt, tám 
Nhân vô lậu cũng là Tuệ thâu nhiếp, bởi vì bao 
gôm Trạch pháp, cho nên tất cả tâm câu sinh đều 
có thê có Tuệ. 

Đã nói về ba loại tự tánh của Kiến-Trí và Tuệ, 
lại cần phải phân biệt về tướng xen tạp và không 
xen tạp của ba loại này. 

Hỏi: Các kiến đều là Trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
tự tánh của Kiến và Trí cùng có rộng-hẹp. 

1. Có Kiến mà không phải là Trí, đó là nhãn 
căn và Nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Vì sao nhãn căn không gọi là Trí? 

Đáp: Bởi vì nhãn căn là sắc, Trí không phải là 
sắc. Lại nữa, nhãn căn không tương ưng, không có 
sở y, không có sở duyên, không có hành tướng, 
không có cảnh giác, Trí thì không như vậy. 

Hỏi: Vì sao Nhẫn vô lậu không phải là Trí? 

Đáp: Bởi vì Nhẫn vô lậu đối với Đề đã quán, 
tuy Nhẫn mà chưa quyết định, tuy quán mà chưa 
xem Xét, tuy tìm kiêm mà chưa đến cuỗi cùng, tuy 
quán sát mà chưa biết rõ ràng, tuy hiện quán mà 
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chưa xem xét lại, chỉ thực hiện công dụng gia hạnh 
không ngừng, cho nên không gọi là Trí. Lại nữa, 
nghĩa về quyết định là nghĩa của Trí, Nhẫn và Nghĩ 
đã đoạn có thế cùng sinh khởi, đối với cảnh đã thấy 
chưa quyết định đên mức cao nhất, cho nên không 
øọI là Trí. 

Tôn giả Thế Hữu nói như vậy: "Nhẫn đối VỚI 
Thánh đê tuy đích thực có thê Nhân, mà chưa biệt 
kỹ càng, cho nên không gọi là Trí. " 

Đại đức nói rằng: "Nhìn nhận sự việc đến cuỗi 
cùng mới thiết lập tên gọi của Trí, không phải là 
lúc bắt đầu Nhẫn thì nhìn nhận sự việc đến cuối 
cùng, cho nên Nhẫn vô lậu tuy không gọi là Trí mà 
thật sự là Trí. " 

Vụ Tôn giả nói: "Quán xét lại gọi là Trí, từ vô 
thi đến nay đối với bốn Thánh đề, chưa có một 
niệm Thánh tuệ nào đã từng quán xét, Nhẫn phát 
khởi bắt đầu quán xét, cho nên chưa gọi là Trí. 
Năm thức cùng Tuệ tuy đối với sở duyên không có 
năng lực quản xét lại, mà cảnh như sắc... từ vô thỉ 
đến nay, đã khởi lên vô lượng tuệ quán hữu lậu. 
Dựa vào chúng loại mà nói thì đã gọi là quán xét 
lại, cho nên cũng gọi là Trí. Trí hữu lậu khác không 
duyên lại, dựa theo đây nên biết, không cân phải 
chất vân làm gì. ' 

2. Có trí mà không phải là Kiến, đó là năm thức 
thân tương ưng với tuệ- Tận trí-Vô sinh trí, trừ ra 
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năm Kiến và Chánh kiến thế tục, còn lại ý thức 
tương ưng với tuệ hữu lậu. 

Hỏi: Vì sao năm thức thân tương ưng với tuệ 
mà không phải là Kiến? 

Đáp: Hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy đi sâu 
vào sở duyên thì gọi là Kiên; năm thức thân tương 
ưng với tuệ thì hành tướng không mạnh mẽ nhanh 
nhạy, không có năng lực đi sâu vào sở duyên, cho 
nên không gọi là Kiến. Lại nữa, Kiến có năng lực 
phân biệt, mà tuệ ây không có năng lực phân biệt; 
Kiến có năng lực duyên VỚI tự tướng- cọng tướng, 
làm tuệ ây chỉ có năng lực duyên với tự tướng; 
Kiên có năng lực duyên với ba đời và vô vi, mà tuệ 
ây chỉ có năng lực duyên với hiện tại; Kiên có năng 
lực thường xuyên giữ lây cảnh, mà tuệ ấy chỉ có 
năng lực giữ lây cảnh trong một sáảt-na; Kiến cân 
nhặc quán sát đối với sở duyên, tuệ ây thì không 
như vậy. Bởi vì các loại nhần duyên như vậy, cho 
nên năm thức thân tương ưng với tuệ không gọi là 
Kiến. 

Hỏi: Tận trí-Vô sinh trí tại sao không phải là 
Kiến? 

Đáp: Bởi vì hành tướng của hai trí này không 
mạnh mẽ nhanh nhạy, không đi sâu vào sở duyên. 
Lại nữa, Kiên thực hiện công dụng gia hạnh không 
ngừng; hai trí này thì không như vậy, như chim đậu 
yên một chỗ, cho nên không gọi là Kiến. Lại nữa, 
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tìm kiếm quán sát thì gọi là Kiên, hai trí này không 
như vậy, cho nên không gọi là Kiên. 

Vì vậy, Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Tận trí-Vô 
sinh trí đã làm xong những việc cân làm, lại không 
có sự việc øì hơn hắn mà có thể tìm kiếm, cho nên 
không gọi là Kiến. " 

Có người đưa ra cách nói này: Các tuệ vô lậu, 
tổng quát có hai loại: 

1. Có thể đối trị với ác kiến. 

2. Có thê đôi trị với không hiểu biết gì. 

Có thể đôi trị với ác kiến thì gọi là Kiến, Tận 
trí- Vô sinh trí chỉ có thể đối trị với không hiểu biết 
sì, cho nên không gọi là Kiến. Lại có người nói: 
Các tuệ vô lậu, tổng quát có ba loại: 

1. Chỉ có thê đối trị với ác Kiến. 

2. Chỉ có thê đôi trị với không hiểu biết gì. 

3. Có thê đối trị với ác kiến và không hiểu biết 
gì. 

Chỉ có thể đối trị với ác kiên, là Kiên chứ không 
phải là Trí, đó là Nhẫn vô lậu hiện quán biên. Chỉ 
có thê đối trị với không hiểu biết gì, là Trí chứ 
không phải là Kiên, đó là Tận trí-Vô sinh trí. Có 
thê đôi trị cả hai loại, là Trí mà cũng là Kiến, đó là 
những tuệ vô lậu khác. 

Tôn giả Thế Hữu nói như vậy: "Suy đoán gọi 
là Kiên, Tận trí-Vô sinh trí thì việc làm đã đến nơi 
cuối cùng, không còn suy đoán øì nữa, cho nên 
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không gọi là Kiến. " Lại nói như vậy: "Tìm kiếm 
gọi là Kiến, Tận trí-Vô sinh trí đã làm xong những 
việc cân làm, không còn tìm kiếm gì nữa, cho nên 
không gọi là Kiến. ' - Lại nói như vậy: " Nếu Tận trí- 
Vô sinh trí là tánh Kiến, thì các A-la-hán chỉ thuận 
theo thành tựu chín chi Võ học, trừ ra chi Chánh 
trí. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói: Các A-la-hán 
thành tựu mười ch1 Vô học. Vì vậy Tận trí-Vô sinh 
trí không phải là Kiến. " 

Hỏi: Như Chánh kiến thể tục-Kiến học-Kiến 
Vô học, tuy cũng là Trí mà gọi là Kiến; nếu Tận 
trí- Vô sinh trí, tuy cũng là Kiến mà gọi là Trí, thì 
điều này có gì sai? 

Đáp: Như lúc bắt đầu tu tập gia hạnh về quán, 
Chánh kiến thế tục tuy có đủ tánh của Trí-Kiến, mà 
thiết lập chỉ Chánh kiến chứ không phải là chỉ 
Chánh trí; đã tiến vào phân vị Học thì tám trí của 
các Học, tuy có đủ tánh của Trí-Kiến, làm thiết lập 
chi Chánh kiến chứ không phải là chi Chánh trí; đã 
đến phân vị Vô học thì Chánh kiến Vô học, tuy có 
đủ tánh của Trí và Kiến, mà thiết lập chi Chánh 
kiến chứ không phải là chỉ Chánh trí. Nêu Tận trí- 
Vô sinh trí cũng có đủ tánh Trí-Kiên, cũng cần phải 
thiết lập chi Chánh kiến chứ không phải là chi 
chánh trí, vậy thì các A-la-hán chỉ thuận theo thành 
tựu chín chi Vô học. Như vậy thì trái với lời Đức 
Thê Tôn đã nói: Các A-la-hán thành tựu mười chỉ 
Võ học. 
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Đại đức nói rằng: Tận trí- Vô sinh trí chắc chăn 
là tánh Kiến, bởi vì tánh quyết đoán. 

Hỏi: Nếu như vậy thì A-la-hán thuận theo chỉ 
thành tựu chín chi Vô học? 

Đáp: Hai chị chỉ có ở địa Vô học, đó là Chánh 
giải thoát và Chánh trí; tắm chi cùng có ở địa Học 
và Vô học, đó là tảm chị còn lại. Tận trí và Vô sinh 
trí tuy cũng là Kiến, mà những việc cần làm đã đạt 
được kết quả cuối cùng, khác với phân vị học trước 
kia, cho nên tách biệt mà thiết lập chi, không cân 
phải chất vẫn làm gì. 

Lời bình: Nên nói như vậy: Tận trí và Vô sinh 
trí là Trí chứ không phải là Kiến, bởi vì đã làm 
xong những việc cân làm, đôi với bốn Thành đề 
không còn suy xét tìm tòi gì nữa, gia hạnh đã 
ngừng. 

Trừ ra năm Kiến và Chánh kiến thể tục, còn lại 
tuệ hữu lậu tương ưng với ý thức, ở đây có hai loại: 

1. Nhiễm ô. 

2. Vô phú vô ký. 

Nhiễm ô, đó là Tham-Sân-Mạng-Nghi, và tuệ 
tương ưng với Vô minh bắt cộng. Vô phú vô ký, 
đó là tuệ câu sinh của dị thục sinh-oa1 nghi lộ-công 
xảo xứ-thông quả tâm. 

Hỏi: Vì sao tuệ tương ưng với Tham... thuộc ý 
địa mà không phải là Kiên? 

Đáp: Bởi vì hành tướng của tuệ ây không mạnh 


1453 A TỶ ĐÀM 4 


mẽ nhanh nhạy, không có năng lực đi sâu vào cảnh 
sở duyên. Lại nữa, bởi vì hai phiên não ây làm cho 
khuất mờ và giảm sút; hai phiền não, đó là Tham- 
Sân- Mạn-Nghi tùy theo một loại, và vô minh 
tương ưng với nó. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tuệ tương ưng với Vô 
minh bất cọng phải là Kiến, bởi vì chỉ khởi lên 
tương ưng với một phiên não? 

Đáp: Vô minh ây có hai loại: 

1. Vô minh bất cọng do Kiến mà đoạn, che lập 
ngăn ngại rất nặng vượt quá hai phiên não. 

2. Vô minh bất cọng do tu mà đoạn, tương ưng 
với tự lực mà khởi lên câu nhiễm buộc chặt. 

Bởi vì nó độc lập, cho nên có thê che lấp làm 
hại đến tuệ như Tham-Sân..., tuệ tương ưng với nó 
như tương ưng với Tham..., cũng không gọi là 
Kiến. 

Hỏi: Vì sao tuệ vô phú vô ký không phải là 
Kiến? 

Đáp: Bởi vì hành tướng của tuệ ây không mạnh 
mẽ nhanh nhạy, không có năng lực đi sâu vào cảnh 
SỞ duyên. Lại nữa, thê lực của tuệ ây rất yếu kém, 
cho nên không gọi là Kiến; cân phải có thê lực 
vững bên mạnh mẽ đôi với cảnh thì gọi là Kiến. 

Hỏi: Thể lực yếu kém của các tuệ dị thục sinh- 
oai nghi lộ đối với lý thì có thể như vậy, tuệ của 
công xảo xứ và tuệ tương ưng với Thông quả tâm 
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có thế lực vững mạnh, lẽ nào không phải là Kiên 
hay sao? 

Đáp: Tuệ của công xảo xứ tuy có thế lực vững 
mạnh nhất, như trời Tỳ-thấp-phược-yết-ma..., sự 
tạo tác của họ như Nguyện trí sinh ra, mà vì tà 
mạng làm cho che lấp và tốn hại, cho nên không 
gọi là Kiến. Nghĩa là việc làm tinh xảo đều cần 
phải lây mạng sống làm nhân mà phát khởi, tuy 
tâm-tâm sở pháp của công xảo xứ vào lúc hiện rõ 
ở trước mắt là : không nhiễm ô, mà vì sức mạnh của 
tà mạng đã dẫn dắt sinh ra, cho nên nói họ do tà 
mạng che lập làm cho tốn hại, tức là nghĩa vì tham 
mà bị che lắp và tôn hại. Giả sử không bị tham làm 
che lấp và tôn hại, thì thế lực nông cạn-hành tướng 
kém cỏi, đối với cảnh sở duyên không có năng lực 
đi sâu vào, cho nên không gọi là Kiến. 

Lại nữa, tuệ của công xảo xứ như Nghi mà 
chuyền, đối với cảnh sở duyên không thể nào quyết 
định được. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì tuy người 
rất khéo léo làm công việc tinh xảo, mà nếu bị 
người khác chỉ trích chê bai thì sẽ do dự; các tuệ 
Thông quả đôi với cảnh sở duyên cũng không 
mạnh mẽ nhanh nhạy, không có năng lực đi sâu 
vào cảnh sở duyên, chỉ do thê lực của Định trước 
kia đã dẫn dắt tùy ý vận dụng mà chuyền, đối với 
cảnh sở duyên không suy xét tìm tòi, cho nên 
không gọi là Kiên. 

Lại nữa, các tuệ Thông quả đó trước đây luyện 
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tập thuần thục, những sự biên hóa làm nhân dẫn 
đắt sinh ra, như luyện tập tính xảo, cho nên không 
gọi là Kiến. 

Lại nữa, bốn tuệ vô ký như dị thục sinh... đều 
là thế lực yếu kém, như không thành tựu thiện- 
không thành tựu nhiễm ô, cho nên không trở thành 
Kiến. 

3. Có kiến cũng là Trí, đó là năm Kiến-Chánh 
kiến thế tục, trừ ra Nhẫn vô lậu và Tận trí-Vô sinh 
trí, còn lại tuệ vô lậu tức là trí về Học, và Chánh 
kiến Vô học. Tuệ vô lậu này và năm Kiến-Chánh 
kiên thế tục trước đầy, đều có đủ tướng của hai loại 
Kiến-Trí, cho nên câu thứ ba thâu nhiếp. 

4. Có loại không phải là Kiên cũng không phải 
là Trí, đó là trừ ra những tướng trước. Tướng là 
thuộc về danh, nêu pháp là do ba câu trước mà biểu 
hiện thì đều gọi là tướng, trừ ra tướng. này thì pháp 
còn lại làm câu thứ tư, là pháp do câu thứ tư mà 
biểu hiện. Điều này lại là thế nào? Nghĩa là trong 
Sắc uấn trừ ra Nhãn còn lại Sắc, ở trong Hành uân 
trừ ra Tuệ còn lại Hành, và ba Uẫn toàn phần cùng 
với pháp vô v1 làm thành câu thứ tư. 

Hỏi: Các Kiến đêu là Tuệ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
tự tánh của Kiến và Tuệ cùng có rộng hẹp. 

1. Có Kiến mà không phải là Tuệ, đó là nhãn 
căn có năng lực quan sát nhìn thấy, bởi vì tự tánh 
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là Sắc. 

2. Có Tuệ mà không phải là Kiến, đó là Tuệ 
tương ưng với năm thức thân, Tận trí-Vô sinh trí, 
trừ ra năm Kiến và Chánh kiên thê tục, còn lại Tuệ 
hữu lậu tương ưng với ý thức, bởi vì tánh thuộc 
Trạch pháp, bởi vì không phải là suy đoán, nói rộng 
ra như trước. 

3. Có Kiến cũng là Tuệ, đó là trừ ra Tận trí-Vô 
sinh trí, còn lại Tuệ vô lậu và năm Kiến-Chánh 
kiến thế tục, tức là Nhẫn vô lậu-tám trí về Học và 
Chánh kiến Vô học..., bởi vì có năng lực suy đoán, 
bởi vì tánh thuộc Trạch pháp, có đủ hai loại tướng. 

4. Có loại không phải là Kiên cũng không phải 
là Tuệ, đó là trừ ra những tướng trước. Tướng là 
thuộc về danh, nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Các Trí đều là Tuệ chăng? 

Đáp: Các Trí đều là Tuệ, bởi vì có năng lực xét 
quyết đoán đều là Trạch pháp. có Tuệ mà không 
phải là Trí, đó là Nhẫn vô lậu bắt đầu quán về cảnh 
của Đề mà chưa xem xét quyết đoán. 

Kiến thâu nhiếp Trí hay là Trí thâu nhiếp Kiên? 
Cho đến nói rộng ra. 

Trong này có hai loại bốn câu, một loại hai câu, 
dựa theo trước đã hỏi nhất định phải biết về tướng 
của nó. 

Các Kiên thành tựu thì đó là Trí chăng? Cho 
đến nói rộng ra. 
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Trong này, ba loại Kiến-Trí và Tuệ, nếu thành 
tựu một loại thì chắc chăn có hai loại còn lại, vì 
vậy cho nên đều đưa ra câu trả lời như vậy. 

Hỏi: Ai thành tựu Kiến-Trí-Tuệ? 

Đáp: Tất cả hữu tình. Đây tức là nói tổng quát. 
Nhưng mà có nhiều ít, nghĩa là người đoạn căn 
thiện, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiến mà đoạn 
thuộc ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà 
đoạn thuộc ba cõi, thành tựu Trí- Tuệ vô phú vô ký 
thuộc cõi Dục. Người không đoạn căn thiện mà 
chưa đạt được tâm thiện của cõi Sắc, thành tựu 
Kiến- Trí-Tuệ do kiến mà đoạn thuộc ba cõi, thành 
tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn thuộc ba cõi, 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện thuộc cõi Dục, thành 
tựu Trí- Tuệ vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Người đã 
đạt được tâm thiện của cõi Sắc mà chưa lìa nhiễm 
cõi Dục, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiên mà đoạn 
thuộc ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà 
đoạn thuộc ba cõi, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện 
của cõi Dục-Săc, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký 
của cõi Dục. Người đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa 
đạt được tâm thiện của cõi Vô-sắc, nếu sinh ở cõi 
Dục thì thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiễn mà đoạn 
của cõi Sắc-Vô-sắc, thành tựu Kiến- Trí-Tuệ thiện 
của cõi Dục-Săc, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký 
Của CỐI Dục-Sắc; nêu sinh ở cõi Sắc thì không 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi Dục, thành 
tựu những loại khác nói như sinh ở cõi Dục. Người 
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đã đạt được tâm thiện của cõi Vô-sắc mà chưa lìa 
nhiễm cõi Sắc, nếu sinh ở cõi Dục thì thành tựu 
Kiến-Trí-Tuệ do kiên mà đoạn của cõi Sắc- Vô- 
sắc, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn của 
cõi Săc-Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của 
ba cối, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của cối 
Dục- Sắc; nêu sinh ở cõi Sắc thì không thành tựu 
Kiến-Trí- Tuệ thiện của cõi Dục, thành tựu những 
loại khác nói như sinh ở cõi Dục. Người đã lìa 
nhiễm ở cõi Sắc mà sinh ở cõi Dục, thành tựu 
Kiến- Trí-Tuệ do kiến mà đoạn của cõi Vô-sắc, 
thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn của cõi 
Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của ba cõi, 
thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục-Sắc; 
nếu sinh ở cõi Sắc thì không thành tựu Kiến-Trí- 
Tuệ thiện của cõi Dục, thành tựu những loại khác 
nói như sinh ở cõi Dục. Người đã lìa nhiễm cõi Sắc 
mà sinh ở cõi Dục, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ đo kiến 
mà đoạn của cõi Vô-sắc, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm 
ô do tu mà đoạn của cõi Vô-sắc, thành tựu Kiến- 
Trí- Tuệ thiện của ba cõi, thành tựu Trí- Tuệ vô phú 
vô ký của cõi Dục-Sắc; nêu sinh ở cõi Sắc thì 
không thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi Dục, 
thành tựu những loại khác nói như sinh ở cõi Dục; 
nếu sinh ở cõi Vô-săc thì không thành tựu Kiến- 
Trí-Tuệ thiện của cõi Dục, thành tựu những loại 
khác nói như sinh ở cõi Dục; nêu sinh ở cõi Vô-sắc 
thì không thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi 
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Dục-Sắc, và không thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký 
của cõi Dục- Sắc. Nếu tâm dị thục sinh hiện rõ ở 
trước mắt, thì thành tựu Trí- Tuệ vô phú vô ký của 
cối Vô- -SẶC; nếu tâm dị thục sinh không hiện rõ ở 
trước mắt, thì cũng không thành tựu Trí-Tuệ vô 
phú vô ký của cõi Vô-sắc; thành tựu những loại 
khác nói như sinh ở cõi Dục. DỊ sinh là như vậy. 
Nếu là Thánh giả, phần vị Tùy tín-Tùy pháp 
hành, Khổ trí chưa hắn đã sinh, chưa lìa nhiễm cõi 
Dục thì thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiên mà đoạn 
của ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà 
đoạn của ba cõi, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của 
cõi Dục-Sắc, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của 
cõi Dục, thành tựu Kiến-Tuệ vô lậu. Ngay phân. VỊ 
ây đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa lìa nhiễm cõi Sắc, 
thì thành tựu Kiến-Trí- Tuệ do kiễn mà đoạn của 
cõi Săc-Vô-sắc, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô đo tu 
mà đoạn của cõi Sắc-Vô-sắc, người chưa đạt được 
tâm thiện của cõi Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ 
thiện của cõi Dục-Sắc; người đã đạt được tâm thiện 
của cõi Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của 
ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của cõi 
Dục- Sắc, thành tựu Kiến- Tuệ vô lậu. Ngay phân 
VỊ ây đã lìa nhiễm cõi Sắc, thành tựu Kiến-Trí- Tuệ 
do kiên mà đoạn của cõi Vô-sắc, thành tựu Trí-Tuệ 
nhiễm ô do tu mà đoạn của cõi Vô-sắc, thành tựu 
Trí-Tuệ nhiễm ô do tu làm đoạn của cõi Vô-sắc, 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của ba cõi, thành tựu 
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Trí-Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục-Sắc, thành tựu 
Kiến-Tuệ vô lậu. Khô trí đã sinh mà lập trí chưa 
hắn đã sinh, người chưa lìa nhiễm cõi Dục thành 
tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiến Tập-Diệt-Đạo mà đoạn 
của ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà 
đoạn của ba cõi, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của 
cõi Dục-Sắc, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của 
cối Dục, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô lậu. Ngay 
phân VỊ ây đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa lìa nhiễm 
cõi Sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiến Tập-Diệt- 
Đạo mà đoạn của cõi Sắc-Vô-sắc, thành tựu Trí- 
Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn của cõi Sắc-Vô-sắc. 
Người chưa đạt được tâm thiện của cõi Vô-săc, 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi Dục- Sắc; 
người đã đạt được tâm thiện của cõi Vô- -săc, thành 
tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của ba cõi, thành tựu Trí- 
Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục- Sắc, thành tựu Kiên- 
Trí- Tuệ vô lậu. Ngay phân vị ấy đã lìa nhiễm cõi 
Sắc, thành tựu Kiến- Trí- Tuệ do kiên Tập-Diệt-Đạo 
mà đoạn của cõi Vô-sắc, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm 
ô do tu mà đoạn của cõi Vô-sắc, thành tựu Kiến- 
Trí-Tuệ thiện của ba cõi, thành tựu Trí- Tuệ vô phú 
vô ký của cõi Dục-Sắc, thành tựu Kiến- Trí-Tuệ vô 
lậu. Tập trí đã sinh mà Diệt trí chưa hắn đã sinh, 
người chưa lìa nhiễm cõi Dục thành tựu Kiến-Trí- 
Tuệ đo kiến Diệt-Đạo mà đoạn của ba cõi, thành 
tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn của ba cõi, 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi Dục-Sắc, 
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thành tựu Trí- Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục, thành 
tựu Kiến-Trí-Tuệ vô lậu. Ngay phân VỊ ây đã lia 
nhiễm cối Dục mà chưa lìa nhiễm cõi Sắc, thành 
tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiến Diệt-Đạo mà đoạn của 
cõi Sắc-Vô-sắc, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu 
mà đoạn của cõi Sắc- Vô- sắc; người chưa đạt được 
tâm thiện của cõi Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ 
thiện của cõi Dục-Sắc; người đã đạt được tâm thiện 
của cõi Vô-săc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của 
ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của cõi 
Dục-Sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô lậu. Diệt trí 
đã sinh mà Đạo trí chưa hắn đã sinh, người chưa 
lia nhiễm cõi Dục, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiễn 
Đạo mà đoạn của ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm 
ô do tu mà đoạn của ba cõi, thành tựu Kiến-Trí- 
Tuệ thiện của cõi Dục-Sắc, thành tựu Trí-Tuệ vô 
phú vô ký của cõi Dục, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô 
lậu. Ngay phân VỊ ây đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa 
lia nhiễm cõi Sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiến 
Đạo mà đoạn của ba cõi, Sắc-Vô-sắc, thành tựu 
Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn của cõi Sắc-Vô- 
sắc; người chưa đạt được tâm thiện của cõi Vô-sắc, 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi Dục-Sắc; 
người đã đạt được tâm thiện của cõi Vô- -săc, thành 
tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của ba cõi, thành tựu Trí- 
Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục-Sắc, thành tựu Trí- 
Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục-Sắc, thành tựu Kiến- 
Trí-Tuệ vô lậu. Ngay phân vị ấy đã lìa nhiễm cõi 
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Sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ do kiến Đạo mà đoạn 
của cõi Vô-sắc, thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô đo tu 
mà đoạn của cõi Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ 
thiện của ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký 
của cõi Dục-Sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô lậu. 
Tín Thăng giải-Kiên chí chưa lìa nhiễm cõi 
Dục, thì thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn 
của ba cõi, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi 
Dục-Sắc, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của cõi 
Dục, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô lậu. Ngay phân vị 
ây đã lìa nhiễm cối Dục, người chưa đạt được tâm 
thiện của cõi Vô-sắc, nêu sinh ở cõi Dục thì thành 
tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn của cõi Săc- 
Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ của cõi Dục-Sắc, 
thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục-Săc, 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô lậu; nếu sinh ở cõi Sắc 
thì không thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi 
Dục, thành tựu những loại khác nói như sinh ở cõi 
Dục. Ngay phân vị ây đã đạt được tâm thiện của 
cõi Vô-săc, người chưa lìa nhiễm cõi Sắc, nếu sinh 
ở cõi Dục thì thành tựu Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà 
đoạn của cõi Sắc-Vô-sắc, thành tựu Kiến- Trí-Tuệ 
thiện của ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký 
của cõi Dục- Sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô lậu; 
nếu sinh ở cõi Sắc thì không thành tựu Kiến-Trí- 
Tuệ thiện của cõi Dục, thành tựu những loại khác 
nói như sinh ở cối Dục. Ngay phân vị ấy đã lìa 
nhiễm cõi Sắc, nếu sinh ở cõi Dục thì thành tựu 
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Trí-Tuệ nhiễm ô do tu mà đoạn của cõi Vô-sắc, 
thành tựu Kiên-Trí-Tuệ thiện của ba cõi, thành tựu 
Trí- Tuệ vô phú vô ký của cõi Dục- Sắc, thành tựu 
Kiến-Trí-Tuệ vô lậu; nếu sinh ở cõi Sắc thì không 
thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện của cõi Dục, thành 
tựu những loại khác nói như sinh ở cõi Dục; nếu 
sinh ở cõi Vô-săc thì không thành tựu Kiến-Trí- 
Tuệ thiện của cõi Dục-Sắc, và không thành tựu Trí- 
Tuệ vô phú vô ký của cối Dục- Sắc. Nếu tâm dị thục 
sinh hiện rõ ở trước mắt, thì thành tựu Trí-Tuệ vô 
phú vô ký của cõi Vô- SẮC; nếu tâm dị thục sinh 
không hiện rõ ở trước mắt, thì cũng không thành 
tựu Trí- Tuệ vô phú vô ký của cõi Vô-sắc, thành tựu 
những loại khác nói như sinh ở cõi Dục. A-la-hán, 
nếu sinh ở cõi Dục thì thành tựu Kiến-Trí-Tuệ 
thiện của ba cõi, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký 
của cõi Dục-Săc, thành tựu Kiến- Trí-Tuệ vô lậu; 
nêu sinh ở cõi Sắc thì thành tựu Kiến-Trí-Tuệ thiện 
của cõi Sắc-Vô-sắc, thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô 
ký của cõi Dục- Sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô 
lậu; nếu sinh ở cõi Vôõ- -săc, tâm dị thục sinh không 
hiện rõ ở trước mắt, thì thành tựu Kiến-Trí-Tuệ 
thiện của cõi Vô-sắc, thành tựu Kiến-Trí-Tuệ vô 
lậu; nếu tâm dị thục sinh hiện rõ ở trước mắt, thì 
cũng thành tựu Trí-Tuệ vô phú vô ký của cõi Vô- 
sắc. 

Hỏi: Các Kiên đã đoạn-đã biết khắp thì đó là 
Trí chăng? Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Giả sử Trí đã đoạn-đã biết khắp thì đó là 
Kiến chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các kiến đã đoạn-đã biết khắp thì đó là 
Tuệ chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử Tuệ đã đoạn-đã biết khắp thì đó là 
Trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì phân vị đoạn-biết khắp của ba loại Kiến-Trí và 
Tuệ đêu giống như nhau. 

Hỏi: Ai đã đoạn-đã biết khắp đối với Kiến-Trí- 
Tuệ? 

Đáp: Các A-la-hán, đây là nói đến phân vị 
đoạn-biết khắp ở mức độ cuôỗi cùng (cứu cánh), 
Hữu học và dị sinh nhiều- ít không nhất định. Nghĩa 
là A-la-hán đôi với Kiến-Trí-Tuệ của ba cõi, đêu 
đã đoạn-đã biết khắp. Những người Bất hoàn, nếu 
đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, thì Kiến-Trí-Tuệ 
do kiến đoạn của ba cõi, và Kiến-Trí-Tuệ do tu mà 
đoạn của tám địa, đã đoạn-đã biết khắp; cho đến 
nêu chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì Kiên- 
Trí-Tuệ do kiến mà đoạn của ba cõi, và Kiến-Trí- 
Tuệ do tu mà đoạn của cõi Dục, đã đoạn-đã biết 
khắp. Những người Nhât- lai-Dự lưu, thì đã đoạn- 
đã biết khắp đối với Kiến-Trí-Tuệ do kiên mà đoạn 
của ba cõi. Tùy tín-Tùy pháp hành, nêu Diệt trí đã 
sinh mà Đạo trí chưa hăn đã sinh, thì Kiến-Trí-Tuệ 
do kiến Khô-Tập-Diệt mà đoạn của ba cõi, đã 
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đoạn-đã biết khắp: nếu Tập trí đã sinh mà Diệt trí 
chưa hắn đã sinh, thì Kiến-Trí-Tuệ do Kiến khố- 
Tập mà đoạn của ba cõi, đã đoạn-đã biết khắp; nếu 
khô trí đã sinh mà Tập trí chưa hắn đã sinh, thì 
Kiến-Trí-Tuệ do kiến Khô mà đoạn của ba cõi, đã 
đoạn-đã biết khắp. Thánh giả là như vậy. 

Nếu là các dị sinh đã lìa nhiễm của Vô sở hữu 
xứ, thì Kiến-Trí- Tuệ do kiến và tu mà đoạn của 
tám địa, đã đoạn-đã biết khắp; cho đến đã lìa nhiễm 
cõi Dục mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, 
Kiến-Trí- Tuệ do kiến và tu mà đoạn của một địa, 
đã đoạn-đã biết khắp. Đó gọi là ba môn Kiến-Trí- 
Tuệ nhất định thâu nhiếp thành tựu Đoạn thuộc 
năm môn phân biệt. 

Các Chánh kiến là Trạch pháp Giác chi chăng? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Phân luận trước là nơi nương tựa căn bản 
của phần luận này, nghĩa là phân trước nói như 
vậy: "Thế nảo là Kiên? Thế nào là Trí? Thế nào là 
Tuệ?” tuy nói ra như vậy mà chưa phân biệt về 
Chánh kiến- Chánh trí, và Trạch pháp Giác chi 
cùng có rộng hẹp, nay muốn phân biệt điều ấy, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Nhưng ở trong luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí này 
có tướng quyết định. Nếu sau Giác chi phân biệt về 
Đạo chi, thì đạo chị là vô lậu, bởi vì bảy Giác chì 
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chỉ riêng vô lậu. Nếu trước Giác chỉ phân biệt về 
Đạo chi, thì Đạo chỉ gồm chung hữu lậu và vô lậu. 
Bởi vì trong này trước Giác chi phân biệt về Đạo 
chi, cho nên biết Đạo chi gồm những hữu lậu và vô 
lậu. Đó gọi là Ty Bà Sa tóm lược ở nơi này. Những 
người có trí nên tùy theo mà phân biệt. 

Hỏi: Các Chánh kiến và Trạch pháp Giác chi 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
Chánh kiến và Trạch pháp Giác chi đều có rộng 
hẹp. 

1. Có lúc Chánh kiên không phải là Trạch pháp 
Giác chi, đó là Chánh kiến thê tục dùng Giác chi 
hỗ trợ, mà Giác ngộ như thật chỉ là vô lậu. 

2. Có lúc Trạch pháp G1ác chị không phải là 
Chánh kiến, đó là Tận trí-Vô sinh trí vôn không 
phải là tánh Kiến. 

3. Có lúc chánh kiến cũng là Trạch pháp Giác 
chị, đó là trừ ra Tận trí-Vô sinh trí, còn lại Tuệ vô 
lậu, tức là tám Nhẫn thuộc hiện quán biên, và tám 
Trí về Học-Chánh kiến vô học, bởi vì ba loại như 
vậy có đủ hai tướng. 

4. Có lúc không phải là Chánh kiến cũng không 
phải là Trạch pháp Giác chị, đó là trừ ra những 
tướng trước. Tướng là thuộc về danh, những trước 
đã nói rộng. Điều này lại là thế nào? Đó là trong 
Hành uấn trừ ra Tuệ thiện tương ưng với ý thức, 
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còn lại các Hành uẫn toàn uân toàn phân cùng với 
pháp vô vi làm thành câu thứ tư. 

Hỏi: Các Chánh trí là Trạch pháp Giác chị 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
Chánh trí và Trạch pháp Giác chị cùng có rộng hẹp. 

1. Có lúc Chánh trí không phải là Trạch pháp. 

2. CIác chì không phải là Chánh trí, đó là Nhẫn 
vô lậu, bởi vì Nhân ây không có tướng của Tri. 

3. Có lúc Chánh trí cũng là Trạch pháp Giác 
chi, đó là trừ ra Nhẫn vô lậu, còn lại Tuệ vô lậu, 
tức là tám Trí về Học và Tận trí-Vô sinh trí- Chánh 
kiến vô học, bởi vì có đủ hai tướng. 

4. Có lúc không phải là Chánh trí cũng không 
phải là Trạch pháp Giác chị, đó là trừ ra những 
tướng trước. Tướng là thuộc về danh, như trước đã 
nói rộng. Điêu này lại thế nào? Đó là trong Hành 
uấn trừ ra Tuệ thiện tương ưng với sáu thức, còn 
lại các Hành uấn và bôn Uẫn toàn phần cùng với 
pháp vô vi làm thành câu thứ tư. 

Hỏi: Tại sao trong này chỉ nói Chánh kiến- 
Chánh trí và Trạch pháp GIác chi cùng có rộng hẹp, 
mà không nói những Đạo chi khác và GIác chi 
khác cùng có rộng hẹp? 

Đáp: Bởi vì là ý của người soạn luận muốn như 
vậy, cho đến nói rộng ra. 

Lại nữa, trong này cũng nên nói các pháp là 
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Chánh cần cũng là Tinh tiến Giác chỉ chăng? 

Trả lời: Các pháp là Tinh tiễn Giác chi cũng là 
Chánh cân. Có pháp là Chánh cần mà không phải 
là Tinh tiễn Giác chi, đó là Chánh tính tiễn thê tục. 

Cho đến các pháp là Chánh định cũng là Định 
Các chi chăng? 

Trả lời: Các pháp là Định Các chị cũng là 
Chánh định. Có pháp là Chánh định mà là phải là 
Định Giác chi, đó là Chánh định thê tục. Nên nói 
như vậy mà không nói, thì phải biết là trong này có 
cách nói khác. 

Lại nữa, trong này đã nói là hiển Dảày về trước- 
hiển bày về sau mà lược qua phân giữa, cho nên 
nói như vậy. Trước là Chánh kiến, sau là Chánh trí. 
Như hiển bày về trước và sau, bắt đầu tiễn vào-đã 
vượt qua, phương tiện cứu-cánh, nên biết cũng như 
vậy. 

Lại nữa, nêu pháp đối lập với nhau đây đủ bốn 
câu thì trong này nói đến pháp ây, nếu pháp đối lập 
với nhau chỉ có thuận theo câu sau thì trong này 
không nói. 

Lại nữa, trong Trí uấn này nêu pháp là tự tánh 
của Kiến-Trí-Tuệ, thì phân biệt pháp ây là chủng 
loại của Trí; bởi vì Tính tiên Niệm-Định không 
phải là chủng loại của Trí, cho nên trong này không 
nói đến. 

Bảy Giác chi-tám Đạo chi, mỗi một loại vào lúc 
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hiện rõ ở trước mắt thì có mây Giác chi-mây Đạo 
chi hiện rõ ở trước mắt? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bảy về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Các pháp tâm sở theo thứ tự mà sinh khởi, chứ 
không phải là sinh khởi cùng một lúc. Như phái 
Thí Dụ đã nói. Đại đức cũng nói: "Các pháp tâm 
sở theo thứ tự mà sinh khởi, không phải là sinh 
khởi cùng một lúc. Như nhiêu người buôn đi qua 
một con đường hẹp, cần phải từng người một đi 
qua chứ không phải là hai-không phải là nhiều 
người đi qua cùng một lúc. Các pháp tâm sở cũng 
lại như vậy, mỗi một pháp khác nhau do tướng sinh 
mà sinh ra, chắc chắn không có nghĩa cùng một lúc 
hòa hợp mà sinh. " 

Hỏi: Họ dựa vào Lượng nào mà đưa ra cách nói 
như vậy? 

Đáp: Dựa vào Chí giáo lượng. Nghĩa là trong 
kinh nói: "Nếu vào lúc bây giờ tâm chìm xuông sợ 
răng chìm xuống, tu ba Giác chi gọi là tu không 
đúng lúc, đó là Khinh an- Định và Xả; tu ba Giác 
chi gọi là tu đúng lúc, đó là Trạch pháp- Tĩnh tiên 
và Hỷ. Nếu vào lúc bây giờ tâm khuây động sợ 
răng khuấy động, tu ba Giác chi gọi là tu không 
đúng lúc, đó là Trạch pháp-Tinh tiên và Hỷ; tu ba 
Giác chi gọi là tu đúng lúc, đó là Khinh an-Định và 
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Xá. " Họ đưa ra cách nói này: Giác chị đã có tu 
đúng lúc-tu không đúng lúc, cho nên biết tâm sở 
theo thứ tự mà sinh khởi, không phải là khởi lên 
cùng một lúc. 

Lại trong kinh khác nói: "Xá-lợi-tử nói: Minh 
đối với bảy Giác chi nhất định có thê tùy ý tự tại 
an trú, nghĩa là mình muôn đối với Giác chi này 
nhất định an trú vào thời gian đầu ngày, thì sẽ có 
thể an trú; nêu mình muôn đôi với Giác chi này 
nhất định an trú vào thời gian cuối ngày, thì sẽ có 
thể an trú. " Họ đưa ra cách nói này: Xá-lợi-tử đã 
đối với bảy Giác chi tùy theo ý muốn mà an trú, 
cho nên biết tâm sở theo thứ tự mà sinh khởi, 
không phải là khởi lên cùng một lúc, lý ây đã được 
quyết định. 

Vì ngăn chặn ý đó để hiển bày các tâm sở có 
lúc sinh khởi trong cùng một thời gian, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Nếu các tâm sở có lú sinh khởi trong cùng 
một thời gian, thì làm sao thông hiêu kinh do họ đã 
dẫn chứng? 

Đáp: Trong kinh trước nói, ba GIác chi tu đúng 
lúc-tu không đúng lúc, chính là chứng thực về tâm 
sở không phải là yêu cầu theo thứ tự từng loại một 
mà sinh khởi; nói ba Giác chi tu cùng một lúc, cho 
nên chứng thực các tâm sở có lúc sinh khởi trong 
cùng một thời gian. 
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Hỏi: Nếu các Giác chỉ tùy theo địa đã dựa vào, 
hoặc sáu-hoặc bảy cùng một lúc mà sinh khởi, thì 
tại sao trong kinh nói tu đúng lúc-tu không đúng 
lúc đều chỉ có ba loại? 

Đáp: Dựa vào thế dụng của Giác chi thuộc 
phẩm Chỉ-Quán có tăng giảm, cho nên nói như 
vậy. nghĩa là ba Giác chi là phẩm Xa-ma- tha, ba 
Giác chi là phẩm Tỳ-bát-xá-na. Nếu Giác chi thuộc 
phẩm Xa-ma-tha tăng lên thì làm cho tâm chìm 
xuống, lúc bây g1ờ cân phải tu Giác chi thuộc phẩm 
Quán để thúc đây tâm làm cho nồi lên mà lại tụ 
phẩm Chỉ cho nên nói là tu không đúng lúc. Nêu 
Giác chị thuộc phẩm lỷ-bát- -xá-na tăng lên thì làm 
cho tâm trôi nôi, lúc bây giờ cần phải tu Giác chỉ 
thuộc phẩm Chỉ để kiềm hãm tâm làm cho thập 
xuống, mà lại tu phẩm Quán cho nên nói là tu 
không đúng lúc. Tuy các Giác chi cùng một lúc mà 
khởi lên, nhưng tác dụng có tăng giảm cho nên chỉ 
nói là ba. 

Lại nữa, lúc tiễn vào Thánh đạo thì đựa vào 
phẩm Chi-Quán, bởi vì có sai biệt cho nên nói như 
vậy. nghĩa là nếu người dựa vào Giác chỉ thuộc 
phẩm Xa-ma-tha để tiên vào Thánh đạo, thì cần 
phải tu Giác chị thuộc phẩm Chỉ để kềm hãm tâm 
làm cho thấp xuống, mà lại tu phẩm Quán cho nên 
nói là tu không đúng lúc. Nếu người dựa vào Giác 
chi thuộc phẩm Tỳ-bát-xá-na để tiên vào Thánh 
đạo, thì cần phải tu Giác chị thuộc phẩm Quán để 
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thúc đây tâm làm cho nỗi lên, mà lại tu phẩm Chỉ 
cho nên nói là tu không đúng lúc. 

Có Sư khác nói: Cùng với trên trái ngược nhau, 
nghĩa là nêu người dựa vào Giác chi thuộc phẩm 
Xa-ma-tha để tiễn vào Thánh đạo, tâm phân nhiêu 
chìm xuống thấp, thì cần phải tu Giác chi thuộc 
phẩm Quán để thúc đây tâm làm cho nổi lên, mà 
lại tu phẩm Chỉ cho nên nói là tu không đúng lúc. 
Nêu người dựa vào Giác chi thuộc phầm Tỳ-bát- 
xá-na để tiên vào Thánh đạo, tâm phân nhiêu trôi 
nối, thì cần phải tu Giác chi thuộc phẩm Chỉ để 
kêm hãm tâm làm cho thấp xuống, làm lại tu phẩm 
Quán cho nên nói là tu không đúng lúc. Tuy Thể 
của các Các chi khởi lên cùng một lúc, mà tác 
dụng của chúng có lúc tăng giảm, cho nên trong 
kinh đã nói không trải với cùng lúc khởi lên, chỉ 
trái với thứ tự từng loại một mà sinh khởi. 
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LUẬN VÉ HỌC CHI (Phân 4) 

Sau đó họ đã dẫn kinh nói về Xá-lợi-tử, cũng 
không nhất định ngăn chặn về nghĩa sinh khởi cùng 
một lúc, nghĩa là Xá-lợi-tử dễ dàng biết tâm nhất 
định tiễn vào-rời a Các chị, đối với Giác chi nhất 
định tùy tâm mong muỗn mà có thể tự tại an trú. 
Đây là dựa vào thời g1an mà nói tùy ý tự tại trú vào 
Giác chi, chứ không nói riêng biệt khởi lên từng 
Ciác chi một theo thứ tự, cho nên không thành 
chứng cứ. 

Lại nữa, kinh Ấy dựa vào Các chị an trú thuộc 
ba địa, cho nên nói như thê cũng không trái với lý. 
Nghĩa là ở thời gian đầu ngày muốn trú vào Giác 
chi của địa có Tâm-có Tứ, thì sẽ có thể an trú; ở 
thời gian giữa ngày muốn trú vào Giác chi của địa 
không có Tâm- chỉ có Tứ, thì sẽ có thể an trú; vào 
thời gian cuối ngày muôn trú vào Giác chi của địa 
không có Tầm- không có Tứ, thì sẽ có thể an trú, 


cho nên nói như thê không trái với cùng lúc dây 
khởi. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 96 1474 


Lại nữa, kinh ây dựa vào Giác chỉ trú trong ba 
căn tương ưng mà nói cũng không trải với lý. 
Nghĩa là ở thời gian đầu ngày muốn trú vào Giác 
chì tương ưng với Lạc căn, thì lập tức có thê an trú; 
ở thời gian giữa ngày muốn trú vào Giác chi tương 
ưng với Hỷ căn, thì lập tức có thể an trú; ở thời 
gian cuỗi ngày muôn trú vào Giác chi tương ưng 
với Xả căn, thì lập tức có thể an trú, cho nên nói 
như thế không trái với cùng lúc dây khởi. 

Lại nữa, kinh ấy dựa vào Giác chi trú trong ba 
Tam-ma-địa cùng lúc sinh khởi mà nói cũng không 
trái với lý. Nghĩa là ở thời gian đầu ngày muốn trú 
trong Giác chi cùng lúc sinh khởi Tam-ma-địa 
không, thì lập tức có thể an trú; ở thời gian giữa 
ngày muôn trú trong Giác chi cùng lúc sinh khởi 
Tam-ma-địa Vô nguyện, thì lập tức có thể an trú; 
ở thời øg1an cuôi ngày muốn trú trong GIác chì cùng 
lúc sinh khởi Tam-ma-địa Vô tướng, thì lập tức có 
thể an trú, cho nên nói như thê không trái với cùng 
lúc dây khởi. 

Lại nữa, kinh ấy dựa vào Giác chi trú trong ba 
Trí cùng lúc sinh khởi mà nói cũng không trái VỚI 
lý. Nghĩa là ở thời gian đầu ngày muốn trú trong 
Các chi cùng lúc sinh khởi Tận trí, thì lập tức có 
thể an trú; ở thời gian giữa ngày muôn trú vào Giác 
chì cùng lúc sinh khởi Vô sinh trí, thì lập tức có thế 
an trú; vào thời øg1an cuỗi ngày muốn trú trong GIác 
chi cùng lúc sinh khởi Chánh kiến-Chánh trí Vô 
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học, thì lập tức có thể an trú, cho nên nói như thế 
không trái với cùng lúc dây khởi. 

Lại nữa, kinh ây dựa vào GIác chi trú trong chín 
địa mà nói cũng không trái với lý. Nghĩa là ở thời 
gian đầu ngày muôn trú trong Giác chi của ba địa 
như VỊ chí Định..., thì lập tức có thể an trú; ở thời 
gian giữa ngày muốn trú trong Giác chi của địa 
thuộc ba Tĩnh lự sau, thì lập tức có thể an trú; vào 
thời gian cuối ngày muốn trú trong Giác chi của 
địa thuộc ba Vô sắc trước, thì lập tức có thể an trú, 
cho nên nói như thế không trái với cùng lúc dây 
khởi. 

Hoặc lại có người chấp: Cận phần Tĩnh lự có 
Hỷ-không có Giới. Hoặc lại có người chấp: Các địa 
từ Tĩnh lự trung gian trở lên có Chánh tư duy. Hoặc 
lại có người chấp: Trong địa Vô sắc cũng có thể có 
Giới. VÌ ngăn chặn các loại chấp trước lạ lùng như 
vậy, và để hiển bày về chánh lý, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Nếu dựa vào Vị chí Định, lúc Niệm giác chi 
hiện rõ ở trước mắt, thì sáu Giác chi-chín Đạo chi 
Vô học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, sáu Giác 
chi là trừ ra Hỷ giác chị, chín Đạo chi là Chánh 
kiên-Chánh trí tùy theo trừ ra một loại, còn lại đều 
có đủ. Cách nói này tức là ngăn chặn cận phân Tĩnh 
lự có Hý-không có Giới. Cũng có tụng nói: Nêu 
dựa vài Vị chí Định có Tầm-có Tứ, thì Niệm giác 
chi hiện rõ ở trước mắt. Tuy đối với nghĩa không 
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ích lợi gì mà vì loại trừ cho nên nói như vậy. như 
nơi khác nói: Dựa vào VỊ chí là nói chung Tĩnh lự 
trung gian và Cận phân của địa trên, đều chưa đến 
nơi Định căn bản ây, cho nên thiết lập tên gọi VỊ 
chí. Nay bởi vì lược bỏ Tĩnh lự trung gian và Cận 
phân của địa trên, cho nên nói nêu dựa vào VỊ chí 
Định có Tầm-có Tứ. Đây là hiển bày chỉ dựa vào 
Vị chí Định trước Tĩnh lự thứ nhất mà Niệm giác 
chi hiện rõ ở trước mắt. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, lúc Niệm giác 
chi hiện rõ ở trước mắt, thì bảy Giác chi- tắm Đạo 
chi Học hiện rõ ở trước mắt, bảy Giác chi-chín Đạo 
chi Vô học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, chín 
Đạo thì nói như trước, còn lại đêu có đủ. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự trung gian, lúc Niệm giác 
chi hiện rõ ở trước mắt, thì sáu Giác chi-bảy Đạo 
chi Học hiện rõ ở trước mắt, sáu Giác chi-tám Đạo 
chi Vô học hiện rõ ở trước mắt. Dựa vào Tĩnh lự 
thứ ba-thứ tư cũng như vậy. Trong này, sáu Giác 
chị là trừ ra Hỷ giác chị, bảy Đạo chị Học là trừ ra 
Chánh tư duy, tám Đạo chi Vô học là trừ ra Hỷ giác 
chi, bảy Đạo chi Học là trừ ra Chánh tư duy, tám 
Đạo chi Vô học là trừ ra Chánh tư duy và Chánh 
kiên-Chánh trí tùy theo một loại. Cách nói này đã 
ngăn chặn cái chấp về địa trên cũng có Chánh tư 
duy. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ hai, lúc Niệm giác chì 
hiện rõ ở trước mắt, thì bảy Giác chi-bảy Đạo chỉ 
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Học hiện rõ ở trước mắt, bảy Giác chi-tắm Đạo chi 
Vô học hiện rõ ở trước mắt địa này có Hý-không 
có Chánh tư duy, còn lại nói như trước. 

Nếu dựa vào Định Vô sắc, lúc Niệm giác chi 
hiện rõ ở trước mặt, thì sáu Giác chi-bốn Đạo chi 
học hiện rõ ở trước mắt, sáu Giác chi- năm Đạo chỉ 
Vô học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, sáu Giác 
chị là trừ ra Hỷ giác chi, bốn Đạo chi Học là trừ ra 
Chánh tư duy và Chánh ngữ-nghiệp-mạng, năm 
Đạo chi Vô học tức là trừ ra bốn loại trước và 
Chánh kiến-Chánh trí tùy theo một loại. Cách nói 
này đã ngăn chặn cái chấp về trong Định Vô sắc 
cũng có GIỚI. 

Trạch pháp-Tinh tiên-Khinh an-Định-Xả giác 
chi, Chánh kiến- Chánh cần-Chánh niệm-Chánh 
định đạo chị, cũng như vậy: đều gồm chung tất cả 
các địa giống như Niệm giác chị. Đây chính là nói 
chung, có điêm saI biệt là nêu Chánh kiến Đạo chi 
hiện rõ ở trước mắt thì nhất định trừ ra Chánh trí. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, lúc Hỷ giác chỉ 
hiện rõ ở trước mắt, thì bảy Giác chi-tảm Đạo chỉ 
Học hiện rõ ở trước mắt, bảy Giác chi-chín Đạo chỉ 
Vô học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, chín Đạo 
chi là Chánh kiến-Chánh trí tùy theo trừ ra một 
loại, còn lại đều có đủ. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ hai, lúc Hý giác chỉ 
hiện rõ ở trước mắt, thì bảy Giác chi-bảy Đạo chỉ 
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Học hiện rõ ở trước mắt, bảy Giác chi-tắm Đạo chi 
Vô học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, bảy Đạo 
chi Học là trừ ra Chánh tư duy, tám Đạo chi Vô 
học là trừ ra Chánh tư duy và Chánh kiên-Chánh 
trí tùy theo một loại. 

Hỏi: Tại sao địa Cận phần không có Hỷ giác 
chi? 

Đáp: Bởi vì không phải là ruộng đất-đồ đựng. 
Lại nữa, các địa cận phân đã lìa nhiễm của địa dưới 
và chưa lìa nhiễm của địa dưới đều được hiện rõ 
trước mặt, chưa hiểm lạ lăm cho nên không sinh ra 
Hỷ; như lúc người bị trói chặt và cởi ra mà có được 
điều tốt đẹp, tâm đôi với điều này không lây làm 
kỳ lạ, cho nên không sinh lòng vui mừng. Lại nữa, 
nêu địa Cận phân cũng có Hỷ, thì cùng với địa Căn 
bản sẽ không có sai biệt. Lại nữa, nếu địa Cận phân 
cũng có HH: thì sẽ say đắm với Hỷ này chứ không 
mong cầu địa Căn bản; nếu như vậy thì sẽ ngăn 
ngại sự lìa nhiễm của địa dưới, như người giữa 
đường đi có điêu làm cho say đắm, đối với chỗ đã 
hướng về không thể nào mau chóng đến được. Vì 
vậy các địa Cận phân không có Hỷ giác chỉ. 

Nếu dựa vào Vị chí Định, lúc Chánh tư duy 
hiện rõ ở trước mắt, thì sáu Giác chi tám Đạo chi 
Học hiện rõ ở trước mắt, sáu Giác chi-chín Đạo chi 
Vô học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, sáu Giác 
chi là trừ ra Hỷ giác chị, chín Đạo chi là Chánh 
kiến-Chánh trí tùy theo trừ ra một loại, còn lại đều 
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có đủ. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, lúc Chánh tư duy 
hiện rõ ở trước mắt, thì bảy G1ác chi-tám Đạo chì 
Học hiện rõ ở trước mắt, bảy GIác chi-chín Đạo ch 
Vô Học hiện rõ ở mắt. Trong này, chín Đạo chi Vô 
học thì như trước nên biết. 

Hỏi: Vì sao địa trên không có Chánh tư duy? 

Đáp: Bởi vì không phải là ruộng đât-đồ đựng. 
Lại nữa, vì đối trị tìm kiêm mong câu địa trên, nêu 
trong địa trên cũng có tìm kiếm, thì sẽ không mong 
câu phát khởi gia hạnh thù thăng. Lại nữa, nêu 
pháp của địa dưới mà địa trên đều có, vậy thì sẽ 
không có pháp diệt bỏ dân dân; nêu không có pháp 
diệt bỏ dân dân thì sẽ không có pháp điệt bỏ cuôi 
cùng: nếu không có pháp diệt bỏ cuôi cùng thì sẽ 
không có giải thoát- xuất ly và Niết-bàn. Đừng 
phát sinh sai lầm này! Vì thế cho nên địa trên 
không có Chánh tư duy. Lại nữa, Chánh tư duy 
thuộc về thô mà địa trên là vi tế. Lại nữa, Chánh tư 
duy là tướng tìm kiếm, địa trên không có tìm kiêm 
cho nên ở đó không có Chánh tư duy. Lại nữa, nếu 
trong địa co biểu nghiệp của thân- -ngữ, và trong 
năm thức tùy theo một loại, thì có thể ở địa này có 
Chánh tư duy; trong địa trên không có biểu nghiệp 
của thân ngữ, và năm thức thân cho nên ở đó không 
có Chánh tư duy. 

Nếu dựa vào Vị chí Định, lúc Chánh ngữ hiện 
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rõ ở trước mắt, thì sáu Giác chi-tám Đạo chi Học 
hiện rõ ở mắt, sáu Giác chi-chín đạo chi Vô học 
hiện rõ ở trước mặt. Trong này, sáu Giác chi là trừ 
ra Hỷ giác chi, còn lại nói như trước. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, lúc Chánh ngữ 
hiện rọ ở trước mắt, thì bảy G1ác chi-tám Đạo chì 
Học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, chín Đạo chỉ 
Vô học thì như trước nên biết. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự trung gian, lúc Chánh ngữ 
hiện rõ ở trước mắt, thì sáu Giác chi-bảy Đạo chi 
Học hiện rõ ở trước mắt, sáu Giác chi-tám Đạo chi 
Vô học hiện rõ ở trước mắt. Dựa vào Tĩnh lự thứ 
ba-thứ tư cũng như vậy. trong này, sáu Giác chi là 
trừ ra Hỷ giác chi, bảy Đạo chi Học là trừ ra Chánh 
tư duy, tám Đạo chi Vô học là trừ ra Chánh tư duy 
và Chánh kiến-Chánh trí tùy theo một loại. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ hai, lúc Chánh ngữ 
hiện rõ ở trước mắt, thì bảy Giác chi bảy Đạo chi 
Học hiện rõ ở trước mắt, bảy Giác chi-tám Đạo chì 
Vô học hiện rõ ở trước mắt. Trong này, bảy Đạo 
chi Học-tám Đạo chi Vô học đều nói như trước. 
Chánh nghiệp và Chánh mạng cũng như vậy, bởi 
vì đều chỉ có ở sáu địa. 

Hỏi: Vì hề. Vô sắc không có ba loại Giới như 
Chánh ngữ... 

Đáp: Bởi \ vì không phải là ruộng đât-đồ đựng. 
Lại nữa, Giới là một phân sắc, Vô sắc không có sắc 
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cho nên ở đó không có GIới. Lại nữa, G1ới là do 
Đại chủng mà tạo ra, Vô sắc không có Đại chủng 
cho nên cũng không có GIới. 

Hỏi: Đã không có Đại chủng vô lậu, cũng sẽ 
không có Giới vô lậu chăng? 

Đáp: Gi1ới do Đại chủng mà được tạo thành, sắc 
không do Đại chủng mà thành, vô lậu chỉ do sức 
mạnh của tâm tạo thành vô lậu. Lại nữa, chán ngán 
lo sợ các sắc mà tiễn vào Định Vô sắc, Giới là sắc 
cho nên trong địa ây không có. Lại nữa, nếu Định 
Vô sắc vẫn còn có săc, thì sẽ không có pháp diệt 
bỏ dân dân, cho đến nói rộng ra, vì vậy ở đó không 
có Giới. Lại nữa, đối trị ác giới cho nên có thiện 
giới, Định của cõi Vô sắc không thể nào đối trị các 
pháp thuộc ác giới, cho nên không có thiện giới. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì các pháp thuộc ác giới 
chỉ có ở cõi Dục, Vô sắc đối với Dục chỉ có đủ bốn 
loại cách xa cho nên không thể nào đối trị được. 
Thê nào là bốn loại cách xa? Đó là: 

1. Cách xa sở duyên. 

2. Cách xa sở y. 

3. Cách xa hành tướng. 

4. Cách xa đối trị. 

Vì vậy, Định Vô sắc không có ba loại chi thuộc 
Giới như Chánh ngữ... 

Có ba mươi bảy pháp phân Bỏ-đề, đó là bốn 
Niệm trú, bốn Chánh thăng, bốn Thần túc, năm 


SỐ 1545 - LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 96 1482 


Căn, năm Lực, bảy CIác chi, tám Đạo chị. Đức Thế 
Tôn tuy nói pháp phân Bỏ-đề mà không nói là ba 
mươi bảy loại, chỉ nói bảy Giác chi gọI là pháp 
phân Bỏ-đề. Tại sao biết như vậy? bởi vì lấy kinh 
làm Lượng. Nghĩa là trong kinh nói: "Có một In 
kheo đi đên nơi Đức Phật, đầu lạy sát hai chân rôi 
lùi lại đứng về một bên mà thưa với Đức Phật răng: 
Như Đức Thê Tôn nói bảy Giác chỉ thì cái gì là bảy 
Giác chi? Đức Thế Tôn nói cho biết răng: Tức là 
bảy loại pháp phân Bô-đê gọi là bảy Giác chỉ. ' 

Hỏi: Pháp phân Bô-đề có ba mươi bảy loại, vì 
sao Đức Thê Tôn chỉ nói bảy GIác chị gọi là pháp 
phân Bô-đề? 

Đáp: Đức Phật thuận theo Tỳ-kheo đã hỏi mà 
trả lời, Ty-kheo chỉ hỏi về bảy Giác chị, cho nên 
Đức Phật chỉ nói là bảy pháp phân Bỏ- đê: nếu Tỳ: 
kheo ấy hỏi về bỗn Niệm trú cho đến nếu hỏi về 
tám Đạo chị, thì Đức Phật cũng thuận theo Tỳ- 
kheo ấy đã hỏi mà trả lời từng loại một. Lại nữa, 
trong kinh ấy chỉ nói đến pháp phân Bô-đề vô lậu, 
chỉ riêng bảy Giác chị luôn luôn là vô lậu, cho nên 
chỉ nói đến bảy Giác chi, còn lại gồm chung hữu 
lậu cho nên kinh ấy không nói. 

Có người đưa ra cách nói này: Trong kinh khác 
cũng nói đây đủ là có ba mươi Dảy loại pháp phân 
Bô-đẻ, thời gian đã lâu xa cho nên kinh â ây diệt mất 
không còn. Vì sao biết như vậy? Bởi vì như Tôn 
giả Đạt- lai-đạt-đa kia đưa ra cách nói như vậy: 
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"Đức Thế Tôn có lúc nói một Đạo chi, có lúc nói 
hai, cho đến có lúc nói ba mươi bảy, tức là ba mươi 
bảy pháp phân Bỏ-đề. Như thí dụ về cán rìu, trong 
kinh nói: Ở trong ba mươi bảy pháp tu đạo, nêu chỉ 
chọn lấy pháp quyết định, thì nên nói là Dảy loại 
pháp tu đạo, đó là bảy Các chi, bởi vì chỉ riêng vô 
lậu. Nếu chỉ chọn pháp không quyết định, thì nên 
nói đến pháp tu đạo của sáu phân vị còn lại, đó là 
bốn niệm trú cho đến tám Đạo chị, bởi vì gôm 
chung hữu lậu và vô lậu. Nếu chọn lây tất cả pháp 
quyết định và không quyết định, thì nên nói là ba 
mươi bảy loại pháp tu đạo, đó là sáu phân vị trước 
và bảy Các chị. Vì vậy ba mươi bảy pháp phân 
Bồ-đề, cũng là kinh mà Đức Thê Tôn đã nói. ' 

Hỏi: Pháp phân Bô-đề. thì tên gọi có ba mươi 
bảy loại, Thê thật sự có mây loại? 

Đáp: Thể thật sự của pháp này có mười một 
hoặc là mười hai. Nếu đem tât cả thâu nhiếp vào 
Giác chi thì tức là bảy CIác chị, tên gọi đã có bảy 
thì thể thật sự cũng là bảy. Tín-Chánh tư duy đều 
chỉ có một loại. Chánh ngữ-nghiệp-mạng, có lúc 
nói là hal, bởi vì Chánh mạng tức là Chánh ngữ- 
nghiệp; có lúc nói là ba, bởi vì ngoài Chánh ngữ- 
nghiệp còn có chánh mạng. Nếu nói là hai thì chỉ 
có mười một, nêu nói là ba thì có mười hai. Nguyên 
cớ thê nào? Đó là bởi vì bốn Niệm trú-Tuệ căn- 
Tuệ lực-Chánh kiến, thâu nhiếp vào Trạch pháp 
Giác chi; bốn Chánh thăng-Tinh tiễn căn-Tinh tiễn 
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lực-Chánh cân, thâu nhiếp vào Tinh tiễn Giác chỉ: 
bốn Thân túc-Định căn-Định lực-Chánh định, thâu 
nhiếp vào Định giác chi; Niệm căn-Niệm lực- 
Chánh niệm, thâu nhiếp vào Niệm giác chi; Tín 
căn- Tín lực gộp lại làm Tín. 

Nếu đem tất cả thâu nhiếp vào Đạo chi thì tức 
là tám Đạo chi, tên gọi tuy có tắm mà Thể thật sự 
thì không nhất định. Nếu nói Chánh mạng tức là 
Chánh ngự-nghiệp, thì Thể thật sự chỉ có bảy; nếu 
nói Chánh mạng không phải là Chánh ngữ-nghiệp, 
thì Thể thật sự có tám. Lại có bốn pháp Tín- -Hÿ- 
Khinh an-xả, cho nên cũng là mười một, hoặc là có 
mười hai. Nguyên cớ thê nào? Đó là bởi vì bốn 
niệm trú-Tuệ căn- Tuệ lực-Irạch pháp giác chị, 
thâu nhiếp vào Chánh kiến; bốn Chánh thăng-Tĩnh 
tiến căn-Tinh tiễn lực- Tĩnh tiến Giác chi, thâu 
nhiếp vào Chánh cần; bốn Thân túc-Định căn-Định 
lực-Định giác chi, thâu nhiếp vào Chánh định; 
Niệm căn-Niệm lực-Niệm giác chi, thâu nhiếp vào 
Chánh niệm; Tín căn- Tín lực hợp lại làm Tín. 

Có người đưa ra cách nói này: Chánh ngữ- 
nghiệp-mạng bởi vì tự tánh là Giới, cho nên hợp 
lại làm một. Hoặc là nói như vậy: Pháp phân Bồ- 
đề thì tên gọi có ba mươi bảy loại, Thê thật sự chỉ 
CÓ mười. 

Như tên gọi và thật thể như vậy; tên gọi thi 
thiệt; -Thê thị thiệt, tên gọi khác tướng- Thê khác 
tướng, tên gọi khác tánh-Thế khác tánh, tên gọi sai 


1485 A TỲ ĐÀM 4 


biệt-Thê sai biệt, tên gọi phân biệt-Thể phân biệt, 
tên gọi là Giác-Thể là giác, nên biết cũng như vậy. 

Như vậy gọi là tự tánh của pháp phân Bỏ-đê, tự 
Thê của ngã- vật, bỗn tánh của tướng phân. Đã nói 
về tự tánh, nguyên cớ nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là pháp phân Bồ-đề, pháp phân 
Bôỏ-đề là nghĩa gì? 

Đáp: Tận trí-Vô sinh trí nói tên gọi là Bỏ- đê, 
bởi vì đã hoàn toàn giác ngộ về bốn Thánh đề. Nếu 
pháp tùy thuận với thế dụng tăng thượng của sự 
giác ngộ hoàn toàn này, thì trong này nói là pháp 
phân Bồ-đê. Đã giải thích về tên gọi chung, nguyên 
cớ của mỗi một loại nay cần phải giải thích riêng 
biệt. 

Hỏi: Vì sao gọi là Niệm trí cho đến Đạo chi? 

Đáp: Nhờ vào thế lực của Niệm phân tích loại 
bỏ tự thê, cho nên gọI là Niệm trú; tự Thể tức là 
năm uân hữu lậu, cân phải nhờ vào Niệm trú mà 
phân tích loại bỏ nó. Ở trong sự đích thực giữ gìn 
và thúc đây thân- -_ngữ-ý thì pháp này là thù thăng 
nhất, cho nên gọi là Chánh thắng, hoặc gọi là 
Chánh đoạn. Vào lúc đang tu tập pháp tu về đoạn, 
có năng lực hết lười nhác uể oải, cho nên gọi là 
Chánh đoạn. Có thể làm nơi nương tựa của công 
đức thần điệu, cho nên øọI là Thân túc. Thê dụng 
tăng mạnh cho nên gọi là Căn. Khó có thể kêm hãm 
khuất phục, cho nên gọi là Lực. Giúp đỡ sự giác 
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ngộ đúng như thật, cho nên gọi là Giác chị. Giúp 
đỡ hướng về sự mong câu chính đáng, cho nên gọi 
là Đạo chi. 

Hỏi: Nói Giác chỉ ấy là nghĩa gì vậy? vì có thể 
ø1ác ngộ cho nên gọi là Giác chị, hay vì cành nhánh 
của giác chi cho nên gỌI là Giác chi? Nêu như có 
thế giác ngộ cho nên gọi là Giác chi, thì lẽ ra một 
đúng mà sáu không đúng; nếu như cành nhánh của 
giác ngộ cho nên gọi là Giác chị, thì lễ ra sắu đúng 
mà một không đúng. 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Pháp này 
có thê giác ngộ cho nên gọi là Giác chi. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lẽ ra một đúng mà sáu 
không đúng? Đáp: Sáu là thành phân của giác luôn 
luôn tùy thuận với giác, thuận theo hơn hắn mà nói 
cho nên cũng gọi là CIác chị. Lại có người nói: Là 
cành nhánh của giác ngộ cho nên gọi là Giác chi. 

Hỏi: Nêu như vậy thì lẽ ra sáu đúng mà một 
không đúng? 

Đáp: Trạch pháp là giác cũng là Giác chị, sáu 
pháp còn lại là Giác chi mà không phải là giác; như 
Chánh kiên là đạo cũng là Đạo chi, bảy pháp còn 
lại là Đạo chi mà không là đạo; tâm một cảnh với 
tánh là Tĩnh lự cũng là chi thuộc Tĩnh lự, những 
loại còn lại là chi thuộc Tĩnh lự mà không phải là 
Tĩnh lự; từ bỏ ăn không đúng lúc là Trai cũng là 
chi thuộc Trai, những loại còn lại là chi thuộc Trai 
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mà không phải là Trai. Ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: Nói Đạo chỉ ây là nghĩa gì vậy? Vì có thể 
cầu mong hướng đến cho nên gọi là Đạo chi, hay 
vì phân nhánh của Đạo cho nên gọi là Đạo chỉ? 
Nếu có thể cầu mong hướng đến cho nên gọi là 
Đạo chị, thì lẽ ra một đúng mà bảy không đúng: 
nếu như phân nhánh của Đạo cho nên gọi là Đạo 
chi, thì lẽ ra bảy đúng mà một không đúng. 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Pháp này 
có thể câu mong hướng đến cho nên gọi là Đạo chi. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lẽ ra một đúng mà bảy 
không đúng? 

Đáp: Bảy là thành phân của Đạo luôn luôn tùy 
thuận với Đạo, thuận theo hơn hắn mà nói cho nên 
cũng gọi là Đạo chị. Lại có người nói: Là phân 
nhánh của Đạo cho nên gọi là Đạo chi. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lẽ ra bảy đúng mà một 
không đúng? 

Đáp: Chánh kiến là Đạo cũng là Đạo chi, bảy 
pháp còn lại là Đạo chi mà không phải là Đạo; như 
Trạch pháp là Giác mà cũng là Giác chị, sáu pháp 
còn lại là Giác chi mà không phải là Giác. Còn lại 
nói như trước. 

Đã nói về pháp phần Bô-đề, nguyên cớ theo thứ 
tự nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao trước hết nói về bỗn Niệm trú, cho 
đến cuôi cùng nói về tám Đạo chỉ? 
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Đáp: bởi vì pháp tùy thuận với căn từ khéo léo 
theo thứ tự. Lại nữa, bởi vì pháp tùy thuận người 
nói-người tiếp thu dễ dàng theo thứ tự. Lại nữa, 
bốn Niệm trú từ địa bắt đâu tu tập cho đến Tận trí- 
Vô sinh trí, thê dụng luôn luôn hơn hắn, cho nên 
nói đến trước tiên; bôn Chánh thắng từ Noãn cho 
đến Tận trí-Vô sinh trí, thế dụng luôn luôn hơn hãn, 
cho nên nói tiếp sau; năm Căn từ Nhẫn cho đến 
Tận trí-Vô sinh trí, thế dụng luôn luôn hơn hắn, 
cho nên nói tiếp sau; tám Đạo chi hơn hắn trong 
Kiến đạo, bảy Giác chi hơn hắn trong Tu đạo. 

Hỏi: Vì sao tám Đạo chi hơn hắn trong Kiến 
đạo, bảy Các chị hơn hắn trong Tu đạo? 

Đáp: Nghĩa cầu mong hướng về là nghĩa của 
Đạo chi, Kiến đạo nhanh chóng không Vượt qua 
tâm mong mỏi, thuận theo nghĩa cầu mong hướng 
về cho nên tám Đạo chi hơn hăn trong Kiến đạo: 
nghĩa giác ngộ là nghĩa của Giác chi, chín phẩm 
Tu đạo thường xuyên giác ngộ, thuận theo nghĩa 
giác ngộ cho nên bảy Giác chi hơn hắn trong Tu 
đạo. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao trước là nói đến 
bảy Giác chIi, sau mới nói đến tám Đạo ch1? 

Đáp: bởi vì pháp tùy thuận với văn từ khéo léo 
theo thứ tự. Lại nữa, bởi vì pháp tùy thuận người 
nói-người tiếp thu dễ dàng theo thứ tự. Lại nữa, bởi 
vì pháp tủy thuận với sô tăng theo thứ tự, đó là 
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trước hết nói bốn, tiếp Sau nói năm, tiếp Sau nói 
bảy, cuỗi cùng nói tám. Lại nữa, bởi vì bảy pháp 
thanh tịnh dân dân tăng lên, đó là trước hết tu bốn, 
tiếp theo tu năm, tiếp theo tu bảy, sau cùng tu tám. 

Có Sư khác nói: Những người tu hành, trước 
hết do Niệm trú đôi với các cảnh như thân..., biết 
rõ ràng như thật về tự tướng-cọng tướng, loại bỏ 
ngu muội về tự tướng và nøu muội về sở duyên, 
dẫn dắt phát khởi các pháp thiện, như người có mắt 
dẫn đường cho người mù, vì vậy đâu tiên nói đến 
bốn Niệm trú. Do sức mạnh của Niệm trú biết rõ 
ràng về cảnh rôi, đôi với sự tu tập và đoạn trừ, có 
năng lực phát khởi Chánh cần, cho nên thứ hai là 
nói đến bôn Chánh thăng. Do sức mạnh của Chánh 
thắng làm cho trong sự nôi tiếp nhau, sai lâm thì 
giảm bớt mà công đức tăng thêm, đối với pháp 
Định thù thắng có năng lực đích thực tu tập, cho 
nên thứ ba là nói đến bỗn Thần túc. Do sức mạnh 
của Thân túc làm cho năm căn như Tín... làm 
duyên tăng thượng cho pháp xuất thế, cho nên thứ 
tư là nói đến năm Căn. Nghĩa về Căn đã thành tựu 
có thê dẫn đến nẻo ác, phiên não ác nghiệp không 
thể nào làm cho khuất phục, cho nên thứ năm là 
nói đến năm Lực. Nghĩa về Lực đã thành tựu có 
thể hiểu biết đúng như thật về cảnh của bôn Thánh 
đế, không có gì do dự, cho nên thứ sáu là nói đến 
bảy GIác chị. Đã hiểu biết đúng như thật về bốn 
Thánh để rôi, chán ngán mà rời bỏ sinh tử, vui 
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mừng hướng về Niết-bàn, cho nên thứ bày là nói 
đến tám Đạo chỉ. 

Lời bình: Nên biết trong này cách nói trước là 
hơn hắn, bởi vì phân vị Tu đạo gần bên cạnh Bỏ- 
đề, thuận với nghĩa của Giác hơn hăn cho nên nói 
là Giác chị. Vả lại, chín phẩm-chín địa thuộc phân 
vị Tu đạo, thường xuyên có năng lực giác ngộ hơn 
hăn Giác chi. 

Như vậy đã nói tông quát về thứ tự bảy phân VỊ 
của pháp phân Bỏ- đề, nay sẽ nói riêng biệt vê thứ 
tự hai phân vị Giác chi và Đạo chi. 

Hỏi: Vì sao trong bảy Giác chỉ thì trước tiên nói 
đến Niệm giác chi, cho đến cuôi cùng nói về Xả 
giác chị? 

Đáp: Bởi vì pháp tùy thuận với căn từ khéo léo 
theo thứ tự. Lại nữa, bởi vì pháp tùy thuận người 
nói-người tiếp thu dễ dàng theo thứ tự. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Người đã thây Đề, nhớ lại sự việc đã hiện quán ở 
thời gian trước mà làm hàng đầu, tu tập giác chỉ 
làm cho dân dần trọn vẹn đây đủ. " 

Như trong kinh nói: "Người ây đối với pháp 
này giữ chặt niệm tư duy khiến cho không sai lạc 
mê lâm, khởi lên Niệm giác chi tu tập làm cho đây 
đủ trọn vẹn. Niệm đây đủ trọn vẹn rôi đối với pháp 
chọn lựa-suy tính đắn đo- -quán sát, khởi lên Trạch 
pháp giác chi tu tập làm cho đầy đủ trọn vẹn. Trạch 
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pháp đây đủ trọn vẹn rôi, phát khởi thường xuyên 
tinh tiễn, tâm không lui sụt rời bỏ, khởi lên Tỉnh 
tiên giác chi tu tập làm cho đây đủ trọn vẹn. Tinh 
tiễn đây đủ trọn vẹn ôi, phát sinh niềm vui thù 
thăng, tâm không nhiễm theo, khởi lên Hỷ giác chỉ 
tụ tập làm cho đây đủ trọn vẹn, Hỷ đây đủ trọn vẹn 
rôi, thần tâm thư thái ha bỏ hôn trầm, khởi lên 
khinh an giác chi tu tập làm cho đây đủ trọn vẹn. 
Khinh an đây đủ trọn vẹn rồi, thân tâm vui sướng 
đạt được tam-ma-đỊa, khởi lên Định giác chi tu tập 
làm cho đây đủ trọn vẹn. Định đây đủ trọn vẹn rồi, 
xa lầa tham lam-lo buôn, tâm liền trú vào xả bỏ, 
khởi lên Xả giác chi tu tập làm cho đây đủ trọn vẹn. 
" Do đó, bảy Giác chị theo thứ tự như vậy. 

Hỏi: VÌ sao trong tắm Đạo chi trước tiên nói 
đến chi Chánh kiến, cho đến cuối cùng nói về chỉ 
Chánh định? 

Đáp: Bởi vì pháp tùy thuận với văn từ khéo léo 
thứ tự. Lại nữa, bởi vì pháp tủy thuận người nói- 
người tiếp thu dễ dàng theo thứ tự. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Người câu mong thây Đề đối với sự hiện quán thì 
Chánh kiến làm đâu tiên, tu tập Đạo chi làm cho 
dân dần đây đủ trọn vẹn. " 

Như trong kinh nói: "Do Chánh kiến cho nên 
khởi lên Chánh tư duy, do Chánh tư duy cho nên 
có được Chánh ngữ, do Chánh ngữ cho nên lại có 
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được Chánh nghiệp, do Chánh nghiệp cho nên lại 
có được Chánh mạng, do Chánh mạng cho nên 
phát khởi Chánh cân, do Chánh cân cho nên liền 
dây khởi Chánh niệm, do Chánh niệm cho nên có 
năng lực dây khởi Chánh định. " Do đó, tám Đạo 
chi theo thứ tự như vậy. 

Đã nói về thứ tự, địa sở y nay sẽ nói đến. Hỏi: 
Địa nào có mây pháp phần Bồ-đê? 

Đáp: Trong VỊ chí Định có ba mươi sáu, trừ ra 
Hỷ giác chỉ; trong Tĩnh lự thứ nhất có đủ ba mươi 
bảy; Tĩnh lự trung gian và Tĩnh lự thứ ba- thứ tư 
đêu chỉ có ba mươi lăm, trừ ra Hỷ giác chi và 
Chánh tư duy; Tĩnh lự thứ hai có ba mươi sáu, trừ 
ra Chánh tư duy: ba Vô sắc trước có ba mươi hai, 
trừ ra Hỷ giác chi và Chánh tư duy-Chánh ngũữ- 
nghiệp-mạng: cõi Dục và Hữu Đảnh đều có hai 
mươi hai, trừ ra Giác chi-Đạo chị bởi vì chỉ riêng 
vô lậu. Nếu trước Giác chi mà nói đến Đạo chị, thì 
cõi Dục và Hữu Đảnh cũng có Đạo chi bởi vì gồm 
chung hữu lậu. 

Đã nói về địa sở y, hiện rõ ở trước mắt nay sẽ 
nói đến. 

Hỏi: Địa nào có mấy pháp phần Bô-đề cùng lúc 
hiện rõ trước mắt? 

Đáp: Trong VỊ chí Định có ba mươi sáu pháp 
phân Bồ-đê, chỉ có ba mươi ba pháp cùng lúc hiện 
rõ trước mắt, trừ ra ba Niệm trú. Nguyên cớ thế 
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nào? Bởi vì bốn Niệm trú khác nhau về sở duyên, 
hãy còn không có hai loại cùng lúc hiện rõ trước 
mắt, huông gì có ba bôn hay sao? Trong Tĩnh lự 
thứ nhất cò dủ ba mươi bảy, chỉ có ba mươi bốn 
pháp cùng lúc hiện rõ trước mắt, trừ ra ba Niệm 
trú. Tĩnh lự trung gian và Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều 
có ba mươi lăm, chỉ có ba mươi hai pháp cùng lúc 
hiện rõ trước mắt, trừ ra ba Niệm trú. Tĩnh lự thứ 
hai có ba mươi sáu, chỉ có ba mươi ba pháp cùng 
lúc hiện rõ trước mắt, trừ ra ba Niệm trú. Ba Vô 
sắc trước có ba mươi hai, chỉ có hai mươi chín 
pháp cùng lúc hiện rõ trước mắt, trừ ra ba Niệm 
trú. Cõi Dục và Hữu Đảnh có hai mươi hai, chỉ có 
mười chín pháp cùng lúc hiện rõ trước mắt, trừ ra 
ba Niệm trú. Phần còn lại tùy theo nghĩa đã nói 
không cân phải phân biệt về Thể. 

Đã nói về hiện rõ ở trước mắt, tướng xen tạp và 
không xen tạp nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Trong ba mươi bảy pháp phân Bô-đề này, 
các pháp là Các chi cũng là Đạo chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có pháp là Giác chị chứ không phải là Đạo 
chị, đó là Hỷ-Khinh an và Xả. 

2. Có pháp là Đạo chi chứ không phải là Giác 
chi, đó là Chánh tư duy-Chánh ngữ-Nghiệp-mạng. 

3. Có pháp là Giác chi cũng là Đạo chị, đó là 
trừ ra Tín, còn lại các pháp phân Bô-đè. 
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4. Có pháp không phải là Giác chi cũng không 
phải là Đạo chị, đó là Tín. 

Hỏi: Vì sao thiết lập Hỷ làm Giác chỉ? 

Đáp: Nghĩa thuận với giác ngộ là nghĩa của 
Giác chi, Hỷ thuận với nghĩa thù thắng ấy cho nên 
thiết lập làm Giác chi. 

Hỏi: Thế nào là Hỷ thuận với nghĩa thù thắng 
ây? 

Đáp: Bởi vì trong Tu đạo thì chín phẩm-chín 
địa thường xuyên tu pháp Giác thù thắng, Như Như 
đối với Đề có thê Giác đúng như thật, như vậy phát 
sinh pháp Hỷ thủ thắng; Như Như sinh ra pháp Hỷ, 
như vậy và như vậy lại vui thích đôi với Đề khởi 
lên Giác đúng như thật. Như người đào đất gặp 
được các vật báu, Như Như đảo đất như vậy và như 
vậy gặp được vật báu sinh lòng vui sướng; Như 
Như gặp được vật báu sinh lòng vui sướng, như 
vậy và như vậy lại vui thích đào đất. Ở đây cũng 
như vậy. 

Hỏi: Vì sao không thiết lập Hỷ làm Đạo chỉ? 

Đáp: Nghĩa thuận theo mong câu hướng về là 
nghĩa của Đạo chi, Hỷ không phải là thuận với 
nghĩa thù thắng ấy cho nên không thiết lập làm Đạo 
chị. 

Hỏi: Thế nào là Hỷ không thuận với nghĩa thù 
thăng ây? 

Đáp: Như Như đối với Đề phát sinh pháp Hỷ 
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thù thăng, như vậy và như vậy vui với an trú mà 
không rời bỏ, cho nên đối với mong cầu hướng về 
thì Hỷ không phải là tùy thuận. Như người trên 
đường đi có những điều say đắm thích thú, đối với 
nơi mà mình hướng về không thể nào nhanh chóng 
đến nơi được. Ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: vì sao Khinh an và Xả đều thiết lập làm 
Giác chỉ? 

Đáp: Nghĩa thuận với giác ngộ là nghĩa của 
Giác chi, Khinh an và Xả thuận với nghĩa thù thăng 
ây cho nên đêu thiết lập làm Giác chi. 

Hỏi: Thế nào là Khinh an và Xả đều thuận với 
nghĩa thù thăng ây? 

Đáp: Nhờ vào sức mạnh của Khinh an chấm 
dứt các việc làm trú trong Xả bình đăng, thì đã có 
năng lực đôi với Đề khởi lên Giác đúng như thật, 
cho nên thuận với nghĩa thù thắng ấy. 

Hỏi: Vì sao Khinh an và Xả không thiết lập làm 
Đạo chỉ? 

Đáp: Nghĩa thuận với mong câu hướng về là 
nghĩa của Đạo chi, Khinh an và Xả không phải là 
thuận với nghĩa thù thắng ây cho nên không thiết 
lập làm Đạo ch1. 

Hỏi: Thế nào là Khinh an và Xả đều thuận với 
nghĩa thù thăng ây? 

Đáp: Nhờ vào sức mạnh của Khinh an châm 
dứt các việc làm trú trong Xả bình đăng, thì đã có 
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năng lực đối với Đề khởi lên Giác đúng như thật, 
cho nên thuận với nghĩa thù thắng ấy. 

Hỏi: Vì sao Khinh an và Xả không thiết lập làm 
Đạo chỉ? 

Đáp: Nghĩa thuận với mong cầu hướng về là 
nghĩa của Đạo chi, Khinh an và Xả không phải là 
thuận với nghĩa thù thắng ây cho nên không thiết 
lập làm Đạo ch1. 

Hỏi: Thế nào là hai pháp này không thuận với 
nghĩa thù thắng ấy? 

Đáp: Khinh an ngừng mong câu, Xả không 
thích hướng về, cùng với nghĩa mong cầu hướng 
về luôn luôn trái ngược nhau; như đi và đứng, ngủ 
và thức luôn luôn trái ngược nhau, ở đây cũng như 
vậy. 

Hỏi: Vì sao Chánh tư duy thiết lập làm Đạo chi 
chứ không phải là Giác chị? 

Đáp: Nghĩa là thuận với mong câu hướng về là 
nghĩa của Đạo chi, pháp ấy thúc đây Chánh kiến 
mong câu ra khỏi sinh tử nhanh chóng hướng về 
Niết-bàn; như dùng roi đánh trâu mau chóng CÓ nƠI 
đến, cho nên thiệt lập làm Đạo chi. cầu mong 
hướng về không ngừng nghỉ là Chánh tư duy Giác 
chi, nghĩa an tĩnh không thuận với nhau, những 
pháp an tĩnh có năng lực Các đúng như thật, vì thê 
cho nên không thiết lập Chánh tư duy làm Giác chi. 

Hỏi: Vì sao Chánh ngũ-nghiệp-mạng thiết lập 
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làm Đạo chi chứ không phải là Giác chỉ? 

Đáp: Nghĩa thuận với mong câu hướng về là 
nghĩa của Đạo chi, Chánh ngữ-nghiệp-mạng như ô lộ 
côt xe có thể làm thành bánh xe Kiến đạo, nghĩa 
thuận với mong câu hướng về cho nên thiết lập làm 
Đạo chiĩ. 

Nghĩa thuận với giác ngộ là nghĩa của Các chi, 
giác ngộ không phải là Sắc mà là tương ưng, có sở 
y, có sở duyên, có hành tướng, có cảnh giác; Chánh 
ngữ-mạng cùng với những loại ây trái ngược nhau, 
cho nên không thiết lập làm Giác chỉ. 

Hỏi: Vì sao Tín không thiết lập Giác ch1 và Đạo 
chi? 

Đáp: lúc mới phát tâm thì tác dụng của Tín tăng 
cao, đã tiễn vào phân vị bậc Thánh thì tu Giác chĩ- 
Đạo chị, thời gian không giống nhau cho nên 
không thiết lập cả hai. Lại nữa, các pháp thanh tịnh 
đối với phẩm thanh tịnh, tướng có loại đầy đủ trọn 
vẹn, có loại không đây đủ trọn vẹn. Đây đủ trọn 
vẹn, đó là có đủ tướng của Căn-Lực-Giác chi- Đạo 
chi, cùng với loại này trái ngược nhau gọi là không 
đây đủ trọn vẹn. Trong pháp không đây đủ trọn 
vẹn, có tướng GIác chi mà k có tướng Đạo chi, thì 
thiết lập làm Giác chi chứ không phải là Đạo chị, 
như Hý-Khinh an và Xả; có tướng Đạo chi mà 
không có tướng Giác chi, thì thiết lập làm Đạo chỉ 
chứ không phải là Giác chi, như Chánh Đạo chị, 
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như Niệm-Định-Tuệ... Trong pháp không đây đủ 
trọn vẹn, không có tướng Giác chi và Đạo chi, thì 
cả hai đều không thiết lập, như Tín. 

Hỏi: Vì sao không thiết lập tâm làm pháp phân 
Bồ-đề? 

Đáp: Bởi vì tâm không có tướng của pháp phân 
Bồ-đề. Lại nữa, tâm ở trong, phẩm tạp nhiễm và 
thanh tịnh đều có thế dụng bằng nhau, pháp phân 
Bỏ-đề thì thế dụng chỉ tăng đôi với phẩm thanh 
tịnh, cho nên không thiết lập. Lại nữa, pháp phân 
Bô-đề duyên nhiêu với cọng tướng, tâm duyên 
nhiêu với tự tướng, cho nên không thiết lập. Lại 
nữa, pháp phân Bô-đề duyên nhiêu với cọng tướng, 
tâm duyên nhiều với tự tướng, cho nên không thiệt 
lập. Lại nữa, pháp phân Bô-đề đối trị phiên. não, tật 
cả phiền não đều là tâm sở, cho nên có thể đối trị 
cũng không phải là tâm. Lại nữa, pháp phân Bỏ-đề 
giúp đỡ cho Bô-đê, tâm vương không cân phải giúp 
đỡ cho GIác, như vua không có nghĩa giúp đỡ cho 
bề tôi. Lại nữa, tâm làm cho sinh tử luân chuyển 
vô cùng vô tận, pháp phần Bồ-đề có thê đoạn dứt 
sinh tử, nghĩa không tương ưng cho nên không 
thiết lập. Lại nữa, pháp phân Bô-đề có năng lực 
điều phục tâm, những gì không thể điều phục thì 
có thê điêu phục thâu nhiếp. Những người có mong 
muốn làm cho Định tức là tâm, nói tâm cũng là 
pháp phần Bồ-đẻ, điều đó trái với lý nên không 
phải là ở đây bàn đến. 
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Hỏi: Trong pháp Đại địa tại sao thiết lập Niệm- 
Định-Tuệ-Thọ làm pháp phân phân biệt? 

Đáp: Ba pháp Niệm-ĐỊnh- Tuệ thuận với phẩm 
thanh tịnh có thê dụng tăng mạnh, pháp phân Bồ- 
để cũng lại như vậy, cho nên thâu nhiếp ba pháp 
này; Thọ ở trong phẩm tạp nhiễm và thanh tịnh đều 
có thế dụng hơn hăn, cho nên cũng thiết lập làm 
pháp phân Bô-đề. 

Có Sư khác nói: Thọ đôi với tạp nhiễm tuy có 
thế dụng hơn hắn mà làm sự lợi ích cho phẩm thanh 
tịnh, như giòng Chiên-đô-la tuy thấp hèn mà làm 
việc lợi ích cho giòng họ cao sang, cho nên cũng 
thiết lập làm pháp phân Bỏ-đề. Tưởng-Tư-Xúc- 
Dục chỉ tăng thê dụng đối với phẩm tạp nhiễm, cho 
nên không thiết lập làm pháp phân Bô-đề. Thắng 
giải chỉ tăng lên đối với quán Giả tưởng, pháp phân 
Bỏ-đề thuận với quán chân thật, vì thể cho nên 
Thắng giải không phải là do pháp phần Bô-đê thâu 
nhiếp. 

Có Sư khác nói: Pháp phân Bỏ-đề chỉ tăng lên 
Ở phân vị Học, đến phân vị Vô học thì Thắng giải 
mới hơn hắn, cho nên không thiết lập làm pháp 
phân Bô-đề. Tác »¿ đối với cảnh làm cho tâm phát 
sinh giác ngộ dễ lạc mất không nhất định, pháp 
phân Bô-đề khiến cho tâm trú trong phát sinh giác 
ngộ dễ lạc mất không nhất định, pháp phân Bô-đề 
khiến cho tâm trú trong cảnh, nghĩa không tương 
ưng cho nên cũng không thiết lập. 
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Có Sư khác nói: Lúc bắt đầu chọn lấy cảnh thì 
lực của Tác ý hơn hắn, đến lúc cảnh nỗi tiếp nhau 
thì lực â ây dân dân ít lại, pháp phân Bồ- đề cân phải 
chọn lây cảnh rôi trải qua thời gian dài mới có, 
nghĩa không tương ưng cho nên cũng không thiết 
lập. 

Hỏi: Vì sao ba Thọ đều gồm chung vô lậu, mà 
chỉ thiết lập Hỷ làm pháp phân Bồ-đề? 

Đáp: Bởi vì Lạc thọ- Xả thọ không có tướng của 
pháp phần Bỏ-đề. Lại nữa, pháp phân Bồ-đê là 
hành tướng mạnh mẽ nhanh nhạy, Lạc-Xả thì chậm 
chạp kém cỏi, cho nên cả hai Thọ đêu không thiết 
lập. Lại nữa, Lạc thọ vô lậu bị Lạc của Khinh an 
làm cho che lấp tốn hại, Xả bị hành Xả làm cho che 
lấp tôn hại, bởi vì tướng không rõ ràng cho nên 
không thiết lập làm pháp phân Bồ- đề. 

Hỏi: VÌ sao Tâm và Tứ đều gôm chung vô lậu, 
mà chỉ thiết lập Tâm làm pháp phân Bô- đê? 

Đáp: Bởi vì Tứ không có tướng ấy cho nên 
không thiết lập. Lại nữa, pháp phân Bỏ-đê là hành 
tướng mạnh mẽ nhanh nhạy, tác dụng của Tứ bé 
nhỏ yêu kém, cho nên không thiết lập. Lại nữa, tác 
dụng của Tử bị Tâm làm cho che lâp tốn hại, tác 
dụng của Tâm chỉ tăng lên đối với sự thúc đây 
Chánh kiên, cho nên Tứ không thiết lập làm pháp 
phân Bô-đề. 

Hỏi: Trong pháp Đại thiện địa vì sao chỉ thiết 
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lập bốn loại Tín-Tinh tiên-Khinh an-Xả làm pháp 
phân Bô-đề? 

Đáp: Bởi vì bốn loại này thuận với Bồ- đề mạnh 
hơn, cho nên chỉ thiết lập bốn loại ây làm pháp 
phân Bô-đề. Nghĩa là hướng đến Bô-đề thì Tín làm 
hàng đầu, sắp phát khởi các hạnh thì Tín làm nên 
tảng đâu tiên, cho nên thiết lập Tín làm pháp phân 
Bỏ-đề; Tinh tiên thúc đây tất cả các hành tướng 
hướng đến Bô-đê, làm cho nhanh chóng hướng vê 
Bô-đề của ba Thừa, cho nên cũng thiết lập làm 
pháp phân Bỏ- đề: Khinh an điều hòa thích hợp đối 
trị với hôn trầm, giúp đỡ mạnh hơn cho phẩm 
Quán; hành Xả bình đăng đối trị với trạo cử, gIúp 
đỡ mạnh hơn cho phẩm Chỉ; trong pháp phân Bỏ- 
đề lầy Chi-Quán làm chính, cho nên cả hai loại này 
đều thiết lập làm pháp phân Bỏ-đề. Sáu loại như 
Tàm Quý... tản mác trong phẩm thiện tuy có thế 
dụng hơn hắn, mà thế dụng nhỏ bé kém cỏi đối với 
Định thiện, cho nên không : thiết lập làm pháp phân 
Bô-đêề, bởi vì pháp phần Bô-đề do Định thiện thâu 
nhiếp. 

Có Sư khác nói: Trong pháp Đại thiên địa, nêu 
những pháp đối trị mạnh mẽ-tự tánh hơn hắn thì 
thiết lập làm Giác phân, còn lại không như vậy. 
những pháp đối trị mạnh mẽ, nghĩa là tương ưng 
với tât cả tâm nhiễm ô. Tự tánh hơn hăn, nghĩa là 
các hành vốn có thúc đây phát khởi các hành giúp 
đỡ Chỉ-Quán mạnh hơn. Tín-Tinh tiến-Khinh an và 
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Xá đều có đủ hai nghĩa. Sáu loại như Tàm-Quý... 
không có đủ hai nghĩa, đó là năm loại như Tàm.. 
thì hai nghĩa đều không có, một loại không phóng 
dật chỉ thiếu tự tánh hơn hắn, cho nên không thiết 
lập làm pháp phân Bô-đề. 

Hỏi: VÌ sao hai pháp vui mừng và chán ngắn 
cũng có thể là thiện, mà không thiết lập làm pháp 
phân Bồ-đê? 

Đáp: Bởi vì hai pháp vui mừng và chán ngán 
không có năng lực duyên với khắp nơi, trong một 
phẩm tâm không cho phép cùng lúc dây khởi, giúp 
đỡ cho Giác không phải là hơn hăn, vì thế cho nên 
không thiết lập. 

Hỏi: VÌ sao trong tật cả các pháp như sắc... chỉ 
riêng Vô biểu sắc là có thiết lập Giác phần chứ 
không phải là pháp khác? 

Đáp: Chánh ngữ-nghiệp-mạng tùy thuận với 
Thánh đạo, thê dụng chỉ tăng lên cho nên thiết lập 
CIáắc phân; pháp khác thì không như vậy, cho nên 
không thiết lập. 

Hỏi: Vì sao Thánh chủng không thiết lập Giác 
phân? 

Đáp: Nếu đối với chúng tại gia và xuất gia, có 
hai sự thù thắng thì thiết lập làm Giác phân: 

1. Tâm mong mỏi thù thắng. 

2. Tiếp nhận thực hành thù thăng. 

Bốn Thánh chủng ấy đối với chúng xuất gia có 
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hai sự thù thăng. Bốn Thánh chủng ấy đôi với 
chúng xuất gia có hai sự thù thăng, đôi với chúng 
tại gia thì chỉ có một sự thù thắng, đó là có tâm 
mong mỏi mà không có nghĩa tiếp nhận thực hành. 
Như Thiên Đề Thích ngôi ở tòa ngôi bằng hoa báu, 
có mười hai Na-dữu-đa chư Thiên mỹ nữ luôn luôn 
vây quanh mình, thường có sáu vạn loại âm nhạc 
mà làm cho vui vẻ, đôi với bốn Thánh chủng tuy 
có tâm mong mỏi chứ không có nghĩa tiếp nhận 
thực hành. Có Đại quốc vương như vua Ảnh 
Kiên..., các Đại trưởng giả như Cấp-cô-độc... 
cũng lại như vậy. Do đó, bốn Thánh chủng không 
thiết lập Giác phân. 

Có người đưa ra cách nói này: Ba Thành chủng 
trước lấy căn thiện không tham để làm tự tánh, 
Thánh chủng thứ tư tức là Tỉnh tiễn, bởi vì vui với 
đoạn trừ-vui với tu tập do Tĩnh tiễn thâu nhiếp. 
Hoặc đưa ra cách nói này: Thánh chủng thứ tư 
cũng là Giác phân. 

Luận giả Phân biệt thành lập bôn mươi mốt 
pháp phân Bôồ-đê, đó là bốn Thánh chủng cọng với 
ba mươi bảy. Bởi vì không hợp lý cho nên không 
phải là vẫn đề bàn đến ở đây. 

Trong luận Phẩm Loại Túc nói: "Thế nảo là 
Niệm giác chi? Đó là đệ tử bậc Thánh đối với Khô- 
Tập-Diệt-Đạo, tư duy về Khố-Tập-Diệt- Đạo, khởi 
lên ý niệm có thể giúp đỡ Bô-đề, cho đến nói rộng 
ra, là VỊ tri đương tri căn. Hoặc là những người 
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Học thây rõ lỗi lầm tai họa của sinh tử và lợi ích 
thù thăng của Niết-bàn, khởi lên ý niệm có thê giúp 
đỡ Bô-đê, cho đên nói rộng ra, là Dĩ tri căn. Hoặc 
là A-la-hán quán sát tâm giải thoát, khởi lên ý niệm 
có thê giúp đỡ Bô-đề, cho đến nói rộng ra, là Cụ tri 
căn. Đó gọi là Niệm giác chi; cho đến xả Giác chi, 
nói rộng ra cũng như vậy. Thế nào là Chánh kiến? 
Đó là đệ tử bậc Thánh đối với Khố- -tập-Diệt-Đạo, 
tư duy về Khổ-tập-Diệt-Đạo, khởi lên Trạch pháp, 
cho đến nói rộng ra, là VỊ tri đương tri căn. Hoặc 
là những người Học thấy rõ lỗi lầm tai họa của sinh 
tử và lợi ích thù thắng của Niễt-bàn, khởi lên Trạch 
pháp, cho đến nói rộng ra, là Dĩ tri căn. Hoặc là A- 
la- hán quán sát tâm giải thoát, khởi lên Trạch 
pháp, cho đến nói rộng ra, là Cụ tri căn. Đó gọi là 
Chánh kiện; cho đến Chánh định, nói rộng ra cũng 
như vậy. " 

Hỏi: Vì sao trong Giác chị nói những lời như 
khởi lên ý niệm có thê giúp đỡ Bô-đề..., mà trong 
Đạo chi không nói những AI như khởi lên Trạch 
pháp có thê giúp đỡ Bô-đê.. 

Đáp: Nên nói mà không n nói đến thì nên biết là 
nghĩa này có khác. 

Lại nữa, muôn làm rõ về cách nói khác-văn từ 
khác, bởi vì cách nói khác-văn từ khác, cho nên 
người nói-người tiếp thu đều sinh tâm vui thích. 
Lại nữa, muôn làm rõ hai chủng loại-hai phương 
thức-hai bậc cấp-hai bước chân-hai ngọn đuốc-hai 
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ánh sáng-hai cảnh sắc-hai hình ảnh, cho nên nói 
như vậy. lại nữa, trước đây nói như vậy: Tận trí- 
Vô sinh trí gọi là Bồ-đè, trong phân vị Tu đạo thì 
nghĩa của Giác chi hiển bày, gần với Bỏ- đề cho nên 
nói là giúp đỡ Bồ-đê, trong phân vị Kiên đạo thì 
nghĩa của Đạo ch hiển bày, cách xa Bồ-đề cho nên 
không nói. 

Như trong kinh nói: "Quán bắt tịnh cùng lúc tu 
Niệm Giác chi, dựa vào chán ngán-dựa vào lia bỏ- 
dựa vào diệt trứ quay lại hướng về với Xả, cho đến 
Xả GIác chị nói rộng ra cũng như vậy. " 

Hỏi: Quán bất tịnh là hữu lậu, bảy Giác chi là 
vô lậu, tại sao pháp hữu lậu cùng đi với pháp vô 
lậu? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
“Dùng quán bất tịnh thâu nhiếp chế phục tâm ấy, 
làm cho hết sức điều hòa mêm mỏng, có khả năng 
chịu đựng rôi không gián đoạn có thê khởi lên CIác 
chi hiện rõ trước mắt, từ đây lại có thể khởi lên 
quán bất tịnh. Dựa vào nghĩa như vậy, cho nên nói 
là cùng lúc. ˆ 

Như trong kinh nói: "Các đệ tử bậc Thánh, nêu 
dùng nhất tâm lắng tai nghe pháp, thì có thể đoạn 
dứt năm Cái-tu tập bảy GIác chi nhanh chóng làm 
cho đây đủ trọn vẹn. " 

Hỏi: Cân phải do ý thức tu mà thành tuệ có thể 
đoạn trừ phiên não, không phải là do năm thức phát 
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sinh được nghe và suy nghĩ có thê đoạn trừ phiền 
não, làm sao lại nói nếu dùng nhất tâm lắng tai 
nghe pháp thì có thể đoạn dứt năm Cái? 

Đáp: Dựa vào nhân lần lượt chuyền đôi cho nên 
nói như vậy. Nghĩa là Nhĩ thức hiện không gián 
đoạn làm cho phát sinh Ý thức thiện, Y thức thiện 
này không gián đoạn làm cho phát sinh Tuệ do Văn 
mà thành, Tuệ do Văn mà thành này không gián 
đoạn làm cho phát sinh Tuệ do Tư mà thành, Tuệ 
do Tư mà thành này không gián đoạn làm cho phát 
sinh Tuệ do Tu mà thành, Tuệ do Tu mà thành này 
tu tập thuần thục có năng lực đoạn dứt năm Cái, 
cho nên không trái với lý. 

Hỏi: Lúc đoạn dứt năm cái thì chưa có thể tu 
bảy Giác chi đầy đủ trọn vẹn, vì sao trong kinh nói 
như vậy: "Có thê đoạn dứt năm Cái-tu tập bảy Giác 
chi nhanh chóng làm cho đây đủ trọn vẹn. " 

Đáp: Lúc lìa nhiễm cõi Dục thì gọi là có năng 
lực đoạn dứt năm Cái, lúc lìa nhiễm cõi Sắc thì ØỌI 
là tu tập bảy Giác chi, lúc lìa nhiễm cõi Vô sắc thì 
gọi là nhanh chóng làm cho đây đủ trọn vẹn, cho 
nên không có gì saI. 

Có người đưa ra cách nói này: Lúc lìa nhiễm 
cối Dục thì gọi là có năng lực đoạn dứt năm Cái, 
lúc lia nhiễm cõi Vô sắc thì gọi là tu tập bảy Giác 
chi nhanh chóng làm cho đây đủ trọn vẹn. Đây là 
nói đến trước và sau mà lược bỏ phân giữa, cho 
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nên không có gì saI. 

Lại có người nói: Lúc là đạo vô gián thì gọi là 
có năng lực đoạn dứt năm Cái, lúc là đạo giải thoát 
thì gọi là tu tập bảy Giác chi nhanh chóng làm cho 
đây đủ trọn vẹn, gân bên cạnh nhau cho nên nói là 
nhanh chóng. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 97 


LUẬN VỀ HỌC CHI (Phân 5) 

Các pháp tương ưng với Niệm Giác chị, thì 
pháp ấy tương ưng với Trạch pháp Giác chi? Cho 
đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Không có các tầm-tâm sở pháp tương ưng thật sự, 
bởi vì không cùng lúc dây khởi. Vì ngăn chặn ý đó, 
cần phải hiển bảy tương ưng là vật thật sự có, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Niệm Giác chị, 
thì pháp ây tương ưng với Trạch pháp Giác chi? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Niệm và Trạch pháp Giác chi, cùng có khắp 
tất cả các địa-tất cả các tâm vô lậu, cho nên thuận 
theo làm thành bốn câu phân biệt nhỏ: 

1. Có pháp tương ưng với Niệm mà không phải 
là Trạch pháp, đó là Trạch pháp G1ác chi; nghĩa là 
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Niệm câu sinh và tự tánh của Trạch pháp GIác chị, 
pháp ấy tương ưng với Niệm chứ không phải là 
Trạch pháp Giác chi, pháp ây tương ưng với Niệm 
chứ không phải là Trạch pháp Giác chị. bởi vì ba 
duyên cho nên tự tánh không tương ứng với tự 
tánh: 

- Bởi vì không có hai Thể cùng lúc dây khởi. 

- Bởi vì trước và sau không hòa hợp. 

- Bởi vì tất cả các pháp không quán xét tự Thể 
thì cần phải dùng Thể khác làm duyên sinh ra. 

2. Có pháp tương ưng với Trạch pháp mà 
không phải là Niệm, đó là Niệm G1ác chi; nghĩa là 
Trạch pháp câu sinh và tự tánh của Niệm Giác chị, 
pháp ây tương ưng với Trạch pháp chứ không phải 
là Niệm CIác chị. Tự tánh không tương ưng với tự 
tánh, nghĩa nói như trước. 

3. Có pháp tương ưng với Niệm cũng là Trạch 
pháp, đó là hai pháp tương ưng; nghĩa là Niệm- 
Trạch pháp Giác chi câu sinh, trừ ra hai tự tánh còn 
lại pháp tương ưng, tức là tánh pháp đại địa, mười 
pháp Đại thiện địa, tùy theo phân vị của địa cũng 
có Tâm-Tứ... và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Niệm 
cũng không phải là Trạch pháp, đó là còn lại tâm- 
tâm sở-sắc-vô vi-tâm bắt tương ưng hành; nghĩa là 
trừ ra tâm-tâm sở pháp vô lậu, còn lại các tâm-tâm 
sở pháp hữu lậu, và tât cả sắc-vô vi-tâm bất tương 
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ưng hành làm thành câu thứ tư. 

Như đối với Trạch pháp Giác chi, đỗi với Tỉnh 
tiên-Khinh an-Định xả Giác chi, Chánh cần-Chánh 
định cũng như vậy; nghĩa là như Niệm Giác chỉ đôi 
với Trạch pháp Các chi làm thành bốn câu phân 
biệt nhỏ, đối với Tinh tiên Giác chỉ cho đến Chánh 
định nên biết là cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Niệm Giác chị, 
thì pháp ây tương ưng với Hỷ Giác chi? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Niệm Giác chi có khắp tật cả các địa- tật cả các 
tâm vô lậu, Hy Giác chị có khắp tất cả các tâm vô 
lậu chứ không phải là tật cả các địa, cho nên thuận 
theo làm thành bốn câu phân biệt trung bình: 

1. Có pháp tương ưng với Niệm chứ không phải 
là Hỷ, đó là Hỷ Giác chị và Hỷ không tương ưng, 
pháp tương ưng với Niệm Giác chi; nghĩa là Niệm 
câu sinh và tự tánh của Hỷ Giác chi, pháp ấy tướng 
ưng với Niệm chứ không phải là Hỷ Giác chị. Tự 
tánh không tương ưng với tự tánh, nghĩa nói như 
trước. Và Hỷ không tương ưng-pháp tương ưng 
với Niệm Giác chi, tức là VỊ chí định- Tĩnh lự trung 
gian, hai Tĩnh lự sau-ba Vô sắc trước, pháp tương 
ưng với Niệm Giác chi, pháp ây tương ưng VỚI 
Niệm chứ không phải là Hỷ Giác chi, bởi vì trong 
các địa ấy đều không có Hỷ. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ chứ không phải 
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là Niệm, đó là Niệm tương ưng với Hỷ Giác chĩ; 
nghĩa là Hỷ câu sinh và tự tánh của Niệm Giác chi, 
pháp ây tương ưng với Hý chứ không phải là Niệm 
Giác chi. Tự tánh không tương ưng với tự tánh, 
nghĩa nói như trước. 

3. Có pháp tương ưng với Niệm cũng là Hỷ, đó 
là hai pháp tương ưng; nghĩa là Niệm-Hỷ Ciác chi 
câu sinh, trừ ra hai tự tánh còn lại pháp tương ưng, 
tức là tắm pháp Đại địa, mười pháp Đại thiện địa, 
tùy theo phân vị của địa cũng có Tầm- Tứ... và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Niệm 
cũng không phải là Hỷ, đó là Hỷ không tương ưng 
với Niệm Giác chi, và còn lại tâm-tâm sở pháp-sắc- 
vô vi-tâm bất tương ưng hành; nghĩa là tự tánh 
Niệm GIác chị của VỊ chí định-Tĩnh lự trung gian, 
hai Tĩnh lự sau-ba Vô sắc trước, tự tánh ây không 
phải là tương ưng với Niệm Giác chị, bởi vì tự tánh 
không tương ưng với tự tánh; cũng không phải là 
tương ưng với Hỷ Giác chi, bởi vì trong các địa ây 
đêu không có Hý. Trừ ra tâm-tâm sở pháp vô lậu, 
còn lại các tâm-tâm sở pháp hữu lậu, và tât cả sắc- 
vô vi-tâm bất tương ưng hành làm thành câu thứ 
tư. 

Như đối với Hỷ giác chi mà đối với Chánh 
kiên-Chánh tư duy cũng như vậy; nghĩa là như 
Niệm Giác chi đối với Hỷ Giác chi làm thành bốn 
câu phân biệt trung bình, đối với Chánh kiến- 
Chánh tư duy nên biết là cũng như vậy. 
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Hỏi: Các pháp tương ưng với Niệm Giác chị, 
thì pháp ấy tương ưng với Chánh niệm? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: GI1ả sử pháp tương ưng với Chánh niệm, 
thì pháp ấy tương ưng với Niệm Giác chỉ? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là Niệm Giác chi 
tức là Chánh niệm, cho nên thuận theo làm thành 
câu trả lời đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Trạch pháp Giác 
chi, thì pháp ấy tương ưng với Tỉnh tiên Giác chỉ? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Trạch pháp và Tĩnh tiên Giác chỉ cùng. có khắp 
tật cả các địa-tất cả các tâm vô lậu, cho nên thuận 
theo làm thành bốn câu phân biệt nhỏ: 

I. Có pháp tương ưng với Trạch pháp chứ 
không phải là Tĩnh tiên, đó là Tình tiên GIác chĩ; 
nghĩa là Trạch pháp câu sinh và tự tánh của Tĩnh 
tiên Giác chi, pháp ấy tương ưng với Trạch pháp 
chứ không phải là Tinh tiễn Giác chi, bởi vì tự tánh 
không tương ưng với tự tánh. 

2. Có pháp tương ưng với Tỉnh tiễn chứ không 
phải là Trạch pháp, đó là Trạch pháp GIác chị, 
nghĩa là Tinh tiên câu sinh và tự tảnh của Trạch 
pháp Giác chi, pháp ấy tương ưng với Tỉnh tiễn 
chứ không phải là Trạch pháp GIác chị, bởi vì tự 
tánh không tương ưng với tự tánh. 

3. Có pháp tương ưng với Trạch pháp cũng là 
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Tỉnh tiến, đó là hai pháp tương ưng: nghĩa là Trạch 
pháp-Tỉnh tiên Giác chi câu sinh, trừ ra hai tự tánh 
còn lại pháp tương ưng, tứ là chín pháp Đại địa, 
chín pháp. Đại thiện địa, tùy theo phần vị của địa 
cũng có Tâm-Tứ... và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Trạch 
pháp cũng không phải là Tĩnh tiên, đó là còn lại 
tâm-tâm sở pháp-sắc-vô vi-tâm bất tương ưng 
hành; nghĩa là trừ ra tâm-tâm sở pháp vô lậu, còn 
lại các tâm-tâm sở pháp hữu lậu, và tật cả săc-vô 
vi-tâm bắt tương ưng hành làm thành câu thứ tư. 

Như đối với Tỉnh tiễn Giác chi, đối với Khinh 
an-Định-Xả giác chi, Chánh cân-Chánh niệm- 
Chánh định cũng như vậy; nghĩa là như Trạch pháp 
Giác chi đôi với Tính tiên Giác chi làm thành bốn 
câu phân biệt nhỏ, đỗi với Khinh an-Định-Xả GIác 
chi và Chánh cần-Chánh niệm- Chánh định nên 
biết là cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ Giác chỉ? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Trạch pháp Giác chi có khắp tất cả các địa- tật 
cả các tâm vô lậu, Hỷ Giác chi có khắp tất cả các 
địa-tất cả các tâm vô lậu, Hỷ Giác chI có khắp tật 
cả các tâm vô lậu chứ không phải là tất cả các địa, 
cho nên thuận theo làm thành bốn câu phân biệt 
trung bình: 

1l. Có pháp tương ưng với Trạch pháp chứ 
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không phải là Hỷ, đó là Hỷ CIác chị và Hỷ không 
tương ưng, pháp tương ưng với Trạch pháp Giác 
chi; nghĩa là Trạch pháp câu sinh và tự tánh không 
tương ưng với tự tánh. Và Hỷ không tương ưng- 
pháp tương ưng với Trạch pháp Giác chị, tức là VỊ 
chí Định-Tĩnh lự trung gian, hai Tĩnh lự, sau-ba Vô 
sắc trước; pháp tương ưng với Trạch pháp Giác 
chi, pháp ấy tương ưng với Trạch pháp chứ không 
phải là Hỷ Giác chi, bởi vì trong các địa ây đều 
không có Hỷ. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ chứ không phải 
là Trạch pháp, đó là Trạch pháp tương ưng với Hỷ 
Giác chi chứ không phải là Trạch pháp Giác chĩị, 
bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh. 

3. Có pháp tương ưng với Trạch pháp cũng là 
Hỷ, đó là hai pháp tương ưng; nghĩa là Trạch pháp- 
Hỷ Giác chi câu sinh, trừ ra hai tự tánh còn lại pháp 
tương ưng tức là tám pháp Đại địa, mười pháp Đại 
thiện địa, tùy theo phân vỊ của địa cũng có Tầm- 
Tứ... và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Trạch 
pháp cũng không phải là Hỷ, đó là Hỷ không tương 
ưng với Trạch pháp Giác chị, và còn lại tâm-tâm 
sở pháp-sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành; nghĩa 
là tự tánh Trạch pháp Giác chi của VỊ chí Định- 
Tĩnh lự trung gian, hai Tĩnh lự sau-ba Vô-sắc 
trước, pháp ấy không phải là tương ưng với Trạch 
pháp Giác chị, bởi vì tự tánh không tương ưng với 
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tự tánh; cũng không phải là tương ưng với Hỷ Các 
chỉ, bởi vì trong các địa ấy đều không có Hỷ. Trừ 
ra tâm-tâm sở pháp vô lậu, còn lại các tâm-tâm sở 
pháp hữu lậu, và tất cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng 
hành làm thành câu thứ tư. 

Như đối với Hỷ Giác chi, đôi với Chánh tư duy 
cũng như vậy; nghĩa là như Trạch pháp Ciác chì 
đối với Hỷ Giác chi làm thành bốn câu phân biệt 
trung bình, đối với Chánh tư duy nên biết cũng là 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Trạch pháp Giác 
chi, thì pháp ây tương ưng với Chánh kiên? 

Đáp: Các pháp tương ưng với Chánh kiến cũng 
tương ưng với Trạch pháp. Có pháp tương ưng VỚI 
Trạch pháp mà không phải là tương ưng với Chánh 
kiến, đó là Chánh kiến vốn không thâu nhiếp các 
pháp tương ưng với Trạch pháp GIác chi; nghĩa là 
pháp tương ưng với Tận trí-Vô sinh trí, pháp ấy 
tương ưng với Trạch pháp Giác chi chứ không phải 
là Chánh kiến, bởi vì Tận trí-Vô sinh trí không phải 
là tánh thuộc Kiến. Bởi vì Trạch pháp rộng mà 
Chánh kiến hẹp, cho nên đưa ra thuận theo câu sau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tĩnh tiên Giác 
chi, thì pháp ây tương ưng với Hỷ Giác chị? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Tinh tiễn Giác chỉ có khắp tật cả các địa-tất cả 
các tâm vô lậu, Hỷ Giác chi có khắp tất cả các tâm 
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vô lậu chứ không phải là tất cả các địa, cho nên 
thuận theo làm thành bốn câu phân biệt trung bình. 
Giải thích rộng về bôn câu phân biệt, dựa theo 
trước nên biết. 

Như đối với Hỷ Giác chi, đôi với Chánh kiến- 
Chánh tư duy cũng như vậy; nghĩa là như Tĩnh tiễn 
Giác chi đôi với Hỷ Giác chi làm thành bốn câu 
phân biệt trung bình, đối với Chánh kiên-Chánh tư 
duy nên biết là cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tĩnh tiên Giác 
chị, thì pháp ây tương ưng với Khinh an Giác chỉ? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Tinh tiến và Khinh an Giác chi cùng có khắp 
tật cả các địa-tất cả các tâm vô lậu, cho nên thuận 
theo làm thành bốn câu phân biệt nhỏ, giải thích 
rộng về bốn câu phân biệt, dựa theo trước nên biết. 

Như đối với Khinh an Giác chi, đối với Định- 
Xả Giác chỉ và Chánh nệm-Chánh định cũng như 
vậy: nghĩa là như Tinh tiến Giác chi đối với Khinh 
an Giác chi làm thành bốn câu phân biệt nhỏ, đôi 
với Định-Xả Giác chi và Chánh niệm-Chánh định 
nên biết là cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tỉnh tiễn Giác 
chi, thì pháp ấy tương ưng với Chánh cần? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp tương ưng với Chánh cân, thì 
pháp ấy tương ưng với Tinh tiên Giác chi? 
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Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là Tinh tiễn Giác 
chi tức là Chánh cần, cho nên thuận theo làm thành 
câu trả lời đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ Giác chị, thì 
pháp ấy tương ưng với Khinh an Giác chỉ? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Hỷ Giác chi có khắp tật cả các tâm vô lậu chứ 
không phải là tất cả các địa, Khinh an Giác chi có 
khắp tât cả các tâm vô lậu và cũng có khắp tật cả 
các địa, cho nên thuận theo làm thành bốn câu phân 
biệt trung bình, giải thích rộng về bốn câu phân 
biệt, dựa theo trước nên biết. 

Như đối với Khinh an giác chi, đôi với Định- 
Xả giác chi và Chánh cân-Chánh niệm-Chánh định 
cũng như vậy: nghĩa là như Hỷ. giác chi đối với 
Khinh an giác chi làm thành bốn câu phân biệt 
trung bình, đỗi với Định- Xả giác chi và Chánh cân- 
Chánh niệm-Chánh định nên biết là cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ giác chị, thì 
pháp ấy tương ưng với Chánh kiến? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Hỷ giác chi có khắp tất cả các tâm vô lậu chứ 
không phải là tất cả các địa, Chánh kiên có khắp 
tật cả các các địa chứ không phải là tật cả các tâm 
vô lậu, cho nên thuận theo làm thành bốn câu phân 
biệt lớn: 

1. Có pháp tương ưng với Hỷ chứ không phải 
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là Chánh kiến, đó là Hỷ giác chỉ tương ưng với 
Chánh kiến, và Chánh kiến không tương ưng với 
pháp tương ưng của Hỷ giác chi; nghĩa là Hỷ giác 
chi câu sinh và tự tánh của Chánh kiến, pháp ây 
tương ưng với Hỷ giác chi chứ không phải là 
Chánh kiến, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự 
tánh. Và Chánh kiến không tương ưng với pháp 
tương ưng của Hỷ giác chị, tức là Tận trí-Vô sinh 
trí câu sinh và pháp tương ưng với Hỷ giác chi của 
hai Tĩnh lự đầu, pháp ấy tương ưng với Hỷ giác chỉ 
chứ không phải là Chánh kiến, bởi vì đêu là tụ 
khác. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh kiến chứ 
không phải là Hỷ, đó là Chánh kiến tương ưng với 
Hỷ giác chị, và Hỷ giác chi không tương ưng với 
pháp tương ưng của Chánh kiến; nghĩa là Chánh 
kiễn tương ưng với tự tánh của Hỷ giác chi, pháp 
ây tương ưng với Chánh kiến chứ không phải là Hỷ 
giác chi, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự 
tánh. Và Hỷ giác chi không tương ưng với pháp 
tương ưng của Chánh kiên, tức là pháp tương ưng 
với Chánh kiến của Vị chí Định-Tĩnh lự trung ø1an, 
hai Tĩnh lự sau-ba Vô-sắc trước, pháp ấy tương 
ưng với Chánh kiến chứ không phải là Hỷ giác chị, 
bởi vì trong các địa ấy đều không có Hỷ. 

3. Có pháp tương ưng với Hỷ cũng là Chánh 
kiến, đó là hai pháp tương ưng: nghĩa là Hỷ giác 
chi-Chánh kiến câu sinh, trừ ra hai tự tánh còn lại 
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pháp tương ưng, tức là tắm pháp Đại địa, mười 
pháp Đại thiện địa, tùy theo phân vỊ của địa cũng 
có Tâm-Tứ... và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Hỷ 
cũng không phải là Chánh kiến, đó là Hỷ giác chi 
không tương ưng với Chánh kiến, Chánh kiến 
không tương ưng với Hỷ giác chi, và còn lại tâm- 
tâm sở pháp-sắc- vô vi-tâm bất tương ưng hành; 
nghĩa là Hỷ giác chi không tương ưng với Chánh 
kiến, tức là tự tánh Chánh kiến của VỊ chí Định- 
Tĩnh lự trung gian, hai Tĩnh lự sau-ba Vô- sắc 
trước, pháp â ầy không hải là tương ưng với Hỷ giác 
chỉ, bởi vì trong các địa ấy đều không có Hỷ. Cũng 
không phải là tương ưng với Chánh kiến, bởi vì tự 
tánh không tương ưng với tự tánh. Chánh kiến 
không tương ưng với Hý giác chị, tức là Tận trí- 
Vô sinh trí câu sinh và tự tánh Hỷ giác chị của hai 
Tĩnh lự đầu, pháp ấy không phải là tương ưng với 
Chánh kiến, bởi vì đều là tụ khác. Cũng không phải 
là tương ưng với Hỷ giác chị, bởi vì tự tánh không 
tương ưng với tự tánh. Và còn lại tâm-tâm sở pháp, 
tức là Tận trí-Vô sinh trí cầu sinh, tụ tâm-tâm sở 
pháp, và tất cả tâm-tâm sở pháp hữu lậu, cùng tất 
cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành của VỊ chí 
Định-Tĩnh lự trung gian, hai Tĩnh lự sau-ba Vô-sắc 
trước làm thành câu thứ tư. 

Như đối với Chánh kiến, đối với Chánh tư duy 
cũng như vậy: nghĩa là như Hỷ giác chi đỗi với 
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Chánh kiến làm thành bốn câu phân biệt lớn, đôi 
với Chánh tư duy nên biết là cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Khinh an giác 
chị, thì pháp ây tương ưng với Định giác chỉ? 

Đáp: nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Khinh an-Định giác chi cùng có khắp tât cả 
các địa-tất cả các tâm vô lậu, cho nên thuận theo 
làm thành bốn câu phân biệt nhỏ, giải thích rộng 
về bốn câu phân biệt, dựa theo trước nên biết. 

Như đối với Định giác chi, đôi với Xả giác chỉ 
và Chánh cân- Chánh niệm-Chánh định cũng như 
vậy: nghĩa là như Khinh an giác chi đối với Định 
giác chi làm thành bỗn câu phân biệt nhỏ, đối với 
Xả giác chi cho đến Chánh định, nên biết là cũng 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Khinh an giác 
chi, thì pháp ấy tương ưng với Chánh kiến? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Khinh an giác chi có khắp tật cả các địa- tật cả 
các tâm vô lậu, Chánh kiến có khắp tật cả các địa 
chứ không phải là tất cả các tâm vô lậu, của thuận 
theo làm thành bốn câu phân biệt trung bình. Giải 
thích rộng về bốn câu phân biệt, dựa theo trước nên 
biết. 

Như đối với Chánh kiên, đôi với Chánh tư duy 
cũng như vậy; nghĩa là như Khinh an giác chi đôi 
với Chánh kiên làm thành bốn câu phân biệt trung 
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bình, đôi với Chánh tư duy nên biết là cũng như 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác chị, thì 
pháp ây tương ưng với xả giác chỉ? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Định-Xả giác chì cùng có khắp tất cả các địa- 
tật cả các tâm vô lậu, cho nên thuận theo làm thành 
bốn câu phân biệt nhỏ. Giải thích rộng về bốn câu 
phân biệt, dựa theo trước nên biết. 

Như đối với Xả giác chi, đối với Chánh câần- 
Chánh niệm cũng như vậy; nghĩa là như Định giác 
chỉ đối với Xả giác chỉ làm thành bốn câu phân biệt 
nhỏ, đôi với Chánh cân-Chánh niệm nên biết là 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác chị, thì 
pháp ấy tương ưng với Chánh kiến? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. Trong 
này, Định giác chi có khắp tật cả các địa- tật cả các 
tâm vô lậu, Chánh kiến có khắp tt cả các địa chứ 
không phải là tất cả các tâm vô lậu, cho nên thuận 
theo làm thành bốn câu phân biệt trung bình. Giải 
thích rộng về bốn câu phân biệt, dựa theo trước nên 
biết, 

Như đổi với Chánh kiên, đối với Chánh tư duy 
cũng như vậy; nghĩa là như Định giác chi đối với 
Chánh kiến làm thành bốn câu phân biệt trung 
bình, đối với Chánh tư duy nên biết là cũng như 
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vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác chị, thì 
pháp ấy tương ưng với Chánh định? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giải sử pháp tương ưng với Chánh định, 
thì pháp ấy tương ưng với Định giác chỉ? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là Định giác chị tức 
là Chánh định, cho nên thuận theo làm thành câu 
trả lời đúng như vậy. 

Các pháp tương ưng VỚI Xả giác chị, thì pháp 
ây tương ưng với Chánh kiên? Cho đến nói rộng 
Ta. 

Trong này, Xả giác chi đôi với Chánh kiến- 
Chánh tư duy làm thành bốn câu phân biệt trung 
bình, đôi với Chánh cân-Chánh niệm-Chánh định 
làm thành bốn câu phân biệt nhỏ. Chánh kiến đôi 
với Chánh tư duy làm thành bốn câu phân biệt lớn, 
đối với Chánh cân-Chánh niệm-Chánh định làm 
thành bốn câu phân biệt trung bình. Chánh tư duy 
đối với Chánh cần-Chánh niệm-Chánh định làm 
thành bốn câu phân biệt trung bình. Chánh cần đôi 
với Chánh niệm-Chánh định làm thành bốn câu 
phân biệt nhỏ. Chánh niệm đối với Chánh định làm 
thành bốn câu phân biệt nhọ. Như vậy tật cả dựa 
theo trước nên biết. 

Thế nào là Chánh kiến thế tục? Cho đến nói 
rộng ra. Hỏi: Vì sao soạn ra phần luận này? 
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Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa sâu kín trong 
các kinh. Như trong kinh nói: "Nêu người thành 
tựu Chánh kiến thế tục tăng lên cao, giả Sử trải qua 
trăm ngàn đời thì cuỗi cùng không TƠơI vào nẻo ác. 
" Các kinh như vậy, tuy nói về các loại Chánh kiến 
thê tục mà không giải thích Tộng ra, kinh là nơi 
nương tựa căn bản của luận này, điều gì trong kinh 
chưa giải thích thì nay cần phải phân biệt. Lại nữa, 
trước đây tuy nói chung về ba loại là Kiến-Trí-Tuệ, 
mà chưa nói riêng biệt thê nào là Chánh kiến thê 
tục, thế nào là Chánh trí thê tục? Phân luận trước 
là nơi nương tựa căn bản của phân luận này, điều 
øì phân trước chưa thì nay cân phải nói đến. 

Lại nữa, vì ngăn chặn tông chỉ của người khác 
để hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
nói: ÿ thức tương ưng với Tuệ hữu lậu thiện không 
phải đều là Kiến. Như phái Thí Dụ, họ đưa ra cách 
nói này: Năm thức đã dẫn dắt có thể phát ra biểu 
nghiệp, và lúc mạng chung Tuệ thiện thuộc l địa 
đêu không phải là tánh thuộc Kiến. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì Kiến có năm thức phân biệt đã dẫn dắt 
Tuệ thiện thuộc ý địa, như năm thức thân không có 
thê phân biệt cho nên không phải là tánh thuộc 
Kiến. Kiến phân trong dây khởi có thê phát ra biểu 
nghiệp, Tuệ thiện thuộc ý địa dựa vào phân ngoài 
mà chuyên cho nên không phải là tánh thuộc Kiến. 
Tác dụng của Kiến mạnh mẽ, lúc mạng chung thì 
thế dụng của Tuệ thiện yếu kém, cho nên không 
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phải là tánh thuộc Kiến. Hỏi họ làm sao thông suốt 
điều trong kinh đã nói? Như trong kinh nói: "Lúc 
người ây mạng chung thì tâm-tâm sở pháp thiện 
cùng hiện hành với Chánh kiến. " Họ đưa ra cách 
trả lời này: Đức Thê Tôn nói lúc người ấy sắp 
mạng chung, tâm thiện nối tiếp nhau cùng dây khởi 
Chánh kiên, không phải là phân vị đang chết mà có 
Chánh kiến hiện hành. Vì ngăn chặn cái chấp ấy để 
hiển bày ý thức cùng với tất cả Tuệ thiện đều là 
tánh Kiến thâu nhiếp. Bởi vì các loại nhân duyên 
như vậy, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là Chánh kiến thể tục? 

Đáp: Ý thức tương ưng với Tuệ thiện hữu lậu. 
Ở đây có ba loại: 

1. Gia hạnh đạt được. 

2. Lìa nhiễm đạt được. 

3. Sinh ra đạt được. Ga hạnh đạt được, nghĩa 
là Tuệ do Văn mà thành, Tuệ do Tư mà thành, Tuệ 
do Tu mà thành. Trong này, sai biệt là có Tuệ câu 
sinh do quán Bất tịnh - Tri tức niệm..., và các 
Niệm trú, cùng với Noãn - Đảnh - Nhẫn - Thế đệ 
nhất pháp... Lìa nhiễm đạt được, nghĩa là Tuệ câu 
sinh của Tĩnh lự - Vô lượng - Vô sắc - Giải thoát - 
Thăng xứ 

- Biến xứ... Sinh ra đạt được, nghĩa là do 
sinh vào địa ây mà đạt được Tuệ thiện. 

Các loại Chánh kiến thế tục như vậy, sai biệt 
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vô bờ bên giống như vô lượng giọt nước trong bốn 
biển rộng, nay ở trong này nói tóm lược để hiển 
bày sơ qua Chánh kiến thế tục. 

Hỏi: Thế nào là Chánh trí thế tục? 

Đáp: Năm thức tương ưng với Tuệ thiện, và ý 
thức tương ưng với Tuệ thiện hữu lậu. Năm thức 
tương ưng với Tuệ thiện, đó là nhãn thức tương 
ưng với Tuệ thiện, cho đến thân thức tương ưng 
với Tuệ thiện. Nhãn thức tương ưng với Tuệ thiện, 
nghĩa là nhìn cha mẹ, chư Phật, Bô-tát, Độc giác, 
Thanh văn, Thân giáo, Quỷ, và những người cùng 
chung phạm hạnh tôn trọng khác, mà khởi lên nhãn 
thức tương ưng với Tuệ thiện. Nhĩ thức tương ưng 
với Tuệ thiện, nghĩa là nghe tất cả lời nói tốt lành 
của cha mẹ, Thân giáo, Quỹ phạm sư, và những 
người cùng chung phạm hạnh khác, và nghe ba 
Tạng giáo pháp của chư Phật, đệ tử bậc Thánh..., 
mà khởi lên nhĩ thức tương ưng với Tuệ thiện. Tỷ 
- thiệt thân thức tương ưng với Tuệ thiện, nghĩa là 
lúc thọ dụng ăn uống (đoàn thực) mà khởi lên ba 
thức tương ưng với Tuệ thiện. Ba thức này không 
phải là tật cả mọi người đều có thể dây khởi, phải 
là người thực hành tu quản sát về ăn uống, mà lúc 
thọ dụng thì mới có thê phát khởi được. Ý thức 
tương ưng với Tuệ thiện hữu lậu, nói rộng ra như 
trước. 

Đã nói về tự tánh của Chánh trí - Chánh kiến 
thê tục, tướng xen tạp và không xen tạp nay sẽ nói 
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đền. 

Hỏi: Các Chánh kiến thế tục, là Chánh trí thê 
tục chăng? 

Đáp: Các Chánh kiên thế tục cũng là Chánh trí 
thê tục. Có Chánh trí thế tục mà không phải là 
Chánh kiến thế tục, đó là năm thức tương ưng với 
Tuệ thiện. Trong này, Chánh kiên thế tục nhất định 
phải xem xét quyết định lại đôi với sở duyên. Năm 
thức cùng với Tuệ, không gọi là Kiến thì như trước 
đã nói. 

Hỏi: Chánh kiến thế tục thâu nhiếp Chánh trí 
thê tục, hay là Chánh trí thế tục thâu nhiếp Chánh 
kiến thế tục? 

Đáp: Chánh trí thế tục thâu nhiếp Chánh kiên 
thê tục, không phải là Chánh kiến thế tục thâu 
nhiếp Chánh trí thê tục. Không thâu nhiếp những 
øì? Đó là năm thức tương ưng với Tuệ thiện. Trong 
này, bởi vì Thể của Chánh trí là rộng mà Chánh 
kiên thì hẹp, cho nên giông như lớn thâu nhiêp nhỏ 
chứ không phải là nhỏ thâu nhiếp lớn. 

Hỏi: Các Chánh kiến thế tục thành tựu, đó là 
Chánh trí thê tục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Hỏi: Giả sử Chánh trí thê 
tục thành tựu, thì đó là Chánh kiến thế tục chăng? 
Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Ai thành tựu Chánh kiến - Chánh trí thê 
tục? 
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Đáp: Người không đoạn mất căn thiện. Đây là 
nói tông quát. Nếu nói riêng biệt thì có nhiêu - có 
ít, nghĩa là hoặc có người chỉ thành tựu Chánh kiến 
- Chánh trí thế tục của cõi Dục, hoặc có người chỉ 
thành tựu hai loại của cõi Sắc, hoặc có người chỉ 
thành tựu hai loại của cõi Vô sắc, hoặc có người 
thành tựu hai loại của cỏi Dục - Sắc, hoặc có người 
thành tựu hao loại của cõi Sắc - Vô sắc, hoặc có 
người thành tựu Chánh kiến - Chánh trí thê tục của 
ba cõi. Như nói về ba cõi, chín địa cũng như vậy, 
hoặc là ít - hoặc là nhiêu nên nói đúng như lý. 

Hỏi: Các Chánh kiên thê tục đã đoạn, đã biết 
khắp, thì đó là Chánh trí thế tục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Hỏi: Giả sử Chánh tri thê 
tục đã đoạn - đã biết khắp, thì đó là Chánh kiến thế 
tục chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Ai đã đoạn, đã biết khắp đối với Chánh 
kiến - Chánh trí thế tục? 

Đáp: Các A-la-hán. Đây là nói tông quát. Nếu 
nói riêng biệt thì có nhiêu, có ít, nghĩa là dị sinh và 
Thánh giả đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, đã đoạn, 
đã biết khăp về Chánh kiến, Chánh trí thế tục của 
tám địa; cho đến dị sinh và Thánh giả đã lìa nhiễm 
cõi Dục mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, 
đã đoạn - đã biết khắp về Chánh kiến - Chánh trí 
thế tục của một địa. 

Chánh kiến - Chánh trí thế tục này là hữu lậu, 
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cho nên hỏi đầy đủ về Định thâu nhiếp thành tựu 
và Đoạn, có năm phân phân biệt. 

Hỏi: Vì sao gọi là Thế tục, vì có thể biến đối hư 
hoại cho nên gỌI là Thế tục, hay vì tham vào nơi 
nương tựa cho nên gọi là Thê tục? Nếu bởi vì có 
thê biên đối hư hoại cho nên gọi là Thê tục, thì 
Thánh đạo cũng có thể biến đôi hư hoại, phải gọi 
là Thê tục. Nếu bởi vì tham vào nơi nương tựa cho 
nên gọi là Thế tục, thì cũng là nơi nương tựa của 
thân - si, tại sao chỉ nói đến tham? 

Đáp: Nên nói như vậy: Là có thê biến đổi hư 
hoại cho nên gọi là Thê tục. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Thánh đạo cũng có thế 
biến đối hư hoại, phải gọi là Thế tục chứ? 

Đáp: Nếu có thê biến đối hư hoại luôn luôn nỗi 
tiếp của quả báo (chư Hữu) tăng trưởng quả báo thì 
gọi là Thế tục; Thánh đạo tuy có thể biến đôi hư 
hoại mà không luôn luôn nối tiếp các quả báo, lại 
làm cho các quả báo giảm bớt, cho nên không phải 
là Thể tục. 

Lại nữa, nêu có thê biến đồi hư hoại luôn luôn 
làm cho sinh tử lưu ,chuyên vô cùng tận, sinh lão 
bệnh tử luôn luôn nôi tiệp nhau thì gọi là Thể tục; 
Thánh đạo tuy có thê biên đổi hư hoại mà không 
làm cho sinh tử lưu chuyên vô cùng tận, nhưng lại 
đoạn dứt sinh lão bệnh tử làm cho không nỗi tiếp 
nhau, cho nên không phải là Thê tục. 
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Lại nữa, nếu có thể biên đôi hư hoại là hành 
hướng đến Khổ - Tập, cũng là hành Tập hướng đến 
sinh lão bệnh tử - quả báo của thế gian, thì gọi là 
Thế tục; Thánh đạo tuy có thể biên đổi hư hoại mà 
không phải là hành hướng đến Khổ - Tập, cũng 
không phải là hành Tập hướng đến sinh lão bệnh 
tử - quả báo của thế gian, cho nên không phải là 
Thê tục. 

Lại nữa, nêu có thê biên đồi hư hoại là nơi chỗn 
của Hữu thân kiến, là nơi chốn của điên đảo, nơi 
chốn của ái, nơi chốn của tùy miên, là nơi dừng 
chân đứng yên của tham sân s1, có vết bân - có chất 
độc - có lỗi lầm - có gai góc - có hỗn loạn - có 
nhiễm ô, thuận theo quả báo của thê gian, thuận 
theo Khổ - Tập đề, thì gọi là Thế tục; Thánh đạo 
tuy có thế biên đối hư hoại mà trái ngược với 
những tướng Ấy, cho nên không phải là Thê tục. 
Lại có người nói: Là nơi nương tựa của tham, cho 
nên gọi là Thê tục. 

Hỏi: Nếu như vậy thì cũng là nơi nương tựa của 
sân - s1, tại sao chỉ nói đến tham? 

Đáp: Tuy đó cũng là nơi nương tựa của sân - s1, 
mà tham là mạnh nhất cho nên chỉ nói đến tham. 
Nhưng, trong kinh nói có thể biến đôi hư hoại cho 
nên gọi là Thê tục. 

Như trong kinh nói: "Tỳ kheo Phong Thiêm ởi 
đến nơi Đức Phật, đầu lạy sát hai chân rôi thưa với 
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Đức Phật răng: Thưa Đức Thế Tôn! Đã nói đến 
Thế tục thì nghĩa của Thế tục là gì? Đức Phật bảo 
VỚI Phong Thiêm: Là có thể biến đối hư hoại, cho 
nên gọi là Thế tục. Tỳ kheo Phong Thiêm lại thưa 
với Đức Phật răng: Cái gì là có thê biến đổi hư 
hoại? Đức Phật bảo với Phong Thiêm: Nhãn xứ có 
thê biên đối hư hoại, Sắc xứ có thê biến đổi hư 
hoại, cho đến \4 xứ có thê biến đôi hư hoại, Pháp 
xứ có thê biên đôi hư hoại, bởi vì có thê biên đôi 
hư hoại cho nên gọi là Thê tục. " 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn nói mười hai Xứ là 
có thê biến đối hư hoại cho nên gọi là Thế tục, chứ 
không phải là pháp nào khác? 

Đáp: Quán xét người tiếp nhận hóa độ, nên 
nghe nói vê các Xứ là Thế tục mà được hiểu biết 
rõ ràng, cho nên chỉ nói về Xứ: như trong kinh khác 
nói những Thủ uân gọi là Thế tục, kinh này cũng 
như vậy. Lại nữa, giáo thuyết mười hai Xứ là nói 
trong phạm vi của Xứ, mà thâu nhiếp tất cả các 
pháp cho nên chỉ nói đến Xứ. 

Hỏi: Các pháp biến đối hư hoại đêu là Thế tục 
chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có pháp là Thế tục mà không phải là biến 
đối hư hoại, đó là Khổ đề - Tập để thuộc quá khứ 
VỊ lai. 

2. Có pháp là biên đối hư hoại mà không phải 
là Thể tục, đó là Đạo để thuộc hiện tại. 
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3. Có pháp là Thế tục cũng là biến đồi hư hoại, 
đó là Khô đề - Tập đề hiện tại. 

4. Có pháp không phải là Thế tục cũng không 
phải là biên đôi hư hoại, đó là Đạo đề thuộc quá 
khứ - vị lai, và tất cả vô vi. 

Hỏi: Biến đối và hư hoại có gì sai Diệt? 

Đáp: Biến đồi là biểu hiện rõ ràng về pháp Vô 
thường vi tế, hư hoại là biêu hiện rõ Tàng vệ pháp 
Vô thường thô thiên. Lại nữa, biến đối là biểu hiện 
rõ ràng vê Vô thường thuộc sát-na, hư hoại là biêu 
hiện rõ ràng vê Vô thường thuộc chúng đồng phân. 
Lại nữa, biên đổi là biểu hiện rõ ràng về Vô thường 
thuộc phân bên trong, hư hoại là biểu hiện rõ ràng 
về Vô thường thuộc phân bên ngoài. Lại nữa, biến 
đối là biểu hiện rõ ràng vê Vô thường. thuộc trí hữu 
tình, hư hoại là biểu hiện rõ ràng về Vô thường 
thuộc trí võ tỉnh, như nói nhà cửa hư hoại - kho 
tàng... hư hoại. 

Thế nào là Kiến vô lậu? Cho đến nói rộng ra. 
Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Tuy trước đây nó tổng quát về ba loại 
Kiến - Trí và Tuệ, mà chưa nói riêng biệt thế nào 
là Kiến vô lậu, thế nào là Trí vô lậu? Phân luận 
trước là nơi nương tựa căn bản của phân luận này, 
điều gì phân luận trước chưa nói thì nay cần phải 
nói đên điều đó. Lại nữa, tuy trước đây đã nói về 
Kiến - Trí thể tục, nay muốn hiển bày về pháp đối 
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trị gần của pháp ây, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Thê nào là Kiên vô lậu? 

Đáp: Trừ ra Tận Trí - Vô sinh trí, còn lại Tuệ 
vô lậu. 

Điêu này lại là thế nào? Đó là tám Nhẫn vô lậu 
hiện quán biên, và tám Trí về Học - Chánh kiến Vô 
học. 

Hỏi: Thê nào là Trí vô lậu? 

Đáp: Trừ ra Nhẫn vô lậu, còn lại Tuệ vô lậu. 

Điêu nảy lại là thê nào? Đó là tám Trí về Học- 
Võ học. 

Đã nói về tự tánh của Kiến-Trí vô lậu, nay sẽ 
biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp và không xen 
tạp. 

Hỏi: Các Kiến vô lậu là Trí vô lậu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc Kiên vô lậu mà không phải là Trí vô 
lậu, đó là Nhẫn vô lậu, bởi vì loại này có tướng của 
Kiến mà không có tướng của Trí. 

2. Có lúc Trí vô lậu mà không phải là Kiến vô 
lậu, đó là Tận Trí - Vô sinh trí, bởi vì loại này có 
tướng của Trí mà không có tướng của Kiến. 

3. Có lúc Kiến vô lậu cũng là Trí vô lậu, đó là 
trừ ra Nhẫn vô lậu - Tận trí - Vô sinh trí, còn lại 
Tuệ vô lậu. Điều này lại là thê nào? Đó là tám trí 
về Học và Chánh kiến Vô học, bởi vì loại này có 
tướng của Kiến và tướng của Trí. 


1533 A TỶ ĐÀM 4 


4. Có lúc không phải là Kiến vô lậu cũng không 
phải là Trí vô lậu, đó là trừ ra những tướng trước. 
Tướng là thuộc về danh, nói rộng ra như trước. 
Điều này lại là thế nào? Đó là trong Hành uấn trừ 
ra Tuệ vô lậu, còn lại các Hành uấn và bỗôn Uẫn 
toàn phân, cùng với pháp vô vi làm thành câu thứ 
tư. Kiến - Trí vô lậu thâu nhiếp lẫn nhau, bỗn câu 
phân biệt dựa theo Định nên biết. 

Hỏi: Các Kiên vô lậu thành tựu thì đó là Trí vô 
lậu chăng? 

Đáp: Các Trí vô lậu thành tựu cũng là Kiến vô 
lậu. Có lúc Kiến vô lậu thành tựu mà không phải 
là Trí vô lậu, đó là lúc Khô pháp trí nhẫn hiện rõ ở 
trước mắt, lúc bây giờ chưa tu vệ Trí vô lậu. Luận 
sư của bản luận này khéo léo biết rõ sự sai biệt về 
tành tướng. của các pháp, nếu cân phải nói thì thậm 
chí một niệm cũng nói riêng biệt, không cần phải 
nói thì cho đến số lượng vượt quá nước trong bốn 
biển rộng mà cũng không nói, đã nói đến mở rộng 
hay tóm lược thì cần phải quán xét có công dụng 
hay không! 

Hỏi: Vì sao trong này chỉ nói đến bốn phân là 
hỏi-xác định-thâu nhiếp và thành tựu mà không nói 
về Đoạn? 

Đáp: Có cầu nhiễm là Đoạn, vô lậu không có 
cầu nhiễm cho nên không nói về Đoạn; như áo 
quân, đồ đựng... thì phải có vết bắn, cần phải giặt 
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rửa sạch sẽ, chứ không phải là đồ vật không có vết 
bần, vì thế cho nên vô lậu không cân phải nói về 
Đoạn. 

Hỏi: Nếu pháp vô lậu không cần phải Đoạn, thì 
trong kinh đã nói nên thông hiểu thế nào? Như nói: 
"Này Tỳ kheo! Nếu các ông hiểu Ta đã nói về chiếc 
bẻ dụ cho pháp môn thì pháp hãy còn phải đoạn 
bỏ, huống gì là không phải pháp? "Pháp này nên 
biết chính là Đạo vô lậu. 

Đáp: Đoạn có hai loại: 

1. Đoạn thuộc về đoạn bỏ áI. 

2. Đoạn thuộc về rời bỏ. Thánh đạo tuy không 
có Đoạn thuộc về đoạn bỏ ái mà có Đoạn thuộc vê 
rời bỏ, lúc nhập Niết-bàn thì rời bỏ pháp này, nghĩa 
là các Tỳ kheo trước đó dựa vào Thánh đạo mà các 
lậu được trừ hết, bởi vì ý niệm báo ân cho nên 
thường xuyên trở lại tu tập dây khởi Thánh đạo 
hiện rõ trước mắt, về sau bị những nỗi khô của bôn 
trăm lẽ bốn căn bệnh Ở thế gian bức bách quá sức. 
Vì vậy Đức Phật bảo răng: Tỳ kheo các ông đã dựa 
vào Thánh đạo mà làm những việc cần làm, bây 
giờ nên rời bỏ để tiến vào Niễt-bàn vô dư Ờ: Như 
người dựa vào chiếc bè được qua sông tôi, nghĩ 
báo đến công ân mà hãy còn mang đi theo, người 
ta nói cho biết răng: Trước đây ö ông dựa vào chiếc 
bè này đã được qua sông, này có thể rời bỏ mà đi 
nhẹ nhàng. Tỳ kheo cũng như vậy. 
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Hỏi: Trong này thế nảo là pháp, là phi pháp? 

Đáp: Ngôn giáo trong đạo là pháp, ngôn giáo 
ngoài đạo là phi pháp. Ngôn giáo trong đạo hiển 
bày về Không, Vô ngã tùy thuận với Niết, bàn, có 
năng lực làm cho vĩnh viễn đoạn dứt sinh lão bệnh 
tử, hãy còn cân phải đoạn bỏ, huông øì tật cả ngôn 
giáo ngoài đạo trái với Không-Vô ngã, ngược lại 
với Niêt-bàn, có năng lực làm cho sinh lão bệnh tử 
của thế gian tăng trưởng và nối tiếp nhau mà không 
cần phải đoạn bỏ hay sao? 

Lại có người nói: Nếu khéo léo thọ trì Danh- 
Cú- Văn thân thì đó là pháp, không khéo léo thọ trì 
Danh-Cú-Văn thân thì đó là phi pháp, khéo léo thọ 
trì hãy còn cân phải đoạn bỏ, huông hô không khéo 
léo mà không cân phải đoạn bỏ hay sao? 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Nêu khéo léo thọ trì A-kiệp-ma thì đó là pháp, 
không khéo léo thọ trì A- KIỆp- -_ma thì đó là phi 
pháp, khéo léo thọ trì hãy còn cần phải đoạn bỏ, 
huống hồ không khéo léo mà không cân phải đoạn 
bỏ hay sao?" 

Hiếp Tôn giả nói: "Tác ý như lý là pháp, tác ý 
không như lý là phi pháp, tác ý như lý hãy còn cần 
phải đoạn bỏ, huông hô không như lý mà không 
cần phải đoạn bỏ ư?" 

Lại nữa, tàm-quý là pháp, không có tàm-không 
có quý là phi pháp: ba căn thiện là pháp, ba căn bất 
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thiện là phi pháp; bốn Niệm trú là pháp, bốn điên 
đảo là phi pháp; năm Căn là pháp, năm Cái là phì 
pháp; sáu Tùy niệm là pháp, sáu Ái thân là phi 
pháp; bày Giác chi là pháp, bảy tùy miên là phì 
pháp; tắm Đạo chi là pháp, tám Tà ch là phi pháp; 
chín Thứ đệ Định là pháp, chín Kiết là phi pháp; 
mười nghiệp đạo thiện là pháp, mười nghiệp đạo 
bất thiện là phi pháp. Những pháp thanh tịnh này 
hãy còn cần phải đoạn bỏ, huống hô những pháp 
tạp nhiễm kia mà không cân phải đoạn bỏ hay sao? 


CHƯƠNG III : TRÍ UẦN (Tiếp Theo) 
Phẩm Thứ Hai: LUẬN VỀ NGŨ CHỦNG 
LUẬN VÉ NGŨ CHỦNG (Phần 1) 

Thế nảo là Tà kiên? Các chương như vậy và 
giải thích vê nghĩa từng chương, đã lĩnh hội rôi tiêp 
theo cân phải giải thích rộng ra. 

Hỏi: VÌ sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muôn phân biệt vê nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Tỳ kheo nên biết! Những 
người tà kiên, như nhận thức của mình mà giây 
khởi nghiệp thân-ngữ, suy nghĩ, mong cầu, nguyện 
hạnh đêu là chủng loại ây. Tât cả các pháp như vậy 
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có thể dẫn đến quả không đáng yêu thích, quả 
không đáng vui mừng, quả không thuận theo mong 
muôn, quả không như ý. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì tà kiến này là cách nhìn xâu ác. ˆ Trong kinh tuy 
nói như vậy, mà không phân biệt vê nghĩa Ấy, kinh 
là nơi nương tựa căn bản của luận này, điều øì kinh 
chưa nói thì nay cần phải nói đến điêu ấy. Lại nữa, 
trước đây tuy nói tông quát về ba loại Kiến-Trì và 
Tuệ, mà chưa nói riêng biệt thế nào là tà kiến, thế 
nào là tà trí? Phân luận trước là nơi nương tựa căn 
bản của phân luận này, điều gì phân luận ấy chưa 
nói thì nay cần phải nói đến, cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: Thế nào là tà kiên? 

Đáp: Nếu không an lập thì năm Kiến đều gọi là 
tà kiên. Nghĩa là nêu không an lập tên gọi năm 
Kiến như Tát-ca-da... và hành tướng sai biệt, thì 
năm Kiết ấy đều gọi là tà kiên, bởi vì đều suy đoán 
sai lạc đối với sở duyên. Nếu an lập thì chỉ có các 
kiến như không có bố thí, không có yêu thích, 
không có thờ cúng, không có diệu hạnh, không có 
ác hạnh, không có quả dị thục của nghiệp diệu 
hạnh, ác hạnh... gọi là tà kiên. Nghĩa là nêu an lập 
tên gọi và hành tướng sai biệt của năn Kiến như 
Tát-ca-da..., thì chỉ làm chuyển đổi hành tướng 
không có, một mình nó gọi là tà kiên, bởi vì nó tả 
nhất trong các tà. Như nói bơ thối và chiên- đô-la 
xâu Xa... 
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Hỏi: Thế nào là tà trí? 

Đáp: Sáu thức tương ưng với Tuệ nhiễm ô. 
Trong này, năm thức tương ưng với Tuệ nhiễm ô, 
đó là tham-sân tương ưng với Tuệ. Y thức tương 
ưng với Tuệ nhiễm ô, đó là năm Kiến và Tham- 
Sân-Mạn-Nghi- Vô minh bất cọng, cùng với Triên, 
Cấu khác tương ưng với Tuệ. Như vậy, tất cả đều 
øọI là tà trí. 

Đã nói về tự tánh của tà kiến, tà trí, tướng xen 
tạp và không xen tạp nay sẽ nói. 

Hỏi: Các tà kiến là tà trí chăng? 

Đáp: Các tà kiến là tà trí, nghĩa là suy sét tìm 
tòi sai lạc thì nhất định xem sét quyết đoán saI lạc. 
Có lúc tà trí không phải là tà kiên, đó là năm thức 
tương ưng với Tuệ nhiễm ô, tức là Tham-Sân 
tương ưng với Tuệ, và trừ ra năm Kiến còn lại ý 
thức tương ưng với Tuệ nhiễm ô, tức là Tham-Sân- 
Mạn-Nghi-Vô minh bất cọng cùng với Triền-Câu 
khác tương ưng với Tuệ. 

Hỏi: Tà kiến thâu nhiếp tà trí hay là tà trí thâu 
nhiếp tà kiên? 

Đáp: Tà trí thâu nhiếp tà kiến, không phải là tà 
kiên thâu nhiếp tà trí. Không thâu nhiếp những loại 
nào? Đó là năm thức tương ưng với Tuệ nhiễm ô, 
bởi vì có tướng xem xét quyết định mà không mà 
không có tướng suy đoán. 

Hỏi: Thành tựu các tà kiến, đó là tà trí chăng? 
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Đáp: Thành tựu các tà kiến cũng là tà trí, bởi vì 
tà trí nhiều cho nên Kiên cũng là Trí, tức là phân 
vị Đạo loại trí chưa hắn đã sinh. Có lúc thành tựu 
tà trí mà không phải là tà kiến, đó là họ thấy dâu 
tích, tức là Đạo loại trí đã sinh. Các phân vị Hữu 
học gọi là Học thấy dâu tích, bởi vì đã thây đây đủ 
dâu tích của bốn Thánh đề. Đây là nói tông quát. 
Nếu nói riêng biệt thì có nhiều, có ít, nghĩa là hoặc 
thành tựu tà trí của chín địa, cho đến hoặc có người 
thành tựu tà trí của một địa; trong mỗi một địa hoặc 
có lúc thành tựu tà trí của chín phẩm, cho đến hoặc 
có lúc thành tựu tả trí của một phẩm. 

Hỏi: Các tà kiên đã đoạn, đã biết khắp, đó là tà 
trí chăng? 

Đáp: Các tà trí đã đoạn, đã biết khắp không 
phải là tà trí, đó là Học thây dấu tích. Đây là nói 
tổng quát. Nếu nói riêng biệt thì có nhiêu, có ít, 
nghĩa là hoặc có tà trí của chín địa mà không phải 
là đã đoạn, đã biết khắp, cho đến hoặc có tà trí của 
một địa mà không phải là đã đoạn, đã biết ,khấp: 
trong mỗi một địa hoặc có tà trí của chín phâm mà 
không phải là đã đoạn, đã biết khắp, cho đến hoặc 
có tà trí của một phẩm mà không phải là đã đoạn, 
đã biết khắp, bởi vì đoạn chín phẩm tà trí nhiễm ô. 

Thế nào là Chánh kiến? Cho đến nói rộng ra. 
Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
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Như trong kinh nói: "Những người Chánh kiến như 
cách nhìn của mình, phát khởi nghiệp thân ngữ, 
suy nghĩ, mong câu, nguyện hạnh đều là chủng loại 
ây. Tât cả như vậy có thê dẫn đến quả đáng yêu, 
đáng thích, đáng vuI, đáng mừng, thuận theo mong 
muôn, được như ý. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
Chánh kiến này là cách nhìn hiên thiện. ' _ Trong 
kinh tuy có nói như vậy mà không phân biệt vê 
nghĩa â ầy, kinh là nơi nương tựa căn bản của luận 
này, điêu gì kinh chưa nói thì nay cần phải nói đến. 
Lại nữa, trước đây tuy nói tông quát vê ba loại 
Kiến, Trí và Tuệ, mà chưa nói riêng biệt thê nào là 
Chánh kiến, thê nào là Chánh trí? Phân luận trước 
là nơi nương tựa căn bản của phân luận này, điều 
gì phân luận ây chưa nói thì nay cần phải nói đến. 
Lại nữa, trước đây tuy đã nói về tà kiên - tà trí, mà 
nay cần phải nói đến pháp đôi trị gần của chúng, 
cho nên soạn ra phần luận này. 

Hỏi: Thể nào là Chánh kiên? 

Đáp: Tận trí-Vô sinh trí vốn không thâu nhiếp 
ý thức tương ưng với Tuệ thiện. Ở đây có hai loại: 

1. Hữu lậu. 

2. Vô lậu. Hữu lậu, tức là Chánh kiến thể tục, 
như trước đã nói rộng. Vô lậu, đó là Nhẫn vô lậu 
và tám Trí về Học - Chánh kiên Vô học. 

Hỏi: Thể nào là Chánh trí? 

Đáp: Năm thức tương ưng với Tuệ thiện, và 
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Nhẫn vô lậu vốn không thâu nhiếp ý thức tương 
ưng với Tuệ thiện. Ở đây có hai loại: 

1. Hữu lậu, tức là Chánh kiên thê tục. 

2. Vô lậu, tức là tám Trí về Học-Vô học. 

Đã nói về tự tánh của chánh kiến - chánh trí, 
tương xen tạp và không xen tạp nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Các chánh kiến là chánh trí chăng? Đáp: 
Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc chánh kiến mà không phải là chánh 
trí, đó là Nhẫn vô lậu, bởi vì loại này có tướng của 
Kiến mà không có tướng của Trí. 

2. Có lúc Chánh trí mà không phải là chành 
kiến , đó là năm thức tương ưng với Tuệ thiện, và 
Tận trí - Vô sinh trí, bởi vì những loại này có tướng 
của Trí mà không có tướng của Kiến. 

3. Có lúc Chánh kiến cũng là chánh trí, đó là 
Nhẫn vô lậu Tận trí, Vô sinh trí vốn không thâu 
nhiếp ý thức tương ưng với Tuệ thiện. Ở đây có hai 
loại: _- Hữu lậu, tức là Chánh kiến thể tục. 

- Vô lậu, tức là tám Trí về Học - Chánh kiến 
Vô học. Bởi vì hai loại này đều có đủ tướng của 
Kiến và Trí. 

4. Có lúc không phải là Chánh kiễn cũng không 
phải là Chánh trí, đó là trừ ra những tướng trước. 
Tướng là thuộc về danh, nói rộng ra như trước. 
Nghĩa là trong Hành Uẫn trừ ra các Tuệ thiện, còn 
lại các Hành Uẫn và bốn Uấn toàn phân, cùng với 
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pháp vô vi làm thành câu thứ tư. Ở đây thâu nhiếp 
bốn câu phân biệt dựa theo Định nên biết. 

Hỏi: Thành tựu các Chánh kiến thì đó là Chánh 
trí chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: giả sử thành tựu Chánh trí thì đó là Chánh 
kiên chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Ai thành tựu Chánh kiến - Chánh trí? 

Đáp: Người không đoạn mất căn thiện. Đây là 
nói tông quát. Nếu nói riêng biệt thì có nhiêu, có ít, 
nghĩa là hoặc có người chỉ thành tựu hai loại của 
cõi Dục, hoặc có người chỉ thành tựu hai loại của 
cõi Vô sắc, hoặc có người chỉ thành tựu hai loại vô 
lậu của cõi Sắc, hoặc có người chỉ thành tựu hai 
loại vô lậu của cõi Vô sắc, hoặc có người chỉ thành 
tựu hai loại của cõi Dục-Sắc, hoặc có người chỉ 
thành tựu hai loại của cõi Sắc - Vô sắc, hoặc có 
người thành tựu hai loại của cõi Dục - Sắc 

- _ Vô sắc, hoặc có người thành tựu hai loại vô 
lậu của cõi Dục - Sắc, hoặc có người thành tựu hai 
loại vô lậu của cõi Sắc - Vô săc, hoặc có người 
thành tựu hai loại vô lậu của ba cõi. 

Hỏi: Các Chánh kiến đã đoạn - đã biết khắp, đó 
là Chánh trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Hỏi: Giả sử Chánh trí đã 
đoạn - đã biết khắp thì đó là Chánh kiên chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Ai đã đoạn - đã biết khắp đối với Chánh 
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kiên và Chánh trí? 

Đáp: A-la-hán. Đây là nói tổng quát. Nếu nói 
riêng biệt thì có nhiêu - có ít, nghĩa là dị sinh Hữu 
học đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, đã đoạn - đã 
biết khắp về Chánh kiên - Chánh trí của tám địa; 
cho đến dị sinh Hữu học đã lìa nhiễm cõi Dục mà 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, đã đoạn - đã 
biết khắp về Chánh kiên - Chánh trí của một địa. 
Dựa vào cứu cánh mà nói thì chỉ có A-la-hán. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 98 


LUẬN VỀ NGŨ CHỦNG (Phân 2) 

Như trong kinh nói: "Thê nào là tà kiễn? Đó là 
không có bố thí, không có yêu thích, không có thờ 
cúng... Thê nào là Chánh kiên? Đó là có bô thí, có 
yêu thích, có thờ cúng... " 

Hỏi: Bồ thí, yêu thích, thờ cúng có gì sai biệt? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: không có 
øì sai biệt. Như có tụng nói: 

"Nếu bồ thí bậc phước điển Tă äng, thì gọi là 
khéo Thí - Ái - Tự, Thế gian hiểu rõ mà ca ngợi, 
điêu ấy sẽ đạt được quả lớn. " 

Lại có người nói: cũng có sai biệt, đó là tên gọi 
tức là sai biệt, loại này gọi là bố thí, loại này gọi là 
yêu thích, loại này gọi là thờ cúng, cho nên tên gọi 
ba loại khác nhau. 

Có người nói: Nghĩa của ba loại này cũng sai 
biệt. 

Ngoại luận thì nói: "Không có bố thí, nghĩa là 
không có phước bồ thí của ba loại. Không có yêu 
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thích, nghĩa là không có phước bồ thí cho Bà-la- 
môn riêng biệt. Không có thờ cúng, nghĩa là không 
có bô thí cho nhiều Bả-la-môn. 

Lại nữa, không có bố thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bồ thí cho Bà-la-môn không ở trong đến 
thờ lớn; không có thờ cúng, đó là không có phước 
bồ thí cho Bà-la-môn trong đên thờ lớn. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bồ thí cho Bà-la-môn không ở trong đến 
thờ trời; không có thờ cúng, đó là không có phước 
bồ thí cho Bả-la-môn ở trong đến thờ trời. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích đó là không 
có phước bô thí cho Bà-la-môn không cúng tế thần 
lửa; không có thờ cúng, đó là không có phước bố 
thí cho Bà-la-môn cúng. tế thần lửa. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bô thí cho Bà-la-môn tại gia; không có 
thờ cúng, đó là không có phước bồ thí cho Bà-la- 
môn xuât g1a. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bố thí cho Bả-la-môn không tu Định; 
không có thờ cúng, đó là không có phước bô thí 
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cho Bà-la-môn tu Định. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bồ thí cho Bả-la-môn không tu khổ hạnh; 
không có thờ cúng, đó là không có phước bô thí 
cho Bà-la-môn tu khô hạnh. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bô thí cho Bà-la-môn không khéo luyện 
tập đọc tụng, Phệ-đà và bàn luận về chi phần Phệ- 
đà; không có thờ cúng, đó là không có phước bố 
thí cho Bà-la-môn khéo luyện tập đọc tụng Phệ-đà 
và bàn luận về chi phần Phệ-đà. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bồ thí cho Bà-la-môn không có đủ hiểu 
biết và thực hành; không có thờ cúng, đó là không 
có phước bế thí cho Bà-la-môn có đủ hiểu biết và 
thực hành. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí của ba loại; không có yêu thích, đó là không 
có phước bô thí cho Bà-la-môn; không có thờ 
cúng, đó là không có phước thờ cúng trời thân. ' 

Nội luận thì nói: "Không có bố thí, nghĩa là 
không có phước của quá khứ. Không có yêu thích, 
nghĩa là không có phước của vị lai. Không có thờ 
cúng, nghĩa là không có phước của hiện tại. 
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Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
của thân nghiệp; không có yêu thích, đó là không 
có phước của ngữ nghiệp; không có thờ cúng, đó 
là không có phước của ý nghiệp. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
của tánh Thí; không có yêu thích, đó là không có 
phước của tánh Giới; không có thờ cúng, đó là 
không có phước của tánh Tu. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bố thí cho ruộng Bi; không có yêu thích, đó là 
không có phước bồ thí cho ruộng Ấn; không có thờ 
cúng, đó là không có phước bố thì cho ruộng 
Phước. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
của sự vui thích lúc sắp bố thí; không có yêu thích, 
đó là không có phước của tâm thanh tịnh lúc đang 
bồ thí; : ì không có thờ cúng, đó là không có phước 
bồ thí rôi hoan hỷ không hồi tiếc gì. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có niềm 
tin thanh tịnh để tự mình bố thí; không có yêu 
thích, đó là không có tiên của và giáo pháp đã bộ 
thí; không có thờ cúng, đó là không có người tiếp 
nhận những vật bố thí. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có tiên 
của và g1áo pháp đã bố thí; không có yêu thích, đó 
là không có người tiếp nhận những vật bố thí; 
không có thờ cúng, đó là không có phước nghiệp 
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tự mình bồ thí. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
của lúc sắp bồ thí; không có yêu thích, đó là không 
có phước của lúc đang bố thí; không có thờ cúng, 
đó là không có phước của lúc tiếp nhận sử dụng. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
của lúc bồ thí; không có yêu thích, đó là không có 
phước của lúc tiếp nhận sử dụng; không có thờ 
cúng, đó là không có phước của niệm tuỳ thuận về 
sau. 

Lại nữa, không có bố thí, đó là không có phước 
của tác ý bô thí; không có yêu thích, đó là không 
có phước của thân - ngữ bồ thí; không có thờ cúng, 
đó là không có phước của sự tiếp nhận sử dụng vật 
ây. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
của tự mình bồ thí; không có yêu thích, đó là không 
có quả đạt được do bồ thí; không có thờ cúng, đó 
là không có thửa ruộng đã bố thí. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí cho nẻo ác; không có yêu thích, đó là không 
có phước bồ thí cho loài người; không có thờ cúng, 
đó là không có phước bồ thí cho loài trời. 

Lại nữa, không có bồ thí, đó là không có phước 
bồ thí cho dị sinh; không có yêu thích, đó là không 
có phước bô thí cho Thánh giả Hữu học; không có 
thờ cúng, đó là không có phước bồ thí cho Thánh 
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giả Vô học. ” Như vậy gọi là sự sai biệt của ba loại. 

Các Tuệ sai lệch (Tả tuệ) đêu là Kiết chăng? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Tự tánh của các Tuệ nhiễm ô không phải là Kiết. 
Họ đưa ra cách nói này: Vì sao là Tuệ mà có nghĩa 
của ràng buộc? Vì loại bỏ cái chấp ấy đề hiển bà 
về Tuệ nhiễm ô lấy Kiến làm tự tánh thì do Kiết 
thâu nhiếp, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Các Tuệ sai lệch đều là Kiết chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
Tuệ sai lệch và Kiết đều có rộng, hẹp: 

1. Có loại là Tuệ sai lệch mà không phải là Kiết, 
đó là trừ ra hai Kiết, còn lại Tuệ nhiễm ô. Trừ ra 
hai Kiết, đó là trừ ra kiết Kiến - kiết Thủ. Còn lại 
Tuệ nhiễm ô, đó là Tham-Sân-Mạn-Nghi-Vô minh 
bất cọng và những Triền, Câu khác tương ưng với 
Tuệ, bởi vì những loại này có tướng của Tuệ sai 
lệch chứ không có tướng của Kiết. 

2. Có lúc là Kiết mà không phải là tuệ sai lệch, 
đó là bảy Kiết - tức là bảy loại như ÁI..., bởi vì 
những loại này có tướng của Kiết chứ không có 
tướng của Tuệ sai lệch. 

3. Có lúc là Tuệ sai lệch cũng là Kiết, đó là hai 
Kiết - tức là kiết Kiến - kiết Thủ, bởi vì loại này có 
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đủ hai tướng. 

4. Có lúc không phải là Tuệ sai lệch cũng 
không phải là Kiết, đó là trừ ra những tướng trước. 
Tướng là thuộc về danh, nói rộng ra như trước. 
Điêu này lại là thê nào? Đó là trong Hành uẫn trừ 
ra Tuệ nhiễm ô và bảy Kiết khác, còn lại các Hành 
uấn và bốn Uẫn toàn phân, cùng với pháp vô vi làm 
thành câu thứ tư. 

Hỏi: Vì sao gọi là sai lệch (Tả), sai lệch là nghĩa 
øì? 

Đáp: Vì ý thích sai lệch, rơi vào phẩm sai lệch, 
cho nên gọI là sai lệch, tức là nghĩa của sự sai lệch 
lạc kỳ quái bởi vì trái với bình thường. Lại nữa, 
loại ây đôi với phân thiện - chánh lý - giải thoát, 
đều vượt bỏ sai trải cho nên gọi là sai lệch. Lại nữa, 
vì không tốt lành cho nên gọi là sai lệch; như có 
người ở tại tháp thờ Đức Phật- Hiển Thánh và miễu 
thờ Thiên Thân, không đi VÒNgE quanh về phía phải, 
vì không tốt lành cho nên gọi là sai lệch. Lại nữa, 
tác dụng không phải là khéo léo thuận tiện, cho nên 
gọi là sai lệch như thê gian thấy có những người 
thuận tay trái, đều nói là những người này không 
phải là người khéo léo thuận tiện. Lại nữa, bởi vì 
những hành động không chính đáng cho nên gọi là 
sai lệch; như nói ngoại đạo là người tu đạo saI lệch, 
bởi vì lời nói và việc làm của họ đêu không chính 
đáng. 
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Hỏi: Nếu Tuệ nhiễm ô øọI1 là Tuệ sai lệch, thì 
tại sao nói thân Phật có ánh sáng bên trái (Tả 
quang)? 

Đáp: Thiết lập tên gọi bên trái nhờ vào nghĩa 
khác nhau, nghĩa là Tuệ nhiễm ô vượt bỏ trái với 
phẩm thiện-chánh lý-giải thoát, cho nên thiết lập 
tên gọi của sai lệch; Đức Phật có ánh sáng thường 
xuyên (Thường quang) dựa vào thân mà phát khởi, 
bởi vì luôn luôn an trú cho nên thiết lập tên gọi của 
bên trái, không giông như ánh sảng khác phát khởi 
và mất đi không nhât định. Bởi vì thân Đức Phật 
có ánh sáng thường xuyên phát ra một Tâm, ngay 
cả bụi nhỏ và côn trùng Ìï ti..., do uy lực của ánh 
sáng nhấp nhoáng đều không đến gần thân được. 

Lại có người nói: Đức Phật có ba ảnh sáng 
chiếu rọi làm mất đi ánh sáng khác, những ánh 
sáng ây đêu làm cho trở thành bên trái, vì thế cho 
nên nói thân Đức Phật có ánh sáng bên trải. Ba ánh 
sáng của Đức Phật là: 

1. Ánh sáng nơi thân Đức Phật làm thành màu 
sắc vàng ròng, ánh sáng này chiếu vào các núi vàng 
thì làm cho uy lực ánh sáng của núi ấy chìm mật 
không còn hiện rõ. 

2. Ánh sáng no1 hàm răng của Đức Phật có màu 
sắc rât tươi sáng, lúc ánh sáng này chiếu vào núi 
Tuyết chúa, thì làm cho uy lực ánh sáng của núi ây 
chìm mất không còn hiện rõ. 
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3. Ánh sáng nơi trí của Đức Phật thanh tịnh soi 
chiếu khắp nơi, ảnh sáng này chiếu vào ngoại đạo, 
tà luận đều làm cho sụp đỗ, chìm mất không còn 
hiện ra. Ba ánh sáng như vậy khiến cho những ánh 
sáng khác giảm đi và chìm mất, đều trở thành tánh 
bên trái, cho nên gọi là bên trái. 

Có người nói như vậy: Ánh sáng vàng ròng nơi 
thân Đức Phật lúc chiếu vào hàm răng đã phát ra 
ánh sáng tươi sáng, hiển bảy khuôn mặt của Đức 
Phật tăng thêm sự uy nghiêm; như ánh sáng mặt 
trời sáng chói giữa mùa Thu chiếu rọi núi Tuyết, 
làm cho núi chúa ây càng thêm uy nghiêm. 

Hỏi: Chư Phật đều có ánh sáng bên trái phủ 
khắp thân thê một Tâm như vậy, luôn luôn phát ra 
soi chiếu hay không? 

Đáp: Chư Phật đều có ánh sáng bên trái phủ 
khắp thân thê một Tâm như vậy, luôn luôn phát ra 
soi chiếu. 

Hỏi: Nếu như vậy thi trong Bồn Sự của Phật 
Nhiên Đăng, làm sao thông hiệu? Như trong kinh 
nói: "Ánh sáng nơi thân của Đức Nhiên Đăng Như 
lai Ứng Chánh Đăng Giác sáng chói Tộng lớn, soi 
chiếu như ánh đèn vòng quanh khắp khu thành 
khoảng một Du-thiện-na, trải qua mười hai năm 
ngày - đêm không khác nhau, chỉ nhìn hoa nở ra và 
khép lại để biết ngày đêm. " Đã như vậy thì tại sao 
chư Phật đều có ánh sáng thường xuyên một Tầm? 
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Đáp: Kinh ây không nói Đức Nhiên Đăng Như 
Lai khắp toàn thân đã phát ra ảnh sảng thường 
xuyên một Tâm, mà chỉ nói Đức Phật ấy vì giáo 
hóa hữu tình, hiện ra thần thông biến hóa to lớn, 
phát ra ánh sáng biên hóa soi chiếu, trải qua mười 
hai năm đề làm Phật sự. 

Có người nói như vậy: Không phải là thân chư 
Phật đều có ánh sáng thường xuyên một Tâm như 
vậy, bởi vì ánh sáng nơi thân Đức Phật không phải 
là tướng tốt thâu nhiếp, hoặc là lớn, hoặc là nhỏ 
phát khởi và diệt đi không nhất định. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Chư Phật 
đêu có ánh Sáng bên trái phủ khắp thân thể một 
Tâm như vậy, luôn luôn phát ra soi chiếu, tuy 
không. phải là tướng tốt thâu nhiếp mà pháp vốn 
như vậy luôn luôn có, cho nên thân của chư Phật 
thường có ánh sáng uy nghiêm vi diệu thù thăng. 

Thê nào là Kiến thuộc Học? Cho đến nói rộng 
ra. Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Trước đây tuy nói tông quát về ba loại là 
Kiến-Trí-Tuệ, mà chưa nói riêng biệt thế nào là 
Kiến thuộc Học, thế nảo là trí thuộc Học, thế nào 
là Tuệ thuộc Học? Phân luận trước là nơi Tương 
tựa căn bản của phân luận này, điều gì phân luận 
ây chưa nói thì nay cần phải nói đến, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là Kiến thuộc Học? 
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Đáp: Tuệ thuộc Học, đó là Nhẫn vô lậu và tám 
Trí về Học; từ Khổ pháp trí nhẫn cho đến Định 
Kñm cang dụ, các Tuệ vô lậu đều øọI là Kiến thuộc 
Học. 

Hỏi: Thế nào là Trí thuộc Học? 

Đáp: Tám Trí về Học, đó là bôn Pháp trí và bôn 
Loại trí. Hỏi: Thế nào là Trí thuộc Học? 

Đáp: đó là Kiến thuộc Học và trí thuộc Học ĐỌI 
chung là Tuệ thuộc Học, bởi vì Kiến-Trí cùng có 
tướng của Trạch pháp. 

Đã nói về tự tánh của Kiến-Trí-Tuệ thuộc Học, 
tướng xen tạp và không xen tạp nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Các Kiến thuộc Học là Trí thuộc Học 
chăng? 

Đáp: Các Trí thuộc Học cũng là Kiến thuộc 
Học, bởi vì Trí thuộc Học chắc chắn có tướng suy 
đoán. Có lúc Kiến thuộc mà không phải là Trí 
thuộc Học, đó là Nhẫn vô lậu, bởi vì Nhẫn này 
chưa có tướng xem xét quyết định. 

Hỏi: Các Kiến thuộc Học là Tuệ thuộc Học 
chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử Tuệ thuộc Học thì đó là Kiến thuộc 
Học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì Kiên và Tuệ ở phân 
vị Học có khắp các tâm vô lậu. 

Hỏi: Các Trí thuộc Học là Tuệ thuộc Học 
chăng? 
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Đáp: Các Trí thuộc Học cũng là Tuệ thuộc Học. 
Có lúc Tuệ thuộc Học mà không phải là Trí thuộc 
Học, đó là Nhẫn vô lậu, nghĩa nói như trước. Nghĩa 
thâu nhiếp của ba loại này dựa theo Định nên biết. 

Hỏi: Các Kiến thuộc Học thành tựu, đó là trí 
thuộc Học chăng? Đáp: Các Trí thuộc Học thành 
tựu cũng là Kiến thuộc Học, bởi vì 

Trí tức là Kiên. Có lúc Kiến thuộc Học thành 
tựu mà không phải là Trí thuộc Học, đó là lúc Khổ 
pháp trí nhẫn hiện rõ ở trước mắt, bởi vì lúc bấy 
giờ chưa có Trí vô lậu. 

Hỏi: Các Kiến thuộc Học thành tựu, đó là Tuệ 
thuộc Học chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử Tuệ thuộc Học thành tựu thì đó là 
Kiến thuộc Học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì kiến-Tuệ ở phân vị 
Học nhất định phải cùng thành tựu. 

Hỏi: Các Trí thuộc Học thành tựu, đó là Tuệ 
thuộc Học chăng? Đáp: Các trí thuộc Học thành 
tựu cũng là Tuệ thuộc Học. Có lúc 

Tuệ thuộc Học thành tựu mà không phải là Trí 
thuộc Học, đó là lúc Khổ pháp trí nhẫn hiện rõ ở 
trước mặt, bởi vì Nhẫn có tướng của Tuệ chứ 
không có tướng của Trí. 

Thế nào là Kiến thuộc Vô học? Cho đến nói 
rộng ra. Hỏi: vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: trước đây tuy nói tổng quát về ba loại là 
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Kiến-Trí-Tuệ, mà chưa nói riêng biệt thế nào là 
Kiến thuộc Vô học, thế nào là trí thuộc Vô học, thế 
nảo là Tuệ thuộc Vô học? Phân luận trước là nơi 
nương tựa căn bản của phân luận này, điều gì phần 
luận ây chưa nói thì nay cần phải nói đến, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là Kiến thuộc Vô học? 

Đáp: Tận trí-Vô sinh trí vốn không thâu nhiếp 
Tuệ thuộc Vô học, đó là Chánh kiên Vô học. 

Hỏi: Thể nào là Trí thuộc Vô học? 

Đáp: Tám Trí về Vô học, đó là bốn Pháp trí và 
bốn Loại trí. 

Hỏi: Thế nào là Tuệ thuộc Vô học? Đáp: Kiến 
thuộc Vô học-Trí thuộc Vô học gọi chung, là Tuệ 
thuộc Vô học, bởi vì Kiến, Trí nhất định có tướng 
của Trạch pháp. 

Đã nói về tự tánh của ba loại này, tướng xen tạp 
và không xen tạp nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Các Kiến thuộc Vô học là Trí thuộc Vô 
học chăng? 

Đáp: Các Kiên thuộc Vô học cũng là Trí thuộc 
Vô học, bởi vì trong phân vị Võ học có năng lực 
suy đoán thì chắc chắn phải xem xét quyết định. 
Có lúc Trí thuộc Vô học mà không phải là Kiến 
thuộc Vô học, đó là Tận trí-Vô sinh trí, bởi vì hai 
Trí này ngưng tìm câu, không suy đoán nữa. 

Hỏi: Các Kiến thuộc Vô học là Tuệ thuộc Vô 
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học chăng? 

Đáp: Các Kiến thuộc Vô học cũng là Tuệ thuộc 
Vô học. Có lúc Tuệ thuộc Vô học mà không phải 
là Kiến thuộc Vô học, đó là Tận trí - Vô sinh trí, 
bởi vì Trí này chỉ có hai loại tướng là Trạch pháp 
và xem xét quyết định. 

Hỏi: Các Trí thuộc Vô học là Tuệ thuộc Võ học 
chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử Tuệ thuộc Vô học thì đó là Trí 
thuộc Vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì Trí - Tuệ thuộc Võ 
học cùng có khắp các tâm vô lậu của Vô học. 

Nghĩa thâu nhiếp của ba loại này dựa theo Định 
nên biết. Các A- la-hán không có vị nào không 
thành tựu ba loại Mày, vì thế cho nên ba loại này 
lần lượt chuyên đôi về nhau đều trả lời là đúng như 
vậy. Ba loại thuộc về Học, Vô học không nói đến 
Đoạn là bởi vì đêu không có Đoạn. 

Thê nào là Kiến thuộc Phi học phi vô học? Cho 
đến nói rộng ra. Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Trước đây tuy nói tông quát về ba loại là 
Kiên- Trí- Tuệ, mà chưa nói riêng biệt thế nào là 
Kiến thuộc Phi học phi vô học, thê nào là Trí thuộc 
Phi học phi vô học, thế nào là Tuệ thuộc Phi học 
phi vô học. Phân luận trước là nơi nương tựa căn 
bản của phân luận này, điều gì phân luận ấy chưa 
nói thì nay cần phải nói đến, cho nên soạn ra phân 
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luận này. 

Hỏi: Thế nào là Kiến thuộc Phi học phi vô học? 

Đáp: Nhãn căn, năm Kiến, Chánh kiến thế tục, 
tướng của ba Kiến này, nói rộng ra như trước, đó 
là quan sát nhìn nhận... 

Hỏi: Thế nào là Tuệ thuộc Phi học phi vô học? 

Đáp: Năm thức tương ưng với Tuệ, và ý thức 
tương ưng với Tuệ hữu lậu cùng gôm chung ba 
loại, đó là thiện, nhiễm ô, vô phú vô ký, rộng ra 
như trước nói. 

Hỏi: Thế nào là Tuệ thuộc Phi học phi vô học? 

Đáp: Năm thức tương ưng với Tuệ, và ý thức 
tương ,ưng với Tuệ hữu lậu. Trí tuệ hữu lậu cùng 
có khắp tât cả các phẩm tâm hữu lậu, bởi vì đều có 
tướng của Trạch pháp và xem xét quyết định. 

Đã nói về tự tanh của ba loại này, tướng xen tạp 
và không xen tạp nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Các Kiến thuộc Phi học phi vô học, là Trí 
thuộc Phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
Kiến và Trí nảy cùng có rộng, hẹp. Trong này, câu 
thứ nhất nghĩa là nhãn căn, bởi vì chỉ có năng lực 
quán sát nhìn nhận chứ không phải là xem xét 
quyết định; câu thứ hai nghĩa là năm thức tương 
ứng với Tuệ..., bởi vì có tướng xem xét quyết định 
chứ không có tướng suy đoán; câu thứ ba nghĩa là 
năm kiến - Chánh kiến thế tục, bởi vì đều có tướng 
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suy đoán và xem xét quyết định; câu thứ tư nghĩa 
là trừ ra những tướng trước. Tướng là thuộc về 
danh. Nói rộng ra như trước. Điêu này lại là thế 
nào? Đó là trong Sắc uẫn trừ ra nhãn căn, còn lại 
các Sắc uấn; trong Hành uân trừ ra Tuệ hữu lậu, 
còn lại các Hành uân, và ba uấn toàn phân, cùng 
với pháp vô vi làm thành câu thứ tư. 

Kiến Tuệ thuộc Phi học phi vô học đối với nhau 
làm thành bốn câu phân biệt cũng như vậy. Trí Tuệ 
thuộc Phi học phi vô học đôi với nhau, bởi vì tự 
tánh như nhau cho nên đều trả lời là đúng như vậy. 

Nghĩa thâu nhiếp của ba loại này dựa theo Định 
nên biết. Thành tựu và Đoạn nói rộng ra dựa theo 
phân thứ nhất trước đây nói, nên biết về tướng Ấy. 
Nếu thành tựu một loại thì nhất định có hai loại còn 
lại; tùy theo một loại đã đoạn đã được biết khắp thì 
hai loại còn lại cũng như vậy, cho nên tiếp tục hỏi 
lẫn nhau, đều trả lời là đúng như vậy. 

Như Đại Phạm Thiên dây lên nói như vậy: Ta 
là Phạm, là Đại Phạm được tự tại. Cho đến nói rộng 
Ta. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: các loại ác kiến (kiến thú) khiến cho các 
hữu tình ở trong sinh tử khởi lên nhiêu chấp trước 
dẫn đên nhiều điều vô nghĩa, làm nơi nương tựa to 
lớn cho sinh tử khô đau. Nghĩa là có các loại ác 
kiến này thì chắc chắn đối với ba cõi, qua lại xoay 
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vòng nhận chịu những nối khô đau phiền muộn, 
liên tục hướng vào thai mẹ tối tăm dơ bân, dừng lại 
phía dưới Sinh tạng, phía trên thục tạng, bị các thứ 
bất tịnh luôn luôn làm cho bức bách quá sức; lúc 
ra khỏi âm môn (cửa mình) của mẹ thì nhận chịu 
những nội khổ ác liệt, sinh ra năm trên cỏ giống 
như dao sắt cắt da. Những nổi khổ như vậy vô sô 
kê không sao nói hết, đều do không biết rõ lỗi lầm 
tai họa của kiến châp. Muôn làm cho biết rồi mà 
chán ngán ghét bỏ đê mà đoạn diệt, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Như Đại Phạm Thiên dấy lên nói như vậy: "Ta 
là Phạm, là Đại Phạm được tự tại, ta đối với thế 
ø1an có năng lực tạo tác biến họa, có năng lực sinh 
ra, là cha của tất cả thế gian. " 

Điều này đôi với năm Kiến thì do Kiên nào thâu 
nhiếp, kiến Đế nào mà đoạn bỏ được Kiên này? 
Trong này, dùng hai sự suy xét tìm tòi về các loại 
Kiến: 

1. Dùng tự tánh. 

2. Dùng đối trị. 

Dùng tự tánh, nghĩa là các loại Kiến này lấy gì 
làm tự tảnh? Dùng đối trị, nghĩa là các loại Kiên 
này lây gì để đối trị? 

Trong chương Tạp Uấn - chương Kiến Uẫn - 
luận Sinh Trí, cũng đêu dùng hai sự suy xét tìm tòi 
về các loại Kiến, đó là dùng tự tánh và dùng đối trị. 
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Như luận Sinh Trí đưa ra cách nói như vậy: "Sa 
môn Kiêu-Đáp- ma là người lừa dối làm mê hoặc 
thê gian. Đức Phật nhờ vào đạo này đã vượt lên 
trên huyền ẩ ảo lừa dối. Người kia bài báng đạo này 
là kiến thâu nhiếp, là do kiến Đạo mà đoạn tự tánh 
ây, là lúc Đạo trí phát sinh đối trị với nó, có năng 
lực đoạn trừ ác kiên điên đảo phân biệt không thật, 
suy xét tìm tòi không thật như vậy, làm cho vĩnh 
viễn diệt mất. " 

Lại trong luận ây nói: "Đức Thê Tôn tại sao keo 
kiệt với A-la- hán? Đức Phật nhờ vào đạo này đã 
vượt lên trên keo kiệt tiếc nuối, người kia bài Dáng 
đạo này là tà kiến thâu nhiếp, là do kiến Đạo mà 
đoạn tự tánh â ây, là lúc Đạo trí phát sinh đỗi {rỊ VỚI 
nó, có năng lực đoạn trừ suy xét tìm tòi không thật 
như vậy... 

Trong kinh Phạm Võng cũng dùng hai sự suy 
xét tìm tòi về các loại Kiến: 

1. Dùng tự tánh. 

2. Dùng đắng khởi. 

Trong kinh Phạm Vấn chỉ dùng một sự suy xét 
tìm tòi về các loại Kiến, đó là dùng đắng khởi. 

Như vậy các nơi hợp lại dùng ba sự để suy xét 
tìm tòi về các loại Kiến: 

1. Dùng tự tánh. 

2. Dùng đắng khởi. 

3. Dùng đôi trị. 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 98 1562 


Hiếp Tôn giả nói: "Không cân phải suy xét tìm 
tòi về các loại ác Kiến. Nguyên CỚ thê nào? Bởi vì 
người nào có trí mà nhọc công vất vả truy hỏi 
người không sáng suốt, người mù lòa tôi tăm vì sao 
rơi xuống hô?" 

Lời bình: Nên dùng ba sự để suy xét tìm tòi về 
các loại Kiến. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nêu dùng 
ba sự để suy xét tìm tòi về các loại Kiến, thì tuy là 
đị sinh có đủ phiên não ràng buộc, mà các loại ác 
kiên vĩnh viễn không hiện hành giống như Thánh 
giả. Trong này nên nói đến nhân duyên của Pháp 
sự Thật, như trong chương Tạp Uân đã nói rộng về 
sự việc ấy. 

Trả lời câu hỏi trước đây: “Ta là Phạm, là Đại 
Phạm được tự tại", là chọn lây pháp thua kém làm 
pháp hơn hắn, do Kiên thủ thâu nhiệp và do kiến 
Khô mà đoạn. 

Trong này, Phạm Vương thật sự không phải là 
Phạm chân thật, không phải là Đại Phạm chân thật, 
không phải là đối với tất cả đều được tự tại, mà cho 
răng chính minh thật sự là Phạm chân thật, là Đại 
Phạm chân thật, khắp nơi tất cả đều được tự tại, vị 
ây đôi với pháp thập kém mà chập làm tốt đẹp nhất, 
cho nên Kiến thủ thâu nhiếp là tự tánh của nó. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì thù thắng nhất trong các 
pháp thì chỉ có Niết-bàn, thù thắng nhất trong mọi 
hữu tình thì chỉ có Thánh giả ở quả vị Phật, tâm 
được tự tại mà đối với pháp cũng được tự tại. 
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Thanh văn và Độc giác tuy chưa được tự tại đôi với 
các pháp, mà đã được tự tại đối với tâm. Phạm 
Vương đối với hai loại tự tại đều chưa có thê đạt 
được, mà vị ấy, tự cho mình đã được tự tại. Bởi vì 
đối với pháp thâp kém mà chấp là hơn hắn, cho nên 
do Kiên thủ thâu nhiẾp. Lúc Khô trí phát sinh có 
thê đoạn trừ ác kiến điên đảo, phân biệt không thật, 
suy xét tim tòi không thật như vậy, làm cho vĩnh 
viễn diệt mắt, cho nên nói do thây Khô mà đoạn 
trừ là do đôi trị của nó. Bởi vì Kiến thủ nảy sinh ra 
từ nơi Khô, cho nên lúc thây Khô thì Kiến này vĩnh 
viễn diệt mât; như mặt trời vừa mới mọc thì sương 
mỏng lập tức tan đi, như hạt sương đọng đâu ngọn 
cỏ làn gIÓ lay động liền rời mắt. 

"Ta đối với thế gian có năng lực tạo tác biến 
hóa, có năng lực sinh ra, là cha của tất cả. Không 
phải là nhân mà chấp là nhân, do Giới câm thủ thâu 
nhiếp và do kiến Khổ mà đoạn. Trong này ý nói: 
Các loài hữu tỉnh từ trong thân cho đến vật bên 
ngoài, tất cả đều cảm theo nghiệp của mình, mà 
Phạm Vương kia nói là tự mình có năng lực biến 
hóa sinh ra, là cha của tất cả. Không phải là nhân 
mà chấp làm nhân, Giới câm thủ thâu nhiếp là tự 
tánh của nó, do kiến Khô mà đoạn là pháp đối trị 
của nó, như trước nên biết. 

Như chư Thiên cõi Phạm dấy lên nói như vậy: 
VỊ này là Phạm, là Đại Phạm được tự tại, vị này 
đối với thế gian có năng lực tạo tác biên hóa, có 
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năng lực sinh ra, là cha của chúng ta. 

Hỏi: Điều này đôi với năm Kiến thì Kiến nào 
thâu nhiếp, kiến Đế nào mà đoạn bỏ được kiến 
này? Đáp: "VỊ này là Phạm, là Đại Phạm được tự 
tại, " là chọn lây pháp thua kém làm pháp hơn hắn, 
do Kiến thủ thâu nhiếp và do kiên Khô mà đoạn. 
Trong này, chư Thiên cõi Phạm, chấp Đại Phạm 
Vương là Phạm, là Đại Phạm được tự tại rộng 
khắp; đối với pháp thua kém chấp làm pháp hơn 
hăn, do Kiến thủ thâu nhiếp là tự tánh của nó, do 
kiễn Khô mà đoạn là pháp đối trị của nó, nói rộng 
ra như trước. 

"Vị này đối với thế gian có năng lực tạo tác biến 
hóa, có năng lực sinh ra, là cha của chúng ta. ” 
Không phải là nhân mà châp làm nhân, Giới câm 
thủ thâu nhiếp và do kiến Khô mà đoạn. Trong này, 
chư Thiên cõi Phạm, chập Đại Phạm Vương là 
người tạo tác biên hóa khắp nơi thế gian, là người 
sinh ra làm cha cho họ; không phải là nhân mà chấp 
làm nhân, Giới cắm thủ thâu nhiếp là tự tánh của 
nó, do kiên Khô mà đoạn là pháp đối trị của nó, nói 
rộng ra như trước. 

Hỏi: Trong này là Phạm, là Đại Phạm được tự 
tại, có gì sai biệt? Đáp: Là Phạm, đó là chấp vào 
quả thuộc năm Thủ uân của Phạm 

Vương, là thanh tịnh, tịch tĩnh, an lạc chân thật; 
là Đại Phạm, đó là chấp vào quả thuộc năm Thủ 
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uấn của Phạm Vương, tôn quý nhất ở trong các sự 
thanh tịnh, tịch tĩnh, an lạc chân thật; được tự tại, 
đó là chấp vào quả thuộc năm Thủ uấn của Phạm 
Vương, có tác dụng thù thăng nhất, thông lãnh thâu 
nhiếp tất cả đều được tự tại. Như vậy đều gọi là 
chọn lây phân thua kém làm pháp hơn hắn, nghĩa 
là chấp khô đau uề tạp làm thanh tịnh an lạc chân 
thật, và có tác dụng thù thắng nhất của thanh tịnh 
an lạc. Thanh tịnh an lạc chân thật, đó là Diệt để và 
Đạo đề. Diệt đề và Đạo đề đều là thù thắng chân 
thật, bởi vì trong tất cả các pháp thì Niết-bàn thù 
thăng nhất, là Thiện, là Thường vượt lên trên pháp 
khác; trong pháp hữu vi thì Thánh đạo là thù thăng 
nhất, bởi vì có năng lực vĩnh viễn vượt lên trên 
pháp sinh tử, bởi vì tật cả tùy miên không tùy tăng. 
Như có tụng nói: 

"Diệt thù thắng đối VỚI Các pháp, Đạo thù thắng 
đối với hữu vi, Ở trong tật cả các hữu tình, Như Lai 
là bậc thủ thăng nhất. " 

Hỏi: Ở trong cõi Phạm Thể thì Phạm Vương là 
thù thăng nhất, quán sát vị ấy là thù thăng thì đúng 
là Chánh kiến, tại sao nói đó là ác kiến? 

Đáp: Nếu nói là chỉ thù thắng ở trong cõi Phạm 
Thế thì có lẽ không phải là ác kiến, nhưng mà vỊ 
ây nói răng thù thắng nhất đối với tất cả, cho nên 
thuộc về ác kiên, bởi vì vị ấy so với chư Phật, Độc 
giác, Thanh văn chư Thiên cõi trên đều là thua 
kém. Vả lại, vị ấy chấp xăng bậy vào quả thuộc 
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năm Thủ uẫn giỗng như Diệt-Đạo chân thật, cho 
nên thuộc về ác kiến. 

Hỏi: Trong này "Đôi với thế gian có năng lực 
tạo tác biến hóa, có năng lực sinh ra, là cha của tất 
cả... ” có ø] sai biệt? 

Đáp: Đối với thế gian, đó là đối với hữu tình 
thê gian và khí thế gian; có năng lực tạo tác biến 
hóa, đó là có năng lực tạo tác khí thế gian, và có 
năng lực biến hóa làm hữu tình thê g1an; có năng 
lực sinh ra, đó là có năng lực sinh ra mọi vật thuộc 
trí vô tình, hiển Dày lại nghĩa tạo tác; là cha của tât 
cả..., đó là cha của tất cả hữu tình, hiển bày lại 
nghĩa biến hóa. Cái chấp này đều là không phải 
nhân mà chấp làm nhân, đó là chấp vào quả thuộc 
năm Thủ uân của Phạm Vương, có năng lực tạo tác 
biến hóa làm ra tất cả thế gian. Nhưng các thế gian 
thuộc trí hữu tình, đều từ phiền não, nghiệp của 
mình mà sinh ra; thuộc trí vô tình, là do sức mạnh 
tăng thượng thuộc nghiệp của tật cả hữu tình cùng 
dẫn dắt phát khởi. Đó là đối với quả thua kém chập 
làm nhân hơn hăn, đã không phải là nhân mà chấp 
làm nhân, cho nên thuộc về Giới cấm thủ. Loại này 
và Kiến thủ trước đây cùng mê lạc đối với quả, 
Khô để sinh ra cho nên đều do kiên Khổ mà đoạn. 
Vả lại, do sức mạnh của Ngã thường chấp đã dẫn 
dắt, cho nên như loại kia đều thành tựu, do kiến 
Khô mà đoạn. 

Đã nói về tự tánh của ác kiến và đối trị, đắng 
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khởi của nó như vậy, vì sao trong kinh Phạm Võng 
nói đến đăng khởi ây? Như kinh ấy nói: "Trước lúc 
kiếp hoại, các loài hữu tình phân nhiêu từ nơi này 
chêt đi sinh vào trong Chúng đông phân của cõi 
Cực Quang Tịnh. Lúc kiếp này thành, ở giữa hư 
không trước đó có cung trời cõi Phạm khởi lên, lúc 
ây cõi Cực Quang Tịnh có một hữu tình, phước 
nghiệp và thọ mạng đã hết, từ cõi trời ây chết rôi 
sinh đến trong cung trời cõi Phạm, tự nhiên cư trú 
một mình trải qua thời gian dài, sau đó liền khởi 
lên niệm ái nghĩ đến bạn bè, làm thế nào để cho 
các hữu tình khác sinh đồng phân như mình làm 
bạn bè với mình?" 

Hỏi: Vị ấy vì duyên gì mà khởi lên niệm ái này? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: "Không cần phải truy 
hỏi tại sao người không sáng suốt-người ngu si mù 
lòa ngã nhào trên đường ởi. " 

Có người đưa ra cách nói này: Người hướng về 
nơi ấy, lúc bấy giờ pháp vốn như vậy mà khởi lên 
niệm ái này, nghĩa là lực của pháp vôn như vậy thì 
sinh ra duyên ây. 

Lại có người nói: Từ vô thỉ đến nay, các loài 
hữu tình thích gân gũi học tập với nhau, do lực của 
thói quen xuyên suốt làm cho sinh ra niệm ái ấy, 
cho nên niệm ái ấy nhờ vào lực của nhân mà khởi 
lên. 

Hoặc có người nói: Bởi vì người ây chưa trừ 
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diệt niệm ái thâu nhiếp chúng, đó là trước kia ở nơi 
này làm vị thây hướng dẫn cho đô chúng, sau đó 
sinh đến cõi trời ấy hãy còn có tập khí sót lại, do 
thế lực này làm cho khởi lên niệm ái kia. 

Có sư khác nói: Trời cõi Cực Quang Tịnh đi 
đến cõi Phạm Thẻ, khởi lên Tĩnh lự thứ nhất hóa 
làm các loại thân, cùng với Đại Phạm Vương chơi 
đùa vui vẻ, sau đó ngưng biên hóa trở về cung trời 
của mình, thê là Phạm Vương truy tìm đồng bạn 
ưa thích, khởi lên niệm ái này. 

Có người đưa ra cách nói này: Phạm Vương tự 
mình khởi lên Tĩnh lự thứ nhất hóa làm thân chư 
Thiên cõi Phạm mà tự đùa vui một mình, sau khi 
đã mệt mỏi thì dừng lại thân thông, chư Thiên biến 
hóa ấn hết rôi, dây lên ý nghĩ như vậy: AI có năng 
lực thường xuyên khởi lên các thân chư Thiên biến 
hóa, làm thế nào đề cho các loài hữu tình khác sinh 
đồng phần như mình làm bạn bẻ với mình? 

Có người khác lại nói: Phạm Vương trước đó 
khởi lên Thiên nhãn ở nơi của mình trông thấy cõi 
khác bên cạnh mình, Phạm phụ-Phạm chúng cung 
kính vậy quanh Đại Phạm Thiên Vương, Trông 
thây rôi nghĩ răng: Hình sắc dung mạo và uy quang 
của vị kia không phải là hơn hắn so với mình, vị ây 
có đồ chúng mà mình đơn độc không có a1, làm thê 
nảo để khiên các loài hữu tình khác sinh đến chỗ 
của mình làm đồ chúng của mình? 
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Kinh ây lại nói: "Lúc Phạm Vương đang khởi 
lên suy nghĩ như vậy, thì các loài hữu tỉnh khác ở 
cõi trời Cực Quang Tĩnh, các hữu tỉnh hết tuôi thọ- 
hết nghiệp- hết phước, đều từ cõi ây chết đi sinh 
đến cõi Phạm Thế. Phạm Vương trông thấy rôi dây 
lên ý nghĩ như vậy: Các hữu tình này là do mình 
biến hóa ra. " 

Hỏi: Vì sao Phạm vương khởi lên ý nghĩ này? 

Đáp: Bởi vì Phạm Vương kia trước đó khởi lên 
suy nghĩ mong câu (Tư nguyện), các loài hữu tình 
ây thuận theo ý niệm mà sinh đến, cho nên Phạm 
Vương kia khởi lên ý nghĩ như vậy. 

Có người đưa ra cách nói này: Phạm Vương 
biến hóa làm ra các Phạm chúng rôi, tiền vào Định 
trung gian, đã tiễn vào Định rôi, lúc Phạm chúng 
hóa ra ân đi thì các hữu tình ở cõi Cực Quang Tịnh 
mạng chung sinh đến cõi Phạm Thế. Sau đó Đại 
Phạm Vương từ trong Định đứng dậy rồi, đã trông 
thây Phạm chúng liên dây lên nghĩ như vậy: 

Phạm chúng đã biến hóa trước đây lẽ ra đã ân 
hết rồi, nay các hữu tình hiện rõ ở trước mắt, hoặc 
đúng là lực biến hóa của mình làm cho sinh ra, 
hoặc có thể là do suy nghĩ mong cầu trước đây mà 
sinh ra? Vì vậy Đại Phạm dây lên ý nghĩ như vậy: 
Các hữu tình này là do mình biến hóa ra. 

Kinh ấy lại nói: "Phạm chúng đã sinh ra dấy lên 
ý nghĩ này: Chúng ta đã từng thây hữu tình có tuổi 
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thọ lầu dài như vậy. " 

Hỏi: Họ ở nơi nào đã từng thây Phạm Vương? 

Đáp: Ngay lúc ở cõi Phạm Thế đã từng trông 
thây Phạm Vương, nhưng mà không nhớ rõ đã từng 
thây nơi nào; như đã từng thây một người ở nơi tụ 
tập đông đúc, sau đó trải qua thời gian dài lại có 
dịp trông thấy nhau, tuy đã rõ ràng đã từng gặp 
nhau mà không nhớ nơi chốn. 

Có người đưa ra cách nói này: Họ trú trong 
phân vị Trung Hữu đã từng thấy Phạm Vương. Nếu 
như vậy thì tại sao đã từng thây Đại Phạm sống 
lâu? Bởi vi thân Trung Hữu cầu mong nhanh chóng 
đến nơi sinh ra chứ không tôn tại lâu dài. 

Lại có người nói: Họ từ cõi trời Cực Quang 
Tịnh đi đến cung trời cõi Phạm đề chơi đùa vui vẻ, 
lúc bấy giờ đã từng thấy Phạm Vương. 

Hỏi: Họ đã mật đi ở Tĩnh lự thứ hai, làm sao có 
thể nhớ lại sự việc của đời trước ở cõi trên? 

Đáp: Các Phạm chúng ấy lài nhiễm của địa 
mình, lại dựa vào Tĩnh lự thứ hai khởi lên thần 
thông của trí Túc trú tùy niệm, có năng lực nhớ lại 
sự việc đã từng thây của địa trên. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao Đại Phạm Vương 
khởi lên ác kiên này? 

Đáp: Từ phân vị lìa nhiễm mà lui sụt cho nên 
Phạm Vương lại khởi lên ác kiến. 

Hỏi: Lẽ nào không phải cõi sắc không có nghĩa 
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lui sụt hay sao? 

Đáp: Lúc bắt đầu thành lập thì ở đó cũng có lui 
sụt. Có sư khác nói: Họ dùng trí thuộc Bôn tánh 
niệm sinh nhớ lại sự việc đã từng thấy ở địa trên. 

Hỏi: Lẽ nào không phải cõi Sắc không có trí 
thuộc Bồn tánh niệm sinh hay sao? 

Đáp: Lúc kiếp bắt đâu thành lập thì cõi Sắc 
cũng có thê có trí thuộc Bồn tánh niệm sinh. 

Hoặc có người nói: Phạm Vương trước đó tiên 
vào Tĩnh lự trung gian trú trong thời gian dài, các 
Phạm chúng kia từ địa trên mất đi, sinh vào trong 
cõi Phạm Thế trồng thây Đại Phạm Vương sông 
lầu, uy quang rộng lớn vô củng, không dám gân 
gũI. Sau khi ra khỏi Định rồi, bảo các Phạm chúng 
cùng thăm hỏi lẫn nhau, lúc ây các Phạm chúng 
cùng nói với nhau rằng: Chúng ta đã từng thấy hữu 
tình có tuổi thọ lâu dài như vậy. 

Kinh ấy lại nói: "Lúc ấy các Phạm chúng dây 
lên ý nghĩ này: Chúng ta đều là do Phạm Vương 
hóa ra, từ đó mà sinh ra, vị ấy là cha của chúng ta. 

Hỏi: Vì sao họ khởi lên ý nghĩ như vậy? 

Đáp: Họ nghe Phạm Vương nhiều lần nói ra 
điều này: ta có năng lực tạo tác biến hóa, Ta có 
năng lực sinh ra, là cha của các người. Nghe rôi hết 
sức tin tưởng, lại đã từng thây Phạm Vương có tuổi 
thọ lâu dài, đã hết sức sinh ra niềm tin sâu nặng, 
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cho nên khởi lên ý nghĩ như vậy. như có vị Quốc 
vương thật sự không có tác dụng kỹ năng gì, nhưng 
đối với các quan thì sự kiêu ngạo khoa trương: Ta 
ở thời gian xưa kia có uy lực dũng mãnh vô cùng, 
tự mình dẫn đầu quân lính phá tan kẻ địch hùng 
mạnh. Đại Vương, bạn bẻ thân thích và người 
trong nước đêu được yên vui. 

Lại có người nói: Phạm chúng kia nghe Phạm 
Vương nhiêu lân nói như trước, vì xem xét quyết 
định cho nên liền khởi lên thân thông của trí Túc 
trú tùy niệm, quán sát về Uấn nối tiếp nhau trước 
đây của mình và người, dân dân cho đến bắt đâu 
Kiết sinh tâm (tâm ở phân vị Trung hữu tiễn vào 
thai mẹ), mà không thê nào nhìn thấy phần vị mạng 
chung trước đó, bởi vì thân thông của cõi dưới 
không có năng lực nhìn thây cảnh của cõi trên. Họ 
dựa vào lực thân thông biết là Đại Phạm Vương 
tồn tại lâu dài từ đời trước, sau đó khởi lên suy nghĩ 
về chúng ta, chúng ta liền sinh ra. Vì vậy biết chắc 
chăn chúng ta đều là do Phạm Vương hóa ra, từ VỊ 
ấy mà sinh ra, vị ấy là cha của chúng ta. Bởi vì dựa 
vào lực thân thông mà Phạm chúng kia khởi lên ý 
nghĩ như vậy. 

Hỏi: Lúc kiếp bắt đầu thành lập có mấy loại 
hữu tình cùng lúc phát khởi cách nhìn và ý tưởng 
điên đảo đã nói như trước? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trong Tiểu 
Thiên thê giới có một Đại Phạm-mười Độc Phạm- 
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ngàn Phạm chúng: trong Trung Thiên thê giới có 
ngàn Đại Phạm-mười ngàn Độc Phạm-ngàn ngàn 
Phạm chúng: trong Đại Thiên thê giới có ngàn 
ngàn Đại Phạm, Câu-chi Độc Phạm, trăm Câu-ch1 
Phạm chúng. 

Lại có người nói: Trong Tiểu thiên thế giới có 
một Đại Phạm- ngàn Độc Phạm-mười ngàn Phạm 
chúng: trong rung thiên thế giới có ngàn Đại 
Phạm-mười ngàn Độc Phạm, Câu-chi Phạm 
chúng: trong Đại thiên thế giới có mười ngàn Đại 
Phạm, Câu-chi Độc Phạm, trắm Câu- chi Phạm 
chúng. 

Có người dựa vào đủ cách nói: Trong Đại thiên 
thế giới có Câu-chi Đại Phạm, trăm Câu-chi Độc 
Phạm, trăm ngàn Câu-chi Phạm chúng. 

Lời bình nói: Nôn nói như vậy: Trong Đại 
Thiên thế giới có Câu- chi Đại Phạm, trăm Câu-chi 
Độc Phạm, mười Câu-chi-na-dữu-đa Phạm chúng. 
Lúc kiếp bắt đầu thành lập cùng lúc phát khởi cách 
nhìn và ý tưởng điên đảo đã nói như trước. 

Hỏi: Đại Phạm Thiên Vương trú ở nơi nào, 
Phạm phụ-Phạm chúng trú ở nơi nào? 

Đáp: Các Sư phương Tây đưa ra cách nói như 
vậy: "Đại Tĩnh lự thứ nhất có ba nơi riêng biệt: 

1. Nơi của Phạm chúng thiên. 

2. Nơi của Phạm phụ thiên. 

3. Nơi của Đại Phạm thiền. 
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Nơi này tức là Tĩnh lự trung gian. ” Các luận sư 
nước Ca- thấp- di-la nói: "Địa Tĩnh lự thứ nhất chỉ 
có hai nơi, tức là trong Phạm phụ Thiên có nơi tịch 
tĩnh thù thắng cao nhât, như gần cạnh thôn xóm có 
vườn rừng tôt đẹp, là nơi thường cư trú của Đại 
Phạm Vương. Nơi này chính là Tĩnh lự trung gian. 


Hỏi: Thân lượng của Đại Phạm Thiên... như 
thê nào? 

Đáp: Thân lượng của Đại Phạm Vương là một 
Du-thiện-na rưỡi, thân lượng của Phạm Phụ thiên 
là một Du-thiên-na, thân lượng của Phạm Phụ 
chúng thiên là nửa Du-thiện-na. 

Hỏi: Thọ lượng của Đại Phạm Thiên... như thế 
nào? 

Đáp: Thọ lượng của Đại Phạm Vương là một 
kiếp rưỡi; thọ lượng của Phạm phụ thiên là một 
kiếp, thọ lượng của Phạm chúng thiên là nửa kiếp. 
Nên biết nơi này bốn mươi Trung kiếp hợp lại làm 
một kiếp. 

Hỏi: Đại Phạm Thiên Vương chỉ cư trú một 
mình trải qua thời lượng bao nhiêu, cùng cư trú với 
Thiên chúng trải qua thời lượng bao nhiêu, trở lại 
tách rời với Thiên chúng trải qua thời lượng bao 
nhiêu? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này? Trải qua 
năm Trung kiếp chỉ cư trú một mình, trải qua năm 
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Trung kiếp cùng cư trú với Thiên chúng, trải qua 
năm Trung kiếp trở lại tách rời với Thiên chúng. 

Lại có người nói: Trải qua Trung kiếp chỉ cư 
trú một mình, trải qua mười Trung kiêp cùng cư trú 
với Thiên chúng, trải qua mười Trung kiếp trở lại 
tách rời với Thiên chúng. 

Lời bình: Nên nói như vậy: Trải qua nữa kiếp 
chỉ cư trú một mình, trải qua nữa kiếp cùng cư trú 
với Thiên chúng, trải qua nữa kiếp trở lại tách rời 
với Thiên chúng. Hai mươi Trung kiếp là số lượng 
của nữa kiếp. 

Phạm phụ-Phạm chúng dựa vào tâm của địa VỊ 
chí mạng chung rôi đầu thai, Đại Phạm dựa vào 
tâm của Tĩnh lự trung gian mạng chung rồi đâu 
thai. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì mạng chung tôi 
đâu thai thì tâm chỉ tương ưng vời xả thọ, mà xả 
thọ chỉ có ở địa Cận phân Tĩnh lự thứ nhất, chứ 
không phải là địa căn bản. 

Dấy khởi các kiến này, mình chấp nhận tất cả. 
Loại này đối với năm kiến thì do kiến nào thâu 
nhiếp? Cho nên nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: "Phạm chí Trường Trảo đi 
đên trú xứ của Đức Phật mà thưa với Đức Phật 
răng: Thưa Kiêu-Đáp-ma! Nên biết là tôi không 
chấp nhận tất cả... " Tuy trong kinh nói ra điều này 
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mà không nói đến loại này đối với năm Kiến thì do 
kiến nào thâu nhiếp, thấy rõ để nào mà đoạn bỏ 
được Kiến này? Kinh là nơi nương tựa căn bản của 
luận này, điều gì kinh chưa nói thì nay cân phải nói 
đến, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì sao gọi là Phạm chí Trường Trảo? 

Đáp: Bởi vì thân và móng tay-chân của Phạm 
chí ây đều dài, mà tạm thời nói là Phạm chí Trường 
Trảo. 

Hỏi: Vị ấy lại vì sao giữ móng tay-chân dài như 
vậy? 

Đáp: Bởi vì vị ây tham lam luyện tập theo đuôi 
sự nghiệp, không có thời gian để cắt bỏ. Có người 
nói như vậy: VỊ ây luôn luôn ở trong núi, móng 
tay-chân và râu tóc tuy đài mà không có người đê 
cắt bỏ. Lại có người nói: Lúc vị ây ở nhà vui thích 
luyện tập đàn-sáo, về sau tuy xuất gia mà hãy còn 
yêu thích móng tay dài, cho nên không cắt bỏ, 

Có sư khác nói: Vị ây xuất gia ở trong pháp của 
ngoại đạo, trong pháp của ngoại đạo có người giữ 
lại móng tay, cho nên nói vị ây là Phạm chí Trường 
Trảo. Trong này, dùng hai sự đê suy xét tìm tòi vê 
các loại Kiên: 

1. Dùng tự tánh. 

2. Dùng đôi trị. Như văn nên biết. 

Hỏi: Ác kiến này đắng khởi như thế nào? 

Đáp: Tôn giả Xá-lợi-tử và Đại Mục-kiên-liên, 
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tìm đến Đức Phật xin xuất gia, là đẳng khởi nói ở 
đây. Nghĩa là Phạm chí Trường Trảo, là cậu của 
Xá-lợi-tử, đã từng dạy cho Tôn giả về sách luận 
của ngoại đạo, nghe Xá-lợi-tử và Đại Mục- kiển- 
liên xuất gia theo Phật, trong lòng rất buồn phiên 
hối hận dây lên suy nghĩ như vậy; Cảnh của trí vô 
cùng vô tận, giả sử hiểu sâu xa thì cuỗi cùng có 
nghĩa quay trở lại, Kiêu-Đáp- ma kia đa văn trí tuệ 
chắc chắn phải hơn hắn Xá- lợi-tử..., mà nhất định 
phải có người hơn được, Kiêu- -Đáp- ma nhất định 
còn có người khác có thê hơn hắn ô ông ta, như vậy 
lần lượt chuyên đôi thì cảnh của trí vô củng vô tận, 
vì vậy mình không nên không tìm ra mọi cách! Dây 
lên ý niệm này rôi đi đến trú xứ của Đức Phật mà 
thưa với Đức Phật răng: Thưa Kiều- -Đáp-ma! Nên 
biết là tôi không chập nhận tất cả. Đức Thế Tôn 
bảo răng: Ông có chấp, nhận cách nhìn đã dây khởi 
này hay không? Lúc ây Phạm chí kia dấy lên tư 
duy này: Nếu trả lời răng chấp nhận thì trải với 
cách mà mình đã lập, nêu nói không chập nhận thì 
không hề có tông chỉ gì cả, nêu không hề có tông 
chỉ thì không phải là bàn luận vê đạo! Tư duy rôi 
xâu hồ mà đứng im lặng không nói gì. 

Lại nữa, Phạm chí Trường Trảo là người Đoạn 
kiến, vị Ấy quán xét tất cả VỆ Sau SẼ chắc chắn đoạn 
dứt, cho nên Đức Phật bảo răng: Cách nhìn do ông 
đã dây khởi cũng sẽ đoạn dứt phải không? 

Lại nữa, Phạm chí Trường Trảo là người do dự, 
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vị ấy quán xét tất cả đều có thể do dự, cho nên Đức 
Phật bảo rằng: Ông đối với cách nhìn của mình 
cũng do dự phải không? 

Nhưng mà Phạm chí ấy có trí xem xét về tướng, 
tự biết cách mà mình đã lập chắc chăn sẽ rơi vào 
thê thua cuộc, cho nên Phạm chí ây đứng im lặng 
không nói gì. Đức Thế Tôn bảo rằng: Vô lượng 
hữu tình cùng chung cách nhìn với ông, ông cũng 
giông như họ. Nghĩa là các thê gian dựa vào ba loại 
nhìn nhận (kiến): 

1. Có một loại người, khởi lên nhìn nhận như 
vậy, thiết lập cách nói như vậy, mình chấp nhận tất 
cả. 

2. Có một loại người, khởi lên nhìn nhận như 
vậy, thiết lập cách nói như vậy, mình không chấp 
nhận tất cả. 

3. Có một loại người, khởi lên nhìn nhận như 
vậy, thiết lập cách nói như vậy, mình chấp nhận 
một phẳn-không chập nhận một phân. 

Trong này, nếu nói tất cả mình đều chấp nhận, 
thì đó là dựa vào cách nhìn này mà sinh ra áI-tham 
trước; nếu nói tất cả mình đều không chấp nhận, 
thì đó là dựa vào cách nhìn này mà không sinh ra 
ái-tham trước; nếu nói mình chấp nhận một phân- 
không chấp nhận một phân, thì đó là dựa vào cách 
nhìn này mà một phân sinh ra ái-tham trước, một 
phân không sinh ra ái-tham trước. 
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Hỏi: Tất cả các loại kiến thì không có loại nào 
không có thê sinh ra ái mà tham đắm, tại sao Đức 
Thế Tôn nói dựa vào cách nhìn kia có người không 
sinh ra ái mà tham đăm? 

Đáp: Nên biết răng kinh ấy có ý nghĩa riêng, đó 
là người Thường kiên, chấp có đời sau thì đôi với 
nghiệp có năng lực dẫn dắt phát khởi quả báo của 
đời sau, suy nghĩ mà sinh ra ái-tham đăm; nếu là 
người đoạn kiến, chấp không có đời sau thì đôi với 
nghiệp có Như-lai dẫn dắt phát khởi quả báo của 
đời sau, suy nghĩ không sinh ra áI-tham trước, đó 
là ý nghĩ mà kinh ấy đã nói. Nhưng mà các loại 
kiên thì không có loại nào không có thê sinh ra áI- 
tham trước, đó là người đoạn kiên tin răng có hiện 
tại tiên vào thai làm ban đâu-lúc mạng chung làm 
sau cuối, bác bỏ không có đời khác. Ở trong cách 
nhìn này sinh ra ái-tham trước, bảo vệ cái chấp 
không khác gì so với người Thường kiến. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 99 


LUẬN VỆ NGŨ CHỦNG (Phân 3) 

Như trong kinh nói: Đức Phật bảo với Phạm 
chí: Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn... rời bỏ ác kiến 
mà không giữ lây, thì nên biết răng loại này trong 
Ít lại ít hơn. " 

Hỏi: Loại này thế nào là trong ít lại ít hơn? 

Đáp: Hữu tình ở thế gian, tánh ngu si chậm 
chạp thì như đất trên mặt đất, tánh thông minh trí 
tuệ thì như đất trên móng tay; trong tánh thông 
minh trí tuệ, tà kiến nhiều mà Chánh kiến thì ít, thí 
dụ như trước nói, vì thế cho nên gọi là trong ít lại 
ít hơn. 

Hỏi: Như chương Kiên Uâẫn nói Đoạn kiến và 
Thường kiến thì lần lượt chuyển đổi trái ngược 
nhau, vì sao trong này nói có một loại người khởi 
lên cách nhìn như vậy, mình châp nhận một phân- 
không chấp nhận một phần, mà không trái ngược 
nhau? 

Đáp: Trong này nói một Bồ-đặc-già-la, nếu 
chấp Sắc uân làm Thường thì đó là chấp bôn Uẫn 
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làm Đoạn, nếu chấp bỗn Uẫn làm Thường thì đó là 
chấp Sắc uấn làm Đoạn, cho nên hai cách nhìn này 
không phải là trái ngược lẫn nhau. Trong chương 
Kiến Uẫn nói hai Bô- đặc-già-la, một châp Sắc là 
Thường, một chập sắc là Đoạn, cho đến châp Thức 
cũng có hai loại, cho nên hai cách nhìn ây lân lượt 
chuyển đôi trái ngược nhau. 

Kinh ấy lại nói: "Lúc Đức Thế Tôn nói về pháp 
của các loại kiến này, Phạm chí Trường Trảo xa lìa 
trân câu, ở trong các pháp phát sinh nhãn Pháp 
nhãn thanh tịnh, lúc ấy Xá-lợi-tử thọ giới cụ túc đã 
trải qua nửa tháng, thuận theo quán xét pháp này 
đạt được A-la-hán. " 

Hỏi: Lúc ấy Xá-lợi-tử thuận theo quán xét pháp 
nào? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tôn giả Xá-lợi- tử liên thuận theo quán xét về 
pháp của các loại kiến mà Đức Thế Tôn nói cho 
Phạm chí kia, thành tựu quả vị A-la-hán. ” 

Lại có người nói: Tông giả Xá-lợi-tử liên thuận 
theo quán xét về pháp mà Phạm chí đã quán về đạo 
đạt được quả Dự lưu, thành tựu quả vị A-la-hán. 

Có người đưa ra cách nói này: Tôn giả Xá-lợi- 
tử liên thuận theo quán xét về pháp mà Phạm chí 
có năng lực chứng Học đạt được quả Dự lưu, thành 
bậc A-la-hán. 

Đại đức nói răng: Lúc ấy Xá-lợi-tử thuận theo 
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quán xét về pháp duyên khởi có tánh sai biệt của 
mười hai chi, thành tựu quả vị A-la-hán. Đó gọi là 
pháp mà Xá-lợi-tử đã thuận theo quán xét. 

Dấy khởi các kiến này, có A-la-hán bị Thiên 
ma làm cho hỗn loạn mà lỡ chảy ra bất tịnh. Cho 
đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt sau khi Đức Phật Niết- 
bàn, giả danh Tỳ- kheo mà khởi lên ác kiến, giúp 
cho người có trí nhận biết mà kêm chế, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Dấy khởi các kiến này, có A-la-hán bị 
Thiên ma làm cho hỗn loạn mà lỡ chảy ra bắt tịnh. 
Loại này đối với năm kiến thì thuộc về kiến nào, 
thây rõ Đề nào mà đoạn bỏ được kiến này? 

Đáp: Không phải là nhân mà chấp làm nhân thì 
thuộc về Giới cắm thủ, do kiên Khổ mà đoạn. 
Trong này, không phải là nhân mà chấp làm nhân, 
nghĩa là bất tịnh kia từ phiên não sinh ra, mà nói là 
bị Thiên ma làm cho hỗn loạn mà chảy ra, vốn là 
lây Giới cắm thủ để làm tự tánh. Do kiến Khô mà 
đoạn là hiển bày về pháp đối trị của nó, lúc Khô trí 
phát sinh có năng lực đoạn bỏ ác kiến điên đảo, 
phân biệt không thật, suy xét tìm tòi không thật như 

ây, làm cho vĩnh viễn diệt mất, cho nên nói là do 
kiên khô mà đoạn, nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Dấy khởi các kiến này, có A-la-hán đối 
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với sự giải thoát của mình, hãy còn có chỗ khôn 
hiểu biết gì. Loại này đối với năm kiến thì thuộc vê 
kiến nảo, thây rõ để nào mà đoạn bỏ được kiến 
này? 

Đáp: Bài báng Trí-Kiến vô lậu của A-la-hán thì 
thuộc về tà kiến, do kiến đạo mà đoạn. Trong này, 
bài báng Trí- Kiến vô lậu của A-la- hán, nghĩa là A- 
la-hản đối với sự giải thoát của mình, nhờ vào Trí- 
Kiến vô lậu đã lài bỏ không hiểu biết gì, mà nói là 
hãy cÒn CÓ chỗ không hiểu biết gì, là bác bỏ không 
có Trí-Kiến vô lậu ấy, cho nên lây Tà kiến để làm 
tự tánh. Do kiến Đạo mà đoạn là hiển bày về pháp 
đối trị của nó, lúc đạo trí phát sinh có năng lực đoạn 
bỏ ác kiến điên đảo... như vậy, cho đến nói rộng 
ra như trước nên biết. 

Hỏi: Dây khởi các kiến này có A-la-hán đối với 
sự giải thoát của mình, hãy còn có chỗ nghị hoặc. 
Loại này đối với năm kiến thì thuộc về kiến nảo, 
thây rõ để nào mà đoạn bỏ được kiên này? 

Đáp: Bài báng A-la-hán vượt qua nghI hoặc thì 
thuộc về Tà kiến, do kiến đạo mà đoạn. Trong này, 
bài báng A-la-hán vượt qua nghi hoặc, nghĩa là A- 
la-hán đối với sự giải thoát của mình, nhờ vào đạo 
vô lậu đã đoạn dứt nghi hoặc, mà nói là hãy còn có 
chỗ nghi hoặc, là bác bỏ không có đạo â ây, cho nên 
lây tà kiên để làm tự tánh. Do kiến đạo mà đoạn là 
hiển bày về pháp đôi trị của nó, lúc đạo trí phát sinh 
có năng lực đoạn bỏ ác kiến điên đảo... như vậy, 
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cho đến nói rộng ra như trước nên biết. 

Hỏi: Dấy khởi các Kiên này, có A-la-hán chỉ 
nhờ vào người khác mà được độ thoát. Loại này 
đối với năm kiến thì thuộc về Kiến nảo, thây rõ Đề 
nào mà đoạn bỏ được kiến này? 

Đáp: Bài báng A-la-hán không có chướng ngạI- 
không có rời bỏ, hiện lượng Tuệ nhãn- Thân chứng 
tự tại thì thuộc về Tà kiến, do kiễn đạo mà đoạn. 
Trong này, bài báng A-la-hán không có chướng 
ngạI- không có rời bỏ, hiện lượng tuệ nhãn-thân 
chứng tự tại, nghĩa là A-la- hán thật sự tự mình 
chứng được không có chướng ngại-không có rời 
bỏ, hiện lượng Tuệ nhãn- Thần chứng tự tại, không 
phải là chỉ nhờ vào người khác mà được độ thoát, 
nhưng nói là chỉ nhờ vào người khác cho nên được 
độ thoát, là bài báng Thánh đạo, cho nên lây Tà 
kiến đề làm tự tánh. Do kiến đạo mà đoạn là hiển 
bày về pháp đối trị của nó, lúc đạo trí phát sinh có 
năng lực đoạn bỏ ác kiến điên đảo... như vậy, cho 
đến nói rộng ra như trước nên biết. 

Hỏi: Dấy khởi các Kiến này, Đạo và Đạo chị, 
hoặc là do ngôn từ mà gọi. Loại này đối với năm 
kiến thì thuộc về Kiến nào, thây rõ đề nào mà đoạn 
bỏ được kiến này? 

Đáp: Không phải là nhân mà chấp làm nhân thì 
thuộc về Giới câm thủ, do kiến khô mà đoạn. Trong 
này, không phải là nhân mà chấp làm nhân, nghĩa 
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là các Thánh đạo cần phải tu mới đạt được, mà nói 
là do ngôn tử có thể ọI làm cho phát khởi, cho nên 
lây Giới cắm thủ để làm tự tánh. Do kiên khô mà 
đoạn là hiển bày về pháp đối trị của nó, lúc khổ trí 
phát sinh có năng lực đoạn bỏ ác kiến điên đảo.. 
như vậy, cho đến nói rộng ra như trước nên biết. 
Loại này đối với quả của khô chấp làm nhân của 
đạo, cho nên lúc thấy khô thì vĩnh viễn đoạn bỏ 
kiến này. 

Đã nói về tự tánh của năm loại ác kiến và pháp 
đôi trị của nó. 

Đăng khởi là thê nào? Đó là nhân duyên của 
Đại Thiên, là Đăng khởi nói đến ở đây. 

Xưa ở nước Mạt-thô-la có một người chủ buôn 
tuôi trẻ cưới vợ sinh ra một bé trai, điện mạo đoan 
chánh, đặt cho tên gọi Đại Thiên. Thời gian chưa 
bao lâu, người chủ buôn mang vật báu đi xa đến 
nước khác, lần lượt vòng quanh buôn bán qua một 
thời gian dài không trở vê. Người con tra1 trưởng 
thành nhiễm uê (quan hệ tình dục) với mẹ, sau đó 
nghe cha trở về thì lòng dạ đã lo sợ, cùng VỚI Imẹ 
bày mưu kế liên giết chết cha mình. Kẻ ây đã tạo 
ra một nghiệp vô gián rôi. Sự việc dần dân lộ ra rõ 
ràng, liền dẫn mẹ mình lần lượt vòng quanh tìm nơi 
chạy trốn, ân náu trong thành Ba-tra-lê. Sau một 
thời gian, kẻ ây lại gặp Ty-kheo A-la-hán đã cúng 
dường ở nước mình, lại sợ răng sự việc bại lộ, liên 
tìm cách giết chết Tỳ-kheo ấy. Đã tạo ra nghiệp vô 


SỐ 1545 - LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 99 1586 


gián thứ hai rôi, tâm càng ưu sâu buôn thảm. Sau 
đó lại thây mẹ mình quan hệ lại với người khác, 
liên giận dữ nói răng: Tôi vì điều này mà tạo ra hai 
tội nặng, lưu lạc đến nước khác lênh đênh mãi 
không yên, nay bà còn bỏ tôi mà yêu thích người 
khác, xâu xa như vậy thì ai có thể chịu đựng nồi! 
Thê là tìm cách trở lại giết chết mẹ mình. Kẻ ây tạo 
ra nghiệp vô gián thứ ba rôi, nhờ vào sức mạnh của 
căn thiện không đoạn mất Ấy, cho nên ưu sâu hối 
hận hết sức, quên ăn bỏ ngủ trăn trọc không vên, 
tự mình suy nghĩ tội nặng nhờ vào đâu mà diệt trừ 
hết? Kẻ ấy sau đó nghe đồn Sa-môn Thích tử có 
pháp diệt tội, liên đi đến nơi Tăng già-lam Kê Viên, 
ở bên ngoài công già lam gặp một Ty-kheo chằm 
chậm bước kinh hành, tụng bài kệ răng: 

Nếu người đã tạo ra tội nặng, tu tập pháp thiện 
để diệt trừ, Người ấy có thể chiếu thế gian, như 
vâng trăng ra khỏi mây che. 

Lúc ấy kẻ tạo tội nghe rôi vui mừng nhảy lên 
sung sướng, biết là quay về với giáo pháp của Phật 
thì nhất định có năng lực diệt hết tội lỗi. Vì Ì vậy lập 
tức đi đến trú xứ của một Ty-kheo, tha thiết cô SỨC 
cầu xIn độ cho xuất gia. Lúc â ây Tỳ-kheo thây đã cô 
sức câu xin, liên độ cho xuất gia chứ không tra hỏi 
kỹ càng, lại đặt tên là Đại Thiên mà giảng dạy 
khuyên nhắc. Đại Thiên thông minh trí tuệ, xuât 
gia không bao lâu thì có thể tụng trì văn nghĩa trong 
ba Tạng, ngôn từ rõ ràng khéo léo, dễ dàng có thê 
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cảm hóa dẫn dất, cả thành Ba-tra-lê không có ai 
không quy kính ngưỡng mộ. Nhà vua nghe tiếng, 
MỜI ØỌI thường xuyên vào trong cung, cúng dường 
cung kính mà thỉnh cầu nói pháp. Sau đó đã rời 
khỏi cung vua, È trong chủa Tăng, vì tư duy không 
chính đáng cho nên mộng thây chảy ra bất tịnh. 
Nhưng vỊ ây trước đây xưng là A-la-hán, mà khiến 
đệ tử giặt y phục đã vây bân, đệ tử thưa rằng: A- 
la-hán thì các lậu đã hết, nay tại sao Thây vẫn còn 
có chuyện này? Đại Thiên bảo răng: Bị Thiên ma 
làm cho nhiễu loạn, ông không nên cảm thây quái 
lạ. Nhưng mà sai lâm chảy ra (lậu thất), tóm lược 
có hai loại: 

1. Phiền não. 

2. Bắt tịnh. 

Sai lâm phát ra phiền não thì sao như vậy? Bởi 
vì A-la-hán tuy không còn phiên não, mà lẽ nảo 
không có những sự việc như đại tiện- tiểu tiện-nhỗ 
mũi-khác đàm... hay sao? Nhưng các Thiên ma 
thường xuyên đối với Phật pháp mà sinh ra ghen 
hét, thấy người tu pháp thiện thì đến phá hoại, cho 
dù A-la-hán cũng bị chúng nhiễu loạn, cho nên Ta 
sai lâm chảy ra là do Thiên ma đã làm, nay ông 
không cân phải có sự nghĩ TEỜ cảm thấy. quái lạ. 
Đó gọi là Đăng khởi thuộc á ác kiến thứ nhất. 

Vả lại, Đại thiên kia muốn làm cho đệ tử hoan 
hỷ gần gũi, cố ý tìm cách lần lượt thọ ký riêng biệt 
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về bốn quả Sa-môn. Lúc ấy đệ tử của ông ta cúi 
đâu lạy thưa rằng: Bậc A-la-hán cần phải có trí 
chứng đắc, tại sao chúng còn đều không tự mình 
biết mình. Vị ấ ấy, liên bảo răng: Các A-la-hán cũng 
có chỗ không hiểu biết gì, nay các ông không nên 
không tin vào chính mình, nghĩa là các sự không 
hiểu biết gÌ tóm lược có hai loại: 

1. Nhiễm ô, bậc A-la-hán đã không có. 

2. Không nhiễm ô, bậc A-la-hán hãy còn có. 

Vì vậy hạng các ông không thê nào tự mình biết 
được. Đó gọi là Đắng khởi thuộc ác kiến thứ hai. 

Lúc ấy đệ tử lại thưa với ông ta răng: Từng 
nghe Thánh giả đã vượt qua nghi hoặc, tại sao 
chúng con ở trong Đề chân thật hãy còn ôm lòng 
nghi hoặc? VỊ ây lại bảo rằng: Các A-la-hán cũng 
có chỗ nghi hoặc, nghi có hai loại: 

1. Nghi thuộc tánh tùy miên, A-la-hán đã đoạn 
trừ. 

2. Nghi về xứ-phi xứ, A-la-hán chưa đoạn trừ. 
Độc giác đối với loại này mà hãy còn thành tựu, 
huông là Thanh văn các ông mà tự xem thường có 
thê không có nghĩ hoặc đối với các Đề chân thật 
hay sao? Đó gọi là Đăng khởi thuộc ác kiến thứ ba. 

Sau đó đệ tử của ông ta mở các kinh ra đọc, nói 
A-la-hán có Tuệ nhãn bậc Thánh, đỗi với sự giải 
thoát của mình có năng lực tự mình chứng biết, vì 
vậy thưa với Thây răng: Chúng con nêu là A-la- 
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hán thì phải tự mình chứng biết, tại sao chỉ nhờ vào 
Thây làm cho tiễn vào chứ không có trí hiện hành 
có năng lực tự mình chứng biết? VỊ â ấy liên trả lời 
răng: Có A-la-hán chỉ nhờ vào người khác mà tiễn 
vào chứ không có năng lực tự mình biết được, như 
Xá-lợi-tử trí tuệ bậc nhất, Đại Mục-kiển-liên thân 
thông bậc nhất, nêu Đức Phật chưa thọ ký thì các 
vị ây không tự mình biết được, huông là nhờ vào 
người khác để tiến vào mà có thể tự mình biết rõ 
hay sao? Vì vậy các ông không cần vặn hỏi đến 

cùng đối với điêu này. Đó gọi là Đắng khởi thuộc 
ác kiên thứ tư. 

Nhưng Đại Thiên kia tuy tạo ra nhiêu điêu ác, 
mà các căn thiện không đoạn diệt, cho nên sau đó 
vào giữa đêm tự mình suy nghĩ về tội nặng, sẽ nhận 
chịu các nỗi khô đau dữ dội ở nơi nào, lo buôn sợ 
hãi bức bách làm cho nhiêu lân nói to lên: Đau khổ 
thay! Đệ tử ở gân bên cạnh nghe mà kinh hãi cảm 
thây quái lạ, sảng sớm thăm viêng hỏi han, sinh 
hoạt thường ngày yên ôn hay không? Đại Thiên trả 
lời răng: Ta rât an lạc. Đệ tử liên thưa: Nếu như 
vậy thì đêm qua tại sao nói to là đau khô thay? Vị 
ây liên bảo rằng: Ta gọi Thánh đạo, ông không cần 
phải lấy làm quái lạ, nghĩa là các Thánh đạo nếu 
không chí thành gọi đau khô thì nói mạng chung sẽ 
không hiện khởi, cho nên đêm qua Ta nhiêu lần nói 
to là đau khô thay! Đó gọi là Đăng khởi thuộc ác 
kiến thứ năm. 
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Đại Thiên về sau tập hợp năm sự về ác kiến đã 
nói trước đây, mà làm bài tụng nói: 

Còn sự dạy dỗ không biết gì, do dự tiễn vào nhờ 
người khác, đạo nhờ vào thanh mà phát khởi, đó 
øọI1 là Phật dạy chân thật. 

Về sau, trong chùa Kê Viên, nhiều Ty-kheo 
Thượng tọa dân dân đều qua đời, vào đêm của ngày 
mười lăm lúc bô tát, thứ tự là Đại Thiên bước lên 
chỗ ngôi thuyết giới, vị ây liền tự tụng bài kệ của 
mình làm ra. Lúc bấy giờ người Hữu học-Vô học- 
Đa văn-Trì giới-tu Tĩnh lự trong chúng, nghe bài 
kệ đã nói ấy, không có ai không kinh hãi chỉ trích: 
Quái SỞ thay, người ngu sI lễ nào nói ra như vậy, 
điều này ở trong ba Tạng chưa từng nghe đến! Tất 
cả lập tức so sánh sửa lại bài tụng ây răng: 

Còn sự dạy dỗ chưa biết øì, do dự tiễn vào nhờ 
người khác, Đạo nhờ vào thanh mà phát khởi, ông 
nói trái với lời Phật dạy. 

Thế là suốt đêm tranh cãi không dứt, cho đến 
sáng bảnh thì bộ phải càng trở thành mạnh mẽ, dân 
chúng trong thành cho đến quan lại, lần lượt cùng 
nhau đến giải hòa nhưng đều không thể nào chấm 
dứt được. Nhà vua nghe tin tự mình rời khỏi cung 
đi đến chùa Tăng, thê là hai bộ phải đều chấp vào 
bài tụng của mình. Lúc ây nhà vua nghe rôi cũng 
tự mình sinh lòng nghi ngờ, liền thưa với Đại 
Thiên: AI sai-al đúng, bây giờ chúng tôi nên dựa 
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vào bộ phái nào? Đại Thiên thưa với nhà vua: 
Trong Giới kinh nói nêu muốn dập tắt tranh cãi thì 
dựa vào lời nói của nhiêu người. Nhà vua liền lệnh 
cho Tăng của hai bộ phái cư trú tách biệt, trong bộ 
phái Thánh hiển thì người lớn tuổi tuy nhiều mà 
Tăng SỐ Ít, trong đó bộ phái Đại Thiên thì người 
lớn tuổi tuy ít mà Tăng số nhiều. Nhà vua liên 
thuận theo số nhiều mà dựa vào chúng của Đại 
Thiên, quở trách chế phục bộ chúng còn lại, sự việc 
kết thúc nhà vua trở về cung. 

Lúc bấy giờ sự tranh cãi trong chùa kê Viên hãy 
còn chưa đứt, sau đó tủy theo cách nhìn khác nhau 
liên phân làm hai Bộ: 

1. Thượng tọa bộ. 

2. Đại chúng bộ. 

Lúc ấy các vị Hiền Thánh biết chúng sai trái, 
liên rời chùa Kê Viên muốn đi đến nơi khác. Các 
quan nghe tin đồn liên nhanh chóng thưa với nhà 
vua, nhà vua nghe nói đã nôi giận lập tức truyền 
lệnh các quan răng: Nên dẫn tất cả đến bên bờ sông 
Hắng, dùng thuyên rách chở ra giữa dòng cho chìm 
xuông, thì nghiệm đúng phái này là Thánh hay là 
phảm! Các quan vâng lệnh nhà vua ban ra, liền dẫn 
đi nghiệm xét thử xem. Lúc â ây các vị Hiền Thánh 
đêu khởi lên thần thông, giông như chim Nhạn 
chúa giương cánh mà bay lượn giữa hư không, lại 
dùng thân lực hút lây những người chưa đạt được 
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thân thông đang ở trong thuyền cùng rời chùa Kê 
Viên, hiện bày các loại thần thông biến hóa, là ra 
các loại hình tướng, sau đó cưỡi hư không theo 
hướng Tây Bắc mà đi. 

Nhà vua nghe thấy rôi sinh lòng hồ thẹn hồi hận 
vÔ cùng, buôn phiên bắt tỉnh ngã khụy xuông đât, 
lây nước vậy vào mới tỉnh lại, lập tức sai người đi 
tìm nơi các vị ây đến. Người đi tìm trở về cho biết 
là ở nước Ca-thấp-di-la. Nhà vua lại cố sức thỉnh 
cầu trở về nhưng các vị Tăng đều từ chối lời thỉnh 
câu. Nhà vua liền xả bỏ toàn bộ đất nước Ca- thâp- 
di-la, tạo lập chùa Tăng sắp xếp yên ôn cho chúng 
Hiền Thánh, hễ nơi nào trước đây đã biến hóa làm 
ra các loại hình tướng, thì dùng dâu hiệu đê tên là 
chùa tăng, nghĩa là sô lượng có năm trăm chỗ như 
chùa Kê Viên... Lại sai người đi sứ mang nhiêu 
châu báu, lo liệu mọi thứ đồ vật mà cúng dường 
đây. đủ. Vi vậy từ lúc â ây đến nay, ở nước nảy có 
nhiêu các chúng Hiền Thánh duy trì giữ gìn Phật 
pháp. 

Tương truyền từ lúc làm ra cho. đến bây giờ hãy 
còn rât nhiêu. Vua Ba-tra-lê đã mất đi chúng Hiền 
Thánh ấy, tự mình theo cúng dường Tăng ở chùa 
Kê Viên. Về sau đại Thiên nhân dịp đi qua thôn 
làng, có người xem tướng gặp được, lúc ây trộm 
nhìn rôi người ây nói: Nay Thích tử này sau bảy 
ngày nữa chăc chắn là mạng chung. Đệ tử nghe tin 
ưu sâu sợ hãi mà thưa trình cho biết, vị ấy liên trả 
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lời răng: Ta đã biết từ lâu. Về đến chùa Kê Viên 
sai các đệ tử phân tán đi khắp nơi nói cho nhà vua 
và các quan chức- - Trưởng, giả-Cư sĩ trong thành 
Ba-tra-lê biết, sau Dảy ngày nữa Ta sẽ Niết-bàn. 
Nhà vua và tất cả mọi người nghe tin thảy đều than 
tiếc đau buôn. Đến ngày thứ bảy thì vị ấy mạng 
chung, vua và các quan cùng tất cả dân chúng trong 
thành đau xót nhớ thương, cùng lo liệu củi thơm, 
và các vật dụng như dầu bơ-hoa hương... tập trung 
vào một nơi mà hỏa táng thi hài. Lúc cầm lửa đến 
đốt thì hễ đến nơi là tắt, tìm đủ mọi cách nhưng 
cuôi cùng không thể nào đột được. Có thây xem 
tướng nói VỚI mỌi nØười răng: Vị ây không cần 
những đô dùng, hỏa táng thù thăng nảy đâu, nên lây 
phân chó mà rắc vào cho dơ bản. Thế la làm theo 
lời nói ây, châm lửa vào lập tức bừng chảy lên, 
trong chốc lát đốt cháy thi hài, phút chốc thành tro 
bụi, gió mạnh bất ngờ thối đến làm cho Day tản ra 
không sót lại gì. Bởi vì đó là Đẳng khởi của ác kiến 
trước kia, cho nên những người có trí cần phải mà 
tránh ác kiến! 
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CHƯƠNG III: TRÍ UẦN (Tiếp Theo) 
Phẩm Thứ Ba: LUẬN VỀ THA TÂM TRÍ 
LUẬN VÉ THA TÂM TRÍ (Phân 1) 


Thế nào là Tha tâm trí? Thế nào là Túc trú tùy 
niệm trí? Các chương như vậy và giải thích vê 
nghĩa từng chương, đã lĩnh hội rôi, tiếp theo nên 
giải thích rộng ra. 

Hỏi: Vì sao Tôn giả dựa vào hai Trí trước mà 
soạn luận? 

Đáp: Là ý của Tôn giả ấy muốn như vậy, nghĩa 
Luận sư của bản luận này tùy theo ý muôn tạo luận 
không trái với pháp tướng, cho nên không cần phải 
vặn hỏi. Như Tôn giả này ở trong chương Căn Uân, 
dựa vào Pháp trí-Loại trí mà soạn luận; ở trong 
chương Định uẫn, dựa vào Tận trí-Vô sinh trí mà 
soạn luận. Lại ở trong chương Căn Uấn dựa vào 
bốn trí của Khổ- -Tập-Diệt- -đạo mà soạn luận; ở 
trong chương Kiết uân- Định uẫn và sau Uẫn này 
dựa vào tám Trí mà soạn luận; ở các phẩm như Tu 
Trí... dựa vào mười Trí mà soạn luận. Như vậy 
Tôn giả ở Uấn này, ban đâu dựa vào hai Trí là Tha 
tâm và Túc trú mà soạn luận, như người thợ gốm 
khéo léo tài hoa trước điều chế thuần thục cục bùn 
rồi đặt trên vòng quay, tùy thao ý thích của mình 
mà làm ra đô vật như đồ đựng... Tôn giả cũng như 
vậy, dùng Tuệ văn-Tư-Tu mà quán sát vê pháp 
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tướng, đoạn cái ngu về tự tánh và cái ngu về sở 
duyên, tùy theo ý muốn tạo luận, cho nên không 
cân phải vặn hỏi. Lại nữa, hai Trí trước cùng bao 
gôm gia hạnh đắc và lìa nhiễm đặc, cùng là do tu 
mà thành, cùng là bao gồm tự tánh, cùng là quả 
thuộc bỗn Chi-năm Chi của Tĩnh lự, cho nên chỉ 
dựa vào hai Trí đó làm soạn ra phân luận này. Lại 
nữa, bởi vì hai Trí trước cùng lây Trí-Kiến làm tự 
tánh, cùng đối với phạm vi mà chọn lấy sở duyên, 
đó là Tha tâm trí chỉ duyên với hiện tại, Túc trú tùy 
niệm trí chỉ duyên với quá khứ, cho nên chỉ dựa 
vào hai trí đó mà soạn ra phân luận này. 

Có người đưa ra cách nói này: Bởi vì hai Trí 
nảy cùng bao gôm hai phẩm hữu lậu và vô lậu, cho 
nên chỉ dựa vào hai trí đó mà soạn ra phân luận 
này. 

Lời bình: Người ấy không nên đưa ra cách nói 
này, bởi vì Túc trú tùy niệm trí chỉ là hữu lậu. 

Hỏi: Thể nào là Tha tâm trí? 

Đáp: Nếu trí do tu làm thành, là quả của tu, 
nương tựa vào tu, đã được không mật, có thể biết 
tâm-tâm sở pháp ở cõi Dục-Sắc hiện tại nối tiếp 
nhau của người khác, hoặc là tâm-tâm sở pháp vô 
lậu, đó gọi là Tha tâm trí. Trong này, nếu trí đó do 
tu mà thành, nghĩa là Tuệ do tu mà thành là tự tánh. 
Là quả của tu, nghĩa là quả thuộc bỗn Chi-năm Chi 
của Tĩnh lự. Nương tựa vào tu, nghĩa là dựa vào 
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thường xuyên luyện tập mà thành tựu. Đã được 
không mắt, bởi vì đã chứng được mà không rời bỏ. 

Hỏi: Vì sao không nói chưa được đã mật? 

Đáp: Nên nói mà không nói thì phải biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, nếu dựa vào trí này mà 
nói là thành tựu Tha tâm thông, thì trong này nói 
đến; chưa được đã mất thì các Tha tâm trí không 
có nghĩa như vậy, cho nên không nói. 

Có thể biết tâm-tâm sở pháp ở cõi Dục-Sắc hiện 
tại nỗi tiếp nhau của người khác, hoặc là tâm-tâm 
sở pháp vô lậu, nghĩa là có thê biết như thật về tâm- 
tâm sở pháp thuộc cõi Dục-Săc ở đời hiện tại trong 
thân của hữu tỉnh khác, hoặc là tâm-tâm sở pháp 
vô lậu. Đây là nói về tướng thuộc cảnh sở duyên 
của Tha tâm trí. 

Có tụng khác nói: Nếu trí hiện khởi biết như 
thật về hữu tình khác có sự tìm kiếm, có sự quán 
xét, có sự nhiếp thọ, do nhiều duyên mà khởi ý và 
ý sở hữu, thì gọi là Tha tâm trí. Trong này, nêu trí 
hiện khởi, là nói đên Tha tâm trí hiện hành. Biết 
như thật, là chọn lấy những trí xem tướng khác 
nhau... Hữu tình khác, là chọn lây tâm-tâm sở 
pháp mà mình biết khác nhau. Có sự tìm kiếm, 
nghĩa là tâm-tâm sở pháp của cõi Dục và Tĩnh lự 
thứ nhất. Có sự quán xét, là tâm-tâm sở pháp của 
Tĩnh lự trung gian. Có sự nhiếp thọ, là tâm-tâm sở 
pháp của ba Tĩnh lự sau. 
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Lại có người nói: Có sự tìm kiếm là hiển bày 
về CÕI Dục và Tĩnh lự thứ nhật. Có sự quán xét là 
hiển bảy về cõi Dục cho đến Tĩnh lự trung gian. Có 
sự nhiếp thọ là hiển bày từ cõi Dục cho đến Tĩnh 
lự thứ tư. Trong này biêu hiện rõ ràng có năng lực 
tìm kiếm..., cho nên các pháp như Sắc... không 
phải là cảnh của trí này. 

Do nhiêu duyên mà khởi, như trí chủ động biết 
(năng trí) do bỗôn duyên phát sinh, trí thụ động biết 
(sở tr) cũng do bốn duyên phát sinh. Ý và ý sở 
hữu, ý tức là tâm, các tâm sở pháp gọi là ý sở hữu. 
Như vậy đều nói đến cảnh của Tha tâm trí. 

Tha tâm trí này không nên nói là một, đó là Tha 
tâm trí thông và nêu rõ dẫn dắt; hoặc nên nói là haI, 
đó là hữu lậu-vô lậu, có ràng buộc-giảI thoát, có hệ 
thuộc-không hệ thuộc; hoặc nên nói là ba, đó là 
phẩm Hạ-Trung-Thượng; hoặc nên nói là bốn, đó 
là quả của bốn Tĩnh lự; hoặc nên nói là sáu, đó là 
hữu lậu và vô lậu đều có ba phẩm: hoặc nên nói là 
tám, đó là quả của bôn Tĩnh lự đều có hữu lậu-vô 
lậu; hoặc nên nói là chín, đó là phẩm Hạ hạ cho 
đến phẩm Thượng thượng; hoặc nên nói là mười 
hai, đó là quả của bốn Tĩnh lự đều có ba phẩm; 
hoặc nên nói là mười tám, đó là hữu lậu-vô lậu đều 
có chín phẩm; hoặc nên nói là hai mươi bốn. đó là 
quả của bốn Tĩnh lự đều hữu lậu-vô lậu, hữu lậu- 
vô lậu lại đêu có ba phẩm; hoặc nên nói là ba mươi 
sáu, đó là quả của bốn Tĩnh lự đều có chín phẩm; 
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hoặc nên nói là bảy mươi hai, đó là quả của bốn 
Tĩnh lự đều có hữu lậu-vô lậu, hữu lậu-vô lậu lại 
đều có chín phẩm. Nêu dùng sát-na thuộc về thân 
đề phân biệt thì nên nói là vô lượng vô biên. Trong 
nảy nói chung về một Tha tâm trí. 

Hỏi: Tha tâm trí này lây gì làm tự tánh? 

Đáp: Lấy Tuệ làm tự tánh. Đó gọi là tự tánh của 
Tha tâm trí, tự Thể của Ngã vật, bồn tánh của tướng 
phân. 

Đã nói về tự tánh, nguyên cớ sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là Tha tâm trí, Tha tâm trí là 
nghĩa gì? Đáp: Biết tâm của người khác cho nên 
gọi là Tha tâm trí. 

Hỏi: Trí này cũng biết các tâm sở pháp của 
người khác, vì sao chỉ gọi là Tha tâm trí? 

Đáp: Các sư Du-già ý thích gia hạnh, muôn biết 
tâm của người khác chứ không phải là tâm sở của 
người khác, cho nên chỉ thiết lập tên gọi Tha tâm 
trí. Lây tâm làm trước tiên cũng biết được tâm sở, 
ví như có người ý thích gia hạnh chỉ muốn trông 
thấy vua, nếu lúc trong thây vua thì cũng thấy được 
các quan. 

Lại nữa, các pháp lập thành tên gọi dựa vài 
nhiều duyên, nghĩa là hoặc dựa vào tự tánh, hoặc 
dựa vào đối trị, hoặc dựa vào gia hạnh, hoặc dựa 
vào tương ưng, hoặc dựa vào sở y, hoặc dựa vào 
sở duyên, hoặc dựa vào hành tướng, hoặc dựa vào 
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sở duyên và hành tướng... Dựa vào tự tánh thiết 
lập tên gọi, đó là năm Uần-bốn Đế-Thế tục trí.. 
Dựa vào đối trị thiết lập tên gọi, đó là Pháp trí- Loại 
trí đôi trị cõi Dục và hai cõi trên. Dựa vào gia hạnh 
thiết lập tên gọi, đó là Không- Thức vô biên xứ-Vô 
sở hữu xứ, năm Định hiện thây-Tha tâm trí... Dựa 
vào tương ưng thiết lập tên gọi, như luận Phẩm 
Loại Túc nói: "Thế nào là thuận với pháp như Lạc 
thọ... Đó là pháp tương ưng với Lạc thọ... tật cả 
đều như vậy. " Dựa vào sở y thiết lập tên gọi, đó là 
nhãn thức... Dựa vào sở duyên thiết lập tên gọi, đó 
là bốn Niệm trú-Vô tướng Định... Dựa vào hành 
tướng thiếp lập tên gọi, đó là Khổ trí-Tập trí, hai 
hành tướng này không có xen tạp mà sở duyên xen 
tạp. Dựa vào sở duyên và hành tướng thiếp lập tên 
gọi, đó là Diệt trí-Đạo trí, hai sở duyên-hành tướng 
nảy đêu không có xen tạp. Các nhân duyên thiết 
lập tên gọi các pháp như vậy quả là có vô lượng, 
nay Tha tâm trí chỉ dựa vào gia hạnh mà thiết lập 
tên gọi chứ không phải là loại nào khác. 

Lại nữa, trong phẩm tương ưng thi tâm thù 
thăng nhất, cho nên dựa vào pháp thù thăng về 
nhận biết mà thiết lập tên gọi của trí này, như nói 
nhà vua đến thì không phải là không có các quan. 

Lại nữa, bởi vì dựa vào tâm cho nên gọi là tâm 
SỞ pháp, tâm là mặt đất, các tâm sở pháp gọi là 
những øì vốn có trên mặt đất, cho nên chỉ nói đến 
tâm. 
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Lại nữa, tu Tha tâm thông ở phân vị đạo vô 
gián, chỉ duyên với tâm cho nên chỉ nói là nhận biết 
tâm. 

Tha tâm trí này, về cõi (Giới) thì Tha tâm trí 
hữu lậu và cõi Sắc, Tha tâm trí vô lậu là không hệ 
thuộc. 

Hỏi: Vì sao cõi Vô sắc không có Tha tâm trí? 

Đáp: Bởi vì không phải là ruộng đất-đồ đựng, 
cho đến nói rộng ra. 

Lại nữa, bởi vì tu Tha tâm trí dựa vào Sắc mà 
dây khởi. 

Về Địa, chỉ thuộc về bốn Tĩnh lự căn bản chứ 
không phải cận phân, Vô sắc thì địa ây không có 
thê phát sinh năm thân thông. 

Hỏi: Tâm-tâm sở pháp của Tĩnh lự trung gian 
thì trí của địa nào có thể nhận biết? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trí phẩm 
Thượng của Tĩnh lự thứ nhât có thê nhận biệt. Lại 
có người nói: trí phẩm Hạ của Tĩnh lự thứ hai có 
thể nhận biết. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Trí thuộc 
ba phẩm của Tĩnh lự thứ nhất đều có thê nhận biết. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì một địa thâu nhiếp. 

Về sở y, chỉ dựa vào thân của cõi Dục-Sắc mà 
dây khởi. Về hành tướng, Tha tâm trí vô lậu, làm 
bốn hành tướng duyên với Đạo để mà chuyền, Tha 
tâm trí hữu lậu, làm hành tướng không rõ ràng mà 
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chuyển. Về sở duyên, Tha tâm trí của Tĩnh lự thứ 
nhất duyên với tâm-tâm sở pháp ở địa cõi Dục- 
Tĩnh lự thứ nhất; Tha tâm trí của Tĩnh lự thứ hai 
duyên với tâm-tâm sở pháp ở địa cõi Dục và hai 
Tĩnh lự đầu: Tha tâm trí của Tĩnh lự thứ ba duyên 
với tâm-tầm sở pháp ở địa cõi Dục và ba Tĩnh lự 
trước; Tha tâm trí của Tĩnh lự thứ tư duyên với 
tâm-tâm sở pháp ở địa cõi Dục và bốn Tĩnh lự. 
Không có Tha tâm trí nào có thể biết được tâm-tâm 
sở pháp của Vô sắc, bởi vì địa ây mạnh hơn; như 
Tha tâm trí của Tĩnh lự thứ nhất..., không biết 
được tâm-tâm sở pháp của Tĩnh lự thứ hai... 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục-Sắc dấy khởi tâm-tâm sở 
pháp của địa Vô sắc, là cảnh sở duyên của Tha tâm 
trí hay không? 

Đáp: không phải là cảnh sở duyên, như không 
biết về quả thì nhân cũng như vậy. 

Về Niệm trú, là ba Niệm trú trừ ra Thân niệm 
trú. Về Trí, là bôn Trí, đó là Pháp-Loại-Đạo và Thế 
tục trí, tức là nói chung bốn trí ây là Tha tâm tri. 
Về Tam-ma-địa đi cùng, Tha tâm trí vô lậu thì đạo- 
Vô nguyện đi cùng, Tha tâm trí hữu lậu không phải 
là Tam-ma-địa đi củng. Về căn tương ưng, nói 
chung Tha tâm trí tương ưng với ba căn đó là Lạc- 
Hý-Xả. Về ba đời, là ba đời. Về duyên với ba đời, 
thì quá khứ duyên với quá khứ, hiện tại duyên với 
hiện tại, vị lai nêu sinh ra pháp thì duyên với vỊ lai, 
nếu không sinh ra pháp thì duyên với ba đời. Về 
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thiện-bất thiện và vô ký, thì chỉ là thiện. Về duyên 
với thiện- bất thiện và vô ký, thì duyên với cả ba 
loại. Về hệ thuộc và không hệ thuộc, Tha tâm trí 
hữu lậu chỉ hệ thuộc cõi Sắc, Tha tâm trí vô lậu chỉ 
là không hệ thuộc. Về duyên với hệ thuộc và không 
hệ thuộc, thì duyên với hệ thuộc cõi Dục- Sắc và 
không hệ thuộc. Về Học-Vô học và Phi học phi vô 
học, thì bao gồm ba loại. Về duyên với Học-Vô 
học và Phi học phi vô học, thi duyên với ba loại. 
Về kiến-tu mà đoạn và không đoạn, Tha tâm trí 
hữu lậu chỉ do tu mà đoạn, Tha tâm trí vô lậu là 
không đoạn. Duyên với kiến-tu mà đoạn và không 
đoạn, thì duyên với ba loại. Về duyên với danh- 
duyên với nghĩa, thì chỉ duyên với nghĩa. Về duyên 
với Tự-Tha tương tục và không tương tục, thì chỉ 
duyên với Thua tương tục. VỆ già hạnh đăc-lìa 
nhiễm đắc, thì bao gồm gia hạnh đắc và lìa nhiễm 
đắc. Lìa nhiễm đắc, đó là ở Tĩnh lự thứ nhất đạt 
được lúc lìa nhiễm của cõi Dục, cho đến ở Tĩnh lự 
thứ tư đạt được lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, 
hoặc là lìa nhiễm của địa trên địa mình thì cũng có 
thể tu mà đạt được. Ca hạnh đặc, đó là đạt được 
lúc tu gia hạnh tinh tiến hơn hăn; và khởi lên gia 
hạnh làm cho hiện ở trước mắt, nghĩa là các Thanh 
văn dùng gia hạnh phẩm Trung-Thượng, Độc giác 
chỉ dùng gia hạnh phâm Hạ, Phật không dùng gia 
hạnh mà có năng lực hiện rõ ở trước mắt. Từng đạt 
được và chưa từng đạt được, thì tất cả Thánh giả 
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và dị sinh ở trong pháp đều gồm chung đã từng đạt 
được và chưa từng đạt được, dị sinh ở ngoài pháp 
chỉ là đã từng đạt được. 

Hỏi: Tu Tha tâm trí thì gia hạnh thê nào? 

Đáp: Trong luận Thi Thiết nói: "Người bắt đầu 
sự nghiệp tu tập đôi với Định thế tục đã được tự 
tại, thường xuyên khởi lên hiện rõ trước mắt làm 
cho càng rõ ràng nhanh nhạy. Trước tiên quán sát 
kỹ càng về tướng thân-tâm của mình, nêu lúc thân 
có tướng như vậy hiện rõ, thì lúc bấy giờ liên khởi 
lên tướng tâm như vậy; nếu lúc tự mình khởi lên 
tướng tâm như vậy, thì lúc bấy giờ thân có tướng 
như vậy hiện rõ” 

Tự quản sát kỹ cảng về tướng thân- tâm của 
mình rôi, tiệp đến quán sát kỹ cảng về tướng thân- 
tâm của người khác. Nêu lúc thân có tướng như 
vậy hiện rõ, thì lúc bây giờ liền khởi lên tướng tâm 
như vậy: nếu lúc người khác khởi lên tướng tâm 
như vậy, thì lúc bẩy giờ thân có tướng như vậy hiện 
TỐ. Quán sát kỹ càng vê tướng thân-tâm của người 
khác rôi, tiếp đến chỉ quán xét về tâm-tâm sở pháp 
kia, dây lên tư duy này: Mình nên quán xét tâm- 
tâm sở pháp kia, tìm kiếm những gì, quán xét 
những øì, nhiếp thọ những gì? Đã tư duy rồi chỉ 
quán xét tâm ấy nối tiếp nhau với hành tướng trước 
sau sai biệt. Quán xét về tướng tâm ấy, nếu được 
thuân thục thì đến đây gọi là thành tựu đầy đủ về 
gia hạnh tu Tha tâm trí. ˆ 
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Trong luận Tập DỊ Môn đưa ra cách nói như 
vậy: "Gia hạnh tu Tha tâm trí thế nào? Đó là quán 
sát kỹ cảng duyên với năm Thủ uân, là hành tướng 
sai biệt của trí về Khỗ-Vô thường- Không- -Vô ngã, 
dân dân có thể dẫn dắt phát sinh trí vô lậu, khéo léo 
nhận biết tâm của người khác, gọi là Tha tâm trí. " 

Hỏi: Tha tâm trí vô lậu có thể duyên với trí của 
bốn đề, vì sao chỉ nói là duyên với Khổ trí? 

Đáp: Cũng nên nói là duyên với trí của ba để 
còn lại, mà không nói đến thì phải biết là có nghĩa 
khác. Lại nữa, trong này chỉ nói đến bắt đâu tiến 
vào gia hạnh, chỉ duyên với Khổ trí chứ không nói 
đến duyên nào khác, vê sau lúc nối tiếp nhau thì 
cũng duyên với trí khác. 

Hỏi: Luận Thi Thiết trước-luận Tập Dị Môn 
sau đã nói về gia hạnh, có gì sai biệt? 

Đáp: Trước nói về gia hạnh Tha tâm trí hữu lậu, 
sau nói vỀ gia. hạnh Tha tâm trí vô lậu. Lại nữa, 
trước nói vê gia hạnh Tha tâm trí, không phải là 
thù thăng vi diệu rõ ràng thanh tịnh; sau nói về gia 
hạnh Tha tâm trí, thù thăng vi diệu rõ ràng thanh 
tịnh. Nhưng, Tha tâm trí tuy lúc gia hạnh cũng 
duyên với Sắc để dây khởi, mà lúc thành tựu đây 
đủ thì không còn duyên với Sắc.. . I8UYÊn CỚ thế 
nào? Bởi vì trước tiên quán về pháp thô để tiễn vào 
pháp tế. Vả lại, Tha tâm trí tuy lúc gia hạnh cũng 
duyên với sự nỗi tiếp của mình, mà lúc thành tựu 
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đây đủ thì chỉ duyên với sự nôi tiệp nhau của người 
khác. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì duyên với chính 
mình không gọi là Tha tâm trí. Hơn nữa, Tha tâm 
trí chỉ duyên với tâm của người khác, không 
chuyển với hành tướng-sở duyên nơi tâm người 
khác; nêu duyên với hành tướng-sở duyên nơi tâm 
người khác, thì phải duyên với tâm mình chứ 
không phải là Tha tâm trí, bởi vì tâm mình là hành 
tướng sở duyên và năng duyên của trí kia. 

Hỏi: Nếu mặt không thấy Sắc thì có thể nhận 
biết tâm người khác hay không? 

Đáp: Có thê nhận biết, bởi vì tai nghe Thanh. 

Hỏi: Nêu không thây Sắc-không nghe Thanh 
thì có thê nhận biết tâm người khác hay không? 

Đáp: Có thê nhận biết, bởi vì mũi ngửi Hương. 

Hỏi: Nếu không thấy Sắc-không nghe Thanh- 
không ngửi Hương thì có thể nhận biết tâm người 
khác hay không? 

Đáp: Có thể nhận biết, bởi vì lưỡi nêm VỊ. 

Hỏi: Nếu không thấy Sắc-không nghe Thanh- 
không ngửi Hương- không nếm Vị thì có thể nhận 
biết tâm người khác hay không? 

Đáp: Có thể nhận biết, bởi vì thân cảm nhận 
xúc. 

Hỏi: Nếu không thấy Sắc- không nghe Thanh- 
không ngửi Hương- không nêm VỊ- không cảm 
nhận Xúc thì có thê nhận biết tâm người khác hay 
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không? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Lúc ấy 
không có thể nhận biết. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
Tha tâm trí dây khởi nhờ vào duyên với Sắc. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Lúc bắt đầu 
dẫn dắt phát khởi thì không có thê nhận biết, đã 
thành tựu đây đủ thì tuy không duyên với Sắc mà 
cũng có thê nhận biết. 

Từng đạt được tâm-tâm sở pháp hữu lậu có 
mười lăm loại, là do Tha tâm trí mà thuận theo 
chọn lây cảnh, đó là cõi Dục và bốn Tĩnh lự đều có 
tâm-tâm sở pháp thuộc ba phẩm hạ-Trung-thượng. 
Từng đạt được Tha tâm trí hữu lậu có mười hai 
loại, đó là bốn Tĩnh lự đều có Tha tâm trí thuộc ba 
phẩm hạ-Trung- Thượng. Trong này, Tĩnh lự thứ 
nhất từng đạt được Tha tâm trí hữu lậu thuộc phẩm 
hạ, có thể nhận biết ba phẩm của cõi Dục và phẩm 
hạ của Tĩnh lự thứ nhất. Từng đạt được tâm-tâm sở 
pháp hữu lậu thuộc phẩm Trung, có thể nhận biết 
ba phẩm của cõi Dục và hai phẩm hạ-Trung của 
Tĩnh lự thứ nhất. Từng đạt được tâm-tâm sở pháp 
hữu lậu thuộc phẩm Thượng, có thể nhận biệt cõi 
Dục và Tĩnh lự thứ nhất đều có ba phẩm, từng đạt 
được tâm-tâm sở pháp hữu lậu. Như vậy lần lượt 
chuyền tiếp cho đến Tĩnh lự thứ tư từng đạt được 
Tha tâm trí hữu lậu thuộc phẩm Thượng, có thể 
nhận biết cõi Dục và bốn Tĩnh lự đều có ba phẩm 
từng đạt được tâm-tâm sở pháp hữu lậu từng đạt 
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được. Chưa từng đạt được mười hai Tha tâm trí 
hữu lậu nhận biệt mười lăm loại tâm-tâm sở pháp 
hữu lậu chưa từng đạt được, cũng như vậy. 

Tâm-tâm sở pháp vô lậu cũng có mười hai loại, 
đó là bốn Tĩnh lự đêu có ba phẩm. 

Trong này Tha tâm trí vô lậu thuộc phẩm hạ 
của Tĩnh lự thứ hai, có thê nhận biết Tĩnh lự thứ 
nhất và Tĩnh lự thứ hai, đều chỉ là tâm-tâm sở pháp 
vô lậu thuộc phẩm. hạ: phẩm Trung thì có thể nhận 
biết Tĩnh lự thứ nhất và Tĩnh lự thứ hai, đều là tâm- 
tâm sở pháp vô lậu thuộc hai phẩm hạ-Trung: 
phẩm Thượng thì có thể nhận biết Tĩnh lự thứ nhất 
và Tĩnh lự thứ hai, đều là tâm-tâm sở pháp vô lậu 
thuộc ba phẩm. Như vậy lần lượt chuyền tiếp cho 
đến Tĩnh lự thứ tư, Tha tâm trí vô lậu thuộc phẩm 
Thượng có thể nhận biết bôn Tĩnh lự đều có tâm- 
tâm sở pháp vô lậu thuộc ba phẩm. 

Hỏi: Vì sao Tha tâm trí hữu lậu thuộc phẩm Hạ- 
Trung của địa trên đêu có thể nhận biết tâm-tâm sở 
pháp hữu lậu thuộc ba phâm của địa dưới, mà Tha 
tâm trí vô lậu thuộc phẩm Hạ-Trung của địa trên 
không nhận biết tâm-tâm sở pháp vô lậu thuộc 
phẩm Trung-Thượng của địa dưới? 

Đáp: Tâm-tâm sở pháp hữu lậu và vô lậu thiết 
lập đều khác nhau, nghĩa là tâm-tâm sở pháp hữu 
lậu dựa vào sự nỗi tiếp nhau của một thân thành 
tựu ba phẩm tâm-tâm sở pháp hữu lậu; tâm-tâm sở 
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pháp vô lậu dựa vào phẩm căn mà thiết lập, không 
cÓ trong sự nối tiếp nhau của một thân thành tựu 
hai phẩm tâm-tâm sở pháp vô lậu, huống gì là có 
thành tựu ba phẩm? Thiết lập đã khác cho nên nhận 
biết có khác. 

Có mười bốn loại Thông của tâm-tâm sở pháp, 
đêu là do Tha tâm trí mà thuận theo chọn lấy cảnh, 
đó là cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất đều có quả của 
bốn Tĩnh lự, Tĩnh lự thứ hai có quả của ba Tĩnh lự 
sau, Tĩnh lự thứ ba có quả của hai Tĩnh lự sau, Tĩnh 
lự thứ tư chỉ có quả của Tĩnh lự thứ tư. 

Hỏi: Tha tâm trí của Tĩnh lự thứ nhất, đôi với 
Thông của tâm-tâm sở . pháp của cõi Dục và bốn 
Tĩnh lự, có thể nhận biết mấy loại? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Có thể 
nhận biết bôn loại. 

Nguyên cớ thế nào? Bởi vì tất cả đều là cõi Dục 
thâu nhiếp. 

Lại có người nói: Chỉ có thể nhận biết quả của 
Tĩnh lự thứ nhất chứ không nhận biết quả của ba 
Tĩnh lự còn lại. Nguyễn cớ thế nào? Bởi vì giống 
như không nhận biết về nhân thì quả cũng như vậy. 

Các Tha tâm trí, đối với tâm- tâm sở pháp vượt 
qua ĐỊa-vượt qua Căn-vượt qua Bồ-đặc-già-la, đều 
không có thể nhận biết. Đối với tâm- tâm sở pháp 
vượt qua ĐỊa không có thể nhận biết, đó là Tha tâm 
trí của Tĩnh lự thứ nhất, không có thể nhận biết 
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tâm-tâm sở pháp của Tĩnh lự thứ hai trở lên; cho 
đến Tha tâm trí của Tĩnh lự thứ ba, không có thể 
nhận biết tâm-tâm sở pháp của Tĩnh lự thứ tư trở 
lên. Đối với tâm-tâm sở pháp vượt qua Căn không 
có thể nhận biết, đó là Tha tâm trí của người độn 
căn, không có thê nhận biết tâm-tâm sở pháp của 
người lợi căn. Đôi với tâm-tâm sở pháp vượt qua 
Bố-đặc-già-la không có thê nhận biết, đó là Tha 
tâm trí của Hữu học không có thê nhận biết tâm- 
tâm sở pháp của Vô học. 

Hỏi: Tha tâm trí của tất cả Vô học, đều có thể 
nhận biết tâm-tâm sở pháp của tất cả Hữu học 
chăng? 

Đáp: Không phải vậy. Nghĩa là Tha tâm trí của 
Thời giải thoát, không có thê nhận biệt tâm-tâm sở 
của Kiên chí; Tha tâm trí của Kiến chí, cũng không 
có thể nhận biết tâm-tâm sở pháp của Thời giải 
thoát. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Tha tâm trí của 
Thời giải thoát, đối với tâm- tâm sở pháp của Kiến 
chí, vượt qua Căn cho nên không nhận biết; Tha 
tâm trí của Kiến chí, đối với tâm-tâm sở pháp của 
Thời giải thoát, vượt qua Bồ-đặc-già-la cho nên 
không nhận biết. 

Hỏi: Tha tâm trí thuộc địa của Hữu học, Tha 
tâm trí thuộc địa dưới của Vô học, hai loại này là 
có thê nhận biết lẫn nhau chăng? 

Đáp: Không phải vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
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vì Tha tâm trí thuộc địa trên của Hữu học, đối với 
Tha tâm trí thuộc địa dưới của Võ học, vượt qua 
Bố-đặc-già-la cho nên không nhận biết. Tha tâm trí 
ở địa dưới của Vô học, đối với Tha tâm trí ở địa 
trên của Hữu học, vượt qua ĐỊa cho nên không 
nhận biết. 

Hỏi: Tha tâm trí ở địa trên của Thanh văn, Tha 
tâm trí ở địa dưới của Như-lai, hai loại này là có 
thể nhận biết lẫn nhau chăng? 

Đáp: Không phải vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì Tha tâm trí ở địa trên của Thanh văn, đỗi với 
Tha tâm trí ở địa dưới của Như-laI, vượt qua Căn 
cho nên không nhận biết. Tha tâm trí ở địa dưới 
của Như-lai, đối với Tha tâm trí ở địa trên của 
Thanh văn, vượt qua ĐỊa cho nên không nhận biết. 
Độc giác hướng về Thừa khác, dựa theo nghĩa 
trước nên biết mà nói. 

Tâm-tâm sở pháp vô lậu của Như-lal, và tâm- 
tâm sở pháp hữu lậu chưa từng đạt được, đều 
không phải là do Tha tâm trí hiện rõ mà chọn lấy 
cảnh; tầâm-tâm sở pháp hữu lậu từng đạt được, Đức 
Phật muôn làm cho người khác biết thì lập tức biết. 
Nghĩa là nếu Đức Phật muốn làm cho người độn 
căn biết tâm mình chứ không phải là người lợi căn, 
thì hạng nô bộc ngu dốt cũng biết tâm Phật, Xá- 
lợi-tử... đều không có thể nhận biết; nếu muốn làm 
cho những loài bàng sinh biết tâm mình chứ không 
phải là loài trời-người, thình loài bàng sinh cũng 
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biết tâm Phật, loài người và trời đều không có thế 
nhận biết. Vì sao biết như vậy? bởi vì trong kinh 
nói. 

Nghĩa là trong kinh nói: "Một lúc nọ, Đức Phật 
an trú trong tinh xá Trùng Các bên hồ Di Hầu thuộc 
thành Quảng Nghiêm. Lúc ấy các Tỳ-kheo đem bát 
của Đức Thế Tôn và bát của chính họ, tất cả đều 
đặt vào nơi trông trải. Có một con khỉ từ trên cây 
Sa-la trụt xuông đi đến nơi đặt bát. Lúc ây các Tỳ- 
kheo sợ răng con khỉ â ây làm vỡ bát, cho nên đua 
nhau xua đuôi con khi. Đức Phật bảo răng: Các ô ông 
không cân phải xua đuôi, nó có ý riêng trong chốc 
lát sẽ biết. Lúc ấy con khỉ kia chọn lây bát của Đức 
Thế Tôn, chằm chậm trở về leo lên cây hứng đây 
dòng mật ngọt, khoan thai mà trụt xuông bưng đến 
dâng lên Đức Thé Tôn. Bởi vì có côn trùng cho nên 
Đức Thế Tôn không nhận. Đức Phật khởi lên phẩm 
tâm hữu lậu đã từng đạt được khiến nó lấy đi côn 
trùng trong bát mật. Con khỉ liên biết bưng bát mật 
lùi về đứng một nơi, chọn bỏ đi côn trùng rồi bưng 
đến dâng lên Đức Thế Tôn. Bởi vì chưa làm sạch 
cho nên Đức Phật lại không nhận. Đức Phật khởi 
lên phâm tâm hữu lậu đã từng đạt được, khiến con 
khi lây nước vậy khắp nơi làm cho sạch sẽ. Con 
khi liên biết Dbưng. bát mật lui về đứng một nơi, lẫy 
nước làm sạch rôi trở lại dâng lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn thương xót mà nhận lấy, con khi vui 
mừng sung sướng vô cùng, nhảy múa rồi đi thụt lùi 
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rơi xuống hồ mà chết. Nhờ vào phước nghiệp này 
được sinh trong loài người, lớn lên xuất gia chịu 
khó tu tập phạm hạnh, không bao lầu thì đạt được 
quả A- la-hán, thế gian cùng gọi là Thượng tọa 
Hiến Mật. " Tôn giả Luận Lực do nhân duyên ây, 
dùng bài kệ tuyệt diệu mà ca ngợi Đức Phật rằng: 

Đắng điều phục dẫn dắt trời người Vô thượng, 

Có thê làm cho nẻo ác cũng biết tâm, 

Nếu an trú trong Định vi diệu sâu xa, 

Ngay cả trời người không thể nào hiểu được. 

Tha tâm trí của Phật có năng lực nhận biết ba 
đạo, Tha tâm trí của Độc giác có năng lực nhận biết 
hai đạo, Tha tâm trí của Thanh văn có năng lực 
nhận biết một đạo. 

Hỏi: Phật có thê duyên với Tha tâm trí của Phật 
hay không? 

Đáp: Có người nói không có thể. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì không có hai Đức Như-lai cùng 
xuất thê. 

Lại có người nói có thê, đây là nói về năng lực 
duyên chứ không nói hiện khởi. 

Hỏi: Độc giác có thể duyên với Tha tâm trí của 
Độc giác hay không? 

Đáp: Lân Giác Dụ thì dựa theo Phật nên biết. 
Độc giác xuất hiện trong chúng thì quyết định có 
thê duyên với Tha tâm trí của Độc giác, đây là nói 
về năng lực duyên cũng nói đến hiện khởi. Thanh 
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văn cũng nhất định có thể duyên với Tha tâm trí 
của Thanh văn, đây là cũng nói về năng lực duyên- 
cũng nói đến hiện khởi. DỊ sinh chắc chắn có thể 
duyên với Tha tâm trí của đỊị sinh, nói như Độc giác 
xuất hiện trong chúng và các Thanh văn. 

Có người đưa ra cách nói này: Độc giác Lân 
giác dụ cũng nhất định có thê duyên với Tha tâm 
trí của Độc giác Lân giác dụ, cũng nói về năng lực 
duyên-cũng nói đến hiện khởi, bởi vì trong thế giới 
khác có Độc giác Lân giác dụ xuất thế, không có 
lý nào ngăn chặn. Chỉ riêng tâm-tâm sở pháp vô 
lậu của Phật, và tâm-tâm sở pháp hữu lậu chưa 
từng đạt được, là chắc chăn không có năng lực 
duyên và hiện khởi của Tha tâm trí. Tất cả tâm-tâm 
sở pháp của cõi Vô săc, chắc chăn không phải là 
sở duyên của Tha tâm trí, bởi vì không phải là cảnh 
của Tha tâm trí. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 100 


LUẬN VỀ THA TÂM TRÍ (Phân 2) 

Các loài hữu tình, có người lưu chuyền, có 
người hoàn diệt. Người lưu chuyền, nghĩa là trải 
qua thọ sinh. Người hoàn diệt, nghĩa là hướng đến 
Niễt-bàn. Nếu các hữu tình sinh vào cõi Dục-Sắc, 
và các dị sinh đến cõi Vô sắc, tu Tha tâm trí thì đối 
với tâm-tâm sở pháp của cõi ấy, do hai sự cho nên 
đạt được Tha tâm trí: 

1. Năng lực duyên. 

2. Hiện khởi. 

Nếu các hữu tình đã nhập Niết-bàn, và các 
Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, tu Tha tâm trí thì 
đối với tâm-tâm sở pháp ấy, do một sự cho nên đạt 
được Tha tâm trí, đó là chỉ có năng lực duyên chứ 
không có năng lực hiện khởi. 

Hỏi: Nếu các Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, 
thì có thể tu Tha tâm trí của địa dưới hay không? 

Đáp: Có người nói không tu, bởi vì cõi ấy hoản 
toàn không có nghĩa phát khởi. 
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Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Tuy nhất 
định không phát khởi mà cõi ấy có thể tu, bởi vì 
sinh ở cõi trên có thê tu vô lậu của cõi dưới, như 
phẩm pháp trí cho nên không trái với lý. DỊ sinh ở 
cõi ây thì không có nghĩa vê tu trí này. 

Hoặc có tâm-tâm sở pháp là cảnh thuộc Tha 
tâm trí của Phật chứ không phải là Độc giác- Thanh 
văn. Hoặc có tâm-tâm sở pháp là cảnh thuộc Tha 
tâm trí của Phật-Độc giác chứ không phải là các 
Thanh văn. Hoặc có tâm-tâm sở pháp là cảnh thuộc 
Tha tâm trí của Phật-Độc giác- Thanh văn. 

Như trong kinh nói: _1ỷ-kheo nên biết! Trong 
núi Tuyết to lớn có nơi như vậy vượn khỉ và con 
người đêu không có thê đi lại, có nơi như vậy vượn 
khỉ có thê đi lại mà con người không có thê đi lại, 
có nơi như vậy vượn khi và con người cả hai đều 
có thê đi lại. " 

Trong kinh này, núi Tuyết to lớn là hiển bày về 
pháp to lớn đã biết, nơi như vậy là hiển bày mười 
lăm sát-na thuộc Kiến đạo, vượn khỉ là hiển bày về 
Độc giác, con người là hiển bày về Thanh văn, có 
thê đi lại-không có thê đi lại là hiển bày về các Tha 
tâm trí. 

Nhưng mà Tha tâm trí có thể nhận biết tâm-tâm 
sở pháp đông loại chứ không phải không đông loại, 
nghĩa là hữu lậu thì nhận biệt hữu lậu, vô lậu thì 
nhận biết vô lậu, từng đạt được thì nhận biết từng 
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đạt được, chưa từng đạt được thì nhận biết chưa 
từng đạt được, phẩm Pháp trí thì nhận biết phẩm 
Pháp trí, phâm Loại trí thì nhận biết phẩm Loại trí. 

Tha tâm trí của Thanh văn đối với Kiến đạo chỉ 
có thể nhận biết tâm của hai sát-na, Tha tâm trí của 
Độc giác đôi với Kiến đạo chỉ có thể nhận biết tâm 
của ba sát-na, Tha tâm trí của Phật đôi với Kiến 
đạo theo thứ tự có năng lực nhận biết tâm của mười 
lăm sát-na. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì Tha tâm trí 
của Phật không do gia hạnh mà hiện rõ ở trước mắt, 
Tha tâm trí của Độc giác do gia hạnh bậc Hạ mà 
được hiện rõ ở trước mắt, Tha tâm trí của Thanh 
văn do gia hạnh bậc Trung hoặc là gia hạnh bậc 
Thượng mới hiện rõ trước mặt. Nghĩa là người tu 
quán sắp tiên vào Kiến đạo, Thanh văn muôn biết 
tâm Kiên đạo ấy, trước tiên phải tu gia hạnh của 
Tha tâm trí thuộc phẩm Pháp trí. Lúc ây tu quán đã 
tiên vào Kiến đạo, gia hạnh của Tha tâm trí này đã 
đây đủ, thì có thê nhận biết tâm trong hai sát-na Ấy, 
đó là Khô pháp trí nhãn và Khô pháp trí cùng với 
tâm. Lúc ấy tu quán tiên vào phẩm Loại trí, Thanh 
văn lại tu g1a hạnh của Tha tâm trí thuộc phẩm Loại 
trí, trải qua mười sát-na gia hạnh mới đây đủ, mới 
có thê nhận biết tâm thứ mười sáu ây, đó là ban đầu 
biết tâm thứ ba, nay chính là biết tâm thứ mười sáu 
Ấy. Vì thế cho nên Tha tâm trí của Thanh văn chỉ 
biết hai tâm đầu trong Kiến đạo. Nêu người tu quan 
sắp tiên vào Kiến đạo, Độc giác muốn biết tâm kiến 
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đạo ây, trước tiên là tu gia hạnh của Tha tâm trí 
thuộc phẩm Pháp trí. Lúc ây tu quán đã tiến vào 
Kiến đạo, gia hạnh của Tha tâm trí này đã đây đủ, 
thì có thể nhận biết tâm trong hai sát-na ây, đó là 
Khô pháp trí nhãn và Khô pháp trí cùng với tâm. 
Lúc â ây tu quán tiên vào Phâm Loại trí, Độc giác lại 
tu gai hạnh của Tha tâm trí thuộc phẩm Loại trí, 
trải qua năm sát-na gia hạnh mới đây đủ, mới nhận 
biết tâm thứ tám Ấy, đó là ban đầu muốn biết tâm 
thứ ba ây, nay mới biết đó là Tập loại trí cùng với 
tâm. 

Có người nói: Biết tâm thứ mười lăm ây, trải 
qua mười hai sát-na gia hạnh đây đủ. 

Có người nói: Độc giác có thê nhận biết bốn 
tâm, đó là nhận biết hai tâm đầu và tâm thứ tám- 
thứ mười bốn. 

Có Sư khác nói: Có thể nhận biết hai tâm đầu 
và tâm thứ mười một-thứ mười hai, tức là Diệt loại 
trí nhẫn giới Diệt loại trí cùng với tâm. Tha tâm trí 
của Phật không do gai hạnh mà nhận biết đầy đủ 
tâm trong mười lăm sát-na Kiến đạo ấy. 

Trí của Phật đối với ba đạo đều có năng lực 
nhận biết về tự tướng và cọng tướng; trí của Độc 
giác đối với đạo của Độc giác- - Thanh văn, có Tăng 
lực nhận biết về tự tướng và cọng tướng, đối với 
đạo của Phật thì có năng lực nhận biết cọng tướng 
chứ không phải là tự tướng: trí của Thanh văn đôi 
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với đạo của Thanh văn, có năng lực nhận biết về tự 
tướng và cọng tướng, đôi với đạo của Phật-Độc 
giác thì có năng lực nhận biết cọng tướng chứ 
không phải là tự tướng. 

Hỏi: Thanh văn có lúc tiên vào Hiện quán, đối 
với đạo của Phật- Độc giác thì có thể hiện quán hay 
không? Giả sử như vậy thì có gì sai? Nếu có thể 
Hiện quán, thì tại sao Tha tâm trí của Thanh văn 
không có thể nhận biết tâm của Phật và Độc giác: 
Nêu không có thê Hiện quán thì tại sao cũng có thế 
duyên với sự chứng tịnh ấy? Vả lại, thuận theo 
Hiện quán thì không quán tất cả Đạo đề chăng? 

Đáp: Nên đưa ra các nói này: Thanh văn lúc ấy 
tiên vào Hiện quán, cũng có thê Hiện quán đối với 
đạo của Phật và Độc giác. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao Tha tâm trí của 
Thanh văn không có thể nhận biết tâm của Phật và 
Độc giác? 

Đáp: Lúc tiên vào hiện quán thì biết cọng tướng 
ây chứ không phải là tự tướng, Tha tầm trí có thê 
Hiện quán chỉ nhận biết tự tướng, cho nên Tha tâm 
trí của Thanh văn không nhận biết tâm của Phật và 
Độc giác. 

Hỏi: Tha tâm trí vốn có trong sự nối tiếp nhau 
của một hữu tình, có thê nhận biết tâm-tâm sở pháp 
của tật cả hữu tình tùy theo điều kiện thích hợp, trí 
này đối với điều đó là biết tông quát về vật loại, 
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hay là biết riêng biệt từng sát-na? Giả sử như vậy 
thì có gì sai? Nếu biết tông quát về vật loại chứ 
không phải là riêng biệt từng sát-na, thì đối với 
từng sảf-na riêng biệt làm sao có thể nhận biết? 
Nếu biết riêng biệt từng sát-na thì tại sao sở y của 
trí này không phải là nhiều? Nghĩa là tụ Tha tâm 
trí của mình có hai mười mốt pháp, duyên với Thọ 
trong một sát-na của một hữu tỉnh; như Thọ trong 
một sát-na, Thọ trong tất cả sát- na cũng như vậy: 
như Thọ trong vô lượng vô biên sát-na, đối với tất 
cả tâm-tâm sở pháp khác, sát-na cũng, như vậy; như 
tâm-tâm sở pháp của một hữu tỉnh có vô lượng vô 
biên sát-na, đối với tâm-tâm sở pháp của tât cả hữu 
tình khác, sát-na cũng như vậy. như vậy, tâm-tâm 
sở pháp của mình là nhiêu, tất cả hữu tình khác do 
trí HỆ g cho nên sở y cũng nhiêu hay sao? 

: Có người đưa ra cách nói này: Biết tổng 
`. về vật loại chứ không phải là riêng biệt từng 
sát-na. 

Hỏi: Nêu như vậy thì đối với từng sát-na riêng 
biệt làm sao có thể nhận biết? 

Đáp: Không hề có điều này, nhưng bởi vì phần 
biệt, giả sử trí không còn có thê nhận biết vật loại, 
đối với sát-na khác không muốn biết nữa, nếu như 
vận muốn biết thì cũng không có thể biết được. 
Nếu trí chưa hết thì muốn biết lập tức biết ngay. 
Vả lại, trí nhận biết vật loại đối với các sát-na 
không muốn biết riêng biệt, nếu muôn biết riêng 
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biệt thì cũng không có thể biết được, bởi vì những 
điều muôn biết chỉ riêng đối với vật loại. 

Lại có người nói: Biết riêng biệt từng sát-na. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao sở y của trí này 
không phải là nhiêu? 

Đáp: Không có sai lầm như vậy, bởi vì bên này- 
bên kia bằng nhau, như tụ Tha tâm trí của mình có 
hai mươi một pháp, có vô lượng vô biên sát-na, đối 
VỚI tât cả tâm-tâm sở pháp của tật cả hữu tình khác, 
mỗi một sát-na có thể duyên riêng biệt; như vậy 
đối với tụ Tha tâm trí của tất cả hữu tình khác, cũng 
đều có vô lượng vô biên sát-na, đối với tất cả tâm- 
tâm sở pháp của tật cả hữu tình khác, mỗi một sát- 
na có thê duyên riêng biệt, cho nên sở y của trí 
không có lỗi nghiêng về nhiêu. 

Lời bình: Nên biết trong này cách nói sau là 
thích hợp, bởi vì sở duyên của tâm-tâm sở pháp là 
Định. 

Hỏi: Các Tha tâm trí, là có thể duyên với tất cả 
ba đời, hay là chỉ duyên với hiện tại? 

Đáp: Các Tha tâm trí chỉ duyên với hiện tại. 

Hỏi: Nêu như vậy thì trong luận đã nói phải 
thông hiểu thế nào? 

Như nói: "Pháp quá khứ-vỊ lai có chín trí nhận 
biết, trừ ra Diệt trí. " 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Pháp quá khứ- 
vị lai có tám trí nhận biết, trừ ra Diệt trí và Tha tâm 
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trí; pháp hiện tại có chín trí nhận biết, trừ ra Diệt 
trí. Nhưng mà không nói như vậy, thì nên biết là 
có ý nghĩa khác. Nghĩa là chủng loại ấy do chín trí 
đã nhận biết, nếu ở quá khứ thì tức là do Tha tâm 
trí quá khứ mà nhận biết; cũng là pháp không sinh 
ở vị lai, do Tha tâm trí mà nhận biết. Nếu ở vị lai 
thì chỉ là do Tha tâm trí vị lai mà nhận biết. Nếu ở 
hiện tại thì tức là do Tha tâm trí hiện tại mà nhận 
biết; cũng là pháp không sinh ở vị lai, do Tha tâm 
trí mà nhận biết. Dựa vào ý này mà nói pháp quá 
khứ-vị lai là do chín trí mà nhận biết, chứ không 
nói pháp quá khứ-vỊ lai là do Tha tâm trí hiện tại 
mà nhận biết. 

Lại có người muốn làm cho lúc Tha tâm trí hiện 
rõ ở trước mắt thì có thể nhận biết tâm trong ba sát- 
na nôi tiếp nhau của người khác, nghĩa là hiện rõ ở 
trước mắt thì tiếp theo sát-na trước diệt đi-tiếp theo 
sát-na sau sinh ra. luận dựa vào đây mà nói cũng 
không trái ngược nhau. 

Lời bình: Người kia không nên đưa ra cách nói 
này, bởi vì Tha tâm trí chỉ nhận biết tâm-tâm sở 
hiện tại của nước khác, chứ không phải là pháp 
khác. 

Hỏi: "Tha tâm trí là duyên với một vật, hay là 
duyên với tụ tâm sở câu sinh? Giả sử như vậy thì 
có gì sai? Nêu duyên với một vật, thì trong kinh đã 
nói nên thông hiểu thế nào? Như trong kinh nói: 
Đôi với tâm có tham biết đúng như thật đây là tâm 
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có tham... " Nếu ở cùng một lúc nhận biết tham và 
tâm thì lẽ nào không phải là tụ duyên hay sao? 
Trong kinh khác đã nói, lại thông hiểu thế nào? 
Như "Đức Thế Tôn nói: ta vừa tác ý biết tất cả các 
tâm niệm của Tỳ-kheo Tăng. " Nếu là tụ duyên thì 
tại sao Tha tâm trí có ba niệm trí riêng biệt? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Tha tâm trí khởi 
lên trong một sát- na chỉ duyên với một vật. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong kinh đã nói nên 
thông hiểu thế nào? Như nói: "Đôi với tâm có tham 
biết đúng như thật đây là tâm có tham. " 

Đáp: Tâm có tham, đó là tâm tương ưng với 
tham. Nhưng mà lúc biết tham thì không lập tức 
biết tâm, nếu lúc biết tâm thì không còn biết tha. 
Như nhìn áo có vết bẩn, nếu lúc nhìn vết bấn thì 
không nhìn áo, nêu lúc nhìn áo thì không còn nhìn 
vêt bân. Ở đây cũng như vậy, cho nên không trái 
ngược nhau. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong kinh khác đã nói, 
lại làm sao thông hiểu. Như "Đức Thế Tôn nói: Ta 
vừa tác ý biết tất cả các tâm niệm của Tỳ-kheo 
Tăng. ˆ 

Đáp: kinh ấy không nói về Tha tâm trí mà chỉ 
nói đến Tỷ trí (Loại trí), nghĩa là Đức Phật trước 
tiên dùng một Tha tâm trí quán sát tâm niệm của 
một Tỳ-kheo rồi, sau đó cùng Tỷ trí quán sát tông 
quát về các tâm niệm của Tỳ-kheo Tăng, biết họ 
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đều trú trong Chánh hạnh tịch tĩnh. 

Có người đưa ra cách nói này: Đây không phải 
là Tha tâm trí, cũng không phải là Tỷ trí, mà chính 
là Nguyện trí, biết tống quát về các tâm niệm của 
Ty-kheo Tăng. 

Lại có người nói: Đây không phải là Tha tâm 
trí, cũng không phải là Tỷ trí và Nguyện trí, nhưng 
lúc Tận trí của Đức Thế Tôn hiện rõ ở trước mặt 
thì đạt được tâm-tâm sở pháp vô phú vô ký chưa 
từng đạt được thuộc chủng loại như vậy của cõi 
Dục, chứ không tiến vào Tĩnh lự, cũng không dây 
khởi thân thông, vì vậy lúc vừa tác ý thì có năng 
lực nhận biết các tâm niệm của tất cả Tỳ-kheo 
Tăng. 

Có người nói: Đây là tâm thiện của cõi Dục đạt 
được lúc Tận trí hiện khởi, đó là Tư Tuệ thù thắng. 

Có Sư khác nói: Các Tha tâm trí có thể duyên 
với tụ tâm-tâm sở câu sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao Tha tâm trí có ba 
Niệm trú riêng biệt? 

Đáp: Bởi vì lúc ban đầu dẫn dắt phát khởi thì 
có ba Niệm trú, sau lúc thành tựu đây đủ thì duyên 
với tât cả tâm-tâm sở pháp câu khởi, làm duyên xen 
tạp với pháp niệm trú. 

Lời bình: Tất cả Tha tâm trí, trong một sát-na 
chỉ duyên với một pháp, chỉ duyên với vật thật, chỉ 
quán về tự tướng, chỉ quán vệ thời hiện tại, chỉ 
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quán về Tha tương tục, chỉ quán về tâm-tâm sở 
pháp, không thuộc về Kiến đạo, không phải là đi 
kém Tam-ma-địa Không-Vô tướng, cũng không 
phải là Tận trí-Vô sinh trí thâu nhiếp, trong đạo vô 
gián không tu-không dây khởi, là bởi vì có thể thâu 
nhiếp trong chủng loại của Đạo. 

Hỏi: Thế nào là Túc trú tùy niệm trí? 

Đáp: Nếu trí do tu mà thành, là quả của tu, 
nương nhờ vào tu, đã được không mất, có thể ngay 
hiện tại nhớ lại và nhận biết các sự việc, các loại 
tướng trạng và những lời nói của đời trước, thì gọi 
là Túc trú tùy niệm trí. 

Trong này, nếu trí do tu mà thành, đó là lây Tuệ 
do tu mà thành làm tự tánh; là quả của tu, đó là quả 
của bốn Chi-năm Chi thuộc Tĩnh lự; nương nhờ 
vào tu, đó là dựa vào t xuyên luyện tập mà thành 
tựu; đã được không mất, là bởi vì đã chứng được 
mà không rời bỏ. 

Hỏi: Vì sao không nói đến chưa được đã mất? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến thì phải biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, nếu do trí này mà nói 
là thành tựu Túc trú thông, thì trong này nói đến; 
chưa được đã mất, các trí Túc trú không có nghĩa 
như vậy cho nên không nói đến. 

Có thê ngay hiện tại nhớ lại và nhận biết các sự 
việc của đời trước, nghĩa là trí này có thể nhờ lại 
và nhận biết rõ ràng sự việc nối tiếp nhau của mình 
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và người khác ở cõi Dục-Sắc trong đời sống quá 
khứ. Các loại tướng trạng và những lời nói, nghĩa 
là Sinh vốn có Tử Hữu gọi là các loại tướng trạng, 
bởi vì có thê biểu hiện rõ ràng về tướng trạng Sa1 
khác ấy; Trung Hữu gọi là những lời nói, bởi vì 
Trung Hữu vi tế chỉ có thể nói năng, chứ không thể 
nào hiện rõ tướng trạng sai khác ấy. 

Có người đưa ra cách nói này: Trung Hữu gọi 
là các loại tướng trạng, bởi vì tựa như Bồn Hữu; 
Sinh bốn và Tử Hữu gọi là những lời nói, bởi vì có 
thê nói đó là chủng tánh sai khác như Sát- đế-lợi.. 
Vả lại, bởi vì lúc Bốn Hữu có thể phát khởi các loại 
sự việc nói năng bàn luận. 

Lại có người nói: Các loại tướng trạng là hiển 
bày tóm lược về sự việc của đời trước, và những 
lời nói là hiển bảy rộng về sự việc của đời trước. 

Có Sư khác nói: Các loại tướng trạng, là hiển 
bày sự việc bên ngoài đã được giải thích ở đời quá 
khứ; và những lời nói, là hiển bảy sự việc bên 
ngoài có thể giải thích ở đời quá khứ. Như trong 
kinh nói: "Đức Phật bảo với A-nan: Nếu có tướng 
trạng và có lời nói có thể thi thiết, có sắc thân thì 
gọi là thân. Nêu không có tướng trạng và không có 
lời nói có thê thi thiết, thì có tăng ngữ xúc-có đối 
xúc hay không? A-nan thưa với Đức Phật: Không 
thê nào, thưa Đức Thế Tôn!" trong này, sáu xứ bên 
trong gọi là tướng trạng, sáu xứ bên ngoài gọi là 
lời nói. 
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Có người đưa ra cách nói này: Sáu xứ bên ngoài 
gọi là tướng trạng, sáu xứ bên trong øỌI1 là lời nói. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì dựa vào sáu xứ bên 
trong có thể nói ra chữ sáu thức và xúc, nghĩa là 
nói (Thuyết) ra tên gọi nhãn thức-nhãn xúc cho đến 
ý thức-ý xúc. Vả lại, trong kinh nói: "Do tướng 
trạng như vậy tiên vào Tĩnh lự thứ nhất trú đây đủ. 
" Trong này, tướng nghĩa là tướng của gia hạnh, 
trong nghĩa là tình trạng sở duyên. Như luận đã 
nói: Trừ ra những tướng trước, tướng là thuộc về 
tên gọi. Như bài kệ nói: 

"Nếu người nào thành tựu tám trí, và thành tựu 
mười sáu hành tướng, Thì như vàng Tòng châu 
Thiệm bộ, không thể nào nói lỗi người ây. 

Trong này, thanh Tướng là nói vê Tuệ vô lậu. 
Nên biết trong này, các sự việc của đời trước, các 
loại tướng trạng và những lời nói, đều hiển bảy về 
cảnh của trí Túc trú tùy niệm, tức là năm uân hữu 
lậu đã trải qua của mình và người khác trong đời 
sông quá khứ ở cõi Dục-Săc. 

Trí Túc trú tùy niệm này, hoặc nên nói là một, 
đó là năng lực thông suốt rõ ràng của trí Túc trú 
tùy niệm; hoặc nên nói là hai, đó là từng đạt được 
và chưa từng đạt được; hoặc nên nói là ba, đó là ba 
phẩm Hạ- - Trung-Thượng; hoặc nên nói là bốn, đó 
là quả của bốn Tĩnh lự; hoặc nên nói là sáu, đó là 
từng đạt được và chưa từng đạt được đều có ba 
phẩm; hoặc nên nói là tắm, đó là quả của bốn Tĩnh 
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lự đều có từng đạt được và chưa từng đạt được; 
hoặc nên nói là chín, đó là phẩm Hạ hạ cho đến 
phẩm Thượng thượng; hoặc nên nói là mười hai, 
đó là quả của bốn Tĩnh lự đều có ba phẩm: hoặc 
nên nói là mười tám, đó là từng đạt được và chưa 
từng đạt được đêu có chín phẩm; hoặc nên nói là 
hai mươi bốn, đó là quả của bốn Tĩnh lự đều có 
từng đạt được. hai loại này lại đều có ba phẩm; 
hoặc nên nói là ba mươi sáu, đó là quả của bốn 
Tĩnh lự đều có chín phẩm; hoặc nên nói là bảy 
mươi hai, đó là quả của bốn Tĩnh lự đều có từng 
đạt được và chưa từng đạt được, hai loại này lại 
đêu có chín phẩm. Nêu dùng sát-na thuộc về thân 
để phân biệt thì nên nói là vô lượng vô biên. Trong 
này nói chung về một trí Túc trú tùy niệm. 

Hỏi: Trí Túc trú tùy niệm này lây gì làm tự 
tánh? 

Đáp: Lấy Tuệ làm tự tánh. Như vậy gọi là tự 
tánh của trí Túc trú tùy niệm, bôn tảnh-tướng phân- 
tự thể của Ngã-vật. Đã nói về tự tánh, nguyên cớ 
nay sẽ nói đên. 

Hỏi: Vì sao gọi là trí Túc trí tùy niệm, trí Túc 
trú tùy niệm là nghĩa gì? 

Đáp: Năm Uấn hữu lậu của các đời sông quá 
khứ gọi là Túc trú, tùy theo thế lực của M niệm mà 
có thê biết về đời sông ây, cho nên gọi là trí Túc 
trú tùy niệm. Nghĩa là trong tụ này tuy có nhiều 
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pháp, mà lực của Niệm tăng mạnh cho nên nói là 
Tùy niệm; như bốn Niệm trú tuy Tuệ làm Thể, mà 
lực của Niệm tăng mạnh cho nên gọi là Niệm trí; 
như Trì tức niệm tuy Tuệ làm Thể, mà lực của 
Niệm tăng mạnh cho nên gọi là Trì tức niệm; như 
trí Bốn tánh niệm sinh tuy Tuệ làm Thẻ, mà lực của 
Niệm tăng mạnh cho nên gọi là trí Bốn tánh niệm 
sinh; như Phục trừ Sắc tưởng tuy Tuệ làm Thể, mà 
lực của Tưởng tăng mạnh cho nên gọi là Phục trừ 
sắc tưởng: trí này cũng như vậy, tuy Thể là Tuệ mà 
lực của Niệm tăng mạnh, cho nên gọi là trí Túc trú 
tùy niệm. 

Trí Túc trú tùy niệm này, về cõi thì thuộc cõi 
Sắc. Hỏi: Vì sao cõi Vô sắc không có trí Túc trú 
tùy niệm? 

Đáp: Bởi vì không phải là ruộng đất-đồ đựng, 
cho nên nói rộng ra. Lại nữa, trí Túc trú tùy niệm 
dựa vào Sắc làm cho phát khởi, cõi Vô sắc là không 
có Sắc cho nên không có trí này. 

VỆ Địa, chỉ thuộc về bốn Tĩnh lự căn bản, 
không phải là cận phân-Vô sắc, bởi vì địa ây không 
có thê phát khởi năm thân thông. 

Hỏi: Các sự việc đời trước của Tĩnh lự trung 
gian, dựa vào trí của địa nào có thể tùy niệm biết 
được? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trí tùy 
niệm phẩm Thượng của Tĩnh lự thứ nhất có thể biết 
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được. Lại có người nói: Trí tùy niệm phẩm Hạ của 
Tĩnh lự thứ hai có thể biết được. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Trí tùy 
niệm thuộc ba phẩm của Tĩnh lự thứ nhất đều có 
thể biết được. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì một địa 
thâu nhiếp. 

Về sở y, chỉ dựa vào thân của cõi Dục-Sắc mà 
phát khởi. Về Hành tướng, làm hành tướng không 
rõ ràng, bởi vì không phải là mười sáu hành tướng 
thâu nhiếp. Về Sở duyên, trí Túc trú tùy niệm của 
Tĩnh lự thứ nhất, duyên với năm Uấn hữu lậu đời 
trước của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất, cho đến trí 
Túc trú tùy niệm của Tĩnh lự thứ tư, duyên với năm 
uấn hữu lậu đời trước của cõi Dục và bốn Tĩnh lự. 
Trí này không thể nào duyên VỚI các sự việc đời 
trước của cõi Vô sắc, bởi vì địa ây có thế mạnh 
hơn. Như trí Túc trú tùy niệm của Tĩnh lự thứ nhất, 
không biết được các sự việc đời trước của Tĩnh lự 
thứ hai trở lên; cho đến trí Túc trú tùy niệm của 
Tĩnh lự thứ ba, không biết được các sự việc đời 
trước của Tĩnh lự thứ tư trở lên. Vì vậy cho nên trí 
Túc trú tùy niệm của Tĩnh lự thứ tư, không biết 
được các sự việc đời trước của cõi Vô sắc. 

Hỏi: Từng sinh cõi Dục-Sắc mà khởi lên các sự 
việc đời trước của cõi Võ sắc, là sở duyên của trí 
này phải không? 

Đáp: Không phải là sở duyên của trí này, bởi vì 
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như không biết về quả thì nhân cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu trí Túc trú tùy niệm, không có thể biết 
được sự việc đời trước của cõi Vô sắc, thì trong 
hinh đã nói nên thông hiểu thế nào? Như trong kinh 

ói: "Đức Thế Tôn đối với các sự việc đời trước 
in quá khứ, hoặc có Săc-hoặc không có Sắc, 
hoặc có Tưởng: -hoặc không có Tưởng, các loại 
tướng trạng và những lời nói đều có thê nhớ lại và 
biết rõ. ' 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Hoặc có 
Sắc, nghĩa là Sinh Bồn và Tử Hữu của cõi Dục- 
Sắc, bởi vì sắc tướng thô thiên; hoặc không ‹ có Sắc, 
nghĩa là phân vị Trung Hữu, bởi vì sắc vi tế. 

Lời bình: Người ây không nên đưa ra cách nói 
này, Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu đưa ra cách 
nói này thì Thanh văn cũng biết, cùng với Phật đâu 
khác øì, mà Xá-lợi-tử vì điều này ca ngợi công đức 
Vô lượng của Phật hay sao? Nên đưa ra cách nói 
này: Hoặc có Sắc, đó là cõi Dục- Sắc; hoặc không 
có Sắc, đó là cõi Vô sắc. Nhưng Đức Phật không 
dùng trí Túc trú tùy niệm nhớ biết các sự việc đời 
trước của cõi Vô sắc, chỉ dùng Tỷ trí mà biết các 
sự việc đời trước của cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu như vậy thì ngoại đạo và các Thanh 
văn cũng có Tỷ trí cùng với Phật đâu khác gì, mà 
Xá-lợi-tử vì điêu này ca ngợi công đức của Phật là 
Vô thượng hay sao? 
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Đáp: Nên biết Tỷ trí tóm lược có ba loại: 

1. Ngoại đạo. 

2. Thanh văn. 

3. Phật. 

Ngoại đạo muốn xem các sự việc đời trước, nêu 
nhìn cõi Dục-Sắc hoặc là hai vạn kiếp không thấy, 
hoặc bốn vạn kiếp không thây, hoặc sáu vạn KIỆp 
không thấy, hoặc tám vạn kiếp không thây, thì nói 
là đoạn diệt. Thanh văn muôn xem các sự việc đời 
trước, nếu nhìn cõi Dục-Sắc hai vạn kiếp không 
thây, thì nói là người kia sinh lên Không vô biên 
xứ, mà người kia hoặc là sinh lên địa trên, hoặc là 
thọ lượng không hết mà chết. Nếu nhìn cõi Dục- 
Sắc bốn vạn kiếp không thấy, thì nói là người kia 
sinh lên Thức vô biên xứ, mà người kia hoặc là 
sinh trở lại Không vô biên xứ, hoặc sinh lên địa 
trên mà thọ lượng chưa hết đã chết. Nếu nhìn cõi 
Dục-Sắc sáu vạn kiếp không thấy, thì nói là người 
kia sinh đến Vô sở hữu xứ, mà người kia hoặc là 
lần thứ ba sinh ở Không vô biên xứ, hoặc một đời- 
nửa đời ở Thức vô biên xứ, hoặc sinh đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ mà thọ lượng chưa hết đã 
chết. Nêu nhìn cõi Dục-Sắc tám vạn kiếp không 
thây, thì nói là người kia sinh đến Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, mà người kia hoặc là bỗn đời sinh ở 
Không vô biên xứ, hoặc hai đời sinh ở Thức vô 
biên xứ, hoặc một đời-một phân sinh ở Võ sở hữu 
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xứ Đức Thế Tôn muốn xem các sự việc đời trước, 
nếu nhìn tâm lúc mạng chung của cối Dục- Sắc 
hoặc là tâm lúc đầu thai, thì biết đúng như thật về 
hữu tỉnh như vậy sẽ sinh đến Không vô biên xứ, 
hoặc từ nơi ây chết đi; hữu tình như vậy sẽ sinh đến 
Vô sở hữu xứ, hoặc từ nơi ấy chết đi; hữu tình như 
vậy sẽ sinh đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc 
từ nơi ấy chết đi; ở tại bồn xứ này hoặc là thọ lượng 
không còn mà chết, hoặc là thọ lượng không hết 
mà chết, đều biết đúng như thật. Vì thê cho nên Tỷ 
trí của ngoại đạo nói là người kia đoạn diệt, Tỷ trí 
của Thanh văn hoặc là giông như sự việc ấy-hoặc 
không giông như sự việc âY, Tỷ trí của Phật sáng 
ngời thanh tịnh-thù thắng vi diệu tất cả đều biết 
đúng như thật. 

Dị sinh nội pháp và các Độc giác, Tỷ trí biết về 
các sự việc đời trước thuộc không có Sắc, như các 
Thanh văn nên biết về tướng ấy. 

Hỏi: Trí túc trú tùy niệm do Tĩnh lự thứ tư mà 
dây khởi, là trong một sát-na duyên chung với năm 
địa về các sự việc của đời trước, hay là duyên riêng 
với từng địa một? Giả sử như vậy thì có gì sai? Nếu 
duyên chung, với năm địa, thì làm sao thô tế trong 
một lúc có thê biết được? Nếu duyên riêng với từng 
địa một, thì tại sao nói trí này có thể duyên với năm 
địa? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Duyên riêng với 
từng địa một. Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nói trí 
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này có thê duyên với năm địa? 

Đáp: Chỉ nói trí này có thể duyên với năm địa, 
chứ không nói là cùng một lúc, điều này có gì sai? 
Ba Tĩnh lự dưới, dựa theo đây nên biết. 

Có người đưa ra cách nói này: Nếu bắt đầu làm 
cho dây khởi thì duyên riêng với từng địa một, nếu 
đến lúc thành tựu đây đủ thì có thể duyên chung 
với năm địa. 

Về Niệm trú, chỉ là duyên xen tạp với Pháp 
niệm trú. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
Gôm chung bốn Niệm trú. Như trong kinh nói: "Ta 
nghĩ đến cảm thọ về Lạc-cảm thọ về Khổ trong quá 
khứ. " Đã nghĩ đến nhận biết Lạc-Khô tức là Thọ 
niệm xứ. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Nghĩ đến 
các sự Lạc-Khổ vốn có trong đời quá khứ thì gọi là 
cảm thọ lạc-Khổ, không phải là chỉ duyên với Thọ, 
cho nên điều đó không phải là chứng cứ. Nhưng trí 
Túc trú tùy niệm, quán xét chung về các phân vị 
sai biệt của đời trước, chỉ là duyên xen tạp thuộc 
về Pháp niệm trú. 

Về Trí, chỉ là Thế tục trí. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: Trí 
này bao gồm sáu trí, đó là trong tám trí trừ tâm ra 
Tha tâm trí và Diệt trí. Trừ ra Tha tâm trí, bởi vì trí 
ây duyên với hiện tại, trí này duyên với quá khứ. 
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Trừ ra Diệt trí, bởi vì trí ây duyên với vô vi, trí này 
duyên với hữu vI. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Trí nây chỉ 
là Thế tục trí, bởi vì duyên với sự việc của đời 
trước. 

VỆ Tam-ma-địa đi kèm, không phải là Tam- 
ma-địa đi kèm, bởi vì chỉ là hữu lậu. Về Căn tương 
ưng, thì tương ưng với ba căn, đó là Lạc- Hỷ-Xả 
căn. Về ba đời, thì cả ba đời. Duyên với ba đời thì 
quá khứ-hiện tại là duyên với quá khứ, vị lai là 
duyên với ba loại. Thiện-bắt thiện và vô ký, thì chỉ 
là thiện. Duyên với thiện-bât thiện và vô ký, thì 
duyên với cả ba loại. Hệ thuộc và không hệ thuộc, 
chỉ hệ thuộc cõi Sắc. Duyên với hệ thuộc- không hệ 
thuộc, chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục-Sắc. Học- 
Vô học và Phi học phi vô học, chỉ là Phi học phi 
vô học. Duyên với Học-Vô học và Phi học phi vô 
học, chỉ duyên với Phi học phi vô học. Kiên-tu mà 
đoạn và không đoạn, chỉ là do tu mà đoạn. Duyên 
VỚI Kiến-tu mà đoạn và không, đoạn, là duyên với 
Kiến-tu mà đoạn. Duyên với danh-duyên với 
nghĩa, là duyên chung cả danh và nghĩa. Duyên với 
Tự-Thường tương tục và không tương tục, chỉ 
duyên với Tự- Tha tương tục. 

Gia hạnh lìa nhiễm đắc, gồm chung gia hạnh 
đặc và lìa nhiễm đặc. Lìa nhiễm đắc, nghĩa là Tĩnh 
lự thứ nhất thì đạt được lúc lìa nhiễm của cõi Dục, 
cho đến Tĩnh lự thứ tư thì đạt được lúc lìa nhiễm 
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của Tĩnh lự thứ ba, hoặc là lúc lìa nhiễm của địa 
mình và địa trên thì cũng có thể tu được. Gia hạnh 
đặc, nghĩa là tu gia hạnh tiên lên mạnh hơn thì đạt 
được; và dây khởi gia hạnh làm cho hiện rõ ở trước 
mắt, nghĩa là các Thanh văn dùng gia hạnh phẩm 
Trung-Thượng, Độc giác chỉ dùng gia hạnh phẩm 
Hạ, Phật không dùng gia hạnh mà luôn luôn hiện 
rõ ở trước mắt. Trí này đã đạt được, chỉ do tu mà 
thành, bởi vì có thuộc về Định. Từng đạt được và 
chưa từng đạt được, tật cả Thánh giả và đỊị sinh nội 
pháp, đều bao gồm từng đạt được và chưa từng đạt 
được; dđỊị sinh ngoại pháp, chỉ là từng đạt được. 

Có người đưa ra cách nói này: DỊ sinh trú trong 
thân cuối cùng và các Thánh giả, bao gôm từng đạt 
được và chưa từng đạt được; các dị sinh khác chỉ 
là từng đạt được. 

Hỏi: Gia hạnh tu trí Túc trú tùy niệm như thê 
nào? 

Đáp: Trong luận Thi Thiết nói: "Người bắt đầu 
sự nghiệp tu tập, đối với Định thế tục đã được tự 
tại, thường xuyên khởi lên hiện rõ trước mắt làm 
cho càng sắc bén rõ ràng, trước tiên nhớ lại kỹ càng 
tiệp theo tâm diệt trước đó tùy theo niệm biết rồi, 
tiếp theo nhớ lại kỹ cảng tâm diệt đã lầu lâu tùy 
theo niệm biết rôi, lần lượt chuyền tiếp cho đến gia 
hạnh thành tựu đây đủ. " 

Trong này, có người nói: Dân dân nhớ lại kỹ 
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càng đến lúc vào thai mẹ, tâm trong một sát-na 
trước gọi là gia hạnh thành tựu đây đủ. Nếu nói như 
vậy thì không phải là khéo léo thành tựu đây đủ. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì tâm trong một sáảt-na 
trước tiên vào thai mẹ là phân VỊ Trung Hữu, Trung 
Hữu tức là thuộc về đời này, bởi vì chúng đồng 
phân không có sai biệt, hãy còn nhớ lại đời này thì 
lẽ nào khéo léo thành tựu đây đủ hay sao? Nên đưa 
ra cách nói này: Dân dân nhớ lại kỹ càng cho đến 
Trung Hữu này, tâm trong một sát-na trước gọi là 
gia hạnh thành tựu đây đủ, bởi vì đó là tâm mạng 
chung của đời trước, có thể tùy theo niệm nhận biệt 
gọi là khéo léo thành tựu đây đủ. 

Hỏi: Tu gia hạnh này lúc dân dân nhớ lại, là 
dùng sát-na hay là dùng nhiêu phân vị? 

Đáp: Đây là dùng phân. vị chứ không dùng sát- 
na. nêu dùng sát- na dần dân nhớ lại chưa hết nửa 
đời thì đã mạng chung, lẽ nào có thê tu đến lúc gia 
hạnh thành tựu đây đủ hay sao? Nghĩa là trước hết 
nhớ lại phân VỊ giả lão của đời này, tiếp đến nhớ lại 
phân vị trung niên của đời này, tiệp đến nhớ lại 
phân VỊ thiếu niên của đời này, tiếp đến nhớ lại 
phân vị thơ ấu của đời này, tiếp đến nhớ lại phần 
vỊ sơ sinh của đời này, tiếp. đến nhớ lại phân vị Bát- 
la-ra-khư của đời này, tiếp đến nhớ lại phân vị 
Kiện-nam của đời này, tiếp đến nhớ lại phân vị Bê- 
thi của đời này, tiếp đến nhớ lại phân vị Át-bộ-đàm 
của đời này, tiếp đến nhớ lại phân vị Yết-la-lam 
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của đời này, tiếp đến nhớ lại phân vị tiễn vào thai 
mẹ, tiệp đến nhớ lại ở trong phân VỊ Jrung Hữu, 
tiếp đến nhớ lại bắt đầu nhận lây phân vị Trung 
Hữu, cuối cùng nhớ lại phân VỊ mạng chung của 
đời trước, lúc bấy giờ gia hạnh của trí này thành 
tựu đây đủ. 

Hỏi: Lúc tu gia hạnh này là dựa vào nỗi tiếp 
nhau của mình, hay là dựa vào sự nỗi tiếp nhau của 
người khác? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Dựa vào 
Sự nôi tiệp nhau của mình. Nếu như vậy thì đời 
trước của mình ở cõi Dục- Sắc là có thê như vậy, 
nếu đời trước ở cõi Vô sắc thì làm SaO CÓ thế như 
vậy? lại có người nói: Dựa vào sự nối tiệp nhau của 
người khác. Nếu như vậy thì đời trước của người 
khác ở cõi Dục-Sắc là có thể như vậy, nêu đời 
trước ở cõi Vô sắc thì làm sao có thể như vậy? 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Lúc tu gia 
hạnh này, cũng dựa vào sự nối tiệp nhau của mình, 
cũng dựa vào sự nối tiêp nhau của người khác. Dựa 
vào sự nội tiệp nhau của mình mà tu gia hạnh, nếu 
đời trước của mình ở cối Dục- Sắc, thì dựa vào sự 
nối tiệp nhau của mình mà gia hạnh thành tựu đây 
đủ; nêu đời trước của mình ở cối Vô sắc, thì chuyền 
sang dựa vào sự nối tiếp nhau của người khác mà 
gia hạnh thành tựu đầy đủ. Dựa vào sự, nối tiếp 
nhau của người khác mà tu gia hạnh, nếu người 
khác đời trước ở cõi Dục-Sắc, thì dựa vào sự nỗi 
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tiếp nhau của người khác mà gia hạnh thành tựu 
đây đủ; nếu người khác đời trước ở cõi Vô sắc, thì 
chuyền sang dựa vào sự nối tiếp nhau của mình mà 
gia hạnh thành tựu đây đủ. 

Hỏi: Lúc tu gia hạnh này là dựa vào cõi Dục, 
hay là dựa vào cõi Sắc? 

Đáp: Ở đây có bốn loại: 

1. Hoặc có lúc dựa vào cõi Dục bắt đâu tu gia 
hạnh, sau dựa vào cõi Sắc mà gia hạnh thành tựu 
đây đủ, nghĩa là cùng ở chung với người tản ác khó 
khăn, cùng ở một nơi dây lên tư duy này: Người 
này chắc chăn đời trước tứ cõi Dục chết đi. Dân 
dân xem xét nhớ lại người nảy là đời trước từ cõi 
Sắc chết đi. 

2. Hoặc có lúc dựa vào cõi Sắc bắt đầu tu gia 
hạnh, sau dựa vào cõi Dục mà gia hạnh thành tựu 
đây đủ, nghĩa là cùng ở chung với người điêu hòa 
tốt lành dễ dãi, cùng ở một nơi dây lên tư duy này: 
Người này chắc chăn đời trước từ cõi Sắc chết đi. 
Dân dân xem xét nhớ lại người này là đời trước từ 
cõi Dục chết đi. 

3. Hoặc có lúc dựa vào cõi Dục bắt đầu tu gia 
hạnh, sau trở lại dựa vào cõi Dục mà gia hạnh 
thành tựu đây đủ, nghĩa là cùng ở chung VỚI "ĐƯỜI 
tán ác khó khăn, cùng ở một nơi dây lên tư duy 
này: Người nảy chắc chắn đời trước từ cõi Dục 
chết đi. Dân dần xem xét nhớ lại người này đúng 
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là đời trước từ cõi Dục chết đi. 

4. Hoặc có lúc dựa vào cõi Sắc bắt đầu tu gia 
hạnh, sau trở lại dựa vào cõi Sắc mà gia hạnh thành 
tựu đây đủ, nghĩa là cùng ở chung với người điều 
hòa tốt lành dễ dãi, cùng ở một nơi dây lên tư duy 
này: Người này chắc chăn đời trước từ cõi Sắc chết 
đi. Dân dân xem xét nhớ lại người này đúng là đời 
trước từ cõi Sắc chết đi. Như dựa vào cõi (Giới) 
mà tu gia hạnh có sai biệt, dựa vào nẻo (Thú)... 
cũng như vậy. 

Hỏi: Trí Túc trú tùy niệm này là chỉ nhớ lại và 
biết rõ sự việc đã từng trải qua, hay là cũng nhớ- 
biết sự việc chưa từng trải qua? 

Đáp: Trí này chỉ nhớ lại và biết rõ sự việc đã 
từng trải qua. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trí này sẽ không nhớ-biết 
sự việc ở năm cõi trời Tịnh cư, bởi vì từ vô thỉ đến 
nay chưa sinh ở nơi ấy? 

Đáp: Sự việc đã từng trải qua, tóm lược có hai 
loại: 

1. Đã từng thây. 

2. Đã từng nghe. 

Tuy chưa từng thấy sự việc của năm cõi trời 
Tịnh cư, mà đã từng nghe cho nên cũng có thê nhớ 
lại và biết được. Các sự việc khó biết rât xa, rất thù 
thăng khác của cõi Dục-Sắc, dựa theo đây nên biết. 

Hỏi: Trí Túc trú tùy niệm này, là một lần nhập 
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Định chỉ biết được một đời, hay là một lần nhập 
Định biết được nhiêu đời? 

Đáp: Lúc bắt đầu dẫn dắt phát khởi, nếu một 
lần nhập Định thì chỉ biết được một đời; về sau lúc 
thành tựu thuân thục, nễu một lần nhập Định thì 
biết được trăm ngàn đời. Đức Thế Tôn một lần 
nhập Định, hoặc là trước-hay là sau đều có thê biết 
được trăm ngàn đời. 

Hỏi: Trí Túc trú tùy niệm này, là có thể bỏ qua 
sự việc của trăm ngàn đời gần, mà biết được sự 
việc của trăm ngàn đời xa chăng? 

Đáp: Lúc bắt đầu dẫn dắt phát khởi thì không 
có thể, về sau lúc thành tựu thuân thục thì có thê. 
Đức Thế Tôn hoặc là trước-hay là sau đều có thê. 

Hỏi: Trí Túc Trú tùy niệm này, dần dần nhớ lại 
và biết rõ vô lượng sự việc của đời trước rôi, lúc 
muốn rời xa là dựa theo trước tiễn vào dần dần mà 
rời ra, hay là nhanh chóng rời ra? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Cần phải 
dựa theo trước tiễn vào dần dân mà rời ra. 

Lời bình: Nền đưa ra cách nói này: Tùy theo ý 
thích, hoặc là dần dân-hoặc là mau lẹ đều có thể 
TỜI Ta. 

Hỏi: Dùng trí Túc trú nhớ lại và biết rõ sự việc 
của những đời trước rôi, không gián đoạn thì có thể 
dây khởi Tử sinh, quán sát sự việc tử sinh của đời 
sau? 
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Đáp: Đức Phật mới có năng lực chứ không phải 
là ai khác, bởi vì công đức của chư Phật không thực 
hiện gia hạnh mà luôn luôn hiện rõ trước mắt; Độc 
giác-Thanh văn và các ngoại đạo..., cần phải thực 
hiện gia hạnh thì mới có thể dây khởi. 

Hỏi: Trí Túc trú tùy niệm này, trong một sát-na 
có thể biết được mấy đời? 

Đáp: Có thê biết được một đời. Vì sao biết như 
vậy? Bởi vì có Thánh giáo. Như trong Tỳy-nạI-da 
nói: "Tôn giả Tịnh Diệu nói cho các Tỳ-kheo biết 
răng: Tôi vừa khởi tâm nhớ lại và biết được sự vIỆC 
trong năm trăm đời quá khứ. Lúc â ây các Tỷ-kheo 
đêu cùng nhau chỉ trích và gạt bỏ răng: Ông tự nói 
mình đạt được pháp hơn người thì không nên ở 
chung, chắc chăn không có chuyện chỉ khởi tâm 
trong một sát-na mà biết được nhiều đời. Lúc bây 
giờ Đức Phật bảo với các Tỳ-kheo răng: Các ông 
không nên chỉ trích gạt bỏ Tịnh Diệu, bởi vì tùy 
theo Tưởng thật sự mà nói cho nên không phạm tội 
nặng, nghĩa là Tịnh Diệu này đã từng sinh trong 
cõi trời Vô tưởng hữu tình, thọ năm trăm kiếp nay 
nhớ lại sự việc ẤY, đó là năm trăm đời tùy theo 
Tưởng thật sự mà nói, cho nên không phạm tội 
nặng. " Vì vậy chứng minh nhận biết trong một sát- 
na chỉ biết được một đời. 

Hỏi: Trí Túc trú tùy niệm này, trong một sát-na 
có thê biết mây nẻo? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trí này 
trong một sát-na chỉ biết được một nẻo, đó là hoặc 
biết nẻo địa ngục, cho đến hoặc biết nẻo trời. 

Lại có người nói: Trí này trong một sát-na có 
thể biết hai nẻo, đó là hoặc biết nẻo địa ngục và 
bàng sinh, hoặc biết nẻo quý và bảng sinh, hoặc 
biết nẻo người và bàng sinh, hoặc biết nẻo trời và 
bàng sinh. 

Lời bình: Nền đưa ra cách nói này: Trí nà 
trong một sát-na tùy theo sự thích hợp có thể biết 
được nhiêu nẻo. Đó là nêu nhớ lại sự việc của 
Chuyền luân vương, thì trong một sát-na biết được 
ba nẻo là người- quỷ và bảng sinh; nếu biết được 
Luân vương-các quan và quyến thuộc, thì gọi là 
biết nẻo người; nếu biết được năng lực của Chuyên 
luân và loài quỷ được cúng tế, thì gọi là biết nẻo 
quỷ; nêu biết được voI-ngựa..., thì gọi là biết nẻo 
bàng sinh. Nêu có thể nhớ lại sự việc của vua Mạn- 
đà-đa và Thiên Đề Thích cùng nhau tụ hội, thì có 
thê biết được bốn nẻo, chỉ trừ ra địa ngục. Biết 
được ba nẻo còn lại, nói rộng ra như trước. Biết 
được nẻo trời, nghĩa là biết Đê Thích và các quyên 
thuộc của Đề Thích. Giả sử năm nẻo tụ hội cùng 
một nơi, trong một sát-na đều có thê nhớ biết. Vì 
thế cho nên trí này trong một sát-na, tùy theo sự 
thích hợp có thể biết được nhiêu nẻo. 

Như trong kinh nói: "Người bàn luận về thường 
kiến nhớ biết sự việc của đời trước, có ba loại sai 
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biệt: 

1. Có người bàn luận về Thường kiên nhớ biết 
sự việc trong hai vạn kiếp. 

2. Có người bàn luận về Thường kiến có thê 
nhớ biết sự việc trong bốn. vạn kiếp. 

3. Có người bàn luận về thường kiến có thê nhớ 
biết sự việc trong tám vạn kiếp. " 

Lại có tụng khác: Loại thứ ba nhớ biết sự việc 
trong sáu vạn kiếp. 

Hỏi: Như thế nảo là người bàn luận về Thường 
kiên có thê nhớ biết sự việc trong hai vạn kiếp, cho 
đến như thế nào là người bàn luận về Thường kiến 
có thê nhớ biết sự việc trong tám vạn kiếp? 

Đáp: Căn của người bàn luận về Thường kiến 
có ba phẩm, nêu người Hạ căn thì có thể nhớ biết 
hai vạn kiếp, nếu người Trung căn thì có thể nhớ 
biết bốn vạn kiếp, nêu người Thượng căn thì có thể 
nhớ biết tám vạn kiếp. 

Lại nữa, người bàn luận về Thường kiên có thể 
nhớ biết ba sự việc của kiếp hoại, nêu nĐười có thể 
nhớ biết sự việc của kiếp hoại do lửa, thì người ây 
có thê nhớ biết hai vạn kiếp; nếu người có thê nhớ 
biết sự việc của kiếp hoại do nước, thì người ây có 
thể nhớ biết bốn vạn kiếp; nếu người có thê nhớ 
biết được sự việc của kiếp hoại là do gió, thì người 
ây có thể nhớ biết tám vạn kiếp. 

Lại nữa, người bàn luận về Thường kiên có thể 
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nhớ biết ba sự việc của căn hoại, nêu nñĐƯỜI có thể 
nhớ biết sự việc của căn hoại do Hỷ, thì người ây 
có thê nhớ biết hai vạn kiếp; nếu người có thê nhớ 
biết sự việc của căn hoại do Lạc, thì người ấy có 
thể nhớ biết được bốn vạn kiếp; nếu người có thể 
biết sự việc của căn hoại do xả, thì người ây có thể 
nhớ biết được tám vạn kiếp. 

Lại nữa, người bản luận về Thường kiến có 
chủng tảnh của ba thừa sai biệt, nếu người CÓ 
chủng tánh Thanh văn, thì người ây có thể nhớ biết 
hai vạn kiếp; nếu người có chủng tánh Độc giác, 
thì người ây có thê nhớ biết bốn vạn kiếp: nêu 
người có chủng tảnh Phật, thì người ây có thê nhớ 
biết tám vạn kiếp. Đó gọi là duyên của ba loại nhớ 
biết khác nhau. 

Đã nói về tự tánh của hai trí, tướng xen tạp và 
không xen tạp nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Các Tha tâm trí đều ngay lúc đó nhận biết 
tâm-tâm sở pháp của người khác chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Tha tâm trí bao øôm ba đời, ngay lúc đó nhận 
biệt tâm-tâm sở pháp của người khác chỉ là hiện 
tại, nhưng bao gôm Tha tâm trí và không phải là 
Tha tâm trí, cho nên có bốn câu phân biệt. 

1. Có lúc Tha tâm trí mà không phải là ngay lúc 
đó nhận biết tâm- tâm sở pháp và người khác, đó 
là Tha tâm trí quá khứ và vị lai. Loại này có tướng 
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của Tha tâm trí mà không có tác dụng ngay lúc đó 
nhận biết tâm... của người khác, nghĩa là quá khứ 
thì tác dụng đã diệt đi, vị lai thì chưa có tác dụng. 

2. Có lúc ngay lập tức nhận biết tâm-tâm sở 
pháp của người khác mà không phải là Tha tâm trí, 
đó là như có một loại hoặc là nhìn thây tướng, hoặc 
là nghe lời nói, hoặc là có được trí đạt được do nơi 
sinh ra như vậy, có thể ngay lúc đó nhận biết tâm- 
tâm sở pháp của người khác. 

Nhìn thấy tướng ngay lúc đó nhận biết tâm-tâm 
sở pháp của người khác, là có trong loài người. 
Như Thích tử Ô- ba-nan-đà, đến nhà một Cận sự, 
trông thấy bên công nhà â ấy, có một co bê lốm đốm, 
liền nói với cận sự rằng: Nếu có được đô năm như 
da con bê lốm đốm bên công nhà ông thi lễ nảo 
không thích ư? Lúc â ấy cận sự kia dây lên nghĩ như 
vậy: Nay Thích tử này chắc chăn là muốn có được 
bộ da con bê lốm đốm của mình để mang về làm 
đồ năm! Thế là giết thịt con bê lỗm đốm lây bộ da 
đem cho Thích tử. Thích tử nhận lây bộ da trở về 
nơi ở của mình, mẹ con bê kêu gào đau xót tìm đi 
theo phía sau. Vì vậy biết trong loài người có trí 
nhìn thây tướng mà nhận biết tâm người khác. 

Nghe lời nói ngay lúc ấy nhận biết tâm-tâm sở 
pháp của người khác, là có trong loài người. Như 
Thích tử Ô-ba-nan-đà, thây một cư sĩ mặc áo mới 
tột đẹp đi vào rừng Thệ-đa, liên nÓI VỚI Người ây 
răng: Nếu có được ba y đây đủ giống như chiếc áo 
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của ông đang mặc thì lẽ nào không thích lắm sao? 
Lúc â ây cư sĩ kia dây lên nghĩ như vậy: Nay Thích 
tử nảy chắc chắn là muốn có được chiếc áo mà 
mình đang mặc để làm cái y trải chỗ năm. Thê là 
cởi chiếc áo đưa cho Thích tử. vì vậy biết trong loài 
người có trí nghe lời nói mà nhận biết tâm người 
khác. 

Có người đưa ra cách nói này: Hai loại đã dẫn 
chứng đêu thuộc về nghe lời nói mà biết, hoặc là 
đều nhìn thây tướng mà biết. 

Văn trong bản luận này nên nói như vậy: Hoặc 
là nhìn thây tướng, hoặc là xem bói, có thê ngay 
lúc đó nhận biết tâm-tâm sở pháp của người khác. 
Hoặc là nhìn thấy tướng, đó là như trước đã nói, và 
thây- nghe vê tướng khác của thân nghiệp-ngữ 
nghiệp mà nhận biết tâm của người khác. Hoặc là 
xem bói, như các loại bốc quẻ xem bói của các 
ngoại đạo mà nhận biết tâm của người khác. 

Trí đạt được do nơi sinh ra ngay lúc đó nhận 
biết tâm-tâm sở pháp của người khác, đó là các địa 
ngục đều có. Sự việc ấy như thế nào? Vả lại, trong 
địa ngục cũng có trí đạt được do nơi sinh ra, có thê 
nhận biết tâm... của người khác, nhưng không có 
sự việc hiện rõ ra riêng biệt để có thể nói được. 

Hỏi: Loại đó ở vào lúc nào thì nhận biết tâm... 
của người khác? 

Đáp: Lúc mới sinh vào địa ngục chưa nhận chịu 


1647 A TỶ ĐÀM 4 


khổ đau; nêu nhận chịu khổ đau rồi thì tâm niệm 
của chính mình hãy còn không có thể nhận biết, 
huống øì là có thể nhận biết tâm-tâm sở của người 
khác hay sao? 

Hỏi: Loại đó trú vào tâm-tâm sở nào mà nhận 
biết tâm... của người khác, trú vào thiện-trú vào 
nhiễm ô hay là vô phú vô ký? 

Đáp: Cả ba loại đều có thê nhận biết. 

Hỏi: Là trú vào ý thức, hay là trú vào năm thức 
mà nhận biết tâm... của người khác? 

Đáp: Chỉ trú vào ý thức. 

Hỏi: Là trú vào tâm Oal nghi lộ, hay là trú vào 
tâm Công xảo xứ, hay là trú vào tâm DỊ thục sinh 
mà nhận biết tâm... của người khác? 

Đáp: Chỉ trú vào tâm Oal nghi lộ. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì loại đó không có tâm Công xảo xứ 
hiện khởi, mà tâm DỊ thục kia chỉ có ở năm thức. 


